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LỜI MỞ ĐẦU 
(Ngài Đại Trưởng Lão Saddhamma Jotika) 


Lễ thường khó mà bảo quản được vật báu có giá trị cao quý, nó cần phải nương vào 
người có sự hiểu biết trong việc bảo quản, có sự quan. tâm để ý đến và phải là NĐƯỜI CÓ 
Phước Báu Ba La Mật. Khi hội đủ cả ba đặc tính này rồi, mới có khả năng bảo quản được 
vật có giá trị quý báu ấy, cho được bền vững lâu đài mà không bị hư hoại. Nếu thiếu đi người 
mà có phâm hạnh như đã được đề cập đến ở đây, tài sản có giá trị cao quý ấy có thể hãng là 
bị hư hoại ổi. Chăng hạn như người mà được tiếp nhận tài sản của thừa kế từ nơi người Mẹ 
người Cha hoặc Quyến Thuộc, một vài người có khả năng quản lý tài sản của cải ấy cho 
được thành tựu một cách tốt đẹp xuyên suốt cho đến hàng con cháu. Tất cả sự việc này là 
cũng do bởi người ấy đã hội túc duyên với đủ cả ba thể loại ân đức ấy. Một vài người khi đã 
tiếp nhận của di sản mà đã được truyền thụ lại không có khả năng để quản lý trông nom tài 
sản của cải ấy cho được bền vững lâu dài; hoặc với tâm không có sự hiểu biết trong việc bảo 
quản; hoặc không có sự quan tâm đề ý đến trong việc bảo quản khiến cho bị tôn thất hư hoại 
đi; hoặc là người vô phúc thiểu âm đức để bảo quản tài sản ây để cho phải bị nạn hóa tai, 
hoặc bị nạn đạo tặc, hoặc bị nạn thủy tai, hoặc bị nạn Vua Quan tịch thu. Điều này như thế 
nào thì trong lãnh vực tri kiến hiểu biết ở điều trọng yếu, truyền thống đạo đức tốt đẹp cũng 
giống như vậy. Nếu thiếu đi người có sự hiểu biết trong việc bảo quản, tri kiến hiểu biết ở 
điều trọng yếu, hay là truyền thông đạo đức hằng là thường luôn bị hư hoại đi. Trái lại thay 
vào đó, tri kiến hiểu biết và truyền thông đạo đức lại có liên quan đến việc dưỡng nuôi 
Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mãna) và Tà Kiến (Difthi). Do bởi lý do này mới cần phải có 
người có sự hiểu biết và có sự quan tâm để ý đến trong việc bảo quản điều tốt đẹp này; đến 
để trông nom, gìn giữ và bảo hộ điều tốt đẹp này cho được tổn tại bền vững lâu dài. 


Trong thời buổi hiện tại này, truyền thống đạo đức và tri kiến hiểu biết ở trong lãnh 
vực Phật Giáo hãng là đã bị tiêu hoại đi chẳng phải là không ít. Tắt cả sự việc này là cũng 
do bởi người dân trong những quốc độ ấy không có sự thắm thấu hiểu biết, hoặc không 
có sự quan tâm để ý đến việc bảo quản, hoặc chính thực bản thân mình là vô phước vô 
phần để sẽ được trông nom gìn giữ. Chăng hạn như ở trong đất nước Ấn Độ, thoạt đầu 
thì tri kiến hiểu biết trong lãnh vực Phật Giáo quả là tốt đẹp, việc tu tập về Pháp Hành An 
Chỉ và Minh Sát Tuệ thật là tốt đẹp, hoặc truyền thống đạo đức ở phần trau giỗi tu tập một 
cách thường nhiên thật là tốt đẹp, và đã có sự tiến hóa cực thịnh ở trong thời kỳ ấy. Tuy 
nhiên trong thời buôi hiện tại này, những sự tiến hóa về các sự việc ấy đã bị tiêu hoại đi đến 
nỗi gần như đã bị hoại điệt. Khi đã được nhìn thấy sự hiện hành của tất cả người dân hiện 
hữu ở nơi quốc độ ấy trong thời điểm này rồi, chắc có lẽ hoàn toàn không thể tin được răng 
đã từng là đất nước có nên Phật Giáo cực thịnh trước kia, là bởi do có được tiếp xúc từ tri 
kiến hiểu biết và truyền thống đạo đức thông qua việc thực hành theo Giáo Pháp của cái cũ 
và cái mới, mà liên quan với việc dưỡng nuôi làm thỏa mãn phần lớn về Ái Dục, Ngã Mạn, 
và Tà Kiến. Sự hiện hành như vậy, chăng phải chỉ có riêng biệt là ở trong đất nước Ấn Độ 
không thôi, thậm chí ở trong đất nước khác mà đã từng có sự phát triển với tri kiến hiểu biết 
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(Pháp Học) và việc tu tập về Pháp Hành An Chỉ và Minh Sát Tuệ (Pháp Hành), truyền thống 
đạo đức và xuyên suốt cho đến lễ nghĩa của người dân ở trong đất nước ấy, cũng CÓ SỰ VIỆC 
này sự việc nọ và cũng bị tiêu hoại đi tương tự như nhau. Thêm vào đó hết tất cả lại thay thế 
với phân đức tin sai khác, phân tri kiến hiểu biết sai khác, phần truyền thống đạo đức sai 
khác thì những thế hệ trẻ sau này không có ai có thể hiểu biết được một cách thấu đáo với 
SỰ VIỆC xây ra, đua nhau hiểu biết đi theo tri kiến của người có quyên lực đang hiện bày 
trong thời lúc hiện tại này. 

Tri kiến hiểu biết (Pháp Học) và việc trau giôi tu tập (Pháp Hành) trong lãnh vực 
Phật Giáo có ân đức cao quý đó, chính là tri kiến hiểu biết trong Tạng Vô Tỷ Pháp và việc 
tu tập về Pháp Hành An Chỉ và Minh Sát Tuệ. Sự việc Bần Đạo đề cập đến như vậy, chăng 
phải vì Bần Đạo là vị Giáo Thọ giảng dạy Tạng Vô Tỷ Pháp mới có đề cập đến như vậy. 
Việc Bần Đạo đề cập tại đây là thể theo sự thật, là theo nền tảng của Phật Ngôn và thành 
quả Chú Giải Phụ Chú Giải mà đã được gặt hái từ sự nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp và tu tập 
Thiên Minh Sát Tuệ đã đang hiện bày ở trong hàng Phật Tử, đó là nên tảng xác chứng hiện 
thực, do đó không cần phải đề cập dông đài cho thêm nhiều chi tiết nữa. Còn thành quả của 
việc gặt hái từ sự nghiên cứu Tạng Vô Tỷ Pháp và tu tập Thiền Minh Sát Tuệ sẽ bị hư hoại 
đi là của người không chính chắn tu tập, luôn cả không có tâm thức thanh tịnh, cũng thường 
hằng có là lẽ thường nhiên, tuy nhiên không phải là số lượng nhiều. Chí đến trong thời kỳ 
của Đức Phật, khi mà Bậc Chánh Đắng Giác vẫn đang còn hiện hữu thì thành quả này bị hư 
hoại đi, cũng vẫn có ở trong cả hạng người xuất gia và tại gia. 

Chính việc nhận thấy của Bần Đạo như đã đề cập đến tại đây, làm thành nguyên nhân 
khiến cho Bằần Đạo gắng sức nỗ lực giảng dạy và soạn tác những kinh điển mà có liên quan 
với Tạng Vô Tỷ Pháp và phương hướng tu tập Thiên Minh Sát Tuệ trong thời gian mười hai 
năm qua, với hy vọng sẽ làm cho người có tâm vui thích học hỏi Giáo Pháp của bậc Chánh 
Đẳng Giác được thấu hiểu đến phần Giáo Pháp thậm thâm vi tế, tức là Tạng Vô Tỷ Pháp 
này vậy. Quyên kinh sách này đã được hoàn thành cũng nhờ vào sự hợp tác của các học viên 
trong lãnh vực biên soạn; GunavanpT, Komesa là những người giúp đỡ về phương điện tài 
chánh và cũng có rất nhiều học viên đã hợp cùng nhau trong việc đóng góp. Bân Đạo xin 
được tùy hỷ công đức (Anumodan8) và xin có lời chúc phúc như tiếp theo đây: 

Te attha laddhã sukhitã Viru]hã Buddhasãsane 
Arogøä sukhita hontu Saha sabbehi ñãtibhi. 

Cầu xin tất cả Quý Ngài cho được thành người am tường việc tiễn hóa lợi ích, và cho 
có được Thân Tâm an lạc; cho được thành người tăng tiến phát triển sung thiện và cho có 
được chứng đạt Đạo Quả trong Phật Giáo; và cho được thành người không có ốm đau bệnh 
tật, sâu khổ ưu não bất luận trong trường hợp nào, và chỉ có Tâm an lạc với tất cả thân băng 
quyên thuộc của Quý Ngài cá bên Nội và bên Ngoại đồng cùng nhau hết cả thảy. 

Saddhamma Jotika Dhammäcariya 
Ngài Giáo Thọ Sư Chánh Pháp Quang Minh 
Ngày 15 Tháng Bảy Phật Lịch 2503 


PHI LỘ 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài ra Tâm, 
Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. Chỉ về Pháp Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ 
Não và Vô Ngã để làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu đanh là 
Níp Bàn (Nibbãna) không Luân Hỗi Sinh Tử chỉ cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc Chứng chắc phải nhờ Học Hành đây đủ, hầu 
tránh khỏi sai lầm và mê tín. Vì thế nên chúng tôi cô gắng đem lối kinh nghiệm uyễn chuyển 
rất nhiều lần đa cách. 

Nay in ra để giúp Quý Bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 


Sanfakicco Mahaã Thera 
(Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


KỆ TÓM TẮT (NIGAMAKATHÃ) 


Efävatä ca marammara(the marammajäfikehi TÒTID ÙDUNMIEN 
tihavayehi mãtãäpitnhi Buddhasakaräãje chapannäsãdhikacatusatdvisahasse cũlasaka 
rãäje pañcasatta(yädhikadvisatekasahasse sampayutte phaggunamäsajunha pakkha 
attha niyam angaväre vijãtena jãfiyä catucattälsahäyanikena upasampadabhàvena 
catuvIsafivassikena dhammäãcariyofi laddhalañchakena Saddhammajotikanämena 
mayä rakkhanghositarame Abhidhammahävidhayä laye Abhidhammaganapämok 
kha bhãvena nãnãpakaranäni vãcetvä visesa (osätathakathaakam Abhidhamma 
pI(akam vãcetvä viharantena Abhidhammikänam atthãya. 

Dịch nghĩa với nội dung: Bân Đạo được sinh ra vào Phật Lịch 2456, Niên Lịch Thái 
Lan (sau Công Nguyên 638 năm) là 1275, đúng với Ngày Thứ Ba, Tháng Tư, ngày mùng 8 
Âm Lịch, trong Xứ Miễn Điện. Người mẹ có tên Tòtid và Người Cha có tên Ủdunmien, có 
tuôi thọ được 44, có tuổi đạo 24, và có danh xưng ở trong xã hội là Ngài Chánh Pháp Quang 
Minh (Saddhamma Jotika) An Cư Kiết Vũ và giảng dạy những kinh điển, đặc biệt thù 
thắng là giảng dạy Tạng Võ Tỷ Pháp cùng với Chú Giải, Phụ Chú Giải ở tại Trường Đại 
_ Học Vô Tỷ Pháp của Chùa Chung Cáo Thị (Rakkhañghositärama) Tỉnh Dhonpuri, ở vị 
trí là Viện Trưởng Khoa Vô Tỷ Pháp. 


KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
(ANATTALAKKHANA SUTTA) 


Tôi đã đặng nghe như thế này: 
Một thưở kia Phật Ngài đang ngự 
Rừng Đạo Sĩ gần thành Ba Na Sĩ 

Lúc Thế Tôn, Ngài thuyết Pháp 

Đề độ bọn năm Thây 
Này Tỳ Khưu tất cả 
Sắc thân Vô Ngã. 
Này các Thây Tỳ Khưu, 

Nếu Sắc thân mà Hữu Ngã, 
Thời chẳng có sự Khô Đau, 
Lại phải tùy theo ý muốn, 

Mới cho là Sắc Uấn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Bởi vậy này các Thây Tỳ Khưu, 
Sắc thân Vô Ngã, mới có sự Khô Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn, 
Chớ cho là Sắc Uân của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Thọ Uân Vô Ngã, 

Này các Thây Tỳ Khưu, 

Nếu Thọ Uấẫn mà Hữu Ngã, 
Thời chẳng có sự Khổ Đau. 
Lại phải tùy theo ý muốn, 
Mới cho là Thọ Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Thọ Uân Vô Ngã, mới có sự Khô Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn, 
Chớ cho là Thọ Uẫn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thê nọ. 
Tưởng Uẫn Vô Ngã, 

Này các Thây Tỳ Khưu, 

Nếu Tưởng Uân mà Hữu Ngã, 
Thời chẳng có sự Khô Đau. 

Lại phải tùy theo ý muốn, 

Mới cho là Tưởng Uấn của Ta. 
Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
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Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Tưởng Uân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 

Chớ cho là Tưởng Uẫn của Ta. 

Bảo như thế này đừng như thế nọ. 
Hành Uân Vô Ngã, 

Này các Thây Tỳ Khưu, 

Nếu Hành Uẫn mà Hữu Ngã, 

Thời chăng có sự Khổ Đau. 

Lại phải tùy theo ý muốn. 

Mới cho Hành Uâẫn của Ta, 

Bảo như thế này đừng như thế nọ. 

Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Hành Uân Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 

Chớ cho là Hành Uẫn của Ta. 

Bảo như thể này đừng như thế nọ. 
Thức Uẫn Vô Ngã, 

Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Nếu Thức Uẫn mà Hữu Ngã, 

Thời chăng có sự Khổ Đau. 
ại phải tùy theo ý muốn. 

Mới cho là Thức Uâẫn của Ta, 

Bảo như thế này đừng như thế nọ. 

Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 

Thức Uẫn Vô Ngã, mới có sự Khổ Đau. 
Lại cũng không theo ý muốn. 

Chớ cho là Thức uẫn của Ta, 

Bảo như thế này đừng như thế nọ. 

Này các Thây Tỳ Khưu, Suy xét như thế nào, 
Sắc Uân vững bẻn, hay là không bên vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Sắc Uẫn không bền ! 
Những chỉ không bên, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bên là khổ não ! 
Hằng có sự đổi thay. 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 

Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thê Tôn, chẳng nên theo như thế ! 
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Này các Thây Tỳ Khưu, 
Suy xét như thế nào, 
Thọ Uấn vững bên, hay là không bên vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Thọ Uân không bèn ! 
Những chi không bền, thời khổ não hay yên vui ? 


Bạch Đức Thế Tôn, 
Những chi không bền là khổ não ! 
Hăng có sự đôi thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 
Ta như vầy như vậy, 


Hay là nhân vật của Ta chăng ? 
Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên theo như thế I 
Này các Thây Tỳ Khưu, 
Suy xét như thế nào, 

Tưởng Uâẫn vững bên, hay là không bền vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng Uâẫn không bên ! 
Những chi không bền, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bền là khô não ! 

Hằng có sự đôi thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, 

Ta như vầy như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chắng nên theo như thế ! 
Này các Thây Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Hành Uẫn vững bên, hay là không bên vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Hành Uẫn không bên ! 

Những chi không bền, thời khổ não hay yên vui ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 

Những chi không bền là khô não ! 

Hằng có sự đối thay, 

Vậy chớ chấp theo thường thức, Ta như vầy như vậy, 
Hay là nhân vật của Ta chăng ? 

Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên theo như thế ! 
Này các Thầy Tỳ Khưu, 

Suy xét như thế nào, 

Thức Uẫn vững bên, hay là không bền vững ? 
Bạch Đức Thế Tôn, 
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Thức Uân không bền ! 
Những chi không bên, thời khổ não hay yên vưi 2 
Bạch Đức Thế Tôn, 
Những chi không bền là khổ não ! 
Hăng có sự đổi thay, 
Vậy chớ chấp theo thường thức, 
Ta như vây như vậy, 

Hay là nhân vật của Ta chăng 2 
Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên theo như thế ! 
Bởi vậy này các Thầy Tỳ Khưu, 
Mỗi những điều vật chất, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tẾ, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc gân hoặc xa, thế chỉ là Sắc Uẩn. 
Đều chẳng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều hứng chịu, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc sần hoặc xa, thế chỉ là Thọ Uẫn. 
Đều chăng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chắng phải là Ta. 
Tất cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều nhớ tưởng, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc sân hoặc xa, thế chỉ là Tưởng Uẫn. 
Đêu chăng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chắng phải là Ta. 
Tất cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều tạo tác, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 


7 


Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc gần hoặc xa, thế chỉ là Hành Uẫn. 
Đều chăng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tất cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Mỗi những điều tạo tác, 

Nào quá khứ, hiện tại, vị lai, 
Hoặc bên trong bên ngoài, 

Hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, 
Hoặc gần hoặc xa, thế chỉ là Thức Uẫn. 
Đều chăng phải của Ta ! 

Cách nào cũng chăng phải là Ta. 
Tắt cả nên hiểu biết, 

Nương theo Trí thật thấy cao siêu. 
Này các Thây Tỳ Khưu, 

Bậc Thinh Văn Thánh Quả, 

Đã đặng nghe Pháp này, nên chán tất cả Uân. 

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức, 
Khi chán nản đặng rồi, 
Thì lòng nhiễm nhơ phai lảng, 
Do phai lắng đó, Tâm mới đặng rảnh rang. 
Liền phát sinh giải thoát tri kiến, 
Đến Bậc Thinh Văn Tứ Quả, 
Vẫn biết rỏ rệt như thê này, 
Đây là kiếp chót của Ta, 
Phạm Hạnh Ta nay đều hoàn bị, 
Việc đáng làm Ta đa xong xuôi, 
Nào việc khác chắng còn chỉ nữa, 
Đức Thế Tôn, Ngài thuyết pháp TÔI, 
Năm Thầy Tỳ Khưu tất cả, 
Lòng rất hớn hở vui mừng, 
Với lời vàng của Đức Phật. 
Đây là quy phạm của Phật nói ra, 
Cả năm Thầy đều giải thoát, 
Xa lìa Tứ Lậu, Pháp Thủ cũng phat. 

Đại Trưởng Lão Tịnh Sự (Thế Danh: Võ Văn Đang) 
Thứ Năm ngày 17 tháng 08 — 1962 /2505 P.L. 
Ngày 16 tháng 7 Năm Nhâm Dần (Âm Lịch) 
Viên Giác Tự - Xã Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long 
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TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP CỬU CHƯƠNG THỊ TẬP 
Do Đại Trưởng Lão TỊNH SỰ soạn tác 
Mùa Thu - Năm Mậu Thân (P.L.2511 /D.L. 1968) 


Chương Thứ Nhất: TÂM TỎNG HỢP 


1. Cúi đầu làm lễ Phật Đà, 
Lạy ngôi Pháp Bảo luôn và Thánh Tăng, 
Tôi xin bày tỏ luận phần 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP sẽ phân nhiệm mầu. 
2. Bốn Pháp Siêu Lý cao sâu, 
Tính theo tóm tắt ban đầu Tâm Vương. 
Tâm Sở Sắc Pháp cùng nương, 
Níp Bàn vô thượng là phương tuyệt đoàn. 
3. Mười hai Bất Thiện sẽ toan, 
Tâm Tham có tám chứa chan theo phần, 
Tâm Sân hai thứ khó dần, 
Tầm S1 một cặp cộng bằng mười hai. 
4. Vô Nhân mười tám chẳng sai, 
Quả Bắt Thiện bảy, Quả lành tám Tâm. 
Tâm Hạnh ba thứ đồng lâm, 
Cộng chung mười tám chắng cầm nổi Nhân. 
5. lrừ trên ba chục ngoài hơn, 
Năm mươi lẻ chín hẹp đơn đón phần. 
Rộng thời chín chục một tăng. 
Là Tâm Tịnh Hảo xét phân biết rành. 
— 6. Tính theo Thọ Trì, trợ lành, 
Dục Giới Tịnh Hảo kê thành hăm tư. 
Đại Thiện có tám chẳng đư, 

Đại Quả, Đại Hạnh đều như tám lòng. 
7. Dục GIới mười một Cối trong, 
Năm mươi lẻ bốn tánh mong Dục nhiều. 
Nhị Thập Thiện, Bắt Thiện nêu, 
Mười một Giống Hạnh, Quả nhiều hăm ba. 
8. Những Tâm Sắc Giới như là, 

Tính theo Thiền Định thời mà năm Tâm, 
Chia phân Thiện, Quả chớ lầm, 

Với cùng Giống Hạnh kể nhằm mười lăm. 
9, Cõi Vô Sắc Giới những Tâm, 

Bốn Thiện, bốn Quả hiệp lăm cộng cùng. 
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Giống Hạnh bốn thứ kế chung, 
Thành mười hai thứ hoành tung vô hình. 
10. Bốn Tâm Thánh Đạo nhân linh, 
Quả mầu cũng bốn phát minh Thánh Đoàn. 
Cộng chung tám tánh tính toan, 

Đó là Xuất Thế Níp Bàn Cảnh quy. 

11. Lây trên chia giống bốn chị, 
Mười hai Bắt Thiện, Thiện thì hăm dư. 
Tám Quả ba chục sáu cư, 
Giống Hạnh hằng số hai mươi đủ tròn. 
12. Dục Giới năm chục bốn son, 
Mười lăm Sắc Giới nước non y phân. 
Mười hai Vô Sắc thường năn, 
Xuất Thế có tám cận thân Níp Bàn. 
13. Tâm Vương dón rộng hai đàng, 
Hẹp thời tám chục lại tràn chín dư, 
Rộng thời trăm với hai mươi, 

Lại thêm lẻ một cả Chư Thánh Thoàn. 
14. Rộng theo Thiền Định phân ban, 
Mỗi Tâm Xuất Thế thiền thang năm từng, 
Năm lần cái tám là chừng, 

Nhân rộng cộng lại số ngừng bốn mươi. 

15. Tính theo Sắc Giới chăng dư, 
Sơ Thiền tới Ngũ sắp như của Phàm. 
Tâm Vô Sắc Giới đã hàm, 
Khép vào Thiền Ngũ kế làm thứ năm. 
16. Vậy nên mới đếm tới hăm, 
Và ba số lẻ cao thâm Ngũ Thiền. 
Sơ, Nhị, Tam, Tứ mỗi riêng, 
Đều là mười một rộng tuyên số này. 
Tính theo bốn Giống đủ đây, 
Ba mươi lẻ bảy Thiện gây Nhân lành. 
Năm mươi hai lẻ Quả rành, 

Hai mươi Giống Hạnh chẳng lành mười hai. 
Tâm Vương lược tỏ gọn thay, 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP nghĩa này Päl. 

Đây là Phẩm Nhứt sơ chị, 
Phân bày mười bảy kệ thì nghĩa suông. 


Chương Thứ Hai: TÂM SỞ TÔNG HỢP 
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(Tâm Sở Phối Hợp và Tâm Vương Hợp Đồng) 


1. Pháp chi phụ thuộc Tâm Vương, 
Đồng sinh, đồng diệt, đồng nương Cảnh đồng. 
Năm mươi hai lẻ Pháp Tông, 

Ây là Tâm Sở bởi vòng Tứ chung. 

2. Nêu danh tùy trạng lập dùng, 
Mươi ba Vô Ký chắng lành mười tư, 
Hăm lăm Tịnh Hảo chẳng đư, 

Ba phân hiệp lại đủ như số kìa. 

3. Sau đầy bày tỏ hiệp chia, 

Tâm Sở Phối Hợp đem về Tâm Vương, 
Ở nhiều ở ít tùy phương, 

Năm mươi hai lẻ hoặc tường chung riêng. 
4. Biến Hành bảy thứ khắp liên, 

Biệt Cảnh sáu thứ tùy duyên hiệp vào. 
Mười bốn Bắt Thiện hiệp nhau, 
Hăm lăm Tịnh Hảo tương giao ít rời. 

5. Biệt Cảnh thứ lớp chừa nơi, 

Sáu mươi lẻ sáu, năm mười lẻ năm, 
Mười một, mười sáu phân nhằm, 
Bảy mươi, hai chục là Tâm không hòa. 
6. Về phần Hiệp đặng tính ra, 

Năm mươi lăm lẻ, sáu và sáu mươi. 
Bảy chục, tám lẻ ba dư, 

Năm mươi lẻ một, sáu mươi chín riêng. 
7. Si Phần Bất Thiện hiệp nguyên, 
Tham ba, hiệp tám, Sân phiền CÓ tƯ, 
Hiệp Sân hai thứ chẳng dư, 

Hôn Thùy hiệp với năm lười trợ duyên. 
8. Hoài Nghi hiệp với nghi chuyên, 
Bắt Thiện mười bốn theo nguyên chăng lành. 
Mười hai Bất Thiện vương đành, 
Tâm Sở Phối Hợp chăng lành phân năm, 
9. Mười chín Tịnh Hảo biến Tâm, 
Hiệp năm mươi chín Tâm Vương thanh nhàn. 
Giới Phần mười sáu hiệp chan, 
Đăng Phân hăm tắm hiệp đoàn chẳng dư. 
10. Trí Huệ hiệp với bốn mươi, 

Và thêm lẻ bảy cả Chư Thánh Phàm. 
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Hăm lăm Tịnh Hảo phân làm, 
Bốn phần trợ hiệp phụ hàm Phối Ưng. 
11. Bất Định mười một sẻ trưng, 
Ngã, Tật, Não, Hận, Thụy Miên, Hôn Trầm. 
Đăng Phân hai thứ Sở Tâm, 
Giới Phần ba thứ hoặc lâm hoặc về. 
12. Dư ra bốn chục một kê, 
Về phần nhứt định hằng kề chăng ly, 
Từ đây trái lại vậy thì, 
Tâm Vương chủ hiệp mỗi kỳ bao nhiêu. 
13. Xuất Thế băm sáu Sở nêu, 
Đáo Quãng băm bảy, hiệp nhiều băm lăm. 
Dục Giới Tịnh Hảo bốn hăm, 
Đặng ba mươi tám rất Tâm Sở nhiều. 
14. Bắt Thiện hặm bảy Sở chiêu, 
Vô Nhân mười tám Sở nêu thập nhì. 
Tâm Vương dón rộng cũng thì, 
Sở Ngũ thập nhị hợp nghi năm dài. 
15. Xuất Thế Thiền rộng ngũ bày, 
Ba mươi lẻ sáu, năm, ngoài bốn, ba, 
Thứ năm, thứ tứ cũng là, 
Ba mươi ba lẻ đủ ra ngũ phân. 
16. Đáo Quãng cũng hiệp năm lân, 
Băm lăm, băm bốn giữa cần băm ba, 
Thiên tứ băm nhị đủ ra, 
Thiền Ngũ ba chục bớt mà số hai. 
17. Dục Giới Tịnh Hảo ít sai, 
Đôi thời thập nhị, sắp bày hạnh trung. 
Ba mươi mỗi cặp phải dùng, 
Sau bày số lẻ đặng từng lớp chia. 
18. Thiện tám, bảy, bảy sáu kìa, 
Hạnh năm, bốn, bốn ba lìa Quả tam, 
Hai, hai chót một đủ hàm, 
Dục Tịnh Vương Chủ phân làm mười hai. 
19. Đáo Quãng Dục Hạnh đã bày, 
Giới Phần không hiệp Thánh đây đẳng lìa. 
Đại Quả, Giới, Đăng rẻ chia, 
Đều không đặng hiệp sớm khuya chút nào. 
20. Xuất Thế bởi Thiền khác nhau, 
Đáo Quãng do đẳng thấp cao phân từng. 
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Dục Giới Tịnh Hảo chia xưng, 

Giới Phân Trí Huệ, Hỷ mừng mới ra. 
21. Mười hai Bất Thiện bảy là, 
Mười chín, mười tám với mà hai mươi. 
Hăm mốt, hai chục chăng dư, 

Hăm hai, thập ngõ hiệp như bảy phần. 
22. Biến Hành Bắt Thiện bốn thân, 
Với mười Vô Ký có hằng bất lương, 
Trừ Dục, Thăng Giải, Hỷ phương, 

Ba Tâm hoặc ở theo phường tùy duyên. 
21. Vô Nhân mười tám bốn thiên, 
Mười hai, mười một kế liền thập trơn, 
Chót thời có bảy ít hơn, 

Vô Nhân Vương Chủ hiệp đơn bốn phần. 
22. Biến Hành bảy thứ mỗi hằng, 
Biệt Cảnh sáu thứ giúp mắn vừa công. 
Hợp Đồng theo rộng đã xong, 

Tâm Vương phân đoạn dẫn chồng hăm ba. 
23. Tùy theo bày tỏ hiệp hòa, 

Phối — Đồng hai cách đã mà phân vân. 
Năm mươi hai lẻ Sở Phần, 

Đều chia theo trợ nên cần hiểu thông. 
Đây là Phẩm Nhị vừa xong, 

DIỆU PHÁP LÝ HỢP của trong Sở Đoàn, 
Hăm lăm bài Kệ hoàn toàn, 

Ai là Học Giả luận bàn xét suy. 


Chương Thứ Ba: LINH TINH TỎNG HỢP 


1. Đã bày chân tướng phần Danh, 
Năm mươi ba lẻ chỉ rành rộng phân. 
Về phần tom góp tỏ lần, 

Hợp Đồng sáu đoạn ân cần kể ra. 
2. Thọ Nhân với Sự Môn và, 

Lại thêm Cảnh Giới cùng là Phù Căn, 
Nương theo thứ lớp của văn, 
Hợp Đồng tom góm sáu phần biểu øh1. 
3. Tam Thọ Lạc, Khổ Xả chị, 
Ngũ Thọ, Ưu Hỷ thêm thì đủ năm. 
Hiệp chia khéo tính chớ lầm, 
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Phân bày Ngũ Thọ đã hàm cả ba. 
4. Mỗi Thọ có mấy kể ra, 
Khô một, Lạc một, Ưu mà đặng hai. 
Lục Thập Nhị Hỷ rộng thay, 
Năm mươi lăm lẻ Xã đầy chăng hơn. 
5. Thâm Sân S¡ Bất Thiện Nhân, 
Vô Tham, không giận với dơn chắng mờ. 
Là ba Nhân Thiện đáng mơ, 
Trạng ra sáu thứ căn cơ của lòng. 

6. Vô Nhân mười tám long đong, 
Một Nhân một cặp ở trong S1 hồn. 
Hai Nhân, hai chục, hai tôn, 

Ba Nhân bốn chục thêm đồn bểy rơi. 
7. Việc làm mười bốn thập nơi, 

Đầu Thai thứ nhứt hộ đời vân vân. 
Một Sự một Sở lên lần, 

Tới năm công chuyện sở bằng cũng năm. 
8. Một Sự một Sở những Tâm, 

Sáu mươi lẻ tám, đôi công hai lòng. 
Chín Tâm ba Sở làm xong, 

Tám Tâm bốn chuyện năm công hai chàng. 
9, Tám nương sáu Cửa Ngũ ban, 
Hoặc là một Cửa năm màng sáu Môn. 
Cả hai sáu Cửa ngoài khôn, 

Có phần chăng dựa nương Môn cửa nào. 
10. Một Cửa ba chục sáu tao, 

Ngũ Môn ba thứ, Lục hào băm dư, 
Hoặc sáu hoặc khỏi có mười, 
Không nương Cửa nẻo lối từ chín Tâm. 
11. Trọn quớ Cảnh Dục hăm lăm, 
Sáu leo Đáo Quãng hơn hăm chế bày, 
Níp Bàn có tám quyết nay, 

Ăn chừa Xuất thế đặng rây hai mươi. 
12. Chỉ trừ La Hán đạo cư, 
Cùng là Quả tột nữa mười là năm. 
Nuốt trọn đặng có sáu Tâm, 
Hợp Đồng Cảnh Giới dón trong bảy phân. 
13. Dục Giới mười một Cõi gần, 
Bao nhiêu bảy Giới tùy cần sáu Căn, 
Bốn Giới, Sắc Giới ba Căn, 
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Một Giới Vô Sắc không thân phù trần. 
14. Bốn mươi ba lẻ hăng hằng, 
Nương nhờ căn Sắc làm bằng chỗ mong, 
Bốn mươi hai lẻ hoặc không, 
Tứ Quả Vô Sắc khỏi vòng dựa ai, 
Tới đây vừa chấm dứt bài 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP nêu bày Phẩm Ba, 
Hợp Đồng tóm góm chỉ ra, 
Dón bày đề nhớ giải mà sẽ thêm. 


Chương Thứ Tư: LỘ TRÌNH TÂM TÔNG HỢP 


1. Nói về Lộ Tâm Hợp Đồng, 
Là Tâm sinh diệt phân lòng trước sau, 
Và bài Thế Giới thấp cao, 
Với cùng Người hạng, Tâm vào bấy nhiêu. 
2. Tâm sinh hai lúc theo chiều, 
Đâu Thai lại với biểu nêu hăng ngày, 
Tùy theo sau trước hiện bày, 
Điều nương phải pháp chăng thay khác ngoài. 
3. Tâm sinh năm Cửa đàng dài, 
Lộ thời bảy chặn, mười gia thất lòng. 
Thứ thời kê hết cho xong, 
Năm mươi bốn lẻ làm công ngũ đàng. 
4. Về phần Lộ Ý đắn thang, 
Đường ba khoảng chặn Tâm sang có mười. 
Thứ thời bốn chục một dư, 
Sẽ bày Kiên Cố đặng như nối chuyền. 
5. Sau Thiện Thọ Hỷ Huệ liền, 
Nhị Tâm nối đặng Hý Thiền băm hai, 
Sau đôi Thiện Xả Trí Giai, 
Thập Nhị Định Thánh Xả thay với Phàm. 
6. Sau hai Hạnh Huệ vui hàm, 
Tám Tâm Thiền Hạnh Hỷ làm nối sinh 
Sau hai Tâm Hạnh Xả lanh, 
Sáu Tâm La Hán Thiên thanh hiện bày. 
7. Dục Giới Nhân Cảnh thực đây, 
Rất trường rất rõ việc đây dư làm, 
Mới là phải có Mót kham, 
Vậy thêm hai cái hưởng dùng Cảnh dư. 
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8. Việc Thực Dục Giới bảy người, 
Thần Thông một lượt cả chư Pháp mâu. 
Bao nhiêu Thực khác tùy lâu, 

Rất nhiều cũng đặng biết đâu tại phân. 
9. Lộ Tâm La Hán đặng cần, 

Bến mươi lẻ bốn sau phân trung sơ, 
Thời đặng năm chục đủ cơ, 

Lộ Phàm Ngũ Thập lẻ lơ bốn chừ. 
10. Lộ Tâm Dục Giới tám mươi, 

Lộ Tâm Sắc Giới sáu mười bốn hơn, 
Lộ Vô Sắc Giới gọn trơn, 

Bốn mươi hai lẻ theo đơn vô hình. 
Đây là Phẩm Tứ của Kinh 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP phân minh nói về 
Lộ Tâm tương hợp các bè, 

Chỉ bày tóm tắt đầu đề bây nhiêu. 


Chương Thứ Năm: THOÁT LY LỘ TRÌNH TÔNG HỢP 
(Phi Lộ Hợp Đồng) 


1. Lộ Tâm vừa đã tỏ bày, 
Phi Lộ sẽ nói sau đây hai Phần. 
Đầu Thai là sự rất cần, 
Với cùng Bình Nhựt lần lần chỉ ra. 
2. Sơ Quả, Nhị Quả Phàm gia, 
Đều không sinh đặng đến mà Thánh Cư. 
Bao nhiêu tám Thánh trọn như, 
Vô Tưởng thời chẳng Ác Tư không vào. 
3. Ngoài đây các Cõi nêu sau, 
Hai mươi mốt Cõi ra vào tùy duyên, 
Thánh Phàm cao thấp bởi tiền, 
Do căn đào tạo đắc Thiền hoặc không. 
4. Số thọ Tha Hóa tính xong, 
Chín tỷ cai nhị với chồng một kinh. 
Lại thêm sáu triệu tuế linh, 
Của năm Nhân Loại Phàm Tình cộng cân. 
5. Đầu Thai, Hữu Phần Xả thân, 
Ba Tâm một thứ mỗi lần như nhau. 
Vẫn đồng làm việc chung trào, 
Cảnh thời giống Cảnh trước sau cũng là. 
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6. Bốn Tâm Hiệp Thế Trí mà, 
Cho mười sáu Quả đó là bậc cao. 
Mười hai bởi thấp khác nhau, 
Đầu Thai, Bình Nhựt tính vào kể chung. 
7. Bốn Tâm không hiệp Trí cùng, 
Cho mười hai Quả cũng tùng theo cao, 
Thấp thời có tám như sau: 

Về phần Quả, Thiện kể vào Vô Nhân. 
8. Đáo Quãng cho quả đồng chân, 
Đầu Thai, Bình Nhựt tùy nhân của mình. 
Phân ra cao thấp tợ 1n, 

Nhân nào Quả nây chẳng chỉnh khác tầng. 
9. Cõi Vô Sắc Giới tử luân 
Đầu Thai đặng tám, Thiền tầng chăng lui. 
Bốn Quả Sắc Giới Ø1Ữ nuôi, 

Bốn Tâm Đại Quả Trí luôn không Thiên. 
10. Sắc Giới mãn Kiếp sinh liền, 
Đặng mười bảy Quả Phật truyền chẳng sai. 
Trừ ra Tâm Quả có hai, 

Vô Nhân lòng đấy Đầu Thai bậc hèn. 
11. Lẽ thường luân chuyên hằng phen, 
Đầu Thai, Hữu Phần lên thang Lộ Trình. 
Nổi nhau cho đến bỏ mình, 

Liền như nước chảy tợ in xe vòng. 

12. Vậy nên Hiển Trí xét xong, 

Vô Thường, Khô Não, Ngã không quyết hành. 
Trau giỗi tu niệm đành rành, 

Bỏ Phàm chứng Thánh cao thanh Níp Bàn. 
Đây là Phẩm Ngõ rõ ràng, 

DIỆU PHÁP LÝ HỢP Phi Đàng đồng chung. 


Chương Thứ Sáu: SẮC PHÁP TỎNG HỢP 


1. Trước kia bày tỏ Sở, Vương, 
Với cùng nhiêu thứ Bình Thường, Đầu Thai. 
Đã bày năm Phẩm các bài, 
Sau đây Sắc Pháp theo loài tỏ ra. 
2. Hợp Đồng của Sắc năm là, 
Dón bày chia rẻ với mà căn cơ. 
Phân Bọn nhiều ít theo thơ, 
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Lại thêm thứ lớp tính sơ năm Phân. 
3. Kinh năm, đại tứ Cảnh bằng, 
Trạng hai, Ý một, Mạng Căn, Thực Đoàn. 
Cũng là chung một cộng toan, 
Cả đây mười tám của Ban rõ bày. 
4. Đặc ba, Hư một, tiêu vài, 
Tứ Tướng có bốn cộng lại nên mười. 
Đó là Sắc Phần ngoại dư, 

Kêu rằng không rõ chăng từng rõ đâu. 
5. Cả trên hăm tám chớ lầm, 
Nương nhờ Trí Giả thậm thâm phân bày. 
Trong ngoài nhiều cách hơn đây, 

Theo vừa phải lẽ đặng rầy chia ra. 
6. Sắc Nghiệp mười tám nhưng mà, 
Sắc Tâm thập ngũ cũng là ít hơn, 
Âm Dương thập với ba đơn, 
Vật Thực rất ích gọn trơn thập nhì. 
7. Bốn Sắc Tứ Tướng cũng thì, 

Cố nhiên phải có khỏi ghi để vào. 
Chăng chung nền tảng cùng nhau, 
Hoặc khi phải kế đến cao hơn thường. 

8. Căn cơ phân Bọn cho tường, 
Nghiệp chín, Tâm sáu, Âm Dương bốn mùa. 
Vật Thực hai Bọn kém thua, 

Cộng phân hăm mốt chăng đưa thường hòa. 
9, Các hàng Trí Thức chỉ ra, 

Hư Không, Tứ Tướng đâu mà hiệp chung. 
Chỉ làm cho rả Bọn cùng, 

Hai Phần này chăng chịu hùng với nhau. 
10. Chúng sinh chết đôi thân sau, 
Kế từ Kiếp mới khi vào Đầu Thai, 
Đều là Sắc mới không sai, 

Hiện bày ra có không sài cũ đâu. 

11. Hăm tám Dục Giới trọn sâu, 
Hăm ba Sắc Giới chớ đâu đặng nhiều. 

Vô Tưởng mười bảy Sắc nêu, 
Cõi Vô Sắc Giới phiêu phiêu không hình. 
12. Đặc biệt Tiêu Biểu với Thỉnh, 
Dị Diệt chắng có đang hình Hóa Sinh. 
Còn khi Bình Nhựt đủ rành, 
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Bao nhiêu các Sắc không đành bớt ra. 
13. Các bậc Đại Giác bởi mà, 

Tìm đường diệt Khổ ấy là Vô Vi. 
Chắng sinh chẳng diệt hằng thì, 
Cho nên đều gọi tên ghi Níp Bàn. 
14. Như Lai thành Đạo các hàng, 
Siêu Lý bỗn Pháp đạy tràng chúng sinh. 
lâm Vương, Tâm Sở nêu danh, 

Với cùng Sắc Pháp cao thanh Níp Bàn. 
Đây là Phâm Sáu hoàn toàn, 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP chỉ toàn Sắc hình, 
Giúp cho người học phát minh, 
Pháp mâu quý báu chớ khinh coi thường. 


Chương Thứ Bảy: VỊ TẬP TỐNG HỢP 


1. Bao nhiêu Chân Tướng hiện bày, 
Bảy mươi hai lẻ với rây các phương. 
Sau đây hòa cộng hợp tương, 
Gồm chung những Pháp trạng mường tượng nhau. 
2. Kê theo Thể lướng Pháp cao, 
Lậu, Bộc, Phối, Phược mỗi nào cũng ba, 
Thủ hai cái Tâm đây mà, 
Tính theo Siêu Lý phân ra Pháp mẫu. 
3. Căn bản Phiền Não sáu lâu, 
Thập Triển có tám chớ đâu đủ mười. 
Phiên Não thập trọn chăng dư, 
Hợp Đông Bắt Thiện là như chín phân. 
4. Sáu Nhân Thiền nhánh năm thân, 
Đạo thời thập nhị cả Phần hai bên. 
Căn nên mười sáu vững bền, 
Lực mà có chín cũng nên mạnh rồi. 
5. Pháp Trưởng có bốn đủ thôi, 
Tứ Thực cũng bốn góc chồi như nhau. 
Thiện cùng Bắt Thiện tính vào, 
Hợp Đồng bảy đoạn lưỡng tao cộng hòa. 
6. Dục, Tâm, Hành Xả, Tín và 
Hỷ mừng Chánh Kiến, Tịnh mà Tư Duy, 
Thật chân Tỉnh Tắn với thì, 
Ba Phân vẻ Giới cũng ghi để vào. 
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7. Với cùng Chánh Niệm quý cao, 

Lại thêm Chánh Định sát nào mười tư, 
Bảy Phần tương hợp chăng dư, 
Thành ba mươi bảy đồng cư trợ đường. 
§. Giới Phần, Hành Xả, Tâm Vương, 
Tịnh, Dục với Hỷ, chỉnh nương một phòng. 
Cần, Niệm, Định, Huệ suông vòng, 
Cửu, Bát, Tứ, Ngũ, Tín công hai nền. 

9. Trợ Đạo hiệp cả Thánh trên, 
Nhưng Tầm với Hỷ chăng lên cao Thiên. 
Người hành Lục Tịnh tùy duyên, 
Pháp nào hợp đặng đáng yên nương nhờ. 
10. Sắc Pháp, Thọ, Tưởng dón sơ, 

Sở dư năm chục với cờ Tâm Vương. 
Phân làm Ngũ Uân cho tường, 

Sắc, Thọ, Tưởng với Hành trương Thức rành. 
11. Phân ra tùy sự lập danh, 

Phàm Phu Thủ Uẫn bởi sinh trong Đời. 
Níp Bàn Ngoại Uẫn vơi vơi, 

Trái cùng tương đối hữu thời vân vân. 
12. Cũng vì bởi có Lục Căn, 

Với cùng Lục Cảnh nhập băng mười hai. 
Sinh thêm Lục Thức trong ngoài, 
Thời mười tám Giới hiệp bày có ra. 
13. Luân Hồi ba lẻ đó là, 

Gọi rằng Khô Đé, Ái mà tập Nhân. 
Níp Bàn Diệt Đề tuyệt đơn, 

Tâm Sở Bát Thánh, chánh chân Đạo Đẻ. 

14. Tâm Vương, Đạo Quả đồng kè, 
Bao nhiêu Tâm Sở chung bề với nhau. 
Hiệp cùng Bát Chánh sinh vào, 

Điều ngoài Tứ Đề thấp cao cũng trừ. 
Đây là Phẩm Thất lời dư, 

DIỆU PHÁP LÝ HỢP đồng như cộng hòa. 


Chương Thứ Tám: PHÁT THÚ (DUYÊN SINH - DUYÊN HỆ) 


1. Sinh ra những Pháp Hữu VI, 
Ắt là phải có cái chỉ trợ cùng. 
Vậy nên bày tỏ nương chung, 
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Các Duyên Quả hợp sẽ tùng theo đây. 
2. Năm Nhân Quá Khứ lớn thay, 
Năm Quả Hiện Tại Đời này có ra. 
Bây giờ Nhân đặng năm mà, 

VỊ Lai Quả cũng thời là có năm, 

3. Nếu mà hai Gốc bặt tăm, 

Luân Hồi ba lẽ nương nằm ở đâu. 
Chúng sinh già chết khổ sầu, 

Bởi do Tứ Lậu khởi đầu Vô Minh, 

4. Luân Hồi ba lẽ đã trình, 

Vô chung vô thủy thường gìn xây lăn. 
Cho nên Chư Phật gọi rằng, 

Mười hai luân chuyển kêu băng Liên Sinh. 
5. Danh phò Danh đặng sáu thiên, 
Danh phò Danh Sắc, Phật truyền có năm. 
Danh phò Sắc một chớ lầm, 

Sắc phò Danh một nghĩa nhằm Kệ trên. 
6. Chế Định cùng với Sắc tên, 

Trợ cho Danh Pháp đặng nên hai Phần. 
Danh sắc đồng trợ chín Nhân, 

Giúp nhau tính cả gồm phân sáu miễn. 
7. Bất Ly còn hiện hai Duyên, 

Chia năm Duyên nhỏ sinh Tiền —- Câu Sinh, 
Đoàn Thực - Hậu Sinh phân rành, 
Lại thêm Săc Mạng Quyền thành là năm. 
8. Bao nhiêu những Pháp thường tầm, 
Thời gian Nội Ngoại theo lầm Hửu Vị, 
Với cùng tuyệt đối cả thì, 

Hay là các Pháp chắng chỉ phân thời. 
9. Chế Định, Danh Sắc nơi nơi, 

Và ba phần Pháp bày lời trong Kinh, 
Tức là Đại Xứ Quán Minh, 

Đều trong hăm bốn thoang thính Duyên này. 
10. Nối sau Nhãn Thức Lộ đây, 
Đường Tâm Y Thức nhì rầy kể ba. 
Thinh Danh Chế Định đặng mà, 
Vừa phân biệt tiếng chẳng ra lý gì. 
11. Thứ tư Lộ Ý nối đi, 

Tướng Nghĩa Chế Định vậy thì sẽ ra. 
Văn Chương ý nghĩa cả là, 
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Trong Đời các vật biết mà tùy duyên. 
Đây là Phẩm Tám vừa yên, 
DIỆU PHÁP LÝ HỢP tỏ duyên tương đồng. 


Chương Thứ Chín: NGHIỆP XỨ (ĐÈ MỤC CHÍ QUÁN) 


1. Sẽ bày Tịnh Tuệ hai Phần, 
Pháp Chỉ, Pháp Quán là căn Tu Hành. 
Phân ra thứ lớp rõ rành, 

Nương nhờ Thiền Định đắc thành tiêu diêu. 
2. Thắng Trí Thiên Nhãn Pháp nhiều, 
Phải lên Lộ Định đến nêu Ngũ Thiền. 

Vọng cầu Xuất Định vừa vên, 
Nhập vào các Pháp mới liền có ra. 

3. Hào Quang, Hỷ, Tịnh Tín mà, 
Cần, Lạc, Huệ, Niệm, Xả và Ái thương. 
Trong mười một mạnh quá cường, 
Thành ra Phiền Não của đường quan chân. 
4. Níp Bàn, Đạo — Quả, Thánh nhân, 
Đắc rồi suy xét Nghiệp dơn đã trừ. 
Với mà Phiền Não còn dư, 

Có người chăng xét thiệt hư chỉ nào. 

Š. Nương theo thứ lớp Tu trau, 

Thất Tịnh mới đến Đạo cao Thánh từng. 
Bởi nên bốn Đạo gọi xưng, 

Kêu là Huệ thây Cảnh trưng Níp Bàn. 

6. Phần sau Đề Quán rõ ràng 
Luân Hồi sẽ khỏi ai màng Tu theo, 
Săn cây đặng quả lúc trèo, 

Không căn thì cũng đặng gieo giống lành. 
Đây là Phẩm Chín lượt rành, 

DIỆU PHÁP LÝ HỢP thật hành nương theo 
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PARAMATTHAJOTIKA - SIÊU LÝ QUANG MINH 
MAHAABHIDHAMMATTHA SAÑGAHA MAHÄTÏKÄ 
TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP ĐẠI PHỤ CHÚ GIẢI 


CHƯƠNG THỨ NĂM - VITHÏIMUTTASAÑGAHA 
TÔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÄÃSAMBUDDHASSA. 
CUNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ỨNG CÚNG - CHÁNH ĐẲNG GIÁC 


TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP PHÀN PÃLI NGỮ VÀ 
LỜI DỊCH THUẬT ĐỀ HỌC THUỘC LÒNG 


ANUSANDHI - PATIÑÑA 
PHẢN LIÊN KÉT VÀ THỆ NGUYÊN 


1. VithTcitavasenevam pavatfyamudirito pavatfisaigaho nãma sandhiyam 
dãnam vuccati 

Đã nói đến sự diễn tiến của Tâm qua lộ trình. Nay xin nói đến sự diễn tiễn của Tâm 
Thức vào Thời Tái Sinh. 

Tôi (Giáo Thọ Sư Anuruddha) đã có trình bày biểu hiện sự hiện hành của Tâm cùng 
với mãnh lực của Lộ Trình Tâm trong Thời Kỳ Bình Nhật (Thời Kỳ Chuyến Khởi — 
Pavatfikãla) qua phân đã có đề cập đến trong Chương Thứ Tư, bây giờ Tôi sẽ trình bày biểu 
hiện sự hiện hành của Tâm Thoát Ly Lộ Trình ở trong Thời Kỳ Tái Sinh (Patisandhikala) 
tiếp theo đây: 


TRÌNH BÀY MẪU ĐÈ TAM VÈẺ BỘ TỨ PHẦN (CATUKKA) 


2. Cataso bhũmiyo catubbidhä pafisandhi cattiri kammani catudhä 
maranuppattfi ceti vi(himuttasaủgahe cattäri catukkäni veditabbani. 

Trong sự tổng hợp của Tâm Thoát Ly Lộ Trình,có bốn thể loại, bốn thứ cần được 
biết, tức là bến Địa Giới, bến sự Tái Sinh, bốn Nghiệp Báo, và bốn nguyên nhân của sự Tử 
Vọng. 

Trong Tổng to Thoát Ly Lộ Trình nên hiểu biết về bốn thể loại, đó là: 

1. Địa Giới Tứ Phân (Bhũmicatukka), 

2. Tái Sinh Tứ Phần (Patisandhicatukka), 

3. Nghiệp Báo Tứ Phần (Kammacatukka) và 

4. Tử Vong Khởi Sinh Tứ Phần (Maranuppatticatukka). 


ĐỊA GIỚI TỨ PHẦN (BHÙMICATUKKA) 
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TRÌNH BÀY TỨ ĐỊA GIỚI MỘT CÁCH GIẢN LƯỢC 


3. Tattha apäyabhũmi kãmasugatibhũmi rũpävacarabhũmi arñpävacara bhũmi 
cefi catasso bhũmiyo nãma. 
Trong bốn thể loại đó, gọi là Tứ Địa Giới, tức là: 
1. Thống Khô Địa Giới (Apäyabhũmi), 
2. Thiện Dục Địa Giới (Kãmasugatibhiũmi), 
3. Hữu Sắc Thiên Giới (Rũpavacarabhũmi), và 
4. Vô Sắc Thiên Giới (Arũñpavacarabhiũmi). 


TRÌNH BÀY TỨ THỐNG KHỎ ĐỊA GIỚI (APAYABHŨMD) 


4. Tãsu nirayo tiracchãnayoni petfivisayo asurakãäyo ceti apäyabhùmi 
catubbidhaã hot. 
Trong bốn thê loại Địa Giới đó, Tứ Thống Khô Địa Giới tức là: 
1. Địa Ngục Địa Giới (Niraya), 
2. Bàng Sinh Địa Giới (Tiracchãnabhũmi), 
3. Nga Quỷ Địa Giới (Pettivasaya), và 
4. A Tu La Địa Giới (Asurakaäyo). 


TRÌNH BÀY BẢY THIỆN DỤC ĐỊA GIỚI (KÄMASUGATIBHDMI) 


5, Manussä cätumahäräjikã tvãtimsã yämäã tusitä nimmaãnarafi paranimmita 
vasavaffI ceti kãmasugatibhũmi sattavidha hoti. 
Có bảy Thiện Dục Địa Giới, đó là: 
1. Nhân Loại Địa Giới (Manussabhũmi), 
2. Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (Cätumahäräjikabhũmi), 
3. Đao Lợi Thiên Giới (Tvãätimsabhũmi), 
4. Dạ Ma Thiên Giới (Yämabhũmi), 
5. Đâu Suất Đà Thiên Giới (Tusitabhũmi), 
6. Hóa Lạc Thiên Giới (Nimmäãnaratibhimi), 
7. Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới (Paranimmitavasavatfibhũmi). 


TRÌNH BÀY MƯỜI MỘT DỤC ĐỊA GIỚI (KÃMABHŨMJ) 
6. Sä panäyamekãadasavidhäpi kãmävacarabhũmicceva sankham gacchatdi. 
Hết cả mười một Địa Giới như đã có đề cập đến ở trên thường được gọi Dục Địa Giới 


(Kãmävacarabhũmi) với trường hợp như thế này. 


TRÌNH BÀY MƯỜI SÁU HỮU SẮC PHẠM THIÊN GIỚI (RÙPABHŨMD) 
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7. Brahmapärisajjã brahmapurohitä mahäbrahmä ceti pafhamajjhäna bhũmi. 
1. Phạm Chúng Phạm Thiên Giới (Brahmapärisajjãbhũmi), 
2. Phạm Phụ Phạm Thiên Giới (Brahmapurohitabhũmi), và 
3. Đại Phạm Thiên Giới (Mahaäbrahmäbhũmi) 
Cả ba Phạm Thiên Giới này gọi là Sơ Thiền Phạm Thiên Giới (Pathamajjhãna 
bhữm). 
8. Parittabhä appamaäanäabhä äbhassarä ceti dufiyajjhãnabhiũmi. 
1. Thiêu Quang Phạm Thiên Giới (Parittabhãäbhũmi), 
2. Vô Lượng Quang Phạm Thiên Giới (Appamäanäbhäbhũmi), và 
3. Biến Quang Phạm Thiên Giới (Abhassaräbhũmi), 
Cả ba Phạm Thiên Giới này gọi là Nhị Thiền Phạm Thiên Giới (Dutiyajjhäna 
bhũmnì). 
9. Parittasubhã appamänasubhä subhakinhä ceti tatiyajjlhãnabhmi. 
1. Thiếu Tịnh Phạm Thiên Giới (Parittasubhãbhũmi), 
2. Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên Giới (Appamänasubhãbhiũmi), và 
3. Biến Tịnh Phạm Thiên Giới (Subhakinhaãbhñmi), 
Cả ba Phạm Thiên Giới này gọi là Tam Thiền Phạm Thiên Giới (Tatiyajjhäna 
bhữũmi). 
10. XVehapphalä asaññasadtãä suddhãväãss ceti catutthajjhãnabhũmiti 
rũpävacarabhũmi solahavidhã hoti. 
1. Quảng Quả Phạm Thiên Giới (V ehapphalaäbhũmi), 
2. Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới (Asaññasattabhũmi), và 
3. Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới (Suddhãväsabhñmi), 
Cả bảy Phạm Thiên Giới này gọi là Tứ Thiền Thiên Giới (Catutthajjhänabhũmi), 
kết hợp lại thành mười sáu Hữu Sắc Thiên Giới (Ripävacarabhũmi). 


11. Avihã atappã sudassä sudassï akanitthä ceti saddhäväsabhñmi pañcavidhä 
hot. 


Có Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, đó là: 
1. Vô Phiền Phạm Thiên Giới (Avihäbhũmi), 
2. Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới (Atappäbhñmi), 
3. Thiện Hiện Phạm Thiên Giới (Sudassabhũmi), 
4. Thiện Kiến Phạm Thiên Giới (SudassTbhũmi), và 
5. Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akananitthãbhũmi). 


TRÌNH BÀY TỨ VÔ SẮC PHẠM THIÊN GIỚI (ARŨPABHŨMD 


12. Akãsãnañcäyatanabhũmi Viññãnañcäyatanabhũmi Äkincaññäyatana 
bhũmi Nevasaññänäsaññãyatanabhũmi ceti aripbabhumi catubbidhä hoti. 
Có Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới đó là: 
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1. Không Vô Biên Xứ Thiên Giới (Akãsãnañcãyatanabhũmi), 

2. Thức Vô Biên Xứ Thiên Giới (Viãñãnañcãyatanabhiũmi), 

3. Vô Sở Hữu Xứ Thiên Giới (Akincaññãyatanabhũmi), và 

4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới (N evasaññãnãsaññãyatanabhiũmi). 


BÀI KỆ TÔNG HỢP (KATHÃÄSANGAHA) 
TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN HẠNG NGƯỜI (PUGGALA) VÀ ĐỊA GIỚI (BHŨMJ) 
THEO KỆ TÔNG HỢP (GÄTHÄSANGAHA) 


13. Puthujjanä na labbhandi suddhäväsesu sabbathã sotäpannä ca sakadä 
gämino cãpi puggalãä. 
1. Tứ Phàm Phu (Puthujjan3), 
2. Bậc Thất Lai (Sotäpannä —- Tu Đà Hườn), 
3. Bậc Nhất Lai (Sakadägamn —- Tư Đà Hàm), 
Cả sáu hạng Người này không sinh được trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới 
(Suddhãvãñsabhũmi) dù với bất luận Lộ Trình Tâm Thức nào. 
14. Ariyä nopalabbhanti asaññäpäyabhũmisu sesa((hãnesu labbhandi 
ariyãnariyäpi ca. 
Các Bậc Thánh Nhân không có sinh trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và 
Tứ Thống Khổ Địa Giới. Các Bậc Thánh Nhân hay không phải Bậc Thánh Nhân sinh được 
trong những Địa Giới còn lại. Tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) không có sinh ở trong 
Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Tứ Thống Khô Địa Giới (Apäyabhũmi). Trong 
hai mươi mốt Địa Giới còn lại, đó là: 
1. Bảy Thiện Dục Địa Giới (Kämasugatibhũmi), 
2. Mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (Rũpabhũmi), 
3. Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới (Arũpabhũmi), 
chí đến tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) và ba hạng Phàm Phu [Puthujjanã 
- trừ Khổ Thú (Duggati)] cũng sinh được (vừa theo thích hợp). 


Idamettha Bhũmicatukkam 
Tại đây đã trình bày xong phần Địa Giới Tứ Phần (Bhñmicatukka) trong Tổng Hợp 
Thoát Ly Lộ Trình (Vithimuttasangaha). | 


Kết Thúc Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Phân Pali Ngữ 
Và Lời Dịch Thuật Đề Học Thuộc Lòng 


TỨ THÓNG KHỔ ĐỊA GIỚI (APAYABHUM]) 
CÂU PHÂN TÍCH (PADACCHEDA), CÂU LIÊN HỆ (PADASAMBANDHA) 
CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG KỆ TỨ THÔNG KHỔ ĐỊA GIỚI 
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Lời nói rằng Thống Khô Địa Giới (Apãyabhimi), khi phân tích câu này ra có được 
như vây Apa + Aya + Bhñmi. Khi kết hợp lại với nhau thành Apäyabhũmi. Tại nơi đây, 
Apa gọi là “sự không có”; Aya gọi là “Thiện Nghiệp Lực”. 

Bhũữmi gọi là “chỗ nương trú, chỗ sở y, chỗ nương tựa”. Xuất nguyên từ ngữ căn 
Bhũ. theo nghĩa đen là một nơi có loài Hữu Tình sinh sống. 

Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể trong dãy vũ trụ bao 
la, không phải là Địa Giới duy nhất có sinh linh. Con người cũng không phải là một loài 
Hữu Tình duy nhất. Hệ thống tinh tú vô cùng tận, mà số lượng loài Hữu Tình cũng vô cùng 
tận. Thai bào cũng không phải là con đường tái sinh duy nhất. Băng cách đi xuyên qua, 
chúng ta không thê vượt đến mức tận cùng của thế gian, Đức Phật đã đạy như vậy. 

Trình bày Chú Giải (Vacanattha) rằng: 

1. Tividhasampatdiyo ayanti gacchanfi pavattanti etenäti = Ayo — Cả ba thể loại 
tài sản (Sampatti), đó là sự an vui ở nơi Nhân Loại, sự an vui ở nơi Thiên Giới, Sự an VUI Ở 
nơi Níp Bàn, thì thường được sinh khởi do bởi Thiện Nghiệp Lực. Bởi nhân ây, Thiện 
Nghiệp Lực ấy mới gọi là Aya. 

2. Ayato Apagato = Apäya — Không có nên tảng của Thiện Nghiệp Lực (tức là không 
có cơ hội tạo Thiện Nghiệp Lực), gọi là Apãya. 

3. Bhavanti Sattã Etthãti = Bhũmi — Tắt cả chúng Hữu Tình thường sinh ở tại trú 
xứ ấy, bởi nhân ấy, trú xứ ây mới gọi là Bhũmi. 

4. Apäyo eva bhũmỉ = Apäyabhũmi - Chính ở nơi mà không có cơ hội tạo Thiện 
Nghiệp Lực làm thành chỗ nương trú của tất cả chúng Hữu Tình, mới gọi là Apäyabhũmi 
(Thống Khổ Địa Giới). 

Như vậy, Apa + Aya sự việc bất hạnh, không có hạnh phúc là Apäya. Từ ngữ này 
hàm xúc một trạng thái tính thần, mà cũng là một Địa Giới, một nơi sinh sống trải qua với 
nhiều sự sinh hoạt. Có Tứ Thống Khổ Địa Giới, đó là: 

1. Địa Ngục Địa Giới (Nirayabhũmi), 
2. Bàng Sinh Địa Giới (Tiracchaänabhũmi), 
3. Nga Quỷ Địa Giới (Pettabhũmi), và 
4. A Tu La Địa Giới (Asurakäyabhũmi). 
Tiếp theo đây sẽ trình bày một cách tuần tự tất cả Tứ Thống Khô Địa Giới như sau: 


CÂU PHÂN TÍCH (PADACCHEDA), CÂU LIÊN HỆ (PADASAMBANDHA) 
CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG KỆ ĐỊA NGỤC MỘT CÁCH CHI TIẾT 


Lời nói răng Địa Ngục (Niraya), khi phân tích câu này ra có được như vây Ñi + Aya. 
Tại nơi đây, Ni là Câu Phú Định, dịch là “không có”. Aya dịch là “sự tiến hóa hoặc sự an 
vui”. Khi kết hợp lại với nhau thành Niraya. 

Trình bày Chú Giải (Vacanattha) răng: 
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1. Ayati vaddhatfd = Ayo — Sự an vui, sự hạnh phúc thường tăng tiễn lên, bởi nhân 
ấy, sự an vui, sự hạnh phúc ây mới gọi là Aya. Một phân khác nữa: 

2. Ayitabbo sãditabboti = Ayo — Tất cả chúng Hữu Tình khao khát có sự an vui, sự 
hạnh phúc với mãnh lực từ nơi Tham Ái (Lobha), bởi nhân â ây, sự an vui, sự hạnh phúc â ây 
mới gọi là Aya. 

3. Natthi ayo e(thãti = Nirayo — Sự an vui, sự hạnh phúc mà không có trong Địa 
Giới nào, bởi nhân â Ấy, Địa Giới đó mới gọi là Niraya (Bắt Lạc, Khả Yếm, Khô Cụ). Như 
vậy, Niraya là Khô Cảnh, hoặc là Địa Ngục. 

Theo Phật Giáo, có rất nhiều cảnh đau khô gọi là Địa Ngục, và tại những nơi đó loài 
Hữu Tình phải trả những Bất Thiện Nghiệp Lực đã tạo ra trong thời quá khứ. Những Khô 
Cảnh này không phải là Địa Ngục trường cửu mà ở trong đó loài Hữu Tình phải chịu sự 
thống khổ vô cùng tận. Đến lúc trả xong hết Nghiệp Lực xấu ác, thì loài Hữu Tình bất hạnh 
cũng có thể tái sinh vào một Địa Giới khác, an vui hạnh phúc, do nhờ vào các Thiện Nghiệp 
Lực đã từng có kiến tạo trong thời quá khứ. 


TÁM HẦM ĐẠI ĐỊA NGỤC (MAHANARAKA) 
Còn Gọi Bát Nhiệt Địa Ngục, Đó Là: 


. SañjTvanaraka: Đắng Hoạt Địa Ngục, 

. Kãlasuttanaraka: Hắc Thằng Địa Ngục, 

. Saủghãtanaraka: Chúng Hợp Địa Ngục, 

. Roruvanaraka (Dhũmaroruva): Hào Khiếu Địa Ngục, 
Mahäroruvanaraka (Jãlaroruva): Đại Khiếu Địa Ngục, 
. Tñpananaraka: Viêm Nhiệt Địa Ngục, 

. Mahãtäpananaraka (Patäpana): Đại Nhiệt Địa Ngục, 
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. Avicinaraka: Vô Gián Địa Ngục. 
NĂM HẦM DU TĂNG ĐỊA NGỤC (USSADANARAKA) 


1. Gũthanaraka: Phân Nị Địa Ngục, 

2. Kukkulanaraka: Nhiệt Khối Địa Ngục, 

3. Simpalivananaraka: Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục, 
4. Asipattavananaraka: Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục, 
5: Vettaranmaraka: Khôi Hà Địa Ngục. 


Trong từng mỗi hầm Đại Địa Ngục có đến 16 hầm Du Tăng Địa Ngục (Ussada 
naraka) làm thành phần phụ gia, do đó hết cả thảy có 128 hằm Du Tăng Địa Ngục 
(Ussadanaraka). _ 

Ghi chú: Việc tính đếm thành 128 hầm đây, là tính theo 4 phương hướng, tức là trong _ 
từng mỗi hướng có 4 hầm Du Tăng Địa Ngục (Ussadanaraka: gồm có Lô Õi Tăng, Thi 
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Phần Tăng, Phong Nhận Tăng và Liệt Hà Tăng) = = 16 hâm nhỏ x 8 hầm lớn = 128 hầm. 
_ Nếu tính theo hết cả 8 hướng thì trong từng mỗi Đại Địa Ngục có 32 hầm Du Tăng Địa Ngục 
thành phân phụ gia = 32 hầm nhỏ x 8 hầm lớn = 256 hầm. Trong hết cả thảy năm hầm Du 
Tăng Địa Ngục, Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục (Asipattavananaraka) và Khôi Hà Địa 
Ngục (VettaranTnaraka) cho kết hợp lại với nhau và tính thành một thì mới đếm được thành 
bốn hầm. 


Tại nơi đây, từ ngữ Ussada địch là “có rất nhiều”; như có lời Chú Giải răng: UssTdanti 
nãnãdukkhäã etthãti = Ussadäã — Khô đau có nghĩa là các sự thông khổ có rất nhiều ở trong 
Địa Ngục Địa Giới này, mới gọi là Ussada (Du Tăng: sự thống khổ ngày càng gia tăng: 
càng bị tăng thêm sự thống khổ). Và 128 hằm Du Tăng Địa Ngục (Ussadanaraka) cũng 
còn được gọi là Cñlanaraka — Tiểu Địa Ngục). 


VỊ TRÍ TÁM HẦM ĐẠI ĐỊA NGỤC (MAHÄNARAKA) 


Tám hâm Đại Địa Ngục nằm ở phía đưới Cối Nhân Loại, trực thắng hướng với Nam 
Thiệm Bộ Châu (J ambiidvipa), tiếp giáp với nền mặt địa cầu nơi mà nhân loại nương trú 
có bê dầy là hai trăm bốn mươi ngàn do tuần (240,000 đo tuân). Một nửa lớp ở phía trên là 
lớp đất thường nhiên, được gọi là Pamsupathavĩ - Trần Thổ có bề dầy một trăm hai mươi 
ngàn đo tuân (120,000 đo tuân). Một nửa lớp ở phía đưới là lớp đá, được gọi là STlãpathavĩ 
- Thạch Địa (Thạch Quyền) có bề dầy một trăm hai mươi ngàn do tuần (120,000 do tuần). 


Cả tám hầm Đại Địa Ngục này năm ở bên trong lớp đất thường nhiên. Theo tuần tự, 
riêng từng mỗi hầm cách nhau là 15,000 do tuần. Tức là: 


1. Tính từ nền đất Nam Thiệm Bộ Châu xuống đến hằm Đại Địa Ngục thứ nhất, có 
tên gọi SañjTvanaraka —- Đăng Hoạt Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần, 


2. Tính từ Đắng Hoạt Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ hai, có tên gọi 
KRlasuttanaraka — Hắc Thằng Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần, 


3. Tính từ Hắc Thẳng Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ ba, có tên gọi 
Sañghãatanaraka - Chúng Hợp Địa Ngục, cách nhau là 15,000 đo tuân, 

4. Tính từ Chúng Hợp Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ tư, có tên gọi 
Roruvanaraka (Dhũmaroruva) - Hào Khiếu Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần, 

5. Tính từ Hào Khiếu Địa Ngục xuống đến hằm Đại Địa Ngục thứ năm, có tên gọi 
Mahäroruvanaraka (Jälaroruva) - Đại Khiếu Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần, 


6. Tính từ Đại Khiếu Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ sáu, có tên gọi 
Tãpananaraka - Viêm Nhiệt Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần, 


7. Tính từ Viêm Nhiệt Địa Ngục xuống đến hằm Đại Địa Ngục thứ bảy, có tên gọi 
Mahätäpananaraka (Patäpana) - Đại Nhiệt Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuân, 

$. Tính từ Đại Nhiệt Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ tám, có tên gọi 
Avicinaraka —- Vô Gián Địa Ngục, cách nhau là 15,000 do tuần. 
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Ghi chú: Như đã có được đề cập đến, cả tám hằm Đại Địa Ngục này là các tầng hầm 
ở phía dưới nền mặt địa cầu, có nghĩa là khi tuần tự cứ đến mỗi 15,000 do tuần hình thành 
ra một tầng hầm. 

Mặt địa cầu này có bề dầy là 240,000 do tuần, nằm ở phía trên tảng băng đá có bề 
dây là 480,000 do tuần (Thủy Quyền). Tầng băng đá này nằm ở phía trên lớp khí quyên có 
bề đầy là 960,000 do tuần. Mỗi một do tuần, khi tính theo đơn vị đặm thì ước lượng khoảng 
độ 13 dặm; khi tính theo ki lô mét thì ngang bằng 20 ki lô mét. Từ nơi lớp khí quyên này 
chuyên thành lớp hư không, gọi là Hetthimaajjatäkasa (Hạ Tầng Hư Không). Lớp hư 
không ở phía trên từ nơi Phi Tưởng Phi Phí Tưởng Xứ Địa Giới trở đi thì gọi là 
Uparimaajjatäkaãsa (Thượng Tầng Hư Không). 


VỊ TRÍ NĂM HẦM DU TĂNG ĐỊA NGỤC (USSADANARAKA) 


Còn Du Tăng Địa Ngục, đó là các hâm địa ngục nhỏ, ở cùng vị trí với Đại Địa Ngục, 
cũng có rừng rậm, núi đôi, đại dương, sông Hăng, các cù lao nhỏ, và cũng có hoang đảo nơi 
mà không có con người sinh sông. 


DIÊM VƯƠNG VÀ CHÚA NGỤC (YAMARÄJA - NIRAYVAPALA) 


Ngài Diêm Vương (Vamaräja) là vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ 
(Vimänikapeta), đôi khi cũng có được thụ hưởng sự an vui, tức là được trú ngụ ở trong 
Thiên Cung, có Thiên Mộc Như Ý, có vườn hoa tiên cảnh, có tiên nữ múa ca hầu hạ; đôi khi 
cũng có cảm thụ sự đau khô chính từ nơi Nghiệp Quả Dị Thục mà phải hiện hữu ở trong Địa 
Ngục ấy. Như có kệ dẫn chứng phân Pä]i ngữ được trích ở trong Bộ Ngũ Thập Thượng 
Phần Chú Giải (Uparipap5sa Atthakathä) và Tam Pháp Tăng Chi Bộ Chú Giải 
(Tikañguttara Atfthakathä) rằng: Yamaräãjä nãma vemãnikapetarãjä ekasmim kãle 
dibbavimana dibbakapparukkha dibbauyyäana dibbanãtaka dibbasampatfim anu 
bhavati ekasmim kãle kammavipäkanam. 

Lời nói răng Quả Dị Thục của Nghiệp Báo đó chính là Quả DỊ Thục Bắt Thiện Nghiệp 
Lực. Có lời giải thích cặn kẽ rằng: vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ này, thời gian 
khi vẫn còn ở Nhân Loại đã là người tạo tác Thiện Nghiệp Lực cùng với Bắt Thiện Nghiệp 
Lực; khi đã mệnh chung thì được hóa sinh trong Thiên Giới ở Bậc Tứ Đại Thiên Vương. Là 
do Tâm Tái Sinh Vô Nhân Thiện Thú (Sugati Ahetuka Patisandhi) cũng có, hoặc là do 
Tâm Tái Sinh Nhị Nhân cũng có (Duhetuka Patisandh) và hoặc là do Tâm Tái Sinh Tam 
Nhân cũng có (Tihetuka Pafisandhi) tương tự với hết tất cả Chúng Thiên Thụ Khổ Nạn 
Giả (Vinipätika Devafä). Tất cả cũng do bởi mãnh lực của Thiện Nghiệp Lực. VỊ Chủ 
Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ này mới có cơ hội sẽ được chứng đạt Đạo Quả. Còn trong 
thời bình nhật, đôi khi cũng có được thụ hưởng Quả Dị Thục của việc Thiện, đôi khi cũng 
phải thụ hưởng Quả DỊ Thục của việc Bắt Thiện, tương xứng vừa theo với Nghiệp Báo mà _ 
bản thân mình đã có tạo ra. Vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ nào đã đạt Thánh Đạo 
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thì vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ ấy sẽ hăng luôn được thụ hưởng Sự an vui của 
_ Thiện Sự, tính kế từ thời điểm lúc vừa chứng đạt Thánh Đạo trở đi. Xin tất cả Quý Học Giả 
nên hiểu biết như vầy. 

Như có kệ dẫn chứng phân Pä]i ngữ được trích ở trong Bộ Ngũ Thập ïiLưệng Phân 
(Uparipannäasa) và Tam Pháp Tăng Chi Bộ Phụ Chú Giải (Tikanguttara Tikã) rằng: 
Kammavipäkanfi akusalakammavipäkam vemänika petä hỉ kanha sukkhavasena 
missakakammam katvä vinipätikadevatä viya sukkhena kammunä pafisandhim 
ganhanti. Tathã hỉ te maggaphalabhägino honti, pavattiyam pana kammãnurũpam 
kadäci puñãñaphalam kadäci upannaphalam paccänubhävanti. Yesam pana ariya 
maggo uppajjad, tesam maggädhigamato patthäya puññaphalameva uppajjađd 
datthabbam. 

Trong từng mỗi hầm Đại Địa Ngục không phải chỉ có một Ngài Diêm Vương. Sự 
thật là hiện hữu đến bốn Ngài, có nghĩa là mỗi một cửa có một Ngài, và có cả thảy bốn cửa 
thì có bốn Ngài. Do đó, khi tổng hợp lại có cả thảy là 32 Ngài Diêm Vương. Như có kệ dẫn 
chứng phân Päli ngữ được trích ở trong bộ Ngũ Thập Thượng Phần (Uparipanpäsa) và 
trong lam Pháp Tăng Chi Bộ Chú Giải (Tikaiguttara Atthakathã) rằng: Na cesa ekova 
hofi, catisu pana dväresu cattäro janã honti. 

Trong cả tháy tám hầm Đại Địa Ngục ây, mỗi hầm có bốn cửa, tổng hợp lại có 32 
cửa. Trong từng mỗi cửa có bốn hằm Du Tăng Địa Ngục, tổng hợp lại có 128 hằm Du Tăng 
Địa Ngục. Trong từng mỗi cửa có một Ngài Diêm Vương, tông hợp lại có 32 Ngài Diêm 
Vương. Như có kệ dẫn chứng phần Pä]i ngữ được trích ở trong Bộ Chú Giải Tổng Hợp Kinh 
(Suffasangaha Atthakathäa) và bộ Chú Giải Kinh Thiên Sứ (Devadũta Sutta Attha kathä3) 
răng: Tattha ekekassa cattäri cattäri dväräni hontu, ekasmim dväre cattäro cattäro 
ussadaniriyã elkelko ca yamaräjä. 

Các vị Chúa Ngục (NÑirayapäla) này không phải là Hữu Tình Địa Ngục, vì lẽ việc 
hóa sinh của vị Chúa Ngục ấy, là không phải hóa sinh do từ nơi Bất Thiện Nghiệp Lực 
(Akusalakamma), nhưng mà là hóa sinh do từ nơi Đại Thiện Nghiệp Lực (Mahälkusala 
kamma) ở bậc thấp, làm thành Chư Thiên ở bậc Tứ Đại Thiên Vương có chủng tộc là hạng 
Quỷ đữ. Như có kệ dẫn chứng phần Pã]i ngữ được trích ở trong Bộ Phụ Chú Giải Ngữ Tông 
(Kathävatthu AnufTkã) và Bộ Ngũ Thập Thượng Phần Phụ Chú Giải (UparipannäsafIkã) 
rằng: Anerayikã nirayapälä anirayagati samvattaniyaka kamma nibbattito, 
mirayñpapatti samvattaniyakammato hỉ aññeneva kammunä te nibbattan tỉ 
rakkhasajatikattä. 

Nếu có người vấn hỏi rằng: 

- Do bởi nguyên nhân nào mà tất cả các vị Chúa Ngục không phải là Hữu Tình Địa 
Ngục nhưng tại sao lại hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới ây h, 

Thì trả lời rằng: 

- Tất cả các vị Chúa Ngục mà phải bị hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới ấy, là do 
bởi trong khoảng thời gian mà vẫn còn hiện hữu sinh mạng ở trong Cõi Nhân Loại, nhưng 
lại chỉ có Tâm hoan hỷ duyệt ý ở trong việc sẽ làm não hại hoặc sát hại tất cả chúng hữu 
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tình. Cho dù có việc tạo tác bất luận loại Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) nào, mà đôi 
với loại Tâm Thức ấy cứ vẫn duy trì sự hoan hỷ duyệt ý ở trong chức năng của việc làm não 
hại, hành hạ, trừng phạt người khác; làm cho chúng hữu tình khác ở trong cảm thọ bất an 
buôn khô. 

Bởi đo đó, Thiện Nghiệp Lực bậc thấp mà pha lẫn với “lòng tham muốn dục vọng” 
(Ni‹kanti Tanhaã - Tham Ái) ở trong chức năng như đã có được đề cập đến vậy, mới làm 
cho hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới, và làm thành vị Chúa Ngục có thân xác to lớn thích 
hợp để sẽ làm việc trừng phạt, hành hạ bọn Hữu Tình Địa Ngục. Bởi thế, hạng Chúa Ngục 
này mới có thân xác to lớn, lực lưỡng, có sức mạnh hơn tất cả Hữu Tình Địa Ngục, và có 
việc hiện bày cử chỉ hành động rất hung ác, có khả năng làm cho chúng sinh địa ngục kinh 
hồn khiếp đảm sợ hãi. Bọn quạ và bọn chó, v.v. hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới này, 
cũng có thể dạng hình thù to lớn đáng khiếp sợ trong cùng một cách hành xử. 

Xin tất cả Quý Học Giả nên hiểu biết theo kệ dẫn chứng phân Pä]i ngữ được trích ở 
trong Bộ Phụ Chú Giải Ngữ Tông (Kathãvatthu Anuffkã) và Bộ Ngũ Thập Thượng Phần 
Phụ Chú Giải (ỦparipannäsafIkã) răng: Yam pana vadantfi Anerayikãnam fesam 
katham tattha sambhavo tỉ nerayikànam ghàtaka bhàvato, nerayika sa((aghãtanã 
yogagam hỉ atfabhävam nỉbbattendi kammam tãdisanikanfivinämitam niraya 
tatthãneyeva nibbatteti, te ca nerayikehi adhikatarabalarohaparinahä afiviya 
bhayãnakasantãsakurũratarapayogã ca hon(i, eteneva tattha kãkasunakhäã dinampi 
nïbbatti samvannitãtfi datthabbam. 

Bọn chim kên kên, quạ, diều hâu, chó ở trong loại Địa Ngục ấy, có nghĩa đó chính 
thực là chim kên kên quỷ dữ, quạ quỷ đữ, diều hâu quỷ đữ và chó quỷ dữ. Còn thân xác và 
việc hiện bày cử chỉ hành động của bọn này thì độc ác đáng khiếp sợ, không khả năng hiển 
lộ lên được, tức là chim kên kên, v.v. đó là bọn Bàng Sinh thông thường. 

Như có kệ dẫn chứng phần Päli ngữ được trích ở trong Bộ Chú Giải Bất Cộng Trụ 
điều thứ tư (Catutthapäräjika Atthakath3) răng: Gijjhãpi kakäpi kulalãpTd etepi 
yakkha gijjhã ceva yakkhakäkä ca yakkhakulalã ca paccetabbä, päkatikãnam pana 
øijjhãdinam äpãäthampi ctam rũpam nãgacchati. 


NĂM LOẠI THIÊN SỨ (DEVADŨTA) TRÍCH TRONG 
BỘ NGŨ THẬP THƯỢNG PHÂN CHÁNH TẠNG PÃLI NGỮ 
VÀ CHÚ GIẢI (UPARIPANNAÄ PÄLI - ATTHAKATHẢ) 


Tất cả Nhân Loại đang hiện hành ở trong Cõi Thế Gian này, mỗi ngày thường có tập 
khí tâm tính sai biệt lẫn nhau trong việc cư xử tốt và không tốt, đôi khi nhiều đôi khi ít, có 
rất nhiều thê loại sai khác; tuy nhiên đặc biệt ở tại đây sẽ đề cập một cách giản lược chỉ có 
bốn thể loại, vừa thích hợp đối với việc cư xử của tất cả chúng Nhân Loại ây, đó là: 

1. Một số người trong thế gian này có tập khí tâm tính ưa thích làm nhiều Thiện Sự, 

2. Một số người có tính khí ưa thích trong cả hai Thiện Sự và Bắt Thiện Sự bằng _ 
nhau, 


32 


3. Một số người có Tâm ưa thích đi ở trong Bất Thiện Sự hơn Thiện Sự, 

4. Một số người chỉ có duy nhất loại Tâm ưa thích thiên hướng trong Bắt Thiện Sự. 

Tắt cả bốn thể loại Nhân Loại này, hạng Người ở trong thê loại thứ nhất, trong sát na 
cận tử lâm chung thường có được nghĩ tưởng đến nhiều về Thiện Sự, bởi đo đó, nhóm hạng 
Người này thường sẽ thoát khỏi việc đi tái sinh ở trong cả Tứ Thống Khô Địa Giới 
(Apsäyabhiũmi). 

Còn hạng Người ở trong thê loại thứ hai ấy, nếu tự bản thân mình cố găng nghĩ tưởng 
cho được nhiều vẻ Thiện Sự; hoặc không là như thế ấy, bất luận một người thân quyến nào 
đi đến giúp đỡ nhắc nhở nghĩ tưởng đến Thiện Sự, cũng có khả năng giúp cho thoát khỏi 
VIỆC ổi tái sinh ở trong Thống Khổ Địa Giới một cách tương tự. Trừ phi tự bản thân mình 
không cô găng nghĩ tưởng đến Thiện Sự mà mình đã có được làm rồi đó, và không có nPƯỜI 
thân quyến nào chực chờ trợ niệm cho, mà chỉ có sự buôn phiền thương tiếc và sầu bi ưu 
não ở trong của cải tài sản. Khi là như thế ấy sẽ không có đạo lộ để thoát khỏi Thống Khổ 
Địa Giới được. 

Còn hạng Người ở trong thể loại thứ ba ấy, tự bản thân đã có tạo ra Bất Thiện Hạnh 
Nghiệp Lực (Akusala Acinnakamma) nhiêu hơn Thiện Nghiệp Lực thì thường sẽ không 
có thể nghĩ tưởng đến Thiện Nghiệp Lực ấy được, chỉ ngoại trừ được đón nhận sự giúp đỡ 
ở nơi người khác. Tuy thế, sự giúp đỡ qua việc nhắc nhở trợ niệm ở nơi người khác đó, phải 
là sự giúp đỡ một cách đặc biệt mới sẽ thoát khỏi Thống Khổ Địa Giới được. Nếu như SỰ 
giúp đỡ một cách phô thông khái quát thì nĐƯỜời ấy sẽ không có khả năng để chuyển đổi ý 
niệm mà đón bắt Cảnh ở phần Thiện Nghiệp Lực ấy được. Khi đã là như vậy, hạng người 
này thường sẽ phải bị đọa vào Thông Khổ Địa Giới một cách đoan chắc. 

Còn hạng Người ở trong thể loại thứ tư ấy, thường thì không thoát khỏi việc phải bị 
đọa vào Thống Khổ Địa Giới ấ ây được, chỉ ngoại trừ Bậc Chánh Đắng Giác (Sammãsam 
buddho), Bậc Chí Thượng Thỉnh Văn Giác (Aggasävaka), Bậc Đại Thỉnh Văn Giác 
(Mahäsavaka) mới sẽ giúp đỡ được. Và việc sẽ được đón nhận sự giúp đỡ từ những Bậc 
này thì người ấy tất phải có Hậu Báo Thiện Nghiệp Lực (Kusala Aparäpariyavedaniya 
kamma) có rất nhiều hiệu năng, tức là Thiện Nghiệp Lực Œusalakamma) mà bản thân đã 
từng có kiến tạo giữ lây ở trong các đời quá khứ. Do đó, nêu hạng Người này mà phải bị 
đọa vào Địa Ngục rồi thì sẽ bị đọa thắng ngay vào nơi Địa Ngục, không có cơ hội để sẽ được 
diện kiến với Ngài Diêm Vương cho việc thâm vấn. 

Còn hạng Người thứ hai và thứ ba, nêu như phải bị đọa vào Địa Ngục thì có cơ hội 
được diện kiến với Ngài Diêm Vương cho việc thâm vấn và tra hỏi về câu chuyện năm loại 
Thiên Sứ (Devadita) trước tiên, và sau đó mới sẽ phải đón nhận cảm thụ đau khô ở trong 
Địa Ngục ấy. Khi hạng. người ấy đã đọa xuống Địa Ngục thì tất cả các vị Chúa Ngục dẫn 
con người mà bị đọa xuống Địa Ngục ấ ấy đến gặp Ngài Diêm Vương. 


LỜI VẤN HỎI CỦA NGÀI DIÊM VƯƠNG BAO GÒM VỀ NGŨ THIÊN SỬ: 
+ Thiên Sứ thứ nhất: đó là sự sản sinh, tức là trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. 
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+ Thiên Sứ thứ hai: đó là sự lão mại, tức là người g1à nua. 

+ Thiên Sứ thứ ba: đó là sự ôm đau, tức là người ôm đau bệnh hoạn. 

+ Thiên Sứ thứ tư: đó là người bị trừng phạt bởi theo Pháp Luật, tức là người bị 
thi hành án lệnh của Vua Quan. 

+ Thiên Sứ thứ năm: đó là sự tử vong, tức là tử thi. 

Khi Ngài Diễm Vương đã nhìn thấy hạng người ấy rồi, mới đề cập đến răng: “Này 
người kia ! Bây giờ Ta sẽ hỏi người răng, khi người vẫn còn ở trong Cõi Nhân Loại ây, có 
từng được thấy trẻ sơ sinh vừa mới chào đời hay không ?” 

Hữu Tình Địa Ngục trả lời rằng: 

- Tôi đã từng nhìn thấy. 

Ngài Diễm Vương mới vấn hỏi tiếp rằng: 

- Trong sát na đã được nhìn thấy trẻ sơ sinh ấy, tự bản thân người có nghĩ tưởng đến 
rằng “tự bản thân này cũng sẽ phải bị tái sinh lại nữa như vậy, và đã từng có được nỗ lực 
kiến tạo Xả Thí (Dãna), Trì Giới (Sila), Tu Tập (Bhãvan8), và khi sẽ làm thành được đạo 
lộ thì sẽ giúp đỡ bản thân mình cho được thoát khỏi khỗ đau từ sự sinh mà làm thành chủng 
tử khởi sinh hay không ? 

Hữu Tình Địa Ngục khi đã được nghe lời vấn hỏi của Ngài Diêm Vương như vậy TÔI, 
nếu trong sát na ây có được sự nghĩ tưởng truy niệm đến Thiện Sự thì ngay tức thì sẽ được 
thoát khỏi Địa Ngục, và được đi tái sinh Cõi Nhân Loại hoặc Thiên Giới. Nếu như trong sát 
na ấy không có sự nghĩ tưởng truy niệm đến Thiện Sự được, thì trả lời rằng: 

- Quả thật là Tôi từng có được nhìn thấy trẻ sơ sinh, nhưng lại không có nghĩ tưởng 
đến điều chi cả, mà chỉ có sự vui mừng, hân hoan duyệt ý, và cứ mái khăn khít chạy theo 
thường tình của thế gian mà thôi. 

Ngài Diễm Vương mới đề cập tiếp theo rằng: 

- Nếu như thế, đó là sự để duôi của người, đó là lòng tham ái của người đã có tạo ra 
rồi. Sự để duôi lòng tham ái mà có khởi sinh đều do chính từ nơi tự bản thân người cả thảy, 
không phải do bởi người Mẹ người Cha, Vợ Con, Bạn Hữu, Bậc Thầy Tổ, hay là do tất cả 
Chư Thiên đến mà tạo ra cho người. Do đó, người sẽ phải bị thụ lãnh quả báo điều mà người 
đã có tạo ra với tự bản thân mình, không có người nào sẽ phải thụ lãnh khổ đau thế cho 
người được. Tự người đã có fạo ra thể loại nào rồi, người sẽ phải là người thụ lãnh quả báo 
của thê loại ấy vậy. 

Rồi thì Ngài Diêm Vương lại tiếp tục vấn hỏi nữa rằng: 

- Nếu như thế, người đã có từng nhìn thấy người già nua, người ôm đau bệnh hoạn, 
người phải bị thi hành án lệnh của Vua Quan và một tử thi, hay không ?” 

Hữu Tình Địa Ngục trả lời rằng: 

- Tôi đã từng nhìn thấy. 

Ngài Diêm Vương mới vấn hỏi tiếp theo rằng: 

- Trong sát na mà người đã có nhìn thấy người già nua, người ốm đau bệnh hoạn, và 
người phải bị thi hành án lệnh của Vua Quan hoặc là một tử thị ây, tự bản thân người có 
từng nghĩ tưởng đến răng “tự bản thân này cũng sẽ có sự già nua, sự ôm đau bệnh hoạn, sẽ 
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phải bị thi hành án lệnh của Vua Quan và có sự tử vong là lẽ thường nhiên, cùng một thể 
_ loại với người mà ngươi đã có được nhìn thấy đó. Và rồi, trong khi người vẫn còn hiện hữu 
sinh mạng ở trong Cõi Nhân Loại, đã nỗ lực tỉnh cần kiến tạo Xá Thí (Dãna), Trì Giới 
(Sa), Tu Tập (Bhãvan8), tạo tác Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) để làm thành chỗ 
nương tựa cho chính bản thân mình, và có khả năng giúp đỡ cho mình được thoát khỏi những 
khổ đau, hay không ?” 

Khi Hữu Tình Địa Ngục đã được nghe lời vẫn hỏi, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư 
và lần thứ năm. Nếu như nghĩ tưởng truy niệm đến Thiện Sự thì thường là được thoát khỏi 
Địa Ngục. Nếu như không nghĩ tưởng truy niệm đến Thiện Sự được thì trả lời đến Ngài 
Diêm Vương cùng một thê loại như đã có đề cập ở trong phần Thiên Sứ thứ nhất. 

Khi là như vậy, Ngài Diêm Vương sẽ cố gắng giúp đỡ cho được nghĩ tưởng đến rằng, 
Hữu Tình Địa Ngục này là người đã có được kiến tạo việc Thiện chị, bởi do theo lẽ thường 
nhiên người mà đã kiến tạo Thiện Sự đó, lại thường hồi hướng việc Thiện Sự đó cho đến 
Ngài Diêm Vương. Do đó, nếu như người nào kiến tạo Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, rồi lại hồi 
hướng phần Phước Báu ấy cho đến Ngài Diêm Vương thì Ngài Diễm Vương sẽ thường nghĩ 
tưởng đến Thiện Sự ấy bởi do Ngài đã từng được đón nhận phần Phước Báu từ ở người ây. 
Nếu như người nào kiến tạo Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập rồi, lại không có hồi hướng phần 
Phước Báu cho đến Ngài Diêm Vương, Ngài Diêm Vương sẽ không có khả năng đề sẽ nghĩ 
tưởng đến Thiện Sự của người ấy được. Nếu như Ngài Diêm Vương giúp đỡ cho được nghĩ 
tưởng đến mà không được, lại ngôi lặng thỉnh; khi là như vậy, tất cả các Chúa Ngục sẽ dẫn 
đắt Hữu Tình Địa Ngục ấy ra ngoài trừng phạt vừa theo với Bất Thiện Nghiệp của chúng 
sinh Địa Ngục ây đã có tạo tác ra. Giả sử như là Ngài Diêm Vương đã nghĩ tưởng được 
Thiện Nghiệp Lực của Hữu Tình Địa Ngục ấy thì cũng thường nói cho được biết đến. 

Khi Hữu Tình Địa Ngục ấy có được nghe lời kể đến của Ngài Diêm Vương rồi, cũng 
sẽ nghĩ tưởng được rằng: 

- Ta đây cũng đã từng có kiến tạo Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập ở thê loại này, như vậy, 
như vậy.. 

Khi nghĩ tưởng đến được Thiện Nghiệp Lực của mình như vậy, ngay trong sát na ấy 
cũng thoát khỏi Địa Ngục. Do đó, việc giúp đỡ trợ niệm vào trong Thiện Nghiệp Lực của 
Ngài Diễm Vương mới làm thành Tác Nhân, và việc nghĩ tưởng đến trong Thiện Nghiệp 
Lực của chính chúng sinh Địa Ngục mới làm thành Hệ Quả; và việc có được nghĩ tưởng 
đến Thiện Nghiệp Lực của mình mới làm thành Tác Nhân và việc thoát ra khỏi nơi Địa 
Ngục làm thành Hệ Quả. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Năm Thể Loại Thiên Sứ 
CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 


TÁM HẦM ĐẠI ĐỊA NGỤC MỘT CÁCH TUẦN TỰ 
1. SAÑJTIVANARAKA - ĐĂNG HOẠT ĐỊA NGỤC 


35 


Sam punappunam jTvanfi etthãti = 'SaRjvo: Các Hữu Tình Địa Ngục thường luôn 
hiện hữu (chết đi sông lại) trong Địa Ngục â ây, do vậy Địa Ngục â ấy gọi là Đắng Hoạt. 
Jalitãvudhahatthehi Khandi(äpi nerayikã 
Jivantã yamhi punäpi Sañjivofi Davucca(e 
Vị Chúa Ngục với tay cằm vũ khí có màu sắc sáng chói, chặt chém các Hữu Tình Địa 
Ngục. Những loại Hữu Tình Địa Ngục â ây cho dù bị chém cho đến chết đi rồi cũng hóa sinh 
trở lại nữa trong Địa Ngục nào thì Địa Ngục ây gọi là Đắng Hoạt. 


2. KÂLASUTTANARAKA - HẮC THẮNG ĐỊA NGỤC 


Kälasuttam thapetvä tacchanfi etthati = Kãalasutío: Các Chúa Ngục đánh đập với 
sợi đây đen, rồi đẽo gọt hoặc đốn chặt Hữu Tình trong Địa Ngục â ấy, bởi nhân ấy, Địa Ngục 
ấy gọi là Hắc Thằng. 

(Vä) Kälasuttäni pätetvã väsiparasukudärT ãdïhi tacchanfi ettha nibbafte safteti 
= Kãlasutta: (Hoặc) một nghĩa nữa, các Chúa 'Ngục đánh đập với sợi dây đen, TỒi cũng đẽo 
gọt hoặc đôn chặt Hữu Tình trong Địa Ngục â ây, với dụng cụ sát hại, có búa rìu, cuốc, đao, 
cưa, v.v. bởi nhân ấy, Địa Ngục â ây gọi là Hắc Thẳng. 

Kãlasuttena tacchanti  Yamhi nirayapälakä 
Anubandbä papatante  Kãlasu((o pavuccate 

Các Chúa Ngục đánh đập với sợi dây đen, rồi đếo gọt hoặc đốn chặt Hữu Tình Địa 
Ngục đang té ngã bởi do vị Chúa Ngục đuôi bắt ở trong Địa Ngục nào thì Địa Ngục â ây gọi 
là Hắc Thằng. 


3. SAÑGHÄTANARAKA - CHÚNG HỢP ĐỊA NGỤC 


Samsghätenti etthãti = Sañghãto: Núi sắt thường nghiền nát Hữu Tình mà hóa sinh 
trong Địa Ngục ấy một cách mãnh liệt, bởi nhân ây, Địa Ngục ấy mới gọi là Chúng Hợp. 
(Vä) Mahantä jalitã ayopabbatä samghãtenti cunnavisunnam karonti efttha 
nibbatte satteti = Saủghäto: (Hoặc là) một nghĩa nữa, núi sắt to lớn có màu sắc cháy đỏ 
rực thường nghiền nát Hữu Tình mà hóa sinh rong Địa Ngục ấy cho trở thành bột mịn, bởi 
nhân ấy, Địa Ngục ây gọi là Chúng Hợp. 
Ayomayapathabyam yamhi Patimattam pavesife 
Ayosesã samghäftentdi Samphãftofi pavuccafte 
Núi sắt có ngọn lửa nghiền nát các Hữu Tình Địa Ngục đang chôn vùi lún xuống 
trong nền sắt cho đến ngang thắt lưng trong Địa Ngục nào, Địa Ngục ây gọi Chúng Hợp. 


4. RORUVANARAKA - (DHŨMARORUVA - CŨUARORUVA) 
HÀO KHIẾU ĐỊA NGỤC - (KHIẾU HOÁN Hoặc TIỂU HÀO KHIẾU) 
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Mahäravam ravanfi etthãti = Roruvo: Các Hữu Tình Địa Ngục khóc la với âm 
thanh vang dội ở trong Đa Ngục ây, bởi nhân ẫy, Địa Ngục ây gọi là Hào Khiếu. 

(Vã) Mahantehi saddehi niccakälam ravanti ettha nibbattä sattäti = Roruvo: 
(Hoặc) một nghĩa nữa, các Hữu Tình trong Địa Ngục Ấy thường đua nhau khóc la không 
ngừng với âm thanh vang đội suốt trọn thời gian, bởi nhân ây, Địa Ngục ấy gọi Hào Khiếu. 

Dhũmehi pavisitväna Sedamäanä dayävaham 
Mahäravam ravantettha Vuccate dhũmaroruvo 

Các Hữu Tình Địa Ngục bị khói lửa làm nóng bức, thường khóc la với âm thanh vang 
dội đáng thương xót ở trong Địa Ngục nào, bởi do khói lửa xông vào cả cửu khiếu, Địa Ngục 
này gọi là Hào Khiếu. 


5. MAHARORUVANARAKA (JÄLARORUVA) 
ĐẠI KHIẾU ĐỊA NGỤC (VÕNG ĐẠI KHIẾU) 


Mahanto roruvo = Mahäroruvo: Địa Ngục có sự khóc la với âm thanh vang đội 
hơn cả Tiểu Khiếu Địa Ngục, gọi là Đại Khiếu. 
Jalahi pavisitväna Dayhamanä dayävaham 
Mahãravam ravantettha 'Vuccate jãlaroruvo 
Các Hữu Tình Địa Ngục phải bị lửa thiêu đốt cháy, khóc la với âm thanh vang dội 
đáng thương xót ở trong Địa Ngục ây, bởi do ngọn lửa xông vào cả cửu khiếu, Địa Ngục 
này gọi là Võng Đại Khiếu hay là Đại Khiếu Địa Ngục. 


6. TÃẦPANANARAKA (CŨLATÃPANA) 
VIÊM NHIỆT ĐỊA NGỤC (TIỂU VIÊM NHIỆT) 


Tãpetfiti = Tãpano: Các Hữu Tình Địa Ngục đang bị thiêu nóng bức, bởi nhân ây, 
Địa Ngục ây gọi là Viêm Nhiệt. 

(Vã) Niccale satte tãpeti etthãti = Tapano: Lửa Địa Ngục thường thiêu đốt cháy 
các Hữu Tình Địa Ngục đang bị ghim chặt ở trong Địa Ngục ấy, bởi nhân ấy, Địa Ngục ấy 
gọi là Viêm Nhiệt. 

Jalite ayastlamhi Niccalam nisidãpite 
Tãpeti päpake pane Tãpanofi pavuccate 

Địa Ngục hiện hữu các Hữu Tình hạng người dâm loạn, bị cho ngôi phìm chặt ở trong 
cây giáo sắt nung nóng đỏ rồi cho lửa thiêu đốt cháy, bởi nhân ấy, Địa Ngục ấy gợi là Viêm 
Nhiệt. 


7. MAHÄTÄPANANARAKA (PATÄPANA) 
ĐẠI VIÊM NHIỆT ĐỊA NGỤC (QUANG HÀO NHIỆT) 
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Ativiya tapedti = Mahãtäpano: Địa Ngục mà các Hữu Tình bị thiêu đốt vô cùng 
nóng bức, bởi nhân ấy, Địa Ngục ây mới gọi là Đại Viêm Nhiệt. 
(Vä) Mahanto täpanofi = Mahätäpano: (Hoặc là) một nghĩa nữa, các Hữu Tình Địa 
Ngục bị lửa thiêu đốt vô cùng nóng bức hơn cả Tiểu Viêm Nhiệt Địa Ngục, bởi nhân â ây, Địa 
Ngục ấy gọi là Đại Viêm Nhiệt. 
Ayaselam äropetvã Hetthä sũlam paftäpiya 
Päpake yo patäpeti Pafäpanofi vuccafe 
Địa Ngục nào mà các Hữu Tình hạng người dâm loạn cho lên trên ngọn núi sắt + đang 
nung đỏ rồi cho rớt xuống đến ngọn giáo ở phía dưới với mãnh lực của ngọn gió và lửa thiêu 
đốt, bởi nhân ấy, Địa Ngục ấy gọi là Quang Hào Nhiệt hay là Đại Viêm Nhiệt. 


§. AVĨCINARAKA — VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC 


Natthi vĩci etthäti = AvTei: Khoảng cách từ nơi ngọn lửa, Hữu Tình Địa Ngục và sự 
thông khô không có gián đoạn ở trong Địa Ngục Ấy, bởi nhần Ây, Địa Ngục Ấy mới gọi là 
Vô Gián. 

(Vä) Sattãanam vã aggijãlãnam vã dukkhavedanänam vã na(thi vĩci antaram 
etthäti = Avici: (Hoặc) một nghĩa nữa, khoảng cách các Hữu Tình Địa Ngục và ngọn lửa, 
sự thụ lãnh thông khổ không có sự gián đoạn, bởi nhân â ây, Địa Ngục â ây mới gọi là Vô Gián. 

Jälãnam sattänam yattha Natthi dukkhassa antaram 
Bälãnam miväso so hi AvTcTti pavuccafe 

Khoảng cách từ nơi ngọn lửa, các Hữu Tình Địa Ngục và sự thống khổ không có sự 
gián đoạn trong Địa Ngục nào, bởi nhân đó, Địa Ngục â ây làm thành nơi thường trú của các 
loài Ác Hữu Tình, mới gọi là Vô Gián. 


Kết Thúc Cả Tám Hâm Đại Địa Ngục 


MỘT CÁCH TUẦN TỰ NĂM HẢÀM DU TĂNG ĐỊA NGỤC NHƯ SAU: 
1. GŨTHANARAKA - PHẦN NỊ ĐỊA NGỤC 


Avicimhäã pamuttäpi Amut(ä sesapäpino 
Paccanti pũtike. cũ(lhe Tasseva samananftare 
Các Hữu Tình Địa Ngục khi vẫn còn dư sót ở phân Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusala 
kamma) thì cho dù đã thoát khỏi nơi Vô Gián Đại Địa Ngục, cũng vẫn chưa thoát khỏi hắn 
hoàn toàn, mà vẫn còn phải tiệp. tục bị thụ lãnh thống khỗ, đó chính là bị hành phạt ở trong 
Địa Ngục Phân Thôi hiện hữu nỗi tiếp với Vô Gián Đại Địa Ngục. 


2. KUKKULANARAKA - NHIỆT KHÔI ĐỊA NGỤC 


Pũtigũthã pamut(äpi Amuf(ä sesapäpino 
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Paccanfi kukkuleunhe Tasseva samanantare 
Các Hữu Tình Địa Ngục khi vẫn còn dư sót ở phần Bắt Thiện Nghiệp Lực, cho dù đã 
thoát khỏi nơi Địa Ngục Phân Thối, cũng vẫn chưa thoát khỏi hắn hoàn toàn, mà vẫn còn 
phải tiếp tục bị thụ lãnh thống khổ, tức là bị hành phạt ở trong Địa Ngục Tro Nóng, đích thị 
là hiện hữu nối tiếp với Phấn Nị Địa Ngục. 


3. SIMPALIVANANARAKA - ĐẠI CHÂM THỌ LÂM ĐỊA NGỤC 


Kukkulunhã pamuttäpi Amuffäã sesapäpino 
Paccanfi simpalĩdäye Tasseva samanantare 
Các Hữu Tình Địa Ngục khi vẫn còn dư sót ở phần Bất Thiện Nghiệp Lực, cho dù đã 
thoát khỏi nơi Địa Ngục Tro Nóng, cũng vẫn chưa thoát khỏi hắn hoàn toàn, mà vẫn còn 
phải tiếp tục bị thụ lãnh thống khổ, tức là bị hành phạt ở trong Địa Ngục Rừng Cây Gạo Gai, 
đích thị là hiện hữu nối tiếp với Nhiệt Khối Địa Ngục. 


4. ASIPATTAVANANARAKA - ĐẠI KIẾM DIỆP LÂM ĐỊA NGỤC 


Simpalinhäã pamuf(ãpi  Amut(ä sesapäpino 
Papaccanfi asipatte Tasseva samanantare 
Các Hữu Tình Địa Ngục khi vẫn còn dư sót ở phần Bắt Thiện Nghiệp Lực, cho dù đã 
thoát khỏi nơi Địa Ngục Rừng Cây Gạo Gai, cũng vẫn chưa thoát khỏi hắn hoàn toàn, mà 
vẫn còn phải tiếp tục bị thụ lãnh thống khổ, tức là bị hành phạt ở trong Địa Ngục Rừng Cây 
Lá Kiểm, đích thị là hiện hữu nối tiếp với Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục. 


5. VETTARANÏINARAKA - KHÔI HÀ ĐỊA NGỤC 


Asipaftä pamut(ãpi Amuffä sesapäpino 
Papaccanfi jãärodake Tasseva samananftare 
Các Hữu Tình Địa Ngục khi vẫn còn dư sót ở phần Bất Thiện Nghiệp Lực, cho dù đã 
thoát khỏi nơi Địa Ngục Rừng Cây Lá Kiếm, cũng vẫn chưa thoát khỏi hắn hoàn toàn, mà 
vẫn còn phải tiếp tục bị thụ lãnh thống khổ, tức là bị hành phạt ở trong Địa Ngục Sông Nước 
Mặn Có Cây Mây Gai, đích thị là hiện hữu nỗi tiếp với Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục. 


TÁM HẢM DU TĂNG ĐỊA NGỤC TRÍCH TRONG 
BỘ THẺ GIAN CHẾ ĐỊNH (LOKAPAÑÑATTT) 


1. Hầm Địa Ngục tràn đây với lửa than cháy đỏ gọi là Mộc Thán Địa Ngục 
(Angärakäsuniraya). 

2. Hầm Địa Ngục nước sắt gọi là Thiết Vị Địa Ngục (Loharasaniraya). 

3. Hâm Địa Ngục tro nóng gọi là Nhiệt Khối Địa Ngục (Kukkulaniraya). 
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4. Hầm Địa Ngục nước lửa sôi gọi là Nhiệt Tuyên Địa Ngục (Aggisamodaka 
niraya). 

5. Hầm Địa Ngục nồi đồng gọi là Hỏa Khanh Địa Ngục (Lohakumbhiniraya). 

6. Hầm Địa Ngục phân thối gọi là Phân Ñị Địa Ngục (Gñũthaniraya). 

7. Hầm Địa Ngục rừng cây gạo gai gọi là Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục (Simpali 
vananiray2). 

8. Hầm Địa Ngục sông nước mặn có. cây mây gai gọi là Khôi Hà Địa Ngục 
(V etfaraniniraya). 

Từng mỗi hầm Đại Địa Ngục (Mahänaraka) có 32 Du Tăng Địa Ngục (Ussada 
naraka) tức là từng mỗi hầm có 4 Du Tăng Địa Ngục x 8 hướng = 32 hầm. 

Từng mỗi hầm Đại Địa Ngục có 32 Du Tăng Địa Ngục, và hầm Đại Địa Ngục thì 
có 8 x 32 = 256 hầm Du Tăng Địa Ngục. 


PHÂN LOẠI VÈẺ VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC TRÍCH TRONG CHÚ GIẢI TƯƠNG ƯNG 
(SAMYUTTA ATTHAKATHÃ) VÀ CHÚ GIẢI TĂNG CHI BỘ KINH 
(AÑGUTTARA ATTHAKATHÄ) Ở PHẦN LỤC XỨ (SALÃYATANA) 


. Pahäsaniraya — Ñgu Lạc Địa Ngục 

. Aparäjitaniraya — Chế Thắng Địa Ngục 
. Abbudaniraya —- Phôi Điểm Địa Ngục 

. Nirabbudaniraya — Số Mục Địa Ngục 

. Ababaniraya — Cự Đại Địa Ngục 

. Ahahaniraya — Tĩnh Tội Giới Địa Ngục 
. Afafanliraya — Thống Khổ Địa Ngục 

. Kumudaniraya -Liên Hoa Địa Ngục 
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. Sogandhikaniraya — Liên Mục Địa Ngục 

10. Uppalaniraya — Thanh Liên Địa Ngục 

11. Pundarikaniraya — Bạch Liên Địa Ngục 

12. Mahãpadumaniraya —- Đại Liên Hoa Địa Ngục 


VIỆC PHÂN TÍCH TỘI LÕI CÁC HỮU TÌNH PHÁI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC 


1. Hạng Vua Chúa, bậc Đại Thần, và hạng người có nhiều quyền lực [Thân Lực 
(Käãyabala), Tài Lực (Bhogabala), Quyên Lực (Anäbala)], vào thời gian hiện hữu ở trong 
Nhân Thế hành hạ, làm khổ với người thấp kém hơn mình một cách bất chánh phi pháp; 
hoặc nhóm đạo tặc cướp đoạt và phá hại nhà cửa fh thành cho đến việc sát tử, gom lây tài 
sản của cải rồi bỏ đi. Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số là phải bị thụ 
lãnh thống khô ở trong Đắng Hoạt Địa Ngục (SañjTvanaraka). 

2. Hạng người hành hạ, làm khô hoặc sát hại vị Tỳ Khưu, Sa DI, Đạo Sĩ hoặc đao 
phủ thủ mà có nhiệm vụ sát hại Chư Tỳ Khưu, Sa DI, người Ác Giới vô liêm sỉ (Alajj)). 
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Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số là phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong 
_ Hắc Thăng Địa Ngục Œãlasuttanaraka). Một trường hợp khác nữa, sát hại Cha Mẹ cũng 
phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Hắc Thăng Địa Ngục (Kaãlasuttanaraka). (Trình bày ở 
trong lúc Sinh Truyện Sankicca) 


3. Hạng người có nhiệm vụ hành hạ, đây đọa voi, ngựa, bò, trâu, v.v. và hạng người 
mà hành hạ, làm khô loài hữu tình để tạo lợi ích riêng tư cho mình một cách không có lòng 
từ ái thương xót chúng sinh. Và nhóm người thợ săn chim, thợ săn hươu nai, những hạng 
loại như vậy, v.v. Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số là phải bị thụ lãnh 
thông khô ở trong Chúng Hợp Địa Ngục (Saủghãtanaraka). 


4. Hạng ngư dân và hạng người đốt cháy rừng già là nơi nương trú của tất cả hữu tình 
hoặc hạng người giam cầm loài hữu tình như là chim chóc, v.v. rồi mới đem giết cho chết 
đi. Hạng người nhậu rượu say sưa, làm tôn hại đến người khác một cách không thích hợp. 
Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số là phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong 
Tiểu Hào Khiếu Địa Ngục (Cũlaroruvanaraka) 


5. Hạng người trộm cắp tài sản của cải của Mẹ Cha, bậc Thây Tổ; hoặc trộm cắp của 
vị Tỳ Khưu, Sa Di, Đạo Sĩ, Nữ Tu, làm cho phải lâm vào sự khó khăn khổ sở; hoặc trộm 
cắp lễ vật mà người ta cúng dường đến Tam Bảo; hoặc lường gạt lấy của cải của người ta 
đem làm của mình; và hạng người mà trộm cắp lẫy một trong hai mươi lăm thể loại trường 
hợp trộm đạo. Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số là phải bị thụ lãnh 
thống khổ ở trong Đại Khiếu Địa Ngục (Mahäroruvanaraka). 


6. Hạng người thiêu đốt nhà cửa, cốc liêu, điện thờ, tu viện, ngôi giảng đường, đền 
đài, phá hủy Bảo Tháp. Hạng người mà đã đẻ cập đến tại đây, khi chết đi phải bị thụ lãnh 
thống khổ ở trong Tiểu Viêm Nhiệt Địa Ngục (Cñlatäpananaraka). 


7. Hạng người có sự hiểu biết rằng: “Chánh Pháp thì không tốt đẹp, không có thiết 
thực lợi ích chỉ cả”. Còn với Tà Pháp thì lại hiểu biết rằng: “Tốt đẹp và hữu ích.” 

+ Hoặc hạng người có Đoạn Kiến (Ucchedaditthi), tức là có sự hiểu biết rằng: “Chết 
rồi là hư vô, không có cái chị tái sinh lại nữa.” 


+ Và hạng người có Thường Kiến (Sassataditthi), tức là có sự nhận thấy răng: “Khi 
làm chó, làm người, làm người nghèo, làm người giàu, làm Chư Thiên, làm Phạm Thiên, 
những hạng loại như vậy, v.v. rồi cũng quay trở lại làm chó nữa, làm người nữa, làm người 
nghèo nữa, làm người giàu nữa, làm Chư Thiên nữa, làm Phạm Thiên nữa, không thay đổi.” 

+ Và hạng người có Vô Hữu Kiến (Natthidifthi), tức là có sự hiểu biết rằng: “Việc 
kiến tạo Thiện Phước, việc hành trì Giới Luật, việc tiễn tu Chỉ Quán thì chăng có được thọ 
Quả Phước Báu. Việc sát hại hữu tình, trộm đạo của cải cũng chăng gặt hái Quả khổ đau.” 

+ Và hạng người có Vô Nhân Kiến (Ahetukaditthi), tức là có sự hiểu biết rằng: 
“Làm người, làm hữu tình, làm người giàu, làm người nghèo, làm người xấu xí, làm người 
hữu bệnh, vô bệnh; làm người có tuôi thọ lâu dài, tuổi thọ ngắn; làm người thông minh, làm 
người si độn; tất cả những điều này là không có nguyên nhân, tự nhiên mà có.” 
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+ Và hạng người có Vô Hành Kiến (Akiriyaditthi), tức là có sự hiểu biẾt rằng: “Tất 
cả loài hữu tình làm những điều chi cũng không có Quả báo, đang hiện hữu cũng không có 
nguyên nhân. ” 

+ Và hạng người rủ !ê, khuyến dụ người khác cho tin theo tư kiến của mình. 

Hạng người đã đề cập đến tại đây, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Đại 
Viêm Nhiệt Địa Ngục (Mahãtäpananaraka) hoặc Khôi Hà Du Tăng Địa Ngục 
(VettaranTussadanaraka) — tùy theo mãnh lực có nhiều hay ít của Nghiệp Lực. 


THẬP VÔ HỮU KIÊN (NATTHIDITTH]) 


Tại nơi đây, có mười thể loại Vô Hữu Kiến mà Đức Thê Tôn đã có trình bày ở trong 
Túc Sinh Truyện Nemiräja, như thế này: 

1. Natthi đinnam: là không có Quả báo của việc Xá Thí cho ra. 

2. Natthi yittham: là không có Quả báo của việc cúng dường Tam Bảo. 

3. Natthi hutam: là không có quả báo của việc cúng dường Chư Thiên. 

4. Natthi sukatadukkatänam kammäãnam phalavipäko: là không có Quả báo của 
Nghiệp Lực tốt và Nghiệp Lực xấu. 

5. Natthi mãtä: là không có Ấn Đức của người Mẹ. 

6. Natthi pitã: là không có Ân Đức của người Cha. 

1. Natthi samanabrãhmanä: là không có Sa Môn, Bà La Môn, Bậc Giới Đức và bậc 
hành giả. 

§. Natthi sattä opapätikã: là không có Hữu Tình Hóa Sinh, tức là Chư Thiên, Phạm 
Thiên, Ngạ Quỷ, Atula và Hữu Tình ĐỊa Ngục. 

9, Natthi ayam loko: là không có thế gian này, tức là kiếp sông hiện tại này. 

10. Natthi paraloko: là không có thế gian sau, tức là kiếp sống sau. 

Với hạng người nào, nếu như có bất luận một trong những mười thể loại của Vô Hữu 
Kiến này, khi chết đi phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khô trong Đại Viêm Nhiệt Địa Ngục 
(Mahãtãäpananaraka) hoặc Khôi Hà Du Tăng Địa Ngục (V ef(aranIussada naraka) (trích 
trong Túc Sinh Truyện Nemirãja). 

§. Trong những hạng người giết Mẹ Cha, Bậc Vô Sinh, làm chảy máu bàn chân của 
Đức Phật (Chích Huyết Thân Phật), làm chia rẽ Tăng Đoàn tức là xúi giục lãng Đoàn đang 
đoàn kết hòa hợp cho chia rẽ lẫn nhau. 

+ Và hạng người phá hủy bảo tháp Đức Phật, hình tượng Đức Phật, cội cây Bồ Đề 
giác ngộ băng với Tâm nghĩ tưởng tạo tác điều tôn hại. 

+ Và hạng người chỉ trích, quở trách Tăng Đoàn, Bậc Thánh Nhân, Bậc có Ấn Đức 
đối với mình, người chấp thủ Tam Chuẩn Xác Tà Kiến [Niyatamicchäditthi: Natthika 
(Vô Hữu), Ahetuka (Vô Nhân), Akiriya (Vô Hành)]. 

Hạng người mà đã đề cập đến tại đây, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong 
Vô Gián Đại Địa Ngục (AvTcimahãnaraka) hoặc Hỏa Khanh Du Tăng Địa Ngục (Loha ˆ 
kumbhiussadanaraka) - tùy theo mãnh lực có nhiều hay ít của Nghiệp Lực. 
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9. Hạng nữ nhân hủy diệt thai nhi của chính mình, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống 
-_ khổ ở trong Khôi Hà Du Tăng Địa Ngục (V ettaranTussadanaraka) (trích ở trong Túc Sinh 
Truyện Sankiceca). 

10. Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chồng của tha nhân. Hạng nam 
nhân vui thích ngoại tình với Vợ tha nhân. Những hạng người này, khi chết đi phải bị thụ 
lãnh thống khổ trong Đại Châm Thọ Lâm Du Tăng Địa Ngục (Simpalivana 
ussadanaraka). Tiếp theo thì vẫn còn phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Hỏa Khanh Địa 
Ngục (LohakumbhTnaraka) — là nơi có nước rióng tợ như lửa - tùy theo mãnh lực có nhiều 
hay ít của Nghiệp Lực (trích ở trong Túc Sinh Truyện Sankicca). 

Một trường hợp khác nữa, Đức Thế Tôn có trình bày trong Túc Sinh Truyện 
Nemiräja (Vua Nemi) rằng: “Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chồng tha 
nhân, khi chết đi phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khổ một cách đặc biệt tất cả chỉ ở trong 
phần Chúng Hợp Địa Ngục (Sanghatanaraka). Còn hạng nam nhân vui thích ngoại tình 
với Vợ tha nhân, hạng người này khi chết đi phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khổ trong Mộc 
Thán Địa Ngục (Angärakänaraka) — tức là hầm Địa Ngục với lửa than cháy đỏ.” 


LỚI VẤN ĐÁP HỮU QUAN ĐẾN ĐỊA NGỤC 
TRÍCH TRONG TÚC SINH TRUYỆN NEMIRÃJA 
VETTARANINARAKA - KHÔI HÀ ĐỊA NGỤC 


+ Vẫn: Đức Vua Nemi ngự lãm được nhìn thấy loài Hữu Tình bị hành hạ thống khổ 
ở trong dòng sông Vettaranï thì hốt hoảng kinh hãi, liền phán hỏi Thiên Tử Mãtali rằng: 
Các loài Hữu Tình này đã tạo tác loại Ác Nghiệp Lực (Päpakamma) chị vậy 2 
+ Đáp: Thiên Tử Mãtalï (Matalidevaputta) bâm bạch cho biết rằng: Các loài Hữu 
Tình nào khi hiện hữu ở trong Cõi Thế Gian này mà đã sống tạo tác theo Ác Pháp, thường 
luôn hành hạ khổ não sân hận với người cô thế, các loài Hữu Tình ây có Ác Nghiệp Lực 
nghiêm trọng như vây, mới phải bị đọa vào trong dòng sông VettaranT này. 
Vua Nemi thấy tội nhân sa xuống, 
Dòng sông sâu, liên hỏi Mãtali: 
“Ta kinh hoàng thây cảnh tượng đăng kia, 
Những kẻ này phạm tội chi, xin nói, 
Mà ngày nay bị sa vào sông thối ?” 
Thân đáp, nếu tội chín, quá liền sinh: 
“A1 trong đời Ý sức mạnh riêng mình, 
Lại ức hiếp kẻ nghèo nàn, yếu đuối, 
Kẻ ác kia đã gây bao tội lỗi, 
BỊ thả vào dòng nước Vettaran. 


ĐỊA NGỤC CHÓ ĐÓM 
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+ Vấn: Đức Vua vẫn hỏi răng: Chó đỏ, chó đốm, kên kên; bầy chim quạ có hình dạng 
đáng kinh sợ, bay lượn và mồ căn ăn loài Hữu Tình Địa Ngục. Sự kinh hãi đang hiện bày 
đến với Trâm, bởi do nhìn thấy các loài Hữu Tình â ấy mô căn ăn loài Hữu Tình Địa Ngục. 
Trầm xin vấn hỏi Ngài răng: Các loài Hữu Tình â ấy, do tạo điều Ác chỉ mà phải bị bầy chim 
qua mổ căn ăn, Ngài là bậc liễu tri quả dị thục của loài Hữu Tình đã tạo ra Ác Nghiệp Lực 
ấy, xin nói ra cho Trẫm là người chưa có được hiểu biết 2 

+ Đáp: Thiên Tử Mãtalï tâu rằng: Loài Hữu Tình â ây có sự bủn xỉn keo kiệt, đã chửi 
mắng Sa Môn, Bà La Môn, đã hành hạ khổ não, sân hận Sa Môn Bà La Môn, đó là hạng 
người. có Ác Nghiệp Lực nghiêm trọng, bởi do đó, bầy chim quạ mới mô cắn ăn loài Hữu 
Tình ấy. 

Bây chó đen, đàn kên kên cùng qua, 
Đang đợi môi kinh khủng, lúc Ta trông, 
Mã ta lĩ, Ta kinh hãi ở trong lòng, 
Tội lỗi chi họ gây ra, xin nói, 

Quạ rình ai ? Mã ta xin đáp lại. 


Nếu tội chín muôi và quả phải mang, 
Những kẻ xan tham, sân hận, nói sàm, 
Làm tôn hại Bà La Môn, Ân Sĩ, 
Những kẻ ác đã gây bao tội thế, 
Nay làm mỗi cho điều quạ, Ngài xem ! 


ĐỊA NGỤC NÈN ĐẤT SÁT 


+ Vấn: Đức Vua vấn hỏi rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây, đã tạo tác loại Ác Nghiệp 
Lực chỉ mới phải bị hành hạ khổ não với thanh sắt đốt cháy đỏ mà nhìn thây như vậy ? 
+ Đáp: Thiên Tử Maãtalr tâu rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây, khi còn ở rong Cõối 
Nhân Thế (Manussaloka) đã tạo tác việc Ác, có nghĩa là hành hạ khô não, gây tôn hại đến 
hạng Nữ Nhân là người có tạo tác Thiện Sự (Xá Thí, Trì Giới, Tu Tập), mới dẫn đến cảm 
thọ thống khổ mà được nhìn thấy như vây. 
Minh rực lửa khi họ năm phủ phục, 
Đống than hồng vùi đập, lúc Ta trông, 
Mã ta lĩ, Ta hoảng sợ ở trong lòng. 
Tội lỗi chỉ những kẻ này phạm phải, 
Thần quản xa, nói cho Ta biết với, 
Nay năm vùi dập dưới đồng than hồng ? 


Mã ta lĩ, Thần điều ngự, tỏ tường, 
Nếu tội lỗi chín muỗi mang kết quả: 
Những kẻ này trên đời đây gian trá, 
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Hành hạ người vô tội, gây đau thương, 
Cả nữ nhì cùng với bọn nam nhân, 
Những kẻ ác đã tạo bao tội lỗi, 
Nay năm vùi đưới đống than đỏ ối. 


ĐỊA NGỤC HÀM THAN CHÁY ĐỎ 


+ Vẫn: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác loại Ác Nghiệp Lực chi mới dẫn đến 
khóc la rên siết ở trong đống than cháy đỏ ây vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Maãtal tâu răng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy đã cố găng lường gạt 
tài sản của công chúng; có nghĩa là đã thực hiện việc quyên góp tài sản của công chúng, viện 
cớ răng sẽ lẫy đi trùng tu và nâng cấp công trình xây dựng cho được thêm kiên cố. Rồi họ 
lại đem đi thực hiện việc hối lộ cho vị lãnh đạo, dùng lây tài sản loại ấy cho thành của riêng 
mình một cách xấu xa, nói đối răng “thầu hoạch được chừng này, chỉ tiêu chừng này” và họ 
đã rơi vào trong cách thức tạo tác việc lừa đảo công chúng. Bởi do loại Ác Nghiệp Lực 
nghiêm trọng này mới dẫn đến khóc la rên siết ở trong đông than cháy đỏ ấy vậy. 

Những kẻ kia năm hồ than vật vã, 
Gầm thét lên, thân cháy, lúc Ta trông. 
Mã ta h, Ta hoảng sợ ở trong lòng, 
Bọn này phạm tội chi, cho Ta rõ, 
Lại năm vùng vẫy trong hầm lửa đỏ ? 


Mã ta In, Thần điều ngự, đáp lời, 
Nếu quả mang khi tội đà chín muỗi: 
Những người trước đám đông dân chúng 
Làm chứng nhân sai, nợ nần lật lọng, 
Làm hại người như vậy, tấu Chúa Quân, 
Những ác nhân này phạm tội bất nhân, 
Nay nằm đó vẫy vùng trong hồ lửa. 


HÓA KHANH ĐỊA NGỤC THỨ NHẤT 


+ Vẫn: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây đã tạo tác việc Ác chỉ mới phải bị đọa ở trong 
Hỏa Khanh Địa Ngục vậy 2 
+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy đã thực hiện Ác Hạnh, đã hành hạ khổ não sân 
hận đến Sa Môn, Bà La Môn là các vị có Giới Đức, mới phải bị đọa trong Hỏa Khanh Địa 
Ngục. 
Khói lửa rực trời một hầm than đỏ, 
Ta thấy kìa chảo sắt thật gớm chê, 
Khi Ta nhìn, lòng sợ hãi tràn trẻ, 
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Mã ta lĩ, nói cho Ta biết với, 
Tội lỗi chỉ những kẻ này mắc phải, 
Bị thả vào chảo sắt quá khống lồ 2 


Mã ta lĩ, Thần điều ngự, đáp Vua: 
Nếu tội lỗi chín muỗi mang kết quả: 
Kẻ làm hại Bà La Môn, Hiền Giả, 
Kẻ xấu xa làm hại bậc Thiện Nhân, 
Những ác nhân mang Ác Nghiệp Lực vào thân, 
Nay phải chịu đầu rơi vào chảo sắt ! 


HỎA KHANH ĐỊA NGỤC THỨ HAI 


+ Vấn: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây đã tạo tác việc Ác chỉ mới phải bị năm chặt đứt 
đầu vậy ? | 
+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy khi vẫn còn sinh mạng đã đi bắt chim rồi đem 
giết. Với loại Ác Nghiệp Lực nghiêm trọng này, mới dẫn đến bị nằm chặt đứt đầu. 
Cô bị tóm thả vào trong chảo sắt, 
Đầy nước sôi sùng sục thật kinh hồn. 
Mã ta l, Ta sợ hãi từng cơn, 
Tội lỗi nào những kẻ này mắc phải, 
Giờ đây đầu nát tan nằm chịu tội ? 


Mã ta lĩ, Thần điều ngự, đáp Vua: 
Nếu tội chín muồi nên quả trỖ ra: 
Đó là những ác nhân trên Hạ Giới, 
Bắt chim muông, rôi lại còn sát hại, 
Và sát sinh như vậy, hối Quân Vương, 
Do ác hành gây bao tội đau thương, 
Nay nằm đó với cô đầu siết chặt. 


ĐỊA NGỤC SÔNG TRO NÓNG 
+ Vấn: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác việc Ác chi mà đến khi uống nước thì 


nước lại hóa thành tro nóng vậy ? 


+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây có công ăn việc làm không được trong sạch, đã 
bán lúa gạo pha trộn với cát hoặc đất, v.v. cho người mua. Bởi do đó, loài Hữu Tình Địa 


Ngục ấy mới có sự nóng nảy hơn cả lửa đốt cháy; đến khi khát nước thì uống nước vào nước 
hóa thành tro nóng vậy. 


Dòng sông kia sâu thắm, bờ nông cạn, 
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Dễ đi qua bờ bên ấy, Thế Nhân 
Nóng như thiêu, liền uống, nhưng vừa dùng, 
Nước thành trấu lửa, khi Ta nhìn thấy, 
Mã ta h, lòng Ta đầy kinh hãi, 
Nói cho Ta, tội lỗi của Thế Nhân, 


Sao vừa uống, nước thành trâu đỏ bừng ? 


Mã ta l, Thần quản xa, đáp lại, 

Nếu tội chín muôi và nay mang trái: 
Đây những kẻ trộn gạo với trấu tro, 
Đem bán gian cho những người đi mua, 
Nên giờ phải chịu khát thiêu cô họng, 
Nhưng uôỗng vào, nước hóa thành trâu nóng. 


ĐỊA NGỤC ĐỦ CÁC LOẠI VŨ KHÍ 


+ Vẫn: Loài Hữu Tình ĐỊa Ngục ây đã tạo tác việc Ác chi mới bị trừng trị phải nằm 
trên ngọn giáo vậy ? 

+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy khi vẫn còn sinh mạng, là hạng người lừa đảo 
gạt gẫm tài sản tiền bạc của người ta, và đục tường khoét vách, cướp bóc, trấn lột, đoạt lấy 
đồ đạc vàng bạc chí đến cả loài Ø1a SÚC lây đem về nuôi mạng. Khi đã tạo tác việc xấu ác 


như vậy, mới dẫn đến phải bị trừng trị nằm trên ngọn giáo này vậy. 


Bao gươm giáo cung tên đâm xuyên thủng, 
Hai bên sườn những kẻ nọ thét gào. 
Mã ta h, Ta kinh hãi, nói mau, 

Tội lỗi chỉ những kẻ kia đã tạo, 

Nên nay phải chịu biết bao gươm giáo, 
Phải năm kia hứng lây mọi cung tên ?” 


Mã ta lĩ, Thân điều ngự, đáp liền: 
Tội lỗi chín muỗi và nay trả quả, 
Kia những Thế Nhân lòng đầy gian trá, 
Đã lấy của người để sống giàu sang, 
Trâu, dê, cừu, ngựa, thóc lúa, bạc vàng. 
Những ác nhân này gieo trồng tội báo, 
Nên giờ đây nằm hứng bao gươm giáo. 


ĐỊA NGỤC ĐÔNG THỊT 
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+ Vấn: Đức Vua Nemi ngự lãm được nhìn thây một loài Hữu Tình Địa Ngục bị VỊ 
Chúa Ngục thắt cô họng VỚI SỢI dây sắt cháy đỏ rực, rồi kéo lôi thân xác đi cho nằm xuông 
trên nền đất làm bằng tâm thiết sắt cháy đỏ rực, rồi đánh đập với đủ các loại vũ khí. Và lại 
có một nhóm khác nữa đã bị vị Chúa Ngục cắt chặt thân xác ra thành từng : mảnh, rồi quăng 
vứt bỏ; mới liền vẫn hỏi Thiên Tử Màtal rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây đã tạo tác loại 
Nghiệp chỉ mới phải bị như thế vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Mãtalï tâu rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục â ấy đã từng là hạng người 
sát hại cừu, sát hại heo, sát hại cá, v.v. Khi đã sát hại xong tôi lại lấy đem đi Dày bán ở trong 
nhà bán thịt. Đó là hạng người có nhiều loại Nghiệp Lực xấu ác mới dẫn đến bị cắt chặt 
thân xác thành từng mảnh, rồi quăng vứt bỏ như vậy. 

Những kẻ này bị cột cô là ai 2 
Kẻ xé thịt, người chặt xương từng mảng, 
Mã ta lĩ, lòng Ta đầy kinh hoảng, 
Nói cho Ta tội tạo bởi chúng sinh, 
Đang năm kia thân bị xé tan tành ? 


Mã ta lĩ, Thần quản xa, đáp lại: 
Nếu tội chín muỗi và nay mang trái, 
Dân chài, hàng thịt, săn bắn hươu nai, 
Kẻ giết trâu đê đem bán ở đời, 
Những ác nhân đã gây bao tội ác 
Nay năm kia với tắm thân tan nát. 


ĐỊA NGỤC TIỂU PHẦN 


+ Vẫn: Đức Vua Nemi ngự lãm được nhìn thấy một loài Hữu Tình Địa Ngục đang 
ăn phân và nước tiểu, mới vấn hỏi rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục â ây đã tạo tác loại Nghiệp 
chi, mới dẫn đến phải bị ăn phân phân. và nước tiểu làm thành vật thực, như thế vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Maãtalr tâu răng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ây đã tạo ra sự thống 
khổ, hành hạ khô não bạn hữu, v.v. thường luôn áp đặt người khác trong sự hành hạ khô não. 
Đó là hạng người có loại Nghiệp Lực xấu ác, sân hận với bạn hữu như vậy, mới dẫn đến 
phải bị ăn tiêu phân. | 

Hồ hôi đầy phân bân ở đăng kia, 
Mùi thối xông lên, bao người chết đói, 
Ăn đồ đơ ! Lòng Ta đầy kinh hãi, 
Khi Ta nhìn, hãy nói, Mã ta h, 
Những Thế Nhân kia mắc tội lỗi chị, 
Nay Ta thấy ăn toàn đồ dơ thối ? 


Mã ta l, Thần quản xa, đáp lại: 
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Nếu tội chín muỗi nay quả phải mang, 
Những kẻ tinh ma ích kỷ hại nhân, 
Sống với bạn mà đem lòng hại bạn, 

Những ác nhân này đã gây nghiệp chướng, 
Nay ăn đồ đơ bẫn tội tình thay. 


ĐỊA NGỤC MÁU MỦ 


+ Vẫn: Một loài Hữu Tình Địa Ngục đã bị áp đảo mãnh liệt bởi sự đói và khát, không 
có khả năng chịu đựng được sự đói khát, mới phải ăn máu mủ; liền vẫn hỏi rằng: Loài Hữu 
Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác loại Nghiệp Lực chỉ 2? 

+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy, khi vẫn còn sinh mạng ở trong Cõi Nhân Thế, 
đã sát hại người Mẹ, người Cha và Bậc Vô Sinh; gọI là bị phạm vào Cực Trọng Tội của hàng 
tại gia thế tục. Khi đã có loại Nghiệp Lực xấu ác như vậy mới phải bị dẫn đến thụ lãnh thống 
khổ và ăn máu mủ làm thành vật thực. 

Hồ đăng kia đầy máu đỏ hôi tanh, 
Mùi thối xông lên, kìa đám sinh linh, 
Khát thiêu họng, uống vào ! Ta kinh hãi, 
Khi Ta nhìn, Mã ta h, hãy nói, 
Bọn người kia đã tạo lỗi lầm chị, 
Nên giờ đây phải uống dòng máu kia ? 


Mã ta lĩ, Thần quản xa, đáp lại: 
Nếu tội chín muỗi và nay mang trái, 
Những kẻ này đã giết Mẹ hoặc Cha, 

Ngũ nghịch trọng tội mà đã gây ra, 
Bọn ác này đã tạo ra trọng tội, 
Nay phải uống đăng kia dòng máu thôi. 


ĐỊA NGỤC LƯỠI CÂU SẮT 


+ Vấn: Một loài Hữu Tình Địa Ngục bị vị Chúa Ngục lẫy lưỡi câu đang cháy thành 
lửa đỏ, to băng thân cây thốt nốt, móc vào lưỡi và kéo lôi thân xác cho nằm xuống trên nền 
kim loại đang cháy thành lửa đỏ và rồi lây cái móc sắt cắm vào da tựa như căm vào da bò 
vậy. Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy không thể chịu đựng sự thông khổ ấy được, mới đua nhau 
vùng vẫy giống như cá g1ãy giụa ở trên cạn, ai ai cũng khóc la rên siết; mới liền vấn hỏi 
rằng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác loại Nghiệp Lực chị vậy ? 

+ Đáp: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy, khi hiện hữu ở trong Cõi Nhân Loại, đã là hạng 
người đánh giá hàng hóa; có nghĩa là thụ nhận tiền thù lao của người mua, cho nên với hàng 
hóa có giá cao thì đánh giá thấp, làm cho người mua tạo ra việc gian lận tội lỗi bởi do có sự 
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lợi lộc, che giẫu sự gian lận bằng với lời lẽ ngọt ngào để nghe. Giỗng như người câu cá bọc 
lưỡi câu cho được kín mít với miếng mỗi, rồi đem thả câu cá dẫn đến việc sát hại luôn. 
Không có một người nào sẽ giúp bảo vệ cho sự gian lận của hạng người ây được. Loài Hữu 
Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác loại Nghiệp Lực xấu ác này, mới phải bị thụ lãnh thông khô với 
lưỡi câu móc vào lưỡi. 
Kìa lưỡi xuyên ngang bằng cái móc câu, 
Như trăm mũi gai trên gỗ cắm vào, 
Ai vẫy vùng như cá năm trên cạn ? 
Khi thấy người đang thét gào lâm nhảm, 
Ta kinh hoàng, hãy nói, Mã ta l, 
Tội lỗi chỉ phạm bởi đám người kia, 
Nay năm đó nuốt móc câu như vậy ? 


Mã ta lĩ, Thần quản xa, đáp lại: 
Nếu tội chín muồi và quả phải mang, 
Những Thế Nhân kia buôn bán chợ hàng, 
Tranh giành mua rẻ vì tham tư lợi, 
Tưởng đâu che được bao trò gian dối, 
Như người câu cá, những kẻ đối đời, 
Phải lâm nguy, bởi Nghiệp cũ theo hoài, 
Bọn gian ác nay đà gây tội ây, 
Đang nằm kia, nuốt móc câu như vây. 


ĐỊA NGỤC NÚI SẮT 


+ Vấn: Đức Vua là bậc Đại Giác Hữu Tình (Bồ T40 ngự lãm đã nhìn thấy loài nữ 
Hữu Tình Địa Ngục có thân xác bị đập bê vỡ, có âm bộ xấu xa, vấy bân, nhơ nhớp với mẫu 
và mủ; bị chặt đứt đầu giống như đàn bò bị sát hại bởi chặt đứt ở phân trên đầu, rồi ôm bưng 
với cả hai tay và khóc la. Thân xác loài nữ Hữu Tình Địa Ngục ây bị chôn vùi ở trong nên 
mặt đất đến ngang thắt lưng, và thường luôn bị ngọn núi lửa cháy đỏ rực nổi lên từ bốn 
phương hướng luân phiên nhau đến nghiền nát loài nữ Hữu Tình Địa Ngục â ây, cho thành nát 
vụn đổi; rồi tái hiện cái đầu mới lại, hiện hành như vậy mãi luôn mà không gián đoạn; mới 
liền vẫn hỏi rằng: Loài nữ Hữu Tình Địa Ngục ấy đã tạo tác loại Nghiệp Lực chỉ mới phải 
thường luôn bị chôn vùi ở trong phân. nền đất vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Mãtali tâu rằng: Tất cả loài nữ Hữu Tình Địa Ngục â ấy, khi còn là 
cô tiểu thư (Kũñladbrtu) ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), có sở hành bất tịnh, có 
nghĩa là có hành vi cử chỉ bất chánh, tức là loại nữ nhân ấy thuộc dòng giống xảo quyệt vô 
loại, từ bỏ Chồng, và đem lòng dạ của mình làm vui lòng với nam nhân khác. Khi đã mạng 
vong thì hóa sinh ở trong Địa Ngục này, mới phải bị ngọn núi lửa đi đến từ cả bốn phương 
hướng luân phiên nhau nghiền nát cho thành phần bụi. 
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Những nữ nhân, tơi tả, đứng giơ tay, 
Gào thét lên, khốn khổ, máu bôi đầy. 
Như thú trong lò, thân vùi đến ngực, 
Còn nửa người trên lửa thiêu rừng rực. 
Ta kinh hoàng cho biết, Mã ta l, 
Đám nữ nhân kia phạm ác chị, 
Nay phải đứng chôn vùi trên mặt đất, 
Nửa người trên lửa đang thiêu hừng hực ? 
Phần nằm sâu dưới đất đến nửa nØƯỜI. 


Mã ta l, khi ấy vội đáp lời: 

Nếu tội chín muổi và nay mang trái, 
Những kẻ kia cao sang trên thế gian, 
Đời sống dâm ô, gây Nghiệp bất nhân, 
Phản bội, trốn chồng, làm việc vô luân, 
Đề thỏa mãn những tắm lòng tham dục, 
Họ phung phí cuộc đời trong trụy lạc, 
Giờ đây mình rực lửa đứng chôn thân. 


HỮU TÌNH ĐỊA NGỤC CÓ ĐẦU CHÚI XUỐNG 


+ Vấn: Loài Hữu Tình Địa Ngục có cái đầu chúi xuống phía đưới bởi do vị Chúa 
Ngục năm bắt loài Hữu Tình ây, rồi ân mạnh cho cái đầu đi chúi xuống ở trong Địa Ngục. 
Bởi nhân chi loài Hữu Tình Địa Ngục ây mới phải bị vị Chúa Ngục nắm bắt thân thê, rồi ẫn 
mạnh cho cái đầu đi chúi xuống vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Mãtal tâu răng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy, khi vẫn còn sinh 
mạng ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), đã là hạng người liên hệ với Hành Vi Bắt 
Đoan Nghiệp Lực (Duräcärakamma), có nghĩa là qua lại với vợ tha nhân và trộm cắp vật 
phẩm cao quý, mới phải bị đọa xuống Địa Ngục này, thụ lãnh cảm thọ thống khổ với thời 
gian rất lâu đài. Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy có hành vi tạo tác xấu ác; thường là không có 
người đến để giúp đỡ, bảo hộ loài Hữu Tình Địa Ngục là hạng người đã thực hiện Ác Nghiệp 
Lực như vậy. Bởi do đó, loài Hữu Tình Địa Ngục ấy mới phải bị thụ lãnh thống khổ. 

Sao những kẻ kia bị người lôi cẳng, 
Và thả vào dòng nước Ña ra ka ? 
Lòng kinh hoàng, Mã ta lĩ, nói ra, 

Tội lỗi chi những Thế Nhân tạo vậy, 
Nên ngày nay trôi vào dòng sông ấy ? 


Mã ta l, Thần điều ngự, đáp lời: 
Nếu Nghiệp nhân mang quả đã chín muôi, 
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Những kẻ kia trên thế gian độc ác, 
Trộm báu vật, tư thông Vợ người khác, 
Nên giờ đây bị thả xuống dòng sông, 
Chịu khổ hình trong Địa Ngục muôn năm, 
Không an lạc cho người gây tội lỗi, 

Vì nó luôn bị Nghiệp Lực mình rượt đuổi, 
Những ác nhân này gây bao lỗi lầm, 
Nên nay bị thả xuống dòng sông này. 


ĐỊA NGỤC RỪNG CÂY GẠO 


+ Vấn: Khi Đức Vua Nemi ngự lãm được nhìn thấy loài Hữu Tình Địa Ngục lớn nhỏ, 
một vài bọn kết hợp tình trạng có thân hình kỳ dị hiện bày ở trong Địa Ngục. Loài Hữu Tình 
Địa Ngục ấy đã tạo tác việc Ác chi mà có sự thống khổ cùng cực, thụ lãnh cảm thọ thông 
khổ một cách đau đớn như thế vậy ? 

+ Đáp: Thiên Tử Maãtalï tâu răng: Loài Hữu Tình Địa Ngục ấy, khi vẫn còn sinh 
mạng ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), đã là hạng người có sự thấy sai (Tà Kiến), 
chấp lầm, thường luôn khắn khít với Thập Tà Kiến (Micchäditthi), đó là: không có quả báo 
của việc Xả Thí cho ra, không có quả báo của việc cúng dường, không có quả báo của việc 
cúng tế, không có quả báo của việc tốt xâu, không có người Mẹ người Cha, không có Sa 
Môn Bà La Môn, không có Hóa Sinh hữu tình, không có thế gian này (kiếp sống hiện tại), 
không có thế gian tới (kiếp sống vị lai), rủ rê người khác cho có sự hiểu biết theo Tà Kiến 
như vây. Bởi do đó, loài Hữu Tình â ây mới phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khô đau đớn cùng 
CỰC. 

Ta chứng kiến bao Nghiệp Nhân gây Quả, 
Thật kinh hoàng trong lòng Địa Ngục, khi trông, 
Mã ta lĩ, Ta sợ hãi trong lòng, 

Tội lỗi chỉ những Thế Nhân phạm phải, 
Nên ngày nay bị trầm luân khô hải, 

Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua ? 


Mã ta lĩ, Thần điều ngự, đáp Vua: 
Nếu tội chín muỗi và nay mang trái, 
Bọn Ác Tà Kiến kia trên thế gian, 

Đặt lòng tin vào vọng tưởng hư danh, 
Buộc Tha Nhân phải tín ngưỡng theo mình, 
Vì Tà Kiến đã gây bao tội lỗi, 

Nên ngày nay phải chịu bao khô hải, 
Rất đau thương, thống thiết, khó vượt qua. 
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LOÀI HỮU TỈÌNH ĐANG THỤ LÃNH THÔNG KHỎ TRONG 
MỘT PHÂN LÃNH THỎ ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN | 
TỘI LỖI VÀ VIỆC THỤ LÃNH THÓNG KHỎ TRONG NGU LẠC ĐỊA NGỤC 
(PAHÄSANIRAYA) 


Trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), với hạng người có sự vui mừng, duyệt ý và say 
đắm trong cá Ngũ Dục Lạc; có việc vũ múa, ca hát, diễn kịch, và các nghệ thuật sân khấu: 
vào vai nam diễn viên chính cũng có, nữ diễn viên chính cũng có; khóc lóc, cười giỡn, ca 
hát, vũ múa, và khiêu vũ. Tùy thuộc vào câu chuyện mình trình diễn, đã làm cho khán giả 
khởi sinh lên sự vui thích cũng có, sầu khổ cũng có, đôi khi khởi sinh lên sự nô đùa khăn 
khít cho đến quên cả mình. Cứ mãi say rmnê ngăm nhìn vai kịch của nam diễn viên chính, nữ 
diễn viên chính đang khi trình diễn trước mặt. Hạng người vũ múa hoặc hạng người diễn 
kịch nghệ thuật sân khẩu này đây, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Ngu Lạc 
Địa Ngục (Pahãsanaraka). Trong sát na bị thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục ây y như 
thê là đang vũ múa hay là ca hát vậy. Như có phân Pali dẫn chứng được trích ở trong Chú 
Giải Tương Ưng Bô Kinh (Samyutta Atthakathã), ở phần Lục Xứ (Salãäyatana) như sau: 
Pahäso nãma nirayoti visum pahãsanãmako nirayo nãma natthi, avĩeisseva pana 
ekasmim kotthäse naccantäã viya gãyanfã viya ca natavesam øahetväva paccanti. 


TỘI LỖI VÀ VIỆC THỤ LÃNH THÔNG KHÔ TRONG 
CHÈ THẮNG ĐỊA NGỤC (APARÄJITANIRAYA) 


Trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), với hạng người thường luôn có sự vui mừng, 
duyệt ý trong việc đánh đâm với nhau (tạo ra chiến tranh với nhau). Với hạng người này, 
khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Chế Thắng Địa Ngục (Aparäjitanaraka). 
Trong sát na bị thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục ấy y như thể là đang cưỡi voi hoặc 
đang cưỡi ngựa, buộc súc vật vào cỗ xe, cầm năm năm loại binh khí, chém giết lẫn nhau suốt 
trọn thời gian, và không ngừng nghỉ. Như có phần Pali dẫn chứng được trích ở trong Chú 
Giải Tương Ưng Bô Kinh (Samyutta Atthakathã), ở phần Lục Xứ (Salayatana) như sau: 
Aparäjito nãma mirayotfi ayampi na visum eko nirayo, avĩcisseva pana ekasmim 
koéthäse pañcavudha sannaddhä phalakahatthã hatthi assarathe äruyha sangäme 
yujjhantä viya paccandi. 


TỌỘI LỖI VÀ VIỆC THỤ LÃNH THỐNG KHÔ TRONG CẢ MƯỜI HẢÀM 
ĐỊA NGỤC CÓ PHÔI ĐIỂM ĐỊA NGỤC v.v. ABBUDANARAKA 


Với hạng người khi vẫn còn hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), đã nói 
ra lời quở trách chỉ trích, xem nhẹ khinh thường Bậc Thánh Nhân với điều bất chánh, sai 
trật. Khi chết đi mới phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong cả mười hằm Địa Ngục, có Phôi 
Điểm Địa Ngục (Abbudanaraka), v.v. 
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Như có tích truyện kể răng: Trong thời kỳ Bậc Chánh Đăng Giác vần còn tại thế, có 
vị Tỳ Khưu Kokälika đã nói ra lời chê trách rằng: Hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn Giác 
(Aøgasävaka) đó là Ngài Trưởng Lão SãrTputta và Ngài Trưởng Lão Moggallăna đã vi 
phạm điều học Bất Cộng Trụ (Päräjika Sikkhäpäda) mà Đức Phật đã có tác ý ban hành. 
Khi vị Tỳ Khưu Kokaälika chết đi, phải bị thụ lãnh thống khô trong Đại Liên Hoa Địa Ngục 
(Mahãpadumanaraka) bởi do tội lỗi từ nơi việc nói lời không chân thật (Tội Cáo Gian). 


GIẢI THÍCH TÊN GỌI MƯỜI HẦM ĐỊA NGỤC 
CÓ PHÔI ĐIỂM ĐỊA NGỤC v.v. ABBUDANARAKA 


Tại nơi đây, với tên gọi là Phôi Điểm Địa Ngục (Abbudanaraka), Số Mục Địa 
Ngục (Ñirabbudanaraka), Cự Đại Địa Ngục (Ababanaraka), v.v. Ở đây, chỉ là tên gọi 
của việc tính đêm mà thôi. Tương tự như việc đếm trăm, ngàn, mười ngàn, trăm ngàn, triệu, 
mười triệu. Như thế, việc gọi tên các thê loại Địa Ngục, này là Phôi Điểm, này là Số Mục, 
này là Cự Đại cũng tương tự với việc tính đếm như đã có đề cập đến rồi vậy. 

Ước tính về tuôi thọ ở trong Phôi Điểm Địa Ngục, là việc tính đếm với số lượng của 
hạt mè (hạt vừng), đó là bốn trăm chín chục triệu sáu trăm ngàn (490,600,000) hạt mè. Và 
hết tất cả số lượng hạt mè này, cứ một trăm năm của Nhân Loại lẫy ra và vứt bỏ đi một hạt, 
cho đến khi hết tất cả bỗn trăm chín chục triệu sấu trăm ngàn hạt mè mới bằng với tuôi thọ 
Phôi Điểm Địa Ngục. Còn tuổi thọ của Số Mục Địa Ngục nhiều hơn hai mươi (20) lần tuôi 
thọ Phôi Điểm Địa Ngục. Còn tuổi thọ Cự Đại Địa Ngục nhiều hơn hai mươi (20) lần tuôi 
thọ Số Mục Địa Ngục. Còn tuôi thọ Tĩnh Tội Địa Ngục, Thống Khổ Địa Ngục, Liên Hoa 
Địa Ngục, Liên Mục Địa Ngục, Thanh Liên Địa Ngục, Bạch Liên Địa Ngục, Đại Liên Hoa 
Địa Ngục, cũng tuần tự theo với số lượng tuổi thọ nhiều hơn hai mươi (20) lần lẫn nhau. 

(Trích ở trong Chánh Tạng Pä]i và Chú Giải của Tăng Chi Bộ Kinh). 


SỰ THÓNG KHỎÔ VÀ SỰ SÓNG TRONG ĐỊA NGỤC MỘT CÁCH BÁT ĐỊNH 
1. TY KHƯU DEVADATTA 


Tỳ Khưu Devadatta đã thực hiện việc hăm hại Bậc Chánh Đăng Giác, Ngài là Bậc 
kiên định, bất đao động đối với Thế Gian Pháp. Do đó, Tỳ Khưu Devadatta mới phải bị hóa 
sinh đọa thăng vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục. Trong sát na bị thụ lãnh thống khổ trong 
Vô Gián Đại Địa Ngục ẫy, có thân hình cao ước tính một trăm do tuần, từ lỗ tai trở lên chìm 
vào trong mảnh sắt cháy đỏ và dùng để kê đầu. Phần phía dưới, kế từ mắt cá chìm vào trong 
mảnh sắt cháy đỏ; có cây đỉnh to ước tính bằng cây thốt nốt đóng vào cả hai phía cánh tay 
và đính chặt vào vách. Có ngọn giáo sắt đâm phía bên trái thủng đến phía bên phải, đâm 
phía trước thủng đến phía sau, thủng từ trên đầu xuống cho đến phía đưới và không có nhúc 
nhích, cựa quậy được. Và rồi có ngọn lửa thiêu đốt suốt trọn thời gian, không ngừng nghỉ _ 
cho đến khi được thoát khỏi Vô Gián Đại Địa Ngục. 
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Trong thời vị lai vào một trăm ngàn Đại Kiếp (Mahä Kappa), sẽ được trở thành vị 
_ Độc Giác Phật (Pacceka Buddba) có tên gọi Atthissara, còn về phần Pháp Toàn Thiện 
(Pãramĩ — Ba La Mật) thì đã có kiến tạo được hai A Tăng Kỳ (Asaikheyya). 

Như có phân Päã]i dẫn chứng được trích ở trong Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhamma 
pada Af(hakathä) và Vua Milinda Sở Vẫn Kinh (Milinda Pañhä) như sau: 

Niccale Buddhe aparaddhabhävena niccalova hutvä avìcimhi paccatiso bỉ ito 
satasahassakappamatthake A({thissaro nãma Paccekabuddho bhavissati. (Chú Giải 
Kinh Pháp Cú) 

Devadatto mahäräja cha kotthãse kate kappe afikkante pathamakotthäse 
sangham bhindi, pañca kotthäse niraye paccifvä tato muccitvä Atthissaro nãma 
Paccekabuddho bhavissati. (Vua Milinda Sở Vấn Kinh) 


2. KỆ NGÔN TỶ KHƯU DEVADATTA CÚNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT 
TRONG SÁT NA ĐANG BỊ ĐẤT RÚT XUỐNG 


Imehi atthihi tamagøapugzalam Devätidevam naradammasärathim 

Samantacakkhum satapuññalakkhanam Pänehi Buddham saranam øatosmi 

Con xin cúng dường Đức Phật, Ngài là Bậc Chí Thượng Nhân (Aggapugøala), Ngài 
là Bậc Thiên Chủ tôi thượng hơn cả Chư Thiên, Ngài là Bậc Điều Ngự Trượng Phu (Bậc 
Đánh Xe Điều Ngự Muôn Loài), Ngài là Bậc Toàn Tri Tuệ Nhãn, Ngài có hàng trăm Phúc 
Tướng. Với tất cả xương cốt này cùng với sinh mạng của con xin cho được đến Đức Phật 
Ngài là chỗ nương nhờ của con. 


3. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA DANDAKI 


Trong đất nước BãrãnasT, có một vị Vua trị vì Vương Quốc, Ngài có tên gọi là 
Dandaki, và tên gọi của kinh thành là Kumbhavati. Hầu hết tất cả dân chúng ở trong thành 
Kumbhavafiĩ cùng với Đức Vua Dandaki đều là nhóm người Tà Kiến (Micchã dif(h]). 
Trong thời gian ây, một vị Đạo Sĩ danh xưng là Kisavaccha, vị này là bậc đã có được chứng 
đắc Bát Thiền cùng với Thắng Trí và đã nương trú ở cạnh bên bờ sông GodhävarT. Lần hồi 
về sau, vị Đạo Sĩ này đã chuyển đến ở trong kinh thành Kumbha vatï và đã nương trú ở 
trong vườn ngự uyễn của Đức Vua Dandaki. Qua sự hộ độ của một vị Đại Tướng Quân, 
Ngài Đạo Sĩ này hằng luôn được đón nhận sự an vui thoải mái. 

Trong kinh thành Kumbhavafi, có một ả kỹ nữ đang ở vị trí là một cung phi của Đức 
Vua DandakTI. Đến một ngày kia, ả kỹ nữ này bị Đức Vua Dandaki nỗi giận và đã cách 
chức ra khỏi vị trí. Khi cô nàng đã bị tẫn xuất ra khỏi vị trí, bèn rảo bước vào trong khu 
vườn ngự uyên, và đã lần đi đến trú xứ của Ngài Đạo Sĩ Kisavaccha đang trú ngụ. 

Ngay khi vừa được nhìn thấy Đạo Sĩ Kisavaccha, cô ta đã liền khởi sinh sự nghĩ suy 
sai trật răng: “Gã Đạo Sĩ này là kẻ ty liệt. Nếu là như thế thì hết tất cả những điều bất hạnh 
xui rủi mà hiện đang có ở trong toàn thân của Ta đây, nếu như Ta lấy đem đồ lên trên thân 
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xác của kẻ ty liệt này, thế rồi sẽ làm cho Ta được đón nhận lại những điều kiết tường.” Khi 
ả kỹ nữ đã nghĩ suy như vậy xong thì cầm lây cây đánh răng để chà răng, rồi lây nước dơ 
mà đã đánh xong cùng với cây đánh răng đô lên trên đầu của Ngài Đạo Sĩ đang tĩnh tọa nơi 
ấy. Rồi tự bản thân đã quay đi tăm rửa, gội đầu, làm vệ sinh cá nhân, và làm cho bản thân 
được hoàn toàn sạch sẽ. Khi ả kỹ nữ đã thực hiện xong sự việc này thì không bao lâu sau, 
Đức Vua DandakfT lại có sự nghĩ tưởng đến và đã truyền lệnh cho đi tìm kiếm cô ta để vào 
châu, tiếp theo là phong chức cho cô ta được nhận lại chức vị thuở ban đầu. Việc nghĩ tưởng 
của Đức Vua DandaklT ấy, không có liên quan gì với hành động đã tạo tác của ả kỹ nữ này 
chút nào cả, duy nhất chỉ là việc nghĩ tưởng với mãnh lực phiền não, mà đó chỉ là lẽ thường 
nhiên. 

Sau đó thì không được bao lâu, Đức Vua DandakI lại phát sinh lên sự nổi giận đến 
một người khác nữa, đó là vị Bà La Môn Quân Sư, dẫn đến việc tẫn xuất ra khỏi chức vụ 
Quân Sư, cũng tương tự với việc cách chức vị trí của ả kỹ nữ đó vậy. Khi M Bà La Môn 
Quân Sư đã bị tẫn xuất ra khỏi chức vụ này rồi, đã vào tìm đến ả kỹ nữ và đã vẫn hỏi đến sự 
việc mà cô ta đã bị thất sủng khỏi vị trí và đã làm thế nào mới được quay trở vào đón nhận 
lại chức vị như xưa. Á kỹ nữ đã kế đến hành động của mình đã làm đến vị Đạo Sĩ mà đang 
nương trú ở trong vườn ngự uyên cho vị Bà La Môn Quân Sư nghe. Khi vị Bà La Môn Quân 
Sư đã được rõ biết, liền vội vã đi vào trong vườn ngự uyền, và đã hành động cũng tương tự 
y như lời chỉ bảo của ả kỹ nữ. Tiếp đến không lâu, Đức Vua Dandal cũng truyền lệnh cho 
vị Bà La Môn Quân Sư này vào châu, và đã giao phó trọn vẹn chức vụ mà ông ta đã từng có 
được làm như xưa. 

Tại đây, sự việc mà vị Bà La Môn Quân Sư đã được quay trở vào và được đón nhận 
lại chức vụ như xưa; trường hợp đó, không phải là phát sinh từ nơi hành động mà ông ta đã 
tạo tác đến vị Đạo Sĩ ây. Mà đó chỉ là việc phát sinh từ nơi sự cố găng của tự bản thân ông 
ta đã từng tìm kiếm cơ hội để cho mình sẽ được quay vào đón nhận chức vụ ban đâu, và đích 
thị là việc hiện hành theo bản chất tâm tánh thế tình của Đức Vua Dandakl, đó là chỉ có sự 
nỗi giận lên một chốc lát, và khi nguôi ngoai cơn thịnh nộ thì thường sẽ nghĩ tưởng đến 
người mà mình đã từng có dùng tới, và đó cũng là lẽ thường nhiên. 

Đến một ngày, Đức Vua Dandakĩ đã đón nhận văn thư tấu trình về biến cỗ xây ra từ 
ở nông thôn là có khởi sinh việc tạo phản. Khi Đức Vua Dandaki đã rõ biết được tin tức từ 
nơi văn thư tấu trình ấy, đã triệu tập tất cả triều thắn binh lính và các chư hầu lại, để mà sẽ 
diệt trừ bọn tạo phản. Bởi có vị Bà La Môn Quân Sư, là người cũng đang có hội hợp ở tại 
nơi đó, vị Bà La Môn bèn quỳ xuống, xin được vẫn hỏi Đức Vua DandakT rằng: “Lần này, 
Bệ Hạ sẽ xuất chinh để diệt trừ bọn tạo phản, Đức Ngài có mong ước là sẽ dành lây sự chiến 
thắng đối với bọn tạo phản hay là phải bị thua bại ?” 

Đức Vua DandakT đã trả lời rằng: “Trâm sẽ phải chiến thăng cho băng được.” 

Vị Bà La Môn bèn quy tâu lên rằng: “Nếu như Bệ Hạ có sự mong ước là sẽ diệt trừ 
được bọn tạo phản và cho có được sự chiến thăng một cách mau lẹ, thì ngay lúc này, có một 
kẻ ty liệt đang nương trú ở trong vườn ngự uyễn của Đức Ngài. Kính xin Bệ Hạ cùng với . 
tất cả quân bïnh, trước khi sẽ xuất chinh để chiến đấu trừng trị hết tất cả bọn tạo phản này 
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thì hãy thực hiện việc tây uê vật bất tịnh hiện đang có ở trong thân thê, rồi đồ xuống lên trên 
thân xác của kẻ ty liệt. Rồi sau đó, cùng nhau hết tất cả luôn cả quan quân, quay trở về tắm 
rửa, làm vệ sinh cá nhân cho được sạch sẽ tươm tất. Rồi mới hãng là kéo quân ra đi chỉnh 
phạt với bọn tạo phản đó, thì sẽ làm cho Đức Ngài có được sự chiến thắng đối với phía tạo 
phản một cách để dàng. Quả thật là việc trừng trị đó, bên phía lãnh thổ của Bệ Hạ đối với 
bên phía bọn tạo phản, sớm hay muộn gì, cũng sẽ phải có được sự chiến thắng thôi. Cho đù 
là như thế, cũng kính xin Đức Ngài và hết tất cả quân binh, hãy tây uề vật bất tịnh hiện đang 
có ở trong thân thể của mình, và đỗ xuống lên trên thân xác của kẻ ty liệt này trước đi đã, 
rồi mới hằng xuất chinh.” 

Về phía Đức Vua Dandakt, khi đã được nghe lời tấu trình của vị Bà Là Môn Quân 
Sư như vậy rồi, liền có sự đồng ý với lời bẩm bạch này, mới truyền lệnh cho tất cả quân binh 
đi đến nơi trú ngụ của vị Đạo Sĩ. Khi Đức Vua cùng với đoàn quân đã đi đến và tập hợp lại 
ở tại trú xứ của vị Đạo Sĩ, thì Đức Vua và tất cả quân binh, từng mỗi người đã cầm lấy cây 
đánh răng để chà răng và rồi lần lượt từng mỗi người với Đức Vua cùng đoàn quân, đã lẫy 
nước đơ đã đánh xong và cây đánh răng đồ lên trên thể xác của Ngài Đạo Sĩ ấy, quả là nhiều 
vô số, chồng chất lên nhau thành một khối đống lớn, và ngập kín cả thân xác của Ngài Đạo 
Sĩ kế từ ở trên đầu trở xuống đưới, xong rồi quay trở về và xuất chỉnh. 

Còn vị Đại Tướng Quân, là người hộ độ cho Ngài Đạo Sĩ ấy, sau khi Đức Vua 
DandakiI đã kéo quân quay đổi rồi, đã rủ người tủy tùng mà có lòng quý trọng, tôn kính với 
niềm tịnh tín ở nơi Ngài Đạo Sĩ, đã đi đến giúp đỡ thu dọn và lây đem đi hết cả những cây 
đánh răng mà đã đồ ngập lên cả thân xác Ngài Đạo Sĩ, khi đã dọn dẹp xong thì sắp xếp việc 
mang nước đến để cúng dường Ngài Đạo Sĩ tăm rửa làm vệ sinh cá nhân. 

Sau khi Ngài Đạo Sĩ đã tăm rửa, làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ tươm tất xong, đã ân 
cân nói với vị Đại Tướng Quân rằng: “Việc mà Đức Vua DandakT cùng với tất cả đân chúng 
đã tạo ra việc xấu ác đến băng chừng ây đó đôi với Bần Đạo, riêng bản thân Bẵn Đạo không 
có sự sân hận buồn lòng nào đến Đức Vua DandakT và dân chúng cả, cho dù chỉ là một chút 
ít; nhưng ngay bây giờ, tất cả Chư Thiên lại có sự phẫn nộ đối với Đức Vua Dandaki và dân 
chúng rất nhiều. Tính kể từ ngày hôm nay trở đi cho đến ngày thứ bảy, kinh thành 
Kumbhavafĩ mà có ranh giới rộng sáu mươi do tuần này đây, sẽ bị tiêu diệt và hoàn toàn 
sụp đồ tất cả. Do đó, xin Ngài Đại Tướng Quân hãy cùng với tất cả bà con quyến thuộc mau 
VỘI tắn cư tránh nạn trước đi.” 

Về phía Ngài Đại Tướng Quân, khi đã biết được hung tin như vây ở nơi Ngài Đạo ẤT, 
liền có sự kinh sợ vô cùng, mới vội đi cấp báo tin này đến Đức Vua Dandaki cho được hay 
biết, rồi tự bản thân cùng với gia đình và bạn bè thân hữu mà có niềm tin vào sự loan báo 
của Ngài Đạo Sĩ, a1 ai cũng lo rủ nhau chạy tản cư ra khỏi kinh thành Kumbhavatfi. Còn về 
phân Ngài Đạo Sĩ Kisavaccha ấy; sau khi Ngài Đại Tướng Quân, là người đã hộ độ cho 
Ngài đã tản cư ra khỏi kinh thành Kumbhavafi xong rồi, thì Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 
có tên gọi là Sarabhanga, là Bậc Giáo Thọ Sư của Ngài đang trú ở tại bên bờ sông 
GodhävarT biết được sự kiện nghiêm trọng sẽ phát khởi lên ở trong kinh thành Kumbhavatfi 
và Ngài Đạo Sĩ Kisavaccha là vị đệ tử của Ngài Bồ Tát vẫn còn đang trú ở trong kinh thành 
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KumbhavafI thì sẽ không thoát khỏi điều nguy hại. Bởi do đó, Ngài Đạo Sĩ (Bồ Tát) 
Sarabhanga mới liền sai bảo hai vị Đạo Sĩ cho đến đón Ngài Đạo Sĩ Kisavaccha ra khỏi 
kinh thành Kumbhavati, bằng cách Nhập Thiền Định, hiện bày Thắng Trí rồi bay trên hư 
không. 

Về phía Đức Vua Dandakt, khi Ngài Đại Tướng Quân đến tấu trình cho hay biết điều 
tai họa sẽ phát sinh lên đến với Đức Vua và tất cả dân chúng â ấy thì Đức Vua lại nghĩ rằng 
điều ấy là không có thật, do đó, mới không có sự nghỉ ngờ rằng tai họa nghiêm trọng như 
vậy sẽ phát sinh lên được, nên tâm trí vẫn cứ thản nhiên. 

Tất cả Thiên Chúng có sự phẫn nộ trong hành động của Đức Vua DandakT và dân 
chúng đã đua nhau tạo tác việc xấu ác đến Ngài Đạo Sĩ ấy, khi thời gian đã đến thì cùng 
nhau đã làm cho mưa rơi xuống khắp cả kinh thành Kumbhavafi có phạm vi rộng tới sáu 
mươi do tuần. Lần thứ nhất với trận mưa thông thường. Tiếp đến là trận mưa với những hạt 
cát, rồi đến trận mưa với những bông hoa, rồi đến trận mưa với bạc tiền và vàng ròng, và 
trận mưa với những vật trang sức điểm tô trang hoàng thân Xác của Chư Thiên. Khi dân 
chúng đã được nhìn thấy vật có giá trị, từ trên hư không rơi xuống như vây, ai ai cũng có 
Tâm phần khởi duyệt ý, vội vã chạy nhanh ra khỏi nhà của mình, để mà nhặt lẫy các loại vật 
có giá trị này và cất giữ lấy làm thành tài sản của mình. Khi dân chúng đang, bị kích động, 
chạy ra quanh quần lượm nhặt các loại vật có giá trị này thì chính ngay sắt na ây và ở tại nơi 
đó, đã phát sinh lên những võ khí và than lửa cháy đỏ, đã rơi xuống và tiếp chạm vào tất cả 
dân chúng luôn cả Đức Vua Đandaki dẫn đến sự mạng vong khắp hết cả đất nước. Khi tất 
cả dân chúng cùng với Đức Vua DandakI đã bị mạng vong rồi, đã phải bị thụ lãnh thống 
khô ở trong Nhiệt Khối Du Tăng Địa Ngục (Ussada Kukkulanaraka), tức là Địa Ngục 
Tro Nóng, có tro nóng xông vào hết cả cửu khiếu. Còn phía trên đầu thì có than lửa cháy 
đỏ rơi xuống. 

Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) của dân chúng và Đức Vua DandakI đã 
tạo lên đây, đó là loại Bất Thiện Nghiệp Lực rất nghiêm trọng, đáng lẽ sẽ phải bị thụ lãnh 
thống khổ ở trong Đại Địa Ngục, nhưng lại không phải là như vậy, mà trái lại chỉ có thụ lãnh 
thống khổ ở trong Nhiệt Khối Du Tăng Địa Ngục. Như có phân Päli dẫn chứng đã được 
trích ở trong Túc Sinh Truyện Sarabhanga như sau: 


Kisam hi vaccham avaldra Dandakiï Thuở nọ tan tành cả quốc gia 
Ucchimemnlo sajano saraftho Vì làm ô nhục Thánh Kisa 
Kukkula nãme nirayamhi paccatfi Danda đọa xuống Kukku địa 
Tassa phuliñgãni patanti kãye. Ngập cả than hừng hóa bụi ra. 


Bởi do: “Dan da kỉ phi báng Kì Sa 
Ngài chẳng tội tình, chăng xâu xa. 
Như chặt cọ đừa từ gốc rễ 
Hoàn toàn hủy điệt thế kia mà. 


4. TÍCH TRUYỆN HOÀNG HẬU MALLIKÄDEVI 
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Vương Phi của Đức Vua Pasenadikosala có tên gọi là Mallikã. Trong sát na Hoàng 
- Hậu vẫn còn hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), đã có được kiến tạo rất nhiều 
Thiện Phước. Trong một ngày nọ, vào lúc Hoàng Hậu vẫn còn cảm thấy hân hoan hạnh phúc 
thì Hoàng Hậu đã nói lời vọng ngữ đến Đức Vua Pasenadikosala. Về sau khi đến thời gian 
bị lâm trọng bệnh, Hoàng Hậu vẫn còn thường luôn nghĩ đến Thiện Phước đã từng có được 
kiến tạo đến. Tuy nhiên đến khi cận tử lâm chung, Hoàng Hậu lại không có khả năng để sẽ 
truy niệm đến Thiện Phước mà mình đã từng có được kiến tạo đến, mà trái lại chỉ có nghĩ 
tưởng đến lời vọng ngữ đã có nói ra với Đức Vua Pasenadikosala, khiến tâm trí khởi sinh 
lên sự bứt rứt khôn nguôi mãi cho đến mạng vong. Khi đã mạng vong rồi thì bị hóa sinh ở 
trong Vô Gián Đại Địa Ngục (AvTicimahãnaraka) với thời gian là bảy ngày của Nhân Loại. 
Như có phần PäJi dẫn chứng được trích để ở trong Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada 
Atthakathäã) như sau: Sä maranakäle evarũpam mahä pariccãäøam anussaritvãä (ameva 
pãpakammam anussaranfì kãlam katã avTcimhi nibbatti. 


5. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA CORANAGA 


Trong Đảo Quốc Lankä (Tích Lan) có một vị Vua trị vì Vương Quốc, Ngài có tên 
gọi Coranäga, đó là hạng người không có sùng tín ở trong Phật Giáo (Buddhasãsanä). Bởi 
do đó, Đức Vua đã phá hủy đến cả mười tám Đại Tu Viện, và đã hành hạ bức hại đến tất cả 
Chư Tỳ Khưu, Sa Di, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, và các bậc Hiển Trí mà đã có lòng tôn kính 
Phật Giáo ở trong thời gian đó. Khi Đức Vua đã tạo tác việc xâu ác như vẫy thì tâm trí Vương 
Phi của Đức Vua đã khởi sinh lên sự bất duyệt ý, mới thực hiện việc hãm hại Đức Vua với 
VIỆC lấy thuốc độc bỏ vào trong vật thực của nhà vua. Khi Đức Vua Coranäøga đã thọ dụng 
vật thực đã được pha chế với thuốc độc thì liền băng hà và đi hóa sinh ở trong Địa Ngục 
Thúy Diệt Siêu Sinh (Lokantarikanaraka). Như có phần Pä]i dẫn chứng được trích để ở 
trong Bộ Đại Chủng Tộc Chư Phật (Mahävamsa) như sau: Attano bhariyäya dinnam 
visam bhakkho mato kira lokantarika nirayam pãso so uppajjittha. 


6. MỘT VÀI ĐỊA NGỤC NGƯỜI ĐÃ SÁT HẠI PHỤ MẪU 
PHÁI BỊ THỤ LÃNH THÔNG KHÔ 


Với hạng người mà đã sát hại người Mẹ, người Cha thì gọi là Bắt Cộng Trú Nhân 
(PärAjikapuggala), được dịch là Người bị tuyệt lộ sinh lại làm người. Bởi vì hạng người 
như vậy, khi chết đi đa số là phải thụ lãnh thống khổ ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục 
(Avĩcimahãnaraka) và không có khả năng để sẽ tái sinh lại làm người một cách dễ dàng. 
Tuy nhiên có một vài người mà đã sát hại người Mẹ, người Cha và Bậc Vô Sinh rồi, đã phải 
bị thụ lãnh thống khô trong Địa Ngục Máu Mủ cũng có. Như có phân Päli dẫn chứng có 
được trình bày để trong Túc Sinh Truyện Nemirãja như sau: Ye Mãtaram Pitaram vã 
JjTvaloke Päräjikã Arahante hananfi te luddhakammä pasavefvà pãpam te me janä 
lohitapubba bhakkhäãdi. 
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7. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA NÄLIKERA 


Trong khoảng thời gian xa xưa, có một Quốc Độ tên gọi là Aủga, kinh thành của 
Quốc Độ này có tên gọi là Dantarũpa. Đức Vua trị vì Vương Quốc, Ngài có tên gọi 
Nãlikera. Đức Vua Näl]ikera là vị vua không có niềm tin về Tội - Phước (Päpa —- Puñña) 
Bởi do đó, Đức Vua đã sát hại một vị Đạo Sĩ, Ngài là vị có Giới Đức và là Bậc Pháp Sư, rồi 
lấy thi thể đem vứt bỏ cho chó ăn. Khi Đức Vua Nãl|ikera đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực 
(Akusalakamma) một cách nghiêm trọng như vậy, mới phải bị đất rút. Khi Đức Vua 
Nãlikera đã bị đất rút xuống, đã phải bị thụ lãnh thống khô ở trong Du Tăng Địa Ngục, có 
tên gọi là Cầu Súc Địa Ngục (Sunakkhanaraka), có thân hình cao ba đặm (Gãvufa), và 
có chó đen với thân to bằng con voi căn ăn. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) mà 
Đức Vua Nãlikera đã tạo ra đó, đáng phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Đại Địa Ngục, 
nhưng lại không phải là như vậy, mà trái lại chỉ có thụ lãnh thống khô ở trong Du Tăng Địa 
Ngục. Như có phân Pä]i dẫn chứng có được trình bày để trong Túc Sinh Truyện Sarabhanga 
như sau: 

Yo saññate pabbajite ahethayi Nà li đầy hốt hoảng rơi vào, 

Dhammam bhanante samane adũsake Địa Ngục trong nanh vuốt chó ngao 

Tam Nãäl]ikeram sunakhäã parattha Vì nhạo báng Hiền Nhân, Đạo Sĩ, 

Sañgamma khãdanti vibhandamäanam Pháp Sư chẳng phạm lỗi lầm nào. 


§. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA AJJUNA 


Trong khoảng thời g1an xa xưa, có một Quốc Độ tên gọi Mahimsaka, Đức Vua trị vì 
Vương Quốc có tên gọi Ajjuna. Đức Vua Ajjuna này là vị Tà Kiến (Micchäditthi). Khi 
Ấy, có một vị Đạo Sĩ tên gọi AñgTrasa, đòng tộc của Ngài là Gotama. Theo thông lệ, Ngài 
Đạo Sĩ này là một vị thường luôn có Pháp Nhẫn Nại (Khantidhamma) và thường xuyên 
trau giỗi hạnh Tinh Tần. Tuy nhiên Ngài Đạo Sĩ này đã bị Đức Vua Ajjuna sát hại qua việc 
dùng cung tên bắn chết đi. Khi Đức Vua Ajjuna đã dùng tên bắn Ngài Đạo Sĩ dẫn đến sự 
mạng vong, rồi thì mãnh lực Bắt Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) mà Đức Vua Ajjuna 
đã tạo tác mới thành tác nhân dẫn đến phải bị đất rút và đã bị thụ lãnh thống khổ ở trong Du 
Tăng Địa Ngục có tên gọi Địa Ngục Cán Giáo (Sattisilanaraka). 

Trong việc thụ lãnh thống khô của Đức Vua Ajjuna đây, là có sự việc rớt xuống từ 
ở trên cao với cái đầu chúi rơi xuống, còn ở phía đưới thì có ngọn giáo dựng đứng lên. Trong 
sát na đang rớt xuống với tình trạng cái đầu chúi xuống đó thì ngay trong sát na đó, vị Chúa 
Ngục dùng kiếm chém cũng có, dùng ngọn giáo phóng tới cũng có. Bắt Thiện Nghiệp Lực 
mà Đức Vua Ajjuna tạo tác đây, đáng phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Đại Địa Ngục, 
nhưng lại không phải là như vậy, mà trái lại chỉ có thụ lãnh thống khổ ở trong Du Tăng Địa 
Ngục tên gọi là Địa Ngục Cán Giáo. Như có phần Pä]i dẫn chứng có được trình bày để 
trong phân Túc Sinh Truyện Sarabhanga như sau: 
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Atthajjuno niraye sat(isile Cũng vậy Aj ju na giết ngay 


Avamsiro patito uddham pãdam Thánh nhân thanh tịnh, luyện tu dây 
AngTrasam Gotamamn hethayitvä An øï, nên bị chúi đầu xuống 


Khantim tapassim cirabrahmacärim Hành hạ xác thân chốn đọa đầy. 
lộc trưởng Ke ka, Aj ju na, 
Tan tành vì hại Go ta ma. 
Dù ngàn tay, vóc người cường tráng, 
Thiện xạ lẫy lừng một thuở xa. 


9. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA MAJJHA 


Vào thuở xa xưa, có một Quốc Độ tên gọi là Majjha và Đức Vua trị vì Vương Quốc 
này có tên gọi là Majjha. Đức Vua Majjha cùng với quân thần của nhà vua và một phần 
dân chúng của đất nước này, là những hạng người Tà Kiến (Micchadifthi). Khi ấy, có một 
vị Đạo Sĩ tên gọi là Mãatanga, Ngài Đạo Sĩ này có đông đảo tùy tùng, và có danh thơm vang 
lừng khắp cả đất nước. Còn Đức Vua Majjha và tất cả quần thần, đó là những hạng người 
Tà Kiến, khi đã được nghe Ngài Đạo Sĩ này có đông đảo đô chúng và lại có đanh thơm Vang 
lừng khắp cả đất nước như vậy thì sinh tâm bất toại nguyện. Khởi lên lúc ban đầu, chỉ nói 
những lời chê trách chỉ trích và biểu lộ cử chỉ khinh miệt xem thường Ngài Đạo Sĩ, tiếp nối 
về sau đã sát hại vị Đạo Sĩ này đi, là bởi do bị xúi xiêm của nhóm Bà La Môn tùy tùng. Khi 
vị Đạo Sĩ đã bị sát hại xong, tất cả đồ chúng của Ngài Đạo Sĩ đã cùng rủ nhau tản cư đi đến 
sinh sống ở một đất nước khác, chỉ còn ở lại là nhóm quân thần tùy tùng và tất cá dân chúng 
của Đức Vua Maijha. Khi Đức Vua Majjha và quần thần đã đồng tâm với nhau sát hại 
Ngài Đạo Sĩ Ấy dẫn đến sự mạng vong, rôi thì với mãnh lực Bắt Thiện Nghiệp Lực này mới 
khiến cho có trận mưa rơi, mà những giọt nước mưa này lại hóa thành những hạt tro cháy 
đỏ rực, đã đụng chạm vào dân chúng và tất cả loài hữu tình cùng với Đức Vua Maijjha, đi 
đến sự diệt vong hết cả thây, chỉ còn lại mảnh đất hoang văng và rừng già mà thôi. Những 
hạng người này, khi đã đi đến sự tử vong rồi, phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Nhiệt Khối 
Du Tăng Địa Ngục (Ussadakukkulanaraka). Như có phần Pä]i dẫn chứng có được trình 
bày để trong phần Túc Sinh Truyện Sarabhanga: 


Upahacca manam majjho Ka la bu cháy tại Diễm Cung 
Matañgasmim yasassine Giữa khổ đau thê thảm, hãi hùng 
Sapãrisajjo ucchinno Vì đã hại Hiền Nhân đức hạnh _ 
Majjhäraññam tadã ahu “Bậc Thầy Nhẫn Nại” tiếng vang lừng. 


“Mai jha vì bậc trí Tan øa, 
Phải rớt từ trên bảo tọa kia, 
Đất nước trở thành hoang phế địa, 
Chúa Tôi đều phải hóa ra ma.” 


10. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA DASABHÄTIKA 
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Thuở nọ có một Quốc Độ tên gọi là Andhakavinda. Đức Vua trị vì Vương Quốc có 
anh em đến mười vị. Ngài trưởng cả trị vì chính ngay Vương Quốc Andhakavinda. Còn 
chín vị còn lại, từng mỗi vị đều có tiểu quốc để trị vì. Tuy nhiên cả mười vị Vua này là hạng 
người không có sùng tín ở trong Phật Giáo (Buddhasäsanä). Bởi do đó, mới xem thường 
khinh miệt và bức hại một vị Đạo Sĩ tên gọi là KanhãdTipäyana, Ngài là Bậc có Giới Đức. 
Tiếp theo đó, đã đồng tâm với nhau sát hại vị Đạo Sĩ này đi. 

Khi cả mười vị Vua trị vì đất nước đã đồng tâm với nhau mà sát hại vị Đạo Sĩ ây đI 
rỗi, tiếp đến không bao lâu, cả mười vị Vua này nây sinh lên sự kình cãi và gây sự lẫn nhau, 
đã dùng chày đả thương và sát hại lẫn nhau, dẫn đến cả mười vị Vua này đêu tử vong. Khi 
cả mười vị Vua trỊ vì đất nước này đã mệnh chung, đã phải bị thụ lãnh thống khô ở trong Du 
Tăng Địa Ngục. Như có phân Pä]i dẫn chứng có được trình bày để trong Túc Sinh Truyện 
Sanl¿icca như sau: 


KanhãdTpäyanä sajja Dân chúng Vish Nu tộc tắn công, 

Isi andhakavidayo Di pa ya ấy Hắc Hiền Nhân, 
Aññoññam musala hantvä Cùng tộc Andha tìm Địa Ngục, 
Sampatfäã yamasadhanam Giết nhau dùng giáo trượng tranh hùng. 


11. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA UPAVARA 


Trong khoảng thời gian bắt đầu kiến lập kiếp sống mới, tức là Kiếp sống đang được 
hiện hành vừa chỉ trong một khoảnh khắc mới đây, gọi là Kiến Lập Kiếp Sơ (VattathäyT 
kappa), đó là kiếp sống mà tất cả loài Hữu Tình được hiện sinh và kiến tạo nhà cửa xóm 
làng cho thành hình một đoàn thể vững chắc. Trong khoảng thời gian ban đầu của kiếp sống 
này (Kiếp Sơ), toàn thể tất cả loài Hữu Tình vừa mới hiện sinh có tuổi thọ lâu đài đến một 
A Tăng Kỳ (Asaủkheyya) năm. Việc tính đếm tuôi thọ của loài Hữu Tình với một A Tăng 
Kỳ năm đó, có phương cách cho việc tính đếm như vầy, tức là: Đặt con số Í đứng trước, rỒi 
tiếp thêm cho đủ 140 con số 0 đến cuối hàng, gọi là một A Tăng Kỳ năm. Trong khoảng 
thời gian ẫy, có một Quốc Độ tên gọi Cetiya, kinh thành gọi tên Sotathiya. Đất nước này 
có nhà Vua trị vì nối tiếp với nhau lên đến số lượng là mười một vị, tính kê từ Đức Vua 
Mahäsammuti thuộc dòng Sát Đế Ly (Khattiya) là vị đầu tiên cho đến vị thứ mười một có 
tên là Đức Vua Upavara. Trong khoảng thời gian của Kiếp Sơ, từng mỗi vị Vua trị vì 
Vương Quốc và trải qua đã được tất cả là mười Vị, cùng với hết tất cả dân chúng, họ đều là 
những người an trú ở trong Đức Hạnh (STladhamma — Giới Pháp) một cách tốt đẹp, có 
nghĩa là hết tất cả họ là những người thực hành Thập Thiện Hạnh (Sucarita), tuyệt nhiên 
không có một người nào thực hành điều Bắt Thiện Hạnh (Duccarita), và ngay cả không hề 
được nghe, được đề cập đến việc thực hành Bắt Thiện Hạnh. Trong thời gian đó, họ là những 
người không hề hay biết đến câu chuyện về việc Bất Thiện Hạnh là chỉ cả. Rồi một ngày 
nọ, tất cả dân chúng được nghe tin thông báo rằng: Đức Vua Upavara, Ngài là vị đang trị 
vì đất nước này sẽ phán lời vọng ngữ.” Dân chúng mới đua nhau nhốn nháo, bàn tán xôn 
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xao âm Trăng: “Lời vọng ngữ này là lời thế nào nhỉ ?” vì lẽ họ chưa từng được nghe nói đến, 
_ nó sẽ là màu trắng hay là đen, hay là bất luận trường hợp nào. Và họ đã đua nhau chú tâm 
để chờ lăng nghe tin thông báo ấy ở trong khắp mọi nơi của đất nước. 

Đức Vua Upavara Ngài này đã hội đủ ân đức với bốn thể loại thần thông lực, đó là: 

1. Đi lại trên hư không (bởi Pháp Thắng Trí), 

2. Có bốn vị Thiên Tử hằng luôn canh phòng cả bốn phương hướng với cánh tay phải 
cầm thanh gươm. 

3. Long thê có mùi hương chiên đàn. 

4. Miệng tỏa hương thơm như mùi hương sen. 

Trong khoảng thời gian Phụ Vương Đức Vua Upavara còn đang trị vì đất nước ấy 
thì có một vị Bà La Môn Quân Sư tên là Kapila. Vị Bà La Môn Quân Sư này có người em 
trai tên gọi Korakalambba. Bà La Môn Korakalambha là một bạn hữu rất yêu thương với 
Đức Vua Upavara, bởi vì khoảng thời gian Đức Vua Upavara khi Ngài vẫn còn niên thiếu, 
đã có đi học hành các môn nghệ thuật ở kinh thành Takkasilä và Korakalambha đã có 
được cùng học chung, nên kế từ thời gian ấy họ rất là khăn khít mật thiết với nhau. Trong 
sát na mà Đức Vua Upavara vẫn còn đang học ở nơi ấy, đã có lời hứa đoan chắc với Bà La 
Môn Korakalambha rằng: “Nếu như, khi nào Ta được lên ngôi Vua thì sẽ tấn phong 
Korakalambha cho làm vị Quân Sư lãnh đạo (Purohita).” 

Tiếp đến, khi đã được lên ngôi Hoàng Đề rồi, chức vụ cũ Quân Sư mà vị Bà La 
Môn Kapila, là anh trai của Korakalambha, vẫn đang còn giữ lấy, sẽ không thể nào làm 
việc cách chức được, và Bà La Môn Kapila lại có người con trai sẽ phải được tiếp nỗi kế 
nghiệp chức vụ này. Do đó, Đức Vua Upavara sẽ không thê nào thực hiện việc tấn phong 
cho Korakalambha được, vì lẽ sai trái với Pháp Luật hiện hành. Ngoại trừ, vị Bà La Môn 
Kapila là người anh trai sẽ đồng ý từ chức cho thì mới sẽ được, vì chiếu theo luật lệ khi tấn 
phong chức vị Quân Sư. Không thê nào lấy người em đặt để trước người anh được. 

Bà La Môn Kapila cũng đã từng trình tâu với Đức Vua Upavara răng: “Nay Hạ Thần 
đã quá lão rồi, không còn khả năng để tiếp tục làm quốc sự được nữa, xin được nhường trao 
chức vụ này đến cho Nam Nhị, rồi tự bản thân mình sẽ ra đi và xuất gia làm Đạo Sĩ, đến trú 
ngụ ở trong vườn ngự uyên, thực hành đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) và chứng đắc Thiền 
Định cùng Thăng Trí.” 

Khi sự kiện đã hiện hành như vậy, Korakalambha cũng không có được cơ hội để sẽ 
được giữ lây chức vụ Quân Sư theo ước nguyện của mình, mới đi vào chầu Đức Vua 
Upavara để mà bàn tính và đã quỳ tâu vấn hỏi răng: “Khi nào sẽ tấn phong cho Hạ Thần, 
bởi vì đã từng có cam đoan răng: “Nếu như Bệ Hạ được ngôi Vua ở thời điểm nào thì sẽ tắn 
phong cho Hạ Thân ở trong chức vụ Quân Sư ở thời điểm ây.” Bấy giờ, anh trai của Hạ 
Thân là Bà La Môn Kapila đã xuất gia làm thành Đạo Sĩ, và chức vụ Quân Sư cũng đã rơi 
vào người con trai đang nắm giữ lẫy ở thời điểm này.” | 

Khi Korakalambha quỳ tâu Đức Vua Upavara trong một giọng điệu trách vẫn và 
bắt bẻ như vậy, Đức Vua Upavara mới trả lời rằng: 

- Xin đừng có lo lắng, Trẫm không có nuốt lời hứa mà đã từng có ø1ao ƯỚc. 
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Korakalambha mới vặn vẹo vấn hỏi lại rằng: 

- Băng phương cách nào thì Hạ Thần sẽ được tấn phong ? 

Đức Vua Upavara trả lời rằng: 

- Trẫm sẽ nói lời vọng ngữ răng: Korakalambha là anh trai, còn Ngài Đạo Sĩ là em 
tra1. 

Korakalambha nhìn thấy có được cơ hội mới quỳ xuống vấn hỏi rằng: 

- Khi nào thì Bệ Hạ sẽ nói lời vọng ngữ này ? 

Đức Vua lại trả lời rằng: 

- Sẽ nói lời vọng ngữ nội trong hạn định ngày thứ bảy kế từ hôm nay. 

Về phía con trai của Bà La Môn Kapila, khi đã được biết tin về sự việc bàn tính giữa 
Korakalambha với Đức Vua Upavara, liền đem câu chuyện này đi trình báo với Thân Phụ 
của mình, cho hay biết trước khi đến ngày hạn định. 

Còn Bà La Môn Korakalambha cũng vào châu Đức Vua Upavara giả vờ quỳ tâu 
rằng: “Hiện bây giờ, vị Bà La Môn anh trai đã đi xuất gia rồi, đã thành tựu Thiên Định và 
Thắng Trí, do đó, nếu Ngài công bố với dân chúng rằng “Hạ Thân là anh trai, còn bản thân 
người anh lại là em trai như vậy,” thì cả bốn Thần Lực mà đã từng được có sẽ bị hoại diệt 
đi, và sẽ phát khởi lên sự hiện bày giống như là đất rút; những trường hợp này giả sử như là 
có thật, là chỉ có thê hiện hành với mãnh lực Thiền Định và Thắng Trí của vị Đạo S1. Bởi 
đo đó, giả sử răng những câu chuyện mà thuộc loại này mà có hiện bày đến với Bệ Hạ thì 
xin đừng có hốt hoảng tinh thân, vì lẽ câu chuyện đó phát sinh là do từ nơi Thần Lực của vị 
Đạo ST, không tìm thấy sự thật ở nơi nào khác được. Hạ Thần đến tấu trình để nhắc nhở 
trước như vầy, bởi vì Hạ Thần lo ngại rằng khi những sự kiện này khởi lên thì Bệ hạ sẽ hốt 
hoảng tỉnh thần rồi lại nói hỏng đi. Nếu như Bệ Hạ nói ngược lại mà Hạ Thân sẽ không có 
được chức vụ Quân Sư, bông lộc của Hạ Thân đáng lẽ là có được thì trái lại sẽ mất đi tất cả. 
Còn Bệ hạ cũng sẽ mắt đi lời nói mà đã có hứa khả. 

Đức Vua Upavara mới trả lời rằng: 

- Điều này không đáng lo âu ! Nhất định Trẫm sẽ phải nói và không có đổi lời nói. 

Khi đến ngày đã hạn định việc công bố, dân chúng ở khắp cả đất nước cùng rủ nhau 
đến tụ hợp chật ních ở trước Hoàng Cung, để chờ nghe lời truyền vọng ngữ của Đức Vua 
Upavara. Ngài Đạo Sĩ Kapila cũng có đến hiện điện ở tại nơi đó. Khi đã đến thời gian nói 
lời vọng ngữ, Đức Vua Upavara đã bay lên ở giữa hư không, Ngài Đạo Sĩ cũng bay lên và 
ngồi fĩnh tọa trên bệ đài ở giữa hư không. 

Bấy giờ, Ngài Đạo Sĩ mới quỳ vấn hỏi Đức Vua Upavara rằng: 

- Hôm nay, Bệ Hạ sẽ nói lời vọng ngữ thật chăng ? 

Đức Vua Upavara trả lời rằng: 

- Thật vậy l! 

Ngài Đạo Sĩ khi đã được nghe câu trả lời của Đức Vua Ủpavara như thế đó, mới ngỏ 
lời khuyên bảo răng: 

- Xin chớ nên nói lời vọng ngữ, mà xin hãy nói lời đúng theo sự hiện thực là tốt hơn | 
! Răng ai là Anh và ai là Em ! 
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Đức Vua đã không đồng ý nghe theo lời khuyên bảo của Ngài Đạo Sĩ, mới trả lời với 
- Ngài Đạo Sĩ răng: 

- Korakalambha là Anh, còn Ngài Đạo Sĩ là Em ! 

Khi Đức Vua Ủpavara vừa dứt lời nói vọng ngữ, tức thì cả bốn Thần Lực đang hiện 
hữu ở trong nhà vua liền biến mắt, hoại điệt đi. Thân thể đang bay lượn ở giữa bầu trời thì 
bị rớt xuống mặt đất. Mùi hương ở nơi thân và mùi hương ở nơi miệng đã từng tỏa ra giống 
như hương hoa chiên đàn và hương hoa sen cũng khiến trở nên mùi hôi thúi xông tỏa ra ở 
tại nơi đó. 

Ngài Đạo Sĩ lại có lời khuyên bảo lần thứ hai rằng: 

- Xin Bệ Hạ hãy nói lời đúng theo sự hiện thực rằng: a1 là Anh và aI là Em ? 

Khi Đức Vua Upavara đã được nghe lời khuyên bảo lần thứ hai của Ngài Đạo Sĩ thì 
sự kinh hãi đã phát sinh lên ở nhà vua, liền nhìn sang diện mạo Korakalambha với sự biểu 
lộ cho thấy rằng: “Sẽ đối lời nói được không ?” Korakalambha cũng biểu lộ cử chỉ rằng: 
“Cả bốn Thần Lực đã biến mắt đó, quả là không có thật. Đó chẳng qua chỉ là sự vận hành 
với mãnh lực của Ngài Đạo Sĩ tạo ra cho hiện bày. Xin Bệ Hạ hãy cứ giữ lời.” 

Bởi do đó, lần thứ hai Đức Vua Upavara mới phát lên lời nói vọng ngữ. Khi Đức 
Vua Upavara đã nói lên lời nói vọng ngữ thành lần thứ hai thì Đức Vua Upavara đã bị đất 
rút xuống chỉ đến mắt cá. Ngài Đạo Sĩ lại khuyên bảo đến lần thứ ba và tiếp tục cho đến cả 
lần thứ bảy. Đức Vua vẫn cứ một mực giữ lời nói. Trong sự việc nói lời vọng ngữ của Đức 
Vua Upavara đã hiện bày như sau: 

+ Lần thứ nhất, cả bốn Thần Lực bị biến mắt đi. 

+ Lần thứ hai, bị đất rút xuống đến mắt cá. 

+ Lần thứ ba, bị đất rút xuống đến đầu gỐi. 

+ Lần thứ tư, bị đất xuống đến mông. 

+ Lần thứ năm, bị đất rút xuống đến rốn. 

+ Lần thứ sáu, bị đất rút xuống đến ngang ngực. 

+ Lần thứ bảy, bị đất rút xuống đến đầu. 

Và khi ẫy, lửa ở Vô Gián Đại Địa Ngục bốc cháy xông lên, làm thành tắm màn đen 
bao trùm lây thân xác của Đức Vua Upavara, kể từ ở trên đầu suốt cho đến bàn chân và rồi 
chìm sâu xuống lòng đất. 

Trong sự việc nói lời vọng ngữ của Đức Vua Upavara đây, quả thật là không đáng 
phải có tội lỗi nghiêm trọng đến nỗi bị đất rút xuống, và phải bị thụ lãnh thống khỗ ở trong 
Võ Gián Đại Địa Ngục. Vì lẽ lời nói vọng ngữ này chỉ là nhỏ nhoi, và chỉ vì không có lòng 
tôn kính đối với lời khuyên bảo của Ngài Đạo Sĩ. Do đó, khi có được thẩm sát xem xét rồi 
thì quả là không đáng phải đón nhận Quả tội nghiêm trọng đến như vậy. Nếu sẽ đem so 
sánh với thời buổi hiện tại này thì lời nói vọng ngữ và không có lòng tôn kính đối với lời 
khuyên bảo cũng đã có cùng khắp mọi nơi. Tính kể từ hạng người ở bậc hạ lưu chí đến bậc 
thượng lưu, nếu như lời nói vọng ngữ và không có lòng tôn kính đây, mà nghiêm trọng cho 
đến nỗi phải bị đất rút xuống: và trong thời buổi này thì người nói lời vọng ngữ lại có quá 
nhiêu vô số, và đất cũng sẽ rút hết những hạng người này thì sẽ không còn chỗ trồng nữa. 
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Sự thật là, việc nói lời vọng ngữ và không có lòng tôn kính đối với lời khuyên bảo của hạng 
người ở thời buổi này, cho dù sẽ không có đón nhận Quả tội một cách nghiêm trọng như 
Đức Vua Upavara thì quả thật vậy; tuy nhiên những tội lỗi này sẽ không bị mất đi ở trong 
thời vị lai (Samparäyikabhava —- Vị Lai Kiến) tức là vào kiếp sông vị lai những hạng người 
này phải đón nhận tội lỗi tương xứng đến việc nói lời vọng ngữ và việc không có lòng tôn 
kính đối với lời khuyên bảo đó vậy, không có sự ngoại lệ. Như có phần Pã]i dẫn chứng có 
được trình bày để trong Túc Sinh Truyện Ceffya như sau: 
Saräãjä iminä pafto antalikkha caro pure 
Pävekkhi pathavim jacco hinattho patfaparisãyam 
Tasmähi chandãgamanam nappasam sanfi panditã 
Aduff(hacittim bhãseyya giram saccũpasam hitam . 
Chuyện kế bị nguyên bởi Trí Nhân, 
Vị Vua từng bước giữa không trung, 
Chìm thân, bị rút vào lòng đất, 
Quả trỗ ngày quy định số phân. 
Vậy Trí Nhân không thể tán đồng, 
Dục Tham xuất hiện ở trong lòng, 
Người nào ly Dục, Tâm thanh tịnh, 
Lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. 
(Đây là hai bài Kệ phát xuất từ Trí Tuệ Tối Thắng của Đức Phật) 


12. TÍCH TRUYỆN NÀNG REVATI 


Vào thời kỳ của Đức Phật, có một Quốc Độ tên gọi là Käsĩ, kinh thành có tên gọi là 
Baräanasï. Trong kinh thành Bãrãnasĩ có một gia đình hai vợ chồng, với người chồng tên 
Nandiya, và người vợ tên RevafI. Anh chồng Nandiya là người có Tâm sùng tín ở trong 
Phật Giáo (Buddhasãsanä); thường luôn làm việc từ thiện, Xả Thí (Dãna) cúng dường 
đến Chư Tỳ Khưu Tăng và người nghèo khổ. Còn cô vợ không có Tâm sùng tín ở trong 
Phật Giáo và cũng không có Tâm hoan hỷ ở trong việc Xã Thí Thiện Hạnh. Với mãnh lực 
Xả Thí (Dãna) mà chàng Nandiya thường luôn hay làm, vì thể ở trong Đao Lợi Thiên Giới 
(Tvätimsädevaloka) đã khởi sinh lên hiện bày một tòa Thiên Cung, để sẵn dành thành chỗ 
trú xứ cho chàng Nandiya, và sau khi chàng Nandiya đã mệnh chung, lìa khỏi nơi Cối Nhân 
Loại thì đã hóa sinh trú vào trong tòa Thiên Cung đó. Còn cô vợ Revafl, sau khi anh chồng 
đã quá vãng thì tất cả mọi việc Xả Thí mà người chồng đã từng có thường xuyên làm việc 
từ thiện khi vẫn còn sinh mạng đó, thế là sau khi người chồng đã ra đi rồi, cô nàng đã không 
có quan tâm đề ý đến để mà thay thế anh chồng, để sẽ tiếp tục chăm lo việc từ thiện Xả Thí, 
mà trái lại còn bỏ bê công việc Xả Thí Thiện Hạnh â ây nữa. 

Về phía những người thọ thí (Patiggähaka) là người đã thường xuyên thọ nhận vật 
Xá Thí từ nơi chàng Nandiya đó, cho dù chàng Nandiya đã có quá vãng đI, cũng y vậy tất 
cả những người thọ thí họ không ngừng nghỉ để đi đến thọ nhận vật thí, và vẫn duy trì đứng 
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chờ đón như xưa. Tuy nhiên họ đã bị cô nàng Revafi xua đuôi đi và nói lời biếm nhẻ khinh 
_ miệt. Khi cô nàng Revati đã xua đuôi và nói lời biếm nhẻ khinh miệt đến những người thọ 
thí (Patiggahaka), đó là Chư Tỳ Khưu Tăng và người nghèo khổ, mà họ đã từng thọ nhận 
tất cả vật Xả Thí như thế, Đức Thiên Vương Vessavana (hay là Kuvera — một trong Tứ Đại 
Thiên Vương, vị Chủ Quản hàng Dạ Xoa) mới truyền bảo hai vị Dạ Xoa (Yakkha) xuống 
bắt cô nàng Revat. 
Này đứng lên, Re va tỉ ác tánh, 

Cửa đưa vào Địa Ngục đã mở toang, 

Hi Nữ Nhân đủ các thói xan tham, 

Ta sẽ dẫn ngươi vào miền Ác Thú, 

Nơi kẻ đến phải khóc than sầu khổ, 

Kẻ bị giam vào ngục chịu đau buồn. 

Nói vậy xong, hai quỷ đữ mắt hồng, 

Thân đồ sộ, là Diêm Vương Sứ Giả, 

Re va f1, mỗi tay cầm một gã, 
Khởi hành lên Hội Chúng của Chư Thiên. 

Dẫn đến Đao Lợi Thiên Giới để cho được nhìn thấy tòa Thiên Cung mà chàng 
Nandiya đang trú ngụ. Cả hai vị Dạ Xoa sau khi đã nhận được lệnh từ nơi Đức Thiên Vương 
Vessavana, liên vội đi lo xử trí theo chỉ thị của Đức Thiên Vương, tức là mỗi vị đến chụp 
bắt và xách mỗi bên cánh tay của cô nàng RevatI, rồi dẫn đi đến Đao Lợi Thiên Giới 
(Tvätimsädevaloka) cho cô ta được nhìn thấy Thiên Tử Nandiya đang thụ hưởng an lạc ở 
trong tòa Thiên Cung mà đã được phát sinh từ việc Xả Thí Thiện Hạnh ẫy. Cô nàng Revafi 
liền vấn hỏi: 

Lâu đài ai tấp nập cả bày Tiên, 
Đang lắp lánh như mặt trời sáng chói, 
Cõi Thiên cung được bao vây bằng lưới, 
Dệt vàng đang chiếu tựa ánh chiêu dương. 
Đoàn Tiên Nữ tâm đệ nhất chiên đàn, 
Tô điểm đẹp cho Tiên cung mọi mặt, 
Vẻ tráng lệ, lâu đài như vằng nhật, 
A1 sinh Thiên, đang hưởng cảnh lâu đài ? 
Hội Chúng Thiên đồng bảo với cô nàng Revati rằng: 
Xưa ở thành Ba La Nại một người, 

Có tên gọi là Nan đi ya cư sĩ, 
Không xan tham, chàng cúng dường hậu hị, 
Đây lầu đài Chàng, Tiên Nữ cả đoàn, 
Đang sáng bừng như ánh mặt trời quang. 
Đoàn Tiên Nữ tâm chiên đàn đẹp nhất, 
Đang làm đẹp cho lâu đài mọi mặt, 

Vẻ diễm kiều không khác ánh mặt trời, 
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Chàng sinh Thiên đang hưởng cảnh lâu đài. 
Cô nàng Revafi vội liền đáp lại: 
Ta là vợ Nan đi ya thuở trước, 
Nữ chủ nhân nắm quyên gia tộc, 
Nay muốn cùng chàng hưởng cảnh lâu đài. 
Ta chẳng mong nhìn Địa Ngục trần ai. 

Sau khi cả hai vị Dạ Xoa đã dẫn cô nàng Revatï cho được nhìn thấy Thiên Tử 
Nandiya và tòa Thiên Cung của chàng ta xong rồi, sau đó liền quăng cô nàng Revatfĩ vào 
trong Phần Nị Du Tăng Địa Ngục (Samsavaka Ussadanaraka — Địa Ngục đây phân thối). 

Đây Địa Ngục dành cho người độc dữ, 
Trong Thế Gian nơi loài người trú ngụ, 
Phước đức không hề được chính ngươi làm, 
Những kẻ nào đây sân hận xan tham, 
Tính ác độc không thể nào đạt tới, 
Cảnh đồng cư với bậc ở Thiên Giới. 

Khi rơi vào Phân Nị Du Tăng Địa Ngục, cô nàng Revatf lại vấn hỏi: 

Cái chi đây để lộ đám phân thôi 2 
Cái chi đây mùi xú uế thúi hôi, 
Phân chi đó đang bồng bênh trôi chảy ? 
Sam sa ka bách trượng sâu là đấy, 

Re va fĩ sẽ cháy mấy ngàn năm. 
Những Ác Hành nào về Ngữ, Ý, Thân, 
Khiến Ta đến Sam sa ka bách trượng ? 

Các vị Chúa Ngục đáp lời: 
Người lữ hành, Bà La Môn, Trưởng Thượng, 
Ngươi đều đem lời dỗi trá phỉnh lừa, 
Đây chính là Ác Nghiệp tạo ngày xưa. 
Vậy Ngục Sam sa ka sâu bách trượng, 
Chính là nơi Re va f1 trả Quả, 
Và bị thiêu đốt cả mẫy ngàn năm.” 
Ngục tốt đem chặt đứt cả tay chân, 
Chúng cắt cả đôi tai cùng chiếc mũi, 
Và sau đó bầy quạ điều ùa tới, 
Xâu xé người đang glãy piụa đăng kia. 

Tất cả các vị Chúa Ngục ở trong Địa Ngục ây, đã cùng rủ nhau đến chụp lấy thân xác 
và đã đánh đập. Cô nàng Revafi đã bị Chúa Ngục đánh đập và đã thụ lãnh cảm thọ thống 
khô một cách nghiêm trọng, đã phải khóc la và rên siết với mọi trường hợp hiện bày. Cô 
nàng Revafĩ kêu gào van xin các vị Chúa Ngục đưa nàng về lại Nhân Thế: 

Tốt lành thay nếu Ta được đưa về, 

Ta sẽ tạo Phước nhiều nhờ Xá Thị, 


68 


Sống chế 1PỰ, tỰ điều thân, hoan hỷ, 
Những người làm như vậy Quả Phước tràn, 
Và ngày sau không trạo hối muộn màng. 
Các vị Chúa Ngục trả lời: 

Ngày xưa ngươi sống buông lung phóng dật, 
Nên ngày nay phải khổ đau than khóc, 
Phải chịu bao nghiệp Quả chính ngươi làm. 
Cô nàng Revati liền nói: 

Ai từ trên Thiên Giới xuống trần gian, 
Phải nói vậy cùng Ta khi được hỏi: 
“Nên cúng dường cho những bậc giữ Giới, 
Thức uống ăn, y áo với tọa sàng. 

Còn kẻ nào đầy sân hận xan tham, 

Và ác tánh không thê nào cộng trú, 
Với những bậc lên Thiên Giới, Thiện Thú. 
Vị từ đây Ta trở lại làm người, 

Giữ Giới và hào phóng, sống trong đời, 
Ta sẽ thực hiện biết bao Thiện Sự, 

Do Xả Thí, công bằng, Tâm chế ngự. 
Lòng Tín thành, Ta sẽ lập vườn hoa, 

Và đắp đường trong khoảng đất hoang sơ, 
Xây hồ nước, giếng đào cho đân chúng. 
Ngày Mười Bốn, Ngày Rằm và Mông Tám, 
Đặc biệt ngày nửa tháng có liên quan, 
Bát Quan Trai là Giới Luật tám phần. 
Bồ Tát Giới, Ta sẽ luôn phòng hộ, 
Không phóng dật và giữ gìn đức độ, 
Chuyên cúng đường, việc Ta thấy thật lòng. 


Các vị Chúa Ngục khi đã nghe những lời rên siết của cô nàng Revafi này, thay vì sẽ 
thương xót và xúc cảm, trái lại mắng nhiếc cô ta rằng: “Khi vẫn còn hiện hữu ở trong Cối 
Nhân Thế (Manussaloka) tại sao người lại không có Tâm Tàm Quý với việc xấu ác ? Tạo 
tác việc xấu ác một cách ty liệt đến các vị thọ thí, tức là Chư Tỳ Khưu và người nghèo khổ, 
là những người đã từng thọ thí và lễ cúng đường ở nơi chàng Nandiya đã từng tạo Thiện 
Hạnh một cách thường luôn. Người lại từ bỏ nó đi, không thực hiện theo con đường cao 
quý và tốt đẹp như chàng Nandiya đã có làm. Đến khi phải thụ lãnh Quả báo của việc Ác 
thì lại khóc la và rên siết như vây, chắng có tầm cầu điều lợi ích chỉ cả đâu.” 

Khi vị Chúa Ngục đã nói vừa đứt, nắm lấy cả hai chân nhắc lên, còn cái đầu ây thì 
buông thõng xuống và quăng vào trong Phân Nị Du Tăng Địa Ngục, để cho tiếp tục phải bị 


thụ lãnh thống khổ ở trong chỗ ấy. 


Trong khi nàng giãy giụa, hét đau thương, 
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Chúng liền thả chân nàng, đầu lộn xuống, 
Vào Địa Ngục kinh hoàng sâu trăm trượng. 

Như có phần Päli dẫn chứng có được trình bày ở trong Tích Truyện Lâu Đài của 

Revafi - Thiên Cung Sử Ký (Vimãanavatthu) như sau: 
Iccevam vippalapantim Phandamänam tathã tathã 
Khipimsu niraye ghose Uddham päãdam avam siram 
Ngày xưa la vốn biển lận, xan tham, 
Phi báng nhiều Ấn Sĩ, Bà La Môn, 
Và lừa phinh Chồng Ta bằng lời dối, 
Nay cháy trong Ngục kinh hoàng u tối. 

Ghi chú: Với hạng người mà phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Đại Địa Ngục, bởi 
vì đa số những hạng người này, khi vẫn còn hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế (Manussa loka) 
đã tạo tác việc bức hại, lăng nhục, sỉ vả các Bậc Sa Môn, Bà La Môn. 

Như có phần Päli dẫn chứng có được trình bày để ở bộ Chú Giải Túc Sinh Truyện 
như sau: Mahanirayayesu kira yebhuyyena dhammika Samana Brahmanesu vatã 
parãdhäã paccanti — Các loài Hữu Tình phải bị thụ lãnh thống khổ trong Đại Địa Ngục hoặc 
Du Tăng Địa Ngục đây, việc thụ lãnh thống khô trong Địa Ngục ấy có sự việc không xác 
định. Một vài người phải bị thụ lãnh thống khổ chỉ có bảy ngày. Một vài người phải bị thụ 
lãnh thống khổ cho đến suốt cả Kiếp cũng có. Tất cả những sự việc đều là tùy thuộc vào 
Nghiệp Lực (Kamma) của loài Hữu Tình đó. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng có được trình bày để ở trong Phụ Chú Giải Bảo Tháp 
Ngọc Mani (ManisãramañjñsäfTkã) như sau: Apãyesu hi kammameva pamanam. — Cối 
Thống Khổ tùy thuộc là chính do bởi Nghiệp Lực. 


13. TÍCH TRUYỆN ĐỨC VUA AJÄTASATTU 


Đức Vua Ajãtasattu, dù cho Ngài là vị đáng sẽ được chứng đắc Quả vị Vô Sinh 
(Arahattaphala) chính ngay frong kiếp sống đó (Pacchimabhavikapugzgala), thế nhưng 
Ngài lại người kết giao với người xấu ác, tức là đi kết giao với Tỳ Khưu Devadatta, là một 
Ác Hữu (Päpamitta), là một kẻ nghịch đối với Bậc Chánh Đăng Giác. Bởi nhân đó, Đức 
Vua Ajãtasattu mới khởi sinh lòng tham, sân hận và tả kiến, cho đến thực hiện việc sát tử 
Đức Vua Bimbisära là Phụ Vương của mình. Theo lệ thường, với hạng người đã tạo ra 
Nghiệp Sát Phụ thì phân đa số là phải bị đọa vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avicimahäã 
naraka). Tuy nhiên với Đức Vua không phải bị như vậy. Sự việc như thế này là vì trong 
thời kỳ mà Đức Vua trị vì Vương Quốc ấy, Ngài đã đoạn giao với Tỳ Khưu Devadat(a, 
quay trở lại tu dưỡng đạo đức trở thành bậc Thiện Nhân, thực hiện việc quy ngưỡng đến Bậc 
Chánh Đăng Giác cùng với tất cả Chư vị Thánh Tăng Thinh Văn, khởi sinh niềm tịnh tín 
cúng dường Xả Thí Tứ Vật Dụng thiết yếu, dẫn đến thành Bậc Hộ Trì Tam Bảo. Bởi do đó, ˆ 
khi Đức Vua đã băng hà, mới không phải bị đọa vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục, thế nhưng 
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phải bị thụ lãnh thông khổ ở trong Hóa Khanh Địa Ngục (Lohakumbhi niraya), đó là phần 
phụ gia thay thê của Vô Gián Đại Địa Ngục. 

Việc thụ lãnh thống khổ ở trong Hỏa Khanh Địa Ngục (Lohakumbhimniraya) hiện 
bày như sau: từ từ chìm xuống, chìm xuống từng mỗi lần một chút ít, cho đến đụng vào đáy 
nồi bằng đồng đang sôi. Tính về thời gian lâu dài đến ba mươi ngàn năm (30,000) của Địa 
Ngục này. Khi sẽ phải ngoi lên từ ở đáy nôi thì cũng sẽ từ từ ngoi lên, ngoi lên từng mỗi lần 
một chút ít. Tính về thời gian cũng lại lâu dài đến ba mươi ngàn năm (30,000) của Địa Ngục 
này vậy. Kết hợp lại thời gian thụ lãnh thống khổ của Đức Vua Ajãtasattu ở trong Hỏa 
Khanh Địa Ngục (Lohakumbhiniraya) có hạn định là sáu mươi ngàn (60,000) năm mới 
sẽ thoát ra khỏi nơi Địa Ngục ấy được. Tiếp đến ở trong thời vị lai có được hai A Tăng Kỳ 
và một trăm ngàn Đại Kiếp (Mahä Kappa), mới sẽ được thành Bậc Độc Giác Phật có tên 
gọi là VijitävI. 

Như có phân Päli dẫn chứng trình bày để ở trong bộ Chú Giải Phẩm Giới Uẫn (Sila 
khandhavagza Atthakathäã) đã có đề cập đến như sau: Ajãtasatturäja lohakumbbhT yam 
mibbatfitvãä tỉmsavassasahassani adho patanto hetthimatalạm pafvä tỉmsavassa 
sahassani uddham gacchanío punapi uparĩmatalam pãpunitvà muccissafi anägate 
pana Vijitävĩ nama Paccekabuddho hutvä parinibbäyissati. 


Kết Thúc Phần Trình Bày Một Cách Quảng Nghĩa Về Địa Ngục 


BÀNG SINH ĐỊA GIỚI (TIRACCHÄNABHŨMI) 
CÂU PHẦN TÍCH (PADACCHEDA), CÂU LIÊN HỆ (PADASAMBANDHA) 
CHỦ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 
TRONG KỆ BÀNG SINH ĐỊA GIỚI 


Chú Giải (Vacanattha): Tiro añjantT = Tiracchãna: Loài Hữu Tình đi với phần 
thân (như là đầu, lưng, v.v) nằm ngang gọi là loài Bàng Sinh; hoặc một ý nghĩa nữa, loài 
Hữu Tình mà bị cản trở việc tiễn hóa Đạo Quả gọi là loài Bàng Sinh. 

Ở tại đây, giải thích rằng tất cả những loài Hữu Tình, như là Nhân Loại, khi bước đi 
thường đi một cách thăng đứng, tức là cái đầu ngâng lên phía trên. Còn loài Bàng Sinh ấy, 
khi bước đi thường đi với phần thân nằm ngang, tức là cả hai cánh tay phải dùng làm chân 
căng, cái đầu đặt ở phía trước, và cúi khòm xuống phía dưới. Còn loại Bàng Sinh chim chóc 
ây, cho dù thật sự là có hai cái chân giỗng với Nhân Loại, nhưng trong sát na khi đi thì thân 
hình lại không có được đứng thăng, vẫn là bước đi với phân thân nằm ngang tương tự như 
vậy, bởi do đó mới gọi là loài Bàng Sinh. Một trường hợp khác nữa, trong chủng loại của 
loài Bàng Sinh này, cho dù đó sẽ là bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đi nữa, mà nếu đã thọ sinh 
vào một trong những loại Bàng Sinh này đi rồi, tất phải bị tách rời Đạo Quả một cách đoan 
chắc, bởi vì đã là chủng loại của loài Bàng Sinh. Bởi do đó, những loài Hữu Tình này mới 
gọi là loài Bàng Sinh. Như vậy, từ ngữ Tiracchãna - Bàng Sinh bao gồm hai từ ngữ Tiro 
- Xuyên qua, và Acchãna - đi. 
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Loài Bàng Sinh được gọi như vậy vì lẽ thường khi đi thì những Hữu Tình Bàng Sinh 
đi với thân mình nằm ngang mặt đất. Người Phật Tử có niềm tin răng loài Hữu Tình đi tái 
sinh vào Cõi Bàng Sinh là vì đã có tạo ra Bất Thiện Nghiệp Lực. Tuy nhiên, nếu như cũng 
đã có tích trữ Thiện Nghiệp Lực thích nghỉ trong thời quá khứ, khi lìa khỏi Cối Bàng Sinh 
Địa Giới, cũng có thê tái sinh trở lại vào Cõi Nhân Loại, hoặc những Cõi Giới khác. 

Một cách chính xác, phải nói răng Nghiệp Báo đã biểu hiện dưới hình thức Bàng Sinh 
cũng có thê biểu hiện trở lại đưới hình thức Nhân Loại, hoặc ngược lại. Cũng ví như luỗng 
điện có thể biêu hiện kế tiếp đưới nhiều hình thức như ánh sáng, hơi nóng, động lực, v.v. 
Như vậy, không phải động lực phát sinh do hơi nóng, cũng không phải do ánh sáng. Cùng 
thế ấy, không phải Nhân Loại trở thành Bàng Sinh, hoặc Bàng Sinh trở thành Nhân Loại. 

Một con thú có thể sinh trưởng trong trạng thái sung sướng an lạc, nhờ vào Thiện 
Nghiệp Lực đã có tích trữ trong thời quá khứ. Lăm khi có những con thú, nhất là chó hoặc 
mèo, tuy vẫn mang hình thức Bàng Sinh, tuy nhiên lại có một kiếp sông đây đủ tiện nghi an 
lạc, sung sướng hơn cả nhiều người. Âu cũng do bởi Nghiệp Lực đã có tạo ra. Chính do 
Nghiệp Lực đã có tạo nên tính chất của Sắc Tướng. Hình thể như thế nào cũng do hành 
động Thiện hoặc Bắt Thiện trong thời quá khứ. Vả lại, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự 
hiểu biết của chúng ta về thực tại phát triển đến mức độ nào. 


PHÂN TÍCH TỪ NGỮ TIRACCHÃNA THEO PHÀN CHIẾT TỰ 


Từ ngữ Tiracchãna (Bàng Sinh) nếu chiết tự ra thì như thế này, tức là Tira añja yu 
(Ana) hoặc Ẩna tira làm thành câu danh hiệu (Ùpasaggapada). Añja là ngữ căn, Yu (Ana) 
hoặc (Ana) là tiếp vĩ ngữ. 


CHÚ GIẢI TỪ NGỮ TIRACCHÄNAYONI 


Tiracchänänam yoni = Tiracchãnayoni — Sản Sinh Xứ của những loài Bàng Sinh 
gọi là Bàng Sinh Sản Sinh Xứ (Tiracchãnayonl). Tại nơi đây, từ ngữ Yoni được dịch là 
Jãti (Sản Sinh Xứ, Căn Nguyên), vì lẽ tất cả những loài Bàng Sinh này không có chỗ nương 
trú một cách riêng biệt. Bởi do đó, Giáo Thọ Sư Anuruddha mới gọi là Tirac chãnayoni 
(Bàng Sinh Sản Sinh Xứ). Và loài Bàng Sinh này có hai thể loại, tức là: một thê loại Bàng 
Sinh mà được nhìn thấy với con mắt thông thường, và một thể loại Bàng Sinh mà với con 
mắt bình thường không thể nhìn thấy được. Ý nghĩa là: loài Bàng Sinh này mà có loại Hữu 
Tình thuộc nhóm to lớn và cũng có loại thuộc nhóm nhỏ bé, tí xíu. Trong tất cả những loài 
Bàng Sinh này, có cả thây là bốn loại nhóm, và phân chia theo loại nhóm chân căng, có như 
SsaU: 

1. Apadatiracchäna - Vô Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sĩnh không có chân 
căng, tức là rắn, cá, giun đất, v.v. 

2. Dvipadatiracehäna — Nhị Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh có hai chân, tức . 
là chim và gà. 
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3. Catuppadatiracchãna —- Tứ Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh có bốn chân, 
_ tức là bò, trâu, v.v. 


4. Bahuppadatfiracchana — Đa Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh có nhiều chân, 
tức là con rít (rết), con sâu cuốn chiếu, v.v. 


Tất cả các loài Bàng Sinh đã có được đề cập đến, khi phân tích theo chỗ nương trú, 
thì một vài loại nhóm nương trú ở trên mặt đất, nhưng có một vài loại nhóm thì nương trú ở 
đưới nước. Còn các loại nhóm nương ở sống trong nước thì nhiều hơn loại nhóm nương ở 
trên đất liền. 


Có phân Pä]i dẫn chứng có được trình bày để ở trong Chánh Tạng Tăng Chi Bộ Kinh 
thuộc Phẩm Nhất Chi (EKkanguttara) như sau: Appakä bhikkhave te sattäye thalajä 
athakho eteva sat(ã bahutarã ye odakd — Dịch nghĩa là: Này Chư Tỳ Khưu, loài Hữu 
Tình nào sinh ở trên đất liền thì loài Hữu Tình ấy có số lượng ít oi. Thế nhưng sự thật là, 
loài Hữu Tình nào mà sinh ở trong nước thì loài Hữu Tình ấy có số lượng nhiều. 

Trong phần Päli dẫn chứng này, Đức Phật Ngài đã có trình bày rằng: “Loài Hữu Tình 
sinh ở trên đất liền thì có số lượng ít oi, và sinh ở trong nước thì số lượng nhiều ấy”, Đức 
Phật đã không có ý định chỉ nhắm một cách riêng biệt duy nhất chỉ là loài Bàng Sinh, mà 
cũng kế luôn cả với Nhân Loại, bởi vì ở tại đây, từ ngữ “loài Hữu Tình” có ý nghĩa đến cả 
loài Bàng Sinh cùng luôn cả Nhân Loại mà đang hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế và không 
có tác ý để hạn định rằng: “Loài Hữu Tình hiện hữu ở trên đất liền và ở trong nước thì có số 
lượng băng chừng ấy..” mà chỉ có tác ý trình bày răng: “Tất cả loài Hữu Tình ở trên đất liền 
và ở trong nước thì quả là đếm không xuếể” (Sattanikäyo Ananto — Số lượng Hữu Tình là 
vô hạn định). 


Nương theo Phật Ngôn này, Bậc Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa (Phật ẢÁm) đã có 
xác minh để ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh “Hoàn Thành Điều Ý Nguyện” 
(Manorathapũranï Anguttara At(hakathã) rằng: “Sự thật là tất cả những loài Hữu Tình 
mà hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka) ây, quả là đếm không xuê, cũng như thế 
loài Hữu Tình mà sinh ở trong nước cũng có số lượng rất nhiều vô số kể.” Chính tự Ngài 
đã có được nhìn thấy là có một loài cá tên gọi Nandiyavatta (Ái Luân) sinh sống ở trong 
Đại Dương, năm ở khoáng giữa Đảo Quốc Laủkäã với Suvannabhũmi (Xứ Vàng). Và 
Suvannabhũmi ấy, hiện bây giờ gọi là tỉnh SaThôn, nằm bên phía dưới của nước Miễn 
Điện.” Một bờ đại dương này thì tiếp giáp với Đảo Quốc Lañkã, và một bờ bên kia thì tiếp 
giáp với Suyannabhũmi đo khoảng cách thì được 700 do tuần. Khoảng giữa Đảo Quốc 
Lañkã với Suvannabhũmi có thương buôn thường xuyên lui tới để bán buôn. Trong 
khoảng giữa của đại đương có chiều đài tới 700 đo tuần này, loài cá tên Nandiyavatfa (Ái 
Luân) đã bơi nỗi lên cho được nhìn thấy thành từng đàn, nối tiếp với nhau một cách chật 
ních và sát khít với nhau từng mỗi con một, kế từ bờ của Đảo Quốc Lañkäã cho tới bờ của 
Suvannabhiũmi có số lượng là bao la rộng lớn, không có khả năng để sẽ ước tính được rằng 
trải rộng ra cho đến được ngần nào, mà chỉ có thể ước tính được chiều đài đến nơi bờ của 
Suvannabhũmi là 700 đo tuần. Khi tất cả thương buôn đã dùng thuyền buồm để vượt qua 
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từ nơi Đảo Quốc Laủkã đi tới Suvannabhũmi ây đã ăn cá trọn cả bảy ngày, và mỗi ngày 
đã đi được 100 đo tuần. 

Tiếp theo đây, là sẽ giải thích đến câu chuyện về Chúa Tế loài Rồng (Long Vương), 
loài Điều Nhân (Kinnarä — loài nửa mình người và nửa mình chim), loài Sư Tử Vương 
(Rãjasiha), loài Kim Sí Điều (Garula), loài Kình Ngư. 


CÓ 1024 THẺ LOẠI LONG VƯƠNG - CÓ BÓN PHẦN LOẠI LONG VƯƠNG 


1. Katfhamukha (Cương Thổ Độc Tô): Loài Long Vương này có một loại nọc độc, 
nếu như cắn vào người nào tôi thì hết cả toàn thân của người đó sẽ cứng đơ. Các bộ phận 
như là cánh tay, v.V. sẽ co vào và duỗi ra không được, và rất là đau nhức. 

2. Pũtimukha (Xú Khí Độc Tô): Loài Long Vương này có một loại nọc độc, nêu 
như căn vào người nào rồi thì vết thương mà bị căn đó sẽ thối rữa và có nước vàng tươm 
chảy ra. 

3. Agøimukha (Hóa Tai Độc Tôi: Loài Long Vương này có một loại nọc độc, nếu 
như căn vào người nào rồi thì hết cả toàn thân của người ấy sẽ nóng sốt và vết thương nơi 
đã bị cắn sẽ trở thành dấu vết giống như bị lửa đốt cháy. 

4. Satthamukha (Lôi Đả Độc Tô): Loài Long Vương này có một loại nọc độc, mà 
khi cắn vào người nào rồi thì cũng giống như bị sét đánh vậy. 


Trong tất cả bốn phân loại Long Vương đã có đề cập đến rôi đây thì có bốn loại cách 
thức tạo ra mối nguy hại của từng mỗi thê loại Long Vương, đó là: 

1. Da{thavisanägaräja (Giảo Độc Long Vương): có loại Long Vương nếu như đã 
bị căn rồi thì nọc độc lan tỏa khắp cơ thê. 

2. Di(thivisanägar3ja (Kiến Độc Long Vương): có loại Long Vương dùng vào đôi 
mắt rồi phún nọc độc ra qua đường con mắt. 

3. Phu{(havisänägaräãja (Xúc Độc Long Vương): có loại Long Vương có nọc độc 
khắp cả cơ thể rồi dùng thân thể tiếp xúc cọ chạm thì phát sinh ra nọc độc và tiết chảy ra. 

4. Vätavisanägarãja (Phún Độc Long Vương): có loại Long Vương dùng vào hơi 
thở phun nọc độc và nọc độc này sẽ bay tỏa đi ra. 

Từng mỗi loại Long Vương có bốn cách thức tạo ra mối nguy hại, do đó có cả thây 
là mười sáu cách thức tạo ra mối nguy hại (4x 4= 16). 


Khi phân tích việc gây ra những phản ứng của nọc độc lại có thêm bốn chủng loại 
nữa, đó là: 

1. Agatavisa na ghoravisa: Có loại nọc độc lan tỏa ra một cách nhanh chóng nhưng 
không có dữ dội mãnh liệt. 

2. Ghoravisa na ãøatavisa: Có loại nọc độc mạnh nhưng nọc độc ây lan tỏa ra một 
cách từ từ. 
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3. Agatavisa phoravisa: Có loại nọc độc lan tỏa ra một cách nhanh chóng và rất 
_ mãnh liệt. 

4. Na ägatavisa na ghoravisa: Có loại nọc độc lan tỏa ra từ từ và không có mãnh 
liệt. 

Kết hợp cách thức tạo ra mối nguy hại có 64 thể loại. 


Trong từng mỗi thê loại của tất cả 64 thê loại này, lại được phân chia làm thành bốn 
chủng loại nữa theo việc sản sinh, đó là: 

1. Andajanägaräja (Noãn Sinh Long Vương): loài Long Vương sinh ở trong quả 
trứng. 

2. Jaläbujanägarãja (Thai Sinh Long Vương): loài Long Vương sinh ở trong thai 
bào. 

3. Samsedajanägarãja (Hãn Sinh Long Vương): loài Long Vương sinh ra từ nơi 
mô hôi. _ 

4. Opapäatikanäagaräja (Hóa Sinh Long Vương): loài Long Vương vừa sinh ra liền 
to lớn ngay. 

Kết hợp lại có 256 thể loại Long Vương. 


Trong từng mỗi thể loại của tất cả 256 thể loại Long Vương này lại sinh khởi ra thành 
hai chủng loại, đó là: 

1. Jalanägarãja (Thủy Chủng Long Vương): loài Long Vương sinh trong nước. 

2. Thalajanägaräãja (Địa Chủng Long Vương): loài Long Vương sinh đất liền. 

Kết hợp lại có 512 thể loại Long Vương. 


Trong từng mỗi thê loại của tất cả 512 thể loại Long Vương này lại phân chia ra thành 
hai chủng loại nữa, đó là: | 

1. Kamariũpinägarãja (Thụ Dục Long Vương): loài Long Vương có thụ hưởng ngũ 
dục. 

2. AkãmarñpTnägaräja (Bất Thụ Dục Long Vương): loài Long Vương không có 
thụ hưởng ngũ dục. 

Kết hợp lại có tất cả 1024 thể loại Long Vương. 


NĂM THẺ LOẠI ĐẶC TƯỚNG LONG VƯƠNG THƯỜNG HIỆN BÀY 


Với loài Long Vương có thần lực thường luôn có khả năng hóa thân cho thành con 
người được. Tuy nhiên dù cho việc hóa thân để sẽ được làm thành con người có thật đi nữa, 
năm thê loại đặc tướng cũng vẫn thường luôn có khả năng để hiện bày. Đó chính là việc 
hiện bày thân tướng loài Long Vương nguyên thủy của mình. Năm thể loại đặc tướng ấy, 
đó là: 


1/ Trong sát na Tái Sinh thì phải hiện bày thân tướng hình thù là loài Long Vương. 
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2/ Trong sát na đang lột xác thì thân tướng hình thù vẫn giữ nguyên dạng là loài Long Vương. 
3/ Trong sát na loài Long Vương đang giao hợp với nhau thì vẫn giữ hình thù của loài Long 
Vương. 

4/ Trong sát na ngủ nghỉ đó, nếu như bất luận thời lúc nào đang ngủ nghỉ mà thất niệm thì 
ngay sát na ấy cũng trở lại nguyên hình là loài Long Vương. 

5/ Trong sát na tử vong thì cũng vẫn phải hiện bày là loài Long Vương. 

Như có phần Päli dẫn chứng đã trình bày để ở trong bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú 
(Dhammapada Atfhakath3), trong bộ Chú Giải Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta 
Atthakathä), trong bộ Chú Giải Tạng Luật - Đại Phẩm (Vinaya Mabhã Vagga Attha kathä) 
như sau: Ñägassa pana pañcasu sabhävapätukammam hofi pafisandhi kãle tacajahana 
kãle, sajãtiyã methunalkäle vissatthaniddokka maranakäle cufikãleti —- Việc khởi sinh 
hiển lộ một cách thông thường về thân hình của loài Long Vương vào trong năm thời điểm, 
đó là: 

1/ Trong sắt na Tái Sinh, 

2/ Trong sát na đang lột xác, 

3/ Trong sát na loài Long Vương đang giao hợp với nhau, 
4/ Trong sát na ngủ nghỉ mà thất niệm, 

5/ Trong sát na tử vong. 


VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG ĐIỂU NGUY HẠI ĐẾN 
ĐẠO QUÁ NHƯNG CŨNG BỊ XÉP VÀO TRONG CHỦNG LOẠI BẰNG SINH 


Theo thông thường, hết tất cá Chư Thiên đều là người đáng có được Đạo Quả cả, 
nhưng lại bị xếp vào chủng loại Bàng Sinh ấy, là vì xuất gia không được. Như có phần Päli 
dẫn chứng trình bày để ở trong bộ Chú Giải Đoạn Trừ Luật Nghi (Kaiủkhävitaranï 
Atthakath3), trong bộ Chú Giải Luật Tổng Hợp (Vinayasaagaha Atthakathä) có nêu rằng: 
Yassa upasampadä pafikkhittã so tiracchãnagato nãma — Bậc Chánh Đăng Giác Ngài 
khước từ việc thọ Cụ Túc Giới đối với người nào, thì người ấy gọi là Bàng Sinh. Như có 
phần Pä]i dẫn chứng trình bày để ở trong bộ Chú Giải Tạng Luật — Đại Phẩm (Vinaya 
MahãaVagsa Aft(hakathä) như sau: Anfamaso sakkam devarajãnam upãdãya koci 
amanussajãfiyo sabbo ïimasmim af(he tiracchãna gatotfi veditabbo. — Tất cả các bậc Trí 
Giả nên hiểu biết rằng “Người mà không có sinh chủng là Nhân Loại, cho dù sẽ là Thiên 
Chủ Đề Thích đi nữa, cũng phải bị xếp vào trong chủng loại Bàng Sinh.” 

[Chú Thích: Nên hiểu biết rằng: “chỉ với tích truyện có liên quan với phân Luật Chế 
Định (Vinayapañãñatfi), và không có ý nghĩa Devä — Chư Thiên sẽ phải là Tiracchãna — 
Bàng Sinh. Tất cả ở trong phần Chú Giải ấy có lời đề cập với từ ngữ răng imasmim atthe 
(trong nội dung này, tích truyện này). | 


TUÔI THỌ LONG VƯƠNG 
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Tuôi thọ Long Vương thì bất định, có khi có tuôi thọ lâu đài, có khi có tuôi thọ ngăn 
-_ ngủi. Với nhóm mà có tuổi thọ lâu đài ấy, chí đến cả năm vị Phật xuất hiện ở trong thế gian 
này cũng có, và một vị Long Vương duy trì được tuổi thọ ây như là vị Long Vương tên gọi 
là Kala. Vị Long Vương Kãla này, có tuổi thọ tính kể từ Đức Phật Kakusandho cho đến 
Đức Phật Samana Gotama (Sa Môn Cô Đàm), và lại tiếp tục có tuôi thọ cho đến Đức Phật 
Ariya Mettreya. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Long Vương 


ĐIÊU NHÂN - KINNARÄ 
(Kinnara: Nam Điều Nhân — Kinnarï: Nữ Điễu Nhân) 


Chú Giải (Vacanattha): Kucchito naro = Kinnaro (Narasadisattä) — Loài Hữu 
Tình đáng ghê tởm nhưng lại giống với con người, gọi là Điều Nhân (Kinnarã). Có thân 
hình tương tự với con người, chỉ khác biệt ở một vài điểm, như là cả hai cánh tay giống VỚI 
con người, nhưng cả hai lòng bàn tay thì giống với chím. Còn đầu, khuôn mặt, mắt, mũi 
giống với con người. Có vành môi rộng cho đến cô và miệng rộng duỗi dài ra giống với 
ngựa. Chân, lòng bàn chân và móng chân giống như chim. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã 
có trình bày để ở trong bộ Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (Veyyäkaranakärikätfikã) răng: 
GTva(o patfhäye yãävamukhä assa mukha santhäno gTvato pafthäya yävapädä 
pakkhisanthãno pañcasu thänesu pakkhijãtiko. - Ở trong Túc Sinh Truyện Bhallãätiya 
đã có trình bày như sau “Loài Điều Nhân thì có tuổi thọ đến 1,000 năm” và thông thường 
loài Điều Nhân ấy thường vô cùng sợ hãi về nước. Như có phân Päli dẫn chứng đã có trình 
bày để ở trong bộ Chú Giải Túc Sinh Truyện Bhallãtiya răng: Kinnarä nãma 
udakabhìrukä honfi - Thông thường tất cả các loài Điều Nhân thường rất sợ hãi về nước. 
Có bảy loại Điều Nhân, đó là: 

1. Devakinnarä — Thiên Điều Nhân: loại Chư Thiên Điểu Nhân. 

2. Candakinnarä —- Nguyệt Điều Nhân: loại Điều Nhân Mặt Trăng. 

3. Dumakinnarä —- Mộc Điều Nhân: loại Điều Nhân ở cây cối. 

4. Dandamänakinnarä — Can Điều Nhân: loại Điểu Nhân ở nơi cây gậy. 

5. Kontakinnarä —- Thương Điều Nhân: loại Điểu Nhân ở nơi ngọn giáo. 

6. Sakunakinnarä — Ưng Điều Nhân: loại Chim Diều Hâu Điều Nhân. 

7. Kannapävuranakinnarä — Nhĩ Điều Nhân: loại Điều Nhân ở lỗ tai. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Điều Nhân 
SƯ TỬ VƯƠNG — RÄJASIHA 


Có bốn thê loại về Sư Tử Vương, đó là: 
1- Tinasiha - Thảo Sư Tử Vương, 
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2- Kãlasiha - Hắc Sư Tử Vương, 
3- Pandusiha —- Huỳnh Sư Tử Vương, 
4- KesarasTha —- Điểm Sư Tử Vương. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ 
Kinh (Anguttara Atthakathäã) rằng: SThoti cattäro sĩhã tỉnasïho kã]asiho pandusTho và 
Kesarasiho. Trong tất cả bốn thể loại Sư Tư Vương này có được giải thích như sau: 

1. Tinasiha - Thảo Sư Tư Vương: có thân hình màu đỏ giống như chân chim bồ 
câu, to băng với con bò tơ và ăn cỏ làm thành vật thực. 

2. Kãlasiha — Hắc Sư Tử Vương: có thân hình màu đen, to bằng với con bò tơ và 
ăn cỏ làm thành vật thực. 

3. Pandusĩha —- Huỳnh Sư Tử Vương: có thân hình giỗng như màu lá cây chín vàng, 
to bằng với cơn bò tơ và ăn thịt làm thành vật thực. 

4. Kesarasiha - Điểm Sư Tư Vương: có môi, đuôi và chân màu đỏ. 

Kể từ ở trên đầu xuống chí lưng có ba lăn sọc nỗi màu đỏ và ba vòng xung quanh ở 
bàn tọa. Trên gáy có lông phủ xuống chí đến vai và có màu giống như mền vải len. Phân 
thân hình còn lại ngoài ra những điểm này toàn là màu trăng và ăn thịt làm thành vật thực. 

Có năm chỗ nương trú của loài Điểm Sư Tư Vương, đó là: 

1. Hang động vàng, 

2. Hang động bạc, 

3. Hang động ngọc Ma NI, 

4. Hang động ngọc kim cương, 
5. Hang động ngọc mã não. 

Loài Điểm Sư Tử Vương (Kesarasĩha) này, đặc biệt chỉ ở trong khu rừng tuyết phủ 
Bắc Ấn Độ (Himavanta), có thân hình to lớn bằng với con trâu mộng. Ba loài Sư Tử Vương 
còn lại ở trong khu rừng già của dãy Hy Mã Lạp Sơn hoặc cũng có ở trong khu rừng rậm và 
thăm sâu. Còn về tuôi thọ thì bất định, đôi khi có đến 200 hoặc 300 năm cũng có. Trong các 
loài Bàng Sinh, loài Sư Tử Vương này cũng được xếp vào hàng Bàng Sinh. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Sư Tử Vương 
CÂU CHUYỆN KIM SÍ ĐIÊU VƯƠNG 


Kim Sí Điều Vương có thân tướng hình thù giống như chim, đo đó mới được xếp vào 
trong chủng loại của loài chím. Trong tất cả loài chim, Kim Sí Điều Vương là loài chim fo 
lớn nhất ở trong hết tất cả chủng loại chim, trú ngụ ở khu rừng cây gạo ở trong tầng thứ hai 
của Tu Di Sơn (Sineru). Tu DI Sơn có năm tầng lớp vòng quanh. Tầng lớp thứ nhất ở 
trong đại dương Sidantara, là chỗ nương trú của Long Vương. Chúa Kim Sí Điều Vương 
có thân hình to cao 150 do tuần. Mỗi bên của cả đôi cánh rộng năm mươi do tuân, đuôi dài 
sáu mươi đo tuần, cô đài ba mươi do tuần, miệng rộng chín do tuần, chân dài mười hai do_ 
tuần. Chúa Kim Sí Điểu Vương khi đang bay thì mãnh lực của việc vỗ cả đôi cánh phát sinh 
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thành luồng cuồng phong mãnh liệt tỏa rộng ra cho đến 700 hoặc 800 do tuần. Thông thường 
_ loài Kim Sí Điều Vương ấy thường ưa thích ăn Long Vương làm thành vật thực. Như có 
phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Samyutta 
Affhakathà) rằng: Supannaräjã diyaddhayojanasatiko tassa dakkhina pakkho 
paññãsayojaniko hoti tathä vãmapakkho, piãchavaffT satthiyojanikãä gĩvä tỉmsa 
yojanikã mukham navayojanam pädã dvàdasayojanikä tasmim supannavätam kãtam 
araddhe sattatthayojanasatatthänam nappahofiti. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Kim Sí Điều Vương 
CÂU CHUYỆN VẺ VOI TƯỢNG 


Có mười chủng loại Voi, đó là: 
1/ Kalavara —- Hắc Tượng: voi có màu đen thông thường. 
2/ Gangeyya - Hăng Hà Tượng: voi sông Hẳng. 
3/ Pandara — Bạch Tượng: voi có màu trắng. 
4/ Tamba — Xích Tượng: voi có màu đỏ. 
5/ Pingala - Huyết Dụ Tượng: voi có màu da mật (nâu sậm đen). 
6/ Gandha —- Hương Tượng: voi có hương thơm. 
7/ Mangala - Kiết Tường Tượng: voi có điềm lành. 
8/ Hema — Huỳnh Tượng: voi có màu xám tro. 
9/ Uposatha —- Bố Tát Tượng: voi có màu trang nhã. 
10/ Chaddanta - Chiến Tượng: voi sinh ở trong bờ hồ Chaddanta (một trong mười giống 
voi chiến, thân hình có màu trắng như bạc, miệng và chân có màu đỏ; sinh sống trong khu 
rừng ở bờ hồ Hy Mãi. 
+ Sức lực 10 nam thanh niên băng với sức lực một con Hắc Tượng. 
+ Sức lực 10 con Hắc Tượng bằng Với Sức lực một con Hăng Hà Tượng. 
+ Sức lực 10 con Hăng Hà Tượng bằng với sức lực một con Bạch Tượng. 
+ Sức lực 10 con Bạch Tượng bằng với sức lực một con Xích Tượng. 
+ Sức lực 10 con Xích Tượng bằng với sức lực một con Huyết Dụ Tượng. 
+ Sức lực 10 con Huyết Dụ Tượng băng với sức lực một con Hương Tượng. 
+ Sức lực 10 con Hương Tượng băng với sức lực một con Kiết Tường Tượng. 
+ Sức lực 10 con Kiết Tường Tượng băng với sức lực một con Huỳnh Tượng. 
+ Sức lực 10 con Huỳnh Tượng băng với sức lực một con Bố Tát Tượng. 
+ Sức lực 10 con Bố Tát Tượng băng với sức lực một con Chiến Tượng. 


Kết Thúc Câu Chuyện Về Voi Tượng 


Ghi chú: Câu chuyện về tám chủng loại Kình Ngư đã có được trình bày để ở trong 
Bộ Duyên Sinh Phát Thú (Paccayajotika Patthãna) do đó không có trình bày ở tại đây. 
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NHỮNG BIÊẾU CẢM (SAÑÑÃ) THƯỜNG HIỆN BÀY ĐỐI VỚI BÀNG SINH 


Có ba thể loại biểu cảm thường hay hiện bày đối với tất cả loài Bàng Sinh, đó là: 


1. Kãmasaññã —- Dục Thụ Tưởng: biết rõ việc thụ hướng dục lạc. 


2. Gocarasaññã —- Thông Hành Tưởng: biết rõ việc ăn uông. 
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3. Maranasañña — Tử Vong Tưởng: biết rõ việc tử vong. 

Còn về Pháp Tưởng (Dhammasaññä) â ây, chỉ có một vài nhóm Bàng Sinh, như là 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) mới khởi sinh hiện bày lên được. Ngoài trường hợp â ấy ra phần 
đa số các loài Bàng Sinh chỉ có ba thể loại biểu cảm như đã có đề cập đến rồi VậY. _Trong 
hết tất cả ba thể loại ấy, phần đa số hiện bày là Tử Vong Tưởng, vì lẽ có rất nhiều mối nguy 
hại có liên quan với sinh mạng đối với tất cả các loài Bàng Sinh. Đó là phần đa số các loài 
Hữu Tình bé nhỏ thường hay bị các loài Hữu Tình to lớn bức hại, sát hại dùng để ăn làm 
thành vật thực, như là thăn lăn giết ăn các loài sâu bọ, mèo giết ăn thắn lăn, hỗ báo sát hại 
mèo để ăn, v.v. Tại đây là việc sắp xếp mối nguy hại phải bị nhận lây giữa các loài Hữu 
Tình Bàng Sinh lẫn nhau. Ngoài sự việc này ra, vẫn còn có mỗi nguy hại liên quan với sinh 
mạng ở những phương điện khác nữa, như là việc đói khát ở trong việc tìm kiếm vật thực để 
mà ăn lại có sự vất vã khổ sở ở trong chỗ nương trú. Hơn thế nữa, lại còn bị một nhóm 
người thường hay bức hại hoặc sát hại v.v. Bởi do đó, tuôi thọ nhóm Bàng Sinh có thân 
hình bé nhỏ có khi chỉ có một tuần cũng có; loài chó có tuôi thọ phần nhiều là mười cho đến 
mười lăm năm; bò, trâu, ngựa có tuôi thọ từ hai mươi cho đến ba mươi năm cũng có; hoặc 
có tuôi thọ chỉ bằng với con người cũng có; tuổi thọ loài voi từ sáu mươi năm cho đến một 
trăm năm cũng có; một cách bất định. Tóm lại tuôi thọ các loài Bàng Sinh không thể nào 
xác định một cách chắc chăn được. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Một Cách Quảng Nghĩa Về Loài Bàng Sinh 


LÃNH VỰC NGẠ QUÝ ĐỊA GIỚI (PETTIVISAYABHŨMD 
CÂU PHÂN TÍCH (PADACCHEDA), CÂU LIÊN HỆ (PADASAMBANDHA) 
CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 
TRONG LÃNH VỰC NGẠ QUỶ ĐỊA GIỚI 


Sulkhamussayato päkattham enfity = Petä — Loài Hữu Tình gọi là Ngạ Quỷ (Peta) 
vì lẽ thường ổi đến trú xứ xa cách khỏi tất cả mọi sự an lạc. 

Petänam samñho = Petti - Tất cả hội chúng Ngạ Quý gọi là Loài Ngạ Quỷ. 

Pettiyä visayo = Pet(ivisayo — Trú xứ mà hóa sinh ra tất cả hàng Ngạ Quý gọi là 
Lãnh Địa Ngạ Quỷ (Petfivisaya). - 

Như vậy, từ ngữ Peta bao gồm với hai từ ngữ Pa + Ita. Theo ngữ nguyên, những loài 
Hữu Tình đã quá vãng, hay những loài Hữu Tình hoàn toàn không có sự an vui, hạnh phúc. 
Peta — Ngạ Quỷ, không phải chỉ là Ma Quỷ vô hình vô sắc tướng. Mặc dù mắt thường của 
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Nhân Loại không thể nhìn thấy những loài Hữu Tình này, tuy nhiên, họ cũng có sắc hình thể 
_ tướng (Sắc Pháp). Có một loại Ngạ Quỷ không có một Cỡi Giới riêng biệt cho mình, mà 
thường sống trong các bụi cây rừng già, ở những nơi ô uề bắn thíu, v.v. 

Tại đây, từ ngữ mà gọi Peta có nghĩa là các Hữu Tình khi đã mạng chung rồi đều gọi 
với nhau là Peta - Ma Quỷ cả. Tuy nhiên đặc biệt ở tại nơi đây, chỉ có ý nghĩa với loài Hữu 
Tình thành Ngạ Quỷ. 

Răng theo phần chiết tự văn phạm ở trong từ ngữ gọi là Peta, khi phân tích ra có như 
vậy: Pa + I+ Ta. Pa là câu đanh hiệu (Upasaggapada), I là ngữ căn (Dhãtu), Ta là tiếp vị 
ngữ (Paccaya). Thông thường tất cả Ngạ Quỷ không có chỗ nương trú một cách riêng biệt, 
đo đó những loài Ngạ Quỷ ấy mới có trú xứ cùng khắp mọi nơi, như là nương theo rừng già, 
theo dãy núi, vực thăm, Ốc đảo, biến cả, đại dương, bãi tha ma. Bởi nguyên nhân ây, Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha mới có trình bày răng: Pettivisayo — Lãnh Địa Ngạ Quỷ. 

Lời nói rằng Peta ấy, tức là ma quỷ, đạ xoa và ngạ quý, v.v. mà tất cả mọi người dùng 
để nói với nhau ở khắp mọi nơi, và Ngạ Quỷ có nhiều hạng loại với nhau. Một vài loại là 
hàng Ngạ Quỷ nhỏ bé, một vài loại là hàng Ngạ Quỷ to lớn, và Ngạ Quỷ này biến hóa thân 
hình cho thành Cảnh Duyệt Ý (Itthãrammana) hoặc là Cảnh Bắt Duyệt Ý 
(Anifthãrammana) cũng được. Về phía Cảnh Duyệt Ý thì làm cho nhìn thấy là Chư Thiên, 
làm thành người nam, người nữ, đạo sĩ, vị Trưởng Lão, Tỳ Khưu, Tu Nữ. Nếu là phía Cảnh 
Bắt Duyệt Ý thì làm cho nhìn thấy là bò, trâu, voi, chó; thân tướng hình thù đáng khiếp sợ, 
có cái đầu to lớn, con mắt lồi ra, và đôi khi cũng không có hiện bày rõ ràng, chỉ làm cho 
nhìn thấy là màu đen, màu đỏ, màu trăng. Trong tất cả những hàng Ngạ Quỷ này, một vài 
hạng loại phải bị thụ lãnh thống khô lâu dài của việc phải chịu nhịn đói, nhịn khát. Một vài 
hạng loại đi vào ăn các vật thực thừa thãi mà ở nhà người quăng vứt bỏ trong những nơi bẩn 
thỉu. Một vài hạng loại thì ăn đàm đãi, nước miếng, và phân phần. Còn hạng Ngạ Quỷ mà 
nương trú theo đãy núi, đó là đỉnh Linh Thứu Sơn (Gijjhakũta), thì không phải chỉ có chịu 
sự nhịn đói vật thực, mà còn phải bị thụ lãnh thống khổ tương tự với loài Hữu Tình Địa 
Ngục nữa vậy. 


NHƯ ĐÃ CÓ TRÌNH BÀY TRONG BÀI KINH HẠNG LOẠI (LAKKHANA) 
THUỘC CHÁNH TẠNG PÄLI TƯƠNG ƯNG BỘ KINH TIẾP THEO ĐÂY: 


Có mười hai chủng loại Ngạ Quỷ được trích ra trong Kinh Thế Gian Chế Định 
(Lokapaññatfi) và Kinh Lục Thú Giải Minh (Chagatidipan?) 

1/ Vantãsapeta - Thực Thóa Ngạ Quý: loại Ngạ Quý ăn nước miếng, đàm đãi, vật 
nôn mửa, làm thành vật thực. 

2/ Kunapäsapeta —- Thực Tử Thi Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ ăn tử thi của Người hoặc 
loài Hữu Tình, làm thành vật thực. 


3/ Gñthakhädakapeta - Thực Phần Nga Quý: loại Ngạ Quỷ ăn các loại phân phân, 
làm thành vật thực. 
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4/ Agøijãlamukhapeta — Cự Khẩu Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỹ thường luôn có ngọn 
lửa bốc cháy ở trong miệng. 

5/ Sñcimukhapeta — Châm Khẩu Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có miệng bằng lỗ chui 
kim. 

6/ Tanhatfitapeta — Ái Bức Hại Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quý thường luôn bị bức hại do 
bởi Ái Dục (Tanhã) làm cho phải bị đói bụng, khát nước. 

7/ Sunijajhãmakapeta - Thán Thân Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân mình đen 
giống như củi than. 

8/ Satthangapeta - Châm Thủ Chỉ Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có móng tay, móng 
chân đài và sắc bén như đao. 

9/ Pabbatangapeta — Sơn Thân Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ có thân hình to cao giống 
như quả núi. 

10/ Ajagarangapeta - Mãng Xà Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân hình giống như 
con trăn. 

11/ Vemäanikapeta — Thiên Cung Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ phải bị thụ lãnh thống 
khổ ở trong khoảng thời gian ban ngày, nhưng vào ban đêm thì lại được thụ hưởng an lạc ở 
trong Thiên Cung. 

12/ Mahidhidakapeta —- Đại Thế Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ có nhiều thân lực. 


TRÌNH BÀY CHÚ GIẢI MƯỜI HAI CHỦNG LOẠI NGẠ QUỶ THEO THỨ TỰ: 


1. Vantam asati bhakkhafidi = Vantãso — loại Ngạ Quỷ gọi là Vantãsa — Thực Thóa 
là vì ăn nước miếng, vật nôn mửa, đàm dãi, v.v. 

2. Kunapam arati dakkhatiti = Kunapäso — loại Ngạ Quỷ gọi là Kuuapäsa — Thực 
Tử Thi là vì ăn tử thi của Người hoặc loài Hữu Tình. 

3. Gũtham khãdafti = Gñthakhadako — loại Ngạ Quỷ gọi là Gũthakhãdäka — 
Thực Phân là vì ăn phân phân. 

4. Agøijälã mukhato etassäti = Aggijãlamukho — loại Ngạ Quỷ gọi là Aggijãla 
mukha — Cự Khẩu là vì có ngọn lửa bốc cháy ở trong miệng. 

5. Sũcipamanam sukham etassäti = Sicimulcho — loại Ngạ Quỷ gọi là Siici mulkha 
— Châm Khẩu là vì có miệng băng lỗ kim. 

6. Tanhãya af(hito pũ]itoti = Tanhãhaffito — loại Ngạ Quỷ gọi là Tanhãhafftita — 
Ái Bức Hại là vì bị bức hại đo bởi Ái Dục, tức là phải bị đói bụng, khát nước. 

7. Suf(hu nỉssesena jhämo = Sunijjhãämo, Sunijjhãmo viyätfi = Sunijjhãmako — 
Thân cây bị lửa đốt sạch hết cành nhánh, cuống lá và thân cây chắng còn dư sót chỉ cá, chỉ 
còn lại gốc cây, gọi là Sunijjhãmaka — Thán Thân tức là thân cây bị đốt cháy, loại Ngạ Quỷ 
gọi là Sunijihãmaka — Thán Thân là vì đen đủi giống như thân cây bị đốt cháy. 

§. Satthasadisam aủgam etassäfi = Satthañgo — loại Ngạ Quỷ gọi là Satthaủga —_ 
Châm Thủ Chỉ là vì có móng tay, móng chân dài và sắc bén giống như dao. 
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9. Pabbatappamano aủgo etassäfi = Pabbataủgo — loại Ngạ Quý gọi là Pabba 
_ taägo — Sơn Thân là vì thân hình bằng quả núi. 

10. Ajagarasadiso añgo etassäti = Ajagaraủgo — loại Ngạ Quý gọi là Ajaga rañgo 
— Mãng Xà là vì thân tướng hình thù giống như con trăn. 

11. Vimaäne nibbattoti = Vemãniko — loại Ngạ Quỷ gọi là Vemaãnika Thiên Cung 
là vì hóa sinh ở trong Thiên Cung, nhưng ban ngày phải bị thụ lãnh thống khổ, và ban đêm 
thì được thụ hưởng an lạc. 

12. Mahatiyä iddhiyã samannägafoti = Mahiddhiko — loại Ngạ Quý gọi là 
Mahiddhika — Đại Thần Lực là vì có nhiều thần lực. 


TRÚ XỨ MƯỜI HAI LOẠI NGẠ QUỶ CÙNG VỚI CHÚA TẾ NGẠ QUỶ 


Ở dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn có một khu rừng tên gọi Vijjhãtavi, là thủ phủ 
nương trú của mười hai chủng loại Ngạ Quỷ mà đã có được đề cập đến. Trong tất cả những 
mười hai chủng loại Ngạ Quỷ này thì Đại Thần Lực Ngạ Quỷ (Mahiddhikapeta) là Chúa 
tế tất cả loại Ngạ Quỷ. Như có phần Pä]i dẫn chứng trình bày để ở trong Kinh Thế Gian 
Chế Định rằng: Yattha pefanagare petamahiddhiko sabba petänam issariyädhi paccam 
karoti - Thủ phủ hàng Ngạ Quỷ này là tại khu rừng Vijjhãtavĩ và khu rừng VijjhãtavT này 
đích thị tọa lạc trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thủ phủ là khu rừng Vijjhãtavĩ đây có Đại Thần 
Lực Ngạ Quỷ là vị Chúa tế thống trị trông coi tất cả loại Ngạ Quy. 


BÓN CHỦNG LOẠI NGẠ QUỶ ĐƯỢC TRÍCH RA TRONG 
BỘ CHÚ GIẢI VÀ PHỤ CHÚ GIẢI NGẠ QUỶ SỬ KÝ (PETTAVATTHU) 


1/ Paradat(ujivyikapeta — Tha Hy Thí Mạng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có việc nuôi 
mạng là phải nương nhờ vào vật thực của người khác xả thí cho. 
2/ Khupapipäsikapeta - Vô Thực Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ bị bức hại với việc phải 
bị đói bụng, khát nước. 
3/ Nijjhãmatanhikapeta — Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ thường luôn 
bị nóng bức đo bởi ngọn lửa thiêu đốt. 
4/ Kalakañcikapeta —- A Tu La Ngạ Quỷ: tên gọi của A Tu La thành Ngạ Quý. 

A Tu La Ngạ Quỷ này có thân tướng hình thù to cao ba đặm (Gäãvuta), mà chỉ có 
chút ít về sức lực vì có rất ít máu và thịt, có màu sắc hao hao với lá cây khô, con mắt lỗi ra 
giống với mắt của con cua, và có miệng băng lỗ kim ở ngay giữa cái đầu. 

[Giải Thích câu chuyện về A Tu La Nga Quỹ này đã được trích ra trong Bộ Chú Giải 
Phẩm Vật Thực Đi Bên Đường (Pãtheyyavagzøa A{thakathä)] 


TRÌNH BÀY CHÚ GIẢI VẺ TỨ CHỦNG LOẠI NGẠ QUỶ ĐÃ VỪA TRÌNH BÀY 
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1. Parehi da((am upanissäya jïvafTiổ = ParadattupajTviko: loại Ngạ Quỷ gọi là 
ParadattupajTvika - Tha Hy Thí Mạng là vì có việc nuôi mạng do phải nương nhờ vào 
vật thực của người khác xả thí cho. 

2. Khudä ca pipãsã ca = Khuppipäsäã, Khuppipäsähi pilito = Khuppipãsiko: việc 
đói bụng với việc khát nước gọi là Khuppipäsa —- Vô Thực, loại Ngạ Quý gọi là 
Khuppipãsa — Vô Thực là vì bị bức hại với việc đói bụng và khát nước. 

3. Nijjihamena tanhã etassäati = Nijjhãamatanhiko: loạ Ngạ Quý gọi là 
Nijjhãmatanhika — Ái Dục Thiêu Đốt là vì có xác thân bị Ái Dục, tức là thường luôn bị 
đói bụng và khát nước, là chính do bởi đang bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong cửa miệng vậy. 

4. Loại A Tu La Ngạ Quỷ này, không cần phải trình bày lời Chú Giải (Vacanattha) 
vì lẽ đó là tên của A Tu La. Như có phần Pä]i dẫn chứng để ở trong Bộ Chú Giải Phẩm Vật 
Thực ĐI Bên Đường (Pätheyyavagsøa Atthakathä) rằng: Kãla kañcikäfi tesam asuranam 
nãmamn — Từ ngữ Kälakañcika đây, đích thị tên gọi tất cả A Tu La làm thành Ngạ Quỷ. 


MỘT VÀI CHỦNG LOẠI NGẠ QUÝ BẬC GIÁC HỮU TÌNH 
KHÔNG CÓ ĐI HÓA SINH 


Tất cả những Bậc Giác Hữu Tình (Chư Bồ Tát), tính kế từ khi đã được Đức Phật thọ 
ký trở đi thì thường không có đi hóa sinh vào trong ba chủng loại Ngạ Quý, đó là: 

1/ Khuppipäsakapeta — Vô Thực Nga Quỷ, 

2/ Ñijjhãmatanhikapeta - Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quý, 

3/ Kãalakañcikapefa — A Tu La Nga Quỷ. 

đã có được đề cập đến. Nếu như sẽ phải bị hóa sinh thì duy nhất chỉ có hóa sinh làm 
hàng Tha Hy Thí Mạng Nga Quỷ (Paradattupajnvika). 

[Việc Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) không có đi hóa sinh vào ba chủng loại Ngạ Quỷ 
này, là đã có trích dẫn ở trong Bộ Chú Giải Thí Dụ Kinh (Apädäna Atthakathä, Bộ Chú 
Giải Kinh Tập (Suttanipäta Af(hakathä) và Bộ Chú Giải Chủng Tộc Chư Phật (Buddha 
vamsa A{thakath3). | 


CÒN CÓ CÁC ĐỊA GIỚI KHÁC NỮA MÀ CÁC BẬC HỮU TÌNH 
(CHƯ BÒ TÁT) KHÔNG CÓ HÓA SINH TÍNH KẺ TỪ KHI 
ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC PHẬT THỌ KÝ, Đó Là: 


1. Không có tái sinh làm người hoang đã (chưa khai hóa). 

2. Không có tái sinh làm Thiên Tử Ác Ma (Mãradevaputta). 

3. Không có tái sinh làm Vô Tưởng Phạm Thiên (Asaññasattabrahima). 

4. Không có tái sinh làm Tịnh Cư Phạm Thiên (Suddhävasabrahma). 

5. Không có tái sinh ở trong các Bộ Châu (Cakkaväla — Tiên Thiên Vũ Trụ) khác. 
6ó. Không có tái sinh làm Vô Sắc Phạm Thiên (Arñpabrahma). 

7. Không có tái sinh làm người nữ. 
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8. Không có tái sinh làm người nô lệ. 

9. Không có tái sinh làm người đui mù, tai điếc, câm nín. 

10. Không có tái sinh làm người bệnh phong hủi. 

11. Không chuyển đổi giới tính. 

12. Không tạo Ngũ Vô Gián Nghiệp Lực (Pañcãnantariyalkamma). 

13. Không có hóa sinh trong Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh (Lokantarika naraka). 

14. Không có hóa sinh trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avecimahänaraka) và không 
có thành Vô Thực Ngạ Quỷ (Khuppipäsikapeta), Ái Dục Thiêu Đốt Nga Quỷ 
(Nijjhãmatanhikapeta) và A Tu La Ngạ Quỷ (Kãlakañcikapeta). 

15. Không có tái sinh thành loài Hữu Tình nhỏ hơn chim đồng dộc (giỗng chim cùng 
họ với chim sẻ, mình nâu, đầu vàng, làm tễ ở trên cành cây) và không có tái sinh thành loài 
Hữu Tình mà lớn hơn tượng voi. 

16. Không làm thành Bậc Thánh Nhân trong khoảng bốn A Tăng Kỳ (Asaủ kheyya) 
và một trăm ngàn Đại Kiếp (Mahakappa). 

+ Ghi chú: Tất cả những loại Ngạ Quỷ này, ngoài mười hai chủng loại và bốn chủng 
loại (như đã có được trình bày ở phần trên) này ra, vẫn còn có những chủng loại Nga Quỷ 
khác nữa, như là: Siicilomapeta — Châm Mao Ngạ Quỷ là loại Ngạ Quỷ có lông giỗng như 
mỗi kim; Kharalomapeta - Thô Mao Ngạ Quỷ là loại Ngạ Quý có lông thô nhám; 
DTghanakhapeta — Trường Thú Chỉ Ngạ Quỷ là loại Ngạ Quỷ có móng tay và móng chân 
đài, v.v. 


HAI MƯƠI MT LOẠI ÑGẠ QUÝ TRÍCH TRONG TẠNG LUẬT 
(VINAYA PITAKA) VÀ KINH HẠNG LOẠI (LAKKHANA) THUỘC 
CHÁNH TẠNG PÄLI TƯƠNG ƯNG BỘ KINH 


1/ Atthisaäkhasikapeta — Cốt Tử Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có xương đính với nhau 
thành từng khúc, nhưng có thịt. 

2/ Mamsapesikapeta — Thi Nhục Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thịt thành từng mảnh, 
nhưng không có xương. 

3/ Mamsapindapeta - Khối Nhục Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thịt thành khối thịt, 
đồng thịt. 

4/ Nicchaviparisapeta — Vô Bì Nam Ngạ Quỷ: loại Nam Ngạ Quỷ không có da. 

5/ Asilomapeta —- Kiếm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông nhọn như lưỡi kiếm. 

6/ Sattilomapeta - Thương Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông như ngọn giáo. 

7/ Usulomapeta —- Tiễn Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông dài như mũi tên. 

ð/ Sũcilomapeta - Châm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông như mũi kim. 

2/ Dutiyasticilomapeta — Châm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ thứ hai cũng có lông 
như mũi kim. 

10/ Kumbhandapetä —- Cao Hoàn Ngạ Quý: loại Ngạ Quý có tinh hoàn (anda) rất 
to lớn. 
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11/ Gũthakñpanimuggapeta — Phân Một Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ chìm ở trong 
phân phần. 

12/ Gũthakhãdakapeta —- Thực Phần Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ ăn phân phần. 

13/ Nicchavitakapeta — Vô Bì Nữ Ngạ Quý: loại Nữ Ngạ Quỷ không có da. 

14/ Duggandhapeta - Xú Khí Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có mùi hôi thối. 

15/ Ogilinipeta —- Xí Nhiên Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân hình như lửa than hồng. 

16/ Asĩsapeta —- Vô Thủ Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ không có đâu. 

17/ Bhikkhupeta - Tỳ Khưu Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình 
thù giống như vị Tỳ Khưu. 

18/ BhikkhunTpeta —- Tỳ Khưu Ni Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng 
hình thù giống như vị Tỳ Khưu Ni. 

19/ Sikkhamänapeta - Nữ Học Pháp Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng 
hình thù giống như vị Nữ Học Pháp. 

20/ Sämanerapeta — Sa Di Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình thù 
giống như vị Sa DI. 

21/ SamanerTpeta —- Sa Di Ni Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình 
thù giống như vị Sa Di Ni. 

+ Ghi chú: Loại Ngạ Quỷ Rắn (Xà Ngạ Quỷ) và loại Ngạ Quý Qua (Ô Nha Ngạ Quý) 
đã được trích ra ở trong Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Afthakathä) ấy, loại 
Ngạ Quỷ Rắn có thân hình dài hai mươi lăm do tuần, còn loại Ngạ Quỷ Quạ có thân hình to 
lớn hai mươi lăm do tuân. 


TIẾP THEO ĐÂY SẼ TRÌNH BÀY ĐÉN SỰ SINH HOẠT CÁC HÀNG NGẠ QUỶ 
TÍCH TRUYỆN ATULA NGẠ QUÝ (KÄLAKAÑCIKAPETA) 


Một hôm, A Tu La Ñgạ Quỷ (Kä]akañcika) khát nước quá, mới vội bước ra ởi để 
tìm kiếm nước uống. Ngay tại nơi ây, có dòng sông Hăng đang trôi chảy, và đòng sông Hằng 
này có chiều rộng là một do tuần và sâu một đo tuân. Khi A Tu La Ngạ Quý (Kã]a kañcika) 
đã đi đến thì đã nghe được tiếng nước ở trong dòng sông đang chảy, mới biết được răng đây 
là con sông và liền bước xuống để mà sẽ uống được nước ở trong dòng sông ấy. Thế nhưng 
khi đã vừa bước xuống, thay vì sẽ được uông nước vừa theo nguyện vọng của mình thì với 
mãnh lực của Nghiệp Báo, nước sông ấy đã hóa thành mảnh đá cứng, và có khói xông tỏa 
lên khắp mọi nơi. Tuy nhiên A Tu La Ngạ Quỷ (Kã]akañcika) vẫn cứ nghe được âm thanh 
của tiếng nước đang trôi chảy mãi thì mới vừa đi vừa nhìn ngó xem coi đối theo âm thanh 
của nước đang trôi chảy ấy, kể từ lúc hoàng hôn chập tối cho đến khi mặt trời đã mọc lên, 
răng chỉ là nghe âm thanh của nước đang trôi chảy nhưng vẫn không thấy được nước ở nơi 
nào cả. 

Trong chính ngay sáng ngày hôm đó, có một nhóm Chư Tỳ Khưu ước độ ba mươi vỊ,. 
đang bước trên lộ đường ây để sẽ đi trì bình khát thực, và đã được nhìn thấy A Tu La Ngạ 
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Quỷ (Kã]akañcika) đang đi tìm kiếm nước khắp mọi nơi. Khi tất cả Chư Tỳ Khưu đã được 
_ nhìn thấy như thế, thì mới bước đến để vấn hỏi rằng: 

- Ngươi đang đi tìm kiểm cái chi vậy ? 

A Tu La Ngạ Quỷ (Kã]akañcika) trả lời rằng: 

- Tôi đang đi tìm kiếm nước uống. 

Chư Tỳ Khưu cũng đáp lời lại rằng: 

- Chính ngay trước mắt của ngươi ây là dòng sông ngươi chăng nhìn thấy hay sao ? 

A Tu La Ngạ Quỷ (Kãlakañcika) đáp lời rằng: 

- Không nhìn thấy ! Mà chính ngay trước mắt của Tôi đây, Tôi đã có được nghe âm 
thanh của tiếng nước đang trôi chảy mãi, nhưng không có được nhìn thấy một giọt nước nào 
cả. Tôi đã đi theo âm thanh của tiếng nước đang chảy đây để tìm kiếm nước uống, kế từ lúc 
hoàng hôn chập tối cho đến khi mặt trời đã mọc lên mà vẫn chưa tìm thấy được một Ø1Ọf 
nước. 

Tất cả Chư Tỳ Khưu mới bảo cho A Tu La Ngạ Quý (Kä]akañcika) hãy nằm xuống 
ngay tại nơi ấy, rồi các Quý Ngài đã cùng nhau lấy bình bát múc nước ở dòng sông đến đô 
vào miệng của A Tu la Ngạ Quý. Cả ba mươi vị đã luân phiên với nhau đồ nước vào miệng 
như thế, nhưng nước đồ vào ở trong miệng ấy thì chỉ có vào được một chút Ít, bởi vì A Tu 
La Ngạ Quỷ có miệng nhỏ bằng lỗ kim. 

[Lời giải thích đến sự sinh hoạt của loại Ngạ Quỷ này đã có được trích ra từ trong Bộ 
Chú Giải Xua Tan Mê Mờ (SammohavinodamT Atthakathä)] 


TÍCH TRUYỆN NGẠ QUỶ HEO RỪNG (SUKÄRA) 


Trong thời kỳ Giáo Pháp Đức Chánh Đăng Giác Kassapa, đã có một vị Tỳ Khưu có 
hạnh thu thúc về Thân (Kãyasamvara — Điều Phục Tự Thân) nhưng lại không có hạnh thu 
thúc về Lời (VacTsamvara — Phòng Hộ Ngôn Ngữ), nên đã mạ ly các vị Tỳ Khưu khác. Vị 
Tỳ Khưu ấy, khi đã vừa dứt sinh mạng phải đi thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục liên 
quan với việc không thu thúc về Lời. Khi thoát khỏi việc thụ lãnh thông khổ ở trong Địa 
Ngục â ấy rồi, phải đi hóa sinh làm Ngạ Quỷ Heo Rừng, có thân hình là người, da đẻ thì hồng 
hào giống như vàng ròng, có cái đầu là heo với cái miệng lại giỗng với mõm lợn rừng, và đã 
có tuôi thọ rất lâu dài, suốt trọn cho đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Ngài Chánh Đăng Giác 
Sa Môn Cô Đàm (Samana Gotama) này, và đã nương trú gần kinh thành Rãj apaha, dưới 
chân Linh Thứu Sơn (Gijjhakñta). Ngạ Quỷ Heo Rừng này luôn bị đói khát Ølày VÒ. 

Đến một hôm, Ngạ Quỷ Heo Rừng này đã gặp được Ngài Trưởng Lão Nãrada, là 
Bậc Thỉnh Văn của Đức Phật Sa Môn Cô Đàm. Ngài Trưởng Lão với tay cầm y bát, đã khởi 
hành từ sáng sớm đê đi trì bình khất thực. Trong lộ trình đi đến kinh thành Rãjagaha, Ngài 
Trưởng lão đã nhìn thấy Ngạ Quý Heo Rừng trên đường, và khi vẫn hỏi về loại Hạnh Nghiệp 
Lực nào mà Ngạ Quỷ Heo Rừng đã tạo ra, với lời kệ như sau: 

Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân, 
Chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng. 
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Song miệng ngươi như mồm lợn đực, 
Nghiệp chi ngươi tạo kiếp xưa chăng ? 

Ngạ Quỷ Heo Rừng mới kính bạch với Ngài Trưởng Lão răng: 

- Sự việc con đây phải bị hóa sinh làm Ngạ Quỷ Heo Rừng có thân hình và cái đầu 
lại không có được giống với nhau, đó là do quả báo phải bị thụ lãnh từ nơi việc không có 
thu thúc về Lời. Còn thân hình của con là người và có da đẻ hồng hào giống như vàng ròng, 
đó là quả báo do con đã có tạo hạnh thu thúc về Thân. 

Xưa con điều phục khéo về Thân, 
Nhưng Khâu con lại không hộ phòng ! 
Vì thế hình hài con vậy đó, 

Nã ra da thấy rõ con cùng Ï 

Do đó, kính xin Ngài Đại Đức hãy nên có hạnh thu thúc về Thân và thu thúc về Lời 
vừa khéo tốt đẹp, để sẽ không phải bị thành giống như con vậy. 

Nã ra da, vậy hãy xem đây, 
Con muốn trình Tôn Giả việc này: 
Đừng phạm Ác Tà về Khẩu Nghiệp, 
E Ngài sẽ hóa mõm heo vầy Ì 

(Lời giải thích về tích truyện Ngạ Quỷ Heo Rừng này đã được trích ra từ trong Chánh 

Tạng Pä]i Ngạ Quỷ Sử Ký). 


TÍCH TRUYỆN THIÊN CUNG NGẠ QUỶ 
(PÄTALIPUTTAPETA - NGẠ QUÝ THÀNH PATALIPUTTA) 


Trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Ngài Sa Môn Cô Đàm (Samana Gotama) 
đây, có hai kinh thành, với một kinh thành có tên là Sãvatthi và một kinh thành nữa có tên 
là Pãtaliputta. Có một nhóm thương buôn thường luôn đi bán buôn ở giữa kinh thành 
Sävatthi và Pätaliputta với Xứ Vàng (Suvannabhũmi). Trong một thời, tất cả những 
thương buôn ở trong cả hai kinh thành Sävatthi và Pãtaliputta, ai ai cũng đã rủ nhau cùng 
đem hàng hóa của mình chất lên tàu và rời khỏi cả hai kinh thành hướng về Xứ Vàng để bán 
buôn. Trong khi tàu ra đến giữa đại đương, có một thương buôn lâm trọng bệnh và đã dẫn 
đến chấm đứt sinh mệnh ở chính ngay khoảng giữa đại dương ây. Trong sát na mà người 
thương buôn đang lâm trọng bệnh ở ngay trong tàu ấy, lại có tâm thức thường luôn nghĩ 
tưởng đến người vợ nhà. Mặc dù trong sát na khi vẫn còn có sinh mạng, người thương buôn 
này là người có tâm sùng tín ở trong việc tạo Phước Báu. VỊ ây vẫn không được sinh lên Cõi 
Thiên Giới, đo bởi luyến ái với người mình yêu, đo đó, khi vừa chấm dứt sinh mạng ở chính 
ngay khoảng giữa đại dương ây, đã đi hóa sinh làm Thiên Cung Ngạ Quỷ (Vemänikapeta) 
cũng ở chính ngay khoảng giữa đại dương đó. 

Riêng về phần người vợ đã lên tàu du hành đi đến Xứ Vàng. Bấy giờ vị Quý Thân 
muốn chiếm hữu cô nàng, liền chận đường ổi của chiếc tàu, và đã làm cho chiếc tàu không | 
đi được. Tất cả mọi người ở trên chiếc tàu đã thực hiện việc rút thăm và đã ba lần chiếc thăm 
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lại rơi vào tay của cô nàng mà Quỷ Thân này đang mong ước. Chăng bao lâu sau khi cô 
_ nàng bị thả xuống biển thì chiếc tàu lại ra đi, tiến nhanh về hướng Xứ Vàng. Thế rồi vị Quỷ 
Thân đã đem cô nàng này về Thiên Cung của mình và thụ hưởng hạnh phúc bên cô nàng. 
Một năm sau, cô nàng nây sinh Tâm ưu phiền bất mãn và đã cầu xin với vị Quý Thân để 
được trở về lại kinh thành Pãtaliputta. Đáp lời khẩn cầu của cô nàng, Quỷ Thần đã nói: 
Nàng đã thầy bao Địa Ngục TÔI, 
Các miền Bàng Sinh, Quỷ và Người. 
A Tu La lại với Thiên Thần, 
Nàng đã nhận ra Nghiệp Lực chín muôi. 
Ta sẽ đưa nàng về Phố cũ, 
Bình an, hành Thiện Sự trên đời. 
Cô nàng vội hoan hỷ đáp lại: 
Ngài muốn Tôi an lạc, Dạ Xoa, 
Ngài muốn Tôi lợi ích sâu xa, 
Tôi xin thực hiện lời Ngài dạy, 
Ngài đối với Tôi chính Đạo Sư. 
Tôi đã thấy bao miền Địa Ngục, 
Các miền Bàng Sinh, Quỷ, Người ta, 
A Tu La với Thiên Thần nữa, 
Tôi đã nhìn xem Nghiệp Báo mà. 
Tôi nguyện thực hành nhiều Thiện Sự, 
Ngay khi vừa đến chốn quê nhà. 

Sau đó vị Quỷ Thân này đã đem cô nàng cùng du hành qua không gian, rồi đã đặt cô 
nàng xuống ngay giữa kinh thành Pataliputta, và đã ra đi về lộ trình cũ của mình. Lúc bấy 
giờ, thân băng quyến thuộc của cô nàng cùng với nhiều người khác đã được trông thấy cô 
nàng, tất cả đều hân hoan và đã được nghe kể lại câu chuyện này. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Ngạ Quý 
Sử Ký (Petavatthu Atthakathã) răng: So katakusalo devalokam anuppajjitvã itthiyä 
patibandhacittäya pana samuddamajjhe vimänapeto hutvä nibbatti. 


TÍCH TRUYỆN MỘT NỮ NGẠ QUÝ 
(UTTARAMATTU - NGƯỜI MẸ UTTARA) 


Sau khi bậc Đạo Sư đã diệt độ, và vào thời kỳ Đại Hội Kiết Tập Kinh Điền lần thứ 
nhất đang diễn tiền, Ngài Đại Trưởng Lão Mahäã Kaccãyana cùng với mười hai vị Tỳ Khưu 
đồng cư trú trong khu rừng kế cận bên kinh thành Kosambi, và trong kinh thành Kosambi 
này, có một thanh niên tên gọi là Uttara. Thanh niên Uttara này rất tôn kính và sùng tín 
với Ngài Đại Trưởng Lão Mahä Kaccäyana, mới sắp bày việc kiến tạo dựng lên một tịnh 
thất (Kuti) để cúng đường đến Đức Ngài Đại Trưởng Lão này, cùng với việc sắp đặt vật 
thực cúng dường đến Ngài Đại Trưởng Lão hằng mỗi ngày. Về phía người Mẹ của thanh 
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niên Uttara lại là người rất là bún xin keo kiệt. Khi nhìn thấy con trai sắp bày việc kiến tạo 
tịnh thất (Kuti) và thường luôn cúng dường vật thực đến Ngài Đại Trưởng Lão như vậy thì 
khởi sinh lên việc không hài lòng. Đến một hôm bà ta mới phát lời nguyễn rủa rằng: “Vật 
thực nào mà đã có được cúng đường đến Ngài Đại Trưởng Lão này đây thì từ đây cho đến 
thời vị lai xin cho các vật thực này mà đã thành thực phẩm đến Ngài Đại Trưởng Lão, hãy 
biến thành máu đi.” 

Khi thanh niên Uttara đã kiến tạo xong ngôi tịnh thất thì chuẩn bị cho việc khánh 
thành. Trong việc khánh thành ngôi tịnh thất này, thanh niên Utfara có sự sở cầu ước muốn 
là có được một trăm lông đuôi chim công, kết xâu lại thành hình cánh quạt, để sẽ tô điểm 
trang hoàng ngôi tịnh thất cho xinh đẹp và cúng đường đến Ngài Đại Trưởng Lão. Tất cả 
mọi sự việc mà thanh niên Uttara đã được thực hiện thì người Mẹ không hề có sự hài lòng 
dù chỉ là chút ít. Thế nhưng đến khi thanh niên Uttara muốn có lông đuôi chim công, dùng 
để sắp bày việc tô điểm trang hoàng ngôi tịnh thất cho được xinh đẹp ấy, bà Mẹ coi bộ vui 
mừng và đã tán thành cùng với sự hoan hỷ duyệt ý tùy hỷ công đức (Anumodanä) với điều 
này. Bà ta đã hoan hỷ cúng dường một bó lông đuôi chim công trong ngày lễ khánh thành 
ngôi tịnh thất. Khi bà ta chấm dứt sinh mạng thì đã đi hóa sinh làm Ngạ Quỷ, nhưng với 
mãnh lực Thiện mà bà ta đã có sự hoan hỷ duyệt ý cúng đường lông đuôi chim công đến 
Ngài Đại Trưởng Lão, đã làm cho bà ta có mái tóc thật dài đen mượt, uốn lượn óng ả rất đẹp 
và thướt tha. Tuy nhiên với mãnh lực mà bà ta đã có phát lời nguyền rủa rằng: “Vật thực 
nào mà đã có được cúng đường đến Ngài Đại Trưởng Lão thì xin cho vật thực ấy hãy biến 
thành máu đi”, vì thế, khi Nữ Ngạ Quỷ này khởi lên sự khát nước, liền vội bước đến dòng 
sông Hăng để sẽ được uống nước, và khi vừa đến thì nước ở trong đòng sông đã biến thành 
máu hết cả. 

Sau khi đã ổi lang thang suốt năm mươi năm đài bị đói khát giày vò, và đến một hôm, 
Nữ Ngạ Quỷ đã được diện kiến với Ngài Đại Trưởng Lão Kankhärevata ở tại một nơi cạnh 
bên dòng sông Hằng ấy. Nữ Ngạ Quỷ mới bước đến Ngài Đại Trưởng Lão và xin được uống 
nước. 

Khi một Tỳ Khưu đến nghỉ trưa, 
Và ngồi trên bến nước Hằng hà. 
Gần người, Nữ Quỷ hình ghê rợn, 
Dáng điệu rụt rè, tiễn bước ra. 
Mái tóc Nữ Quỷ ấy thật dài, 

Thả ra chấm đất, được buông lơi. 
Che thân băng các chum tóc ấy, 
Nữ Quý thưa Trưởng Lão chuyện đời. 

Nữ Ngạ Quỷ mới bước đến Ngài Đại Trưởng Lão và xin được uống nước: 

Năm mươi năm đã giã từ trần, 
Con chẳng biết chi về uống ăn, 
Trưởng Lão cho con xin chút nước, 
Hiện con đang khát mước muôn phân. 
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Khi Ngài Đại Trưởng Lão đã được nghe lời của Nữ Quý đến xin nước để được uống, 
_ liền nói rằng: 
- Nước thì hiện đang có ở trong sông Hăng, với nhân nào mới không được uống, và 
vì sao lại phải đến xin với bần đạo vậy 2 
Đây dòng nước mát của sông Hằng, 
Chảy xuống từ miễn núi Tuyết Sơn, 
Hãy lấy nước kia và uống gấp, 
Sao ngươi xin nước ở trên dòng 2 
Nữ Ngạ Quỷ đáp lời rằng: 
- Nước ở trong dòng sông quả thật không có, mà chỉ có toàn là máu thôi ! 
Trưởng Lão, xin thưa, nếu chính con, 
Tự tay lẫy nước ở dòng sông, 
Nước hóa thành máu, và vì thế, 
Con khân cầu Ngài chút nước trong. 

Khi Ngài Đại Trưởng Lão đã được nghe lời thưa của Nữ Ngạ Quỷ như vậy thì khởi 
sinh sự nghỉ hoặc, vì chính tự nơi Ngài đã nhìn thấy nước ở trong đòng sông, nhưng làm sao 
Nữ Ngạ Quỷ lại chỉ nhìn thấy toàn là máu thôi, mới vấn hỏi Nữ Ngạ Quý răng: 

- Trong kiếp trước kia, ngươi đã tạo tác Nghiệp chỉ đến nỗi khi nhìn thấy nước cả 
dòng sông đều toàn là máu như vậy ?” 

Ngày xưa đã phạm Ác Hạnh nào, 
Do Ngữ, Ý, Thân đã phạm vào. 
Từ Nghiệp Quả chi, tay ây chạm, 
Nước sông Hằng hóa máu, vì sao ? 

Nữ Ngạ Quỷ mới trả lời rằng: 

- Trong kiếp trước kia, con đã có phát lời nguyễn rủa răng:“Vật thực nào mà đã có 
được cúng dường đến Ngài Đại Trưởng Lão này đây, thì từ đây cho đến thời vị lai xin cho 
các vật thực này mà đã thành thực phẩm đến Ngài Đại Trưởng Lão, hãy biến thành máu đi.” 
Bởi đo đó, con mới chỉ nhìn thấy nước ở trong dòng sông đều toàn là máu cả. Kính xin Ngài 
Đại Đức hãy vì lòng bi mẫn xót thương đến với con, hãy lây nước cho con được uống một 
lần để giải cứu con thoát khỏi cơn khát. 

Nam tử của con, Ut ta ra, 
Xưa vốn là cư sĩ tại 1a, 

Đem cúng các Sa Môn thực phẩm, 
Tọa sàng, được liệu, áo cà sa. 
Lòng con sôi động bởi xan tham, 
Thúc giục, nên con nguyên rủa chàng: 
“Bất cứ vật chỉ Ta chăng muốn, 
Ngươi đem dâng cúng các Sa Môn. 
Ut ta ra, thứ ấy, Ta cầu, 
Thành máu cho ngươi ở kiếp sau.” 
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Do Nghiệp Quả này, tay chạm phải, 
Nước sông Hằng hóa máu từ lâu ! 
Ngài Đại Trưởng Lão liền đáp lời răng: 
- Sẽ tìm nước giúp cho ngươi Vậy. 

Khi Ngài Đại Trưởng Lão hứa với Nữ Ngạ Quy này xong, liền cân nhắc suy nghĩ 
rằng: “Nếu sẽ lẫy nước cho bà ta một cách trực tiếp thì Nữ Ngạ Quỷ sẽ không có khả năng 
để sẽ uống được vừa theo sự mong cầu, là vì với mãnh lực Bất Thiện mà bản thân đã có tạo 
tác.” Vì thế, Ngài Đại Trưởng Lão mới nghĩ suy rằng: “Ta phải đi trì bình khất thực mới 
được. Và khi đã trì bình khất thực xong rồi, thì sẽ phải sắp bày việc cúng dường đến Chư Tỳ 
Khưu Tăng, và sẽ rót nước cầu siêu hồi hướng phần Thiện Công Đức này cho đến Nữ Ngạ 
Quý. Và khi Nữ Ngạ Quỷ khởi lên phần tùy hỷ công đức (Anumodanä) thốt lên lời Sadhu 
— Lành Thay bà ta mới sẽ uống được nước vừa theo sở cầu sở nguyện vậy.” 

Ngài Đại Trưởng Lão nghĩ suy như vậy xong, liền ra đi trì bình khất thực. Khi đã có 
được vật thực từ nơi việc trì bình, mới sắp bày vật thực cùng với nước uống và đem cúng 
đường đến Chư Tỳ Khưu Tăng xong, và rót nước câu siêu hồi hướng Phước Báu (Puññã) 
đến cho Nữ Ngạ Quý này. 

Về phần Nữ Ngạ Quý, khi đã thọ nhận việc hồi hướng phân Phước Báu từ nơi Ngài 
Đại Trưởng Lão đã làm xong, liền khởi lên phân tùy hỷ công đức (Anumodan8) đã thốt 
lên lời Sadhu — Lành Thay, Sãdhu —- Lành Thay, v.v Khi bà ta đã khởi lên tùy hỷ công 
đức (Anumodan8) thốt lên lời Sadhu — Lành Thay, Sãdhu — Lành Thay, v.v nhiều lần 
như vậy, và với mãnh lực của việc khởi lên tùy hỷ công đức và đã thốt lên lời Sadhu — Lành 
Thay của bà ta, đã làm cho bà ta được thoát khỏi lãnh địa của hàng Ngạ Quỷ và đã đi hóa 
sinh vào trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương, có Thiên Cung và phát sinh Thiên Thực. Sau khi 
đã đón nhận được Quả Phước Báu của Thiên Giới, bà ta đã đi đến trình báo cho Ngài Đại 
Trưởng Lão rằng bản thân đã được đón nhận Quả Phước an lạc và cũng vừa thoát khỏi mọi 
sự khô đau. 

(Tích truyện này đã được trích ra trong Chánh Tạng Pä]i Ngạ Quỷ Sử Ký và Chú 
Giả1). 

TÍCH TRUYỆN ÑNGẠ QUÝ CANH GIỮ TÀI SẢN 


Có một thanh nữ, vị này là một nữ thương buôn sinh sống ở trong kinh thành 
Savatthi. Đến một hôm, người thanh nữ này đã rời khỏi kinh thành Sãvatthi, để cùng với 
rất nhiều nữ bạn hữu khác, đã rủ nhau đi bán buôn ở tỉnh ly khác nữa. Trong chuyến đi bán 
buôn ở các tỉnh ly lần này của vị thanh nữ, vị thanh nỡ này đã thực hiện việc buôn bán có 
được lợi nhuận với số lượng tiền lên đến năm trăm đồng tiền xưa (Kahapäna: đồng tiền 
dùng ở trong xứ Ấn Độ, trị giá khoảng năm đồng Anh Kim). Khi việc bán buôn đã có được 
sự lợi nhuận vừa đủ với sự mong cầu thì ai ai cũng cùng rủ nhau quay trở về nhà của mình 
ở kinh thành Sävatthi. Trong khoảng giữa của lộ trình đang đi, chẳng may đã gặp phải một 
bọn cướp. Tất cả những nữ bạn hữu mà đã đi cùng với nhau, đã cùng rủ nhau để chạy trôn - 
bọn cướp, và đã mang theo tiền bạc ở bên mình. Còn vị thanh nữ này khi gặp bọn cướp, cô 
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ta đã đem hết tất cả năm trăm đồng tiền lợi nhuận từ việc buôn bán chôn vào trong một bụi 
_ rậm, rồi bản thân cũng chạy trốn bọn cướp, và đã ân núp ở trong khu vực gần với chỗ nơi 
chôn cất tiền. | 

Về phía bọn cướp, khi đã đi đến và đã đi lục lạo khắp nơi để tìm kiếm tiền bạc ở trong 
chỗ mà vị thanh nữ cùng với tất cả những nữ bạn hữu đã cùng rủ đi với nhau, vì thấu hiểu 
được răng tất cả những cô gái này sẽ quăng bỏ tiền bạc và đã chạy thoát thân. Tuy nhiên họ 
đã không tìm thấy được, và đang khi lục lạo tìm kiếm ở nơi đó thì đã bắt gặp được vị thanh 
nữ này, mới cùng nhau túm bắt lấy và kéo lôi ra, hăm dọa và cưỡng ép cô ta để chỉ chỗ chôn 
giấu và giao nộp tiền. Thế nhưng vị thanh nữ đã không chịu khai ra, bọn cướp mới cùng 
xúm với nhau đánh đập cô nàng này cho đến mạng vong. Khi vị thanh nữ đã bị bọn cướp 
đánh cho đến mạng vong, với mãnh lực của tâm thức đã ưu tư và lo lắng đến số tiền năm 
trăm mà cô ta đã chôn giấu mới phải đi hóa sinh làm Nga Quỷ canh giữ tài sản ở chính ngay 
chỗ mà bản thân mình đã chôn giấu tiền bạc. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Ngạ Quỷ Sử Ký 
răng: Sä đhanalobhena tattheva peto hutvä nibbatti. — Bởi do luyến tiếc vào tài sản mà 
người thanh nữ ấy đã phải hóa sinh làm Ngạ Quy. 

Và Đức Phật đã thốt lên một câu kệ về tích truyện này: 

Các Bậc Chánh Nhân thường nhiếp phục, 
Những điều bất lạc bằng hân hoan, 
Những điều thù oán bằng Từ Ái, 
Nhiếp phục khổ đau với lạc an. 


TÍCH TRUYỆN ÑNGẠ QUÝỶ RẮĂN 


Trong kinh thành Bãränasĩ có một bá hộ giàu có với số tài sản là bốn trăm triệu đồng. 
Vị bá hộ này đã đem số lượng bốn trăm triệu đồng tiền của mình đi chôn ở một nơi bí mật 
tại khu vực thuộc bờ sông Hằng. Tiếp đến vị bá hộ này đã lâm trọng bệnh, và trong sát na 
đang lâm trọng bệnh ấy, đã có sự ưu tư, lo lắng, nghĩ tưởng đến tài sản của mình đã chôn 
giấu. Khi chấm dứt sinh mạng thì đã đi tái sinh làm con răn nằm ở trên miệng lỗ hang mà 
mình đã chôn giấu tài sản ấy. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ 
Chú Giải Túc Sinh Truyện Ekanipätasaccalira rằng: Tasmim pana kãle bãrãnasTvàsì 
©lo ca se‡thi naditire cattãlisakotidhanam nidahitvä va maranto dhanatanhäya đhana 
pi{the sappo hutvã nibbatti - Trong thời ấy, tại Xứ BãränasT có một bá hộ, sau khi chôn 
giấu số tiền bốn trăm triệu tại bờ sông, do luyến tiếc tài sản lúc lâm chung, vị ấy đã sinh làm 
con rắn nằm ở trên đống tài sản của mình. 


TÍCH TRUYỆN NGẠ QUỶ CHUỘT 


Trong kinh thành Bãränasĩ có một bá hộ giàu có với sô tài sản là ba trăm triệu đồng. 
VỊ bá hộ này đã đem sô lượng ba trăm triệu đồng tiên của mình đi chôn ở một nơi bí mật tại 
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khu vực thuộc bờ sông Hằng. Khi vị bá hộ chấm dứt sinh mạng, và với mãnh lực Tham Ái 
(Lobhatanhã), thì đã đi tái sinh làm con chuột ở trên miệng lỗ hang mà mình đã chôn giấu 
tài sản ấy. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Túc Sinh 
Truyện Ekanipätasaccakira rằng: Apaso tasmimyeva padese tỉmsakotiyo nidahitvã 
maranto dhanatanhäya tattheva undũro nỉbbattati — Với mãnh lực Tham Ái, khi đã 
mạng chung thì phải đi tái sinh làm loài chuột năm ở trên đồng tài sản của mình. 


TÍCH TRUYỆN 84,000 ÑGẠ QUÝ 


Trong khoảng thời gian rất lâu đài thuộc trở về quá khứ, tính thụt lùi kê từ thời Hạnh 
Vận Kiếp (Bhaddakappa) này khởi đi cho đến Kiếp thứ chín mươi hai. Trong Kiếp thứ 
chín mươi hai này có một Bậc Chánh Đăng Giác đã xuất hiện ở trong thế gian, và Ngài có 
hồng danh là Phussa. Đức Phật Ngài có ba anh em sống chung với nhau. Ba anh em này 
là những người thịnh vượng giàu có với rất nhiều của cải tài sản. Tiếp đến, khi người Anh 
Cả, là Ngài Phussa đã ra đi xuất gia và đã thành tựu viên mãn Quả vị Bậc Chánh Đăng Giác. 
Cả hai người em trai đều có đức tín và rất sùng tín với Phật Giáo. Thế rồi, cả hai người em 
trai đã đồng ý với nhau là đem hết tất cả của cải tài sản giao cho hai vị Thủ Trưởng, tức là 
vị Bộ Trưởng Ngân Khổ (Rathamantri) và vị Bộ Trưởng Quản Lý Phúc Lợi, đó là vị thu 
giữ thuế lệ phí. Cả hai vị Thủ Trưởng này là những vị kế thừa nhận lãnh trách nhiệm và 
phải trông nom quả phúc lợi của hai anh em này. Khi cả hai anh em đã bàn giao những sự 
việc lớn nhỏ của mình cho cả hai vị Thủ Trưởng này một cách rạch ròi ngăn nắp xong, đã 
đắt dẫn một ngàn người tùy tùng đi đến trú xứ của Đức Phật Phussa để thọ trì Thập Giới 
suốt trọn thời gian ba tháng an cư. 


Về phía cả hai vị Thủ Trưởng, sau khi đã đón nhận những công việc bàn giao lớn nhỏ 
từ nơi hai anh em đã xong, đã chuẩn bị sắp bày vật thực để cúng đường hăng mỗi ngày đến 
Đức Phật Phussa cùng với cả hai anh em và một ngàn người tùy tùng. Trong việc nâu nướng 
vật thực đây, phải dùng đến số người phụ giúp việc lên đến 84,000 người. Những người vợ 
của cả hai vị Thủ Trưởng và các g1a quyền cũng cùng đến để phụ giúp trong công việc này. 

Sau khi việc nắu nướng những vật thực đã xong, thay vì sẽ sắp đặt việc cúng dường 
vật thực đến Đức Phật và Chư Tăng Thinh Văn trước, trái lại họ đã cùng rủ với nhau ăn 
những vật thực ấy trước, và ăn như vậy thường luôn mỗi ngày. Khi những người này đã 
chấm dứt sinh mạng, trong khoảng giữa 90 Kiếp, tính thụt lùi kế từ Kiếp này khởi đi, với 
Bắt Thiện Nghiệp Lực mà họ đã có tạo ra đây quả là không rõ biết được răng những hạng 
người này đã đi tái sinh thành cái chỉ rồi, đuy nhất chỉ được biết là ở trong thời kỳ Giáo Pháp 
của Đức Phật Kakusandho, Đức Phật Konägamano, Đức Phật Kassapo thì từng mỗi người 
trong những hạng người này đã hóa sinh làm Ngạ Quý với nhau và luôn cả việc phải chịu 
đói khô vật thực. Bởi do đó, khi đến thời kỳ Giáo Pháp của Đức Phật Samana Gotama (Sa 
Môn Cồ Đàm) những hàng Ngạ Quý này mới có cơ hội để đi đến điện kiến với Đức Phật và 
đã quỳ tác bạch răng: 
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- Tất cả chúng con đây đã phải chịu thống khổ trong thời gian rất lâu đài rồi, với việc 
| phải chịu đói khổ vật thực tính kể từ thời gian mà Đức Phật đã có xuất hiện là đã trải qua 
đến ba vị. Chúng con đã chưa từng có được ăn vật thực nào cả. Kính xin Ngài hãy mở lòng 
bi mẫn đôi với tất cả chúng con, để cho chúng con có được vật thực mà ăn dùng. 

Khi Đức Phật đã lắng nghe được câu chuyện này rồi, mới có lời phán dạy đến tất cả 
hàng Ngạ Quỷ ây răng: 

- Thân quyền của các ngươi mà đã từng là vị Thủ Trưởng trông coi gìn giữ quả phúc 
lợi ở vào thời kỳ ấy, đến ngay hiện tại này đã là Đức Vua Bimbisära. Bởi do đó, nếu như 
Đức Vua Bimbisära có thực hiện Thiện Công Đức Hạnh ở vào thời lúc nào thì nhà vua có 
lẽ sẽ ban phát phần Thiện Công Đức Hạnh ấy qua việc hồi hướng cho. 

Khi tắt cả nhóm Ngạ Quý đã được nghe Đức Phật Ngài phán dạy ấy rồi, đồng cùng 
nhau vui mừng hân hoan và nghĩ rằng: “Chắc chắn là mình sẽ được đón nhận vật thực từ nơi 
Đức Vua Bimbisära rồi.” 

Về phía Đức Vua Bimbisära ấ ây, những khi mà nhà vua đã có thực hiện Thiện Công 
Đức Hạnh nào xong, nhà vua lại không có hồi hướng phần Phước Báu ây một cách đặc biệt 
chỉ cho đến thân băng quyến thuộc đã quá vãng, mà chỉ hồi hướng một cách phố quát chung 
chung, tức là chỉ hồi hướng cùng khắp hết tất cả mọi nơi, và không chỉ riêng cho một a1. 
Bởi do đó, những hàng Ngạ Quỷ ấy mới không có cơ hội sẽ có được tùy hỷ công đức 
(Anumodan8). Không có phần Thiện Công Đức để làm Tác Nhân và việc đón nhận vật 
thực đó là Hệ Quả cũng không có thê khởi sinh lên được. Trong một đêm hôm, họ mới bèn 
kéo nhau đi đến kêu la khóc than và đã hiện bày thân khổ tướng ở ngay trước long nhan của 
Đức Vua Bimbisära. 

Khi Đức Vua Bimbisära ngự lãm nhìn thấy cùng với được nghe âm thanh khóc la 
của tất cả những hàng Ngạ Quỷ ấy thì có sự hốt hoảng và vô cùng kinh sợ. Khi vừa sáng 
tinh mơ, nhà vua đã vội đi diện kiến và quỳ vấn hỏi Đức Phật rằng: 

- Vào đêm hôm này, Trẫm đã có được nghe tiếng khóc la dị thường, thế nhưng không 
được biết răng âm thanh ấ ấy là cái chỉ ? Vì thế, kính xin Ngài hãy tỏ lòng bi mẫn giúp giải 
thích tất cả nội dung chỉ tiết của câu chuyện đã có hiện khởi lên vào đêm hôm này để cho 
Trẫm được tỏ tường. 

Đức Phật mới có lời phán truyền lại rằng: 

- Âm thanh khóc la mà Đại Vương đã có được nghe vào đêm hôm này, đó là âm thanh 
của hàng Ngạ Quỷ, đó là những thân quyến của Đại Vương kế từ thời kỳ của Đức Phật có 
hông danh là Phussa. Sự việc mà họ đã đi đến kêu la khóc than là cũng bởi những khi Đại 
Vương đã có thực hiện Thiện Công Đức Hạnh nào xong, lại không từng hồi hướng phần 
Thiện Phước ấy chỉ cho đến những bọn họ vậy. Bọn họ đã cùng nhau chờ đợi để sẽ được 
đón nhận việc tùy hỷ công đức (Anumodan8) về phần Thiện Công Đức Hạnh đó là Tác 
Nhân, và để sẽ được đón nhận Hệ Quả Phước Đáu là có vật thực từ ở Đại Vương. Vì lẽ việc 
đói khô vật thực của bọn họ đã là quá lâu dài rồi. Bởi do đó, kế tiếp đây, nếu như Đại Vương 
có thực hiện bất luận Thiện Công Đức Hạnh nào, xin Đại Vương hãy hồi hướng những phân 
Thiện Phước â ây một cách đặc biệt chỉ cho đến với bọn họ. Thế là, Đức Vua Bimbisära đã 
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vội sắp bày việc thực hiện một Đại Lễ Xả Thí Thiện Công Đức Hạnh, và rồi liền vội hồi 
hướng phần Thiện Phước ây một cách đặc biệt chỉ cho đến tất cả hàng Ngạ Quý đã là thân 
quyến của mình. 

Về phía những hàng Ngạ Quỷ ấy, sau khi đã được đón nhận việc hồi hướng cho phân 
Thiện Phước từ nơi Đức Vua Bimbisära ấy xong, tất cả bọn họ đã cùng nhau tùy hỷ công 
đức (Anumodanä3) và cùng nhau với việc thốt lên lời Sadhu, Sããdhu — Lành thay, Lành 
thay. Sau khi bọn họ đã cùng nhau thốt lên những lời Sãdhu, Sãdhu — Lành thay, Lành thay 
thì cũng liền thoát khỏi việc làm thành Ngạ Quỷ. Và hết tất cả mỗi bọn họ với nhau đều 
được đi tái sinh làm Chư Thiên ở trong tầng Trời Tứ Đại Thiên Vương. 


LOẠI NGẠ QUỶ ĐƯỢC ĐÓN NHẬN PHẦN PHƯỚC BÁU 


Trong hết cả thây những hàng Ngạ Quỷ đã có đề cập đến thì có được mười hai nhóm 
bọn, cũng có bốn nhóm bọn và cũng có hai mươi mốt nhóm bọn. Như thế, tất cả những hàng 
Ngạ Quỷ này, hàng Ngạ Quỷ sẽ có cơ hội để được đón nhận phần Phước Báu từ nơi 
thần quyến hồi hướng cho, là chỉ có duy nhất loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng - 
ParadattupajTvika. Còn những loại Ngạ Quỷ khác mà ngoài ra loại này, không có khả năng 
sẽ nhận được phân Thiện Phước của thân quyến hồi hướng cho, là bởi do những loại Ngạ 
Quỷ này ở cách xa khỏi quân thể nhân loại. Tuy nhiên đối với loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí 
Mạng ấy, là loại Ngạ Quỷ sống ở trong những khu dân cư, như là có một vài người bị sắt 
hại ở trong thời hiện tại, hoặc cũng có người bị tử vong một cách thông thường, nhưng chính 
vì có sự ưu não ái luyến mà phải bị tái sinh làm Ngạ Quỹ ở trong những khu dân cư, và hiện 
bày bản thân cho những thân quyên hoặc những người khác được nhìn thấy. Theo dân gian 
họ định đặt nói với nhau là Ma hoặc Quỷ. Những loại Ma hoặc Quỷ đây, cũng đích thị chính 
là loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng vậy. Tuy nhiên cho dù là loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng 
sẽ là hàng Ngạ Quỷ sinh ở trong tất cả những khu dân cư đi nữa, thế nhưng nếu như không 
có sự hiểu biết về việc thân quyến hồi hướng phần Phước Báu cho thì cũng không có khả 
năng sẽ đón nhận được phần Phước Báu ấy được, cũng giống như nhau. Tất cả sự việc này 
là cũng bởi nếu như không có sự hiểu biết thì cũng không có khả năng sẽ tùy hỷ công đức 
(Anumodan38) và thốt lên lời Sãdhu —- Lành Thay. Khi không có khả năng sẽ tùy hỷ công 
đức (Anumodanä) và thốt lên lời Sadhu — Lành Thay thì cũng coi như thế là không có 
được đón nhận phần Phước Báu của thân quyên hồi hướng cho, vì đó là thông lệ của tất cả 
hàng Ngạ Quỷ sẽ phải là như thế. Bởi đo đó, nhóm bọn Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng đây, 
cũng không nhất định hắn thật là sẽ thường luôn được đón nhận phần Phước Báu từ nơi thân 
quyến đã hồi hướng cho. 


CÂU CHUYỆN LOÀI HỮU TÌNH ĐÃ TỬ VONG RỒI 
LẠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÓN NHẬN PHẢN PHƯỚC BÁU 
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Tất cả những loài Hữu Tình khi đã quá vãng rồi, có một số đã phải đi tái sinh ở trong 
_ Địa Ngục, cũng có một sô thành Bàng Sinh, cũng có một số thành Ngạ Quỷ sinh sống ở cách 
xa khỏi quân thê nhân loại, cũng có một số thành Chư Thiên, và cũng có một số thành Phạm 
Thiên. Còn tất cả những thân băng quyến thuộc sinh sống thuộc về sau, cho đù có rủ nhau 
tạo Phước Báu rôi cũng thường luôn hồi hướng cho đến những hạng người này đi nữa, cũng 
không thành tựu bắt luận quả lợi ích nào đến với người mà đã đi thọ sinh ở trong những Cõi 
Giới như thế đó được. Mà có thẻ chí thành tựu quá lợi ích chỉ cho đến người hồi hướng mà 
thôi. Như là một người thân của mình đã đi đến sự tử vong và tái sinh làm con chó ở trong 
nhà, cho dù có thật là quyến thuộc sẽ tạo Phước Báu rồi hối hướng cho ổi nữa, nhưng quả 
Phước Báu ây cũng không thành tựu điều lợi ích chi cho đến con chó ây được cả, chí đến là 
Chư Thiên hoặc là Phạm Thiên cũng giống như nhau. Chỉ biết được rằng quyến thuộc của 
mình đã có tạo Phước Báu và rồi đã có hồi hướng phần Phước Báu cho mà thôi. Phước Báu 
Ấy cũng không thành tựu bất luận quả lợi ích nào luôn cả cho đến tất cả Chư Thiên và Phạm 
Thiên. 

Còn người đã tạo Phước Báu rồi hồi hướng cho đến quyến thuộc đã quá vãng đi rồi, 
cho dù quyến thuộc ấy sẽ không có được đón nhận phần Phước Báu đo đã hồi hướng cho thì 
Phước Báu mà người đã có tạo ra rồi đem hồi hướng cho đó cũng không mất đi đâu cả, vẫn 
tồn tại Phước Báu thường luôn dính theo với người đã tạo, luôn cả ở trong kiếp sống này, 
kiếp sống sau và những kiếp sống kế tiếp. Bởi do đó, khi thời gian tạo Phước Báu rồi hồi 
hướng phân Thiện Công Đức cho đến người đã quá vãng đi rồi, người tạo Phước nên kiêng 
tránh việc vui chơi, liên hoan linh đình, cười giỡn; chăng hạn như có việc chiêu đãi tiệc rượu 
với nhau trong sát na ấy, hoặc có buổi tiệc trò biểu diễn, tức là các cuộc vui thú ăn chơi. Dù 
cho sẽ tạo Phước Báu ở nơi nhà hoặc là ở Tu Viện đi nữa thì trước tiên người làm Phước 
nên thọ trì Giới Luật, làm cho Tâm được an tịnh và phải tiến hóa đề mục Tử Tùy Niệm 
(Maranänussati), đề mục Bắt Tịnh (Asubha), hoặc là với đề mục Vô Thường, Khổ Đau, 
Vô Ngã để cho Tâm Thiện (Kusalacitta) khởi sinh. Việc tạo Phước Báu theo như đã vừa 
đề cập nơi đây thì người tạo Phước có được rất nhiều Phúc Đức (Đại Phúc Đức), tức là có 
được một trăm phần trăm (100%) Phước Báu và người đã quá vãng đi rồi, nếu như có tâm 
tùy hỷ công đức (Anumodan8) thì cũng được đón nhận một trăm phần trăm (100%) phần 
Phước Báu ấy đều đồng như nhau với người đã tạo ra Phước Báu. 


Nếu như người làm Phước mà không có được thực hành theo như đã vừa đề cập đến 
rồi đây, mà chỉ cứ mải say mê ở trong các sự vui thú ăn chơi sai khác, Tâm Thức trong sát 
na ấy cũng không có được an tịnh và Thiện Pháp cũng khởi sinh chỉ có được chút ít. Bởi đo 
đó, việc tạo Phước Báu mà pha trộn với sự vui thú ăn chơi như thế thì người tạo Phước 
thường có được phúc đức của việc làm Phước ấy chỉ là chút ít nhỏ nhoi, không có khả năng 
có được Phước Báu cùng tột. Về phía người đón nhận phân Phước Báu của thân quyến hồi 
hướng cho cũng không được đón nhận quả Phước cùng tột đều đồng như nhau. Tức là Thiện 
Pháp mà sinh khởi trong bản tánh của người tạo Phước chỉ có mười phân trăm (10%) nhưng 
Bắt Thiện Pháp lại có chín mươi phần trăm (90%); và nêu như người làm Phước đột nhiên 
mạng chung vào trong sát na ấy, thì sẽ phải bị thọ sinh vào một trong của Tứ Thống Khổ 
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Địa Giới (Apaäyabhũmi) và không nên nghĩ suy rằng sẽ thành là Chư Thiên hoặc Nhân Loại 
được. 

Lại nữa, bất luận Phước Báu nào mà người đã có được tạo ra ở trong kiếp sống hiện 
tại này rồi, và có được hồi hướng phân Phước Báu â ấy cho đến các bậc là người Cha, người 
Mẹ, bậc Thây Tổ, con cái, người Chồng, người Vợ, bạn bè thân hữu mà đã quá vãng đi TÔi 
ở trong kiếp sống hiện tại này; và luôn cả với các bậc là người Cha, người Mẹ, bậc thây Tổ, 
con cái, người Chồng, người Vợ, bạn bè thân hữu mà đã quá vãng đi rồi ở trong kiếp sống 
quá khứ; đù là như vậy, thì quả Phước Báu cũng thường được thành tựu quả lợi ích cho đến 
các bậc ấy, cho được đón nhận quả Phước Báu mà đã được hồi hướng cho đó một cách viên 
mãn, đều đồng như nhau cả thây với các bậc đã được là người Cha, Mẹ ở trong kiếp sống 
hiện tại. Lại nữa, tuôi thọ của hàng Ngạ Quỹ là bất định, tùy thuộc vào Nghiệp Lực đã 
tạo. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Một Cách Quảng Nghĩa Về Lãnh Vực Ngạ Quỷ Địa Giới 


ATULA ĐỊA GIỚI (ASURABHÙMTD 
CÂU PHÂN TÍCH (PADACCHEDA), CÂU LIÊN HỆ (PADASAMBANDHA) 
CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 
TRONG PHẢN CẢNH GIỚI ATULA (ASURAKAYAPADA) 


Chú Giải (Vacanattha): Na suran(i issariyakTladThi na dibbanff = Asurä - 
Những loài Hữu Tình nào không có sự huy hoàng sáng chói về sự tự do và sự vui chơi thoải 
mái, bởi do đó, những loài Hữu Tình ấy gọi là Asura — Atula. 

Asuränam kãyo = Asurakãyo - Quần thể tất cả hàng Atula gọi là Asurakãya — 
Cảnh Giới Atula. 

Đúng theo nghĩa đen của từ ngữ Asura — Atula là hạng Hữu Tình không có sự an vui 
và không có những cuộc vui chơi, những thú tiêu khiến giải trí. Hạng Hữu Tình cũng nên 
phân biệt với một hạng Atula khác nữa, trước kia đã từng sống ở trong Cõi Tam Thập Tam 
Thiên, và nay là thành phân đối nghịch với Chúng Thiên Tam Thập Tam. 

Trong câu Chú Giải này giải thích răng: “Loài Hữu Tình gọi là Atula â ây, là vì không 
có sự huy hoàng sáng chói về sự tự do và sự vui chơi thoải mái”. Ở tại đây, từ ngữ nói rằng 
“huy hoàng sáng chói” không có ý nghĩa đến sự sáng chói về hào quang phát ra từ Thân, 
nhưng có ý nghĩa đến sự huy hoàng sáng chói về sự sinh hoạt. Ví dụ như tất cả những con 
người sinh hoạt hăng ngày ở trong Cõi Nhân Thế này; có một vài người đã tạo tác điều Ác 
Hạnh (Duecarita), có hành vi phạm pháp với Nhà Nước, và đã bị phạt tù đày ở trong nhà 
lao. Những hạng người này thường phải bị thọ lãnh thống khô với rất nhiều trường hợp, như 
là phải chịu đói khát trong việc ăn uống, cho dù sẽ có được vật thực thì chỉ là loại vật thực 
xấu xa tồi tệ; chí đến vải để sẽ mặc sẽ vẫn; chỗ nằm chỗ ngủ, tất cả toàn là không tốt hết cả 
thây. Thêm vào đó vẫn còn phải bị xiềng xích với gông cùm ở nơi chân nữa. Họ phải bị đón . 
nhận sự thống khổ và vô cùng vất vả chính ngay ở trong sự sinh hoạt như vầy; mới gọi là 
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không có sự huy hoàng sáng chói về sự tự do và sự vui chơi thoải mái; không giống với hạng 
_ TBƯỜI sống ở bên ngoài. Tức là hạng người thịnh vượng giàu có với rất nhiều của cải tài 
sản. Những hạng người này thì thường được đón nhận sự an lạc, sự thoải mái trong việc 
sinh hoạt mà đã được phát sinh từ nơi việc có những tài sản của cải ây một cách đầy đủ sung 
túc. Do đó mới gọi hạng người này răng là hạng người có sự huy hoàng sáng chói về sự tự 
do và sự vui chơi thoải mái; và đó là sự đối nghịch lại bên phía hạng người phải bị gông cùm 
ở trong nhà lao tù như đã có được đề cập đến rồi vậy. Bởi do đó, từ ngữ nói rằng Asura — 
Atula thì từ ngữ mà phù hợp với lời Chú Giải này, phải là Kä]akañcikapeta — Atula Ngạ 
Quỷ. Thông thường loại Atula Ngạ Quỷ này không có Địa Giới (Bhũmi), chỗ nương trú 
một cách riêng biệt; sống lang thang vật vờ theo các trú xứ sai khác ở ngay trong Cõi Nhân 
Thế (Manussaloka) này, chăng hạn như là sống trong khu rừng già, biển cả, đại dương, núi 
đôi, ốc đảo và vực thắm. Chính vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày được 
răng Asurakäyo — Cảnh Giới Atula đích thị chính là quần thể của hàng Atula Ngạ Quỷ còn 
gọi là Asurabhiũmi — Atula Địa Giới. 

Ghi chú: Sự khô sở vất vả của loại Atula Ngạ Quỷ này đã có được trình bày để ở 
trong nhóm bọn Ngạ Quỷ rồi, nên ở tại đây không phải trình bày lại nữa, ngay cả các loại 
Atula Ngạ Quý khác cũng phải chịu đón nhận sự khô sở vắt vả y như nhau. 


SỰ PHẦN TÍCH VIỆC GỌI LOÀI HỮU TÌNH LÀ ATULA 
THEO NỘI DUNG Ý NGHĨA TỪ NGỮ ATULA 


Có ba chủng loại Atula, đó là: 

1/ Deva Asurã — Thiên Atula: hạng Chư Thiên gọi là Atula, có sáu chủng loại. 

2/ Petti Asurä —- Quỷ Atula: hàng Ngạ Quỷ gọi là Atula, có ba chủng loại. 

3/ Niraya Asurä — Địa Ngục Atula: loài Hữu Tình Địa Ngục gọi là Atula, chỉ có 
một chủng loại. 


CÓ SÁU CHỦNG LOẠI THIÊN ATULA (DEVA ASURÄ) 


1. Vepacitti Asurä - Chúa Tế Atula Thiên. 

2. Subali Asurä —- Hữu Cường Lực Atula. 

3. Rahu Asurä - Thần Rãhu Atula (Atula ngậm mặt trời, mặt trăng, gây ra nguyệt 
thực, nhật thực). 

4. Pahã Asurä — Sát Đấu Atula. 

Š. Sambaratfi Asurã — Phòng Vệ Atula. 

6. Vinipätika Asurã - Thụ Khô Nạn Giả Atula. 

Trong hết cả thây sáu chủng loại Atula này, thì: 1. Chúa Tế Atula Thiên, 2. Hữu 
Cường Lực Atula, 3. Thân Rãhu Atula, 4. Sát Đấu Atula, 5. Phòng Vệ Atula, kết hợp 
cả năm nhóm này lại gọi là Atula, bởi vì thành phía đối kháng với Chư Thiên ở tầng Trời 
Tam Thập Tam (Tvãtimsäã — Đao Lợi). Cho dù lãnh địa nương trú của cả năm nhóm Chư 
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Thiên này, có thật sẽ là nương trú ở dưới chân Tu Di Sơn (Sïneru) đi nữa, tuy nhiên cũng 
được liệt kê vào ở trong nhóm Chư Thiên ở tầng Trời Tam Thập Tam. Còn hạng Chư Thiên 
gọi là Thụ Khô Nạn Giá Atula (Vinipatika Asur8) ây, tức là Ngạ Quý Mẹ của Piyankara 
(Piyankaramätä), Ngạ Quỷ Mẹ của Uttara (Uttaramätã), Ngạ Quỷ bạn hữu của Phussa 
(Phussamittä), Ngạ Quỷ Dhammagutt(ä, v.v. 

Loại Thụ Khô Nạn Giả Atula, tức là Ngạ Quỷ Mẹ của Piyankaramätä, v.v. mà gọi 
là Atula đó, là bởi vì loại Thụ Khổ Nạn Giả Atula này; rằng nói theo thân tướng hình thù 
nhỏ hơn Chư Thiên ở trong tầng Trời Tam Thập Tam; răng nói theo mãnh lực cũng yếu hơn 
và lãnh địa nương trú của loại Thụ Khổ Nạn Giả Atula này, là sống lang thang nương trú 
cùng khắp ở trong Cõi Nhân Thế, chăng hạn như sống theo khu rừng già, theo núi đồi, cây 
cối, và miễu thờ do con người tạo dựng lên, mà chính đó là trú xứ của tất cả Địa Cư Thiên 
(Bhummat(tha Devatä). Như thế, loại Thụ Khổ Nạn Giả Atula này cũng đích thị chính là 
nhóm tùy tùng của hạng Địa Cư Thiên vậy. Nếu đem liệt kê vào ở trong nhóm Chư Thiên 
cũng có thê liệt kê vào ở trong nhóm Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới 
(Catumahäräjikä). 


CÓ BA CHỦNG LOẠI NGẠ QUÝ ATULA (PETTI ASŨRA), Đó Là: 


1. Kãlakañcikapeta Asurä — Ngạ Quỷ Atula 
2. Vemanikapeta Asurã — Thiên Cung Ngạ Quỷ Atula 
3. Avudhikapeta Asurä — Vũ Khí Ngạ Quỷ Atula 

Tắt cả ba nhóm Ngạ Quỷ này thì: 


1. Loại Nga Quý Atula (Kã]akañcikapeta Asurä) là loại Ngạ Quỷ Atula được sắp 
vào trong từ ngữ nói rằng Asurakãyo — Cảnh Giới Atula đã có đề cập đến ở phía trên. Bởi 
đo đó, trong điều thứ nhất của câu Chú Giải (Vacanattha) đã có đề cập rằng: Ña suranti 
issariyakTladìhi na đibbanfTfi = Asuräã - ý nghĩa của câu Chú Giải này là lập ý chỉ lây duy 
nhất riêng biệt của nhóm Ngạ Quỷ Atula này thôi, không có chủ ý đến các nhóm Ngạ Quỷ 
khác. Như có phần Päli dẫn chứng đã có trình bày để trong Bộ Phụ Chú Giải Jinälankära 
fkã rằng: Asurakäyoti yasmäã asurã nãma kãlakañcikapefä, tasmaä (te petesu pavit(hä. 

2. Loại Thiên Cung Nga Quỷ Atula (Vemaäanikapeta Asurä) là nhóm Ngạ Quỷ đã 
phải bị thụ lãnh thống khổ ở vào ban ngày, nhưng ở vào ban đêm thì thụ hưởng sự an lạc. 
Sự an lạc mà đã có được thụ hưởng ở trong khoảng thời gian nửa đêm ấy, tương tự với sự 
an lạc mà có ở trong tầng Trời Tam Thập Tam. Chính do bởi nương vào việc thụ hưởng sự 
an lạc ở trong khoảng thời gian nửa đêm ấy, tương tự với Chư Thiên ở tầng Trời Tam Thập 
Tam đây, mà ở tại đây mới được gọi là Atula. 

3. Loại Vũ Khí Ngạ Quỷ Atula (Avudhikapeta Asurä) là nhóm Ngạ Quỷ chém 
giết sát hại lẫn nhau với các loại vũ khí. Loại Ngạ Quỷ gọi là Atula ãy, bởi vì thành phía 
đối kháng với Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới) về cách 
sinh hoạt. Bởi vì Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới Ấy, có sự thương yêu lẫn 
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nhau; còn nhóm Vũ Khí Ngạ Quỷ Atula, về cách sinh hoạt, chỉ có việc chém giết sát hại lẫn 
_ nhau. 


CÓ MỘT ĐỊA NGỤC ATULA (NIRAYA ASŨRA), Đó Là: 


Một nhóm Ngạ Quỷ phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục Thủy Diệt Siêu 
Sinh (Lokantarikanaraka). Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh này, tọa lạc khoảng giữa của 
cả ba Bộ Châu (Cakkavä]a — Tiên Thiên Vũ Trụ) có khu vực tiếp giáp nối liền với nhau. 
Răng theo phần chu vi của các Bộ Châu, từng mỗi Bộ Châu có hình đáng bao tròn với nhau 
cả ba Bộ Châu; do đó, khi cả ba Bộ Châu có ranh giới đến tiếp giáp nối liền với nhau như 
vậy thì xuất hiện lên một lỗ trống ở ngay chính giữa. Tỷ dụ giống như là ta lấy ba cái ly 
thủy tĩnh đặt chung vào nhau làm thành ba góc thì thường là có lỗ trỗng ở ngay khoảng chính 
giữa của cả ba cái ly thủy tinh đã đặt chung vào nhau như thế nào; khi cả ba Bộ Châu đã tiếp 
giáp nối liền nhau làm thanh ba ĐÓC TÔI, cũng thường có lễ trống khởi lên ở ngay khoảng 
chính giữa của cả ba Bộ Châu như thế ấy. Bởi do đó, chính trong lỗ trống ở ngay khoảng 
chính giữa của cả ba Bộ Châu này, đó là Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh, đó là chỗ nương 
trú của loài Hữu Tình mà gọi là Hữu Tình Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh. Bên trong lỗ 
trống này tối mịt, phía đưới có nước cực lạnh. Nếu như bất luận một Hữu Tình Địa Ngục 
nào rớt vào trong nước này, xác thân của Hữu Tình Địa Ngục ấy sẽ rã tan ngay tức thì, tương 
tự như là lây muối bỏ vào trong nước vậy. Muối thường sẽ tan biến đi như thế nào, xác thân 
của Hữu Tình Địa Ngục mà rớt xuống ở trong Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh này cũng sẽ 
rã tan, hủy diệt hết tất cả như thế ấy. 

Tất cả những Hữu Tình Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh sông ở trong Địa Ngục này, 
đời sống của những loài Hữu Tình này tương tự với loài dơi sống bám móc theo vách tường, 
và đang trèo đi đọc theo vách tường. Như thế, các loài Hữu Tình Địa Ngục này cũng đua 
nhau bám theo bờ tường thành ở bên trong lỗ trỗng ngay chính giữa của cả ba Bộ Châu mà 
có ranh giới tiếp giáp nói liền với nhau. Khi các loài Hữu Tình Địa Ngục này đang bám theo 
bờ tường của các Bộ Châu ấy, họ đang có sự đói và khát. Bởi do đó, ngay sát na đang trèo ` 
đang leo theo bờ tường của các Bộ Châu, nếu như bắt gặp được bất luận một Hữu Tình Địa 
Ngục nào khác, liền nghĩ tưởng sai trật răng “ta đã thấy được vật thực khác bọn khác nhóm” 
thì lập tức nhảy vào căn với nhau. Khi hai bên nhảy vào căn với nhau phải bị buông tay ra 
khỏi chỗ bám. Khi là như vậy, loài Hữu Tình Địa Ngục đang cắn với nhau đó, đã bị rớt 
xuống vào ở trong nước đang hiện hữu ngay phía dưới. 


Việc gọi tên loài Hữu Tình Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh này là Atula, bởi vì thành 
phía đôi kháng với Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới) theo 
sự việc của Cảnh Duyệt Ý (I{thãärammana) và Cảnh Bất Duyệt Ý (Ani{fhã rammana). 
Cảnh của Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới được thụ hưởng toàn thuộc về phía 
Cảnh Duyệt Ý hết cả thây. Còn Cảnh của loài Hữu Tình Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh 
đang thụ lãnh là Cảnh Bất Duyệt Ý. 
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[Loài Hữu Tình Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh gọi là Atula đây, có được trích ở 
trong Bộ Chú Giải Chủng Tộc Chư Phật (Buddhavamsa Afthakathä)]. 

Tại đây, Asurakayabhũmi — Thân Atula Địa Giới, nếu như sẽ liệt kê thì nó được 
liệt kê vào ở trong Ngạ Quỷ Địa Giới (Pettibhami). Tuy nhiên việc Ngài Giáo Thọ Sư lại 
sắp đặt vào Asurakãäyabhũmi — Thân Atula Địa Giới, là cũng do ở trong tất cả những hàng 
Ngạ Quỷ này, lại có một nhóm Ngạ Quỷ đặc biệt nữa. Vì thế, loại Ngạ Quỷ đặc biệt này, 
Ngài Giáo Thọ Sư mới gọi là Asurakãya - Thân Atula. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã 
có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Tương Ưng Bộ Kinh, bài Kinh Dasuttara 
(Samyuttanikãäya dasuttarasutta A{(hakathã) rằng: Petti visaye neva asurakäyo gahito. 


SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHƯ THIÊN TÀNG TAM THẬP TAM THIÊN GIỚI 
ĐÃ THỰC HIỆN CUỘC CHIẾN TRANH VỚI NĂM NHÓM ATULA THIÊN 


Từ xa xưa vào trong thời kỳ bắt đầu kiến lập kiếp sống mới, tức là kiếp sống đang 
được hiện hành vừa chỉ trong một khoảnh khắc mới đây, gọi là Kiến Lập Kiếp Sơ 
(VattathaãyTkappa), lúc ấy ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới ây (Đao Lợi Thiên Giới) là 
chỗ nương trú của tất cả Chư Atula Thiên (Deva Asur8). Tiếp đến, thanh niên Mãgha được 
hóa sinh làm Thiên Chủ (Indra) ở trong tầng Trời ấy. Đến một hôm, Thiên Chủ Mãgha đã 
triệu tập một cuộc hội hợp với tất cả Chúng Thiên ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới 
(Đao Lợi Thiên Giới), và đã thiết đãi một bữa tiệc rượu. Khi bữa tiệc rượu đã trải qua một 
cách viên mãn theo đúng sở nguyện của Ngài Thiên Chủ, là bậc Tối Cao của tất cả Chư 
Thiên đến tụ tập đông đảo chật ních với nhau ở trong lúc ấy. Kế tiếp, có một nhóm Chư 
Thiên ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới đã uống quá say mèm bí tỉ, và nhóm Chư 
Thiên này đích thị chính là nhóm Chúa TẾ Atula Thiên (Vepacitti A surã). 

Về phía Ngài Thiên Chủ Mãgha, khi đã nhìn thấy nhóm Chư Thiên này đã quá say 
sưa, vừa đúng theo ý muốn của mình đã dự định sắp bày, và gặp được cơ hội thích đáng để 
sẽ bắt tay hành động việc loại trừ nhóm Chư Thiên này cho ra khỏi tầng Tam Thập Tam 
Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới). Vì thế, Ngài Thiên Chủ Mãgha cùng với Thiên Chúng 
tùy tùng, sau khi đã chuẩn bị xong, liền xúm hợp lực với nhau túm bắt nhóm Chúa Tế Atula 
Thiên và đã quăng xuống phía dưới chân Tu Di Sơn với uy vũ Thần Lực của Ngài Thiên 
Chủ Mãägha và Chúng Thiên tùy tùng. 

Ngay phía dưới Tu Di Sơn này, có một thủ phủ tương tự với thủ phủ hiện hữu ở tầng 
Tam Thập Tam Thiên Giới (Tvätimsä Devaloka). Khi Chúa Tế Atula Thiên (Vepacitti 
Asurä) cùng với đồng bọn đã bị tứm bắt và đã bị quăng xuống ngay phía dưới chân Tu Di 
Sơn ấy, thì ra trong sát na ấy, Chúa Tế Atula Thiên cùng với đồng bọn hãy còn đang quá 
say mèm, luôn cả của việc hành động Ấy đã được thực hiện với uy vũ Thần Lực; do đó, Chúa 
Tế Atula Thiên cùng với đồng bợn mới không có sự hay biết chút nào cả. Tiếp đến, khi tác 
dụng của chất say đã được hóa giải đi, Chúa Tế Atula Thiên cùng với đồng bọn cũng vẫn 
chưa hay biết rằng mình đã bị tứm bắt và đã bị quăng xuống ở ngay phía dưới chân Tu Di 
Sơn cho dù bất luận trường hợp nào. Tất cả sự việc này là cũng bởi phía đưới chân Tu Di 
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Sơn ấy có một thủ phủ tương tự với thủ phủ của tầng Tam Thập Tam Thiên Giới. Vì thế, 
_ Chúa Tế Atula Thiên cùng với đồng bọn mới không có sự thắc mắc và nghi ngờ một chút 
nào cả, cứ vẫn sống một cách bình thường giống như đã từng sinh sống ở trong thủ phủ của 
tầng Tam Thập Tam Thiên Giới vậy. 


Cả hai thủ phủ này có điểm cần lưu ý đến thì sẽ có sự nhận biết được rằng có sự khác 
biệt với nhau, đó là ở phần cây cối; là vì ở trong thủ phủ của tầng Tam Thập Tam Thiên Giới 
có loại cây tên gọi là Pãricchattaka (tức là cây san hô), nhưng ở thủ phủ Atula phía dưới 
chân Tu DI Sơn thì có cây PAtalï (tức là cây so đũa). Tuy nhiên tên gọi của cả hai thủ phủ 
này lại có tên gọi giống nhau là Ayujjbapura (Bất Chiến Đấu Thủ Phủ). Vì thế, Chúa Tế 
Atula Thiên cùng với đồng bọn không có sự nghi ngờ bắt luận trường hợp nào. Tiếp đến, 
khi đến mùa trổ hoa, cây hiện hữu ở trong thủ phủ phía dưới chân Tu Di Sơn đã nở rộ hoa 
ra, khi ấy Chúa Tế Atula Thiên cùng với đồng bọn nhìn thấy được loại hoa này rồi, tức thì 
khởi sinh Tâm có sự nghi ngờ rằng không đúng với cây hiện hữu ở trong thủ phủ của tầng 
Tam Thập Tam Thiên Giới. Loại cây mà hiện hữu ở trong thủ phủ tầng Tam Thập Tam 
Thiên Giới là loại cây San Hô, nhưng cây ở tại đây là cây So Đũa, liền biết được rằng: 
'“lrong sát na mình cùng với đồng bọn có dự bữa tiệc rượu ở trong tầng Tam Thập Tam 
Thiên Giới ây, mình và đồng bọn đã có sự say mèm bí tỉ; do đó, mới tạo thành cơ hội đề cho 
Ngài Thiên Chủ cùng với đồng bọn thực hiện việc túm bắt và quăng xuống đến ở trong lãnh 
địa này vậy.” Khi Chúa Tế Atula Thiên cùng với đồng bọn đã nhận thức được rồi, thì có sự 
căm tức phẫn nộ tột độ đến Ngài Thiên Chủ, mới tập hợp lại với nhau để sẽ thực hiện một 
cuộc chiến tranh với Ngài Thiên Chủ Magha, để sẽ tranh giành đòi lấy lại thủ phủ 
Ayujjhapura (Bất Chiến Đấu Thủ Phủ) ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới mà trước 
kia là thuộc của mình. 


Việc nhất tê tụ tập lại với nhau là nhất định sẽ thực hiện cuộc chiến tranh với Ngài 
Thiên Chủ. Chúa Tế Atula Thiên mới thành lập một đội quân binh, gọi tên là Đội Quân 
Atula. Lãnh địa ở phần phía dưới của Tu Di Sơn ấy, tính kế từ trên mặt đại đương trở lên 
được chia ra làm năm tầng lớp. Từng mỗi tâng lớp có hình dạng địa hình vòng tròn bao 
quanh núi, tương tự với câu thang xoắn ốc, và có cả thây năm tầng địa hình vòng tròn bao 
quanh núi. Tính kế từ phần dưới trở lên của mỗi tầng địa hình vòng tròn bao quanh núi, thì 
thường xuyên cần phải có Chư Thiên bảo hộ canh phòng. Vì thế, phần đưới cùng của Tu Di 
Sơn mà được tính là tầng thứ nhất ấy, có Chư Thiên với thân hình giống với loài Rồng Chúa, 
được gọi là Long Vương (Näga) thường xuyên bảo hộ canh phòng. 

+ Kế tiếp, lên đến tầng thứ hai có Chư Thiên gọi là Kim Sí Điểu (Garula) thường 
xuyên bảo hộ canh phòng. 


+ Tầng thứ ba có Chư Thiên gọi là Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhanda — một 
loại Ác Dạ Xoa tùy tùng của Ngài Tứ Thiên Vương Virulhaka) thường xuyên bảo hộ canh 
phòng. 


+ Tầng thứ tư có Chư Thiên gọi là Quý Thần Dạ Xoa (Yakkha) thường xuyên bảo 
hộ canh phòng. 
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+ Tầng thứ năm có Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới thường xuyên 
bảo hộ canh phòng. 

Khi lãnh địa của Tu Di Sơn có địa hình năm tầng lớp vòng tròn bao quanh núi này 
đây, và ở mỗi tầng lớp lại có cả Chư Thiên Dạ Xoa canh phòng; do đó, khi nhóm Chúa Tế 
Atula Thiên khởi xuất đội quân binh đi chiến đấu với Ngài Thiên Chủ, phải khởi xuất đội 
quân binh đi theo thứ tự tầng lớp của Tu Di Sơn. Khi đội quân Atula đã kéo quân binh đến 
tầng thứ nhất thuộc lãnh địa của Chư Thiên Long Vương bảo hộ canh phòng, tất cả Chư 
Thiên Long Vương cùng rủ nhau làm theo nhiệm vụ của mình là canh phòng lãnh địa đó, và 
đã kéo quân ra ngăn cản, v.v. Tuy nhiên Chư Thiên có nhiệm vụ bảo hộ canh phòng ở cả 
năm lãnh địa này, không có Thần Lực hoặc năng lực chỉ có vừa đủ để sẽ làm việc chiến đẫu 
với đội quân Atula, mới dẫn đến sự bại trận ở từng mỗi tầng lớp Chư Thiên canh phòng và 
cùng rủ nhau bỏ chạy trốn hết cả mỗi tâng lớp. Đội quân Atula đã tuần tự tiến lên các tầng 
trên, và cho đến đích thân Ngài Thiên Chủ phải kéo quân ra để mà chiến đấu lại. 

Trong việc chiến tranh giữa Ngài Thiên Chủ với Atula ấy, không giống với việc chiến 
tranh ở trong Cõi Nhân Loại. Việc chiến tranh ở trong Cõi Nhân Loại thì có sự tử vong, bị 
thương nặng và không nặng, chăng hạn như là đứt cánh tay, cụt chân, thân xác bị thương 
tích chảy máu ra, v.v. Còn vIỆc chiến tranh ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới không 
có sự tử vong và bị thương tích, có thể giống như là hình tượng đấu với hình tượng. Nếu 
như bên nào chiến đấu không nổi do bởi quân binh ít hơn thì rủ nhau chạy trỗn vào trong 
thủ phủ, rồi rủ nhau đóng kín cửa thành hết cả bốn phương hướng. Phía bên chiến thắng 
cũng lui binh, vì không có khả năng sẽ phá hủy cửa thành để mà vào được bên trong. Việc 
chiến tranh giữa Thiên Chủ Mãgha với Atula đây, luân phiên nhau chiến thăng và bại trận. 
Đôi khi Ngài Thiên Chủ là bên bại trận. Ngài Thiên Chủ với Thiên Chúng tùy tùng cùng rủ 
nhau núp vào trong thủ phủ và đóng cửa kinh thành. Đội quân Atula cũng phải kéo quân 
binh quay trở về, vì không có khả năng đánh phá cửa thành để vào được bên trong. Đôi khi 
Ngài Thiên Chủ là bên chiến thắng, đánh đội quân Atula tan tác và thua bại, rồi Ngài Thiên 
Chủ kéo đội quân áp sát truy đuôi theo cho đến thủ phủ của nhóm Atula. Nhóm Atula cũng 
rủ nhau núp vào trong thủ phủ và đóng kín cửa thành hết cả bốn phương hướng. Tương tự 
như nhau, Ngài Thiên Chủ cũng không có khả năng đánh phá cửa thành để mà vào được bên 
trong; mới đành phải kéo quân bình quay trở về. Do bởi nguyên nhân này, thủ phủ của hai 
phía mới có tên gọi là Bất Chiến Đấu Thú Phủ (Ayujjhapura) (Dịch nghĩa là thủ phủ có 
khả năng bảo vệ tác nhân nguy hại mà khởi sinh từ bên ngoài, không cho xâm nhập vào.) 

Tại đây, việc trình bày sự kiện lịch sử của Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên 
Giới phải thực hiện cuộc chiến tranh với nhau, đã có được trích trong Bộ Phụ Chú Giải Nội 
Dung Cốt Yếu Giải Minh (Sãratthadìpanrfkä) và Bộ Chú Giải Pháp Chín Chi Tăng Chì 
Bộ Kinh (Navanguttara At(fhakath3). 

Việc thực hiện cuộc chiến tranh lẫn nhau giữa Ngài Thiên Chủ Magha với nhóm 
Atula, được tính vốn đĩ kế từ thời kỳ bắt đầu kiến lập kiếp sống mới, tức là kiếp sống đang 
được hiện hành vừa chỉ trong một khoảnh khắc mới đây, gọi là Kiến Lập Kiếp Sơ | 
(VatfathäyTkappa), cho đến thời kỳ Đức Phật, và luôn mãi cho đến ngay hiện tại này. Ngài 
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Thiên Chủ với nhóm Atula cứ mãi thường luôn thực hiện cuộc chiến tranh với nhau. Vào 
_ thời kỳ của Đức Phật có khởi sinh lên một câu chuyện, và Đức Phật Ngài đã có trình bày để 
ở trong Chánh Tạng PAji - Tương Ung Bộ Kinh, phần Đại Phẩm (Mahävaggøa — 
Sampayutfa) răng: “Trong đất nước Majjhima, có một hồ sen tên gọi là Sumägadha. Phía 
trong hồ này có hoa sen đang hé nở khắp mọi nơi. Ở ven bờ hồ sen có một thanh niên đang 
ngôi nghỉ ngơi về thê xác. Trong : sát na anh ta đang ngôi nghỉ ngơi đó, người thanh niên này 
trằm ngầm nghỉ đến các sự kiện rằng: “Mặt trời, mặt trăng, các loại cây cối hiện hữu ở trong 
thế gian, suốt cho đến tất cả sự vật có trong lục địa, đại dương, v.v. những thứ loại này khởi 
sinh từ đầu vậy ?” 

Vào sát na anh ta đang trầm ngâm nghỉ đến các sự kiện ấy thì trước mặt của người 
thanh niên ấy xuất hiện một đạo quân binh đông đảo gồm với bốn đội quân binh chủng lực, 
đó là Tượng bình, Ky binh, Xa binh, và Bộ binh; đang bị bại trận đối với quân thù và cùng 
rủ nhau chạy trốn trên đường lộ đến hồ sen. Khi cả bốn đội quân binh chủng lực bỏ chạy đến 
hồ sen, hết tất cả mọi người ở trong đội quân binh đều biến hóa thân hình thu nhỏ lại và rút 
vào ở trong hoa sen, để không cho bên phía kẻ thù kéo nhau rượt đuôi ở phía sau được nhìn 
thấy. Khi nhóm Atula biến hóa thân hình để ẩn TIÚp vào ở trong hoa sen, rồi cùng rủ nhau 
một cách lén lút trốn chạy, và lần bước đi mãi về đến thủ phủ của mình tọa lạc ở ngay phía 
dưới chân Tu Di Sơn. 

Thanh niên đang ngồi ở nơi đó, khi được nhìn thấy sự kiện vượt ngoài khả năng của 
anh ta mà đáng phải nhìn thây như vậy, liên có sự kinh ngạc tột độ, rồi có sự hồi tưởng khởi 
lên răng: “Có lẽ ta đây chắc đã điên mất rồi !? bởi được nhìn thấy điều dị thường quái lạ xây 
ra hơn sự việc bình thường. Thế là anh ta đem sự kiện theo như mình đã có được nhìn thấy, 
và đã đi đến vấn hỏi với Đức Phật. 

Đức Phật Ngài có lời phán dạy lại rằng: 


= Câu chuyện mà ngươi đã có được nhìn thấy đó, đó là sự thật ! Đội tàn quân bại trận 
trốn chạy ấy, đó là đội quân binh của bên phía Atula đang bị đội quân binh của Ngài Thiên 
Chủ đánh cho tan tác và đang bị truy nã rượt đuôi theo. Đội quân Atula này mới cùng rủ 
nhau biến hóa thân hình rồi ân núp vào ở trong hoa sen trước, để không cho đội quân binh 
của Ngài Thiên Chủ đang kéo quân rượt đuôi theo sẽ được nhìn thấy, rồi sau đó cùng rủ 
nhau một cách lén lút trốn chạy, và lần bước đi mãi về đến thủ phủ của mình tọa lạc ở ngay 
phía dưới chân Tu Di Sơn. 


TÁC NHÂN TỌI LỖI LÀM CHO PHẢI TÁI SINH TRONG ATULA ĐỊA GIỚI 


Có một vài người sống ở trong thế gian này, dù cho là người có đanh vị và có tài sản 
vừa theo thích hợp, hoặc là to lớn đi nữa; tuy nhiên những hạng người này có Tâm Bắt Thiện 
hoặc là người hy thiểu kiến văn; do đó, mới không có khả năng sẽ chọn lọc được rằng: 
“Hạng người nào đáng sẽ được khen ngợi tán thán, và hạng người nào không đáng 
được khen ngợi tán thán”. Khi là như vậy, họ đã sử dụng quyền lực và tài sản của cải vào 
trong con đường sai trật, tức là với hạng người có Đức Hạnh thanh cao tốt đẹp, có Giới Pháp 
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đáng được khen ngợi tán thán thì trái lại họ sử dụng quyền lực về Thân để áp bức bắt nạt, 
đùng quyền lực về Lời để nói lời khinh miệt, chỉ trích. Còn với hạng người không có Đức 
Hạnh tốt đẹp, Ác Hạnh (Duccarita), Ác Giới Pháp thì trái lại họ khen ngợi tán thán. Hạng 
người này, khi lìa khỏi thế gian này thì thường đi tái sinh vào trong Atula Địa Giới. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Một Cách Quảng Nghĩa Câu Chuyện Cảnh Giới À Tu La 


PHÂN TÍCH CẢ TỨ THÓNG KHỔ ĐỊA GIỚI HÌNH THÀNH 
KHỎ THÚ (DUGGATT) MỘT CÁCH TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP 


Cả bốn chủng loại này, đó là Địa Ngục, Bàng Sinh, Ngạ Quỷ và Atula mà gọi với tên 
là “Thống Khô Địa Giới” như đã có được trình bày ở phân trên; cả Tứ Thống Khô Địa Giới 
này được gọi là Khổ Thú Địa Giới (Duggatibhũmi), là bởi đo thành sinh thú của tất cả loài 
Hữu Tình với sự khổ sở vất vả. Như có câu Chú Giải (Vacanattha) răng: Duk khena 
santabbäti = Duggati — Địa Giới thành sinh địa của tất cả loài Hữu Tình với sự khô sở vất 
vả, gọi là Khô Thú Địa Giới. 

Trong hết cả Tứ Thống Khổ Địa Giới này thì Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula được gọi là 
Khổ Thú một cách trực tiếp. Còn loài Bàng Sinh gọi là Khổ Thú ấy, chỉ là việc gọi một cách 
gián tiếp, là vì có một vài nhóm Bàng Sinh, chắng hạn như có Long Vương, Sư Tử Vương, 
Chiến Tượng Chaddanta, những loại này đều có rất nhiều Thần Lực và có sự an vui; bởi 
do đó, loài Bàng Sinh mới không có được sắp đặt một cách trực tiếp vào trong Khô Thú Địa 
Giới. Như có phần Pã]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Netfi rằng: 
Apãyaggahanena tiracchãnayonim dipeti, duggafiggahanena petfi visayam dipeti — 
dịch nghĩa răng: Bậc Chánh Đăng Giác lập ý khải thuyết sinh chủng của loài Bàng Sinh 
với từ ngữ là Apäya — Thống Khố; và lập ý khải thuyết đến cả ba loại: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, 
Atula với từ ngữ là Duggati - Khô Thú. 

Tuy nhiên một vài bộ Kinh, chăng hạn như bộ Chú Giải Netti, khi trình bày đến cả 
ba nhóm Địa Ngục, Ngạ Quý, và Atula đây thì Ngài chỉ có dùng duy nhất với từ ngữ Petti 
là bao gồm hết cả về Địa Ngục và Atula, bởi vì tất cả loài Hữu Tình sống ở trong thế gian 
này, thường sinh khởi ở trong kiếp sống mới với việc hiện bày về thân tướng có được to lớn 
ngay tức thì. Nếu sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới gọi là loài Hữu Tình Địa Ngục. Nếu sinh 
ở trong Ngạ Quỷ Địa Giới gọi là loài Hữu Tình Ngạ Quỷ. Nếu sinh trong Atula Địa Giới 
gọi là loài Hữu Tình Atula. Sự việc mà Ngài gộp chung lại với nhau và chỉ gọi duy nhất là 
“loài Ngạ Quỷ”đó, là vì Ngài có ý muốn nói đến thân tướng hình thù của cả ba nhóm loài 
Hữu Tình này đều tương tự như nhau thuộc về loại Cảnh Bất Duyệt Ý. Và một trường hợp 
khác nữa, những loài Hữu Tình này, khi mệnh chung từ nơi kiếp sống cũ và sinh khởi ở 
trong kiếp sông mới đó, hiện bày thân tướng to lớn ngay tức thì. Và bởi nương vào lý do 
này mà Ngài mới kết hợp lại và chỉ gọi duy nhất là loài Ngạ Quỷ. 


GIẢI THÍCH VIỆC PHÂN LOẠI VỀ KHÔ THÚ (DUGGATD 
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VÀ THIỆN THÚ (SUGATI) 


1. Khổ Thú (Duggati) và phân loại về Khổ Thú: Duggati khi chiết tự ra thành Du 
+ Gati, Du = dịch nghĩa là “xâu xa, không tốt đẹp”; Gati = dịch nghĩa là “sinh thú của loài 
Hữu Tình.” 


CÓ BÓN THÊ LOẠI SINH THÚ (GATD, Đó Là: 


1/ Gatigati —- Sinh Thú Địa Giới: Cõi Giới thành sinh thú của loài Hữu Tình. 

2/ NÑibbattigati — Sản Sinh Sự: Sự sản sinh của loài Hữu Tình. 

3/ Ajjhãsayagati - Phẩm Tính Sinh Thú: Tánh tình tập khí đang hiện hành. 

4/ Vibhävagati - Ảnh Hưởng Sinh Thú: Sự sinh khởi từ nơi việc tích tập (tích lũy 
kết tập). 

Tại đầy, từ ngữ nói rằng Gati tức là Gatigati (Sinh Thú Địa Giới). Như có câu Chú 
Giải (Vacanattha) để ở trong Bộ Chú Giải Năm Mươi (Pannasa A{thakathä) răng: 
Sukatadukkatakammavasena gantabbäti = Gati —- Địa Giới mà tất cả loài Hữu Tình 
nương trú vào để sống, bởi do mãnh lực từ nơi Nghiệp Báo ở phần Thiện và Bắt Thiện đã 
có tạo tác ra, gọi là Sinh Thú. 

Từ ngữ nói răng Duggati (Khổ Thú) có câu Chú Giải (Vacanattha) để ở trong Bộ 
Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần (Pannäsaka Atthakathä) rằng: Dukkhassa satipadi 
sarananti = Dugsati — Địa Giới gọi là Khô Thú, do bởi thành Sản Sinh Xứ của sự khổ sở 
vật vả. Hoặc một trường hợp khác nữa, Dukkhena gantabbãti = Dugøgati - Địa Giới mà 
loài Hữu Tình nương trú để sống mà một cách khổ sở vất vả, gọi là Khổ Thú. 


PHẦN LOẠI VỀ KHÔ THÚ 


Có ba thể loại về Khổ Thú, đó là: 

1. Agäriyapatipattiduggati - Thế Tục Ác Hạnh Khô Thú. 

2. Anägãriyapatipattiduggati - Xuất Gia Ác Hạnh Khổ Thú. 

3. Gatidugsati — Sinh Thú Khổ Thú. 

Trong cả ba trường hợp Khổ Thú này, nƯỜI CƯ Sĩ tại gia tạo tác Ác Hạnh với mãnh 
lực của Phiền Não, gọi là Agäriyapatipattidugsgati -Thế Tục Ác Hạnh Khổ Thú. 

Tỳ Khưu, Sa Di ở trong Phật Giáo, đã thực hiện Tà Hạnh, tức là phá hủy đức tin đã 
đang có ở trong bản tánh của người Phật Tử làm cho sầu khổ ưu não (Kuladũsana — Biếm 
Gia Tử) và tự bản thân làm thây bói, thầy thuốc (Anesana - Tà Mạng). Tỳ Khưu, Sa Di 
đã thực hiện Tà Hạnh như đã có đề cập đến nơi đây, gọi là Anägäriyapatipatti dugsati — 
Xuất Gia Ác Hạnh Khô Thú. 

Còn Sinh Thú Khổ Thú ấy, tức là người cư sĩ tại gia và Tỳ Khưu, Sa Di đã thực hiện 
Ác Hạnh như đã có được đề cập đến, đến khi mệnh chung phải bị đi tái sinh ở trong cả Tứ 
Thống Khổ Địa Giới, gọi là Sinh Thú Khổ Thú. 
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(Phân loại cả ba trường hợp Khổ Thú này, là đã có được trích ở trong bộ Chú Giải 
Ngũ Thập Căn Nguyên - Miũlapannäsaka Atthakathã) 

2. Thiện Thú (Sugati) và phân loại về Thiện Thú: Sugati khi chiết tự ra thành Su 
+ Gati, Su = dịch nghĩa là “tốt đẹp”; Gati = dịch nghĩa là “sinh thú của loài Hữu Tình.” 
Như có câu Chú Giải (Vacanattha) để ở trong bộ Chú Giải Netti răng: Sandarä gati = 
Suøafi — Địa Giới thành sản địa tốt đẹp, an vui của loài Hữu Tình, gọi là Thiện Thú (Sugatfi). 


PHÂN LOẠI VÈẺ THIỆN THÚ 


Có ba thể loại về Thiện Thú, đó là: 
1. Aøãriyapatipatfisugadi — Thế Tục Thiện Hạnh Thiện Thú. 
2. Anägäriyapatipattisugati — Xuất Gia Thiện Hạnh Thiện Thú. 
3. Gatisugati - Sinh Thú Thiện Thú. 
Trong cả ba trường hợp Thiện Thú này, người cư sĩ tại gia tạo tác Thiện Hạnh ở trong 
Thập Thiện Nghiệp Lực Đạo (Dasa Kusalakammapada), gọi là Agäriyapafipatfi sugati 
— Thế Tục Thiện Hạnh Thiện Thú. 
Tỳ Khưu, Sa DI ở trong Phật Giáo trau giôi bất luận một thể loại nào về tu học Kinh 
Luật (Ganthadhira) và Pháp Hành Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanädhñũra), hoặc là với cả 
hai thê loại, gọi là Anäøäriyapatipattisugati — Xuất Gia Thiện Hạnh Thiện Thú. Còn Sinh 
Thú Thiện Thú ấy, tức là người cư sĩ tại gia và Tỳ Khưu, Sa Di đã có trau giỗi tu tập một 
cách thiện hảo như đã có được đề cập đến, đến khi mệnh chung được đi tái sinh ở trong Cõi 
Nhân Loại (Manussaloka) và Cõi Thiên Giới (Devaloka), gọi là Sinh Thú Thiện Thu. 
(Phân loại cả ba trường hợp Thiện Thú này, là đã được trích ở trong Bộ Chú Giải Ngũ 
Thập Căn Nguyên - Mũlapannäsaka Afthakathä) 


Kết Thúc Việc Trình Bày Về Cá Tứ Thống Khổ Địa Giới 
THẤT THIỆN DỤC ĐỊA GIỚI (KÀMASUGATIBHŨMD 


Có bảy Thiện Dục Địa Giới, đó là: 
1. Nhân Loại Địa Giới (Manussabhũmi), 
2. Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (Cãtumahäräjikabhũmi), 
3. Đao Lợi Thiên Giới (Tvãtimsabhimi), 
4. Dạ Ma Thiên Giới (Yamäabhumi), 
5. Đâu Suất Đà Thiên Giới (Tusitãbhũmi), 
6. Hóa Lạc Thiên Giới (Nimmänaratibhimi), 
7. Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới (Paranimmitavasavattibhũmi). 


CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VẺ THIỆN DỤC THÚ (KÃMASUGATD 
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Kãmasahacaritä sugati = Kãmasugati - Thiện Thú Địa Giới cùng câu sinh với Dục 
_ Ái (Kãmatanhã), gọi là Thiện Dục Thú. Có hai mươi bảy Thiện Thú Địa Giới, kế từ Nhân 
Loại Địa Giới cho đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới. Trong hết cả hai mươi bảy 
Thiện Thú Địa Giới này, Thiện Thú Địa Giới cùng câu sinh với Dục Ái, đặc biệt duy nhất 
chỉ có bảy Thiện Thú Địa Giới, đó là một Cõi Nhân Loại, và sáu Cõi Thiên Giới. Tại đây, 
từ ngữ nói răng “cùng câu sinh với Dục Ái” đó, tức là tất cả loài Hữu Tình sinh khởi ở trong 
cá bảy Thiện Dục Địa Giới (Kñmasugatibhũmi) này, đích thị là có sự liên hệ với Dục Ái, 
có nghĩa là: 

+ Mong muốn được nhìn thấy sự vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng, 

+ Mong muốn được nghe âm thanh của sự vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng, 

+ Mong muốn được ngửi mùi hơi của sự vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng, 

+ Mong muốn được nếm các vị của sự vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng, 

+ Mong muốn được xúc chạm sự vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng. 

Và trong sát na đang nhìn thấy, đang lắng nghe âm thanh, đang ngửi mùi hơi, đang 
nếm các vị, đang xúc chạm, lại có sự hoan hỷ duyệt ý. Bởi do chính với điều này mà gọi là 
“câu sinh với Dục Ái (Kamatanhä). 

Lẽ thường, tất cả loài Hữu Tình sẽ được sinh làm Người, được làm Chư Thiên đó, là 
phải hiện hành với mãnh lực của Xả Thí (Đãna), Trì Giới (Sa), Tu Tập (Bhãvan8), ở 
phân Tâm Đại Thiện (Mahäkusalacitta) mà tất cả loài Hữu Tình đã có được kiến tạo thích 
hợp để ở trong những kiếp sống trước trước; tuy nhiên vì sao tại đây lại đề cập nói rằng “tất 
cả loài Hữu Tình mà được sinh làm Người, được làm Chư Thiên đó, là có liên hệ từ nơi Dục 
Ái vậy ?” 

Quả thật là, tất cả loài Hữu Tình mà được sinh làm Người, được làm Chư Thiên đó, 
thường phải câu sinh từ nơi Tâm Đại Thiện hết cả. Thế nhưng ngặt là Tâm Đại Thiện dắt 
dẫn loài Hữu Tình cho được sinh làm Người và Chư Thiên đây, vẫn còn ở trong nhóm của 
ba mươi mốt Cõi Giới mà được gọi là Hành Quả Luân Hồi (Samsäravatta). Cả ba mươi 
mốt Cõi Giới hoặc Hành Quả Luân Hồi này, Ngài đã sắp đặt vào trong Khổ Đề 
(Dukkhasacca). Vì thế, toàn thê loài Hữu Tình mà đã sinh khởi bất luận ở một Địa Giới nào 
trong ba mươi mốt Cõi Địa Giới này đây, sẽ không thể nào vượt thoát ra khỏi Khổ Đề á ấy 
được. Chí đến, Nhân Loại và Chư Thiên có thật là đã được sinh từ nơi Tâm Đại Thiện đi 
nữa, thế nhưng vẫn còn ở trong nhóm Khổ Đề này, tức là có sự Sinh Diệt hoặc là Sinh, Lão, 
Bệnh, Tử, v.v. 

Lễ thường, Khổ Đề ấy, nếu không có nguyên nhân thì thường không thể nào sẽ tự 
khởi sinh lên được. Khô Đề thường phải nương tựa vào cái nền tảng, đó là Tập Đề 
(Samudayasacca) mới sẽ hiện khởi lên được. Tập Đề là căn gốc của Khổ Đề hình thành ra 
Nhân Loại và Chư Thiên đây, đích thị chính là Dục Ái (Kamatanhä) vậy. Vì thế mới có 
câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Kãmasahacaritä sugati = Käãmasugati — dịch 
nghĩa là “Cõi Thiện Thú câu sinh với Dục Ái, gọi là Dục Thiện Thú”. 


NHÂN LOẠI ĐỊA GIỚI (MANUSSABHŨMD 
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CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH MỘT CÁCH QUẢNG NGHĨA 
TRONG NHÂN LOẠI ĐỊA GIỚI (MANUSSABHŨMD 


1. Mano ussannam etesanti = Manussãä — Tất cả loài Hữu Tình gọi là Nhân Loại 
(Manussa) bởi do có Tâm được khai hóa và kiên cường dũng cảm. 

Trong câu Chú Giải này, từ ngữ nói răng Nhân Loại; nếu tính theo phần trực tiếp, đó 
là Phần Chánh Yếu (Mukhayanaya), tức là loài người sống ở trong Nam Thiệm Bộ Châu 
(Jambñdvrpa). Nếu tính theo phần gián tiếp, đó là Phần Mối Tương Hệ (Sadi 
sũpacãranaya), tức là kể luôn loài người sống ở trong cả ba Bộ Châu còn lại. 

Tại đây, có lời giải thích rằng: “Tâm Thức của con người sống ở trong Nam Thiệm 
Bộ Châu, và Tâm Thức của con người sống ở trong cả ba Bộ Châu ây thì không giống nhau.” 
Tức là con người sông ở trong Nam Thiện Bộ Châu, là người có Tâm Thức kiên cường gan 
đạ và hiện hành ở cả hai phía, phía Thiện Hảo và phía Bắt Thiện. 

Về phía Thiện Hảo thì có khá năng làm cho thành tựu Bậc Chánh Đẳng Giác, Bậc 
Độc Giác Phật, Bậc Chí Thượng Thinh Văn Giác, Bậc Đại Thính Văn Giác, Bậc Thính Văn 
Thông Thường, Bậc Chuyển Luân Vương, được thụ hưởng Phúc Lộc Thiên (Jhãna lãbh), 
và Phúc Lộc Thắng Trí (Abhiñãñãlãbhn). và phía Bất Thiện, ví dụ như sát hại người Mẹ, 
người Cha, Bậc Vô Sinh và chích huyết thân Phật tức là làm chảy máu bàn chân của Đức 
Phật, và phá hòa hợp Tăng Đoàn (Saủghabhedaka). Còn Tâm Thức của nEƯời sống ở 
trong cả ba Bộ Châu ấy thì không có khả năng sẽ tạo tác như vậy và luôn cả ở hai phía, phía 
Thiện Hảo và phía Bắt Thiện. 

Vì thế, từ ngữ nói răng Nhân Loại, đó là con người, và nếu nói theo phần trực tiếp 
(Phần Chánh Yếu) là nói đến người ở trong Nam Thiệm Bộ Châu. Còn người ở trong cả ba 
Bộ Châu mà được gọi là Nhân Loại Ấy, là chính do bởi có thân tướng hình thù tương tự với 
người ở trong Nam Thiệm Bộ Châu. Bởi do đó, mới là nói theo ở phần gián tiếp vậy (Phần 
Mối Tương Hệ). Con người sống ở trong Nam Thiệm Bộ Châu, đó là Bộ Châu duy nhất mà 
chúng ta đang sinh sống hằng ngày ở đây, được gọi là Nhân Loại (Manussa) (tức là con 
người) đó thì chăng có chỉ đặc biệt để phải trình bày. Tất cả sự việc này, là cũng do bởi có 
sự hiện hành ở trong tiến trình của cả hai phía, phía Thiện Hảo và phía Bắt Thiện; và cũng 
có sự hiển lộ một cách rõ ràng là Đức Phật, Chư Độc Giác Phật, v.v. chỉ có sinh khởi duy 
nhất ở trong Bộ Châu này; và việc tạo tác Ngũ Nghịch Cực Trọng Nghiệp Lực 
(Pañcãnantarikakamma), tức là việc sát hại người Mẹ, người Cha, v.v. cũng chỉ có duy 
nhất ở trong Bộ Châu này. 

2. Một trường hợp khác nữa, câu Chú Giải (Vacanattha) nói răng: Kãranä kãranam 
manafi jãnäfTfi = Manusso - Người Nam Thiệm Bộ Châu được gọi là Nhân Loại 
(Manussa) là vì có sự hiểu biết ở trong các sự vật với nguyên nhân thích đáng và không 
thích đáng. 

Câu Chú Giải này giải thích rằng: “Lẽ thường, tất cả sự vật ở trong thế gian này 
thường chỉ hiện hữu ở hai thê loại, đó là vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng. Vật hữu sinh . 
mạng cũng được hiện hữu ở nhiều phân loại. Vật vô sinh mạng cũng được hiện hữu ở nhiều 
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phân loại. Cả hai thể loại sự vật này, hữu sinh mạng và vô sinh mạng, thường được phát sinh 
_ từ chính những nguyên nhân riêng biệt của nó.” 

Người Nam Thiệm Bộ Châu, khi có được tiếp xúc nhìn thấy tất cả các sự vật hiện 
hữu ở trong thế gian này; thường có sự quán sát, truy cứu, tìm kiếm từng mỗi nguyên nhân 
riêng biệt làm cho phát sinh những sự vật này. Chăng hạn như sự vật này thường được phát 
sinh từ chính nguyên nhân này, chắng phải được phát sinh từ nguyên nhân nào khác. Hoặc 
những loại Pháp này thường là nguyên nhân của chính những loại Pháp này, và những loại 
Pháp này chăng phải là nguyên nhân của những loại Pháp nào khác. Tỷ dụ giống như trong 
sát na mà đang bước đi dọc theo đường lộ và có được nhìn thấy cây xoài, cây sâu riêng, và 
cây cam thì liền có sự hiểu biết được rằng “cây xoài này có được là chính từ nơi hạt giống 
cây xoài và chăng phải có được từ ở hạt giống cây sầu riêng” như vây chẳng hạn. Tỷ dụ điều 
này như thế nào thì người Nam Thiệm Bộ Châu có được sự hiểu biết ở trong mọi sự vật với 
nguyên nhân thích đáng và không thích đáng, cũng dường như thế ấy vậy. 

Trong câu Chú Giải này, từ ngữ nói rằng Kärana dịch nghĩa là “nguyên nhân”. Tại 
đây, có hai thể loại nguyên nhân, đó là: một thể loại nguyên nhân ở phần Danh Pháp 
(Nãma), và một thể loại nguyên nhân ở phần Sắc Pháp (Rũpa). Nguyên nhân ở phần Danh 
Pháp, tức là có sự liễu tri việc sinh khởi thuộc vẻ nội phân của tất cả loài Hữu Tình ở trong 
kiếp sống hiện tại này và luôn cả ở trong tất cả những kiếp sông đã trải qua thuộc quá khứ. 
Nguyên nhân ở phần Sắc Pháp, tức là có sự bất liễu tri về thân tướng hình thù của tất cả sự 
vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng. Các nguyên nhân sai biệt theo như đã có được đề cập 
đến ở tại đây thì người Nam Thiệm Bộ Châu thường có sự hiểu biết, có sự nhận thức về 
bất luận sự vật nào, vừa theo thích hợp một cách lệ thường và không cần sự thúc đầy 
hoặc sai bảo. Trong câu Chú Giải này đã có trình bày cho thấy được răng: “Người ở trong 
ba Bộ Châu còn lại, cho đến Chư Thiên và suốt cho đến cả Chư Phạm Thiên, cũng có sự 
hiểu biết, cũng có sự nhận thức về nguyên nhân thích đáng và không thích đáng: tuy 
nhiên có phần yếu kém hơn, không có được băng với người ở tHE Nam Thiện Bộ Châu.” 


Tại đây, người Nam Thiệm Bộ Châu tức là người sinh sống hăng mỗi ngày ở trong 
đất nước có lãnh thô đất đai tiếp giáp nói liền với chúng ta, và không có bị ngăn cách bởi 
đại đương: đó là Á Châu, Âu Châu, Phi Châu. 

3. Một trường hợp khác nữa, câu Chú Giải (Vacanattha) nói rằng: Atthãänattham 
manafi jãnãfftiổ = Manusso — Người Nam Thiệm Bộ Châu được gọi là Nhân Loại 
(Manussa) là vì có sự hiểu biết ở trong các sự vật với việc hữu ích và vô ích. Câu Chú Giải 
giải thích rằng: “Lẽ thường, tất cả loài Hữu Tình ở trong thế gian này, khi quả báo đã hiện 
khởi lên rồi, cho dù sẽ là đáng hân hoan duyệt ý, hay là không đáng hân hoan và bất duyệt 
ý đi nữa thì thường cả hai thể loại này chỉ có được khởi sinh là từ nơi Thân Hành, Ngữ Hành, 
và ÝY Hành. Với Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành Thiện sẽ có được quả báo an vui và hữu 
ích. Nếu với Thân Hành, Ngữ Hành, Ý Hành Bắt Thiện sẽ có quả báo khể đau và vô ích. 

Người Nam Thiệm Bộ Châu có sự hiểu biết, có sự nhận thức rằng: “Với loại Thân 
Hành, Ngữ Hành, Y Hành Thiện này sẽ có được sự lợi ích, tức là hữu ích. Với loại Thân 
Hành, Ngữ Hành, Ý Hành Bắt Thiện này thì không có sự lợi ích, tức là vô ích.” 
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Trong câu Chú Giải này, từ ngữ nói rằng Attha dịch nghĩa là “quả báo”, đích thị 
chính là thành điều lợi ích. Tại đây, có hai thể loại quả báo thành điều lợi ích, đó là: 1. Lợi 
Ích Hiệp Thế, 2. Lợi Ích Siêu Thế. 

+ Lợi Ích Hiệp Thế: tức là lợi lộc, danh vị, khen ngợi, hạnh phúc; hoặc là Nhân Sản, 
Thiên Sản, Phạm Thiên Sản. 

+ Lợi Ích Siêu Thế: tức là Pháp Thiện và sự liễu tri ở trong Pháp Thiện; hoặc thành 
Bậc Thánh Nhân và Bậc Hiền Triết, kê từ Bậc Chánh Đăng Giác trở xuống. 

Các quả báo thành điều lợi ích theo như đã có được đề cập đến ở tại đây thì người 
Nam Thiệm Bộ Châu thường có sự hiểu biết, có sự nhận thức vừa theo thích hợp một cách 
lệ thường, tùy thuộc vào niềm Tịnh Tín (Saddhã), Tỉnh Tấn (Viriya), Trí Tuệ (Paññä), 
Ba La Mật (Päramn) và sự giao thiệp. 

Trong câu Chú Giải này đã có trình bày cho thấy được rằng: “Người ở trong ba Bộ 
Châu còn lại, cho đến Chư Thiên và suốt cho đến cá Chư Phạm Thiên, cũng có sự hiểu biết, 
cũng có sự nhận thức ở trong sự vật với việc hữu ích và vô ích; tuy nhiên có phân yếu kém 
hơn, không có được bằng với người ở trong Nam Thiệm Bộ Châu.” 

4. Một trường hợp khác nữa, câu Chú Giải (Vacanattha) nói rằng: Kusaläkusalam 
manati jãnãfi = Manusso - Người Nam Thiệm Bộ Châu được gọi là Nhân Loại 
(Manussa) là vì có sự hiểu biết ở trong các sự vật về phần Thiện Hảo và Bất Thiện. Câu 
Chú Giải giải thích rằng: “Lẽ thường, tất cả loài Hữu Tình thường chỉ có ba thể loại tác hành; 
đó là tác hành tạo tác về Thân, tác hành nói năng với Lời, tác hành nghĩ suy và quán sát với 
Ý: dù cho sẽ là hữu ích hoặc là vô ích đi nữa, và khi suy xét theo Tục Đề thì chỉ có ba thê 
loại này, nhưng nếu suy xét theo Thực Tính (Sabhäva) thì chỉ có hai: đó là Thiện (Kusala) 
và Bất Thiện (Akusala). Thân Hành, Ngữ Hành, Y Hành liên hệ với Xả Thí (Dãna), Trì 
Giới (Gìla) và Tu Tập (Bhãvanä) là Thiện. Thân Hành, Điện Hành, Ý Hành liên hệ với 
Thập Ác Hạnh (Duecarita) là Bất Thiện.” 

Người Nam Thiệm Bộ Châu có sự hiểu biết, có sự nhận thức răng: “Với loại Thân 
Hành, Ngữ Hành, Ý Hành này, là Thiện. Với loại Thân Hành, Ngữ Hành, Y Hành này, là 
Bắt Thiện.” Trong câu Chú Giải này, từ ngữ nói rằng Kusala - Akusala đích thị chính là 
Thiện và Bất Thiện. Tại đây, Thiện có hai thể loại, đó là: Thiện Hiệp Thể (Lokiya kusala), 
và Thiện Siêu Thế (Lokuttarakusala). 

+ Thiện Hiệp Thế tức là việc phóng khí Xả Thí, thọ trì Giới Luật, tu tiễn An Chỉ Tu 
Tập (Samathabhävanä3) và Minh Sát Tuệ Tu Tập (Vipassanabhävanä). 

+ Thiện Siêu Thế tức là cả Tứ Thánh Đạo (Ariyamagøa) khởi sinh từ nơi việc tiễn 
tu Thiền Minh Sát Tuệ và có khả năng sát tuyệt Phiền Não (Kilesa). 

Bắt Thiện tức là Tham (Lobha), Sân (Dosa), Si (Moha), v.v. tức là: 

+ Tham (Lobha): có sự tham muốn ở trong cả Ngũ Dục Lạc (Sắc, Thinh, Khí, Vị, 
Xúc), chắng hạn như mong muốn xem phim ảnh, mong muốn nghe ca hát, mong muốn ngửi 
các mùi thơm, mong muốn ăn vật thực có vị ngon ngọt, mong muốn xúc chạm ở trong các 
vật tốt đẹp và nghĩ tưởng đến đối tượng, là Cảnh vật hữu sinh mạng và vô sinh mạng, ở cả 
nội phần Và ngoại phần. 
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+ Sân (Dosa): tức là sự sân hận, sự buồn lòng, bất toại nguyện, ưu não, và hận thù. 

+ Sỉ (Moha): tức là sự lầm lạc si mê; có nghĩa là sự bất tín, không tin tưởng do bởi 
đang phê phán bình phẩm với mãnh lực hoài nghỉ về Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, Tâm 
Thức không an tịnh, có sự phóng dật ở trong các Cảnh. 

Người Nam Thiệm Bộ Châu có sự hiểu biết, có sự nhận thức trong các sự vật ở phần 
Thiện và Bất Thiện như đã có được đề cập đến, vừa theo thích hợp một cách lệ thường, tùy 
thuộc vào tập tục tín ngưỡng, tùy theo niềm Tịnh Tín (Saddhã), Tỉnh Tấn (V Iriya), Trí 
Tuệ (Paññä), Ba La Mật (Pãramï) và sự giao thiệp. Vì thế, sự hiểu biết, sự nhận thức ở 
trong các sự vật về phân Thiện và Bất Thiện của người Nam Thiệm Bộ Châu có sự sai khác 
với nhau theo phong tục tập quán, v.v. có như vây: “Người Nam Thiệm Bộ Châu mà có lòng 
tôn kính Phật Giáo và có sự quan tâm ở trong Pháp Bảo, có niềm Tịnh Tín (Saddhä), Tỉnh 
Tắn (Viriya), Trí Tuệ (Paññã), Ba La Mật (Pãramn) và sự giao thiệp tốt đẹp, đa số thường 
có sự nhận thức trong các sự vật ở phân Thiện và Bât Thiện. Còn người Nam Thiệm Bộ 
Châu mà có sự tôn kính ở những tập tục tín ngưỡng khác và không có sự quan tâm ở trong 
Pháp Bảo, không có niềm Tịnh Tín (Saddha), Tinh Tấn (V iriya), Trí Tuệ (Pañãñä), Ba 
La Mật (Päramn) và không có sự giao lưu với Bậc Hiển Trí thì thường chỉ có chút ít nhận 
thức trong các sự vật ở phần Thiện và Bất Thiện.” Và sự khác biệt là chỉ có bây nhiêu đây 
thôi. 

Trong câu Chú Giải (Vacanattha) ở điều thứ tư này, đã có trình bày cho được nhìn 
thấy răng: “Người ở trong ba Bộ Châu còn lại, cho đến Chư Thiên và suốt cho đến cả Chư 
Phạm Thiên, cũng có sự hiểu biết, cũng có sự nhận thức ở trong các sự vật ở phần Thiện và 
Bất Thiện; tuy nhiên có phần yếu kém hơn, không có được bằng với người ở trong Nam 
Thiệm Bộ Châu.” 

Như thế, khi tổng kết lại các câu Chú Giải ở điều 2, 3, và 4 của từ ngữ nói rằng 
Manussa có được như vây: Karanäkaranam at((hänattham kusaläkusalam manati 
JAnatfi = Manussa - Người Nam Thiệm Bộ Châu gọi là Nhân Loại (Manussa) là vì có sự 
hiểu biết ở trong các sự vật với nguyên nhân thích đáng và không thích đáng, có sự hiểu 
biết ở trong các sự vật với việc hữu ích và vô ích, và có sự hiểu biết ở trong các sự vật về 
phần Thiện và Bất Thiện. Bậc Giáo Thọ có sự liễu tri một cách tỉnh tường về Văn Phạm 
Pä]i đã có trình bày câu Chú Giải (Vacanattha) về từ ngữ nói rằng Manussa trong một 
trường hợp khác nữa, đó là: 

5. Manuno apacecäti = Manussä — Tất cả con người được gọi là Nhân Loại, là do 
bởi làm con của Đức Vua Manu. Trong thời Kiến Lập Kiếp Sơ (V affathäyT Kappa), tất 
cả dân chúng đã có sự hội hợp lại để bình bầu tôn vinh Ngài Giác Hữu Tình (Bồ Tát) nhận 
lãnh vị trí bậc Quốc Vương trị vì đất nước; và đã hiến dâng danh xưng đến Ngài là Đức Vua 
Mahasammata. Đức Vua Mahãäsammata có tên gọi cũ của Ngài là Manu. Khi Đức Vua 
Mahãsammata đã chấp chính vị trí của bậc Quốc Vương trị vì đất nước một cách viên mãn, 
đã thiết lập và ban hành kỷ cương đạo đức và quy tắc luật lệ theo đường lối của Vương Pháp, 
để cho tất cả dân chúng tuân hành theo Pháp Luật một cách đúng đắn, không cho vi phạm 
vượt ra ngoài khỏi Pháp Luật mà Ngài đã thiết lập. 
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Vì thế, tất cả dân chúng đã cùng đồng tâm với nhau thực hành theo các điều luật đó 
một cách nghiêm chỉnh khắp cá đất nước, tức là điều nào đã có nghiêm cắm không cho làm 
và điều nào đã được cho phép họ làm, đã cùng rủ nhau chỉ thực hành theo điều mà Đức Vua 
đã có cho phép làm. Còn điều luật mà Đức Vua đã nghiêm cắm không cho thực hiện hoặc 
làm thì họ đã xa lánh và tuân hành theo các điều luật mà đã nghiêm cắm một cách đúng đắn 
với mọi trường hợp. Không có một ai đã vi phạm và tất cả đều tuân hành theo pháp luật mà 
Đức Vua đã có ban hành. Ví tựa như tất cả những đứa con ngoan hiền thường luôn làm theo 
lời giáo huấn của người Cha. Vì thế, ở tại đây tất cả những hạng người này được gọi là Nhân 
Loại (Manussa) do bởi làm con của Đức Vua Manu, đích thị chính là nhà vua được gọi với 
danh xưng Mahäsammata ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiến Sơ vậy. Với luật pháp trật tự và 
thủ tục nghiêm minh này mà đã được Đức Vua Manu thiết lập thành một đạo luật, và đã trở 
thành một niêm luật đạo đức được lưu truyền tiếp nối mãi cho đến ngày hôm nay. Như có 
phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày đề trong Bộ Kinh Manuvannarä dhammasattha rằng 
là: 

Vasassinam sarajinam  Lokasimänurakkhinam 
Adibhitam pathaviyam Kathayanti manuti yam 
kvañca manunãmiko Pandito mudubyattvä. 

Dịch nghĩa rằng: Đức Vua Mahãsammata đây, mà tất cả dân chúng cùng rủ nhau 
gọi Ngài là Đức Vua Manu. Đức Vua Manu Ngài có đại uy danh. Triều đại Đức Vua có 
quần thần đông đảo. Ngài là bậc hộ trì thế gian, tức là đã làm cho tất cả Nhân Loại có được 
nề nếp kỷ cương đạo đức và Ngài là vị vua đầu tiên. Đức Vua Mahäsammata với danh 
xưng Vua Manu đây, là bậc có tiên thiên thông tuệ sắc sảo và tinh nhuệ, thuần thục và tinh 
thông ở trong việc hành xử phán xét. 

Như vậy, từ ngữ Manussa — Nhân Loại, theo nghĩa đen là loài Hữu Tình đã có được 
sự nâng cao về sự khai hóa, hoặc đã có sự phát triển về Tâm Trí (Mano ussannam efesam). 
Theo từ ngữ Sanskrit (Bắc Phạn) gọi là Manushya, có nghĩa là con cháu của Đức Vua 
Manu. Được gọi như vậy, là vì Nhân Loại đã trở thành văn minh tiến bộ, là cũng do nhờ 
vào Đức Minh Quân Manu, một bậc hiền minh thánh trí nhìn xa hiểu rộng. Cối Nhân Loại 
là Địa Giới mà ở trong đó có cả hai thê loại, hạnh phúc và đau khổ, lẫn lộn với nhau. Chư 
vị Giác Hữu Tình (Bồ Tát) thường luôn chọn đi tái sinh vào trong Địa Giới này, là vì tại đây 
có rất nhiều điều kiện thuận lợi và thích nghi để hành những Pháp nhu thiết hữu ích, nhằm 
thành tựu Đạo Quả Giác Ngộ Toàn Tri Diệu Giác. Kiếp sống cuối cùng của Chư Giác Hữu 
Tình (Bồ Tát) thường luôn là ở Nhân Loại Địa Giới. 


NGƯỜI NAM THIỆM BỘ CHÂU CÓ BA ÂN ĐỨC CAO QUÝ HƠN, 
TIÊN HÓA HƠN NGƯỜI BẮC CÂU LƯ CHẦU (UTTARAKURUKÄ) 
VÀ CHƯ THIÊN TẢNG TAM THẬP TAM THIÊN GIỚI (TVÃTIMSÄ) 

Ba Ấn Đức (Guna) Người Nam Thiệm Bộ Châu, đó là: 
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1/ Sirabhava - Dũng Tâm: có Tâm Thức kiên cường dũng cảm trong việc thực hiện 
_ Xã Thí, Trì Giới, Tu Tập. 

2/ Satimanta — Cường Niệm: có Niệm kiên định vững chắc trong Ân Đức Tam Bảo. 

3/ Brahmacariyaväsa — Thực Hành Phạm Hạnh: thực hành đời sống Phạm Hạnh 
tức là có được xuất gia. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng mà Bậc Chánh Đẳng Giác đã khải thuyết để ở trong 
Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh — Phần Chín Chỉ rằng: TThỉ bhikkhave thãnehi 
jambudTpakãä manussä uttarakuruke manusse adhiganhandi deve ca tvätimse 
katamehi thi thanehi 2 Sũrã ca satimanto ca, idha brahmacariyaväso cãti - Dịch nghĩa 
răng: Này Chư Tỳ Khưu ! Người Nam Thiệm Bộ Châu là người có ân đức cao quý và tiến 
hóa hơn người Bắc Câu Lư Châu và Chư Thiên tầng Tam Thập Tam Thiên Giới ở ba thể 
loại. Đó là: Tâm Thức kiên cường dũng cảm ở trong việc thực hiện các Thiện Sự, có Niệm 
kiên định vững chắc ở trong Tam Bảo, và thực hành đời sống Phạm Hạnh, tức là có được 
xuât g1a. 


NGUYÊN NHÂN BẬC GIÁC HỮU TÌNH (BÒ TÁT) 
KHÔNG SÓNG TRỌN TUÔI THỌ TRONG THIÊN GIỚI 


Trong hết cả ba thể loại Ân Đức này thì Idha brahmacariyavàso tức là việc thực 
hành đời sống Phạm Hạnh; có nghĩa là việc xuất gia, việc thọ trì Bát Giới, Cửu Giới, Thập 
Giới; và chỉ có cơ hội duy nhất để sẽ được thực hiện là chính ở trong Nam Thiệm Bộ Châu 
này của chúng ta mà thôi. Ở trong Thiên Giới không có cơ hội để thực hành đời sống Phạm 
Hạnh được. Bởi do đó, với bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) mà Ba La Mật hãy vẫn còn non yếu 
thì trong sát na được tái sinh ở trong các Thiên Giới mà có tuôi thọ lâu đài, mới không muốn 
sông trọn hết tuôi thọ (Ãyukappa) của các Thiên Giới ấy; và với Chú Nguyện (Adhitthãna) 
làm cho chấm dứt tuôi thọ, rồi đi tái sinh làm Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu. Việc 
tử vong của bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) với sự biểu thị như vậy, gọi là Quyết Định Thời 
Tử Vong (Adhimuttikãlakiriyä). 

Như có Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để trong bộ Chú Giải Trường Bộ Kinh — Đại 
Phẩm (Mahävagga At(hakathä — Dighanikãya) răng: Aññadä pana dighayuka deva loke 
mibbattã bodhisattã na yãvatãyukam ti†thanti, kasmä ? Tatthã PäramIĩnam dup pũra 
nĩya(ta. - Dịch nội dung chính răng: Lẽ thường, việc kiến tạo Ba La Mật (Pháp Toàn 
Thiện) trong các Thiên Giới rất là khó khăn. Vì thế, Bậc Giác Hữu Tình đã đi tái sinh trong 
Thiên Giới có tuôi thọ lâu dài mới quyết định không sống suốt trọn cả tuổi thọ. 


NGƯỜI BẮC CẤU LƯ CHẦU CÓ BA ÂN ĐỨC CAO QUÝ HƠN, 
TIÊN HÓA HƠN NGƯỜI NAM THIỆM BỘ CHÂU (JAMBDDIPA) 
VÀ CHƯ THIÊN TẢNG TAM THẬP TAM THIÊN GIỚI (TVÄTIMSÃ) 


Ba Ấn Đức (Guna) Người Bắc Câu Lư Châu, đó là: 
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1. Không chấp thủ vàng bạc cho rằng là của mình. 
2. Không dính mắc hoặc chấp thủ cho rằng là con trai, chồng, vợ của mình. 
3. Thường luôn có tuôi thọ lâu dài đến một ngàn năm. 


NƠI THỌ SINH NGƯỜI BẮC CÂU LƯ CHÂU 


Lẽ thường, người Bắc Câu Lư Châu có việc thọ trì Ngũ Giới làm thành Thường Nhiên 
(Niccasila - Thường Nhiên Giới); do đó, sau khi mệnh chung thì những hạng người này 
thường đi tái sinh ở trong Thiên Giới. Như có Pa]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ 
Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh — Phẩm Chín Chi (Navañguttara A{(hakathä) và Phụ Chú 
Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTpanTfikã) rằng: Gatipi nibadhã tato cavitvà 
sazøe yeva nibbattanti - Dịch nghĩa rằng: Một cách đoan chắc rằng, trú xứ nhất định của 
người Bắc Câu Lư Châu sau khi đã mệnh chung thì sẽ được đổi tái sinh trong Thiên Giới. 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG VÁN ĐÈ TRÚ XỨ 
NGƯỜI BẮC CÂU LƯ CHẦU ĐI THỌ SINH 


Một cách đoan chắc rằng, sau khi đã mệnh chung ở Địa Giới cũ của mình, người Bắc 
Câu Lư Châu nhất định được đi tái sinh ở trong Thiên Giới. Tuy nhiên nếu như, đến khi 
mệnh chung từ ở Thiên Giới ấy rồi, có thê phải đi tái sinh trong cả Tứ Thống Khô Địa Giới, 
hoặc ở một Bộ Châu khác, hoặc cũng có thể ở bất luận một Địa Giới nào khác. Vì thế, việc 
người Bắc Câu Lư Châu không có bị đọa vào Thống Khô Địa Giới, đó cũng chỉ là một Địa 
Giới duy nhất từ ở kiếp sống cũ đang nương ở thôi. 

Chú Giải (Vacanattha) về từ ngữ nói rằng Manussabhũmi: Manussanam bhữũmïd 
= Manussabhũmi — Trú xứ hoặc chỗ nương trú của tất cả con người, gọi là Nhân Loại Địa 
Giới. Theo phần Văn Phạm có một trường hợp khác nữa, đó là: Manussänam nỉvãsã = 
Manussã — Trú xứ hoặc chỗ nương trú của tất cả con người, gọi là Nhân Loại. 

Trong cả hai thê loại của hai câu Chú Giải này thì từ ngữ nói rằng Nhân Loại Địa 
Giới (Manussabhũmi) và Nhân Loại (Manussã), tức là trú xứ hoặc là chỗ nương trú của 
tất cả con người, cũng giống như nhau vậy. Có sự khác biệt với nhau chỉ là ở phần Văn 
Phạm mà thôi. Việc phân tích về sự khác biệt với nhau theo phân Văn Phạm ây có như vầy, 
tức là từ ngữ nói rằng Nhân Loại Địa Giới (Manussabhũmi) là một từ ngữ ghép 
(Samäsapada - Hợp Âm). Khi phân tích từ ngữ này có được hai từ ngữ, đó là: Manussa + 
Bhũmi = Manussabhũmi — Trong từ ngữ này, loại trừ vĩ tố ngữ cách (Vibhatti) ra. 
(Vibhattfi = vĩ tố ngữ cách, một sự phân chia trong Văn Phạm Päli). Còn từ ngữ nói rằng 
Manussã ấy, là từ ngữ Niväsataddhitapada: thuộc về Văn Phạm Päl]i, với “Ã” có ý nghĩa 
là hậu tố ngữ cách (Paccaya), và loại trừ vĩ tố ngữ cách. 


TRÚ XỨ NHÂN LOẠI 
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Nhân Loại sống và nương trú ở mặt phía trên của quả địa câu và hiện hữu ở cả bến 
_ phương của Tu Di Sơn (Sineru), có Tu Di Sơn nằm ở giữa của cả bốn Bộ Châu. Phần điện 
tích còn lại ngoài ra từ nơi lục địa mà Nhân Loại đang nương trú, tức là cả Tứ Đại Bộ Châu 
với 2,000 Tiêu Bộ Châu và bảy tầng lớp núi bao bọc ấ ây, đều toàn là biển cả mênh mông hết 
cả thây. Nền lục địa của bến phương hướng tức là cả Tứ Đại Bộ Châu này, chính là chỗ 
nương trú của Nhân Loại, có tên gọi là: 

1. Pubbavidehadvĩpa —- Đông Thắng Thần Châu. 

2. AparagoyänadvTpa — Tây Ngưu Hóa Châu. 

3. JdambidvTpa —- Nam Thiệm Bộ Châu. 

4. Uttarakurudvĩpa — Bắc Câu Lư Châu. 

Nhân Loại sống và nương trú ở trong cả Tứ Bộ Châu này có sự hạn định về tuổi thọ, 
như sau: Loài người sống và nương trú ở trong Nam Thiệm Bộ Châu có tuôi thọ bắt định, 
theo sự việc tăng giảm lẫn nhau; chẳng hạn như là bất luận thời kỳ nào (Samaya) người 
Nam Thiệm Bộ Châu có Thân, Ngữ, Ý kết hợp với Giới Pháp (STladhamma) sống trong 
đạo đức thì thời kỳ đó của người Nam Thiệm Bộ Châu có tuôi thọ lâu đài đến một A Tăng 
Kỳ (Asañkheyya) năm. Cách tính A Tăng Kỳ ấy cũng tương tự với cách tính tuôi thọ của 
loài Hữu Tình Địa Ngục đã có được giải thích ở trong tích truyện của Đức Vua Upavara. 
Còn thời kỳ nào người Nam Thiệm Bộ Châu có Thân, Ngữ, Ý không có được kết hợp với 
Giới Pháp, sông phi đạo đức thì thời kỳ ấy con người Nam Thiệm Bộ Châu có tuổi thọ tuần 
tự thoái giảm xuống từng chút ít và cho đến khi chỉ còn mười tuổi thọ. 

Còn người sông và nương trú ở trong Đông Thắng Thần Châu luôn luôn có tuổi thọ 
là 700 năm. Người sống và nương trú ở ở trong Tây Ngưu Hóa Châu luôn luôn có tuôi thọ 
là 500 năm. Người sống và nương trú ở trong Bắc Câu Lư Châu luôn luôn có tuổi thọ là 
1,000 năm. 

Một Đại Bộ Châu cũng có thêm 500 Tiểu Bộ Châu làm thành phân phụ gia. Kết hợp 
lại có 2,000 Tiểu Bộ Châu. Người sống và nương trú ở trong 2,000 Tiểu Bộ Châu này cũng 
có tuổi thọ nhiều hoặc ít, là tùy theo người mà sống và nương trú ở trong những Đại Bộ 
Châu ấy. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tương Ưng 
Bộ Kinh răng: Jambñdipaväsinam äyuppamãanam natthi, Pubbavidehã nam sattavassa 
satäyukã, Aparagoyänaväsinam pañcavassasatäyukä, Uttarakuru vãsĩnam vassasa 
hassäyukã, tesam tesam ParittadTpaväsinampi tadanugatikäva. 

Ghi chú: Việc giải thích một cách tỷ mỷ cặn kẽ về phần Nhân Loại Địa Giới này sẽ 
được giải thích tiếp thêm trong đoạn cuối phân Địa Giới Tứ Phần (Bhũmicatulkka). 


Kết Thúc Việc Trình Bày Nhân Loại Địa Giới 
PHẬT NGÔN LẬP Ý TRÌNH BÀY VẺ VẤN ĐÈ CÕI THẺ GIAN 


Ayam kho Ananda mahãpafhavĩ udake patitthita, udakam väte pati{fhitam, 
vãto ãkäsaftho hoti — (Trích ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh). Dịch nghĩa 
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răng: Này Änanda, nên mặt quả địa cầu năm ở trên nước, nước năm ở trên gió, g1ó nắm ở 
trên hư không. 


CÕI THÉ GIAN DỰA THEO PHẬT NGÔN CÓ Ý NGHĨA TUẦN TỰ NHƯ VẬY: 


1. Nền mặt quả địa cầu có bề dây hai trăm bốn mươi ngàn đo tuân (240, 000). Một 
nửa lớp ở phía trên là lớp đất thường nhiên, được gọi Pamsupathavĩ — Trần Thổ có bề dây 
một trăm hai mươi ngàn do tuân (120,000). Một nửa lớp ở phía dưới là lớp đá, được gọi 
STlãpathavĩ —- Thạch Địa (Thạch Quyền) có bê dây một trăm hai mươi ngàn do tuần 
(120,000). 

2. Nằm ở trên mặt nước. Nước tiếp giáp với quả địa cầu này là tảng băng đá, có bề 
dầy bốn trăm tám chục ngàn do tuân (480,000 — Thủy Quyền). 

3. Tảng băng đá này nằm ở phía trên tầng lớp khí quyền hư không và có bề đầy chín 
trăm sáu mươi ngàn do tuần (960,000 - Mỗi một do tuần, khi tính theo đơn vị đặm thì ước 
lượng khoảng độ 13 đặm; khi tính theo ki lô mét thì ngang bằng 20 ki lô mét.) 

4. Nối tiếp từ nơi lớp khí quyền này chuyển thành lớp hư không trông rồng, chỉ có 
một màn đen tối mịt, không có nước, không có gió và có bề dây vô hạn lượng: gọi là 
Hetthimaajjatäkãsa (Hạ Tầng Hư Không). Lớp hư không ở phía trên từ nơi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ Địa Giới trở đi gọi Uparima ajjatakãasa (Thượng Tâng Hư Không). 

5. Tu Di Sơn có chiều cao một trăm sáu mươi tám ngàn do tuần (168,000). Một nửa 
thì ở trong mặt đại dương, và có số lượng tám mươi bốn ngàn do tuân (84,000). Một nửa 
kia nỗi ở trên mặt đại dương, và có số lượng tám mươi bốn ngàn đo tuần (84,000). Kết hợp 
cả hai lại là hai trăm năm mươi hai ngàn do tuần (252,000). 

6. Bề rộng và chiều dài của đỉnh núi là tám mươi bốn ngàn đo tuần (84,000), và có 
hình dáng bao trùm phủ trọn vẹn nền quả địa cầu với Thất Bảo Sơn. 

7. Dọc theo tứ phía của sườn núi; phía mặt trời hiển lộ (hướng Đông) là bạc; phía mặt 
trời lặn (hướng Tây) là ngọc thạch anh; phía dưới (hướng Nam) là ngọc lục bảo; phía trên 
(hướng Bắc) là vàng, và ở : phía â ấy có màu sắc của nước ở trong đại dương hoặc là của hư 
không, màu sắc của cây cối hoặc là của lá cây. Ở trong những hướng ấy cũng có màu sắc 
thạch anh tím, màu sắc thủy tỉnh, màu thiên thanh, và ánh sắc vàng ròng, phù hợp theo màu 
sắc của sườn núi. 

§. Từ ở đoạn giữa Tu DI Sơn trở xuống cho đến phía dưới đại dương, có năm tầng 
tường thành bao bọc tròn ở bên ngoài. Đó là: 

+ Tầng thứ nhất hiện hữu ở phía dưới mặt nước, là chỗ nương trú Long Vương. 

+ Tầng thứ hai là chỗ nương trú Kim Sí Điều. 

+ Tầng thứ ba là chỗ nương trú Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhandadevat8). 

+ Tầng thứ tư là chỗ nương trú Chư Thiên. 

+ Tầng thứ năm là chỗ nương trú Tứ Đại Thiên Vương. 

9. Ở ngay nền móng Tu Di Sơn ấy có ba quả núi nhỏ năm liên kết ở ba phía. Nền - 
móng Tu Di Sơn trụ vững vàng ở trong khoảng trống chính giữa trung tâm của cả ba quả núi 
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nhỏ ấy. Phía trên nền móng Tu Di Sơn có một lễ trống với bề rộng là mười ngàn do tuần, 
và nơi đó tạo thành cái hầm trú ẩn của Chúng A Tu La. 

10. Núi của Bộ Châu năm chắn giữa Tiểu Thế Giới (Cñlalokadhätu). Từng mỗi 
Tiêu Thế Giới có chiều cao một trăm sáu mươi bến ngàn do tuần (164, 000), chỉ thấp hơn Tu 
Di Sơn bốn ngàn do tuân (4,000). Một nửa ở trong mặt đại dương, và có số lượng tám mươi 
hai ngàn do tuần (82,000). Một nửa kia nổi ở trên mặt đại dương, và có số lượng tám mươi 
hai ngàn do tuần (82, 000), bên trong khu vực của Núi Bộ Châu. Còn bề rộng và chiêu dài 
băng với nhau, tức là một triệu hai trăm lẻ ba ngàn bốn trăm năm mươi do tuần (1,203,450). 
Đo chu vi lọt lòng ở bên trong có được ba triệu sáu trăm mười ngàn ba trăm năm mươi do 
tuần (3,610,350). 

11. Chu vi Tu Di Sơn có bảy tầng lớp Thất Bảo Sơn bao bọc. 

+ Tầng lớp thứ nhất gọi là núi Yugandhara cao tắm mươi bốn ngàn đo tuần (84,000). 

+ Tầng lớp thứ hai gọi là núi Isadhara cao bốn mươi hai ngàn đo tuân (42,000). 

+ Tầng lớp thứ ba gọi là núi Karavika cao hai mươi mốt ngàn do tuần (21, 000). 

+ Tầng lớp thứ tư gọI là núi Sudassana cao mười ngàn năm trăm do tuần (10,500). 

+ Tầng lớp thứ năm gọi là núi Neminadhara cao năm ngàn hai trăm năm mươi do 
tuần (5,250). 

+ Tầng lớp thứ sáu gọi là núi Vinataka cao hai ngàn sáu trăm hai mươi lăm do tuần 
(2,625). 

+ Tầng lớp thứ bảy gọi là núi Assakanna cao một ngàn ba trăm mười hai do tuần lẻ 
năm (1,312. 5). 

Mỗi tầng lớp núi ấy nằm cách xa với nhau hoặc là năm sát khít với nhau, hoặc là 
chiều sâu của lòng đại dương Sidhantara nằm ở ngay giữa trung tâm Thất Bảo Sơn, và băng 
một phân nửa chiều cao của mỗi tầng lớp núi ây. Có ý nghĩa khi tính đếm thì: 

+ Núi Yugandhara cách xa với núi Isadhara là bốn mươi hai ngàn do tuần (42, 000). 
Bê dây của núi Yugandhara là bốn mươi hai ngàn do tuần (42, 000). Đại dương Sidhantara 
nằm ở giữa núi Yugandhara với núi Ïsadhara, và có độ sâu là bốn mươi hai ngàn do tuần 
(42,000). 


+ Sáu tâng lớp còn lại cũng có thể tính đếm trong cùng một phương thức tương tự 
như vầy. 

12. Núi Yugandhara với Tu Di Sơn cách xa với nhau là tám mươi bốn ngàn do tuần 
(54,000). Trong khoảng giữa của cả hai núi này có độ sâu của đại đương STidhantara là tám 
mươi bốn ngàn đo tuần (84, 000). 

13. Khoảng cách ở giữa Núi Bộ Châu với Tu Di Sơn là bốn trăm bảy mươi bảy ngàn 
bảy trăm hai mươi lăm do tuân (477,725). | 

+ Khoảng cách ở giữa Núi Bộ Châu với núi Assakanmna là ba trăm chín ngàn sáu trăm 
chín mươi ba do tuân với ba phần tư (309,693. 3/4). 

+ Khoảng cách ở giữa khu vực Giác Ngộ (Bồ Đề Đạo Tràng) ở trong đất nước Ấn 
Độ với Núi Bộ Châu phía dưới (hướng Nam) của Nam Thiệm Bộ Châu là một trăm bốn 
ngàn bảy trăm năm mươi lăm do tuân (104,755). 
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+ Khoảng cách ở giữa khu vực Giác Ngộ (Bồ Đề Đạo Tràng) với Tu Di Sơn là ba 
trăm bảy mươi hai ngàn chín trăm ba mươi tám do tuần với ba phần tư (372,938.3/4). 

Có hai đại dương hiện hữu ở trong Bộ Châu này, đó là: 

1. Đại dương ở bên trong (Antosamuddä — Nội Giới Đại Dương), tức là đại dương 
Sidhantara với bảy tầng lớp. 

2. Đại dương ở bên ngoài (Bahisamuddä — Ngoại Giới Đại Dương), tức là đại dương 
năm khoảng giữa của Núi Bộ Châu với núi Assakanna. 

+ Khoảng cách ở giữa núi Assakanmna với Tu Di Sơn là hai trăm bốn mươi chín ngàn 
hai trăm bảy mươi lăm đo tuần (249,275). 

14. Đại dương hiện hữu ở trong khoảng giữa Nam Thiệm Bộ Châu với Tây Ngưu 
Hóa Châu, hoặc là khoảng giữa Tây Ngưu Hóa Châu với Bắc Câu Lư Châu, hoặc là Bắc 
Câu Lư Châu với Đông Thắng Thần Châu; với những thể loại này có bề rộng băng với nhau 
là sáu trăm mười ba ngàn chín trăm năm mươi do tuân (613,950). Nước ở trong trung tâm 
điểm của đại dương nằm ở khoảng giữa của từng mỗi một Bộ Châu với nhau thường luôn 
có ba loại sóng nước, đó là: 

1. Sóng Mahinda cao sáu mươi do tuân. 

2. Sóng Gangã cao năm mươi đo tuần. 

3. Sóng RohamI cao bốn mươi đo tuần. 

Như có sự trình bày của Ngài Giáo Thọ Sư để ở trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodamì Affhakath3) rằng: Mahäsamudde kira Mahindavïci nãma safthi 
yojanäni ugøacchati, GangävTci nãma pannäsam, RohanTvici nãma cattAlïsa yojanäani 
ugøacchatti. 

15. Trong hết cả Tứ Đại Bộ Châu thì Đức Phật Ngài có lập ý ý gọi tên của từng mỗi Bộ 
Châu ấy, là vì từng mỗi Bộ Châu có lãnh thô đất đai tiếp giáp nối liền với nhau và không có 
bị đại dương xen kẽ. Vì thế, mới sắp đặt thành một Đại Bộ Châu. Trong từng mỗi Đại Bộ 
Châu có đại dương bao bọc hết cả bốn mặt. 

16. Đối với Đại Bộ Châu mà được gọi tên là Nam Thiệm Bộ Châu, tức là Á Châu, 
Âu Châu, Mỹ Châu. Còn năm trăm Tiểu Bộ Châu làm thành phần phụ gia hiện bây giờ, đó 
là: Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Anh Quốc, Úc Châu, Đảo Quốc Tích Lan, Nhật Bản, v.v. 

17. Với Tiểu Bộ Châu làm thành phần phụ gia, cho dù ngay thời điểm hiện tại này 
quả thật đã có được phát triển và phôn thịnh, vô cùng rộng lớn và vĩ đại đi nữa; tuy nhiên 
vào thời kỳ bắt đầu kiến lập kiếp sống mới, tức là kiếp sống đang được hiện hành vừa chỉ 
trong một khoảnh khắc mới đây, gọi là Kiến Lập Kiếp Sơ (Vattathäyïkappa) thì không 
thê tìm thây có được lục địa rộng lớn và có con người nương trú một cách đông đúc chật 
ních giống như hiện bây giờ. 

18. Mặt trời, mặt trăng là chỗ nương trú của Nhật Thiên Tử (Suriyadevaputta) và 
Nguyệt Thiên Tử (Candimadevaputta) cùng với Thiên Chúng tùy tùng, đang thường luôn 
tuần du xung quanh Tu Di Sơn ở độ cao bằng với đỉnh núi Yugandhara ây, và cách xa Cõi 
Nhân Thế (Manussaloka) bốn mươi hai ngàn do tuần (42,000). 
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19. Bởi do nương vào đông gió ở độ cao mà đã thôi đưa mặt trời, mặt trăng và tất cả 
_ các hành tỉnh có được vận hành xung quanh Tu Di Sơn. Dông gió ở độ cao (Verambba 
väñta) theo từ ngữ Sanscrit gọi là luồng đông gió (Paväaha). Luông dông gió ở độ cao hiện 
hữu ở trong mức độ của mặt trời đang cực mạnh hơn cả ở trong mức độ của mặt trăng. 

20. Trong bộ Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (SAratthadTpanTfikä) đã 
có trình bày đến tám hầm Đại Địa Ngục hiện hữu ở phía bên trong lớp đất thường nhiên, 
được gọi PamsupathavI - Trần Thổ, trực thăng hướng với Nam Thiện Bộ Châu (Jambũ 
dvĩpa). Từng mỗi hầm Đại Địa Ngục có năm hằm Du Tăng Địa Ngục bao bọc xung quanh 
làm thành phần phụ gia. Kết hợp cả Đại Địa Ngục và Tiểu Địa Ngục vào với nhau thì có 
diện tích rộng mười ngàn do tuần (10,000), cao mười ngàn đo tuân (10,000) có hình đáng tứ 
trụ. 

21. Bên trong tám hầm Đại Địa Ngục thường luôn không có Chúa Ngục (Niraya 
pãla), bởi vì ở trong đó không có trú xứ để ở, và trú xứ để ở của các hạng Chúa Ngục ấy là 
ở trong Du Tăng Địa Ngục. 

22. Đặc biệt là từng mỗi hằm Đại Địa Ngục thì có bề rộng, chiều dài và độ cao là một 
trăm do tuân, hoàn toàn bằng sắt và có độ dây là chín do tuần. 

23. Trú xứ hay là các dụng cụ hành hạ tra tấn, v.v. tất cả những sự vật này đều toàn 
là bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực (Kammapaccayauturiñpa) hết cả thấy. (Sắc phát 
sinh từ nơi Quý Tiết có Bất Thiện Nghiệp Lực làm thành Pháp Bảo Hộ.) 


LỤC DỤC THIÊN GIỚI (DEVABHŨMD 
TUÂN TỰ TRÌNH BÀY SỰ VIỆC LIÊN QUAN VỚI SÁU CÕI THIÊN GIỚI 
THEO CHÚ GIẢI VÀ PHỤ CHÚ GIẢI 


Chú Giải (Vacanattha) về từ ngữ Deva: Pañcahi kamegunehi dibbanti kì]anfidi = 
Deva - Người nô đùa chơi giỡn với hết tất cả ngũ dục lạc, gọi là Chư Thiên. 

Có ba chủng loại Chư Thiên, đó là: 

1/ Sammutideva — Thế Tục Thiên (Danh Thiên): tức là Đức Vua (còn gọi là Thiên 
Tử), Hoàng Hậu cùng với Hoàng Tử và Công Chúa. 

2/ Uppattideva — Sinh Khởi Thiên (Sinh Thiên): tức là tất cả Chư Thiên và Phạm 
Thiên. 

3/ Visuddhideva —- Thanh Tịnh Thiên (Tịnh Thiên): tức là tất cả các Bậc A La Hán 
Vô Sinh. s 

Đối với câu Chú Giải này lập ý chỉ trình bày đến Sinh Khởi Thiên là các bậc ở trong 
Lục Dục Thiên GIới. 


TRÌNH BÀY TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THIÊN GIỚI 


Chú Giải (Vacanattha): 
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1. Cattäro mahãräãjãno = Cafumahärãjã — Bốn vị Vua Trời của Hội Chúng Thiên, 
gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương Ấy, đó là: 1. Vua Dhatarat(ha, 2. Vua 
Virulhaka, 3. Vua Virũpakkha, 4. Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna. Trú xứ của các 
Ngài Tứ Đại Thiên Vương này là nằm ở đoạn giữa của Tu Di Sơn, và ngang với đỉnh núi 
Yugandhara. 

1. Vua Dhataratfha (Trì Quốc Thiên Vương): ở hướng Đông Tu Di Sơn, Ngài là 
VỊ Ca1 quản tất cả Thiên Chúng Càn Thát Bà (Gandhabba). [Còn gọi là Đông Trì Quốc 
Thiên Vương] 

2. Vua Virulhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương): ở hướng Nam Tu Di Sơn, Ngài là 
vị cai quản tất cả Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhanda). [Còn gọi là Nam Tăng Trưởng 
Thiên Vương]| 

3. Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương): ở hướng Tây Tu Di Sơn, Ngài là 
VỊ Cai quản tất cả Thiên Chúng Long Vương (Nägadevatã). [Còn gọi là Tây Quãng Mục 
Thiên Vương] 

4. Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương): ở hướng Bắc Tu Di 
Sơn, Ngài là vị cai quản tất cả Quý Thần Dạ Xoa (Yakkhadevat8). [Còn gọi là Bắc Đa Văn 
Thiên Vương] 

Như có phần Päli dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Kinh Tạng Päli phần Đại 
Phẩm (Mahävaggasuttanta) rằng: 

Purimam disam dhatarattho  Dakkhinena viru]hako 
Pacchimena virũpakkho Kuvero uttaram disam 
Cattäro te mahãrãjä Samanfã caturo disã 

Dịch nghĩa rằng: Vua Dhatara{tha (Trì Quốc Thiên Vương) ở hướng Đông Tu Di 
Sơn, Vua Virulhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương) ở hướng Nam Tu Di Sơn, Vua 
Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương) ở hướng Tây Tu Di Sơn, Vua Kuvera hoặc Vua 
Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương) ở hướng Bắc Tu Di Sơn. Cả Tứ Đại Thiên Vương ấy 
ở bao bọc hết cả bốn hướng Tu Di Sơn. 

Như có phần Päli dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải 
Minh (Paramatthadipanifkã) răng: Tattha đhataraftho gandhabbãnam rãjã hotdi, 
Virul]hako kumbhandãnam, Virũpakkho nãgãnam Kuvero yakkhãnam. 

Dịch nghĩa rằng: Trong số lượng cả Tứ Đại Thiên Vương ấy, thì: 

+ Vua Dhatarattha là vị Chủ Quản Thiên Chúng Càn Thát Bà (Gandhabba). 

+ Vua Virulhaka là vị Chủ Quản Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhanđa). 

+ Vua Virũpakkha là vị Chủ Quản Thiên Chúng Long Vương (Nãgadevafä). 

+ Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvannpa là vị Chủ Quản Quỷ Thần Dạ Xoa (Vakkha 
devat(3). 

Tất cả bốn vị Vua Trời này là các bậc hộ trì Cði Nhân Thé, vì thế, mới gọi là Tứ Hộ 
Thế Thiên Vương (Catulokapäla). Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong 
bộ Chú Giải Netti rằng: Lokam pälentiti = Lokapälä, cat(äro mahäräjãno - Dịch nghĩa 
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rằng: Các vị Chư Thiên hộ trì Cõi Nhân Thế, gọi là Hộ Thế Thiên”; đích thị chính là các 
_ Ngài Tứ Đại Thiên Vương ấy vậy. 

Với người có sự hiểu biết, có sự nhận thức về các thể loại văn chương thuộc về thế 
gian thì gọi các Ngài Tứ Đại Thiên Vương này là Vua Inda, Vua Yama, Vua Veruna, Vua 
Kuvera. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Netti rằng: 
Lokiyä pana indayamavarunkuverä lokapälãati vadanti - Dịch nghĩa rằng: Với những 
người có sự nhận thức ở trong văn chương thuộc về thế gian đã gọi cả Tứ Hộ Thế Thiên này 
là Inda, Yama, Veruna, Kuvera. 

2. Catũsu mahärãjesu bhatfi etesanti = Catumahãräjikä — Tất cả Hội Chúng 
Thiên mà gọi các Ngài là Tứ Đại Thiên Vương, là bởi vì có nhiệm vụ làm người phụng _ 
dưỡng phục vụ cho hết tất cả các Ngài Tứ Đại Thiên Vương. 

Giải thích răng: Tất cả các Chư Thiên ở trong Cối Tứ Đại Thiên Vương này, đều là 
Chúng tùy tùng ở dưới quyên lực của tất cả các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đây; với nguyên 
nhân này, những bậc Chư Thiên này mới được gọi là các Ngài Tứ Đại Thiên Vương. Một 
trường hợp khác, có câu Chú Giải rằng: Catumahärãje bhaväti = Catu mahãäräjikã — Các 
bậc Chư Thiên được gọi là Tứ Đại Thiên Vương, là bởi vì được sinh khởi trong trú xứ ở nơi 
của các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai quản. 

Giải thích rằng: Trú xứ mà tất cả các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai quản đó, 
tọa lạc ở đoạn giữa của Tu Di Sơn, ngang với ngọn núi Yugandhara, đi trở xuống cho đến 
nên mặt quả địa cầu của Nhân Loại, và điện tích ngang bằng với ngọn núi Yugandhara ẫy. 
Có lãnh thô mở rộng ở trong hư không tiếp giáp đến biên địa Bộ Châu và Thất Bảo Sơn, 
suốt cho đến cùng khắp cả đại đương. Lãnh thổ mà các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai 
quản đây, gọi là Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (Catumahärãjikãbhũmi). 

Như có câu Chú Giải răng: Catumahäräjikãnam nivãsãti = Catumahãräãjikã) — 
Trú xứ các Ngài Tứ Đại Thiên Vương cùng với tất cả Chúng Thiên tùy tùng, gọi là Tứ Đại 
Thiên Vương Thiên Giới. 


CHƯ THIÊN Ở DƯỚI QUYỀN LỰC CAI QUẢN CỦA TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG: 


1. Pabbatatfhadevatã — Sơn Cư Thiên: Chư Thiên nương trú dọc theo núi đồi. 

2. Âkãsatthadevatä - Không Cư Thiên: Chư Thiên nương trú trong hư không. 

3. Khiddadosikadevatãä - Ngoạn Lộng Bất Cô Tử Hoạt Chư Thiên: Chư Thiên bị 
mạng vong vì mê say duyệt ý trong việc nô đùa chơi giỡn đến cả việc quên thọ dụng vật 
thực. 

4. Manopadosikadevatä —- Ý Sân Chư Thiên: Chư Thiên bị mạng vong do bởi sự 
sân hận. _ 

5. Sitavalahakadevatä — Hàn Lãnh Chư Thiên: Chư Thiên làm cho hư không khởi 
sinh mát lạnh. 

6. Unhavalahakadevatä — Viêm Nhiệt Chư Thiên: Chư Thiên làm cho hư không 
khởi sinh nóng nực. 
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7. Candimadevaputtadevatä —- Nguyệt Thiên Tử: Chư Thiên trú trong mặt trăng. 

8. Suriyadevaputtadevatä —- Nhật Thiên Tử: Chư Thiên trú trong mặt trời. 

Như có phần Päli đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodanr At(hakathä) rằng: Cätumahäräjikã nãma sinerupabbatassa 
vemajjhe honti, pabbataf(häpi äãkãsatthãpi, tesam paramparä cakkaväala pabbatam 
pat(ä, khiddãpadosikã manopadosikäã sitavalãhaka unhavalahakä candimadeva putto 
suriyadeva putfoti ete sabbepi cätumahäräjika devalokaffhakã eva - Dịch nghĩa rằng: 
Trú xứ của các Ngài Tứ Đại Thiên Vương ấy, tọa lạc ở khoảng giữa của Tu Di Sơn, kế từ ở 
đoạn giữa Tu DI Sơn ổi trở xuống cho đến Cõi Nhân Thế (Manussaloka) ây. Có hai nhóm 
Chư Thiên hiện hữu, đó là: nhóm hiện hữu ở trên núi đôi, và nhóm hiện hữu ở trong hư 
không. Trú xứ những nhóm Chư Thiên này là nối tiếp nhau cho đến bao bọc vòng quanh núi 
Bộ Châu. Tầng Trời Tứ Đại Thiên Vương này hiện hữu nhiều nhóm với nhau. Chính những 
nhóm Chư Thiên gồm có như là “Ngoạn Lộng Bắt Cô Tử Hoạt Chư Thiên, Ý Sân Chư Thiên, 
Hàn Lãnh Chư Thiên, Viêm Nhiệt Chư Thiên, Nguyệt Thiên Tử, Nhật Thiên Tử” cũng được 
sắp vào trong Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới này vậy.” 

Tất cả Chư Thiên trong Tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới hiện hữu được ba 
nhóm, đó là: 

1. Bhummaf{thadevatä —- Địa Cư Thiên: Chư Thiên trú trên mặt quả địa cầu. 

2. Rukkhatthadevatä - Mộc Cư Thiên: Chư Thiên trú trên các cây cối. 

3. Akãsatthadevatä - Không Cư Thiên: Chư Thiên trú trên khoảng hư không. 


1. Địa Cư Thiên tức là Chư Thiên nương trú dài theo các trú xứ như là núi đồi, sông 
nước, đại dương, dưới đất, nhà cửa, bảo tháp, giảng đường và cửa ngõ, v.v. Còn các Ngài 
Tứ Đại Thiên Vương cùng với một số Chư Thiên ở ngay vòng quanh bao bọc ở đoạn giữa 
Tu Di Sơn ấy thì có những tòa Thiên Cung của mình một cách riêng biệt. Đối với những 
Địa Cư Thiên khác, bất luận vị Thiên Tử nào không có tòa Thiên Cung riêng biệt của chính 
mình để nương trú, và nếu như vị ây đi đến nương trú ở các tự viện, nhà cửa, núi đôi, đại 
đương, sông nước thì cũng coi như là các trú xứ ây là Thiên Cung của mình. 

2. Mộc Cư Thiên hiện hữu được hai nhóm, đó là: một nhóm có Thiên Cung ở trên 
cây, một nhóm kia cũng ở trên cây nhưng không có Thiên Cung. Như có phần Päli dẫn 
chứng đã có trình bày để ở trong bộ Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yêu Giải Minh (Sãrattha 
dipani {Tkä) rắng: Rukkhadibbavimaneti ca sãkhattha kavimänam sandhãya vuttam, 
rukkhassa uparinibbatam hi vimãna rukkha pafibandhi(ã rukkhavimänanfi vuccati 
sakhaft(hakavimänam pana sabbasakha sannissitam hutvã titthati - Dịch nghĩa rằng: 
Với từ ngữ nói rằng Rukkhavimäna — Mộc Thiên Cung, có ý nghĩa là Thiên Cung hiện hữu 
ở trên ngọn cây. Quả thật là Thiên Cung hiện khởi lên trên ngọn cây đây mà gọi là Mộc 
Thiên Cung, vì được đặt để dính liền với ngọn cây. Còn Säkhat(havimana — Chi Thiên 
Cung là Thiên Cung làm chỗ nương ngụ hiện hữu ở cùng khắp các cành nhánh của thân cây. 

3. Không Cư Thiên: nhóm Chư Thiên này có tòa Thiên Cung một cách riêng biệt ˆ 
của chính mình làm thành chỗ nương trú. Chẳng hạn như là mặt trời, mặt trăng, và tất cả vì 
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tinh tú mà chúng ta đã có được nhìn thấy đó, đích thị chính là tòa Thiên Cung, là chỗ nương 
_ trú của tất cả các vị Không Cư Thiên. Cả nội tại và ngoại vi của tòa Thiên Cung ấy đã được 
kết hợp với bảy loại bảo vật cùng phát sinh với mãnh lực Thiện Nghiệp Lực 
(Kusalakamma), đó là: ngọc lục bảo, ngọc trai, ngọc san hô, ngọc mani, ngọc kim cương, 
bạc và vàng. Tất cả những tòa Thiên Cung này, có một số tòa Thiên Cung chỉ có được kết 
hợp với hai loại bảo vật, có một số tòa Thiên Cung được kết hợp với 3 — 4— 5 ~ 6 loại bảo 
vật, và có một số tòa Thiên Cung được kết hợp với đủ cả bảy loại bảo vật; cũng do bởi từ 
nơi Thiện Nghiệp Lực của mình đã có được kiến tạo tích lũy. Và tất cả những tòa Thiên 
Cung này cũng thường luôn vận chuyển xoay quanh tròn của Tu Di Sơn. Một vài bộ Kinh 
đã có đề cập đến rằng: Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới này chỉ hiện hữu có hai nhóm, đó 
là Địa Cư Thiên và Không Cư Thiên. Còn Mộc Cư Thiên ấy được sắp vào trong Địa Cư 
Thiên. Như có phân Pa]i đã có trình bày đề ở trong bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú, bộ Chú Giải 
Chủng Tộc Chư Phật và bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải Tương Ưng Bộ Kinh — phần Phẩm 
Hữu Kệ răng: 

Í. Bhũmitale rukkhagacchapabbatädìsu bhummatthädevatä (Dhammapada 
Atthakatha). 

2. Bhũmati bhũmaffhapäsänapabbatävanurakkhädisuthiã (Buddhavamsa 
Aftthakathä). 

3. Bhũmaäti bhũmaväsino (Sagäthãvaggasampayutta A{thakathä). 

4. Bhũmaväsinotfi bhũmipafiladdhavutfino, etena rukkhapabbataniväsino pi 
gahitä honti (Sagäthãvagøasampayutta fïkä). 


CÓ BÓN NHÓM CHƯ THIÊN Ở TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG THIÊN GIỚI 
CÓ TÂM HUNG BẠO TÀN ÁC, Đó Là: 


1. Yakkho, Vakkhinĩ: tức là Quỷ Thần Nam Dạ Xoa, Quỷ Thần Nữ Dạ Xoa. 

2. Gandhabbo, Gandhabbi: tức là Thiên Nam Càn Thát Bà, Thiên Nữ Càn Thát Bà 
(còn gọi là Hương Thần, Tầm Hương Hành, Hương Âm). 

3. Kumbhando, Kumbhandli: tức là Thiên Nam Ác Dạ Xoa, Thiên Nữ Ác Dạ Xoa. 

4. Nãgo, NagT: tức là Nam Long Vương, Nữ Long Vương. 


1. Quỷ Thân Dạ Xoa (Yakkha): hiện hữu hai nhóm; đó là: 

+ Một nhóm có thân hình xinh đẹp và có hào quang, là một chủng loại Hữu Tình 
không phải là người, và nhóm này là loại Quỷ Thân Dạ Xoa (Devatäyakkha). 

+ Một nhóm kia có thân hình xấu xa đáng ghê tởm, không có hào quang, và nhóm 
này là loại Bàng Sinh Dạ Xoa (Tiracchaãnayakkha). 

Loại Quý Thần Dạ Xoa này, đôi khi có sự duyệt ý trong việc hành hạ não hại loài 
Hữu Tình Địa Ngục cho phải bị khốn khổ; vì thế, khi đã có Tâm nghĩ tưởng khởi lên muốn 
sẽ hành hạ não hại loài Hữu Tình Địa Ngục trong phút giây nào thì ngay phút giây đó hóa 
thân thành Chúa Ngục và đi vào Cõi Địa Ngục, lần lượt hành phạt các loài Hữu Tình Địa 
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Ngục vừa theo sự duyệt ý của mình. Hoặc là, khi có sự mong muốn ổi ăn thị loài Hữu Tình 
Địa Ngục thì cũng hóa thân làm loài Dạ Xoa Kên Kên, loài Dạ Xoa Quạ, rồi đi đến chụp bắt 
các loài Hữu Tình Địa Ngục ấy và ăn ngay. Những loại Quỷ Thần Dạ Xoa này ở trong 
quyền lực cai quản của Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna (Bắc Đa Văn Thiên Vương). 

2. Thiên Càn Thát Bà (Gandhabbadevatä): tức là Chư Thiên đi thọ sinh ở bên 
trong các loại cây có hương thơm và nương ngụ mãi ở trong đó (do đó còn gọi là Hương 
Thần), cho đến khi thân cây đó sẽ bị mục đồ đi, hoặc bị đông bão quật ngã cây đi, hoặc bị 
con người chặt đốn lấy đi để xây nhà, đựng tịnh thất, làm thuyền tàu. Cho dù bất luận là 
trong những sự việc này ổi nữa thì các loài Thiên Càn Thát Bà (Hương Thần) này cũng 
không chịu rời bỏ trú xứ của mình đi, cũng vẫn khăn khít nương ngụ mãi ở trong cây ấy. 
Bởi đo đó, bất luận trong nhà ở nào, nơi tịnh thất nào, chỗ tàu thuyền nào mà có Thiên Càn 
Thát Bà đến ám ngụ nương ở nơi đó thì đôi khi vị Thiên Càn Thát Bà này sẽ hiện bày, cho 
thị hiện đến với người đang nương ngụ ở trong trú xứ nơi ây. Hoặc nếu không có hiện Bày, 
cho thị hiện thì cũng sẽ thường hay làm các việc quậy phá, tạo ra những việc khó khăn trở 
ngại, làm cho sinh khởi đến với người đang nương ngụ nơi ấy. Chăng hạn như làm khởi sinh 
sự ốm đau bệnh hoạn, hoặc gây ra điều nguy hại đến tài sản của cải của những người Ấy, dẫn 
đến sự tiêu tan sụp đồ đi, v.v. Chính những hạng Thiên Càn Thát Bà này mà chúng ta gọi 
với nhau, đích thị là “loài yêu tỉnh ám ngụ ở thân cây to” hoặc là “Thần vệ nữ của thuyền 
tàu”. Như có câu Chú Giải rằng: Patisandhivasena gandha rukkhesu appenfi upagacchan 
tủ = Gandhabbä - Tất cả Chư Thiên được gọi là Càn Thát Bà (Hương Thần), là do bởi 
mãnh lực của sự Tái Sinh thì thường hay nhập vào và khăn khít ám ngụ ở những loại cây có 
hương thơm. 


CÓ MƯỜI NHÓM THIÊN CÀN THÁT BÀ 
SINH TRONG CÂY CÓ HƯƠNG THƠM, Đó Là: 


. Mũlagandhabba —- Căn Cái Càn Thát Bà: sinh trong TẾ CÂy. 

. Sàrapandhabba - Mộc Nhục Càn Thát Bà: sinh trong lõi cây. 

. Pheggugandhabba - Chất Mộc Càn Thát Bà: sinh trong giác cây. 

. Tacagandhabba —- Ngoại Tăng Càn Thát Bà: sinh trong vỏ cây. 

. Papafikagandhabba — Ngoại Bì Càn Thát Bà: sinh trong lớp vỏ khô ở bên ngoài 


(Œ@N đà G2 kè = 


của cây. 

. Rasapandhabba - Hoa Lộ Thủy Càn Thát Bà: sinh trong nước hoa. 
. Pannagandhabba - Diệp Binh Càn Thát Bà: sinh trong lá cây. 

. Pupphagandhabba —- Hoa Ngạc Càn Thát Bà: sinh trong bông hoa. 
Phalagandhabba - Quả Thực Càn Thát Bà: sinh trong trái cây. 

10. Kandhagandhabba —- Căn Đề Càn Thát Bà: sinh trong gốc rễ. 


© @ ¬l @ 


CẢ MƯỜI NHÓM THIÊN CÀN THÁT BÀ NÀY GỌI LÀ 
MỘC TÀI DẠ XOA (KATTHAYAKKHA) 
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Trong chỗ nương ngụ của Thiên Càn Thát Bà và Mộc Cư Thiên có sự khác biệt với 
nhau, đó là: Với vị Mộc Cư Thiên (Rukkhatthadevatä) đến nương ngụ vào thân cây cũng 
tương tự với vị Thiên Càn Thát Bà. Tuy nhiên có sự khác biệt với nhau về cách thức nương 
ngụ, đó là khi vị Mộc Cư Thiên đến nương ngụ vào thân cây đó, và nếu như thân cây mà 
mình đang nương ngụ bị đỗ ngã xuống, hoặc bị con người chặt đốn đi thì vị Mộc Cư Thiên 
cũng sẽ chuyên đi và tiếp tục đi đến nương ngụ vào một thân cây khác. Chính là việc đó, là 
điều trái ngược và khác biệt với vị Thiên Càn Thát Bà, như đã có được trình bày ở phía trên 
rôi vậy. 

Có một nhóm Thiên Càn Thát Bà sinh khởi ở trong hình tướng của Nhân Loại, tức là 
nhóm Thiên Càn Thát Bà làm thành một vài nhóm người nữ, là do đã từng có tạo tác Bắt 
Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) trong kiếp sống quá khứ; vì thể, mới phải sinh trong 
hình tướng của hạng nữ nhân. Nhóm Thiên Nữ Càn Thát Bà này mà trong kinh điển Veda 
(Kinh Vệ Đà) đã có gọi là Yogini— Nữ Đạo Sĩ. Còn hạng nữ nhân mà bị Thiên Càn Thát 
Bà đi đến nương sinh (nhập vào), với hạng nữ nhân này thì Ngài cũng vẫn gọi tương tự là 
Nữ Đạo 51, nhưng ở dân gian thì gọi với nhau là “người bị ma ám”. 

Có hai nhóm người mà bị ma ám nhập vào, đó là: 

+ Nhóm thứ nhất bị bọn Thiên Càn Thát Bà đi đến nương sinh, là kể từ khi vẫn còn 
ở trong thai bào của người Mẹ (hạng nhập vào từ ở thai bào). 

+ Nhóm thứ hai, là khi đã được phát triỂn to lớn rồi, bọn Thiên Càn Thát Bà mới đến 
nương sinh (ám nhập vào). Và hạng nữ nhân này mà đã bị bọn Thiên Càn Thát Bà ám nhập 
vào, một khi khởi sinh sự bất duyệt ý không hài lòng bất luận với một người nào rồi, và đến 
khi có được cơ hội thuận lợi bất luận vào thời điểm nào liền sai bảo xui khiến cho Thiên Càn 
Thát Bà đang ở trong xác thân của mình đây, cho đi gây ra bao sự khốn khổ, tạo ra bao điều 
ám hại xâu xa đến với người mà hạng nữ nhân ấy đã không có được ưa thích. 

Hạng nữ nhân mà đã bị Thiên Càn Thát Bà ám nhập vào rồi, vào trong thời bình nhật 
thì mọi sự sinh hoạt, chăng hạn như là việc thọ dụng vật thực, việc đi làm, tạo tác những cử 
chỉ, v.v. cũng tương tự giống với bao người thông thường vậy. Nhưng khi đến thời gian của 
ngày có mặt trăng được tròn đây (N gày Trăng Răm của thời kỳ thượng huyện), với mãnh 
lực Thiên Càn Thát Bà đã ám nhập ở trong thân xác ấy, đã làm cho hạng nữ nhân này ổi ra 
ngoài vơ vân đó đây tìm kiếm vật thực ở trong lúc nửa đêm khuya. Trong sát na đang đi vơ 
vân tìm kiếm vật thực ấy, có những tia sáng phát xuất ra từ ở xác thân do bởi thần lực của 
Thiên Càn Thát Bà. Bởi do đó, Thiên Càn Thát Bà này mới có tên gọi là Junhã — Sáng 
Lạng. Dịch nghĩa là “Chư Thiên có sự sáng lạng, rực rỡ”. 

Như có câu Chú Giải răng: Jusanti dibbanfiti = J unhã — Thiên Càn Thát Bà có tên 
gọi Junhã — Sáng Lạng vì là người làm phát xuất ra những tia sáng cho được hiện bày. Tại 
đây, cả ba từ ngữ nói răng “Nữ Đạo Sĩ, Sáng Lạng và Ma ám” đều có cùng một ý nghĩa như 
nhau. Và tất cả Thiên Càn Thát Bà mà đã có đề cập đến rồi đây, đều ở dưới quyền lực cai 
quản của Vua Dhatarattha (Đông Trì Quốc Thiên Vương). 
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3. Thiên Ác Dạ Xoa (Kumabhandadevatä): là một nhóm Chư Thiên mà được gọi 
với nhau là Ác Dạ Xoa; có đặc điểm hình tướng với thân bụng to, mắt có sắc màu đỏ và to 
lộ ra. Chư Thiên Ác Dạ Xoa nương trú ở hai nơi, một nơi là ở trong Cõi Nhân Thế và một 
nơi là ở trong Cõi Địa Ngục. 


Thiên Ác Dạ Xoa nương trú trong Cõi Nhân Thế, có nhiệm vụ bảo vệ ở những nơi 
rừng ølà, núi đồi, cây cối, ao hô, sông nước, bảo tháp Phật, bảo điện Tam Bảo, cây thuốc 
quý, cây có bông hoa hoặc có mùi thơm. Chăng hạn như núi Vepulla có ngọc Mani, và cây 
xoài có tên gọi là Abbhantara, v.v. Những nơi mà Thiên Ác Dạ Xoa đang trông nom bảo 
vệ ấy, giả sử rằng có một ai xâm phạm và đi vào ở bên trong khu vực nơi mình đang trông 
nom báo vệ do các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đã có được định chế ở nơi đó, thì Thiên Ác 
Dạ Xoa sẽ chụp bắt lẫy người ây và ăn đi một cách vô tội. 


Như có câu Chú Giải rằng: RatanädTni rakkhitvä asanti bhakkhanfiti = Rak khasã 
- Nếu có một ai đi đến và lấy các tài sản như là ngọc Mianji, v.v. thì thường là Chư Thiên có 
tên gọi Ác Dạ Xoa đang bảo vệ các tài sản đó, sẽ chụp bắt ăn lấy người ấy. 


Còn nhóm Ác Dạ Xoa đang ở trong Cõi Địa Ngục đó, tức là hạng Ác Dạ Xoa Chúa 
Ngục, đích thị chính là Ác Dạ Xoa Quạ, Ác Dạ Xoa Chó, Ác Dạ Xoa Kên Kên, v.v. có 
nhiệm vụ chực chờ để trừng phạt xử tội, và chụp bắt ăn lấy loài Hữu Tình Địa Ngục. Đối 
với các hàng Dạ Xoa Chúa Ngục như là Dạ Xoa Quạ, Dạ Xoa Chó, Dạ Xoa Kên Kên mà đã 
có được trình bày tại đây, đó là nhóm Thiên Dạ Xoa. Những hàng Thiên Ác Dạ Xoa này ở 
trong sự cai quản của Vua Viru]haka (Nam Tăng Trưởng Thiên Vương). 


4. Thiên Long Vương (Nãgadevat3): hiện hữu với hai chủng loại, đó là Sĩ Địa 
Chúng Loại (Vasundharä) và Thiên Địa Chúng Loại (Bhummadeva). Chư Thiên Long 
Vương thường nương trú hai nơi, một nơi là dưới lớp đất thường nhiên, và một nơi dưới 
chân núi. Bởi do nương trú hai nơi này nên được gọi là Địa Thiên Chúng (Pathavĩ devat3). 


Tất cả Chư Thiên Long Vương này, đôi khi cũng có sự nô đùa vui chơi với các trò 
chơi, và trong sát na mà Chư Thiên Long Vương đang nô đùa vui chơi và cười giỡn đó thì 
dẫn đến sự địa chân mãnh liệt và làm cho quả địa cầu phải rung chuyền. Tuy nhiên cũng 
chăng phải luôn là như vậy, là vì đôi khi cũng có những nguyên nhân khác nữa, và đã làm 
cho quả địa cầu phải bị rung chuyển vậy. Chư Thiên Long Vương thường có kiến thức 
(Vijjã) liên quan đến các học thuật về các câu kệ thần chú . Trong bài Kinh Phạm Võng 
(Brahmajälasutta) đã có trình bày tên gọi về các câu kệ chú thuật này như là Phong Thủy 
Chú Thuật (Vatthuvijjã) hoặc Địa Lý Chú Thuật (Bhũmivijjã). Những hạng Chư Thiên 
Long Vương này, một khi du hành ở trong Cối Nhân Thế (Manussaloka), đôi khi ở trong 
nguyên hiện trạng hình tướng của mình, có đôi khi biến hóa làm con người, làm chó, làm hô 
báo, hoặc làm sư tử và du hành. Nhóm Chư Thiên Long Vương này có tập khí tâm tính vui 
thích trong việc hành hạ trừng phạt nhóm Hữu Tình Địa Ngục, cũng cùng một kiểu loại với 
tất cả nhóm Quỷ Thần Dạ Xoa (Yakkhadevatã) và Thiên Ác Dạ Xoa (Kumabhanda 
devatã). Bởi do đó, đôi khi cũng có ổi vào trong Cõi Địa Ngục để hành hạ trừng phạt nhóm _ 
Hữu Tình Địa Ngục, và hóa thân làm Dạ Xoa Kên Kên, Dạ Xoa Chó và đi chụp bắt và ăn 
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lấy loài Hữu Tình Địa Ngục. Những hàng Chư Thiên Long Vương này ở trong sự cai quản 
_ của Vua Virũpakkha (Tây Quảng Mục Thiên Vương). 

Theo như đã vừa đề cập đến thì cả bốn nhóm Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới này, chăng phải chỉ đi hành hạ não hại ở nhóm Hữu Tình khác làm cho phải bị 
cảm thọ khốn khổ, mà chí đến trong cùng một đồng bọn với nhau cũng vẫn thường có việc 
hành hạ não hại lần nhau và làm cho phải bị cảm thọ khốn khổ như nhau. Vì thế, hết cả Tứ 
Đại Thiên Vương là những bậc có quyền lực cai quản, mới sắp bày đặt để vị thủ lãnh để 
trông nom, và ngăn cấm không cho đi hành hạ não hại các loài Hữu Tình khác, luôn cả việc 
kình cãi lẫn nhau. Đôi khi ở trong Cõi Nhân Thế có rất nhiều người bị tử vong một cách 
khác thường, nêu như có việc sắp đặt thiết lễ cúng tế và cúng đường đến các Ngài Tứ Đại 
Thiên Vương thì các điều nguy hại mà đang hiện bày ở ngay trong sát na ấy cũng sẽ được 
thuyên giảm đi. Như có phân Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Ngạ Quỷ 
Sử Ký rằng: 


Cattäro ca mahäräje Lokapale yassasine 
Kuveram Dhataratthañca Viripakkham Virulhakam 
Ye ceva pũkhi(a honti Dãyakäã ca anipphalä. 


Với mọi quan tâm, người có lòng 
Phải dâng lễ cúng các gia tông, 
Các vong linh những người quyến thuộc, 
Cùng với Chư Thiên lẫn Thổ Thần. 
Trì Quốc, Đa Văn, Quảng Mục Vương, 
Thiên Vương Tăng Trưởng giữ cõi trần, 
Tứ Thiên Vương được người tôn kính, 
Thí chủ không mắt quả Phước phân. 
Bởi vì kêu khóc sầu bi thảm, 
Thương tiếc than van chăng ích chị, 
Bắt lợi vô ích người quá có, 
Khi thân nhân quen thói lệ thừa. 
Song lễ vật này được cúng dâng, 
Khéo bày an trú ở Chư Tăng, 
Quả này hiện tại và sau nữa, 
Lợi lạc lâu dài với cô nhân. 
Dịch nghĩa rằng: Các Ngài Tứ Đại Thiên Vương, đó là Vua Đa Văn, Vua Trì Quốc, 
Vua Quảng Mục, Vua Tăng Trưởng, là các Bậc có đại uy danh và có rất nhiều Thiên Chúng 
tùy tùng, là các Bậc bảo hộ canh phòng tất cả Nhân Loại; và bất luận người nào đã có thực 
hiện việc cúng đường đến các Ngài với các lễ vật thanh tịnh (Amissa) thì người ấy thường 
sẽ không mắt đi quả phước báu trong việc cúng dường ấy mà chắc thật sẽ có được việc đáp 
lễ qua việc đón nhận sự an vui và sự hạnh phúc. 
Tóm lại thì, tất cả các Chư Thiên ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới ấy, 
hiện hữu với rất nhiều bọn nhóm; chăng hạn như có một vài nhóm với hình tướng xinh đẹp, 
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một vài nhóm lại xấu xa ghê sợ; một vài nhóm có sự sùng tín ở trong Phật Giáo, một vài 
nhóm lại không có sùng tín; một vài nhóm ưa thích hành hạ não hại với loài Hữu Tình khác, 
một vài nhóm lại hộ trì Phật Giáo, bảo hộ Thế Gian, canh phòng các trú xứ, gìn giữ các bảo 
ngọc, v.v. Việc trình bày những việc hiện hành của Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới đây, đã có được trích lược trong bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải Tạng Vô Tỷ Pháp, 
bộ Chú Giải Trường Bộ Kinh, bộ Chú Giải Túc Sinh Truyện và bộ Kinh Vệ Đà. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới 
TRÌNH BÀY TAM THẬP TAM THIÊN GIỚI 


Chú Giải (Vacanattha): Tettimsajanã nibbattanti etthäti = Tettimsäã - Cõi Thiên 
Giới làm thành chỗ nương sinh của số lượng ba mươi ba người, như thế mới được gọi là 
Tam Thập Tam Thiên GIớI. 

Tettimsa evanirutfinayena = Tãvatimsäã - Từ ngữ nói răng Tettimsa đích thị với 
tên gọi là Tävatimsa (Đao Lợi), đó là theo phần Ngữ Pháp Học. 

Giải thích trong cả hai câu Chú Giải đó là: Tầng Thiên Giới thứ hai có tên gọi là 
Tãvatimsa ấy, bởi do có ý nghĩa làm thành chỗ nương sinh của ba mươi ba người. Nguyên 
nhân làm cho khởi sinh việc gọi tên tầng Thiên Giới này là Tãvatimsa đó, đã có tích truyện 
sẽ được kế một cách văn tắt như sau: 

Một thuở nọ trong thời quá khứ, có một thôn làng tên gọi Macalagama. Trong thôn 
làng này có một nhóm người với danh xưng là nhóm SahapuññakaärT (Cầu Hành Phước) 
địch nghĩa là nhóm người cùng nhau kiến tạo Phước báu. Nhóm này hiện hữu với nhau ba 
mươi ba người, tất cả đều là thanh niên và người trưởng nhóm có tên gọi là thanh niên 
Maãpha. Cả ba mươi ba chàng thanh niên này cùng rủ nhau giúp đỡ, làm vệ sinh dọn đẹp 
sạch sẽ với con đường lộ ở trong khu vực của thôn làng ây. Và một khi có đường lộ ở bất 
luận nơi nào mà bị hư hỏng, bị suy sụp thì họ cũng giúp đỡ, sửa chữa và trùng tu cho được 
tốt đẹp, để cho đem lại sự thuận tiện, thoải mái đến những cư dân trong việc ổi lại. Cùng 
nhau tạo dựng nhà cửa, đồ đầy lu nước để cho dân chúng đi lại trên đường lộ ấy có được chỗ 
nương nhờ trong việc ăn uống. Kiến tạo ngôi giảng đường tại ngã tư đường lộ để cho tất cả 
dân chúng có được chỗ nương nhờ trong việc nghỉ ngơi. Đến khi tất cả ba mươi ba chàng 
thanh niên này mệnh chung thì đều được đi tái sinh trong tầng Thiên Giới thứ hai. Thanh 
niên Maghãä ấy đã được tái sinh thành Ngài Thiên Vương Đề Thích; còn ba mươi hai thanh 
niên kia thì từng mỗi người đã cùng nhau đi tái sinh thành bậc Thiên Chủ lãnh đạo, có tên 
gọi là Pajãpati, Varuna, Ïsăna, v.v. Với nhân này, chính tầng Thiên Giới thứ hai này mới 
có danh xưng là Tetftimsa. 

Sự việc gọi tên Tetfimsa thành Tãvatimsa chỉ là sự hiện hành theo phần Văn Phạm 
mà có như vây: là Te đổi thành Tãva, trừ T ra và Timsa thì vẫn giữ như cũ. Khi kết hợp lại 
thành Tävatimsa. Một trường hợp nữa, đối chữ e thành à và T thì vẫn giữ như cũ. Con chữ _ 
T thứ hai đổi thành V và Timsa thì vẫn giữ như cũ. Khi kết hợp lại thì thành Tävatimsa. 
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Có lời vấn hỏi răng: Trong các Bộ Châu khác, ngoài Bộ Châu chúng ta đang ở đây, 
_ cũng có tương tự tầng Thiên Giới thứ hai, như thế tâng Thiên Giới thứ hai hiện hữu ở trong 
các Bộ Châu khác đó, cũng sẽ có danh xưng là Tävatimsa tương tự hay không ? 

Điều này giải đáp rằng: Tầng Thiên Giới thứ hai hiện hữu trong các Bộ Châu khác 
cũng có danh xưng tương tự là Tävatimsa; tuy nhiên chỉ là thể loại Ru]hĩsaññã — Khởi 
Sinh Tưởng có nghĩa là “xin vay mượn danh xưng của tâng Thiên Giới thứ hai hiện hữu 
trong Bộ Châu của chúng ta đây để mà định đặt danh xưng. 


TRÌNH BÀY CHÚ GIẢI VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
THEO MỘT CÁCH THỨC KHÁC NỮA TRONG TỪ NGỮ TÂVATIMSA 


Tãva pathamam timsati pãtubhavatiti = Tävatimso — Nền lục địa nào hiện khởi ở 
trong thế gian lần đầu tiên và trước hơn hết các lục địa khác, như thế, nền lục địa ây mỚI gỌI 
là Tam Thập Tam (Đao Lợi). 

Giải thích rằng: Khi thế gian đã hoàn toàn bị hoại diệt, và đã có việc bắt đầu khởi 
tạo lại một thế gian mới khác nữa với trận đại hồng thủy qua một cơn mưa trút xuống một 
cách rất nặng nề. Cơn mưa ấy đã trút xuống đến nỗi lấp đầy những nơi bề mặt của thế Ø1an 
đã bị hoại diệt. Trong lớp nước mưa đầu tiên ấy thì trong sạch và tỉnh khiết. Tiếp nối sau 
một thời gian lâu dài, lượng nước mưa ây đã dần dần phát sinh lên cặn cáu bân đục, cho đến 
ở ngay trung tâm khởi lên một khối lớn đất. Và rồi nước mưa ấy cũng từ từ giảm xuống, 
tuân tự rút xuống cạn khô, cho đến được nhìn thây nên lục địa hiện khởi nhô lên. Nhìn thấy 
được nên lục địa xuất hiện lần đầu tiên đây, chính là đỉnh Tu Di Sơn, mà đích thị là chỗ 
nương trú của Chư Thiên ở tầng thứ hai vậy. Vì thế nền lục địa này, mới được gọi là 
Tãvatimsa (Tam Thập Tam) dịch nghĩa là “đích thị chính nền lục địa hiện khởi lần đầu 
tiên này mà chúng ta gọi tên là Tävatimsa (Tam Thập Tam). 

Tầng lục địa Tam Thập Tam tọa lạc ở trên đỉnh Tu Di Sơn này, nêu đo thắng xuống 
cho đến đoạn giữa của núi, đó là chỗ nương trú của Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới và có khoảng cách xa nhau là bốn mươi hai ngàn do tuần (42,000). Và từ tầng 
Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới xuống cho đến nền lục địa Nhân Loại nương trú, lại có 
khoảng cách xa nhau bốn mươi hai ngàn do tuần (42,000). Kết hợp lại khoảng cách chiều 
cao từ đỉnh Tu Di Sơn xuống cho đến nền lục địa Cõi Nhân Thế thì có chiều cao tám mươi 
bốn ngàn do tuần (84,000). 

Khoảng cách xa nhau từ tầng Tam Thập Tam Thiên Giới đi đến tầng Dạ Ma Thiên 
Giới, hoặc là từ tầng Dạ Ma Thiên Giới đi đến tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới, hoặc là từ tầng 
Đâu Suất Đà Thiên Giới đi đến tầng Hóa Lạc Thiên Giới và từ tầng Hóa Lạc Thiên Giới đi 
đến tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới thì cả năm tầng Trời này đều có khoảng cách bằng 
nhau, tức là theo thứ tự của từng mỗi tầng Trời thì có khoảng cách xa đều nhau bốn mươi 
hai ngàn do tuần (42,000). _ 

Trên đỉnh Tu Di Sơn này có hình dáng tròn. Nếu đo theo bề rộng thì có bề rộng tám 
mươi bốn ngàn do tuần (84,000) và chiều cao cũng cao băng ngần ấy. Có thủ phủ tên gọi 
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Sudassana (Thiện Kiến) tọa lạc ở ngay chính giữa của Tu Di Sơn. Thủ phủ Thiện Kiến này 
có bề rộng mười ngàn do tuần (10,000), có tường thành bao bọc cả bôn phía. Từng mỗi phía 
có hai trăm năm mươi cửa, và kết hợp lại cả bốn phía thì có một ngàn cửa thành. Lãnh địa 
trên đỉnh Tu Di Sơn thành tựu với cả bảy bảo vật, còn từng mỗi hướng phía dọc theo sườn 
núi của cả bốn phía thì; về hướng phía Đông là ngân bảo, về hướng phía Tây là ngọc thạch 
anh, về hướng phía Bắc là kim bảo, về hướng phía Nam là ngọc lục bảo. Vì thế, ai ở trong 
tầng Thiên Giới này, nếu sẽ đặt bàn chân xuống bất luận chỗ nào, thì bàn chân sẽ không bao 
Đ1Ờ tiếp chạm với mặt đất được. 


Sắc màu của nước biến đại đương, sắc màu của cây cối, và sắc màu vùng trời trên hư 
không mà ở trong từng mỗi Bộ Châu ấy thì thường không có sắc màu giống nhau. Tất cả sự 
việc này chính là vì tất cả những sắc màu này phải nương sinh từ ánh sáng của các loại ngọc 
bảo hiện hữu dọc theo sườn núi Tu Di Sơn vậy. Đối với Nam Thiệm Bộ Châu này, tọa lạc 
ở hướng phía Nam Tu Di Sơn, và bên sườn núi ở hướng phía Nam Tu Di Sơn này đều toàn 
là ngọc lục bảo. Ánh sắc của ngọc lục bảo khi chiếu rọi tiếp chạm với mặt đại dương và bầu 
trời, xuyên thấu qua các tầng cây và thế là hiện hữu ở trong hướng phía này với việc hiện 
bày loại sắc màu xanh lục của ngọc lục bảo. Hướng phía Bắc Câu Lư Châu ấy, nước ở trong 
đại dương, bầu trời, và các lá cây có loại sắc màu vàng; là vì Bắc Câu Lư Châu ấy tọa lạc ở 
hướng phía Bắc Tu Di Sơn, và sườn núi ở hướng phía ấy được thành tựu với kim bảo. Vì 
thế, sắc màu của nước biển, sắc màu bầu trời và sắc màu của các lá cây mới có sắc màu vàng 
của kim bảo. Hướng phía Đông Thắng Thần Châu ây, tọa lạc ở hướng phía Đông Tu Di 
Sơn, và hướng phía ấy được thành tựu với ngân bảo. Vì thế, sắc màu của nước ở trong đại 
dương, sắc màu bầu trời, và sắc màu của các lá cây ở trong Bộ Châu ây mới có sắc màu bạc 
của ngân bảo. Hướng phía Tây Ngưu Hóa Châu ây, tọa lạc ở hướng phía Tây Tu Di Sơn, 
và sườn núi ở hướng phía ấy được thành tựu với ngọc thạch anh. Vì thế, sắc màu của nước 
ở trong đại dương, sắc màu bầu trời, và sắc màu của các lá cây ở trong hướng phía ấy mới 
có sắc màu giống với ngọc thạch anh. 


Chư Thiên ở trên tầng Tam Thập Tam thiên Giới này hiện hữu được hai nhóm, đó là: 
Địa Cư Thiên (Bhummat(hadevatä) và Không Cư Thiên (Akäsafthadevaf8). 


Địa Cư Thiên tức là ba mươi hai vị Thiên Chủ, Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử 
cùng với tất cả Thiên Chúng tùy tùng, năm nhóm Thiên A Tu La hiện hữu ở dưới Tu Di Sơn 
này, cũng đều là ở trong nhóm Địa Cư Thiên như nhau. Không Cư Thiên tức là Chư Thiên 
ở trong Thiên Cung bay lơ lửng giữa hư không, kể từ đỉnh Tu Di Sơn suốt cho đến tiếp giáp 
ranh giới của núi Bộ Châu. Một vài Thiên Cung vẫn còn là Thiên Cung bỏ trồng, vì vẫn 
chưa có Chư Thiên đến trú ngụ. Ở ngay trung tâm điểm của thủ phủ Thiện Kiến có tòa cung 
điện Vejayanta (Chiến Thắng Bảo Điện), là chỗ nương trú Vua Sakka (Đề Thích). Tọa 
lạc ở hướng phía Đông thủ phủ có một hoa viên tên gọi vườn hoa Nanda (Hỷ Lâm Viên), 
rộng một ngàn do tuần. Bên trong hoa viên này có hai hồ hoa sen với, một hồ có tên gọi là 
Mahänanda (Đại Hoan Hỷ), và một hồ có tên gọi Cñ]anandã (Tiêu Hoan Hỷ). Bao bọc - 
vòng quanh hồ sen với bờ hồ đã được trải rắc đá, làm thành chỗ ngồi để nghỉ ngơi. Trải rắc 
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đá vòng quanh ở nơi hồ nào rồi, thì tên gọi của việc trải rắc đá ấ ây là dựa theo tên ØỌI của 
_ chính hồ sen ấy vậy. 

Hướng phía Tây có hoa viên tên gọi vườn hoa Cittaralatä, rộng năm trăm do tuần, 
hiện hữu với hai hồ hoa sen, một hồ có tên gọi Vicittarä, và một hồ có tên gọi Cũlacittar. 
Hướng phía Bắc có hoa viên tên gọi vườn hoa Missaka, rộng năm trăm do tuần, hiện hữu 
với hai hồ hoa sen, một hô có tên gọi Dhammä, và một hồ có tên gọi Sudhamma. Hướng 
phía Nam có hoa viên tên gọi vườn hoa Phãrusaka, rộng bảy trăm do tuần, hiện hữu với hai 
hồ hoa sen, một hỗ có tên gọi Bhaddã, một hồ có tên gọi Subhaddä. 

Những hoa viên ở cả bốn nơi này, là tụ điểm nô đùa vui chơi giải trí và nghỉ ngơi của 
tất cả Chư Thiên nương trú ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới này. Về hướng phía Đông 
Bắc thủ phủ Thiện Kiến, có hai khu hoa viên với một khu hoa viên có tên gọi vườn hoa 
Pupdarika, và không có sự hiện bày rộng lớn bao nhiêu; một khu hoa viên kia có tên ĐỌI 
vườn hoa Mahävanna, có bề rộng bảy trăm do tuần. Cả hai khu hoa viên này, với vườn hoa 
Pundarika có cây Pãricchattaka hay là Pãrijãta (Cây San Hô - tên cây hoa trong vườn 
thượng uyễn thuộc bảo điện tòa thiên cung Ngài Thiên Vương Đề Thích) cao một trăm do 
tuần, có tán nhánh cây rộng lớn năm mươi do tuần. Khi đến mùa trổ hoa thì hương thơm 
lan tỏa xa đến một trăm do tuần. Phía đưới cây San Hô có bảo thạch tọa Pandukambala 
(nga1 vàng của Ngài Thiên Chủ Đề Thích) và bảo thạch tọa này rộng năm mươi do tuần, dài 
sáu mươi do tuân, dầy mười lăm do tuần, có màu sắc đỏ hồng giống như hoa đâm bụt (Japä) 
và có đặc tính đàn hồi co đãn được, tức là Xẹp xuống trong sát na ngôi và nổi phòng lên, trở 
lại thường nhiên trong sát na đứng dậy. Có ngôi giảng đường là điểm tụ hội để Thính Pháp 
có tên gọi giảng đường Sudhammaä (Đề Thích Thiện Pháp Đường), có bảo tháp bằng ngọc 
lục bảo với tên gọi Cũ]ãmamT (Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp) và cao một trăm do tuân. 

Bên trong tòa bảo tháp có tôn trí thờ Ngọc Xá Lợi Răng Nhọn Bên Phải của Bậc 
Chánh Đắng Giác cùng với búi tóc của Ngài đã cắt "Hệng bố trong lúc xuất ly để tu 
hành. Lại nữa, vườn hoa Mahävamna là vườn ngự uyên của Vua Trời Sakka (Đề Thích 
Thiên Vương) đến ngự lãm để vui chơi duyệt ý, và có hồ hoa sen rộng một do tuần với tên 
gọi Sunanđã cùng với một trăm tòa Thiên Cung. 


TRÌNH BÀY NHỮNG CẢNH DUYỆT Ý (ITTHÄRAMMANA) 
HIỆN HỮU TRONG TÂNG TAM THẬP TAM THIÊN GIỚI 


Tất cả Chư Thiên mà đã được tái sinh trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới (Đao 
Lợi Thiên Giới) này, đều toàn là người đã đang thụ hưởng Thiên Sản (Dibbasampatfi) là 
thành quả Phước Báu đã đang gặt hái từ nơi Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) có được 
kiến tạo ở trong thời quá khứ. Vì thế, các thể loại Cảnh đã đang được đón nhận ở trong tầng 
Tam Thập Tam Thiên Giới này, mới toàn là những Cảnh khả ái và xinh đẹp hết cả. Từng 
mỗi vị của Chư Thiên Nam đều có sắc thân hình tướng ở trong lứa tuôi khoảng độ hai mươi 
tuổi như nhau. Từng mỗi vị của Chư Thiên Nữ cũng đều có sắc thân hình tướng Ù trong lửa 
tuôi khoảng độ mười sáu tuổi như nhau cả. Sự lão mại tức là tóc bạc, răng gẫy, mắt mờ, tai 
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điếc, thịt đa nhăn nheo. Với những thê loại này đã không hề có đối với Chư Thiên ở tầng 
Tam Thập Tam Thiên Giới, và họ chỉ có duy nhất là luôn mãi xinh đẹp, khỏe khoắn, và mỹ 
lệ. Sự ốm đau tức là sự bệnh hoạn đau nhức cũng không hề có. Thọ dụng vật thực thì thuộc 
thể loại vi tế vào hàng Tịnh Thực (Sudhãbhojana). 


Với nhân này, ở trong nội thân mới không có những phần bắt tịnh phân phần và tiêu 
tiện. Chư Thiên Nữ cũng không có bắt tịnh kinh nguyệt và không có phải hoài thai. Còn Địa 
Cư Thiên Nữ (BhummaffhadevatädhTtu) thì có một số vị cũng giống với hạng nữ nhân 
bình thường, là vì vẫn có kinh nguyệt và phải hoài thai. 

Lẽ thường tất cả Chư Thiên ở trong Cõi Thiên Giới ấy, với hàng Thiên Nam Tử và 
Thiên Nữ Tử (Puttadhrtu) khi đi tái sinh thì không giống với người ở Cõi Nhân Loại. Khi 
sẽ đi tái sinh, tất cả Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử thường là hóa sinh ở trong lòng của tất 
cả Chư Thiên. Nếu hàng Thiên Nữ sẽ đi tái sinh làm thê thiếp, thường là hóa sinh ở trong 
bộ đệm nơi thụy phòng. Chư Thiên có trách nhiệm trang điểm với những phục trang, vận 
mặc trang sức v.v. thường là hóa sinh ở vòng quanh thụy phòng. Nếu sẽ làm phục dịch viên 
(Veyyävaccakara) thường là hóa sinh ở trong nội phủ của Thiên Cung. Như có phân Pãli 
dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải bài Kinh Đế Thích Sở Vấn Kinh 
(Sakkapañhãsuttanta At(hakathä) và Bộ Chú Giải Ngũ Thập Căn Nguyên (Mũlapannä 
saka Atthakath3) rằng: Devänam dhïtã ca put(ã ca aäke nỉbbattanti pãdaparicärikã 
i(hiyo sayane nibbatfanti fAsam mandana pasãadhana kãrikã devafä sayanam 
pariväaretvä nibbattanti veyyävaccakarä antovimäane nibbattandi 


+ Tất cả Chư Thiên một khi đi hóa sinh ở bên trong tòa Thiên Cung của bất luận một 
vị Thiên Chủ nào rồi thì trở thành vị Thiên Nam Tử hoặc Thiên Nữ Tử phụ thuộc vào chỗ 
mới vừa nương sinh ấy, hoặc trở thành phục dịch viên của vị Thiên Chủ tòa Thiên Cung Ấy, 
và không có một vị Thiên Chủ nào khác sẽ đi đến để tranh cãi và giành giật lây đi được. 

+ Nếu như vị Thiên Nam Tử hoặc vị Thiên Nữ Tử lại đi hóa sinh ở ngoại vị, năm ở 
khoảng giữa ranh giới của hai tòa Thiên Cung của hai vị Thiên Chủ ây thì sẽ khởi sinh lên 
việc tranh cãi lẫn nhau, để giành giật lấy vị Thiên Tử mới vừa nương sinh ấy, cho thuộc 
quyền sở hữu của mình. 


+ Nếu như hai bên không có khả năng để sẽ quyết định được rằng vị Thiên Tử vừa 
mới nương sinh ấy sẽ là của ai thì cùng rủ nhau đi đến tòa Thiên Phủ của Đức Thiên Vương 
Đề Thích (Sakka) là vị Thượng Thủ thù thăng hơn tất cả Thiên Chúng. Nếu như Thiên Cung 
của bắt luận vị Thiên Chủ nào mà ở gần hơn hết thì Ngài Thiên Vương Kosiya (cái tên thứ 
mười sáu (16) trong hai mươi (20) cái tên của Thiên Vương Đề Thích) sẽ phán quyết cho 
thuộc về vị Thiên Chủ Ấy. Thế thì cuỗi cùng là vị Thiên Tử nào mà vừa mới hóa sinh ở gần 
Thiên Cung của vị Thiên Chủ nào thì sẽ thuộc về vị Thiên Chủ ấy. 

+ Nếu như vị Thiên Tử vừa mới hóa sinh ấy lại hiện khởi ở ngay chính giữa cách 
đều nhau của hai Thiên Cung thuộc hai vị Thiên Chủ ấy, và vị Thiên Tử vừa mới nương sinh 
lại quay mặt nhìn hướng về Thiên Cung của vị Thiên Chủ nào thì Ngài Thiên Vương Kosiya 
sẽ phán quyết cho thuộc về vị Thiên Chủ ấy. | 
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+ Nếu như vị Thiên Tử vừa mới hóa sinh ấy lại không quay mặt hướng nhìn về bắt 
_ luận một Thiên Cung nào thì Ngài Thiên Vương Kosiya sẽ phán quyết lấy và cho thuộc về 
của mình, để cho được chấm đứt việc tranh cãi và giành giật của các vị Thiên Chủ ấy. 

Một vài vị Thiên Chủ có tới năm trăm (S00), bảy trăm (700), một ngàn (1,000) vị thê 
thiếp làm Thiên Cung Nữ hấu hạ phục vụ. Vấn đề này đã có trình bày để cho thấy được rằng 
số lượng Chư Thiên mà không có tòa Thiên Cung làm chỗ nương trú cho riêng mình thì quả 
là có rất nhiều. Và ở trong Cõi Thiên Giới này cũng hiện hành na ná y như thể với Cõi Nhân 
Loại, tức là cũng có việc kình cãi, cãi vã lẫn nhau; và cũng có người phán xử giải quyết sự 
việc y như nhau. Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử mà ở trong Cõi Thiên Giới này cũng có 
việc đi tìm kiếm lẫn nhau, giao du qua lại và thăm hỏi với nhau, cũng tương tự y như ở trong 
Cõi Nhân Loại. Cần nên hiểu biết được qua tích truyện về Thiên Nam Tử có tên gỌI 
Pañcasrikha, là một chàng nhạc sĩ Càn Thát Bà khảy nhạc cụ. Thiên Nam Tử này tính thông 
trong việc khẩy đàn với cây đàn có tên gọi Beluva, và thông thạo trong việc ca hát, và đã 
đem lòng yêu thương Thiên Nữ Tử Sũriyavacchasä, là ái nữ của một vị Thiên Chủ có tên 
gọi Tỉmbaru (Vua Càn Thát Bà). 

Một hôm, Thiên Nam Tử Pañcasikha đã tìm đến Thiên Nữ Tử Sũriyavacchasä, đã 
khảy ngón đàn và hát lên với nội dung như sau: 

Yam me atthi katam puñãam Arahantesu tãdisu 
Tam me sabbangakalyäni Tayã saddhim vipaccatam 
Mọi công đức Ta làm, dâng lên Bậc La Hán, 
Ôi Kiều Nữ toàn thiện, Nàng là Quả của Ta. 
Công đức khác của Ta, đã làm trên đời này ! 
Ôi Kiều Nữ toàn thiện, Nàng là Quả của Ta. 

Dịch nghĩa là: Những Thiện Sự nào mà tôi đã từng kiến tạo tương ứng thích hợp đến 
với bậc A La Hán Vô Sinh, là bậc có nhiều Ân Đức; xin cho những Thiện Sự Ấy hãy thành 
tựu quả Phước viên mãn đến với tôi cùng với Thiên Nữ Tử có danh xưng Sũriya vacchasäã 
với mọi trường hợp. | 

Tuy nhiên Thiên Nữ Tử Sũriyavacchasã ấy, đã đem lòng yêu thương với Thiên Nam 
Tử Sikhang, con trai Thiên Tử Mãtal (vị quản xa Ngài Thiên Vương Đề Thích). Khi cả 
hai bên không có được sự trực tiếp yêu thương nhau như vậy thì Đức Thiên Vương KosTya 
lập ý quán sát thấy răng vị Thiên Nam Tử PañcasTkha là người có việc phúc thiện, có công 
lao, và đã có tạo ra nhiều công đức hạnh hữu ích đến cho Ngài rất nhiều, nên mới phán quyết 
đưa Thiên Nữ Tử Sñriyavacchasä cho đến vị Thiên Nam Tử Pañcasikha. 

Có một vài vị Thiên Nam Tử, cho dù có tòa Thiên Cung là của riêng mình nhưng lại 
thiếu văng đi người bạn đường phối ngẫu, và như thế, đã làm cho phát sinh sự buôn chán 
trong mọi sự sinh hoạt của mình, không có sự vui tươi và hân hoan duyệt ý giống với các vị 
Thiên Nam Tử mà có đủ cả đôi bạn đường phối ngẫu. Còn các vị Thiên Nam Tử khác mà 
có đủ cả đôi bạn đường phối ngẫu thì thường rủ nhau đi tìm kiếm sự an vui lạc thú ở trong 
cả bốn khu vực cùng với Chư Thiên tùy tùng của mình. 
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Lại nữa, Chư Thiên tùy tùng, tòa Thiên Cung và các Cảnh Sắc, là phần tài sản của tất 
cả Chư Thiên ấy; cũng có sự khác biệt với nhau về mặt xinh đẹp giữa lãnh vực thủ thắng và 
hạ liệt, là cũng do tùy thuộc vào Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tích phúc tạo thành tương 
xứng. Bởi thế, hào quang phát xuất ra từ nơi thân tướng và sắc phục cùng với những vật 
trang sức của tất cả Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử, luôn cả tòa Thiên Cưng là chỗ nương 
trú của mình, cũng có sự sai biệt với nhau. Một vài vị có hào quang chói sáng đến mười hai 
đo tuần, và nếu như vị nào có nhiều phước báu hơn nữa thì có hào quang chói sáng đến cả 
một trăm do tuần. Như có phần Päl]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải 
Kinh Tạng - Đại Phẩm (Suttanta Mahävagza At(hakathäã) rằng: Yã sã sabba devatänam 
vatthälaäkãravimãnasariranam pabhäã dvädasayojanäni pharati, mahãpuññaãnam 
pana sarTrabbabhä yojanasatam pharati. 

Có lời vấn hỏi răng: Tất cả những Chư Thiên ở cả sáu tầng Thiên Giới này, sẽ có 
được nhìn thấy lẫn nhau hay không ? 

Điều này có lời giải đáp như sau: Chư Thiên ở tầng trên cao thường nhìn thẫy được 
Chư Thiên ở tầng thấp hơn mình. Tuy nhiên Chư Thiên ở tầng dưới thấp sẽ không thể nhìn 
thấy được Chư Thiên ở tầng cao hơn mình. Là vì, lẽ thường tất cả Chư Thiên ở tầng trên cao 
Ấy, có thân tướng rất là vi tế hơn cả Chư Thiên ở tầng dưới thấp hơn. Trừ khi các Chư Thiên 
ở tầng trên cao ấy, sẽ biến hóa thân tướng cho thành thô thiên đi, lúc bây giờ Chư Thiên ở 
tâng dưới thấp hơn mới sẽ có được nhìn thấy. Tắt cả sự việc này hiện hành tuân tự theo từng 
thứ bậc với nhau. 

Như có phần Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Kinh Tạng 
- Đại Phẩm (Suttanta Mahävagga Atthakathä) răng: Het(hã hetthä hỉ devatä 
uparñparidevaänam o|ãsikam katvä mãpitameva attabhãvam passitum sakkonti. Giữa 
Chư Thiên và Nhân Loại cũng tương tự như vậy. Nhân Loại không có khả năng sẽ được 
trông thấy Chư Thiên. Là vì, Chư Thiên có thân tướng vi tế, và trừ khi các Chư Thiên ấy sẽ 
biến hóa sắc thân thành thô thiển đi, lúc bây giờ nhóm người ở Cðõi Nhân Loại mới có khả 
năng sẽ được nhìn thấy. 

Lại nữa, đã có được đề cập đến ở đoạn trên rằng: Tất cả các Cảnh Sắc hiện hữu ở 
trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới này đều toàn là Cảnh Duyệt Ý hết cả thấy. Và các 
Thiên Nam Tử với Thiên Nữ Tử ở trong tầng Thiên Giới này đều là những vị thụ hưởng từ 
những tài sản, các vật dụng với những vật trang sức đều thuộc về Thiên Giới cả. Ở Chư 
Thiên thì, một cách khác biệt với Nhân Loại, là không có vật uế trược bân thỉu nào sẽ phát 
tiết ra từ ở cửu khiếu như là ở Cõi Nhân Loại đầy tràn với các vật bắt tịnh uề trược và thường 
luôn phát tiết ra từ ở cửu khiếu. 

Như thế, tất cả Chư Thiên một khi đã ngửi thấy mùi của Nhân Loại thì sẽ có sự cảm 
thức như thế nào ? 

Đáp rằng: Tất cả Chư Thiên khi đã ngửi thấy mùi của Nhân Loại ở cách xa đến một 
trăm do tuân ở trong sát na nào thì ngay sát na ấy sẽ có cảm giác tương tự với mùi chó bị 
thối rữa. Ngay cả là Đức Chuyển Luân Vương, cho dù là trong một ngày với hai lần cho việc | 
tắm rửa, với ba lần cho việc thay đôi hoàng bào, và việc thoa sức toàn thân với các hương 
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liệu tuyệt hảo có được như vậy ổi nữa; thế mà, nếu như tất cả Chư Thiên đã ngửi thầy mùi 
_ của Đức Chuyển Luân Vương ở trong khoảng cách xa là một trăm do tuân trong thời điểm 
nào rồi, thì cũng tương tự với việc ngửi thấy mùi chó bị thối rữa mà lây đem cột đặt ở nơi 
cô vậy. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Kinh Tạng 
~ Đại Phẩm (Suttanta Mahävagøa A(thakathä) răng: Divasassa dvikkhattum nahatvä 
vafthani (ikkhattum parivaftetväã alañkatapafimandgitanam cakkavatti ädinampi 
manussãänam gandho yojanasate thi(anam deva(anam kanthe ãsatta kunapam viya 
badhafi - Sự xinh đẹp diễm lệ và sự lạc thú thuộc về Thiên Sản ở trong tầng Tam Thập 
Tam Thiên Giới này thì không có tài nào miêu tả cho hết được. Những tài sản hiện hữu ở 
trong Cối Nhân Thế, cho dù đó sẽ là tài sản của Đức Chuyển Luân Vương hoặc của vua 
chúa, bá hộ, gia chủ đi nữa, cũng không thê nào lây đem đi so sánh với Thiên Sản thuộc về 
Thiên Giới ấy được. Nói đến các cảnh duyệt ý hiện hữu ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên 
Giới ấy thì có cảnh duyệt ý hiện hữu ở trong hoa viên Nanda (Hỷ Lâm Viên) là loại cảnh 
duyệt ý tuyệt hảo, thù thăng hơn hăn tất cả các cảnh duyệt ý hiện hữu ở các trú xứ khác trong 
tầng Tam Thập Tam Thiên Giới. Bởi vì nếu như bắt luận vị Thiên Nam Tử hoặc Thiên Nữ 
Tử nào khởi sinh sự sầu khô, khóc than, ưu não, sợ hãi về sự chết sẽ phải đón nhận; và nếu 
như được vào đến nơi Hỷ Lâm Viên này rồi, thì những thể loại về sự sầu khổ, khóc than, ưu 
não ấy cũng được diệt mắt hết cả. Vì thế, đù cho bất luận vị Thiên Tử nào hoặc Nhân Loại 
đi nữa, mà nếu như vẫn chưa từng vào đến bên trong Hỷ Lâm Viên này rồi, thì coi như nØƯỜI 
ây vẫn chưa được biết đến sự lạc thú tuyệt hảo thù thắng hiện hữu ở trong tầng Tam Thập 
Tam Thiên Giới. 

Như có phần Pä]i đã có được trình bày để ở trong Chánh Tạng Pä]i Tương Ung Bộ 
Kinh - Phẩm Hữu Kệ (Sagäthävaggasamyutta) có nêu rằng: 

Na te sukham pajãnanti Ye na passanfi nandanam 
Âvãsam naradevanam  Tidasänam yassasinam 
Chúng không biết đến Lạc, Nếu không thấy “Hoan Hỷ”, 
Chỗ trú cả Nhân, Thiên, Chỗn Thiên Giới lừng danh. 

Dịch nghĩa rằng: Với những người nào mà vẫn chưa từng đi đến Hỷ Lâm Viên, 
chính là địa điểm vui chơi túc nguyện duyệt ý của những vị Thiên Nam Tử, Thiên Nữ Tử 
hữu duyên hữu phước và xinh đẹp, và có nhiều Thiên Chúng tùy tùng ở trong tầng Tam 
Thập Tam Thiên Giới này; những hạng người đó được gọi là người vẫn chưa hội đủ phước 
duyên đối với việc thụ hưởng sự lạc thú trong các Dục Lạc hiện hữu ở trong Thiên Giới này 
vậy. Lại nữa, Hỷ Lâm Viên này không phải đặc biệt chỉ có duy nhất ở trong tầng Tam Thập 
Tam Thiên Giới ấy, mà trong từng mỗi tầng Thiên Địa Giới khác cũng có tương tự như vậy; 
và trong việc gọi tên là Hỷ Lâm Viên ấy, bởi vì chính tại nơi ấy đích thị cũng là địa điểm 
khả hỷ khả ái vậy. Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú 
Giải Kinh Tạng — Đại Phẩm (Suttanta Mahävagsa At(hakathä) răng: Sabbesu deva 
lokesu hi nandavanam atthiyeva. 
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Trong Bộ Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTpanTfikã) đã có 
được trình bày để răng: Trong cả sáu khu hoa viên mà hiện hữu ở trong tầng Tam Thập Tam 
Thiên Giới này đều có các cây Thiên Mộc Thần (còn gọi là Kiếp Ba Thọ), và trong từng 
mỗi một hoa viên thì hiện hữu đến một ngàn cây Thiên Mộc Thân (Dibbarukkha). 

Như có Päli trình bày rằng: Tam pana đibbarukkhasahassapafimanditam tathã 
nandavanam phãrusakavanañca. 

Ở bên trong hoa viên Cittaralatã có cây thân dây leo tên gọi ÂsãvatIL Cứ mỗi một 
ngàn năm của tầng Tam Thập Tam Thiên Giới này mới trổ sinh trái quả một lần. Phía bên 
trong trái quả có một loại nước tên gọi là Thiên Tịnh Thủy. Thiên Tịnh Thủy hiện hữu ở 
phía bên trong trái quả này chính là loại rượu của nhóm Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam 
Thiên Giới. Bất luận vị Thiên Tử nào khi đã uống vào rồi thì sẽ khởi sinh sự chếnh choáng 
ngà ngà say, và thần lực của cơn say này đã làm cho ngủ bí tỉ với thời gian dài đến bốn tháng 
thì mới sẽ đã được rượu và tỉnh cơn say. Như có phần Päã]i dẫn chứng đã có được trình bày 
để ở trong Chánh Tạng Pä]i Túc Sinh Truyện và Thí Dụ Kinh (Apadäna) rằng: 

Asãvafï nãma latã Jãtã ci(talatävane 
'Tassã vassasahassena Ekam nibbattate phalam 

Dịch nghĩa là: Cây Thiên Dây Leo tên gọi AsävafT này hiện hữu ở trong hoa viên 
Cittaralatä và cứ một ngàn năm thì cây thiên dây leo này mới trổ sinh trái quả một lần. Hoa 
của cây thiên dây leo này cũng là loại Thiên Hoa. 


TRÌNH BÀY TÍCH TRUYỆN NGÀI THIÊN VƯƠNG INDRA 
CÓ DANH HIỆU ĐÉ THÍCH (SAKKA) 


Chú Giải (Vacanattha) về từ ngữ nói răng Sakka: Sakkaccam dãnam dadäfTti = 
Sakko - Gọi tên Vua Trời Đề Thích (Sakka) là vì có việc phóng khí xả thí một cách tôn 
kính. Hoặc một trường hợp khác nữa: Asure jetam sakkunäfifi = Sakko - Gọi tên Vua 
Trời Đề Thích là vì có khả năng chiến thăng đỗi với nhóm bọn Thiên A Tu La. 

Đức Thiên Vương Đề Thích hoặc còn được gọi với cái tên Vua Kosïya Amrinda 
đây, là vị cai quản tất cả Chúng Thiên Tử ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới và Chúng Thiên 
Tử ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. Cả hai Thiên Giới này, Tam Thập Tam Thiên 
Giới là chỗ nương trú Đức Vua Kosiya Amrinda, và Ngài ngự tại tòa Thiên Cung bằng 
vàng có tên gọi Vejayanta;, có chiều cao một ngàn do tuân. Ngoại vi tòa Thiên Cung 
Vejayanta này có dựng cột cờ, và cột cờ này đã được trang hoàng với bảy thê loại bảo vật, 
với chiều cao ba trăm do tuần. Có chiếc long xa dành cho Vua Kosiya ngự và cũng có cái 
tên gọi tương tự là Vejayanta. Phần trước của chiếc long xa này là tọa vị của viên quản xa 
có tên gọi Thiên Tử Matalr. Tọa vị này có chiều đài năm mươi do tuần. Ở phần giữa là chỗ 
ngự Vua Kosiya với chiều dài năm mươi do tuần. Phần cuối cùng cũng có chiều đài năm 
mươi do tuần. Tổng cộng chiều dài long xa Vejayanta này là một trăm năm mươi do tuần. 
Còn bề rộng thì năm mươi do tuần. Đo giáp vòng quanh thân chiếc long xa được bốn trăm _ 
đo tuần. Ngai vàng là chỗ Vua ngự đã được thiết lập sẵn ở bên trong long xa này với bảy 
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thể loại bảo vật, với chiều cao một đo tuân, bề rộng một do tuần, và được che với cây lọng 
_ trăng to lớn ba do tuần. Có một ngàn con tuân mã Sindhava (loài ngựa thuộc giống Sindh) 
cùng với vật dụng trang hoàng được buộc vào cái càng của long xa. Và tuần mã Sindhava 
này không phải là một loài Hữu Tình Bàng Sinh, mà đích thị chính là một vị Thiên Tử ở 
tầng Tam Thập Tam Thiên Giới đã hóa thân. 


Đôi khi Đức Thiên Vương Đề Thích cũng dùng voi tượng làm phương tiện du hành. 
Tên gọi voi tượng này là Erävana, và cũng chăng phải là loài voi tượng Bàng S¡nh, mà 
chính là loại voi tượng được hình thành với việc hóa thân của một vị Thiên Tử ở trong tầng 
Tam lIhập Tam Thiên Giới một khi Đức Thiên Vương Đề Thích có sở ý để sẽ dùng làm voi 
tượng. Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Nội 
Dung Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTpanï (ïkã) rằng: Sakkassa pana erävano nãma 
hatthr diyaddhayojanasafiko, sopi devaputtoyeva, na hỉ devalokasamim tiracchäna 
gatä hontfi — Voi Erävana này có thân hình to lớn một trăm năm mươi do tuần và có ba 
mươi ba cái đầu. 

+ Từng mỗi cái đầu có bảy cái ngà voi, và kết hợp 33 cái đầu lại có 231 cái ngà vOI 
(33 x7= 231). Từng mỗi cái ngà đài năm mươi do tuần. 


+ Trong từng mỗi cái ngà voi có bảy hồ hoa sen, và kết hợp 231 ngà voi lại có 1 617 
hồ (231 x 7= 1 „6 17). 


+ Từng mỗi hỗ hoa sen có bảy bụi hoa sen, và kết hợp 1,617 hồ lại có 11,319 bụi hoa 
sen (1,617 x 7= 11,319). 

+ Từng mỗi bụi hoa sen có 7 hoa sen, và kết hợp 11, 319 bụi hoa sen có 39, 233 hoa 
sen (11,319 x 7 = 79,233). 


+ Từng mỗi hoa sen có bảy cánh sen, và kết hợp 79, 233 hoa sen lại có 554, 631 cánh 
sen (79,233 x 7 = 554,631). 


+ Từng mỗi cánh sen bảy vị Thiên Nữ, và kết hợp 554, 631 cánh sen lại có 3, 882, 
417 vị Thiên Nỡ (554, 631 x7 = 3,882,417). 


Các Thiên Nữ này đang múa hát ở bên trong 231 ngà voi và với từng mỗi cái ngà có 
chiều đài là năm mươi do tuân, để kính cúng dường dâng đến Đức Thiên Vương Đề Thích 
đang ngự lãm. Trên đỉnh khối u ở ngay chính giữa đầu của voi krävana với tên gọi 
Sudassana (Thiện Kiến) có tháp kiệu chóp nhọn (Mandapa) cao mười hai do tuần và rộng 
năm mươi do tuần. Phía bên trong tháp kiệu này có bảo tọa bằng ngọc Mani với bề rộng 
một đo tuân, và đó là nơi ngự lãm của Vua Đề Thích. -_ Vòng quanh tháp kiệu có cắm những 
cán cờ ở trong khoảng cách sát khít với nhau từng mỗi lá cờ có chiều dài một đo tuần. Có 
những cái chuông hình lá bồ đề đã được treo để ở đưới cuối của mỗi cán cờ. Đến khi CÓ ĐIÓ 
thôi lên thì phát ra loại âm thanh tương tợ như âm thanh của tiếng khảy đàn. Đức Thiên 
Vương Đề Thích này, cho dù là Ngài có cả đôi mắt quả thật cũng tương tự với các vị Chư 
Thiên khác, tuy nhiên Nhãn Mục Vua Trời Đề Thích ấ ấy lại có khả năng nhìn thâm thấu được 
các vật thê ở rất xa và tương đương với ngàn con mắt vậy. Vì thế, Ngài mới có một danh 
hiệu khác nữa là Sahassakkha —- Đẳng Thiên Nhãn Vương. 
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Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Túc Sinh 
Truyện Sarabhadøsa (Sarabhangajataka Atthakathä) rằng: Sahassa nettãnam devã nam 
dassanipacäräfikkamanasamatthoti sahassaneftofi. 


- LẠI NỮA, VỚI NGƯỜI SẼ THÀNH ĐỨC THIÊN VƯƠNG INDRA 
LÀ PHÁI HỘI ĐỦ BẢY THẺ LOẠI PHÁP (THÁT CÁM TÚC GIỚI), Đó Là: 


Phụng dưỡng Mẹ Cha, 

Tôn kính bậc trưởng thượng trong ø1a tộc, 
Nói lời ngọt ngào, dễ nghe, 
Không nói lời xúi giục đâm thọc, 
Không có sự bủn xin, keo kiệt, 

Có lòng trung thực, 

Tự kiềm chế sự phẫn nộ sân hận. 


Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Túc Sinh 
Truyện Ekanipäta (Ekanipätajataka Atthakathã) răng: 


Matäpetttibharam jantum Kule je{fhãpacaäyinam 
Sanham sakhilasambhäaäsam Pesuneyyappahayinam 
Maccheravinaye yuffam saccam Kodhãbhibhum naram 
Tam ve devä tävatimsã Ahu sappuriso idi. 

Ai hiễu dưỡng Mẹ Cha, Kính trọng bậc g1a trưởng, 
Nói những lời nhu hòa, Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, Là con người chân thực. 
Nhiếp phục được phẫn nộ, Với con người như vậy, 
Chư Thiên Tam Thập Tam, Gọi là Bậc Chân Nhân. 


(Chú thích: Thuở xưa, khi Ngài Thiên Chủ Đề Thích hãy còn làm người ở Cõi Nhân 
Loại, Ngài đã chấp trì và thực hành Thất Cắm Túc Giới. Nhờ chấp trì Thất Câm Túc Giới 
này, Ngài đã đạt địa vị danh hiệu Đề Thích (Sakka). Thế nào là Thất Cắm Túc Giới 2 

1. Cho đến trọn đời, Tôi hiễu dưỡng Mẹ Cha. 

2. Cho đến trọn đời, Tôi kính trọng bậc gia trưởng. 

3. Cho đến trọn đời, Tôi nói lời nhu hòa. 

4. Cho đến trọn đời, Tôi không nói lời hai lưỡi. 

5. Cho đến trọn đời, với Tâm ly cầu uế và xan tham, Tôi sống trong gia đình với Tâm 
bố thí, với bàn tay sạch sẽ, hoan hỷ Xả Thí, nhiệt tâm đáp ứng các yêu câu, hoan hỷ phân 
phối Vật bố thí. 

6. Cho đến trọn đời, Tôi nói lời chân thực. 

7. Cho đến trọn đời, Tôi không phẫn nộ; nếu Tôi có phẫn nộ thì Tôi sẽ mau chóng 
diệt trừ sự phẫn nộ ấy.) 
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TRÌNH BÀY SỰ TÍCH VỀ ĐÈ THÍCH THIỆN PHÁP ĐƯỜNG 


Trong phân trước như đã có được đề cập đến, là Tam Thập Tam Thiên Giới này có 
rất nhiều địa điểm xinh đẹp và đặc thù, chăng hạn như thủ phủ Thiện Kiến (Sudassana), 
bốn khu công viên và hai khu hoa viên đặc biệt nữa, đó là vườn hoa Pundarika và vườn hoa 
Mahävanna. Vườn hoa Mahävanmna ấy, là một hoa viên dành để nghỉ ngơi và một nơi túc 
nguyện duyệt ý của Đức Thiên Vương Đề Thích. Các thể loại này được sắp thành những 
địa điểm nhăm chỉ mang lại sự lạc thú ở trong lãnh vực Hiệp Thế mà thôi. Còn vườn hoa 
Pundarika ấy, là một hoa viên đặc thù, có vị thế rất trọng yếu hơn hắn các hoa viên khác, 
là vì đã định đặt được những Thánh Địa tôn nghiêm ở tại nơi ấy, chẳng hạn như bảo tháp 
Cũlãmanm (Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp), bảo thạch tọa Pandukambala ở ngay phía đưới 
cây san hô, là tọa vị mà Bậc Chánh Đăng Giác đã từng ngự trên đó và đã khải thuyết bảy bộ 
kinh điền Tạng Vô Tỷ Pháp, và một ngôi giảng đường tụ hội Thiện Pháp (Sudhammä 
devasabh8) là địa điểm tất cả Chư Thiên đi đến tụ hội để được Thính Pháp. 

Kế tiếp đây, sẽ trình bày đến tích truyện có liên quan với ngôi Giảng Đường Thiện 
Pháp (còn gọi là Đề Thích Thiện Pháp Đường) một cách đặc biệt, được có như vây: 

Đề Thích Thiện Pháp Đường này, là địa điểm tụ hội tất cả Thiên Nam Tử và Thiên 
Nữ Tử có sự quan tâm đến Pháp Bảo, đã cùng rủ nhau đi đến tụ hội lại để Thính Pháp và 
bàn luận với nhau về Phật Pháp ở tại nơi này mỗi khi có Đức Thiên Vương Indra làm chủ 
tọa. Đề Thích Thiện Pháp Đường này được hoàn thành với đủ cả bảy loại bảo vật, có chiều 
cao năm trăm do tuân, có bề rộng ba trăm do tuần, và đo chu vi giảng đường được 1,200 do 
tuần. Nền móng của ngôi giảng đường được hoàn thành với ngọc thạch anh, cột được hoàn 
thành với kim bảo, bộ khung mái nhà có xà ngang, rui mè, mái nhà, trần nhà, v.v. những thể 
loại này được hoàn thành với đủ cả bảy loại bảo vật. Lợp mái nhà với đá ngọc bích (IndamTla 
- ngọc xa phia xanh). Ở trên trần nhà và xuôi theo cây cột được trang hoàng với những 
điêu khắc chạm trổ các hoa văn, và được hoàn thành với ngọc san hô. Cạnh góc mái nhà có 
hình kim sí điêu đã được hoàn thành với ngân bảo. Ngay trung tâm nội điện ngôi giảng 
đường được đặt để Pháp Tòa dành để thuyết giảng Pháp Bảo, cao một do tuần và được hoàn 
thành với đủ cả bảy loại bảo vật cùng với cây lọng trăng cao ba do tuần. Ở cạnh bên chỗ 
ngôi Pháp Tòa Đức Thiên Vương KosTya, kế tiếp là tọa vị theo thứ bậc của ba mươi hai VỊ 
Thiên Chủ lãnh đạo, gồm có Vua Paj ñpati, Vua Varuna, Vua Isãna, v.v. Kế tiếp theo là 
tọa vị của các bậc Đại Thiên khác và các vị Tiểu Thiên ở khắp mọi nơi. Đề Thích Thiện 
Pháp Đường này tọa lạc ở ngay sát cạnh bên cây San Hô. 

Cứ hăng mỗi năm cây San Hô này lại trổ hoa một kỳ. Khi gần đến thời kỳ sắp khai 
hoa, lá cây ấy trỗổ sắc màu trắng ngà. Khi tất cả Chư Thiên nhìn thấy lá cây San Hô trổ sắc 
màu trăng ngà thì từng mỗi vị đều có sự hân hoan duyệt ý, chả là chăng bao lâu nữa sẽ rủ 
nhau đi ngắm hoa San Hô trô, và thế là thường lui tới để xem chừng. Khi đã đến thời kỳ 
khai hoa, lá cây lúc bấy giờ đã rụng xuống hết cả, và thân cây chỉ còn lại duy nhất là hoa 
khai nở nhụy cùng khắp mọi nơi, với sắc màu tươi đỏ của hoa San Hô, tỏa ánh sắc phổ chiếu 
khắp cả vùng lân cận rộng đến năm trăm do tuần, cùng với mùi hương thơm bay thuận theo 
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chiều gió đến một trăm do tuần. Hoa San Hô này không cần phải trèo lên cây để mà hái 
hoặc là phải dùng cây sào hái lượm với bất luận trường hợp nào. 

+ Có một ngọn gió tên gọi Kantana - Đoạn Hoa Phong làm nhiệm vụ thôi cho 
những bông hoa ây phải tự rơi rụng xuống hết. Và khi những bông hoa đã rơi rụng xuống 
hết thì cũng cần phải lấy đồ chứa đựng như là thùng, hộp v.v. đến chực chờ để hứng lây. 

+ Có một ngọn gió với tên gọi Sampaficchana — Tiếp Thụ Phong làm nhiệm vụ 
hứng lây những bông hoa ây và không cho rơi xuống đụng đến mặt đất. 

+ Tiếp theo đó có một ngọn gió tên gọi Pavesana — Đáo Đạt Phong làm nhiệm vụ 
thổi lấy những bông hoa ấy cho vào trong giảng đường Thiện Pháp. 

+ Có một ngọn gió tên gọi Samijjhana —- Khai Phóng Phong làm nhiệm vụ thôi lây 
những bông hoa cũ ra ngoài. 

+ Và có một ngọn gió tên gọi Santhaka —- Chỉnh Túc Phong làm nhiệm vụ sắp đặt 
những bông hoa ây cho được ngay ngắn chỉnh tê, không để cho gom lại với nhau thành một 
khối đồng. 

Quy chế tụ hội để Thính Pháp trong giảng đường Thiện Pháp ây, là khi đã đến thời 
điểm để được nghe Pháp Thoại (Dhammadesanä) thì Đức Thiên Vương Amarinda lập ý 
thối ốc tù và có tên gọi Vijayuttara — Thắng Minh. Chiếc ốc tù và này có chiều dài khoảng 
độ 120 hắc tay. Âm thanh ốc tù và ngân vang đội cùng khắp cả hai phía, trong và ngoài thủ 
phủ Thiện Kiến, và mỗi một lần thổi lên thì âm thanh chiếc ốc tù và vang dội mãi suốt cả 
bốn tháng của Cõi Nhân Loại. Tất cả Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử ở trong tầng Tam 
Thập Tam Thiên Giới này, khi đã được nghe âm thanh ốc tù và ngân vang lên thì ai ai cùng 
rủ nhau đi đến tại giảng đường này. Hào quang phát xuất ra từ ở thân tướng và ánh sáng của 
trang phục và vật trang sức chói sáng tỏa khắp cả giảng đường. Khi Đức Thiên Vương 
Kosfya lập ý thôi ốc tù và để thông báo đến toàn thể tất cả Thiên Chúng xong, Ngài đã cùng 
với bến vị Thiên Hậu (Mahesi) liền ra khỏi tòa Thiên Cung Vejayanta, ngự lên voi 
Erävana và có đám đông Thiên Chúng vây quanh đi theo với Ngài ước chừng ba mươi sáu 
triệu vị, đã cùng nhau đi đến Đề Thích Thiện Pháp Đường. Đối với vị thuyết giảng Pháp 
Thoại ấy, tức là Ngài Phạm Thiên có danh xưng Sunaủkumara đã thường luôn ngự đến đây 
để thuyết giảng, tuy nhiên cũng có đôi lúc chính tự Đức Thiên Vương Kosiya đã có sự khải 
thuyết, hoặc là bất luận vị Thiên Tử nào có sự hiểu biết và liễu tri về Thiện Pháp thì cũng 
làm thành vị Pháp Sư trong việc thuyết giảng này vậy. Lại nữa, ngôi Giảng Đường Thiện 
Pháp này, không phải đặc biệt chỉ có duy nhất ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới ây 
mà chí đến ở trong bốn tầng Thiên Giới ở phía trên nữa cũng vẫn có ngôi Giảng Đường 
Thiện Pháp tương tự như vậy. 


TÍCH TRUYỆN NGÀI THIÊN VƯƠNG INDRA ĐÃ LẬP Ý 
KIÊN TẠO THIỆN PHÚC TRONG PHẬT GIÁO 


Đức Thiên Vương Indra hoặc Đức Thiên Vương Đế Thích, Ngài đã là vị Chủ Tế tất. 
cả Chúng Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới này trong khoảng thời gian mà Giáo Pháp 
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của Đức Phật Sa Môn Cô Đàm (Samana Gotama) vẫn chưa có xuất hiện. Như thế, sự xinh 
_ đẹp, hào quang và Thiên Cung của Ngài bị thua kém hơn một vài vị Thiên Tử ở bậc Thiên 
Chủ lãnh đạo; và Ngài chỉ có duy nhất là có quyền lực tối cao mà thôi. Tiếp đến, khi mà 
Giáo Pháp của Đức Phật Sa Môn Cô Đàm đã có được xuất hiện, thì lúc bấy giờ sự xinh đẹp 
mỹ lệ của Thiên Cung và hào quang của Thiên Vương Đề Thích mới có được thành tựu viên 
mãn. Tất cả sự việc này cũng do bởi mãnh lực Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) mà 
chính Ngài đã ngự xuống và đã cúng đường đến Ngài Đại Trưởng Lão Mahä Kassapa (Đại 
Ca Diếp). Như có tích truyện như sau: 

Vào sát na Đức Thiên Vương Indra đang thụ hưởng Thiên Sản ở trong tầng Tam 
Thập Tam Thiên Giới ấy, Ngài đã ngự lãm nhìn thấy một vài vị Thiên Tử ở Bậc Thiên Chủ 
lãnh đạo lại có hào quang và tòa Thiên Cung xinh đẹp mỹ lệ hơn hắn của mình rất nhiều, 
cho đù Ngài là bậc có quyên lực tối cao. 

Ngài mới nhủ lòng nghĩ suy rằng: Bởi nguyên nhân nào mà nhóm Thiên Tử này lại 
có hào quang và tòa Thiên Cung xinh đẹp mỹ lệ hơn hắn của mình rất nhiều vậy ? 

Ngài liên thấu hiểu được rằng: “Sự việc là như vậy, là cũng bởi nhóm Thiên Tử này 
đã có kiến tạo Thiện Phúc ở trong Phật Giáo vào trong thời kỳ Giáo Pháp vẫn còn đang bảo 
hành trụ thế. Vì thế, Thiện Nghiệp Lực nào mà người đã có tạo ra tích lũy ở trong thời kỳ 
Phật Giáo vẫn còn hiện hữu thì Thiện Nghiệp Lực ây thường có quả phước báu sung mãn 
thù thắng hơn cả Thiện Nghiệp Lực mà đã có tạo ra ở trong thời kỳ xa lìa Phật Giáo.” 

Đối với Ngài Thiên Vương có hào quang yếu kém, có tòa Thiên Cung lại thua kém 
hơn về phần xinh đẹp mỹ lệ ấy, là cũng do Thiện Nghiệp Lực mà Ngài đã có tạo ra và tích 
lũy, đã tiến hành ở trong thời kỳ xa lìa Phật Giáo. Khi Ngài đã được liễu tri như vậy thì đã 
nỗ lực tìm kiếm cơ hội để lập ý kiến tạo Thiện Phúc ở trong Phật Giáo cho bằng được. 

Đến một hôm, với Thiên Nhãn Lực Ngài đã nhìn thấy Ngài Đại Trưởng Lão Mahaä 
Kassapa (Đại Ca Diếp) vừa xuất khỏi Thiền Diệt (Nirodhasamäpatti — Diệt Thọ Tưởng 
Định) và đang định đi trì bình khất thực tế độ người nghèo khổ ở tại một thôn làng. Khi 
Ngài Thiên Vương đã thấu hiểu như vậy, liền có sự túc nguyện duyệt ý tột cùng, vì việc đi 
tìm kiếm cơ hội để sẽ kiến tạo Thiện Phúc trong Phật Giáo thì nay đã đến rồi. Ngài Thiên 
Vương mới rủ Thiên Hậu Sujãtã ngự xuống Cõi Nhân Thế cùng với phần Tịnh Thực 
(Sudhãbhojana) dành để cúng đường đến Ngài Đại Trưởng Lão. Khi đã ngự xuống ở Cối 
Nhân Thế, liền hóa thân thành hai VỢ chồng già nua đệt vải trong túp lều ở đầu đường lộ mà 
Ngài Đại Trưởng Lão sẽ đi qua. 

Khi Ngài Đại Trưởng Lão đã xuất khỏi Thiền Diệt, liền khởi lên tác ý là sẽ đi trì bình 
khất thực tế độ người nghèo khô ở tại thôn làng ây, mới chuẩn bị y áo và ôm bình bát bước 
đi. Khi đã đến tại thôn làng ấy, Ngài liền dừng lại và đứng ở đàng trước căn nhà đầu tiên. 
Ngài Thiên Vương Amarinda đang cải dạng, khi vừa trông thấy Ngài Đại Trưởng Lão đứng 
ở đàng trước cửa túp lều của mình thì vội nhanh bước ra và bảo cho nàng Sujãtä hãy mang 
lấy vật thực đến để sẽ bó vào trong bình bát. Nàng Sujätä liên lấy phần Tịnh Thực đã được 
chuẩn bị sẵn đem đến cho đức lang quân và Ngài Thiên Vương Amarinda nhận lấy phần 
Tịnh Thực ấy rồi bỏ vào trong bình bát của Ngài Đại Trưởng Lão. 
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Ở trong phút giây đầu tiên, Ngài Đại Trưởng Lão không có quán sát để biết được rằng 
hai vợ chồng đang đặt bát đây là Ngài Thiên Vương Indra và Thiên Hậu. Ngài nghĩ rằng 
là những người nghèo khổ thông thường giống với bao người khác vậy. Đến khi đón nhận 
phân vật thực mà Ngài Thiên Vương Indra đã cúng dường thì mùi hương thơm của vật thực 
ấy vừa tiếp xúc với lỗ mũi, Ngài tức thì liễu tri được răng “đây không phải là phân vật thực 
thông thường, đây là loại Tịnh Thực, và hai vợ chồng già nua ấy cũng chăng phải là người 
bình thường, đích thị chính là Thiên Vương Indra cùng với Thiên Hậu cải dạng trá hình.” 

Khi đã liễu tri được như thế, Ngài Đại Trưởng Lão đã quở trách Thiên Vương Indra 
rằng: 

- Trong sự vIỆC Bần Đạo đi trì bình khất thực tế độ tại nơi đây, là không có tác ý chú 
tâm để sẽ đi tế độ với hạng người đã có nhiều phước báu như là Ngài Amarinda đây. Bản 
Đạo lập ý chú tâm sẽ ổđi tế độ là chỉ với người nghèo khô. Bởi nguyên nhân nào mà Ngài 
mới làm như vậy ?” 

Đức Thiên Vương Indra mới tác bạch rằng: 

- Kính bạch Tôn Giả, cũng giống như nhau, đệ tử đây cũng là hạng người nghèo khổ 
vậy. Vì lẽ, cho dù là đệ tử có thực sự là đắng Tối Cao trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới 
đi nữa, tuy vậy nhưng mà hào quang hoặc là Thiên Cung của đệ tử đó vẫn thua kém xa với 
các vị Thiên Tử khác nhiều lăm vậy. Tất cả sự việc này đích thị chính là do đệ tử đã không 
có được kiến tạo Thiện Phúc trong thời kỳ Phật Giáo vẫn còn hiện hữu vậy. Đến bấy giờ, 
đệ tử đã được hội kiến với Đức Tôn Giả, mới cần phải kiến tạo Thiện Nghiệp Lực ngay trong 
thời còn Giáo Pháp, để cho hào quang phún tủa nơi thân tướng và Thiên Cung của đệ tử có 
sự chiều sáng rực rỡ một cách thành tựu viên mãn. Cũng chính do bởi nguyên nhân này mà 
đệ tử mới phải cải dạng trá hình để làm như vậy. 

Nhờ vào việc cúng dường xả thí đến Bậc Lậu Tận (Khinäsava) là Ngài Đại Trưởng 
Lão Mahä Kassapa (Đại Ca Diếp) và khi đã quay trở lên và về đến Đao Lợi Thiên Giới ấy 
thì hào quang ở thân tướng của Ngài Thiên Vương và hào quang từ nơi Thiên Cung khởi 
phát lên chói sáng rực rỡ và xinh đẹp mỹ lệ một cách thành tựu viên mãn với trường hợp 
như vây. 


TRÌNH BÀY CÂU CHUYỆN THIÊN VƯƠNG ĐỀ THÍCH 
THÀNH BẬC DỰ LƯU VÀ TRONG THỜI VỊ LAI SẼ ĐẠT ĐẾN 
ĐỨC CHUYÊN LUẬN VƯƠNG TRONG CỐI NHÂN THÊ 


Đức Thiên Vương Đề Thích (Sakka) sau khi đã được nghe Giáo Pháp từ nơi Đức 
Thế Tôn khải thuyết ở trong nội dung của bài Kinh Phạm Võng (Brahmajãlasutta) vừa 
chấm đứt thì Ngài Thiên Vương đã thành đạt Quả vị Dự Lưu (Sotäpanna — Quả Thất Lai) 
Và SẼ sống trong Đao Lợi Thiên Giới cho đến chấm đứt tuôi thọ. Và khi sát na Tử khởi sinh 
và lìa khỏi Đao Lợi Thiên Giới ấy thì sẽ đi tái sinh làm Bậc Chuyên Luân Vương ở trong 
Cõi Nhân Thế, và tuần tự sẽ thành đạt Quả vị thứ hai, đó là Bậc Nhất Lai (Sakadägamn). 
Sau khi mệnh chung lìa khỏi Cõi Nhân Loại thì sẽ đi tái sinh ở trong Đao Lợi Thiên GIới | 
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một lần nữa, và tuần tự sẽ thành đạt Quả vị thứ ba, đó là bậc Bắt Lai (Anagamn). Khi vừa 
_ chấm dứt tuổi thọ ở trong Đao Lợi Thiên Giới ấy thì sẽ đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới (Suddhãväsa), kế từ tầng Vô Phiền Phạm Thiên Giới (Avihabhũmi) 
cho đến tầng Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akananitthä bhũmi) và sẽ Viên Tịch Níp 
Bàn (Parinibbäna) ngay ở trong tầng Phạm Thiên Giới đó. 

Tích truyện được trình bày ở tại đây, là đã được trích lược ở trong bài Kinh Đề Thích 
Sở Vẫn Kinh (Sakkapañhãsutta), Đại Phẩm thuộc Chánh Tạng Pä]i và Chú Giải. 


TRÌNH BÀY TÍCH TRUYỆN THÂN ATULA RÄHŨ (ASURINDARÄHD) 


Ở trong Đao Lợi Thiên Giới này vẫn còn có một vị Thiên Tử tên gọi Âsurinda rãhũ, 
có thân tướng to cao hơn tất cả các vị Thiên Tử hiện hữu ở trong cả Lục Dục Thiên Giới. 
Thân tướng của Thân Atula Rahũ có chiều cao 4,800 đo tuần, khoảng cách của hai bả vai 
có bê rộng 1,200 do tuần, giáp vòng châu thân to 600 do tuân, lòng bàn tay và lòng bàn chân 
to 200 do tuần, mũi to 300 do tuần, miệng rộng 300 do tuần, mỗi ngón tay dài 50 do tuân, 
khoảng cách cả đôi mắt cách xa nhau 50 đo tuần, vằng trán rộng 300 do tuần, cái đầu to 900 
do tuần. Sự to cao Thần Atula Rähũ này, giá như đi xuống chỗ sâu thăm thắm ở trong lòng 
đại dương ấy thì nước ở trong đại dương chỉ vừa ngập đến đầu gối. Như có phần Pali dẫn 
chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Kinh Tạng — Đại Phẩm rằng: Rãahu 
asurindo pana pãdantato yäva kesan(ä yojanäanam cattãrisahassäni af(ha ca satäni 
honfi, assa dvinnam bãhãnam anfaram dvädasayojanasatikam, bahalatthena 
chayojanasatikam, hatthäpäada talãni puthulato dviyojanasatäni, tiyojanasatikä 
nãlkã, tathä mukham, ekekam aiủguli pabbam paññãsa yojanam, tathä bhamu . 
kanfaram, nalãtam tyojana satikam, sĩsam navayojanasadkam, tassa mahä 
samuddam ofinnassa gambhTram udakam jãnupamänam hoti. 


Lịch sử có liên quan với sự to cao Thần Atula Rähũ CÙng VỚI thần lực của Đức Thế 
Tôn như sau: Thân Atula Rãähũ này đã thụ hưởng ngôi vị Phó Vương (Uparãja — Phó 
Vương, Đông Cung Thái Tử) ở trong Atula Địa Giới, ở dưới chân Tu Di Sơn. Thần Atula 
Rãhũ khi được nghe lời ca tụng thính danh và tán thán ân đức thù thăng về Đức Ngài Đại 
Bi Chánh Đăng Giác ở trong tất cả trú xứ của Chư Thiên; và khi được nhìn thấy tất cả Chúng 
Thiên đều rủ nhau đi đến trú xứ của Đức Phật, liền khởi lên nghĩ suy rằng: “Ta đây có thân 
hình to cao như vây, nếu sẽ phải đi đến trú xứ của Đức Phật Ngài với thân hình nhỏ bé kia, 
và Ta sẽ phải cúi khom người của Ta xuống để ngắm nhìn Đức Phật như thế ây. Thế là Ta 
sẽ không thê cúi khom người của Ta xuống được.” 

Thần Atula Räãhũ nghĩ suy như vậy xong, thời không có ổi đến trú xứ của Đức Phật. 
Thời gian trôi đi và đến một ngày nọ, Thần Atula Rähũ đã được nghe tất cả Chư Thiên lại 
ca tụng tán thán uy dũng thần lực của Bậc Chánh Đăng Giác là vô song, vô cùng tận; mới 
liền khởi lên nghĩ suy rằng: “Đức Phật ở nơi ẫy, là bậc Đại Hùng vô song, bậc Đại Lực tuyệt 
luân tôi thượng như thế nào vậy ? Mà Chư Thiên mới ca tụng đữ đội như vậy. Ta sẽ cố 
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gắng đi xem qua một lần cho biết, nhưng mà sẽ phải cúi khom người xuống, sẽ phải quỳ 
xuống để ngắm nhìn, phải làm như thế nào mới sẽ nhìn thây được Bậc Giáo Chủ này đây ?” 

Thần Atula Rähñ suy nghĩ như vậy xong, và cũng có đề cập đến việc sẽ đi đến trú 
xứ của Đắng Đại Bi Lực. Thời lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Ngài cũng đã thấu hiểu được tính 
khí Thần Atula Rãhũ mới nghĩ suy rằng: Rahũ sẽ đi đến trú xứ của Như Lai trong lần này 
thì Như Lai sẽ thị hiện với oai nghi đứng, hay là sẽ thị hiện oai nghi ngôi, hoặc sẽ thị hiện 
oai nghỉ đi, hay là sẽ thị hiện với oai nghỉ nằm, phải cân nhắc suy xét (Parivitakka) với 
trường hợp nào đây Ì 

Ngài lại suy nghĩ tiếp rằng: “Với người đứng hoặc ngồi thì cho đù là thấp cũng hiện 
bày y như là cao. Vì vậy, Như Lai sẽ thị hiện với oal nghĩ nằm đối với Thần Atula Rähũ, 
để cho Thần Atula Räãhũ nhìn thấy Như Lai ở trong oai nghi năm này vậy.” 

Khi tác ý suy nghĩ như vậy vừa xong thì Đức Phật có lời chỉ dạy với Đại Đức Ảnanda 
rằng: 

- Này Ananda ! Ngươi hãy sửa soạn chuẩn bị chỗ ngủ của Như Lai ở trong khu vực 
cạnh bên Hương Thất này đi. Và Như Lai sẽ nằm nghỉ ở tại nơi Ây. 

Đại Đức Änanda sau khi đã thụ nhận lời đạy của Đức Phật, liền sửa soạn chuẩn bị 
chỗ ngủ của Đức Thế Tôn ở trong khu vực của Hương Thất. Và Đức Phật đã năm nghỉ trong 
đáng con sư tử đang nằm ở tại địa điểm ấy. 

Về phía Thần Atula Rahũ, khi vừa đi đến trú xứ của Đức Phật, đã phải ngắng mặt 
lên để ngắm nhìn Đức Phật, y như đứa trẻ con ngửa mặt lên nhìn mặt trăng ở trong hư không 
vậy. Đắng Hộ Trì Thế Gian (Lokanatha) mới có lời vấn hỏi rằng: 

- Này Thần Atula Rãhũ ! Ngươi đi đến đặng nhìn thấy Như Lai vì lẽ nào vậy ? 

Thần Atula Rahñ mới quỳ bạch rằng: 

- Kính bạch Đắng Đại Bi Lực, Con đây đã không được thấu hiểu răng Đức Phật Ngài 
là bậc Đại Hùng vô song, bậc Đại Lực tuyệt luân tối thượng như vầy. Con đây cứ tưởng rằng 
khi đi đến sẽ không thể nào phải cúi khom người xuống được. Và vì thế Cơn đây mới lơ là 
thờ ơ, đã không đi đến trú xứ của Đức Thế Tôn. 

- Này Thần Atula Rahũ nên biết ! Như Lai đang khi kiến tạo tất cả các Pháp Toàn 
Thiện (PäramT— Ba La Mật), Như Lai đã không hè cúi mặt, chùn bước đang khi hoàn thành 
viên mãn các Pháp Toàn Thiện. Như Lai luôn ngâng mặt lên đang khi hoàn thành viên mãn 
các Pháp Toàn Thiện. Không có ưu sầu não hại, quyết không chùn bước nản lòng. Do bởi 
nhân này, với người có sở nguyện sở cầu sẽ được nhìn thấy Như Lai đây, sẽ không phải cúi 
mặt xuống để ngắm nhìn giống như ngươi vừa có suy nghĩ như vầy. 

Khi vừa dứt lời như vậy, Đức Thế Tôn đã ban bố thời Pháp Thoại đến Thần Atula 
Rãahn. Và Thần Atula Rähũ đã đi đến xin được nương nhờ và quy ngưỡng Đức Thế Tôn. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tầng Tam Thập Tam Thiên Giới 


TRÌNH BÀY DẠ MA THIÊN GIỚI (YÄMÄBHŨMD 
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Chú Giải (Vacanattha): Dukkhato yätã apagatäti = Yämä —- Các Chư Thiên được 
_ gọi Dạ Ma, là bởi do đã xa lìa sự gian nan thống khổ, còn có nghĩa là tiêu diệt sự thống khổ. 
Yã: Ngữ Căn (Dhãtu) + Ma: Tiêp Ngữ (Paccaya). 

Một trường hợp nữa: Dibbasukhamyätä payätã sampattäti = Yãmä - Chúng Thiên 
nào đạt đến sự tịnh lạc thì Chúng Thiên đó gọi là Dạ Ma. Yã: Ngữ Căn (Dhãtu) + Ma: Tiếp 
Ngữ (Paccaya). 

Cả hai câu Chú Giải này, lập ý nói đến Chư Thiên hiện hữu ở trong tầng Dạ Ma Thiên 
Giới này. Nếu lập ý nói đến tầng Thiên Giới này thì có câu Chú Giải trình bày như vầy: 
YAmanam niväsä = Yãma (Nivãsataddhita —- Trú Xứ - Theo Văn Phạm Päl]i) Thiên Giới 
thành chỗ nương trú của tất cả Chư Thiên đã xa lìa hoặc đã tiêu điệt sự gian nan thống khổ 
và đạt đến sự an lạc thuộc Thiên Giới, do đó, Thiên Giới ây gọi tên là Dạ Ma Thiên Giới. 

Cả ba cầu Chú Giải đã được trình bày tại đây, là việc trình bày theo từ ngữ Palli, vì 
thế, từ ngữ Dạ Ma trong câu Chú Giải này, lập ý đề cập đến tất cả Chư Thiên hiện hữu ở 
trong tầng Trời thứ ba thuộc Thiên Giới, là vì những hạng Chư Thiên ấy là những vị đã xa 
lìa hoặc đã tiêu diệt sự gian nan thống khô và đích thị là có sự an lạc thuộc Thiên GIới. Bởi 
do đó, những hạng Chư Thiên Ấy mới được gọi là Dạ Ma. Trú xứ hiện hữu của tất cả nhóm 
Chư Thiên Dạ Ma mà được gọi tên Dạ Ma Thiên Giới ây, đích thị là được gọi theo tên gọi 
của các vị Chư Thiên Ấy vậy. 

Lại nữa, chức vị Thiên Vương là bậc lãnh đạo Tôi Cao cai quản tất cả Chúng Thiên 
ây, quả là không chỉ có đuy nhất ở trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới ây thôi, mà chí đến 
ở trong từng mỗi tầng Thiên Giới khác nữa, cũng vẫn có tương tự một vị Thiên Tử ở chức 
vị Thiên Vương đặng cai quản tất cả Chúng Thiên như nhau. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ ba ây có danh 
xưng Suyäma hoặc Yãmä. 

+ Đẳng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ tư ấy có danh 
xưng Santussita. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ năm Ấy CÓ 
danh xưng Sunimmita hoặc Nimmita. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ sáu ây có danh 
xưng Paranimmit(a. 

Vì thế, tầng Thiên Giới thứ ba mà được gọi Dạ Ma Thiên Giới ấy, là gọi theo danh 
xưng Đẳng Thiên Vương Tối Cao như đã có đề cập đến rồi vậy. Như có câu Chú Giải đã có 
được trình bày để rằng: Vãmanämakassa devarajassa nibbat(ofi = Yãmo — Thiên Giới 
thành chỗ nương trú của Đắng Thiên Vương có danh hiệu Dạ Ma, do bởi nhân ấy, Thiên 
Giới ấy mới được gọi tên Dạ Ma Thiên Giới. 

Tầng Dạ Ma Thiên Giới này tọa lạc trong hư không, do đó, mới không có nhóm Địa 
Cư Thiên mà chỉ có một nhóm duy nhất là nhóm Không Cư Thiên. Còn Thiên Cung, Thiên 
Sản và thân hình tướng dạng của các Chư Thiên ở tầng Dạ Ma Thiên Giới này rất là thanh 
lương điễm lệ và tuổi thọ rất lâu dài hơn cả Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới. 
Lãnh vực của tầng Dạ Ma Thiên Giới này trải rộng ra ngang bằng với tường thành của Bộ 
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Châu, và Thiên Cung là chỗ nương trú của Chư Thiên trong tầng Trời này hiện hữu ở cùng 
khắp mọi nơi. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tầng Dạ Ma Thiên Giới 
TRÌNH BÀY ĐẦU SUẤT ĐÀ THIÊN GIỚI (TUSITABHŨMT) 


Chú Giải (Vacanattha): Nïccam tusanti ettha nibbattã deväti = Tusitä - Thiên 
Giới gọi tên Đâu Suất Đà đó, là vì làm cho tất cả Chúng Thiên đi tái sinh ở trong Thiên Giới 
ây thuờng luôn có sự an vui và hoan hỷ duyệt ý. 

Giải thích rằng: Tầng Thiên Giới thứ tư này là trú xứ xa lìa sự buôn bực trong lòng 
và chỉ có mang lại sự hoan hỷ duyệt ý cùng với sự vui vẻ trong lòng đến với tất cả những 
người hiện hữu ở trong Thiên Giới này. Như thế, Thiên Giới này mới được sắp thành một 
loại Thiên Giới tuyệt hảo thù thắng. 

Lại nữa, từng mỗi vị Giác Hữu Tình (Bồ Táp), trước khi ổi tái sinh trong Cõi Nhân 
Thế và hoàn thành viên mãn Bậc Tối Thượng Toàn Tri Diệu Giác trong kiếp sống cuối cùng 
ấy, thường là tái sinh ở trong tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới này. Tắt cả các Bậc Chánh Đắng 
Giác khi sẽ đi tái sinh trong thời vị lai, chăng hạn như Đức Ngài Ariya Mettreyya cùng với 
nhị vị khi sẽ đi tái sinh thành Bậc Chí Thượng Thỉnh Văn Giác (Aggasävaka) ây thì trong 
thời gian này cũng tương tự như vậy, là đang thụ hưởng Thiên Sản trong Đâu Suất Đà Thiên 
Giới. Tiếp đến trong thời vị lai, khi Nhân Loại đạt đến 80,000 năm tuôi thọ thì Đức Ngài 
Ariya Mett(reyya cùng với nhị vị mà sẽ thành đạt Quả vị Chí Thượng Thĩnh Văn G"ác, sẽ 
tử vong lìa khỏi Đâu Suất Đà Thiên Giới và đi hạ sinh trong Cõi Nhân Thế, và chứng đắc 
Quả vị Toàn Tri Diệu Gnác, tiếp theo là Quả vị Chí Thượng Thinh Văn G"ác. 

Điều này cũng là lý do để nói được rằng tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới này, là một 
Thiên Giới tuyệt hảo thù thắng hơn cả các tầng Thiên Giới khác vậy. (Trích ở trong Bộ Chú 
Giải VỊ Lai Chủng Tộc (Anägatavamsa À{fhakath3). 


TRÌNH BÀY MỘT PHẢN CHÚ GIẢI KHÁC NỮA 
CỦA TỪ NGỮ ĐẦU SUẤT ĐÀ (TUSITÄ) 


Attano sirisampatfiyã tusam pĩ(am itä gatäti = Tusi(ã - Những hạng Chư Thiên 
nào đi đến cùng với sự an vui và hoan hỷ duyệt ý trong phân tài sản hảo kiết tường 
(Sirimaagala) của mình, vì thế, những hạng Chư Thiên ấy có tên gọi Đâu Suất Đà. Trong 
câu Chú Giải này, từ ngữ nói rằng Đâu Suất Đà lập ý chỉ lấy danh xưng của Chư Thiên ấy 
thôi. Một trường hợp nữa: Tusitänam nivãsã = Tusitä - Trú xứ thành chỗ nương trú của 
Chư Thiên đi đến cùng với sự an vui và hân hoan đuyệt ý ở trong phần tài sản hảo kiết tường 
của mình, vì thế, trú xứ ấy có tên gọi Đâu Suất Đà. 

Câu Chú Giải này lập ý nói đến Trú Xứ Thiên Giới. Tầng Đâu Suất Đà Thiên Giớ 
này cách xa với tầng Trời Dạ Ma 42,000 do tuần. Chư Thiên trong Thiên Giới này chỉ có 
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một nhóm duy nhất là nhóm Không Cư Thiên. Thiên Cung, Thiên Sản và thân tướng của 
_ tầng Chư Thiên này cực kỳ thanh lương thù thắng hơn hắn tầng Dạ Ma Thiên Giới, với cả 
tuổi thọ cũng lâu dài hơn. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới 
TRÌNH BÀY HÓA LẠC THIÊN GIỚI (NIMMAÄNARATIBHŨMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Yathärucite bhoøge sayameva nỉmminitvãä nimminitvä 
ramanti etthäti = Nimmänarafi - Tất cả Chư Thiên sinh ở trong Thiên Giới ây, thường 
luôn tự biến hóa ra cả Ngũ Dục Lạc vừa theo sở nguyện sở cầu của chính mình, rồi thì có sự 
túc nguyện duyệt ý ở trong những thể loại Cảnh ấy, vì thế, Thiên Giới ấy mới có tên gọi Hóa 
Lạc Thiên Giới. Một trường hợp nữa: Nimmäãne rati etesanti = Nimmãnaratino - Chư 
Thiên có tên gọi Hóa Lạc Thiên đó, là vì có sự túc nguyện duyệt ý ở trong cả Ngũ Dục Lạc 
do chính mình đã tự biến hóa ra. 

Nimmãnarafnam nỉiväsä = Nimmänarafi - Thiên Giới thành chỗ nương trú của 
Chư Thiên có sự thường luôn thụ hưởng cả Ngũ Dục Lạc bởi do chính mình đã tự biến hóa 
ra, vì thế Thiên Giới ấy có tên gọi Hóa Lạc Thiên Giới. 

Giải thích rằng: Trong cả bốn Thiên Giới này, kể từ Tứ Đại Thiên Vương Thiên 
Giới, Tam Thập Tam Thiên Giới, Dạ Ma Thiên Giới, Đâu Suất Đà Thiên Giới, tắt cả Chư 
Thiên thường luôn có đôi bạn đường phối ngẫu của mình. Tuy nhiên trong tầng Hóa Lạc 
Thiên Giới và tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới thường không có đôi bạn đường phối ngẫu. 
Thiên Nam Tử hoặc Thiên Nữ Tử hiện hữu ở trong tầng Hóa Lạc Thiên Giới này, bất luận 
vào thời điểm nào mà có sự sở nguyện sở cầu thụ hưởng Ngũ Dục Lạc lẫn nhau thì vào thời 
điểm ấy tự mình phải tự biến hóa ra một Thiên Nam Tử hoặc Thiên Nữ Tử để cho mình 
được thụ hưởng Ngũ Dục Lạc. 

Hóa Lạc Thiên Giới này ở cách xa Đâu Suất Đà Thiên Giới 42,000 do tuần, và cũng 
chỉ có một nhóm duy nhất là nhóm Không Cư Thiên. Sự thanh lương và sự diễm lệ của tòa 
Thiên Cung và thân tướng Chư Thiên ấy thù thắng hơn cả Chư Thiên hiện hữu ở trong tầng 
Đâu Suất Đà Thiên Giới với cả tuổi thọ cũng lâu dài hơn. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tầng Hóa Lạc Thiên Giới 


TRÌNH BÀY THA HÓA TỰ TẠI THIÊN GIỚI 
(PARANIMMITAVASAVATTIBHDMD 


Chú Giải (Vacanattha): Attano rucim ñatvä parehi nimmi(esu bhogesu vasam 
vattanti etthäti = ParinimmitavasavatfT - Tất cả Chư Thiên tái sinh trong Thiên Giới ấy, 
thường luôn thụ hưởng cả Ngũ Dục Lạc, do bởi một Thiên Tử khác thấu hiểu được SỰ SỞ 
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nguyện sở cầu của mình rồi biến hóa ra cho, vì thế, Thiên Giới ây mới có tên gọi Tha Hóa 
Tự Tại Thiên Giới. Một trường hợp khác: 

Parinimmitesu bhogesu vasam vattenfTi = Paranimmittavasavattino - Tất cả 
Chư Thiên tên gọi Tha Hóa Tự Tại vì thụ hưởng cả Ngũ Dục Lạc do bởi vị Thiên Tử khác 
biến hóa ra cho. 

Parinimmitavasavatfìnam niväsã = Parinimmitavasavatfï - Thiên Giới thành chỗ 
nương trú của Chư Thiên được thụ hưởng Ngũ Dục Lạc do bởi vị Thiên Tử khác biến hóa 
ra cho, vì thế, Thiên Giới ấy có tên gọi Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới. 

Giải thích rằng: Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử hiện hữu trong tầng Tha Hóa Tự 
Tại Thiên Giới này, bất luận vào thời điểm nào có sự mong cầu thụ hưởng cả Ngũ Dục Lạc 
thì vào thời điểm ây có vị Thiên Tử phục vụ sẽ biến hóa ra để giải quyết cho vừa theo sở 
nguyện sở cầu của mình, vì thế, tất cả Chư Thiên hiện hữu trong tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên 
Giới mới không có đôi bạn đường phối ngẫu của mình, cũng tương tự với Chư Thiên ở tầng 
Hóa Lạc Thiên Giới vậy. 

Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới này tọa lạc cách xa Hóa Lạc Thiên Giới 42,000 do tuần. 
Chư Thiên hiện hữu trong Cõi Thiên Giới này chỉ có một nhóm duy nhất là nhóm Không 
Cư Thiên. Sự thanh lương và sự diễm lệ của Thiên Cung và thân tướng thù thắng hơn cả 
Chư Thiên hiện hữu ở trong tầng Hóa Lạc Thiên Giới với cả tuôi thọ cũng lâu đài hơn. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Chư Thiên Tâng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới 
VỊ CAI QUẢN KHẮP CÁ LỤC DỤC THIÊN GIỚI 


VỊ Thiên Tử có quyền lực tối thượng và thù thăng hơn tất cả Chư Thiên, đó là Thiên 
Tử Ma Vasavatfï trong tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, là vị cai quản khắp cả Lục Dục 
Thiên Giới. VỊ Thiên Tử Ma này là vị Thiên Tử tà kiến, không có sự sùng tín ở trong Phật 
Giáo; là vị đã thường luôn chực chờ đặng gây ra biết bao điều trở ngại, đã tạo ra biết bao 
việc cản trở đối với Bậc Chánh Đăng Giác; đã được tính kế từ khi xuất gia viễn ly thế tục 
(Mahäbhinikkhamana — Đại Xuất Gia) suốt cho đến Viên Tịch Níp Bàn (Pari nibbãna). 
Và tiếp nối theo, là sau khi Bậc Chánh Đăng Giác đã Viên Tịch Níp Bàn trải qua được ba 
trăm năm, vào trong thời kỳ của Đức Vua Asoka, bậc Hộ Pháp Vương trị vì Vương Quốc ở 
trong thủ phủ Pãtaliputta. Đức Vua có lòng sùng tín ở trong Phật Giáo. Ngài đã cho kiến 
tạo lên những Thánh Địa tôn nghiêm, gồm có bảo tháp tôn thờ Đức Phật và các Tự Viện, 
với số lượng của từng mỗi thể loại là 84,000 (bảo tháp và tự viện). 

+ Với 84,000 Tự Viện để làm thành việc cúng dường đến Pháp Uẫn (Dhamma 
khandha) có số lượng 84,000 Pháp Uẫn. 

+ Và lập ý kiến tạo lên những đại bảo tháp tôn trí Ngọc Xá Lợi Bậc Chánh Đăng Các 
thuần túy là chỉ đành cho có chỗ nơi lễ bái cúng đường. 

Khi việc kiến tạo đã được hoàn thành viên mãn thì tiến hành Đại Lễ Khánh Thành 
các Thánh Địa tôn nghiêm mà đã có được kiến tạo, trong thời gian là bảy tháng bảy ngày. 
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Trong sát na đang tiến hành cuộc Lễ ây, vị Thiên Tử Ma này đã đi quấy nhiễu, thực hiện 
_ việc phá khuấy cuộc Lễ ấy cho bị hư hại đi băng với nhiều hình thức của Thần Lực của 
mình. Tuy nhiên việc phá khuấy của vị Thiên Tử Ma này đã không thành, vì Ngài Đại 
Trưởng Lão Upagutta đã thực hiện việc cản ngăn chống lại với Thiên Tử Ma, và đã trừng 
phạt cùng với sự nhiếp phục Thiên Tử Ma từ bỏ sự ương ngạnh. Kết quả là Thiên Tử Ma 
cuối cùng rồi cũng từ bỏ Tà Kiến và đã quay trở lại sùng tín trong Phật Giáo, chí đến sẽ đạt 
thành sở nguyện Quả vị Phật trong thời vị lai. 


VIỆC THỤ HƯỞNG DỤC LẠC CỦA THIÊN NAM TỬ VÀ THIÊN NỮ TỬ 
TRONG KHẮP CÁ SÁU TÀNG THIÊN GIỚI 


Vấn đề này có hai trường hợp ý kiến, đó là: một trường hợp ý kiến thuộc Nhất Ban 
Giáo Sư (Keci AÄcariya), và một thê loại ý kiến khác nữa thuộc Chú Giải Sư (Atthakathä 
cãriya). Ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư (thiểu số và cỗ xưa) đã có trình bày rằng: 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc nhóm Chư Thiên ở cả hai tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên 
Giới và Tam Thập Tam Thiên Giới thì hiện bày trong việc hành xử cũng tương tự theo cùng 
một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại vậy. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc nhóm Chư Thiên tầng Dạ Ma Thiên Giới thì việc thụ 
hưởng với hình thức xử sự là hôn và ôm chặt thân thể lẫn nhau. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc nhóm Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới, chỉ có 
việc dùng bàn tay tiếp chạm với nhau là thành tựu mãn nguyện sự việc. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc nhóm Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới qua việc nhìn 
thấy và mỉm cười với nhau là thành tựu mãn nguyện sự việc. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc nhóm Chư Thiên tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, là 
dùng vào ánh mắt (thị lực) ngắm nhìn là thành tựu mãn nguyện sự việc. 

Còn ý kiến của Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày rằng: Việc thụ hưởng Dục Lạc của 
nhóm Chư Thiên ở khắp cả sáu tầng Thiên Giới ây hiện bày trong việc hành xử cũng tương 
tự theo cùng một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại, và không có điều chỉ là 
khác biệt dị thường cả. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Kinh Phúng 
Tụng (SaigTtisuttanta Atthakathã) răng: Channampi kãmävacaränam kãämäã päkatikä 
evam - Dịch nghĩa rằng: Việc thụ hưởng Dục Lạc của Chư Thiên ở khắp cá Lục Dục Thiên 
Giới đó, đích thị là hiện bày trong việc hành xử một cách bình thường, và tất cả cũng tương 
tự theo cùng một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại cả thây. Và Ngài đã có 
viện dẫn đề cập đến rằng: Theo ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư thường không cách nào hiện 
hành được ở trong thế gian này. Là vì theo lẽ thường việc thụ hưởng Dục Lạc â Ấy, nếu như 
không có việc tiếp xúc đụng chạm về thể xác lẫn nhau thì việc thụ hưởng Dục Lạc ấy không 
thể nào thành tựu mãn nguyện đi được. 

Như có phần Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải 
(Suttantapäathikavagga Atthakathäã) răng: tam pana natthtdi pafikkhittam, na bi 
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kãyena aphussantassa phof(habbam kãmakiccam sãdheti - Dịch nghĩa rằng: Bậc Đại 
Chú Giải Sư đã đồng ý bác bỏ cắm chỉ ý kiến của nhóm Nhất Ban Giáo Sư ấy đi. Vì thật sự, 
phương thức của việc thụ hưởng Dục Lạc ở trong Cảnh Xúc (Photthabbärammana) như 
vầy, sẽ không có khả năng làm cho thành tựu mãn nguyện sự viỆc đôi với người mà không 
có được tiếp xúc đụng chạm về thể xác lẫn nhau. 

Ngài Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải Tạng Luật Thập Tam Chương (Terasakanda 
vinayafikä) đã đề cập đến việc xác nhận theo ý kiến của Ngài Chú Giải Sư qua phần Päli 
đã có trình bày như sau: Manussä viya hi te dvayam dvayam samäpaffivaseneva 
methunam pafisevanti - Nhóm Chư Thiên ở trong Lục Dục Thiên Giới thường hay thụ 
hướng trong việc tà hạnh, chính là với mãnh lực từ nơi việc tiếp xúc thể xác của đôi phối 
ngẫu với nhau, cũng cùng một phương thức tương tự với nhóm người ở Cõi Nhân Loại. 

Trong Bộ Chú Giải Ngữ Tông (Kathävatthu Atthakathä) đã có trình bày rằng: 
Tesam devãnam sukkavissa{fhi nãma nat(hi - Dịch nghĩa răng: Sự xuất tinh thường 
không có đối vôi các Chư Thiên. 

Trong Bộ Phụ Chú Giải Tạng Luật Thập Tam Chương (Terasakanda vinayafikã) 
đã có trình bày răng: Therena vuttam - Dịch nghĩa răng: Ngài Giáo Thọ Trưởng Lão Hộ 
Pháp (Dhammapäla) đã có đề cập răng: Tinh dịch tức là chất lỏng chứa tế bào sinh dục 
đực (Sukkadhätu) thường không hề có đối với Bậc Lậu Tận (Khinãsava) và tất cả Chư 
Phạm Thiên. 

Sự giao hợp trong việc tà hạnh (Methunadhamma) thường chỉ có duy nhất ở trong 
Cõi Dục Địa Giới. Nhưng khi đề cập về Người thì không có sự hiện hành hết tất cả, tức là 
Bậc Alahán Vô Sinh và Bậc Bất Lai đã diệt trừ tuyệt việc giao hợp tà hạnh (Asad 
đhamma). Các nhóm Hữu Tình Địa Ngục và nhóm Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ (Nijjhã 
matanhikapeta) cũng không có việc giao hợp tà hạnh. Là vì các nhóm Hữu Tình Địa Ngục 
và nhóm Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ này phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khổ do bởi ngọn 
lửa thiêu đốt xác thân suốt trọn thời gian thụ lãnh khổ đau, do đó, mới không có cơ hội để 
sẽ nghĩ tưởng đến các sự việc này được. Các nhóm Hữu Tình khác ngoài ra những nhóm 
vừa kê trên thì thường luôn có việc giao hợp tà hạnh. Có câu kệ Phật ngôn trình bày việc 
giáo giới (Oväada) trong vấn đề thọ hưởng Dục Lạc như vầy: 

Peteyyasukhasamyuttam PipäsachãtapTlitam 
Dufiyasadhakam kãmam - deguccheyyum na kim Budhã 

Dịch nghĩa răng: Vì sao các Bậc Trí Tuệ (Pandita) sẽ không có sự chán ghét ghê 
tởm trong việc thụ hưởng Dục Lạc mà có liên quan với việc có đôi bạn đường phối ngẫu ? 
Do bị áp lực hành hạ của lòng khát khao dục vọng thường luôn bức bách để phải nghĩ tới 
điều này, và sự lạc thú khi đã được đón nhận từ việc thụ hưởng này thì cũng tương tự y như 
với sự lạc thú của nhóm Ngạ Quỹ thường luôn đói khát vậy. 


TRONG CẢ HAI ĐỊA GIỚI, CÕI NHÂN THẺ VÀ THIÊN GIỚI ĐÂY, 
CÕI ĐỊA GIỚI NÀO CÓ NHIÊU BẬC THÁNH NHÂN HƠN 
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Đáp răng: Ở trong Thiên Giới có nhiều Thánh Nhân hơn trong Cõi Nhân Thế. Giải 
_ thích rằng, trong thời kỳ của Đức Phật thì những vị cư sĩ tại gia và các bậc xuất gia hiện hữu 
ở trong những kinh thành SävatthT, Rãjagaha, Vesäln, Kosambi, Kapilavatthu, v.v. Những 
hạng người này khi đã được nghe Pháp Thoại của Bậc Chánh Đắng Giác rồi, đã chứng đắc 
được Quả vị Thất Lai cũng có, Quả vị Nhất Lai cũng có, v.v. Trong từng mỗi quốc độ, có 
số lượng hàng chục triệu (Kofi), và khi những hạng người này đã thân hoại mạng chung lìa 
khỏi Cõi Nhân Loại rồi, đã đi tái sinh ở trong cả Lục Dục Thiên Giới Ấy. 

Còn tất cả Chư Thiên hiện hữu ở trong cả Lục Dục Thiên Giới Ấy, khi đã có được cơ 
hội trong việc nghe những Pháp Thoại, về bảy bộ Kinh điển lạng Vô Tỷ Pháp, Kinh 
Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta), Kinh Đại Hội (Mahãsamaya 
sua), Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäãsatipatthäna), Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana 
suf(a), Kinh Hành Tâm Xả (Samacittasutta) v.v. từng mỗi vị đã được chứng đắc Quả vị 
Thất Lai, Quả vị Nhất Lai; với số lượng nhiều vô số kế. Vì thế, Bậc Thánh Nhân mà sinh ở 
trong cả Lục Dục Thiên Giới này, không tài nào để có thể đếm được số lượng là bao nhiêu 
cả. Đối với cả hai nhóm Bậc Bắt Lai và Bậc Alahán Vô Sinh đây thì không thể nào đếm 
tính được ở trong số lượng này. Là vì Bậc Bất Lai thì không tái sinh ở trong Cõi Nhân Thế, 
và Bậc Alahán Vô Sinh thì lại viên tịch Níp Bàn rồi. Do đó, Bậc Thánh Nhân mà hiện hữu 
ở trong Cõi Nhân Thế ây, sẽ nói được rằng là có số lượng ít hơn là Bậc Thánh Nhân mà hiện 
hữu ở trong Cõi Thiên GIới. 

Về việc Bậc Thánh Nhân ở trong Cõi Nhân Thế mà có số lượng ít hơn ở trong Thiên 
Giới ây, là cũng do ở trong Cõi Nhân Thế này, phần thiểu số chỉ có một số ít người là có 
lòng tôn kính với Phật Giáo, chỉ có một số ít người là có sự quan tâm đề ý đến trong việc 
thực hành Thiên Minh Sát Tuệ, và việc sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân ấy, phải cần 
hội đủ bảy yếu tổ (Thất Chi Pháp), đó là: 

1/ Phải là người Tam Nhân (Tihetukapugøala), 

2/ Phải từng có được việc kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) mà liên quan với 
Thiển Minh Sát Tuệ (V ipassanä) ở trong đời trước, | 

3/ Phải có sự kiên trì nỗ lực ở trong kiếp sống hiện tại này, 

4/ Phương thức tiễn tu thực hành Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanädhura) phải trung 
thực chân chánh, đúng theo nên tảng của Chánh Tạng Pã]i và Chú Giải, 

5/ Phải có trú xứ thích hợp với việc tu tập, 

6/ Phải lìa xa hoặc không có mười Pháp ràng buộc [Palibodha: sự bề tắc, Sự trở ngại, 
sự ngăn trở; đó là: 1. Mẹ (Mãtã), 2. Cha (Pita), 3. Vợ (Bhariyà), 4. Con (Putta), 5. Quyến 
Thuộc (Ñãti), 6. Bạn Hữu (Mitta), 7. Của Cải (Dhana), 8. Lợi Lộc (Labhãsak kãra), 9. 
Danh Vị (Yasa), 10. Ngũ Dục Lạc (Kãmaguna: Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc)]| 

7/ Phải có thời gian thích hợp. 

Như thế, quả thật là, chỉ có một số ít người có sự quan tâm để ý đến trong việc thực 
hành Thiền Minh Sát Tuệ. Và cũng quả thật là khó, khi tìm kiếm được người mà hội đủ 
cả bảy yếu tố như đã vừa đề cập đến ở phân trên. Và cũng quả thật là, có người với sự 
hiểu biết, nghĩ suy sai trật răng: “Nếu như Ta đã tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ, sẽ làm cho 
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Ta thành người có danh thơm tiếng tốt, sẽ được tôn kính và tín cần đối với khắp tất cả mọi 
người, làm cho việc mưu sinh của Ta sẽ được cải thiện một cách đễ dàng”. 

Sự hiểu biết sai trật như vậy, chắng phải lập ý để nói rằng sẽ hiện hành đến với tất cả 
mọi người, mà chỉ lập ý ở trong phân đa số người mà thôi. Với nhân này, mới nói được rằng 
“Bậc Thánh Nhân hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế thì có số lượng ít hơn là Bậc Thánh Nhân 
hiện hữu ở trong Thiên Giới”. Có Phật Ngôn dùng làm dụng cụ phán đoán (Vinicchaya) 
về năm điều, có tên gọi là Cần Miễn Chỉ Phân (Padhãniyaủga), dùng làm mực thước để 
bản thân tự xét đoán rằng: kiếp này Ta có sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân hay không ?” 
Năm điều ấy là: 

1/ Phải có niềm tịnh tín, sự sùng tín ở trong Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, và vị 
Giáo Thọ Sư chỉ dạy Thiền Minh Sát Tuệ (Đức Tĩn). 

2/ Phải có thân thể cường tráng khỏe mạnh, không ôm đau bệnh hoạn. 

3/ Phải có Tâm lương thiện, không có mánh khóc gian giảo, không có lừa Thây phản 
bạn đồng tu với nhau. 

4/ Phải có sự kiên trì quyết tâm răng cho dù máu và thịt của ta đây sẽ có phải khô cạn 
đi, có thể chỉ còn da, gân, xương đi nữa thì Ta cũng quyết sẽ không chịu từ bỏ sự kiên trì ây 
được. 

5/ Trước hết hành giá trau giỗi tu tập phải cho đạt đến Sinh Diệt Trí (Udayabbaya 
ñãna). 

Phật Ngôn đã đề ra năm nguyên tắc trên đây dùng để cho bản thân tự xét đoán cho 
chính mình. Khi bản thân người nào đã tự xét thấy rằng hội đủ cả năm điều này thì nên vững 
tâm nhất định rồi cũng sẽ chứng đắc được Đạo Quả ngay trong kiếp sống này. Giả như bất 
luận có một điều nào bị khiếm khuyết rồi thì coi như là không có hy vọng chứng đặc Đạo 
Quả trong kiếp sống này vậy. 


SỰ TIỀN TRIÊN PHẬT GIÁO TRONG CỐI NHÂN THẺ VÀ THIÊN GIỚI 


'Khi sẽ nói đến sự tiến triển Phật Giáo (Buddhasäsanä) hiện hữu trong Cõi Nhân 
Thế với Thiên Giới, ắt hẳn sẽ phải nói được rằng Phật Giáo ở trong Thiên Giới ấy, thì có sự 
tiễn triển phôn thịnh huy hoàng hơn nhiều ở trong Cõi Nhân Thế. Vì lẽ, trong sự việc Phật 
Giáo sẽ có được sự tiến triển thịnh đạt, chánh yếu là cũng phải nương vào Phật Giáo Đồ. 
Bắt luận ở trong trú xứ nào mà có đông đảo Phật Giáo Đồ thì ắt hắn là Phật Giáo tại trú xứ 
ây có được sự tiến triển thịnh đạt. Và Bậc Thánh Nhân hiện hữu trong Thiên Giới Ấy, lại có 
số lượng nhiều hơn Bậc Thánh Nhân ở trong Cõi Nhân Loại thì điều này trình bày cho thấy 
được răng Phật Giáo ở trong Thiên Giới có sự tiễn triển thịnh đạt hơn nhiều, cũng chính là 
do có nhiều Bậc Thánh Nhân hơn. 

Còn ở trong Cõi Nhân Loại ấy, thật sự Phật Giáo Đồ quả là có rất ít. Tuy vậy vẫn có 
điều đặc thù khác biệt với Thiên Giới, là ở trong Cõi Nhân Thế thì có Pháp Học 
(Pariyattisäsanä), tức là việc giảng dạy và việc học hành Tam Tạng, việc thuyết giảng GIáo . 
Pháp và việc Thính Pháp. Cả bốn điều này thường luôn hiện hữu một cách đây đủ; tuy nhiên 
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ở trong Thiên Giới thì chỉ có hai thể loại, đó là việc thuyết giảng Giáo Pháp và việc Thính 
_Pháp. Một trường hợp khác nữa, là ở trong Thiên Giới thì không có Hội Chúng Tăng Đoàn, 
và duy nhất chỉ có ở trong Cõi Nhân Thế thôi. 

Trên đây là Lục Dục Thiên Giới, tất cả đều là những Cõi Giới hữu phúc nhất thời. 
Chúng Thiên sống ở trong những Cõi Giới này, đã được miêu tả là có cuộc sống hạnh phúc 
và đã được thụ hưởng nhiều lạc thú tạm bợ nhất thời. Và trên cả sáu tầng Lục Dục Thiên 
Giới này, các Địa Giới thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới của các Bậc Phạm Thiên, với những 
vị Phạm Thiên đã từ bỏ mọi Tham Dục, sống đời sông Phạm Hạnh cao thượng, và đang thụ 
hưởng những quả phúc lộc Thiền. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Tất Cá Lục Dục Thiên Giới 


MƯỜI SÁU HỮU SẮC PHẠM THIÊN GIỚI (RÙPABHŨMI) TUẦN TỰ TRÌNH 
BÀY VÀ LỜI GIẢI THÍCH VỀ MƯỜI SÁU HỮU SẮC PHẠM THIÊN GIỚI 


Chú Giải (Vacanattha): Rũpäbrahmãnam avacarä bhũmi = Riũpävacara bhũmi 
- Sản Địa của tất cả Chư Phạm Thiên, được gọi tên Hữu Sắc Phạm Thiên Giới. 

Lại một trường hợp nữa: Rũpävaracabhũmi rñpassa bhavo = Rũpam - Sản Địa 
của Quả Dị Thục Sắc Giới, được gọi tên Hữu Sắc Phạm Thiên Giới. 

Rñpävacarabhũmi rũpassa bhavo = Rũpam - Thiên Giới làm thành chỗ nương 
sinh của nhóm Hữu Sắc, được gọi tên Hữu Sắc Phạm Thiên Giới. 

Mười sáu Hữu Sắc Phạm Thiên Giới này, làm thành chỗ nương trú của tất cả nhóm 
Chư Phạm Thiên, do đó, từ ngữ nói rằng Phạm Thiên (Brahma) ây có ý nghĩa là chỉ ? và 
bao gồm với nhóm người nào vậy ? Từ ngữ nói rằng Phạm Thiên ây, có ý nghĩa “người có 
sự tiễn hóa với ân đức đặc thù, gồm có Thiền Na, v.v.” Gọi là Phạm Thiên tức là tất cả Thiên 
Chúng ở trong tầng Phạm Thiên Giới. Như có câu Chú Giải trình bày rằng: Brũhanti 
vaddhanfi atipanitehi jhãnädi gune hTti = Brahmãno - Tất cả Thiên Chúng mà có sự tiến 
hóa với ân đức đặc thù, có Thiền Na, v.v. ở phân thanh lương tuyệt hảo, vì thế, tất cả Thiên 
Chúng ấy được gọi là Phạm Thiên. 

Giải thích rằng: Sự tiến hóa hiện hữu ở hai thể loại, đó là: 

+ Một thê loại là sự tiến hóa với con đường Thế Tục, 

+ Một thê loại là sự tiến hóa với con đường Đạo Pháp. 

Sự tiễn hóa với con đường Thế Tục ây, tức là việc thành tựu viên mãn với tài sản của 
cải, danh vị, người tùy tùng, trú xứ nương nhờ, các vật dụng tiêu dùng, và việc có tri thức 
sự hiểu biết ở trong kiến thức của thế gian, việc có thọ mệnh miên trường, có sự an lạc về 
thân tâm, có sức khỏe đồi dào; với những thể loại này thì được gọi là “có sự tiễn hóa với con 
đường Thế Tục.” 

Sự tiễn hóa với con đường Đạo Pháp, tức là việc tiễn hóa với các thể loại Thiện Pháp; 
gôm có Giới, Định, Tuệ; hoặc là Thiền Na, Thăng Trí, Đạo, Quả, Níp Bàn; hoặc là việc tiễn 
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hóa với Pháp Học, Pháp Hành, và Pháp Thành; với những thê loại này thì được gọi là “có 
sự tiến hóa với con đường Đạo Pháp.” 

Đối với người mà được gọi là Phạm Thiên ấy, thường có sự tiễn hóa với cả hai thể 
loại, con đường Thế Tục và con đường Đạo Pháp. Sự tiễn hóa với con đường Thế Tục của 
nhóm Phạm Thiên Ấy, là việc có thọ mệnh miên trường, da đẻ hồng hào xinh đẹp, có sự an 
lạc thanh khiết, có thể lực khỏe mạnh, có Thiên Cung tuyệt mỹ diễm lệ làm thành chỗ nương 
trú, có hoa viên làm thành chỗ vui chơi giải trí, có Thiên Chúng tùy tùng vừa theo thích hợp. 
Thẻ loại tài sản của các vị Phạm Thiên này thường là vi diệu thù thăng hơn tất cả của nhóm 
Chư Thiên ở Lục Dục Thiên Giới. 

Sự tiễn hóa ở trong con đường Đạo Pháp của Chư Phạm Thiên, là việc có Giới, Định, 
Tuệ; hoặc sự đắc chứng Thiển Định, Thắng Trí, và Tứ Pháp Phạm Trú (Brahma 
vihãradhamma — Tứ Vô Lượng lâm gồm Từ, BI, Hy, Xả). Việc tiến hóa với ân đức đặc 
thù có Thiền Na, v.v. ở phần thanh lương tuyệt hảo như đã có được đề cập tại đây, vì thế 
mới được gọi là Phạm Thiên. 


TRÌNH BÀY BA TẢNG SƠ THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI 
(PATHAMA.JHÄNABHÙMI3) 


1. PHẠM CHÚNG PHẠM THIÊN GIỚI (BRAHMAPARISAJJABHUMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Parisati bhavã = Pãrisajjä - Nhóm Chúng Phạm Thiên 
hiện hữu ở trong hàng bộc chúng, gọi là Bộc Tòng (Pãrisajja: người nô bộc tùy tùng); tức 
là nhóm Chúng Phạm Thiên thông thường, không có quyên lực chi là đặc biệt cả. 

Brahmäanam pãrisajjã = Brahmapärisajjä - Nhóm Phạm Thiên là hàng bộc chúng 
của vị Đại Phạm Thiên, gọi là Phạm Chúng Thiên, có ý nghĩa nhóm Phạm Chúng Thiên này 
là hàng bộc tòng của vị Đại Phạm Thiên. 

Trong cả bốn Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, gồm có: tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, 
tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới, tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới, tầng Tứ Thiền Phạm 
Thiên Giới (trừ Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới). Với cả bốn tầng Phạm Thiên Giới 
này, trong tầng Phạm Thiên Giới thứ nhất chia ra thành ba bậc Phạm Thiên, đó là: 

1/ Phạm Thiên làm bộc tòng, trông nom phục vụ cho vị Phạm Thiên Trưởng Chúng, 
gọi là Phạm Chúng Thiên. 

2/ Phạm Thiên làm cố vẫn bàn bạc cho vị Phạm Thiên Trưởng Chúng, gọi là Phạm 
Phụ Thiên. 

3/ Phạm Thiên là vị lãnh đạo, làm Trưởng Chúng, gọi là Đại Phạm Thiên. 

Cả ba nhóm Phạm Thiên này, hiện hữu ở mỗi tầng của cá bốn Hữu Sắc Phạm Thiên 
Giới ấy. Từ ngữ nói rằng Phạm Chúng Thiên là tên gọi của một nhóm Phạm Thiên tái sinh 
trong tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới và lãnh địa chỗ nương trú, sản địa chỗ nương nhờ của 
nhóm Phạm Thiên này cũng được gọi tên Phạm Chúng Thiên Giới. Tất cả sự việc này là. 
cũng bởi lấy chính ngay danh vị của vị Phạm Thiên sinh sống ở trong chỗ ấy mà đặt tên gọi 
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cho trú xứ đó vậy. Như thế, đó là cách thức gọi tên theo danh vị (Thãnaypacära naya), 
_ tức là đặt tên một cách gián tiếp, không phải đặt tên một cách trực tiếp. 

Câu Chú Giải của từ ngữ nói răng Phạm Chúng Thiên mà thành tên gọi của Phạm 
Thiên Giới có như vây: Brahmapärisajjãänam nỉbbattäti = Brahmapärisajjãä —- Phạm 
Thiên Giới mà thành sản địa, chỗ nương nhờ của nhóm Phạm Thiên là hàng bộc chúng của 
vị Phạm Thiên Trưởng Chúng, như thế, gọi là Phạm Chúng Thiên Giới. 


2. PHẠM PHỤ PHẠM THIÊN GIỚI (BRAHMAPUROHITÄBHŨMD 


Chú Giải (Vacanattha): Pure ucce thãne ohanti ti(thantiti = Purohitä - - Người có 
chức vị cao cấp, có vị trí là người chỉ đạo hướng dẫn trong tất cả mọi công việc của vị Đại 
Phạm Thiên, gọi là Quân Sư. Một trường hợp khác nữa: Pure agse dhTyate thapiyoteti = 
Purohito - Người đã được đón nhận việc phong tặng cho ở trong chức vị là bậc chỉ đạo, gọi 
là Quân Sư. Cả hai câu Chú Giải này, có ý nghĩa “người có chức vị Quân Sư” Brahmänam 
purohi(ãä = Brahmapurohitã - Nhóm Phạm Thiên ở chức vị Quân Sư của vị Đại Phạm 
Thiên, gọi là Phạm Phụ Thiên. 

Từ ngữ nói rắng Phạm Phụ Thiên đây, đích th là tên gọi của nhóm Phạm Thiên được 
sinh trong tầng Trời Sơ Thiền Phạm Thiên Giới á ây. Lãnh địa chỗ nương trú, sản địa chỗ 
nương nhờ của nhóm Phạm Thiên này cũng được gọi tên Phạm Phụ Thiên Giới; tức là lây 
danh vị của vị Phạm Thiên đang nương ngụ ở trong trú xứ đó, cũng chính là dùng để đặt tên 
gọi cho lãnh địa chỗ nương trú ấy vậy. 

Câu Chú Giải của từ ngữ nói răng Phạm Phụ Thiên Giới mà thành tên gọi của Phạm 
Thiên Giới có như vây: Brahmapurohitanam nibbattäti = Brahmapurohitä - Phạm 
Thiên Giới thành sản địa, chỗ nương nhờ của nhóm Phạm Thiên làm hàng Quân Sư của vị 
Đại Phạm Thiên, gọi là Phạm Phụ Thiên Giới. 


3. ĐẠI PHẠM THIÊN GIỚI (MAHÄBRAHMABHUMID 


Chú Giải (Vacanattha): Brũhati parivaddhatiti = Brahmaä - Người có sự tiễn hóa 
với ân đức đặc thù, có Thiền Na, v.v. gọi là Phạm Thiên, tức là người có sự tiễn hóa ở trong 
Thiền Na, Thắng Trí; và có thọ mệnh, màu sắc đa đẻ, sự an vui, và sức lực có nhiều hơn 
Nhân Loại và tất cả Chư Thiên ở sáu tâng Lục Dục Thiên Giới. 

Mahanto brahmä = Mahäbrahmä - Phạm Thiên cao quý và trọng đại, được gọi là 
Đại Phạm Thiên. Tức là vị Phạm Thiên cao quý và trọng đại hơn tất cả Chư Phạm Chúng 
Thiên và Phạm Phụ Thiên. 

Có ba nhóm Đại Phạm Thiên, đó là: 

1/ Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến nhất thiên vũ trụ (Cakka väÌla) 
nên được gọi Nhất Thiên Đại Phạm Thiên (Sahassabrahma). 

2/ Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến nhị thiên vũ trụ nên được gọi 
Nhị Thiên Đại Phạm Thiên (Dvisahassabrahma). 
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3/ Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến tam thiên vũ trụ nên được gọi 
Tam Thiên Đại Phạm Thiên (Tisahassabrahma). 

Mahäbrahmänam nibbattäti = Mahäabrahmanä - Thiên Giới thành sản địa, chỗ 
nương nhờ của nhóm Đại Phạm Thiên, gọi là Đại Phạm Thiên Giới. Từ ngữ nói rằng Đại 
Phạm Thiên Giới ấy, là tên gọi của nhóm Phạm Thiên cao quý, trọng đại hiện hữu ở trong 
tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, và lãnh địa trú xứ của nhóm Phạm Thiên cũng gọi là Đại 
Phạm Thiên Giới, tức là lây danh vị của vị Phạm Thiên đang nương ngụ ở trong trú xứ đó, 
cũng chính là đùng để đặt tên gọi cho lãnh địa chỗ nương trú ấy vậy, tương tự cùng một 
phương thức với việc đã được trình bày ở phân trên. 


VỊ TRÍ TỌA LẠC BA TÂNG SƠ THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI 


Vị trí tọa lạc cả ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới này, chăng phải được thiết lập 
theo tuần tự của từng thứ bậc. Mà sự thật là, cả ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới này được 
tọa lạc trong cùng một bề mặt phăng với nhau, và cũng tương tự như với bề mặt phăng của 
nhóm người ở Cõi Nhân Loại. Và tọa lạc ở khoảng giữa hư không, cách xa tầng Tha Hóa 
Tự Tại Thiên Giới của Dục Thiên Giới ước lượng 5,508,000 đo tuân, với đầy đủ các tòa 
Thiên Cung, hoa viên, hồ sen. Tất cả cũng đều được tọa lạc trên cùng một bề mặt phăng với 
nhau, đã được thành tựu với bảy thê loại bảo vật, và có hào quang tỏa chiếu ra vô cùng xinh 
đẹp. Trong ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới này đã được phân chia lãnh thô ra nhiều phân 
riêng biệt. Một phần là chỗ nương trú của Phạm Phụ Thiên, còn một phân kia là chỗ nương 
trú của Phạm Chúng Thiên; và tất cả đều ở trong cùng một bề mặt phăng với nhau. Tuy 
nhiên việc gọi tên, chẳng phải lập ý nhắm theo tuần tự thứ bậc của Thiên Giới để mà đặt để 
mà đích thị chính là đi theo chức vị của vị Phạm Thiên ở trong tầng Sơ Thiền Phạm Thiên 
Giới này vậy. Như có phần Päli dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tâm 
Pháp Phân Tích (Dhammahadayavibhaủga Atthakathã) răng: Ime tayopi janã pathamaj 
jhãna bhñmiyam ekatale vasanfi - Dịch nghĩa rằng: Cả ba hạng Phạm Thiên này đích thị 
chính là ở trong cùng một bề mặt phăng của tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới ẫy. 

Và ở trong cả ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới ấy chỉ có duy nhất một vị Đại Phạm 
Thiên là bậc cao quý và trọng đại. Sự việc biết được như thế, là bởi do nương vào ý nghĩa 
ở trong bài Kinh Phạm Võng (Brahmajãlasutta) mà Bậc Chánh Đăng Giác đã có khải 
thuyết rằng: “Khi đến thời kỳ nọ, thế gian bị hủy diệt do bởi lửa thiêu hoại (Đại Hỏa Tai), 
hoặc đo bởi trận hông thủy (Đại Thủy Tai), hoặc do bởi trận cuồng phong (Đại Phong Tai). 
Từng mỗi tẦng của tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới này đã lần lượt bị hủy diệt đi. Và trải 
qua một thời gian rất lâu dài, thế gian này diễn tiễn tới giai đoạn được cầu thành mới trở lại. 
Trong tầng Sơ Thiên Phạm Thiên Giới chỉ có duy nhất một vị Đại Phạm Thiên khởi sinh lên 
trước tiên; còn hai nhóm Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên này thì được khởi sinh lên 
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Sau. 
Một trường hợp khác nữa, Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết để ở trong bài Kinh 
Brahmasaủyutta rằng: Tatra sudam bhikkhave brahmaä (Mahäbrahman8) ca brahma 
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parisã ca brahmapärisajjã ca ujjhãyanfi khiyanti... Theo phần Päli đã có trình bày ở nơi 
_ đây, và khi xét theo phân. Văn Phạm Päli, sẽ thây được răng: Câu Pä]i này đã lập ý chỉ đề 
cập đến Đại Phạm Thiên ấy, là đùng theo cách Đơn Số (Ekavacana). Còn phân Päli lập ý 
đề cập đến Phạm Phụ Thiên và Phạm Chúng Thiên ấy, là dùng theo cách Phức Số 
(Bahuvacana). Với nhân này, mới suy đoán được răng “Đại Phạm Thiên thì duy nhất chỉ 
có một vị ở trong tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới.” 


TRÌNH BÀY BA TÀNG NHỊ THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI 
(DUTTYAJHÄNABHŨMI 3) 
1. THIẾU QUANG PHẠM THIÊN GIỚI 
(PARITTABHÄBHŨMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Parittä äbhã etesanti = Parittabhäã - Vị Phạm Thiên có 
hào quang yêu kém hơn vị Phạm Thiên ở cấp trên, gọi là Thiểu Quang Phạm Thiên. 

Parittabhãnam nibbattäti = Parittabhä - Phạm Thiên Giới thành sản địa của VỊ 
Thiếu Quang Phạm Thiên, được gọi là Thiêu Quang Phạm Thiên Giới. 


_ 2. VÔ LƯỢNG QUANG PHẠM THIÊN GIỚI 
(APPAMÄNÄBHÄBHÙMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Appamaãnä ãbhä etesanti = Appamanänääbhä - Vị Phạm 
Thiên có hào quang không thể ước lượng được, vô số lượng, được gọi Vô Lượng Quang 
Phạm Thiên. 

Appamänäbhanam nibbattäti = Appamänäbhä - Phạm Thiên Giới thành sản địa 
của các vị Vô Lượng Quang Phạm Thiên, được gọi Vô Lượng Quang Phạm Thiên Giới. 


3. BIÊN QUANG PHẠM THIÊN GIỚI 
(ABHASSARÄBHDMI - QUANG ÂM PHẠM THIÊN GIỚI) 


Chú Giải (Vacanattha): Sarati nissaratiti = Saräã - Hào quang phún tỏa chiếu sáng 
ra từ khắp châu thân, được gọi là Biến Quang (Quang Âm, Biến Chiếu). 

Abhã sarä etesanti = Abhassarä - Vị Phạm Thiên có hào quang phún tỏa chiếu sáng 
ra từ khắp cả châu thân, được gọi là Biến Quang Phạm Thiên (Quang Âm, Biến Chiếu). Một 
trường hợp khác nữa: 

Abhã saranti niecharanti e(esiifi = = Äbhassarä - Hào quang phún tỏa chiếu Sáng ra 
từ khắp cả châu thân của vị Phạm Thiên ấ ây, vì thế, vị Phạm Thiên ấ ây được gọi là Biến Quang 
Phạm Thiên (Quang Âm Phạm Thiên). 

Những vị Biến Quang Phạm Thiên (hoặc Quang Âm Phạm Thiên) này có sự sung 
mãn hỷ ở trong tầng Thiền của mình, và đã thường luôn được hiện hành với mãnh lực Pháp 
Hỷ (PTIidhamma). Với nhân này, mới làm cho Tâm Thức của nhóm Phạm Thiên này có sự 
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tinh khiết cực điểm. Khi Tâm Thức đã có sự tinh khiết thì Sắc Tâm (Cittaja rũpa) là Sắc 
nương sinh từ nơi Tâm làm xuất sinh xứ, cũng có được sự tỉnh khiết. Và chính với mãnh lực 
Sắc Tâm tỉnh khiết này đã làm tác nhân cho thấy được Sắc Quý Tiết (Utujarũpa), là Sắc 
làm cho ánh sáng hào quang được hiện bày mới có sự tinh khiết một cách tương tự như nhau. 
Vì thế, trong sự việc nhóm Biến Quang Phạm Thiên có hào quang phún tỏa chiếu sáng ra từ 
khắp cả châu thân đây, là đã được hiện hành với mãnh lực Sắc Quý Tiết nương sinh với 
mãnh lực Sắc Tâm, được gọi đích thị là Sắc Quý Tiết Duyên Tâm (Cittapaccaya 
utujarũpa) đã có được sự tỉnh khiết mà hiện khởi lên. 

Abhassaränam nỉbbattäti = Abhassarũ — Phạm Thiên Giới thành sản địa của nhóm 
Biến Quang Phạm Thiên, được gọi là Biến Quang Phạm Thiên Giới (hoặc Quang Âm Phạm 
Thiên Giới). 

Từ ngữ nói răng Thiểu Quang Phạm Thiên Giới, Vô Lượng Quang Phạm Thiên Giới, 
Biến Quang Phạm Thiên Giới, cả ba tên gọi này là việc gọi tên một cách trực tiếp Của VỊ 
Phạm Thiên. Còn đối với Phạm Thiên Giới cũng được gọi tên tương tự với cách thức gọi tên 
của vị Phạm Thiên ấy và đó là cách thức gọi tên theo danh vị (Thãnayñpacäranaya), 
cũng cùng một cách thức với nhóm Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, và đã có trình bày ở phần 
trên rồi. 

Vị trí tọa lạc cả ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới này được tọa lạc ở khoảng giữa 
hư không, cách xa tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới 5,508,000 đo tuần. Cả ba tầng Phạm 
Thiên Giới này cũng đều được tọa lạc trên cùng một bề mặt phăng với nhau, và đã được 
thành tựu với bảy thê loại bảo vật, với đây đủ các tòa Thiên Cung, hoa viên, hồ sen. 

Cả ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới đã được tọa lạc ở khoảng giữa hư không đó, 
y như là chiếc thuyền to đang trôi bồng bềnh ở giữa lòng đại đương, và tất cả những vị Phạm 
Thiên hiện hữu ở trong tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới này: 

+ Thiểêu Quang Phạm Thiên có chức vị băng với Phạm Chúng Thiên, 

+ Vô Lượng Quang Phạm Thiên có chức vị bằng với Phạm Phụ Thiên, 

+ Biến Quang Phạm Thiên có chức vị bằng với Đại Phạm Thiên. 


TRÌNH BẢY BA TẢNG TAM THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI 
(TATIYAJHÄNABHDŨMI 3) 
1. THIẾU TỊNH PHẠM THIÊN GIỚI (PARITTASUBHÄBHŨMD) 


Chú Giải (Vacanattha): Parit(ä subhã etesanti = Pari(tasubhä - VỊ Phạm Thiên có 
hào quang xinh đẹp, nhưng lại yêu kém hơn vị Phạm Thiên ở cấp trên, gọi là Thiểu Tịnh 
Phạm Thiên. 

Parittabhanam nibbattati = Parittasubhä - Phạm Thiên Giới thành sản địa của các 
vị Thiểu Tịnh Phạm Thiên, được gọi Thiểu Tịnh Phạm Thiên Giới. 


2. VÔ LƯỢNG TỊNH PHẠM THIÊN GIỚI - (APPAMÄNASUBHÄBHDMI) 
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Chú Giải (Vacanattha): Appamäanä subhä etesanti = Appamãnãsubhä - Vị Phạm 
_ Thiên có hào quang xinh đẹp không thể ước lượng được, vô số lượng, được gọi Vô Lượng 
Tịnh Phạm Thiên. 

Appamäanasubhanam nïibbattäti = Appamaänasubhä - Phạm Thiên Giới thành sản 
địa của các vị Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên được gọi Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên Giới. 


3. BIẾN TỊNH PHẠM THIÊN GIỚI (SUBHAKINHÄBHŨMD) 


Chú Giải (Vacanattha): Subhähi äkinnäti = Subhäkinnä - VỊ Phạm Thiên có hào 
quang xinh đẹp biến mãn khắp cả châu thân, được gọi Biến Tịnh Phạm Thiên. 

Subhäkinnänam nibbattäti = Subhäkinnä — Phạm Thiên Giới thành sản địa các vị 
Biến Tịnh Phạm Thiên, được gọi Biến Tịnh Phạm Thiên Giới. 

Từ ngữ nói rằng Biến Tịnh ở tại đây, lập ý nói đến sự xinh đẹp của hào quang hiện 
hữu ở trong khắp châu thân nhóm Phạm Thiên trong tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới này. 
Và hào quang như thế nào mới gọi là hào quang xinh đẹp 2 

Giải thích rằng: Hào quang xinh đẹp nhóm Phạm Thiên này có hình sắc tương tự 
với vâng nguyệt quang, tức là ánh sáng hào quang ấy được gom tụ lại với nhau thành VÒng 
tròn, không bị tán sắc ánh sáng, và chính như vậy mới được gọi là Biến Tịnh, tức là hào 
quang xinh đẹp. | 

Từ ngữ nói rằng Subhäkinnä — Biến Tịnh cũng được gọi Subhakinhã — Biến Tịnh. 
Tất cả sự việc này hiện hành theo phần Văn Phạm Pa]i, tức là đối ä thành hai con chữ a ụ 
và đối thành h. Khi kết hợp cú pháp thành Subhakinhã. Một trường hợp khác nữa, sẽ gọi 
Subhakinnã cũng được, và cũng không có sai trật nguyên tắc văn phạm. Có câu Chú Giải 
đã trình bày như vây là: Subhena kinnäti = Subhakinnä - VỊ Phạm Thiên có hào quang 
biến mãn khắp cả châu thân, được gọi Biến Tịnh Phạm Thiên. 

Có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Căn Gốc 
(Mũlafikã) rằng: Sobhanapabhäaaya kinãà subhäkinnäti vattabbe äkãrassa rassattam 
anfimanakärassa hakarañca katvä subhalinhãfi vattã atha pana subhena kinnä 
subhakinnä. | 

Từ ngữ nói răng Thiểu Tịnh Phạm Thiên, Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên, Biến Tịnh 
Phạm Thiên, cả ba tên gọi này là việc gọi tên một cách trực tiếp vị Phạm Thiên. Thế nhưng 
sự việc gọi tên cho Phạm Thiên Giới thì cũng hiện hành theo cùng một phương thức ấy, đó 
là việc gọi tên một cách gián tiếp, đích thị chính là lấy danh vị của vị Phạm Thiên ở trong 
trú xứ ấy đem đặt tên cho Phạm Thiên Giới ây vậy, và đó là cách thức gọi tên theo danh 
vị (Thänayũpa cãranaya), cũng cùng một cách thức với nhóm Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, 
và đã có được trình bày ở phân trên. 

Vị trí tọa lạc của cả ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới này được tọa lạc ở khoảng 
giữa hư không, cách xa tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới 5 508,000 do tuần. Cả ba tầng 
Phạm Thiên Giới này cũng đều được tọa lạc trên cùng một bề mặt phăng với nhau, và đã 
được thành tựu với bảy thê loại bảo vật, với đây đủ các tòa Thiên Cung, hoa viên, hồ sen. 


1ló1 


Những vị Phạm Thiên hiện hữu trong tâng Tam Thiền Phạm Thiên Giới này: 
+ Thiểu Tịnh Phạm Thiên có chức vị bằng với Phạm Chúng Thiên, 

+ Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên có chức vị bằng với Phạm Phụ Thiên, 

+ Biến Tịnh Phạm Thiên có chức vị bằng với Đại Phạm Thiên. 


TRÌNH BÀY BẢY TẢNG TỨ THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI 
(CATUTTHAJHÄNABHŨMI 7) 
1. QUÁNG QUÁ PHẠM THIÊN GIỚI (VEHAPPHALABHŨMD 


Chú Giải (Vacanat(ha): Vipulam phalam etesanfi = Vehapphalã - VỊ Phạm Thiên 
có quả phước báu rộng lớn, được gọi là Quảng Quả. Tại nơi đây, từ ngữ nói răng Quảng 
Quả, đó là câu tác thành sở tác (Nipphannapada). Nếu theo câu Chú Giải thì sẽ phải là 
Vipulaphalä (Quả Phước rộng lớn), thế nhưng sự việc lại không hiện hành theo từ ngữ này 
được vì có liên quan với nguyên tắc của văn phạm. Do vậy phải là như vày: Vipula đổi 
thành Veha, ph đôi thành ppha (Asadisadvebhäva). 

Vehapphalãnam nỉbbattäti = Vehapphalã —- Phạm Thiên Giới thành sản địa của 
các vị Quảng Quả Phạm Thiên, được gọi Quảng Quả Phạm Thiên Giới. 

Một trường hợp khác nữa: Jhãnãrñpam visesena Thi(am ãneñji(am puñña phaÌla 
ettha atthT(i = Vehapphalä - Quả Phước Thiện bền vững và rộng lớn, đặc biệt là kiên định 
bất động và hiện hành theo năng lực của Thiền Na hiện hữu ở trong Phạm Thiên Giới nào 
thì Phạm Thiên Giới ấy được gọi Quảng Quả Phạm Thiên Giới. 

Giải thích rằng: Quả Phước Thiện hiện bày ở trong ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên 
Giới, ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới và ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới; với cả 
chín Phạm Thiên Giới này không được gọi là Quảng Quả, là vì khi đến thời kỳ thế gian bị 
hủy diệt do bởi Hỏa Tai thì ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới cũng bị hủy diệt theo. Khi 
đến thời kỳ thế gian bị hủy diệt do bởi Thủy Tai thì ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới 
cũng bị hủy diệt theo. Thế là cả sáu tầng, với ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới và ba tầng 
Nhị Thiền Phạm Thiên Giới đã bị hủy diệt. Và khi đến thời kỳ thế gian bị hủy diệt do bởi 
Phong Tai thì ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới cũng bị hủy diệt theo. Thế là cả chín 
tầng, với ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới và ba tầng 
Tam Thiền Phạm Thiên Giới cũng bị hủy diệt theo. Những vị Phạm Thiên nương trú ở trong 
các Phạm Thiên Giới này cũng phải đi đến thời thọ mạng diệt. Thiên Cung và Thiên Sản 
của các vị Phạm Thiên này theo đó cũng phải bị hoại diệt với từng mỗi thời gian. Trong tất 
cả chín Phạm Thiên Giới này thì vị Phạm Thiên nương sinh ở trong tầng Biến Tịnh Phạm 
Thiên Giới có tuôi thọ miên trường hơn các vị Phạm Thiên khác mà nương sinh ở trong 
Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn mình. Thọ mệnh của vị Biến Tịnh Phạm Thiên này dài lâu 
sáu mươi bốn Đại Kiếp (Mahäkappa). Tuy nhiên vị Biến Tịnh Phạm Thiên ấy có thọ mệnh 
(Ayukkhaya) giảm dần khi đến tròn đủ sáu mươi bốn Đại Kiếp ấy thì sẽ phải thành vị Phạm 
Thiên đi tái sinh cùng với g1a1 đoạn thế gian được cầu thành mới lại. Còn các vị Phạm Thiên | 
hóa sinh về sau thì thường không có được tuôi thọ đến sáu mươi bốn Đại Kiếp, và tuần tự 
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lại có thọ mệnh phải giảm xuống dân. Tất cả sự việc này, chính là vì tầng Tam Thiền Phạm 
-_ Thiên GIới lại phải bị hủy diệt do bởi Phong Tai cũng cùng một thời kỳ trong giai đoạn của 
sáu mươi bốn Đại Kiếp ấy vậy. 

Còn Quảng Quả Phạm Thiên Giới là Phạm Thiên Giới thoát khỏi mọi sự hủy diệt do 
bởi các nạn ta1, do đó, các vị Phạm Thiên nương sinh ở trong Phạm Thiên Giới này, cho dù 
sẽ có hóa sinh trong bất luận thời gian nào đi nữa, thì cũng thường luôn có được thọ mệnh 
tròn đủ cả năm trăm Đại Kiếp. Chính với nhân này mà Quả Phước Thiện dắt dẫn cho hóa 
sinh ở trong Phạm Thiên Giới này, mới được gọi là Quảng Quả Phạm Thiên; đích thị chính 
là được sinh với mãnh lực Tâm Thiện Ngũ Thiền câu hành Xả Thọ (Upekkhäã vedan3), 
Còn nhóm Phạm Thiên mà sinh ở trong ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, ba tầng Nhị 
Thiền Phạm Thiên Giới và ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới sinh khởi với mãnh lực 
Tâm Thiện Sơ Thiên, Tâm Thiện Nhị Thiền, Tâm Thiện Tam Thiên và Tâm Thiện Tứ Thiên; 
đích thị chính là Tâm Thiện Thiền câu hành Hỷ Thọ (Somanassa vedanä). Lẽ thường, Tâm 
Thiện Thiển câu hành Xả Thọ đó, là Tâm Thiện kiên định bất động và thù thăng hơn Tâm ˆ 
Thiện câu hành Hỷ Thọ. Vì thế, Quả Phước sinh từ Tâm Thiện Thiền câu hành Xả Thọ mới 
là Quả Phước kiên định thù thắng, và hiện hành theo tác nhân. Còn Quả Phước sinh từ nơi 
Tâm Thiện Thiền câu hành Hỷ Thọ ấy, thường là không kiên định và bắt thù thăng, và cũng 
cùng một cách thức hiện hành theo tác nhân. 


2. VÔ TƯỞNG HỮU TÌNH PHẠM THIÊN GIỚI 
(ASANNASATTÄBHUMI) 


Chú Giải (V acanattha): Natthi saññã etesanti = Asaññã - Tâm Sở Tưởng không 
có hiện hữu đối với bất luận vị Phạm Thiên nào thì VỊ Phạm Thiên ấy được gợi là Vô Tưởng 
Phạm Thiên. Tại nơi đây, từ ngữ nói răng Vô Tưởng ấy, là việc trình bày bằng cách đưa Tâm 
SỞ Tưởng lên làm trưởng trội. Tuy nhiên, thật sự là, các Tâm và Tâm Sở khác khác, thuộc 
về Tứ Danh Uẫn cũng đều không có hiện hữu luôn. Việc trình bày thể theo phần này là việc 
trình bày theo phương cách Tỷ Giảo Tri Thức (Upalakkhana midassananaya). Một 
trường hợp khác nữa: Natthi saññamukhena cattäro arũpak khandhä ete santi = Asaññä 
- Bất luận vị Phạm Thiên nào không có Tứ Danh Uẫn với việc đưa Tâm Sở Tưởng lên làm 
trưởng trội, do vậy, vị Phạm Thiên Ấy được gọi Vô Tưởng Phạm Thiên. Asaññãä ca te sattä 
cãti = Asaññasattãä - Cho dù vị Phạm Thiên không có phần Tứ Danh Uân với việc đưa Tâm 
Sở Tưởng lên làm trưởng trội, tuy vậy vị Phạm Thiên này vẫn được gọi là một vị Hữu Tình, 
do đó, mới được gọi là Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên. 

Đại đa số người ta vẫn có sự hiểu biết răng tất cả những sự vật nào nêu như không có 
phần Danh Pháp thì sự vật ấy không thể nào gỌI là “Hữu Tình” được. Sự hiểu biết như vậy 
không thể được xem như là đúng đăn hết tất cả thây. Đối với trong Cối Dục Giới 
(Kämaloka) quả thật là đúng vậy, tuy nhiên đối với Phạm Thiên Giới thì không thê áp dụng 
hết tất cả được. Là vì có một nhóm Phạm Thiên được hóa sinh với mãnh lực Ngũ Thiền, với 
tên gọi Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññãviraägabhävanä) làm nên tảng, và hiện hữu trong 
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Phạm Thiên Giới này. Nhóm Phạm Thiên này không có phần Danh Uân và quả thật chỉ có 
duy nhất phần Sắc Uấn thôi, tuy nhiên cũng vẫn được liệt kê vào ở trong một nhóm bọn Hữu 
Tình, là vì vẫn có Sắc Mạng Quyền Lực (Jivitarũpa) đang làm chủ quản. Vì thế, Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày từ ngữ nói răng Hữu Tình (Satta) kết hợp với từ 
ngữ nói rằng Vô Tưởng, chung lại với nhau và gọi là Hữu Tình Vô Tưởng. 

(Chú thích: Phạm Thiên Giới của các bậc Hữu Tình khi được hóa sinh không có 
phần Tứ Danh Uẫn, và chỉ có sự chuyên biến liên tục của phần Sắc Pháp. Lẽ thường thì, 
Danh và Sắc thường luôn kết nối với nhau thành một khối, và không thể nào tách rời ra 
được. Tuy nhiên đôi khi, như trong trường hợp này, do mãnh lực Thiền Định, cũng vẫn có 
thê tách rời Danh và Sắc. Khi một vị Alahán Vô Sinh Nhập Thiên Diệt (Nirodhasamäpatti 
- Diệt Thọ Tưởng Định) cũng vậy, Tâm Thức của Ngài đã dừng lại. Đối với hạng người 
thông thường thì khó quan niệm được một trạng thái tương tự. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều 
sự việc không thê quan niệm mà thật sự vẫn được hiện hữu.) 

Asaññasat(änam nibbat(ätfi = Asaññãsat(ã - Phạm Thiên Giới thành sản địa của 
các Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, được gọi là Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới. 
Việc gọi tên “Quảng Quả Phạm Thiên Giới và Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới” đó, 
là việc gọi tên theo đường lối gián tiếp, đích thị chính là lấy danh vị của vị Phạm Thiên ở 
trong trú xứ ấy đem đặt tên cho Cõi Phạm Thiên Giới ấy vậy, và đó là cách thức gọi tên 
theo danh vị (Thãnayñpacäranaya), cũng cùng một cách thức với nhóm Sơ Thiền Phạm 
Thiên Giới, và đã có trình bày ở phân trên. 

Cả hai Phạm Thiên Giới này ở trong tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới, tọa lạc khoảng 
giữa hư không, cách xa tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới 5,508,000 do tuần. Cả hai tầng 
Phạm Thiên Giới này cũng đều được tọa lạc trên cùng một bề mặt phẳng với nhau, và đã 
được thành tựu với bảy thê loại bảo vật, với đầy đủ các tòa Thiên Cung, hoa viên, hồ sen. 
Một cách tương tự, các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong tâng Quảng Quả Phạm Thiên Giới 
cũng chia ra làm thành ba nhóm, chính là do bởi sự khác biệt của Thiện Ngũ Thiên; tức là 
với Thiện Ngũ Thiên thuộc loại Hy Thiểu (Hina — yếu kém) thì được hóa sinh ở trong chức 
vị tương xứng với bậc Phạm Chúng Thiên. Nếu như Thiện ấy thuộc loại Trung Bình 
(Majjhima) thì được hóa sinh ở trong chức vị tương xứng với bậc Phạm Phụ Thiên. Và nếu 
như Thiện ấy thuộc loại Tỉnh Lương (Pan(a) thì được hóa sinh ở trong chức vị tương xứng 
với bậc Đại Phạm Thiên. 

Sự việc Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã không có phân chia tên gọi của nhóm 
Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Quảng Quả Phạm Thiên Giới này ra thành ba nhóm cũng 
tương tự với nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong Phạm Thiên Giới mà đã có đề cập đến ở 
phân trên, cũng là vì nhóm Phạm Thiên hóa sinh ở trong Phạm Thiên Giới này, rằng tính 
theo thọ mệnh thì tất cả đều có thọ mệnh ngang bằng với nhau. Và nhóm Quảng Quả Phạm 
Thiên này có khả năng thâm thị nhìn thấy được nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. 
Còn các nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, tầng Nhị Thiền 
Phạm Thiên Giới và tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới này thì không có khả năng sẽ được _ 
nhìn thấy các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong các tầng Trời cao hơn. Ngài Giáo Thọ Sư 
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liễu tri được thực tính mới trình bày rắng: “Phạm Thiên ở trong cùng một tầng Phạm Thiên 
- Giới với nhau thì sẽ được nhìn thấy lẫn nhau và không cần phải hóa thân một cách thô thiễn.” 
Với nhân này, Ngài Giáo Thọ Sư mới gom cả hai tầng Phạm Thiên Giới này lại và gọi chung 
là Quảng Quả Phạm Thiên Giới, và không có phân chia tên gọi riêng từng mỗi nhóm. 


NGŨ TỊNH CƯ PHẠM THIÊN GIỚI (SUDDHÄVÄSABHMI 5) 


Phạm Thiên Giới được gọi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới đây, đích thị chính là Phạm 
Thiên Giới nương trú của tất cả nhóm Bậc Bắt Lai và Bậc Alahán Vô Sinh, là các Bậc đã có 
sự thanh khiết. Còn những hạng người khác, ngoài hai nhóm Bậc Thánh Nhân này ra, cho 
dù là sẽ chứng đắc được Ngũ Thiền đi nữa, cũng vẫn không được tái sinh trong Phạm Thiên 
Giới này được. Như có phân Päli đã có trình bày răng: Suddhãnam anägãtãämi arahan(ã 
nameva äväsãti = Suddhãvãsã — Phạm Thiên Giới thành chỗ nương trú chỉ đối với tất cả 
các Bậc Bắt Lai và Bậc Alahán Vô Sinh, là các Bậc đã có sự thanh khiết thuần tịnh, với nhân 
ấy, mới được gọi là Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 

Năm tầng Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới cùng với Quảng Quả Phạm Thiên Giới và 
Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới này, được gọi là tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới, vì 
lẽ được sinh từ nơi Tâm Thiện Tứ Thiền (là tính theo bốn Phạm Thiên Giới) hoặc là Tâm 
Thiện Ngũ Thiền (là tính theo Ngũ Chi Thiền). 

Cả năm tầng Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này tọa lạc khoảng giữa hư không, và 
các tầng Phạm Thiên Giới lại tọa lạc tuần tự theo từng thứ bậc, không có tọa lạc ở trong 
cùng một bề mặt phẳng giống như ở các Phạm Thiên Giới khác được, có tầng Sơ Thiền 
Phạm Thiên Giới, v.v. như đã có được đề cập đến rồi vậy. Tầng Phạm Thiên Giới ở dưới 
cùng cách xa Quảng Quả Phạm Thiên Giới và Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới cao 
đến 5,508,000 do tuần. Và tương tự như vậy, tuần tự từng mỗi Phạm Thiên Giới lại cao hơn 
với nhau là 5,508,000 do tuần. 


1. VÔ PHIÊN PHẠM THIÊN GIỚI (AVIHÄBHŨMD) 


Chú Giải (Vacanattha): Appakena kãlena attano thãnam na vijahantatiti = 
Avihä - Bất luận vị Phạm Thiên nào sẽ không xa lìa rời bỏ trú xứ của mình dù chỉ trong 
khoảnh khắc chút ít, vị Phạm Thiên ây được gọi Vô Phiền Phạm Thiên. 

Một trường hợp khác nữa: Attano sampattiyä na hãyanfiti = Avihä - Bất luận vị 
Phạm Thiên nào không bị thối hóa tốn hại tài sản của mình, vị Phạm Thiên ây được gọi Vô 
Phiền Phạm Thiên. 

Giải thích răng: Vị Phạm Thiên hóa sinh trong tầng Vô Phiền Phạm Thiên Giới này 
thường sẽ không xa lìa rời bỏ trú xứ của mình, là lập ý nói đến rằng “sẽ không tử vong trước 
kỳ mãn hạn của thọ mệnh”. Đối với các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong bốn Phạm Thiên 
Giới còn lại kia, đó là Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới, Thiện Hiện Phạm Thiên Giới, Thiện Kiến 
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Phạm Thiên Giới, và Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới vẫn có sự tử vong trước kỳ mãn hạn 
của thọ mệnh. 

Hoặc một trường hợp khác nữa là, những thể loại Thiên Sản sai khác của các vị Phạm 
Thiên ấy thường luôn là hiện hữu một cách thành tựu viên mãn suốt trọn thời hạn của thọ 
mệnh, thường không có sự biến địch bất luận trường hợp nào. Chính với nhân này, vị Phạm 
Thiên ây mới được gọi là Vô Phiền Phạm Thiên. 

Avihãnam nïbbattãti = Avihä — Phạm Thiên Giới thành sản địa của các vị Vô Phiền 
Phạm Thiên, được gọi Vô Phiền Phạm Thiên Giới. 

Từ ngữ nói rằng Vô Phiền Phạm Thiên Giới này, là việc gọi một cách trực tiếp danh 
vị của vị Phạm Thiên. Còn việc gọi tên cho Phạm Thiên Giới cũng được gọi tên tương tự 
như vậy, là do hiện hành qua việc lấy chính ngay danh vị của vị Phạm Thiên Ấy mà đem đặt 
tên cho Phạm Thiên Giới ấy vậy. Và bôn Phạm Thiên Giới còn lại cũng được hiện hành theo 
cùng một phương thức như vây. 


2. VÔ NHIỆT PHẠM THIÊN GIỚI (ATAPPABHŨMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Na tappanfffi = Atappã - Không có sự khô cảm ưu não 
trong Tâm Thức của vị Phạm Thiên nào thì vị Phạm Thiên ây được gọi Vô Nhiệt Phạm 
Thiên. 

Giải thích rằng: Tất cả các vị Vô Nhiệt Phạm Thiên ấy thường luôn là Nhập Thiền 
Định hay là Nhập Thiền Quả. Các Pháp Triên Cái (NTvaranadhamma) là những loại Pháp 
Phiền Não (Kilesa) thành tác nhân làm cho Tâm Thức có sự khô cảm ưu não sẽ không có 
cơ hội được khởi sinh, và do đó, Tâm Thức của vị Phạm Thiên ấy mới chỉ có sự an vui bình 
thản, và tuyệt không có sự khô cảm ưu não bắt luận trường hợp nào. 

Atappanam nibbat(äti = Atappä — Phạm Thiên Giới thành sản địa của các vị Vô 
Nhiệt Phạm Thiên, được gọi Vô Nhiệt Phạm Thiên GIớI. 


3. THIỆN HIỆN PHẠM THIÊN GIỚI (SUDASSÄBHŨMI) 


Chú Giải (Vacanattha): Sukhena dissanffi = Sudassäã - VỊ Phạm Thiên đáng được 
người khác nhìn thấy có được sự an vui duyệt ý, vì thế, vị Phạm Thiên ây được gọi là Thiện 
Hiện Phạm Thiên. Một trường hợp khác nữa: 

Parisuddhehi pasädadibbadhammapaññacakkhinhi sampannattä  su(fhu 
passanfiti = Sudassã - Tất cả các vị Phạm Thiên nhìn thây một cách rõ ràng tinh tường các 
sự vật đang được hiện bày, bởi do đã được thành tựu viên mãn Nhãn Thanh Triệt 
(Pasädacakkhu), Thiên Nhãn (Dibbacakkhu), Pháp Nhãn (Dhammacakkhu), một cách 
thuần tịnh tinh khiết, được gọi là Thiện Hiện Phạm Thiên. 

Giải thích rằng: VỊ Phạm Thiên hiện hữu ở trong Thiện Hiện Phạm Thiên Giới này - 
có thân tướng cực kỳ xinh đẹp, vì thế, bắt luận một ai đã được nhìn thấy rồi thì thường khởi 
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sinh lên sự an vui duyệt ý. Chính với nhân này, vị Phạm Thiên ấy mới được gọi là Thiện 
- Hiện Phạm Thiên. 

Một trường hợp khác nữa, vị Thiện Hiện Phạm Thiên này thành tựu viên mãn với Tứ 
Nhãn Pháp Giới, đó là Nhãn Thanh Triệt, Thiên Nhãn, Pháp Nhãn và Tuệ Nhãn 
(Paññãcalkkhu). Cả Tứ Nhãn Pháp Giới này thì Nhãn Mục thông thường được gọi là Nhãn 
Thanh Triệt. Thiên Nhãn Thắng Trí được gọi là Thiên Nhãn, hoặc Nhãn Mục thông thường 
cũng còn được gọi là Thiên Nhãn, là vì lẽ thường Nhãn Mục của vị Phạm Thiên này có mãnh 
lực thâm thị nhìn thấy một cách tỉnh tường các sự vật hiện hữu ở trong khoảng cách xa, hoặc 
các sự vật nhỏ bé. Ba Đạo Tuệ bậc thấp (Maggañäna) được gọi là Pháp Nhãn. Minh Sát 


Trí (Vì ]passanäñäna), Tuệ Thâm Thị (Paccavekkhanañäna — Tuệ Phản Cung Tự Tỉnh), 
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và Thắng Trí (Abhiãññä) được gọi là Tuệ Nhãn. 


Sudassanam nỉbbattäti = Sudassä - Phạm Thiên Giới thành sản địa của tất cả các 
vị Thiện Hiện Phạm Thiên, được gọi là Thiện Hiện Phạm Thiên Giới. 


4. THIỆN KIẾN PHẠM THIÊN GIỚI (SUDASSĨBHŨMD 


Chú Giải (Vacanattha): Sukhena passanfiti = SudassT - Vị Phạm Thiên nhìn thấy 
các sự vật một cách thích đáng thuận lợi, được gọi là Thiện Kiến Phạm Thiên. 

Một trường hợp khác nữa: 'Tato atisayena su†(hu dassanabhävena samannäga tãti 
= Sudassi- VỊ Phạm Thiên đã được thành tựu đặc thù viên mãn trong việc nhìn thây một 
cách thù thăng hơn vị Thiện Hiện Phạm Thiên, được gọi là Thiện Kiến Phạm Thiên. 

Giải thích rắng: Vị Thiện Kiến Phạm Thiên này, rằng theo Tứ Nhãn Pháp Giới, với 
cả ba thể loại Nhãn Thanh Triệt, Thiên Nhãn, và Tuệ Nhãn này có năng lực thù thăng hơn 
vị Thiện Hiện Phạm Thiên. Tuy nhiên về Pháp Nhãn thì có năng lực ngang băng nhau. 

Sudassinam nibbat(äti = SudassT1- Phạm Thiên Giới thành sản địa của các vị Thiện 
Kiến Phạm Thiên, được gọi là Thiện Kiến Phạm Thiên Giới. 


5. SÁC CỨU CÁNH PHẠM THIÊN GIỚI (AKANITTHÄBHŨMI) 


Chú Giải (V acanattha): Natthi kani(tho etesanti = Akanitthã - Thiên Sản và sự 
an vui bất khả thắng số đối với vị Phạm Thiên á ây, vì thế, vị Phạm Thiên ấ ây mới được gọi là 
Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên (Tối Thượng Cấp). 

Một trường hợp khác nữa: Natthi rũpãnam sattäanam majjhe kenaci gunena 
kanifthabhävo etesanfi = Akanifthã - Vị Phạm Thiên không thê nào có bất luận thể loại 
Ấn Đức Tài Sản (Gupasamäpaff) mà chỉ là nhỏ nhoi hy thiểu đang hiện hữu ở trong tất 
cả các vị Hữu Tình Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, vì thế, vị Phạm Thiên ấ ây mới được gọi là 
Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên (Tối Thượng Cấp). 

Akanifthanam nibbattäti = Akanitthä - Phạm Thiên Giới thành sản địa của các vị 
Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên, được gọi là Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới. 
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Giải thích rằng: Vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng thứ năm của Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới này, là vị Phạm Thiên có ân đức tài sản thù thăng tuyệt luân hơn tất cả các vị 
Phạm Thiên ở trong các Hữu Sắc Phạm Thiên Giới. Là vì các vị Phạm Thiên hiện hữu ở 
trong các tầng Phạm Thiên Giới, từ tầng thứ nhất cho đến tầng thứ tư của Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới này, đó là các Vô Phiền Phạm Thiên Giới, Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới, Thiện 
Hiện Phạm Thiên Giới và Thiện Kiến Phạm Thiên Giới; với thời gian khi vẫn chưa được 
thành tựu Quả vị Alahán Vô Sinh thì sẽ còn phải đi tái sinh ở trong các Phạm Thiên Giới 
thuộc bậc trên của tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy vừa theo thích hợp. Chỉ có một điều 
là, thường không phải đi tái sinh lại ở Phạm Thiên Giới cũ, hoặc không phải tái sinh ở trong 
Phạm Thiên Giới thấp hơn. 

Còn vị Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên này thường không còn phải đi tái sinh ở trong 
Phạm Thiên Giới nào nữa và sẽ được Viên Tịch Níp Bàn (Parinibbäna) chính ngay ở 
trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này. 

Điều này trình bày cho thấy được rằng vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Sắc Cứu 
Cánh Phạm Thiên Giới này đã có được Ân Đức Giới Hạnh (STlaguna), Án Đức Định Hạnh 
(Samädhiguna) và Ân Đức Tuệ Hạnh (Paññãguna) thù thăng tuyệt luân hơn tất cả các vị 
Phạm Thiên ở trong các Hữu Sắc Phạm Thiên Giới. 

Trong hết cả Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này thì trong từng mỗi Phạm Thiên Giới 
ây, không có việc phân chia các vị Phạm Thiên ra thành từng nhóm giống như là ở trong các 
tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới, v.v. 

+ Trong tầng Vô Phiền Phạm Thiên Giới cũng chỉ có một nhóm duy nhất Vô Phiên 
Phạm Thiên. 

+ Trong tầng Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới, tầng Thiện Hiện Phạm Thiên Giới, tầng 
Thiện Kiến Phạm Thiên Giới và tầng Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới cũng tương tự như 
nhau, tức là không có việc phân chia các vị Phạm Thiên ra thành từng nhóm. Là vì, khi tính 
theo thọ mệnh thì các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong từng Phạm Thiên Giới của hết cả Ngũ 
Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này, có thọ mệnh đều ngang bằng với nhau và không có sự khác 
biệt. Và các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong một Phạm Thiên Giới cũng có khả năng được 
nhìn thấy lẫn nhau. Do bởi nhân này, mới không có sự phân chia các vị Phạm Thiên trong 
từng Phạm Thiên Giới ra thành hai hoặc ba nhóm, như đã có được đề cập đến ở phân trên. 

Với hạng người sẽ đi hóa sinh ở trong tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy thì cho dù 
hạng người ấy có là Nhân, Thiên hoặc Phạm Thiên đi nữa thì sẽ phải thành đạt Phúc Lộc 
Ngũ Thiền (Pañcamajhänalabh) và sẽ phải là Bậc Bắt Lai mới sẽ được hóa sinh ở trong 
hết cả Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này được. 

Tuy nhiên trong sự việc Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này chia ra thành năm Phạm Thiên 
Giới, đích thị chính do bởi mãnh lực Ngũ Quyên Lực; đó là: 

+ Nếu như Tín Quyên (Saddhindrrya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực khác 
sẽ hóa sinh trong Vô Phiền Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Tấn Quyền (VìriyindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực khác _ 
sẽ hóa sinh trong Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới. 


168 


+ Nếu như Niệm Quyền (SatindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực khác sẽ 
_ hóa sinh trong Thiện Hiện Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Định Quyên (SamädhindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực 
khác sẽ hóa sinh trong Thiện Kiến Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Tuệ Quyên (PaññindrTya) có nhiễu năng lực hơn các Quyền Lực khác 
sẽ hóa sinh trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới. 

Điều này có phân Pä]i dẫn chứng để trong bộ Chú Giải Tổng Hợp (Saigaha 
Atthakathä) và Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (VibhävanTfTkã) rằng: 

Anägämino pana suddhãvãsesu uppajjanti (Saủgaha Atthakathä) 

Saddhãdiindriyavemattatäanukkamena pañcesu suddhãvãsesu uppajjantdi 
(Vibhävanrfik3). 


SỰ KHÁC BIỆT VẺ DANH XƯNG PHẠM THIÊN HIỆN HỮU TRONG 
MƯỜI LĂM HỮU SẮC THIÊN GIỚI 
(TRỪ PHẠM THIÊN HỮU TÌNH VÔ TƯỞNG) 


Như đã có đề cập ở phần trên, rằng trong tất cả Tứ Phạm Thiên Giới thành sản địa 
của Chư Phạm Thiên, trong từng mỗi Phạm Thiên Giới của cả Tứ Phạm Thiên Giới đều có 
ba nhóm Phạm Thiên tương tự với nhau. Tuy nhiên việc gọi tên của Chư Phạm Thiên hiện 
hữu ở trong ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới cho đến bảy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới 
lại có việc gọi tên không có được giống với nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong ba Cõi Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới; là cũng bởi vì việc gọi tên Chư Phạm Thiên hiện hữu trong Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới Ấ ây, là việc gọi tên theo danh vị của Chư Phạm Thiên. Còn trong cả 
hai tầng Phạm Thiên Giới này, đó là ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới và ba Cõi Tam 
Thiền Phạm Thiên Giới, cho đù thật sự là Chư Phạm Thiên vẫn có với các danh vị là Phạm 
Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên; tuy nhiên trong cả hai tầng Phạm Thiên 
Giới này, không có áp dụng việc gọi tên theo danh vị, mà áp dụng việc gọi tên theo sự khác 
biệt với nhau về hào quang của Chư Phạm Thiên ấy. Và trong bảy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên 
Giới lại áp dụng qua việc gọi tên Chư Phạm Thiên cho được giống nhau về Ân Đức Quyền 
Pháp đặng phát sinh trong các tầng Thiên Giới ấ ây. Việc gọi tên của Chư Phạm Thiên theo 
như phân đã vừa đề cập đến tại đây, là để cho các bậc Hữu Tình khả huấn luyện có sự hiểu 
biết một cách dễ dàng về Chư Phạm Thiên sinh trú ở trong tất cả các tầng Phạm Thiên Giới 
này, và cũng để cho có sự ghi nhớ tên gọi một cách đễ dàng. Với lý do này mà việc gọi tên 
của Chư Phạm Thiên trong ba Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên Giới và mười hai Phạm Thiên Giới 
khác còn lại mới không được giống nhau. 


THÁNH ĐỊA TÔN NGHIÊM TRỌNG YẾU HIỆN HỮU 
TRONG SẮC CỨU CÁNH PHẠM THIÊN GIỚI 
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Trong tầng Tam Thập Tam Phạm Thiên Giới có một Thánh Địa tôn nghiêm, đó là 
bảo tháp băng ngọc lục bảo với tên gọi Cũ]ãmanïT (Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp) và cao 
một trăm do tuần. Bên trong tòa bảo tháp có tôn trí thờ Ngọc Xá Lợi Răng Nhọn bên 
phải của Bậc Chánh Đắng Giác cùng với búi tóc của Ngài đã cắt liệng bỏ trong lúc xuất 
ly để tu hành. 

Còn đối với trong Phạm Thiên Giới, ở tầng Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này, có 
một Thánh Địa tôn nghiêm trọng yếu, đó là bảo tháp Dussa, là bảo tháp tôn trí Hoàng Bào 
của Bậc Chánh Đăng Giác trong sát na khi Ngài vẫn còn là Thái Tử Siddhattha (Siddhat 
tharãjakumaära — Siddhattha Vương Tử) đã mặc ở trong người ngay thời lúc lìa khỏi kinh 
thành để xuất ly tu hành. Ngay khi Ngài đã cởi bỏ Hoàng, Bào ra thì Ngài Phạm Thiên 
Ghätikãra đã từ ở Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới ngự xuống, đã mang theo cả thây tám 
vật phụ tùng đến cúng dường Ngài Thái Tử Siddhattha, cũng vừa đón nhận hết tất cả Hoàng 
Bào của Ngài Thái Tử Siddhattha đã vừa mới cởi bỏ ra; và rồi đem về tôn trí ở trong bảo 
tháp có tên gọi bảo tháp Dussa, có chiều cao mười hai do tuần, và ở trong Sắc Cứu Cánh 
Phạm Thiên Giới này. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Chủng Tộc 
Chư Phật (Buddhavamsa Atthakath3) răng: Suddhãvãsabrahmaloke Ghãfikãro nãma 
mahäbrahmä at(haparikkhäre datfvä tassa bodhisattassa vatthä lankãräni ahetvä 
brahmaloke (tức là Akaniffhabhave — Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới, trích ở trong Bộ 
Phụ Chú Giải) dvãdadasayojanikam dussathũpam akãsi. 


TRÌNH BÀY THIÊN SẢN CHƯ PHẠM THIÊN 


Như đã có được trình bày rằng trong cả Lục Dục Thiên Giới ấy thì trong từng mỗi 
tầng Thiên Giới có các Thiên Sản, đó là tòa Thiên Cung, có hoa viên, có hồ hoa sen, và có 
cây Thân ước (Kiếp Thọ Ba) làm cho phát sinh Tịnh Thực (Sudhãbhojana) và đủ các loại 
Thiên vật khác, v.v. 

Còn đối với ở trong Phạm Thiên Giới ây cũng có Thiên Sản tương tự như ở trong 
Thiên Giới. Tuy nhiên chỉ có sự khác biệt là không có cây Thần ước (Kiếp Thọ Ba) làm cho 
phát sinh Tịnh Thực. Còn tòa Thiên Cung, hoa viên, hồ hoa sen và các Thiên vật của tất cả 
các vị Hữu Sắc Phạm Thiên ấy thì có sự xinh đẹp mỹ lệ thanh lương thù thăng hơn ở trong 
Thiên Giới. Tất cả Chư Phạm Thiên cũng không có sự hoan hỷ duyệt ý, túc nguyện ở trong 
hoa viên và Thiên Cung của mình, là vì không còn có Tham Đục Triền Cái ở dạng thô 
thiển (Kãmachanda nTvarana) bởi do đã diệt trừ trong khi vẫn còn hiện hữu ở trong Cõi 
Nhân Loại. Và tất cả Chư Phạm Thiên không có hiện bày hình tướng Phạm Thiên Nữ hoặc 
Phạm Thiên Nam, chỉ có hình thù tướng đạng với dáng dấp hao hao như một nam nhân. Sự 
sinh hoạt của vị Hữu Sắc Phạm Thiên Ấy có sự tiến hóa Tứ Phạm Trú Pháp (Brahma 
vihãradhamma — Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả), và có một vài vị thì lại Nhập 
Thiền Định (Jhãnasamäpatti). Đối với Bậc Thánh Hữu Sắc Phạm Thiên thì Nhập Thiên 
Quả (Phalasamäpatii). 
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TRÌNH BÀY TÍCH TRUYỆN PHẠM THIÊN SAHAMPATI 


Trong thời kỳ Đức Phật đã chứng đắc được Tuệ Quả Vô Thượng Chánh Đăng Giác 
thì có một vị Phạm Thiên Ngài có danh hiệu Sahampati từ ở Phạm Thiên Giới đã ngự xuống 
thỉnh cầu Đức Phật Ngài từ bi khải thuyết giảng dạy Giáo Pháp đề tế độ tất cả loài Hữu Tình 
khả huấn luyện (Veneyyasatta). 

Có lời vẫn hỏi rằng: “Vị Phạm Thiên ở trong Phạm Thiên Giới nào vậy ?” 

Trả lời răng: “Ngài Phạm Thiên Sahampafi này ở trong tầng Trời thứ ba của Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới.” 

Có tích truyện được kế rằng, trong thời kỳ Giáo Pháp Bậc Chánh Đăng Giác Kassapa, 
có hai vị Tỳ Khưu là huynh đệ nối khó với nhau. Một vị thì hoan hỷ duyệt ý ở trong Pháp 
Học. Một vị kia thì hoan hỷ duyệt ý ở trong Pháp Hành Minh Sát Tuệ. Vị Tỳ Khưu hoan hỷ 
duyệt ý ở trong Pháp Hành Minh Sát Tuệ ấy đã thường luôn nỗ lực tiễn hóa tu tập Thiền An 
Chỉ cho đến chứng đạt được Sơ Thiền. Và sau khi thân hoại mạng chung, lìa khỏi Cõi Nhân 
Loại, và đã đi tái sinh trong Phạm Thiên Giới ở tâng thứ ba của Sơ Thiền Phạm Thiên GIớI, 
có danh hiệu Phạm Thiên Sahampatdi. 

Còn vị Tỳ Khưu hoan hỷ duyệt ý ở trong Pháp Học ấy thì sau khi thân hoại mạng 
chung đã đi tái sinh ở trong Thiên Giới, và đã trở thành Bậc Chánh Đăng Giác của chúng ta 
ngay thời hiện tại này, có danh hiệu Đức Phật Sa Môn Cô Đàm (Samana Gotama). 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày đề ở trong bộ Chú Giải Tương Ưng 
Bộ Kinh, Phẩm Hữu Kệ (Sagäthãvagga Samyutta Atthakathä) răng: So kira kassapassa 
bhagavato säsane sahako nãma thero pathamajjhãnam nibbattetvä pa(hamajjhäna 
bhũminam kappäyukabrahmahutévã nibbatto tatra nam sahappati brahmädi 
sañjananti. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Mười Sáu Tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới 


TỨ VÔ SẮC PHẠM THIÊN GIỚI (ARŨPÄVACARABHDMI ) 
TRÌNH BÀY BÓN TÀNG VÔ SẮC PHẠM THIÊN GIỚI 
CÙNG VỚI LỜI GIẢI THÍCH 


Chú Giải (Vacanattha): Ariũpabrahmänam avacarä bhũmi = Aripävacara 
bhữmi - Sản Địa của tất cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới, được gọi Vô Sắc Phạm Thiên 
Ciới. Một trường hợp khác nữa: 

Ariũpävacaranam bhũmi = Arũpävacarabhũmi - Sản Địa của Quả Dị Thục Vô 
Sắc Giới, được gọi Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Aripassa bhavo = Arũpam - Phạm Thiên Giới thành sản địa của Danh Pháp (Vô 
Sắc Giới), được gọi Vô Sắc Phạm Thiên Giới. 

Chú Giải (Vacanattha) đủ cả Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới: 
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1. Akãsãnañcãyatanassa bhũmi = Akãsãnañcãyatanabhũmi — Phạm Thiên Giới 
thành nơi tọa lạc tầng Thiền Không Vô Biên Xứ, được gọi là Không Vô Biên Xứ Phạm 
Thiên Giới. 

2. Viññãnañcäyatanassa bhũmi = Viãñãnañcãyatanabhũmi — Phạm Thiên Giới 
thành nơi tọa lạc tầng Thiền Thức Vô Biên Xứ, được gọi là Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên 
Giới. 

3. Akiñcaññãäyatanassa bhñũmi = Akiñcaññãyatanabhũmi — Phạm Thiên Giới 
thành nơi tọa lạc tầng Thiên Vô Sở Hữu Xứ, được gọi là Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. 

4. Nevasaññänäsaññãyatanassa bhữũmi = Nevasaññänäsaññäya(anabhumi - 
Thiên Giới thành nơi tọa lạc tầng Thiền Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, được gọi là Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 

Giải thích rằng: Trong cả Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới này, dù cho sẽ được gọi là 
Phạm Thiên Giới thật sự đi nữa, tuy nhiên Phạm Thiên Giới này không có hiện bày bất luận 
một hình tướng thể trạng nào cả, vì lẽ các Phạm Thiên Giới ấy chỉ là một bầu hư không trống 
rỗng mà thôi. Đối với các vị Phạm Thiên ấy cũng chỉ là các vị Phạm Thiên không có Sắc 
Uẩn, chỉ có duy nhất Tứ Danh Uẫn sinh khởi nỗi tiếp nhau một cách không có khoảng cách 
xen kẽ, tính khởi từ Tâm Tái Sinh trở đi. 

Trong sự việc cả Tứ Phạm Thiên Giới này được gọi là Vô Sắc Phạm Thiên Giới đây, 
đã có nhóm Tà Thuyết (Micchäväđï) cùng rủ nhau nói rằng: “Nếu như bất luận một ai đã 
không có Sắc Uẫn rồi, mà chỉ có phần Danh Uẫn thôi thì trú xứ của hạng người này không 
nên gọi là Cõi Giới được.” Vì thế, trong sự việc Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình 
bày rằng: “đó là Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới, v.v., cũng chính là nhằm để bác bỏ 
lời nói sai trật của nhóm người Tà Thuyết ấy vậy. | 

Trong điều này, một vài vị có thể có sự hiểu biết sai lầm răng: “Cho dù vị Phạm Thiên 
Vô Sắc Giới sẽ thật sự là không có Sắc Uẫn đi nữa, tuy nhiên về trú xứ là chỗ nương ngụ 
của vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới này, bao gồm Thiên Cung, hoa viên, hồ hoa sen và cây Thần 
ước cũng vẫn có tương tự giống như ở Cõi Hữu Sắc Phạm Thiên Giới vậy.” Sự hiểu biết 
như vậy, quả là sự hiểu biết không đúng với sự thật. Điều thật sự ây là, tất cả các vị Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới thường được hóa sinh với mãnh lực của việc tu tập xa lìa khỏi sự túc 
nguyện duyệt ý ở trong Sắc Pháp (Ly Ái Sắc Tu Tập — Rũpaviraga bhãvanä), với nguyên 
nhân này, trú xứ chỗ nương ngụ của vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới mới không có hình tướng 
thể trạng nào cả. 

Trình bày sự cách xa từ khoảng giữa của Nhân Loại Địa Giới với Vô Gián Đại Địa 
Ngục, từ khoảng giữa của Nhân Loại Địa Giới với Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, từ khoảng 
giữa của Nhân Loại Địa Giới với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới, và từ 
khoảng giữa của Vô Gián Đại Địa Ngục với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên GIới, 
có được như vây: 

1/ Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Vô Gián Đại Địa Ngục ước lượng có 
khoảng cách xa với nhau 120,000 do tuần. _ 
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2/ Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới ước lượng có 
_ khoảng cách xa với nhau 252,000 do tuần. 

3/ Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên 
Giới ước lượng có khoảng cách xa với nhau 71,856,000 do tuần. 

4/ Từ khoảng giữa Vô Gián Đại Địa Ngục với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm 
Thiên Giới ước lượng có khoảng cách xa với nhau 71,976,000 do tuần. 


TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN HẠNG NGƯỜI (PUGGALA) VÀ ĐỊA GIỚI (BHÙMD) 
THEO CÂU KỆ TÓNG HỢP (GÃTHÄSAÑGAHA) 


Tiếp theo đây sẽ giải thích trong Câu Kệ Tổng Hợp đã có trình bày để ở trong đoạn 
trên, như sau: 

1. Puthujjanäna labbhanti Suddhäväsesu sabbathä Sofãäpannä ca Sakadä 
samino cãpi Pugøalia. 

1. Tứ Phàm Phu (Puthujjanä), 

2. Bậc Thất Lai (Sotãpannä — Tu Đà Hườn), 

3. Bậc Nhất Lai (Sakadägämĩ — Tư Đà Hàm), 

cả sáu hạng Người này không sinh được trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới 
(Suddhã väsabhũmi) dù với bất luận Lộ Trình Tâm Thức nào. 


L0... 


2. Ariyä nopalabbhandi Asaññäpäyabhũmisu sesatthãnesu labbhanti 
Ariyänariyäpi ca. 

Các Bậc Thánh Nhân không có sinh trong Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và 
Tứ Thông Khổ Địa Giới. Các Bậc Thánh Nhân hoặc không phải Bậc Thánh Nhân sinh được 
trong những Địa Giới còn lại. Tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) không có sinh trong 
Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Tứ Thống Khổ Địa Giới (Apäyabhũmi) 

Trong hai mươi mốt Địa Giới còn lại, đó là: 

1. Bảy Thiện Dục Địa Giới (Kämasugatibhũmi), 

2. Mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (Rñũpabhũmi), 

3. Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới (Arñpabhũmi), 

chí đến tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) và ba hạng Phàm Nhân [Puthujjanã 
- trừ Khổ Thú (Duggati)] cũng sinh được (vừa theo thích hợp). 

Câu kệ thứ nhất được giải thích rằng: Bốn hạng Người Phàm Phu, một Người Đạo 
Thất Lai, một Người Quả Thất Lai, một Người Đạo Nhất Lai, một Người Quả Nhất Lai, một 
Người Đạo Bắt Lai; với cả chín hạng Người này không có trong cả năm tầng Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới ấy được, và trong cả chín hạng Người mà đã được đề cập đến tại đây thì Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha trình bày đối với Người Đạo Bắt Lai cũng không có sinh được 
trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, bằng cách chỉ dùng với từ ngữ để nói rằng Pi (cũng 
vậy). Còn tám hạng Người còn lại kia, không có được trong cả năm tầng Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới ấy, là Ngài đã dùng thuật ngữ để trình bày một cách trực tiếp. Cho dù là Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha sẽ không có dùng với từ ngữ để nói rằng Pi (cũng vậy) nhưng vẫn 
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có một nguyên nhân khác nữa mà nên biết được rằng hạng Người Đạo Bất Lai không có 
được trong cả năm tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ây, cũng bởi vì Ngài chỉ có trình bày một 
từ ngữ duy nhất đó là Sakadägamino (Bậc Bắt Lai Đạo). 

Lại nữa, được gọi với nhau là Người Đạo Ấy, đích thị chính là cả ba Tâm Đạo ây vậy. 
Chính vì vậy, với Người Đạo mới không có sự sinh khởi với mãnh lực Tâm Tái Sinh 
(Pafisandhicitta) và luôn cả cũng không có sự tử vong, tức là Tâm Tử vậy (Cuticitta). 
Người Đạo Bắt Lai sẽ được sinh khởi là cũng phải nương vào Người Quá Nhất Lai. Tại nơi 
đây, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã trình bày một cách khăng định răng Người Quả Nhất 
Lai không có được sinh khởi trong tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới; và một khi Người Quả 
Nhất Lai đã không có được sinh khởi ở trong tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy rồi thì nhất 
định rằng Người Đạo Bắt Lai cũng không có thể sinh khởi lên được. 

Có ba hạng Người được sinh khởi ở trong tầng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, đó là: một 
Người Quả Bắt Lai Phúc Lộc Ngũ Thiền, một Người Đạo Alahán Vô Sinh, và một Người 
Quả Alahán Vô Sinh. Cả ba hạng Người này, Người Quả Bất Lai Phúc Lộc Ngũ Thiền 
(PañcamajhãnaläabhTanägämiphalapuggala) được sinh khởi trong tầng Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới là do với mãnh lực Tâm Tái Sinh (Pafisandhicitta). 

Còn cả hai hạng Người kia, là Người Đạo Alahán Vô Sinh và Người Quả Alahán Vô 
Sinh thì không có được sinh khởi với mãnh lực Tâm Tái Sinh, mà chỉ có được sinh khởi 
trong Thời Chuyển Khởi (Pavattikäla) mà thôi. Tuy nhiên sự việc gọi tên qua việc chia ra 
làm ba hạng Người ấy, là việc gọi theo phần Siêu Lý Từ Chương (Paramattha vohãra). 
Còn nếu tính theo phần Thế Tục Từ Chương (Sammutivohära) thì có lẽ chỉ có duy nhất 
một hạng Người, bởi vì Người Bắt Lai đã chứng đắc được Ngũ Thiên trong tầng Phạm Thiên 
Giới bậc thấp rồi, và sau khi thân hoại mạng chung thì đã đi tái sinh trong cả năm tầng Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới này, bất luận một tầng Phạm Thiên Giới nào với mãnh lực Tâm Tái 
Sinh (Patisandhicitta) tùy theo năng lực kiên định của Ngũ Quyền mà mình đã từng tu tập. 
Và khi đã được ổi tái sinh vào trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới thì lại tiếp tục tiễn tu Thiền 
Minh Sát Tuệ cho đến chứng đắc Đạo Quả Vô Sinh. Vì thế, theo phần Thế Tục Từ Chương 
thì mới nói được là chỉ duy nhất có một hạng Người. 

Câu kệ thứ hai thì theo phân Päli đã có đề cập đến Ariyä nopalabbhanti 
Asaññãpäyabhũmisu - Dịch nghĩa rằng: Tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapugøala) thì 
không có sinh trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Tứ Thông Khổ Địa Giới 
(Apäyabhũmi), luôn cả trong Thời Tái Sinh và trong Thời Chuyên Khởi. Theo phần PA]i 
này, nếu lập ý cho việc trình bày một cách trực tiếp thì có ý nghĩa là tám Bậc Thánh Nhân 
sẽ không bao giờ sinh trong cả hai Cối Giới này. 

Tuy nhiên nếu lập ý cho việc trình bày một cách gián tiếp thì cũng nên thấu hiểu được 
răng Người Phàm Tam Nhân (Tihetukaputhujjanä) cũng tương tự như vậy, là không có 
sinh trong cả hai Cõi Giới này, và luôn cả ở trong cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển 
Khởi cũng tương tự như vậy. Vì lẽ theo thường nhiên, nếu hạng Người Phàm Tam Nhân tái 
sinh hiện khởi ở trong Cõi Giới nào thì Cõi Giới ấy cũng phải có tám Bậc Thánh Nhân hiện 
khởi lên một cách tương tự. Tuy nhiên ở trong phần Päli này đã có được trình bày một cách 
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trực tiếp rằng: “cả tám Bậc Thánh Nhân không bao giờ sinh trong cả hai Cỡi Giới này,” vì 
_ thế, cũng nên hiểu được rằng: “hạng Người Phàm Tam Nhân cũng không có được sinh một 
cách tương tự.” 

Còn đối với Người Nhị Nhân (Dvihetukapuggala) ấy thì theo phân PA]i của điều 
này đã không có trình bày là “có” hay là “không có”, luôn cả ở hai cách thức: trực tiếp và 
gián tiếp; tuy nhiên sự thật là cũng không có được như nhau. Nếu sẽ thâm sát xem xét rằng 
hạng Người Nhị Nhân này sẽ có được hay là không có được sinh khởi trong Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới và trong cả Tứ Thống Khổ Địa Giới ? Đối với Vô Tưởng Hữu 
Tình Phạm Thiên Giới ấy thì không có điều nghi ngờ chi cả, vì rằng Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên Giới này không phải là Cõi Giới, là sản địa của Danh Pháp; mà đó chỉ là một 
Cõi Giới, là một sản địa duy nhất của Sắc Pháp. Còn về Tứ Thống Khổ Địa Giới á Ấy, là nơi 
sinh khởi của cả Danh Pháp và Sắc Pháp, vì thế, nếu thẩm sát xem xét một cách vi tế thì sẽ 
thấy được răng cả Tứ Thống Khổ Địa Giới này là Cõi Giới, là sản địa của nhóm Người Vô 
Nhân mà Tái Sinh với Tâm Bất Tương Ứng với Nhân, có ý nghĩa là nhóm Người mà Tái 
Sinh trong cả Tứ Thống Khổ Địa Giới này là do bởi một mãnh lực duy nhất của Bất Thiện 
Nghiệp Lực. Khi là như vậy, mới quyết định được răng Người Nhị Nhân là Người Tái Sinh 
với Tâm tương ưng với hai Nhân và sẽ khăng định được là không có tái sinh trong cả Tứ 
Thống Khổ Địa Giới. 

Trong phân PA]i đã có được trình bày tiếp theo là: Sesaffhanesu labbhanti 
Ariyänariyäpi ca - Dịch nghĩa rằng: Hai mươi mốt Cõi Giới còn lại, đó là: bảy Dục Thiện 
Địa Giới, mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, bến Vô Sắc Phạm Thiên Giới; với những Cõi 
Giới này là sản địa của tám Bậc Thánh Nhân và ba hạng Phàm Nhân [trừ một Người Khổ 
Thú Vô Nhân (Duggatiahetukapugsala)]. 

Điều này được giải thích là: từ ngữ nói rằng Ariyänariyãpi ca là việc trình bày liên 
quan đến khắp hết cả mọi hạng Người. Tuy nhiên tại nơi đây đã có trình bày là loại trừ hạng 
Người Khô Thú Vô Nhân ra, bởi lý do là tất cả hai mươi mốt Cõi Giới còn lại này đều là 
Cõi Thiện Thú, do đó, Người Khô Thú Vô Nhân mới chắc chắn là không có thê sinh khởi ở 
trong Cõi Thiện Thú này được, và vì vậy mới có việc loại trừ ra vậy. 


TRÌNH BÀY MƯỜI HAI HẠNG NGƯỜI 
BÓN HẠNG PHÀM NHÂN, Đó Là: 


1. Người Khổ Thú Vô Nhân, 2. Người Thiện Thú Vô Nhân, 
3. Người Nhị Nhân, 4. Người Tam Nhân. 


TÁM BẬC THÁNH NHÂN, Đó Là: 


1. Người Đạo Thất Lai, 2. Người Quả Thất Lai, 
3. Người Đạo Nhất Lai, 4. Người Quả Nhất Lai, 
5. Người Đạo Bắt Lai, 6. Người Quả Bắt Lai, 
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7. Người Đạo Vô Sinh, 8. Người Quả Vô Sinh. 


TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN HẠNG BA MƯƠI MÓT CỐI GIỚI 
THEO MƯỜI HAI HẠNG NGƯỜI 


+ Tứ Thống Khổ Địa Giới là sản địa duy nhất của một nhóm Người Khổ Thú Vô 


+ Một Nhân Loại Địa Giới là sản địa của 11 hạng Người 
+ Một Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới J (trừ 1 Người Khô Thú Vô Nhân) 


+ Một Đao Lợi Thiên Giới 


+ Một Dạ Ma Thiên Giới là sản địa của 10 hạng Người 
+ Một Đâu Suất Đà Thiên Giới (trừ 1 Người Khô Thú Vô Nhân 
+ Một Hóa Lạc Thiên Giới và 1 Người Thiện Thú Vô Nhân) 


+ Một Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới 


+ Ba Sơ Thiền Phạm Thiên Giới 

+ Ba Nhị Thiền Phạm Thiên Giới là sản địa của 9 hạng Người, đó là: 

+ Ba Tam Thiền Phạm Thiên Giới | 1 Người Phàm Tam Nhân, 8 Bậc Thánh Nhân 

+ Ba Tứ Thiền Phạm Thiên Giới 

+ Một Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới là sản địa của Người Thiện Thú Vô 
Nhân chỉ có duy nhất Bọn Sắc Tái Sinh. 

+ Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới là sản địa của ba hạng Người, đó là: I Người Quả 
Bất Lai, 1 Người Đạo Vô Sinh, 1 Người Quả Vô Sinh. 

+ Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới là sản địa của 8 hạng Người, đó là 1 Người Phàm Tam 
Nhân, 7 Bậc Thánh Nhân (trừ 1 Người Đạo Thất Lai) 


TRÌNH BÀY 214 HẠNG NGƯỜI TRONG 31 CỐI GIỚI 


1/ Tứ Thống Khổ Địa Giới, với mỗi Địa Giới có một hạng Người, kết hợp lại có 4 
hạng Người. 

2/ Một Nhân Loại Địa Giới, Một Tứ Đại Thiên Vương Thiên GIới, với mỗi Cõi Giới 
có 1] hạng Người, kết hợp lại có 22 hạng Người. 

3/ Năm Thiên Giới còn lại, với mỗi tầng Thiên Giới có 10 hạng Người, kết hợp lại có 
50 hạng Người. 

4/ Mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 9 hạng Người, 
kết hợp lại có 90 hạng Người. 

5/Một Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới có Ì hạng Người. 

6/ Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 3 hạng Người, 
kết hợp lại có 15 hạng Người. 

7/ Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 8 hạng Người, kết. 
hợp lại 32 hạng Người. 
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Tổng kết lại có 214 hạng Người nương trú ở trong 31 Cõi Giới. 
(4+22+50+90+1+15+32=214) 


TRÌNH BÀY CỬU LƯU CƯ ĐỊA GIỚI (SATTAVÃSABHÙMD) 
LÀ CHỖ NƯƠNG TRÚ LOÀI HỮU TÌNH 


1/ Thân Dị Địa Giới (Nãnãttakäyabhũmi): Có 14 Cõi Giới thành sản địa của tất 
cả loài Hữu Tình mà có thân hình tướng trạng dị biệt với nhau, đó là: 11 Dục Địa Giới và 3 
Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. 

2/ Thân Đồng Địa Giới (Ekattakäyabhũmi): Có 12 Cõi Giới thành sản địa của tất 
cả loài Hữu Tình mà có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau, đó là: 3 Nhị Thiền Phạm 
Thiên Giới, 3 Tam Thiền Phạm Thiên Giới, 1 Quảng Quả Phạm Thiên Giới và 5 Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới. 

3/ Tưởng Dị Địa Giới (NãnãttasaññTbhũñmi): Có 10 Cõi Giới thành sản địa của loài 
Hữu Tình mà có Tâm Tái Sinh dị biệt với nhau, đó là: 7 Thiện Dục Địa Giới và 3 Nhị Thiền 
Phạm Thiên Giới. 

4/ Tưởng Đông Địa Giới (EkattasaññTbhũmi): Có 16 Cõi Giới thành sản địa của 
loài Hữu Tình mà có Tâm Tái Sinh tương đồng với nhau, đó là: 4 Thống Khổ Địa Giới, 3 
Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, l Quảng Quả Phạm Thiên Giới và Š Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 

5/ Vô Tưởng Địa Giới (AsaññTbhũmi): Có 1 Cõi Giới thành sản địa của loài Hữu 
Tình mà không có Danh Pháp, đó là Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới. 

6/ Một Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

7/ Mật Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

8/ Một Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. 

9/ Một Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 


TRÌNH BÀY SỰ HIỆN HÀNH VẺ THÂN TƯỚNG HÌNH TRẠNG 
VÀ THỨC TÁI SINH (PATISANDHIVIÑÑÃÄNA) 


1/ Thân Dị Tưởng Dị (Nãnättakäyanänättasaññn): Có bảy Cõi Giới với các loài 
Hữu Tình có thân hình tướng trạng dị biệt với nhau và có Thức Tái Sinh đị biệt với nhau, đó 
là 7 Thiện Dục Địa Giới. 

2/ Thân Dị Tưởng Đồng (NÑ anäftakayaekattasaññn): Có bảy Cõi Giới với loài Hữu 
Tình có thân hình tướng trạng dị biệt với nhau, nhưng lại có Thức Tái Sinh tương đồng với 
nhau, đó là 4 Thông Khô Địa Giới và 3 Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. 

3/ Thân Đồng Tưởng Dị (Ekattakãyanänättasaññï): Có ba Cõi Giới với loài Hữu 
Tình có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau, nhưng lại có Thức Tái Sinh đị biệt với 
nhau, đó là 3 Nhị Thiên Phạm Thiên Giới. 

4/ Thân Đông Tướng Đồng (Ekattakayaekattasaññn): Có chín Cõi Giới với loài 
Hữu Tình có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau và có Thức Tái Sinh tương đồng 
với nhau, đó là 3 Tam Thiên Phạm Thiên Giới, 1 Quảng Quả Phạm Thiên Giới và 5 Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới. 
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Ghi chú: Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới ấy 
thì không được liệt kê vào ở trong phần Dị Biệt (Nãnãtta) hoặc Tương Đồng (Ekatta), là 
vì ở trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới không có Danh Uẫn và trong Tứ Vô Sắc 
Phạm Thiên Giới không có Sắc Uấn. 


TRÌNH BÀY BẢY CÕI GIỚI THÀNH CHỖ NƯƠNG TRÚ TÂM THỨC 


(VIÑÑÄNATTHITI - THƯỜNG TRỤ THỨC) 


1. Thân Dị Tưởng Dị Địa Giới, 2. Thân Dị Tưởng Đồng Địa Giới, 
3. Thân Đồng Tưởng DỊ Địa Giới, 4. Thân Đồng Tưởng Đồng Địa Giới 


5. Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới, 6. Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới, 

7. Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. 

Ghi chú: Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới không có Danh Uẫn, vì thế, mới 
không được gọi là Thường Trụ Thức Địa Giới. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên 
Giới, cho dù là có Danh Uẫn, tuy nhiên Danh Uẫn này lại không hiển lộ rõ ràng, vì thế, cũng 
tương tự như vậy, mới không được gọi là Thường Trụ Thức Địa GIớI. 

Lời giải thích trong Cửu Lưu Cư Địa Giới và Thất Thường Trụ Thức này, đã có phân 
Päli dẫn chứng trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải jĩnãlañkãra: 


Devã ceva manussã ca Ekacce vinipatika 
DIpharassakisathula - Kãlasãämäadibhedato 
Kãyassäpl ca nãnä((ã Nănãttãäpi ca saññiyã 
Nãnãtakaäyanan8äftta - Saññino nãma honti (e_ 
Sabbe ãpãy¡kã ceva Pathamajjhãnikã tayo 
Nănäãttakäyaekatta - Saññino nãma hon(i (te 
Dufiyajjhãnikekatta - Käãyã nãnätfasaññino 
Kkattakäyã ekatta - Saññino hi tato pare 
'Viãñãnïthifiyo satta Hetthãruppehi trhỉ te 
Bhagøã saññino ceva Saffäväsã navarTtã. 


TRÌNH BÀY THỜI GIAN TRÔNG VĂNG PHẠM THIÊN 
TRONG TỊNH CƯ PHẠM THIÊN GIỚI 


Có phần Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ 


na sabbakälika, kappasatasahassampi asaủkheyyampi buddhasañãe loke na 
uppajjanti, solasakappasahassaabbhantare buddhesu uppannesuyeva uppajjanti, 
dhammacakkappa vatfissa bhagavato khandhã vãrasadisa honfi, (fasmä neva _. 


đầy ZẺỦ cm 


viãñãna{thifim, na sattävaäsam bhajanti. 
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Theo phần Pä]i này đã giải thích răng: Các vị Tịnh Cư Phạm Thiên thường không 
_ hiện hữu luôn mãi trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới vì các vị Tịnh Cư Phạm Thiên này là 
những vị Phạm Thiên đã có Phước Vị Ngoại Vi Hành Quả Luân Hồi (Samsäravatta). 

Trong khoảng thời gian một trăm ngàn Đại Kiếp hoặc A Tăng Kỳ Đại Kiếp, giả như 
không có bất luận một vị Phật nào xuất hiện ở trong thế gian này thì thường là các vị Tịnh 
Cư Phạm Thiên cũng không có hiện hữu. Nếu đặc biệt là sẽ có hiện khởi lên được, là chỉ có 
ở trong khoảng thời gian ước lượng ba mươi mốt ngàn (31 ,000) Đại Kiếp khi mà một vị Phật 
xuất hiện lên. Ngài đã ví Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này tương tự với lãnh địa trú xứ hiện 
khởi theo lẽ pháp thường nhiên. Vào thời lúc Bậc Chánh Đẳng Giác lập ý khải thuyết bài 
Kinh Chuyên Pháp Luân thì lãnh địa trú xứ ấy được hiện khởi lên. Khi Đức Phật thuyết 
giảng đã được thành tựu viên mãn và rời khỏi nơi ấy đến ngự ở nơi khác, thì các sự vật mà 
đã hiện khởi lên theo lẽ pháp thường nhiên ấy, cũng đã biến mất theo đi và sẽ không có hiện 
khởi lên nữa. Mãi cho đến khi Giáo Pháp của Đức Phật Ariya Mettreyya lại xuất hiện ở 
trong thế gian này một lần nữa và khi Bậc Chánh Đẳng Giác Ariya Mettreyya lập ý khải 
thuyết bài Kinh Chuyên Pháp Luân bất luận vào thời gian nào thì vào thời gian ấy, loại trú 
xứ đường như thế ấy mới sẽ hiện khởi lên một lần nữa. Và khi việc thuyết giảng đã được 
thành tựu viên mãn thì lãnh địa trú xứ ấy lại sẽ phải biến mất đi một cách tương tự như nhau. 
Điêu này như thế nào thì Tịnh Cư Phạm Thiên Giới cũng như thế ấy vậy. Tức là, khi mà 
Phật Giáo đã xa lìa và đã trôi qua một khoảng thời gian lâu dài ước tính được là ba mươi 
mốt ngàn G1, 000) Đại Kiếp thì khoảng thời gian ấy trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới cũng 
sẽ trống văng tất cả các vị Phạm Thiên. Tắt cả SỰ VIỆC này là cũng bởi bất luận một vị Tịnh 
Cư Phạm Thiên nào, cho dù sẽ được hóa sinh xuyên suốt hết cả năm tầng Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới, và dù cho sẽ gom hết cả tuôi thọ lại thì cũng không hơn được ba mươi mốt ngàn 
(31,000) Đại Kiếp, và thế là phải Viên Tịch Níp Bàn xác tín như vậy. (Còn đối với các vị 
Phạm Thiên khác, luôn đến Chư Thiên và Nhân Loại mà đã thành Bậc Bắt Lai và đã chứng 
đắc được Ngũ Thiền, một khi sẽ đi tái sinh ở trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới thì trước hết 
sẽ phải thọ mạng diệt trong Cõi Giới của mình với thời gian ít oi khi so sánh với thọ mệnh 
của vị Tịnh Cư Phạm Thiên, do vậy mới không thiết yếu phải nghĩ bàn đến.) 

Về các vị Phạm Thiên khác hiện hữu ở tầng thấp hơn, luôn đến Chư Thiên và Nhân 
Loại ấy, cũng chỉ là nhóm hạng Người Phàm Nhân, vì thế, nhóm hạng Người này khi thân 
hoại mạng chung, lìa khỏi kiếp sống ấy, cũng không có khả năng sẽ đi tái sinh ở trong Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới ấy được. Thế là, Tịnh Cư Phạm Thiên Giới trong khoảng thời gian ấy 
không có người nương trú, và trong khoảng thời gian mà Tịnh Cư Phạm Thiên Giới có tình 
trạng hoang vắng như vây thì khoảng thời gian ấy Tịnh Cư Phạm Thiên Giới mới không 
được liệt kê vào ở trong nhóm Cửu Lưu Cư Địa Giới và Thất Thường Trụ Thức. 

Ý kiến đã được đề cập ở tại đây, chính là ý kiến của Bậc Đại Chú Giải Sư Phật Âm 
(Mahä Buddhaghosäcäriya). 

Còn có một ý kiến khác nữa, đó là ý kiến của Ngài Đại Trưởng Lão Mahäsiva đã có 
được trình bày rằng: Mặc dù là, sẽ không có vị Phạm Thiên nào hóa sinh ở trong khoảng 
thời gian Không Hư Đại Kiếp (Suñãñakappa) đi nữa, tuy nhiên cũng đã từng có hiện hữu 
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ở trong thời quá khứ và cũng sẽ tiếp tục hiện hữu ở trong thời vị lai nữa, vì thế, cả năm tầng 
Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này cũng được liệt kê vào ở trong nhóm Cửu Lưu Cư Địa Giới 
và Thất Thường Trụ Thức, tương tự như nhau và không có gì sai biệt. Theo ý kiến của Ngài 
Đại Trưởng Lão Mahãäsiva như đã đề cập tại đây thì Bậc Đại Chú Giải Sư Mahä Buddha 
chosãcäriya cũng có sự hoan hỷ duyệt ý. 


TRÌNH BÀY CÕI GIỚI BẬC THÁNH NHÂN ĐÃ ĐI TÁI SINH RỎI 
VÀ SẼ KHÔNG CÒN TIẾP TỤC ĐI TÁI SINH TRONG CÕI GIỚI NÀO KHÁC 


| Có ba Cõi Giới, đó là: Quảng Quả Phạm Thiên GIới, Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới 

và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. Cả ba Phạm Thiên Giới này là cùng tột 
của Cỡi Giới, và là Cõi Giới tuyệt hảo, thù thắng hơn hết. Và cả ba Phạm Thiên Giới này là 
cùng tột của Cõi Giới, và là Cõi Giới tuyệt hảo ấy, là vì tất cả các Bậc Thánh Nhân tính kể 
từ Bậc Bắt Lai trở xuống, mà khi đã hóa sinh ở trong cả ba Phạm Thiên Giới này rỒi, một 
khi thọ mạng diệt thì những Bậc Thánh Nhân này thường là không đi tái sinh ở trong các 
Cối Giới cao hơn hoặc các Cõối Giới thấp hơn. Đối với ba Bậc Thánh Nhân mà đã hóa sinh 
trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới ây 
thì một khi vẫn chưa thành đạt Quả vị Vô Sinh, và khi đã đến thời kỳ thọ mạng diệt thì cũng 
sẽ tái sinh trở lại một lần nữa ở ngay chính trong Cõi Giới của mình đã ở, mãi cho đến được 
chứng đắc Quả vị Vô Sinh và rồi Viên Tịch Níp Bàn cũng ở chính ngay trú xứ ấy vậy. Còn 
với Người Bắt Lai hiện hữu ở trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới ấy, một khi đến thời 
kỳ thọ mạng diệt thì cũng không có việc đi tái sinh ở nơi nào nữa, là vì các vị Bất Lai này sẽ 
phải thành đạt Quá vị Vô Sinh và nhất định cũng sẽ Viên Tịch Níp Bàn chính ngay ở trong 
Phạm Thiên Giới này. Có phần Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải 
Xua Tan Mê Mờ Giải Minh (Sammohavinodanr Afthakatha) răng: Vehapphalãä 
akanitfhã neva saññãnã saññãyatananti ime tayo devalokã sef(habhavä nãma, imesu 
(su thãnesu nỉbbat(ã anägãmino (ceva sotäpanna sakadägämino ca) neva uddham 
øacchanfi na adho, tattha tattheva parinibbayanti. 

Dựa theo phần Pä]i này đã không có trình bày đến một cách trực tiếp về cả hai Bậc, 
là Bậc Thất Lai Phạm Thiên và Bậc Nhất Lai Phạm Thiên, mà chỉ có trình bày với một từ 
ngữ duy nhất đề nói rắng Anägãmino, bởi vì từ ngữ mà nói rằng Anãgãmino này, tức là cả 
hai nhóm Người Bắt Lai, là: 

1. Quả Bắt Lai (Phala Anägämn) tức là Bất Lai Phạm Thiên. 

2. Thiền Na Bắt Lai (Jhaãna Anägamn) tức là Thất Lai Phạm Thiên và Nhất Lai 
Phạm Thiên. 

Vì thế, với cả hai nhóm là Thất Lai Phạm Thiên và Nhất Lai Phạm Thiên này, mới 
được sắp vào ở trong từ ngữ nói răng Anägämino, bởi vì theo lẽ thường thì hạng Người Bắt 
Lai ấy, sẽ không tái sinh trở lại ở trong Cõi Dục Địa Giới nữa; và cả hai Bậc Thất Lai Phạm 
Thiên và Nhất Lai Phạm Thiên này, cũng không tái sinh trở lại trong Cõi Dục Địa Giới nữa, 
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tương tự với vị Bất Lai Phạm Thiên. Do đó, mới chỉ dùng một từ ngữ duy nhất nói là 
_ Anägãmino. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày rằng: 

'Vehapphale akani{the Bhavagøse ca pafi(thitä 

Na punaññat(ha jãyanti Sabbe ariyapugsalä 


TRÌNH BẢY SỰ KHỞI SINH MỘT CÁCH ĐẶC BIỆT CỦA VỊ PHẠM THIÊN 


Vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong bốn tầng bậc thấp của Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, 
đến khi thọ mạng diệt thì thường là không có tái sinh lại tầng Phạm Thiên Giới mà mình đã 
từng sinh, nhưng lại đi tái sinh vào trong tầng Phạm Thiên Giới cao hơn cũng được. Còn 
Bậc Thánh Phạm Thiên hiện hữu ở trong các Phạm Thiên Giới khác, mà ở ngoài khỏi cả 
năm tâng Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy ra, và đến khi thọ mạng điệt thì sẽ tái sinh lại ở chính 
ngay trong Cõi Giới của mình đã từng sinh một lần nữa cũng được, hoặc là sẽ tiếp tục ổi tái 
sinh trong Cõi Giới ở tầng bậc cao hơn của mình cũng được; nhưng thường là không có tái 
sinh trở lại ở trong Cõi Giới tầng bậc thấp hơn của mình đã từng sinh. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày rằng: 

Na puna tattha jãyanti Sabbepi suddhaväsikä 
Brahmaloke øatä hetthä Ariyä nopapajjare 


TRÌNH BÀY CỐI PHẠM THIÊN GIỚI TỘT ĐỈNH 
ĐƯỢC GỌI LÀ CÙNG TỘT HỮU (BHAVAGGA) 


Trong tất cả hai mươi tầng Phạm Thiên Giới ấy thì Quảng Quả Phạm Thiên Giới 
được tính là cùng tột của mười một tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (trừ Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới), được gọi là Phàm Phu Cùng Tột Hữu (Puthuj janabhavagøa) dịch nghĩa là 
“Cõi Giới cùng tột của hạng Phàm Nhân.” 

Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới được tính là cùng tột của Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới, được gọi là Thánh Nhân Cùng Tột Hữu (Ariyabhavagga) dịch nghĩa là “Cõi Giới 
cùng tột của Bậc Thánh Nhân.” Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới được tính 
là cùng tột của Vô Sắc Phạm Thiên Giới, được gọi là Nhất Thiết Cùng Tột Hữu 
(Sabbabhavagøsa) dịch nghĩa là “Cõi Giới cùng tột của Phàm Phu và Thánh Nhân.” 


TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN TÍCH MƯỜI HAI HẠNG NGƯỜI 
THEO SINH QUÁN (JÃTIKKHETTA) VÀ LÃNH THÔ (ÄNÄKHETTA) 


Trong tất cả mười hai hạng Người ấy thì bốn hạng Phàm Nhân thường hiện hữu ở 
trong trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, mà đó là lãnh thổ (Anäkhetta) của Đức Phật, kể cả 
trong Thời Tái Sinh và trong Thời Chuyển Khởi. 

Bậc Thánh Nhân hiện hữu ở trong mười ngàn tiên thiên vũ trụ, mà đó là Sinh Quán 
(Jãtikkhetta) của Đức Phật, kế cả trong Thời Tái Sinh và trong Thời Chuyển Khởi thuận 


181 


ứng với tùy Người. Trong các tiên thiên vũ trụ khác mà hiện hữu ở phần Ngoại Vi Sinh 
Quán ấy thì đối với Bậc Thánh Nhân là chỉ có duy nhất bỗn bậc Thánh Quả và chỉ có duy 
nhất ở trong Thời Chuyển Khởi mà thôi. Sự việc Người Bắt Lai không năm bắt dính mắc 
vào việc tái sinh trong phân Ngoại Vi Sinh Quán ở Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy, là vì các 
Bậc này đã không còn Tham Ái (Nikantitanhä) tức là sự túc nguyện duyệt ý cho việc dắt 
dẫn đi tái sinh. Và trong sự việc Người Bất Lai hiện hữu trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới, lại nương trú ở Ngoại Vi Sinh Quán và đặc biệt chỉ trong Thời Chuyển Khởi ấy, là vì 
Người Bắt Lai hiện hữu trong Nội Vị Sinh Quán Tịnh Cư Phạm Thiên GIới ây, lại có sự túc 
nguyện duyệt ý trong sự tĩnh lặng, không muốn kết hợp với nhiều quân thê đông người, vì 
thế, những Bậc này đã rủ nhau ra đi và đến tại trú xứ nơi ấy (là Ngoại Vi Sinh Quán). 

Có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Vô Ngại Giải 
Đạo (Pafisambhidãmagøsa A{thakatha) răng: Suddhãväse pana jãtikhettato parabhãge 
safipi anäpgäminam ta((huppatfi na yut(ã tattha mikanti asiddhito, idha vä(ãänam pana 
tattha vãso yut(o anäkinnatäya phasuvihãra hetuttäã. 


TRÌNH BÀY PHÂN LOẠI VỀ KIẾP (KAPPA) VÀ SỰ HIỆN HÀNH 
VÈẺ KIẾP BỊ HOẠI DIỆT VÀ KIẾP HÌNH THÀNH MỚI LẠI 


Có bốn thê loại nói về Kiếp, đó là: 
I. Tuổi Thọ Kiếp (Äyukappa), 
H. Trung Kiếp (Antarakappa), 
IH. A Tăng Kỳ Kiếp (Asaäkheyyakappa), 
IV. Đại Kiếp (Mahäkappa). 


I. Tuổi Thọ Kiếp (Äyukappa): Thời kỳ nào Nhân Loại có tuổi thọ lâu dài đến A 
Tăng Kỳ năm, hoặc giảm thiểu xuống cho đến mười năm, đó là Tuổi Thọ Kiếp. Năm bắt 
theo quy định tuổi thọ của Nhân Loại ở trong các thời kỳ ấy, gọi là Tuổi Thọ Kiếp. Chăng 
hạn như trong thời kỳ Đức Phật thì trong thời kỳ ấy thọ mệnh của Nhân Loại có số lượng 
một trăm năm. Nắm lẫy 100 năm tính thành Tuổi Thọ Kiếp. Tiếp đến giảm xuống từ từ, 
giảm thiểu xuống cho đến ngay hiện tại này thì thọ mệnh của Nhân Loại có số lượng 75 
năm, và năm lấy 75 năm tính thành Tuôi Thọ Kiếp. Tất cả sự việc này tùy thuộc vào số 
lượng thọ mệnh của Nhân Loại trong những thời kỳ đó. 

Trong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm Thiên Giới cũng hiện hành tương tự như vầy, 
chăng hạn như trong Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới hiện hữu ở trong tầng Trời này có tuổi 
thọ được 500 năm Thiên Giới. Nắm lấy 500 năm Thiên Giới ấy tính thành Tuổi Thọ Kiếp 
của Tứ Đại Thiên Vương Thiên GIới. Và ở trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới, 
Phạm Thiên ở trong tầng Trời này có quy định tuổi thọ được 84,000 Đại Kiếp. Nắm lấy 
84,000 Đại Kiếp tính thành Tuôi Thọ Kiếp của tầng Trời Phạm Thiên này. Như có câu Chú _ 
Giải (Vacanattha) trình bày răng: Kappiyate paricchijjateti = Kappo - Tất cả bậc trí giả 
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nên quy định tuôi thọ của các loài Hữu Tình là có số lượng băng chừng như vây, do đó, tuổi 
_ thọ của các loài Hữu Tình này mới được gọi là Kiếp. 

H. Trung Kiếp (Antarakappa): Việc tính đếm về Trung Kiếp đó, được tính với 
phương thức như vây, tức là trong thời Kiến Lập Kiếp Sơ (V a{{athäyT Kappa), của Nhân 
Loại có tuôi thọ lâu dài đến A Tăng Kỳ năm, được tính thành Tuổi Thọ Kiếp. Tiếp đến tuổi 
thọ của Nhân Loại từ từ giảm xuống theo tuần tự cho đến còn 10 năm tuổi thọ, được tính 
thành Tuôi Thọ Kiếp. Khi đã giảm xuống đến 10 năm rồi thì cũng lại từ từ tăng lên một lần 
nữa cho đến A Tăng Kỳ năm, lại được tính thành Tuổi Thọ Kiếp như cũ. Tính đếm từ A 
Tăng Kỳ năm giảm xuống cho đến 10 năm, rồi tính đếm từ 10 năm khởi lên cho đến A Tăng 
Kỳ năm, thành một đôi như vây, được gọi là Trung Kiếp. 

II. A Tăng Kỳ Kiếp (Asañkheyyakappa): Số lượng Trung Kiếp như đã có đề cập 
ở phân trên ấy, khi đã vừa tròn đủ 64 Trung Kiếp thì được tính thành một A Tăng Kỳ Kiếp. 
Có một vài vị Nhất Ban Chú Giải Sư (Keci Äcãriyäã) đã có đề cập răng: 20 Trung Kiếp được 
tính thành một A Tăng Kỳ Kiếp. Một vài Chú Giải Sư khác (Apare Äcäriy8) lại có đề cập 
đên một thê loại khác nữa, là 80 Trung Kiếp được tính thành một A Tăng Kỳ Kiếp. Nhà 
Chiêm Tỉnh Học (Horäpãfhãäko) thời kỳ cổ xưa đã có đề cập rằng mười bốn Trung Kiếp 
được tính thành một A Tăng Kỳ Kiếp. 

Có bốn thê loại về A Tăng Kỳ Kiếp, đó là: 

1. Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Samvaffa Asaủkheyyakappa) 
2. Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp (Samvattatthayĩ Asankheyyakappa) 
3. Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp (Vivatta Asañkheyyakappa) 
4. Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivaftatthaäyT Asañkheyyakappa) 

1. Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp: vào sát na mà tiên thiên vũ trụ có số lượng một trăm 
ngàn triệu tiên thiên vũ trụ đang vào thời kỳ hoại diệt, được gọi là Tiêu Hoại A Tăng Kỳ 
Kiếp. Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Samvatfatiti = Samvaffo - Kiếp đang 
tiêu hoại, được gọi là Tiêu Hoại Kiếp. | 

2. Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp: tiên thiên vũ trụ bị hủy hoại cho đến tuyệt điệt không 
còn dư sót chỉ cả, chỉ còn trông không hư vô, được gọi là Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp. Có 
câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Samvatto hutvä ti{fhafiti = SamvatfatthäyT - 
Tiên thiên vũ trụ đã bị tiêu hoại rồi, chỉ có hiện hữu sự sụp đồ tan hoang, như thế, Kiếp đó 
được gọi là Hoại Diệt Kiếp. 

3. Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp: khi tiên thiên vũ trụ đã bị hoàn toàn tuyệt điệt rồi, 
và bắt đầu hình thành mới trở lại nữa, được gọi là Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp. Có câu 
Chú Giải (Vacanattha) trình bày răng: Vivaffofiti = Vivatto - Kiếp đang tuần tự phát triển 
lên, được gọi là Hình Thành Kiếp. 

4. Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp: tiên thiên vũ trụ đã bắt đầu hiện khởi lên mới trở 
lại, hiện khởi lên thành tựu viên mãn khắp cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ theo lẽ thường 
nhiên nguyên sơ, có nền lục địa, núi đôi, cây cối, đại đương, sông nước, mặt trời, mặt trăng, 
thiên thể tinh tú, con người, loài Hữu Tình, v.v. hiện bày một cách tròn đủ hết các thể loại, 
được gọi là Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp. Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: 
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Viva{to hutvã ti((haditi = Vivatfa{thãyT - Kiếp đã phát triển lên đầy đủ với khắp cả trú xứ, 
và hiện hữu theo hiện trạng thường nhiên, như thế, Kiếp đó được gọi là Thành Trụ Kiếp. 

5. Đại Kiếp (Mahäkappa): Phương thức tính đếm Đại Kiếp ấy, là đếm bỗn A Tăng 
Kỳ Kiếp tính thành một Đại Kiếp. Tính về lượng thời gian trong một Đại Kiếp ấy thì rất lâu 
đài, đến nỗi không có khả năng tính đếm được thời gian lâu dài đến cỡ chừng nào. Ngài đã 
ví thời gian lâu dài của một Đại Kiếp này tương tự với một nền mặt phăng đài 100 do tuân, 
rộng 100 do tuần, và lây giống hạt cải chất thành đống đồ đây lên trên nền mặt phăng này. 
Khi tròn đủ hạn định một trăm năm thì đến lấy một hạt cải ra và đem liệng bỏ đi, cho đến 
khi số lượng hạt cải hoàn toàn không còn nữa, cho dù là như thế cũng vẫn không tròn đủ số 
lượng về thời gian của một Đại Kiếp. Tại đây chỉ là một tỷ dụ, còn về thời gian thì thật sự là 
không thể ước lượng được. Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Sãsa 
parãsopamädnhi kappiyotiti = Kappo - Tất cả bậc Trí Giả nên tính đếm sự hiện hữu của 
thế Ø1an VỚI Các điều tỷ dụ sai khác như một đồng hạt cải v.v. do đó, sự hiện hữu của thế 
gian ấy, được gọi là Kiếp, tức là Đại Kiếp. 

Một trường hợp khác nữa, có hai thể loại về Kiếp hữu quan với Phật Giáo, đó là: 

1. Không Hư Kiếp (Suñña Kappa —- Thời Đại Rỗng Không) với ý nghĩa đến Kiếp 
không có Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác, và Bậc Chuyển Luân Vương xuất hiện khởi 
sinh lên. 

2. Phi Hư Không Kiếp (Asuñña Kappa - Thời Đại Phi Rỗng Không) với ý nghĩa 
đến Kiếp có Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác, và Bậc Chuyển Luân Vương xuất hiện 
khởi sinh lên. 


CÓ BÓN THÊ LOẠI VỀ HƯ KHÔNG KIẾP, Đó Là: 


1/ Hư Không Đại Kiếp (Suñña Mahäkappa): tức là Đại Kiếp không có Đức Phật 

xuất hiện. 
_2/ Hư Không A Tăng Kỳ Kiếp (Suñña Asañkheyyakappa): tức là Tiêu Hoại A 

Tăng Kỳ Kiếp, Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp và Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp. 

3/ Hư Không Trung Kiếp (Suñña Antarakappa): tức là Trung Kiếp không có Đức 
Phật xuất hiện. 

4/ Hư Không Tuổi Thọ Kiếp (Suñãña Äyukappa): tức là trong khoảng giữa mà 
Nhân Loại có tuổi thọ lâu đài hơn 100,000 năm khởi đi, và trong khoảng giữa mà Nhân Loại 
có tuôi thọ ít hơn 100 năm trở xuống. 


CÓ NĂM THẺ LOẠI VỀ PHI HƯ KHÔNG KIẾP, Đó Là: 


1/ Ưu Việt Kiếp (Sara Kappa): tức là Đại Kiếp có một vị Phật xuất hiện. 
_2/ Tỉnh Khiết Kiếp (Manda Kappa): tức là Đại Kiếp có hai vị Phật xuất hiện. 
3/ Tuyệt Hảo Kiếp (Varadassï Kappa): tức là Đại Kiếp có ba vị Phật xuất hiện. 
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4/ Cực Tỉnh Khiết Kiếp (Sãramanda Kappa): tức là Đại Kiếp có bốn vị Phật xuất 
hiện. 
5/ Hạnh Vận Kiếp (Bhaddaka Kappa): tức là Đại Kiếp có năm vị Phật xuất hiện. 
Như có phân Päli dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Chủng Tộc 
Chư Phật (Buddhavamsa Atthakathä) răng: 
kko Buddho sãrakappe Mandakappe duve 
Tayo Buddhã varakappe Sãramande catu Buddhäã 
Pañca Buddhã bhaddakappe v.v. 


CÓ ĐẠI KIẾP NÀO CÓ TỚI SÁU HOẶC BẢY VỊ PHẬT 
XUẤT HIỆN HAY KHÔNG ? 


Giải thích rằng: Lễ thường tất cả Chư Phật mà sẽ xuất hiện ở trong thể g1an thì trong 
từng mỗi Đại Kiếp với số lượng tối thiểu chỉ có một vị Phật xuất hiện, và số lượng tối đa có 
tới năm vị Phật. Đại Kiếp mà có Đức Phật xuất hiện nhiều hơn số lượng này thì quả thật là 
không có. Như có phần Pali dẫn chứng đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Vị Lai Chủng 
Tộc (Anäãgatavamsa Atfhakathä) răng: Na hi ekasmim kappe chaf(ho vã sattamo vã 


uppajjafi - Dịch nghĩa rằng: Trong từng mỗi Đại Kiếp thường là không có sáu hoặc bảy 
vị Phật xuất hiện. 


TRÌNH BÀY MỘT CÁCH ĐẶC BIỆT VÈ TIÊU HOẠI A TĂNG KỲ KIẾP 
LÀ KIẾP THẺ GIAN BỊ TIÊU HOẠI 


Khi phân loại về Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp có được ba thể loại, đó là: 

1/ Hỏa Tai Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Tejosamvatta Asankheyyakappa): là 
Kiếp mà thế gian này bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu. 

2/ Thủy Tai Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Aposamvatta Asañkheyyakappa): là 
Kiếp mà thế gian này bị tiêu hoại do bởi trận đại hồng thủy. 

3/ Phong Tai Tiêu Hoại A Tăng kỳ Kiếp (VAyosamvatta Asaikheyyakappa): là 
Kiếp mà thế gian này bị tiêu hoại do bởi trận cuồng phong. 

Kết hợp số lượng Đại Kiếp mà bị tiêu hoại đo bởi Lửa (Hỏa Tan), do bởi Nước (Thủy 
Tai), do bởi Gió (Phong Tai), hết tất cả có tổng số lượng là 64 Đại Kiếp. Trong tổng số lượng 
64 Đại Kiếp này, có 56 Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tan), có bảy Đại 
Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận đại hồng thủy (Thủy Tai), và có một Đại Kiếp bị tiêu hoại do 
bởi trận đại cuồng phong (Phong Tai). Tổng kết lại thành 64 Đại Kiếp được gọi là một Đại 
Chu Kỳ Đại Kiếp. Khi phân chia một Đại Chu Kỳ Đại Kiếp này ra thành Tiểu Chu Kỳ có 
được tám Tiểu Chu Kỳ Đại Kiếp, và mỗi Tiểu Chu Kỳ có được tám Đại Kiếp. 

Tiểu Chu Kỳ thứ nhất, với bảy Đại Kiếp nối tiếp liền với nhau là bị tiêu hoại do bởi 
trận hỏa thiêu (Hỏa Tai). Trong Đại Kiếp thứ tám thì bị tiêu hoại đo bởi trận đại hồng thủy 
(Thủy Tai). Kết hợp lại thành tám Đại Kiếp, được gọi là một Tiểu Chu Kỳ. 
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Trong Tiểu Chu Kỳ thứ hai cho đến Tiểu Chu Kỳ thứ bảy thì cũng hiện hành tương 
tự cùng một cách thức với Tiểu Chu Kỳ thứ nhất, tức là trong từng mỗi Tiểu Chu Kỳ thì có 
bảy Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tai), có một Đại Kiếp bị tiêu hoại đo 
bởi trận đại hồng thủy (Thủy Tai). Là như vậy cho đến Tiểu Chu Kỳ thứ bảy. 

Trong Tiêu Chu Kỳ thứ tám thì Đại Kiếp thứ nhất cho đến Đại Kiếp thứ bảy là bị tiêu 
hoại với trận hỏa thiêu, cũng tương tự cùng một cách thức với Tiểu Chu Kỳ thứ nhất cho 
đến Tiểu Chu Kỳ thứ bảy. Tuy nhiên, trong Đại Kiếp thứ tắm của Tiểu Chu Kỳ này thì bị 
tiêu hoại do bởi trận đại cuồng phong (Phong Tai). Và đó là việc tiêu hoại lần cuối cùng của 
Đại Kiếp thứ 64, mà được tính đếm thành một Đại Chu Kỳ Đại Kiếp. Như có phần Pali dẫn 
chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (V Isuddhimagga 
Afthakathä) và Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yêu Giải Minh (Sãratthadrpani tTkã) rằng: 

Safta sattapginä värä Afthame afthame dakã 
Catusafthi yadä pannã Eko väyuvaro siyã 

Dịch nghĩa rằng: Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tai) là bảy lân. 
Lần thứ tám là bị tiêu hoại đo bởi trận hồng thủy (Thủy Tai). Bắt luận thời gian nào đã vừa 
tròn đủ 64 Đại Kiếp, thì thời gian ây Đại Kiếp thứ 64 đó là bị tiêu hoại đo bởi trận cuồng 
phong (Phong Ta1). 


BẢN ĐỎ CHÍNH PHƯƠNG TRÌNH BÀY VIỆC TIÊU HOẠI THÊ GIAN 
TRONG SỐ LƯỢNG 64 ĐẠI KIẾP 


Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tai) thì thường khởi lên sự tiêu hoại 
cho đến hết ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, và ở dưới tầng Biến Quang Phạm Thiên 
Giới của tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới trở xuống. Nếu là bị tiêu hoại do bởi trận đại 
hồng thủy (Thủy Tai) thì thường là nước ngập tràn lên đến hết ba tầng Nhị Thiền Phạm 
Thiên Giới, và ở đưới tầng Biến Tịnh Phạm Thiên Giới của tầng Tam Thiền Phạm Thiên 
Giới. Nếu là bị tiêu hoại đo bởi trận đại cuồng phong (Phong Tai) thì thường tiêu hoại hết 
tất cả ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới trở xuống, và ở dưới tầng Quảng Quả Phạm 
Thiên Giới, đó là tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới trở xuống. Như có phần Päli dẫn chứng 
đã có được trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga Attha 
kathä) và Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (Sãratthadipanï (ïkã) rằng: 

Agginäbhassarã hetthã Apena subhakinhato 
'Vehapphalato vätena vam loko vinassati 

Dịch nghĩa rằng: Một khi thế gian bị tiêu hoại do bởi Lửa (Hỏa Tai) là thường bị 
tiêu hoại kê từ ở dưới tầng Biến Quang Phạm Thiên Giới trở xuống. Một khi bị tiêu hoại do 
bởi Nước (Thủy Tai) là thường bị nước ngập tràn kế từ ở dưới tầng Biến Tịnh Phạm Thiên 
Giới trở xuống. Một khi bị tiêu hoại do bởi Gió (Phong Tai) là thường bị tiêu hoại kế từ ở 
dưới tầng Quảng Quả Phạm Thiên Giới trở xuống. Sự tiêu hoại của thế gian thì thường hiện 
bày là như vây. 
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TRÌNH BÀY CÁC THÔ ĐỊA CŨNG CÙNG BỊ TIÊU HOẠI 


Lãnh thô biên địa của thế glan cũng cùng bị tiêu hoại do bởi Lửa, hay là do bởi Nước, 
hoặc là đo bởi Gió. Khi theo phần rộng lớn thì xâm chiếm lãnh thổ đến một trăm ngàn triệu 
tiên thiên vũ trụ, mà đó là thuộc lãnh thổ của Đức Phật. Có ba thể loại lãnh thổ của Đức 
Phật, đó là: 

1. Sinh Quán (Jãtikhetta): là lãnh địa được hạn định với 10,000 tiên thiên vũ trụ. 
TẮt cả sự việc này là vì khi bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đi thọ sinh vào trong thai bào của 
Mẫu Hậu, hoặc thời gian xuất khỏi thai bào và đản sinh, hoặc thời gian giác ngộ thành Bậc 
Chánh Đăng Giác, và hoặc thời gian Viên Tịch Níp Bàn thì tất cả 10,000 tiên thiên vũ trụ 
này sẽ chắn động và rung chuyên khắp hết cả toàn cầu, do vậy, mới được gọi là Sinh Quán. 

2. Lãnh Thổ (Anäakhetta): là lãnh địa được hạn định với 100,000 triệu tiên thiên vũ 
trụ. Tất cả sự việc này, là đo mãnh lực của tất cả Kinh Bảo Hộ An Lành (Paritta — Kinh 
Cầu An), gôm có các Kinh Khandhaparitta (Uẫn Kinh), Kinh Atãnãtfiyaparitta (A Shá 
Năng Chỉ Kinh), Kinh Dhajagga (Cờ Phướng Kinh), Kinh Moraparitta (Không Tước 
Kinh), Kinh Ratana (Tam Bảo Kinh); với những thê loại này, một khi được trùng tụng rồi 
thì thường lan tỏa rộng ra khắp cả 100,000 triệu tiên thiên vũ trụ, do vậy, mới được gọi là 
Lãnh Thỏ. 

3. Cương Vực (Visayakhetta): là lãnh địa được hạn định với Cùng Tận Thế Giới 
(Anantalokadhätu) và cùng liên hiệp với tiên thiên vũ trụ vô cùng tận vì Trí Tuệ của Bậc 
Chánh Đăng Giác là vô cùng tận, thường luôn quán sát thâu triệt xuyên suốt cùng khắp cả 
Thế Gian Giới (Lokadhãtu) này, do vậy, mới được gọi là Cương Vực. 

Trong tất cả ba thể loại này, một khi Lãnh Thổ mà có được 100,000 triệu tiên thiên 
vũ trụ thì lúc bấy giờ tiên thiên vũ trụ ấy bị tiêu hoại, và Sinh Quán cũng thường bị tiêu hoại 
theo. Và một khi cả hai Lãnh Thô và Sinh Quán đã đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường tiêu 
hoại cùng một lượt (Đồng Diệt). Khi đến thời kỳ khởi sinh thì cũng khởi sinh cùng một lượt 
(Đồng Sinh). Còn phần Cương Vực thì lại bất câu sinh, tức là đến thời kỳ bị tiêu hoại, hoặc 
là thời kỳ khởi sinh thì không có đồng cùng một lượt với nhau, luân phiên hiện hành mỗi lần 
đều chuyển đổi dị biệt. 


XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VỀ VIỆC TIÊU HOẠI THẺ GIAN 


Thế gian hiện tại này được coi như là thời kỳ Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp 
(SamvattafthayT Asaikheyyakappa). Và Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp này đến lúc tròn đủ 
64 Trung Kiếp và cùng kết hợp với việc tính đếm tuổi thọ của Nhân Loại có tuổi thọ một A 
Tăng Kỳ năm xuống cho đến một ngàn năm. Khi cả hai mốc thời gian này hợp nhất lại với 
nhau bất luận vào lúc nào thì chính ngay lúc ấy, thế gian sẽ phải bị tiêu hoại đi. 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN LÀM CHO THẺ GIAN BỊ TIÊU HOẠI 
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Có ba Pháp Thể thành nguyên nhân làm cho thế gian bị tiêu hoại, đó là: Tham Dục 
(Rãga), Sân Hận (Dosa), Sỉ Mê (Moha). Bắt luận thời lúc nào, tất cả loài Hữu Tình có tánh 
khí mà bị áp lực mạnh mẽ do bởi lòng Tham Dục, khi đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường là 
bị tiêu hoại do bởi ngọn lửa (Hỏa Tan), là vì với Nhân Tham ây nóng ví như ngọn lửa vậy. 
Nếu bắt luận trong thời lúc nào, tắt cả loài Hữu Tình có tánh khí nhiều với sự Sân Hận, khi 
đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường là bị tiêu hoại do bởi trận hồng thủy (Thủy Tai), là vì với 
Nhân Sân ấy xấu ác ví như nước cường toan (acid) vậy. Và nếu bất luận trong thời lúc nào, 
tánh khí của tất cả loài Hữu Tình dầy đặc với Si Mê, khi đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường 
là bị tiêu hoại do bởi cuồng phong (Phong Tai), là vì với Nhân Sĩ ấy ví như luồng hơi nước 
cường toan (acid) vậy. Mới nói được rằng Thế Gian Giới này (Lokadhätu) thường bị tiêu 
hoại do bởi ba Pháp Thể, như đã vừa đề cập đến vậy. 


“KOLÃÄHALA —- TẠO ĐỘNG” LÀ ÂM THANH VANG DỘI ÂM Ĩ 
CÓ NĂM TRƯỜNG HỢP, Đó Là: 


1. Kiếp Tao Động (Kappakolahala): âm thanh vang đội ầm ï thông báo răng tính 
kế từ ngày hôm nay trở ổi với thời gian một trăm ngàn năm nữa, thế gian sẽ đi đến sự tiêu 
hoại. 

2. Đức Phật Tao Động (Buddhakolähala): âm thanh vang dội thông báo rằng tính 
kê từ ngày hôm nay trở đi với thời gian một ngàn năm nữa, sẽ có một vị Phật xuất hiện ở 
trong thế gian. 

3. Chuyển Luân Vương Tao Động (Cakkavattikolahala): âm thanh thông báo rằng 
tính kế từ ngày hôm nay trở đi một trăm năm nữa sẽ có một vị Chuyển Luân Vương sinh 
khởi ở trong thế gian. 

4. Kiết Tường Tao Động (Mangalakolähala): âm thanh thông báo rằng nội ở trong 
khoảng thời gian mười hai năm nữa thì Đức Phật sẽ khải thuyết Giáo Pháp về ba mươi tám 
điều kiết tường. 

_5, Triết Sĩ Tao Động (Moneyyakolähala): âm thanh thông báo rằng nội ở trong 
khoảng thời gian bảy năm nữa sẽ có một bậc triết nhân hành giả sinh khởi ở trong thế gian. 


TRÌNH BÀY CHI TIẾT VỀ THÊ GIAN BỊ TIỂU HOẠI DO BỞI HÓA TAI 


Khi đến thời kỳ thế gian bị tiêu hoại do bởi lửa hỏa thiêu ấy thì khởi lên trước đó là 
sẽ có một trận mưa thật to (Mahãmegha — Đại Vũ Bảo) được gọi là Kiếp Hoại Đại Vũ Bảo 
(Kappavinäsamahäãmegha). Và rồi làm cho mưa rơi xuống khắp cả trong trăm ngàn triệu 
tiên thiên vũ trụ, và tất cả Nhân Loại đã cùng rủ nhau hân hoan vui mừng duyệt ý, đã cùng 
rủ nhau lo chuẩn bị cày cây và xới đất. Khi đã vừa xong mọi thứ việc, liền tiếp tục VIỆC ø1eo 
mạ xuống ruộng đất. Theo tuần tự, những lúa mạ này nây mầm lên tươi tốt vừa với mức độ 
bò căn ăn được, thời Kiếp Hoại Đại Vũ Bảo khởi sinh lên âm thanh âm ï, có thỉnh âm tựa ˆ 
như âm thanh gầm thét. Kế từ lúc đó trở đi thì không còn có mưa rơi xuống nữa, lúa mạ ở 
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trong cánh đồng đều chết hết tất cả là đo bởi nhân này. Bậc Chánh Đắng Giác mới phán dạy 
_ đến tất cả Chư Tỳ Khưu rằng: 

- Này Chư Tỳ Khưu, vào thời lúc Đại Vũ Bảo thì có âm thanh ầm ï tựa như thĩnh âm 
gầm thét vậy, và kế từ lúc đó trở đi thời mưa sẽ không còn rơi xuống nữa, tính đếm thời gian 
được trấm năm, ngàn năm, mười ngàn năm, trăm ngàn năm. Tất cả những loài Hữu Tình, đo 
nương vào nước mưa để mà dưỡng nuôi thân mạng, đã đồng cùng nhau lần lượt chết dần, 
và đi tái sinh ở trong Phạm Thiên Sắc Giới gồm có Thiểu Quang Phạm Thiên Giới, Vô 
Lượng Quang Phạm Thiên Giới, Biến Quang Phạm Thiên Giới. Sự tử vong cũng được hình 
thành với tất cả các loài Hữu Tình và Chư Thiên Trương vào bông hoa và trái quả để mà 
dưỡng nuôi thân mạng, khi đã thọ mạng diệt thì tất cả cũng đồng cùng đi tái sinh ở trong 
Phạm Thiên Sắc Giới. Khi sự việc hiện hành như vậy, thì đã được trôi qua với một thời gian 
rất lâu dài. Tất cả các con nước hiện hữu ở trong các con suối, đòng sông, ao hồ, giếng khơi, 
bê nước, cũng đều bốc hơi và khô cạn đi. Thế là, các loài Hữu Tình mà đã sinh sống ở trong 
nước như loài rùa, cá, v.v cũng đồng cùng nhau chết đi và tái sinh ở trong Phạm Thiên Sắc 
Giới hết cả thấy. Khi tật cả các loài Hữu Tình đua nhau mạng vong và đi tái sinh ở trong Cõi 
Phạm Thiên Sắc Giới ấ ây, thì tất cả các loài Hữu Tình hiện hữu ở trong Cõi Địa Ngục cũng 
đều bị tuyệt điệt hết tất cả cùng một lúc với quả mặt trời thứ bảy cùng hiện khởi. 


Ở đoạn này có thể làm cho phát sinh lên sự thắc mặc, mới có một điều vấn hỏi như 
sau: Lẽ thường tất cả loài Hữu Tình sẽ được đi tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Sắc Giới ấy, 
là sẽ phải nương vào việc thành tựu của Tu Tập Thiện Hạnh (Bhãvanäkusala), tức là trước 
hết phải đắc chứng được Thiền Định. Nhưng trong thời gian ấy, tất cả các loài Hữu Tình đã 
không có chứng đắc được Thiền Định, lại có một vài nhóm đã mạng vong với sự đói khát, 
và có một vài nhóm lại là hạng người bắt hạnh không có khả năng đối với việc Thiền Định. 
Thế tại sao lại được đi tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Sắc Giới VẬY ? 


Lời giải đáp như vây: Nào có phải tất cả các loài Hữu Tình á ây đi tái sinh ở trong Cối 
Phạm Thiên Giới ngay lập tức được đâu. Những loài Thống Khô Hữu Tình ấy, khi đã tử 
vong tôi, thì phải đi tái sinh ở trong Nhân Loại Địa Giới trước, rồi mệnh chung ở Cõi Nhân 
Loại thì mới đi tái sinh ở trong tầng Thiên Dục Giới. Khi đã tái sinh ở trong Thiên Giới để 
rôi thành tựu được Thiền Định, thì lại một lần nữa mới đi tái sinh ở trong Phạm Thiên Sắc 
Giới được. 

Sự việc được hiện hành như vầy, là vì khi thế gian sẽ khởi sinh lên việc tiêu hoại, thì 
quy luật thường nhiên của thể gian đã đến cảnh báo tác động ở trong tâm thức của nhóm 
Chư Thiên sinh trong tầng Thiên Dục Giới có tên gọi là Đội Quân Thiên Đạo (Loka 
bayuhadevatä) để cho họ hay biết răng trăm nghìn năm nữa sẽ có phát sinh lên Kiếp Hoại 
(Kappavinãäsa). Tất cả Chư Thiên ấ ây mới đồng cùng nhau khóc than, búi tóc buông xõa, 
vận mặc hông y, với cả đôi mắt đầm đìa ngắn lệ, ai ai cũng đưa cả hai tay lên lau chùi nước 
mắt, và xác thân thì tiều tụy thật đáng thương hại, rôi tất cả cùng rủ nhau ngự xuống trong 
Cõi Nhân Loại lai vãng quanh quân đó đây mà loan báo rằng: 


= Này tất cả các Ngài ơi, thế là chúng ta sẽ phải đối điện với sự tiêu hoại đồng cùng 
với nhau rồi. Kế từ ngày hôm nay trở đi đến thời g1an một trăm ngàn năm nữa, sẽ có khởi 
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sinh lên Kiếp Hoại và thế gian sẽ bị hủy diệt hết tất cả. Đại dương, đất đai, núi đôi cả tiên 
thiên vũ trụ, cùng với Tu DI Sơn Vương, tất cả đều sẽ bị ngọn lửa thiêu đốt sạch trụi xuyên 
suốt khắp hết cả, luôn cả đến tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. Vì thế, xin tất cả các Ngài 
chớ có khinh suất để duôi mà cứ mải lo đắm say; và xin các Ngài hãy cùng nhau tiến tu Tứ 
Phạm Trú (Catubrahmavihãra) gồm có Từ, Bi, Hỷ, Xả; xin các Ngài hãy hiểu dưỡng và 
chăm sóc Mẹ Cha, và hãy cùng tôn kính các bậc cao niên trưởng thượng ở trong gia tộc cho 
được tốt đẹp. 

Việc thông báo của nhóm Đội Quân Thiên Đạo này, được hạn định là cứ mỗi trăm 
năm thì xuống thông báo một lần. Trong sự việc Đội Quân Thiên Đạo đi đến thông báo để 
nhắc nhở cảnh tỉnh cho tất cả loài Hữu Tình có được hiểu biết như vậy, là vì với lẽ Pháp 
thường nhiên đã có đến động tâm cho nhóm Đội Quân Thiên Đạo này biết răng sẽ có khởi 
sinh lên sự hủy điệt thê gian. 

Một vài nhóm Giáo Thọ Sư đã nói rằng: Chư Thiên biết được sẽ có Kiếp Hoại là vì 
có được nhìn thấy điềm trẫm triệu bắt thiện bất tường (Akusalanimitta) khởi sinh. 

Hoặc một trường hợp khác nữa đã nói rằng: Tất cả Chư Phạm Thiên mà đã chứng 
đắc được Thiền Định, và đã định liệu trước được tình huỗng sẽ có phát sinh lên trong thời 
gian sắp tới, do vậy, trong thời điểm này đã có sai bảo Chư Thiên đến loan báo như vậy. 

Tất cả Nhân Loại và Chư Thiên khi đã được nghe thấy Đội Quân Thiên Đạo thông 
báo như thế đó, thì mọi người ai ai cũng phát sinh Pháp tâm lòng bị mẫn, lòng buôn thảm 
ưu não, khởi tâm yêu thương lẫn nhau, và trau giôi thiện sự, cùng với việc phát triển tu tập 
về Từ, Bi, Hỷ, Xả. Với mãnh lực của VIỆC tu tiên Tứ Phạm Trú â ấy, khi thân hoại mạng chung 
thì đã đi tái sinh ở trong Thiên Giới, rồi cùng rủ nhau tiến tu về Phong Hoàn Tịnh Chuẩn 
Bị (Vàyokasinaparikamma — sát na Chuẩn Bị về Đề Mục Gió) cho đến chứng đặc được 
Thiền Định. Khi đã đắc chứng Thiền Định rồi thì tất cả nhóm họ khi đã thọ mạng điệt và lìa 
khỏi tầng Thiên Dục Giới mới đi tái sinh ở trong Phạm Thiên Sắc Giới. 

Còn nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Hữu Tình Bàng Sinh, Ngạ Quỷ, Atula có Bất Thiện 
Nghiệp Lực đã diệt trừ đi thì cũng được đi tái sinh ở trong Thiên Giới với năng lực của Quả 
Phước Thiện (Kusalaphalapuñña) mà mình đã từng có kiến tạo để ở trong các đời trước 
trước, là vì tất cả loài Hữu Tình khi còn luân chuyển trong Hành Quả Luân Hồi 
(Saủsäravaffa) này cũng đã từng có kiến tạo Thiện Nghiệp Lực để ở trong phần Hậu Báo 
Nghiệp Lực (Aparapariyavedaniyakamma), do đó, chính với mãnh lực của Hậu Báo 
Thiện Nghiệp Lực này, đã làm cho Bắt Thiện Nghiệp Lực của loài Hữu Tình â ây được điệt 
trừ đi và được ổi tái sinh trong Thiên Giới. Khi đã được tái sinh trong Thiên Giới rồi, lại 
đồng cùng nhau tiến tu Thiền Định đặng tiếp tục được tái sinh đến Phạm Thiên Sắc Giới 
cùng nhau cả thây. 

Còn nhóm có mãnh lực Bất Thiện Nghiệp Lực nặng, chắng hạn như nhóm có Chuẩn 
Xác Tà Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchäditthikamma), vào lúc thế gian sẽ bị tiêu hoại 
thì phải mạng vong tại nơi Thống Khô Địa Giới ở ngay trong thế gian đang bị tiêu hoại, và 
lại phải tiếp tục đi tái sinh đến Thông Khô Địa Giới ở trong cõi tiên thiên vũ trụ nơi khác _ 
khi mà vẫn chưa bị tiêu hoại. 
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Một trường hợp nữa, có một vài Giáo Thọ Sư đã nói rằng: Khi đến thời gian thế gian 

_ bị tiêu hoại thì tất cả loài Hữu Tình Địa Ngục luôn cả cho đến nhóm có Chuẩn Xác Tà Kiến, 

và nhóm mà có Nghiệp Chia Rẽ Tăng Đoàn thì thường được thoát khỏi nơi Thống Khổ Địa 

Giới cũng ngay trong thời kỳ ấy. Hữu Tình Địa Ngục bị tiêu hoại nơi ấy lại phải bị thọ lãnh 

thống khổ ở trong Địa Ngục hiện hữu ở trong cõi tiên thiên vũ trụ nơi khác khi mà vẫn chưa 
có bị tiêu hoại, điều ấy là không có xây ra. 

Ngài có cho biết lý đo răng: Cho dù hạng Người ấy khi mà vẫn còn sinh mạng hiện 
hữu trong Cõi Nhân Loại là thuộc hạng Người Chuẩn Xác Tà Kiến đi nữa; tuy nhiên khi tử 
vong Ở nơi Cõi Nhân Loại và đi thọ lãnh thông khổ ở trong Cỡi Địa Ngục, thì cũng có sự 
nhận thức và tự nghiên ngẫm nghĩ suy lại răng: “Sự việc mà ta phải xuống đây bị thụ lãnh 
thông khô nặng nề như vây, đích thị là có liên quan đến mãnh lực của sự việc Chuẩn Xác Tà 
Kiến do chính mình đã có làm ra.” Khi đã có được sự nghĩ suy như vậy thì loài Hữu Tình 
Địa Ngục ấy thường từ bỏ lìa khỏi Tà Kiến ấy đi. Và sự việc loài Hữu Tình Địa Ngục có sự 
nhận thức như vậy, là cũng do bởi mãnh lực Tuệ Truy Niệm Tiền Kiếp (Jätissara ñãna) 
tức là sự hồi tưởng lại kiếp sông trước. Như thế, khi thế g1an sẽ có việc tiêu hoại thì Đội 
Quân Thiên Đạo ngự đến thông báo cho được hay biết thì những hạng Hữu Tình Địa Ngục 
này cùng rủ nhau đoạn lìa diệt tuyệt sự thấy sai chấp lầm mà gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến. Khi 
đã đoạn lìa Tà Kiến thì năng lực của Hậu Báo Thiện Nghiệp Lực mà đã từng có kiến tạo để 
ở trong các đời trước trước, liền trổ quả Phước Báu cho thoát khỏi Thống Khổ Địa Giới Ấy, 
được khởi sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên; và lại tiếp tục đồng cùng nhau tiến 
tu Thiền Định. Khi tử vong từ ở Cối Nhân Loại hoặc ở Chư Thiên, và cũng tương tự như 
vậy, được đổi tái sinh Phạm Thiên Sắc Giới. 


TUẦN TỰ SỰ KHỞI SINH MẶT TRỜI ĐẾN THIÊU ĐÓT THÊ GIAN 


Khởi nguyên tính kế từ Thế Gian Giới (Lokadhätu) đã không còn có mưa rơi xuống 
hết cả một thời gian lâu đài; các hạt giỗng, cùng các thứ lương thực cũng lần lượt khô héo 
và chết mất đi. Tất cả những nhóm Hữu Tình, như đã có đề cập đến, đã phải chịu sự đói 
khát và cũng lần lượt phải mạng vong. 

+ Thời gian tiếp đến là vào lúc nửa đêm, một mặt trời khởi sinh lên một quả nữa, và 
thành cái thứ hai. Khi mặt trời khởi sinh lên một quả thứ hai này, thời lúc bấy giờ không 
còn hạn định nào là giữa ban ngày, nào là nửa đêm vì một quả lặn xuống chân trời thời một 
quả kia xuất hiện lên tức thời. Mặt trời thứ hai này hiện khởi lên đã chiếu rọi quả địa cầu 
của chúng ta với sức nóng thiêu đốt liên tục không gián đoạn, đã làm cho quả địa cầu bị tiêu 
hoại đi, không giống với quả mặt trời mà đang chiếu rọi thế gian thường ngày; tức là không 
có vị Nhật Thiên Tử ngự ở trong Thiên Cung ấy, và có sức nóng vô cùng gay gắt mãnh liệt 
hơn cả quả mặt trời ban đầu. Còn vị Nhật Thiên Tử đang thường luôn ngự ở tại nơi tòa Thái 
Dương Điện của quả mặt trời đầu tiên ấy, thì lại tiến tu về đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) làm 
cho khởi sinh lên Thiền Định, và tái sinh trong Phạm Thiên Sắc Giới. Còn khu vực tòa Thái 
Dương Kim Điện ấy (của quả mặt trời thứ hai) có năng lực chiếu sáng cùng cực trong suốt, 
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với tia sáng mãnh liệt hơn cả tòa Thái Dương Điện thường nhật. Bầu không khí lại bị sương 
giăng mờ mây phủ che khắp mọi nơi. Ánh sáng của quả mặt trời ây chói sáng trong suốt vô 
cùng mãnh liệt như thê là kính gương. Do bởi nguyên nhân này, sông ngòi lớn nhỏ ở khắp 
mọi thôn làng đều bị khô cạn hết tất cả, chỉ trừ ra Ngũ Đại Giang ây là Gaủgäã (Sông Hăng), 
Vamunä (Trường Giang), AciravatfI, Mahimahä, Sarabhũ. 

+ Tính kể từ quả mặt trời thứ hai đã hiện khởi lên rồi, và đã trải qua một thời gian rất 
lâu dài nữa, thời có một quả mặt trời thứ ba lại hiện khởi lên. Ngũ Đại Giang đã vừa đề cập 
đến ở trên, tức thời bị khô cạn hết cả năm. 

+ Tiếp đến một khoảng thời gian rất lâu dài nữa, thời có một quả mặt trời hiện khởi, 
và làm thành quả thứ tư. Hết tất cả nước ở trong Thất Đại Hồ, đó là hỗ Anotatta (ở trong 
Hy Mã Lạp Sơn và chảy ra nhiều con sông trên xứ Ấn Độ), hồ Kunàla, hồ Rathakäla, hồ 
Mandäkinr, hồ Sihappäta, hồ Kannamunda và hồ Chaddanta; đều bị khô cạn hết. Khi 
nước ở trong cả Thất Đại Hồ bị khô cạn đi như vậy thì nước ở trong đại dương có độ sâu là 
84,000 do tuần cũng tuần tự khô cạn dần. 

+ Thời gian tiếp đến, một quả mặt trời thứ năm hiện khởi lên thì nước ở trong biển cả 
đại dương hoàn toàn bị khô cạn hết, đù chỉ là một lóng tay cũng không có. | 

+ Trải qua một thời gian rất lâu dài nữa, một quả mặt trời thứ sáu hiện khởi lên, và 
khi quả mặt trời thứ sáu này hiện khởi lên thì tất cả thế gian bị bốc khói lên phủ trùm khắp 
hết cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, mặt đất và tất cả núi đôi không còn chủng loại, không 
còn nhựa cây tức là sự âm lạnh. 

Bậc Chánh Đăng Giác lập ý khải thuyết để ở trong phần Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi 
Bộ Kinh Phẩm Thất Chi (Sattahguttara) rằng: Này tất cả Chư Tỳ Khưu, ví như người thợ 
gốm đã xếp thự tự các đồ gốm bằng đất nguyên sơ vào trong bếp lò, lấy đất bôi trét ở mặt 
trên rồi gắp lửa bỏ vào trong bếp lò, làm phát khởi khói um lan tỏa khắp cả bếp lò ấy như 
thế nào thì đích thị khi quả mặt trời thứ sáu hiện khởi lên cũng làm phát khởi khói um lan 
tỏa khắp cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ vậy. Khói um lan tỏa như vậy với thời gian rất 
lâu đài, không thể nào tính đếm được thời gian năm tháng mới phát sinh lên một quả mặt 
trời nữa, và làm thành quả thứ bảy. Khi quả mặt trời thứ bảy đã hiện khởi lên thì thế giới ở 
trong trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ cùng nhau sáng rực lên, và có âm thanh kỳ quái vang 
vọng vô cùng kinh hãi. Trên đỉnh dãy Tu Di Sơn Vương bao bọc các vũ trụ, đã bị phá hủy 
và bể vỡ tung tóc ra, rồi biến mất đi. Trong hư không, khởi nguyên ngọn lửa thiêu hủy thế 
gian phát xuất là từ ở Nhân Loại Địa Giới này trước, rồi ngọn lửa bốc cháy lan tỏa ra chụp 
lấy Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới; tất cả bảo ngọc điện, kim điện thiên cung, ngân điện 
thiên cung đều bị hư hỏng tiêu hoại hết cả. Và ngọn lửa bốc cháy lan tỏa ra lần lượt lên đến 
các tầng Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất Đà, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới; luôn cả 
cho đến ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, đó là Phạm Chúng Thiên Giới, Phạm Phụ Thiên 
Giới, Đại Phạm Thiên Giới; và rồi chấm dứt ở ngay nơi ấy. 

Tất cả những Pháp Hửu Vi Thế Gian (Saikhãraloka) chẳng hạn như là nền mặt 
đất của lục địa, cũng bị đốt cháy thành tro bụi. Tỷ như bơ phó mát và nước dầu mè bị lửa | 
đốt cháy không còn tìm thấy đám tro tàn như thế nào thì ngọn lửa thiêu hủy thế gian cháy 
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rụi hết tất cả, không còn tìm thấy đám tro tàn như thế ấy. Nếu mỗi lửa vẫn còn dư sớt cho 
 đù chỉ bằng một phân tử mà vẫn còn tổn tại lâu cỡ chừng nào thì ngọn lửa thiêu hủy ấy vẫn 
còn cháy lâu cỡ chừng nấy. Cho đến khi toàn bộ Pháp Hữu Vi đã bị thiêu hủy trọn vẹn hết 
tất cả, không còn dư sót cho đù chỉ là một phân tử, thời lúc bấy giờ Hóa Giới (Tejodhãtu) 
thiêu đốt thế gian cho bị tiêu hoại đó cũng vụt tắt đi. Hạ tầng hư không cùng với thượng 
tầng hư không thông suốt với nhau chung thành một khối, và phát sinh lên một màn đêm tối 
tăm mù mịt suốt một thời gian rất lâu dài. 


VIỆC KIÊN THỦY TÂN TIÊN THIÊN VŨ TRỤ 


Thế là một khi thế gian, chung cuộc rồi (Sanniväsa) đã đi đến sự tiêu hoại, và hư 
không đã hình thành một khối liền với nhau thì phát sinh lên hình dạng của thế gian. Trong 
sắt Ta ấy có một trận mưa thật to gọi tên là Đại Vũ Bảo (Mahãmegha), rôi nước mưa đã rƠI 
xuống khắp cả ở mọi nơi mà đã bị ngọn lửa thiêu hủy ấy. Trong giai đoạn đầu hạt mưa ây 
vẫn chưa to lớn lắm, nhỏ li tỉ rất vi tế chỉ cỡ chừng bằng giọt sương sa. Mưa rơi xuống để 
sẽ kiến tạo lại thế gian trong giai đoạn đâu là như thế, và CỨ rơi cứ rơi như vậy mãi với thời 
gian lâu dài. Hạt mưa ấy tuần tự to dần lên, ban đầu á ây chỉ là bằng giọt sương sa, rồi từ từ 
lớn dần lên bằng hạt mè, hạt gạo, hạt đậu, rồi bằng với cuống hoa hồng liên, băng cây cột, 
băng chày giã gạo, bằng thân cây thốt nốt, rơi khắp cả ở trong trăm ngàn triệu tiên thiên vũ 
trụ, đã dập tắt hết cả lửa cháy cho đến Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. Và sẽ phát sinh lên 
luồng gió thôi từ ở phương Nam hứng đón nước mưa để không cho chảy lọt xuỗng ở phía 
dưới, y như là giọt nước năm ở trong lá sen. Mãnh lực của gió thôi rất là mãnh liệt và sẽ 
đây nước bạt lên trên, làm cho nước đọng lại thành từng khối vào nhau, và rồi tuần tự lại hạ 
xuống dần. Khi khối nước hạ xuống đến các tầng Phạm Thiên Giới thì tầng Phạm Thiên 
Giới được kiến thủy. Khi khối nước hạ xuống đến cả bốn tầng Thiên Dục Giới, đó là Tha 
Hóa Tự Tại, Hóa Lạc Thiên, Đâu Suất Đà, Dạ Ma Thiên Giới, thế là cả bốn tầng này được 
kiến thủy. Chỉ còn lại tầng Đao Lợi với Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới vẫn chưa được 
thiết lập, với lý đo cả hai tầng. Trời này tọa lạc ở Tu Di Sơn, và Tu Di Sơn thì dính liền với 
nên lục địa. Khi nền lục địa vẫn chưa sinh khởi thì Tu Di Sơn không thể sinh lên được. Khi 
khối nước mưa hạ xuống cho đến phát sinh lên nên lục địa, lúc bây giờ mới phát sinh luồng 
gió có năng lực rất là mãnh liệt thổi xoáy quanh tròn, gom góp khối nước hội tụ vào thành 
khối tròn và không cho chảy đi đâu được, cũng giỗng như nước ở trong dụng cụ lọc nước 
băng hơi thôi (của Thầy Tỳ Khưu) vậy. Tiếp đến từng khối nước ấy cũng tuân tự khô cạn 
dần xuống cho đến phát sinh lên cặn cáu vi trần kết tụ vào nhau, trở thành nền lục địa nỗi 
trôi ở trên mặt nước, trông giống như lá sen nổi trôi trên mặt nước vậy. Nền lục địa này có 
màu vàng giống như hoa phong lan vũ nữ (Kanikãra), có hương thơm, có vị ngọt, gọi tên 
là “hương vị nên lục địa thiết lập trên mặt nước.” 

Toàn thể nền lục địa làm thành nền tảng kiến thủy lên tất cả các quốc gia. Nền lục 
địa hình thành đất nước đã định đặt được Bồ Đề Đạo Tràng ở nơi đó. Vào thời kỳ bị tiêu 
hoại thì sẽ bị tiêu hoại sau cùng. Vào thời kỳ kiến thủy sẽ được kiến thủy trước hơn hết, vì 
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thế, mới được gọL Thủ Tọa Lục Địa, với ý nghĩa “chính vị của nên lục địa Nam Thiệm Bộ 
Châu.” Đất nước ây là một trú xứ vi diệu, có một bụi hoa sen nổi lên trước hết, và chính đó 
là Tiền Trẫm Triệu (Pubbanimitta). Nếu đó là vào thời kỳ Á Tăng Kỳ Kiếp (Asaủ 
kheyyakappa) thì sẽ có Đức Phật xuất hiện, và bụi hoa sen ấy sẽ trỗ hoa. Nếu đó là Hư 
Không Kiếp (Asuññakappa) là thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện thì bụi hoa sen ấy 
không có trỗ hoa. Nếu chỉ có duy nhất một vị Phật xuất hiện thì bụi hoa ấy chỉ trỗ duy nhất 
một hoa sen. Trỗ sinh hai hoa sen là có hai vị Phật. Trỗ sinh ba hoa sen là có ba vị Phật. Trỗ 
sinh bến hoa sen là có bốn vị Phật. Trỗ sinh năm hoa sen là có năm vị Phật theo như quy 
định. Bấy giờ, chỉ có duy nhất nhóm Đại Phạm Thiên được nhìn thấy và được biết mà thôi. 
Nếu như là Ngài Đại Phạm Thiên được nhìn thây hoa sen thì phát khởi sự hân hoan duyệt ý 
lÙ trong lòng. Nếu như không có thấy hoa sen thì lại sâu bi ưu não ở trong lòng. Hô thét lên 
rằng: Này tất cả thần dân của Ta ơi, thế gian sẽ bị tiêu hoại không. có nơi nương tựa, đã 
không có ngọn đuốc ngọc soi sáng thế gian rồi, rồi đồng cùng nhau sầu khô ưu não ở trong 
lòng. Trong thời kỳ nền lục địa đã vừa được kiến thủy thì tất cả loài Hữu Tình mà đã đi tái 
sinh trong tầng Biến Quang Phạm Thiên Giới â ây, với một vài nhóm cũng vừa hết Phước 
duyên và thọ mạng diệt, liên tử vong với năng lực Chuyển Sinh Sát Na (Uppätika) vào 
trong quần thể Nhân Loại ấy, và có giới tính tương tự như vị Phạm Thiên; có nghĩa không 
là nữ tính, cũng không là nam tính; kết hợp với hào quang tỏa ra từ nơi châu thân có ánh sắc 
sáng lạng rực rỡ, bay lượn trên hư không được, rong ruôi vui chơi ở trong các Cõi Thiên 
GIới hưởng an lạc hết một thời gian rất lâu dài. Thế rồi, có một người frong số của nhóm 
người ấy sinh khởi lên lòng tham lam, do được nhìn thấy nên lục địa có màu sắc chọn lọc 
xinh đẹp, và có mùi hương thơm. VỊ â ây bèn nghĩ tưởng lên sự thèm muốn được nếm thử lấy 
hương vị xem coi có chất vị như thế nào, mới nhặt lây một chút ít đất â ấy lên, và đã bỏ vào 
chót lưỡi của mình. Tuy nhiên khi vừa chạm đến chót lưỡi thì chất vị của đất ấy lan tỏa ra 
khắp cả cơ thể (Sabbangakãya), phát sinh lên hương vị ngon ngọt, đã làm cho rất là hoan 
hỷ duyệt ý, khởi sinh lên Ái Luyễn (Tanhä), và đã bị ám ảnh cùng với sự chi phối của chất 
VỊ ấy ở trong lòng. Thế là người ây cứ thường luôn thọ thực với chất vị của mặt đất Ấy mãi, 

và rôi những người khác khi được nhìn thấy như thế, cũng cùng rủ nhau bắt chước làm theo, 

nếm thử xem coi chất vị của mặt đất như thế nào. Khi đã rõ biết được chất vị thì cũng phát 
sinh lên sự ái luyến, và thế là hết tất cả mọi người đã đồng rủ nhau thọ thực với chất vị của 
mặt đất ấy. Kế từ khi đó trở đi, hào quang ở nơi châu thân đã bị biến mắt đi, và đã khởi phát 
lên một màn đêm tối tăm mù mịt ở khắp mọi nơi nơi. Tất cả mọi người khởi sinh lên sự giật 
mình kinh sợ và hoảng hốt vô cùng. Tuần tự theo đó thì khởi phát lên quả mặt trời đã xuất 
hiện ở trên hư không có chu vi là năm mươi do tuần, và có ánh sáng hào quang chiếu rọi 
cùng khắp mọi nơi. 


Về phía tất cả Nhân Loại khi được nhìn thấy tòa Kim Điện Thiên Cung đang bay Ở 
trong bầu trời và chiếu rọi thế gian thì phát sinh lên sự cảm xúc Hỷ Thọ, thốt ra lời với tắm 
lòng hân hoan duyệt ý rằng: “Ngài Thiên Tử này có hào quang chói sáng, vẫn thường mang 
lại sự an vui sức khỏe và lòng dũng cảm không có điều chỉ sợ hãi cho được phát sinh đến | 
với tất cả chúng ta.” Do vậy, tòa Kim Điện Thiên Cung â ấy mới có danh hiệu Nhật Thiên 
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Tứ (Suriyadevaputta -Thần Thái Dương), và được lưu truyền mãi cho đến ngày hôm nay. 
_ Trong khi tòa Kim Điện Thiên Cung đã chiếu sáng xong, rồi lặn về phương Tây thì thế gian 
trở lại một màn đêm tối mù mịt như trước kia. Tất thấy mọi người lại giật mình kinh sợ và 
hoảng hốt vô cùng, đồng rủ nhau mà nói rằng: “Tất cả bọn chúng ta sẽ làm sao đây ? Khi 
mà Ngài Nhật Thiên Tử là chỗ nương tựa của chúng ta đã lìa khỏi không còn được nhìn thấy 
nữa rồi thì làm thế nào để sẽ có chỗ nương tựa được tiếp tục mãi trong việc soi rọi ánh sảng 
đây ?” Khi tất cả mọi người có sự ưu tư lo lắng thốt ra như vậy, dường như thiên nhiên hiểu 
được ý muốn của nhóm người ấy, quả mặt trăng với tòa Thiên Cung có chu vi là bốn mươi 
chín đo tuần phát sinh lên ở trong hư không. Tất cả mọi người lại cùng nhau hân hoan duyệt 
ý, mới đặt danh hiệu Nguyệt Thiên Tử (Candimadevaputta). Trong khi mặt trời, mặt 
trăng đã xuất hiện ở trong Thế Gian Giới (Lokadhätu) rồi, tuần tự tiếp theo đó là quân thê 
tính tú cũng khởi sinh lên. Kế từ khi đó, phát sinh lên ban ngày, ban đêm, năm, tháng, giờ 
giác, tuần tự tiếp nối nhau. Và trong cùng một ngày Răm Tháng Tư, với cả sáu thể loại đồng 
câu sinh với nhau, đó là mặt trời, mặt trăng vừa sinh khởi lên thì Tu Di Sơn, Bộ Châu Sơn, 
Hy Mã Lạp Sơn, mặt biển đại đương cũng cùng sinh lên. 

Mới có lời vẫn hỏi rằng: Thực tính tất cả các sự vật gôm có nền lục địa và núi đồi Ấy, 
khi phát sinh lên thì phát sinh như thế nào 2 

Lời giải đáp răng: Khi thực tính thế gian phát sinh lên đó, có được ví dụ như TNĐƯỜI 
nấu hạt kê vậy. Lẽ thường hạt kê đem đi nấu, thường là khi nước sôi sùng sục lên nổi thành 
bọt cùng một lượt với nhau. VỊ trí bọt hạt kê sôi lên đó, có chỗ nỗi cao lên thành từng đám, 
có chỗ thì xẹp lõm xuống, có chỗ ngang bằng nhau, như thế nào, thì Thế Gian Giới được 
kiến lập lên cũng ví như thế ây vậy. Với những hiện trạng có chỗ nỗi cao lên phát sinh thành 
núi đôi, có chỗ trũng xuống phát sinh thành mặt biển đại đương, có chỗ ngang bằng nhau và 
tuân tự phát sinh thành Đại Bộ Châu và Tiểu Bộ Châu. 


Khi tất cả loài Hữu Tình bị mùi vị của Ái Dục xâm nhập và ngự trị, và đã cùng rủ với 
nhau mà ăn chất vị của mặt đất ấy thì một số người có màu da hồng hào trong sáng, một số 
người có màu da thô xấu, và đã trở thành sự khinh khi miệt thị của nhóm người có màu da 
hồng hào trong sáng. Cá hai Ác Pháp (Päpadhamma), đó là Hữu Thân Kiến (Sakkäya 
di{thï) và Ngã Mạn (Mãna) làm thành tác nhân, làm thành duyên hệ khiến cho thế g1an 
khởi sinh bao biến động. Khi cả hai Ác Pháp phát sinh lên mãnh liệt thì chất vị của mặt đất 
khi đã là thực phẩm ngon ngọt ấy liền biến mất đi. Mặt đất đã biến thành thô xấu tầm thường, 
tuy nhiên loại đất thô xấu ây vẫn có hương thơm và chất vị làm thành vật thực của Nhân 
Loại. Khi bâm tánh của hạng người ấy dầy đặc với Ác Pháp thì đất thô xấu lại lần nữa bị 
biến mất đi. Tuần tự theo đó, có một loại cây leo, bò sát mặt đất (như rau muống), phát sinh 
lên. Khi loại cây leo ấy lại biến mắt đi, có một giống lúa mì (SãH) tự nây mầm lên, không 
có chất cám cũng không có hạt lép và có hương thơm từ bông lúa mì phát ra. Tất cả Nhân 
Loại đi hái lấy về và nấu ăn tiếp tục, ăn hết sạch vào buổi sáng thì vào buôi chiều cây lại 
mọc lên mới lại. Việc đun nấu cũng không phải vất vả khó nhọc chỉ cả, cứ cất lấy cây lúa 
mì và đem bỏ vào nôi gốm, rồi đem đặt lên trên tảng đá thì tự sôi chín lây. Lại nữa, vật thực 
của Nhân Loại lúc bây giờ không cần phải có vật gia phụ dùng với cơm chỉ cả. Một khi có 
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sự duyệt ý trong chất vị nào thì cơm chín cũng tự có chất vị ấy vậy. Trong sự việc Nhân Loại 
thọ dụng loại vật thực ây, là loại vật thực phải có sự tiêu hóa và sẽ phát sinh ra việc đại tiêu 
tiện. Với lý do là vào thuở nguyên sơ, khi mà tất cả Nhân Loại vẫn còn thọ dụng chất vị của 
mặt đất, với loại đất thô xấu tầm thường, và với loại cây leo ây thì vẫn tương tự với loại 
Tịnh Thực (Suddhãhãra). Suy giảm mất dần và chỉ còn một loại chất vị duy nhất phát 
sinh lên, và khi thọ dụng vật thực với loại vật thực thô sơ ấy, thì phát sinh lên phân phân và 
nước tiểu. Khi đã có phân phân và nước tiểu thì lại phải tách ra làm hai cửa khiếu, với nam 
sinh thực khí và nữ sinh thực khí, được hình thành để cho phát tiết ra các chất bài tiết; và 
cũng từ đó phát sinh hai loại giới tính tùy thuận theo vị trí với những a1 đã từng là nam nhân 
thì cũng thành nam nhân, và với những ai đã từng là nữ nhân thì vẫn là nữ nhân, đã có được 
như vây. | 


Tất cả nhóm Phạm Thiên vào thuở nguyên sơ, khi đã hết Phước duyên và mệnh 
chung, do vẫn tiếp tục nương vào Cận Định (Upacärasamädhi) đã từng có kiến tạo ở trong 
bắm tánh khi còn ở trong Cõi Phạm Thiên Giới và vẫn còn hiện hữu khi đi tái sinh ở trong 
Cõi Nhân Thế ấy, tức là đã tiết chế được Tham Dục (Kãmaräga) không cho phát sinh. Đến 
khi nương vào Sắc Mạng Quyên Lực (Indriyarũpa) tức là một khi Sắc Nữ Quyên Lực 
(Itthindriya - Nữ Tính) và Sắc Nam Quyền Lực (PurisindrTya —- Nam Tính) đã hiện khởi 
lên rồi, mới làm thành chỗ nương khiến cho Tham Dục phát sinh. Khi Tham Dục đã phát 
sinh lên rồi, Cận Định phải bị diệt mắt, xa lìa khỏi bẩm tánh của các loài Hữu Tình ấy. Khi 
Cận Định đã bị diệt mất, xa lìa khỏi bẩm tánh rồi; đó là cơ hội cho Tham Dục tăng trưởng 
lên một cách mãnh liệt. Và khi Sắc Nữ Tính và Sắc Nam Tính lại làm thành Cận Y Duyên 
(Upanissayapaccaya) cho Tham Dục ấy được sinh khởi lên thì các Nữ Nhân và Nam Nhân 
đã đi đến việc ngắm nhìn, săm soi và dòm ngó lẫn nhau. Từng mỗi người ai ai cũng bồn 
chỗn, và cáu kinh do bởi Tham Dục luyến ái. Kể từ đó tất cả Nhân Loại đã phối hợp với 
nhau trong việc Dâm Hạnh (Methunadhamma). Việc phối hợp phi chánh pháp ấy đã hình 
thành tác nhân cho tất cả Nhân Loại nỗ lực tầm cầu kiến tạo lên cửa nhà. Khi tất cả Nhân 
Loại đã tạo ra tư hữu được gia đình cửa nhà như thế, con người đã trở nên lười biếng, đã 
nghĩ tới việc thực hiện tàng trữ và tích lũy lúa mì, tức là mỗi khi đi cắt lây thật nhiều lúa mì, 
và đã bỏ vào trong các vật dụng chất chứa tràn đầy. Và rồi người khác khi đã được nhìn 
thấy và cũng đã bắt chước làm theo, thế là hình thành ra số lượng rất nhiều người. Bấy giờ, 
lúa mì đã khởi sinh ra vỏ lúa và cám gạo. Còn lúa mì khi đã gặt hái xong cũng biến mắt hết 
luôn, sẽ không còn nây mầm mọc mới lại như ở thuở trước kia. Bấy giờ, tất Cả mọi người 
ai ai cũng đồng kêu lên sự đau khô và thốt ra tiếng thở dài than thở rằng: “Tất cả bọn chúng 
ta đã vì Tham Dục, đã tạo tác ra Nghiệp Lực ty liệt và giờ đây đã phát sinh đến chúng ta TÔI. 
Và này tất cả Quý Ngài, từ trước đây thì tất cả bọn chúng ta đã được đón nhận sự an vui, chả 
là lầy Pháp Hý làm thành vật thực, được bay ở trên hư không và sẽ đến nơi nào mà Tâm đã 
có nghĩ tưởng đến, và đã được đón nhận sự tiến hóa quả thật là lâu dài. Rồi thời gian tiếp 
đến, đã lây chất vị của mặt đất mà ăn, đã đi đến ăn phần đất thô sơ tầm thường, và đã ăn loại 
cây leo. Sự tiễn hóa cũng vì đó mà phải bị tốn hại suy giảm dẫn đến việc phải lây lúa mì | 
Salï làm thành vật thực để mà ăn. Từ trước đây, hương vị lúa mì đã không có vỏ cũng không 
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có cám, ăn buổi chiều thì sáng ra đã mọc mới lại. Đến ngày nay quả là tất cả mọi thứ đều 
_ đã biến đổi hết cả. Không bao lâu việc sinh kế của chúng ta sẽ khó khăn, vì thế giờ đây tất 
cả bọn chúng ta hãy nên san sẽ phân chia lúa mì ra thành từng phân, thành từng khu vực với 
nhau đi.” 


Và thế rồi đã thu xếp để san sẻ phân chia ra thành từng phân, từng khu vực. Tiếp đến 
mới phát sinh ra một giống hạng người thiểu trí kết hợp với Tâm Bất Thiện bị xâm nhập 
vào, và đã đi đến việc trộm cắp vặt, và đã đi lấy cắp của phần ở người khác khi mà người 
chủ đã không có cho từ nơi thân hay lời. Khi người chủ chụp bắt được anh ta thì anh Ấ ây chỉ 
có bị trách móc thôi, và rồi tiếp đến cũng được buông tha để cho anh ta đi. Tuy nhiên khi 
mà thực hiện việc thâu đạo lấy của người không cho (Adinnädãna -Thâu Đạo), khi mà 
thực hiện việc xấu ác này với thời gian lâu dài như vậy, khi mà anh ta đã bị chụp bắt đến lần 
thứ ba thì anh ấy đã bị người ta xúm lại đánh đập bằng gậy gộc, và đã bị ném đá rồi mới thả 
cho đi. Kế từ đó, việc trộm cắp đã nây sinh lên, việc chê trách chỉ trích cũng nây sinh lên, 
vọng ngữ dối trá cũng nấy sinh lên, bị phạt tiền và tội phạm cũng nấy sinh lên. Dân chúng 
khởi sinh lên tâm tính nhỏ nhen, hẹp hòi ích kỷ, mới tụ tập lại thảo luận cùng nhau rằng: 
“Lúc này, tất cả loài Hữu Tình đã khởi sinh lên tâm tính Tham Dục xấu ác và ty liệt quá 
nhiều. Tật cả chúng ta sẽ không thể nào tiếp tục làm thỉnh và bỏ qua được, mà phải lo chuẩn 
bị sắp xếp định đặt chức vụ và trách nhiệm với nhau mới được. Tất cả bọn chúng ta đây 
nhận thấy rằng người nào có Niệm mạnh và thông Tuệ để sẽ nói được rằng điều đáng phải 
trừng phạt thì cũng nên trừng phạt, hoặc là đáng phải tân xuất thì cũng nên tân xuất đi. Về 
phân tất cả các Ngài đây, có bôn phận là người công nạp lúa mì đến cho người có dụng cụ 
đong đo mới sẽ là thích hợp.” Khi đã cùng nhau thảo luận như vậy, đã cùng rủ nhau đi tìm 
kiếm người có đủ phẩm hạnh tài đức như đã vừa đề cập đến. 

rong thuở nguyên sơ Hạnh Vận A Tăng Kỳ Kiếp (Bhaddaka Asaikheyyya 
Kappa) ấy, Đức Ngài Chánh Đăng Giác của chúng ta đã tái sinh làm Bậc Giác Hữu Tình 
(Bồ Tát), có thân hình tướng dạng lực lưỡng khỏe mạnh, có Niệm mạnh thông Tuệ, có cung 
cách dáng vẻ đáng kính nể, có khả năng quản lý trông nom thiên hướng về việc giáo hóa 
được tất cả mọi người. Vì thế tất cả mọi người mới đồng tâm rủ nhau đi đến trú xứ của Bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát), đã thực hiện lễ cung thỉnh qua nghi thức tôn nghĩnh trang trọng, 
và rồi đã thực hiện cuộc lễ đăng quang, cùng với việc hiến dâng danh hiệu Đức Ngài Đại 
Vương Sát Đề Ly Mahäsammuiti (Khatdiya Mahàsammutidevaräj a). Khi dân chúng đã 
chuân bị sắp xếp cho cuộc lễ tôn vương Đức Vua Sát Đề Ly Mahãsammudi đã được thành 
tựu viên mãn thì có một vài nhóm người đã nây sinh sự lo âu và nghĩ răng: “Ác Pháp và Bắt 
Thiện Nghiệp Lực đây đã phát sinh lên và đã hiện bày quá nhiều đối với chúng ta và luôn 
cả đối với đi cả loài Hữu Tình. Khi là như vậy tất cả bọn chúng ta hãy cứ bỏ mặc Ác Pháp 
đó đi thôi.” Những hạng người ấy đã cùng đồng ý với nhau, và đã cùng rủ nhau đi vào rừng 
1à, kiến t tạo lên những thảo am đặng nương trú, và thường luôn đi quanh quần thôn làng đề 
khất thực cho họ được thọ dụng. Những hạng người ấy đã được gọi là vị Bà La Môn 
(Brahmana — Giáo Sĩ), do bởi lý do là “lập chí sẽ cứ bỏ mặc Ác Pháp Dâm Hạnh 
(Methunadhamma) ấy đi thôi.” Bắt luận hạng người nào duyệt ý với việc giao hợp dâm 
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hạnh thì hạng người ây sẽ bị rối loạn lên với việc mưu sinh, với công việc đồng áng 
(Kasikamma — Nông nghiệp), việc chăn nuôi, việc thương mãi bán buôn, mà được gọi là 
thương gia, là nông dân. Bắt luận hạng người nào bất duyệt ý trong việc hành hạ ưu não với 
một a1, hoặc với một loài Hữu Tình nào thì bản thân đã đi tìm kiếm việc nuôi mạng một cách 
thanh tịnh, mà được gọi là công nhân ở trong các nhà máy, và được lưu truyền mãi cho đến 
ngày hôm nay. 


CÓ BÓN QUY ĐIÊU VÈẼ A TĂNG KỲ KIẾP 


Quy định tính kế từ Kiếp Hoại (Kappavinäsa) Đại Vũ Bảo khởi lên với ngọn lửa 
thiêu hủy và cho đến khi ngọn lửa đã diệt tắt, được gọi Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp 
(Samvatfa Asaủkheyyakappa). Kế từ khi diệt tắt ngọn lửa và cho đến khi mưa rơi xuống 
ngập tràn lấp đầy trong các chỗ bị ngọn lửa thiêu hủy, được gọi Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp 
(SamvaffatthäyT Asaikheyyakappa). Kế từ khi mưa rơi xuống ngập tràn khắp cả trăm 
ngàn triệu tiên thiên vũ trụ và cho đến khi mặt trời, mặt trăng phát sinh lên, được gọi Hình 
Thành A Tăng Kỳ Kiếp (Vivatfa Asaäkheyyakappa). Kế từ khi mặt trời, mặt trăng đã 
phát sinh lên và cho đến khi Kiếp Hoại (Kappavinäsa) Đại Vũ Bảo khởi lên một lần nữa, 
được gọi Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivattatthayT Asañkheyyakappa). 


Kết Thúc Việc Tiêu Hoại Thế Gian Do Bởi Hóa Tai Và Việc Kiến Thủy Thế Gian 
TRÌNH BÀY THẺ GIAN BỊ TIỂU HOẠI DO BỞI THỦY TAI 


Việc tiêu hoại do bởi Thủy Tai thì cũng hiện hành cùng một cách thức tương tự với 
việc tiêu hoại do bởi Hỏa Tai. Có điều thay đổi là khi đến giai đoạn Kiếp Hoại Đại Vũ Bảo 
khởi phát lên thì có trận mưa rơi xuống vừa đủ để cho có được việc gieo trông hạt giống 
lương thực. Kế từ đó trở đi thì cơn mưa đứt và không còn tiếp tục rơi xuống nữa. Đối với 
việc tiêu hoại thế gian do bởi Thủy Tai đây thì không có quả mặt trời thứ hai khởi sinh lên, 
nhưng thay thế vào đó có trận Cường Toan Đại Vũ Bảo (Khärudakamahä megha) là trận 
mưa thật to bằng nước cường toan (acide) khởi sinh, và trận mưa cường toan này rơi xuống, 
vào giai đoạn ban đầu với những giọt nước nhỏ li ti vi tế rơi xuống trước, thế rồi tuần tự rớt 
với những hạt fo dần lên, ngập tràn khắp cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ. Nền lục địa, 
với tất cả các núi đôi to và nhỏ, khi đụng phải trận mưa cường toan thì không thể nào còn 
bền vững được mà phải bị nát tan thành phần bụi hết tất cả, trông giống như hạt muỗi mà 
đem bỏ vào trong nước vậy. Và rồi khởi sinh lên ngọn gió thôi bao bọc lấy nước ấy vào 
nhau, và không cho nước chảy tràn ra ngoài khỏi trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ. Nước 
tiêu hoại thế gian ấy tràn ngập lên đến hết cả Lục Dục Thiên Giới, rồi tiếp tục dâng ngập lên 
đến cả sáu tầng Phạm Thiên Sắc Giới, nhiều hơn là khi bị tiêu hoại do bởi Hỏa Tai đến ba 
tầng Trời, và đừng lại ở phía đưới tầng Biến Tịnh Phạm Thiên Giới. Tất cả những Pháp _ 
Hữu Vi Thế Gian (Sañkhäraloka) bị nát tan tơi bời hết tắt cả, nếu có thể còn dư sót đó chỉ 
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là những phân tử vi trần mà thôi. Nước cường toan ấy có thể vẫn còn hiện hữu mãi cho đến 
-_ khi mầm mông ây bị hoại diệt hết tất cả thì nước cường toan ấy mới rút xuống khô cạn hết 
và biến mất đi. Thượng tầng hư không với hạ tầng hư không thông suốt với nhau chung 
thành một khối, và khi đến thời kỳ thế gian sẽ được kiến thủy lại, cũng hiện hành cùng một 
cách thức tương tự với việc đã vừa được trình bày vậy. Tuy nhiên thời kỳ bị tiêu hoại do 
bởi Thủy Tai thì khi kiến thủy thế gian lại mới, là bắt đầu kể từ tầng Biến Quang Phạm Thiên 
Giới ổi trở xuống. Tất cả các loài Hữu Tình khi tử vong lìa khỏi tầng Biến Tịnh Phạm Thiên 
Giới, và cũng tuân tự đi dần xuống. Tiếp nối từ nơi đây thì cũng được hiện hành tương tự 

với việc kiến thủy của thế gian khi đã bị tiêu hoại do bởi Hỏa Tai; có nghĩa là việc bị tiêu 
hoại do bởi Thủy Tai và việc kiến thủy của thế gian cũng cùng một trường hợp như thể này. 

Quy định tính thời gian kê từ Kiếp Hoại Đại Vũ Bảo khởi phát lên, và rôi có trận 
mnưa cường toan rơi xuống làm tiêu hoại thế gian, cho đến khi trận mưa ấy tan biến mất đ1, 
được gọi là Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Samvaftfa Asankheyyakappa). 

Kể từ trận mưa cường toan làm tiêu hoại thế gian đứt tạnh mất đi, và cho đến khi trận 
mưa thật to (Đại Vũ Bảo) làm cho thế gian được kiến thủy lên, và trận mưa kiến thủy thế 
gian rơi xuống ngập tràn trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ dâng lên đến những nơi bị tiêu 
hoại do bởi Thủy Tai ấy, được gọi Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp (SarnvattatthayT 
Asañkheyyakappa). Kế từ khi mưa rơi xuống đã ngập tràn rồi từ từ rút đần xuống, và cho 
đến khi mặt trời, mặt trăng phát sinh lên, được gọi Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp (Vi ivatta 
Asankheyyakappa). Kể từ khi mặt trời, mặt trăng đã phát sinh lên trở đi, và cho đến khi 
của Kiếp Hoại (Kappavinäsa) Đại Vũ Bảo khởi lên một lần nữa, được gọi Thành Trụ A 
Tăng Kỳ Kiếp (VivaftatthäyT Asañkheyyakappa). 

Cả bốn A Tăng Kỳ Kiếp này có cùng khoảng thời gian rất lâu dài như nhau, khi kết 
hợp lại thì được tính bằng một Đại Kiếp (Mahäkappa). 


Kết Thúc Việc Tiêu Hoại Thế Gian Do Bởi Thúy Tai 
TRÌNH BÀY THẺ GIAN BỊ TIỂU HOẠI DO BỞI PHONG TAI 


Việc tiêu hoại do bởi Phong Tai đó cũng hiện hành cũng cùng một cách thức tương 
tự với việc tiêu hoại do bởi Hỏa Tai. Chỉ sai khác với nhau là trong giai đoạn đầu của Kiếp 
Hoại Đại Vũ Bảo khởi phát lên thì có trận mưa rơi xuống khắp cả trăm ngàn triệu tiên thiên 
vũ trụ, và rồi cơn mưa đứt đi và không còn tiếp tục rơi xuống nữa. Đối với việc tiêu hoại 
thế gian do bởi Phong Tai thì không có quả mặt trời thứ hai khởi sinh lên, nhưng thay thế 
vào đó là có trận Phong Hành Thế Luân (Väyosawvatta) là trận cuồng phong làm tiêu hoại 
thế gian cho phải bị tan nát đi. Cuồng phong này trong lúc ban đầu chỉ là ngọn gió thối riu 
riu, nhè nhẹ, và chỉ vừa đủ thôi những hạt bụi li tỉ cho tốc bụi tung bay lên. Và rồi, ngọn gió 
này cũng từ từ thôi mạnh dần lên, thổi bay cả khối đá lớn nhỏ, thối nhỗ trốc cả gốc cây lớn 
nhỏ, và luôn cả những núi đổi, cho bay lơ lửng ở trong hư không và khiến va chạm vào nhau 
cho bể nát vụn mịn ra, cho bay cả ở trong hư không và không cho rơi xuống đất. Tiếp đến, 
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có một ngọn gió với năng lực vô cùng mãnh liệt phát sinh lên từ phía dưới nền lục địa, và 
đã thôi tung nền lục địa có “ đây 240,000 do tuần cho bay bồng lên trên hư không; cho bể 
vỡ ra thành từng mãnh, với từng mãnh có độ đầy đến cả trăm do tuần cũng có, đến cả bốn 
trăm do tuần cũng có. Việc va chạm này đã làm cho bể nát vụn mịn ra hết cả, rồi lại thôi 
bay cả Thất Bảo Sơn, Tu Di Sơn, Hy Mã Lạp Sơn, Bộ Châu Sơn, và tòa Thiên Cung ở trong 
hư không của các tầng Trời Dục Giới, luôn cả ở trong cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, 
cho bay bồng lên trên hư không rồi cũng khiến cho tiếp xúc va chạm lẫn nhau, và cũng khiến 
cho bê nát vụn mịn ra ở trong hư không. Trận cuồng phong â ây sẽ thôi kê từ Cõi Nhân Loại 
khởi lên cho đến tầng Tam Thiền Phạm Thiên Sắc Giới cho tiêu hoại tan nát hết tất cả. Khi 
cuồng phong đi đến hủy diệt, tàn sát thế gian này, là kế từ Hạ Tâng Hư Không 
(Hetthimaaj) jatäkäsa) khởi lên cho đến trôi qua hết cả chín Cõi Phạm Thiên Sắc Giới, đó 
là ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới, ba tầng Tam 
Thiền Phạm Thiên Giới, và dừng lại tại nơi đây. Cuông phong đi đến hủy diệt thế gian này, 
đã tàn sát hết tất cả mọi sự vật, chí đến cả nước hứng đỡ nền lục địa, luôn cả gió hứng đỡ 
nước cũng bị bể vỡ và tan biến đi hết tất cả, cuối cùng rồi cuồng phong ây cũng tự tan biến 
mất đi. Hạ tầng hư không cùng với thượng tầng hư không thông suốt với nhau chung thành 
một khối, và phát sinh lên một màn đêm tối tăm mù mịt khắp cả thế gian. 

Khi đến thời kỳ kiến tạo lại thế gian, trận Đại Vũ Bảo cũng lại khởi phát lên để sẽ 
được kiến tạo lại một tân thế giới nữa, và cũng vẫn có trận mưa rơi xuống tràn đầy khắp cả 
trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, để cho nước mưa ấy phủ ngập lên những chỗ đã bị tiêu hoại 
đo bởi Phong Tai; cuối cùng thì nước mưa ây cũng tuần tự khô cạn dần dần xuống. Thế gian 
hiện khởi lên và kiễn thủy tuần tự kế từ tầng Biến Tịnh Phạm Thiên Giới dần dần đi xuống. 
Chúng Hữu Tình sẽ tử vong và sẽ đi tái sinh, là sẽ tử vong từ ở tầng Quảng Quả Phạm Thiên 
Giới tiếp nối dần xuống. Và sự tiếp nối này sẽ được diễn tiến cũng theo cùng một phương 
thức tương tự như đã có được đề cập đến ở phần trên vậy. 

Quy định tính thời gian kể từ Kiếp Hoại Đại Vũ Bảo khởi phát lên, và cho đến khi 
trận cuồng phong làm tiêu hoại thế gian ấy lặng yên đi, được gọi Tiêu Hoại A Tăng Kỳ 
Kiếp (Samvatta Asaäkheyyakappa). Kể từ trận cuồng phong lặng yên đi, và cho đến khi 
trận mưa rơi xuống ngập tràn trong những nơi bị tiêu hoại do bởi Phong Tai ây, được gọi 
Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp (SamvaffatthäyT Asañkheyyakapp). Kê từ khi trận mưa rơi 
xuống đã ngập tràn và cho đến khi mặt trời, mặt trăng phát sinh lên, được gọi Hình Thành 
A Tăng Kỳ Kiếp (Vivafta Asañnkheyyakappa). Kế từ khi mặt trời, mặt trăng đã phát sinh 
lên trở đi, và cho đến khi của Kiếp Hoại (Kappavinäsa) Đại Vũ Bảo khởi lên một lần nữa, 
được gọi Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivattatthãyT Asankheyyakapp). 

Cả bốn A Tăng Kỳ Kiếp này có cùng khoảng thời gian rất lâu dài như nhau, và từng 
mỗi A Tăng Kỳ Kiếp này, nếu sẽ tính theo Trung Kiếp thì sẽ có được 64 Trung Kiếp; và khi 
kết hợp cả bến A Tăng Kỳ Kiếp vào nhau thì có được 256 Trung Kiếp, và được tính băng 
một Đại Kiếp (Mahäkappa). 


Kết Thúc Việc Tiêu Hoại Thế Gian Do Bởi Phong Tai 
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TRÌNH BÀY SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG 


Rằng là mặt trăng ây, nếu sẽ lượng định về phân độ dài, về độ rộng và về độ cao thì 
có ước lượng hết cả thấy đều băng nhau 49 đo tuần. Nếu đo theo chu vi là vòng tròn bao 
giáp vòng thì có ước lượng 147 do tuần. Còn mặt trời, nếu đo về phân độ dài, về độ rộng và 
về độ cao có ước lượng hết cả thấy đều bằng nhau 50 do tuần. Nếu đo theo chu vi có ước 
lượng 150 do tuân. Tọa lạc trong khoảng cách với nhau một do tuần. Mặt trời tọa lạc ở phía 
trên, mặt trăng thì tọa lạc ở phía dưới. Nếu sẽ đo phạm vi từ ở phía dưới tận cùng của mặt 
trăng khởi đi cho đến phạm vi ở phía trên chót cùng của mặt trời thì có hạn định là một trăm 
đo tuần. Nội vi của tòa Nguyệt Thiên Cung đều toàn băng ngọc Ma Nị, về phân ngoại vi 
đều toàn băng bạc, và có trạng thái mát lạnh ở cả nội vi và ngoại vi. Còn về mặt trời ây, nội 
vi được hoàn hảo với vàng ròng, ngoại vi bằng ngọc thủy tỉnh, và có trạng thái nóng bỏng ở 
Cả nỘi V1 Và ngoại vI. 

Cả hai, mặt trời và mặt trăng này, tọa lạc ở trong độ cao cùng ngang bằng với đỉnh 
núi Yugandhara, có Tu DI Sơn tọa lạc ở ngay trung tâm, và thực hiện việc luân chuyển 
xoay theo quỹ đạo giáp vòng quanh Tu Di Sơn suốt trọn thời gian của Thành Trụ A Tăng 
Kỳ Kiếp. Nếu đo từ nền lục địa của Cõi Nhân Loại khởi lên cho đến mặt trời có khoảng 
cách 42,000 do tuân. Quỹ đạo vận hành cứ mỗi một vòng xoay quanh Tu Di Sơn là 3,000,000 
đo tuần. Thời gian mà mặt trời vận hành luân chuyên xoay giáp được một vòng quanh Tu 
Di Sơn là 24 giờ đồng hồ, tức là một ngày một đêm. Nếu tính chia đều theo giờ đồng hồ thì 
quay được 124,000 do tuần cho mỗi một giờ đồng hồ. 

Đối với mặt trăng ấy, ra khỏi sự luân chuyển xoay theo quỹ đạo cùng với mặt trời 
được hạn định vào thời gian hạ huyện (Kãlapakkha — Thời trăng treo) nghĩa là theo quy 
luật là ngày 30 âm lịch (ngày trăng treo). Tuy nhiên trong việc vận hành xoay theo quỹ đạo 
của mặt trời và mặt trăng đây thì mặt trời vận hành nhanh hơn mặt trăng nội trong 24 giờ 
đồng hồ của mỗi một ngày là 100,000 do tuần. Nếu sẽ lượng định sự nhanh và chậm giữa 
mặt trời và mặt trăng trong một giờ đồng hồ thì mặt trăng vận hành được 120,833 do tuần 
hơn. Như thế, trong 24 giờ đồng hồ thì vận hành chỉ có bằng được là 2,900,000 do tuần, tức 
là vận hành ít hơn mặt trời mỗi một ngày với ước lượng là 100,000 do tuần trong 24 giờ 
đồng hồ. 

Việc vận hành của mặt trăng chậm hơn mặt trời như vậy thì mỗi một giờ đồng hồ mặt 
trời thường vận hành càng lúc xa cách dân mặt trăng. Khi mặt trời vận hành càng xa cách 
dân khỏi mặt trăng thì theo cự ly của khoảng xa cách với mặt trời mà năng lực chiếu sáng 
của mặt trăng mỗi lúc càng giảm thiêu xuống dần, cho đến chỉ còn hiển lộ vòng quanh chu 
vi, được gọi là Trăng tròn và đã hạn định lây là ngày Rằm âm lịch. 

Mặt trời xoay theo quỹ đạo mỗi lúc càng xa cách khỏi mặt trăng ấy, và cứ mãi chuyển 
động đuôi theo sau và đã đi đến mặt trăng một lần nữa. Khi sự vận chuyển của mặt trời sắp 
đến gần bên mặt trăng vào bất luận thời điểm nào thì chu vi của mặt trăng sẽ bị che khuất 
mỗi lúc càng nhỏ dần. Và khi mặt trời vận chuyên đến trùng phùng ngay với mặt trăng vào 
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bắt luận thời điểm nào thì ngay thời điểm ấy mặt trăng bị che khuất lắp hoàn toàn, và không 
còn hiển lộ kể cả vòng quanh chu vi. Tắt cả sự việc này cũng là vì mặt trời tọa lạc ở phía 
trên, và mặt trăng thì tọa lạc ở phía dưới; được tỷ dụ như một vật dụng nhỏ đã bị che khuất 
bởi một vật dụng lớn hơn, và không thể nào nhìn thấy vật dụng nhỏ hơn được, dường như 
thế nào thì khi mặt trời có vị trí cao hơn mặt trăng và xoay theo quỹ đạo đến sát khít ngay 
bên cạnh mặt trăng rồi thì vòng chu vi của mặt trời mới che khuất lấp hoàn toàn vòng chu vi 
của mặt trăng cũng như thế ấy vậy. Như thế, nhóm người ở trong Cõi Nhân Thế mới không 
thể nào nhìn thấy được mặt trăng ngay trong sát na này, và đã hạn định được thời điểm đó 
là vào ngày trước của 29 hoặc 30 âm lịch. 

Lộ trình vận hành của cả hai mặt trời và mặt trăng đây, là vận xoay theo quỹ đạo ở 
trong khoảng giữa của Bộ Châu Sơn với Tu Di Sơn. Giữa Bộ Châu Sơn với Tu Di Sơn ây 
có khoảng cách xa nhau ước lượng 559,725 do tuần. Khi phân chia ra có được bốn phân lộ 
trình, với từng mỗi phần có ước lượng 139,931 đo tuần với một đặm Anh (Gãvuta). Và bốn 
phân lộ trình đã được phân chia ra đó thì với cả hai phần là, phần tiếp cận với Tu Di Sơn với 
phần tiếp cận của Bộ Châu Sơn, với cả hai phần đó không phải là lộ trình vận hành xoay 
theo quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng. Đối với phân hình thành lộ trình vận hành xoay theo 
quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng, đó là hai phân còn lại, đích thị chính là hai phần ở ngay 
ø1ữa trung tâm vậy. 

Hai phần lộ trình này có bề rộng ước lượng 279,862 do tuân với hai đặm Anh 
(Gãävuta), và được phân chia ra thành ba lộ trình lớn (Đại Lộ Trình), đó là: 

1/ Nội Lộ (Antovith0: là lộ trình phía bên trong, tiếp giáp với cự ly lộ trình phần tiếp 
cận với Tu DI Sơn. 

2/ Trung Lộ (Majjhimavithn): là lộ trình trung tâm. 

3/ Ngoại Lộ (Bahiravith0): là lộ trình phía bên ngoài, tiếp giáp với cự ly lộ trình phần 
tiếp cận với Bộ Châu Sơn. 

Cả ba Đại Lộ Trình này, từng mỗi lộ trình có phần bề rộng ước lượng 93,287 do tuần 
với 2 dặm Anh. Khi phân tích cả ba lộ trình này theo cả ba mùa, đó là mùa mưa, mùa nóng 
và mùa lạnh, thì: 

1/ Nội Lộ đó là Vũ Quý Tiết (Vassanta Utu), tức là mùa mưa. 
2/ Trung Lộ đó là Nhiệt Quý Tiết (Gimhanta Utu), tức là mùa nóng. 
3/ Ngoại Lộ đó là Hàn Quý Tiết (Heman(ta Utu), tức là mùa lạnh. 

Trong Bộ Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yêu Giải Minh (Säratthadipanĩ fikã) đã có 

trình bày về lộ trình vận hành của mặt trời và mặt trăng, đã có được ba lộ trình, đó là: 
1/ Dương Đạo Lộ (Ajavithn): tức là Trung Lộ (mùa nóng). 
2/ Tượng Đạo Lộ (Nàgavithn): tức là Nội Lộ (mùa mưa). 
3/ Ngưu Đạo Lộ (Govithn): tức là Ngoại Lộ (mùa lạnh). 

Dương Đạo Lộ là lộ trình được ví như con đê, vì lẽ thường con đê này có thói quen 
là phê ghét nước, vì thế Dương Đạo Lộ này mới được xếp vào ở trong mùa nóng. Tượng 
Đạo Lộ là lộ trình được ví như con voi, vì lẽ thường con voi có thói quen là ưa thích nước, _ 
vì thế Tượng Đạo Lộ này mới được xếp vào ở trong mùa mưa. Ngưu Đạo Lộ là lộ trình được 
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ví như con bò, vì lẽ thường con bò có thói quen là ưa thích sự lạnh và sự nóng ngang nhau, 
_ vì thế Ngưu Đạo Lộ này mới được xếp vào ở trong mùa lạnh. 


Khi mặt trời X0aY theo quỹ đạo đã rời khỏi lộ trình vận hành theo lộ trình thông 
thường và đã hạ dần xuống vào bất luận thời điểm nào thì ngay thời điểm ấy tất cả các vị 
Vũ Lộ Thiên Tử (Vassavalahakadevaputta) do nê sợ mãnh lực mặt trời, vì thế không thể 
nào dám ra khỏi tòa Thiên Cung của mình, để sẽ được du hành ở trong hư không, và để sẽ 
làm cho mưa TƠI xuống vừa theo sở thích sở nguyện. Và một khi mặt trời hạ giảm lộ trình 
vận hành xuống thấp như vậy thì mặt trăng cũng hạ giảm xuống thấp: theo cùng một phương 
thức tương tự, vì mặt trăng ây có lộ trình vận hành liên thông tiếp nỗi với mặt trời. Và như 
thế, lộ trình của mặt trời và mặt trăng vận xoay theo quỹ đạo hạ giảm xuống thấp đây, được 
gọi là Dương Đạo Lộ. 

Trong bất luận vào thời điểm nào mà mặt trời và mặt trăng rời khỏi lộ trình thông 
thường và khởi lên vận xoay theo quỹ đạo ở độ cao thì ngay vào thời điểm ấy, các vị Vũ Lộ 
Thiên Tử không còn run sợ khiếp đảm đối với mặt trời, đã cùng rủ nhau rời khỏi tòa Thiên 
Cung của mình và thường luôn du hành vãng lai ở trong hư không, luôn thể làm cho mưa 
rơi xuông vừa theo sở thích sở nguyện. Lộ trình của mặt trời và mặt trăng khởi lên vận xoay 
theo quỹ đạo ở độ cao, được gọi là Tượng Đạo Lộ. 

Nếu trong bắt luận vào thời điểm nào, mà mặt trời và mặt trăng vận xoay theo quỹ 
đạo ở trong mức độ lộ trình thông thường thì ngay vào thời điểm ấy, tất cả các vị Vũ Lộ 
Thiên Tử cũng tùy thời thích hợp mà rời khỏi tòa Thiên Cung, và phấn chấn du hành tùy 
thích với tính khí của mình. Thời điểm ấy mưa cũng rơi xuống thuận tùng theo thời tiết. Do 
vậy, lộ trình này được gọi là Ngưu Đạo Lộ. 

Khi mặt trời và mặt trăng vận xoay theo quỹ đạo thuộc Dương Đạo Lộ bất luận vào 
thời điểm nào thì trời bị hạn hán, không có mưa rơi xuống ngay trong thời điểm ây. Khi mặt 
trời và mặt trăng vận XOaY theo quỹ đạo thuộc Tượng Đạo Lộ bất luận vào thời điểm nào thì 
trời thường có mưa rơi xuống ngay trong thời điểm ấ Ấy. Khi mặt trời và mặt tráng vận xoay 
theo quỹ đạo thuộc Ngưu Đạo Lộ bất luận vào thời điểm nào thì trời mưa rơi xuống cũng có 
chừng mực ngay trong thời điểm ấy. 

Nếu sẽ trình bày theo Bộ Chú Giải Nhật Hành Giải Minh (SuriyagatidTipanmT) thì 
việc vận hành luân chuyển của cả hai mặt trời và mặt trăng theo cả ba Đại Lộ Trình, đó là 
Dương Đạo Lộ, Tượng Đạo Lộ, và Ngưu Đạo Lộ như đã có vừa đè cập đến rồi đó, với từng 
mỗi lộ trình lại được phân chia ra thành 60 Tiểu Lộ Trình. Trong số lượng 60 Tiểu Lộ Trình 
này thì từng mỗi ngày mặt trời vận hành luân chuyên được một Tiểu Lộ Trình. Như thế, 
trong mỗi một Đại Lộ Trình mặt trời sẽ phải sử dụng với thời gian vận hành 60 ngày. Còn 
với mặt trăng ấy sẽ vận hành ít hơn và mất thời gian lâu hơn mặt trời thuận tùng vừa theo 
thích hợp. Trong việc vận hành luân chuyền theo quỹ đạo của mặt trời và mặt trăng đây, có 
hai thê loại của việc vận xoay theo quỹ đạo, đó là: một thê loại được gọi Xuất Vận Hành, và 
một thê loại được gọi Nhập Vận Hành. 

Xuất Vận Hành có ý nghĩa đến việc xoay theo quỹ đạo được xuất phát từ ở phía Tu 
Di Sơn và vào đến tận ở phía Bộ Châu Sơn. Nhập Vận Hành có ý nghĩa đến một khi VIỆC 
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xoay theo quỹ đạo ấy đi đến tận cùng biên lộ ở phía Bộ Châu Sơn, rồi cũng từ từ lại vận 
hành luân chuyển trở lại vào đến tận ở phía Tu Di Sơn một lần nữa. Việc Xuất Vận Hành 
của mặt trời và mặt trăng đó, được vận hành kê từ ở Nội Lộ, là lộ trình ở phía bên trong tiếp 
cận với Tu DI Sơn, ra đi đến gặp nơi Trung Lộ và cho đến nơi Ngoại Lộ, đó là lộ trình ở 
phía bên ngoài tiếp cận Bộ Châu Sơn là tận cùng. 

Và trong từng mỗi lộ trình sẽ mất thời gian ở trong việc luân chuyển hai tháng. Kết 
hợp lại cả ba lộ trình phải mất thời gian sáu tháng. Như thế, khi quy định tính theo tháng 
trong việc vận xoay theo quỹ đạo của mặt trời và mặt tráng, thì Nội Lộ được quy định với 
tháng 8 cho đến tháng 10, Trung Lộ được quy định với tháng 10 cho đến tháng 12, và Ngoại 
Lộ được quy định với tháng 12 cho đến tháng Hai âm lịch. Kết hợp thời gian lại ở trong 
việc Xuất Vận Hành tông cộng là sáu tháng. 

Còn việc Nhập Vận Hành đó, trước tiên là vận hành từ ở Ngoại Lộ, được quy định 
với tháng Hai âm lịch cho đến tháng 4, rồi đi vào đến Trung Lộ được quy định với tháng 4 
cho đến tháng 6, rồi đi chuyên vào đến Nội Lộ được quy định với tháng 6 cho đến tháng 8. 
Kết hợp thời gian lại trong việc Nhập Vận Hành tông cộng sáu tháng. Và khi kết hợp thời 
gian lại của cả cả hai Xuất — Nhập Vận Hành tông cộng một năm tròn. 

Khi mặt trời và mặt trăng vận hành luân chuyển giáp vòng tròn xoay quanh Tu Di 
Sơn thường diệt trừ đi màn đêm tăm tôi, làm cho phát khởi hiển lộ ánh sáng, và chiếu sáng 
soi rọi khắp tất cả mọi phương hướng đến 900,000 do tuần; vả lại việc chiếu sáng này cũng 
thường soi rọi luôn cả ở trong cả ba Bộ Châu, đó là: 

+ Khi mặt trời đã mọc lên ở trong Nam Thiệm Bộ Châu thì phía Đông Thắng Thân 
Châu là vào thời điểm giữa trưa, Bắc Câu Lư Châu là vào buổi chiều tà, còn Tây Ngưu Hóa 
Châu là vào thời điểm nửa đêm. 

+ Nếu như mặt trời đã bắt đầu mọc lên tại Đông Thắng Thần Châu thì Bắc Câu Lư 
Châu là vào thời điểm giữa trưa, Tây Ngưu Hóa Châu là vào buổi chiều tà, còn Nam Thiệm 
Bộ Châu là vào thời điểm nửa đêm. 

+ Nếu như mặt trời đã bắt đầu mọc lên tại Bắc Câu Lư Châu thì Tây Ngưu Hóa Châu 
là vào thời điểm giữa trưa, Nam Thiệm Bộ Châu là vào buổi chiều tà, còn Đông Thắng Thần 
Châu là vào thời điểm nửa đêm. 

+ Nếu như mặt trời đã bắt đầu mọc lên tại Tây Ngưu Hóa Châu thì Nam Thiệm Bộ 
Châu là vào thời điểm giữa trưa, Đông Thắng Thần Châu là vào buổi chiều tà, còn Bắc Câu 
Lư Châu là vào thời điểm nửa đêm. 

Sự thật, khi Nam Thiệm Bộ Châu trong thời điểm giữa trưa (đang chính ngọ), thì về 
phía Đông Thắng Thần Châu sẽ nhìn thấy được mặt trời gần sắp lặn tắt về phương Tây (đang 
chiều tà), chỉ còn lại nửa quả mặt trời thôi; và về phía Tây Ngưu Hóa Châu â ấy sẽ nhìn thấy 
mặt trời đã bắt đầu mọc lên được nửa quả (đang rạng sáng). Còn ở trong các Bộ Châu còn 
lại cũng hiện hành trong cùng một phương thức tương tự như vây, tức là khi bất luận một 
Bộ Châu nào là vào thời điểm giữa trưa rôi (đang chính ngọ) thì hai Bộ Châu còn lại kia 
cũng thường có các thời điểm cũng tương tự giống như với thời điểm giữa trưa ở trong Nam . 
Thiệm Bộ Châu vậy. (Một đang chính ngọ, một đang chiều tà và một đang rạng sáng.) 
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BÓNG TÔI VÀ ÁNH SÁNG CÁ TỨ BỘ CHÂU TRONG THỜI GIAN MỘT NĂM 


Lộ trình vận xoay theo quỹ đạo luân chuyển của quả mặt trời đi theo Nội Lộ, Trung 
Lộ và Ngoại Lộ giáp vòng quanh Tu Di Sơn, là để cho ánh sáng được chiếu rọi đến khắp cả 
Tứ Bộ Châu ấy. Tuy nhiên ánh sáng của quả mặt trời không có khả năng soi rọi chiếu sáng 
cho hiển lộ trong cùng một lúc đến hết cả Tứ Bộ Châu ấy được. Các Bộ Châu chỉ có thể tuần 
tự luân phiên đón nhận được ánh sáng qua việc vận hành xoay giáp vòng quanh Tu Di Sơn. 
Tất cả sự việc này là vì Tu Di Sơn tọa lạc ở ngay trung tâm của cả Tứ Bộ Châu ấy, và đã che 
lắp ánh sáng của quả mặt trời khi vận hành lặn khuất ở cạnh bên núi. Với lý do này mới làm 
cho cá Tứ Bộ Châu không có đón nhận ánh sáng cùng một lúc được. Cuối cùng là do sự 
luận chuyên của quả mặt trời sẽ vận hành đến chính ngay ở phía Bộ Châu nào thì Bộ Châu 
ây sẽ được đón nhận ánh sáng. Còn Bộ Châu tọa lạc ở ngay phía mặt trời vận hành lặn khuất 
đi rồi thì nơi ây sẽ phải chịu tăm tối. Và Bộ Châu tọa lạc ở trong lộ trình mà quả mặt trời 
đang vận hành đi tới nơi ấy thì thường là cũng được đón nhận ánh sáng. Cả Tứ Bộ Châu 
này luân phiên chuyên đổi với nhau đón nhận ánh sáng, có Bộ Châu đón nhận được ánh sáng 
thì có Bộ Châu phải chịu tăm tối, và đã tùy thuộc theo thời gian. Và đã chia bóng tối và ánh 
sáng của cả Tứ Bộ Châu hiển lộ vào mỗi ngày được hiện hành như sau đây: 

Nội trong chu kỳ một năm Ấy, nếu như có ba Bộ Châu đã đón nhận được ánh sáng 
với nhau thì có một Bộ Châu còn lại phải chịu tăm tối. Nếu sẽ tông kết thời gian mà Bộ 
Châu bị rơi vào trong sự tăm tối này là năm tháng, tức là kế từ tháng 5 Dương Lịch cho đến 
tháng 9 Dương Lịch. Trong khoảng thời gian 5 tháng này, nếu như bất luận một Bộ Châu 
nảo mà mặt trời đang hiện hữu vào trong thời gian trước chính ngọ, tức là 11 giờ trưa thì Bộ 
Châu tọa lạc ở vị trí đôi nghịch lại phải là thời gian tăm tối, còn Bộ Châu tọa lạc ở hướng 
trước mặt sẽ là thời gian mới bắt đầu mọc lên (lúc bình minh), và Bộ Châu tọa lạc ở phía sau 
sẽ là thời gian chiều tối (lúc hoàng hôn). 

Nếu như có hai Bộ Châu đã đón nhận được ánh sáng thì hai Bộ Châu còn lại phải rơi 
vào trong sự tăm tôi. Nếu sẽ tổng kết thời gian phải rơi vào trong sự tăm tối này là hai tháng, 
tức là tháng 4 Dương Lịch với tháng 10 Dương Lịch. Trong khoảng thời gian hai tháng này, 
nếu như bất luận Bộ Châu nào mà mặt trời hiện hữu trong thời gian chính ngọ, thì Bộ Châu 
ở trong hướng đối nghịch lại sẽ phải là thời gian nửa đêm, còn Bộ Châu tọa lạc ở hướng 
trước mặt sẽ là thời gian mới bắt đầu mọc lên (lúc bình minh), và Bộ Châu ở phía sau sẽ 
phải là thời gian mặt trời lặn về phương Tây (bóng tịch dương). 


Nếu như chỉ có duy nhất một Bộ Châu đón nhận được ánh sáng thì ba Bộ Châu kia 
phải bị tăm tối. Tính số lượng thời gian thì có được khoảng thời gian là năm tháng, tức là 
kể từ tháng lJ Dương Lịch cho đến tháng 3 Dương Lịch. Trong khoảng thời gian ba tháng 
này, nêu như bất luận một Bộ Châu nào mà mặt trời hiện hữu ở trong thời gian 1 giờ trưa 
hoặc 3 giờ chiều, thì Bộ Châu ở trong hướng đối nghịch lại sẽ phải là thời gian l giờ sáng 
hoặc 2 giờ sáng, còn Bộ Châu ở hướng trước mặt sẽ phải là thời gian 4 - Š giờ sáng hoặc 
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thời gian chiêng báo sang canh năm (lúc tờ mờ sáng), và Bộ Châu ở phía sau sẽ phải là thời 
gian 6 giờ chiều hoặc 7 giờ tối. 


TRÌNH BÀY VẺ VẤN ĐÈ NHẬT THỰC (SURIYUGGÄHA) 
VÀ NGUYỆT THỰC (CANDAGGÄAHA) 


Theo như đã có trình bày đến vấn đề tự kiến tạo lên tân thế giới thì vào mỗi lúc ấy 
thường là có quả mặt trời và quả mặt trăng hiện khởi lên, và một khi quả mặt trời với quả 
mặt trăng đã hiện khởi vào bắt luận thời gian nào thì ngay thời gian ấy cũng có việc xác định 
răng Thế Gian (Loka) hoặc Kiếp (Kappa) đã được tự kiến tạo lên rồi, và luôn cả Tứ Bộ 
Châu tọa lạc ở trong tiên thiên vũ trụ cũng đã được đón nhận ánh sáng từ ở cả hai là quả mặt 
trời và quả mặt trăng này. Nếu thiếu vắng đi cả hai quả mặt trời và quả mặt trăng này thì 
thế gian cũng sẽ hoàn toàn tăm tối. Tất cả loài Hữu Tình mà nương trú ở trong thế gian này 
cũng sẽ phải cùng nhau đón nhận sự khốn khổ, sẽ không thể nào làm được bất luận một công 
việc nào cả; vì thế, mới cho là cả hai quả mặt trời và quả mặt trăng này có ân đức hữu ích, 
đã mang lại sự lợi lạc đến cho tất cả Nhân Loại và các loài Hữu Tình như đã đang hiện hành 
hằng mỗi ngày. Tuy nhiên có đôi lúc quả mặt trời và quả mặt trăng này đã bị Thần Atula 
Rãhñ (Asurindarähũ) nuốt ăn, đích thị chính là Nhật Thực và Nguyệt Thực mà chúng ta 
thường hay gọi nói với nhau vậy. Một khi đã khởi sinh lên Nhật Thực và Nguyệt Thực thì 
chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng ánh sáng quả mặt trời và quả mặt trăng ấy sẽ từ từ ø1ảm 
thiêu xuống dân cho đến khi tối sầm lại trong một khoảng chốc lát. 

Có lời vẫn hỏi rằng: Cả hai Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử đây, đã được cho là 
có nhiều thần thông, có nhiều thần lực; vậy vì lý do nào mà Thân Atula Rãhũ lại nuốt ăn 
được ? Và việc nuốt ăn này có thật hay là bất luận trường hợp nào khác ? 

Có lời giải đáp rằng: Quả thật là đã có việc nuốt ăn, với lý do rằng Thần Atula Rãhũ 
ây có thân hình to lớn không lồ, và khi đã nhìn thấy Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử có 
hào quang chói sáng rực rỡ, thì đã có khởi lên Tâm tật đồ ganh ty, và đã nghĩ suy răng “Ta 
sẽ phải chực rình đặng chụp bắt Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử nuốt ăn đi cho rồi”. Khi 
đã suy nghĩ như vậy xong, liền đi đến tại lộ trình vận hành của mặt trời và mặt trăng xoay 
theo quỹ đạo đi ngang qua, đứng tân thắng người ở tại nơi đó và đã há miệng ra chực chờ để 
sẽ chụp ăn. 

Về phía cả hai Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử thực hiện việc chuyển xoay quanh 
theo lộ trình của mình vận hành theo lệ thường, và khi đã vận hành đi đến nơi Thần Atula 
Rãhũ đang đứng há miệng chực chờ ra ở tại nơi đó thì không còn lộ trình nào khác để mà 
tránh né, và đã trôi tuốt luốt vào bên trong miệng của Thân Atula Rahũ cũng ví như đã bị 
lọt tôm vào bên trong Đại Địa Ngục với chiều sâu 300 do tuần. Tất cả Chúng Thiên hiện 
hữu ở trong tòa Thiên Cung, ai ai cũng đều phải bị một phen hoảng hốt, kinh sợ, kêu la hỗn 
loạn khắp tất cả tòa Thiên Cung. Thần Atula Rãhũ cũng có đôi khi lây tay đề che lắp, và 
cũng có đôi khi thì lấy cằm để đè ấn xuống, lại cũng có đôi khi thì thè lưỡi ra để che giấu, 
và cũng có đôi khi thì lại ngậm độn vào bên trong miệng để cho má phông phính ra. Nhưng _ 
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sự thật là Thần Atula Rãhũ không có khả năng để mà chống chọi hoặc là kiểm hãm năng 
_ lực của quả mặt trời và quả mặt trăng được. Đối với tâm tính â ây thì nghĩ bụng là sẽ sát hại 
cho băng được, nhưng rốt cuộc lại chỉ là việc nuốt vào bụng thôi. 

Vào sát na mà Thân Atula Rähũ đã nuốt quả mặt trời và quả mặt trăng vào bên trong 
thì mãnh lực của quả mặt trời và quả mặt trăng ấy có một biểu hiện giống như là sẽ phá hủy 
cái đầu của Thần Atula ah cho bể vỡ ra, và cũng có đôi khi giống như là kéo giật Thần 
Atula Rãhũ ngã chúi xuống vậy. Với nhân này, Thân Atula Raãhũ mới phải bay bám níu 
theo quả mặt trời và quả mặt trăng, và không có khả năng để sẽ làm ngừng lại sự vận XOaây 
theo quỹ đạo của quả mặt trời và quả mặt trăng được. Như thế, cả hai quả mặt trời và quả 
mặt trăng cứ vẫn mãi vận hành đều đặn Xoay giáp vòng quanh Tu Di Sơn theo như lệ thường. 


TRÌNH BÀY CÂU CHUYỆN VÈẺ TỨ ĐẠI BỘ CHÂU VÀ HY MÃ SƠN LÂM 


Thế gian hiện hữu Tứ Đại Bộ Châu, đó là: 
1/ Pubbavidehadvĩpa — Đông Thắng Thần Châu. 
2/ AparagoyänadvTpa — Tây Ngưu Hóa Châu. 
3/ dambũdvipa —- Nam Thiệm Bộ Châu (Đào Hoa Đảo). 
4/ UttarakurudvTpa —- Bắc Câu Lư Châu. 

Cả Tứ Đại Bộ Châu này, thì: 

Nam Thiệm Bộ Châu có bẻ rộng và chiều đài ước lượng 10,000 đo tuần. Và một A 
Tu La Địa Giới, một Đao Lợi Thiên Giới, một Vô Gián Đại Địa Ngục cùng với Du Tăng 
Địa Ngục, với cả ba lãnh địa này cũng có bề rộng và chiều dài 10,000 do tuần bằng với Nam 
Thiệm Bộ Châu. Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu, cứ mỗi Bộ Châu có bề 
rộng và chiêu dài 7,000 do tuần. Bắc Câu Lư Châu có bề rộng và chiều đài 8,000 do tuần. 
Cả Tứ Đại Bộ Châu này lại có đến 500 Tiểu Bộ Châu làm thành phụ gia. 

Khi sẽ đề cập đến hình thể thì Nam Thiệm Bộ Châu có hình đáng như chiếc xe bò 
hoặc quả trứng. Tây Ngưu Hóa Châu có hình đáng như Ngày Trăng Rằm. Đông Thắng Thần 
Châu có hình dáng như Trăng hình bán nguyệt. Bắc Câu Lư Châu có hình đáng thành tứ 
giác. Tất cả Nhân Loại hiện hữu ở trong Bộ Châu nào có hình dáng diện mạo tương tự với 
hình dáng của Bộ Châu đó. 

Cả Ilứ Đại Bộ Châu này thì, Nam Thiệm Bộ Châu có tới 960,000 triệu ngọn núi, và 
có 56 hầm châu báu. Có 990,000 Tiểu Quốc Gia là thuộc các nước chư hầu của các Đại Kinh 
Thành. Đối với Đại Kinh Thành thì lần đầu tiên đã hiện khởi lên có được 63,000 kinh thành. 
Và khi đến giai đoạn mưa rơi xuống để kiến tạo thế gian, tính từ khi mưa rơi xuống ngập 
tràn cho đến nước rút giảm xuống dân thì lại một lần nữa hiện khởi lên 63 ,000 kinh thành 
cho lần thứ hai này. Và tiếp đến, cũng bị nước mưa rơi xuống chỗ kiến tạo thế g1an cho ngập 
tràn lên một lần nữa, và khi nước rút giảm xuống dần thì lại một lần nữa 63 ,000 kinh thành 
đã được hiện khởi lên cho lần thứ ba này. Kết hợp cả ba lần này lại thì số lượng Đại Kinh 
Thành có được 189,000 kinh thành. 
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Tiếp theo, sẽ đề cập đến tính đặc thù của Nam Thiệm Bộ Châu, là vào lúc khởi nguyên 
thì Nam Thiệm Bộ Châu này có bề rộng và chiều dài đến 10,000 do tuân. Trải qua một thời 
gian đài tiếp đến thời phúc trạch (Puññã) mạt lộ, phúc điền (Väsanã) mạt vận của Nhân 
Loại hữu phúc thì nước ngập tràn lên đến 4,000 do tuần, và nền lục địa thành chỗ nương trú 
của Nhân Loại bấy giờ có thể chỉ còn lại 3,000 đo tuần. Về phần Hy Mã Lạp Sơn thì mắt đi 
3,000 do tuần. Hy Mã Lạp Sơn này, nếu sẽ ước độ về phần chiều cao thì có 500 do tuần, đài 
3,000 do tuần, được kết hợp với 84,000 ngọn núi có tên gọi Sudassanakifa, v.v. Có năm 
con sông lớn, đó là: sông Gaägã, sông Vamunã, sông AciravafT, sông Mahimahä, và sông 
Sarabhũ. Và kết hợp với Thất Đại Hồ, đó là: hồ Anotatta (tên của một trong Thất Đại Hồ 
trong dãy Hy Mã Lạp Sơn Lâm và chảy ra nhiều con sông trên xứ Ấn Ðộ), hỗ Kunäla, hồ 
Rathakäla, hồ Mandgäkini, hồ SThappäta, hồ Kannamunda và hồ Chaddanta. Từng mỗi 
hồ có được chiêu dài, rộng và sâu 50 đo tuần. Nếu tính về chu vi thì được 150 do tuần. Cả 
Thất Đại Hồ này thì hồ Anotatta ấy được tọa lạc ở khoảng trông giữa năm dãy sơn khê, đó 
là: núi Sudassanakita, núi Cit(akũfa, núi Kä]akifa, núi Gandhamädanakifa, núi 
Kelasakifa. Cả Ngũ Đại Sơn ấy bao bọc quanh hồ Anofatta. 

Trong cả Ngũ Đại Sơn ấy thì đỉnh ngọn núi Sudassanakita đều toàn bằng vàng, cao 
200 do tuần, và đỉnh ngọn núi nghiêng vào che cửa lòng hô, có hình dáng như mỏ quạ. Đỉnh 
ngọn núi Cittakiifa đều toàn bằng thất bảo vật. Đỉnh ngọn núi Kä]akũfa có muôn vàn ngọc 
quý với sắc màu xanh lam. Đỉnh ngọn núi Gandhamädanakifa đều toàn băng ngọc quý 
hoa văn, ở bên trong có ánh sắc như sắc màu ngọc trai, và được phối hợp với mười thê loại 
cây có những phẩm chất vi diệu, đó là: 

+ Một vài loại cây với rễ có hương thơm như là cây quế, v.v. 

+ Một vài loại cây với lõi có hương thơm như là cây chiên đàn, v.v. 

+ Một vài loại cây với chu bì (mô ở giữa lõi và vỏ cây) có hương thơm như là cây 
thông, v.v. 

+ Một vài loại cây với vỏ cứng có hương thơm như là cây táo rừng, v.V. 

+ Một vài loại cây với vậy có hương thơm như là cây quế, cây long não hương, v.v. 

+ Một vài loại cây có hương thơm như là cây trầm hương, v.v. 

+ Một vài loại cây với nhựa có hương thơm, 

+ Một vài loại cây với lá có hương thơm; 

+ Một vài loại cây với hoa có hương thơm, và 

+ Một vài loại cây với toàn thân có hương thơm. 

Mười thể loại hương thơm này đã được mọc lên cùng khắp ở trong núi Gandha 
mãdanaki{a. Lại nữa, tất cả các loại được liệu và được thảo cũng hiện hữu rất nhiều ở 
trong ngọn núi này. Ở tại núi Gandhamädanakiifa có một vách đựng đứng và nhô ra với 
tên gọi Nandamnla, và là chỗ nương trú của tất cả Chư Độc Giác Phật, được hiện hữu với 
ba hang động, đó là: Kim Gian Động (Suvannaghä — hang động vàng), Mani Gian Động 
(Manigữhä — hang động ngọc Mani), Ngân Gian Động (Rajataguhã — hang động bạc). 
Có một loại cây Ulora (cây tai nghé) mọc ở ngay tại cửa hang động Ngọc Mani, với chiêu 
cao một do tuần, và chu vi của tán cây tỏa ra một do tuần. Ở cạnh bên cây Ulora ây có một 
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tòa nhà đã được hoàn thành với tất cả các trân châu bảo ngọc, có tên gọi Ngôi Bảo Đường 
_ (Ratanamälaka), và nơi đó là tụ điềm hội hợp của tất cả Chư Độc Giác Phật. 

Lại nữa, ở trong Ngôi Bảo Đường cũng thường xuyên có năm loại gió, đó là: 

1/ Một loại gió có tên gọi Tẩy Trừ Phong (Sammajjanakaväta): đến để mà thổi 
sạch hết tất cả và làm vệ sinh ở trong tòa nhà đó. 

2/ Một loại gió có tên gọi Bình Diễn Phong (Samakaranaväta): đến để mà thổi san 
phẳng ở trong tòa nhà đó với những hạt ngọc cát mịn. 

3/ Một loại gió có tên gọi Tây Pháp Thủy Phong (Siãñcanakaväta): đến để mà thôi 
hút lây nước ở trong lòng hồ Anotatta và đem rưới rải ở trong tòa nhà đó. 

4/ Một loại gió có tên gọi Tịnh Hương Phong (Sugandhakaranaväta): đến để mà 
thôi hút lấy các loại bông hoa có hương thơm và đem rải rắc ở trong tòa nhà đó. 

5/ Một loại gió có tên gọi Tuyến Trạch Phong (Ocinakaväta): đến để mà thôi các 
bông hoa ấy cho rải rắc đều khắp cá ở trong tòa nhà đó. 

Tất cả Chư Độc Giác Phật thường hay rủ nhau để đi đến hội hợp ở tại Ngôi Bảo 
Đường nảy, vào những ngày phát sinh một vị Độc Giác Phật vừa mới giác ngộ, và trong 
những ngày Bồ Tát Trai Giới. 

Tất cả các Học Giả nên có sự hiểu biết về núi Gandhamädanakñ{a răng là chỗ 
nương trú của bậc Độc Giác Phật với trường hợp như vây. 

Còn núi Keläsakitfa hay còn gọi với cái tên Kreyläsa (tên gọi của ngọn núi trong 
dãy Hy Mã Lạp Sơn, sau này được coi như là trú xứ của Thân Shỉva ngự trị) đều toàn băng 
bạc. Cả năm ngọn núi mà mới vừa đề cập đến tại đây, có hình thù đáng vẻ với chiều cao đều 
ngang bằng với nhau, và vây quanh tròn lòng hồ Anotatta. Với uy lực của tất cả Chư Thiên 
và Long "Vương đã làm cho mưa rơi xuống mãi không đứt, và những hạt mưa ấy đều chảy 
xuống hết cả vào trong lòng hỗ Anotatta. Lại nữa, vào thời lúc quả mặt trời và quả mặt 
trăng vận hành theo lộ trình về phía Nam, tức là đi vòng ra hướng phía cạnh bên của Bộ 
Châu Sơn hay là vận hành theo lộ trình về phương Bắc, tức là đi vòng vào hướng phía đi 
đến Tu Di Sơn. Theo khoảng giữa dãy sơn khê của Ngũ Đại Sơn thì ánh sáng của mặt trời 
và mặt trăng đã xuyên qua và soi rọi xuống đến tiếp xúc với dòng nước của lòng hồ Anotatta. 
Nếu vận xoay theo hướng Thượng phần (Uddhangamana), tức là vận hành đi theo Trung 
Lộ là lộ trình ở ngay trung tâm thì ánh sáng sẽ không thê nào soi rọi và tiếp xúc được, vì lẽ 
đã bị ngọn núi Sudassanakita che khuất đi. Với lý đo này mới được gọi tên là hồ Anotatta 
(tên của một trong Thất Đại Hồ ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn Lâm và chảy ra nhiều con sông 
trên xứ Ấn Đội. Hồ Anotatta này là chỗ vưi chơi rất là duyệt ý, có đường lộ lên xuống cạnh 
bên bờ hỗ rất êm ả và được rải thêm toàn bằng ngọc đá, cùng Với nhiêu cầu thang để được 
bước xuống. hồ. Nước ở trong hồ ấy trong sạch tỉnh khiết, không có vẫn đục ô uế, và trông 
giống ánh sắc của ngọc thủy tinh. Đó là chỗ nương nhờ cho việc tắm rửa, làm vệ sinh cá 
nhân đối với tất cả các Bậc Hữu Phúc, có Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Độc Giác Phật là 
phân chánh yếu. Hồ có bốn cửa khẩu với tên gọi: Sư Tử Khẩu (Sihamukha), Tượng Khẩu 
(Hatthimukha), Mã Khẩu (Assamukha), Ngưu Khẩu (Usabhamukha); và đó là điểm 
khởi nguyên của cả bốn con sông lớn đã chảy ra bắt nguồn từ các cửa khẩu ấy. Tuyến bờ 
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sông nào chảy ra mà bắt nguồn từ ở Sư Tử Khẩu thì ngay tuyến bờ sông ấy có đầy dẫy với 
những loài sư tử VƯƠNg. Tuyến bờ sông nào chảy ra mà bắt nguồn từ ở Tượng Khẩu thì 
ngay ở tuyến bờ sông ấy có rất nhiều với tất cả những đàn vơi. Tuyến bờ sông nào chảy ra 
mà bắt nguồn từ ở Mã Khẩu thì ngay ở tuyến bờ sông ấy có rất nhiều với tất cả những đàn 
ngựa. Và tuyến bờ sông nào chảy ra mà bắt nguồn từ ở Ngưu Khẩu thì ngay ở tuyến bờ sông 
ây có rất nhiều đàn bò đi qua lại ở tại nơi đó. 

Lượng nước mà chảy ra từ ở lòng hỗ Anotatta theo lộ trình hướng về phương Đông 
của dãy Hy Mã Lạp Sơn ấy, tức là chảy lượn quanh quân ba vòng theo chiều kim đồng hồ ở 
nơi hồ Anotatta, rồi vượt qua ba dãy sông nữa, rồi lại chảy vào đến hướng Đông của dãy 
Hy Mã Lạp Sơn, và đi đến địa phận của Nhân Loại, rồi thăng tiên về lòng đại dương. Lượng 
nước mà chảy ra từ ở lòng hỗ Anotatta theo lộ trình hướng về phương Tây và phương Bắc, 
tức là chảy lượn quanh quần ba vòng theo chiều kim đồng hồ ở nơi hồ Anotatta, rôi chảy 
xuôi xuống phương Tây và phương Bắc ở những nơi mà không có Nhân Loại sinh sống, và 
cũng tương tự cùng một phương thức là thắng tiễn về lòng đại dương. Lượng nước mà chảy 
ra từ ở lòng hồ Anotatta theo lộ trình hướng về phương Nam, là khi đã chảy lượn quanh 
quần ba vòng theo chiều kim đồng hồ ơ nơi hồ Anotatta xong tồi, lại chảy đồ xuống đến 
một tảng đá to phẳng láng dài 60 do tuần, đến va mạnh vào một quả núi, rồi dòng nước ây 
đã bị dội ngược trở lại và phún vọt lên hư không thành một cột nước ước độ cao ba dặm Anh 
(Gavuta). Cột nước ây lại rơi xuống trở lại lên trên một tảng đá tam giác có tên gỌI 
Tiyagoala. 

Táng đá ấy không chịu nổi cột nước ấy nên bị bể vỡ ra và lún sâu xuống một lòng hồ 
có tên gọi Tỉyaggalapokkharani. Lượng nước ấy đã quá thừa thãi, đã chảy xói mòn và đã 
làm sập bờ hồ, và khi hãy còn dư thừa đã chảy lên trên một tảng đá với một đoạn dài 60 do 
tuần, rồi đã phá hủy lớp đất đó đi và đã chảy xuyên vào bên trong lòng đất hết một đoạn 
khoảng 60 do tuần nữa; thế rồi đã chọc thủng ra và chảy thắng đến quả núi Tiracchãna. 
Dòng nước ấy đã xói mòn và đã làm hư hại núi Tiracehana ấy đi và rồi đã chảy chia ra làm 
thành năm dòng sông, và đã được ví giống như cả năm ngón tay vậy. 

Lượng nước chảy ra từ ở lòng hỗ Anotatta rồi đã chảy quanh vòng hồ theo chiều kim 
đồng hồ, được hiện bày như vậy với tên gọi tên Âvaftaganga. 

Lượng nước chảy phún vọt lên trên hư không ấy, gọi tên Akäsagagä. 

Lượng nước ấy lại rơi xuống trở lại lên trên tảng đá Tỉyaggala ấy, gọi tên 
Tiyagzalapokkharam. 

Lượng nuớc chảy vào trong tảng đá ấy, gọi tên Bahalagangä. 

Lượng nước chảy vào bên trong con đường ngâm ấy, gọi tên Umaigagadgä. 

Lượng nước chảy ra từ ở quả núi Tiracchäna rồi chia ra làm thành năm dòng sông 
ây, được gọi tên: dòng Hằng Hà (GaiganadI), dòng sông Yamunä, dòng sông Aciravafi, 
dòng sông Mahimahä và dòng sông Sarabhũi. Cả năm đòng sông này đã chảy đến trú xứ 
của Nhân Loại. 

Còn về hồ Chaddanta ấy có bề rộng và dài ước độ 50 do tuân. Ở ngay giữa lòng hồ 
Ấy có khoảng trống 12 đo tuần với nước trong sạch tỉnh khiết, không có một tí rong tảo bọt 
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bèo dây sợi nào cả, rất là thanh tịnh và có sắc màu ví tợ như ánh sắc của ngọc Mani. Tiếp 
_ đến, ở bên ngoài nơi khoảng trống 12 do tuần ây, đã mọc lên bảy thể loại rừng hoa sen súng 
bao bọc xung quanh, đó là: 

1. Rừng Cañkalanĩ rộng một do tuần bao quanh hồ nước ẫy. 

S2 Tiếp đến ở bên ngoài là rừng hoa súng xanh Suddha, rộng một do tuần. 

3. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng hoa súng đỏ, rộng một do tuân. 

4. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng hoa súng trăng, rộng một do tuần. 

5. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng hồng liên, rộng một do tuần. 

6. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng bạch liên, rộng một do tuần. 

7. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng huỳnh liên (Xumuda), rộng một do tuân. 

Bảy thể loại rừng hoa sen ây đã mọc vậy quanh ni tiếp với nhau thành từng lớp, và 
tiếp đến mọc ở bên ngoài của các rừng hoa sen ấy, đó là: 

+ Rừng Vomissaka với đầy đủ các loại hoa sen với đủ các màu sắc, cũng rộng một 
do tuân như nhau. Tiếp đến ở bên ngoài của rừng Vomissaka là vùng nước vừa ngang bằng 
lưng voi, đó là rừng cây lúa mì đỏ và cũng rộng băng một do tuân. Tiếp đến ở bên ngoài là 
rừng Khhuddakagaccha với từng bụi hoa răng sữa có đủ sắc màu như là xanh lam, vàng, đỏ, 
trắng, và cũng rộng băng một do tuần. Tiếp đến lên đến trên bờ, với đủ mọi thứ đậu, gồm 
đậu xanh, đậu trăng, đậu ngự. Tiếp đến ở bên ngoài có rừng bầu bí, gồm có những bí xanh, 
bí đỏ, với những quả to lớn. Tiếp đến ở bên ngoài có rừng cây mía, với từng mỗi thân to cao 
băng với loại cây cau. Tiếp đến ở bên ngoài có rừng cây chuỗi, với những buông to, quả lớn 
băng với ngà VOI. Tiếp đến ở bên ngoài có rừng cây dầu, rừng cây mít với những trái quả to 
băng cái chum. Rồi tiếp đến là rừng cây xoài, tiếp đến là rừng cây me ngọt (Ciãcävana), 
tiếp đến là rừng cây táo rừng, mọc nối tiếp nhau ở bên ngoài. 

Tất cả những thể loại rừng cây này, khi đã mọc ở bên ngoài của rừng Vomissaka ấy, 
có đủ mọi thứ, mọi loại cây trái quả và không có lẫn lộn với nhau. Rồi tiếp đến là rừng tre 
với từng bụi và thân cây mọc sát khít đan chật vào nhau, chí đến loài rắn sẽ len lỏi bò vào 
cũng khó khăn. 

Tiếp đến ở bên ngoài của rừng tre ấy, có bảy ngọn núi bao quanh, đó là: 

1. Ngọn núi thứ nhất tên Cũlakã]a cao một đo tuân. 
2. Ngọn núi thứ hai tên Mahäkäãla cao hai do tuần. 
3. Ngọn núi thứ ba tên Udakapassa cao ba do tuân. 
4. Ngọn núi thứ tư tên Candapassa cao bỗn do tuần. 
5. Ngọn núi thứ năm tên Suriya cao năm do tuần. 

6. Ngọn núi thứ sáu tên Manipassa cao sáu do tuân. 
7. Ngọn núi thứ bảy tên Suvanna cao bảy do tuân. 

Ở tại góc hồ hướng Đông Bắc ấ Ấy, có một cây đa to lớn với vòng thân cây tới 5 do 
tuần, chiều cao tới cháng cây là 7 do tuần. Tại cháng cây này có bốn nhánh to lớn, và từng 
mỗi nhánh cây là sáu do tuần dương tỏa rộng ra cả bốn hướng với độ cao đến ngọn cây cũng 
là sáu do tuần. Nếu tính từ gốc cây khởi lên cho đến chí ngọn là mười ba do tuần. Nếu tính 
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chính xác về vòng đai bao bọc thì sẽ là mười hai do tuần. Cây đa này có đủ mọi điều xinh 
đẹp và y như nét đẹp của một Manmi Sơn. 

Còn vẻ hồ MandgäldnT ấy, có chiều rộng được 25 do tuần, và có cầu thang làm thành 
chỗ lên xuống đã được hoàn hảo với vàng, bạc, thạch ngọc thiên, và ngọc thạch anh. Nước 
ở trong hồ ấy trong vắt tỉnh khiết y như mặt gương thủy tinh, không có một tí rong tảo bọt 
bèo dây sợi nào cả. Bao bọc ven bờ hồ, nơi có mực nước chỉ vừa ngang bằng lưng voi ấy 
thì lại có một rừng hoa súng trắng vây quanh. Loại hoa súng này có đài hoa to bằng lưỡi 
cày và từng mỗi củ súng to băng với mặt trồng giác hảo. Ở từng mỗi đốt của cọng sung đã 
trữ lượng nước với sắc màu trăng y như sữa và được đong bằng một gáo đừa. Khi đến thời 
hoa súng nở thì có ngọn gió thôi hiu hiu đã giõ lẫy nhụy hoa và đã lả thả rơi rụng lên trên 
những lá súng, rồi lại có những hạt nước phun phún sương vẫy xuống lẫy nhụy hoa ấy. Khi 
đụng phải ánh sáng của mặt trời thì đã sánh đặc lại thành viên, có sắc màu như thỏi sắt đỏ 
và đã được tạo thành ở trong những lá sen, lại có mùi vị ngọt như mật ong, được gọi là Liên 
Hoa Mật Trấp (Pokkharamadhu). 

Tiếp đến ở bên ngoài của rừng hoa súng trăng ấy, là rừng hoa súng đỏ, rồi tiếp đến là 
rừng hoa bạch liên, rừng hoa thanh liên, rừng hoa hồng liên, rồi tiếp đến là rừng cây lúa mì 
có hương thơm SäÌï, rừng bí xanh, rừng bí đỏ, rừng bầu với tất cả đều có hương vị ngon 
ngọt. Rồi lại tiếp đến là rừng mía, với từng mỗi thân to cao bằng cây cau. Tất cả những đàn 
voi thường rủ nhau đi đến bẻ mía và đem đặt lên trên một tảng đá, rồi cùng rủ nhau giẫãm 
đạp những cây mía ấy cho chảy nước xuống đọng lại ở trong các lỗ trững lớn nhỏ của tảng 
đá ấy cho đến ngập đây tràn. Khi đụng phải ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào thì nước mía 
ây đã sánh đặc lại thành viên với sắc màu trắng y như thạch sữa kết tỉnh. Tất cả đàn voi 
cùng rủ nhau lấy đem đi cúng đường đến tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác 
Phật và Bậc Lậu Tận mỗi khi các Ngài đã ngự đến. Tiếp đến ở bên ngoài của rừng mía ấy, 
là rừng chuối với những trái quả chuối ấy rất là to lớn, và nếu một người đã được ăn chỉ là 
một đôi chuối thôi thì bụng sẽ căng cứng ngay với vật thực ấy. Tiếp đến rừng chuối thì có 
rừng mít với những trái quả to bằng cái chum. Tiếp đến ở bên ngoài là rừng xoài, nối tiếp ở 
bên ngoài là rừng me. 

Nói tóm lại, ở tại nơi hồ MandäkinT này có đủ mọi thứ những trái quả, kỳ hoa đị thảo 
và không có thiếu bất luận thê loại nào cả. 

Trong Hy Mã Sơn Lâm này, nếu sẽ miêu tả kể đến chúng Hữu Tình hai chân và bốn 
chân ấy thì quả là nhiều vô số kế. Tuy nhiên ở tại đây sẽ xin chỉ đề cập đến chúng Hữu Tình 
có phâm chất đặc thù, chăng hạn như có Sư Tử Vương đũng mãnh, và chim Ca Lăng Tần 
Già (Kalavinka: Mỹ Âm Điều, Diệu Thanh Điều, là loại chim thần thoại có tiếng hót mê 
hồn, có tiếng hót tuyệt diệu. Loài chim này vốn sống ở tại Tuyết Lãnh Sơn, có tiếng hót hòa 
nhã, thánh thót khiến người nghe không chán.) 

Rằng là Sư Tử Vương đũng mãnh ấy (đó là loài Điểm Sư Tử Vương — Kesarasiha) 
có miệng đỏ y như được tâm nước dầu bóng, có lông bườm cô đỏ y như sắc sảng màn lụa 
nhung, và thân hình thì có sắc trắng y như ốc tù và. Ở khoảng giữa lưng kể từ ở trên đầu 
chạy dài xuống chí đến ở đằng sau có ba hàng lông đỏ giống như nước dầu bóng, và được 
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sánh y như là được kẻ với cọ bút lông. Sư Tử ' Vương đũng mãnh sống ở trong hang động 
_ vàng, hang động bạc và hang động ngọc; và mỗi khi ra khỏi hang động chỗ nương trú ấy, đã 
đặt đôi chân sau cho bằng nhau rồi mới duỗi đôi chân trước ra, rồi vươn thăng người lên trĩu 
ở đăng sau, nghềnh thân người lên rống lên tiếng rống y như là tiếng sét đánh vậy; sau đó 
mới gi lông cho sạch hết bụi bặm, đã nhây phóng lên phân khích, và rồi lao mình một cách 
sung mãn tương tự như là loài bê con đã bún nhảy nô đùa chạy giỡn; cuối cùng thì đã cất lên 
tiếng Sư Tử Hồng (Sihanäada) hết cả ba lần. Âm thanh sư tử hống ấy đã vang vọng khắp cả 
rừng rậm với chu vi xa ba do tuần. Các nhóm Hữu Tình hai chân và bến chân, khi đã nghe 
được âm thanh ấy thì không thể nào giữ được thân cho yên chỗ được, kinh hoàng sợ hãi 
tương tự y như là mình đã bị chụp bắt lấy vậy. Mỗi một cũng đều bỏ chạy thục mạng đi ân 
núp khắp cả ở mọi phương hướng. Với loài nương trú ở trong hang động thì phải chạy xuống 
hang động. Với loài nương trú ở nước thì đã phải lặn xuống nước. Với loài nương trú rừng 
ø1à thì cũng đã bỏ chạy ân núp vào trong các bụi cây, bụi rậm, và ở trong các cánh rừng bùm 
tum. Bằầy chim cũng đã bay lên trên hư không vẻ đến trú xứ của mình. Và sẽ đề cập chủ ý 
đến các loài thú rừng, chí đến luôn cả là voi, ngựa mà đã bị cột ở trong nhà và thôn làng 
cũng không thể nào chịu đứng yên được, đã phải vùng vẫy lên, và đã nhây chồm nhây bổ 
lên, cho đến giựt đứt cả hàm thiếc, là cũng do bởi mãnh lực từ ở tiếng hống của bậc Sư Tử 
Vương dũng mãnh này. 

Có lời vẫn hỏi rằng: “Có phải hết tất cả các loài Hữu Tình đều khiếp sợ tiếng hồng 
của Sư Tử Vương này chăng ?” 

Lời giải đáp rằng: “Không phải hết tất cả đều khiếp sợ. Có sáu nhóm Hữu Tình không 
khiếp sợ tiếng Sư Tử Hồng này, đó là: Sư Tử Vương Đông Chủng, Tượng Thuần Chủng 
(Hatthäjãneyya), Mã Thuần Chủng (Assäjãneyya), Ngưu Thuần Chúng (Usabhä 
janeyya), Nhân Thuần Chúng (Purisãjãneyya), và Bậc Lậu Tận (Khinäsava). Cả sáu 
nhóm này khi đã được nghe âm thanh ấy cũng vẫn an nhiên tự tại và không có sự khiếp sợ.” 
Giải thích rằng: 

+ Sư Tử Vương đồng chủng loại với nhau thì không có sự khiếp sợ, là vì nghĩ rằng 
“Ta đây cũng có căn tử và chủng tộc tương tự với người ấy, vì thế không có sự khiếp sợ.” 

kh Tượng Thuần Chủng, Mã Thuần Chủng, Ngưu Thuần Chủng, Nhân Thuần Chúng, 
với cả bốn hạng loại này do kiêu mạn với Hữu Thân Kiến (Sakkäyaditthi) đã kiến chấp 
rằng: Ta đây có năng lực dũng mãnh phi thường, vì thế mới không phải khiếp sợ. 

+ Còn Bậc Lậu Tận ấy, bởi do Ngài đã đoạn tận Thân Kiến rồi, mới không khiếp SỢ. 

Khi Sư Tử Vương đã vươn thắng người lên, cất lên tiếng sư tử hồng ba lần, rồi nhây 
phóng về phía bên trái cũng có, về phía bên phải cũng có, đã đạt được độ xa một Usubha 
(Trường Độ Danh, và tính 140 hắc tay thành một Usubha). Rồi lại nhây phóng về phía 
trước, và cũng có khi đã đạt được độ xa tới bốn hoặc tám Usubha. Bậc Chúa tổ Sự Tử 
Vương này nếu đứng ở nơi bằng phăng và khi nhây phóng đi thì cũng có khi đã đạt được độ 
xa từ 16 đến 20 Usubha. Nếu nhây phóng từ ở trên đổi và triền núi thì cũng có khi đã đạt 
được độ xa từ 60 đến 80 Usubha. Chủng tộc của bậc Chúa tế Sự Tử Vương ấy thù thắng 
hơn các loài Sư Tử Vương khác là do có phẩm chất dũng mãnh kiên cường v.v. như vậy. 
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Còn phẩm chất đặc thù của chim Ca Lăng Tần Già (Kalavinka: Mỹ Âm Điều, Diệu 
Thanh Điều) ấy, là khi bắt đầu mô ăn quả xoài, và đã say mê hút lẫy hương vị của quả xoài 
xong, đã vỗ tung đôi cánh cùng cất lên tiếng hót. Âm thanh ấy y như âm thanh của loại sáo 
ngọc và kèn ô boa vậy, đã ngân nga lên và đã làm mê mẫn ngất ngây đến tất cả mọi loài Hữu 
Tình. Tất cả các loài Hữu Tình hai chân và bốn chân khi đã được nghe tiếng hót của chim 
Ca Lăng Tần Già rồi thì đã mê mân tâm thần và đã đăm say ngất lịm với âm thanh ấy. Đang 
khi còn ngậm miếng mồi cũng phải vuột khỏi miệng và rơi xuống. Hồ rượt đuôi mỗi và 
đang khi nhây vồ giơ móng vuốt ra, ngay tức thì cũng phải dừng đứng lại mà đờ đẫn. Con 
mồi bị hỗ rượt đuôi ấy cũng quên đi sự sợ hãi, cũng bàng hoàng dừng đứng lại mà đờ đẫn 
và cũng lắng nghe tiếng hót của chim Ca Lăng Tần Già. Bây chim khi còn đang bay ở trong 
hư không thì cũng căng đôi cánh ra vừa bay lượn vừa chú ý lắng nghe. Quân thể Hữu Tình 
ở trong nước như là có tất cả các đàn cá thì cũng phải ngừng bơi, ngưng ve vẫy đuôi, và đã 
cùng rủ nhau từng mỗi một con cá lặng yên để chực chờ lắng nghe. Dựa vào những sự việc 
này, và cũng do bởi những sự việc này mà thế gian mới tán thán ca ngợi về thỉnh âm tiếng 
hót của chim Ca Lăng Tần Già là như vậy. 
Lại nữa, Bộ Châu này được gọi là Nam Thiệm Bộ Châu (Jambiũdvipa — Đào Hoa 
Đảo) do dựa vào tên gọi của cây Gioi (Jambolan: cây đào tiên), là một loại cây thuộc thổ 
sản của Bộ Châu. Cây Giol này mọc ở trong Hy Mã Lạp Sơn Lâm, nếu đo giáp vòng thân 
cây được 15 do tuần, đo từ gốc cho đến chí ngọn cây 100 do tuần. Nếu sẽ đo từ gốc cho đến 
cháng cây được 50 do tuần, và kể từ cháng cây cho đến ngọn lại được 50 do tuân nữa. Tại 
cháng cây này có bốn nhánh to lớn, và từng mỗi nhánh cây là 50 do tuần đương tỏa rộng ra 
cả bốn hướng. Từ gốc cháng cây cho đến cuối ngọn cháng đo được 50 đo tuân. Nếu đo từ 
gốc cây cho đến cuối cháng cây ở từng mỗi hướng của cả bốn hướng; tính kế từ chu vi, chiều 
cao và bề rộng đều có số lượng bằng nhau 100 do tuần. Ở đưới gốc của cả bốn nhánh cây 
ấy là có bốn con sông lớn đã trôi chảy ngang qua trong tất cả phương hướng. Trái quả của 
cây Gioi ấy có hương thơm như vị mật ong, thế là tất cả các đàn chim đã rủ nhau đến ăn 
những trái quả chín mùi) ấy. Và có đôi khi trái quả Giơi chín mùi ấy đã rơi rụng dài theo cả 
hai bên bờ sông, rồi mọc lên thành mô vàng và đã bị nước thôi cho chìm xuống ở trong lòng 
đại dương. Mô ấy cũng còn được gọi tên là Kim Nguyên Tố (Jambñdanam) là bởi do 
nương sinh từ ở dòng Kim Hà (Jambunadh) này. 
Ngoài ra còn có sáu đại cô thụ nữa, đó là: 
1/ Pätal: Cây so đũa, thổ sản A Tu La Địa Giới. 
2/ Simbalr: Mộc Miên Thụ (cây gạo), thổ sản Kim Sí Điều Địa Giới. 
3/ Päricchattako: Cây san hô, thổ sản Đao Lợi Thiên. 
4/ Kadambo: Cây canh ki na rừng, thô sản Tây Ngưu Hóa Châu. 
5/ Kapparukkho: Kiếp Ba Thụ (cây thần ước), thổ sản Bắc Câu Lư Châu. 
6/ Sirisakarukkho: Cây me tây, thô sản Đông Thắng Thân Châu. 
Tất cả Thất Đại Cổ Thụ này đều có chiều đài, to cao, rộng lớn bằng với nhau hết cả | 
thây và có tuổi thọ lâu đài hiện hữu cho đến hết Hạnh Vận Kiếp (Bhaddakappa) này. 
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Lại nữa, ở trong Hy Mã Lạp Sơn Lâm, tại khu vực tiếp giáp với núi Tanhã vaddhana 
_ (Ái Dục Tăng Thực) có một rừng cây Makkhaliphala. Cây Makkhaliphala này khi đến 
thời kỳ trổ sinh trái quả thì hình thù tướng dạng tương tự với đủ mọi giới tính của nữ nhân, 
và có sự xinh đẹp diễm lệ y như vị tiên nữ. Từng mỗi kỳ trổ sinh trái quả Makkhalinhala 
giữ được lâu tới 4 — 5 tháng mới thối rữa, và trong sát na trái quả này đang phình nở ra đầy 
đủ thì bọn người thức tri (Vij Jãdhara) sinh sống ở trong Hy Mã Lạp Sơn Lâm này đã cùng 
rủ nhau đi đến hái lây và đã vuốt ve ôm ấp. Bậc thức tri nào vuốt ve ôm ấp và cùng thưởng 
thức hương vị với “nàng” Makkhahphala ây thì sẽ đi đến trạng thái thất tri giác 


(VisaññTbhava) với thời gian bốn tháng mới sẽ hồi tỉnh trở lại được. 
Kết Thúc Việc Trình Bày Địa Giới Tứ Phần Trong Chương Thứ V 


Việc giảng giải ý nghĩa nội dung kê từ ở phần đầu chí đến phân cuối này, là đã được 
thâu thập từ ở các bộ Kinh, gồm có: 

1. Kinh Bảy Mặt Trời (Sattasuriyasutta — Thất Nhật Kinh) thuộc Tăng Chi Bộ Kinh, 
gồm Chánh Tạng Päli và Chú Giải. 

2. Kinh Tự Thuyết (Udãna) gồm Chánh lạng Pä]i và Chú Giải. 

3. Đại Nghĩa Tích (Mahäaniddesa) gôm Chánh lạng Pali và Chú Giải. 

4. Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta) gồm Chánh Tạng Pali và Chú Giải. 

S. Kính Thí Dụ Trưởng Lão (Thera Apädäna — Thí Dụ Kinh) gồm Chánh Tạng Pali 
và Chú Giải. 

6. Kinh Vua Nemi (Nemirãjasutta) thuộc Túc Sinh Truyện (Jataka) gồm Chánh 
lạng Päã]i và Chú Giải. 

7. Đại Phẩm Kinh Tạng (Suttanta Mahävagga) gồm Chánh lạng Pä]i và Chú GIải. 

§. Trích Phẩm (Pãthikavagsa) gồm Chánh Tạng Pã]i và Chú Giải. 

9. Bộ Chú Giải Hoàn Bảo (Samantapäsädika Atfhakathäà). 

10. Bộ Chú Giải Pháp Tụ (Atthasälinï Atthakathä), Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodan A{thakathä), Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo (V Isuddhimaøøa 
Atthakathã), Bộ Chú Giải Kinh Tập (Suttanipäta Atfhakathã), Bộ Chú Giải Trung Bộ Sơ 
Phân Ngũ Thập (Majjhima Pannäsa Atfhakathã), và Thượng Phần Ngũ Thập 
(Uparipannäsa Atthakathä). 

11. Bộ Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (SäratthadipanTfkã), Bộ Phụ 
Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Añguttarafikä) và Bộ Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimaggøa MahäfTikä). 

12. Bộ Vi Diệu Pháp Khái Lược do Đại Trưởng Lão Nãrada biên soạn, và Phạm 
Kim Khánh dịch thuật. 

(Chú thích: Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhăm mục đích truyền bá một lý 
thuyết về vũ trụ. Cho dù những Cõi Giới vừa được trình bày ở phần trên có thực hiện hữu 
hoặc không, quả thật điều ấy không có ảnh hưởng chi đến Giáo Pháp của Ngài. Không một 
ai bị bắt buộc phải tin vào một giáo điều nào cả, nếu như điều á ấy không thích hợp với những 
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ý nghĩ và sự suy luận của chính mình. Tuy nhiên nếu như bác bỏ tất cả những gì mà lý trí 
hữu hạn của chúng ta không thể quan niệm được thì điều ấy cũng không phải hoàn toàn 
chánh đáng.) 


TÁI SINH TỨ PHẢN (PATISANDHICATUKKA) 
TRÌNH BÀY BÓN THẺ LOẠI TÁI SINH (PATISANDHD 


1l. Apäayapafisandhi Kãmasugafipafisandhi Rũpävacarapafisandhi Arũpä 
vacara pafisandhi ceti catubbidhã pafisandhi nãma. 
Tên gọi của bốn thê loại Tái Sinh, đó là: 
1. Thống Khổ Tái Sinh (Apayapatfisandhi) 
2. Thiện Dục Giới Tái Sinh (Kãmasugafipafisandhi) 
3. Hữu Sắc Giới Tái Sinh (Rũpãävacarapafisandhi) 
4. Vô Sắc Giới Tái Sinh (Arũpävacarapatisandhi) 


TRÌNH BÀY THẬP DỤC GIỚI TÁI SINH (KÃMAPATISANDHI 10) 
NHÁT THÓNG KHỔ TÁI SINH (APÄYAPATISANDHI 1) 


2. Tattha akusalavipäkopekkhäsahagatasanranam apäyabhũnmi okkantik 
khane pafisandhi hutvä tato param bhavaủgam pariyosãne vacanam hutvã vocchijjati, 
ayamekäpäyapafisandhi nãma. | 

Trong bến thể loại ấy, Tâm Thẩm Tấn câu hành Xả Quả Dị Thục Bất Thiện thường 
sinh khởi trong cả Tứ Thống Khổ Địa Giới tác hành nhiệm vụ Tái Sinh ở trong sát na của 
Thời Tái Sinh. Tiếp theo đó thì tác hành nhiệm vụ Hữu Phần và trong sát na cuối cùng của 
kiếp sống hiện tại thì tác hành nhiệm vụ Tử, rồi cũng diệt mất. Tại đây được gọi là một thể 
loại Thống Khổ Tái Sinh. 


CỬU THIỆN DỤC GIỚI TÁI SINH (KÄMASUGATIPATISANDHI 9) 


3. Kusalavipakopekkhäsahagatasanfiranam pana kãmasugafyam manussã 
nañceva jaccandhadìinam bhummassiänañca vinipafikasuranam pafisandhi 
bhavaủga cufivasena pavattadI. 

Còn Tâm Thâm Tân câu hành Xả Quả Dị Thục Thiện thường sinh khởi ở trong Cõi 
Thiện Dục Giới tác hành nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần và Tử cho Nhân Loại ở các phần 
khuyết tật, đó là: 

1/ Tiên Thiên Manh Mục (Jaccandha): người bị mắt mù từ khi mới sinh. 

2/ Tiên Thiên Nhĩ Lung (Jaccabadhira): người bị tai điếc từ khi mới sinh. 

3/ Tiên Thiên Thất Ty (Jaccaghãnaka): người bị ngạt mũi (hư khí quản) từ khi mới 
sinh. 

4/ Tiên Thiên Á Ba (Jaccamũga): người bị câm nín từ khi mới sinh. 
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5/ Tiên Thiên Ngu Lỗ (Jaccaja]a): người ngu xuẫn vô tri từ khi mới sinh. 

6/ Tiên Thiên Cuông Điên (J accummattaka): người bị điên, mất bệnh tâm thần từ 
khi mới sinh. 

7/ Bán Âm Dương Nhân (Pandaka): người bán nam bán nữ, ái nam ái nữ. 

8/ Sản Sinh Lưỡng Tính Nhân (Ubhatobyañjanaka): người hiện bày cả hai loại 
giới tính. 

3/ Phi Giới Tính (Napumsaka): người trung tính, hạng vô giới tính. 

10/ Thuyết Thoại Khẩu Cật (Mammana): người nói lắp bắp, cà lăm. 

11/ Thụ Khổ Nạn Giả Atula (Vi Inipätikaasurä): tất cả các Atula nương trú tại Địa 
Cư Thiên [Chư Thiên nương trú theo núi đôi, cây cối, và ở các lãnh địa sai khác, và Mộc 
Thần (Rukkhadevatà)]| 

(Chú Thích: Mặc dù từ lúc sinh ra đã phải bị khuyết tật như là mắt mù, tai điếc, v.v. 
tuy nhiên sự kiện được sinh làm Người là do Quả Dị Thục của các Thiện Nghiệp Lực đã tạo 
ra ở trong thời quá khứ.) 

4. Mahävipäkäani pana attha sabbatthäpi kãmasugatiyam pafisandhi bhavaủga 
cufiyasena pavattanti. 

Còn 8 Tâm Đại Quả thường sinh khởi ở trong Thất Thiện Dục Địa Giới tác hành 
nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân và Tử trong mọi trường hợp. 

Š. lmã nava kãmasugatipafisandhiyo nãma. 

Cả chín Tâm Tái Sinh mà đã vừa đề cập đến tại đây, đó là: một Tâm Thâm Tắn câu 
hành Xả Quả DỊ Thục Thiện, tám Tâm Đại Quả; được gọi tên Cửu Thiện Dục Giới Tái Sinh. 


TÔNG KẾT THẬP DỤC GIỚI TÁI SINH (KÄMAPATISANDHI 10) 


6. Sä panäyam dasavidhãpi kãmãvacarapafisandhicceva sanlkham sacchadi. 
Thế là cả mười Tâm Tái Sinh đã vừa đề cập đến tại đây, đó là: hai Tâm Thâm Tắn 
câu hành Xả, tám Tâm Đại Quả; thường được gọi Dục Giới Tái Sinh như nhau. 


TRÌNH BÀY SÓ LƯỢNG TUÔI THỌ NGƯỜI DỤC GIỚI (KÂÄMAPUGGALA) 


7. Tesam cafunnam apäyayänam manussãänam vinipätikãsuränañca ãyuppa 
mãpagapanäya miyamo natthi. 

Trong tất cả những người Tái Sinh ở trong Cõi Dục Giới ấy thì thường không có hạn 
định về số lượng việc tính tuổi thọ của loài Hữu Tình sinh ở trong Tứ Thống Khổ, của Nhân 
Loại, và của Thụ Khô Nạn Giả Atula. 

§. Cãtimaharäjikãnam pana devanam dibbãni pañcavassasatäni äyuppa 
mãnam manussagsapaniya nayufivassasatasahassappamanaim hot. 

Số lượng tuổi thọ của Chư Thiên tầng Trời Tứ Đại Thiên Vương là 500 Thiên Thọ. 
Nếu tính theo tuổi thọ của Nhân Loại có số lượng chín triệu năm. 

9, Tato catuggunam tãävatimsãänam Tato catupggunam yämãnam 
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Tato catupeunam tusi(ãnam Tao catugzunam nỉmmãnarafinam 

Tato catugeunam paranimmifavasavatfmam. 

Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn 
lần Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tâng Dạ 
Ma Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn lần Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới. Số 
lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới có số lượng tuôi thọ gấp bốn lần 
Chư Thiên tầng Dạ Ma Thiên Giới. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới 
có số lượng tuổi thọ gấp bốn lần Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới. Số lượng tuổi thọ 
Chư Thiên tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn lần Chư Thiên 
tầng Hóa Lạc Thiên Giới. 


TRÌNH BÀY TUỔI THỌ CHƯ THIÊN TẢNG THA HÓA TỰ TẠI THIÊN GIỚI 
VỚI TUÔI THỌ NHÂN LOẠI 


10. Navasatañcekavĩsavassanam kofiyo tathä vassasaftasahassani sa{fhi ca 
vasavatfisu. 

Nếu tính số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở trong tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới theo 
số lượng năm của Cõi Nhân Loại thì có số lượng 9, 216,000,000 năm. 

(Chú Thích: Chúng Hữu Tình phải chịu thông khỗ ở trong các Khô Thú (Dugsati) 
tùy thuận theo Nghiệp Lực của mình đã có tạo ra. Tuổi thọ mỗi Hữu Tình sai khác nhau tùy 
theo tính cách nặng hoặc nhẹ của từng mỗi hành động Bắt Thiện mà mình đã có tạo ra. Có 
hạng Hữu Tình có thọ mạng yêu, trái lại có hạng Hữu Tình lại được thọ mạng lầu dài. Ví 
như Hoàng Hậu Mallikã của Đức Vua Pasanadikosala đã phải chịu bảy ngày thống khổ 
trong A Tỳ Đại Địa Ngục. Trái lại Devadatta đàng khác, phải chịu thống khổ trong suốt 
thời gian A Tăng Kỳ Kiếp. Và chí đến có những vị Thiên Tử tại Địa Cư Thiên với thọ mạng 
chỉ có trong bảy ngày.) 


TRÌNH BÀY SÁU THÊ LOẠI HỮU SẮC GIỚI TÁI SINH 


11. Pa(hamajjhãnavipäkam pa(hamajjhãnabhũimiyam pafisandhi bhavaiga 
cufivasena pavattati. 

Tâm Dị Thục Quả Sơ Thiền thường sinh khởi ở trong Sơ Thiên Phạm Thiên Giới tác 
hành nhiệm vụ Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử. 

12. Tathä dutfiyajjhänavipäkam dufiyajjhänavipäkañca dufiyajjhãänabhũmi 
yam. 

Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền và Tâm Dị Thục Quả Tam Thiên thường sinh khởi ở 
trong Nhị Thiền Phạm Thiên Giới tác hành nhiệm vụ Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân và Tâm 
Tử như nhau. 

13. Catutthajjhãnavipaäkam tadyajjhaãnabhũmiyam. 
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Tâm Dị Thục Quá Tứ Thiền thường sinh khởi ở trong Tam Thiên Phạm Thiên Giới 
_ tác hành nhiệm vụ Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tứ như nhau. 

14. Pañcamajjhãnavipäkam catutthaj jhanabhũñmiyam. 

Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiền thường sinh khởi ở trong Tứ Thiền Phạm Thiên Giới 
tác hành nhiệm vụ Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử. 

1Š. Asaññasafttänam pana rũpameva pafisandhi hoti, tathà tafo param 
pavatfiyam vacanakäle ca rũpameva pavattitvä niruj ha. 

Tuy nhiên chỉ có duy nhất một thể loại Sắc Pháp tác hành nhiệm vụ Tái Sinh cho tất 
cả Chư Phạm Thiên Vô Tưởng Hữu Tình. Và trong thời kỳ Chuyên Khởi (Pavattikãla) được 
tiếp nối từ sát na Tái Sinh cũng chỉ có duy nhất một thể loại Sắc Pháp sinh khởi. Và trong 

sát na Tử cũng tương tự như vậy, là cũng chỉ có duy nhất một thể loại Sắc Pháp tổn tại và 
rồi diệt mắt. 

16. Imã cha rũpävacarapafisandhiyo nãma. 

Cả sáu Tâm Tái Sinh này, đó là năm Tâm Dị Thục Quả Sắc Giới và một Bọn Sắc 
Nghiệp (Kammajarñpa) được gọi là Hữu Sắc Giới Tái Sinh. 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TUÔI THỌ NGƯỜI SẮC GIỚI (RŨPAPUGGALA) 


l7. Tesam brahmapärisajjãnamn devänam kappassa tafdyo bhãgo 
Äyuppamäãnam, brahmapurohitänam upaddhakappo, mahäbrahmänam eko bhappo. 

Trong tất cả các bậc Tái Sinh Phạm Thiên Hữu Sắc Giới ấ ây thì một phân ba Thành 
Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (V Ivaftat(häyT Asankheyyakappa) là số lượng tuổi thọ vị Phạm 
Chúng Thiên. Một nửa Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (Vi ivatfatthäyT Asankheyyakappa) 
là số lượng tuổi thọ vị Phạm Phụ Thiên. Một Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (Vivattat thäy1 
Asaikheyyakappa) là số lượng tuổi thọ vị Đại Phạm Thiên. 


18. Parittabhaãnam dve kappäni, appamänäbhãnam cattäri kappäni, äãbhassa 
ranam attha kappäni. 


Hai Đại Kiếp (Mahãkappa) là số lượng tuổi thọ vị Thiểu Quang Phạm Thiên. Bốn 
Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Vô Lượng Quang Phạm Thiên. Tám Đại Kiếp là số lượng 
tuôi thọ vị Biến Quang Phạm Thiên. 


19. Pari(tasubhãnam so]asa kappäni, appamänasubhãnam davattimsa kappäni, 
subhakinhãnam catusafthi K:ppANU; 


Mười sáu Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Thiểu Tịnh Phạm Thiên. Ba mươi hai Đại 
Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên. Sáu mươi bốn Đại Kiếp là số 
lượng tuổi thọ vị Biến Tịnh Phạm Thiên. 


20. Vehapphalãänam asaññasattänañca pañca kappasatãäni. 
Năm trăm Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Quảng Quả Phạm Thiên và vị Hữu Tình 
Vô Tưởng Phạm Thiên. 
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21. Avihãnam kappasahassãani, atappãnam dve kappasahassäni, sudassänam 
cattäri kappasahassäni, sudassinam a{(ha kappasahassäni. Akanitthãnam solasakappa 
sahassãni. 

Một ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Vô Phiền Phạm Thiên. Hai ngàn Đại Kiếp 
là số lượng tuổi thọ vị Vô Nhiệt Phạm Thiên. Bốn ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị 
Thiện Hiện Phạm Thiên. Tám ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Thiện Kiến Phạm Thiên. 

Mười sáu ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên. 


TRÌNH BÀY BÓN THÊ LOẠI VÔ SẮC GIỚI TÁI SINH 


22. Pathamäruppädivipäkani  pathamärũpädibhũmu yathäkkamam 
pafisandhi bhavañgacufivasena pavattanti. 

Tâm Dị Thục Quả Sơ Thiền Vô Sắc Giới (Không Vô Biên Xứ) v.v. thường sinh khởi 
trong Cõi Sơ Thiền Vô Sắc Giới (Không Vô Biên Xứ) v.v. một cách tuân tự đặng tác hành 
nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần và Tử. 

23. Imäã catasso äruppafisandhiyo näma. 

Cả bến Tâm Tái Sinh này được gọi là Vô Sắc Giới Tái Sinh. 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TUỔI THỌ NGƯỜI VÔ SẮC GIỚI (ARŨPAPUGGALA) 


24. Tesu pana äkäsãnañcãyatanipagänam devanam visafikappasahassäni 
3yuppamanam. 

Trong tất cả các bậc Tái Sinh Phạm Thiên Vô Sắc Giới ấy thì hai mươi ngàn Đại Kiếp 
là số lượng tuổi thọ vị Phạm Thiên sinh trong Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

2ã. Viññãnañcãäyatanipagãnam devãnam cat(äsisakappasahassäni. 

Bến mươi ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Phạm Thiên sinh trong Thức Vô 
Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

26. Akincaññãyatanipagänam devänam saffhikappasahassäni. 

Sáu mươi ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Phạm Thiên sinh trong Vô Sở Hữu 
Xứ Phạm Thiên Giới. 

27. Nevasaññãnãsaññãyataniũpagänam devänam caturãsTtikappa sahassäni. 

Tám mươi bến ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Phạm Thiên sinh trong Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 


TRÌNH BÀY BA THẺ LOẠI TÂM CÓ CÙNG MỘT CHI PHÁP, 
CÓ CÙNG MỘT THÊ LOẠI CẢNH VÀ ĐẶC BIỆT TRONG MỘT KIẾP SÓNG 


Pafisandhi bhavaủgañca tathä cavanamãnasam cekameva fatheveka visa. 
yañcekajäfiyam. 
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Trong một kiếp sống, khi kết hợp cả ba thê loại này lại, đó là Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu 
_ Phân và Tâm Tử thì chỉ là một thể loại Tâm duy nhất. Và Cảnh của Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu 
Phân và Tâm Tử cũng chỉ có một thể loại duy nhất. 


ldamettha Patisandhicatukkam 


Tại đây đã trình bày xong phần Tái Sinh Tứ Phần (Pafisandhicatukka) trong Tông 
Hợp Thoát Ly Lộ Trình (Vithĩmuttasaủgaha). 


Kết Thúc nữ: Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Phần Pä]i Ngữ 
Và Lời Dịch Để Học Thuộc Lòng 


TIẾP THEO ĐÂY, TUẦN TỰ SẼ GIẢI THÍCH RỘNG THÊM PHÀN Ý NGHĨA 
TỪNG MỖI ĐIÊU HỌC PÄLI MÀ ĐÃ CÓ TRÌNH BÀY Ở TRÊN 


+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ nhất: Trình bày bến thể loại Tái Sinh. 

1. Thống Khô Tái Sinh, v.v., 4. Vô Sắc Giới Tái Sinh. 

Tại nơi đây, từ ngữ nói rằng Tái Sinh (Patisandhi) có ý nghĩa là khi kiếp sống cũ đã 
hoàn toàn diệt mất đi thì Tâm, Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp khởi sinh lên vào sát na đầu tiên 
bất luận ở trong một kiếp sống nào do bởi mãnh lực từ việc nối tiếp của kiếp sống cũ với 
kiếp sống mới thì được gọi là Tái Sinh (Thức Nối Liền, Kiết Sinh Thức). Vì thế, việc hiện 
khởi lên Tâm, Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp vào sát na đầu tiên ở trong Tứ Thông Khổ Địa 
Giới được gọi là một thê loại Thống Khổ Tái Sinh. Việc hiện khởi lên của Tâm, Tâm Sở và 
bọn Sắc Nghiệp vào sát na đầu tiên ở trong Thất Thiện Dục Địa Giới được gọi là một thê 
loại Thiện Dục Giới Tái Sinh. Việc hiện khởi lên của Tâm, Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp vào 
sát na đầu tiên ở trong mười lăm Cõi Hữu Sắc Giới và việc hiện khởi của bọn Sắc Nghiệp 
vào sát na đầu tiên ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên; với cả hai việc này được 
gọi là một thê loại Hữu Sắc Giới Tái Sinh. Việc hiện khởi lên của Tâm, Tâm Sở vào sát na 
đầu tiên ở trong bốn Cõi Vô Sắc Giới được gọi là một thê loại Vô Sắc Giới Tái Sinh. Và như 
thế, khi kết hợp lại thành bốn thể loại Tái Sinh. 

+ Giải thích trong điều học Pa]i thứ hai: Trình Bày Thống Khổ Tái Sinh. 

Một Tâm Thâm Tắn câu hành Xả Quả Dị Thục Bắt Thiện làm thành Tâm Tái Sinh 
cho tất cả Người Thống Khô (Apäyapugzala), gồm có loài Hữu Tình Địa Ngục, Hữu Tình 
Bàng Sinh, Ngạ Quỷ, và Atula. Việc sinh khởi của cái Tâm ấy, vào sát na đầu tiên đã tác 
hành nhiệm vụ Tái Sinh của tất cả những Chúng Thống Khổ Hữu Tình này; và tiếp nối theo 
đó, ở trong các Lộ Trình Tâm trước và các Lộ Trình Tâm sau, cứ mãi sinh điệt cho suốt hết 
cả kiếp sống thì cái Tâm này lại tác hành nhiệm vụ Hữu Phần; và thế là vào ngay sát na cuối 
cùng của kiếp sống hiện tại thì cái Tâm này lại tác hành nhiệm vụ Tử. Sinh Địa của các 
nhóm Hữu Tình này là Khô Thú Địa Giới (Duggatibhimi). Và Tâm Tái Sinh của nhóm 
này là Tâm Vô Nhân, vì thể, nhóm Hữu Tình này mới được gọi là Người Khổ Thú Vô Nhân 
(Dugzati Ahetukapugsala). 
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+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ ba: Trình bày Thiện Thú Vô Nhân Tái Sinh 
(Sugati Alhetukapafisandhi). 

Một Tâm Thẩm Tấn câu hành Xả Quả Dị Thục Thiện làm thành Tâm Tái Sinh, Tâm 
Hữu Phần, Tâm Tử của các nhóm Người khuyết tật ấy, gồm có mặt mù từ khi mới sinh, v.v. 
và của tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới bậc thấp, gồm có nhóm Thụ Khô Nạn Giả 
Atula và một vài nhóm Thiên Cung Ngạ Quỷ. Sinh Địa của nhóm Nhân Loại và nhóm Chư 
Thiên này là Thiện Thú Địa Giới (Sugatibhũmi). Tuy nhiên Tâm Tái Sinh ấy là Tâm Vô 
Nhân, vì thế, mới được gọi Người Thiện Thú Vô Nhân (Sugati Ahetukapuggala). 


TRÌNH BÀY CHÚ GIẢI (VACANATTHA) VÀ LỜI GIẢI THÍCH 
TRONG MƯỜI MỘT NHÓM NGƯỜI TÁI SINH 
VỚI TÂM THẤM TẤN CÂU HÀNH XẢ QUÁ DỊ THỤC THIỆN 
1. TIÊN THIÊN MANH MỤC (JACCANDHA) 


Jãtiyä andho = Jaccandho - Người bị mắt mù từ khi mới sinh, tức là tính kể từ sát 
na Tái Sinh trở đi, gọi là Tiên Thiên Manh Mục (Jaccandha). 

Thông thường người mà sinh ra từ ở thai bào (Gabbhaseyyaka — Thai Sinh) ây thì 
trong sát na Tái Sinh đầu tiên, con mắt vẫn chưa có sinh khởi lên được, và tiếp đến tuần lễ 
thứ 11 mới khởi sinh. Vì thế, bắt luận hạng người Thai Sinh nào một khi có tuổi thọ đến tuần 
lễ thứ 11 rồi mà con mắt vẫn chưa có sinh khởi thì hạng người Thai Sinh ấy đã gọi “Tiên 
Thiên Manh Mục Nhân”, tức là người mắt mù từ khi mới sinh. Còn đối với cả hai nhóm, là 
hạng Người Thấp Sinh (Samsedaja) và hạng Người Hóa Sinh (Opapätika) thì trong sát 
na Tái Sinh ấy cũng thường có con mắt hiện khởi lên cùng với lẽ Pháp thường nhiên. Vì 
thế, nếu trong sát na Tái Sinh của hai nhóm Người này mà con mắt vẫn chưa có câu sinh 
hiện khởi lên cũng được gọi tương tự là “Tiên Thiên Manh Mục Nhân” như nhau. 

Nghiệp Lực có chức năng dắt đẫn cho loài Hữu Tình đi Tái Sinh, và khi đến thời đúng 
lúc thì Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda) sẽ được sinh khởi. Nếu như Nghiệp Lực này 
có khả năng tác hành chức năng làm cho Nhãn Thanh Triệt ây được sinh khởi lên với mãnh 
lực Xuất Sinh (Janakasatti) hoặc có khả năng giúp đỡ hỗ trợ cho Nghiệp Lực khác thay 
thế mình để làm cho Nhãn Thanh Triệt sinh khởi đến với loài Hữu Tình ây, với mãnh lực 
Bảo Hộ (Upathambhasatfi) thì hạng Hữu Tình thọ sinh Tái Sinh ây cũng không được gọi 
là hạng “Tiên Thiên Manh Mục Nhân”. Ngay cả khi đã được sinh ra khỏi nơi thai bào của 
người Mẹ mà lại hiện bày mắt mù đi nữa thì cũng không quyết định được răng là hạng “Tiên 
Thiên Manh Mục Nhân”. Bởi vì từ ngữ nói rằng Jatiyä andho trong phân phân tích câu thì 
từ ngữ ở phía đầu đã lập ý là chỉ lấy sát na Tái Sinh thôi. Dựa theo cơ sở cứ liệu của phân 
Vô Tỷ Pháp, là không có được lập ý đến sát na hiện hữu ở trong thai bào của người Mẹ. Tuy 
nhiên khi đã hiện bày mắt mù ấy, cũng có thể do bởi nguyên nhân nào khác đã dẫn đến làm 
hủy hoại con mắt của loài Hữu Tình ấy đi. Có thê đề cập đến là loài giun sán nương trú trong 
tử cung đã căn ăn hủy hoại đi, hoặc cũng có thê là đo bởi mãnh lực Phong Đại (Vãyodhätu) 
ở trong bụng đã hủy hoại đổi. | 
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Một trường hợp nữa là, người mắt mù kể từ sản sinh khỏi nơi thai bào của người Mẹ, 
_ lại có một vài người có được sự thông minh và lanh lợi, có sự tra cứu học hỏi, và đã có kiến 
văn liễu tri ở cả hai lãnh vực Đạo Đời một cách tinh tường, và có sự hiểu biết sâu rộng. Điều 
này đã trở thành yếu tố để suy đoán được răng hạng người này chắc chắn không phải đã 
được Tái Sinh với Tâm Tái Sinh Vô Nhân (Ahetuka Pafisandhi), mà nhất định phải được 
Tái Sinh với Tâm Hữu Nhân (Sahetuka) bất luận ở một trong hai loại, đó là loại Nhị Nhân 
Tái Sinh (Dyihetuka Pafisandhi) hoặc là loại Tam Nhân Tái Sinh li nti ek Paftisandhi). 
Vì thể, với hạng người này không được gọi là “Tiên Thiên Manh Mục Nhân”. Còn Nghiệp 
Lực có nhiệm vụ dắt dẫn loài Hữu Tình cho đi tái sinh đó; nêu như không có khả năng tác 
hành cho con mắt được sinh khởi lên trong khoảng thời gian thích hợp với mãnh lực Xuất 
Sinh (Janakasattfi) hoặc không có khả năng giúp đỡ hỗ trợ đến một Nghiệp Lực nào khác 
để tác hành nhiệm vụ sắp xếp cho con mắt được sinh khởi lên trong khoảng thời gian thích 
hợp với mãnh lực Bảo Hộ (Upathambhasatti) thì chính ngay trong sát na Tái Sinh á ây mà 
Người Tái Sinh với loại Nghiệp Lực này, đã được gọi là “Tiên Thiên Manh Mục Nhân”. Vì 
thế, mới nói được rằng Jãtiyã andho tức là người bị mắt mù từ khi mới sinh, hoặc là kế từ 
sát na Tái Sinh như vây. 


2. TIÊN THIÊN NHĨ LUNG (JACCABADHIRA) 


Jãtiyã badhiro = Jaceabadhiro - Người bị tai điếc từ khi mới sinh, tức là kể từ sát 
na lái Sinh trở đi, gọi là “Tiên Thiên Nhĩ Lung”. Có ý nghĩa là khi đã đến lúc đúng thời mà 
Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasãda) sẽ sinh khởi lên nhưng lại không sinh khởi lên được, như 
vậy mới gọi được người này là “Tiên Thiên Nhĩ Lung”. 


3. TIỀN THIÊN THẤT TY (JACCAGHÃNAKA) 


JAdiyãä aghanako = Jaccaghãnalko - Người không có Tỷ Thanh Triệt (Ghãna 
pasäda) từ khi mới sinh, tức là kế từ sát na Tái Sinh trở đi, gọi là “Tiên Thiên Thất Ty”. Có 
ý nghĩa là khi đã đến lúc đúng thời mà Tỷ Ihanh Triệt sẽ sinh khởi lên nhưng lại không sinh 
khởi lên được, như vậy mới gọi được người này là “Tiên Thiên Thất Ty”. 


4. TIỀN THIÊN Á BA (JACCAMŨGA) 


Jãtiyä mũgo = Jacceamũgo - Người không có thể phát âm ra để mà nói năng từ khi 
mới sinh, tức là kê từ sát na Tái Sinh trở đi, tức là người câm nín, được gọi là “Tiên Thiên 
Á Ba”. Có ý nghĩa là người không có Nghiệp Lực để mà có khả năng tác hành làm cho phát 
âm ra trong việc nói năng một cách rành rọt rõ ràng. Với người này được gọi là “Tiên Thiên 
Á Ba”, tức là người câm nín. 


5. TIỀN THIÊN NGU LỖ (JACCAJALA) 
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Jãtiyä ja]o = Jaccaja]o - Người bị ngu độn từ khi mới sinh, tức là kế từ sát na Tái 
Sinh trở đi, gọi là “Tiên Thiên Ngu Lễ”. Có ý nghĩa là hạng người này thường có sự ngu 
độn, chí đến dạy điều chi cũng không hiểu biết được, ngay cả đếm tới mười cũng không 
trúng. Và có một vài vị Giáo Thọ đã gọi Tiên Thiên Ngu Lỗ này là Tiên Thiên Vi Tiên 
(Jaccaela). Việc gọi như vậy coi như là không đúng, là vì từ ngữ nói răng Elã hoặc F]ã này 
được dịch nghĩa là “Vi Tiên: nước miếng, nước đãi”. 

Lại nữa, Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày ý nghĩa của từ ngữ nói rằng Flamũga ấy 
là Elamiganfi = Paggharitalälamukham - có nghĩa đến “người đang có nước dãi chảy ra 
từ ở miệng” gọi là Elamũga (Độn Hán: người ngụ). Điều này trình bày cho thấy răng, từ 
ngữ nói rằng E]a đây, chỉ được dịch là “nước dãi”, và không được dịch là “ngu độn”. Và 
“người đang có nước dãi chảy ra từ ở miệng” đây cũng vẫn được liệt kê vào ở trong nhóm 
“Tiên Thiên Ngu Lỗ”. Vì thế, tại nơi đây “người bị ngu độn từ khi mới sinh”, phải được 
dùng với từ ngữ là Jaccajala mới là đúng việc. 


6. TIÊN THIÊN CUÔNG ĐIỂN (IACCUMMATTAKA) 


Jãtdiyãä ummattako = Jaccummattalko - Người bị cuồng điên từ khi mới sinh, tức là 
kể từ sát na Tái Sinh trở đi, gọi là Tiên Thiên Cuông Điên, tức là người bị cuồng điên, ngớ 
ngân lần thân, từ khi mới sinh. 


7. BÁN ÂM DƯƠNG NHÂN (PANDAKA) 


Padati liägavekallabhãvam gacchafit = Pandako - Người có biểu tượng thiếu sót, 
không tròn đủ của nam giới và nữ giới; người ây gọi là Bán Âm Dương Nhân, tức là năm 
bọn nhóm Bán Âm Dương Nhân. 

Đối với lời Chú Giải này thì lập ý lẫy nhóm Phi Giới Tính (Napumsaka: bán nam 
bán nữ, trung tính) là việc trình bày ở phần trực tiếp (Mukhyatthanaya — phần chánh yêu), 
còn bốn bọn nhóm Bán Âm Dương Nhân còn lại là việc trình bày theo phần gián tiếp 
(Sadisũpacäratthanaya — phân thứ yếu). 


NĂM NHÓM BÁN ÂM DƯƠNG NHÂN, Đó Là: 


1. Khát Ái Bán Âm Dương Nhân (Ãsittakapandaka): Bắt luận người nào đã phát 
sinh lên sự khoái cảm về tính dục, và đã khởi lên sự kích động nhiễu loạn, thế rồi đã lẫy 
miệng ngậm lấy sinh thực khí (Añgajãta) của người nam khác, và đã uống lấy tinh dịch ây 
xong thì lúc bấy giờ sự kích động nhiễu loạn mới được kiềm chế lắng dịu xuống. Hạng 
người này đã được gọi là Khát Ái Bán Âm Dương Nhân. 

Hoặc có một nhóm khác nữa, vào lúc ban đầu thì vẫn chưa phát sinh lên sự khoái cảm _ 
về tính dục, tiếp đến là sau khi đã uống lấy tinh dịch ấy xong, thì lúc bấy giờ mới khởi sinh 
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lên sự khoái cảm về tính dục. Hạng người này cũng vẫn được gọi là Khát Ái Bán Âm Dương 
-_ Nhân, tương tự như nhau. | 

2. Mục Kiến Bán Âm Dương Nhân (Ussũraseyyäpandaka): Bất luận người nào có 
được cơ hội nhìn trộm người nam và người nữ đang cùng thụ hưởng hương vị với nhau, tức 
thời liền khởi sinh lên sự khát khao dục vọng, y như là bản thân mình đã có được tà hạnh 
vậy. Chỉ duy nhất ở trong sát na ây thì sự khoái cảm về tính dục của bản thân cũng đã được 
kiềm chế lắng dịu xuống. Như thế, hạng người này đã được gọi là Mục Kiến Bán Âm Dương 
Nhân. 

3. Thống Thiết Bán Âm Dương Nhân (Opakkamikapandaka): Hạng người đã bị 
hoạn, không cho có sự khoái cảm về tính đục khởi sinh lên được, chẳng hạn như nhóm hoạn 
quan đang có nhiệm vụ sống kề cận bên với các cung phi mỹ nữ ở trong lãnh địa của nhà 
vua. Hạng người này đã được gọi là Thống Thiết Bán Âm Dương Nhân; và đặc biệt với loại 
hạng người này sẽ không thê nào nói ngay được gốc tích hình thành ra Bán Âm Dương 
Nhân. Vì thế, nhóm Bán Âm Dương Nhân này, có thể là Tái Sinh với Vô Nhân Tái Sinh 
(Ahetuka Patisandhi) hoặc cũng có thê là Nhị Nhân Tái Sinh (Dvihetuka Patfisandhi), và 
không thê là Tam Nhân Tái Sinh được (Tihetuka Patisandhi). 

4. Bán Nguyệt Bán Âm Dương Nhân (Pakkhapandaka): Bất luận người nào vào 
đến thời tuần trăng treo của Hạ Huyền lại phát sinh lên sự khoái cảm về tính dục, tức là cứ 
đến vào hạ tuần (cuối tháng) thì có sự hoan hý duyệt ý với sự kích động nhiễu loạn do bởi 
mãnh lực của Bắt Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma); và rồi, khi đến thời tuần trăng non 
của Thượng Huyền, tức là khi vào đến thượng tuần (đầu tháng) thì sự kích động nhiễu loạn 
ây lại được diệt mất đi. Hoặc ngược lại, là cứ đến tuần trăng non của Thượng Huyễn thì lại 
có sự kích động nhiều loạn, và rồi, khi vào đến tuần trăng treo của Hạ Huyền thì sự kích 
động nhiễu loạn ây lại được diệt mất đi. Bắt luận qua lại một trong hai thời của tuần trăng 
như vây, thì hạng người này đã được gọi là Bán Nguyệt Bán Âm Dương Nhân. 

5. Phi Giới Tính Bán Âm Dương Nhân (Napumsakapandaka): Bất luận người 
nào mà là bán nam bán nữ, không có hiện bày rõ ràng về cả hai giới tính, và chỉ có một lỗ 
hồng để cho thải nước tiểu ra mà thôi. Hạng người này đã được gọi là Phi Giới Tính Bán 
Âm Dương Nhân. 


8. SẢN SINH LƯỠNG TÍNH NHÂN (UBHATOBYAÑJANAKA) 


Ubhato pavattam byañjanam yassa atthTti = Abhatobyañjanako - Cả hai sinh 
thực khí (Aigajãta) cùng sinh khởi là do bởi nương vào cả hai loại Nghiệp Báo, mà đã có 
hiện hữu ở trong bất luận hạng người nào thì như thế hạng người ấy được gọi là Sản Sinh 
Luưỡng Tính Nhân. Loại hạng người này làm người nữ cũng được, làm người nam cũng 
được; có với cả hai giới tính lẫn nhau, liên quan với mãnh lực của Bất Thiện Nghiệp Lực về 
việc Tà Hạnh Tính Dục (Kãmesumicchäcära) đã xâm nhập xen kẻ vào trong Thiện 
Nghiệp Lực mà đã tác hành cho được sinh làm Nhân Loại, và cũng đã làm cho mãnh lực của 
Thiện Nghiệp Lực ấy phải bị giảm thiểu xuống đi, và vì thế, mới hiện sinh lên có cả hai giới 
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tính. Trong một con người đuy nhất mà lại có cả hai giới tính đây, nên biết là không phải 
đồng cùng hiện bày một lượt với nhau. Bất luận vào thời điểm nào, Sắc Nam Tính 
(Purisabhävarũpa) đang hiện khởi lên thì vào thời điểm ấy, Sắc Nữ Tính (Itthĩ 
bhãvariñpa) không có hiện bày. Và bất luận vào thời điểm nào Sắc Nữ Tính đang hiện khởi 
lên thì vào thời điểm ấy, Sắc Nam Tính không có hiện bày. Như có Phật Ngôn (Buddha 
bhãsita) đã có trình bày để ở trong Chánh Tạng Päli phần Quyền Lực Song Đối 
(Indriyayamaka) rằng: Yassa ïtthindriyam uppajjati, tassa purisindriyam uppajjatiti ? 
No. Được dịch nghĩa rằng: Nữ Tính đang sinh khởi đến với người nào thì Nam Tính cũng 
đang sinh khởi đến với người ấy phải chăng ? Giải đáp rằng: Không phải vậy. 

Sản Sinh Lưỡng Tính Nhân này hiện hữu cả hai thể nhóm, tức là: 

1/ Nhóm Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân (Itthi Ubhatobyañjanaka) 

2/ Nhóm Sản Sinh Nam Tính Lưỡng Tính Nhân (Purisa Ubhatobyañ]janaka). 

+ Với người thuộc nhóm Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân, thì có sắc thân, tướng 
trạng, hình đáng, và trạng thái đều là người nữ, chí đến bộ phận giới tính cũng thuộc về Nữ 
Giới Tính một cách thường nhiên. Và tiếp đến thời kỳ khởi sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý với 
một nữ nhân khác, thì tâm tính đã là người nữ trước kia ấy cũng mất đi, mà thay vào đó, đã 
chuyển đi thực tính và đã khởi sinh lên tâm tính của một nam nhân. Và trong cùng một lúc 
ấy, bộ phận giới tính nữ cũng đã mắt đi, và bộ phận giới tính nam lại hiện khởi lên, đặng 
thích hợp với việc giao du cùng với nữ nhân ấy. 

+ Với người thuộc nhóm Sản Sinh Nam Tính Lưỡng Tính Nhân, thì có sắc thân, 
tướng trạng, hình dáng, và trạng thái đều là người nam, chí đến bộ phận giới tính cũng thuộc 
về Nam Giới Tính một cách thường nhiên. Và tiếp đến thời kỳ khởi sinh lên sự hoan hỷ 
duyệt ý với một nam nhân khác, thì tâm tính đã là người nam trước kia ấy cũng mất đi, mà 
thay vào đó, đã chuyền đổi thực tính và đã khởi sinh lên tâm tính của một nữ nhân. Và ngay 
ở trong cùng một lúc ấy, bộ phận giới tính nam cũng đã mắt đi, và bộ phận giới tính nữ lại 
hiện khởi lên, đặng thích hợp với việc giao du cùng với nam nhân ấy. 

Sự khác biệt giữa Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân với Sản Sinh Nam Tính Lưỡng 
Tính Nhân, có như vày, tức là Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân ấy, thì bản thân phát 
sinh lên hoài thai với những người nam mà đã có làm cho các nữ nhân khác cũng có được 
hoài thai với mình. Còn đối với Sản Sinh Nam Tính Lưỡng Tính Nhân ấy, thì bản thân không 
có thê phát sinh lên việc hoài thai được, mà duy nhất chỉ có làm cho các người nữ khác phát 
sinh lên sự hoài thai mà thôi. 


9. PHI GIỚI TÍNH (NAPUMSAKA) 
Napumsefi puriso viya na maddatiti = Napumsako - Người nào không có khả 
năng hành sự y như là nam nhân, gọi là Phi Giới Tính. Phi Giới Tính đây, tức là nhóm Phi 


Giới Tính Bán Âm Dương Nhân (Napumsakapandaka), mà đã có giải thích để ở trong 
phần “Năm Bọn Nhóm Bán Âm Dương Nhân” đó vậy. 
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10. THUYẾT THOẠI KHẨU CẬT (MAMMA) 


Hạng người Thuyết Thoại Khẩu Cật này, đích thị chính là nhóm người nói lắp bắp, 
cà lăm. 


11. THỤ KHÔ NẠN GIÁ ATULA (VINIPÄTIKA ASURÄ) 


Đó là một nhóm Chư Thiên được gọi là Thượng Giới Thiên (Bhummassita 
devafä), ý nghĩa nhóm Chư Thiên này đang nương tựa vào tất cả hạng Địa Cư Thiên 
(Bhummaffhadevatä). 

Như có câu Chú Giải trình bày răng: hñmiyam jãatat = Bhummä - Chư Thiên nào 
sinh ở trên nên lục địa, như thế Chư Thiên ấ ây gọi là Chư Thiên Địa Cầu (Bhummä); tức là 
Chư Thiên nương ngụ theo các lãnh địa sai khác, có núi đôi, cây cối, sông nước, nhà cửa, tự 
viện v.v. hoặc còn được gọi là Địa Cư Thiên, Thiên Địa Tụ; đích thị chính là hạng Mộc 
Thần (Rukkhatthadevatã) vậy. 


Bhũmme sitã nissitäti = Bhummassitã - Hạng Chư Thiên nào nương tựa vào tất cả 
hạng Địa Cư Thiên, tức là Địa Cư Thiên và Mộc Thần, như thế hạng Chư Thiên ấy gọi là 
Thượng Giới Thiên (Bhummassita), đích thị chính là hạng, Thụ Nạn Khổ Giả Atula. 
Nhóm Chư Thiên này có hình dạng đáng kinh hãi ghê sợ. Sự sống phải thụ lãnh đủ mọi Sự 
vất vá và khô sở vô cùng y như thể với hạng Ngạ Quả vậy, phải lang thang đi tìm kiếm và 
ăn các vật thực mà nhà người ta đã vứt bỏ đổi. 

Như có câu Chú Giải trình bày răng: Virũpä hutvãä devagatiyam nỉpatanfTdi = 
Vinipätikã - Hạng người nào sinh khởi ở trong cõi giới của Chư Thiên và không có sự xinh 
đẹp điễm lệ, như thế hạng người ấy gọi là Thụ Nạn Khổ Giả. 

Một trường hợp nữa: Sukhasamudãyato vinipatanfi apagamanfTdi = Vinipätikä - 
Hạng Chư Thiên nào có sự sống mà thiếu văng đi mọi sự an lạc, không có sự an vui, như 
thế hạng Chư Thiên ấ ây gọi là Thụ Nạn Khổ Giả. 


Vinipatikã ca te asurã cãi = Vinipätika Asura - Hạng Chư Thiên nào vừa không 
CÓ Sự xinh đẹp diễm lệ và lại không có sự an vui, vừa là hạng Atula; như thế, hạng Chư 
Thiên ấy gọi là hạng Thụ Nạn Khổ Giả Atula. Và hạng Thụ Nạn Khô Giả Atula này được 
liệt kê vào ở trong nhóm Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. Lại nữa, trong 
Bộ Chú Giải đã có trình bày để rằng: “Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới mà 
gọi là một vài nhóm “Thiên Cung Ngạ Quỷ” thời cũng có cùng một loại Tâm Tái Sinh với 
Tâm Thâm Tắn câu hành Xả Quả Dị Thục Thiện như nhau.” 

Chư Thiên nhóm Thụ Nạn Khổ Giả Atula và một vài nhóm Thiên Cung Ngạ Quỷ 
cũng có Tâm Tái Sinh, hoặc là Nhị Nhân Tái Sinh hoặc là Tam Nhân Tái Sinh cũng được. 

Như có phần Pa]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bài Kinh Đại Duyên 
(Mahänidãna) thuộc Bộ Chú Giải Đại Phẩm (Mahävagga Atthakathä) rằng: Ye panet 
tha tihetukã tesam đhammäbhisamayopi hofi - Trong tất cả các hạng Thụ Nạn Khô Giả 
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Atula, với hạng Thụ Nạn Khô Giả AtuÌa nào mà là hạng Tam Nhân Thụ Nạn Khô Giả Atula 
ấy thì cũng có được liễu tri về Tứ Thánh Đề và chứng đắc được Đạo Quả. 

Như thế, kết hợp ý nghĩa lại thì, người mà Tái Sinh với Tâm Thâm Tân câu hành Xả 
Quả Dị Thục Thiện ấy, khi đề cập dựa theo phần Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp thì có 
được 11 nhóm. Nếu đề cập dựa theo phần Bộ Chú Giải thì có tới 12 nhóm, tức là được tính 
với nhóm Thiên Cung Ngạ Quỷ. 

+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ tư: Trình bày Đại Quả Tái Sinh (Mahä vipäka 
pafisandhi). 

Tám Tâm Đại Quả thường tác hành nhiệm vụ Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm 
Tử của khắp hết tất cả nhóm Nhân Thiên, trừ ra nhóm Người khuyết điểm đị tật, có mắt mù 
từ khi mới sinh, v.v. và Chư Thiên ở thành phần Thụ Nạn Khô Giả Atula và một vài nhóm 
Thiên Cung Thiên Ngạ Quỷ. 

+ Giải thích trong điều học Pä|i thứ năm và điều thứ sáu: Trình bày kết hợp lại 
Thập Dục Giới Tái Sinh (Kãmapafisandhi 10). 

Một Tâm Thâm Tân câu hành Xả Quả Dị Thục Thiện, tám Tâm Đại Quả, được gọi 
tên là Cửu Thiện Dục Giới Tái Sinh. Khi kết hợp một Tâm Thâm Tân câu hành Xả Quả Dị 
Thục Bắt Thiện vào với nhau, được gọi là Thập Dục Giới Tái Sinh. 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TUÔI THỌ NHÂN LOẠI DỤC ĐỊA GIỚI 


+ Giải thích trong điều học Pa]i thứ bảy: 
Giải thích rằng: Việc hạn định tính số lượng tuôi thọ loài Hữu Tình ở trong Dục Địa 
Giới là việc hạn định tính đếm một cách bất định. Hiện hữu có tới sáu hoặc bảy nhóm, đó 
là: 
1. Loài Hữu Tình Địa Ngục, 
2. Loài Hữu Tình Bàng Sinh, 
3. Loài Hữu Tình Ngạ Quỷ, 
4. Loài Hữu Tình Atula, 
Š. Loài Hữu Tình Nhân Loại, 
6. Nhóm Chư Thiên Thụ Nạn Khô Giả Atula. 
Kết hợp sáu loại nhóm này lại, là đề cập dựa theo phần Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp. Và có một nhóm khác nữa, ở trong Bộ Chú Giải Pháp Tâm Tạng (Dhammahadaya) 
đã có trình bày răng: Tương tự như vậy, tất cả hạng Chư Thiên Địa Cầu tức là Địa Cư Thiên 
và Chư Mộc Thần ấy, khi tính đếm về số lượng tuôi thọ thì cũng là bất định. Vì thế, mới có 
được trình bày là thành bảy nhóm với nhau. 
Giải thích ý nghĩa tiếp theo răng: Loài Hữu Tình Địa Ngục. 
Không thê nào hạn định tính đếm được thời ølan của tắt cả nhóm Hữu Tình Địa Ngục 
đang phải bị thụ lãnh thống khổ. Là cũng bởi do Bắt Thiện Nghiệp Lực của loài Hữu Tình 
Ấy làm thành chánh yếu. _ 
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Như có phân Pãji dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Minh Nghĩa Phụ Chú 
- Giải (VibhãvanTfkä) răng: ApAyesu hì kammameva pamãnam - Dịch nghĩa rằng: Còn 
ở trong Thông Khô Địa Giới ã ấy, chính là Bất Thiện Nghiệp Lực làm thành dụng cụ đo lường 
số lượng tuổi thọ. Ý nghĩa là, nếu như Bắt Thiện Nghiệp Lực cực kỳ trầm trọng thì loài Hữu 
Tình Địa Ngục phải bị thụ lãnh thông khổ đến cả A Tăng Kỳ Kiếp lận. Nếu như Bắt Thiện 
Nghiệp Lực nhẹ thì đi làm thành Hữu Tình Địa Ngục cũng có khi chỉ là một giờ đồng hồ 
hoặc chỉ có 2 - 3 ngày, V.V. Có đôi khi một vài Hữu Tình Địa Ngục đang khi phải bị thụ 
lãnh thống khổ ấy, và nếu như có khả năng nghĩ tưởng đến Thiện Nghiệp Lực mà mình đã 
có từng kiến tạo lấy ở trong đời quá khứ, thì ngay lập tức cũng có khả năng làm cho được 
thoát khỏi kiếp Hữu Tình Địa Ngục ấy và được đi thọ sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên. Chăng hạn như ở trong Đảo Quốc Lankä (Lankädvipa) có một cận sự nam đã từng 
cúng dường vải đắp đến cho bảo tháp Đức Phật. Tiếp đến, khi thọ mạng diệt thì có một vài 
loại Bất Thiện Nghiệp Lực đã dắt dẫn cho nEƯỜI cận sự nam phái đọa vào Địa Ngục. Khi 
vừa đi đến Địa Ngục và đã nhìn thấy ngọn lửa ở trong Địa Ngục ấy, ánh sắc của ngọn lửa 
lại có màu sắc y như thê với sắc màu của tấm vải, đã làm cho người cận sự nam này nghĩ 
tưởng được răng mình đã có từng cúng dường vải dâng cúng đến bảo tháp Đức Phật. Khi 
vừa nghĩ tưởng đến như vậy thì liền thoát khỏi kiếp Hữu Tình Địa Ngục và ngay tức thì được 
đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới như vây. Kết hợp lại thời ø1an mà người cận sự nam này 
đi ở trong Địa Ngục là chỉ có trong một khoảng chốc lát mà thôi. Đối với người đã có tạo 
tác Bất Thiện Nghiệp Lực một cách nghiêm trọng lại phải bị đọa vào ở trong Vô Gián Đại 
Địa Ngục với hạn định thời gian lâu dài đến một Tuổi Thọ Kiếp (Äyukappa) của nhóm Hữu 
Tình Địa Ngục ở trong tầng này, và đích thị chính là Devadatta vậy. Đối với loài Hữu Tình 
Nga Quỷ, loài Hữu Tình Atula, và loài Hữu Tình Bàng Sinh thì việc hạn định tính đếm về 
thời gian quả là bất định cũng tương tự với nhóm Hữu Tình Địa Ngục vậy. Theo như đã có 
đề cập nói răng việc hạn định tuôi thọ của nhóm Hữu Tình Địa Ngục thì quả là bất định, đó 
là không có đề cập liên quan với Địa Giới trú xứ của nhóm Hữu Tình này. Đối với Địa Giới 
trú xứ, tức là tám hầm Đại Địa Ngục, đó đã là những tầng hằm Địa Ngục to lớn, thì việc hạn 
định về số lượng tuổi thọ có như vầy, tức là: 


+ Hâm Đại Địa Ngục thứ nhất có tên gọi Đăng Hoạt Địa Ngục có tuổi thọ 500 
năm làm thành Tuổi Thọ Kiếp (Ayukappa). So sánh với năm của Nhân Loại thì một ngày 
trong Đăng Hoạt Địa Ngục bằng với 9,000,000 năm. Như thế, 500 năm trong Đăng Hoạt 
Địa Ngục thì mới bằng với 162,000,000,000 năm của Nhân Loại. 


+ Hầm Đại Địa Ngục thứ hai có tên gọi Hắc Thăng Địa Ngục có tuổi thọ 1,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
36,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). 

Như thế, 1,000 năm thì bằng với 1,296,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ ba có tên gọi Chúng Hợp Địa Ngục có tuổi thọ 2,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
144,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 2,000 năm thì băng với 
103,680,000,000,000 năm của Nhân Loại. 
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+ Hầm Đại Địa Ngục thứ tư có tên gọi Hào Khiếu Địa Ngục có tuôi thọ 4,000 năm 
(gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
576,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 4,000 năm thì bằng với 
831,040,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ năm có tên gọi Đại Khiếu Địa Ngục có tuổi thọ 8,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 2, 
304,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 8,000 năm thì bằng với 6, 
635,520,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ sáu có tên gọi Viêm Nhiệt Địa Ngục có tuổi thọ 16,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì băng với 
9 216,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 16,000 năm thì bằng với 
53,084.,160,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ bảy có tên gọi Đại Viêm Nhiệt Địa Ngục có tuôi thọ 
được so sánh bằng với 1⁄2 Trung Kiếp (Antarakappa) của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ tám có tên gọi Vô Gián Địa Ngục có tuổi thọ được so 
sánh băng với một Trung Kiếp của Nhân Loại (trích ở trong Bộ Phụ Chú Giải Pháp Tâm 
Tạng Phân Tích (Dhammahadayavibhañgaanufikã) và Bộ Phụ Chú Giải Jinalaäñkãära 
tikä). 

Đối với nhóm Ngạ Quỷ và nhóm Atula có số lượng tuôi thọ một cách bất định, thường 
là có số lượng không được chính xác, là bởi vì có một vài nhóm Ngạ Quỷ thụ lãnh thông 
khổ với thời gian rất là lâu dài, suốt trọn cả Đại Kiếp cũng có. Chắng hạn như có một nam 
nhân đã từng đốt tịnh thất của Ngài Độc Giác Phật. Đến khi thọ mạng diệt phải đi thụ lãnh 
Nghiệp Báo ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục với thời gian trọn một Trung Kiếp 
(Antarakappa). Khi đã được thoát khỏi Vô Gián Đại Địa Ngục phải đi tái sinh làm thành 
một mãng xà ngạ quỷ ở trong đỉnh Linh Thứu Sơn (Gijjhakifa) có thân hình dài 25 do 

tuần. Với thời gian đi làm thành mãng xà ngạ quỷ ây, không có được nghe nói đến răng thời 
gian sẽ là bao nhiêu lâu thì mới sẽ thoát khỏi kiếp mãng xà ngạ quỷ này, và mãi cho đến thời 
hiện tại này mà vẫn còn đang thụ lãnh Nghiệp Báo â ây VẬY. 

Và lại có một nam nhân khác nữa, đã từng ăn lẫy vật thực đã là của Tăng Đoàn mà 
vẫn chưa có được cho phép. Đến khi thọ mạng diệt phải đi tái sinh làm thành ngạ quỷ, có 
thân hình to lớn 25 đo tuần này; và cũng không được nghe nói đến răng thời gian sẽ là bao 
nhiêu lâu thì mới sẽ thoát khỏi Nghiệp Báo ấy vậy. 

Tích truyện này đã có được trình bày để ở trong Chánh Tạng PäJi Ngạ Quỷ Sử Ký 
(Petavatthu), đã có được trình bày cho thấy rằng với cả hai nhóm này đây, nhóm Ngạ Quỷ 
và nhóm Atula thì không có thụ lãnh thống khô ở trong thời gian ngắn được. Nếu như phải 
thụ lãnh thống khổ với thời gian lâu dài thì thường là lâu đài hơn cả nhóm Hữu Tình Địa 
Ngục. Là vì nhóm Hữu Tình Địa Ngục cho dù sẽ phải thụ lãnh thống khô trong thời gian 
lâu đài đi nữa thì tối đa cũng không được vượt quá một Trung Kiếp (Antarakappa). Ấy thê 
mà, nhóm Ngạ Quỷ và nhóm Atula đây thì quả thật là không hạn định được về thời gian, 
như đã có được đề cập để ở phía trên rồi vậy. 
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NHÓM HỮU TÌNH BÀNG SINH 


Tương tự cũng như thể, nhóm Hữu Tình Bàng Sinh là loại nhóm cũng không quả 
quyết được việc hạn định số lượng tuôi thọ. Tức là trong bắt luận thời vận nào mà có được 
vật thực tốt đẹp đề ä ăn, hoặc có được đón nhận quý tiết thuận lợi đề sông: thì thời vận ây với 
quý tiết thuận lợi â ẫy, những loại Hữu Tình ấy cũng có được tuổi thọ lâu dài tùy thuận thích 
nghi với đời sống. Thế nhưng, nếu như việc đón nhận vật thực lại không được tốt đẹp, với 
điều kiện quý tiết lại là bất lợi thì quả là tuôi thọ loài Hữu Tình ấ ây cũng thường là giảm sút 
xuống dần dần; có ý nghĩa, các loài Hữu Tình Bàng Sinh này có tuổi thọ cao cũng có, thấp 
cũng có; là tùy thuộc vào thời vận, vật thực, quý tiết, như đã có được đề cập đến rồi vậy. 


NHÓM NHÂN LOẠI 


Bậc Phụ Chú Giải Sư đã có đề cập rằng, nhóm Nhân Loại ở trong chỗ này lập ý là 
chỉ lây đuy nhất với nhóm Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu mà thôi, và không có 
được đính líu đến nhóm Nhân Loại hiện hữu ở trong cả ba Bộ Châu còn lại kia. Là vì nhóm 
Nhân Loại mà hiện hữu ở trong Đông Thắng Thân Châu, là Bộ Châu tọa lạc ở hướng phương 
Đông ấy thì đã có hạn định số lượng tuôi thọ nhất định là 700 năm. Nhóm Nhân Loại mà 
hiện hữu ở trong Tây Ngưu Hóa Châu, là Bộ Châu tọa lạc ở hướng phương Tây ấy thì đã có 
hạn định số lượng tuổi thọ nhất định là 500 năm. Nhóm Nhân Loại mà hiện hữu ẻ ở trong Bắc 
Câu Lư Châu, là Bộ Châu tọa lạc ở hướng phương Bắc ấy thì đã có hạn định số lượng tuôi 
thọ nhất định là 1,000 năm. 

Còn nhóm Nhân Loại mà hiện hữu ở trong Nam Thiệm Bộ Châu này thì lại có việc 
hạn định tuôi thọ quả là bất định; cao cũng có, thấp cũng có, cao đến tột cùng là A Tăng Kỳ 
năm cũng Có, và thập đến tột cùng là 10 năm tuổi thọ cũng vẫn có. Trong giai đoạn ở thời 
kỳ Kiếp Sơ ấy, tất cả Nhân Loại không bắt luận là ở trong Bộ Châu nào, thường có tuôi thọ 
đến A Tăng Kỳ năm cả thây, là vì tâm tính của con người ở trong giai đoạn â Ấy, Có những 
Phiền Não (Kilesa) là Tham, Sân, Sĩ hãy còn ít oi hy thiểu; và chủng loại vẫn còn là vi tế, 
không thô thiển và chưa đi đến Ác Hạnh; chỉ hiện hành một cách phô thông thường nhiên; 
và lại có rất nhiều Tư Tâm Sở Thiện (Kusala Cetanä) khởi sinh. Vì thế, quý tiết và vật thực 
là những phương dụng nương nhờ của Nhân Loại thường là tịnh hảo tốt đẹp, và không có 
sai trật khan hiếm. Một khi đã có quý tiết và vật thực tịnh hảo tốt đẹp làm thành tác nhân 
rồi, thì tất cả Nhân Loại có được tuổi thọ miên trường đến cả A Tăng Kỳ năm, có nghĩa là 
không thể nào tính đếm được số lượng tuôi thọ. Và rồi tiếp đến, khi tất cả Nhân Loại hiện 
hữu ở trong cả Tứ Bộ Châu lại khởi sinh lên nhiều Tâm Bắt Thiện ở trong Uấn Tánh, và với 
mãnh lực của Tâm Bắt Thiện này đã làm cho quý tiết, tức là đất, trời, hư không và các loại 
vật thực sai khác, v.v., đã phải thay đổi đi, không còn là thường nhiên như là ở thuở ban đầu. 
Đề cập đến rằng, khi lạnh thì vô cùng giá lạnh, khi nóng vô cùng oi bức. Khi đến mùa mưa 
lại rơi xuống không bình thường, khi thì nhiều, khi thì ít, với những thể loại này. Vật thực 
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cũng tương tự, giá trị là có ở trong gạo, rau, thực vật, các loại trái quả cũng bị giảm thiêu 
xuống đi. Những sự việc này đã làm cho đời sống, sự sinh hoạt của tất cả Nhân Loại từ từ 
suy yếu tụt giảm xuống dần, đã tác thành nguyên nhân khiến cho tuôi thọ tuân tự theo đó mà 
cũng giảm thiểu xuống dân, và từ A Tăng Kỳ năm xuống cho đến 1,000 năm. Đối với người 
hiện hữu ở trong Bắc Câu Lư Châu ấy, một khi thọ mạng đã hạ xuống đến 1,000 năm, thì đã 
đừng lại ngay ở ngần ấy, và không có tiếp tục hạ giảm xuống nữa. Còn người hiện hữu ở 
trong cá ba Bộ Châu ngoài ra đó thì thọ mạng vẫn cứ tiếp tục tuân tự hạ giảm xuống, là vì 
Phiển Não loại thô thiển của những hạng người này đã từ từ khởi lên dần, và không có được 
giống như người dân Bắc Câu Lư Châu. Khi thọ mạng đã giảm xuống đến 700 năm thì nhóm 
Nhân Loại Đông Thắng Thần Châu có thọ mạng dừng lại ngay ở ngần ấy, và không có tiếp 
tục hạ giảm xuống nữa, là vì Phiền Não không còn khởi thêm lên nữa. Còn Nhân Loại hiện 
hữu ở trong cả hai Bộ Châu còn lại đó, thọ mạng vẫn cứ tiếp tục hạ giảm xuống, là vì Phiền 
Não vẫn còn đang khởi thêm lên mãi cho đến thọ mạng hạ giảm xuống còn 500 năm thì 
nhóm Nhân Loại Tây Ngưu Hóa Châu có thọ mạng đừng lại ngay ở ngần ấy, và không có 
tiếp tục hạ giảm xuống nữa, cũng tương tự như nhau. Chỉ còn lại duy nhất nhóm người dân 
Nam Thiệm Bộ Châu Ấy, thọ mạng vẫn cứ mãi tiếp tục hạ giảm xuống dần, là vì Phiền Não 
của người dân Nam Thiệm Bộ Châu vẫn không ngớt tăng thêm lên, mãi cho đến ngày hôm 
nay thì thọ mạng của người dân Nam Thiệm Bộ Châu hạ giảm xuống chỉ còn 75 năm là tối 
đa, và sẽ vẫn còn tiếp tục tuần tự hạ giảm xuống dần, cho đến khi tuôi thọ chỉ còn 10 năm 
làm thành thọ mạng. Vì thế, từ ngữ mà nói rằng Nhân Loại có số lượng tuôi thọ một cách 
bất định, mới lập ý là chỉ lây duy nhất đối với nhóm Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ 
Châu. 


Lại nữa, ở trong Bộ Kinh Thế Gian Chế Định (Lokapaññatti) đã có trình bày rằng, 
trong số lượng 100 năm thọ mạng của Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu sẽ hạ giảm 
xuống 10 năm là như vậy cứ mỗi một 100 năm. Tuy nhiên tất cả các Ngài Phụ Chú Giải Sư 
đã có đề cập đến rằng thọ mạng của người dân Nam Thiệm Bộ Châu đây, trong số lượng 
100 năm thì cứ mỗi một 100 năm thì sẽ giảm xuống một năm tuổi. Thế mà, nếu sẽ so sánh 
sự hiện hành mà đã được nhìn thấy ở trong thời buổi hiện tại này thì sẽ quyết định được răng 
thọ mạng của Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu với hạn định là 100 năm giảm xuống 
10 năm, hoặc là 100 năm giảm xuống một năm thì quả là không đúng với việc hạn định một 
cách xác quyết như vậy. Vì lẽ, biết đâu sẽ có thể là giảm xuống ít hơn 10 năm cũng nên, 
hoặc nhiều hơn một năm cũng nên, hay là biết đâu trong cả 100 năm lại không có giảm 
xuống cũng nên. Là như vậy cũng tùy thuộc vào mọi tác hành của Nhân Loại diễn biến 
trong từng mỗi thời kỳ ấy. Đề cập đến rằng, trong bắt luận thời điểm nào mà có nhiều người 
an trú ở trong Đức Hạnh (STladhamma — Giới Pháp) thì thời điểm ây thọ mạng của Nhân 
Loại không có suy giảm xuống: vả lại có một số người có nhiều tuôi thọ hơn là thọ mạng đã 
có hạn định ở trong thời kỳ ấy. Nếu bất luận thời kỳ nào, giai đoạn nào mà Nhân Loại không 
có được an trú ở trong Đức Hạnh là phần đa số thì thời kỳ ấy thọ mạng sẽ giảm xuống rất 
nhiều, và cũng có vài người lại có Ít tuôi thọ hơn là thọ mạng đã có hạn định. Trong thời 
buổi hiện tại này, cũng vẫn có sự hiện hành tương tự như vậy; tức là thọ mạng hạn định là 
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75 năm, và trong thời buổi này cũng vẫn có một số người có tuổi thọ nhiều hơn cả 75 năm, 
_ vả lại cũng tương tự như vậy, là vẫn có với số lượng nhiều người chưa đến 75 năm. 

Vào thời kỳ Đức Phật, tuổi thọ của Nhân Loại ở trong thời kỳ ấy đã có hạn định là 
100 năm làm thành thọ mạng, và cũng là hạn định thọ mạng 100 năm đã được tính kế từ ở 
thời kỳ Đức Ngài Vessantara. Tại đây trình bày để cho thấy rằng kể từ thời kỳ của Đức 
Ngài Vessantara cho đến thời kỳ Đức Phật Sa Môn Cổ Đàm (Samana Gotama) là không 
có VIỆC sụt giảm thọ Tạng. Khi đến thời buổi hiện tại này mà lại có đề cập đến rằng thọ 
mạng đã sụt giảm xuống chỉ còn là 75 năm đó, đích thị chính là việc đề cập ấy đã được dựa 
theo ý kiến của tất cả các Ngài Phụ Chú Giải Sư. Và một khi đã nghĩ suy để tính xem thì 
được biết rằng kế từ bậc Chánh Đăng Giác tịch điệt Ngũ Uấn và viên tịch Níp Bàn trở đi cho 
đến ngày hôm nay, thì tính đếm thời gian là đã hơn 2,500 năm lẻ, với thọ mạng giảm xuống 
đã được hạn định là cứ 100 năm thì giảm đi một năm. Như thế trong số lượng là 2,500 năm, 
thì thọ mạng sẽ phải giảm xuống với số lượng 25 năm. Do vậy, khi ở trong thời kỳ Đức 
Phật, với hạn định thọ mạng 100 năm, đem trừ ra 25 năm thì còn lại 75 năm, được tính là 
thọ mạng của Nhân Loại ở trong thời buôi hiện tại này. Vả lại đã có một số người có tuổi 
thọ hơn cả 75 năm, tuy nhiên sẽ phải không được hơn gấp đôi số lượng thọ mạng, có nghĩa 
là tuôi thọ sẽ không được đến 150 năm. Cũng tương tự như vậy, khi đến thời kỳ Đức Phật 
cũng có một vài Ngài đã có tuổi thọ hơn cả hạn định thọ mạng đặt đề là 100 năm. Hiện hữu 
cũng có được nhiều Ngài, chăng hạn như là Ngài Trưởng Lão Bäkula có tuổi thọ lên đến 
160 năm, Ngài Trưởng Lão Anuruddha có tuôi thọ là 150 năm; Ngài Mahakassapa (Đại 
Ca Diệp), Ngài Ananda, Bà La Môn Pokkharasäti, Bà La Môn Brahmäãyu, Bà La Môn 
Sela, Bà La Môn Baväriya, Bà Visakhã, với cả bảy Ngài này thì từng mỗi Ngài đã có được 
tuôi thọ 120 năm. Kết hợp hết cả chín Ngài này lại, cho dù quả thật là có tuổi thọ nhiều hơn 
cả 100 năm với hạn định thọ mạng ở trong thời kỳ Đức Phật Sa Môn Cổ Đàm (Samana 
Gotama), tuy nhiên cũng không có người nào đã có tuôi thọ lên đến 200 năm. 

Với lý do này, Bậc Chánh Đăng Giác mới lập M khải thuyết để ở trong Chánh Tạng 
Päã]i Đại Phẩm Kinh Tạng (Suttanta Mahävagøa) rằng: Yo bhikkhave ciram jìvati so 
Ya§Sasatam jTvati appam vã bhiyyo dutiyam Vassasatam na päpunäti - Dịch nghĩa 
rằng: Này Chư Tỳ Khưu, người nào có tuôi thọ, tức là người đó thường có tuôi thọ đến 100 


năm, và cũng có được một vài người cũng hơn cả 100 năm đôi chút, nhưng không thê đến 
200 năm. 


Có điều đáng thắc mặc ở trong tất cả nhóm Nhân Loại hiện hữu ở trong Tứ Bộ Châu 
ấy. Nhóm Nhân Loại hiện hữu ở trong Bắc Câu Lư Châu, Đông Thắng Thần Châu và Tây 
Ngưu Hóa Châu, ở cả ba Bộ Châu này đã có hạn định thọ mạng một cách nhất định, thế mà 
Nhân Loại hiện hữu ở trong Nam Thiệm Bộ Châu đây lại có hạn định thọ mạng một cách 
bất định. Tất cả sự việc này là do bởi nguyên nhân chi 2 


Điều này giải đáp rằng, nhóm người dân Nam Thiệm Bộ Châu này, nếu như tác hành 
Thiện Hảo với thê loại thiện hảo thù thắng, tức là có khả năng với bản thân tự tu tập cho 
được đắc chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo — Quả, Níp Bàn; ý nói đến việc thành đạt Phúc 
Lộc Thiên (Jhanalabhn), Phúc Lộc Thăng Trí (Abhiññälabhn), Bậc Thánh Nhân 
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(Ariyapuggala), chí đến thành đạt luôn cả Bậc Chánh Đăng Giác cũng được. Nếu như tác 
hành Bất Thiện với thê loại bất thiện nghiêm trọng, tức là cũng có khả năng tạo tác điều Ác 
Hạnh (Duccarita) luôn cả đến giai đoạn Cực Trọng Nghiệp Lực (Anantariyakamma) và 
Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchäadifthi). Vì thế, thọ mạng của người dân Nam Thiệm 
Bộ Châu này; khi là cao thì cao đến A Tăng Kỳ năm; và khi là thấp cũng thấp đến 10 năm. 
Còn nhóm Nhân Loại hiện hữu ở trong cả ba Bộ Châu mà đã có đề cập đến rôi đó thì sự tác 
hành điễn biến ở thê loại không cao và cũng không thấp giống như ở người dân Nam Thiệm 
Bộ Châu, mà chỉ tác hành diễn biến ở thể loại trung bình. Vì thế, hạn định thọ mạng của 
nhóm Nhân Loại này mới có được một cách nhất định, thật đáng tán thán và ca ngợi. Tiếp 
theo đây, sẽ đưa câu chuyện về sự tác hành điễn biến của người dân Bắc Câu Lư Châu lên, 
để trình bày cho được thấy như sau: 


SỰ TÁC HÀNH DIỄN BIẾN NGƯỜI DÂN BẮC CÂU LƯ CHẦU 


Bắc Câu Lư Châu đây, là một Bộ Châu đặc thù hơn cả các Bộ Châu khác. Cư dân 
sinh sống ở trong Bộ Châu này không phải có sự khổ sở vất vả ở trong các vẫn đề chỗ ăn, 
chỗ ở, và chỗ nương nhờ, chí đến những hàng hóa, và các vật dụng tiêu dùng. Là vì ở trong 
Bộ Châu này có một loại cây có tên gọi là Tiên Thiết Thụ (Cây Thân Ước) làm thành chỗ 
nương nhờ của tất cả mọi người dân. Tiên Thiết Thụ này có cành nhánh cùng với cháng và 
lá cây đan phủ kín mít lẫn nhau. Từng mỗi nhánh cây và từng mỗi cháng cây ấy, được trông 
giống như là cung điện và nhà có chớp nhọn, và đã trở thành một nơi biệt thự tráng lệ. Vả 
lại, còn có rất nhiều các loại cổ thụ khác nữa, và đều toàn là những cô thụ với đủ loại bông 
hoa và trái quả, làm thành tụ điểm vui chơi vô cùng thỏa thích. Có ao hồ và giếng nước tràn 
đây, cùng với những hoa sen đủ các thể loại, và lại có hương thơm lan tỏa khắp cả các vùng 
của nhóm Nhân Loại ở trong Bộ Châu này. Riêng từng mỗi người dân đây thì có một thân 
hình hoàn hảo, không cao lắm và cũng không thấp lắm, một cơ thể khỏe khoăn và cường 
tráng, diễm lệ xinh đẹp và dưỡng nuôi xác thân khỏe mạnh, không suy giảm. Không phải có 
sự khổ sở vất vả cho sự tầm cầu trong việc dưỡng nuôi thân mạng. Không có điều nguy hại 
nào từ các loại thú đữ. Đất trời và khí hậu thường luôn ôn hòa và bình lặng, không nóng 
quá và cũng không lạnh quá. Điều này có ra sao thì người dân Bắc Câu Lư Châu vẫn luôn 
an lạc với trạng thái “đất thuân dân hậu” vậy, và cứ mãi quanh năm suốt tháng mà vẫn như 
nhau. Không có gian manh lừa đảo, luôn cả việc bức hại ưu não và kình cãi bất hòa lẫn nhau. 
Lúa mì SãN tự phát sinh, không phải cầy cấy và cũng không phải gieo mạ, bông lúa mì trô 
tức thì, không có cám và cũng không hạt lép, trắng trong tinh khiết và có hương thơm lan 
tỏa. Đến khi muốn nấu thì lây ba tảng đá lửa có tên gọi Quang Minh Thạch (Jotipãsăna) 
đặt lên trên, thế rồi cái nồi ốm tự nóng sôi lên và cơm tự chín tới. Đến khi thọ thực thì 
không phải mưu cầu tìm kiếm chi với cơm gạo, sẽ nghĩ tưởng thọ thực với hương vị nào thì 
hương vị ấy sẽ tự hiện hành ở trong nồi gôm ấy thuận tùng theo sở nguyện. Nương vào vật 
thực có giá trị như vậy, mà vì thế không có bất luận trường hợp ốm đau bệnh tật nào mà _ 
hành hạ ưu não. Trong Bộ Châu này, sẽ không thê nào tìm ra, chỉ chừng độ một vài người, 
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với người mắc phải bệnh phong hủi, bệnh ngoài da được. Lại nữa, lúa mì SäNï khi đã chín 
- tới thì bất luận ai đã đi đến với sở nguyện được thọ thực thì sẽ được dùng vừa theo sở thích, 
không có việc cất giữ tư riêng và lận sắc bủn xin với nhau. TẤt cả các Bậc Thánh Nhân, có 
các Bậc Độc Giác Phật và Bậc Chánh Đắng Giác v.v. thường luôn ngự đến với lòng bi mẫn 
đón nhận vật thực cúng dường ở trong bát. 


Lại nữa, nam nữ Bắc Câu Lư Châu đây, từng mỗi vị đều giống như nhau, không cao, 
không thấp, không đen, không trăng, thường luôn có sự xinh tươi tốt đẹp. Có móng tay dài, 
có móng đỏ, có bâu ngực căng không chảy nhão, có hông thắt mông nở, có khuôn mặt y như 
thể mặt trăng, có chân tay và cô mềm mại dịu dàng, có sự cảm xúc thích hợp với mọi thời 
tiết, có lời nói ngôn từ hảo thính ngọt ngào để nghe. Một trường hợp nữa, nam nữ ở trong 
Bộ Châu này, nêu sẽ hạn định về ái luyến tính dục thì cũng chừng độ“thất nhật bất quá”. 
Qua khỏi bảy ngày thì dứt cả sự vui thích, và lại thản nhiên tựa như chăng có chỉ cả. Và lẽ 
thường tất cả các nữ nhân ở trong các Bộ Châu khác, thường phải đón nhận sự khổ sở vất 
vả những khi hoài thai, tức là có các trường hợp đau đớn, có sự vất vả khổ sở trong việc bảo 
dưỡng thai bào với đủ mọi trường hợp. Thế mà, người nữ ở trong Bắc Câu Lư Châu này lại 
không có như thế những khi hoài thai, trái lại thường luôn an vui và thoải mái suốt trọn thời 
gian; không có sự cực nhọc, khô sở vất vả cả Mẹ lẫn con. Trẻ sơ sinh khi được ra đời cũng 
không có vật bát tịnh, xú khí ô uế. Người Mẹ khi đã sinh con trẻ ra rồi thì cũng không có 
việc xác thiết bận tâm lo â âu, nghĩ tưởng sẽ đi bất luận nơi nào cũng được miễn sao con trẻ 
sẽ được ngủ yên ở tại nơi ấy. Dù nam hay nữ đi nữa, cuối cùng dù là ai đi đến mà đã được 
nhìn thấy, lẫy ngón tay bỏ vào miệng thì dòng sửa làm thành vật thực chảy ra một cách chằm 
chậm, và chỉ chừng độ ba ngày, thế rồi con trẻ cũng đã đứng đậy và bước đi. Nếu là nữ thì 
đi đến nhập vào nhóm người nữ, nếu là nam thì đi đến nhập vào nhóm người nam, và có sự 
an Vui với mọi trường hợp. 


Tất cả những người dân ở trong Bộ Châu này có đủ các vật dụng trang điểm điểm tô 
xác thân, mà đã được thành tựu từ Tiên Thiết Thụ (cây Thần ước) tùy thuộc khả thích với 
người đã nghĩ tưởng đến lấy, lại có đủ các thể loại trang phục cùng với vật trang sức điểm 
tô, và đã được treo lơ lửng ở thân cây và cành cây với tất cả lớn nhỏ đã làm phần khích thỏa 
thích ở trong lòng của mọi người. 

Sông nước hiện hữu ở trong Bộ Châu này thì trong vắt, có con nước lên xuống êm ả 
bình lặng, và nước sông ấy lại tinh khiết, không bùn sình, không nóng lắm và cũng không 
lạnh lắm. Ven bờ sông có muôn vàn với đủ thể loại bông hoa, như có cây quả vàng, v.v. 
cùng VỚI hương thơm lan tỏa khắp cả bờ sông. Khi tất cả mọi người cùng rủ nhau để xuống 
tăm, thì tất cả trang phục áo quần cũng được cởi chất thành đồng lại với nhau. Khi đã thành 
tựu cho việc tăm rửa, và đi lên thay lấy trang phục thì lại gắn thêm các vật trang sức, không 
có việc cướp giật tranh giành với nhau rằng là “cái ni của ta, cái nọ của người”. Khi đến thời 
gian ngủ nghỉ thì vào đến bất luận cây nào, thì cây ấy tự hoàn thành công việc trải đệm và 
gôi cho. Khi đến thời kỳ có bất luận người nào mà mệnh chung, thì cũng không có bất luận 
người nào sẽ khóc cho việc thương nhớ ấy. Khi đã mạng vong rôi, thì phụ với nhau lây vải 
tân liệm chùm lây và đem đi vứt bỏ. Có một bầy chim to bay đến chụp lấy cái xác ây và tha 
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đi đem bỏ ở nơi ốc đảo khác. Với lý do này, trong Bắc Câu Lư Châu này mới không có 
những bãi tha ma, nghĩa địa và các địa sở bấn thiu ô uế. Và cư dân Bắc Câu Lư Châu này, 
một khi đã mạng vong rồi thì sẽ không có việc đi tái sinh ở trong Thống Khổ Địa Giới, 
và với mãnh lực của Ngũ Giới thì tất cả đều đồng được thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới. 
Đây đích thị chính là đặc tính thường nhiên của người dân Bắc Câu Lư Châu vậy. Vì thế, 
người dân hiện hữu ở trong Bộ Châu này mới có thọ mạng lâu dài hơn hắn tất cả các Bộ 
Châu khác. Tất cả đều có thọ mạng đến 1,000 năm mới sẽ chấm dứt tuổi thọ. Câu chuyện 
Bắc Câu Lư Châu đã có trình bày ở tại đây, là đã được trích ở trong bộ Phụ Chú Giải Nội. 
Dung Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadipanTfIk3). 

Đối với câu chuyện của cả hai Bộ Châu là Đông Thắng Thần Châu và Tây Ngưu Hóa 
Châu này, thì không có điều chỉ là đặc biệt để sánh với Bắc Câu Lư Châu cả. Là vì đời sống, 
các sự hiện hành của người dân hiện hữu ở trong cả hai Bộ Châu này có sự tác hành diễn 
biến cũng tương tự y như thê với người dân ở trong Nam Thiệm Bộ Châu. Tuy nhiên sự 
tiến hóa về đời sống và tâm tính của người dân ấy, nếu là cao thì sẽ không cao bằng với 
người dân ở trong Nam Thiệm Bộ Châu, nếu là thấp thì sẽ không thấp hơn người dân ở trong 
Nam Thiệm Bộ Châu, và tác hành diễn biến thì thường luôn ở trong lãnh vực trung bình vừa 
phải. Do đó, người dân ở trong cả hai Bộ Châu này mới có được việc hạn định thọ mạng 
một cách nhất định, là như vậy. 


TRÌNH BÀY SỰ TÁC HÀNH CỦA NHÂN LOẠI TRONG NAM THIỆM BỘ CHÂU 


Đã có đề cập đến ở phần trên rằng trong khoảng thời gian mà thọ mạng giảm xuống 
chỉ còn 10 năm và khởi lên cho đến A Tăng Kỳ năm, tức là thọ mạng của Nhân Loại ở trong 
Nam Thiệm Bộ Châu này sẽ từ từ giảm dần xuống từ 100 năm rồi lần lượt xuống cho đến 
10 năm làm thành thọ mạng. Tiếp theo đây sẽ giải thích cho đầy đủ thêm chỉ tiết nữa là khi 
tất cả Nhân Loại đã có tuổi thọ hạn định 10 năm làm thành thọ mạng thì tất cả vật thực có 
hương vị đỏ hồng tốt đẹp cũng biến mắt đi hết. “Lúa ma” (lúa dại mọc thiên nhiên) sẽ thành 
thực phẩm quý giá, sẽ làm thành vật thực tuyệt hảo của tất cả loài Hữu Tình ở trong thời 
gian đó. Bé gái đã được sinh ra khi có tuôi thọ vừa đến 5 năm thì đã có chồng rồi có con. 
Trong thời gian ấy không có tác hành Thiện Sự, ngặt cũng không có nêu được đích danh là 
Phước hoặc Thiện, là bởi vì không có ai thấu rõ được Phước Thiện là cái chi cả. Ngặt chỉ 
có Thập Bất Thiện Nghiệp Lực thắm nhập và khống chế ở trong bốn tánh của tất cả loài Hữu 
Tình. Không có hai Pháp Bảo Hộ Thế Gian (Lokapäladhamma) là Tàm (Hiri) và Quý 
(Ottappa). Có sự tác hành tương tự giống với tất cả các loài Hữu Tình Bàng Sinh, không có 
sự nhận thức rằng đây là Cha, Mẹ, Anh Chị, Em, Con, Cháu, và tất cả thân bằng quyến 
thuộc. Tác hành Tà Hạnh Tính Dục (Kãmesumicchäcära) với những trường hợp giữa 
người Cha với con gái của mình, người Mẹ với con trai của mình, Anh Chị với người Em 
của mình, v.v. Trong khi đó, tất cả Nhân Loại sẽ có việc oán thù, hãm hại, bức hại ưu não 
lẫn nhau một cách nghiêm trọng. Cha Mẹ mưu toan ác hại để giết người con của mình, và _ 
người con sẽ mưu toan ác hại để giết Cha Mẹ của mình, Anh Chị mưu toan ác hại đề giết 
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hại người em của mình, Em mưu toan ác hại để giết Anh Chị của mình, v.v. Các thảm họa 
_ sẽ phát sinh đến tất cả loài Hữu Tình ở trong thời điểm ấy, tức là bất luận thời lúc nào mà 
bốn tánh của tất cả loài Hữu Tình kết hợp một cách tròn đủ với Tham, Sân, Si. Các loại tai 
họa, có Cơ Khôn Trung Kiếp (Dubbhikkhantara Kappa) đó là một thê loại của sự đói 
khát (nạn đói khát), có Sát Thương Trung Kiếp (Satthantara Kappa) đó là một thể loại 
của của việc giao chiến sát hại lẫn nhau (nạn chiến tranh), có Bệnh Hoạn Trung Kiếp 
(Rogantara Kappa) đó là một thể loại của địch bệnh truyền nhiễm hành hạ ưu não (nạn 
dịch bệnh). Cả ba thể loại tai họa này sẽ phát sinh lên đến với tất cả các loài Hữu Tình. Tuy 
nhiên ở trong thời kỳ này thì hạn định tuôi thọ của Nhân Loại chỉ có 10 năm, và thường có 
hiện bày rất nhiều tội ác. Trong thời kỳ của Sát Thương Trung Kiếp sẽ khởi sinh lên thì tất 
cả Nhân Loại sẽ bị nhiễu nhương loạn lạc và phát sinh sự giao chiến, đả thương, sát hại lẫn 
nhau; sẽ nắm bắt bất luận một vật dụng nào, chí đến sẽ năm bắt lá cây cọng CỎ, và với những 
vật dụng ấy cũng đều trở thành là hung khí hết cả. Tất cả con người ấy sẽ truy đuổi để sát 
hại lẫn nhau với những loại hung khí á ấy, rồi cùng nhau ngã lăn ra chết không thể nào đếm 
được số lượng. 


Khi Sát Thương Trung Kiếp đã sinh khởi lên thì sẽ hiện hữu ở trong thời gian là bảy 
ngày. Với các bậc hữu trí thì đã tìm kiếm được lương khô đủ để nuôi mạng ở trong bảy ngày, 
và rồi đã đi trốn lánh ẩn trú trong, các hốc núi, khe suối, thung lũng, cho đến khi được qua 
khỏi tai họa này. Ngoài sự việc ây ra, thì đã đi đến Sự SỤP đỗ điêu tàn và chết hết tất cả. 
Khắp cả nền lục địa đã ngập tràn với máu đô, và đầy dãy với những tử thi, thật là đáng khiếp 
đảm kính hoàng. Một khi đã qua khỏi được bảy ngày, tất cả những người dân mà đã bỏ đi 
trốn lánh ân núp ấy nhìn thây rằng mọi nơi đã yên ả lặng tiếng, thời đã cùng rủ nhau ra khỏi 
những nơi ấn trú của mình. Khi đã được nhìn thấy lại lẫn nhau, thời có lòng bị mẫn thương 
quý với nhau rất nhiều, chạy lại quàng tay ôm châm lấy và đã khóc cho nhau, rồi mới nói 
những lời nhắc nhở khuyên bảo lẫn nhau răng: Tất cả thân băng quyến thuộc và anh chị em 
của ta đều đã bị tàn sát giết hại đi rồi, là cũng do bởi phần đông với Bất Thiện cá. Tất cả 
chúng ta nay vẫn đang còn sinh mạng đây, chúng ta hãy cùng nhau tác hành Thiện Sự ngay 
thôi. Khi đã bàn bạc đồng thuận với nhau như thế, và rồi kể từ lúc đó tất cả mọi người đã tự 
tiết chế, kiểm thúc việc sát tử loài Hữu Tình (ầnätipäta — Sát Tử). Khi tất cả mọi nPười 
tu tập Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) tức là tiết chế, kiểm thúc việc sát tử loài Hữu 
Tình thì con cháu của nhóm người này đã có tuổi thọ tăng trưởng lên gấp đôi lần, tức là từ 
10 năm thành 20 năm. Và rồi con cháu của nhóm người này lại cũng nhắc nhớ để sẽ tiếp tục 
thực hiện một cách tuần tự các Thiện Sự thêm nữa, thế rôi mới đem bàn bạc đồng thuận với 
nhau rằng: Tắt cả chúng ta sẽ tiết chế việc Thâu Đạo (Adinnãädäna — Thâu Đạo), việc Tà 
Hạnh Tính Dục (Kãmesumicchära), việc Vọng Ngữ (Musäväda), tiết chế nói lời lưỡng 
thiệt, nói lời thô ác ngữ, và không nói lời hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta sẽ tiết chế, kiểm thúc 
Tham Ác (Abhijjhä), Tham Cầu Bắt Chính (Visamalobha), tức là có sự tham đắm đính 
mắc trong tài sản của người khác một cách bắt chính đáng. Chúng ta sẽ tiết chế bất oán hận 
cừu khích, tức là có việc mưu hại xấu ác và oán kết lẫn nhau. Chúng ta sẽ tiết chế Tà Kiến, 
từ bỏ nhận thức sai lầm Pháp của Bậc Hiền Trí (Pandita). Chúng ta sẽ nguyện thọ trì và 
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trau giôi tu tập Thập Thiện Nghiệp Lực. Chúng ta sẽ từ bỏ lánh xa Tam Bắt Thiện Nghiệp 
Lực, đó là Ý Tham với sự quyết định duyệt ý trong điều sai trật với tập quán cỗ phong, Tham 
Dục duyệt ý trong các vật dụng tiêu dùng một cách bất chánh pháp, sự nhận thấy sai trật trở 
thành Tà Kiến Pháp. Chúng ta sẽ phụng dưỡng Mẹ Cha, bậc Sa Môn, bậc Phạm Hạnh một 
cách thuần tịnh. Chúng ta sẽ nên thực hiện việc tôn kính đến các bậc cao niên trưởng lão ở 
trong gia thuộc một cách chân thực. Khi đã đồng thuận nghĩ suy như thế, và rồi tất cả mọi 
người đã cùng tác hành thành tựu một cách tuần tự với từng mọi điều Thiện Pháp. 

Bởi do tác nhân nguyện thọ trì và trau giỗi tất cả các điều Thiện Pháp như thế, thế rồi 
con cháu của nhóm người này đã có tuổi thọ từ 20 năm lại tăng trưởng lên đến tuổi thọ 40 
năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuôi thọ từ 40 năm lại tăng trưởng lên đến tuôi 
thọ 80 năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuổi thọ từ 80 năm lại tăng trưởng lên đến 
tuôi thọ 160 năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuôi thọ từ 160 năm lại tăng trưởng 
lên đến tuổi thọ 320 năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuôi thọ từ 320 năm lại tăng 
trưởng lên đến tuôi thọ 640 năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuôi thọ từ 640 năm 
lại tăng trưởng lên đến tuôi thọ 2,000 năm. Con cháu của nhóm người này đã có tuôi thọ từ 
2,000 năm lại tăng trưởng lên đến tuôi thọ 4,000 năm. Cơn cháu của nhóm người này đã có 
tuổi thọ từ 4,000 năm lại tăng trưởng lên đến tuổi thọ 8,000 năm. Con cháu của nhóm người 
này đã có tuổi thọ từ 8,000 năm lại tăng trưởng lên đến tuổi thọ 20,000 năm. Con cháu của 
nhóm người này đã có tuổi thọ từ 20,000 năm lại tăng trướng lên đến tuôi thọ 40,000 năm. 
Con cháu của nhóm người này đã có tuổi thọ từ 40,000 năm lại tăng trưởng lên đến tuổi thọ 
80,000 năm. 

Trong thời kỳ Nhân Loại có tuổi thọ lên đến 80,000 năm đây, những nàng trinh nữ 
(Kumäriïkä) khi đã có được tuổi thọ 500 năm thì mới xứng hợp để có chồng. Và lúc bây 
giờ chỉ có ba trường hợp về nạn bệnh tật khởi sinh đến nhóm Nhân Loại Ấy, đó là sự đói, sự 
buôn ngủ hôn trầm và sự lão mại. Kế từ đây trở đi thì thọ mạng của Nhân Loại ở trong Bộ 
Châu này tuần tự tăng dân lên cho đến tuôi thọ A Tăng Kỳ năm. 


TRÌNH BÀY THỜI GIAN ĐỨC PHẬT ARIYA METTREYYA 
SẼ XUẤT HIỆN TRONG CÕI NHÂN THẺ (MANUSSALOKA) 


Khi tất cả Nhân Loại có được tuổi thọ lên đến A Tăng Kỳ năm rồi, liễu tri được về 
sự lão mại, sự bệnh tật, và sự tử vong, tắt cả rồi cũng dần dần điệt mất hết đi. Đích thị chính 
đo bởi có tuổi thọ lâu dài như thế mà đã làm cho phát sinh lên sự để đuôi khinh suất. Một 
khi đã có sự để đuôi khinh suất rồi, thời các thể loại Tà Kiến và Ngã Mạn cũng khởi sinh 
lên. Một khi đã có khởi sinh lên Tà Kiến và Ngã Mạn tồi, thời các thể loại Phiền Não cũng 
khởi sinh lên; và các thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực cũng lần lượt khởi sinh lên. Một khi 
các thê loại Phiền Não và các thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực lần lượt đã có khởi sinh lên 
như thế, thời tuổi thọ của Nhân Loại lại lần lượt sụt giảm xuống dần, từ A Tăng Kỳ năm 
xuống cho đến chỉ còn 80,000 năm. Và chính ngay ở trong thời gian này, thời Đức Phật. 
Ariya Mettreyya (là vị Phật cuối cùng trong năm vị Phật hiện hữu ở trong quả địa cầu này) 
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sẽ xuất hiện ở trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka). Như có Phật Ngôn (Buddhabhãsita) 
_ đã có trình bày để ở trong bài Kinh Chuyển Luân Vương (Cakkavatfisutta) thuộc Kinh 
Tạng (Sutfantapifaka): Asiflvassasahassãyukesu. bhikkhave manussesu Mettreyyo 
nama bhagaväloke uppajjissati - Dịch nghĩa rằng: Này tất cả Chư Tỳ Khưu, trong thời 
kỳ mà Nhân Loại có tuổi thọ 80,000 năm, thời Đức Thế Tôn có danh xưng Mettreyya, là 
bậc hữu hạnh vận sẽ xuất hiện ở trong thế Ø1an. 


THỤ NẠN KHÔ GIÁ ATULA (VINIPÄTIKA ASURÄ) 


Nhóm Thụ Nạn Khổ Giả Atula này, thời hạn định tính đếm số lượng tuổi thọ một 
cách bất định. Tuy nhiên ở trong Bộ Chú Giải Pháp Tâm Tạng Phân Tích (Dhamma 
hadayavibhaiñga Atthakathä) đã có trình bày rằng: Bhumma devaänampi kammameva 
pamãnam - Dịch nghĩa rằng: Cho dù tật cả nhóm Địa Cư Thiên quả thật là có hạn định số 
lượng tuổi thọ một cách bát định, ngần ấy Nghiệp Lực chính là số lượng tuôi thọ của những 
hạng Chư Thiên ấy vậy. Ý nói đến, có một số Địa Cư Thiên (Bhummat(hadevatä) có tuôi 
thọ suốt trọn đến A Tăng Kỳ năm, vả lại cũng có một số nhóm thì chỉ có bảy ngày tuôi thọ 
thôi. 

Lại nữa, ở trong Bộ Chú Giải Đức Vua Nemirãja đã có trình bày rằng: “Nhóm 
Không Cư Thiên (Akäsatthadevatä) đã là Bậc Thất Lai (Sotäpanna) ở trong thời kỳ của 
Bậc Chánh Đăng Giác Kassapa â ây, và khi đến thời kỳ của Bậc Giác Hữu Tình (Bodhisatta 
- Bộ Tát) Đức Vua Nemi ây, thời nhóm Chư Thiên ấ ây cũng còn hiện hữu sinh mạng, và khi 
tính đếm thời gian thì sẽ thấy được rằng ở trong thời kỳ của Bậc Chánh Đăng Giác Kassapa 
xuất hiện ở trong thế gian ây thì ở thời gian ấy thọ mạng của Nhân Loại có số lượng - 20,000 
năm. Kê từ thời điểm ấ ấy trở đi thọ mạng cũng lần lượt giảm xuống dần cho đến cuối cùng 
10 năm. Kẻ từ thời điểm ấ ây thọ mạng lại lần lượt tăng dần lên lần nữa cho đến A Tăng Kỳ 
năm. Rồi lại một lần nữa giảm xuống dần cho đến 300,000 năm, là thời kỳ của Đức Vua 
Nemi. Nếu sẽ tổng kết thời gian lại thì không thê tính đếm thời gian đài ấy được. Có nghĩa 
là nhiều hơn A Tăng Kỳ năm. Vì thế, tất cả nhóm Không Cư Thiên ấy mới có hạn định tuổi 
thọ một cách bất định. Vì lẽ, những nhóm Không Cư Thiên này, cũng là nhóm Chư Thiên 
hiện hữu ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới, đó đã là tầng Trời mà chỉ có hạn 
định tuổi thọ 500 năm Thiên Giới mà thôi. Khi tính thời gian Thiên Giới ở trong Nhân Loại 
thì có được 9,000,000 năm. Như thế, khi nói rằng nhóm Không Cư Thiên đã là Bậc Thất 
Lai ở trong thời kỳ của Bậc Chánh Đăng Giác Kassapa vẫn còn hiện hữu sinh mạng suốt 
cho đến thời kỳ của Đức Vua Nemi ấy thì phải tính thời gian là hơn A Tăng Kỳ năm, đó đã 
là nhiều hơn cả thời gian đã hạn định đặt để ở trong tầng. Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. 
Hoặc nếu sẽ nói răng nhóm Chư Thiên này mạng vong rồi tái sinh trở lại ở trong Cõi Giới 
cũ ấy, thời nào có thể hiện hành như thế được Ì Vì răng Chư Thiên Thất Lai này thì thường 
nhất định là không tái sinh nhiều hơn bảy kiếp sống ở trong Cõi Dục Địa Giới. Nếu như 
mệnh chung rôi tái sinh lại ở trong Cõi Địa Giới của mình cho được tròn đủ thời gian đi đến 
thời kỳ của Đức Vua Nemi ấy, thì nhóm Chư Thiên này sẽ phải mệnh chung rồi tái sinh lại 
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lắm là mười kiếp sống, và đó đã là điều không thê nào hiện hành được. Với lý do này, mới 
trình bày cho thấy rằng nhóm Không Cư Thiên ấy hãng không thể nào có hạn định tuôi thọ 
một cách nhất định được, tùy thuộc vào Nghiệp Báo của mình.” 

Nhóm Thụ Nạn Khô Giả Atula đã là nhóm Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới, thời cũng tương tự như vậy, là có hạn định tuổi thọ một cách bất định. Như thế, 
khi kết hợp lại các nhóm có hạn định tuổi thọ một cách bất định thời có được sáu nhóm, đó 
là: 

1. Nhóm Hữu Tình Địa Ngục, 

2. Nhóm Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu, 

3. Nhóm Thụ Nạn Khô Giả Atula, 

4. Nhóm Địa Cư Thiên nương trú nên lục địa và các cô thụ, 
5. Nhóm Không Cư Thiên, 

6. Nhóm Thiên Cung Ngạ Quỷ Thiên. 

+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ tám: Rằng là việc tính đếm số lượng tuổi thọ 
của Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới thì tính được 500 năm thuộc Thiên 
Giới, và rồi khi so sánh tuôi thọ của Nhân Loại thì có được 9,000,000 năm thuộc Nhân Loại. 
Giải thích rằng: Chư Thiên hiện hữu ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới đây thì 
có rất nhiều nhóm với nhau. Đối với nhóm mà tính đếm có được số lượng tuôi thọ nhất 
định, đó chính là nhóm Chư Thiên Tứ Đại Thiên Vương, là nhóm ngoài ra của các nhóm 
Thụ Nạn Khổ Giả Atula, Địa Cư Thiên, Mộc Thần, Không Cư Thiên và Thiên Cung Ngạ 
Quỷ Thiên. 

Việc tính đếm với năm thuộc Thiên Giới của Chư Thiên với năm của Nhân Loại có 
sự khác biệt như vây: là số lượng 50 năm của Nhân Loại thì bằng với một ngày của Chư 
Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới, đích thị được gọi là một ngày Thiên Giới. 
Ba mươi (30) ngày của Chư Thiên thành một (1) tháng. Mười hai (12) tháng thành một (1) 
năm Thiên Giới. Như thế, trong một năm của Chư Thiên tầng Thiên Giới này, khi nghĩ đến 
số lượng năm ở trong Nhân Loại thì sẽ phải là 18,000 năm. Và số lượng tuổi thọ của Chư 
Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới này có được số lượng 500 năm Thiên Giới. 
Khi so sánh với năm ở trong Nhân Loại mới có được 9,000,000 năm; tức là lẫy 18,000 năm 
x với 500 năm Thiên Giới = 9,000,000 năm. (500 x 30 = 18,000 x 500 = 9,000,000). Như 
có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong Bộ Kinh Nãma cäradTpa rằng: 


Yãni paññãsa vassani Manussänam dỉno tahim 
Tìmsaratthidivo mãso Masa dvädasa samvaccharam 
Tena samvaccharenäyu Dibbam pañcasatam matam. 


Dịch nghĩa là: Tất cả hiển trí nên hiểu rằng 50 năm của Nhân Loại thì ở trong Tứ 
Đại Thiên Vương Thiên Giới là một ngày, một ngày một đêm. Ba mươi ngày thành một 
tháng. Mười hai tháng thành một năm. Tuổi thọ Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có tuôi 
thọ là 500 năm, tính với năm thuộc Thiên Giới. Theo như đã đề cập đến, rằng một ngày một 
đêm ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới đây, so sánh băng với thời gian của Nhân | 
Loại thường được 50 năm. Một ngày một đêm của Chư Thiên tầng Thiên Giới này cũng có 
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24 giờ đông hồ như nhau. Như thế, một giờ đồng hồ ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên 
_ Giới đây, thì sẽ là 2 năm 1 tháng của thời gian ở trong đất nước con người. 

+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ chín: Số lượng tuôi thọ Chư Thiên ở trong tầng 
Đao Lợi Thiên Giới thì hạn định được 1,000 năm Thiên Giới. Nếu sẽ nghĩ đến thành thời 
gian ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Vương thì sẽ lâu dài hơn bốn lần, tức là số 
lượng tuôi thọ ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có số lượng tuổi thọ được 500 
năm Thiên Giới. Ở trong Đao Lợi Thiên Giới có thời gian dài hơn gấp bốn lần, như thế, 
1,000 năm Thiên Giới của tầng Đao Lợi Thiên Giới, khi nghĩ đến thành năm của tầng Tứ 
Đại Thiên Vương Thiên Giới thì sẽ được 2,000 năm Thiên Giới. Tức là lấy 500 năm Thiên 
Giới là tuổi thọ của tầng Tử Đại Thiên Vương Thiên Giới x với 4 = 2,000 năm Thiên Giới. 
(500 x 4 = 2,000). Nếu sẽ nghĩ đến thành năm của Nhân Loại rồi thì 1,000 năm Thiên Giới 
của tầng Đao Lợi Thiên Giới sẽ bằng với 36,000,000 năm. Tức là lấy 9,000,000 năm mà đã 
so sánh từ ở 500 năm Thiên Giới của tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới ấy rồi x với 4 = 
36,000,000 năm. (9,000,000 x 4 = 36,000,000) 

Giải thích rằng: Thời gian ở trong tầng Đao Lợi Thiên Giới đây, lâu dài nhiều hơn 
thời gian ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới được gấp hai lần. 

+ Một là, 24 giờ đồng hồ ở trong tẳng Đao Lợi Thiên Giới sẽ phải là 48 giờ đông hồ 
ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. 


+ Hai là, thọ mạng của Chư Thiên ở trong tầng Đao Lợi Thiên Giới cũng có tuổi thọ 
lâu dài hơn Chư Thiên ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới, tính được gấp hai lần. 
Như thế, khi nghĩ kết hợp lại, cả về thời gian và tuôi thọ thì sẽ tính được là gấp bốn lần của 
số lượng thời gian ở trong Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. Có nghĩa. là Chư Thiên Tứ Đại 
Thiên Vương khi có tuổi thọ đến 500 năm Thiên Giới, mệnh chung rồi tái sinh thành Chư 
Thiên ở trong tầng Thiên Giới này một lần nữa, sống cho đến hạn định tuổi thọ 500 năm 
Thiên Giới, mệnh chung rồi tái sinh trở lại lần nữa, mệnh chung rồi tái sinh trở lại lần nữa, 
luôn cả bốn lần như vậy, thì mới sẽ bằng với tuổi thọ của một vị Thiên Tử thuộc nhóm Chư 
Thiên ở tâng Đao Lợi Thiên Giới. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở 
trong Bộ Kinh NÑãmacäradTpa rằng: 

Tato upari devãänam Digunã äyudTighatä 
Divavassassa øanena Ấyu catugunam bhave 


Dịch nghĩa là: Tuổi thọ Chư Thiên ở tầng trên là có được lâu dài nhiều hơn hai lần 
của Chư Thiên ở tầng đưới một cách tuần tự. Rằng số lượng tuổi thọ của Chư Thiên ở tầng 
trên có được bốn lần nhiều hơn của Chư Thiên ở tầng thấp, đó là việc tính đếm theo ngày và 
năm mà hiện hành ở trong Chư Thiên ở tầng thấp. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Dạ Ma Thiên Giới thì hạn định được 2,000 năm. 
Nếu sẽ tính với năm của Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới thì sẽ được 4,000 năm. Nếu 
tính đêm với năm của tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới sẽ phải là 8,000 năm. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới thì hạn định được 4,000 
năm. Nếu sẽ tính với năm của Chư Thiên ở tầng Dạ Ma Thiên Giới sẽ được 8,000 năm. Nếu 
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tính đếm với năm của tầng Đao Lợi Thiên Giới sẽ phải là 16,000 năm, và nếu tính đếm với 
năm của tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới sẽ phải là 32,000 năm vậy. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới thì hạn định được 8,000 
năm. Nếu sẽ tính với năm của Chư Thiên ở tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới sẽ được 16,000 
năm. Nếu tính đếm với năm của tầng Dạ Ma Thiên Giới sẽ được 32,000 năm. Nếu tính đếm 
với năm của tầng Đao Lợi Thiên Giới sẽ được 64,000 năm. Nếu tính đếm với năm của tầng 
Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới sẽ được 128,000 năm. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới thì hạn định được 
16,000 năm. Nếu sẽ tính với năm của Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới sẽ được 32,000 
năm. Nếu tính đếm với năm của tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới sẽ được 64,000 năm. Nếu 
tính đếm với năm của tầng Dạ Ma Thiên Giới sẽ được 128,000 năm. Nếu tính đếm với năm 
của tầng Đao Lợi Thiên Giới sẽ được 256,000 năm. Và nếu tính đếm với năm của Chư 
Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới sẽ phải là 512,000 năm. 

Theo Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có được trình bày để ở trong Bộ Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp đây, rằng: Tato catupgunam tãvatïimsãnam v.v. — Dịch nghĩa là: 
Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới v.v. có được nhiều tuôi thọ hơn của 
Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới đến gấp bốn lần, v.v. Ngài đã lập ý lấy 
rằng: “với thời gian là gấp đôi, và tuôi thọ nhiều hơn gấp đôi”, và như thế tuần tự đi theo các 
tâng Trời, đích thị chính là đã có được giải thích để ở trong phần trên rồi vậy. Cũng như 
Ngài đã có trình bày để ở trong Bộ Kinh Siêu Lý Phân Tích (Paramatthavinicchaya) 
rằng: 

Ayuppamãnamiccevam Devãänamuparipari 
Dvikkhattum dipunam katvä Catubbhäøamudähafam 

Dịch nghĩa là: Số lượng tuổi thọ tất cả Chư Thiên mà đã nói rằng có được bốn lần 
hơn, tức là lấy gấp đôi x với 2, và đi tuần tự theo các tầng Thiên Giới của Chư Thiên, đích 
thị chính là theo phần mà đã có được đề cập đến rồi vậy. 

+ Giải thích trong điều học Pä]i thứ mười: Trong điều học Päli này, đích thị chính 
là việc trình bày số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, đó đã là tầng 
Thiên Giới cuỗi cùng, và so sánh với năm của Nhân Loại. 

Lại nữa, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày số lượng tuổi thọ Chư Thiên 
so sánh với năm của Nhân Loại ây, là Ngài chỉ có trình bày một cách đặc biệt ở tầng Thiên 
Giới đầu tiên, tức là Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới với tầng Thiên Giới cuối cùng, tức là 
Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới thôi. Còn nhóm Chư Thiên hiện hữu ở bốn tầng Thiên Giới ở 
giữa, là không có được trình bày việc so sánh vậy. Việc trình bày theo phân này được gọi 
là Trung Tâm Điểm Phân (Majjhima peyyãladTpanaya). Tất cả sự việc này là vì tất cả 
các bậc Học Giả, khi đã được liễu tri nội dung ở trong phần câu trên (A đi - Khởi Điểm), và 
ở trong phần câu cuối (Pariyosäna —- Kết Luận), rồi cũng nên liễu tri nội dung ở trong 
khoảng giữa (Majjha — Trung Độ) với chính tự mình. 

Nếu sẽ trình bày một cách tròn đủ, từ Khởi Điểm, Trung Độ, Kết Luận sẽ có như vầy, _ 
tức là: 
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+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có hạn định 
_ 900 năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 9,000,000 năm. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên ở tầng Đao Lợi Thiên Giới có hạn định 1,000 năm, so 
sánh với năm của Nhân Loại là 36,000,000 năm. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở tầng Dạ Ma Thiên Giới có hạn định 2,000 năm, so 
sánh với năm của Nhân Loại là 144,000,000 năm. | 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới có hạn định 4,000 
năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 576,000,000 năm. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên ở tầng Hóa Lạc Thiên Giới có hạn định 8,000 năm, so 
sánh với năm của Nhân Loại là 2,304,000,000 năm. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên ở tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới có hạn định 16,000 
năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 9,216,000,000 năm. 


TRÌNH BÀY LỤC HỮU SẮC GIỚI TÁI SINH (RÙPÄVACARAPATISANDHI 6) 


+ Giải thích trong điều học Pãlïi thứ 11, 12, 13 và 14: Giải thích rằng: Một Tâm 
Dị Thục Quả Sơ Thiên tác hành nhiệm vụ làm Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử 
của cả ba bậc Phạm Thiên Sơ Thiền. Một Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền và một Tâm Dị Thục 
Quả Tam Thiên, với cả hai Tâm này, tác hành nhiệm vụ làm Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần 
và Tâm Tử của ba bậc Phạm Thiên Nhị Thiên, tùy theo trường hợp. Một Tâm DỊ Thục Quả 
Tứ Thiền tác hành nhiệm vụ làm Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân và Tâm Tử của cả ba bậc 
Phạm Thiên Tam Thiền. Một Tâm DỊ Thục Quả Ngũ Thiền tác hành nhiệm vụ làm Tâm Tái 
Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử của sáu bậc Phạm Thiên Tứ Thiền (trừ Phạm Thiên Hữu 
Tình Vô Tưởng). 

Tại nơi đây, đối với Tâm Dị Thục Quả Sơ Thiền tác hành nhiệm vụ làm Tâm Tái Sinh 
và Tâm Tử của bậc Phạm Thiên Sơ Thiền thì không có điều thắc mắc, là vì Tâm Thiền với 
Sinh Địa Giới của vị Phạm Thiên thì giống nhau, tức là cùng tầng Trời Sơ Thiền. Tuy nhiên 
cả hai Tâm, là Tâm Dị Thục Quá Nhị Thiền với Tâm Dị Thục Quả Tam Thiền làm thành 
Tâm Tái Sinh của mỗi một nhóm Phạm Thiên Nhị Thiền. Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền làm 
thành Tâm Tái Sinh của bậc Phạm Thiên Tam Thiền và Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiền làm 
thành Tâm Tái Sinh của bậc Phạm Thiên Tứ Thiên, là do bởi nguyên nhân ch ? 

Điều này giải thích rằng: Phúc Lộc Sơ Thiền (PathamajhanalabhT) ở Người Lợi 
Căn (Tikkhapuggala) â ây, khi đã quán sát Ngũ Chi Thiên thì thường nhìn thấy tác hại của 
chỉ Tầm (V lfakka) có trạng thái là thô thiên, và tác hại của chỉ Tứ (Vi lcàra) có trạng thái là 
vi tế hơn chỉ Tầm trong cùng chung một thời điểm. Vì thế, khi tiếp tục tu tập Thiên Định lần 
thứ hai thành Người Phúc Lộc Nhị Thiền (DutiyajhãnalabhTpuggala) â ây thì thường làm 
mắt đi cả hai Chi Tầm và Tứ này trong cùng một thời điểm. Khi tiếp tục tu tập Thiền Định 
lần thứ ba thành Người Phúc Lộc Tam Thiền (TadyajhãnalabhTpuggala) thường làm cho 
Chỉ Hỷ (PTdi) biến mắt đi. Và khi tiếp tục tu tập Thiền Định lần thứ tư thành Người Phúc 
Lộc Tứ Thiền (CatutthajhanaläbhTpugsgala) thường làm cho chi Lạc (Sukha) mắt đi, và 
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duy nhất chỉ còn lại có hai chi, đó là chỉ Xả (Upekkha) và chỉ Nhất Thống (Ekaggatä), và 
như vậy là người ấy đã được chứng đắc viên mãn hết cả các tầng Hữu Sắc Giới Thiển Định. 

Còn Phúc Lộc Sơ Thiền ở Người Độn Căn (Mandapugøala), khi đã quán sát Ngũ 
Chi Thiền thì thường không có khả năng để nhìn thây sự tác hại cùng một lúc của cả hai chỉ 
Tầm và chi Tứ, mà sẽ cần phải nhìn thấy tác hại của mỗi một chỉ Tầm này trước. Rồi lại tiếp 
- tục tu tập Thiền Định lần thứ hai thành Người Phúc Lộc Nhị Thiên, thì làm cho mất đi cũng 
chỉ có đuy nhất mỗi một chỉ Tầm, và nếu như Người Phúc Lộc Nhị Thiền này mệnh chung 
thì sẽ đi tái sinh ở trong tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới với Tâm Dị Thục Quả Nhị Thiền 
làm thành Tâm Tái Sinh. Nếu như Người Phúc Lộc Nhị Thiền vẫn chưa có mệnh chung, 
khi quán sát Tứ Chỉ Thiền thì thường nhìn thấy tác hại của chỉ Tứ và khi tiếp tục tu tập Thiền 
Định lần thứ ba thành Người Phúc Lộc Tam Thiền rồi, thì thường làm cho mất chỉ Tứ này 
đi. Nếu như Người Phúc Lộc Tam Thiền này mệnh chung thì sẽ đi tái sinh ở trong tầng Nhị 
Thiền Phạm Thiên Giới cũng chỉ với mỗi một Tâm Dị Thục Quả Tam Thiên làm thành Tâm 
Tái Sinh như nhau. Là vì Tâm Thiện Nhị Thiền với Tâm Thiện Tam Thiền của Người Độn 
Căn đây, cho dù Tâm Thiện Tam Thiền sẽ là Tâm Thiền cao hơn Tâm Nhị Thiên thực sự là 
như vậy. Tuy nhiên một khi tính theo mãnh lực sẽ đắt dẫn cho đi tái sinh ở trong Hữu Sắc 
Phạm Thiên Giới thì Tâm Thiện Tam Thiền này cũng vẫn chưa có đủ mãnh lực để sẽ dắt 
dẫn cho đi tái sinh ở trong tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới được. Tất cả cũng là vì Tâm 
Tam Thiền đã làm cho mắt chi Tầm đây thì cũng chẳng có chỉ là đặc biệt hơn Tâm Nhị Thiền 
cũng đã làm cho mất chỉ có mỗi một chỉ Tâm. Tuy nhiên khi tách theo Tâm Thiền ra, thì 
Tâm Thiền chỉ làm cho mắt có mỗi một chi Tâm được gọi là Tâm Nhị Thiền, và Tâm Thiền 
chỉ làm cho mất có mỗi một chỉ Tứ thì được gọi là Tâm Tam Thiền ấy, cũng chỉ là việc tách 
ra theo chủng loại của hạng Người, đích thị chính là Người Độn Căn này vậy. 

Nếu như Phúc Lộc Tam Thiền mà ở Người Độn Căn đây vẫn chưa có mệnh chung, 
khi quán sát Tam Chi Thiên thì lại cũng thường nhìn thấy tác hại của chi Hỷ nữa. Khi tiếp 
tục tu tập Thiền Định lần thứ tư thành Người Phúc Lộc Tứ Thiên rồi, thì cũng thường làm 
cho mắt chi Hỷ nữa. Và nếu như Người Phúc Lộc Tứ Thiên này mệnh chung, thì cũng sẽ đi 
tái sinh ở trong tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới với Tâm Dị Thục Quả Tứ Thiền làm thành 
Tâm Tái Sinh. 

Nếu như Người Phúc Lộc Tứ Thiền này vẫn chưa có mệnh chung, khi quán sát Nhị 
Chi Thiền cũng thường nhìn thấy tác hại của Lạc Thọ (Sukhavedan8), và khi tiếp tục tu 
tập Thiền Định lần thứ năm thành Người Phúc Lộc Ngũ Thiền (PañcamajhänaläbhT 
pugøala) thì lại cũng thường làm cho chi Lạc mất đi, và chỉ còn lại là chi Xả với chỉ Nhất 
Thống. Và nếu như Người Phúc Lộc Ngũ Thiền là Người Độn Căn đây mà mệnh chung thì 
cũng đi tái sinh ở trong tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới với Tâm Dị Thục Quả Ngũ Thiên 
làm thành Tâm Tái Sinh. 

+ Giải thích trong điều học Päli thứ 15, 16: Đối với Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng ấy thì không có Danh Pháp (Nãmadhamma) tức là Tâm và Tâm Sở, mà chỉ có mỗi 
một Sắc Pháp (Rũpadhamma). Tắt cả cũng chỉ vì mãnh lực Tâm Ngũ Thiền mà hữu quan | 


Lạ-..ira-d.— 


với Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññãvirägabhävan3). 
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Giải nghĩa rằng: Với bậc đã chứng đắc tầng Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới từ mãnh lực 
- Tưởng Ly Ái Tu Tập ấy, đến khi mệnh chung rồi đi tái sinh ở trong Vô Tưởng Hữu Tình 
Phạm Thiên Giới, đã được tái sinh chỉ với mỗi một Bọn Sắc Tổng Hợp Mạng Cửu 
(JTvitanavakakaläpa), và không có bọn Sắc Nghiệp Lực nào khác sinh khởi. Tiếp nối từ 
sát na Tái Sinh là Thời Kỳ Chuyển Khởi (Pavattikala) cho đến Thời Kỳ Tử Vong 
(Cufikla) đó, thời chỉ có hai bọn Sắc Pháp, là Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Quý Tiết. Bọn 
Sắc Tâm (Cittajaripa) sinh khởi từ Tâm và Tâm Sở, và các bọn Sắc Nghiệp Lực 
(Kammaji Jarpa) khác, ngoài ra bọn Sắc Tổng Hợp Mạng Cửu thời không có khởi sinh. Đối 
với bọn Sắc Vật T hực (Ahãraj ariipa) được sinh từ Đoàn Thực (KabalTikärãhära) ấy, thời 
không có hiện hữu ở trong tất cả các nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới. 


Nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng hiện hữu trong tầng Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên Giới đây, thời có cử chỉ hành động ở trong ba thể loại oai nghỉ, đó là: (l)ở 
trong nhóm oai nghỉ ngồi (Tọa Thiền), (2) ở trong nhóm oai nghi năm (Ngọa Thiền), (3) ở 
trong nhóm oai nghi đứng (Trụ Thiên). Cả ba nhóm này, nhóm nào ở trong bất luận oai nghi 
nào thì hiện hữu như thế suốt cho đến khi mãn hạn thọ mạng, tức là 500 Đại Kiếp 
(Mahakappa), và là như vậy tùy thuộc vào vị ấy khi mệnh chung từ ở Thất Thiện Dục Địa 
Giới bất luận ở trong oai nghi nào. Nếu ở trong oai nghi ngôi và tử vong thì khi tái sinh làm 
Bậc Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng được hiện bày ở trong oai nghỉ ngồi. Khi nằm và tử 
vong, thì sẽ hiện bày ở trong oai nghi nằm. Khi đứng và tử VOg, thì sẽ hiện bày ở trong oai 
nghi đứng. Nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tướng có thân sắc da đẻ hao hao với tượng 
Phật băng vàng ròng, và ở trong sát na mệnh chung từ ở tầng Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới thì bọn Sắc Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Quý Tiết cũng diệt mất theo và không 
có sinh tiếp tục. 


Lễ thường nhóm Nhân Loại, Hữu Tình Bàng Sinh, Chư Thiên, cho dù Sắc Nghiệp 
Lực, Sắc Tâm, Sắc Vật Thực đã diệt mất, không còn dư sót đi nữa; nhưng về phần Sắc Quý 
Tiết thì cũng vẫn còn dư sót, như là chúng ta đã được nhìn thấy ở xác tử thi đó vậy. Tuy 
nhiên, còn đối với nhóm Chư Thiên, Phạm Thiên, Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula (trừ 
Chư Thiên Dạ Xoa, Ngạ Quý Dạ Xoa thuộc nhóm Thai Sinh (Gabbhaseyya) và Thấp Sinh 
(Samsedaja) xuất sinh với những hạng này, khi đến thời kỳ mệnh chung thì tất cả bọn Sắc 
Pháp thường là diệt mất hết tất cả và chẳng còn chút dư sót nào cả, tựa như ánh sáng ngọn 
lửa đã phụt tắt xuống như thể ây vậy. Có ý nghĩa là hạng Người Hóa Sinh Tái Sinh 
(Opapätika patisandhi) ấy, một khi đã mệnh chung thì tựa như một thoáng biến mắt, chăng 
CÒn Cái chỉ dư sót để hiện bày. Còn đối với Người Thai Sinh Tái Sinh với Người Thấp Sinh 
Tái Sinh ấy, một khi đã mệnh chung thì còn xác thân, tức là tử thi vẫn còn hiện bày. Và là 
như vậy cũng do bởi bọn Sắc Nghiệp Lực mà sinh ở trong Người Hóa Sinh ấy, thời sinh 
nhiều hơn các bọn Sắc khác; đích thị chính là ngay ở trong sát na Tái Sinh, thì bọn Sắc 
Nghiệp Lực sinh được đây đủ và hiện hữu ở khắp cả thân thể, cùng một lúc hiện bày thành 
thân tướng to lớn. Vì thế, thân hình của nhóm Người này mới có sự nhẹ nhàng một cách đặc 
biệt. Còn bọn Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực sinh vào khoảng thời gian sau ở trong 
Thời Chuyển Tiếp ấy, thường là có cơ hội sinh được một chút ít. Việc sinh khởi và tôn tại 
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của những loại Sắc này thường là phải nhờ vào bọn Sắc Nghiệp Lực làm thành chỗ nương 
nhờ một cách đặc biệt. Do đó, một khi nhóm Người này mệnh chung và bọn Sắc Nghiệp 
Lực cũng diệt mất rồi, thì tất cả những bọn Sắc khác cũng lần lượt diệt mắt theo tuần tự, số 
lượng thời gian thì chỉ khoảng băng một búng ngón tay, và cũng không còn chút dư sót nào 
cả. 

Còn Chư Thiên Dạ Xoa, Ngạ Quý Dạ Xoa mà thuộc nhóm Thai Sinh và Thấp Sinh 
xuất sinh ấy, khi đến thời mệnh chung thì xác thân vẫn còn hiện bày, mà chỉ có thay đổi thực 
tính từ xác thân cũ biến đổi thành xác thân của loài Hữu Tình khác, chẳng hạn biến đổi thành 
xác thân của những loại như tắc kè, thạch sùng, răn, chim, v.v. 

Lời giải thích như đã có được đề cập đến ở tại đây, là đã được dựa vào các cứ liệu ở 
trong bài Đế Thích Sở Vấn Kinh (Sakkapañhãsutta) thuộc Bộ Chú Giải Đại Phẩm — Kinh 
Tạng (Suttanta Mahävagza A((hakathã), Cúng Dường Lễ Vật (Patipãjikãävatthu) trong 
Bộ Chú Giải Pháp Cú Kinh (Dhammapada At(hakathä), Bộ Phụ Chú Giải Minh Nghĩa 
(VibhävanTfkä), Siêu Lý Minh Nghĩa Đại Phụ Chú Giải (Paramatthadipam Mahafikã), 
và Vua Milinda Sở Vấn (Milindapañhä). 

Nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng mà đã có được đề cập đến, thì cũng được 
liệt vào ở trong nhóm Hóa Sinh Tái Sinh. Do đó, trong sát na mệnh chung là chỉ với mỗi 
một Sắc Pháp mà thôi, và cũng như vậy, là không còn dư sót hiện bày. Và thế là, cũng sẽ 
phải đi tái sinh vào bất luận một trong Thất Thiện Dục Địa Giới, làm thành Người Nhị Nhân 
(Dvihetukapuggala) hoặc Người Tam Nhân (Tihetukapugzala) duyên theo Nghiệp Lực 
của mình. Việc tái sinh của nhóm Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng đây, được gọi là Thiện 
Thú Vô Nhân Tái Sinh (Sugati Ahetukapafisandhi), là vì Sinh Địa của nhóm Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng này là Thiện Thú Địa Giới (Sugatibhũmi), tức là Địa Giới tốt đẹp chỉ 
để Tái Sinh, chỉ có duy nhất mỗi một Sắc Pháp và bất tương ưng với Nhân, được gọi là Vô 
Nhân (Ahetuka). Do đó, khi kết hợp lại thì việc Tái Sinh này mới được gọi là Thiện Thú 
Vô Nhân Tái Sinh. Đối với hạng Người thì được gọi là Người Thiện Thú Vô Nhân (Sugati 
Ahetukapugsala), tuy nhiên khác biệt với nhóm Người Thiện Thú Dục Giới Vô Nhân 
(Kãmasugafi Ahetukapugsala). 

Như vậy, khi kết hợp việc Tái Sinh của tất cả các vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới có 
được sáu thể loại, đó là 5 Danh Tái Sinh (Nãmapafisandhi) và l Sắc Tái Sinh (Rũpa 
pafisandhi). 


TRÌNH BÀY SỐ LƯỢNG TUÔI THỌ 16 NGƯỜI HỮU SẮC GIỚI 


+ Giải thích điều học Pä]i thứ 17 — 21: Trong từng mỗi tầng của cả ba tầng Trời Sơ 
Thiền Sắc Giới, một khi thế gian bị tiêu hoại xuống đến cả ba tầng Sơ Thiền Sắc Giới này 
thì thường bị tiêu hoại cùng một lúc với nhau. Vì thế, cả ba nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở 
trong tầng Sơ Thiền Sắc Giới mới không có cơ hội được sống suốt trọn Đại Kiếp. Với lý do 
này, lời nói rằng Kiếp (Kappa) mà đã có được trình bày để ở trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung _ 
Vô Tý Pháp điều học Pä]i thứ 12 mới lập ý là chỉ lấy Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp 
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(Viva{fatthãyr Asankheyyakappa), đó là một phân ở trong số lượng bốn phần của Đại Kiếp 
_(Mahäkappa). Do đó, lời nói rằng Kappassa tatdiyo bhãgo tức là một phần ở trong số 
lượng ba phân của Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp. Upaddhakappo tức là một nửa Thành Trụ 
A Tăng Kỳ Kiếp. Ekokappo tức là một Thành lrụ A Tăng Kỳ Kiếp. Còn Kiếp làm thành 
thọ mạng của các vị Phạm Thiên Nhị Thiền Sắc Giới trở lên cho đến các vị Phạm Thiên Sắc 
Cứu Cánh thì tất cá đều lập ý lây Đại Kiếp hết cả. Việc bị tiêu hoại của cả hai Cõi Nhị Thiền 
Thiên Giới và Cõi Tam Thiền Thiên Giới đây, là chăng phải bị tiêu hoại từng mỗi một lúc, 
tức là ba tầng Trời Nhị Thiền Sắc Giới bị tiêu hoại tám Đại Kiếp liền một lúc; ba tầng Trời 
Tam Thiên Sắc Giới bị tiêu hoại 24 Đại Kiếp liền một lúc. Việc hạn định thọ mạng của nhóm 
Phạm Thiên Hữu Sắc Giới đã có được trình bày ở phía trên rồi, đó chỉ là việc hạn định thọ 
mạng theo phân tối đa, đại đa số vậy; thời không hắn sẽ phải là đi đến tròn đủ tuổi thọ như 
đã được hạn định, là vì việc mệnh chung của những nhóm Phạm Thiên Hữu Sắc Giới này, 
là việc mệnh chung thuộc thê loại Diệt Nghiệp Tứ Vong (Kammakkhayamarana) cũng 
có, thuộc loại Đình Chỉ Tử Vong (Uppacchedakamarana) cũng có. Chăng hạn như có 
một vài nhóm Phạm Thiên Sơ Thiền, Phạm Thiên Nhị Thiền và Phạm Thiên Tam Thiền đã 
tái sinh ở trong các Cõi Thiên Giới ấy, trong khi thế gian sắp sửa phải bị tiêu hoại thời tuổi 
thọ của những hạng Phạm Thiên ây, cho dù đã có được hạn định theo như đã có đề cập đi 
nữa, thì thường cũng không thê có thọ mạng tròn đủ số lượng như đã được hạn định vậy. 
Có nghĩa là sẽ phải mệnh chung trước khi thế gian sẽ phải bị tiêu hoại, do bởi Hỏa Tai, hoặc 
Thủy Tai hay là Phong Tai, tùy theo ứng hợp của từng mỗi Cõi Thiên Giới ấy. Cũng tương 
tự như vậy, là có một vài nhóm Phạm Thiên mà đã tái sinh ở trong cả 16 tầng Hữu Sắc 
Thiên Giới (Rũpabhũmi), kê từ khởi đầu Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp và tùy thuộc vào 
Nghiệp Lực của mình, mà nếu như dứt Nghiệp Lực khi nào thời cho dù vẫn chưa đến hạn 
định thọ mạng, thì cũng phải mệnh chung rời khỏi Cõi Thiên Giới của mình trước vậy. Lại 
nữa, việc hạn định thọ mạng của nhóm Biến Quang Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng thứ 
ba của Nhị Thiền Phạm Thiên Giới là 8 Đại Kiếp. Thọ mạng của nhóm Biến Tịnh Phạm 
Thiên hiện hữu ở trong tầng thứ ba của Tam Thiền Phạm Thiên Giới là 64 Đại Kiếp. Đối 
với những nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong các Phạm Thiên Giới ấy thì không có bắt 
luận một vị Phạm Thiên nào sống trọn đủ thời gian đã hạn định cả, là vì Biến Quang Phạm 
Thiên Giới này, khi đến thời gian mà thế gian bị tiêu hoại do bởi Thủy Tai và Biến Tịnh 
Phạm Thiên Giới cũng tương tự như vậy, tức là khi thế gian bị tiêu hoại do bởi Phong Tai. 
Vì thế, cả hai nhóm Phạm Thiên này mới có thọ mạng không tròn đủ theo như đã được hạn 
định. Là vì từ ngữ nói răng “một Đại Kiế ép” ấy là sẽ phải có “bốn A Tăng Kỳ Kiếp”. Trong 
số lượng bốn A Tăng Kỳ Kiếp này, Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp là thời gian mà thế ø1an đang 
vào thời kỳ hoại diệt với thời gian đài 64 Trung Kiếp. Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp là thời 
gian mà thế gian đã bị tiêu hoại cho đến tuyệt diệt, chỉ còn trống không hư vô với thời Øl1an 
dài 64 Trung Kiếp. Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp là thời gian mà thế gian bắt đầu hình thành 
mới trở lại với thời gian dài 64 Trung Kiếp. Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp là thời gian mà thế 
gian đã được kiến tạo thành tựu viên mãn, và ngay trong thời gian hiện tại này đích thị chính 
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là đang hiện hữu ở trong Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp vậy, cũng với thời gian dài ó4 Trung 
Kiếp tương tự như nhau. 

Lẽ thường, Biến Quang Phạm Thiên Giới và Biến Tịnh Phạm Thiên Giới, cả hai Phạm 
Thiên Giới này, quả thật dù cho khi đã đến thời gian bị tiêu hoại đi thì sẽ bị tiêu hoại sau các 
Thiên Giới khác; và khi đến thời gian hiện khởi cũng hiện khởi trước các Thiên Giới khác. 
Ấy thế mà, khi đến thời kỳ thế gian bị tiêu hoại do bởi Thủy Tai và Phong Tai ấy thì cả hai 
Phạm Thiên Giới nàyđã không có thể hiện hữu tròn đủ cả bốn A Tăng Kỳ Kiếp được, và 
hiện hữu chỉ là tròn đủ hai A Tăng Kỳ Kiếp, tức là chỉ ở trong Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp 
với Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp thôi. Còn trong thời Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp thì vẫn 
chưa có được hiện hữu cho đến tròn đủ 64 Trung Kiếp, là vì đã bị tiêu hoại mất ở trong giai 
đoạn cuối. Đối với trong thời Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp thì cả Cõi Phạm Thiên Giới này 
đã bị tiêu hoại cho đến tuyệt diệt, không có chì để mà hiện bày được. Vì thế, trong việc hạn 
định số lượng tuổi thọ răng là “8 Đại Kiếp (Mahäkappa)” và “64 Đại Kiếp (Mahakappa)” 
thì sự thực không có hiện hữu tròn đủ như đã có được giải thích. Tuy nhiên với lý do là việc 
tính đếm số lượng mà đã có trình bày ở trong Tam Tạng (Tipitaka) đây, là chỉ lưu ý đếm 
lấy số lượng cho tròn đủ, và đã không đếm lấy con số lớn (tôi đa) hoặc cũng như thế, là đã 
bỏ qua con số nhỏ (tối thiểu). Do đó, tất cả các Ngài Chú Giải Sư mới nói răng: Appakam 
vä ñnam vã adhikam vã gananũpagam na hod - Dịch nghĩa rằng: Sự việc là số lượng 
mà bỏ qua chút ít (tối thiêu) hoặc là vượt quá chút ít ấy không cho là việc trình bày cho được 
hiện bày như vậy. 

Ghi chú: Việc trình bày liên quan với Kiếp (Kappa) và việc tiêu hoại thế gian, kiến 
tạo thế gian, là đã có được trình bày trong Địa Giới Tứ Phân (Bhñmicattuka). Còn việc 
trình bày với Nghiệp Lực (Kamma) thì sẽ được trình bày ở trong quyền sách Siêu Lý Quang 
Minh (Paramattha Jotika) tiếp theo đây. 


TRÌNH BÀY TỨ VÔ SẮC GIỚI TÁI SINH (ARŨPAPATISANDHD 


+ Giải thích điều học Pä]i thứ 22 — 23: 

Một Tâm DỊ Thục Quả Không Vô Biên Xứ làm thành Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, 
Tâm Tử của tât cả Phạm Thiên Không Vô Biên Xứ. 

Một Tâm Dị Thục Quả Thức Vô Biên Xứ làm thành Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, 
Tâm Tử của tât cả Phạm Thiên Thức Vô Biên Xứ. 

Một Tâm Dị Thục Quả Vô Sở Hữu Xứ làm thành Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm 
Tử của tât cả Phạm Thiên Vô Sở Hữu Xứ. 

Một Tâm DỊ Thục Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ làm thành Tâm Tái Sinh, Tâm 
Hữu Phân, Tâm Tử của tât cả Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

Cả bốn Tâm Tái Sinh này gọi là Vô Sắc Giới Tái Sinh (Arũpavacara pafisandhi). 

Khi kết hợp tất cả Tái Sinh lại thì có được 20, tức là 10 Dục Giới Tái Sinh, 6 Hữu. 
Sắc Giới Tái Sinh và 4 Vô Sắc Giới Tái Sinh. 
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Từ ngữ nói rằng Ariippa đó, tức là Tâm và Người mà tái sinh ở trong bất luận một 
| trong các Cõi Vô Sắc Giới ấy, hoặc với cả hai cũng được. Như có câu Chú Giải (V acanattha) 
rằng: Ariipe bhavam = Âruppam - Bắt luận Pháp nào hiện sinh ở trong Cõi Vô Sắc Giới 
thời Pháp ấy gọi là Vô Sắc (Hữu Tình Vô Sắc Giới hoặc Cõi Vô Sắc Giới). Còn từ ngữ nói 
rằng Aripa tức là Vô Sắc Giới thôi. Do đó, ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp chỗ 
nói răng: Pathamäruppadibhñmisu cho chuyển thành Pathamä rũpäadibhũmisu - Số 
lượng tuổi thọ tất cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc Giới á ây không có chỉ là đặc biệt. 


TRÌNH BÀY SỰ KHÓN KHÔ QUANH QUẦN TRONG VÒNG LUÂN HỎI 


Dighayukãäpi bralhmäno Iddhimanfo jufindharä 
Patanfi yathäkammam (te Cavanfi aparãäparam 


Dù cho tất cả Chư Phạm Thiên có đại thân lực, có hào quang sáng rực rỡ, có tuôi thọ 
miên trường, và rồi cũng từ từ bước đi đến sự mạng vong hết cả thây. Tất cả Chư Phạm 
Thiên này mệnh chung từ ở Phạm Thiên Giới, rồi cũng phải đọa vào trong vòng sinh tử luân 
hồi đi theo Tùy Duyên Nghiệp Lực (Yathakamma) của mình. (Trong khoảng thời gian 
vẫn chưa đạt đến NP Bàn) 


Giải thích rằng: Thọ mạng tất cả Chư Phạm Thiên ấy, tối thiểu cũng có tuổi thọ lâu 
dài đến 1/3 của Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp, là bằng với 21 Trung Kiếp lẻ; còn tối đa có đến 
34,000 Đại Kiếp. Khi đã đến tròn đủ hạn định thời gian, cũng phải mệnh chung từ ở Phạm 
Thiên Giới; và nêu như vẫn chưa là Bậc Thánh Nhân thì không có một ngày nào để sẽ thoát 
khỏi sự khốn khổ được. Ý nói đến khi đã hết Phước ở nơi Phạm Thiên Giới, trong thời vị lai 
tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi, có thể sẽ phải bị thụ lãnh khổ đau ở trong cả Tứ Thống 
Khô Địa Giới. Là như vậy trình bày cho thấy được rằng đủ các thần lực, hoặc là hào quang 
sáng rực rỡ, hoặc là có tuổi thọ miên trường; với những thể loại này cũng chắng thể nào ø1úp 
cho thoát khỏi nơi Tứ Thống Khổ đi được. Điều sẽ có thể giúp được đó, chỉ là việc thoát 
khỏi sự tác thành Phàm Phu, và được dự vào hàng Bậc Thánh Nhân. Vì thé, người mà vẫn 
còn phải quanh quân ở trong vòng luân hồi thì cho đù sẽ ở trong tầng bậc cao bao nhiêu đi 
nữa, cũng vẫn chưa thoát khỏi tầng bậc thấp được. Khi là như vậy, tất cả chúng ta sẽ phải 
nên hồi hả tằm cầu Pháp làm thành phương tiện cho thành đạt được Bậc Thánh Nhân. Pháp 
làm thành phương tiện cho thành đạt Bậc Thánh Nhân, hoặc được gọi là Thất Tài Sản Pháp 
của tất cả các bậc Hiền Triết (Sappurisa) đó, tức là: 


1. Tín Tài Sản (Saddhadhanam): là sự sùng tín, niềm tin ở trong Ngũ Ân Đức Vô 
Luượng (Anantaguna), niêm tin Nghiệp Lực, niềm tin Quả Báo của Nghiệp Lực, kiếp sống 
này và kiếp sống sau. 

2. Giới Tài Sản (SIladhanam): là việc an trú ở trong Đức Hạnh (STladhamma — 
- Giới Pháp). 

3. Văn Tài Sản (Sutadhanam): là việc làm thành người đã nghiên cứu học hỏi ở 
trong Giáo Pháp Bậc Chánh Đăng Giác. 
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4. Xá Thí Tài Sản (Cägadhanam): là việc phóng khí (Pariccäga) tài sản của cải 
cho thành vật thí đến người khác. 

5. Tuệ Tài Sản (Paññãdhanam): là việc làm thành người liễu tri ở trong Thực Tính 
Pháp (Sabhãvadhamma) Danh — Sắc (Rũpanäma). 

6. Tàm Tài Sản (HirTdhanam): là việc làm thành bậc thức giả sự xấu hỗ, hỗ thẹn 
đối với Ác Hạnh (Duecarita). 

7. Quý Tài Sản (Ottappadhanam): là việc làm thành bậc thức giả sự ghê sợ, sợ hãi 
đối với Ác Hạnh. 


TRÌNH BÀY TRONG CÂU KỆ TÔNG KẾT 


Paftisandhi bhavañganca Tathã vacanamanasam 
kkameva tatheveka 'Visayañcekajatoyam 

Giải thích rằng: Trong tất cả các Tâm khởi sinh ở trong tất cả loài Hữu Tình hiện 
hữu ở trong 30 Cõi Địa Giới thì có ba thể loại Tâm không có chuyển đôi thành một thể loại 
khác, và luôn hiện hữu suốt trong kiếp sống của từng mỗi người, đó là Tâm Tái Sinh, Tâm 
Hữu Phần, Tâm Tử. Chắng hạn như: (1) Tâm Tái Sinh đó là Tâm Đại Quả, rồi (2) Tâm Hữu 
Phân khởi sinh ở trong tất cả Thời Chuyển Khởi, cũng là Tâm Đại Quả, và rồi (3) khi đến 
mệnh chung thì đích thị cũng chính là Tâm Đại Quả tác hành nhiệm vụ Tử, như nhau. 

Rằng theo Cảnh: thì cũng chỉ có duy nhất mỗi một Cảnh, tức là khi làm Tâm Tái Sinh 
thì có Nghiệp Báo làm thành Cảnh; Tâm Hữu Phân và Tâm Tử thì cũng có Nghiệp Báo làm 
thành Cảnh cũng tương tự giống như nhau vậy. 

Lại nữa, từ ngữ nói rằng Eka hiện hữu ở trong câu kệ Tổng Hợp này là Tulyattha 
vãcaka lập ý đến việc trình bày cũng mỗi một nội dung như nhau. Vì thế, ở trong Ngài Phụ 
Chú Giải Sư đã giải đáp răng: Bhũmito jãtito sampayutta dhammako saủkhärato ca 
samanameva - Dịch nghĩa rằng: Cả ba thể loại này, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm 
Tử; rằng theo Địa Giới, rằng theo Chủng Loại, rằng theo Tương Ưng Pháp, rằng theo Dẫn 
Dắt thì tất cả đều cùng một thể loại như nhau vậy. 

Tâm Tái Sinh: rằng theo Địa Giới là Tâm Dục Giới (Kämacitta), rằng theo Chủng 
Loại là Vô Ký (Abyäkata), rằng theo Tương Ưng Pháp là Tương Ưng Trí Hỷ Thọ (Soma 
nassañãnasampayutta), rằng theo Dẫn Dắt là Vô Dẫn (Asañkhäãrika). Và rồi Tâm Hữu 
Phần và Tâm Tử cũng hiện hành tương tự cùng một thể loại này và không có sự sai khác. 

Tóm lại thì, từ ngữ nói rằng Ekameva đây, có nghĩa đích thị là mỗi một chủng loại 
duy nhất; tức là Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử, cả ba thể loại này có cùng một 
chủng loại như nhau, đối với một người trong một kiếp sống. Và từ ngữ nói rằng 
Ekavisayañca lập ý đến Cánh thì cũng có mỗi một Cảnh duy nhất, tức là nếu như Tâm Tái 
Sinh thì có Cảnh, đó là Cảnh Sắc Nghiệp Tướng (Rñũpärammanakammanimitta). Tâm 
Hữu Phần và Tâm Tử cũng có tương tự với mỗi một Cảnh Sắc Nghiệp Tướng như nhau. 
Nếu như Tâm Tái Sinh có Cảnh là Thú Tướng (Gatinimit(a) là kiếp sông của bụng người | 
Mẹ. Tâm Hữu Phần và Tâm Tử cũng có Cảnh tương tự với mỗi một Thú Tướng như nhau. 
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Ghi chú: Lời giải thích ở trong câu chuyện Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử 
_đã có được để cập đến ở tại đây, là việc trình bày theo phần Căn Nguyên Chủ VỊ 
(Milapadhananaya). Là vì ở trong Lộ Trình mà có loại Tâm Hữu Phần Khách (Agan 
tukabhavaigacitta) sinh khởi, và Cảnh của Tâm Hữu Phân Khách này thì lại không giống 
với Cảnh của Tâm Tái Sinh và Tâm Tử, tuy nhiên cũng có hiện hành ở thỉnh thoảng đôi khi 
trong một vài trường hợp đặc biệt mà thôi. Còn căn nguyên Tâm Hữu Phần mà đó là Tâm 
Hữu Phần ban đầu thì thường luôn sẽ phải có cùng một loại Cảnh tương tự với Tâm Tái Sinh 
và Tâm Tử, như đã có được giải thích rồi vậy. 

Lời giải thích một cách đầy đủ chỉ tiết về Cảnh và Lộ Trình Tâm ấy thì đã có ở trong 
Chương Thứ Tư, gọi là Tổng Hợp Lộ Trình (Vithisañgaha). 


Kết Thúc Việc Trình Bày Tái Sinh Tứ Phần Trong Chương Thứ V 


ĐỊA GIỚI TỨ PHẢN (BHŨMICATUKKA) 
VẤN VÀ ĐÁP VÈ ĐỊA GIỚI TỨ PHẦN 


1. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ trình bày Mẫu Đề Tam Tứ Phần (Mãtikãcatukka) cùng 
với Lời Dịch (Chương thứ năm). 

1. Đáp: Câu kệ trình bày Mẫu Đề Tam Tứ Phần: Catasso bhũmiyo catubbidhä 
pafisandhi cattãri kammäni catudhä maranuppatti ceti vithĩmutta sangahe cattäri 
catukkäani veditabbani. 

Trong sự tổng hợp của Tâm Thoát Ly Lộ Trình, có bốn thể loại, bốn thứ cần được 
biết, tức là bốn Địa Giới, bốn sự Tái Sinh, bốn Nghiệp Báo, và bến nguyên nhân của sự Tử 
Vong. 

Trong Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình nên hiểu biết về bốn thể loại, đó là: 

1. Địa Giới Tứ Phần (Bhũmicatukka), 

2. Tái Sinh Tứ Phân (Pafisandhicatukka), 

3. Nghiệp Báo Tứ Phần (Kammacatukka) và 

4. Tử Vong Khởi Sinh Tứ Phần (Maranuppatticatukka). 


2. Hỏi: Hãy dịch câu kệ như tiếp theo đây (Chỉ là kiểu mẫu, và có việc chuyển đổi 
cũng được.) 

a/. Vehapphalã Asaññasat(ãä Suddhäväãsã ceti Catutthajjhãnabhũmidi Rũpä 
vacarabhũmi solahavidhä hoti. 

bí. Puthujjanã ma labbhanti Suddhäväsesu sabbathä S0fãpannä ca 
Sakadägämino cäpi Pugsalä. 

c/. Ariyä nopalabbhanfi Asaññãpäyabhũmisu sesatthänesu labbhanti 
Ariyänariyäpi ca. 

Z. Đáp: a/. Vehapphaläa Asaññasat(ä Suddhãväsã ceti Catutthajjhäna bhũmiti 
Ripñvacarabhũmi solahavidhä hoti. 


251 


1. Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalaäbhuimi), 

2. Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới (Asaññasat(abhiũmi), và 

3. Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới (Suddhävãsabhumi). 

Hết cả bảy Thiên Giới này gọi là Tứ Thiền Phạm Thiên Giới (Catutthajjhãna 
bhũmi), kết thành mười sáu Cõi Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (Rũpävacarabhũmi). 

b/. Puthujjanä na labbhanti Suddhãvãsesu sabbathã Sotãpannäã ca Sakadä 
øämino cäpi Pugøalã. 

1. Tứ Phàm Phu (Puthujjanä3), 

2. Bậc Thất Lai (Sotäpannã — Tu Đà Hườn), 

3. Bậc Nhất Lai (SakadagamI - Tư Đà Hàm). 

Cả sáu hạng Người này không sinh được trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới 
(Suddhäväsabhũmi) dù với bắt luận Lộ Trình Tâm Thức nào. 

c/. Ariyä nopalabbhandi Asaññãpãyabhũmisu sesaffhänesu labbhanfi Ariyä 
nariyäpi ca. 

Các Bậc Thánh Nhân không có sinh trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và 
Tứ Thông Khô Địa Giới. Các Bậc Thánh Nhân hoặc không phải Bậc Thánh Nhân sinh được 
trong những Địa Giới còn lại. Tám Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) không có sinh ở trong 
Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Tứ Thống Khô Địa Giới (Apäyabhũmi). 

Trong hai mươi mốt Địa Giới còn lại, đó là: 

1. Bảy Thiện Dục Địa Giới (Kãmasugatibhũmn), 

2. Mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (Rũpabhũmi), 

3. Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới (Arũpabhũmi), chí đến tám Bậc Thánh Nhân 
(Ariyapuggala) và ba hạng Phàm Phu [Puthujjana — trừ Khổ Thú (Dugøsatfi)] cũng sinh 
được (vừa theo thích hợp). 


3. Hỏi: a/. Từ ngữ nói rằng Apäyabhñmi — Thống Khô Địa Giới, khi đã ngắt câu có 
được mấy từ ngữ ? Là những chi ? Xin cho trình bày câu Chú Giải của Thông Khô Địa 
Giới cùng với tất cả Lời Dịch điều thứ nhất. 

b/. Từ ngữ nói rằng NÑiraya — Địa Ngục, khi đã ngắt câu có được mây từ ngữ ? Hãy 
trình bày câu Chú Giải cùng với Lời Dịch đi cùng. 

3. Đáp: a/. Từ ngữ nói rằng Thống Khổ Địa Giới (Apayabhũmi), khi phân tích câu 
này ra thì có được như vây, là Apa + Aya + Bhũmi. Khi kết hợp lại với nhau thành 
Apãayabhnmi. Tại nơi đây, Apa gọi là “sự không có”; Aya gọi là “Thiện Nghiệp Lực”. 
Bhñũmi gọi là “chỗ nương trú, chỗ sở y, chỗ nương tựa”. Xuất nguyên từ ngữ căn Bhũ, theo 
nghĩa đen là một nơi có loài Hữu Tình sinh sống. 

Trình bày Chú Giải (Vacanattha) rằng: 

1. Tỉiviđhasampatfiyo ayan(i gacchanti pavat(anfi etenãfi = Ayo — Cả ba thể loại 
tài sản (Sampatfi), đó là sự an vui ở nơi Nhân Loại, sự an vui ở nơi Thiên Giới, sự an vui Ở 
nơi Níp Bàn, thì thường được sinh khởi do bởi Thiện Nghiệp Lực. Bởi nhân ấy, Thiện 
Nghiệp Lực đó mới gọi là Aya. _ 
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2. Ayato apagato = Apãya — Không có nên tảng của Thiện Nghiệp Lực (tức là không 
_ có cơ hội tạo Thiện Nghiệp Lực), gọi là Apäya. 

3. Bhavanti sattã etthäti = Bhũmi — Tất cả chúng Hữu Tình thường sinh ở tại trú xứ 
đó, bởi nhân ấy, trú xứ đó mới gọi là Bhũmi. 

4. Apäyo eva bhũmi = Apäyabhũmi - Chính ở nơi mà không có cơ hội tạo Thiện 
Nghiệp Lực làm thành chỗ nương trú của tất cả chúng Hữu Tình, mới gọi là Apäyabhñmi 
(Thống Khổ Địa Giới). 

Như vậy, Apa + Aya, sự việc bất hạnh, không có hạnh phúc là Apäya. Từ ngữ này 
hàm xúc một trạng thái tinh thần mà cũng là một Cõi Giới, một nơi sinh sống trải qua với 
nhiều sự sinh hoạt. 

b/. Từ ngữ nói rằng Địa Ngục (Niraya), khi phân tích câu này ra có được như vầy, là 
Ni + Aya. Tại nơi đây, Ni là Câu Phủ Định, dịch là “không có”. Aya dịch là “sự tiến hóa 
hoặc sự an vui”. Khi kết hợp lại với nhau thành Niraya. 

Trình bày Chú Giải (Vacanattha) rằng: 

1. Ayati vaddhatiti = Ayo — Sự an vui, sự hạnh phúc thường tăng tiễn lên, bởi nhân 
ấy, sự an vui, sự hạnh phúc ấy mới gọi là Aya. Một phần khác nữa: 

2. Ayitabbo säditabboti = Ayo — Tất cả chúng Hữu Tình khao khát có sự an vui, sự 
hạnh phúc với mãnh lực từ nơi Tham Ái (Lobha), bởi nhân ẫy, sự an vui, sự hạnh phúc ây 
mới gọi là Aya. 

3. Natthi ayo efthati = Nirayo — Sự an vui, sự hạnh phúc mà không có trong Địa 
Giới nào, bởi nhân ấy, Địa Giới đó mới gọi là Niraya (Bất Lạc, Khả Yếm, Khổ Cụ). 

Như vậy, Niraya là Khổ Cảnh, hoặc là Địa Ngục. 


4. Hỏi: a/. Có mây hằm Đại Địa Ngục ? Là những chỉ ? 
b/. Có mây hằm Du Tăng Địa Ngục ? Là những chỉ ? cùng với trình bày Du Tăng Địa 
Ngục làm thành phụ gia của Đại Địa Ngục 2? 
c/. Từ ngữ Ussada dịch nghĩa là chi ? Câu Chú Giải đã có trình bày như thế nào ? 
4. Đáp: a/. Có tám hầm Đại Địa Ngục (Mahãnaraka - còn gọi là Bát Nhiệt Địa 
Ngục), đó là: 
1. SañjTvanaraka: Đăng Hoạt Địa Ngục, 
2. Kälasuttanaraka: Hắc Thăng Địa Ngục, 
3. Sanghatanaraka: Chúng Hợp Địa Ngục, 
4. Roruvanaraka (Dhũmaroruva): Hào Khiếu Địa Ngục, 
5. Mahäroruvanaraka (Jälaroruva): Đại Khiếu Địa Ngục, 
6. Fapananaraka: Viêm Nhiệt Địa Ngục, 
7. Mahatapananaraka (Patapana): Đại Nhiệt Địa Ngục, 
8. Avicinaraka: Võ Gián Địa Ngục. 
b/. Có năm hằm Du Tăng Địa Ngục (Ussadanaraka), đó là: 
1. Gũthanaraka: Phân Nị Địa Ngục, 
2. Kukkulanaraka: Nhiệt Khối Địa Ngục, 
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3. Simpalfvananaraka: Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục, 
4. Asipattavananaraka: Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục, 
Š: VeffaranInaraka: Khôi Hà Địa Ngục. 

Trong từng mỗi hầm Đại Địa Ngục có đến 16 hằm Du Tăng Địa Ngục (Ussada 
naraka) làm thành phần phụ gia, do đó hết cả thảy có 128 hầm Du Tăng Địa Ngục 
(Ussadanaraka). 

Ghi chú: Việc tính đếm thành 128 hầm đây, là tính theo 4 phương hướng, tức là trong 
từng mỗi hướng có 4 hằm Du Tăng Địa Ngục (Ussadanaraka: gồm có Lô Ôi Tăng, Thị 
Phân Tăng, Phong Nhận Tăng và Liệt Hà Tăng) = 16 hầm nhỏ x 8 hầm lớn = 128 hầm. 
Nếu tính theo hết cả 8 hướng thì trong từng mỗi Đại Địa Ngục có 32 hằm Du Tăng Địa Ngục 
thành phần phụ gia = 32 hầm nhỏ x 8 hầm lớn = 256 hầm. 

Trong hết cả thảy năm hầm Du Tăng Địa Ngục, Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục 
(Asipattavananaraka) và Khôi Hà Địa Ngục (VettaranTnaralca) cho kết hợp lại với nhau 
và tính thành một thì mới đếm được thành bốn hằm. 

c/. Từ ngữ nói rằng Ussada dịch là “có rất nhiều”; như có lời Chú Giải răng: 
Ussidanti nãnãdukkhä etthãti = Ussadä — Khô đau có ngu là các sự thông khổ có rất 
nhiều ở trong Địa Ngục Địa Giới này, mới gọi là Ussada (Du Tăng: sự thống khổ ngày càng 
gia tăng; càng bị tăng thêm sự thông khổ). Và 128 hằm Du Tăng Địa Ngục (Ussadanaraka) 
cũng còn được gọi Cũlanaraka — Tiểu Địa Ngục). 


5. Hỏi: Hãy trình bày vị trí tọa lạc của: 

a/. Cả tám hầm Đại Địa Ngục và 

b/. Du Tăng Địa Ngục là ở nơi nào ? 

5. Đáp: a/. VỊ trí tọa lạc của tám hầm Đại Địa Ngục: tọa lạc ở TT đưới Cối Nhân 
Loại, trực thắng hướng với Nam Thiệm Bộ Châu (J ambidvTpa), tiếp giáp với nền mặt địa 
cầu nơi mà nhân loại nương trú có bề dầy là hai trăm bốn mươi ngàn do tuần (240,000 do 
tuần). Một nửa lớp ở phía trên là lớp đất thường nhiên, được gọi Pamsupathavĩ - Trần 
Thổ có bề dầy một trăm hai mươi ngàn do tuần (120,000 do tuần). Một nửa lớp ở phía đưới 
là lớp đá, được gọi STlãpathavĩ - Thạch Địa (Thạch Quyền) có bề dầy một trăm hai mươi 
ngàn do tuân (120,000 đo tuần). 

Cả tám hầm Đại Địa Ngục này tọa lạc ở bên trong lớp đất thường nhiên. Theo tuần 
tự, riêng từng mỗi hầm cách nhau 15,000 do tuần. Tức là: 

1. Tính từ nền đất Nam Thiệm Bộ Châu xuống đến hằm Đại Địa Ngục thứ nhất, có 
tên gọi SañjTvanaraka — Đắng Hoạt Địa Ngục cách nhau 15,000 do tuần, 

2. Tính từ Đăng Hoạt Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ hai, có tên gỌI 
Kälasuttanaraka — Hắc Thăng Địa Ngục cách nhau 15,000 đo tuần, 

3. Tính từ Hắc Thằng Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ ba, có tên gọi 
Sañghãtanaraka —- Chúng Hợp Địa Ngục cách nhau 15,000 do tuân, 

4. Tính từ Chúng Hợp ĐỊa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ tư, có tên gọi - 
Roruvanaraka (Dhũmaroruva) - Hào Khiếu Địa Ngục cách nhau 15,000 đo tuân, 
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5. Tính từ Hào Khiếu Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ năm, có tên gọi 
- Mahãroruvanaraka (Jãlaroruva) —- Đại Khiếu Địa Ngục cách nhau 15,000 đo tuần, 

ó. Tính từ Đại Khiếu Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ sáu, có tên gọi 
Tãpananaraka — Viêm Nhiệt Địa Ngục cách nhau 15,000 do tuần, 

7. Tính từ Viêm Nhiệt Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ bảy, có tên gọi 
Mahãtãpananaraka (Patäpana) —- Đại Nhiệt Địa Ngục cách nhau 15,000 do tuần, 

Š. Tính từ Đại Nhiệt Địa Ngục xuống đến hầm Đại Địa Ngục thứ tám, có tên gọi 
Avicinaraka — Vô Gián Địa Ngục cách nhau 15,000 đo tuần. 

Ghi chú: Như đã có đề cập đến, cả tám hầm Đại Địa Ngục này là các tầng hầm ở 
phía dưới nền mặt địa cầu, có nghĩa là khi tuần tự cứ đến mỗi 15,000 do tuần thì hình thành 
ra một tầng hầm. 

Mặt địa cầu này có bề đầy 240,000 do tuần, nằm ở phía trên tảng băng đá có bề dầy 
480,000 do tuần (Thủy Quyền). Tảng băng đá này nằm ở phía trên lớp khí quyền có bề dầy 
960,000 đo tuần. Mỗi một do tuần, khi tính theo đơn vị dặm thì ước lượng khoảng độ 13 
đặm; khi tính theo ki lô mét thì ngang bằng 20 ki lô mét. Từ nơi lớp khí quyển này chuyển 
thành lớp hư không, gọi là Hetthimaajjatäkäsa (Hạ Tầng Hư Không). Lớp hư không ở 
phía trên từ nơi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa Giới trở đi gọi là Uparima ajjatäkãsa 
(Thượng Tầng Hư Không). 

b/. VỊ trí năm hằm Du Tăng Địa Ngục: đó là các hầm địa ngục nhỏ thì tọa lạc ở cùng 
vị trí với Đại Địa Ngục, cũng có rừng rậm, núi đồi, đại dương, sông Hăng, các cù lao nhỏ, 
và cũng có hoang đảo nơi mà không có con người sinh sống. 


6. Hỏi: Hãy trình bày câu chuyện của: 

a/. Ngài Diêm Vương (Vamaräja) và 

b/. Vị Chúa Ngục (Nãyanirayapäla) rằng chăng phải là Hữu Tình Địa Ngục, nhưng 
VÌ sao lại phải sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới, với nguyên nhân nào ? 

6. Đáp: a/. Ngài Diễm Vương (Yamaräja) là vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ 
Quỷ (Vimänikapeta), đôi khi cũng có được thụ hưởng sự an vui, tức là được trú ngụ ở trong 
Thiên Cung, có Thiên Mộc Như Ý, có vườn hoa tiên cảnh, có tiên nữ múa ca hầu hạ; đôi khi 
cũng có cảm thụ sự đau khổ chính từ nơi Nghiệp Quả Dị Thục mà phải hiện hữu ở trong Địa 
Ngục ấy. 

Lời nói rằng Quả Dị Thục của Nghiệp Báo đó chính là Quả Dị Thục của Bất Thiện 
Nghiệp Lực. Có lời giải thích cặn kẽ rằng: vị Chủ Quản hạng Thiên Cung Ngạ Quý này, thời 
gian khi vẫn còn ở Nhân Loại đã là người tạo tác Thiện Nghiệp Lực cùng với Bắt Thiện 
Nghiệp Lực; khi đã mệnh chung được hóa sinh trong Thiên Giới ở bậc Tứ Đại Thiên Vương. 
Là do Tâm Tái Sinh Vô Nhân Thiện Thú (Sugati Ahetuka Patisandhi) cũng có, hoặc là do 
Tâm Tái Sinh Nhị Nhân cũng có (Duhetuka Pafisandhi) và hoặc là do Tâm Tái Sinh Tam 
Nhân cũng có (Tihetuka Pafisandhi) tương tự với hết tất cả Chúng Thiên Thụ Khổ Nạn 
Giả (Vinipätika Devatä). Tất cả cũng do bởi mãnh lực Thiện Nghiệp Lực. Vị Chủ Quản 
hạng Thiên Cung Ngạ Quỷ này mới có cơ hội để sẽ được chứng đạt Đạo Quả. Còn trong 
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thời bình nhật, đôi khi cũng có được thụ hưởng Quả Dị Thục của việc Thiện, đôi khi cũng 
phải thụ hưởng Quả DỊ Thục của việc Bắt Thiện, tương xứng vừa theo với Nghiệp Báo mà 
bản thân mình đã có tạo ra. | 

Trong từng mỗi hằm Đại Địa Ngục không phải chỉ có một Ngài Diêm Vương. Sự 
thật là hiện hữu đến bốn Ngài, có nghĩa là mỗi một cửa có một Ngài, và có cả thảy bốn cửa 
thì có bốn Ngài. Do đó, khi tông hợp lại có cả thảy 32 Ngài Diêm Vương. Trong cả thảy 
tám hầm Đại Địa Ngục ấy, mỗi hầm có bốn cửa, tông hợp lại có 32 cửa. Trong từng mỗi cửa 
có bốn hầm Du Tăng Địa Ngục, tông hợp lại có 128 hầm Du Tăng Địa Ngục. Trong từng 
mỗi cửa có một Ngài Diêm Vương, tông hợp lại có 32 Ngài Diêm Vương. 

b/. Các vị Chúa Ngục (Nirayapäla) này không phải là Hữu Tình Địa Ngục, vì lẽ 
việc hóa sinh của vị Chúa Ngục ấy, là không phải hóa sinh do từ nơi Bắt Thiện Nghiệp Lực 
(Akusalakamma), nhưng mà là hóa sinh do từ nơi Đại Thiện Nghiệp Lực (Mahã 
kusalakamma) ở bậc thấp, làm thành Chư Thiên ở bậc Tứ Đại Thiên Vương có chủng tộc 
là hạng Quỷ đữ. 

Nếu có người vấn hỏi rằng: 

- Do bởi nguyên nhân nào mà tất cả các vị Chúa Ngục không phải là Hữu Tình Địa 
Ngục nhưng tại sao lại hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới Ấy 2 

Thì trả lời rằng: 

- Tất cả các vị Chúa Ngục mà phải bị hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới ây, là do 
bởi trong khoảng thời gian mà vẫn còn hiện hữu sinh mạng ở trong Cõi Nhân Loại, nhưng 
lại chỉ có Tâm hoan hỷ duyệt ý ở trong việc sẽ làm não hại hoặc sát hại tất cả chúng hữu 
tình. Cho dù có việc tạo tác bất luận loại Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) nào, mà đối 
với loại Tâm Thức ấy cứ vẫn duy trì sự hoan hỷ duyệt ý ở trong chức năng của việc làm não 
hại, hành hạ, trừng phạt người khác; làm cho chúng hữu tình khác ở trong cảm thọ bất an 
buôn khô. 

Bởi do đó, Thiện Nghiệp Lực bậc thấp mà pha lẫn với “lòng tham muốn dục vọng” 
(Nikkanti Tanhã — Tham Ái) ở trong chức năng như đã có được đề cập đến, mới làm cho 
hóa sinh ở trong Địa Ngục Địa Giới, và làm thành vị Chúa Ngục có thân xác to lớn thích 
hợp để sẽ làm việc trừng phạt, hành hạ bọn Hữu Tình Địa Ngục. Do đó, hạng Chúa Ngục 
loại này mới có thân xác to lớn, lực lưỡng, có sức mạnh hơn tất cả Hữu Tình Địa Ngục, và 
có việc hiện bày cử chỉ hành động thì rất hung ác, có khả năng làm cho chúng sinh địa ngục 
kinh hồn khiếp đảm sợ hãi. Bọn quạ và bọn chó, v.v. mà hóa sinh trong Địa Ngục Địa Giới 
này, cũng có thê dạng hình thù to lớn đáng khiếp sợ trong cùng một cách hành xử. (Được 
trích trong Bộ Phụ Chú Giải Ngữ Tông (Kathävatthu Anufìkà) và Bộ Ngũ Thập Thượng 
Phân Phụ Chú Giải (Uparipannäsa tikã). Bọn chim kên kên, quạ, điều hâu, chó trong loại 
Địa Ngục ấy, có nghĩa đó chính thực là chim kên kên quỷ đữ, quạ quỷ đỡ, điều hâu quỷ đữ 
và chó quỷ đữ. Còn thân xác và việc hiện bày cử chỉ hành động của bọn này thì độc ác đáng 
khiếp sợ, không khả nắng hiển lộ lên được, tức là chim kên kên, v.v. đó là bọn Bàng Sinh 
thông thường. 
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7. Hỏi: Tất cả Nhân Loại đang hiện hành ở trong Cõi thế gian này thì mỗi ngày thường 
_hay có tập khí tâm tính sai biệt lẫn nhau trong việc cư xử tốt và không tốt, đôi khi nhiều đôi 
khi ít. Vì thế mới thực là khó hiểu được răng sự cư xử của Nhân Loại mà Ngài đã có trình 
bày thì có được mấy thể loại ? Là những chỉ ? Và thê loại nào khi đã mệnh chung rồi thì sẽ 
phải diện kiến Ngài Diêm Vương, và thể loại nào thì không phải diện kiến với Ngài Diêm 
Vương vậy ? 

7. Đáp: Tât cả Nhân Loại đang hiện hành ở trong Cõi Thế Gian này thì mỗi ngày 
thường có tập khí tâm tính sai biệt lẫn nhau trong việc cư xử tốt và không tốt cũng có, đôi 
khi nhiều đôi khi ít, có rất nhiều thể loại sai khác; tuy nhiên đặc biệt ở tại đây sẽ đề cập một 
cách giản lược gồm chỉ có bốn thể loại,vừa thích hợp đối với việc cư xử của tất cả chúng 
Nhân Loại ấy, đó là: 

1. Một số người trong thế gian này có tập khí tâm tính ưa thích làm nhiều Thiện Sự, 

2. Một số người có tính khí ưa thích trong cả hai Thiện Sự và Bất Thiện Sự băng 
nhau, 

3. Một số người có Tâm ưa thích đi trong Bất Thiện Sự hơn Thiện Sự, 

4. Một số người chỉ có duy nhất loại Tâm ưa thích thiên hướng trong Bất Thiện Sự. 

Tất cả bốn thể loại Nhân Loại này thì hạng Người ở trong thể loại thứ nhất, trong sát 
na cận tử lâm chung thường có được nghĩ tưởng đến nhiều vẻ Thiện Sự, bởi do đó, nhóm 
hạng Người này thường sẽ thoát khỏi việc đi tái sinh trong cả Tứ Thống Khổ Địa Giới 
(Apäyabhũmi). 

Còn hạng Người trong thê loại thứ hai ấy, nếu tự bản thân mình cô gắng nghĩ tưởng 
cho được nhiều về Thiện Sự; hoặc không là như thế ấy thì bất luận một người thân quyến 
nào đi đến giúp đỡ nhắc nhở nghĩ tưởng đến Thiện Sự, cũng có khả năng giúp cho thoát khỏi 
việc đi tái sinh ở trong Thống Khổ Địa Giới một cách tương tự. Trừ phi tự bản thân mình 
không cô gắng nghĩ tưởng đến Thiện Sự mà mình đã có được làm rồi đó, và không CÓ người 
thân quyến nào chực chờ trợ niệm cho, mà chỉ có sự buồn phiền thương tiếc và sầu bi ưu 
não ở trong của cải tài sản. Khi là như thế ấy sẽ không có đạo lộ để thoát khỏi Thống Khổ 
Địa G1ới được. | 

Còn hạng Người trong thể loại thứ ba ây, tự bản thân mình đã có tạo ra Bất Thiện 
Hạnh Nghiệp Lực (Akusala Acinnakamma) nhiều hơn Thiện Nghiệp Lực thì thường sẽ 
không có thê nghĩ tưởng đến Thiện Nghiệp Lực ây được, chỉ ngoại trừ được đón nhận sự 
giúp đỡ ở nơi người khác. Tuy thế, sự giúp đỡ qua việc nhắc nhở trợ niệm ở nơi người khác 
đó, phải là sự giúp đỡ một cách đặc biệt mới sẽ thoát khỏi Thống Khổ Địa Giới được. Nếu 
như sự giúp đỡ một cách phô thông khái quát thì người ây sẽ không có khả năng đề chuyển 
đổi ý niệm mà đón bắt Cảnh ở phân Thiện Nghiệp ấ ây được. Khi đã là như vậy thì hạng 
người này thường sẽ phải bị đọa vào Thống Khổ Địa Giới một cách đoan chắc. 

Còn hạng Người ở trong thê loại thứ tư ấy, thường thì không thoát khỏi việc phải bị 
đọa vào Thống Khổ Địa Giới ây được, chỉ ngoại trừ Bậc Chánh Đắng Giác (Sammäã 
sambuddho), Bậc Chí Thượng Thỉnh Văn Giác (Agøasävaka), Bậc Đại Thỉnh Văn Giác 
(Mahãsävalta) mới sẽ giúp đỡ được. Và việc sẽ được đón nhận sự giúp đỡ từ những Bậc 
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này thì người ấy tất phải có Hậu Báo Thiện Nghiệp Lực (Kusala Aparäpariyavedaniya 
kamma) có rất nhiều hiệu năng, tức là Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) mà bản thân đã 
từng có kiến tạo giữ lấy ở trong các đời quá khứ. Do đó, nếu hạng Người này mà phải bị 
đọa vào Địa Ngục rồi, thì sẽ bị đọa thăng ngay vào nơi Địa Ngục, không có cơ hội để sẽ 
được diện kiến với Ngài Diêm Vương cho việc thâm vấn. 

Còn hạng Người thứ hai và thứ ba, nếu như phải bị đọa vào Địa Ngục thì có cơ hội 
được điện kiến với Ngài Diêm Vương cho việc thâm vấn và tra hỏi về câu chuyện năm loại 
Thiên Sứ (Devadũta) trước tiên, và sau đó mới sẽ phải đón nhận cảm thụ đau khô ở trong 
Địa Ngục ấy. Khi hạng người ấy đã đọa xuống Địa Ngục, thì tất cả các vị Chúa Ngục dẫn 
Hữu Tình mà bị đọa xuống Địa Ngục ấy đến gặp Ngài Diêm Vương. 


§. Hỏi: Lời vấn hỏi của Ngài Diêm Vương hữu quan Ngũ Thiên Sứ là những chỉ 2 

§. Đáp: Lời vấn hỏi của Ngài Diêm Vương được bao gồm về Ngũ Thiên Sứ, đó là: 

1. Thiên Sứ thứ nhất: đó là sự sản sinh, tức là trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. 

2. Thiên Sứ thứ hai: đó là sự lão mại, tức là người g1à nua. 

3. Thiên Sứ thứ ba: đó là sự ôm đau, tức là người ốm đau bệnh hoạn. 

4. Thiên Sứ thứ tư: đó là người bị trừng phạt bởi theo Pháp Luật, tức là người bị 
thï hành án lệnh của Vua Quan. 

5. Thiên Sứ thứ năm: đó là sự tử vong. tức là tử thi. 


9, Hỏi: Trình bày ý nghĩa của: a/ tám hầm Đại Địa Ngục và b/ năm hầm Du Tăng Địa 
Ngục, một cách giản lược. 

9. Đáp: a/ Ý nghĩa giản lược của tám hầm Đại Địa Ngục, đó là: 

1. Đắng Hoạt Địa Ngục: Tất cả Hữu Tình Địa Ngục thường luôn hiện hữu (chết đi 
rôi cũng hóa sinh trở lại) trong Địa Ngục ây, bởi nhân đó, Địa Ngục ây được gọi Đăng Hoạt. 

2. Hắc Thằng Địa Ngục: Tất cả các Chúa Ngục đánh đập với sợi dây đen, rồi đếo 
gọt hoặc đốn chặt Hữu Tình trong Địa Ngục ây, bởi nhân đó, Địa Ngục ây gỌI Hắc Thăng. 

3. Chúng Hợp Địa Ngục: Núi sắt thường nghiền nát Hữu Tình mà hóa sinh trong 
Địa Ngục Ấy một cách mãnh liệt, bởi nhân đó, Địa Ngục ây mới gọi Chúng Hợp. 

4. Hào Khiếu Địa Ngục - (Khiếu Hoán hoặc Tiểu Hào Khiếu): Tất cả Hữu Tình 
Địa Ngục thường đua nhau khóc la với âm thanh vang dội không ngừng trong Địa Ngục Ấy, 
bởi nhân đó, Địa Ngục ấy gọi Hào Khiếu. 

5. Đại Khiếu Địa Ngục (Võng Đại Khiếu): Địa Ngục có sự khóc la với âm thanh 
vang đội hơn cả Tiểu Khiếu Địa Ngục, bởi do ngọn lửa xông vào cả cửu khiếu, do vậy, Địa 
Ngục này gọi là Võng Đại Khiếu hay là Đại Khiếu Địa Ngục. 

6. Viêm Nhiệt Địa Ngục (Tiểu Viêm Nhiệt): Tất cá Hữu Tình Địa Ngục đang bị 
thiêu nóng bức, và lửa Địa Ngục thường thiêu đốt cháy tất cả Hữu Tình Địa Ngục đang bị 
chìm chặt trong Địa Ngục ây, bởi nhân đó, Địa Ngục ây gọi Viêm Nhiệt. 

7. Đại Viêm Nhiệt Địa Ngục (Quang Hào Nhiệt): Địa Ngục mà tất cả Hữu Tình bị 
thiêu đốt vô cùng nóng bức hơn cả Tiểu Viêm Nhiệt Địa Ngục, bởi nhân đó, Địa Ngục ấy 
gọi Đại Viêm Nhiệt. _ 


258 


8. Vô Gián Địa Ngục: Khoảng cách của tất cả Hữu Tình Địa Ngục và ngọn lửa, cùng 
_với sự thụ lãnh thống khổ không có sự gián đoạn, bởi nhân đó, Địa Ngục ấy mới gọi Vô 
Gián. 

b/. Ý nghĩa giản lược của năm hầm Du lăng Địa Ngục đó là: 

1. Phân Nị Địa Ngục: Địa Ngục Phân Thối hiện hữu nối tiếp với Vô Gián Đại Địa 
Ngục. 

2. Nhiệt Khối Địa Ngục: Địa Ngục Tro Nóng hiện hữu nối tiếp với Phấn Nị Địa 
Ngục. | 
3. Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục: Địa Ngục Rừng Cây Gạo Gai hiện hữu nối tiếp 
với Nhiệt Khối Địa Ngục. 

4. Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục: Địa Ngục Rừng Cây Lá Kiếm hiện hữu nối tiếp 
với Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục. 

5. Khôi Hà Địa Ngục: Địa Ngục Sông Nước Mặn Có Cây Mây Gai hiện hữu nối tiếp 
với Đại Kiếm Diệp Lâm Địa Ngục. 


10. Hỏi: Hãy trình bày Du Tăng Địa Ngục đã được trích trong Bộ Thế Gian Chế 
Định, và phân loại của Vô Gián Đại Địa Ngục đã được trích trong phần Lục Xứ thuộc Bộ 
Chú Giải Tương Ung Bộ Kinh và Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh, đi theo thứ tự. 

10. Đáp: Tám hầm Du Tăng Địa Ngục trích trong Bộ Thế Gian Chế Định (Loka 
paññatfi), đó là: 

1. Hầm Địa Ngục tràn đầy với lửa than cháy đỏ gọi là Mộc Thán Địa Ngục 
(Angarakäsuniraya). 

2. Hằm Địa Ngục nước sắt gọi là Thiết Vị Địa Ngục (Loharasaniraya). 

3. Hầm Địa Ngục tro nóng gọi là Nhiệt Khối Địa Ngục (Kukkulaniraya). 

4. Hầm Địa Ngục nước lửa sôi gọi là Nhiệt Tuyền Địa Ngục (Agøisamodaka 
niraya). 

5. Hầm Địa Ngục nồi đồng gọi là Hóa Khanh Địa Ngục (LohakumbhTniraya). 

6. Hầm Địa Ngục phân thối gọi là Phần Nị Địa Ngục (Gũthaniraya). 

7. Hằm Địa Ngục rừng cây gạo gai gọi là Đại Châm Thọ Lâm Địa Ngục (Simpali 
vananiraya). 

§. Hầm Địa Ngục sông nước mặn có cây mây gai gọi là Khôi Hà Địa Ngục 
(VettaranTniraya). 

Từng mỗi hằm Đại Địa Ngục (Mahänaraka) có 32 Du Tăng Địa Ngục (Ússada 
naraka) tức là từng mỗi hầm có 4 Du Tăng Địa Ngục x 8 hướng = 32 hầm. Từng mỗi hằm 
Đại Địa Ngục có 32 Du Tăng Địa Ngục, và 8 hầm Đại Địa Ngục thì có § x 32 = 256 hầm 
Du Tăng Địa Ngục. 

b/ Phân loại về Vô Gián Đại Địa Ngục đã được trích trong Chú Giải Tương Ứng 
(Samyutta At(hakathäã) và Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Aủguttara Atthakathã) ở Phần 
Lục Xứ (Salayatana), đó là: 

1. Pahäsaniraya — Ngu Lạc Địa Ngục 
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2. Aparäjitaniraya — Chế Thắng Địa Ngục 
3. Abbudaniraya —- Phôi Điểm Địa Ngục 

4. Nirabbudaniraya — Số Mục Địa Ngục 

5. Ababaniraya —- Cự Đại Địa Ngục 

6. Ahahaniraya — Tĩnh Tội Giới Địa Ngục 
7. Atataniraya — Thống Khổ Địa Ngục 

§. Kumudaniraya — Liên Hoa Địa Ngục 

9, Sogandhikaniraya — Liên Mục Địa Ngục 
10. Uppalaniraya — Thanh Liên Địa Ngục 
11. Pundarikaniraya — Bạch Liên Địa Ngục 
12. Mahäpadumaniraya — Đại Liên Hoa Địa Ngục 


11. Hỏi: Hãy phân tích quả báo của việc tác hành loại Nghiệp Lực nào của tật cả loài 
Hữu Tình mà khi mệnh chung sẽ phải đọa sinh ở trong hầm Địa Ngục 2 

a/. Hạng người hành hạ ưu não hoặc sát hại vị Tỳ Khưu, Sa Di, Đạo Sĩ, hoặc đao phủ 
thủ có nhiệm vụ sát hại nhóm Chư Tỳ Khưu, Sa Di, người Ác Giới vô liêm sỉ. 

b/. Hạng người có nhiệm vụ hành hạ, đây đọa voi, ngựa, bò, trầu, để tạo lợi ích riêng 
tư cho mình. 

c/. Hạng nữ nhân hủy diệt thai nhi của chính mình. 

đd/. Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chông của tha nhân. Hạng nam 
nhân vui thích ngoại tình với Vợ của tha nhân. | 

e/. Một trường hợp khác nữa, Đức Thế Tôn có trình bày ở trong Túc Sinh Truyện 
Nemirãja (Vua Nemi) rằng: Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chồng của tha 
nhân, và hạng nam nhân vui thích ngoại tình với Vợ của tha nhân. 

11.Đáp: Việc phân tích tội lỗi của tất cả hữu tình mà phải bị đọa Địa Ngục: 

a/. Hạng người hành hạ, làm khổ hoặc sát hại vị Tỳ Khưu, Sa Di, Đạo Sĩ hoặc đao 
phủ thủ có nhiệm vụ sát hại nhóm Chư Tỳ Khưu, Sa Di, người Ác Giới vô liêm sỉ (Alajj). 
Hạng người đã đề cập đến tại đây, khi chết đi thì đa số phải bị thụ lãnh thông khô ở trong 
Hắc Thăng Địa Ngục (Kãlasuttanaraka). Một trường hợp khác nữa, sát hại Cha Mẹ cũng 
phải bị thụ lãnh thống khổ trong Hắc Thằng Địa Ngục (Kãlasuttanaraka). (Trình bày 
trong Túc Sinh Truyện Sankicca) 

b/. Hạng người có nhiệm vụ hành hạ, đầy đọa voi, ngựa, bò, trâu, v.v. và hạng người 
hành hạ, làm khổ loài hữu tình để tạo lợi ích riêng tư cho mình một cách không có lòng từ 
ái thương xót chúng sinh. Và nhóm người thợ săn chim, thợ săn hươu nai, những hạng loại 
như vậy, v.v. Hạng người đã đề cập đến tại đây, khi chết đi đa số phải bị thụ lãnh thống khổ 
trong Chúng Hợp Địa Ngục (Saighãtanaraka). 

c/. Hạng nữ nhân hủy diệt thai nhi của chính mình, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống 
khô trong Khôi Hà Du Tăng Địa Ngục (Vettaraniussadanaraka) (trích trong Túc Sinh - 
Truyện Sankicea). 
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d/. Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chồng của tha nhân. Hạng nam 
nhân vui thích ngoại tình với Vợ của tha nhân. Những hạng người này, khi chết đi phải bị 
thụ lãnh thống khổ trong Đại Châm Thọ Lâm Du Tăng Địa Ngục (Simpalivana 
ussadanaraka). Tiếp theo thì vẫn còn phải bị thụ lãnh thống khổ trong Hóa Khanh Địa 
Ngục (Lohakumbhinaraka) — là nơi có nước nóng tợ như lửa - tùy theo mãnh lực có nhiều 
hay Ít của Nghiệp Lực (trích ở trong Túc Sinh Truyện Sankieca). 

e/. Một trường hợp khác nữa, Đức Thế Tôn có trình bày ở trong Túc Sinh Truyện 
Nemiräja (Vua Nemi) răng: Hạng nữ nhân vui thích ngoại tình và cướp giật Chông của tha 
nhân, khi chết đi phải bị thụ lãnh cảm thọ thông khổ một cách đặc biệt tất cả chỉ ở trong 
phần Chúng Hợp Địa Ngục (Sañghätanaraka). Còn hạng nam nhân vui thích ngoại tình 
với Vợ của tha nhân thì hạng người này khi chết đi phải bị thụ lãnh cảm thọ thống khổ ở 
trong Mộc Thán Địa Ngục (Angärakänaraka) — tức là hằm Địa Ngục với lửa than cháy 
đỏ. 


12. Hỏi: Hãy trình bày Nghiệp Lực thành tác nhân cho các loài Hữu Tình phải bị tội 
lỗi và việc thụ lãnh thống khổ ở trong: 

a/. Ngu Lạc Địa Ngục và 

b/. Chế Thắng Địa Ngục ? 

12. Đáp: a/. Tội lỗi và việc thụ lãnh thống khổ ở trong Ngu Lạc Địa Ngục: 

Trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), với hạng người có sự vui mừng, duyệt ý ý và say 
đắm trong cả Ngũ Dục Lạc; có việc vũ múa, ca hát, diễn kịch, và các nghệ thuật sân khấu; 
vào vai nam điễn viên chính cũng có, nữ diễn viên chính cũng có; khóc lóc, cười giỡn, ca 
hát, vũ múa, và khiêu vũ. Tùy thuộc vào câu chuyện mình trình diễn, đã làm cho khán giả 
khởi sinh lên sự vui thích cũng có, sâu khổ cũng có, đôi khi khởi sinh lên sự nô đùa khắn 
khít cho đến quên cả mình. Cứ mãi say mê ngăm nhìn vai kịch của nam điễn viên chính, nữ 
diễn viên chính đang khi trình diễn trước mắt. Hạng người vũ múa hoặc hạng người diễn 
kịch nghệ thuật sân khẩu này đây, khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong NÑ eu Lạc 
Địa Ngục (Pahäsanaraka). Trong sát na bị thụ lãnh thống khô ở trong Địa Ngục ấy y như 
thê là đang vũ múa hay là ca hát vậy. (Được trích trong Bộ Chú Giải Tương Ưng Bô Kinh 
(Samyutta Atthakathã), ở phần Lục Xứ (Salãäyatana). 

b/. Tội lỗi và việc thụ lãnh thống khổ ở trong Chế Thắng Địa Ngục: 

Trong Cõi Nhân Thế (Manussaloka), với hạng người thường luôn có sự vui mừng, 
duyệt ý trong việc đánh đấm với nhau (tạo ra chiến tranh với nhau). Với hạng người này, 
khi chết đi phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Chế Thắng Địa Ngục (Aparäjitanaraka). 
Trong sát na bị thụ lãnh thống khổ ở trong Địa Ngục ấy y như thể là đang cưỡi voi hoặc 
đang cưỡi ngựa, buộc súc vật vào cỗ xe, cầm nắm năm loại binh khí, chém giết lẫn nhau suốt 
trọn thời gian, và không ngừng nghỉ. (Được trích trong Bộ Chú Giải Tương Ưng Bô Kinh 
(Samyutta Atthakathã), ở phần Lục Xứ (Salãyatana). 


13. Hỏi: Hãy trình bày: 
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a/. Tội lỗi mà Tỳ Khưu Devadat(a phải bị thụ lãnh thống khổ trong Vô Gián Đại Địa 
Ngục, 

b/. Trong thời vị lai sẽ thành Bậc Độc Giác Phật có danh xưng chi ? 

c/. Và câu kệ mà Tỳ Khưu Devadatta đã cúng dường Đức Phật trong sát na đang bị 
đất rút xuống là chỉ ? 

13. Đáp: a/. Tỳ Khưu Devadatta đã thực hiện việc hãm hại Bậc Chánh Đăng Giác, 
Ngài là bậc kiên định, bất đao động đối với Thế Gian Pháp. Do đó, Tỳ Khưu Devadatta 
mới phải bị hóa sinh thắng vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục. Trong sát na bị thụ lãnh thông 
khổ ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục Ấy, có thân hình cao ước tính một trăm do tuân, từ lỗ tai 
trở lên thì chìm vào trong mảnh sắt cháy đỏ và dùng để kê đầu. Phần phía đưới, kể từ mắt 
cá thì chìm vào trong mảnh sắt cháy đỏ; có cây đỉnh to ước tính băng cây thốt nốt đóng vào 
cả hai phía cánh tay và dính chặt vào vách. Có ngọn giáo sắt đâm phía bên trái thủng đến 
phía bên phải, đâm phía trước thủng đến phía sau, thủng từ trên đầu xuống cho đến phía 
dưới và không có nhúc nhích, cựa quậy được. Và rồi có ngọn lửa thiêu đốt suốt trọn thời 
gian, không ngừng nghỉ cho đến khi được thoát khỏi Vô Gián Đại Địa Ngục. 

b/. Trong thời vị lai vào một trăm ngàn Đại Kiếp (Mahä Kappa), sẽ được trở thành 
vị Độc Giác Phật (Pacceka Buddha) có tên gọi A{(hissara, còn về phần Pháp Toàn Thiện 
(Päramĩ — Ba La Mật) thì đã có kiến tạo được hai A Tăng Kỳ (Asañkheyya). 

c/. Kệ ngôn Tỳ Khưu Devadatta cúng dường Đức Phật trong sát na đang bị đất rút 
xuống, đó là: 

Imehi atthihi tamagzapugszalam Devätidevam naradammasäãrathim 
Samantacalkkhum satapuññalakkhanam Pãnehi Buddham saranam øatosmi 

Con xin cúng dường Đức Phật, Ngài là Bậc Chí Thượng Nhân (Aggapuggala), Ngài 
là Bậc Thiên Chủ tối thượng hơn cả Chư Thiên, Ngài là Bậc Điều Ngự Trượng Phu (Bậc 
Đánh Xe Điều Ngự Muôn Loài), Ngài là Bậc Toàn Trị Tuệ Nhãn, Ngài có hàng trăm Phúc 
Tướng. Với tất cả xương cốt này cùng với sinh mạng của con xin cho được đến Đức Phật 
Ngài là chỗ nương nhờ của con. 


14. Hỏi: a/. Có bao nhiêu thê loại thần lực của Đức Vua Upavara ? Là những chi 2 
b/. Cùng với trình bày sự việc đất rút của Đức Vua Upavara, là do tội lỗi việc vọng 
ngôn ấy, thì có trạng thái hiện hành ra sao ? 
14. Đáp: a/. Đức Vua Upavara, Ngài này đã hội đủ ân đức với bốn thể loại thần 
thông lực, đó là: 
1. Đi lại trên hư không (bởi Pháp Thắng Trí), 
2. Có bốn vị Thiên Tử hằng luôn canh phòng cả bốn phương hướng với cánh tay 
phải cầm thanh gươm. 
3. Long thể có mùi hương chiên đàn. 
4. Miệng tỏa hương thơm như mùi hương sen. 
b/. Trong sự việc nói lời vọng ngữ của Đức Vua Ủpavara đã có trạng thái hiện bày 
như sau: 
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+ Lân thứ nhất thì cả bốn Thần Lực bị biến mắt đi. 

+ Lần thứ hai, bị đất rút xuống đến mắt cá. 

+ Lần thứ ba, bị đất rút xuống đến đầu 8Ối. 

+ Lần thứ tư, bị đất xuống đến mông. 

+ Lần thứ năm, bị đất rút xuống đến rốn. 

+ Lần thứ sáu, bị đất rút xuống đến ngang ngực. 

+ Lần thứ bảy, bị đất rút xuống đến đầu. 

Và khi ấy, lửa ở Vô Gián Đại Địa Ngục bốc cháy xông lên, làm thành tắm màn đen 
bao trùm lây thân xác của Đức Vua Upavara, kê từ ở trên đầu suốt cho đến bàn chân, và rồi 
chìm sâu xuống lòng đất. 


15. Hỏi: a/. Hãy trình bày tội lỗi của Đức Vua Ajãtasattu và việc thụ lãnh thống khổ 
ở trong Địa Ngục 2 

b/. Khi thoát khỏi nơi Địa Ngục thì sẽ thành cái chỉ tiếp nối theo nữa ? 

15. Đáp: a/. Đức Vua Ajäftasattu, dù cho Ngài là vị đáng sẽ được chứng đắc Quả vị 
Vô Sinh (Arahattaphala) chính ngay trong kiếp sống đó (Pacchimabhavikapuggala), thế 
nhưng Ngài lại là người kết giao với người xấu ác, tức là đã kết g1ao với Tỳ Khưu Devadatta, 
là một Ác Hữu (Päpamitta), là một kẻ nghịch đối với Bậc Chánh Đẳng Giác. Bởi nhân đó, 
Đức Vua Ajãtasattu mới khởi sinh lòng tham, sân hận và tà kiến, cho đến thực hiện việc sát 
tử Đức Vua Bimbisara là Phụ Vương của mình. Theo lệ thường, với hạng người đã tạo ra 
Nghiệp Sát Phụ thì phần đa số là phải bị đọa vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục 
(Avicimahänaraka). Tuy nhiên với Đức Vua thì không phải bị như vậy. Sự việc như thế 
này là vì trong thời kỳ mà Đức Vua trị vì Vương Quốc ấy, Ngài đã đoạn giao với Tỳ Khưu 
Devadatta, quay trở lại tu dưỡng đạo đức và đã trở thành bậc Thiện Nhân, thực hiện việc 
quy ngưỡng đến Bậc Chánh Đắng Giác cùng với tất cả Chư vị Thánh Tăng Thinh Văn, khởi 
sinh niềm tịnh tín cúng dường Xả Thí Tứ Vật Dụng thiết yếu, dẫn đến thành bậc Hộ Trì Tam 
Bảo. Bởi do đó, khi Đức Vua đã băng hà, mới không phải bị đọa vào trong Vô Gián Đại 
Địa Ngục, thế nhưng phải bị thụ lãnh thống khổ ở trong Hóa Khanh Địa Ngục 
(Lohakumbhmniraya), đó là phần phụ gia thay thế của Vô Gián Đại Địa Ngục. 

Việc thụ lãnh thống khổ trong Hóa Khanh Địa Ngục (Lohakumbhmiraya) hiện 
bày như sau: từ từ chìm xuống, chìm xuống từng mỗi lần một chút ít, cho đến đụng vào đáy 
nôi băng đồng đang sôi. Tính về thời gian lâu dài đến ba mươi ngàn năm (30,000) của Địa 
Ngục này. Khi sẽ phải ngoi lên từ ở đáy nôi thì cũng sẽ từ từ ngoïi lên, ngoi lên từng mỗi lần 
một chút ít. Tính về thời gian cũng lại lâu dài đến ba mươi ngàn năm (30,000) của Địa Ngục 
này vậy. Kết hợp lại thời gian thụ lãnh thống khổ của Đức Vua AjAtasattu trong Hỏa 
Khanh Địa Ngục (Lohakumbhiniraya) có hạn định là sáu mươi ngàn (60,000) năm mới 
sẽ thoát ra khỏi nơi Địa Ngục ấy được. 

b/. Tiếp đến ở trong thời vị lai có được hai A Tăng Kỳ và một trăm ngàn Đại Kiếp 
(Mahä Kappa), mới sẽ được thành Bậc Độc Giác Phật có tên gọi Vijitävĩ. 
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16. Hỏi: a/. Hãy trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng Tiracchãna 

b/. TẤt cả các loài Bàng Sinh, khi phân chia theo nhóm chân thì có mẫy thể loại ? Là 
những chị ? 

16. Đáp: a/. Chú Giải (Vacanattha): Tiro añjantti = Tiracchãna - Loài Hữu Tình 
đi với phần thân (như là đầu, lưng, v.v) năm ngang thì gọi là loài Bàng Sinh; hoặc một ý 
nghĩa nữa, loài Hữu Tình mà bị cản trở việc tiến hóa Đạo Quả thì gọi là loài Bàng Sinh. Như 
vậy, từ ngữ Tiracchãna - Bàng Sinh bao gồm hai từ ngữ Tỉro - xuyên qua, và Acchãna - 
đi. Từ ngữ Tiracchãna (Bàng Sinh) nếu chiết tự ra thì như thế này, tức là Tira añja yu 
(Ana) hoặc Ảna tira làm thành câu danh hiệu (Upasaggapada). Añja là ngữ căn, Yu (Ana) 
hoặc (Ana) là tiếp vĩ ngữ. 

Chú Giải: Tiracchänãnam yoni = Tỉracchãnayoni — Sản Sinh Xứ của những loài 
Bàng Sinh gọi là Bàng Sinh Sản Sinh Xứ (Tiracchänayoni). Tại nơi đây, từ ngữ Yoni được 
dịch là jJãti (Sản Sinh Xứ, Căn Nguyên), vì lẽ tất cả những loài Bàng Sinh này không có chỗ 
nương trú một cách riêng biệt. 

b/. Hữu Tình thuộc nhóm to lớn và cũng có loại thuộc nhóm nhỏ bé, tí xíu. Trong tất 
cả những loài Bàng Sinh này, có cả thây là bốn loại nhóm, và phân chia theo loại nhóm chân 
căng, thì có như sau: 

1. Apadatiracchäna - Vô Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh không có chân 
căng, tức là rắn, cá, giun đất, v.v. 

2. Dvipadatiracchäna — Nhị Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh có hai chân, tức 
là chim và gà. 

3. Catuppadatiracchãna —- Tứ Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sĩnh có bốn chân, 
tức là bò, trầu, v.v. | 

4. Bahuppadatiracchaãna — Đa Túc Bàng Sinh: loại nhóm Bàng Sinh có nhiều chân, 
tức là con rít (rết), con sâu cuốn chiếu, v.v. 

Tất cả các loài Bàng Sinh mà đã có được đề cập đến, khi phân tích theo chỗ nương 
trú thì một vài loại nhóm nương trú trên mặt đất, nhưng có một vài loại nhóm thì nương trú 
đưới nước. Còn các loại nhóm nương trú trong nước thì nhiều hơn loại nhóm nương trú trên 
đât liên. 


17. Hỏi: Hãy trình bày đặc tướng mà thường luôn hiện bày thân tướng của Long 
Vương có được bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ 2 

17. Đáp: Có năm thể loại đặc tướng của Long Vương thường luôn hiện bày, đó là: 

1. Trong sát na Tái Sinh thì phải hiện bày thân tướng hình thù là loài Long Vương. 

2. Trong sát na đang lột xác thì thân tướng hình thù vẫn giữ nguyên đạng là loài Long 
Vương. 

3. Trong sát na loài Long Vương đang giao hợp với nhau thì vẫn giữ hình thù của loài 
Long Vương. 

4. Trong sát na ngủ nghỉ đó, nếu như bắt luận thời lúc nào đang ngủ nghỉ mà thất 
niệm thì ngay sát na ấy cũng trở lại nguyên hình là loài Long Vương. _ 
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5. Trong sát na tử vong thì cũng vẫn phải hiện bảy là loài Long Vương. 
Việc khởi sinh hiển lộ một cách thông thường về thân hình của loài Long Vương vào 
trong năm thời điểm, đó là: 
a. lrong sát na Tái Sinh, 
b. Trong sát na đang lột xác, 
c. lrong sát na loài Long Vương đang giao hợp với nhau, 
d. Trong sát na ngủ nghỉ mà thất niệm, 
e. lrong sát na tử vong. 


18. Hỏi: a/. Hạng Người nào không có tác hành thành điều nguy hại đối với Đạo, 
Quả, nhưng cũng vẫn bị liệt kê vào trong Chúng Loại Bàng Sinh ? 

b/. Và hãy trình bày tuổi thọ Long Vương. 

18. Đáp: AI. Với người không có thực hiện hành động điều nguy hại đến với Đạo Quả 
nhưng cũng bị xếp vào trong chủng loại Bàng Sinh. 

Theo thông thường hết tất cả Chư Thiên đều là người đáng có được Đạo Quả cả, thế 
nhưng lại bị xếp vào chủng loại Bàng Sinh ấy, là vì xuất gia không được. Như có phân Päli 
dẫn chứng trình bày để trong Bộ Chú Giải Đoạn Trừ Luật Nghi (Kaikhävitaranï 
Afthakath3), trong Bộ Chú Giải Luật Tổng Hợp (Vinayasangaha Atthakathä) có nêu 
răng: Yassa upasampadä paftikkhit(ã so Tiracchaãnagato nãma — Bậc Chánh Đăng Giác 
Ngài khước từ việc thọ Cụ Túc Giới đối với người nào thì người ẫy gọi là Bàng S¡nh. 

Như có phân Päli dẫn chứng trình bày để trong Bộ Chú Giải Tạng Luật — Đại Phẩm 
(Vinaya Mahã Vaggsa At(hakathä) như sau: Antamaso sakkam devaräjãnam upädãäya 
koci amanussajätiyo sabbo ï imasmim atthe tiracchãna gatoti veditabbo — Tất cả các bậc 
Trí Giả nên hiểu biết rằng “Người không có sinh chủng là Nhân Loại thì cho đù sẽ là Thiên 
Chủ Đề Thích đi nữa, cũng phải bị xếp vào trong chủng loại Bàng Sinh.” 

[Chú Thích: Nên hiểu biết răng: “chỉ với tích truyện hữu quan với phần Luật Chế 
Đình (V InayapaññaffÌ), và không có ý nghĩa Devä —- Chư Thiên sẽ phải là Tiracchãna — 
Bàng Sinh. Tất cả trong phần Chú Giải ấ ây có lời đề cập với từ ngữ rằng imasmim at(he 
(trong nội dung này, tích truyện này). ] 

b/. Tuổi thọ Long Vương thì bất định, có khi có tuổi thọ lâu đài, có khi có tuôi thọ 
ngắn ngủi. Với nhóm mà có tuôi thọ lâu đài ấ ây thì chí đến cả năm vị Phật xuất hiện ở trong 
thế gian này cũng có, và một vị Long Vương duy trì được tuổi thọ ấy như là vị Long Vương 
tên gọi Kãla. Vị Long Vương K8la này có tuổi thọ tính kể từ Đức Phật Kakusandho cho 
đến Đức Phật Samana Gotama (Sa Môn Cô Đàm), và lại tiếp tục có tuổi thọ cho đến Đức 
Phật Ariya Mettreya. 


19. Hỏi: a/. Hãy trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng Kinnarä Cùng VỚI ý 
nghĩa. 

b/.. Và nhóm Điều Nhân có số lượng tuổi thọ bao nhiêu năm 2 

c/.. Và có bao nhiêu chủng loại ? 
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19. Đáp: a/. Trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói răng Kinnarä: 

Chú Giải (Vacanattha): Kucchito naro = Kinnaro (Narasadisat(ä) — Loài Hữu 
Tình đáng ghê tởm nhưng lại giống với con người, gọi là Điều Nhân (Kinnarä). Có thân 
hình tương tự với con người, chỉ khác biệt ở một vài điểm, như là cả hai cánh tay giỗng với 
con người, nhưng cả hai lòng bàn tay thì giống với chim. Còn đầu, khuôn mặt, mắt, mũi 
giống với con người. Có vành môi rộng cho đến cỗ và miệng rộng duỗi dài ra giống với 
ngựa. Chân, lòng bàn chân và móng chân thì giỗng như chim. 

b/. Ở trong Túc Sinh Truyện Bhallãtiya đã có trình bày như sau: Loài Điều Nhân có 
tuổi thọ đến 1,000 năm và thông thường thì loài Điều Nhân ấy thường vô cùng sợ hãi về 
nước. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để trong Bộ Chú Giải Túc Sinh Truyện 
Bhallãtiya rằng: Kinnarä nãma udakabhmrukä honfi - Thông thường thì tất cả các loài 
Điều Nhân thường rất sợ hãi về nước. 

c/. Có bảy chủng loại Điều Nhân, đó là: 

1- Devakinnarä — Thiên Điều Nhân: loại Chư Thiên Điều Nhân. 

2- Candakinnarä —- Nguyệt Điều Nhân: loại Điều Nhân Mặt Trăng. 

3- Dumakinnarä - Mộc Điều Nhân: loại Điều Nhân ở cây cối. 

4- Dandamãnakinnarä - Can Điều Nhân: loại Điều Nhân ở nơi cây gậy. 

5- Kontakinnarä - Thương Điều Nhân: loại Điều Nhân ở nơi ngọn giáo. 

6- Sakunakinnarä — Ưng Điều Nhân: loại Chim Diều Hâu Điều Nhân. 

7- Kannapävuranakinnaräã — Nhĩ Điều Nhân: loại Điều Nhân ở lỗ tai. 


20. Hỏi: a/. Sư Tử Vương hiện hữu mấy thể loại ? Là những nhóm chỉ ? 

b/. Và luôn thể trình bày chỗ nương trú của những loại Sư Tử Vương ấy. 

20. Đáp: a/. Có bốn thể loại về Sư Tử Vương, đó là: 

1. TỉnasTha - Thảo Sư Tử Vương, 

2. Kalasrha - Hắc Sư Tử Vương, 

3. Pandusiha — Huỳnh Sư Tử Vương, 

4. KesarasTha - Điểm Sư Tử Vương. 

Trong tất cả bốn thể loại Sư Tư Vương này, có được giải thích như sau: 

1. Tỉnasiha - Thảo Sư Tư Vương: có thân hình màu đỏ giống như chân chim bồ 
câu, to băng với con bò tơ, và ăn cỏ làm thành vật thực. 

2. KãlasTha — Hắc Sư Tứ Vương: có thân hình màu đen, to bằng với con bò tơ, và 
ăn cỏ làm thành vật thực. 

3. Pandusĩha —- Huỳnh Sư Tử Vương: có thân hình giống như màu lá cây chín vàng, 
to bằng với cơn bò tơ, và ăn thịt làm thành vật thực. 

4. KesarasTha —- Điểm Sư Tư Vương: có môi, đuôi và chân màu đỏ. 

Kể từ ở trên đầu xuống cho chí lưng có ba lắn sọc nỗi màu đỏ và ba vòng xung quanh 
ở bàn tọa. Ở trên gáy có lông phủ xuống chí đến vai và có màu giống như mễn vải len. Phần 
thân hình còn lại ngoài ra những điểm này toàn là màu trăng, và ăn thịt làm thành vật thực. 

b/. Có năm chỗ nương trú của loài Điểm Sư Tư Vương, đó là: _ 
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1. Hang động vàng, 
2. Hang động bạc, 
3. Hang động ngọc Ma Ni, 
4. Hang động ngọc kim cương, 
5. Hang động ngọc mã não. 
Loài Điểm Sư Tử Vương (Kesarasiha) đặc biệt chỉ ở trong khu rừng tuyết phủ Bắc 
Ấn Độ (Himavanta), có thân hình to lớn băng với con trâu mộng. Ba loài Sư Tử Vương 
còn lại ở trong khu rừng già của dãy Hy Mã Lạp Sơn hoặc cũng có ở trong khu rừng rậm và 
thăm sâu. Còn về tuôi thọ bất định, đôi khi đến 200 hoặc 300 năm cũng có. Trong hết tất cả 
loài Bàng Sinh, loài Sư Tử Vương này cũng được xếp vào hàng Bàng Sinh. 


21. Hỏi: Có mãy thể loại biểu cảm hiện bày đối với tất cả Bàng Sinh ấy ? Là những 
chỉ ? Và Pháp Tưởng thường hay hiện bày đối với nhóm Hữu Tình nào 2 

21. Đáp: Có ba thê loại biểu cảm thường hay hiện bày đối với tắt cá loài Bàng Sinh, 
đó là: 

1. Kämasaññä — Dục Thụ Tưởng: biết rõ việc thụ hướng. dục lạc. 
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2. Gocarasaññã —- Thông Hành Tưởng: biết rõ việc ăn uống. 


..t ...e 


3. Maranasaññã —- Tử Vong Tưởng: biết rõ việc tử VONE. 


Còn về Pháp Tưởng (Dhammasaññ8) ấy thì chỉ có một vài nhóm Bàng Sinh, như 
là Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) mới khởi sinh hiện bày lên được. Ngoài trường hợp ấy ra 
phân đa số các loài Bàng Sinh chỉ có ba thể loại biểu cảm như đã có đề cập đến rồi vậy. 


22. Hỏi: Hãy trình bày 12 chủng loại Ngạ Quý được trích ra trong Kinh Thế Gian 
Chế Định và Kinh Lục Thú Giải Minh. Luôn thể trình bày trú xứ của 12 chủng loại Ngạ 
Quỷ cùng với Chúa tế hàng Ngạ Quỷ. 

22. Đáp: Có mười hai chủng loại Ngạ Quỷ được trích ra trong Kinh Thế Gian Chế 
Định (Lokapaññatti) và Kinh Lục Thú Giải Minh (Chagatidïipan?), đó là: 

1. Vanfäsapeta —- Thực Thóa Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ ăn nước miếng, đàm đãi, vật 
nôn mửa, làm thành vật thực. 

2. Kunapäsapeta — Thực Tử Thi Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ ăn tử thi của Người hoặc 
loài Hữu Tình, làm thành vật thực. 

3. Gũthakhädakapeta - Thực Phân Nga Quỷ: loại Ngạ Quỷ ăn các loại phân phân, 
làm thành vật thực. 

4. Aggijãlamukhapeta —- Cự Khẩu Nga Quỷ: loại Ngạ Quỷ thường luôn có ngọn 
lửa bốc cháy ở trong miệng. 

5. Sñcimukhapeta - Châm Khẩu Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có miệng băng lỗ chui 
kim. | 

6. Tanhattitapeta — Ái Bức Hại Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ thường luôn bị bức hại do 
bởi Ái Dục (Tanh8) làm cho phải bị đói bụng, khát nước. 
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7. Sunijajhamakapeta - Thán Thân Ngạ Quỹ: loại Ngạ Quỷ có thân mình đen 
giống như củi than. 

§. Satthangapeta - Châm Thủ Chỉ Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có móng fay, móng 
chân dài và sắc bén như dao. 

9. Pabbatangapeta — Sơn Thân Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân hình to cao giống 
như quả núi. 

10. Ajagarangapeta - Mãng Xà Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân hình giỗng như 
con trăn. 

11. Vemänikapeta — Thiên Cung Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ phải bị thụ lãnh thống 
khổ ở trong khoảng thời gian ban ngày, nhưng vào ban đêm thì lại được thụ hưởng an lạc ở 
trong Thiên Cung. 

12. Mahidhidakapeta - Đại Thế Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ có nhiều thân lực. 

b/. Trú xứ của mười hai loại Ngạ Quỷ cùng với Chúa tế hàng Ngạ Quỷ: Ở dưới chân 
dãy Hy Mã Lạp Sơn có một khu rừng tên gọi là VijjhãtavI, là thủ phủ nương trú của mười 
hai chủng loại Ngạ Quỷ mà đã có được đề cập đến. Trong hết tất cả những mười hai chủng 
loại Ngạ Quỷ này thì Đại Thần Lực Ngạ Quỷ (Mahiddhikapeta) là Chúa tế tất cả các loại 
Ngạ Quỷ. Như có phân Pä]i dẫn chứng trình bày để trong Kinh Thế Gian Chế Định răng: 
Yattha petanagare petamahiddhiko sabba petänam issariyädhipaccam karofi — Thủ 
phủ của hàng Ngạ Quỷ này ở tại khu rừng VijjhãtavT và khu rừng Vijjhätavĩ này đích th 
được tọa lạc ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn. Thủ phủ là khu rừng Vijjhäãtavĩ đây, có vị Đại 
Thần Lực Ngạ Quý là vị Chúa tế thống trị trông coi tất cả các loại Ngạ Quỷ. 


23. Hỏi: a/. Hãy trình bày bốn chủng loại Ngạ Quỷ đã được trích ra trong Bộ Chú 
Giải và Phụ Chú Giải Ngạ Quỷ Sử Ký. 

b/. Trong tất cả bốn chủng loại Ngạ Quỷ ây thì chủng loại nào mà Bậc Giác Hữu Tình 
(Bồ Tát) không có đi hóa sinh ? 

23. Đáp: a/. Bốn chủng loại Ngạ Quỷ được trích ra trong Bộ Chú Giải và Phụ Chú 
Giải Ngạ Quỷ Sử Ký (Pettavatthu), đó là: 

1. ParadattujTvikapeta —- Tha Hy Thí Mạng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có việc nuôi 
mạng là phải nương nhờ vào vật thực của người khác xả thí cho. 

2. Khupapipäsikapeta - Vô Thực Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ bị bức hại với việc phải 
bị đói bụng, khát nước. 

3. Nijjhãmatanhikapeta — Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ thường luôn 
bị nóng bức do bởi ngọn lửa thiêu đốt. 

4. Kälakañcikapeta —- A Tu La Ngạ Quỷ: là tên gọi của A Tu La mà thành Ngạ 
Quỷ. A Tu La Ngạ Quỷ này có thân tướng hình thù to cao ba dặm (Gãvu(a) mà chỉ có chút 
ít về sức lực vì có rất ít máu và thịt, có màu sắc hao hao với lá cây khô, con mắt lỗi ra giống 
với mặt của con cua, và có miệng băng lỗ kim ở ngay giữa cái đầu. 

[Giải Thích câu chuyện về A Tu La Ngạ Quỷ này đã được trích ra ở trong Bộ Chú 
Giải Phẩm Vật Thực Đi Bên Đường (Pätheyyavagøa At(hakathä)| _ 
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b/. Một vài chủng loại Ngạ Quỷ mà Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) không có đi hóa 
sinh: Tất cả những Bậc Giác Hữu Tình (Chư Bỏ Tát), tính kế từ khi đã được Đức Phật thọ 
ký trở đi thường không có đi hóa sinh vào trong ba chủng loại Ngạ Quý, đó là: 

1. Khuppipäsakapeta — Vô Thực Ngạ Quỹ, 

2. Ñijjhãmatanhikapeta — Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quý, 

3. Kalakañcikapeta — A Tu La Ngạ Quỷ. 

Nêu như sẽ phải bị hóa sinh thì đuy nhất chỉ có hóa sinh làm hàng Tha Hy Thí Mạng 
Nga Quỹ (ParadattupajTvika) mà thôi. 


24. Hỏi: Cõi Giới mà tất cả các Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) tính kế từ đã được Đức 
Phật thọ ký rồi, sẽ không đi thọ sinh có được mấy thể loại ? Là những chi 2? 

24. Đáp: Còn có các Cõi Giới khác nữa mà tất cả Bậc Giác Hữu Tình (Chư Bồ Tát) 
không có đi hóa sinh tính kê từ khi đã được Đức Phật thọ ký, đó là: 

1. Không có tái sinh làm người hoang đã (chưa khai hóa). 

2. Không có tái sinh làm Thiên Tử Ác Ma (Maradevaputta). 

3. Không có tái sinh làm Vô Tưởng Phạm Thiên (Asaññasattabrahma). 

4. Không có tái sinh làm Tịnh Cư Phạm Thiên (Suddhäväsabralhima). 

5. Không có tái sinh ở trong các Bộ Châu (Cakkaväla — Tiên Thiên Vũ Trụ) khác. 

6. Không có tái sinh làm Vô Sắc Phạm Thiên (Arñpabrahma). 

7, Không có tái sinh làm người nữ. 

ö. Không có tái sinh làm người nô lệ. 

9. Không có tái sinh làm người đui mù, tai điếc, câm nín. 

10. Không có tái sinh làm người bệnh phong hủi. 

11. Không chuyên đổi giới tính. 

12. Không tạo Ngũ Vô Gián Nghiệp Báo (Pañcãnantariyalkamma). 

13. Không có hóa sinh ở trong Địa Ngục Thủy Diệt Siêu Sinh (Lokantarika 
naraka). 

14. Không có hóa sinh trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avecimmahäãnaraka) và không 
có thành Vô Thực Ngạ Quỷ (Khuppipäsikapeta), Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ 
(ÑNijjhãmatanhikapeta) và A Tu La Ngạ Quỷ (Kãlakañcikapeta). 

Không có sinh thành loài Hữu Tình mà nhỏ hơn chim dồng dộc (giống chim cùng họ 
với chim sẻ, mình nâu, đầu vàng, làm tổ ở trên cành cây), và không có sinh thành loài Hữu 
Tình lớn hơn tượng voi. Không làm thành Bậc Thánh Nhân trong khoảng bốn A Tăng Kỳ 
(Asaikheyya) và một trăm ngàn Đại Kiếp (Mahäkappa). 

+ Ghi chú: Tắt cả những loại Ngạ Quỷ này, ngoài mười hai chủng loại và bốn chủng 
loại (như đã có được trình bày ở phân trên) này ra, vẫn còn có những chủng loại Ngạ Quỷ 
khác nữa, như là Sñũcilomapeta - Châm Mao Nga Quỷ là loại Ngạ Quỷ có lông giỗng như 
mũi kim; Kharalomapeta - Thô Mao Ngạ Quỷ là loại Ngạ Quỷ có lông thô nhám; 
DTighanakhapeta —- Trường Thủ Chỉ Ngạ Quỷ là loại Ngạ Quỷ có móng tay và móng chân 
đài, v.v. 
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25. Hỏi: Hãy trình bày 21 chủng loại Ngạ Quỷ đã được trích ra trong Tạng Luật và 
bài Kinh Hạng Loại thuộc Chánh Tạng Pä]i Tương Ứng Bộ Kinh. 

25. Đáp: Hai mươi mốt chủng loại Ngạ Quỷ đã được trích trong Tạng Luật (Vinaya 
Pitaka) và bài Kinh Hạng Loại (Lakkhana) thuộc Chánh Tạng Pä]i Tương Ưng Bộ Kinh, 
đó là: 

1/ Atfhisañakhasikapeta — Cốt Tử Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có xương dính với nhau 
thành từng khúc, nhưng có thịt. 

2/ Mamsapesikapeta — Thi Nhục Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thịt thành từng mảnh, 
nhưng không có xương. 

3/ Mamsapindapeta — Khối Nhục Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ có thịt thành khối thịt, 
đồng thịt. 

4/ Nicchaviparisapeta — Võ Bì Nam Nga Quỷ: loại Nam Ngạ Quỷ không có da. 

5/ Asilomapeta — Kiếm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông nhọn như lưỡi kiếm. 

6/ Sattilonapeta — Thương Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông như ngọn giáo. 

7/¡ Usulomapeta — Tiễn Mao Ngạ Quý: loại Ngạ Quỷ có lông dài như mũi tên. 

8/ Sũcilomapeta —- Châm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có lông như mũi kim. 

9/ Dutiyasicilomapeta — Châm Mao Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ thứ hai cũng có lông 
như mũi kim. 

10/ Kumbhandapetä —- Cao Hoàn Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có tính hoàn (anda) rất 
to lớn. 

11/ Gũthakũpanimuggapeta —- Phân Một Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ chìm ở trong 
phân phân. 

12/ Gũthakhãdakapeta — Thực Phần Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ ăn phân phần. 

13/ Nicchavitakapeta — Vô Bì Nữ Ngạ Quỷ: loại Nữ Ngạ Quỷ không có da. 

14/ Dugøandhapeta —- Xú Khí Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quý có mùi hôi thối. 

15/ Ogilinipeta — Xí Nhiên Nga Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân hình như lửa than hồng. 

16/ Asisapeta — Vô Thủ Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ không có đầu. 

17/ Bhikkhupeta - Tỳ Khưu Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình 
thù giống như vị Tỳ Khưu. 

18/ BhikkhunIpeta —- Tỳ Khưu Ni Tướng Nga Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng 
hình thù giống như vị Tỳ Khưu Ni. 

19/ Sikkhamäanapeta — Nữ Học Pháp Tướng Ngạ Quý: loại Ngạ Quỹ có thân tướng 
hình thù giống như vị Nữ Học Pháp. 

20/ Sãmanerapeta — Sa Di Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình thù 
giống như vị Sa DI. 

21/ SãmanerTpeta — Sa Di Ni Tướng Ngạ Quỷ: loại Ngạ Quỷ có thân tướng hình 
thù giống như vị Sa Di Ni. 

Ghi chú: Loại Ngạ Quỷ Rắn (Xà Ngạ Quỷ) và loại Ngạ Quỷ Quạ (Ô Nha Ngạ Quỷ) - 
mà đã có được trích ra trong Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapada Affhakathä) Ấy 
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thì loại Ngạ Quỷ Rắn có thân hình đài hai mươi lăm do tuần, còn loại Ngạ Quỷ Quạ có thân 
_ hình to lớn hai mươi lăm do tuần. 


26. Hỏi: Câu chuyện về Ngạ Quỷ trong Địa Giới Tứ Phần có được 12 chủng loại, và 
cũng có 4 chủng loại. 

a/. Như thế, tất cả hàng Ngạ Quỷ này thì có bao nhiêu chủng lãi Ngạ Quỷ sẽ đón 
nhận được phần Phước Báu ? Là những chủng loại nào ? 

b/. Và phân Phước Báu mà do thân quyến hồi hướng cho đó thì sẽ thường luôn được 
đón nhận hay không ? Nếu không được đón nhận Phước Báu ây thì sẽ rớt vào người nào ? 

26. Đáp: a/. Trong hết cả thây những hàng Ngạ Quý mà đã có đề cập đến thì có được 
mười hai nhóm, cũng có bốn nhóm, và cũng có hai mươi mốt nhóm. Như thế, tất cả những 
hàng Ngạ Quý này, hàng Ngạ Quỷ sẽ có cơ hội để được đón nhận phần Phước Báu từ 
nơi thần quyến hồi hướng cho, là chỉ có duy nhất loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng 
(Paradattupajvika) thôi. Còn những loại Ngạ Quỷ khác mà ngoài loại này ra, thì không 
có khả năng sẽ nhận được phân Thiện Phước của thân quyến hồi hướng cho, là bởi do những 
loại Ngạ Quỷ này ở cách xa khỏi quân thể nhân loại. Tuy nhiên đối với loại Ngạ Quỷ Tha 
Hy Thí Mạng â ẫy, là loại Ngạ Quỷ sống ở trong những khu dân cư, như là có một vài người 
bị sát hại ở trong thời hiện tại, hoặc cũng có người bị tử vong một cách thông thường, nhưng 
chính vì có sự ưu não ái luyến mà phải bị tái sinh làm Nga Quỷ ở trong những khu dân cư, 
và hiện bày bản thân cho những thân quyến hoặc những người khác được nhìn thấy. Theo 
dân gian họ định đặt nói với nhau là Ma hoặc Quý. Những loại Ma hoặc Quỷ đây, cũng đích 
thị chính là loại Ngạ Quỷ Tha Hy Thí Mạng vậy. Tuy nhiên cho dù là loại Ngạ Quỷ Tha Hy 
Thí Mạng sẽ là hàng Ngạ Quý sinh ở trong tất cả những khu dân cư đi nữa, nhưng nếu như 
không có sự hiểu biết về việc thân quyến hồi hướng phần Phước Báu cho, thì cũng không 
có khả năng sẽ đón nhận được phần Phước Báu ấy được, cũng giống như nhau. Tất cả sự 
việc này là cũng bởi nếu như không có sự hiểu biết thì cũng không có khả năng sẽ tùy hỷ 
công đức (Anumodan8) và thốt lên lời Sãđhu — Lành Thay. Khi không có khả năng sẽ 
tùy hỷ công đức (Anumodan3) và thốt lên lời Sãdhu — Lành Thay thì cũng coi như thế là 
không có được đón nhận phần Phước Báu của thân quyến hồi hướng cho, vì đó là thông lệ 
của tất cả hàng Ngạ Quỷ sẽ phải là như thế. Bởi do đó, nhóm bọn Ngạ Quỷ Tha Hy Thí 
Mạng đây, cũng không nhất định hắn thật là sẽ thường luôn được đón nhận phân Phước Báu 
từ nơi thân quyến đã hồi hướng cho. 

b/. Tất cả những loài Hữu Tình khi đã quá vãng trôi, có một sô đã phải đi tái sinh ở 
trong Địa Ngục, cũng có một số thành Bàng Sinh, cũng có một số thành Ngạ Quỷ sinh sống 
ở cách xa khỏi quân thể nhân loại, cũng có một số thành Chư Thiên, và cũng có một số thành 
Phạm Thiên. Còn tất cả những thân bằng quyến thuộc sinh sông thuộc về sau, thì cho dù có 
rủ nhau tạo Phước Báu rồi cũng thường luôn hồi hướng cho đến những hạng người này ởi 
nữa, thì cũng không thành tựu bất luận quả lợi ích nào đến với người mà đã đi thọ sinh ở 
trong những Cõi Giới như thế đó được. Mà có thể chỉ thành tựu quả lợi ích chỉ cho đến 
người hồi hướng mà thôi. Như là một người thân của mình đã đi đến sự tử vong và tái sinh 
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làm con chó ở trong nhà, thì cho dù có thật là quyền thuộc sẽ tạo Phước Báu rồi hôi hướng 
cho đi nữa, nhưng quả Phước Báu ây cũng không thành tựu điều lợi ích chỉ cho đến con chó 
ấy được cả, chí đến là Chư Thiên hoặc là Phạm Thiên cũng giống như nhau. Chỉ biết được 
rằng quyến thuộc của mình đã có tạo Phước Báu và rồi đã có hồi hướng phần Phước Báu 
cho mà thôi. Phước Báu ấy cũng không thành tựu bất luận quả lợi ích nào luôn cả cho đến 
tất cả Chư Thiên và Phạm Thiên. 

Còn người đã tạo Phước Báu rồi hồi hướng cho đến quyến thuộc đã quá vãng đi TÔI, 
cho dù quyến thuộc â ây sẽ không có được đón nhận phân Phước Báu do đã hồi hướng cho, 
thì Phước Báu mà người đã có tạo ra rồi đem hồi hướng cho đó cũng không mất đi đâu cả, 
vẫn tồn tại Phước Báu thường luôn dính theo với người đã tạo, luôn cả ở trong kiếp sống 
này, kiếp sống sau và những kiếp sống kế tiếp. Bởi do đó, khi thời gian tạo Phước Báu rÔi 
hồi hướng phần Thiện Công Đức cho đến người đã quá vãng đi rồi, thì người tạo Phước nên 
kiêng tránh việc vui chơi, liên hoan linh đình, cười giỡn; chăng hạn như có việc chiêu đãi 
tiệc rượu với nhau trong sát na ẫy, hoặc có buổi tiệc trò biểu điễn, tức là các cuộc vui thú ăn 
chơi. Dù cho sẽ tạo Phước Báu ở nơi nhà hoặc là ở Tu Viện đi nữa, thì trước tiên người làm 
Phước nên thọ trì Giới Luật, làm cho Tâm được an tịnh và phải tiến hóa đề mục Tử Tùy 
Niệm (Maranänussafi), đề mục Bắt Tịnh (Asubha), hoặc là với đề mục Vô Thường, Khô 
Đau, Vô Ngã để cho Tâm Thiện (Kusalacitta) khởi sinh. Việc tạo Phước Báu theo như đã 
vừa đề cập nơi đây, thì người tạo Phước có được rất nhiêu Phúc Đức (Đại Phúc Đức), tức là 
có được một trăm phân trăm (100%) Phước Báu và người đã quá vãng đi rồi, nếu như có 
tâm tùy hỷ công đức (Anumodan8) thì cũng được đón nhận một trấm phần trăm (100%) 
phần Phước Báu ấy đều đồng như nhau với người đã tạo ra Phước Báu. 

Nếu như người làm Phước mà không có được thực hành theo như đã vừa đề cập đến 
rồi đây, mà chỉ cứ mải say mê ở trong các sự vui thú ăn chơi sai khác, Tâm Thức trong sát 
na ấy cũng không có được an tịnh và Thiện Pháp cũng khởi sinh chỉ có được chút ít. Bởi do 
đó, việc tạo Phước Báu mà pha trộn với sự VuI thú ăn chơi như thế, thì người tạo Phước 
thường có được phúc đức của việc làm Phước â ấy chỉ là chút ít nhỏ nhoi, không có khả năng 
có được Phước Báu cùng tột. Về phía người đón nhận phân Phước Báu của thân quyến hồi 
hướng cho cũng không được đón nhận quả Phước cùng tột đều đồng như nhau. Tức là Thiện 
Pháp mà sinh khởi trong bản tánh của người tạo Phước chỉ có mười phân trăm (10%) nhưng 
Bất Thiện Pháp lại có chín mươi phân trăm (90%); và nếu như người làm Phước đột nhiên 
mạng chung vào frong sát na ấy, thì sẽ phải bị thọ sinh vào một trong của Tứ Thống Khổ 
Địa Giới (Apäyabhũmi), và không nên nghĩ suy răng sẽ thành là Chư Thiên hoặc Nhân 
Loại được. 


Lại nữa, bất luận Phước Báu nào mà người đã có được tạo ra ở trong kiếp sống hiện 
tại này rồi, và có được hồi hướng phần Phước Báu ấy cho đến các bậc là người Cha, người 
Mẹ, bậc Thầy Tổ, con cái, người Chông, người Vợ, bạn bè thân hữu mà đã quá vãng đi rồi 
ở trong kiếp sống hiện tại này; và luôn cả với các bậc là người Cha, người Mẹ, bậc thầy Tô, 
COn Cái, "gƯỜI Chông, người Vợ, bạn bè thân hữu mà đã quá vãng đi rồi ở trong kiếp sống _ 
quá khứ; đù là như vậy, thì quả Phước Báu cũng thường được thành tựu quả lợi ích cho đến 
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các bậc ấy, cho được đón nhận quả Phước Báu mà đã được hồi hướng cho đó một cách viên 
- mãn, đều đồng như nhau cả thây với các bậc đã được là người Cha, Mẹ ở trong kiếp sống 
hiện tại. 


27. Hỏi: a/. Hữu Tình gọi là Asurä — Atula đây, khi phân tích ra có mây loại ? Là 
những chị ? 

b/. Thiên Atula có mấy loại ? Là những chi ? Và chủng loại Thiên Atula nào làm 
thành đối kháng đối với Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới 2 

c/. Quỷ Atula có mấy loại ? Là những chi 2? 

27 Đáp: a/. Sự phân tích việc gọi loài Hữu Tình là Atula theo nội dung ý nghĩa của 
từ ngữ Atula có ba chủng loại Atula, đó là: 

1. Deva Asurä - Thiên Atula: tức là hạng Chư Thiên mà gọi là Atula, và có sáu 
chủng loại. 

2. Pet Asurä - Quỷ Atula: tức là hàng Ngạ Quỷ mà gọi là Atula, và có ba chủng 
loại. 

3. Niraya Asurãä — Địa Ngục Atula: tức là loài Hữu Tình Địa Ngục mà gọi là Atula, 
và chỉ có một chủng loại. 

b/. Có sáu chủng loại Thiên Atula (Deva Asurä), đó là: 

1. Vepacitti Asurä — Chúa Tế Atula Thiên. 

2. Subali Asurä —- Hữu Cường Lực Atula. 

3. Rahũ Asurä —- Thân Ràhu Atula (Atula ngậm mặt trời, mặt trăng, gây ra nguyệt 
thực, nhật thực). 

4. Pahä Asurã - Sát Đấu Atula. 

S. Sambarati Asurä — Phòng Vệ Atula. 

6. Vinipätika Asurã —- Thụ Khổ Nạn Giả Atula. 

Trong hết cả thấy sáu chủng loại Atula này, thì: 1. Chúa Tế Atula Thiên, 2. Hữu 
Cường Lực Atula, 3. Thần Rãahu Atula, 4. Sát Đấu Atula, 5. Phòng Vệ Atula, kết hợp cả 
năm nhóm này lại gọi là Atula, bởi vì thành phía đối kháng với Chư Thiên ở tầng Tam Thập 
Tam Thiên Giới (Tvätimsä — Đao Lợi). Cho dù lãnh địa nương trú của cả năm nhóm Chư 
Thiên này, có thật sẽ là nương trú ở đưới chân Tu Di Sơn (Sineru) đi nữa, tuy nhiên cũng 
được liệt kê vào ở trong nhóm Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới. 

c/. Có ba chủng loại Ngạ Quỷ Atula (Petti Asũra) đó là: 

1. Kãlakañcikapeta Asurä - Ngạ Quỷ Atula 

2. Vemanikapeta Asurä - Thiên Cung Ngạ Quỷ Atula 

S: Avudhikapeta Asurã — Vũ Khí Ngạ Quỷ Atula 

Hết tất cả ba nhóm Ngạ Quỷ này thì: 

1. Loại Ngạ Quỷ Atula, đó là loại Ngạ Quỷ Atula được sắp vào trong từ ngữ nói 
rằng Asurakäyo — Cảnh Giới Atula, đã có được đề cập đến ở phân phía trên rồi. 

2. Loại Thiên Cung Ngạ Quỷ Atula, đó là nhóm Ngạ Quỷ đã phải bị thụ lãnh thống 
khổ ở vào ban ngày, nhưng ở vào ban đêm thì thụ hưởng sự an lạc. Sự an lạc mà đã có được 
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thụ hưởng ở trong khoảng thời gian nửa đêm ây, tương tự với sự an lạc mà có ở trong tầng 
Tam Thập Tam Thiên Giới. Chính do bởi nương vào việc thụ hưởng sự an lạc ở trong 
khoảng thời gian nửa đêm ấy, tương tự với Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới 
đây, mà ở tại đây mới được gọi là A Tu La. 

3. Loại Vũ Khí Ngạ Quỷ Atula tức là nhóm Ngạ Quỷ chém giết sát hại lẫn nhau với 
các loại vũ khí. Loại Ngạ Quỷ mà gọi là Atula ây, bởi vì thành phía đối kháng với Chư 
Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới) về cách sinh hoạt. Bởi vì 
Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới ấy có sự thương yêu lẫn nhau; còn nhóm Vũ 
Khí Ngạ Quỷ Atula, về cách sinh hoạt, chỉ có việc chém giết sát hại lẫn nhau. 


28. Hỏi: a/. Hãy trình bày tác nhân tội lỗi đã làm cho loài Hữu Tình phải tái sinh ở 
trong Atula Địa GIớI. 

b/. Vì sao cả Tứ Thống Khổ Địa Giới lại gọi là Khổ Thú ? Và hãy phân tích cho được 
thấy rằng loại Thống Khổ Địa Giới nào thành Khô Thú một cách trực tiếp, loại nào thành 
Khổ Thú một cách gián tiếp ? 

28. Đáp: a/. Tác nhân tội lỗi làm cho loài Hữu Tình phải tái sinh ở trong Atula Địa 
Giới. Có một vài người sống ở trong thế gian này, dù cho là người có danh vị và có tài sản 
vừa theo thích hợp, hoặc là to lớn đi nữa; tuy nhiên những hạng người này có Tâm Bắt Thiện 
hoặc là người hy thiểu kiến văn; do đó, mới không có khả năng sẽ chọn lọc được rằng: Hạng 
người nào đáng sẽ được khen ngợi tán thán, và hạng người nào không đáng được khen 
ngợi tán thán. Khi là như vậy, họ đã sử dụng quyên lực và tài sản của cải vào trong con 
đường sai trật, tức là với hạng người có Đức Hạnh thanh cao tốt đẹp, có Giới Pháp đáng 
được khen ngợi tán thán, thì trái lại họ sử dụng quyền lực về Thân để áp bức bắt nạt, dùng 
quyền lực về Lời để nói lời khinh miệt, chỉ trích. Còn với hạng người không có Đức Hạnh 
tốt đẹp. Ác Hạnh (Duccarita), Ác Giới Pháp, thì trái lại họ khen ngợi tán thán. Hạng người 
này, khi lìa khỏi thế gian này thì thường phải đi tái sinh vào trong Atula Địa Giới. 

b/. Phân Tích cả Tứ Thống Khô Địa Giới hình thành Khổ Thú (Dugøati) một cách 
trực tiếp và gián tiếp. 

Cả bốn chủng loại này, đó là Địa Ngục, Bàng Sinh, Ngạ Quỷ và Atula mà gọi với tên 
là “Thống Khổ Địa Giới” như đã có được trình bày ở phần trên thì cả Tứ Thống Khô Địa 
Giới này được gọi Khô Thú Địa Giới (Duggatibhũmi), là bởi do thành sinh thú của tất cả 
loài Hữu Tình với sự khổ sở vất vả. Như có câu Chú Giải (Vacanattha) răng: Dukkhena 
øantabbäati = Duggati —- Địa Giới thành sinh địa của tất cả loài Hữu Tình với sự khô sở vất 
vả, gọi là Khô Thú Địa Giới. 

Trong hết cả Tứ Thống Khổ Địa Giới này thì Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula được gọi là 
Khổ Thú một cách trực tiếp. Còn loài Bàng Sinh mà gọi là Khổ Thú ấy, chỉ là việc gọi một 
cách gián tiếp, là vì có một vài nhóm Bàng Sinh, chăng hạn như có Long Vương, Sư Tử 
Vương, Chiến Tượng Chaddanta, thì những loại này đều có rất nhiều Thần Lực và có sự 
an vui; bởi do đó, loài Bàng Sinh mới không có được sắp đặt một cách trực tiếp vào trong 
Khổ Thú Địa Giới. _ 
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Apäyaggahanena (iracchaãnayonim dIpeti, duggatiggahanena petfivisayam 
_dipeti— Dịch nghĩa răng: Bậc Chánh Đăng Giác lập ý khải thuyết sinh chủng của loài Bàng 
Sinh với từ ngữ là Apãya — Thống Khổ; và lập ý khải thuyết đến cả ba loại: Địa Ngục, Ngạ 
Quỷ, Atula với từ ngữ là Dugsati - Khổ Thú. 


29. Hỏi: Hãy phân tích từ ngữ nói răng Dugøati luôn cả với lời địch. 

a/. Từ ngữ nói rằng Gati có mây thê loại ? Là những chi ? 

b/. Hãy trình bày phân loại của Khổ Thú có mấy thể loại ? Là những chỉ ? Cùng với 
ý nghĩa 

29. Đáp: a/. Từ ngữ nói rằng Duggati khi chiết tự ra thành thành Du + Gati, Du: 
dịch nghĩa là “xấu xa, không tốt đẹp”; Gati: dịch nghĩa là “sinh thú của loài Hữu Tình.” 

b/. Có bốn thể loại của Sinh Thú (Gati), đó là: 

1/ Gatigati - Sinh Thú Địa Giới: Cõi Giới thành sinh thú của loài Hữu Tình. _ 

2/ Nibbattfigati -Sản Sinh Sự: Sự việc sản sinh loài Hữu Tình. 

3/ Ajjhãsayagati - Phẩm Tính Sinh Thú: Tánh tình tập khí đang hiện hành. 


4/ Vibhãvagati - Ảnh Hướng Sinh Thú: Sự sinh khởi từ nơi việc tích tập (tích lũy 
kết tập). 


c/. Có ba thê loại về Khổ Thú, đó là: 

1. Agäriyapatipattidugsati - Thế Tục Ác Hạnh Khổ Thú. 

2. Anägäriyapatipattidugsgati - Xuất Gia Ác Hạnh Khổ Thú. 

3. Gatiduggati - Sinh Thú Khô Thú. 

1. Trong cả ba trường hợp Khô Thú này, người cư sĩ tại gia tạo tác Ác Hạnh với mãnh 
lực của Phiền Não, gọi là Agãriyapatipat(iduggati Thế Tục Ác Hạnh Khô Thú. 

2. 1 Khưu, Sa Di ở trong Phật Giáo, đã thực hiện Tà Hạnh, tức là phá hủy đức tin 
đã đang có ở trong bản tánh người Phật Tử làm cho sầu khổ ưu não (Kuladũsana — Biếm 
Gia Tử) và tự bản thân làm thầy bói, thầy thuốc (Anesana - Tà Mạng). Tỳ Khưu, Sa Di 
đã thực hiện Tà Hạnh như đã có đề cập đến nơi đây, gọi là Anägäriyapatipattidugsati — 
Xuất Gia Ác Hạnh Khổ Thú. 

3. Còn Sinh Thú Khô Thú ấy, tức là người cư sĩ tại g1a và Tỳ Khưu, Sa Di mà đã thực 
hiện Ác Hạnh như đã có đề cập đến, đến khi mệnh chung phải bị đi tái sinh trong cả Tứ 
Thống Khổ Địa Giới, gọi là Sinh Thú Khổ Thú (Gatidugøgati). 


30. Hỏi: a/. Hãy phân tích từ ngữ nói rằng Sugati cùng với Lời Dịch. 

b/. Hãy trình bày phân loại về Thiện Thú có máy thể loại ? Là những chi ? Cùng với 
ý nghĩa. 

30. Đáp: a/. Từ ngữ nói rằng Sugati khi chiết tự ra thành Su + Gati, Su: dịch nghĩa 
là “tốt đẹp”; Gati: dịch nghĩa là “sinh thú của loài Hữu Tình.” Như có câu Chú Giải 
(V acanaftha) để ở trong bộ Chú Giải ÑNetti răng: Sandarä gati = Sugati — Địa Giới thành 
sản địa tốt đẹp, an vui của loài Hữu Tình, gọi là Thiện Thú (Sugati). 

b/. Có ba thể loại về Thiện Thú, đó là: 
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1. Agäriyapafipattisugafi — Thế Tục Thiện Hạnh Thiện Thú. 

2. Anäøãriyapafipatfisugafti — Xuất Gia Thiện Hạnh Thiện Thú. 

3. Gatisugati — Sinh Thú Thiện Thú. 

1. Trong cả ba trường hợp Thiện Thú này, người cư sĩ tại gia tạo tác Thiện Hạnh ở 
trong Thập Thiện Nghiệp Lực Đạo (Dasa Kusalakammapada), gọi là Agãriya pafipatdi 
suøa(i - Thế Tục Thiện Hạnh Thiện Thú. 

2. Tỳ Khưu, Sa Di ở trong Phật Giáo mà trau giỗi bất luận một thể loại nào về Tu 
Học Kinh Luật (Ganthadhnra) và Pháp Hành Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanã dhũra), 
hoặc là với cả hai thê loại, gọi là Anägãäriyapatipattisugati — Xuất Gia Thiện Hạnh Thiện 
Thú. 

3. Còn Sinh Thú Thiện Thú ấy, tức là người cư sĩ tại gia và Tỳ Khưu, Sa Di mà đã có 
trau giôi tu tập một cách thiện hảo như đã có được đề cập đến, đến khi mệnh chung thì được 
đi tái sinh ở trong Cõi Nhân Loại (Manussaloka) và Cõi Thiên Giới (Đevaloka), gọi là Sinh 
Thú Thiện Thú. 


31. Hỏi: a/. Hãy trình bày Ân Đức của người Nam Thiệm Bộ Châu cao quý hơn người 
Bắc Câu Lư Châu và Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới như thế nào ? 

b/. Và người Bắc Câu Lư Châu có Ấn Đức cao quý hơn người Nam Thiệm Bộ Châu 
và Chư Thiên ở tầng Tam Thập Tam Thiên Giới như thế nào ? 

31. Đáp: a/. Ba Ân Đức (Gupa) của người Nam Thiệm Bộ Châu, đó là: 

1. Sarabhava — Dũng Tâm: có Tâm Thức kiên cường dũng cảm ở trong việc thực 
hiện Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập. 

2. Satimanta — Cường Niệm: có Niệm kiên định vững chắc ở trong Ân Đức Tam 
Bảo. 

3. Brahmacariyaväsa — Thực Hành Phạm Hạnh: thực hành đời sống Phạm Hạnh 
tức là có được xuất gia. 

b/. Ba Ân Đức (Guna) của người Bắc Câu Lư Châu, đó là: 

1. Không chấp thủ vàng bạc cho răng là của mình. 

2. Không dính mắc hoặc chấp thủ cho rằng là con trai, chồng, vợ của mình. 

3. Thường luôn có tuôi thọ lâu đài đến một ngàn năm. 


32. Hỏi: Hãy kể tên gọi của cả Tứ Bộ Châu là những chỉ ? Cùng với trình bày tuôi 
thọ của người hiện hữu ở trong từng mỗi Bộ Châu cho được biết với. 
32. Đáp: Nền lục địa của bốn phương hướng tức là cả Tứ Đại Bộ Châu này, chính là 
chỗ nương trú của Nhân Loại, có tên gọi là: 
1/ Pubbavidehadvĩpa - Đông Thăng Thần Châu. 
2/ AparagoyänadvTpa —- Tây Ngưu Hóa Châu. 
3/ JambñdvTpa —- Nam Thiệm Bộ Châu. 
4/ UttarakurudvTpa — Bắc Câu Lư Châu. 
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Nhân Loại sống và nương trú ở trong cả Tứ Bộ Châu này có sự hạn định về tuổi thọ, 
_ như sau: Loài người sống và nương trú ở trong Nam Thiệm Bộ Châu có tuổi thọ bất định, 
theo sự việc tăng giảm lẫn nhau; chăng hạn như là bất luận thời kỳ nào (Samaya) mà người 
Nam Thiệm Bộ Châu có Thân, Ngữ, Ý kết hợp với Giới Pháp (Siladhamma) sống trong 
đạo đức thì thời kỳ đó của người Nam Thiệm Bộ Châu có tuổi thọ lâu dài đến một A Tăng 
Kỳ (Asaikheyya) năm. Cách tính A Tăng Kỳ ấy thì cũng tương tự với cách tính tuổi thọ 
loài Hữu Tình Địa Ngục đã có được giải thích trong tích truyện của Đức Vua Upavara. Còn 
thời kỳ nào người Nam Thiệm Bộ Châu có Thân, Ngữ, Ý không có được kết hợp VỚI GIỚI 
Pháp, sống phi đạo đức thì thời kỳ ấy con người Nam. Thiệm Bộ Châu có tuổi thọ tuần tự 
thoái giảm xuống VỮNG chút ít và cho đến khi chỉ còn mười tuổi thọ. 


Còn người sống và nương trú trong Đông Thắng Thân Châu luôn luôn có tuổi thọ 
700 năm. Người sống và nương trú trong Tây Ngưu Hóa Châu luôn luôn có tuổi thọ 500 
năm. Người sống và nương trú trong Bắc Câu Lư Châu luôn luôn có tuổi thọ 1,000 năm. 


33. Hỏi: Người Bắc Câu Lư Châu an trú ở trong Pháp chi ? Khi mệnh chung rồi sẽ đi 
tái sinh ở nơi nào ? Hãy trình bày dẫn chứng. 

33. Đáp: Lẽ thường, người Bắc Câu Lư Châu có việc thọ trì Ngũ Giới làm thành 
Thường Nhiên (NiecasTla - Thường Nhiên Giới); do đó, sau khi đã mệnh chung thì những 
hạng người này thường ổi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới. Như có Pä]i dẫn chứng đã có 
trình bày để trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh - Phẩm Chín Chi (NÑ avañguttara 
Atthakathä) và Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh (SAratthadipanTfikä) rằng: 
Gatipi nibadhã tato cavitvà sagse yeva nibbattanti - Dịch nghĩa răng: Một cách đoan 
chắc rằng, trú xứ nhất định của người Bắc Câu Lư Châu mà sau khi đã mệnh chung sẽ được 
đi tái sinh trong Cõi Thiên Giới. 

Một cách đoan chắc răng, sau khi đã mệnh chung ở Cõi Giới cũ của mình thì người 
Bắc Câu Lư Châu nhất định được đi tái sinh trong Thiên Giới. Tuy nhiên nếu như, đến khi 
mệnh chung từ ở Thiên Giới ấy rồi thì có thể phải đi tái sinh trong cả Tứ Thống Khô Địa 
Giới, hoặc ở một Bộ Châu khác, hoặc cũng có thê ở bất luận một Địa Giới nào khác. Vì thế, 
việc người Bắc Câu Lư Châu không có bị đọa vào Thống Khô Địa Giới, đó cũng chỉ là một 
Cõi Giới duy nhất từ ở kiếp sống cũ đang nương ở mà thôi. 


34. Hỏi: a/. Hãy trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng Deva cùng với Lời Dịch. 

b/. Deva có mấy thể loại ? Là những chỉ ? 

c/. Bốn Ngài Tứ Đại Thiên Vương ấy là những ai ? Và có nhiệm vụ cai quản như thế 
nào ? | 

34. Đáp: a/. Chú Giải (Vacanattha) về từ ngữ nói răng Deva: Pañcahi kãme cunehi 
dibbandi kìlantTiti = Deva - Người nô đùa chơi giỡn với hết tất cả ngũ dục lạc, gọi là Chư 
Thiên. 

b/. Có ba chủng loại Chư Thiên, đó là: 


Vị 


1. Sammutideva —- Thế Tục Thiên (Danh Thiên): tức là Đức Vua (còn gọi là Thiên 
Tử), Hoàng Hậu cùng với Hoàng Tử và Công Chúa. 

2. Uppattideva — Sinh Khởi Thiên (Sinh Thiên): tức là các Chư Thiên và Phạm 
Thiên. 

3. Visuddbideva —- Thanh Tịnh Thiên (Tịnh Thiên): tức là các Bậc A La Hán Vô 
Sinh. 

Đối với câu Chú Giải này thì lập ý chỉ trình bày đến Sinh Khởi Thiên là các bậc ở 
trong Lục Dục Thiên GIới. 

c/. Bốn vị Vua Trời của Hội Chúng Thiên, gọi là Tứ Đại Thiên Vương, đó là: 

1. Vua Dhatarattha (Trì Quốc Thiên Vương), 

2. Vua Virulhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương), 

3. Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương), 

4. Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương). 

+ Trú xứ của các Ngài Tứ Đại Thiên Vương này là năm ở đoạn giữa của Tu Di Sơn, 
và ngang với đỉnh núi VYugandhara. 

1. Vua Dhatarat(ha (Trì Quốc Thiên Vương): ở hướng Đông Tu Di Sơn, Ngài là 
vị cai quản tất cả Thiên Chúng Càn Thát Bà (Gandhabba). [Còn gọi là Đông Trì Quốc 
Thiên Vương] 

2. Vua Virulhaka (Tăng Trưởng Thiên Vương): ở hướng Nam Tu Di Sơn, Ngài là 
vị cai quản tất cả Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhanda). [Còn gọi là Nam Tăng Trưởng 
Thiên Vương] 

3. Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương): ở hướng Tây Tu DI Sơn, Ngài là vị 
cai quản tất cả Thiên Chúng Long Vương (Nàgadevatä). [Còn gọi là Tây Quãng Mục 
Thiên Vương] 

4. Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương): ở hướng Bắc Tu Di 
Sơn, Ngài là vị cai quản tất cả Quỷ Thân Dạ Xoa (Yakkhadevatä). [Còn gọi là Bắc Đa Văn 
Thiên Vương]|. 

Như có phần Päli dẫn chứng đã có trình bày để trong Kinh Tạng Pali phần Đại Phẩm 
(Mahävaggasuttanta) rằng: 


Purimam disam dhataraftho Dakkhinena viru]hako 
Pacchimena virũpakkho Kuvero uffaram disam 
Cattäro te mahãrãj3 Samanfä caturo disã 


Dịch nghĩa răng: Vua Dhataraftha Trì Quốc Thiên Vương ở hướng Đông Tu Di 
Sơn, Vua Virulhaka Tăng Trưởng Thiên Vương ở hướng Nam Tu DI Sơn, Vua 
Virũpakkha Quảng Mục Thiên Vương ở hướng Tây Tu DI Sơn, Vua Kuvera hoặc Vua 
Vessuvanna Đa Văn Thiên Vương ở hướng Bắc Tu Di Sơn. Cả Tứ Đại Thiên Vương ấy ở 
bao bọc hết cả bốn hướng Tu Di Sơn. Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở 
trong Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh (ParamatthadTpanTfIkã) rằng: Tattha dhata rattho 
sandhabbänam rãjã hoti, Virulhako kumbhandänam, Virũipakkho nãgãnam Kuvero - 
yakkhãnam. 
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Dịch nghĩa răng: Trong số lượng cả Tứ Đại Thiên Vương ấy, thì: 

+ Vua Dhatarattha là vị Chủ quản tất cả Thiên Chúng Càn Thát Bà (Gandhabba). 

+ Vua Virul]haka là vị Chủ quản tất cả Thiên Chúng Ác Dạ Xoa (Kumbhanda). 

+ Vua Virũpakkha (Quảng Mục Thiên Vương là vị Chủ quản tất cả Thiên Chúng 
Long Vương (Nãgadevatä). 

+ Vua Kuvera hoặc Vua Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương) là vị Chủ quản tất cả 
Quý Thân Dạ Xoa (Yakkhadevatä).” 

Hết tất cả bốn vị Vua Trời này là các bậc hộ trì Cõi Nhân Thẻ, vì thế, mới gọi là Tứ 
Hộ Thế Thiên Vương (Catulokapäla). Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở 
trong bộ Chú Giải Netti rằng: Lokam päÌenfTti = Lokapäli, cat(äro mahãräjäno - Dịch 
nghĩa răng: Các vị Chư Thiên hộ trì Cði Nhân Thé, gọi là Hộ Thế Thiên; đích thị chính là 
các Ngài Tứ Đại Thiên Vương ấy vậy. 

Với người có sự hiểu biết, có sự nhận thức về các thể loại văn chương thuộc về thế 
gian đã gọi các Ngài Tứ Đại Thiên Vương này là Vua Inda, Vua Yama, Vua Veruna, Vua 
Kuvera. Như có phân Pali dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Netti rằng: 
Lokiyä pana indayamavarunkuverã lokapäläti vadanti - Dịch nghĩa rằng: Với những 
người có sự nhận thức ở trong văn chương thuộc về thế gian đã gọi cả Tứ Hộ Thế Thiên 
này là Inda, Vama, Veruna, Kuvera. 

2. Catñsu mahãräjesu bhatfi etesanti = Catumahäräjikä — Tất cả Hội Chúng 
Thiên mà gọi các Ngài là Tứ Đại Thiên Vương, là bởi vì có nhiệm vụ làm người phụng 
dưỡng phục vụ cho hết tất cả các Hội Chúng Thiên. 

Giải thích răng: Tất cả các Chư Thiên trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương này đều là 
Chúng tùy tùng ở dưới quyên lực của tất cả các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đây; với nguyên 
nhân này, những bậc Chư Thiên này mới được gọi là các Ngài Tứ Đại Thiên Vương. 

Một trường hợp khác, có câu Chú Giải răng: Catumahäräje bhaväti = Catumahä 
rãjikã — Tắt cả các bậc Chư Thiên được gợi Tứ Đại Thiên Vương là bởi vì được sinh khởi 
trong trú xứ ở nơi của các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai quản. 

Giải thích rằng: Trú xứ mà tất cả các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai quản đó, 
tọa lạc ở đoạn giữa Tu Di Sơn, ngang với ngọn núi Vugandhara, đi trở xuống cho đến nên 
mặt quả địa cầu của Nhân Loại, và diện tích ngang bằng với ngọn núi Yugandhara ấy. Có 
lãnh thổ mở rộng ở trong hư không tiếp giáp đến biên địa Bộ Châu và Thất Bảo Sơn, suốt 
cho đến cùng khắp cả đại dương. Lãnh thô mà các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đang cai quản 
đây, gọi là Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới (Catumahãrãjikäbhñũmi). Như có câu Chú 
Giải răng: Cãtumahäräjikãnam nỉvãsãti = Catumahäräjikä) — Trú xứ các Ngài Tứ Đại 
Thiên Vương cùng với tất cả Chúng Thiên tùy tùng, gọi là Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. 


35. Hỏi: a/. Có mây nhóm Chư Thiên hiện hữu ở trong tằng Trời Tứ Đại Thiên Vương 
? Là những chỉ 

b/. Có mây nhóm Chư Thiên ở tầng Trời Tứ Đại Thiên Vương có tâm hung bạo tàn 
ác ? Là những chỉ ? 
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c/. Có mây nhóm Chư Thiên Càn Thát Bà sinh ở trong cây có hương thơm ? Là những 
chị 2 

35. Đáp: a/. Tất cả Chư Thiên ở trong Tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới hiện 
hữu được ba nhóm, đó là: 

1. Bhummatthadevatä — Địa Cư Thiên: Chư Thiên nương trú trên mặt quả địa cầu. 

2. Rukkhatthadevatä - Mộc Cư Thiên: Chư Thiên nương trú trên các cây cối. 

3. Akäsafthadevatä —- Không Cư Thiên: Chư Thiên nương trú trên khoảng hư 
không. 

b/. Có bốn nhóm Chư Thiên ở Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có Tâm hung bạo tàn 
ác, đó là: 

1. Vakkho, VakkhinT: tức là Quý Thần Nam Dạ Xoa, Quỷ Thần Nữ Dạ Xoa. 

2. Gandhabbo, Gandhabbi: tức là Thiên Nam Càn Thát Bà, Thiên Nữ Càn Thát Bà 
(còn gọi là Hương Thân, Tầm Hương Hành, Hương Ẩm). 

3. Kumbbhando, Kumbhandi: tức là Thiên Nam Ác Dạ Xoa, Thiên Nữ Ác Dạ Xoa. 

4. Nãøo, Näøĩ: tức là Nam Long Vương, Nữ Long Vương. 

c/. Có mười nhóm Thiên Càn Thát Bà sinh ở trong cây có hương thơm: 

1. Mũlagandhabba —- Căn Cái Càn Thát Bà: sinh ở trong rễ cây. 

2. Saragandhabba - Mộc Nhục Càn Thát Bà: sinh ở trong lõi cây. 

3. Phegzugandhabba - Chất Mộc Càn Thát Bà: sinh ở trong giác cây. 

4. Tacagandhabba — Ngoại Tằng Càn Thát Bà: sinh ở trong vỏ cây. 

5. Papafikagandhabba — Ngoại Bì Càn Thát Bà: sinh ở trong lớp vỏ khô bên ngoài 


6. Rasagandhabba - Hoa Lộ Thủy Càn Thát Bà: sinh ở trong nước hoa. 

7. Pannagandhabba - Diệp Binh Càn Thát Bà: sinh ở trong lá cây. 

8. Pupphagandhabba — Hoa Ngạc Càn Thát Bà: sinh ở trong bông hoa. 

9, Phalagandhabba - Quả Thực Càn Thát Bà: sinh ở trong trái cây. 
-10. Kandhagandhabba - Căn Đế Càn Thát Bà: sinh ở trong gốc rễ. 


36. Hỏi: Nếu sẽ tóm tắt Chư Thiên hiện hữu dưới quyền lực cai quản của Tứ Đại 
Thiên Vương thì có được bao nhiêu ? Là những chi 2 

36. Đáp: Có tám nhóm Chư Thiên ở dưới quyên lực cai quản của Tứ Đại Thiên 
Vương, đó là: 

1/ Pabbatatthadevatã —- Sơn Cư Thiên: Chư Thiên nương trú ở đọc theo núi đôi. 

2/ Akãsatthadevatä - Không Cư Thiên: Chư Thiên nương trú ở trong hư không. 

3/ Khiddadosikadevatã — Ngoạn Lộng Bất Cô Tử Hoạt Chư Thiên: Chư Thiên bị 
mạng vong vì mê say duyệt ý ở trong việc nô đùa chơi giỡn đến cả việc quên thọ dụng vật 
thực. 


4/ Manopadosikadevatä — Ý Sân Chư Thiên: Chư Thiên bị mạng vong do bởi sự | 
sân hận. 
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5/ Sïfavalahakadevatä —- Hàn Lãnh Chư Thiên: Chư Thiên làm cho hư không khởi 
_ sinh mát lạnh. 

6/ Unhavalahakadevatä — Viêm Nhiệt Chư Thiên: Chư Thiên làm cho hư không 
khởi sinh nóng mực. 

7¡ Candimadevaputtadevatä — Nguyệt Thiên Tử: Chư Thiên nương trú trong mặt 
trăng. 

8/ Suriyadevaputtadevatä — Nhật Thiên Tử: Chư Thiên nương trú trong mặt trời. 


37. Hói: Hãy trình bày Phật Ngôn đã có lập ý khải thuyết liên quan vấn đề Thế Gian 
đã được trích ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh. 

37. Đáp: Trình bày Phật Ngôn đã có lập ý khải thuyết hữu quan đến vấn đề về Thế 
Gian như sau: Ayam kho Ananda mahãpathavĩ udake pafitthitã, udakam väte patitthi 
tam, väto äkãsattho hoúi — (Trích ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh). Dịch nghĩa 
rằng: Này Ananda, nền mặt quả địa cầu nằm ở trên nước, nước năm ở trên ĐIÓ, ĐI1Ó năm ở 
trên hư không. 


38. Hỏi: Có lời vấn hỏi răng: Tất cả những Chư Thiên ở cả sáu tầng Trời này, sẽ có 
được nhìn thấy lẫn nhau hay không ? 

38. Đáp: Điều này có lời giải đáp như sau: “Chư Thiên ở tầng trên cao thường nhìn 
thấy được Chư Thiên ở tầng thấp hơn mình. Tuy nhiên Chư Thiên ở tầng đưới thấp sẽ không 
thể nhìn thấy được Chư Thiên ở tầng cao hơn mình. Là vì, lẽ thường tất cả Chư Thiên ở 
tầng trên cao ấy có thân tướng rất vi tế hơn cả Chư Thiên ở tầng dưới thấp hơn. Trừ khi các 
Chư Thiên ở tầng trên cao ấy, sẽ biến hóa thân tướng cho thành thô thiển đi thì lúc bấy giờ 
Chư Thiên ở tầng dưới thấp hơn mới sẽ có được nhìn thấy. Tất cả sự việc này hiện hành 
tuần tự theo từng thứ bậc với nhau. 


39. Hỏi: Người sẽ thành Đức Thiên Vương Indra là sẽ phải kết hợp với bao nhiêu 
điều Pháp ? Là những chi ? 
39. Đáp: Với người sẽ thành Đức Thiên Vương Indra sẽ phải hội đủ bảy thê loại 
Pháp (Thất Cắm Túc Giới), đó là: 
1/ Phụng dưỡng Mẹ Cha, 
2/ Tôn kính bậc trưởng thượng trong gia tộc, 
3/ Nói lời ngọt ngào, để nghe, 
4/ Không nói lời xúi giục đâm thọc, 
5⁄ Không có sự bủn xỉn, keo kiệt, 
6/ Có lòng trung thực, 
7/ Tự kiểm chế sự phẫn nộ sân hận. 
Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Túc Sinh 
Truyện Ekanipäta (Ekanipätajataka A†thakathä) rằng: 
Mãtãpctttibharam jantum Kule jeffhäpacäyinam 
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Sanham sakhilasambhãsam Pesuneyyappahäayinam 


Maccheravinaye yuffam saccam Kodhãbhibhum naram 
Tam ve devä tãvatimsä Ahu sappuriso ïti. 

Ai hiếu dưỡng Mẹ Cha, Kính trọng bậc gia trưởng, 
Nói những lời nhu hòa Từ bỏ lời hai lưỡi, 

Chế ngự lòng xan tham, Là con người chân thực. 
Nhiếp phục được phẫn nộ, Với con người như vậy, 
Chư Thiên Tam Thập Tam, Gọi là bậc Chân Nhân. 


(Chú thích: Thuở xưa, khi Ngài Thiên Chủ Đề Thích hãy còn làm người ở Cõi Nhân 
Loại, Ngài đã chấp trì và thực hành Thất Cắm Túc Giới. Nhờ chấp trì Thất Câm Túc Giới 
này, Ngài đã đạt địa vị danh hiệu Đề Thích (Sakka). Thế nào là Thất Cẩm Túc Giới ? 

1. Cho đến trọn đời, Tôi hiễu đưỡng Mẹ Cha. 

2. Cho đến trọn đời, Tôi kính trọng bậc gia trưởng. 

3. Cho đến trọn đời, Tôi nói lời nhu hòa. 

4. Cho đến trọn đời, Tôi không nói lời hai lưỡi. 

5. Cho đến trọn đời, với Tâm ly cầu uẽ và xan tham, Tôi sống trong gia đình với Tâm 
bố thí, với bàn tay sạch sẽ, hoan hỷ Xả Thí, nhiệt tâm đáp ứng các yêu cầu, hoan hỷ phân 
phối Vật bố thí. 

ó. Cho đến trọn đời, Tôi nói lời chân thực. 

7. Cho đến trọn đời, Tôi không phẫn nộ; nếu Tôi có phẫn nộ, thì Tôi sẽ mau chóng 
điệt trừ sự phẫn nộ ấy.) 


40. Hỏi: a/. Hãy trình bày vị Thiên Tử làm thành bậc lãnh đạo ở trong cả sáu tầng 
Lục Dục Thiên Giới đi theo tứ tự và 

b/. Vị Thiên Tử có quyền lực cai quản lãnh đạo hết cả Lục Dục Thiên Giới ây là ai ? 

40. Đáp: a/. Chức vị Bậc Đại Thiên Vương lãnh đạo Chúng Thiên có như sau: 

+ Đắng Thiên Vương là bậc lãnh đạo Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ nhất có 
danh xưng là Tứ Đại Thiên Vương, có bốn vị là: 1. Vua Dhataraftha (Trì Quốc Thiên 
Vương), 2. Vua Viru]haka (Tăng Trưởng Thiên Vương), 3. Vua Virũpakkha (Quảng 
Mục Thiên Vương), 4. Vua Kuvera hoặc Vessuvanpa (Đa Văn Thiên Vương). 

+ Đấng Thiên Vương là bậc lãnh đạo Chúng Thiên trong tầng Thiên Giới thứ hai có 
danh xưng Tam Thập Tam, là vì có 33 chàng thanh niên và có thanh niên Mãgha với tên 
gọi là Đắng Thiên Vương Sakka (Đề Thích) làm bậc lãnh đạo. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên ở trong tầng Thiên Giới thứ ba có danh 
xưng Suyäma hoặc là Yãma. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên ở trong tầng Thiên Giới thứ tư có danh 
xưng Santussita. 

+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên ở trong tầng Thiên Giới thứ năm có danh _ 
xưng Sunimmita hoặc là Nimmita. 
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+ Đắng Thiên Vương cai quản Chúng Thiên ở trong tầng Thiên Giới thứ sáu có danh 
- xưng là Paranimmitta. 

Giải thích răng: Tầng Thiên Giới thứ tư này là trú xứ xa lìa sự buồn bực trong lòng, 
và chỉ có mang lại sự hoan hỷ duyệt ý cùng với sự vui vẻ trong lòng đến với tất cả những 
người hiện hữu ở trong Thiên Giới này. Như thế, Cõi Thiên Giới này mới được sắp thành 
một loại Thiên Giới tuyệt hảo thù thắng. 

b/. Vị Thiên Tử có quyên lực tối thượng và thù thắng hơn tất cả Chư Thiên, đó là 
Thiên Tử Ma Vasavatti ở trong tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, là vị cai quản khắp cả Lục 
Dục Thiên Giới. 


41. Hỏi: a/. Cối Dục Địa Giới có bao nhiêu ? Là những chi ? 

bí. Hãy trình bày việc thụ hưởng Dục Lạc của Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử ở trong 
khắp cả sáu tầng Trời Thiên Giới, thể theo ý kiến của cả hai, Nhất Ban Giáo Sư và Chú Giải 
SƯ. 

41. Đáp: a/. Cõi Dục Địa Giới có 11 Cõi, đó là: Tứ Thống Khổ Địa Giới, gồm Địa 
Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Bàng Sinh. Thất Thiện Dục Địa Giới gồm một Cõi Nhân Loại, và 
sáu tầng Thiên Giới đó là Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất Đà, Hóa Lạc, 
Tha Hóa Tự Tại. 

b/. Việc thụ hưởng Dục Lạc của Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử trong khắp cả sáu 
tầng Thiên Giới, với vấn đề này có hai trường hợp ý kiến, đó là: một trường hợp ý kiến thuộc 
Nhất Ban Giáo Sư (Keci Äcariya), và một thê loại ý kiến khác nữa thuộc Chú Giải Sư 
(Atthakathäcariya). 

Ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư (thiểu số và cổ xưa) đã có trình bày rằng: 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc của nhóm Chư Thiên ở cả hai tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới và Tam Thập Tam Thiên Giới đây hiện bày trong việc hành xử cũng tương tự 
theo cùng một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại vậy. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc của nhóm Chư Thiên ở tầng Dạ Ma Thiên Giới thì việc 
thụ hưởng với hình thức xử sự là hôn và ôm chặt thân thê lẫn nhau. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc của nhóm Chư Thiên ở tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới, chỉ 
có việc dùng bàn tay tiếp chạm với nhau là thành tựu mãn nguyện SỰ VIỆC. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc của nhóm Chư Thiên ở tầng Hóa Lạc Thiên Giới là qua 
việc nhìn thấy và mỉm cười với nhau là thành tựu mãn nguyện sự việc. 

+ Việc thụ hưởng Dục Lạc của nhóm Chư Thiên ở tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên GIới 
là dùng vào ánh mắt (thị lực) ngăm nhìn là thành tựu mãn nguyện sự việc. 

Còn ý kiến của Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày răng: Việc thụ hưởng Dục Lạc của 
nhóm Chư Thiên ở khắp cả sáu tầng Thiên Giới ây hiện bày trong việc hành xử cũng tương 
tự theo cùng một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại, và không có điều chi là 
khác biệt đị thường cả. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Kinh Phúng 
Tụng (SaigTtisuttanta At(hakathä) răng: Channampi kãmã vacarãnam kãmäã päkatikã 
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evam - Dịch nghĩa rằng: Việc thụ hưởng Dục Lạc của Chư Thiên ở khắp cả Lục Dục Thiên 
Giới đó, đích thị hiện bày trong việc hành xử một cách bình thường, và tật cả cũng tương tự 
theo cùng một phương thức với nhóm người ở Cõi Nhân Loại cả thây. Và Ngài đã có viện 
dẫn đề cập đến rằng: Theo ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư thì thường không cách nào hiện 
hành được ở trong thế gian này. Là vì theo lẽ thường thì việc thụ hưởng Dục Lạc ấy, nêu 
như không có việc tiếp xúc đụng chạm về thê xác lẫn nhau thì việc thụ hưởng Dục Lạc ây 
không thể nào thành tựu mãn nguyện đi được. 


42. Hỏi: a/. Trong cả hai Địa Giới, Cõi Nhân Thế và Cõi Thiên Giới đây thì Cõi Địa 
Giới nào có nhiều bậc Thánh Nhân hơn 2 

b/. Việc sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân ấy phải cần hội đủ bảy yếu tố Pháp, đó 
là những Pháp chi ? 

c/. Có Phật Ngôn dùng làm dụng cụ phán đoán (Vinicchaya) về năm điều, có tên 
gọi là Cân Miễn Chỉ Phần (Padhãniyañga), dùng làm mực thước để bản thân tự xét đoán 
rằng: “kiếp này ta có sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân hay không ?” Năm điều ấy là những 
Pháp chi ? 

d/. Hãy trình bày sự tiễn triển của Phật Giáo ở trong Cõi Nhân Thế thì phôn thịnh huy 
hoàng hơn hay là ở trong Cõi Thiên Giới thì phôn thịnh huy hoàng hơn ? 

42. Đáp: a/. Trong cả hai Địa Giới, Cõi Nhân Thế và Cõi Thiên Giới đây, thì Cõi 
Thiên Giới có nhiều Bậc Thánh Nhân hơn. 

Giải thích rằng: Ở trong Cõi Thiên Giới thì có nhiều Thánh Nhân hơn ở trong Cõi 
Nhân Thế. Giải thích răng, trong thời kỳ của Đức Phật thì những vị cư sĩ tại gia và các bậc 
XUẤt gia hiện hữu ở trong những kinh thành SãvatthI, Rãjagaha, Vesal, Kosambi, 
Kapilavatthu, v.v. Những hạng người này khi đã được nghe Pháp Thoại của Bậc Chánh 
Đăng Giác rồi, đã chứng đắc được Quả vị Thất Lai cũng có, Quả vị Nhất Lai cũng có, v.v. 
Trong từng mỗi quốc độ, có số lượng hàng chục triệu (Kofi), và khi những hạng người này 
đã thân hoại mạng chung lìa khỏi Cõi Nhân Loại rôi, thì đã đi tái sinh ở trong cả Lục Dục 
Thiên Giới ấy. Còn tất cả Chư Thiên hiện hữu ở trong cả Lục Dục Thiên Giới ây, khi đã có 
được cơ hội trong việc nghe những Pháp Thoại, về bảy Bộ Kinh điển của Tạng Vô Tỷ Pháp, 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta), Kinh Đại Hội 
(Mahãäsamaya Sutta), Kinh Đại Niệm Xứ (Mahäsatipafthäna Sut(a), Kinh Vô Ngã 
Tướng (Anattalakkhana Sutta), Kinh Hành Tâm Xả (Samacitta Sut(a), v.v. từng mỗi 
vị đã được chứng đắc Quả vị Thất Lai, Quả vị Nhất Lai; với số lượng nhiều vô số kê. Vì 
thế, Bậc Thánh Nhân mà sinh ở trong cả Lục Dục Thiên Giới này thì không tài nào để có 
thể đếm được số lượng là bao nhiêu cả. 

Đối với cả hai nhóm của Bậc Bắt Lai và Bậc Alahán Vô Sinh đây thì không thể nào 
đếm tính được ở trong số lượng này. Là vì Bậc Bắt Lai thì không tái sinh ở trong Cõi Nhân 
Thế, và Bậc Alahán Vô Sinh thì lại viên tịch Níp Bàn rồi. Do đó, Bậc Thánh Nhân mà hiện 
hữu ở trong Cõi Nhân Thế ấy thì sẽ nói được rằng là có số lượng ít hơn là Bậc Thánh Nhân . 
mà hiện hữu ở trong Cõi Thiên Giới. Về việc Bậc Thánh Nhân ở trong Cõi Nhân Thế mà có 
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số lượng ít hơn là ở trong Cõi Thiên Giới ấy, là cũng do ở trong Cõi Nhân Thế này, phần 
_ thiểu số chỉ có một số ít người là có lòng tôn kính với Phật Giáo, chỉ có một số ít người là 
có sự quan tâm để ý đến trong việc thực hành Thiền Minh Sát Tuệ. 

b/. Việc sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân thì phải cần hội đủ bảy yêu tố (Thất Chi 
Phán), đó là: 

L/ Phải là người Tam Nhân (Tihetukapuggala), 

2/ Phải từng có được việc kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) mà liên quan với 
Thiền Minh Sát Tuệ (V Ipassanä) Ở trong đời trước, 

3/ Phải có sự kiên trì nỗ lực ở trong kiếp sống hiện tại này, 

4/ Phương thức tiễn tu thực hành Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanädhura) phải trung 
thực chân chánh, đúng theo nền tảng của Chánh lạng PälH và Chú Giải, 

5/ Phải có trú xứ thích hợp với việc tu tập, 

6/ Phải lìa xa hoặc không có mười Pháp ràng buộc [Palibodha: sự bế tắc, sự trở ngại, 
sự ngăn trở; đó là: 1. Mẹ (Mãt8), 2. Cha (Pita), 3. Vợ (Bhariyä), 4. Con (Putta), 5. Quyến 
Thuộc (Ñãti), 6. Bạn Hữu (Mitta). 7. Của Cải (Dhana), 8. Lợi Lộc (Labhã sakkãra), 9. 
Danh Vị (Yasa), 10. Ngũ Dục Lạc (Kãmaguna: Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc)] 

7/ Phải có thời gian thích hợp. 

Như thế, quá thật chỉ có một số Ít người có sự quan tâm đề ý đến trong việc thực 
hành Thiên Minh Sát Tuệ. Và cũng quả thật là khó, khi tìm kiếm được người hội đủ 
cả "bảy yếu tô như đã vừa đề cập đến ở phân trên. Và cũng quả thật là, có người với sự 
hiểu biết, nghĩ suy sai trật răng: 

a/. Nếu như ta đã tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ thì sẽ làm cho ta thành người có danh 
thơm tiếng tốt, 

b/. Sẽ được tôn kính và tín cần đối với khắp tất cả mọi người, làm cho việc mưu sinh 
của ta sẽ được cải thiện một cách dễ dàng. 

Sự hiểu biết sai trật như vậy, chẳng phải lập ý để nói rằng sẽ hiện hành đến với tắt cả 
mọi người, mà chỉ lập ý ở trong phần đa số người mà thôi. Với nhân này, mới nói được rằng 
“Bậc Thánh Nhân hiện hữu ở trong Cõi Nhân Thế thì có số khi. ít hơn là Bậc Thánh Nhân 
hiện hữu ở trong Cõi Thiên Giới”. 


c/. Có Phật Ngôn dùng làm dụng cụ phán đoán (Vinicchaya) về năm điều, có tên 
gọi là Cần Miễn Chi Phần (Padhãniyaäga), dùng làm mực thước đề bản thân tự xét đoán 
răng: “kiếp này fa có sẽ được thành tựu Bậc Thánh Nhân hay không ?” Năm điều ấy, đó là: 

1/ Phải có niềm tịnh tín, sự sùng tín ở trong Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, và vị 
thầy Giáo Thọ chỉ dạy Thiền Minh Sát Tuệ (Đức Tin). 

2/ Phải có thân thể cường tráng khỏe mạnh, không ốm đau bệnh hoạn. 


3/ Phải có Tâm lương thiện, không có mánh khóc gian giảo, không có lừa Thây phản 
bạn đồng tu với nhau. 


4/ Phải có sự kiên trì quyết tâm răng cho dù máu và thịt của ta đầy sẽ có phải khô cạn 
đi, có thể chỉ còn là đa, gân, xương đi nữa, thì ta cũng quyết sẽ không chịu từ bỏ sự kiên trì 
ấy được. 


5/ Trước hết hành giả trau giỗi tu tập phải cho đạt đến Sinh Diệt Trí (Udayabbaya 
ñãna). 
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Phật Ngôn đã đề ra năm nguyên tắc trên đây dùng để cho bản thân tự xét đoán cho 
chính mình. Khi bản thân người nào đã tự xét thấy răng hội đủ cả năm điều này, thì nên 
vững tâm nhất định rồi cũng sẽ chứng đắc được Đạo Quả ngay trong kiếp sống này. Giả 
như bất luận có một điều nào bị khiếm khuyết rồi, thì coi như là không có hy vọng chứng 
đắc Đạo Quả trong kiếp sống này vậy. 

d/. Sự tiến triển của Phật Giáo ở trong Cõi Nhân Thế và Cõi Thiên Giới. 

Khi sẽ nói đến sự tiến triển Phật Giáo (Buddhasãsan8) hiện hữu ở trong Cõi Nhân 
Thế với Cõi Thiên Giới, ắt hắn sẽ phải nói được rằng Phật Giáo ở trong Cõi Thiên Giới ấy, 
thì có sự tiến triển phồn thịnh huy hoàng hơn nhiều ở trong Cõi Nhân Thế. Vì lẽ, trong sự 
việc Phật Giáo sẽ có được sự tiến triển thịnh đạt, chánh yếu là cũng phải nương vào Phật 
Giáo Đồ. Bắt luận ở trong trú xứ nào mà có đông đảo Phật Giáo Đồ thì ắt hắn là Phật Giáo 
ở tại trú xứ ấy có được sự tiến triển thịnh đạt. Và Bậc Thánh Nhân hiện hữu ở trong Cõi 
Thiên Giới ấy, lại có số lượng nhiều hơn Bậc Thánh Nhân ở trong Cõi Nhân Loại, thì điều 
này trình bày cho thấy được rắng Phật Giáo ở trong Cõi Thiên Giới có sự tiến triển thịnh đạt 
hơn nhiều, cũng chính là đo có nhiều Bậc Thánh Nhân hơn. 

Còn ở trong Cõi Nhân Loại ây, thật sự Phật Giáo Đồ quả là có rất ít. Tuy vậy vẫn có 
điều đặc thù khác biệt với Cõi Thiên Giới, là ở trong Cðõi Nhân Thế thì có Pháp Học 
(Pariyattisãsanä), tức là việc giảng dạy và việc học hành Tam Tạng, việc thuyết giảng Giáo 
Pháp và việc Thính Pháp. Cả bốn điều này thường luôn hiện hữu một cách đây đủ; tuy nhiên 
ở trong Cõi Thiên Giới thì chỉ có hai thể loại, đó là việc thuyết giảng Giáo Pháp và việc 
Thính Pháp. Một trường hợp khác nữa, là ở trong Cõi Thiên Giới thì không có Hội Chúng 
Tăng Đoàn, và duy nhất chỉ có ở trong Cõi Nhân Thế mà thôi. 


43. Hỏi: a/. Hãy trình bày 16 tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới đi theo thứ tự. 

b/. Từ ngữ nói rằng Brahma đó, có ý nghĩa như thế nào ? Đó là thuộc nhóm người 
nào 2? 

c/. Có bao nhiên nhóm Đại Phạm Thiên có hào quang ? Là những chị 2 

43. Đáp: a/. Trình bày 16 Hữu Sắc Phạm Thiên Giới đi theo thứ tự: 

+ Ba tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới là: Phạm Chúng Phạm Thiên Giới, Phạm Phụ 
Phạm Thiên Giới và Đại Phạm Thiên GIới. 

+ Ba tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới là: Thiểêu Quang Phạm Thiên Giới, Vô Lượng 
Quang Phạm Thiên Giới và Biên Quang Phạm Thiên Giới. 

+ Ba tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới là: Thiêu Tịnh Phạm Thiên Giới, Vô Lượng 
Tịnh Phạm Thiên Giới và Biên Tịnh Phạm Thiên Giới. 

+ Bảy tầng Tứ Thiền Phạm Thiên Giới là: Quảng Quả Phạm Thiên Giới, Hữu Tình 
Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới gồm Vô Phiền Phạm Thiên 
Giới, Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới, Thiện Hiện Phạm Thiên Giới, Thiện Kiên Phạm Thiên. 
Giới và Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới. 
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b/. Từ ngữ nói rằng Brahmä là Người có sự tiễn hóa với ân đức đặc thù, có Thiền 
_Na, v.v. gọi là Phạm Thiên, tức là người có sự tiễn hóa ở trong Thiền Na, Thắng Trí, v.v. 
Gọi là Phạm Thiên tức là tất cá Chư Thiên hiện hữu ở trong tầng Phạm Thiên Giới. 

c/. Có ba nhóm Đại Phạm Thiên có hảo quang chiếu sáng, đó là: 

1. Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến nhất thiên vũ trụ (Cakkaväla) 
nên được gọi là Nhất Thiên Đại Phạm Thiên (Sahassabrahma). 

2. Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến nhị thiên vũ trụ nên được gọi 
là Nhị Thiên Đại Phạm Thiên (Dvisahassabrahma). 

3. Đại Phạm Thiên có hào quang chiếu sáng rộng đến tam thiên vũ trụ nên được gọi 
là Tam Thiên Đại Phạm Thiên (Tisahassabrahma). 


44. Hỏi: Trong cả bốn tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, đó là tầng Sơ Thiền Phạm 
Thiên Giới, tầng Nhị Thiền Phạm Thiên Giới, tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới và tầng Tứ 
Thiền Phạm Thiên Giới. Với cả bến tâng này, trong từng mỗi tầng khi phân chức ra thì có 
bao nhiêu nhóm Phạm Thiên ? 

44. Đáp: Với cả bốn tầng Phạm Thiên Giới này thì ở trong tâng thứ nhất chia ra thành 
ba bậc Phạm Thiên, đó là: 

L/ Phạm Thiên làm bộc tòng, trông nom phục vụ cho vị Phạm Thiên Trưởng Chúng, 
gọi là Phạm Chúng Thiên. 

2/ Phạm Thiên làm cố vấn bàn bạc cho vị Phạm Thiên Trưởng Chúng, gọi là Phạm 
Phụ Thiên. 

3/ Phạm Thiên là vị lãnh đạo, làm Trưởng Chúng, gọi là Đại Phạm Thiên. 

Cả ba nhóm Phạm Thiên này hiện hữu ở mỗi tầng của cả bốn Hữu Sắc Phạm Thiên 
Giới ấy. 


45. Hỏi: Hãy trình bày Pháp làm thành tác nhân cho việc phân chia Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới ra thành năm Cõi Phạm Thiên Giới ? 

45. Đáp: Trong sự việc Tịnh Cư Phạm Thiên Giới này chia ra thành năm Cõi Phạm 
Thiên Giới, đích thị chính do bởi mãnh lực Ngũ Quyền Lực Pháp; đó là: 

+ Nếu như Tín Quyên (Saddhindriya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực khác 
thì sẽ hóa sinh ở trong Vô Phiền Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Tấn Quyền (V iriyindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyên Lực khác 
thì sẽ hóa sinh ở trong Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Niệm Quyên (SatindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyên Lực khác thì 
sẽ hóa sinh ở trong Thiện Hiện Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Định Quyên (SamädhindrTìya) có nhiều năng lực hơn các Quyển Lực 
khác thì sẽ hóa sinh ở trong Thiện Kiến Phạm Thiên Giới. 

+ Nếu như Tuệ Quyền (PaññindrTya) có nhiều năng lực hơn các Quyền Lực khác 
thì sẽ hóa sinh ở trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới. 

Điều này có phần Pä]i đẫn chứng để ở trong Bộ Chú Giải Tổng Hợp (Saủgaha 
Atthakathä) và Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (VibhävanTfikã) rằng: 
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Anägãmino pana suddhäväãsesu uppajjanfi (Sañgaha A({hakathä) 


Saddhädiindriyavemattatanukkamena pañcesu suddhãväsesu uppajjantdi 
(VibhävanTffkä). 


46. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt về danh xưng các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong 
15 tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới.) 

46. Đáp: Sự khác biệt về danh xưng của Phạm Thiên hiện hữu ở trong 15 Hữu Sắc 
Phạm Thiên Giới (trừ Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giớn) đó là: 

Như đã có đề cập ở phần trên, rằng trong tất cả Tứ Cõi Phạm Thiên Giới thành sản 
địa của Chư Phạm Thiên thì trong từng mỗi Cõi của cả Tứ Cõi Phạm Thiên Giới đều có ba 
nhóm Phạm Thiên tương tự với nhau. Tuy nhiên việc gọi tên của Chư Phạm Thiên hiện hữu 
ở trong ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới cho đến bảy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới thì 
lại có việc gọi tên không có được giống với nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong ba Cõi Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới; là cũng bởi vì việc gọi tên Chư Phạm Thiên hiện hữu ở trong Cõi 
Sơ Thiền Phạm Thiên Giới ấy, là việc gọi tên theo danh vị của Chư Phạm Thiên. Còn ở 
trong cả hai tầng Phạm Thiên Giới này, đó là ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới và ba Cõi 
Tam Thiền Phạm Thiên Giới, cho dù thật sự là Chư Phạm Thiên vẫn có với các danh vị là 
Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên; tuy nhiên trong cả hai tâng Phạm 
Thiên Giới này, không có áp dụng việc gọi tên theo danh vị, mà áp dụng việc gọi tên theo 
sự khác biệt với nhau về hào quang của Chư Phạm Thiên ây. 

Và ở trong bảy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới lại áp dụng qua việc gọi tên Chư Phạm 
Thiên cho được giống với nhau về Ấn Đức Quyền Pháp đặng phát sinh ở trong các tầng 
Phạm Thiên Giới ấy. Việc gọi tên của Chư Phạm Thiên theo như phần đã vừa đề cập đến tại 
đây, là để cho các bậc Hữu Tình khả huấn luyện có sự hiểu biết một cách dễ dàng về Chư 
Phạm Thiên sinh trú ở trong tất cả các tầng Thiên Giới này, và cũng để cho có sự ghi nhớ 
tên gọi một cách đễ dàng. Với lý do này, mà việc gọi tên của Chư Phạm Thiên ở trong ba 
Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên Giới và mười hai Cõi Phạm Thiên Giới khác còn lại, mới không 
có được giống nhau là vậy. 

Một cách tương tự, các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Quảng Quả Phạm Thiên 
Giới cũng chia ra làm thành ba nhóm, chính là do bởi sự khác biệt của Thiện Ngũ Thiên vậy; _ 
tức là với Thiện Ngũ Thiền thuộc loại Hy Thiếu (Hma — yếu kém) thì được hóa sinh ở trong 
chức vị tương xứng với bậc Phạm Chúng Thiên. Nếu như Thiện ây thuộc loại Trung Bình 
(Majjhima) thì được hóa sinh ở trong chức vị tương xứng với bậc Phạm Phụ Thiên. Và nếu 
như Thiện ấy thuộc loại Tỉnh Lương (Panta) thì được hóa sinh ở trong chức vị tương xứng 
với bậc Đại Phạm Thiên. 

Sự việc Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã không có phân chia tên gọi của nhóm 
Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Quảng Quả Phạm Thiên Giới này ra thành ba nhóm cũng 
tương tự với nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong Cõi Phạm Thiên Giới mà đã có đề cập đến 
ở phần trên, cũng là vì nhóm Phạm Thiên hóa sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới này, rằng 
tính theo thọ mệnh thì tất cả đều có thọ mệnh ngang bằng với nhau. Và nhóm Quảng Quả _ 
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Phạm Thiên này có khả năng thâm thị nhìn thấy được nhóm Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
_ Thiên. Còn các nhóm Phạm Thiên hiện hữu ở trong tầng Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, tầng 
Nhị Thiền Phạm Thiên Giới và tầng Tam Thiền Phạm Thiên Giới này thì không có khả năng 
sẽ được nhìn thấy các vị Phạm Thiên hiện hữu ở trong các tầng Phạm Thiên Giới cao hơn. 
Ngài Giáo Thọ Sư liễu tri được thực tính mới trình bày rằng: Phạm Thiên Ở trong cùng một 
tầng Phạm Thiên Giới với nhau sẽ được nhìn thấy lẫn nhau và không cần phải hóa thân một 
cách thô thiên. Với nhân này, Ngài Giáo Thọ Sư mới gom cả hai tầng Phạm Thiên Giới này 
lại và gọi chung với nhau là Quảng Quả Phạm Thiên, và không có phân chia tên gọi riêng 
của từng mỗi nhóm. 


47. Hỏi: Trong nền lục địa của nhóm Nhân Loại thì sẽ đễ nhận biết được sự hiện hữu 
các Thánh Vật linh thiêng để mà nương nhờ, tuy nhiên quả là khó để biết được rằng thánh 
địa tôn nghiêm hiện hữu ở trong các tầng Tam Thập Tam Thiên Giới và Sắc Cứu Cánh Phạm 
Thiên Giới, gồm có những chỉ 2 

47. Đáp: Trong tầng Tam Thập Tam Thiên Giới có một Thánh Địa tôn nghiêm, đó 
là bảo tháp bằng ngọc lục bảo với tên gọi Cñ]ãmamT (Tiểu Ñ gọc Như Ý Bảo Tháp) và cao 
một trăm do tuần. Bên trong tòa bảo tháp có tôn trí thờ Ngọc Xá Lợi Răng Nhọn Bên 
Phải của Bậc Chánh Đăng Giác cùng với búi tóc của Ngài đã cắt liệng bỏ trong lúc xuất 
ly để tu hành. Còn đối với trong Cõi Phạm Thiên Giới thì ở tầng Sắc Cứu Cánh Phạm 
Thiên Giới này có một Thánh Địa tôn nghiêm trọng yếu, đó là bảo tháp Dussa, là bảo tháp 
tôn trí Hoàng Bào của Bậc Chánh Đăng Giác trong sát na khi Ngài vẫn còn là Thái Tử 
Siddhattha (Siddhattharãjakumära — Siddhattha Vương Tử) đã mặc ở trong người ngay 
thời lúc lìa khỏi kinh thành để xuất ly tu hành. Ngay khi Ngài đã cởi bỏ Hoàng Bào ra thì 
Ngài Phạm Thiên Ghãtikãra đã từ Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới ngự xuống, đã mang 
theo cả thấy tám vật phụ tùng đến cúng dường Ngài Thái Tử Siddhattha, cũng vừa đón 
nhận hết tất cả Hoàng Bào của Ngài Thái Tử Siddhattha đã vừa mới cởi bỏ ra; và rồi đem 
về tôn trí ở trong bảo tháp có tên gọi bảo tháp Dussa, có chiều cao mười hai do tuân, và ở 
trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này. 


48. Hỏi: Tắt cả những sự vật, nếu như không có Danh Pháp tôi, thì sự vật ây không 
thể nào gợi là Hữu Tình được, vậy điều đó đúng hay không ? Do bởi lý do chỉ ? 

48. Đáp: Đại đa số người ta vẫn có sự hiểu biết rằng tất cả những sự vật nào nếu như 
không có phần Danh Pháp rồi, thì sự vật ây không thể nào gọI là Hữu Tình được. Sự hiểu 
biết như vậy thì không thể được xem như là đúng đắn hết tất cả thây. Đối với ở trong Cõi 
Dục Giới (Kamaloka) thì quả thật là đúng vậy, tuy nhiên đối với Cõi Phạm Thiên Giới thì 
không thê áp dụng hết tất cả được. Là vì có một nhóm Phạm Thiên được hóa sinh với mãnh 
lực Ngũ Thiền, với tên gọi là Tu Tập Tưởng Ly Ái (Saññãviräga bhãvanä) làm nên tảng, 
và hiện hữu ở trong Cõi Phạm Thiên Giới này. Nhóm Phạm Thiên này thì không có phần 
Danh Uấn, và quả thật chỉ có đuy nhất là phần Sắc Uẫn mà thôi, tuy nhiên cũng vẫn được 
liệt kê vào ở trong một nhóm bọn Hữu Tình, là vì vẫn có Sắc Mạng Quyền Lực (Jìvitarũpa) 
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đang làm chủ quản. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày từ ngữ nói rằng 
Hữu Tình (Satta) kết hợp với từ ngữ nói rằng Vô Tưởng, chung lại với nhau và gọi là Vô 
Tưởng Hữu Tình. 

(Chú thích: Cõi Phạm Thiên Giới của các bậc Hữu Tình khi được hóa sinh không có 
phần Tứ Danh Uẫn, và chỉ có sự chuyển biến liên tục của phần Sắc Pháp. Lẽ thường thì, 
Danh và Sắc thường luôn kết nỗi với nhau thành một khối, và không thê nào tách rời ra 
được. Tuy nhiên đôi khi, như trong trường hợp này, do mãnh lực Thiền Định, cũng vẫn có 
thể tách rời Danh và Sắc. Khi một vị Alahán Vô Sinh Nhập Thiền Diệt (Nirodha samäpatti 
— Diệt Thọ Tưởng Định) cũng vậy, Tầm Thức của Ngài đã dừng lại. Đối với hạng người 
thông thường thì khó quan niệm được một trạng thái tương tự. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều 
sự việc không thể quan niệm mà thật sự vẫn được hiện hữu.) 

Asaññasattänam nỉibbattäti = Asaññãsat(ä - Cõi Phạm Thiên Giới thành sản địa 
của tất cả Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, được gọi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên 
Giới. Việc gọi tên Quảng Quả Phạm Thiên Giới và Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới 
đó, là việc gọi tên theo đường lối gián tiếp, đích thị chính là lấy danh vị của vị Phạm Thiên 
ở trong trú xứ ấy đem đặt tên cho Cõi Phạm Thiên Giới ây vậy, và đó là “cách thức gọi tên 
theo danh vị” (Thãnayñpacäranaya), cũng cùng một cách thức với nhóm Sơ Thiền Phạm 
Thiên Giới, và đã có được trình bày ở phân trên. 


49. Hỏi: Vị Thiện Hiện Phạm Thiên thành tựu viên mãn với Nhãn đến ngần nào ? 
Là những chi ? Và vì lý do chỉ mới gọi là Pháp Nhãn với Tuệ Nhãn ? 

49. Đáp: Tất cả các vị Phạm Thiên nhìn thây một cách rõ ràng tinh tường các sự vật 
đang được hiện bày, bởi do đã được thành tựu viên mãn với Nhãn Thanh Triệt (Pasäda 
cakkhu), Thiên Nhãn (Dibbacakkhu), Pháp Nhãn (Dhammacakkhu), một cách thuần 
tịnh tinh khiết, được gọi là Thiện Hiện Phạm Thiên. 

Giải thích rằng: VỊ Phạm Thiên hiện hữu ở trong Thiện Hiện Phạm Thiên Giới này 
có thân tướng cực kỳ xinh đẹp, vì thế, bất luận một ai đã được nhìn thấy rồi thì thường khởi 
sinh lên sự an vui duyệt ý. Chính với nhân này, vị Phạm Thiên ây mới được gọi là Thiện 
Hiện Phạm Thiên. 

Một trường hợp khác nữa, vị Thiện Hiện Phạm Thiên này thành tựu viên mãn với Tứ 
Nhãn Pháp Giới, đó là Nhãn Thanh Triệt, Thiên Nhãn, Pháp Nhãn và Tuệ Nhãn 
(Paññãcakkhu). Cả Tứ Nhãn Pháp Giới này thì, Nhãn Mục thông thường được gọi là Nhãn 
Thanh Triệt. Thiên Nhãn Thắng Trí được gọi là Thiên Nhãn, hoặc Nhãn Mục thông thường 
cũng còn được gọi là Thiên Nhãn, là vì lẽ thường Nhãn Mục của vị Phạm Thiên này có mãnh 
lực thâm thị nhìn thầy một cách tỉnh tường các sự vật hiện hữu ở trong khoảng cách xa, hoặc 
các sự vật nhỏ bé. Ba Đạo Tuệ bậc thấp (Maggañäna) được gọi là Pháp Nhãn. Minh Sát 
Trí (Vipassanãñäna), Tuệ Thấm Thị (Paccavekkhanañãna — Tuệ Phản Cung Tự Tỉnh), 
và Thắng Trí (Abhiññã) được gọi là Tuệ Nhãn. 
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S0. Hỏi: Nhãn ở trong vị Thiện Hiện Phạm Thiên với vị Thiện Kiến Phạm Thiên có 
_ được bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? Thể loại Nhãn nào thì có năng lực tương đồng 
nhau ? 

50. Đáp: Vị Thiện Kiến Phạm Thiên này, rằng theo Tứ Nhãn Pháp Giới, với cả ba 
thể loại Nhãn Thanh Triệt, Thiên Nhãn, và Tuệ Nhãn này thì có năng lực thù thăng hơn vị 
Thiện Hiện Phạm Thiên. Tuy nhiên về Pháp Nhãn thì có năng lực ngang bằng với nhau. 


S1. Hỏi: a/. Hãy trình bày sự cách xa từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Vô 
Gián Đại Địa Ngục; 

b/. Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Tha Hóa Tự Tại Thiên GIỚI; 

c/. Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới; 
và 

d/. Từ khoảng giữa Vô Gián Đại Địa Ngục với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên 
Giới, ổi theo thứ tự. 

S1. Đáp: Trình bày sự cách xa từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Vô Gián Đại 
Địa Ngục, từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới, từ khoảng 
giữa Nhân Loại Địa Giới với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới, và từ khoảng giữa 
Vô Gián Đại Địa Ngục với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới, có được như vầy: 

a/. Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Vô Gián Đại Địa Ngục ước lượng có 
khoảng cách xa với nhau 120,000 do tuân. 

b/. Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới ước lượng 
có khoảng cách xa với nhau 252,000 do tuần. 

c/. Từ khoảng giữa Nhân Loại Địa Giới với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên Giới 
ước lượng có khoảng cách xa với nhau 71,856,000 do tuần. 

d/. Lừ khoảng giữa Vô Gián Đại Địa Ngục với Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên 
Giới ước lượng có khoảng cách xa với nhau 71,976,000 do tuần. 


52. Hỏi: a/. Hãy trình bày 12 hạng Người, đi theo thứ tự. 

b/. Hãy trình bày việc phân hạng 31 Cõi Giới theo 12 hạng Người. 
c/. Hãy trình bày 214 hạng Người hiện hữu ở trong 31 Cõi Giới. 
52. Đáp: a/. Trình bày mười hai hạng Người. 

Bốn hạng Phàm Nhân, đó là: 

1. Người Khô Thú Vô Nhân, 2. Người Thiện Thú Vô Nhân, 


3. Người Nhị Nhân, 4. Người Tam Nhân. 
Tám Bậc Thánh Nhân, đó là: 

1. Người Đạo Thất Lai, 2. Người Quả Thất Lai, 
3. Người Đạo Nhất Lai, 4. Người Quả Nhất Lai, 
5. Người Đạo Bất Lai, 6. Người Quả Bất Lai, 
7. Người Đạo Vô S¡nh, 6. Người Quả Vô Sinh. 
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b/. Trình bày việc phân hạng ba mươi mốt Cõi Giới theo mười hai hạng Người: 

+ Tứ Thống Khổ Địa Giới là sản địa duy nhất của một nhóm hạng Người Khổ Thú 
Vô Nhân. 

+ Một Nhân Loại Địa Giới là sản địa của 11 hạng Người 

+ Một Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới J (trừ 1 Người Khổ Thú Vô Nhân) 


+ Một Đao Lợi Thiên Giới 


+ Một Dạ Ma Thiên Giới là sản địa của 10 hạng Người 
+ Một Đâu Suất Đà Thiên Giới (trừ 1 Người Khô Thú Vô Nhân 
+ Một Hóa Lạc Thiên GIới và I1 Người Thiện Thú Vô Nhân) 


+ Một Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới 

+ Ba Sơ Thiền Phạm Thiên Giới 

+ Ba Nhị Thiền Phạm Thiên Giới là sản địa của 9 hạng Người, đó là: 

+ Ba Tam Thiền Phạm Thiên Giới ƒ 1 Người Phàm Tam Nhân, 8 Bậc Thánh Nhân 

+ Ba Tứ Thiền Phạm Thiên Giới 

+ Một Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới là sản địa của Người Thiện Thú Vô 
Nhân mà chỉ có duy nhất Bọn Sắc Tái Sinh. 

+ Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới là sản địa của ba hạng Người, đó là: I Người Quả 
Bắt Lai, 1 Người Đạo Vô Sinh, 1 Người Quả Vô Sinh. 

+ Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới là sản địa của 8 hạng Người, đó là 1 Người Phàm Tam. 
Nhân, 7 Bậc Thánh Nhân (trừ 1 Người Đạo Thất Lai). 


c/. Trình bày 214 hạng Người trong 31 Cõi Giới, đó là: 

1. Tứ Thống Khổ Địa Giới, với mỗi Địa Giới có một hạng Người, kết hợp lại có 4 
hạng Người. 

2. Một Nhân Loại Địa Giới, Một Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới, với mỗi Cõi Giới 
có 11 hạng Người, kết hợp lại có 22 hạng Người. 

3. Năm Thiên Giới còn lại, với mỗi tầng Thiên Giới có 10 hạng Người, kết hợp lại có 
50 hạng Người. 

4. Mười Hữu Sắc Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 9 hạng Người, 
kết hợp lại có 90 hạng Người. 

5. Một Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới có l hạng Người. 

6. Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 3 hạng Người, 
kết hợp lại có 15 hạng Người. 

7. Tứ Vô Sắc Phạm Thiên Giới, với mỗi tầng Phạm Thiên Giới có 8 hạng Người, kết 
hợp lại 32 hạng Người. 

a. Tổng kết lại có 214 hạng Người nương trú ở trong 31 Cõi Giới. 

b. (4+ 22 + 50 +90 + 1 + 15 +32 =214) 


53. Hỏi: a/. Hãy trình bày Cửu Lưu Cư Địa Giới là chỗ nương trú của loài Hữu Tình, 
đi theo thứ tự. 
b/. Hãy trình bày sự hiện hành vẻ thân tướng hình trạng và Thức Tái Sinh. 
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S3. Đáp: a/. Trình bày Cửu Lưu Cư Địa Giới (Sattäväsabhũmi) là chỗ nương trú 
_ của loài Hữu Tình, đó là: 

1. Thân Dị Địa Giới (Nãnãttakãyabhũmi): Có 14 Cõi Giới thành sản địa của tất cả 
loài Hữu Tình mà có thân hình tướng trạng dị biệt với nhau, đó là: 11 Dục Địa Giới, và 3 Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới. 

2. Thân Đông Địa Giới (Ekattakaäyabhũmi): Có 12 Cõi Giới thành sản địa của tất 
cả loài Hữu Tình mà có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau, đó là: 3 Nhị Thiền Phạm 
Thiên Giới, 3 Tam Thiên Phạm Thiên Giới, l Quảng Quả Phạm Thiên Giới, và 5 Tịnh Cư 
Phạm Thiên GIới. 

3. Tưởng Dị Địa Giới (NãnättasaññTbhũmi): Có 10 Cõi Giới thành sản địa của loài 
Hữu Tình mà có Tâm Tái Sinh đị biệt với nhau, đó là: 7 Dục Thiện Địa Giới, và 3 Nhị Thiền 
Phạm Thiên Giới. 

4. Tưởng Đồng Địa Giới (EkattasaññTbhũmi): Có 1ó Cõi Giới thành sản địa của 
loài Hữu Tình mà có Tâm Tái Sinh tương đồng với nhau, đó là: 4 Thống Khổ Địa CHớI, 3 
Sơ Thiền Phạm Thiên Giới, l Quảng Quả Phạm Thiên Giới, và 5 Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 


5. Vô Tưởng Địa Giới (AsaññTbhũñmi): Có 1 Cõi Giới thành sản địa của loài Hữu 
Tình mà không có Danh Pháp, đó là Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới. 

6. Một Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

7. Mật Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

8. Một Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. 

9. Một Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 


b/. Trình bày sự hiện hành về thân tướng hình trạng và Thức Tái Sinh (Patisandhi 
viññãna), đó là: _ 

1. Thân Dị Tưởng Dị (Nãnãttakäyanänättasaññï): Có bảy Cõi Giới với các loài 
Hữu Tình có thân hình tướng trạng đị biệt với nhau, và có Thức Tái Sinh đị biệt với nhau, 
đó là: 7 Dục Thiện Địa Giới. 

2. Thân Dị Tưởng Đồng (NÑ anäftakäyaekattasaññn): Có bảy Cõi Giới với loài Hữu 
Tình có thân hình tướng trạng đị biệt với nhau, nhưng lại có Thức Tái Sinh tương đông với 
nhau, đó là: 4 Thống Khô Địa Giới và 3 Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. 

3. Thân Đồng Tưởng Dị (ELkattakãyanänättasaññ1): Có ba Cõi Giới với loài Hữu 
Tình có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau, nhưng lại có Thức Tái Sinh đị biệt với 
nhau, đó là: 3 Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 

4. Thân Đồng Tưởng Đồng Œ kaftakäyaekattasañfi): Có chín Cõi Giới với loài 
Hữu Tình có thân hình tướng trạng tương đồng với nhau, và có Thức Tái Sinh tương đồng 
với nhau, đó là: 3 Tam Thiền Phạm Thiên Giới, I Quảng Quả Phạm Thiên Giới, và 5 Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới. 

Ghi chú: Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Tứ Vô Sắc phạm Thiên Giới ấy 
thì không được liệt kê vào ở trong phân Dị Biệt (N ãnäãtfa) hoặc Tương Đồng (Ekatta), là 
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vì ở trong Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới thì không có Danh Uân, và ở trong Tứ Vô 
Sắc Phạm Thiên Giới thì không có Sắc Uấn. 


54. Hỏi: Bậc Bắt Lai khi đã thọ mạng diệt thì cũng không tái sinh trở lại ở trong Cõi 
Dục Địa Giới nữa; điều này đã được liễu trị, tuy nhiên thật khó liễu tri được răng từ ngữ nói 
rằng Anägämino này, đó là hạng Người nào, xin hãy giải thích cho được hiểu biết với. 

54. Đáp: Trình bày Cõi Giới mà Bậc Thánh Nhân đã đi tái sinh rồi, và sẽ không còn 
tiếp tục đi tái sinh ở trong Cõi Giới nào khác nữa. Từ ngữ mà nói răng Anägãmino này, tức 
là cả hai nhóm Người Bắt Lai, là: 

1. Quả Bắt Lai (Phala Anägam?) tức là Bất Lai Phạm Thiên. 

2. Thiền Na Bất Lai (Jhãna Anägämi) tức là Thất Lai Phạm Thiên và Nhất Lai 
Phạm Thiên. 

Vì thế, với cả hai nhóm là Thất Lai Phạm Thiên và Nhất Lai Phạm Thiên này, mới 
được sắp vào ở trong từ ngữ nói rằng Anägãmino, bởi vì theo lẽ thường thì hạng Người Bất 
Lai ấy, sẽ không tái sinh trở lại ở trong Cõi Dục Địa Giới nữa; và cả hai bậc Thất Lai Phạm 
Thiên và Nhất Lai Phạm Thiên này, cũng không tái sinh trở lại ở trong Cõi Dục Địa GIới 
nữa, tương tự với vị Bất Lai Phạm Thiên. Do đó, mới chỉ dùng một từ ngữ duy nhất nói là 
Anägämino. 


55. Hỏi: a/. Hãy trình bày Địa Giới mà Bậc Thánh Nhân đã từng sinh rôi, và sẽ không 
đi tái sinh ở trong các Địa Giới khác nữa thì có được bao nhiêu Địa Giới, và là những Địa 
Giới nào 2? 

b/. Hãy phân tích 12 hạng Người theo Sinh Quán và Lãnh Thỏ. 

55. Đáp: a/. Trong tất cả hai mươi tầng Phạm Thiên Giới ây, thì Quảng Quả Phạm 
Thiên Giới được tính là cùng tột của mười một tầng Hữu Sắc Phạm Thiên Giới (trừ Ngũ 
Tịnh Cư Phạm Thiên Giới), được gọi Phàm Phu Cùng Tột Hữu (Puthujjanabhavagga) 
dịch nghĩa là “Cõi Giới cùng tột của hạng Người Phàm Nhân.” 

Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới được tính là cùng tột của Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới, được gọi Thánh Nhân Cùng Tột Hữu (Ariyabhavagsga) dịch nghĩa là “Cõi Giới cùng 
tột của Bậc Thánh Nhân.” 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới được tính cùng tột của Vô Sắc Phạm 
Thiên Giới, được gọi Nhất Thiết Cùng Tột Hữu (Sabbabhavagga) dịch nghĩa là “Cõi Giới 
cùng tột của Phàm Phu và Thánh Nhân”. 

b/. Trình bày việc phân tích mười hai hạng Người theo Sinh Quán (Jätikkhetta) và 
Lãnh Thổ (Anãñkhetta). 

Trong tất cả mười hai hạng Người ấy thì bốn hạng Phàm Nhân thường hiện hữu ở 
trong trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, mà đó là Lãnh Thổ (Anäkhetta) của Đức Phật, kế 
cả ở trong Thời Tái Sinh và ở trong Thời Chuyên Khởi. Bậc Thánh Nhân hiện hữu ở trong 
mười ngàn tiên thiên vũ trụ, mà đó là Sinh Quán (Jãtikkhetta) của Đức Phật, kế cả ở trong 
Thời Tái Sinh và ở trong Thời Chuyển Khởi thuận ứng với tùy Người. Trong các tiên thiên _ 


294 


vũ trụ khác mà hiện hữu ở phần Ngoại Vi Sinh Quán ấy, thì đối với Bậc Thánh Nhân là chỉ 
_ có duy nhất bốn Bậc Thánh Quả và chỉ có duy nhật ở trong Thời Chuyển Khởi mà thôi. Sự 
việc hạng Người Bất Lai không nắm bắt dính mắc vào việc tái sinh trong phần ngoại VI sinh 
quán ở Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy, là vì các Bậc này đã không còn Tham Ái (Ñikanti 
tanhã) tức là sự túc nguyện duyệt ý cho việc đắt dẫn đi tái sinh. 

Và trong sự việc hạng Người Bất Lai hiện hữu ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới, lại nương trú ở Ngoại Vi Sinh Quán và đặc biệt chỉ ở trong Thời Chuyển Khởi ấ Ấy, là 
vì hạng Người Bất Lai hiện hữu ở trong Nội VI Sinh Quán Tịnh Cư Phạm Thiên Giới â ây, lại 
có sự túc nguyện duyệt ý ở trong sự tĩnh lặng, không muốn kết hợp với nhiều quân thể đông 
người, vì thế, những bậc này đã rủ nhau ra đi và đến tại trú xứ nơi ây (là Ngoại Vi Sinh 


Quán). 


56. Hỏi: Từ ngữ nói rằng Kappa có mấy thể loại ? Là những chi ? Hãy trình bày luôn 
thể cùng với nội dung, và trình bày luôn thể cùng với việc phân tích. 

56. Đáp: Có bốn thể loại nói về Kiếp, đó là: 

I. Tuôi Thọ Kiếp (Äyukappa), 

H. Trung Kiếp (Antarakappa), 

II A Tăng Kỳ Kiếp (Asaäkheyyakappa), 
IV. Đại Kiếp (Mahäkappa). 

Giải thích ý nghĩa: 

I. Tuôi Thọ Kiếp (Äyukappa): Thời kỳ nào Nhân Loại có tuổi thọ lâu dài đến A 
Tăng Kỳ năm, hoặc giảm thiểu xuống cho đến mười năm, đó là Tuổi Thọ Kiếp. Nắm bắt 
theo quy định tuổi thọ của Nhân Loại ở trong các thời kỳ ấy, gọi là Tuổi Thọ Kiếp. _Chăng 
hạn như trong thời kỳ Đức Phật, thì trong thời kỳ ấy thọ mệnh của Nhân Loại có số lượng 
là một trăm năm. Nắm lấy 100 nắm tính thành Tuổi Thọ Kiếp. Tiếp đến giảm. xuống từ từ, 
giảm thiểu xuống cho đến ngay hiện tại này thì thọ mệnh của Nhân Loại có số lượng là 5 
năm, và năm lấy 75 năm tính thành Tuổi Thọ Kiếp. Tất cả sự việc này tùy thuộc vào số 
lượng thọ mệnh của Nhân Loại trong những thời kỳ đó. 

1rong Cõi Thiên Giới và Cõi Phạm Thiên Giới cũng hiện hành tương tự như vầy, 
chẳng hạn như trong Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới hiện hữu ở tầng Thiên Giới này có 
tuôi thọ được 500 năm Thiên Giới. Nắm lấy 500 năm Thiên Giới ấ ấy tính thành Tuôi Thọ 
Kiếp Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. Và ở trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên 
Giới, Phạm Thiên ở tầng này có quy định tuôi thọ được 84,000 Đại Kiếp. Nắm lấy 84,000 
Đại Kiếp tính thành Tuổi Thọ Kiếp của tầng Phạm Thiên Giới này. 

H. Trung Kiếp (Antarakappa): Việc tính đếm về Trung Kiếp đó, được tính với 
phương thức như vây, tức là trong thời Kiến Lập Kiếp Sơ (V affathayI Kappa) của Nhân 
Loại có tuôi thọ lâu dài đến A Tăng Kỳ năm, được tính thành Tuổi Thọ Kiếp. Tiếp đến tuổi 
thọ của Nhân Loại từ từ giảm xuống theo tuần tự cho đến còn 10 năm tuổi thọ, được tính 
thành Tuổi Thọ Kiếp. Khi đã giảm xuống đến 10 năm rồi cũng lại từ từ tăng lên một lần 
nữa cho đến A Tăng Kỳ năm, lại được tính thành Tuổi Thọ Kiếp như cũ. Tính đếm từ A 
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Tăng Kỳ năm giảm xuống cho đến 10 năm, rồi tính đếm từ 10 năm khởi lên cho đến A Tăng 
Kỳ năm, thành một đôi như vầy, được gọi là Trung Kiếp. 

HH. Ạ Tăng Kỳ Kiếp (Asañkheyyakapp3): Số lượng Trung Kiếp như đã có đề cập 
ở phần trên ây, khi đã vừa tròn đủ 64 Trung Kiếp thì được tính thành một A Tăng Kỳ Kiếp. 

IV. Đại Kiếp (Mahäkappa): Phương thức tính đếm Đại Kiếp ấy, là đếm bốn A Tăng 
Kỳ Kiếp tính thành một Đại Kiếp. Tính về lượng thời gian trong một Đại Kiếp ấy thì rất lâu 
đài, đến nỗi không có khả năng tính đếm được thời gian lâu dài đến cỡ chừng nào. Ngài đã 
ví thời gian lâu dài của một Đại Kiếp này tương tự với một nền mặt phăng đài 100 do tuân, 
rộng 100 do tuần, và lẫy giống hạt cải chất thành đống đồ đây lên trên nền mặt phăng này. 
Khi tròn đủ hạn định một trăm năm thì đến lẫy một hạt cải ra và đem lệng bỏ đi, cho đến 
khi số lượng hạt cải hoàn toàn không còn nữa, cho dù là như thế cũng vẫn không tròn đủ số 
lượng về thời gian của một Đại Kiếp. Tại đây chỉ là một tỷ dụ, còn về thời gian thì thật sự là 
không thể ước lượng được. 

Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Sãsaparãsopamadihi kappiyoff = =ẽ 
Kappo - Tắt cả bậc Trí Giả nên tính đếm sự hiện hữu của thế gian với các điều tỷ dụ sai 
khác như một đồng hạt cải v.v. do đó, sự hiện hữu của thế gian ấy được gọi là Kiếp, tức là 
Đại Kiếp. 


57. Hỏi: Kiếp mà có liên quan với Phật Giáo thì có mấy thê loại ? Là những chỉ ? 
Hãy trình bày cùng với ý nghĩa. 

57. Đáp: Kiếp mà có liên quan với Phật Giáo, đó là: 

1. Không Hư Kiếp (Suñña Kappa — Thời Đại Rỗng Không) với 

2. Phi Hư Không Kiếp (Asuñña Kappa - Thời Đại Phi Rỗng Không). 

1. Không Hư Kiếp: ý nghĩa đến Kiếp không có Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc 
Giác, và Bậc Chuyên Luân Vương xuât hiện khởi sinh lên. 

2. Phi Hư Không Kiếp: ý nghĩa đến Kiếp có Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Độc Giác, 
và Bậc Chuyên Luân Vương xuât hiện khởi sinh lên. 


58. Hỏi: a/. Hãy trình bày Hư Không Kiếp và Phi Hư Không Kiếp có mấy thể loại ? 
Là những chi ? 

b/. Có Đại Kiếp nào có tới sáu hoặc bảy vị Phật xuất hiện hay không ? 

5§. Đáp: a/.+ Có Bốn Thể Loại Về Hư Không Kiếp, đó là: 

1/ Hư Không Đại Kiếp (Suñña Mahäkappa): tức là Đại Kiếp không có Đức Phật 

xuât hiện. 

2/ Hư Không A Tăng Kỳ Kiếp (Suñña Asaủkheyyakappa): tức là Tiêu Hoại A 
Tăng Kỳ Kiếp, Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp và Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp. 

3/ Hư Không Trung Kiếp (Suñña Antarakappa): tức là Trung Kiếp không có Đức | 
Phật xuât hiện. 
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4/ Hư Không Tuôi Thọ Kiếp (Suñña Ayukappa): tức là trong khoảng giữa Nhân 
Loại có tuôi thọ lâu đài hơn 100,000 năm khởi đi, và trong khoảng giữa Nhân Loại có tuôi 
thọ ít hơn 100 năm trở xuống. 

+ Có Năm Thê Loại Về Phi Hư Không Kiếp, đó là: 

1/ Ưu Việt Kiếp (Sãra Kappa): tức là Đại Kiếp có một vị Phật xuất hiện. 

2/ Tỉnh Khiết Kiếp (Manda Kappa): tức là Đại Kiếp có hai vị Phật xuất hiện. 

3/ Tuyệt Hảo Kiếp (Varadassì Kappa): tức là Đại Kiếp có ba vị Phật xuất hiện. 

4/ Cực Tỉnh Khiết Kiếp (Sàramanda Kappa): tức là Đại Kiếp có bốn vị Phật xuất 
hiện. 

5/ Hạnh Vận Kiếp (Bhaddaka Kappa): tức là Đại Kiếp có năm vị Phật xuất hiện. 

b/. Không có. Giải thích rằng: Lẽ thường tất cả Chư Phật sẽ xuất hiện ở trong thế 
gian thì trong từng mỗi Đại Kiếp với số lượng tối thiểu là chỉ có một vị Phật xuất hiện, và 
số lượng tối đa là có tới năm vị Phật. Đại Kiếp mà có Đức Phật xuất hiện nhiều hơn số lượng 
này thì quả thật là không có. 

Như có phần Pä]i dẫn chứng đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải VỊ Lai Chủng 
Tộc (Ảnägatavamsa Atthakathä) răng: Na hỉ ekasmim kappe chaffho vã saftamo vã 
uppajjati - Dịch nghĩa răng: Trong từng mỗi Đại Kiếp thì thường là không có sáu hoặc 
bảy vị Phật xuất hiện. 


59, Hỏi: Hãy trình bày Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp là Kiếp mà thế gian bị tiêu hoại 
thì có được mấy thê loại ? Là những chỉ ? Luôn cả tìm căn nguyên trình bày dẫn chứng. 

59, Đáp: Trình bày một cách đặc biệt về Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp là Kiếp mà thế 
gian bị tiêu hoại. Khi phân loại về Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp thì có được ba thể loại, đó là: 

1/ Hỏa Tai Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Tejosamvatta Asañkheyyakappa): là 
Kiếp mà thế gian này bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu. 

2/ Thủy Tai Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Aposamvatta Asanikheyyakappa): là 
Kiếp mà thế gian này bị tiêu hoại do bởi trận đại hồng thủy. 

3/ Phong Tai Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Vãyosamvat(a Asaikheyyakapa): là 
Kiếp mà thế ø1an này bị tiêu hoại do bởi trận cuồng phong. 

Kết hợp số lượng Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi Lửa (Hỏa Tai), do bởi Nước (Thủy 
Tai), do bởi Gió (Phong Tai), hết tất cá có tổng số lượng là 64 Đại Kiếp. Trong tổng số lượng 
64 Đại Kiếp này có 56 Đại Kiếp bị tiêu hoại đo bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tai), có bảy Đại 
Kiếp bị tiêu hoại đo bởi trận đại hồng thủy (Thủy Tai), và có một Đại Kiếp bị tiêu hoại do 
bởi trận đại cuồng phong (Phong Tai). Tổng kết lại thành 64 Đại Kiếp, được gọi là một Đại 
Chu Kỳ Đại Kiếp. 

Khi phân chia một Đại Chu Kỳ Đại Kiếp này ra thành Tiểu Chu Kỳ có được tám Tiểu 
Chu Kỳ Đại Kiếp, và mỗi Tiểu Chu Kỳ có được tám Đại Kiếp. 

Tiêu Chu Kỳ thứ nhất, với bảy Đại Kiếp nối tiếp liền với nhau là bị tiêu hoại do bởi 
trận hỏa thiêu (Hỏa Tai). Trong Đại Kiếp thứ tám thì bị tiêu hoại do bởi trận đại hồng thủy 
(Thủy Tai). Kết hợp lại thành tám Đại Kiếp, được gọi là một Tiểu Chu Kỳ. 
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Trong Tiêu Chu Kỳ thứ hai cho đến Tiêu Chu Kỳ thứ bảy cũng hiện hành tương tự 
cùng một cách thức với Tiểu Chu Kỳ thứ nhất, tức là trong từng mỗi Tiểu Chu Kỳ có bảy 
Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi trận hỏa thiêu (Hỏa Tai), có một Đại Kiếp bị tiêu hoại do bởi 
trận đại hồng thủy (Thủy Tai). Là như vậy cho đến Tiểu Chu Kỳ thứ bảy. 

Trong Tiểu Chu Kỳ thứ tám thì Đại Kiếp thứ nhất cho đến Đại Kiếp thứ bảy là bị tiêu 
hoại với trận hỏa thiêu, cũng tương tự cùng một cách thức với Tiểu Chu Kỳ thứ nhất cho 
đến Tiêu Chu Kỳ thứ bảy. Tuy nhiên, trong Đại Kiếp thứ tám của Tiêu Chu Kỳ này bị tiêu 
hoại do bởi trận đại cuồng phong (Phong Tai). Và đó là việc tiêu hoại lần cuối cùng của Đại 
Kiếp thứ 64, mà được tính đếm thành một Đại Chu Kỳ Đại Kiếp. 

Như có phân Pä]i dẫn chứng đã có được trình bày để ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagøa At(hakathã) và Phụ Chú Giải Nội Dung Cốt Yếu Giải Minh 
(SãratthadTipami fi‹ã) rằng: 

Agginäbhassarä hetthä Apena subhakinhato 
Vehapphalato vätena Evam loko vinassati 

Dịch nghĩa rằng: Một khi thế gian bị tiêu hoại do bởi Lửa (Hỏa Tai) là thường bị 
tiêu hoại kể từ ở dưới tầng Biến Quang Phạm Thiên Giới trở xuống. Một khi bị tiêu hoại đo 
bởi Nước (Thủy Tai) là thường bị nước ngập tràn kê từ ở dưới tầng Biến Tịnh Phạm Thiên 
Giới trở xuống. Một khi bị tiêu hoại do bởi Gió (Phong Tai) là thường bị tiêu hoại kế từ ở 
dưới tầng Quảng Quả Phạm Thiên Giới trở xuống. Sự tiêu hoại của thế gian thường hiện bày 
là như vây. 


60. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của các từ ngữ nói rằng Jãtikhetta, Anäkhetta, 
Visaya khetta của Đức Phật, luôn cả trình bày lãnh thô cũng cùng bị tiêu hoại theo. 

60. Đáp: Lãnh thổ biên địa của thế gian cũng cùng bị tiêu hoại do bởi Lửa, hay là do 
bởi Nước, hoặc là do bởi Gió. Khi theo phần rộng lớn thì xâm chiếm lãnh thổ đến một trăm 
ngàn triệu tiên thiên vũ trụ, mà đó là thuộc lãnh thổ của Đức Phật. Có ba thể loại lãnh thô 
của Đức Phật, đó là: 

1. Sinh Quán (Jãtikhetta): là lãnh địa được hạn định với 10,000 tiên thiên vũ trụ. 
Tắt cả sự việc này, là vì khi Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đi thọ sinh vào trong thai bào của 
Mẫu Hậu, hay là thời gian xuất khỏi thai bào và đản sinh, hay là thời gian giác ngộ thành 
Bậc Chánh Đăng Giác, và hay là thời gian Viên Tịch Níp Bàn thì tất cả 10,000 tiên thiên vũ 
trụ này sẽ chắn động và rung chuyển khắp hết cả toàn cầu, do vậy, mới được gọi là Sinh 
Quán. 

2. Lãnh Thổ (Änãkhetta): là lãnh địa được hạn định với 100,000 triệu tiên thiên vũ 
trụ. Tất cả sự việc này, là do mãnh lực của tất cả Kinh Bảo Hộ An Lành (Paritta - Kinh 
Cầu An), gồm có các Kinh Khandhaparitta (Uấn Kinh), Kinh Ätãnãtiyaparitta (A Shá 
Năng Chỉ Kinh), Kinh Dhajagga (Cờ Phướng Kinh), Kinh Moraparitta (Không Tước 
Kinh), Kinh Ratana (Tam Bảo Kinh); với những thê loại này, một khi được trùng tụng rôi 
thì thường lan tỏa rộng ra khắp cả 100,000 triệu tiên thiên vũ trụ, do vậy, mới được gọi là 
Lãnh Thỏ. _ 
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3. Cương Vực (Visayalchetta): là lãnh địa được hạn định với Cùng Tận Thế Giới 
_ (Ananfalokadhätu) và cùng liên hiệp với tiên thiên vũ trụ vô cùng tận, là vì Trí Tuệ Bậc 
Chánh Đăng Giác là vô cùng tận, thường luôn quán sát thấu triệt xuyên suốt cùng khắp cả 
Thế Gian Giới (Lokadhätu) này, do vậy, mới được gọi là Cương Vực. 


Trong tất cả ba thể loại này, một khi Lãnh Thổ mà có được 100,000 triệu tiên thiên 
vũ trụ thì lúc bẫy giờ tiên thiên vũ trụ ây bị tiêu hoại, và Sinh Quán cũng thường bị tiêu hoại 
theo. Và một khi cả hai Lãnh Thổ và Sinh Quán đã đến thời kỳ bị tiêu hoại thường là tiêu 
hoại cùng một lượt (Đồng Diệt). Khi đến thời kỳ khởi sinh thì cũng khởi sinh cùng một lượt 
(Đồng Sinh). Còn phần Cương Vực lại bất câu sinh, tức là đến thời kỳ bị tiêu hoại, hoặc là 
thời kỳ khởi sinh thì không có đồng cùng một lượt với nhau, luân phiên hiện hành mỗi lần 
đều chuyển đổi dị biệt. 


61. Hải: a/. Hãy trình bày nguyên nhân làm cho thế gian bị tiêu hoại cho được hiểu 
biết với. 


b/. Từ ngữ nói răng Kolähala có ý nghĩa là chi ? Có mấy thê loại ? Là những chi 2 

c/. Có mây thể loại A Tăng Kỳ Kiếp ? Là những chỉ ? Xin trình bày cùng với ý nghĩa. 

61. Đáp: a/. Trình bày nguyên nhân làm cho thế gian bị tiêu hoại. Có ba Pháp Thể 
thành nguyên nhân làm cho thế gian bị tiêu hoại, đó là: Tham Dục (Räga), Sân Hận (Dosa), 
Sỉ Mê (Moha). Bắt luận thời lúc nào, tất cả loài Hữu Tình có tánh khí mà bị áp lực mạnh 
mẽ do bởi lòng Tham Dục, khi đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường bị tiêu hoại do bởi ngọn 
lửa (Hỏa Ta1), là vì với Nhân Tham ấy nóng ví như ngọn lửa vậy. Nếu bất luận trong thời 
lúc nào, tất cả loài Hữu Tình có tánh khí nhiều với sự Sân Hận, khi đến thời kỳ bị tiêu hoại 
thì thường bị tiêu hoại đo bởi trận hồng thủy (Thủy Tai), là vì với Nhân Sân ấy xấu ác ví 
như nước cường toan (acid) vậy. Và nếu bất luận trong thời lúc nào, tánh khí của tất cả loài 
Hữu Tình dây đặc với S¡i Mê, khi đến thời kỳ bị tiêu hoại thì thường bị tiêu hoại do bởi cuồng 
phong (Phong Tai), là vì với Nhân Sĩ ấy ví như luồng hơi nước cường toan (ac1d) vậy. Mới 
nói được răng Thế Gian Giới này (Lokadhätu) thường bị tiêu hoại do bởi ba Pháp Thể, như 
đã vừa đề cập đến vậy. 


b/. Từ ngữ nói răng Kolähala — Tao Động là âm thanh vang đội ầm ï. Có năm trường 
hợp, đó là: 

1. Kiếp Tao Động (Kappalcolahala): âm thanh vang dội ầm ï thông báo rằng tính 
kể từ ngày hôm nay trở đi với thời gian một trăm ngàn năm nữa, thế gian sẽ đi đến sự tiêu 
hoại. 

2. Đức Phật Tao Động (Buddhakolahala): âm thanh vang đội thông báo răng tính 
kế từ ngày hôm nay trở đi với thời gian một ngàn năm nữa sẽ có một vị Phật xuất hiện ở 
trong thế gian. 

3. Chuyển Luân Vương Tao Động (Cakkavattikolahala): âm thanh thông báo rằng 


tính kế từ ngày hôm nay trở đi một trăm năm nữa sẽ có một vị Chuyển Luân Vương sinh 
khởi ở trong thế gian. 
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4. Kiết Tường Tao Động (Mangalakolahala): âm thanh thông báo rằng nội ở trong 
khoảng thời gian mười hai năm nữa thì Đức Phật sẽ khải thuyết Giáo Pháp về ba mươi tám 
điều kiết tường. 

5. Triết Sĩ Tao Động (Moneyyakolahala): âm thanh thông báo rằng nội ở trong 
khoảng thời gian bảy năm nữa sẽ có một bậc triết nhân hành giả sinh khởi ở trong thế gian. 


c/. Có bốn thể loại về A Tăng Kỳ Kiếp, đó là: 

1. Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp (Samvatfa Asaủkheyyakappa) 

2. Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp (Samvaftatthäyï Asaäkheyyakappa) 
3. Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp (Vivaffa Asaúkheyyakappa) 

4. Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivatfatthäyT Asañkheyyakappa) 


1. Tiêu Hoại A Tăng Kỳ Kiếp: vào sát na mà tiên thiên vũ trụ có số lượng một trăm 
ngàn triệu tiên thiên vũ trụ đang vào thời kỳ hoại diệt, được gọi là Tiêu Hoại A Tăng Kỳ 
Kiếp. Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày răng: Samvat(atiti = Samvat{o - Kiếp đang 
tiêu hoại, được gọi là Tiêu Hoại Kiếp. 

2. Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp: tiên thiên vũ trụ bị hủy hoại cho đến tuyệt điệt không 
còn dư sót chi cả, chỉ còn trông không hư vô, được gọi là Hoại Diệt A Tăng Kỳ Kiếp. Có 
câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: Samvafto hutväã titthatiti = Samvattat(hãyT - 
Tiên thiên vũ trụ đã bị tiêu hoại rồi, chỉ có hiện hữu sự sụp đồ tan hoang, như thế, Kiếp đó 
được gọi là Hoại Diệt Kiếp. 

3. Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp: khi tiên thiên vũ trụ đã bị hoàn toàn tuyệt điệt rồi, 
và bắt đầu hình thành mới trở lại nữa, được gọi là Hình Thành A Tăng Kỳ Kiếp. Có câu 
Chú Giải (Vacanattha) trình bày rằng: VivatfotTti = Viva(fo - Kiếp đang tuân tự phát triển 
lên, được gọi là Hình Thành Kiếp. 

4. Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp: tiên thiên vũ trụ đã bắt đầu hiện khởi lên mới trở 
lại, hiện khởi lên thành tựu viên mãn khắp cả trăm ngàn triệu tiên thiên vũ trụ theo lẽ thường 
nhiên nguyên sơ, có nên lục địa, núi đôi, cây cối, đại đương, sông nước, mặt trời, mặt trăng, 
thiên thể tỉnh tú, con người, loài Hữu Tình, v.v. hiện bày một cách tròn đủ hết các thể loại, 
được gọi là Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp. Có câu Chú Giải (Vacanattha) trình bày răng: 
Vivatto hutvä ti((hatTti = Vivattatthäay1 - Kiếp đã phát triển lên đầy đủ với khắp cả trú xứ, 
và hiện hữu theo hiện trạng thường nhiên, như thế, Kiếp đó được gọi là Thành Trụ Kiếp. 


62. Hỏi: Hãy trình bày đi theo thứ tự về hình thể diện mạo của người hiện hữu ở trong 
cả Tứ Bộ Châu, gồm: Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lư Châu, Đông Thắng Thần Châu và 
Tây Ngưu Hóa Châu. 

62. Đáp: Khi sẽ đề cập đến hình thể thì Nam Thiệm Bộ Châu có hình đáng như chiếc 
xe bò hay là quả trứng. Tây Ngưu Hóa Châu có hình dáng như Ngày Trăng Răm. Đông | 
Thắng Thần Châu có hình đáng như Trăng hình bán nguyệt. Bắc Câu Lư Châu có hình đáng 
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thành tứ giác. Tất cả Nhân Loại hiện hữu ở trong Bộ Châu nào thì có hình đáng diện mạo 
tương tự với hình dáng của Bộ Châu đó. 


63. Hỏi: Mỗi loại Hữu Tình thường khiếp sợ đối với tất cả Tử Nạn Tai (Marana 
bhaya). Tuy nhiên có lời vẫn hỏi rằng có một vài loại Hữu Tình nào lại không khiếp sợ đối 
với Tử Nạn Tai, khi đã được nghe âm thanh của Sư Tử Vương đũng mãnh ấy (đó là loài 
Điểm Sư Tử Vương — KesarasTha) Ề, 

63. Đáp: Lời giải đáp rằng: Không phải hết tất cả đều khiếp sợ. Có sáu nhóm Hữu 
Tình không khiếp sợ tiếng Sư Tử Hồng này, đó là: Sư Tử Vương Đồng Chúng, Tượng 
Thuần Chủng (Hatthäjãneyya), Mã Thuần Chúng (Assãjãneyya), Ngưu Thuần Chúng 
(Usabhäãjãneyya), Nhân Thuần Chúng (Purisãjãneyya), và Bậc Lậu Tận (Khinäãsava). 
Cả sáu nhóm này khi đã được nghe âm thanh ấy cũng vẫn an nhiên tự tại và không có sự 
khiếp sợ. Giải thích rằng: 

+ Sư Tử Vương đồng chủng loại với nhau thì không có sự khiếp sợ, vì nghĩ răng “Ta 
đây cũng có căn tử và chủng tộc tương tự với người ấy, vì thế không có sự khiếp sợ.” 

+ Tượng Thuần Chủng, Mã Thuần Chủng, Ngưu Thuần Chủng, Nhân Thuần Chủng, 
với cả bốn hạng loại này do kiêu mạn với Hữu Thân Kiến (Sakkäyaditthi) đã kiến chấp 
rằng: Ta đây có năng lực đũng mãnh phi thường, vì thế mới không phải khiếp sợ. 

+ Còn Bậc Lậu Tận, bởi do Ngài đã đoạn tận Thân Kiến rồi mới không có khiếp SỢ. 


64. Hỏi: Hãy trình bày tên gọi của một loại cây thuộc thô sản ở trong mỗi kiếp sống 
và cho lời giải thích về rừng cây Makkhaliphala. 

64. Đáp: Bộ Châu này được gọi là Nam Thiệm Bộ Châu (JambñdvTpa —- Đào Hoa 
Đảo) do dựa vào tên gọi của cây Gioi (Jambolan: cây đào tiên), là một loại cây thuộc thổ 
sản của Bộ Châu. Cây Gioi này mọc ở trong rừng Hy Mã Lạp Sơn, nếu đo giáp vòng thân 
cây thì được 15 do tuân, đo từ gốc cho đến chí ngọn cây là 100 do tuân. Nếu sẽ đo từ gốc 
cho đến cháng cây được 50 đo tuần, và kế từ cháng cây cho đến ngọn lại được 50 do tuần 
nữa. Tại cháng cây này có bốn nhánh to lớn, và từng mỗi nhánh cây là 50 do tuần đương 
tỏa rộng ra cả bốn hướng. Từ gốc cháng cây cho đến cuối ngọn cháng đo được 50 do tuần. 
Nếu đo từ gốc cây cho đến cuối cháng cây ở từng mỗi hướng của cả bốn hướng: tính kể từ 
chu vi, chiều cao và bề rộng đều có số lượng bằng nhau 100 đo tuần. Ở dưới gốc của cả bốn 
nhánh cây ấy có bốn con sông lớn đã trôi chảy ngang qua trong tất cả phương hướng. Trái 
quả của cây Gioi ấy có hương thơm như vị mật ong, thế là tất cả các đàn chim đã rủ nhau 
đến ăn những trái quả chín mùi ây. Và có đôi khi trái quả Gioi chín mùi ấy đã rơi rụng dài 
theo cả hai bên bờ sông, rồi mọc lên thành mô vàng và đã bị nước thôi cho chìm xuống Ở 
trong lòng đại dương. Mô ấy cũng còn được gọi tên là Kim Nguyên Tố (J ambũdanam) bởi 
do nương sinh từ ở dòng Kim Hà (Jambũnaở?) này. 

Ngoài ra còn có sáu đại cô thụ nữa, đó là: 

1/ Pätalr: Cây so đũa, thô sản A Tu La Địa Giới. 

2/ SimbalTr: Mộc Miên Thụ (cây gạo), thổ sản Kim Sí Điều Địa Giới. 
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3/ Päricchattako: Cây san hô, thô sản Đao Lợi Thiên. 

4/ Kadambo: Cây canh ki na rừng, thô sản Tây Ngưu Hóa Châu. 

5⁄/ Kapparukkho: Kiếp Ba Thụ (cây thần ước), thổ sản Bắc Câu Lư Châu. 

6/ Sirisakarukkho: Cây me tây, thô sản Đông Thắng Thần Châu. 

Tất cả Thất Đại Cô Thụ này đều có chiều dài, to cao, rộng lớn bằng với nhau hết cả 
thấy và có tuổi thọ lâu dài hiện hữu cho đến hết Hạnh Vận Kiếp (Bhaddakappa) này. 

Lại nữa, ở trong rừng Hy Mã Lạp Sơn, tại khu vực tiếp giáp với núi Tanhã vaddhana 
(Ái Dục Tăng Thực) có một rừng cây Makkhaliphala. Cây Makkhaliphala này khi đến 
thời kỳ trổ sinh trái quả thì hình thù tướng dạng tương tự với đủ mọi giới tính của nữ nhân, 
và có sự xinh đẹp điễm lệ y như vị tiên nữ. Từng mỗi kỳ trồ sinh trái quả Makkhaliphala 
giữ được lâu tới 4 — 5 tháng mới thối rữa, và trong sát na trái quả này đang phình nở ra đầy 
đủ thì bọn người thức tri (Vijadhara) sinh sống ở trong rừng Hy Mã Lạp Sơn này đã cùng 
rủ nhau đi đến hái lẫy và đã vuốt ve ôm ấp. Bậc thức tri nào vuốt ve ôm ấp và cùng thưởng 
thức hương vị với “nàng” Makkhaliphala ấy thì sẽ đi đến trạng thái thất tri giác 
(VisaññTbhava) với thời gian bốn tháng mới sẽ hồi tỉnh trở lại được. 


65. Hỏi: Hãy trình bày Địa Giới làm thành chỗ nương sinh của tất cả loài Hữu Tình 
có được bao nhiêu ? Là những chị 2 

65. Đáp: Trình bày Địa Giới làm thành chỗ nương sinh của tất cả loài Hữu Tình có 
được 31 Cối Địa Giới, đó là: 

1/ Địa Ngục, 2/ Ngạ Quỷ, 3/ Atula, 4/ Bàng Sinh, 5/ Nhân Loại, 6/ Tứ Đại Thiên 
Vương, 7/ Đao Lợi, 8/ Dạ Ma, 9/ Đâu Suất Đà, 10/ Hóa Lạc, 11/ Tha Hóa Tự Tại, 12/ Phạm 
Chúng Thiên, 13/ Phạm Phụ Thiên, 14/ Đại Phạm Thiên, 15/ Thiểu Quang, 16/ Vô Lượng 
Quang, 17/ Biến Quang, 18/ Thiểu Tịnh, 19/ Vô Lượng Tịnh, 20/ Biến Tịnh, 21/ Quảng Quả, 
22/ Hữu Tình Vô Tưởng, 23/ Vô Phiền, 24/ Vô Nhiệt, 25/ Thiện Kiến, 26/ Thiện Hiện, 27/ 
Sắc Cứu Cánh, 28/ Không Vô Biên Xứ, 29/ Thức Vô Biên Xứ, 30/ Vô Sở Hữu Xứ, 31/ Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


TÁI SINH TỨ PHẢN (PATISANDHICATUKKA) 
VẤN VÀ ĐÁP VÈ TÁI SINH TỨ PHÁN 


1. Hỏi: a/. Hãy dịch câu kệ về bốn thể loại Tái Sinh như tiếp theo đây: Apãya 
pafisandhi Kãmasugafipafisandhi Rũpävacarapafisandhi Arñpävacara pafisandhi cefi 
catubbidhä pafisandhi nãma. 

b/. Luôn thể cho lời giải thích ý nghĩa đi theo thứ tự của bốn thể loại Tái Sinh 

1. Đáp: a/. Dịch câu kệ về bốn thể loại Tái Sinh, đó là: Tên gọi của bốn thê loại Tái 
Sinh, đó là: 

1/ Thống Khô Tái Sinh (Apäyapatisandhi) 

2/ Thiện Dục Giới Tái Sinh (Kãmasugatipafisandhi) 

3/ Hữu Sắc Giới Tái Sinh (Rñpävacarapafisandhi) 
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4/ Vô Sắc Giới Tái Sinh (Aripävacarapafisandhi) 

b/.. Giải thích ý nghĩa bốn thể loại Tái Sinh: 

Tại nơi đây, từ ngữ nói rằng Tái Sinh (Patisandhi) có ý nghĩa là khi kiếp sống cũ đã 
hoàn toàn diệt mắt đi thì Tâm, Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp Lực khởi sinh lên vào sát na đầu 
tiên bất luận ở trong một kiếp sống nào do bởi mãnh lực từ ở việc nỗi tiếp của kiếp sống cũ 
với kiếp sông mới thì được gọi là Tái Sinh (Thức Nối Liền, Kiết Sinh Thức). Vì thế, việc 
hiện khởi lên Tâm, Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp Lực vào sát na đầu tiên ở trong Tứ Thống 
Khổ Địa Giới thì được gọi là một thể loại Thống Khổ Tái Sinh. Việc hiện khởi lên của Tâm, 
Tâm Sở và bọn Sắc Nghiệp Lực vào sát na đầu tiên ở trong Thất Thiện Dục ĐỊa Giới thì 
được gọi là một thể loại Thiện Dục Giới Tái Sinh. Việc hiện khởi lên của Tâm, Tâm Sở và 
bọn Sắc Nghiệp Lực vào sát na đầu tiên ở trong mười lăm Cõi Hữu Sắc Giới và việc hiện 
khởi của bọn Sắc Nghiệp Lực vào sát na đầu tiên ở trong Cõi Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng; với cả hai việc này thì được gọi là một thê loại Hữu Sắc Giới Tái Sinh. Việc hiện 
khởi lên của Tâm, Tâm Sở vào sát na đầu tiên ở trong bốn Cõi Vô Sắc Giới thì được gọi là 
một thể loại Vô Sắc Giới Tái Sinh. Và như thế, khi kết hợp lại thành bốn thể loại Tái Sinh. 


2. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Thâm Tấn câu hành Xả Quả Dị Thục Thiện tác hành 
nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân và Tử của những người khuyết tật ấy, có mấy nhóm ? Là 
những chỉ ? 

2. Đáp: Tâm Thâm Tắn câu hành Xả Quả DỊ Thục Thiện thường sinh khởi ở trong 
Cõi Thiện Dục Giới tác hành nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần và Tử cho Nhân Loại ở các phần 
khuyết tật, đó là: 


1/ Tiên Thiên Manh Mục (Jaccandha): người bị mắt mù từ khi mới sinh. 

2/ Tiên Thiên Nhĩ Lung (Jaccabadhira): người bị tai điếc từ khi mới sinh. 

3/ Tiên Thiên Thất Ty (J accaghãnaka): người bị ngạt mũi (hư khí quản) từ khi mới 
sinh. 

4/ Tiên Thiên Á Ba (J accamiũga): người bị câm nín từ khi mới sinh. 

5/ Tiên Thiên Ngu Lỗ (Jaccaja]a): người ngu xuẫn vô tri từ khi mới sinh. 

6/ Tiên Thiên Cuông Điên (Jaccummattaka): người bị điên, mắt bệnh tâm thần từ 
khi mới sinh. 

7/ Bán Âm Dương Nhân (Pandaka): người bán nam bán nữ, ái nam ái nữ. 

8/ Sản Sinh Lưỡng Tính Nhân (Ubhatobyañjanaka): người hiện bày cả hai loại 
giới tính. 

3/ Phi Giới Tính (Napumsaka): người trung tính, hạng vô giới tính. 

10/ Thuyết Thoại Khẩu Cật (Mammana): người nói lắp bắp, cà lăm. 

11/ Thụ Khô Nạn Giả Atula (V Inipäfikaasurä): tất cả các Atula nương trú tại Địa 


Cư Thiên [Chư Thiên nương trú theo núi đôi, cây cối, và ở các lãnh địa sai khác, và Mộc 
Thần (Rukkhadevatä)] 
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(Chú Thích: Mặc dù từ lúc sinh ra đã phải bị khuyết tật như là mắt mù, tai điễc, v.v. 
tuy nhiên sự kiện được sinh làm Người là do Quả Dị Thục của các Thiện Nghiệp Lực đã tạo 
ra ở trong thời quá khứ.) 


3. Hỏi: a/. Hãy trình bày đi theo thứ tự số lượng tuổi thọ Người Dục Giới. 

b/. Hãy trình bày đi theo thứ tự số lượng tuôi thọ Người Sắc Giới. 

c/. Hãy trình bày đi theo thứ tự số lượng tuổi thọ Người Vô Sắc Giới. 

3. Đáp: a/. Trình bày đi theo thứ tự số lượng tuổi thọ Người Dục Giới, đó là: 

Trong tất cả những người Tái Sinh ở trong Cõi Dục Giới thì thường không có hạn 
định về số lượng việc tính tuổi thọ loài Hữu Tình sinh ở trong Tứ Thống Khô, của Nhân 
Loại, và của Thụ Khổ Nạn Giả Atula. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tằng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Vương là 500 Thiên 
Thọ. Nếu tính theo tuôi thọ Nhân Loại có số lượng chín triệu năm. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn 
lần Chư Thiên tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tẦng Dạ Ma Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn 
lần Chư Thiên tầng Đao Lợi Thiên Giới. 

+ Số lượng tuổi thọ Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gập 
bến lần Chư Thiên tầng Dạ Ma Thiên Giới. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới có số lượng tuổi thọ gấp bốn 
lần Chư Thiên tầng Đâu Suất Đà thiên Giới. 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên tầng Tha Hóa Tự Tại thiên Giới có số lượng tuôi thọ 
gấp bốn lần Chư Thiên tầng Hóa Lạc Thiên Giới. 

b/. Trong tất cả các bậc Tái Sinh Phạm Thiên Hữu Sắc Giới thì một phần ba Thành 
Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivattatthayT Asañkheyyakappa) là số lượng tuổi thọ vị Phạm 
Chúng Thiên. Một nửa Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivattatthäyTï Asañkheyyakappa) là 
số lượng tuổi thọ vị Phạm Phụ Thiên. Một Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp (VivattatthayT 
Asaäkheyyakappa) là số lượng tuôi thọ vị Đại Phạm Thiên. Hai Đại Kiếp (Mahäkappa) 
là số lượng tuổi thọ vị Thiểu Quang Phạm Thiên. Bến Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Vô 
Lượng Quang Phạm Thiên. Tám Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Biến Quang Phạm Thiên. 
Mười sáu Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Thiểu Tịnh Phạm Thiên. Ba mươi hai Đại Kiếp 
là số lượng tuổi thọ vị Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên. Sáu mươi bốn Đại Kiếp là số lượng tuôi 
thọ vị Biến Tịnh Phạm Thiên. Năm trăm Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Quảng Quả Phạm 
Thiên và vị Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng. Một ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị 
Vô Phiền Phạm Thiên. Hai ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Vô Nhiệt Phạm Thiên. 
Bốn ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Thiện Hiện Phạm Thiên. Tám ngàn Đại Kiếp là 
số lượng tuổi thọ vị Thiện Kiến Phạm Thiên. Mười sáu ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ 
vị Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên. 

c/. Trong tất cả các bậc Tái Sinh Phạm Thiên Vô Sắc Giới thì hai mươi ngàn Đại Kiếp. 
là số lượng tuôi thọ vị Phạm Thiên sinh ở trong Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên Giới. Bốn 
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mươi ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị Phạm Thiên sinh ở trong Thức Vô Biên Xứ 
_Phạm Thiên Giới. Sáu mươi ngàn Đại Kiếp là số lượng tuôi thọ vị Phạm Thiên sinh ở trong 
Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. Tám mươi bến ngàn Đại Kiếp là số lượng tuổi thọ vị 
Phạm Thiên sinh ở trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới. 


4. Hỏi: Hãy trình bày điều học Päli và lời dịch về việc trình bày ba thể loại Tâm có 
cùng một Chi Pháp, có cùng một thê loại Cảnh và đặc biệt trong cùng một kiếp sống. 

4. Đáp: Trình bày ba thể loại Tâm có cùng một Chi Pháp, có cùng một thê loại Cảnh 
và đặc biệt trong cùng một kiếp sống, đó là: Patisandhi bhavaủsañca tathä cava 
namãnasam ckameva tatheveka visayañcekajatiyam. Dịch nghĩa là: rong một kiếp 
sông ấy, khi kết hợp cả ba thê loại này lại, đó là Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử 
chỉ là một thê loại Tâm duy nhất. Và Cảnh của Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phân và Tâm Tử 
thì cũng chỉ có một thể loại duy nhất. 


5. Hỏi: a/. Bán Âm Dương Nhân (Pandaka) có được mấy nhóm ? Là những chi 2 
Hãy trình bày ý nghĩa một cách giản lược. 

b/. Sản Sinh Lưỡng Tính Nhân (Ubhatobyañjanaka) lập ý đến hạng Người nào ? 

5. Đáp: a/. Người có biểu tượng thiếu sót, không tròn đủ của nam giới và nữ giới; 
người ấy gọi là Bán Âm Dương Nhân, tức là năm bọn nhóm Bán Âm Dương Nhân, lập ý 
lây nhóm Phi Giới Tính (Napumsaka: bán nam bán nữ, trung tính) là việc trình bày ở phần 
trực tiếp (Mukhyatthanaya — phần chánh yếu), còn bốn bọn nhóm Bán Âm Dương Nhân 
còn lại là việc trình bày theo phần gián tiếp (Sadisũpacäratthanaya — phần thứ yếu). Bán 
Âm Dương Nhân có năm nhóm, đó là: 

1. Khát Ái Bán Âm Dương Nhân (Asittakapandaka): Bất luận người nào đã phát 
sinh lên sự khoái cảm về tính dục, và đã khởi lên sự kích động nhiễu loạn, thế rồi đã lấy 
miệng ngậm lây sinh thực khí (Añgajãta) của người nam khác, và đã uống lây tính dịch ây 
xong thì lúc bấy giờ sự kích động nhiễu loạn mới được kiềm chế lắng dịu xuống. Hạng 
người này đã được gọi là Khát Ái Bán Âm Dương. Nhân. Hoặc có một nhóm khác nữa, vào 
lúc ban đầu vẫn chưa phát sinh lên sự khoái cảm về tính đục, tiếp đến là sau khi đã uống lẫy 
tinh dịch â Ấy xong, thì lúc bây giờ mới khởi sinh lên sự khoái cảm về tính dục. Hạng người 
này cũng vẫn được gọi là Khát Ái Bán Âm Dương Nhân, tương tự như nhau. 

2. Mục Kiến Bán Âm Dương Nhân (Ussũraseyyäpandaka): Bất luận nØƯỜời nào có 
được cơ hội nhìn trộm người nam và người nữ đang cùng thụ hưởng hương vị với nhau, tức 
thời liền khởi sinh lên sự khát khao dục vọng, y như là bản thân mình đã có được tà hạnh 
vậy. Chỉ duy nhất ở trong sát na ấy thì sự khoái cảm về tính dục của bản thân cũng đã được 
kiềm chế lắng địu xuống. Như thế, hạng người này đã được gọi là Mục Kiến Bán Âm Dương 
Nhân. 

3. Thông Thiết Bán Âm Dương Nhân (Opakkamilkapandaka): Hạng người đã bị 
hoạn, không cho có sự khoái cảm về tính dục khởi sinh lên được, chăng hạn như nhóm hoạn 
quan đang có nhiệm vụ sống kề cận bên với các cung phi mỹ nữ ở trong lãnh địa của nhà 
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vua. Hạng người này đã được gọi là Thông Thiết Bán Âm Dương Nhân; và đặc biệt với loại 
hạng người này sẽ không thể nào nói ngay được sốc tích hình thành ra Bán Âm Dương 
Nhân. Vì thế, nhóm Bán Âm Dương Nhân này, có thể là Tái Sinh với Vô Nhân Tái Sinh 
(Ahetuka Patfisandhi) hoặc cũng có thê là Nhị Nhân Tái Sinh (Dvihetuka Pafi sandhi), và 
không thể là Tam Nhân Tái Sinh được (Tihetuka Patisandhi). 


4. Bán Nguyệt Bán Âm Dương Nhân (Pakkhapandaka): Bất luận người nào vào 
đến thời tuần trăng treo của Hạ Huyền lại phát sinh lên sự khoái cảm về tính dục, tức là cứ 
đến vào hạ tuần (cuối tháng) thì có sự hoan hỷ duyệt ý với sự kích động nhiễu loạn do bởi 
mãnh lực của Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma); và rồi, khi đến thời tuần trăng non 
của Thượng Huyễn, tức là khi vào đến thượng tuần (đầu tháng) thì sự kích động nhiễu loạn 
Ấy lại được diệt mất đi. Hoặc ngược lại, là cứ đến tuần trăng non Thượng Huyền lại có sự 
kích động nhiễu loạn, và rồi, khi vào đến tuần trăng treo Hạ Huyền thì sự kích động nhiễu 
loạn ấy lại được diệt mất đi. Bất luận qua lại một trong hai thời của tuần trăng như vầy thì 
hạng người này đã được gọi là Bán Nguyệt Bán Âm Dương Nhân. 


5. Phi Giới Tính Bán Âm Dương Nhân (Napumsakapandaka): Bất luận người 
nào là bán nam bán nữ, không có hiện bày rõ ràng về cả hai giới tính, và chỉ có một lỗ hồng 
để cho thải nước tiểu ra mà thôi. Hạng người này đã được gọi là Phi Giới Tính Bán Âm 
Dương Nhân. 


b/. Sản Sinh Lưỡng Tính Nhân (Ubhatobyañjanaka) là hạng người có cả hai sinh 
thực khí (Aägajãta) cùng sinh khởi là do bởi nương vào cả hai loại Nghiệp Báo, mà đã có 
hiện hữu ở trong bất luận hạng người nào thì như thế hạng người ấy được gọi là Sản Sinh 
Lưỡng Tính Nhân. Loại hạng người này làm người nữ cũng được, làm người nam cũng 
được; có với cả hai giới tính lẫn nhau, liên quan với mãnh lực của Bắt Thiện Nghiệp Lực về 
việc Tà Hạnh Tính Dục (Kàmesumicchãäcära) đã xâm nhập xen kẻ vào trong Thiện 
Nghiệp Lực mà đã tác hành cho được sinh làm Nhân Loại, và cũng đã làm cho mãnh lực của 
Thiện Nghiệp Lực ấy phải bị giảm thiểu xuống đi, và vì thể, mới hiện sinh lên có cả hai giới 
tính. Trong một con người đuy nhất mà lại có cả hai giới tính đây, nên biết là không phải 
đồng cùng hiện bày một lượt với nhau. 


6. Hỗi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân với Sản 
Sinh Nam Tính Lưỡng Tính Nhân. 

6. Đáp: Sự khác biệt giữa Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân với Sản Sinh Nam 
Tính Lưỡng Tính Nhân, có như vây, tức là Sản Sinh Nữ Tính Lưỡng Tính Nhân ây thì bản 
thân phát sinh lên hoài thai với những người nam mà đã có làm cho các nữ nhân khác cũng 
có được hoài thai với mình. Còn đối với Sản Sinh Nam Tính Lưỡng Tính Nhân ấy thì bản 
thân không có thê phát sinh lên việc hoài thai được, mà đuy nhất chỉ có làm cho các người 
nữ khác phát sinh lên sự hoài thai mà thôi. 
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7. Hỏi: Hãy trình bày việc so sánh năm của cả tám hầm Đại Địa Ngục có Đăng Hoạt 
- Địa Ngục v.v. có Vô Gián Đại Địa Ngục là nơi cuỗi cùng, đem sánh với năm của Nhân Loại 
cho được xem biết. 

7. Đáp: Theo như đã có đề cập nói rằng việc hạn định tuổi thọ nhóm Hữu Tình Địa 
Ngục thì quả là bất định, đó là không có đề cập liên quan với Địa Giới trú xứ nhóm Hữu 
Tình này. Đối với Địa Giới trú xứ, tức là tám hằm Đại Địa Ngục, đó đã là những tầng hằm 
Địa Ngục to lớn thì việc hạn định về số lượng tuôi thọ có như vầy, tức là: 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ nhất có tên gọi là Đăng Hoạt Địa Ngục có tuổi thọ 500 
năm làm thành Tuôi Thọ Kiếp (Ayukappa). So sánh với năm của Nhân Loại thì một ngày 
ở trong Đăng Hoạt Địa Ngục bằng với 9,000,000 năm. Như thế, 500 năm ở trong Đăng Hoạt 
Địa Ngục mới băng với 162,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hằm Đại Địa Ngục thứ hai có tên gọi là Hắc Thăng Địa Ngục có tuổi thọ 1,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì băng với 
36,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 1,000 năm thì bằng với 
1,296,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ ba có tên gọi là Chúng Hợp Địa Ngục có tuôi thọ 2,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
144,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 2,000 năm thì bằng với 
103,680,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ tư có tên gọi là Hào Khiếu Địa Ngục có tuổi thọ 4,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
576,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 4,000 năm thì bằng với 
83 1,040,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ năm có tên gọi là Đại Khiếu Địa Ngục có tuổi thọ 8,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
2,304,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 8,000 năm thì bằng với 
6,635,520,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ sáu có tên gọi là Viêm Nhiệt Địa Ngục có tuổi thọ 16,000 
năm (gấp hai lần hơn) làm thành Tuổi Thọ Kiếp. So sánh ở trong một ngày thì bằng với 
9,216,000,000 năm của Nhân Loại (gấp bốn lần hơn). Như thế, 16,000 năm thì băng VỚI 
53,084,160,000,000,000 năm của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ bảy có tên gọi là Đại Viêm Nhiệt Địa Ngục có tuôi thọ 
được so sánh bằng với 1⁄2 Trung Kiếp (Antarakappa) của Nhân Loại. 

+ Hầm Đại Địa Ngục thứ tám có tên gọi là Vô Gián Địa Ngục có tuôi thọ được so 
sánh bằng với một Trung Kiếp của Nhân Loại (trích ở trong Bộ Phụ Chú Giải Pháp Tâm 
Tạng Phân Tích (Dhammahadayavibhaigaanufikã) và Bộ Phụ Chú Giải Jinalañkãra 
k3). 


8. Hỏi: Trong cả Tứ Bộ Châu ấy, nhóm Nhân Loại hiện hữu ở trong cả ba Bộ Châu 
là Bắc Câu Lư Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu đây, là có hạn định thọ 
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mạng một cách nhất định. Tuy nhiên còn Nhân Loại hiện hữu ở trong Nam Thiệm Bộ Châu 
lại có hạn định thọ mạng một cách bất định. Tất cả như vậy là vì lý do chị 2 

§. Đáp: Điều này giải đáp rằng, nhóm người dân Nam Thiệm Bộ Châu này, nêu như 
tác hành Thiện Hảo với thể loại thiện hảo thù thắng, tức là có khả năng với bản thân tự tu 
tập cho được đắc chứng Thiền Định, Thăng Trí, Đạo — Quả, Níp Bàn; ý nói đến việc thành 
đạt Phúc Lộc Thiền (Jhãnalaäbhn), Phúc Lộc Thắng Trí (Abhiññãlãbhr), Bậc Thánh 
Nhân (Ariyapugsala), chí đến thành đạt luôn cả Bậc Chánh Đăng Giác cũng được. Nếu 
như tác hành Bắt Thiện với thể loại bất thiện nghiêm trọng, tức là cũng có khả năng tạo tác 
điều Ác Hạnh (Duecarita) luôn cả đến giai đoạn Cực Trọng Nghiệp Lực (Anantariya 
kamma) và Chuẩn Xác Tà Kiến (NÑiyatamicchädifthi). Vì thế, thọ mạng của người dân 
Nam Thiệm Bộ Châu này; khi cao thì cao đến A Tăng Kỳ năm; và khi thấp cũng thấp đến 
10 năm. Còn nhóm Nhân Loại hiện hữu trong cả ba Bộ Châu mà đã có đề cập đến rồi đó thì 
sự tác hành diễn biến ở thê loại không cao và cũng không thấp giống như ở người dân Nam 
Thiệm Bộ Châu, mà chỉ tác hành diễn biến ở thể loại trung bình. Vì thế, hạn định thọ mạng 
của nhóm Nhân Loại này mới có được một cách nhất định, thật là đáng tán thán và ca ngợi. 


9. Hỏi: Trong 11 Cõi Dục Địa Giới đây, có có rất nhiều nhóm Người với nhau, khi 
tóm tắt Người mà có tuổi thọ một cách bắt định thì có được mây nhóm ? 

9. Đáp: Như thế, khi kết hợp lại các nhóm có hạn định tuôi thọ một cách bất định 
thời có được sáu nhóm, đó là: 

1. Nhóm Hữu Tình ĐỊa Ngục, 

2. Nhóm Nhân Loại ở trong Nam Thiệm Bộ Châu, 

3. Nhóm Thụ Nạn Khô Giả Atula, 

4. Nhóm Địa Cư Thiên nương trú nên lục địa và các cô thụ, 

5. Nhóm Không Cư Thiên, 

6. Nhóm Thiên Cung Ngạ Quỷ Thiên. 


10. Hỏi: Hãy trình bày việc tính đếm năm của tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới 
với năm của Nhân Loại ây thì có được trạng thái khác biệt với nhau như thế nào 2 

10. Đáp: Việc tính đếm với năm thuộc Thiên Giới của Chư Thiên với năm của Nhân 
Loại có sự khác biệt như vầy: là số lượng 50 năm của Nhân Loại thì bằng với một ngày của 
Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới, đích thị được gọi là một ngày Thiên 
Giới. Ba mươi (30) ngày của Chư Thiên thành một (1) tháng. Mười hai (12) tháng thành 
một (1) năm Thiên Giới. Như thế, trong một năm của Chư Thiên tầng Trời này, khi nghĩ đến 
số lượng năm ở trong Nhân Loại sẽ phải là 18,000 năm. Và số lượng tuôi thọ của Chư Thiên 
ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới này có được số lượng 500 năm Thiên Giới. Khi so 
sánh với năm ở trong Nhân Loại mới có được 9,000,000 năm; tức là lây 18,000 năm x với 
500 năm Thiên Giới = 9,000,000 năm. (500 x 30 = 18,000 x 500 = 9,000,000). Tất cả bậc 
hiền trí nên hiểu rằng 50 năm của Nhân Loại thì ở trong Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới là | 
một ngày, một ngày một đêm. Ba mươi ngày thành một tháng. Mười hai tháng thành một 
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năm. Tuổi thọ Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có tuôi thọ 500 năm, tính với năm thuộc 
Thiên GIới. 

Theo như đã đề cập đến, rằng một ngày một đêm ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương 
Thiên Giới đây, so sánh bằng với thời gian của Nhân Loại thì thường được 50 năm. Một 
ngày một đêm của Chư Thiên tầng Trời này cũng có 24 giờ đồng hồ như nhau. Như thế, 
một giờ đồng hồ ở trong tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới đây sẽ là 2 năm 1 tháng của 
thời gian ở trong đất nước con người. 


11. Hỏi: Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày số lượng tuổi thọ Chư Thiên 
so sánh với năm của Nhân Loại, đi theo thứ tự. 

11. Đáp: Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày số lượng tuổi thọ Chư Thiên 
so sánh với năm của Nhân Loại ấy, là Ngài chỉ có trình bày một cách đặc biệt ở tầng Trời 
đầu tiên, tức là Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới với tầng Chư Thiên cuối cùng, tức là Tha 
Hóa lự Tại Thiên Giới thôi. Còn nhóm Chư Thiên hiện hữu ở bốn tầng Thiên Giới ở giữa, 
là không, có được trình bày việc so sánh vậy. Việc trình bày theo phần này được gọi là Trung 
Tâm Điểm Phần (Majjhima peyyäladipanaya). Tất cả sự việc này là vì tất cả các bậc Học 
Giả, khi đã được liễu tri nội dung Ở trong phần câu trên (A di - Khởi Điểm), và ở trong phần 
câu cuối (Pariyosana — Kết Luận), rồi cũng nên liễu tri nội dung ở trong khoảng giữa 
(Majjha — Trung Ðộ) với chính tự mình. 

Nếu sẽ trình bày một cách tròn đủ, từ Khởi Điểm, Trung Độ, Kết Luận thì sẽ có như 
vây, tức là: 

+ Số lượng tuôi thọ Chư Thiên ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Giới có hạn định 
500 năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 9,000,000 năm. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên 
ở tầng Đao Lợi Thiên Giới có hạn định 1,000 năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 
36,000,000 năm. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở tầng Dạ Ma Thiên Giới có hạn định 2,000 
năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 144,000,000 năm. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở 
tầng Đâu Suất Đà Thiên Giới có hạn định 4,000 năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 
576,000,000 năm. Số lượng tuổi thọ Chư Thiên ở tầng Hóa Lạc Thiên Giới có hạn định 
5,000 năm, so sánh với năm của Nhân Loại là 2, 304,000,000 năm. Số lượng tuôi thọ Chư 
Thiên ở tầng Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới có hạn định 16,000 năm, so sánh với năm của Nhân 
Loại là 9, 216,000,000 năm. 


12. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ cùng với lời dịch về việc trình bày đến sự khốn khổ 
quanh quân ở trong vòng luân hồi. 
12. Đáp: Trình bày sự khốn khổ quanh quân ở trong vòng luân hồi. 
Dipghäyukäpi brahmäno Iddhimanfo jufindharäã 
Patanti yathãkammam te Cavanfi aparãparam 
Dù cho tất cả Chư Phạm Thiên có đại thần lực, có hào quang sáng rực rỡ, có tuôi thọ 
miên trường, và rồi cũng từ từ buớc đi đến sự mạng vong hết cả thây. Tất cả Chư Phạm 
Thiên này mệnh chung từ Phạm Thiên Giới, rồi cũng phải đọa vào trong vòng sinh tử luân 
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hồi đi theo Tùy Duyên Nghiệp Lực (Yathãkamma) của mình. (Trong khoảng thời gian 
vẫn chưa đạt đến Níp Bàn) | 

Giải thích răng: Thọ mạng của tất cả Chư Phạm Thiên ấy, tối thiêu thì cũng có tuổi 
thọ lâu đài đến 1/3 của Thành Trụ A Tăng Kỳ Kiếp, là bằng với 21 Trung Kiếp lẻ; còn tối 
đa có đến 84,000 Đại Kiếp. Khi đã đến tròn đủ hạn định thời gian, cũng phải mệnh chung 
từ Cõi Phạm Thiên Giới; và nếu như vẫn chưa là Bậc Thánh Nhân thì không có một ngày 
nào để sẽ thoát khỏi sự khốn khô được. Ý nói đến là khi đã hết Phước ở nơi Cõi Phạm Thiên 
Giới rồi, trong thời vị lai tính kể từ kiếp sống thứ ba trở đi, có thể sẽ phải bị thụ lãnh khổ 
đau ở trong cả Tứ Thống Khô Địa Giới. Là như vậy trình bày cho thấy được rằng đủ các 
thần lực, hoặc là hào quang sáng rực rỡ, hoặc là có tuôi thọ miên trường; với những thể loại 
này cũng chăng thể nào giúp cho thoát khỏi nơi Tứ Thống Khô đi được. Điều mà sẽ có thể 
giúp được đó, chỉ là việc thoát khỏi sự tác thành Phàm Phu, và được dự vào hàng Bậc Thánh. 
Nhân. Vì thế, người mà vẫn còn phải quanh quân ở trong vòng luân hồi, thì cho đù sẽ ở trong 
tầng bậc cao bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn chưa thoát khỏi tầng bậc thấp được. Khi là như 
vậy, tất cả chúng ta sẽ phải nên hồi hả tầm cầu Pháp làm thành phương tiện cho thành đạt 
được Bậc Thánh Nhân. 


13. Hỏi: Pháp làm thành phương tiện cho thành đạt Bậc Thánh Nhân, hoặc được gọi 
là Thất Tài Sản Pháp của tất cả các bậc hiển triết đó là những chỉ ? ì 

13. Đáp: Pháp làm thành phương tiện cho thành đạt Bậc Thánh Nhân, hoặc được gọi _ 
là Thất Tài Sản Pháp của tất cả các bậc Hiền Triết (Sappurisa) đó, tức là: 

1/ Tín Tài Sản (Saddhãdhanam): là sự sùng tín, niềm tin ở trong Ngũ Ân Đức Vô 
Lượng (Anantaguna); niềm tin Nghiệp Lực, niềm tin Quả Báo của Nghiệp Lực, kiếp sống 
này và kiếp sống sau. 

2/ Giới Tài Sản (Siladhanam): là việc an trú ở trong Đức Hạnh (Siladhamma — 
Giới Pháp). 

3/ Văn Tài Sản (Sutadhanam): là việc làm thành người đã nghiên cứu học hỏi ở 
trong Giáo Pháp của bậc Chánh Đăng Giác. 

4/ Xá Thí Tài Sản (Cägadhanam): là việc phóng khí (Pariccäga) tài sản của cải 
cho thành vật thí đến người khác. 

5/ Tuệ Tài Sản (Paññãdhanam): là việc làm thành người liễu tri ở trong Thực Tính 
Pháp (Sabhãvadhamma) Danh — Sắc (Rñpanäma). 

6/ Tàm Tài Sản (Hiridhanam): là việc làm thành bậc thức giả sự xấu hỗ, hỗ thẹn 
đối với Ác Hạnh (Duccarita). | 

7/ Quý Tài Sản (Ottappadhanam): là việc làm thành bậc thức giả sự ghê sợ, sợ hãi 
đối với Ác Hạnh. 


LỜI SỞ NGUYÊN 
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Iminaä puññakammena Buddho homi anägate 
Yattha yattha bhave jãto Mã dalindo bhavämaham 
Với mãnh lực phát sinh từ nơi Thiện Sự của việc soạn tác kinh điển này, xin cho Bìn 
Đạo có được Tuệ Chí Thượng Chánh Đăng Giác trong thời vị lai, và xin cho Bần Đạo không 
phải là người nghèo khô ở trong những kiếp sống vị lai. 


Apatfam yäva Buddhattam Paññãdhikam bhavamiham 
Jäfisarananikova Jetthaseddho nirantaram 
Chừng nào Tuệ Chí Thượng Giác Hữu của Bản Đạo vẫn chưa thành đạt kết quả thì 
xin cho Bân Đạo luôn là người. tiễn hóa, là người thanh cao, và có Trí Tuệ thành vật truy 
niệm luôn mãi trong mọi kiếp sống. (Anussaranañäna - Truy Niệm Trí). 


Kereyyam gäravam øarum Mãneyyam mãnanäraham 
Vandeyyam vandanäraham Pñjeyyam pũjanäraham 
Xin cho Bân Đạo được quý trọng đến Bậc đáng quý trọng, xin cho Bần Đạo được tôn 
kính đến Bậc đáng tôn kính, xin cho Bằn Đạo được lễ bái đến Bậc đáng lễ bái, xin cho Bằần 
Đạo được cúng dường đến Bậc đáng cúng dường. 


Kinh UDAYA — Phẩm UPASÄAKA 
SAMPAYUTTA NIKÂYA - TƯƠNG ƯNG BỘ KINH 


Như hạt thóc được gieo trồng trở lại, 
Thuận nhân duyên mưa gió, bón thêm phân. 
Người nông phu làm việc vốn chuyên cần, 
Nên đời sống mỗi mùa thêm sung túc. 
Kẻ đói khổ ngày qua ngày khất thực, 
Người Thiện Tâm vui vẻ gặp hiến đâng, 
Càng cho ra càng mở rộng tinh thần, 

Vì ấy chính là nguôn đời hạnh phúc ! 
Kia bò mẹ cho sữa tươi, âm, đục, 

Chú bò con chốc chốc húc bên hông, 
Rồi già nua con vật trút linh hỗn, 

Tái sinh lại làm một người ngu muội, 
Càng ngu muội, luân hồi càng đeo đuôi, 
Càng muôn lần vào nghĩa địa tang thương. 
Trừ những ai thấy rõ một con đường, 
Đường GIẢI THOÁT ! thì không vào đó nữa ! 
Surin, ngày 02/02/1995 (PL2538) 


KAMMACATUKKA - NGHIỆP LỰC TỨ PHÂẦN 
TRÌNH BÀY 16 LOẠI NGHIỆP LỰC ĐƯỢC PHÂN THÀNH BÓN NHÓM 


1.Janakam upatthambhakam upapTlakam upaghätakañceti kiccavasena - Gọi 
là Nghiệp Lực, răng theo Sự Vụ (Kicca) có được bốn thê loại, đó là: 

1.1. Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): Nghiệp Lực thường hay tác hành cho 
sinh khởi Quả DỊ Thục (Vipäka). 

1.2. Bảo Hộ Nghiệp Lực (Upathambhakakamma): Nghiệp Lực thường hay giúp 
đỡ ủng hộ các Nghiệp Lực khác. 

1.3. Chướng Ngại Nghiệp Lực (UpapTlakakamma): Nghiệp Lực thường xâm 
nhiễu, cản trở các Nghiệp Lực khác. 

1.4. Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghätakakamma): Nghiệp Lực thường thâm nhập 
vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Quả báo (Phala) các Nghiệp Lực khác. 


2. Garukam äsannam äcinnam kafattãkammañceti pãäkadãänapariyäyena - Gọi 
là Nghiệp Lực, rằng theo tuần tự của việc trỗ sinh quả báo có được bốn thể loại, đó là: 

2.1. Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma): Nghiệp Lực một cách nghiêm trọng 
mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ cảm chỉ được. 

2.2. Cận Tử Nghiệp Lực (Asannakamma): Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận tử 
lâm chung. 

2.3. Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma): Nghiệp Lực đã từng quen, thường 
luôn tác hành. 

2.4. Tích Lũy Nghiệp Lực (Katattäkamma): Nghiệp Lực tác hành tích lũy có chừng 
mực, vừa phải và không ngang bằng với cả ba Nghiệp Ấy, hoặc Nghiệp Lực từng tác hành 
tích trữ ở trong kiếp vị lai. 


3. Di(thadhammavedanïyam upapajjavedanTyam aparäpariyavedanTyam ahosi 
kammañceti päkakälavasena cattäri kammäãni nãma - Gọi là Nghiệp Lực, rằng theo thời 
gian trổ sinh Quả Báo có được bốn thẻ loại, đó là: 

3.1. Hiện Báo Nghiệp Lực (Difthadhammavedaniyakamma): Nghiệp Lực (ác 
hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống hiện tại này. 

3.2. Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedaniyakamma): Nghiệp Lực tác hành cho 
đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống thứ hai. 

3.3. Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (Aparäpariyavedaniyakamma — Sinh Báo 
Nghiệp): Nghiệp Lực tác hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống thứ ba trở đi, cho 
đến khi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

3.4. Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikakamma): Nghiệp Lực không trổ sinh Quả Báo. 
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4. Tathä akusalam kãmävacarakusalam rũpãvacarakusalam arpävacara 
_ kusalañcedi päkatthänavasena - Gọi là Nghiệp Lực, rằng theo Trú Xứ (thäna) cho trổ sinh 
Quả Báo cũng có bốn thể loại tương tự như nhau, đó là: 

4.1. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma). 

4.2. Dục Giới Thiện Nghiệp Lực (Kãmävacarakusalakamma). 

4.3. Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Rũpävacarakusalakamma). 

4.4. Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Arñpävacarakusalakamma). 


TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN TÍCH BẤT THIỆN NGHIỆP LỰC 
(AKUSALAKAMMA) THEO CÁ TAM MÔN (DVÃRA) 


Š. Tattha akusalam kãyakammam vacikammam manokammañceti kamma 
dvãravasena tividham hoti - Trong cả bốn nhóm Nghiệp Lực ấy, răng theo mãnh lực của 
lãnh địa làm thành chỗ nơi cho trô sinh quả báo, có được ba thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực 
nương theo mãnh lực từ nơi tác nhân cho thành tựu việc tạo tác, đó là: 1. Thân Hành Nghiệp 
Lực (Käyakamma), 2. Ngữ Hành Nghiệp Lực (VacTikamma), 3. Ý Hành Nghiệp Lực 
(Manokamma). 


TAM THÂN HÀNH NGHIỆP LỰC (KÄYAKAMMA 3) 


6. Katham ? Pãnätipäto adinnädänam kãmesumicchãcaro ceti käyaviññatdi 
sañkhäãte kãyadväre bahullavuttito kãyakammam nãma - Thế nào ? Có ba thể loại Bất 
Thiện Nghiệp Lực, rằng theo mãnh lực từ nơi tác nhân cho thành tựu việc tạo tác, là những 
thể loại nào ? Việc sát tử, việc thâu đạo, việc tà hạnh ở trong tính dục; cả ba thê loại này gọi 
là Thân Hành Nghiệp Lực là vì duyên sinh theo Thân Môn (Käyadvära), tức là Thân Biểu 
Trỉ (Käyaviññatti) là phần đa số. 


TỨ NGỮ HÀNH NGHIỆP LỰC (VACÏIKAMMA 4) 


7. Musävädo pisunaväcä pharusaväcä samphappaläpo cefdi  vacTviññatti 
sankhãte vacTdväre bãhullavuttito vacTkammam nãma - Việc nói lời vọng ngôn, nói lời 
xúi xiểm ly gián, nói lời thô ác ngữ, nói lời không có lợi ích. Cả bốn thể loại này gọi là Ngữ 
Hành Nghiệp Lực là vì duyên sinh theo Ngữ Môn (VacTdvära), tức là Ngữ Biểu Tri 
(VacTviññatti) là phần đa số. 


TAM Ý HÀNH NGHIỆP LỰC (MANOKAMMA 3) 


8. Abhijjhã byãpädo micchaädi{thi ceti aññaträme viññatfiyä manasmï yeva 
bãhullavuttito manokammam nãma. Việc Tham Ác về tài sản của tha nhân một cách bất 
hợp pháp (Tham Ác), việc cừu hận oán kết tha nhân (Cừu Hận), việc thấy sai chấp lầm (Tà 
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Kiến). Cá ba thể loại này gọi là Ý Hành Nghiệp Lực, vì một khi loại trừ khỏi Thân Biểu Tri 
và Ngữ Biểu Tri ra thì chỉ còn có duyên sinh theo Ý Môn (Manodvära) là phần đa số. 


TRÌNH BÀY XUẤT SINH XỨ (SAMUTTHÃNA) LÀM THÀNH TÁC NHÂN 
THẬP BÁT THIỆN NGHIỆP ĐẠO (AKUSALAKAMMAPATHA 10) 


9. Tesu pãnãfipã(o pharusavaca byäpãdo ca dosamiilena jãäyan(fi - Trong Thập 
Bất Thiện Nghiệp Lực ấy thì việc sát tử, việc nói lời thô ác ngữ, việc cừu hận oán kết (Ý 
Cừu Hận); cá ba thể loại này thường khởi sinh là do bởi Tâm căn Sân. 

10. Kamesumicchacäro abhijjhä micchädifthi ca lobhamnlena - Tính dục tà hạnh, 
ý tham ác, ý tà kiến; cả ba thê loại này thường khởi sinh là do bởi Tâm căn Tham. 

11. Sesãni cattäripi dvïhi mũlehi sambhavanti —- Bốn Bất Thiện Nghiệp Lực còn 
lại, đó là việc thâu đạo, nói lời vọng ngôn, nói lời xúi xiêm ly gián, nói lời không có lợi ích 
thường khởi sinh là do bởi Tâm căn Tham hoặc Tâm căn Sân. 

12. Ci((tuppadavasena panetam akusalam sabba(hãme dvãdasavidham hofi - 
Răng khi theo mãnh lực từ nơi việc sinh khởi tùy theo của bất luận một Tâm nảo thì Bắt 
Thiện Nghiệp Lực này thường có 12. 


TAM THIỆN NGHIỆP LỰC DỤC GIỚI 


13. Kamaäavacarakusalampi kãyadväre pavatfam kãyakammam, vacidväre 
pava(tam vacTkammam, manodväre pavattam manokammañcefdi kammadvära vasena 
tividham hoti —- Thiện Dục Giới, rằng theo Nghiệp Môn (Kammadvära) cũng có được ba 
thể loại tương tự như vậy, tức là Thân Hành Nghiệp Lực nương sinh theo Thân Môn, Ngữ 
Hành Nghiệp Lực nương sinh theo Ngữ Môn, và Ý Hành Nghiệp Lực nương sinh theo Ý 
Môn. 

14. Tathã dãnasTlabhävanävasena — Thiện Dục Giới, rằng khi theo phân loại của 
Xã Thí (Dãna), Trì Giới (STla), Tu Tập (Bhãvanä) cũng có được ba thể loại tương tự. 

15. Cittuppädavasena panetam afthavidham hoti - Răng khi theo mãnh lực từ nơi 
việc sinh khởi của Tâm thì Thiện Nghiệp Lực Dục Giới đây thường có 8. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG (PUÑÑAKTIRITVAVATTHU 10) 


1ó. Dãna sila bhavanä apacäyena veyyävacca paffidäna pattfänumodana 
dhammassavana đhammadesanäa diftfhujukammavasena đdasavidham hoti — Xả Thí, Trì 
Giới, Tu Tập, Cung Kính, Phụng Hành, Ấn Thí (Hồi Hướng Công Đức), Tùy Hỷ Công Đức, 
Thính Pháp, Thuyết Pháp, Chân Tri Chước Kiến đó là Thập Phúc Hành Tông. 

1. Xả Thí (Dãna): việc xả thí cho ra. 

2. Trì Giới (STla): việc thọ trì giới luật. | 

3. Tu Tập (Bhãvanä): việc tiến hóa An Chỉ (Samatha) — Minh Sát Tuệ (V ipassan3). 
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4. Cung Kính (Apacäyana): việc cư xử có lễ độ với Thân hành động, hoặc có sự lễ 
_ phép với Lời nói, đối với Bậc Đức Hạnh và với Bậc cao niên trưởng lão. 

5. Phụng Hành (Veyyävacca): việc thực hiện công việc giúp đỡ hỗ trợ đối với TBƯỜI 
hoặc chỗ ở nơi thích hợp. 

6. Hồi Hướng Công Đức (Pattidãna — Ân Thí): việc chia cho hoặc hồi hướng Phước 
Báu. 

7. Tùy Hỷ Công Đức (Pattänumodana): việc tùy hỷ công đức trong phần Phước 
Báu. 

§. Thính Pháp (Dhammasavana): việc lắng nghe Giáo Pháp. 

9. Thuyết Pháp (Dhammadesan3): việc thuyết giảng Giáo Pháp. 

10. Chân Tri Chước Kiến (Difthujukamma): việc làm cho có được sự nhìn thấy 
đúng đắn (biết thật thấy đúng). 

17. Tam panetam vĩsatividhampi kãmãvacarakammicceva sañkham øacchati — 

Với mười hai Bất Thiện Nghiệp Lực, tám Thiện Nghiệp Lực, kết hợp cả 20 thể loại 
Nghiệp Lực này lại thường được gọi là Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacarakamma). 


NGŨ THIỆN NGHIỆP LỰC HỮU SẮC GIỚI (RŨPAKUSALAKAMMA 5) 


1§. Nũpävacarakusalam pana manokammameva tañca bhãvanämayam 
appanäpettam jhãnangabhedena pañcavidham hoti - Còn Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp 
Lực thì chỉ duy nhất là thuộc thể loại Ý Hành Nghiệp Lực. Và Ý Hành Nghiệp Lực này 
thường được thành tựu viên mãn với phần Tu Tập (Bhävanämaya) và chứng đắc Thiền 


Định (Appanäjhäna — Nhập Định). Răng khi phân loại từ nơi An Chi Thiền thì có được 
năm thể loại. 


TỨ THIỆN NGHIỆP LỰC VÔ SẮC GIỚI (ARŨPAKUSALAKAMMA 4) 


19. Tathã arũpävacarakusalañca manokammam tampi bhãyanämayam 
appanäpattam ärammanabhedena catubbidham hoti - Còn Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp 
Lực cũng tương tự như vậy, là chỉ có mỗi một Ý Hành Nghiệp Lực duy nhật. Và Y Hành 
Nghiệp Lực này cũng thường được thành tựu viên mãn với phần Tu Tập giống như nhau, và 
cho đến chứng đắc Thiền Định. Răng khi phân loại từ nơi Cảnh có được bốn thể loại. 


PHẦN TÍCH 20 NGHIỆP LỰC DỤC GIỚI TÁC HÀNH TRỎ SINH QUÁ BÁO 
TRONG 11 DỤC ĐỊA GIỚI TRONG THỜI TÁI SINH VÀ THỜI CHUYÊN KHỞI 


20. Etthãkusalammamuddhaccarahitam apAyabhũmiyam pafisandhim janeti, 
pavatfiyam pana sabbampi dvãdasavidham sattãkusalapäkãni sabbatthãme kãmeloke 
rũpaloke ca yathãraham vipaccati - Trong bốn thể loại Nghiệp Lực ấy, 11 Bất Thiện 
Nghiệp Lực, loại trừ Bất Thiện Nghiệp Lực câu hành trạo cử (Uddhacca 


315 


sahagataakusalakamma) ra thì tác hành cho sinh khởi Tâm Tái Sinh và Tâm Sở cùng với 
Sắc Nghiệp ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới. Tuy nhiên, trong Thời Chuyên Khởi (Thời 
Bình Nhật) thì tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực ấy tác hành cho trổ sinh 7 Quả Dị Thục Bắt 
Thiện (Akusalavipäka) làm thành quả báo ở trong hết tất cả 11 Cõi Dục Địa Giới và trong 
15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Hữu Tình Vô Tướng Phạm Thiên Giới), vừa theo thích hợp. 

21. Kãmaävacarakusalampi kãmasugadyameva pa{isandhim janeti, tathä 
rũpaloke ca yathäraham vipaccati - Đối với 8 Thiện Nghiệp Lực Dục Giới thì tác hành 
cho Tâm Tái Sinh, Tâm Sở và Sắc Nghiệp sinh khởi ở trong Thời Tái Sinh và chỉ ở trong 
Thất Thiện Thú Dục Giới (Kãmasugatibhũmi) thôi. Còn ở trong Thời Chuyên Khởi thì 8 
Thiện Nghiệp Lực Dục Giới tác hành cho sinh khởi 8 Tâm Đại Quả làm thành quả báo duy 
nhất chỉ ở trong Thất Thiện Thú Dục Giới thôi. Nhưng lại tác hành cho sinh khởi 8 Tâm 
Quả Dị Thục Vô Nhân làm thành quả báo ở trong tất cả 11 Cõi Dục Địa Giới và ở trong 15 
Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), vừa theo thích hợp. 


TRÌNH BÀY VIỆC PHẦN TÍCH QUÁ BÁO ĐẠI THIỆN NGHIỆP LỰC CÓ TAM 
NHÂN v.v. TRONG THỜI TÁI SINH VÀ THỜI CHUYÊN KHỞI 


22. Tatthãme tihetukamukkattham kusalam tihetukam pafisandhim datvä 


Thiện Nghiệp Lực mà là Tam Nhân (Tihetuka) Thượng Phẩm (Ukkatfha) thì thường tác 
hành trỗ sinh Quá Báo Tái Sinh (Phalapatfisandhi) làm thành Tam Nhân, rồi tác hành cho 
sinh khởi 16 Tâm Quả Dị Thục làm thành quả báo trong Thời Chuyển Khởi. 

23. Tihetukamomakam dvihetukamukkaffhañca kusalam dvihetukam pafisan 
dhỉm datvä pavatte tihetukarahi(ani dvãdasa vipäkãni vipaccatfi —- Thiện Nghiệp Lực 
mà là Tam Nhân Hạ Phẩm (Omaka) và là Nhị Nhân Hạ Phẩm, với cả hai thể loại này thì 
thường tác hành trỗ sinh Quả Báo Tái Sinh làm thành chủng loại Nhị Nhân, rồi tác hành cho 
sinh khởi 12 Tâm Quả Dị Thục, trừ 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, làm thành quả báo trong 
Thời Chuyên Khởi. 

24. Dvihetukamomakam pana kusalam ahetukameva pafisandhim deti pavatíe 
ca ahetukavipäkãneva vipaccafi - Còn Thiện Nghiệp Lực đã là Nhị Nhân Hạ Phẩm thì 
thường trỗ sinh Quả Báo Tái Sinh làm thành chủng loại đích thị chính là Quả DỊ Thục Thiện 
Vô Nhân, rồi tác hành cho sinh khởi chỉ có 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ngân chừng 
ấy, làm thành quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi. 


KỆ TÔNG HỢP TRÌNH BÀY Ý KIÊN CỦA NHẤT BAN GIÁO SƯ 
(TRƯỞNG LÃO MAHÄDATTA THERA) TRÚ NGỤ 
TẠI TỊNH THÁT AO KHÔNG TƯỚC (MORAVAME) 


25. Asañnkharam sasaiủkhãra Vipakani na paccati 
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Sasañikhãramasaikhära Vipakamfi kevana 
Nhất Ban Giáo Sư là Ngài Trưởng Lão Mahäãdatta đã nói rằng chủng loại Thiện 
Nghiệp Lực mà là Vô Dẫn Dụ (Asankhãrika) thì không cho sinh khởi Quả Dị Thục Hữu 
Dẫn Dụ (Sasankhãrika) làm thành quả báo; và ngược lại chủng loại Thiện Nghiệp Lực mà 
là Hữu Dẫn thì không cho sinh khởi Quả Dị Thục Vô Dẫn, làm thành quả báo. 


26. Iesam dvãdasa pãkãni Dasäffha ca yathakkamam 
Yathävut(ãänusärena Yathãsambhavamuddise 
Trình bày sô lượng Quả Dị Thục Thiện Nghiệp Lực Dục Giới ở trong ý kiến của tất 
cả các Ngài Nhất Ban Giáo Sư theo như phân đã có được đề cập nói đến rồi đó sẽ là 12 — 10 
— 8 Tầm Quả DỊ Thục. 


TRÌNH BÀY NGŨ THIỆN NGHIỆP LỰC HỮU SẮC GIỚI TÁC HÀNH 
TRÓ SINH QUÁ BẢO TRONG 16 CÕI HỮU SẮC GIỚI 


27. Rũpävacarakusalam pana pathamajjhänam parittam bhãvetvä brahma 
pãrisajjesu uppajjati - Còn Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới, một khi đã được tiến hóa Sơ 
Thiền ở mức độ bậc thấp (Hạ Phẩm) thì thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cối 
Phạm Chúng Thiên Giới. 

28. Tadeva majjhimam bhãvetvä brahmapurohitesu - Chính là một khi đã được 
tiên hóa Sơ Thiền ở mức độ trung bình (Trung Phẩm) thì thường trô sinh quả báo cho đi tái 
sinh trong Cõi Phạm Phụ Thiên Giới. 

29. PanTtam bhãvetvä mahãbrahmesu — Khi đã được tiễn hóa Sơ Thiền ấy ở mức 
độ thanh lương (Thượng Phẩm) thì thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cði Đại 
Phạm Thiên GIới. 

30. Tathã dutiyaj jhhãnam tatiyajjhãnañca parittam bhavavetvä parittàbhesu — 

Khi đã được tiến hóa Nhị Thiền hoặc Tam Thiền ở mức độ bậc thấp (Hạ Phẩm) thì 
thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cõi Thiêu Quang Phạm Thiên Giới. 

31. Majjhimam bhãvetvä appamänäbhesu - Khi đã được tiễn hóa Nhị Thiền hoặc 
Tam Thiền ở mức độ trung bình (Trung Phẩm) thì thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh 
trong Cõi Vô Lượng Quang Phạm Thiên Giới. 

32. PanTtam bhãvetvä ãbhassaresu - Khi đã được tiến hóa Nhị Thiền hoặc Tam 
Thiền ở mức độ bậc thanh lương (Thượng Phẩm) thì thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh 
trong Cõi Biến Quang Phạm Thiên Giới. 

33. Catutthajjhãnam parittam bhävetvä parittasubhesu - Khi đã được tiến hóa 
Tứ Thiền ở mức độ bậc thấp thì thường trô sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cõi Thiểu Tịnh 
Phạm Thiên Giới. 

34. Majjhimam bhãvetvä appamaãanasubhesu - Khi đã được tiễn hóa Tứ Thiền ở 
mức độ bậc trung rồi thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cõi Vô Lượng Tịnh Phạm 
Thiên Giới. 
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35. PanTtam bhävetvä subhakinhesu - Khi đã được tiến hóa Tứ Thiền ở mức độ bậc 
thanh lương rồi khi trổ sinh quả báo thì thường đi tái sinh trong Cõi Biến Tịnh Phạm Thiên 
Giới. 

36. Pañcamajjhaãnam bhãvetvä vehapphalesu — Khi đã được tiễn hóa Ngũ Thiền 
thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh trong Cõi Quảng Quả Phạm Thiên Giới. 

37. Tadeva saññãvirägam bhãvetvä asaññasattesu — Chính là khi đã được tiễn hóa 
Ngũ Thiền ấy, bằng cách xa lìa sự duyệt ý ở trong Tưởng (Tưởng Ly Ái Tu Tập) tức là Danh 
Pháp rồi một khi trổ sinh quả báo thì thường đi tái sinh trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới. 

38. Anägãmino pana suddhäãväãsesu uppajjanfi - Chỉ có Bậc Bất Lai, một khi đã 
chứng đắc được Ngũ Thiền rồi thường đi tái sinh trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 


PHÂN TÍCH TỨ THIỆN NGHIỆP LỰC VÔ SẮC GIỚI TÁC HÀNH 
TRỎ SINH QUÁ BÁO TRONG TỨ CÕI VÔ SẮC GIỚI 


39. Arũpãvacarakusalañca yathãkkamam bhãvetvä ãruppesu uppajjanti - Khi 
đã được tiến hóa Tứ Thiện Vô Sắc Giới thì thường trổ sinh quả báo cho đi tái sinh theo tuần 
tự trong bốn Cõi Vô Sắc Giới. 


KỆ TÓM TẮT (NIGAMANAGATHA) 


40. Ittham mahaggatam puãñam Vathãbhũmivavatthitam 
Janefi sadisam pakam Pafisandhipavattiyam 
Idamettha Kammacatukkam 
Như đã có đề cập đến với tất cả các trường hợp này thì chín Đáo Đại Thiện Nghiệp 
Lực (Mahagøgatakusalakamma) thường trổ sinh quả báo cũng tương ứng với Thiện Sự của 
mình, tùy theo Cõi Địa Giới đã quy định ở trong Thời Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi. 
-_ Tại đây đã trình bày xong phần Nghiệp Lực Tứ Phần (Kammacatukka) trong Tổng 
Hợp Thoát Ly Lộ Trình (Vithimmuttasaủgaha). 


Kết thúc Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Phần Pä]i Ngữ 
Và Lời Dịch Đề Học Thuộc Lòng 

(Chú thích: Kamma bao gồm Nghiệp Lực, Nghiệp Báo và Nghiệp Quả, theo đúng 
căn nguyên là hành động, tạo tác, tác hành, hoặc việc làm. 

Một cách chính xác, Kamma là tật cả “ỹ muốn làm” với Tâm Sở Cetanä (Tư Tâm 
Sở) Thiện hoặc Bắt Thiện. Nghiệp Lực bao gồm tất cả những chỉ biểu hiện băng Thân, Ngữ, 
hoặc Ý. Nghiệp Lực là định luật Nhân — Quả trong lãnh vực đạo đức. Nói một cách khác, 
Nghiệp Lực là hành động và phản ứng của hành động trong phạm vi luân lý hoặc “ảnh hưởng 
của hành động”. Nghiệp Lực không phải là số mạng, hoặc tiền định. Nghiệp Lực là phản 
ứng của chính hành động của mình trở lại chính mình. Mọi hành động cô ý, ngoại trừ hành | 
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động của một vị Phật hoặc của một vị Vô Sinh Alahán, tất cả đều được gọi là Nghiệp Lực. 
_ Chư Phật và chư vị Vô Sinh Alahán không còn tích trữ Nghiệp Lực mới, là cũng do bởi các 
Ngài đã tận diệt Vô Minh (Avijjã) và Ái Dục (Tanhã), hai nguồn gốc của Nghiệp Lực. 

Kamma là hành động và Vipäkä (Quả Dị Thục) là phản ứng. Đây là nguyên nhân 
và hậu quả. Kamma như là hạt giống. Vipäka như là trái quả. Một khi đã gieo hạt giống, 
người sẽ gặt hái trái quả ở một nơi nào, vào một lúc nào, trong kiếp sống hiện tại hoặc là 
trong một kiếp sông vị lai. Những chi mà chúng ta gặt hái ngày hôm nay là hậu quả của 
những chi mà chúng ta đã gieo trồng, hoặc trong kiếp sống hiện tại này, hoặc là ở trong kiếp 
sông quá khứ. Kamma tự nó đã là một định luật, định luật Nghiệp Báo, và tự động tác hành 
trong phạm vĩ lãnh vực của chính nó, không có sự can thiệp nào từ ở bên ngoài. Đây là định 
luật tác động một cách độc lập. Khả năng tạo tác trỗ sinh quả báo tương ứng, cố hữu dính 
liên và tiềm tàng ở trong Nghiệp Lực. Nhân tạo ra Quả. Quả giải thích Nhân. Hạt giống 
sinh ra trái quả. Nhìn thấy trái quả biết được hạt giống nào đã được gieo trồng. Đó là mối 
tương quan giữa Nhân và Quả. Mối tương quan giữa Nghiệp Lực và Quả Dị Thục cũng 
đường như thế ấy. Quả Dị Thục đã bắt đầu trổ sinh ngay ở trong Nhân. 


Theo Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp), Nghiệp Báo bao gồm mười hai loại Tâm Bất 
Thiện, tám loại Tâm Thiện, năm loại Tâm Thiện thuộc Hữu Sắc Giới, và bốn loại Tâm Thiện 
Vô Sắc Giới. Tám loại Tâm Siêu Thế không được xem như là Kamma và Vipäka, là cũng 
do bởi các loại Tâm này có khuynh hướng tận diệt căn cội của Nghiệp Lực, và chính căn cội 
này mới tạo tác duyên hệ (điều kiện) để đi tái sinh. Trong tám loại Tâm Siêu Thế thì Paññãä 
(Trí Tuệ) chiếm lấy phân lớn quan trọng. Trong những loại Tâm Hiệp Thế thì Cetanä (Tư 
Tâm Sở) là yếu tố chánh yếu. 


Hai mươi chín loại Tâm này được gọi là Nghiệp Lực, là cũng do bởi trong đó cố hữu 
tiềm tàng khả năng tái tạo, tác hành. Ví như mỗi vật đều có cái bóng của nó, cùng thê ấy, 
mỗi hành động cố ý đồng phát sinh cùng với hậu quả tất yếu phải có của chính nó. 


Các loại Tâm mà người ta chứng nghiệm như một hậu quả không thê tránh của những 
tư tưởng Thiện hoặc là Bất Thiện, đã được gọi là Tâm Quả DỊ Thục. Hai mươi ba (7 + 8 + 
8) Tâm DỊ Thục Quả thuộc Cõi Dục Giới, năm loại Tâm Quả Dị Thục thuộc Cõi Hữu Sắc 
Giới, và bốn loại Tâm DỊ Thục Quả thuộc Cõi Vô Sắc Giới, đã được gọi là Vipäaka, hoặc 
hậu quả của Nghiệp Lực.) 


GIẢI THÍCH LÀM RÕ THÊM TRONG TỨ PHÀN NGHIỆP LỰC 


Từ ngữ nói răng Kamma có ý nghĩa việc tác hành hữu quan với Thân, Ngữ, Ý, ở cả 
Lộ Trình Thiện và Lộ Trình Bắt Thiện, gọi là Nghiệp Lực. Hoặc Pháp Chủng làm cho thành 
tựu các việc tác hành ấy, gọi là Nghiệp Lực. 

Như có câu Chú Giải nói rằng: Karanam = Kammam hoặc Karontfi etenäti = 
Kammam - Việc tác hành, gọi là Nghiệp Lực; hoặc, tất cả các loài Hữu Tình thường tác 
hành do bởi nương vào Pháp Chủng ấy, vì thế Pháp Chủng ấy thành tác nhân làm cho thành 
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tựu các việc tác hành ấy, gọi là Nghiệp Lực. Tức là Tư Tâm Sở (Cetanä8) hiện hữu ở trong 
Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta) và Tâm Thiện Hiệp Thế (LokTyakusalacitta). 

Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có trình bày Nghiệp Lực Tứ Phần này, phân tích ra 
làm thành Bộ Tứ Phần (Catukka), đó là: 

1. Sự Vụ Tứ Phân (Kiccacatukka): rằng theo Sự Vụ thì có bốn thể loại. 

2. Tuần Tự Khai Quả Tứ Phần (Päkadänapariyäyacatukka): rằng theo tuần tự 
của việc trổ sinh quả báo thì có bốn thê loại. 

3. Thời Gian Khai Quả Tứ Phần (Päkakälacatukka): rằng theo thời gian trỗ sinh 
quả báo thì có bốn thể loại. | 

4. Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần (Päkatthãnacatukka): rằng theo trú xứ trổ sinh quả 
báo thì có bốn thể loại. 

Trong cả Bộ Tứ Phần này thì chỉ có đuy nhất Trú Xứ Khai Quả Tứ Phân là được trình 
bày theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng, đó là phần được đề cập đến một cách xác định. Còn cả ba 
phần còn lại của Bộ Tứ Phân thì được trình bày theo phần Kinh Tạng, đó là phần được đề 
cập đến một cách bất định, chỉ là hiện hành theo phần đại đa số mà thôi. 


I. SỰ VỤ TỨ PHẪN (KICCACATUKKA) 
[Chú thích: Sự Vụ Tứ Phân (Kiceacatukka): răng theo Sự Vụ có bốn thể loại.] 


1. Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): có câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: 
Vipäkakkhandha kammajarũpäni jãnafiti = Janakam - Bắt luận Nghiệp Lực nào đã tác 
hành cho Danh Uẩn Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp sinh khởi, như thế Nghiệp Lực ấy gọi là 
Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

Tức là 12 Bắt Thiện Nghiệp Lực, 17 Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực này, là loại Nghiệp Lực tác hành cho Quả DỊ Thục và Sắc 
Nghiệp Lực, luôn cả bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực được sinh khởi ở trong cả Thời 
Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Có ý nghĩa là một khi tất cả các loài Hữu Tình mệnh chung 
rồi đi tái sinh làm thành Hữu Tình Bàng Sinh, thành Nhân Loại, Chư Thiên, thành Phạm 
Thiên; với những hạng loại này thì thường được hiện hành với mãnh lực Xuất Sinh Nghiệp 
Lực đã tác hành làm cho Quả DỊ Thục và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi ở trong Thời Tái Sinh. 
Khi tất cả loài Hữu Tình đã sinh khởi rồi, thì cũng cần phải có các Căn (Vatthu - Thần Kinh) 
lớn nhỏ sinh khởi tùy theo thích hợp đối với các loài Hữu Tình ấy, luôn cả có việc nhìn thấy, 
việc được nghe, việc được ngửi, vIỆc biết các vị, việc xúc chạm, việc duy trì mạng sống 
(Hữu Phần — Bhavanga) sinh khởi; với những hạng loại này thường được hiện hành với 
mãnh lực Xuất Sinh Nghiệp Lực đã tác hành làm cho Quả Dị Thục, Sắc Nghiệp Lực, và bọn 
Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực mà có năng lực tác hành làm cho Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp 
Lực sinh khởi ở trong Thời Tái Sinh, được đề cập đến là đã làm cho tái sinh thành Hữu Tình 
Bàng Sinh, Nhân Loại, v.v. ấy, thì phải là loại Nghiệp Chủng phần nhiều đã đây đủ trọn vẹn ˆ 
Nghiệp Lực. Đối với Xuất Sinh Nghiệp Lực mà tác hành làm cho Quả Dị Thục, Sắc Nghiệp 
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Lực, và bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực sinh khởi ở trong Thời Chuyển Khởi, được đề 
- cập đến là làm cho có các Căn lớn nhỏ, luôn cả có việc nhìn thấy, việc được nghe, v.v. (trừ 
Tâm Hữu Phân) ấy, là loại Nghiệp Chúng có thể là trọn đủ Nghiệp Lực hoặc là không trọn 
đủ; và Thiện Nghiệp Lực, và Bất Thiện Nghiệp Lực mà có thể là sinh khởi ở trong Lộ Trình 
Ngũ Môn hoặc là sinh khởi ở trong Thời Chiêm Bao, thì thường có mãnh lực làm cho Quả 
Dị Thục, Sắc Nghiệp Lực và bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực sinh khởi lên hết cả thây. 


Thiên Cung làm thành chỗ nương trú của nhóm Chư Thiên, Phạm Thiên; hoặc ngọn 
lửa và các dụng cụ giam câm xiêng xích, trừng trị hành hạ nhóm Hữu Tình Địa Ngục; và với 
những hạng loại này thì cũng được sắp vào bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực và tương 
tự như vậy, là cũng được sinh khởi từ Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

(Chú thích: Janakakamma - Xuất Sinh Nghiệp Lực (Nghiệp Lực Tái Tạo) được 
tạo duyên (điều kiện) cũng do bởi Thiện Nghiệp Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực ở trong 
thời quá khứ mà nổi bật, vượt trội hơn, và mãnh liệt hơn hết là vào phút giây cận tử lâm 
chung. Nghiệp Lực tạo duyên cho việc tái sinh ấy, được gọi là Xuất Sinh Nghiệp Lực, hoặc 
là Nghiệp Lực Tái Tạo. 


Sự chết của một Hữu Tình chỉ là “sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời”. 
Mặc dầu hình thể hiện tại hư hoại đi, một hình thể khác được hình thành — không hãng là 
hoàn toàn giỗng hệt, mà cũng không tuyệt đối khác hắn hình thể trước kia — phát sinh, trùng 
hợp theo năng lực của những rung động tâm linh diễn tiến vào những phút giây cận tử lâm 
chung, như một Nghiệp Lực chuyển động, thúc đây dòng đời trong kiếp sống mới. Chính tư 
tưởng cuỗi cùng ấy — chỉ một sát na cuối cùng ấy — được gọi là Xuất Sinh Nghiệp Lực, xác 
định trạng thái của một Hữu Tình trong kiếp sống kế tiếp đó. Nghiệp Lực này có thê là tốt, 
hoặc là xấu, Thiện hay là Bất Thiện. 


Theo bản Chú Giải, Xuất Sinh Nghiệp Lực là điều mà tạo nên Sắc Uẫn và Danh Uấn, 
hoặc là những yếu tố tâm linh và vật chất, ngay vào lúc được Mẹ hoài thai. Chặp tư tưởng 
sơ khởi, sát na tâm thức ban đâu, được gọi Pafisandhi Viññana — Thức Tái Sinh (Thức 
Tái Sinh, Thức Nối Liền, hoặc là Thức Tái Sinh), được tạo duyên do bởi Xuất Sinh Nghiệp 
Lực này. Cùng một lúc với Thức Tái Sinh thì cũng cùng phát sinh với các Bọn Sắc Nghiệp 
Lực gồm có Bọn Tổng Hợp Thân Thập, Bọn Tổng Hợp Tính Thập là Nam hoặc Nữ, Bọn 
Tổng Hợp Vật Thập (Kãya — Bhãva — Vatthu Dassaka). 


+ Với Bọn Tổng Hợp Thân Thập bao gồm bốn Tố Chất chánh yếu (Tứ Sắc Đại Hiển: 
Địa Đại Hiển, Thủy Đại Hiến, Hỏa Đại Hiển, Phong Đại Hiển) với Tố Chất có đặc tính cứng 
và mềm của Địa Đại Hiến; với Tố Chất có đặc tính quên tụ và loang ra của Thủy Đại Hiển; 
với Tô Chất có đặc tính nóng và lạnh của Hỏa Đại Hiển; với Tố Chất có đặc tính căng phồng 
và đi động của Phong Đại Hiển. Cùng với bốn Tố Chất Y Sinh nương nhờ, đó là Sắc, Khí, 
VỊ, Vật Thực Nội; và Sắc Mạng Quyền với Thân Thanh Triệt. 


+ Với Bọn Tổng Hợp Tính Thập bao gồm bốn Tố Chất Đại Hiển, bốn Tế Chất Y Sinh 
(còn gọi là Bọn Tám Sắc Bắt Ly), Sắc Nam Tính hoặc Sắc Nữ Tính, và Sắc Mạng Quyền 
Lực. 
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+ Với Bọn Tông Hợp Vật Thập bao gồm Bọn Tám Sắc Bắt Ly, Sắc Mạng Quyền Lực 
và Sắc Tâm Cơ là căn trú của Tâm Thức tương ứng. 

Như thế, hiển nhiên là Nam Tính hoặc là Nữ Tính của một Hữu Tình đã được xác 
định ngay vào lúc Hữu Tình ấy được thọ sinh, và Sắc Tính này là do Nghiệp Lực tạo điều 
kiện, chứ không phải là sự kết hợp ngẫu nhiên của Tinh Cha và Huyết Mẹ. Đau khô và hạnh 
phúc mà Hữu Tình phải cảm thụ ở trong kiếp sông là hệ quả dĩ nhiên của Xuất Sinh Nghiệp 
Lực, hoặc là Nghiệp Lực Tái Tạo.) 

2. Bảo Hộ Nghiệp Lực (Upatthambhakakamma): có câu Chú Giải đã trình bày nói 
rằng: Kammantaram vã kammanibbattakhandhasantänam vã upattham — bhefiti = 
Upatthambhakam - Bất luận Nghiệp Lực nào thường giúp đỡ bảo hộ các Nghiệp Lực khác, 
và việc nỗi tiếp sinh khởi của các Uẫn từ các Nghiệp Lực khác, như thế Nghiệp Lực Ấy gỌI 
là Bảo Hộ Nghiệp Lực. Tức là 12 Bắt Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

(Chú thích: Mãnh lực đến sát cận và nâng đỡ hỗ trợ cho Xuất Sinh Nghiệp Lực hay 
là Nghiệp Lực Tái Tạo. Sự trợ duyên này không mang tính cách Thiện hoặc là Bất Thiện, 
mà duy nhất chỉ hỗ trợ và bảo hộ hành động của Xuất Sinh Nghiệp Lực chính ngay trong 
đời sống. Tức khắc sau khi được thọ thai cho đến lúc mệnh chung thì Bảo Hộ Nghiệp Lực 
lướt tới trước để hỗ trợ cho Xuất Sinh Nghiệp Lực. Một Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp 
cho có được sức khỏe tốt, tài sản của cải, an vui hạnh phúc, v.v. Một Bất Thiện Bảo Hộ 
Nghiệp Lực, thì trái lại, đưa đến sâu bi ưu não, v.v. đôi với Hữu Tình đã được sinh ra với 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, ví dụ như các loài Bàng Sinh, hoặc phải làm những công 
việc nặng nhọc, v.v.). Bảo Hộ Nghiệp Lực này là loại Nghiệp Lực: 

+ 2a/. giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa có được cơ hội để trô sinh 
quả báo thì cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

+2b/. giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ hội để trô sinh quả báo 
thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo ây được thành tựu viên mãn, 
và | 

+ 2c/. giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc nơi là Quả Dị Thục của Xuất Sinh Nghiệp 
Lực cho được phát triển và tôn tại lâu dài. 

2a/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa có 
được cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trỗ sinh quả báo ấy, tức là Thiện — 
Bất Thiện mà sinh khởi trong Thời Cận Tử, hoặc là Thiện — Bắt Thiện mà thường luôn sinh 
khởi trong Thời Bình Nhật; chính với những loại Thiện — Bất Thiện này làm thành Bảo Hộ 
Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đối với Xuất Sinh Nghiệp Lực mà vẫn chưa có được cơ hội đề 
trô sinh quả báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo. 

Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa có được cơ hội để trỗ sinh quả báo ấy, có được 
hai thê loại, đó là: 

1/. một thê loại Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sông quá khứ, và 

2/. một thể loại Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sông hiện tại. 
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Do đó, việc giúp đỡ ủng hộ của Bảo Hộ Nghiệp Lực đối với Xuất Sinh Nghiệp Lực 
_ khi vẫn chưa có được cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trổ sinh quả báo ấ Ấy, 
đem phân tích ra thì có được tám thê loại, đó là: 

1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sông quá khứ. 

2. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống hiện tại. 

3. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

4. Bắt Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại. 

5. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

6. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại. 

7. Bất Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

8. Bất Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sông hiện tại. 


1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ khi vẫn chưa có được cơ hội để trổ sinh quả báo thì 
cho có cơ hội trỗ sinh quả báo, chăng hạn như là: 

Nam nhân K là một Phật Tử, tuy nhiên trong kiếp sống hiện tại thì nam nhân K phân 
nhiều lại tạo tác Bất Thiện. Với tác nhân này, khi nam nhân K có trạng thái đau ốm dẫn đến 
sẽ cận tử lâm chung, ngặt một nỗi là không có sự truy niệm tốt đẹp, và ở trong điềm tướng 
(Nimitta - Trẫm Triệu) bất tường đang hiện khởi đến với nam nhân K đã làm cho có dáng 
vẻ trạng thái khác thường. Khi người ở cạnh bên nhìn thấy như thế thì cũng biết được rằng 
nam nhân K này có đã có điềm tướng bất tường khởi sinh lên rồi; vì thế mới có tâm thức bắt 
an tịnh, và nễu như mệnh chung ngay ở trong thời điểm này thì nhất định là sẽ phải đọa vào 
ở trong Cõi Khổ Thú (Duggati). Thiện Hậu Báo Nghiệp Lực của nam nhân K không có 
thể sẽ giúp cho nam nhân K thoát khỏi Khể Thú á ây được, cũng chính là đo bởi tâm thức bất 
an tịnh của nam nhân K vậy. Với tác nhân này, người ở cạnh bên ấy mới nỗ lực tìm cách để 
sẽ cứu vãn Cảnh Nghiệp Tướng bất tường của nam nhân K đang hiện hữu cho chuyển đổi 
thành Cảnh Nghiệp Tướng an tịnh bằng cách thỉnh mời nhà sư đến tụng kinh an lành và 
thuyết giảng Giáo Pháp cho được lắng nghe, nắm lây hình ảnh tôn thờ Đức Phật cho để sát 
cận bên nam nhân K, để cho nam nhân K có được tâm thức cung kính lễ bái đến hình ảnh 
Đức Phật â Ấy, và nỗ lực tìm kiếm kinh sách Pháp Cú đem đến đọc cho được lắng nghe. Khi 
đã giải quyết được việc cứu vãn Cảnh Nghiệp Tướng đối với nam nhân K như đã vừa nói 
đến ở tại đây xong thì tâm thức của nam nhân K cũng đã chuyền đổi trở nên an tịnh. Điềm 
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tướng hiện bày điều bất tường ấy cũng đã biến mất đi, và thay vào đó là điềm tướng kiết 
tường hiện khởi lên. Và thế là, khi nam nhân K thọ mạng diệt thì đã có được cơ hội đi tái 
sinh trong Cõi Thiện Thú (Sugati) làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên. 

Sự việc này là cũng do bởi Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ ủng hộ đối 
với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ, phù hợp với ý nghĩa đã có được 
trình bày để ở trong Chánh Tạng Pä]i Như Thị Ngữ Kinh (Idvuttaka) nói rằng: 


Imasmim cäyam samaye Käãlañkiriyätha puggalo 
Sagøamhi upapajjeyya Cittañhisa pasaditam. 
[masmim cãyam samaye Kälañkiriyätha puggalo 
Ñiraye upapajjeyya Cittañhisa padisitam. 


Chính trong thời gian này, 
Người ấy bị mạng chung, 
Người ấy sẽ được sinh, 
Lên Thiên Giới Thiện Thú, 
Vì Tâm có thiện ý, 
Tùy theo lẫy những gì, 
Tương xứng được lãnh thọ, 
Như vậy được tương xứng, 
Do nhân Tâm thiện ý, 
Chúng sinh đi Thiện Thú. 
Người ấy nếu thọ mạng diệt trong thời điểm ấy thì nhất định sẽ phải đi tái sinh ở trong 
Cõi Thiên Giới, là vì tâm thức của người ấy có sự an tịnh. 
| Chính trong thời gian này, 
Người ấy bị mạng chung, 
Sẽ bị sinh Địa Ngục, 
Lên Thiên Giới Thiện Thú, 
Vì Tâm nó ác độc, 
Tùy theo lây những gì, 
Tương xứng bị rớt xuống, 
Như vậy được tương xứng, 
Do nhân Tâm ác ý, 
Chúng sinh đi Ác Thú. 
Người ấy nếu thọ mạng điệt trong thời điểm ấy, thì nhất định sẽ phải đi tái sinh trong 
Cõi Địa Ngục, là vì tâm thức của người ấy có sự sâu bi ưu não. 


2.Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại, khi vẫn chưa có cơ hội trô sinh quả báo thì cho có 
được cơ hội trổ sinh quả báo, chăng hạn như là: 


Nam nhân Kh là một Phật Tử, là người có Tâm tịnh tín, thường luôn tác hành Xả Thí, 


thọ trì Giới Luật, tạo tác Phước Báu; ngặt một nỗi là không từng có sự huấn tập tâm thức Ở 
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trong việc tu tập An Chỉ (Samatha) hoặc là Minh Sát Tuệ (Vipassanä), và cũng không 
từng nghiên cứu tu học Tạng Vô Tỷ Pháp. Vì thế, khi nam nhân Kh đau ốm dẫn đến sẽ cận 
tử lâm chung thì có sự sợ hãi và có sự bổn chỗồn lo lắng ở trong của cải tài sản và con cháu. 
Khi là như vậy thì tâm thức của nam nhân Kh cũng có sự sầu bi ưu não. Điềm tướng bất 
tường hiện khởi lên, và đã làm cho đáng vẻ trạng thái của nam nhân Kh có sự khác thường 
đi. Người ở cạnh bên có sự hiểu biết ở trong Pháp tác ý khôn khéo. Khi thâm sát ¡ thấy như 
thế thì biết được răng nam nhân Kh đã có điềm tướng bất tường hiện khởi lên rồi, và nếu 
như nam nhân Kh mệnh chung ở ngay trong thời điểm này thì nhất định sẽ phải đọa vào ở 
trong Cõi Khổ Thú (Duggati). Các Thiện Sự mà nam nhân kh đã có tạo tác ở trong kiếp 
sống này đó, sẽ không có khả năng để cứu giúp nam nhân Kh ấy được. Vì thế, người ở cạnh 
bên ấy, mới nỗ lực tìm cách để sẽ cứu vãn nam nhân Kh cho có được tâm thức tịnh hảo khởi 
sinh lên bằng cách thực hiện cũng cùng một phương cách tương tự với nam nhân K. Khi đã 
thực hiện như vậy rồi thì tâm thức của nam nhân Kh cũng khởi lên sự an tịnh. Điềm tướng 
bất tường cũng đã biến mất đi, và thay vào đó, điềm tướng kiết tường lại hiện khởi lên. Và 
thể là, khi nam nhân Kh thọ mạng diệt thì đã có được cơ hội đi tái sinh ở trong Cõi Thiện 
Thú (Sugati) làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên. Sự việc này là cũng do bởi Thiện 
sinh khởi trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong 
kiếp sống hiện tại. 


3. Bắt Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ, khi vẫn chưa có được cơ hội để trổ sinh quả 
báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo, chăng hạn như là: 


Nam nhân G là người có tắm lòng phúc hậu, là người thường luôn thực hiện việc Xả 
Thị, thọ trì Giới Luật ở trong kiếp sống hiện tại này, ngặt một nỗi không từng có sự huấn tập 
tâm thức ở trong việc tu tập An Chỉ (Samatha) hoặc là Minh Sát Tuệ (Vipassan8), và cũng 
không từng nghiên cứu tu học Tạng Vô Tỷ Pháp. Tiếp đến, khi nam nhân G cận tử lâm 
chung, thì khởi sinh lên sự sợ chết, và có sự bồn chỗn lo lắng ở trong của cải tài sản và con 
cháu, và đã làm cho tâm thức của nam nhân G khởi sinh lên Bất Thiện Pháp ở phần sâu bi 
ưu não trong lòng. Ngay trong thời điểm ấy thì điềm tướng bất tường đã hiện bày đến với 
nam nhân G và đã làm cho nam nhân G có diện mạo, đáng vẻ trạng thái khác thường. Tuy 
nhiên người ở cạnh bên ấy lại không có sự hiểu biết ở trong Phật Pháp, do vậy mà không có 
bất luận một việc cứu vãn nào cả. Và khi nam nhân G thọ mạng diệt thì phải đi tái sinh ở 
một trong các Cõi Khổ Thú. Thiện Sự mà nam nhân G đã có tạo tác ở trong kiếp sống này 
lại không có khả năng cứu giúp cho trô sinh quả báo để nam nhân G được ổi tái sinh ở trong 
Cõi Thiện Thú. 

Sự việc này là cũng do bởi Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của nam nhân G đã từng có tạo tác trong các kiếp 
sông trước cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 
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4. Bất Thiện sinh khởi ở trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại, khi vẫn chưa có được cơ hội để cho trổ sinh quả 
báo thì cho có được cơ hội trỗ sinh quả báo, chắng hạn như là: 

Nam nhân Ng khi vẫn còn ở trong chạng tuôi thanh xuân, đa phần đã có tạo tác các 
điều Bất Thiện xấu ác, có việc sát tử, thâu đạo, âm tửu, v.v. Đến chạng tuổi cao niên khi đã 
nhìn thây tội lỗi ở trong các việc làm xấu ác ây, thì khởi sinh tâm xót xa phiền não, thành 
thử đã từ bỏ đời sống người thế tục và đã gia nhập vào đời sống người xuất gia ở trong Phật 
Giáo. Tiếp đến, Tỳ Khưu Ñg này lâm trọng bệnh và trở lại nghĩ tưởng đến khoảng thời gian 
khi còn ở chạng tuổi trẻ ấy, đa phần đã từng có tạo ra tác nghiệt, thì khởi sinh lên sự bất an 
tịnh và có sự sợ hãi ở trong lòng, tất sẽ phải bị đọa vào ở trong Cõi Thống Khô. Khi là như 
vậy, thì tâm thức của vị Tỳ Khưu Ñg này cũng có sự sâu bi ưu não ở trong lòng, nóng nảy 
khổ sở, và đến nỗi phải thọ mạng diệt. Vị Tỳ Khưu Ng này liền đi tái sinh ngay tức khắc ở 
trong Cõi Địa Ngục. 

Sự việc này là cũng do Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ ủng hộ đối 
với Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của vị Tỳ Khưu Ñg đã từng có tạo tác trong các kiếp 
sống này cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 


5. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ, khi vẫn 
chưa có được cơ hội để trỗ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo, chăng hạn 
như là: 

Nam nhân C là một người Tà Kiến, bất tín Tội - Phúc, có sự nhìn thấy rằng việc sát 
tử loài Hữu Tình là không có tội nên người sẽ làm điều xấu ác; và việc bỏ bát cúng dường 
cho vị Tỳ Khưu, tụng đọc kinh, v.v. với những thể loại này thì không có phước báu, và sự 
hiện hữu của tất cả loài Hữu Tình ở trong thế gian này, chí đến cả Đức Phật là bậc kiến tạo 
lên hết tất cả, cũng không có phước báu chi cả. Tiếp đến, nam nhân C đã đi làm thành kẻ 
nô dịch ở trong nhà của người có tâm lòng phúc hậu, đã thường luôn tạo tác ra Phước Báu 
trong việc Xả Thí cho ra, chăng hạn như thường luôn mỗi ngày có việc bỏ bát cúng dường, 
và đi Thính Pháp nghe thuyết giảng trong những ngày Bố Tát Trai Giới, v.v. Và rồi nam 
nhân C sẽ phải có bổn phận trong việc nâu cơm, sắp bày các lễ vật cho việc bỏ bát cúng 
đường của vị gia chủ làm thành mỗi ngày luôn đến cả ngày Bồ Tát Trai Giới, vả lại phải 
thường luôn tháp tùng đi theo vị gia chủ của mình đến Tự Viện. Việc thực hiện như vậy đã 
làm cho tâm thức của nam nhân € từ bỏ được việc nhìn thấy sai lầm tà kiến Ấy, và đã khởi 
sinh lên sự sùng tín ở trong Phật Giáo. Đến khi nam nhân C thọ bệnh dẫn đến việc cận tử 
lâm chung, tâm thức của nam nhân €C này không có sự sầu bi ưu não ở trong bất luận một 
trường hợp nào cá, là vì nam nhân C chỉ có mỗi một thân một mình, không có tài sản của 
cải chỉ cả. Vì thế mới không có cái chỉ để sẽ phải bị bồn chỗn lo lắng. Với tác nhân này, 
chúng loại thô thiển Tham, Sân, Š¡ có năng lực đũng mãnh cũng không có thể khởi sinh đến 
với nam nhân C được. Khi nam nhân C thọ mạng diệt đã được đi tái sinh làm thành Nhân - 
Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng. Tuy nhiên Thiện Sự có việc nâu cơm bỏ bát, 
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Thính Pháp nghe thuyết giảng, v.v. mà nam nhân C đã có được thường luôn thực hiện đó, 
cho dù sẽ không có đủ năng lực cho trổ sinh quả báo đến với nam nhân C để được đi tái sinh 
làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng đi nữa, tuy nhiên cũng làm thành 
năng lực giúp đỡ ủ ủng hộ đối với Thiện Hậu Báo Nghiệp Lực mà nam nhân C đã từng có tạo 
tác để ở trong kiếp sống quá khứ cho có cơ hội trổ sinh quả báo để nam nhân C được ổi tái 
sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tâng bậc thượng. 


Sự việc này, là cũng do bởi Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay 


trong kiếp sống hiện tại giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống 
quá khứ. 


6. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại, khi vẫn chưa 
có được cơ hội đề trổ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo, chăng hạn như 
là: 

Nam nhân Ch đã từng được thọ giới xuất gia, đã từng được nghiên cứu học hỏi ở 
trong các câu chuyện về Phật Pháp, và đã từng được tu tập An Chỉ và Minh Sát Tuệ. Tiếp 
đến, nam nhân Ch đã hoàn tục ra đời, rồi lại phải kết hợp với việc mưu sinh, mà VIỆC mưu 
sinh của nam nhân Ch thuộc thê loại mưu sinh có liên quan với điều bất thiện, tức là loại 
Ngư Nghiệp, làm nghề đánh bắt cá. Tuy 1 nhiên nam nhân Ch vẫn thường luôn tạo tác ra 
Phước Báu qua việc bỏ bát cũng dường mỗi ngày đến vị Tỳ Khưu và thường luôn quan tâm 
để ý tác hành một cách không gián đoạn, còn các Thiện Sự khác thì nam nhân Ch lại không 
có cơ hội để thực hiện. Khi nam nhân Ch quán sát đến sự tác hành của bản thân mình, thì 
cũng nhận thức được rằng việc mưu sinh mà mình đang thực hiện đây, là thuộc thê loại bất 
thiện, sẽ không thể nào chuyển đổi việc mưu sinh mới được, là vì bản thân không có được 
kiến thức ở các thể loại khác được. Vì thế tự bản thân sẽ phải thiết yếu tìm kiếm Thiện Sự 
để làm thành chỗ nương nhờ cho chính mình. Nam nhân Ch khi đã nghĩ suy như vậy rồi, 
thì quan tâm để ý đến việc bỏ bát cúng dường mỗi ngày đến vị Tỳ Khưu mà không gián 
đoạn, kết hợp với cả sự hân hoan duyệt ý ở trong việc thực hiện của mình. Đến khi nam 
nhân Ch sẽ phải cận tử lâm chung thì tâm thức của nam nhân Ch cũng thường không có 
khởi sinh lên sự sâu bi ưu não ở trong bất luận một trường hợp nào cả. Và thế là khi nam 
nhân Ch thọ mạng diệt thì nam nhân Ch đã đi tái sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư 
Thiên ở tầng bậc thượng, với mãnh lực từ nơi Trì Giới Thiện Hạnh (STlakusala) hoặc Tu 
Tập Thiện Hạnh (Bhãvanäkusala) mà nam nhân Ch đã từng có kiến tạo ở ngay trong kiếp 
sông này. 


Trì Giới Thiện Hạnh hoặc Tu Tập Thiện Hạnh của nam nhân Ch đây, khi truy niệm 
nghĩ tưởng đến việc mưu sinh đã là bắt thiện, thì cũng có sự hiểu biết được rắng sẽ không 
có cơ hội đề trỗ sinh quả báo. Mà trái lại trỗ sinh quả báo cho nam nhân Ch được ổi tái sinh 
làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên ở tầng bậc thượng đây, đích thị chính là do bởi 
nương vào việc Thí Thiện mà nam nhân Ch đã thường luôn thực hiện mỗi ngày đến vị Tỳ 
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Khưu, làm thành Thiện Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ cho Trì Giới Thiện Hạnh và Tu Tập 
Thiện Hạnh ngay trong kiếp sống hiện tại cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 


7. Bất Thiện thường luôn sinh khới trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sông hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ, khi 
vẫn chưa có được cơ hội để trỗ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo, chăng 
hạn như là: 

Nam nhân J kê từ khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, là người có Thiện 
Tâm, mỗi ngày phụ giúp Mẹ Cha bỏ bát cúng đường đến vị Tỳ Khưu, và mỗi ngày cũng 
cùng với Mẹ Cha đi Thính Pháp nghe thuyết giảng, vả lại thường luôn có việc phóng khí Xả 
Thí, với sở nguyện kỳ vọng là nếu như nam nhân J mệnh chung thì nhất định sẽ không phải 
bị đọa vào trong Cõối Địa Ngục. Tiếp đến, nam nhân jJ đã có gia đình, thế rồi việc thực hiện 
các Thiện Sự lại phải từ từ giảm xuống dần, không còn có cơ hội để thực hiện giống như 
trước kia nữa, là vì phải hành nghề để dưỡng nuôi gia đình. Tâm thức chỉ có mãi mê miệt 
mài ở trong việc tìm kiếm bạc vàng, vá lại cứ mãi đắm đuối mê say ở trong các lạc thú vui 
chơi. Chỉ toàn là bất thiện có liên quan với tất cả các điều Ác Hạnh (Ducearita), nam nhân 
J này cứ mãi mê tạo tác như vậy cho đến khi nam nhân jJ mệnh chung. Và với tác nhân này, 
khi nam nhân J thọ mạng diệt, thì liền đi tái sinh ở trong Cõi Địa Ngục, là do bởi nương vào 
Bất Thiện Tâm đã thường luôn sinh khởi ở trong giai đoạn sau của cuộc đời này, giúp đỡ 
ủng hộ đối với Bất Thiện mà nam nhân j đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước đó 
nữa, và nay đã có được cơ hội để cho trổ sinh quả báo. 


8. Bất Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại, khi 
vẫn chưa có được cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có được cơ hội trổ sinh quả báo, chẳng 
hạn như là: 

Nam nhân Jh kế từ khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, không từng có 
tạo tác Thiện Sự nào cả, và chỉ lo kết bạn mà rủ nhau rong chơi. Đôi khi rủ nhau ổi uống 
rượu cũng có, đôi khi thì rủ nhau ổi ăn trộm ăn cắp cũng có. Thực hiện như vậy mãi cho 
đến có đủ tuổi thọ để xuất gia, người quản lý mới cưỡng bức nam nhân Jh xuất gia để sẽ từ 
bỏ thói quen tập khí cũ bất thiện ấy đi. Nam nhân Jh này cũng đồng ý xuất gia, và ở trong 
khoảng thời gian xuất gia ấy, thì vị Tỳ Khưu Jh cũng chấp tác bổn phận của vị Sa Môn một 
cách tốt đẹp, và rồi chú tâm đồi mài kinh sử về Pháp Học không gián đoạn. Khi trải qua một 
thời gian dài với ước lượng tuổi đạo được ba Hạ Lạp (Vassa) thì niềm tịnh tín cũng đã thối 
giảm, việc chấp tác bốn phận của vị Sa Môn cũng giảm sút xuống dần, không còn chú tâm 
đồi mài kinh sử giống như thuở trước kia, ưa thích ra khỏi Tự Viện đi rong chơi, chuyện trò 
VỚI người này người nọ trong các câu chuyện vô ích, ưa thích nghe máy thu thanh cũng có, 
đọc báo chí và sách vở theo con đường thế tục cũng có, và tìm kiếm thời gian đề đi học hỏi 
kiến thức hiệp thế. Khi chuẩn bị hoàn tục về lại nhà thì tâm thức trạo cử phóng dật, hồi hộp _ 
không yên, không giỗng như thưở trước kia. Vị Tỳ Khưu Jh có tâm thức cứ mãi miệt mài 
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đi theo con đường thế tục như vậy, suốt trọn thời gian ước lượng là 2 — 3 năm, rồi đột nhiên 
- dẫn đến việc mạng vong khi mà vẫn chưa kịp được hoàn tục. Khi vị 1 Khưu Jh đã mạng 
vong thì liên đi tái sinh ở trong Bàng Sinh Địa Giới, đích thị chính là với mãnh lực từ Bất 
Thiện đã sinh khởi trong những giai đoạn sau này, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện mà 
vị Tỳ Khưu Jh đã từng có tạo tác trước thời gian xuất gia. 


2b/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ 
hội để trổ sinh quả báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sinh quả báo ây 
được thành tựu viên mãn ấy, thì có được mười thể loại, đó là: 

1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ỉ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

2. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ỉ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội đề trô sinh quả báo. 

3. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

4. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

5. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

6. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

7. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội đề trổ sinh quả báo. 

8. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyến Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sông hiện tại đang có được cơ hội đề trỗ sinh quả báo. 

9. Thiện sinh khởi trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

10. Bất Thiện sinh khởi trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 


1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trỗ sinh quả báo, thì cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sinh quả báo Ấy được thành tựu viên mãn ây, chăng 
hạn như là: 

Nam nhân K là người có tánh khí tĩnh tịnh, có tâm thức điềm tĩnh, có Tàm Quý đối 
với tội ác, không tạo điều Ác Hạnh, tác hành Thiện Sự chỉ là chút ít nhỏ nhoI, không thực 
hiện điều chỉ quy mô thạc đại cả, chỉ vì có trú xứ không được tốt lắm. Việc huấn tập tâm 
thức ở trong các câu chuyện về Phật Pháp thì cũng không có được cơ hội, là vì chỉ lo miệt 
mài mãi trong việc mưu sinh. Thế rồi, nam nhân K đã đến lúc phải cận tử lâm chung, thì 
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khởi sinh lên tâm thức an tịnh và phần Thiện Nghiệp lại khởi sinh. Vì thế, khi nam nhân K 
mệnh chung rồi, thì đi tái sinh làm thành Nhân Loại hoặc là Chư Thiên có trú xứ xinh đẹp. 

Sự việc này là cũng do bởi Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đôi 
với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân K đã từng có tác hành tích lũy trong kiếp 
sống quá khứ đang có được cơ hội để trỗ sinh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ 
trong việc trỗ sinh quả báo ấy được thành tựu viên mãn. 


2. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đôi với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong viỆc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn ẫy, chăng hạn 
như là: 

Nam nhân Kh là một người có tấm lòng phúc hậu, thường luôn tác hành Thiện Sự, 
không có tạo tác bất luận một điều Ác Hạnh nào, là vì sợ hãi đối với Tội Ác. Đến khi nam 
nhân Kh cận tử lâm chung, thì khởi sinh lên tâm thức an tịnh và phần Thiện Nghiệp đã khởi 
sinh. Thế rồi, khi nam nhân Kh đã mệnh chung, thì đi tái sinh làm thành Nhân Loại hoặc là 
Chư Thiên có trú xứ cao thượng. 

Sự việc này là cũng do Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Kh đã có tác hành tích lũy trước khi mệnh 
chung đã có được cơ hội để trỗổ sinh quả báo rồi, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong 
việc trổ sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


3. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, thì cho 
có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo được thành tựu viên mãn, chăng hạn 
như là: 

Nam nhân G có tánh khí bủn xỉn keo kiệt, không ưa thích trong các câu chuyện về 
Thiện Sự, chỉ lo nỗ lực tìm kiếm bạc vàng mà thôi, tuy nhiên không có tạo tác bắt luận điều 
Ác Hạnh nào cả. Đến khi cận tử lâm chung thì tâm thức đã bắt an tịnh và phần Bất Thiện 
Nghiệp khởi sinh. Vì thế, khi nam nhân G mệnh chung mới phải đi tái sinh ở trong Cõi 
Thống Khổ Địa Giới và thụ lãnh nhiều sự khốn khô. 

Sự việc này là cũng đo bởi Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân G đã từng có tạo tác tích lũy trong 
kiếp sống quá khứ đang có cơ hội trô sinh quả báo, cho có được năng lực mạnh mẽ trong 
việc trỗ sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


4. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, thì cho 
có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo được thành tựu viên mãn, chắng hạn 
như là: 
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Nam nhân Ng phần nhiều là có Tâm Bất Thiện; bất tín Tội — Phúc, Công Đức - Tội 
_ Lỗi; chắng tin răng sau khi mạng vong sẽ còn phải đi tái sinh nữa; bất tín Địa Ngục — Thiên 
Đường. Với tác nhân này, nam nhân Ñg mới tạo tác điều chi, đều tùy tiện theo sở thích của 
mình, và chăng tin một ai. Đến khi cận tử lâm chung, thì đã sinh khởi lên tâm thức sâu bì 
ưu não. Thể là, khi nam nhân Ng mệnh chung rồi, mới phải đi tái sinh ở trong Cðỡi Giới Địa 
Ngục và ở tại nơi đó đã phải thụ lãnh thống khể hết thời gian lâu dài. 

Sự việc này là cũng do bởi Bắt Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử đã giúp đỡ ủng hộ 
đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Ng đã từng có tạo tác trong kiếp 
sông hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ 
trong việc trổ sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


Š. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ỉ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, thì cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sinh quả báo được thành tựu viên mãn, chăng hạn 
như là: 

D, J, C là những người con của một người có tâm lòng phúc hậu. Mẹ Cha đã thường 
luôn dạy bảo cho họ biết được việc bỏ bát cúng dường, tụng đọc kinh, và lễ bái Chư Tăng. 
Tuy nhiên D, J, C đây, có tuôi thọ chỉ vừa tròn đủ lên năm tuổi thì đã mạng vong, rồi đã đi 
tái sinh ở trong Cốõi Thiên Giới. 

Sự việc này là cũng do Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi đã giúp đỡ ủng hộ 
đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà những người con D, J, C đã từng có tạo tác trong 
kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội đề trổ sinh quả báo, thì cho có được năng lực mạnh 
mẽ trong việc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


6. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ỉ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, thì cho có 
được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo được thành tựu viên mãn, chắng hạn 
như là: 

Nam nhân Ch là con trẻ của một người có tấm lòng phúc hậu. Mẹ Cha có sự hiểu 
biết ở trong Phật Pháp, vì thế mới dạy bảo nam nhân Ch cho có sự hiểu biết ở trong các câu 
chuyện của Phật Giáo, hiểu biết về Tội —- Phúc. Nam nhân Ch cũng có niềm tin, và đã thực 
hành theo lời chỉ dạy của Mẹ Cha một cách tốt đẹp, đã thường luôn tỉnh tấn thực hiện VIỆC 
Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập; và chỉ có chút ít Tâm Bắt Thiện khởi sinh ở trong đời. Với tác 
nhân này, khi nam nhân Ch mệnh chung, thì liền đi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới, làm vị 
Thiên Tử ở tầng bậc cao. 

Sự việc này, đích thị chính là do bởi Thiện mà nam nhân Ch đã thường luôn tạo tác, 
đã giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của nam nhân Ch sinh khởi trong 
kiếp sống hiện tại, cho có được năng lực trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn. Đối với 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực đã có được cơ hội trổ sinh quả báo, đó là Thiện sinh trước 
trước cũng được, hoặc là Thiện sinh sau sau cũng được. Nếu như Thiện Nghiệp Lực sinh 
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trước trước có được cơ hội trỗ sinh quả báo rồi thì Thiện Nghiệp Lực sinh sau sau sẽ giúp 
đỡ ủng hộ cho có được khởi sinh năng lực; và nêu như Thiện Nghiệp Lực sinh sau sau có 
được cơ hội trỗ sinh quả báo rôi, thì Thiện Nghiệp Lực sinh trước trước cũng giúp đỡ ủng 
hộ cho có được khởi sinh năng lực. 


7. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ đang có được cơ hội để trổ sinh quả báo, 
thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn, 
chăng hạn như là: 

Nam nhân ở là con trẻ của một người không có được tôn kính Phật Giáo. Và kê từ 
khi còn trẻ thơ cho đến lớn lên thành thanh niên, cũng không từng được đón nhận việc huấn 
tập trong câu chuyện Tội — Phúc, không có việc tôn kính lễ phép đôi với bậc cao niên trưởng 
thượng, và chỉ ưa thích vui chơi các lạc thú; tuy nhiên sự thực hành của nam nhân J này 
không dẫn đến Ác Hạnh. Khi nam nhân J đã mệnh chung rồi, thì phải đi tái sinh ở trong 
Cõi Địa Ngục. 

| Sự việc này là cũng do Bắt Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi đã giúp đỡ ủng 

hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân J đã từng tạo tác trong kiếp sống 
quá khứ đang có được cơ hội để trô sinh quá báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong 
việc trỗ sinh quả báo cho được thành tựu viên mãn. 


§. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuắt Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho trỗ sinh quả 
báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong viỆc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn, 
chắng hạn như là: 

Nam nhân ởJh là một người Tà Kiến, bất tín Tội — Phúc, thấy răng việc tạo ra Phước 
Báu thì chăng có chỉ là hữu ích cả, có tạo ra rồi thì cũng hoàn không, cúng vái Thần Linh thì 
thà tốt hơn là đi ăn, thọ trì bát giới thì cũng chăng có lợi ích chi, nhịn ăn cơm nước là việc 
nhịn vô ích, việc thực hành huấn tập tâm thức thì cũng chắng hữu ích gì, mất hết thời gian 
vả lại khốn khổ thêm vô ích, chẳng cần phải làm chi cả cũng được thôi. Người đã chết mắt 
rồi thì tất cũng phải tái sinh thành người khác nữa, chó đã chết mắt rồi thì tất cũng tái sinh 
thành kiếp chó khác nữa, như vậy v.v. Thế là, nam nhân Jh này mới phần nhiều là chỉ tạo 
tác ra bao tác nghiệt. Đến khi nam nhân Jh đã mệnh chung rồi, thì liền đi tái sinh ở trong 
Cõi Địa Ngục, và phải thụ lãnh cảm thọ thống khô cực kỳ nghiêm trọng. 

Sự việc này là cũng do bởi Bắt Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi đã giúp đỡ 
ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực mà nam nhân Jh đã thường luôn tạo tác 
ngay trong kiếp sống này đang có được cơ hội để cho trỗ sinh quả báo, thì cho có được năng 
lực mạnh mẽ trong việc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


9. Thiện sinh khởi trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh | 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có được cơ hội để cho trô sinh quả báo, thì 


332 


cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trô sinh quả báo được thành tựu viên mãn, chăng 
hạn như là: 

Nam nhân N có lòng tin sắt đá ngán ngẫm ở trong giới người thế tục, là vì chỉ có được 
cơ hội kiến tạo chút ít Thiện Sự hiện hành ở trong lộ trình lại quá nhiều Bất Thiện, không có 
bạc tiền thì cũng khốn khổ vì chăng có chi để mà ăn mà sống, mà đã có rồi cũng lại khốn 
khỏ, là vì phải bận lo âu sợ hãi. Nam nhân N khi đã nhìn thấy điều tội lỗi khốn khổ như vậy 
rồi, mới xa lánh giới người thế tục và đi vào con đường xuất gia ở trong Phật Giáo. Khi đã 
xuất gia xong thì đã lắng lòng chú tâm trau giỗi tu tập ở trong các điều học (Ganthadhira), 
và thọ trì Giới Luật một cách nghiêm mật. Khi đã kết thúc việc học hỏi nghiên cứu xong, 
thì tiếp theo là lắng lòng chú tâm chỉ dạy đến Chư Tỳ Khưu, Sa DI, Cận Sự Nam, Cận Sự 
Nữ. Khi đã có tuôi thọ cao niên lại trau giỗi hành trì Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanädhũra) 
và thực hiện việc hướng dẫn giảng dạy cho tất cả cùng biết với, hành trì như vậy mãi cho 
đến thọ mạng diệt. Khi đã mệnh chung liền đi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới thành vị Thiên 
Tử ở tầng bậc cao thượng. Các Thiện Nghiệp Lực cũ mà nam nhân N đã có kiến tạo ở trong 
kiếp sống quá khứ làm thành Thiện Hậu Báo Nghiệp Lực cũng có được hiện hữu, tuy nhiên 
Thiện Nghiệp Lực mà nam nhân Ñ khởi lên kiến tạo mới trong kiếp sống hiện tại này, thì lại 
có năng lực mãnh liệt hơn; vì thế các Thiện Nghiệp Lực cũ ấy mới không có đủ năng lực để 
sẽ trô sinh quả báo tái sinh được, mới tác hành nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ đỗi với Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực ở trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để cho trổ sinh quả báo, thì 
cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo được thành tựu viên mãn. 


Tắt cả các bậc Giác Hữu Tình (Bồ TáU) cũng tương tự như vậy, là khi thọ mạng diệt 
trong kiếp sông cũ và đi tái sinh trong kiếp sống mới, với các Pháp Toàn Thiện (Pãrami — 
Ba La Mật) mà đã có kiến tạo ở trong các kiếp sống cũ ấy, thì cũng thường giúp đỡ ủng hộ 
đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để cho 
trổ sinh quả báo, thì càng cho có được thêm nhiều năng lực; tức là cho được đi tái sinh ở 
trong dòng tộc cao quý, cho có được vị trí cao quý, tương tự như nhau. 


10. Bất Thiện sinh khởi trong kiếp sông quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Bắt Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại đang có được cơ hội để cho trổ sinh quả 
báo, thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sinh quả báo được thành tựu viên mãn, 
chăng hạn như là: 


Nam nhân Nh là người có tâm nham hiểm độc ác một cách thô bị, không từng làm 
bất luận một việc Thiện nào cả, chỉ có làm việc Bắt Thiện suốt mà thôi, tức là sát tử loài 
Hữu Tình cũng có, trộm cắp tài sản cũng có, gian lận lừa đảo của người cũng có, v.v. Vì thể, 
khi nam nhân Nh mệnh chung, Bất Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tạo tác trong kiếp sống 
này có được cơ hội trỗ sinh quả báo, đã làm cho nam nhân Nh phải đi tái sinh ở trong Cõi 
Địa Ngục. Các Bất Thiện Nghiệp Lực cũ mà nam nhân Nh đã từng có tạo tác tích lũy để ở 
trong kiếp sống quá khứ cũng đã giúp đỡ ủng hộ cho Bất Thiện Nghiệp đang trô sinh quả 
báo cho có được năng lực thành tựu viên mãn. Cũng ví như người mà đã từng có hành vi 
phạm pháp rất nhiều lần rồi, nhưng khi đến lần vẻ sau thì đã bị bắt. Khi tòa án xét xử tội lỗi 
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của kẻ ấy thì đã kết hợp lấy hết tất cả các vụ kiện cũ đem nhập vào chung mà xét xử cùng, 
rồi phán quyết tội lỗi của kẻ ây cho gia bội nặng thêm lên. Điều này trình bày cho thấy rằng 
việc tạo tác các tội lỗi sai lầm tích lũy để ở các thời khắc trước, cho dù quả thật là sẽ thoát 
khỏi việc bị bắt đi nữa, nhưng đến khi bất luận thời khắc nào mà người ấy đã bị chụp bắt rồi, 
thì đích thị chính là sự lỗi lầm cũ ấy cũng thường giúp đỡ ủng hộ đối với sự lỗi lầm ở thời 
khắc về sau, cho phải đón nhận tội lỗi gia bội nặng thêm lên, như vầy. 


2c/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc là Quả Dị Thục của Xuất 
Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và tồn tại lâu đài thì có được bảy thê loại, đó là: 

1. Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

2. Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

3. Bất Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sông trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

4. Bất Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

5. Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

6. Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

7. Bất Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc - 
sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

Kể từ điều thứ nhất cho đến điều thứ bốn trình bày theo phần Chú Giải và Căn Nguyên 
Phụ Chú Giải (Mũlafik3). Điều thứ năm cho đến điều thứ bảy trình bày theo phân Siêu Lý 
Giải Minh Phụ Chú Giải (ParamatthadTpanTfikã) và Ngôn Ngữ Phụ Chú Giải (Bhãsãtik3). 


1. Thiện đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tồn tại, chăng 
hạn như là kim thân Đức Phật, sắc da phu sắc, âm thanh, v.v. cả nội phần ngoại phần, và 
việc nhìn thấy, việc được nghe v.v. của Bậc Chánh Đắng Giác thường có sự thanh lương 
xinh đẹp đặc thù hơn tất cả Nhân Loại, và các loại Cảnh mà đã được tiếp thâu mà phần nhiều 
đều là Cảnh tịnh hảo. Sự việc này, đích thị chính là cũng do bởi các Pháp Toàn Thiện 
(Pãrami — Ba La Mật) mà Đức Phật Ngài đã từng kiến tạo trong các kiếp sống trước, đã 
giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được tiễn hóa và 
cho được tôn tại. 

2. Thiện đã từng có tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh 
từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được tiến hóa và cho được tồn tại, chăng hạn như là 
người có Tâm Thiện, đề cập đến người thường hay giúp đỡ đến người lâm cảnh khến khổ, | 
là người thường luôn giúp đỡ xây dựng các công việc ở trong Phật Giáo cho được tiễn hóa 
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phôn thịnh lâu dài, và là người tự tuân thủ thọ trì thường luôn sống ở trong Đức Hạnh 
: (SIladhamma - Giới Pháp). Với mãnh lực từ những thể loại Thiện Sự này, đã làm cho 
người ấy thường luôn có được sự an lạc về thân an lạc về tâm, da đẻ phu sắc thanh tịnh, có 
được danh thơm tiếng tốt, và thường luôn tiếp thâu các Cảnh thiện hảo, tức là được thấy 
Cảnh Sắc tốt, được nghe âm thanh tốt, v.v. luôn cả xa lìa những tật bệnh điều nạn tai, có 
được sức lực khỏe mạnh, và tuổi thọ lâu đài. Khi khởi sinh ếm đau bệnh hoạn thì cũng 
thường gặp thầy lang giỏi, thường có được thuốc thang tốt chữa trị cho mau chóng khỏi, 
thường có người giúp đỡ chăm sóc nuôi đưỡng cho được đón nhận sự an vui lạc thiện với 
đủ mọi thể loại. Tất cả những sự việc này, đích thị chính là cũng do bởi Thiện Nghiệp đã có 
được tạo tác trong kiếp sống quá khứ, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được tiễn hóa và cho được tồn tại lâu dài. 


3. Bất Thiện đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với 
Danh Sắc sinh từ Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tồn 
tại, chăng hạn như sự sống của tất cả loài Hữu Tình Địa Ngục và Nga Quỷ quá đối thông 
khổ một cách cùng cực. Tuy nhiên những hạng Hữu Tình ấy cũng vẫn mãi tồn tại mạng 
sống miên trường một cách khác thường: và có một vài con chó phải chịu đói chịu khát một 
cách khốn khổ, khắp cả toàn thân lại bị ghẻ lở, đến gần với một ai thì bọn chúng bị đánh đập 
xua đuôi, và phải chịu thụ lãnh cảm thọ thống khổ vô cùng, cho dù đến đỗi như thế đi nữa, 
tuy nhiên bọn chó ấy cũng vẫn có khả năng để duy trì mạng sống của mình kéo dài được tất 
nhiều tháng, rất nhiều năm. Có một vài nhóm người cũng tương tự như vậy, có xác thân 
phải mang căn bệnh mãn tính, ôm đau bệnh hoạn hành hạ vô cùng khôn khổ; tuy nhiên vẫn 
không thể nào chết một cách dễ dàng được, phải chịu thụ lãnh sự thống khổ cùng cực rất là 
lâu dài. Những thể loại này cũng do bởi mãnh lực từ Bất Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực trong 
các kiếp sống trước, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực cho được phát triển và cho được tổn tại lâu dài. 


4. Bất Thiện đã từng có tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tổn tại, chăng 
hạn như người mắc chứng bệnh ở thân mãn tính, tức là bệnh ngoài da, bệnh dây thần kinh, 
V.V. Và CÓ trạng thái đau nhức thường xuyên. Những thê loại bệnh này phát sinh từ ở mãnh 
lực của Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, tuy nhiên người này lại không có việc chú tâm 
trong vấn đề chữa trị xác thân, mà cứ mãi thường xuyên uống rượu và các chất say, vì thế 
căn bệnh đang hiện hữu ấy mới trở nên trầm trọng hơn, đã làm cho phát sinh lên cảm thọ 
thống khổ về thân một cách trầm kha. Một trường hợp khác nữa, loài Hữu Tình Bàng Sinh 
chăng hạn như cọp, mèo, thắn lằn, v.v. Những thê loại này thường phát sinh lên từ Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực, và những thể loại Hữu Tình này cũng có việc hành hạ sát hại các 
loài Hữu Tình khác, làm thành vật thực để ăn, làm cho xác thân của những loài Hữu Tình 
này được phát triển to lớn lên và tồn tại cho đến trọn đời. 


Sự việc này, đích thị chính là cũng do bởi Bất Thiện sinh khởi trong kiếp sống này, 
đã giúp đỡ ủng hộ đôi với Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát 
triển và cho được tổn tại lâu đài. 
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5. Thiện đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tồn tại, 
chăng hạn như có một vài con chó được chủ nhân nuôi nắng hết mực thương yêu, đã được 
đón nhận sự an vui ở trong chỗ ở việc ăn một cách tốt đẹp. Trong sự việc mà con chó đã 
được đón nhận sự an vui ở những thê loại như vậy, đích thị chính là cũng do bởi mãnh lực 
từ Thiện Nghiệp Lực mà con chó ấy đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước, đã giúp 
đỡ ủng hộ đối với Sắc Pháp, tức là xác thân của con chó ây, và Danh Pháp, tức là Tâm Hữu 
Phần (Bhavahgacitta) khởi sinh lên từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát 
triển và cho được tôn tại lâu dài. 

6. Thiện đã từng có tạo tác trong kiếp sông này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh 
từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tồn tại, chăng hạn 
như có một vài con chó có sự tinh khôn dạy bảo dễ dàng, đã biết bày tỏ việc lễ kính đối với 
chủ nhân và người khác, có việc ngồi xuống và đưa tay lên vái lạy, v.v. đã làm cho chủ nhân 
và người khác được nhìn thấy đã phát sinh lên lòng xót thương và đem lòng thương yêu, Và 
nuôi dưỡng cho được đón nhận sự an vui thích thú, được cho ăn các loại vật thực tốt đẹp, và 
đã được đón nhận sự nâng nu, âu yếm một cách đặc biệt. Hoặc là chim vẹt, chim khướu đã 
được chủ nhân dạy cho biết nói, cho biết tụng kinh, cho biết nói lời chào hỏi vẫn an, đã làm 
cho người được nghe phát sinh lên sự thương yêu lân ái, và đã đem vật thực đến cho được 
ăn no nê, cùng với việc được đón nhận sự an vui thích thú. Những thê loại này cũng do bởi 
mãnh lực từ Thiện Nghiệp Lực mà chó và chữn ây, đã từng có tạo tác ở trong kiếp sống này, 
đích thị chính là việc bày tỏ sự lễ kính, v.v., đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Bắt 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực của chó và chim ẫy, cho được phát triển và cho được tồn tại 
lâu đài. 


Tắt cả các nhóm Ngạ Quỷ đã có được đón nhận phân Phước Báu từ ở thân băng quyền 
thuộc, và tự ở bản thân mình cũng đã có được Tùy Hỷ Công Đức (Anumodanä8) trong phần 
Thiện Công Đức ấy. Với mãnh lực ở việc Hồi Hướng Thiện Phước Báu hoặc là Hoan Hỷ 
Thọ Lãnh Thiện Phước Báu (Pattãnumodanä) mà tất cả các nhóm Ngạ Quỷ đã có thực hiện 
theo đó, thì thường làm cho có được đón nhận sự an vui, và đã cho được thoát khỏi các sự 
hành hạ thống khổ. Có được như vậy, đích thị chính là cũng do bởi mãnh lực từ Thiện 
Nghiệp Lực mà mình đã có tạo tác ra, đã giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực của tất cả các nhóm Ngạ Quý â ấy, cho được phát triển và cho được 
tồn tại lâu dài. 

7. Bất Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và cho được tồn tại, chăng hạn 
như người có việc mưu sinh băng nghề đánh cá, bán buôn vũ khí, bán rượu và chất say, rồi 
phát sinh lên sự giàu có, có sự an vui thoải mái trong việc ăn uống, việc tiêu xài, việc dưỡng 
nuôi duyệt ý lạc thú, bởi do nương vào những thể loại mưu sinh này. Hoặc là đất nước có 
sự phát triển phôn thịnh và có quyên lực, do bởi nương vào các quân bị. Việc làm nghề đánh 
cá, việc bán buôn vũ khí, việc buôn bán chất say, việc tạo ra các loại vũ khí đây, tất cả đều _ 
là Bất Thiện hết cả thấy, tuy nhiên những thê loại Bất Thiện này làm thành phương dụng 
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giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển 
_ và cho được tôn tại. 

Phân loại Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong điều thứ bảy này, thì hiện hành không xác 
định, chỉ có ở trong giai đoạn của thời kỳ biến động bắt thường (Kãlavipatti), và không 
có ở trong thời kỳ thành tựu an lạc (Kãlasampatti) được. 


3. Chướng Ngại Nghiệp Lực (UpapTlakakamma): Nghiệp Lực thường xâm nhiễu, 
và cản trở bức hại các Nghiệp Lực khác. Có câu Chú Giải trình bày nói rằng: Kamman 
taram vã kammanibbatta khandhasantänam vã upapiletTti = UpapTlakam - Bất luận 
Nghiệp nào thường bức hại các Nghiệp Lực khác, và việc nối tiếp sinh khởi của Ngũ Uấn từ 
nơi các Nghiệp Lực khác, như thế Nghiệp Lực ấy gọi là Chướng Ngại Nghiệp Lực. 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. Có ý nghĩa là Chướng 
Ngại Nghiệp Lực này, là loại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, kết hợp 
lại thì có hai thể loại, đó là: 

(1) có thực tính đối nghịch lại với mình (Kamman(ara upapTlaka), 

(2) bức hại Danh Sắc mà sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực ấy 

(Kammanibbattalhandhasantäna upapT]laka). 

(Chú thích: UpapTlakakamma —- Chướng Ngại Nghiệp Lực còn được gọi Ngăn 
Trở Nghiệp Lực, Nghịch Chiều Nghiệp Lực. Thường được gọi Bồ Đồng Nghiệp Lực, có 
chiêu hướng làm giảm suy năng lực, ngăn chận, và làm chậm trê cho việc trổ sinh quả báo 
của Xuất Sinh Nghiệp Lực. Ví dụ như một người đã được sinh ra với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực, nhưng lại ốm đau bệnh hoạn, v.v. không thê nào trọn hưởng những quả báo an 
lạc của việc tác hành Thiện Nghiệp trong kiếp sống quá khứ. Trái lại, trường hợp một loài 
Hữu Tình Bàng Sinh đã được sinh ra với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, nhưng lại có thể 
thụ hưởng một kiếp sống an lạc thoải mái, tiện nghi như được chủ nhân tâng tiu, thương yêu, 
cho các vật thực ngon tốt thích hợp, v.v. là cũng do bởi hệ quả của Thiện Chướng Ngại 
Nghiệp Lực đã cản ngăn, và không đề cho Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trỗ sinh quả 
báo.) 

Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, và có thực tính 
đối nghịch lại với mình, thì có hai thể loại đường hướng bức hại, đó là: 

1. Bức hại cho có được cơ hội đề trổ sinh quả báo, 

2. Bức hại Xuất Sinh Nghiệp Lực đã có được cơ hội đề trổ sinh quả báo xong rồi, thì 
cho có năng lực làm suy giảm xuống, không cho quả trô sinh đạt mức tối đa. 

Vì thế, việc bức hại của Chướng Ngại Nghiệp Lực này có ba thể loại, đó là: 

(1) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác không cho có 
được cơ hội để trổ sinh quả báo, 

(2) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác mà đã có được 
cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống, 

(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực. 
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(1) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác không cho 
có được cơ hội đề trỗ sinh quả báo, thì có được hai phân loại, đó là: 

a/. Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
không có được cơ hội để trổ sinh quả báo, 

b/. Bất Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
không cho có được cơ hội để trỗ sinh quả báo. 

Chướng Ngại Nghiệp Lực này, đích thị chính là Bảo Hộ Nghiệp Lực đó vậy, tức là 
trong sát na đang tác hành nhiệm vụ giúp đỡ ủng hộ các Nghiệp Lực khác, và trong cùng 
một thời điểm với lúc ây thì cũng đã tác hành nhiệm vụ bức hại luôn cùng. Vì thế, việc nêu 
lên thí dụ dẫn chứng của Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực frong điều thứ nhất răng “Thiện 
tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực không cho có được 
cơ hội để trỗ sinh quả báo” đó, thì cũng được hiện hành trong cùng một phương thức với 
việc nêu lên thí dụ dẫn chứng của Thiện Bảo Hộ Nghiệp Lực ở trong điều thứ nhất răng 
“Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp 
sống quá khứ mà vẫn chưa có được cơ hội để cho trỗ sinh quả báo thì cho có được cơ hội 
trỗ sinh quả báo” đó vậy. 

Trong điều thứ hai nói răng “Bất Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo” đó thì đã có được nêu 
lên thí dụ dẫn chứng cũng hiện hành trong cùng một phương thức với Bắt Thiện Bảo Hộ 
Nghiệp Lực ở trong điều thứ ba răng “Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng 
hộ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ mà vẫn chưa có được cơ hội 
để cho trô sinh quả báo thì cho có được cơ hội trô sinh quả báo”. 


(2) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác mà đã có 
được cơ hội để cho trô sinh quả báo thì . có năng lực làm suy giảm xuống, thì có được 
hai phân loại, đó là: 

a/. Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Bắt Thiện Xuất Sinh ' Nghiệp Lực mà 
đã có được cơ hội để trồ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống. 

b/. Bất Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
mà đã có được cơ hội để trỗ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, chắng hạn như Đức Vua Ajãtasattu là 
người đã tạo tác ra Vô Gián Nghiệp Lực (Anantarikakamma) tức là Nghiệp Lực Sát Tử 
Phụ Thân (Pitughãtakamma) một cách nghiêm trọng. Với Nghiệp Lực này sẽ phải thụ 
lãnh quả báo đọa vào Vô Gián Đại Địa Ngục (AvTicimahãnaraka). Tuy nhiên Đức Vua 
Ajãtasattu đã có kiến tạo rất nhiều Thiện Nghiệp Lực, là người đã bảo trợ hộ trì Phật Giáo, 
chăng hạn như trong việc trùng thuyết Tam Tạng kinh điển (Saủgäyanäya), thì Đức Vua 
Ajãtasattu là một vị bảo trợ tích cực; và trong tất cả các hạng Phàm Phu, thì Đức Vua 
Ajãtasatfu là người sùng tín tôn kính cùng tột đến với Đức Chánh Đẳng Giác. Bởi do thê, 
chính do mãnh lực của các Thiện Nghiệp Lực mới giúp đỡ cho Đức Vua Ajãätasattu không. 
phải bị đọa vào trong Vô Gián Đại Địa Ngục, đó là một hầm Địa Ngục to lớn, mà chỉ phải 
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bị đọa vào trong Hỏa Khanh Du Tăng Địa Ngục (Lohakumbhi ssadanaraka), đó là một 
- hầm Địa Ngục nhỏ, thuộc thành phần phụ gia của Vô Gián Đại Địa Ngục. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, chẳng hạn như việc tạo tác Thiện Nghiệp 
Lực mà xen kẽ với Bất Thiện Nghiệp Lực, tức là trong sát na đang có sự hân hoan phẫn khởi 
vui mừng và nhìn thấy sự hữu ích ở trong việc tạo tác Thiện Nghiệp Lực, tuy nhiên khi đã 
tạo xong rồi thì khởi sinh lên Bắt Thiện có liên quan với sự bất toại nguyện cũng có, hối tiếc 
tiền bạc cũng có. Những thê loại này đã làm cho quả báo của Thiện Nghiệp Lực ấy có năng 
lực bị suy giảm xuống. Chính vì thế, một khi người này mệnh chung đi, thì thay vì sẽ 
được ởi tục sinh làm thành Người Tam Nhân (Tihetukapuggala), trái lại chỉ thành Người 
Nhị Nhân (Dvihetukapugøgala). Sự việc này đích thị cũng do bởi mãnh lực từ Bất Thiện 
Nghiệp Lực sinh khởi đã xâm nhiễu và bức hại Thiện Nghiệp Lực làm cho có năng lực bị 
suy giảm xuống. Lại nữa, có một vài hạng người khi đã sinh thành Nhân Loại, tuy nhiên 
đến khi được ra khỏi từ ở bụng người Mẹ thì lại hiện bày là người mù mắt, tai điếc, mũi 
hồng, v.v. Tuy nhiên sự ra đời của những hạng người này cũng do bởi Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực mà đã làm cho người ấy đã được sinh làm thành Nhân Loại, lại bị Bất Thiện 
Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại đã làm cho có năng lực bị suy giảm xuống. Chính vì thế, 
gặp đến thời lúc thích hợp thì mắt, tai, mũi v.v. đáng lý sẽ được hiện bày thì trái lại không 
thể hiện bày lên được, lại trở thành người mù mắt, tai điếc, v.v. ngay khi vừa mới ra đời. 


(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực 
thì có được hai phân loại, đó là: 

a/. Bật Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực. 

b/. Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, chăng hạn như người được sinh ra có 
một cơ thê khóc mạnh, thành người rắn chắc mạnh mẽ, không có ốm đau bệnh tật. Tuy 
nhiên khi trở về sau thì phát sinh thành ốm đau bệnh tật, chắng hạn như bệnh ngoài da, bệnh 
bại liệt, làm cho việc đi lại không được; hoặc tâm trí rỗi loạn bất an, tính khí thất thường, trở 
thành người có tâm thần bất định; hoặc nếu như không có ốm đau bệnh tật đến bức hại thì 
cũng phát sinh lên sự diễn tiễn ở trong vấn đề tài sản của cái, danh vị, người ăn kẻ ở tùy 
tùng, phải bị đón nhận các sự mất mát tôn hại. Việc mưu sinh cũng không được phát triển, 
chỉ có lễ vốn khánh tận, làm cho phát sinh sự khó khăn khô sở, tâm trí toàn là Quả Dị Thục 
Bất Thiện hết cả thây. Những thể loại này cũng do mãnh lực từ Bất Thiện Chướng Ngại 
Nghiệp Lực mà mình đã từng có tạo tác trong các kiếp sống trước đó, hoặc kiếp sống này 
xâm nhiễu bức hại Danh Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, chăng hạn như người sinh ra thành người 
nghèo khổ, hoặc người ốm đau bệnh hoạn, có sự khô sở vất vả, đã là thành quả trổ sinh từ 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. Tuy nhiên người ấy lại thường luôn nỗ lực tinh cần tác 
hành Thiện Sự, thọ trì Giới Luật, vừa theo thích hợp đối với khả năng của mình. Tiếp đến 
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về sau các sự khổ sở vất vả, với những thê loại như thế cũng tan biến đi, việc tìm kiếm miếng 
ăn nước uống cũng khởi sinh lên đễ dàng. Việc ôm đau bệnh hoạn đã từng có thì cũng gặp 
được thuốc tốt để chữa trị, và đã dẫn đến sự an vui thoải mái. Sự việc này cũng do bởi mãnh - 
lực từ Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực mà đã từng có được kiến tạo khởi sinh lên, xâm 
nhiễu bức hại Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, đề cập đến sự vất vả về 
Thân, vất vả về Tâm cho được điệt mất đi. 


4. Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghãtakakamma): Nghiệp Lực thường thâm nhập 
vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Quả báo (Phala) của các Nghiệp Lực 
khác. Có câu Chú Giải trình bày nói rằng: Kammantaram vã kamma nibbattakhandha 
sanfãnam vã upaghätefid = Upaghãtakam - Bắt luận Nghiệp Lực nào thường thâm nhập 
vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, và việc nối tiếp sinh khởi của Ngũ Uấn từ các Nghiệp 
Lực khác, như thế Nghiệp Lực ây gọi là Đoạn Diệt Nghiệp Lực. 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 21 Thiện Nghiệp Lực. Có ý nghĩa Đoạn Diệt Nghiệp 
Lực này là loại Nghiệp Lực cắt đứt, tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, và tiêu diệt một cách 
tuyệt đôi Quả Dị Thục của các Nghiệp Lực ây. Và có thực tính khác biệt với Chướng Ngại 
Nghiệp Lực, tức là Chướng Ngại Nghiệp Lực ấy, là loại Nghiệp Lực chỉ có bức hại các 
Nghiệp Lực khác, và Quả DỊ Thục mà bao gồm các bộ phận cơ thể (Vatthu - Thần Kinh) 
làm cho không được sinh khởi, hoặc là không cho phát triển lên, và chăng phải là Nghiệp 
Chủng mà làm cho sát tiệt, hoặc tiêu diệt. Còn Đoạn Diệt Nghiệp Lực này là Nghiệp Chủng 
tiêu điệt một cách tuyệt đối, tức là nếu như tuyệt giao với Nghiệp Lực ấy rôi thì Nghiệp Lực 
ây hoàn toàn không có khả năng để làm cho trổ sinh quả báo lên được. Nếu như cắt đứt Quả 
Dị Thục của Nghiệp Lực ấy rồi thì có nghĩa là cơ thể hoặc bất luận một bộ phận nào của 
người ấy thường phải bị hư hoại cho đến suốt cả cuộc đời, hoặc không là như thê thì Nghiệp 
Lực ấy cũng phải hủy diệt lẫy mạng sống của người ấy đi. 

(Chú thích: Upaghätakakamma - Tiêu Diệt Nghiệp Lực hoặc Nghịch Duyên 
Nghiệp Lực. Theo định luật Nghiệp Báo thì tiềm năng của Xuất Sinh Nghiệp Lực có thê bị 
tiêu điệt đo bởi một năng lực nghịch chiều dũng mãnh hơn, đã được tạo tác ở trong các kiếp 
sống quá khứ, tìm lẫy cơ hội để phát sinh lên và có thể bộc phát một cách bất ngờ. Có thể 
ví Nghiệp Lực này như một năng lực đối nghịch cản ngăn một mũi tên đang bay, đã làm cho 
mũi tên ấy phải bị đừng lại và phải bị rơi xuống đất. Nghiệp Lực này được gọi là Đoạn Diệt 
Nghiệp Lực, hoặc là Tiêu Diệt Nghiệp Lực, có hiệu lực dũng mãnh hơn loại Nghiệp Lực 
trước, Chướng Ngại Nghiệp Lực, vì không những cán trở, bức hại mà còn tiêu diệt toàn thê 
năng lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực. | 

Nghiệp Lực này cũng không có tánh cách Thiện hay là Bắt Thiện. 

Trường hợp của Tỳ Khưu Devadatta là người âm mưu sát hại Đức Phật và chia rẽ 
Hội Chúng Tăng Đoàn, là một ví dụ dẫn chứng bao gồm cả bốn thể loại Nghiệp Lực kê trên. 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong các kiếp sống quá khứ của Tỳ Khưu Devadatta đã đưa 
ông ta được tái sinh vào dòng Hoàng Tộc. Bảo Hộ Nghiệp Lực đã giúp đỡ ủng hộ cho ông 
ta được tiếp tục sống cuộc đời Vương giả trong đền đài cung điện. Chướng Ngại Nghiệp _ 
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Lực đã trổ sinh quả báo khi ông ta phải chịu nhục nhã vì đã bị trục xuất ra khỏi Giáo Hội 
Tăng Đoàn. Và cuối cùng là Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã châm dứt kiếp sống của vị Tỳ Khưu 
Devadatta một cách vô cùng bi đát thảm hại.) 

Việc tiêu diệt của Đoạn Diệt Nghiệp Lực có hai thê loại, đó là: 

1. Tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn không cho có được cơ hội 
để trổ sinh quả báo (Kammmanfara upaghãtaka). 


2. Tiêu điệt Danh Sắc mà sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác để cho hoại diệt đi 
(Kammanibbattakhandbhasantäna upaghãtaka). 


1. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn 
không cho có được cơ hội đề trô sinh quả báo, thì có được ba phân loại, đó là: 

a/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

b/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

c/. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


a/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực để hoàn 
toàn không cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo đó, chăng hạn như Ngài Trưởng Lão 
Aigulimäla, trước khi Ngài chứng đắc Quả vị Vô Sinh Alahán ấ ây, đã từng là kẻ cướp sát 
nhân và đã sát hại biết bao nhiêu người. Việc tạo tác của Ngài Trưởng Lão Angulimäla nhất 
định hãng là phải bị thụ lãnh quả báo đọa vào Cối Giới Địa Ngục, tuy nhiên tiếp đến Ngài 
Trưởng Lão Aigulimäla đã được diện kiến với Đức Chánh Đăng Giác, đã bị Đức Chánh 
Đẳng Giác thi đĩ khốc hình cho đến nỗi đã được nhận thức và đã tự mình thay đổi chính 
kiến, và đã xuất gia thành vị Tỳ Khưu ở trong Phật Giáo, đã được tiến hóa Minh Sát Tuệ 
Nghiệp Xứ (Vipassanäkammafthäna) và đã chứng đắc Quả vị Vô Sinh. Đích thị cũng do 
mãnh lực từ Thiện Đạo Thất Lai mà Ngài Trưởng Lão Angulimäla đã có được ở trong Ø1a1 
đoạn đầu, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực để cắt đứt được mối quan hệ Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực của Ngài Trưởng Lão Algulimala đã có tạo tác ở trong kiếp sông 
này, luôn cả đã từng có tạo tác để ở trong các kiếp sống trước, để hoàn toàn không cho có 
được cơ hội đề trổ sinh quả báo. 


b/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực để hoàn toàn 
không cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo đó, chẳng hạn như người đã từng có được 
kiến tạo Thiện Dục Giới (Œãmävacarakusala) và Thiện Đáo Đại CMahaggatakusala) 
xong rồi, tiếp đến đã được tiến hóa Thiền Minh Sát Tuệ cho đến được chứng đắc Quả vị Vô 
Sinh. Như thế, Thiện Dục Giới đã không có khả năng để trổ sinh quả báo đến người ấy để 
cho đi tái sinh làm thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên được. Thiện Đáo Đại cũng không khả 
năng để trổ sinh quả báo đến người ây để cho đi tái sinh làm thành Phạm Thiên được. Tắt cả 
sự việc này đích thị cũng do mãnh lực từ Đạo Vô Sinh làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp 
Lực đã tiêu diệt các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn không cho có được cơ 
hội để trổ sinh quá báo. 
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Hoặc người đã tu tập Thiền Định và đã đạt đến tầng Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới. Khi 
người ấy đã mệnh chung thì đã được ổi tái sinh làm thành vị Phạm Thiên ở tầng Trời Tứ 
Thiền Sắc Giới. Đối với Thiện Sơ Thiền thì không có khả năng cho trỗ sinh quả báo để cho 
đi tái sinh làm thành vị Phạm Thiên ở tầng Trời Sơ Thiền Hữu Sắc Giới được. Thiện Nhị 
Thiền và Thiện Tam Thiền cũng không có khả năng cho trỗ sinh quả báo để cho đi tái sinh 
làm thành vị Phạm Thiên ở tầng Trời Nhị Thiền Hữu Sắc Giới được. Thiện Tứ Thiên cũng 
không có khả năng cho trỗ sinh quả báo để cho đi tái sinh làm thành vị Phạm Thiên ở tầng 
Trời Tam Thiền Hữu Sắc Giới được. Tất cả sự việc này đích thị cũng do mãnh lực từ Thiện 
Ngũ Thiền, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực 
ở các tầng bậc thấp hơn, không cho có được cơ hội để trỗ sinh quả báo. 


Hoặc là người nào đã tiến tu An Chỉ Tu Tập (Samathabhävan3) và đã đạt đến tầng 
Thiền Vô Sắc Giới. Khi đã mệnh chung thì đã được đi tái sinh làm thành vị Phạm Thiên Vô 
Sắc Giới. Đối với tất cả Thiện Hữu Sắc Giới không có khả năng cho trổ sinh quả báo để cho 
đi tái sinh làm thành vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới được. Tất cả sự việc này cũng do từ Thiện 
Vô Sắc Giới làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Hữu Sắc Giới Nghiệp Lực 
không cho có cơ hội để trô sinh quả báo. Cũng tương tự như vậy, ở trong các tầng Thiền 
Vô Sắc Giới với nhau cũng tuần tự đi theo thứ tự, tức là Thiền Vô Sắc Giới ở tầng cao hơn 
thường là tiêu điệt Thiền Vô Sắc Giới ở tầng thấp hơn, chẳng hạn như Thiên Thức Vô Biên 
Xứ thường tiêu điệt Thiền Không Vô Biên Xứ không cho có được cơ hội để trổ sinh quả 
báo, v.v. Ở trong điêu này, lập ý lấy người mà đã đạt ở tầng Thiền bậc cao ây, khi đến sát 
na cận tử thì đã không còn Tham Ái (Ñikkanti Tanhã) đối với tầng Thiền ở bậc thấp hơn 
hoặc Cõi Địa Giới ở bậc thấp hơn, vì lẽ thường ở người khi đến sát na cận tử ấy, cho dù đã 
chứng đạt được Thiền Định ở tầng bậc cao đi nữa, tuy nhiên nếu như vẫn còn Tham Ái 
(Ñ Ikkanfi Tanhã) tức là có sự duyệt ý ở trong Cõi Địa Giới hoặc ở tầng Thiền bậc thấp hơn 
như vầy thì tầng Thiền Định ở bậc cao mà mình đã có được thì thường bị hư hoại đi. 


_ e/, Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực để hoàn 
toàn không cho có được cơ hội để trỗ sinh quả báo đó, chắng hạn như bất luận một người 
nào đã thường luôn tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakammafthäna) mãi cho đến chứng 
đắc được Thiền Định. Tiếp đến, người ấy đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực ở phần Ngũ 
Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực (Pañcãnantariyakamma) và Bất Thiện Ngũ Nghịch Vô Gián 
Nghiệp Lực này thường làm thành Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Đáo Đại Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực không cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo, và để cho người Ấy 
được ổi tái sinh ở trong Cối Trời Phạm Thiên Giới, chắng hạn như Tỳ Khưu Devadatta là 
người đã được chứng đắc Thắng Trí Thiền (Jhãnaabhiññä). Tiếp đến, Tỳ Khưu 
Devadatta đã tạo Chích Huyết Thân Phật (Lohituppädaka) và đã Chia Rẽ Tăng Đoàn 
(Sañghabhedaka), đó là điều đã được liệt kê vào thành Vô Gián Nghiệp Lực. Và như thế, 
chính Vô Gián Nghiệp Lực này mới làm thành Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt 
Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực của Tỳ Khưu Devadatta không cho có được cơ hội để đi tái sinh 
ở trong Cõi Trời Phạm Thiên Giới, mà trái lại phải bị tái sinh vào trong Cõi Giới Địa Ngục. 
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2. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
để cho hoại điệt đi, thì có được bốn phân loại, đó là: 
2.1. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện. 
2.2. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện. 
2.3. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phân Quả Dị Thục Thiện. 
2.4. Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bất 
Thiện. 


2.1. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện, 
chắng hạn như người đã mệnh chung rồi phải đi tái sinh làm thành Hữu Tình Địa Ngục ở 
trong Cối Địa Ngục. Xác thân và sự hiện hành như có việc nhìn thấy, việc được lắng nghe, 
v.v. của những loại Hữu Tình này đều toàn Quả Dị Thục Bắt Thiện hết cả thây. Tuy nhiên 
trong khoảng thời gian nối tiếp thì Hữu Tình Địa Ngục ấy đã có truy niệm đến Thiện Nghiệp 
Lực mả mình đã từng có được tạo tác do bởi việc nhìn thấy ngọn lửa rồi truy niệm được 
răng: “Mình đã từng có được xuất gia Tỳ Khưu, đã từng có được cúng dường y áo đến Hội 
Chúng Tăng, hoặc đã từng có được bịt vàng đến tượng Đức Phật, v.v.” hoặc do bởi nương 
vào Ngài Diêm Vương nhắc nhở trợ niệm cho, rồi khởi sinh lên việc truy niệm đến các Thiện 
Nghiệp Lực mà mình đã từng có được tạo tác. Trong sát na truy niệm đến các Thiện Nghiệp 
Lực ấy thì Tâm Đại Thiện thường sinh khởi ngay trong sát na ấy và rồi Hữu Tình Địa Ngục 
ây liền mạng vong, và đã đi tái sinh làm thành Nhân Loại, hoặc thành Chư Thiên ngay tức 
thì. Tất cả sự việc này đích thị cũng do Tâm Thiện khởi sinh lên ngay trong sát na truy niệm 
đến các Thiện Nghiệp Lực cũ ấy, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh 
Sắc ở thành phân Quả Dị Thục Bắt Thiện. 

Hoặc người đã được tái sinh làm thành Nhân Loại, nhưng lại là người nghèo khổ, 
thường luôn có việc ôm đau bệnh hoạn bức hại ưu não, không thê chữa trị hết được, chỉ phải 
đón nhận sự khổ sở về Thân luôn cả sự ưu não về Tâm, không từng được nhìn thấy, được 
nghe, được ngửi mùi hơi, được nếm các vị, được dùng các vật dụng và được có chỗ ở nương 
trú tốt đẹp, với tất cả sự việc này đều toàn Quả Dị Thục Bắt Thiện hết cả thấy. Tiếp đến có 
được người có tâm lòng phúc hậu và có sự hiểu biết ở trong các cầu chuyện của Phật Giáo, 
đã đi đến giúp đỡ qua việc nhắc nhở và đã cho lời khuyên bảo rằng: “Việc phải sinh làm 
thành người nghèo khô, rồi không được gặp, không được thấy trong các sự vật tốt đẹp ấy, là 
cũng do bản thân mình đã không từng có được kiến tạo Xả Thí Thiện giữ lây để ở trong đời 
trước. Và việc phải làm thành người thường luôn ốm đau bệnh hoạn ấy, là cũng do không 
từng có được thọ trì Giới Luật. Chính vì thế, hãy nên nỗ lực tỉnh cần kiến tạo Xả Thí Thiện, 
Trì Giới Thiện, cho có được khởi sinh lên vừa theo thích hợp mà bản thân mình sẽ thực hiện 
được.” Khi người ấy đã được nghe những lời khuyên bảo như vậy, thế rồi cũng đã nỗ lực 
tinh cần kiến tạo Thiện Nghiệp Lực cho được khởi sinh lên, bằng cách đi vào nương ngụ ở 
trong Tự Viện, giúp đỡ thực hiện công việc ở phần Phụng Hành Thiện Phúc Hành Tông 
(V eyyävaccakusala) đến với Chư Tỳ Khưu, Sa Di và khuôn viên trú xứ ở trong Tự Viện 
ây, luôn cả việc phát nguyện thọ trì Bát Giới suốt cả cuộc đời. Kiến tạo Xá Thí Thiện cho 
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được khởi sinh lên qua việc châm đỗ nước, đã làm thành việc Xả Thí đối với người vãng lai 
qua lại trên lộ đường của Tự Viện ây, v.v. Khi đã thường xuyên kiến tạo những sự việc này 
một cách thường luôn, đã làm thành chỗ thương yêu lân mẫn đến với tất cả mọi người mà 
đã đi đến trú ngụ ở trong Tự Viện Ây. Và cũng đã được đón nhận sự giúp đỡ tương trợ từ ở 
những hạng người ấy với đủ mọi trường hợp, có được thực phẩm trong việc thọ thực, có 
được y phục trong vIỆc vẫn mặc, có được bạc tiền và thuốc chữa trị bệnh tật tốt đẹp. Sự việc 
đã làm cho người Ấy được đón nhận sự an lạc về Thân luôn cả an vui về Tâm được hiện khởi 
lên, và ôm đau bệnh tật mà đang có đó cũng được đứt khỏi đi; với tật cả sự việc này đích thị 
là cũng do Xả Thí Thiện và Trì Giới Thiện mà người ây đã có được tạo tác chính ngay trong 
kiếp sống này, làm thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh Sắc ở thành phần 
Quả DỊ Thục Bất Thiện trong Cõi Thiện Thú cho được biến mất đi. 


2.2. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện, 
chắng hạn như người tại gia thế tục và đã được chứng đắc Quả vị Vô Sinh, nhưng vẫn chưa 
có được xuất gia nội ngay trong ngày hôm đó thì với mãnh lực Đạo Vô Sinh 
(Arahattamagøa) sẽ thành Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả DỊ 
Thục Thiện, tức là làm cho người ấy phải thọ mạng diệt nội ngay trong ngày hôm ấy. Tất cả 
sự việc này là cũng do ân đức của Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh (Arahattaphala) ấy là quả 
vị cực kỳ tinh lương, mà giới người fại g1a thế tục quả thật bất khả tương xứng, khi mà chỉ 
có thể an trú ở trong nên tảng của Ngũ Giới mà thôi. Được sánh ví tựa như mỡ của loài Sư 
Tử Vuơng chỉ có thể chứa đựng duy nhất với bình được làm bằng vàng, thế thì sẽ có khả 
năng được duy trì tồn tại. Còn nếu như chứa đựng với các thê loại bình khác thì mỡ của loài 
Sư Tử Vương ấy sẽ phải bị khô cạn mất đi, dường như thế nào thì ân đức đặc thù của Đạo 
Vô Sinh và Quả Vô Sinh cũng tương tự cùng một phương thức như nhau. Người đã thành 
tựu viên mãn Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh khi vẫn còn ở trong giới của tại gia thế tục ấy 
thì không có khả năng để sẽ hứng đón được Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh ấy được, và sẽ 
phải thọ mạng diệt nội ngay ở trong ngày hôm đó. Đến khi người ấy xuất gia làm thành Sa 
Di hoặc Tỳ Khưu xong rồi, thì mới sẽ duy trì thọ mạng được tiếp nối lâu dài, đường như thế 
Ấy. 

2.3. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện, 
chắng hạn như lẽ thường các bộ phận hiện hữu ở trong cơ thể của người ây được tính là Quả 
Dị Thục Thiện hết cả thây, và theo chính tự ở các thể loại bộ phận đó vậy. Đến khi có được 
việc nhìn thấy, việc được nghe, việc được ngửi, việc biết các vị, việc tiếp xúc đụng chạm ở 
trong các vật tốt đẹp, thì cũng được tính là Quả Dị Thục Thiện tương tự như nhau. Tuy nhiên 
ở trong thời gian nối tiếp thì người ấy khởi sinh việc phải đón nhận tác nhân bất hạnh 
(Upaddavahetu — Tác nhân bất tường) chẳng hạn như bị đụng xe, bị phục kích, té từ ở 
trên cao, v.v. làm cho gây tay, đứt chân, mắt mù, tai điếc cho suốt cả cuộc đời. Tất cả sự 
việc này là cũng do Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục Thiện. Nếu như người ây thọ mạng điệt bởi do nương vào tác nhân bất hạnh, như đã 
có đề cập rồi đó thì cũng được tính là Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Danh 
Sắc ở phân Quả Dị Thục Thiện cũng tương tự như nhau; tức là tiêu diệt phần Sắc ấy bao 
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gôm cơ thê, phần Danh ấy thì bao gồm là Tâm Hữu Phần (Bhavaủga cïtta) và Tâm Nhãn 
Thức (Cakkhuviññãna) ở phân Quả Dị Thục Thiện, v.v. 

2.4. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bắt 
Thiện, chăng hạn như lẽ thường loài Hữu Tình Bàng Sinh có loài chó v.v. với xác thân và 
đời sống sự hiện hành của loài chó v.v. này được sắp là Quả Dị Thục Bắt Thiện, chỉ trừ ra 
sự xinh đẹp của thân thể, và Tâm Nhãn Thức Quả Dị Thục Thiện v.v. mà sinh khởi ở trong 
sát na được nhìn thấy, được nghe, được ngửi, được nếm, được tiếp xúc đụng chạm ở trong 
các vật tốt đẹp. Tiếp đến, con chó này khởi sinh việc phải đón nhận tác nhân bất hạnh như 
bị xe đụng chết, hoặc bị giết chết, bị rớt xuống nước chết, v.v. Việc chết của con chó như 
vậy là cũng do mãnh lực Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã từng: khởi sinh ở trong kiếp 

sống trước, hoặc trong kiếp sống này làm thành người tiêu diệt sự sống và xác thân ở phân 
Quả Dị Thục Bắt Thiện. Lại nữa, Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị 
Thục của các Nghiệp Lực khác thì có được ba thẻ loại, đó là: 

1.Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác xong rồi, tự bản thân cũng không 
trổ sinh quả báo và cũng không cho có được cơ hội đỗi với các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
cho trô sinh quả báo. 

2. Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác Xong tôi, tự bản thân cho trô sinh 

quả báo. : 

3. Tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác xong rồi, cho có được cơ hội đối 
với các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác để cho trổ sinh quả báo. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ nhất, chăng hạn như Ngài Trưởng Lão 
Cakkhupäla (Hộ Nhãn). Ở trong kiếp quá khứ, Ngài đã từng là thầy thuốc chữa mắt, và đã 
làm hủy hoại mắt của người đến xin được chữa trị đã phải bị mù. Chính vì thế, Bất Thiện 
Nghiệp Lực mà Ngài Trưởng Lão Cakkhupäla đã thực hiện đây, mới lần theo báo ứng và 
đã làm cho đôi mắt của Ngài Trưởng Lão Cakkhupäla phải bị hư hoại đi cho đến suốt cả 
cuộc đời. Sự việc này là cũng do Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt Quả Dị Thục 
của Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, đích thị đã làm cho đôi mắt phải bị hư hoại đi. Tuy nhiên 
Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực này đã không cho tiếp tục trổ sinh quả báo nữa, là cũng 
do Ngài Trưởng Lão Cakkhupäla đã thành tựu viên mãn Quả vị của Bậc Vô Sinh và đã 
không còn việc tiếp nối tái sinh lại nữa. Chính vì thế Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực này 
mới tự bản thân chỉ là Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác ngần ây. 

Ngài Trưởng Lão Moggalãäna đã bị nhóm 500 kẻ cướp đánh đập cho đến viên tịch 
Níp Bàn, là cũng do mãnh lực Bất Thiện Nghiệp Lực đã từng đánh người Cha, đánh người 
Mẹ trong việc mưu hại sát thương sẽ cho mạng vong ấy cũng tương tự như nhau. Tức là Bất 
Thiện Nghiệp Lực này làm thành Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã tiêu diệt duy nhất chỉ là Quả Dị 
Thục của các Nghiệp Lực khác, và tự bản thân thì không cho trổ sinh quả báo. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai, chắng hạn như một vị Thiên Tử Ác Ma 
tên gọi Dussl, là tùy tùng của Thiên Chủ Yãmaära đã cầm hòn đá đánh trên đầu của Ngài 
Chí Thượng Thinh Văn ở bên tay phải. Trong thời kỳ của Đức Chánh Đăng Giác Kassapa, 
Đức Vua Kalãbu đã thi đĩ khốc hình đến vị Đạo Sĩ Ngài là Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) tên 
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gọi Khantivädï cho đến mệnh chung. Dạ Xoa Nanda đã lây thanh gỗ đánh vào đầu Ngài 
Trưởng Lão Sãriputta đang lúc Nhập Thiền Diệt (Diệt Thọ Tưởng Định). Và Tỳ Khưu 
Devadatta đã gây tôn thương đến Đức Chánh Đăng Giác. Tất cả bốn hạng người này đã 
phải thụ lãnh quả báo trô sinh cấp thời của hành động đã tạo tác ngay trong hiện tại qua việc 
đật rút hết cả thây. Và khi đã mạng vong rồi phải đi tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục 
và phải bị thụ lãnh thông khổ ở nơi ấy. Sự việc này là cũng do mãnh lực từ Bất Thiện Đoạn 
Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Quả DỊ Thục của các Nghiệp Lực khác, tức là đã làm cho bị đất 
rút, và rồi tự bản thân trổ sinh quả báo để cho phải đi tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục. 

+ Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ ba, chẳng hạn như Đức Vua Bimbisära. Ở 
trong kiếp quá khứ đã từng đi giày vào trong khu vực của bảo tháp Đức Phật, mới phải bị 
thụ lãnh quả báo là bị rạch lồng bàn chân cho đến mạng vong. Tuy nhiên khi đã mạng vong 
rồi, các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, có được cơ hội để cho trổ sinh quả báo, và đã 
làm cho Đức Vua Bimbisära được đi tái sinh làm thành Thiên Tử ở trong tầng Tứ Đại Thiên 
Vương Thiên Giới. Sự việc này là cũng do Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Quả 
Dị Thục của các Nghiệp Lực khác, và rồi lại cho có được cơ hội đối với các Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực khác để cho trổ sinh quả báo. 


II. TUẦN TỰ KHAI QUÁ TỨ PHẢN 
(PAKADANAPARIYAYACATUKKA) 
[Chú thích: Tuần Tự Khai Quả Tứ Phần (Päkadãnapariyäyacatukka): rằng theo 
tuân tự của việc trô sinh quả báo, thì có bôn thể loại.] 


1. Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma): Nghiệp Lực một cách nghiêm trọng 
mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ cắm chỉ được. Có câu Chú Giải đã có trình 
bày nói rằng: Garu ! KarofTti = Karukam - Nghiệp Lực nào thường trổ sinh quả báo một 
cách cực kỳ nghiêm trọng, chính vì thế Nghiệp Lực ấy gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực. 

Hoặc một trường hợp khác nữa Kammantarehi patibãhitum asakkuneyyuttä 
garukam kammanfi = Garukakammam - Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng là cũng do 
các Nghiệp Lực khác không có khả năng cấm chỉ việc trổ sinh quả báo, chính vì thế mới gọi 
tên Cực Trọng Nghiệp Lực. 

Tức là bốn Tâm Tương Ưng Kiến (Ditthisampayutta) hữu quan với Chuẩn Xác Tà 
Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchãdi‡thikamma) và hai Tâm căn Sân (Dosamnla) hữu quan 
với Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực (Pañcaänantariyakamma), và 9 Tâm Đáo Đại Thiện 
Nghiệp Lực (Mahaggatakusalakamma), kết hợp lại có 15 Tâm. 

[Chú thích: Đối với Thiện Siêu Thế Nghiệp Lực (Lokuttarakusalakamma) thì quả 
thật cũng chính là Cực Trọng Nghiệp Lực, tuy nhiên tại nơi đây là chỉ muốn hướng dẫn 
Nghiệp Lực mà sẽ trô sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai. Còn Thiện Siêu Thế Nghiệp 
Lực ấy lại không có nhiệm vụ đề trổ sinh quả báo, mà chỉ có nhiệm vụ duy nhất là sẽ phá. 
hủy việc tái sinh vừa theo thích hợp tương xứng với năng lực của mình mà thôi. 
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Lại nữa, Cực Trọng Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực nặng nẻ, cực kỳ nghiêm trọng, 
_và có thể là Thiện Nghiệp Lực hoặc là Bắt Thiện Nghiệp Lực. Nghiệp Lực này chắc chắn 
trổ sinh quả báo ngay trong kiếp sống hiện tiền, hoặc ở trong kiếp sống kế liền kiếp sống 
hiện tại. Nếu là Thiện thì đây là loại Nghiệp Lực có tánh cách thuần túy tinh thần như trường 
hợp ở các tầng Thiền Định (Jhãna), ngoài ra là Ngữ Hành Nghiệp Lực và Thân Hành 
Nghiệp Lực. Theo thứ tự nặng nhẹ thì năm thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực, đó là: (1) Chia 
Rẽ Tăng Đoàn, (2) Chích Huyết Thân Phật, (3) Sát Tử Bậc Vô Sinh, (4) Sát Tử Phụ Thân, 
(5) Sát Tử Mẫu Thân. 


Nghiệp Lực cũng được gọi là Vô Gián Nghiệp Lực (Anan(arikakamma) là cũng do 
bởi nhất định phải trổ sinh quá báo ở trong kiếp sống thứ hai, kế liền kiếp sống hiện tại. 
Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchadithi) cũng được xem là Cực Trọng Nghiệp Lực. Ví 
dụ như một người đã chứng đắc Thiền Định và sau đó lại phạm vào một trong các Ngũ 
Nghịch Trọng Tội thì Thiện Nghiệp Lực đã từng tạo tác trước đó sẽ bị Bất Thiện Cực Trọng 
Nghiệp Lực có năng lực mãnh liệt cắm chỉ đi. Và kiếp sống thứ hai sẽ là do bởi Bắt Thiện 
Nghiệp Lực tạo duyên. Mặc dầu đã có được phát triển các tầng Thiền Định, Tỳ Khưu 
Devadatta phải bị hoại diệt hết cả Thắng Trí, và phải tái sinh vào Cõi Thống Khổ Địa GIỚI, 
vì lẽ đã tác hành Chích Huyết Thân Phật và Chia Rẽ Tăng Đoàn. Chí đến Đức Vua 
Ajãtasattu có thể đã chứng đắc được Quả vị Thất Lai nếu như đã không phạm vào Sát Tử 
Phụ Thân Cực Trọng Nghiệp Lực. Trong trường hợp này, với Nghiệp Lực ác xấu, đã không 
để cho Đức Vua Ajãtasattu thành tựu Đạo Quả.] 


Nghiệp Lực mà gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực đây, lập ý đến Nghiệp Lực cực kỳ 
nghiêm trọng mà nhất định có khả năng để trổ sinh quả báo ngay ở trong kiếp sông thứ hai 
nối tiếp kế liền với nhau. Các Nghiệp Lực khác không có khả năng để mà cắm hãm được. 
Tuy nhiên không có lập ý nói rằng trong hết tất cả các Cực Trọng Nghiệp Lực với nhau ấy 
sẽ không có khả năng để cắm chỉ cho việc trổ sinh quả báo được, mà lập ý nói răng bất luận 
Cực Trọng Nghiệp Lực nào có năng lực mãnh liệt hơn các Cực Trọng Nghiệp Lực khác thì 
chính ngay Cực Trọng Nghiệp Lực ấy sẽ là người cho trổ sinh quả báo. Còn Cực Trọng 
Nghiệp Lực mà có năng lực yếu kém hơn thì tự bản thân không có thể cho trổ sinh quả báo 
được, mà chỉ có duy nhất là giúp đỡ ủng hộ ngân ấy thôi. Tuy nhiên cho dù sẽ không có 
được cơ hội để cho trổ sinh quả báo một cách đặc thù đi nữa, chính tự nơi Nghiệp Lực ấy 
cũng vẫn được gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực. Là cũng do nếu như không có Cực Trọng 
Nghiệp Lực nào nặng nê hơn chính tự mình thì chính ngay Cực Trọng Nghiệp Lực ấy nhất 
định sẽ phải là người cho trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai. Chẳng hạn như người 
đã có bất luận một trong các thể loại Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực tôi, tiếp đến lại tạo tác 
thêm bất luận một trong các Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực nữa. Đến khi người Ấy mạng 
vong thì đích thị chính Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sinh quả báo 
ngay tức thì để cho người ấy phải đi tái sinh vào bất luận một trong các hầm Đại Địa Ngục 
liên tục nối tiếp với nhau. Là cũng do Chuân Xác Tà Kiến Nghiệp Lực này mãnh liệt hơn 
cả Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực. Riêng đối với Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực ấy 
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thì duy nhất chỉ là giúp đỡ hỗ trợ ở trong việc tác hành để cho trổ sinh quả báo của Chuẩn 
Xác Tà Kiến ngân ấy thôi. 

Còn như năm thê loại ở trong Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực ây thì Chia Rẽ Tăng 
Đoàn Nghiệp Lực là nghiêm trọng cùng tột. Nếu giả thiết như người nào đã tạo tác đủ cả 
năm thể loại về Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực rồi, thì Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực 
sẽ là người cho trô sinh quả báo đến với người ấy. Còn các Cực Trọng Nghiệp Lực còn lại 
ây, thì chỉ làm thành loại Nghiệp Lực giúp đỡ hỗ trợ ở trong việc làm cho trỗ sinh quả báo 
của Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực ngần ấy. 


Nghiệp Lực nghiêm trọng tiếp sau từ Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực đó chính là 
Chích Huyết Thân Phật Nghiệp Lực. Tiếp nối từ Chích Huyết Thân Phật thì đó là Nghiệp 
Lực Sát Tử Bậc Vô Sinh. Với hai Cực Trọng Nghiệp Lực này thường nghiêm trọng hơn cả 
các Nghiệp Lực còn lại. Còn Sát Tử Mẫu Thân Nghiệp Lực với Sát Tử Phụ Thân Nghiệp 
Lực, cả hai Nghiệp Lực này phải tùy hợp theo Ân Đức Phẩm Vị (Gunasampattfi). Tức là, 
nêu như người Cha là người có đức hạnh, sống trong Giới Pháp, và người Mẹ thì không có 
đức hạnh, thế là Sát Tử Phụ Thân Nghiệp Lực thường nghiêm trọng hơn. Nếu như người 
Mẹ có đức hạnh, sông trong Giới Pháp, còn người Cha thì không có đức hạnh, thế là Sát Tử 
Mẫu Thân Nghiệp Lực thường nghiêm trọng hơn. Nếu như cả hai, người Mẹ và người Cha, 
đều có đức hạnh với nhau, hoặc cùng với nhau không có đức hạnh, thì Sát Tử Mẫu Thân 
Nghiệp Lực thường là nghiêm trọng hơn. Với lý do này, ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ 
Kinh mới có trình bày để rằng: Dvisupi silena vã dussilena vã samänesu mãtughãtakova 
pafisandhivasena vipaccati, mãtã hỉ dukkarakärim bahupakärä ca puttãnanfi - Dịch 
nghĩa rằng: Tuy cả hai, người Mẹ và người Cha, khi có thực tính tương đồng với nhau về 
việc làm thành người có Giới Đức hoặc không có Giới Đức thì đích thị chính Sát Tử Mẫu 
Thân Nghiệp Lực thường trô sinh quả báo Tái Sinh, vì lẽ rằng người Mẹ ấy là người đáng 
được đón nhận truy trọng vật qua những hành động gian khổ, và là người có rất nhiều Ân 
Đức Hiệp Trợ (Upakäraguua) đối với tất cả con cái. 


Chín Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực cũng tương tự giống như vậy. Người đã đạt được 
chín tầng Thiền Định, mà gọi là Bát Định hoặc Cửu Định (Samäpatdi 8 - 9), và trong tất 
cả 8 hoặc 9 thể loại Thiền Định này thì tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiền Định 
nghiêm trọng hơn các tầng Thiền Định khác. Chính vì thế, người Phúc Lộc Thiền khi đã 
mệnh chung rồi thì đích thị chính Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ấy là người cho trô 
sinh quả báo để cho người ấy đi tái sinh ở trong tầng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm 
Thiên Giới. Với các Thiền Định còn lại thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosi kamma), 
và sẽ không thê nào giúp đỡ bảo hộ ở trong việc trô sinh quả báo của Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Thiền Định ấy được. Còn hết tắt cả Ngũ Hữu Sắc Giới Thiền Định ấy thì đích thị 
chính Ngũ Thiền Định Hữu Sắc Giới là người cho trô sinh quả báo, để cho đi tái sinh ở trong 
tầng Tứ Thiên Phạm Thiên Giới; còn các Thiền Định Hữu Sắc Giới ngoài ra đó thì cũng 
tương tự như vậy, trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
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SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VIỆC TRÖ SINH QUÁ BẢO BẤT THIỆN CỰC TRỌNG 
NGHIỆP LỰC VÀ THIỆN CỤC TRỌNG NGHIỆP LỰC 


Bắt Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực ấy, cho dù tự bản thân không có cơ hội làm thành 
người cho trồ sinh quả báo, tuy nhiên cũng có khả năng làm thành Bảo Hộ Nghiệp Lực được. 
Còn Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực â ẫy, một khi tự bản thân không có được cơ hội để cho trổ 
sinh quả báo thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và không có khả năng để sẽ làm thành Bảo 
Hộ Nghiệp Lực được. Chính với lý do như đã vừa đề cập đến tại đây, Bất Thiện Cực Trọng 
Nghiệp Lực mới có tên gọi một cách đặc biệt là Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực (Pañcã 
nantariyakamma) và Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchäditthikamma). 
Với Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực thì không có tên gọi một cách đặc biệt. 

Khi phân tích theo phần chiết tự của Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực có được như 
vây: Pañca + Anantara + lya + Kamma - Với Pañca: 5, Anantara: kiếp sống không có 
khoảng cách xen kẽ ở trong tuần tự từ Tử (Vô Gián, kế liền), Iya: cho trổ sinh quả báo, 
Kamma: tác hành, hành động. Khi kết hợp từ ngữ lại, thì thành Ngũ Nghịch Vô Gián 
Nghiệp Lực, và được dịch nghĩa là “Năm thể loại tác hành trổ sinh quả báo một cách không 
có khoảng cách xen kẽ trong tuân tự từ việc tử vong”. 

Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: Anantara 
myuttam kammam = Anantarariyakammam - Nghiệp Lực hữu quan đến việc cho trổ 
sinh quả báo trong kiếp sống mà không có khoảng cách xen kẽ ở trong tuân tự kế từ việc tử 
vong, gọi là Vô Gián Nghiệp Lực, Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực. 

Khi chiết tự ra thì có được như vậy: Niyata + Micchã + Di(fhi + Kamma - Với 
Niyata: nhất định, chuẩn xác, Micchã: sai trật với chân lý, Diffhi: việc nhìn thấy, Kamma: 
tác hành, hành động. Khi kết hợp từ ngữ ây lại, thì thành Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực, 
và được dịch nghĩa là “Sự nhìn thấy sai trật với chân lý mà nhất định trổ sinh quả báo ở trong 
tuân tự kế từ việc tử vong”. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư đã có trình bày câu Chú Giải nói 
rằng: Micchã dassanam = Micchädifthi - Việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, gọi là Tà 
Kiến. 

Anantara bhave vipäkadänato niyatã ca te mỉicchãditthi cãti = Niyatamicchä 
ditthi - Pháp chủng nào nhất định trong việc làm cho trô sinh quả báo đi theo tuần tự kể từ 
việc tử vong trong kiếp sống tiếp nối kế liền nhau mà không có khoảng cách xen kẽ, và có 
việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, như thế Pháp Chủng ấy gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến. 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG NGŨ VÔ GIÁN NGHIỆP LỰC 


Người đã bị gọi là kẻ Sát Tử Phụ Mẫu Ấy, cho đù sẽ không có được hiểu biết rằng 
người mà mình đã sát tử đó là Cha Mẹ, và nghĩ răng là người khác đi nữa; nếu như việc sát 
tử ấy đã thành tựu xong rồi thì người đó cũng vẫn được gọi là “Thâm Nhập Sát Tử Mẫu 
Thân Nghiệp Lực, Sát Tử Phụ Thân Nghiệp Lực”. Ở trong phần Chú Giải điều Bất Cộng 
Trụ thứ ba (Tatiyaparãjikaatthakathä) đã có trình bày nói răng: “Người nào có sự chú tâm 
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sẽ sát tử tha nhân, hoặc là sát tử loài Hữu Tình Bàng Sinh qua việc dùng súng hoặc là dao đi 
nữa; tuy nhiên ở trong việc sát tử ây bất ngờ sơ suất lại trúng vào người Cha hoặc người Mẹ 
mà phải bị mạng vong, và người mà mình muốn sát tử thì lại không tử vong. Là như vậy thì 
cũng vẫn phải tính là người ấy đã “Thâm Nhập Sát Tử Mẫu Thân Nghiệp Lực, Sát Tử Phụ 
Thân Nghiệp Lực” tương tự như nhau.” 

Cha Mẹ là loài Hữu Tình Bàng Sinh, con trẻ là Nhân Loại; hoặc là con trẻ là loài Hữu 
Tình Bàng Sinh, và Cha Mẹ là Nhân Loại. Con trẻ mà sát tử Cha Mẹ ở trong hai thê loại 
này, cho dù sẽ không được gọi là tác hành Vô Gián Nghiệp Lực đi nữa, nhưng Nghiệp Chủng 
này cũng vẫn sắp thành Nghiệp Lực nghiêm trọng để cho trô sinh quả báo mãnh liệt, cũng 
tương tự như nhau. Người mà đã bị gọi là kẻ Sát Tử Bậc Vô Sinh đó, cho dù là người mà 
bị sát tử ở ngay trong sát na đó vẫn chưa thành Bậc Vô Sinh, và cũng vẫn chưa mạng vong 
vào ngay lúc đó đi nữa; nhưng chính ngay ở trong thời gian ấy, người bị sát tử đã tiễn hóa 
Nghiệp Xứ (Kammatthäna) và đã thành tựu viên mãn thành Bậc Vô Sinh, và rôi liền Vô 
Dư Y Níp Bàn do nương vào việc sát tử đó; và như vậy thì kẻ sát tử đó cũng vẫn bị gọi là 
“Thâm nhập Sát Tử Bậc Vô Sinh Nghiệp Lực.” 

Người chú tâm sẽ Sát Tử Bậc Chánh Đẳng Giác với sự nỗ lực bất luận ở thể loại nào 
đi nữa, tuy nhiên Bậc Chánh Đắng Giác vẫn không có thể đi đến mạng vong, mà chỉ làm 
chảy máu thân của Ngài ngần ấy thôi. Tắt cả sự việc này là cũng do bởi lẽ thường tất cả các 
Bậc Chánh Đẳng Giác ấy, sẽ không có điều nguy hại dẫn đến mạng vong do bởi nương vào 
việc tác hành của người khác. Tương xứng như Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết răng: 
Buddhãnam jTvitassa nasakka kenaci antaräyo kãtum - Bất luận một người nào, cho dù 
sẽ là Nhân Loại hoặc là Chư Thiên đi nữa, sẽ tạo tác điều nguy hại đến mạng sống của tất 
cả các Bậc Chánh Đẳng Giác ấy, thì thường không thể nào sẽ thành tựu được, tuy nhiên ở 
trong sự việc ấy thì Bậc Chánh Đăng Giác phải chịu thụ lãnh điều nguy hại ấy chỉ là việc 
chảy máu thân của Ngài, chăng hạn như Tỳ Khưu Devadatta đã tạo tác đến Đức Phật Ngài, 
thì kẻ ấy cũng đã được gọi là “Thâm Nhập Chích Huyết Thân Phật”. Và Chích Huyết Thân 
Phật Nghiệp Lực này, cho dù sẽ không có thành tựu Lộ Trình Sát Tử Nghiệp Đạo 
(Pänätipätakammapatha) đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn được thành tựu ở trong điều học Cừu 
Hận Nghiệp Đạo (Byäpädakammapatha) ở phần Ý Ác Hạnh (Manoduecari ta), là vì 
người ấy có Tư Tâm Sở (Cetanã) chủ tâm sẽ sát tử cho phải tử vong. 

Người đã bị gọi là kẻ xúi giục Tăng Đoàn cho gây chia rẽ với nhau ấy, 

(1) kẻ xúi xiêm phải là Tỳ Khưu với nhau, 

(2) và người bị xúi xiêm cũng phải là Tăng Đoàn Tỳ Khưu với nhau. 

Tăng Đoàn Tỳ Khưu ấy phát sinh lên sự chia rẽ với nhau, có nghĩa là trong mỗi một 
kỳ Bố Tát Phát Lộ Trai Giới (Uposatha) ở trong mỗi một thời điểm với nhau, thì không có 
thể hội hợp lại với nhau để hành Tăng Sự được (Sañghakamma), đã chia rẽ với nhau thành 
từng nhóm. Khi đã hiện bày hệ quả như vậy rồi, vị Tỳ Khưu là kẻ xúi xiểm ở trong sát na 
ây sẽ ở với nhóm nào đi nữa, hoặc sẽ không có ở trong hội chúng với nhau đi nữa, thường 
là như vậy vẫn bị gọi là kẻ “Thâm Nhập Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực”. 
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Điều này trình bày cho được thây rằng Sa Di và Cư Sï tại gia, với cả hai hạng người 
_ này thì không có thể hành Tăng Sự được. Tuy nhiên nếu như Sa Di hoặc Cư Sĩ tại gia, bất 
luận là người nào mà là kẻ tác hành việc xúi xiễm cho Tăng Đoàn phải bị chia rẽ với nhau ở 
trong công việc mà có liên quan với việc Tăng Sự, hoặc ở trong các công việc khác nữa, và 
nương theo phân Siêu Lý (Paramattha) cho dù sẽ không thể nào gọi là Chia Rẽ Tăng Đoàn 
Nghiệp Lực đi nữa, quả thật là vậy, tuy nhiên cũng vẫn sắp vào loại Nghiệp Lực nghiêm 
trọng và trổ sinh quả báo mãnh liệt. Và nếu như theo phân Thành Ngữ dân gian (Vohära) 
cũng, vẫn được gọi là Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực. Đối với Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp 
Lực ấy thì sẽ được giải thích một cách vi tế ở trong phân có liên quan với Tà Kiến hiện hữu 
ở trong đoạn Bắt Thiện Ý Hành Nghiệp Lực (Akusalamanokamma) vậy. 


2. Cận Tử Nghiệp Lực (Asannakamma): Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận tử 
lâm chung. Có câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: Âsanne anussaritam = Âsannam (và) 
Âsanne katam = Asannam - Nghiệp Lực truy niệm đến các sự vật tốt đẹp hoặc không tốt 
đẹp ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là Cận Tử Nghiệp Lực (hoặc) Việc tạo tác Thiện hoặc 
Bất Thiện ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là Cận Tử Nghiệp Lực. 


Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực (trừ Chuẩn Xác Tà Kiến và Ngũ Nghịch Vô Gián 
Nghiệp Lực), § Đại Thiện Nghiệp Lực (đối với Đáo Đại Thiện Nghiệp Lực â ây thì không sắp 
vào trong chỗ này, vì lẽ chỉ ở mỗi một phía Cực Trọng Nghiệp Lực ngân ấy.) 


| Chú thích: Nghiệp Lực mà người có được tạo tác hoặc là có được truy niệm đến các 
sự vật ngay trong thời cận tử lâm chung. Theo Phật Giáo, Nghiệp Lực được tác hành vào 
phút giây lâm chung thì được xem là cực kỳ quan trọng, vì lẽ chính Nghiệp Lực này tạo 
mầm duyên khởi cho sự tái sinh đang cận kê. Vì lẽ ấy, theo Phật Giáo thường là có việc nhắc 
nhở, trợ niệm cho người cận tử lâm chung với những hành động thiện lành mà người ấy đã 
từng có tạo tác trong hiện tiền, và tạo cơ hội cho người cận tử ấy tác hành Thiện Nghiệp Lực 
trước khi nhắm mắt lìa đời. 


Đôi khi với kẻ xấu ác lại có thể mệnh chung an lành và đã được đi tái sinh một cách 
tốt đẹp, bởi do túc hạnh qua việc truy niệm nhớ tướng lại; hoặc đã từng có được tạo tác, một 
tác hành Thiện Nghiệp Lực ngay vào phút giây lâm chung. Dẫn chứng tích truyện về một 
vị đao phủ thủ thỉnh thoảng có được cơ hội cúng dường bỏ bát vật thực đến Ngài Trưởng 
Lão Sãriputta. Vào phút giây cận tử, vị ấy có được túc hạnh truy niệm đến hành động Thiện 
Nghiệp Lực ấy, và nhờ vào đó, vị ây túc hạnh viên mãn và đã được đi tái sinh vào Cõi Thiên 
Giới. Điều này không mang ý nghĩa là khi được thụ hưởng việc tái sinh tốt đẹp ấy, là vị ây 
sẽ thoát khỏi những Bắt Thiện Nghiệp Lực ở trong các kiếp sống quá khứ và không phải trả 
quả Đáo. Quả thật vậy, những Bắt Thiện Nghiệp Lực nào đã từng có tạo tác tích lũy ở trong 
kiếp sống quá khứ thì sẽ phải trô sinh quả báo một tương xứng khi đã có được cơ hội. Với 
người thiện lương đôi khi phải mệnh chung một cách đau khổ bắt hạnh vì bất ngờ lại truy 
niệm đến một hành động bắt thiện mà mình đã từng có tạo tác, hoặc trong một hoàn cảnh 
bắt thuận lợi đột nhiên lại có những ý tưởng không lành chợt nấy sinh lên, Hoàng Hậu 
Mallikã là Vương Phi của Đức Vua Pasenadikosala đã có một kiếp sống thiện hảo, tuy 
nhiên vào phút giây lâm chung, Hoàng Hậu Mallikã lại chợt nhớ đến một lời nói đối bông 
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đùa với Đức Vua, khiến tâm trí khởi sinh lên sự bứt rứt khôn nguôi mãi cho đến mạng vong. 
Khi đã mạng vong rồi thì bị hóa sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục (AvTcimahanaraka) 
phải bị thụ lãnh thống khổ với thời gian là bảy ngày của Nhân Loại. Đó là những trường 
hợp vô cùng đặc biệt và ngoại lệ. 


Những biến đổi bất thường như thế ấy đã giải thích vì sao có những trẻ con hư hỏng 
ở trong một gia đình đạo đức, và những con trẻ hiền lành đạo đức lại ở trong một gia đình 
vô đạo đức, hư hỏng buông lung. Lễ thường tiến trình tư tưởng cuỗi cùng được tạo mâm 
duyên khởi đo bởi phẩm hạnh thường có của một người.] 


Giải thích rằng: Có một vài thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực hoặc Thiện Nghiệp Lực 
mà Ta đã từng có tạo tác thành một thời gian lâu dài và Ta đã không có quan tâm để ý đề sẽ 
nehĩ tưởng đến, cho đến nỗi đã quên lãng cũng có; tuy nhiên khi đến thời khắc cận tử lâm 
chung Ấy, lại đột nhiên sực nhớ lại. Nếu như đã nhớ lại câu chuyện Bắt Thiện mà Ta đã từng 
có tạo tác, thì ngay trong thời gian ấy Tâm Bắt Thiện liền sinh khởi. Chính ngay khi Tâm 
Bắt Thiện sinh khởi bởi do nương vào việc nhớ tưởng đến câu chuyện Bắt Thiện này thì gọi 
là Bắt Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. Nếu như nhớ tưởng đến câu chuyện Thiện mà Ta đã từng 
có tạo tác thì ngay trong thời gian ấy Tâm Thiện liền sinh khởi. Chính ngay khi Tâm Thiện 
sinh khởi bởi do nương vào việc nhớ tưởng đến câu chuyện Thiện này, thì gọi là Thiện Cận 
Tử Nghiệp Lực. Tại đây đã có giải thích theo câu Chú Giải nói rằng: Âsanne anussaritam 
= Asannam. 


Hoặc có một vài người đã không từng có tạo tác bất luận việc Phước Báu nào với tầm 
vóc quy mô thạc đại, chỉ có khởi sinh lòng tịnh tín muốn kiến tạo một vài thể loại Thiện 
Phúc cho thành nền tảng, để sẽ trở thành chỗ nương nhờ tiếp nối cho ngày vị lai. Thế rồi đã 
tác hành các Thiện Nghiệp Lực ây, là có việc xuất gia Tỳ Khưu, làm lễ dâng y Kathina, xây 
đựng giảng đường, kiến tạo giếng nước, xây dựng trường học, kiến tạo Phật Pháp, thọ trì 
Bát Quan Trai Giới (Uposatha), tiễn tu An Chỉ - Minh Sát Tuệ, v.v. Trong sát na vẫn đang 
còn tạo tác các Thiện Nghiệp Lực ây cho được khởi sinh, thì ngay khi ây đã làm cho người 
Ấy phải thọ mạng diệt đi, hoặc là khi đã tạo tác bất luận một trong những thể loại Thiện 
Nghiệp Lực ấy đi đến thành tựu viên mãn, tiếp đến không bao lâu sau thì phải thọ mạng diệt 
đi. Thiện Nghiệp Chủng này đã được gọi là Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. Hoặc một vài người 
khi vẫn còn khỏe mạnh thì không từng nghĩ tưởng đến sẽ kiến tạo Thiện Nghiệp Lực cho 
được khởi sinh lên, tiếp đến khi phát sinh lên việc ốm đau bệnh hoạn, đã làm cho cảm thấy 
úy cụ tử vong và đã tầm cầu chỗ nương tựa. Khi nhìn thấy rằng mình vẫn chưa có được bất 
luận một chỗ nương tựa nào cả, thì sợ hãi rằng khi mạng vong rồi thì sẽ phải bị đọa vào nơi 
thống khổ. Chính vì thế, người ấy mới tác hành những thê loại Thiện Nghiệp Lực cho khởi 
sinh lên, như có việc Xả Thí Thiện cũng có, đã thỉnh mời nhà sư đến và rồi thọ trì Giới Luật 
cùng Thính Pháp cũng có, hoặc là tiễn tu An Chỉ cũng có, Minh Sát Tuệ cũng có, v.v. Trong 
sát na vẫn đang còn tác hành các Thiện Nghiệp Lực ấy, mà đã dẫn đến việc thọ mạng diệt 
hoặc là khi đã tác hành đưa đến thành tựu viên mãn rồi, tiếp đến không bao lâu sau thì phải 
thọ mạng diệt đi, thì Thiện Nghiệp Chủng này đã được gọi là Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. 
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Còn Bắt Thiện Cận Tử Nghiệp Lực ấy, chăng hạn như người đang tranh luận kình cãi 

Ôi phát sinh việc âu đả lẫn nhau, khởi sinh sát phạt lẫn nhau. Người bị đánh hoặc bị băn, bị 

chém ấy, khởi sinh lên việc tử vong ngay trong sát na ấy, hoặc tiếp đến không bao lâu sau 

thì phải mạng vong. Hoặc người đang khi tạo tác việc nuôi mạng bất chính (MicchãjTva — 

Tà Mạng) có việc sát tử Hữu Tình, trộm cắp tài sản, v.v. Trong sát na vẫn đang còn tạo tác 

thì đột nhiên bị băn chết, hoặc bị tử vong bởi bất luận một nguyên nhân nào đi nữa, những 
thê loại Bất Thiện Nghiệp Lực này đã được gọi là Bất Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. 


Hoặc có một vài người đang khi có sự vui chơi duyệt ý qua việc uống rượu và các 
chất say, nô đùa trêu cợt lẫn nhau cũng có, đang khi xem phim ảnh xem kịch nói cũng có, 
chẳng hạn như vầy v.v. Và việc tạo tác những thể loại này thì được sắp thành Bất Thiện 
Nghiệp Lực hết cả thấy. Trong sát na vẫn đang, còn tạo tác ấy, thì lại có Nhân Duyên 
(Hetupaccaya) khởi sinh lên, đã làm cho người ây phải bị mạng vong đi, chăng hạn như 
vậy, thì những thể loại ấy đã được gọi là Bất Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. Hoặc có một vài 
nhóm Tà Kiến một khi nhận thấy răng Ta đây sẽ phải mạng vong, và đã có thực hiện việc 
sát tử các loài Hữu Tình và lây đem cúng Lễ Tế Thần Linh, để cho Ta đây khi mệnh chung 
rôi thì sẽ được đi đến Cõi thiên đàng. Khi đã thực hiện xong, và rồi người ấy cũng liền mạng 
vong đi với việc tạo tác như vậy, thì cũng đã được gọi là Bắt Thiện Cận Tử Nghiệp Lực. Tại 
đây đã có giải thích theo câu Chú Giải nói rằng: Ãsanne katam = Äsannam. 


3. Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma): Nghiệp Lực đã từng quen, thường luôn 
tác hành. Có câu Chú Giải đã trình bày nói răng: ÄcTyati punappunam karTyaffdi = 
Ẩcinnam - Nghiệp Lực nào mà người cần phải tích lũy chất chứa hăng thường luôn, chính 
vì thế Nghiệp Lực ấy gợi là Tập Quán Nghiệp Lực. 

Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 


Có ý nghĩa là người tạo tác những Ác Hạnh (Duccarita) hữu quan về Thân cũng có, 
về Ngữ cũng có, về Ý cũng có một cách hằng thường luôn; sẽ thực hiện cho việc mưu sinh 
đi nữa, hoặc không phải cho việc mưu sinh đi nữa. Những việc tạo tác những thê loại này, 
được gọi là Bất Thiện Tập Quán Nghiệp Lực. Người hăng thường luôn tác hành Phước Báu, 
có việc bỏ bát cúng dường hằng mỗi ngày; thường xuyên thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới, Thập 
Giới, 227 Giới; có việc giảng dạy, việc nghiên. cứu học hỏi hăng thường luôn ở trong Pháp 
Luật (Dhamma Vinaya), và thường xuyên tiến tu An Chỉ - Minh Sát luệ. Việc thực hiện 
những thê loại này go! là Thiện Tập Quán Nghiệp Lực. Lại nữa, người đã tạo tác xong bất 
luận một thể loại Ác Hạnh nào và duy nhất chỉ có mỗi một lần một mà thôi, tuy nhiên người 
ây hằng thường luôn hôi tưởng nhớ lại ở trong việc tạo tác của mình, rồi lại phát sinh sự sầu 
bi ưu não và cắn rứt ăn năn (Vippatisära), tức là sự bất an khổ muộn và trạo hôi ở trong 
lòng, sự ưu sầu phiền não khởi sinh lên. Hoặc khi đã nghĩ tưởng đến rồi thì hằng thường 
luôn làm cho phát sinh lên sự hân hoan duyệt ý ở trong việc tạo tác của mình. Sự bất an ở 
nơi tâm hoặc sự hân hoan duyệt ý ý mà hắng thường luôn khởi sinh lên bởi đo nương vào việc 
truy niệm hồi tưởng nhớ lại về việc mình đã có tạo tác ở phần Ác Hạnh đó, thì cũng được 
gọi là Bất Thiện lập Quán Nghiệp Lực, cũng tương tự như nhau. 
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Trong việc tác hành ở phía Thiện Nghiệp Lực cũng tương tự như nhau. Cho dù đã 
tác hành đuy nhất chỉ có mỗi một lần một, rồi lại thường luôn hồi tưởng nhớ lại. Và khi hôi 
tưởng nhớ lại bất luận thời lúc nào thì cũng thường luôn làm cho phát sinh sự phỉ lạc hỷ thọ 
ở trong việc tác hành Phước Báu của mình. Sự phi lạc no nê ở trong Tâm sinh khởi lên một 
cách thường luôn bởi do nương vào việc truy niệm hồi tưởng nhớ lại đến Thiện Nghiệp Lực 
mà mình đã có tác hành, thì cũng được gọi là Thiện Tập Quán Nghiệp Lực, một cách tương 
tự như nhau. 

[Chú thích: Tập Quán Nghiệp Lực còn được gọi là Thường Sự Nghiệp Lực, là loại 
Nghiệp Lực mà Ta đã từng có thường xuyên tác hành và thường luôn nghĩ tưởng đến, và 
những điều mà Ta đã thường luôn hân hoan duyệt ý nhiều. Những thói quen, dù tốt hoặc 
xấu, lâu ngày trở thành bản chất thứ hai, và có khuynh hướng tạo tác nên tâm tánh của một 
người. Trong những lúc nhàn rỗi thì Ta hăng thường luôn nghĩ tưởng đến những đặc điềm 
quen thuộc của mình. Cùng thế ẫy, vào lúc cận tử lâm chung, ngoại trừ khi bị hoàn cảnh xen 
kế vào, thông thường thì Ta truy niệm hồi tưởng nhớ lại những tác hành quen thuộc mà Ta 
đã có từng tạo tác ở trong thời quá khứ. 

Người đồ tế Cunda sinh sống ở một nơi cuối làng gần hương thất của Đức Phật, và 
trước khi lâm chung đã kêu la thám khốc như loài thú bị giết chết vậy, là do bởi Cunda đã 
từng tạo ra tác nghiệt qua việc sát tử loài heo để mưu sinh. Đức Vua Dut(hagämani ở Đảo 
Quốc Lanka (Tích Lan) thường hay có thói quen bỏ bát cúng dường đến Chư Tăng trước 
khi dùng bửa thọ thực của mình. Chính ngay Tập Quán Nghiệp Lực này đã trô sinh quả báo 
ngay khi Đức Vua sắp băng hà, đã làm cho Đức Vua hân hoan duyệt ý và đã đi tái sinh vào 
Đâu Suấắt Đà Thiên Giới (Tusitã).] 

4. Tích Lũy Nghiệp Lực (Katattãkamma): Nghiệp Lực tác hành tích lũy có chừng 
mực, vừa phải và không ngang băng với cả ba thê loại Nghiệp Lực ây, hoặc Nghiệp Lực đã 
từng tác hành và tích trữ để ở trong kiếp vị lai. Có câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: 
Kaftattä eva kammanti = Katattäkammam - Việc tạo tác mà đã được gọi là Nghiệp Lực, 
là chỉ vì việc tác hành đã vừa chấm đứt xong, và chính vì thế mới được gọi là Tích Lũy 
Nghiệp Lực. Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

Có nghĩa là các Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp Lực đã từng có tạo tác ở 
trong các kiếp sống trước đó, tức là một thể loại Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (Aparãpariya 
vedanTyakamma — Sinh Báo Nghiệp). Và Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực mà 
đã có tạo tác tại nơi đây, là không được tính đến sự làm thành Cực Trọng Nghiệp Lực, Cận 
Tử Nghiệp Lực và Tập Quán Nghiệp Lực, mà đó chỉ là một thể loại Nghiệp Lực thông 
thường. Người tác hành lại không có sự quyết tâm có ý làm, y như thể không có sự hoan hỷ 
muốn làm. Việc đề cập đến như vậy cũng do bởi Eva ở trong câu nói răng Kafattã eva 
kammantfi = Katattäkammam ấy vậy thì đích thị là câu nói phủ định với Nghiệp Lực đã 
hình thành ra Cực Trọng Nghiệp Lực, Cận Tử Nghiệp Lực và Tập Quán Nghiệp Lực. 

Lại nữa, cả ba thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực, Cận Tử Nghiệp Lực và Tập Quán 
Nghiệp Lực này, cũng được liệt vào thê loại Tích Lũy Nghiệp Lực một cách tương tự như _ 
nhau, là vì hành động đã vừa hoàn thành xong. Tuy nhiên sự việc sẽ không được gọi là Tích 
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Lũy Nghiệp Lực, là như vậy cũng do bởi những thê loại Nghiệp Lực này đã có tên gọi một 
_ cách riêng biệt. Và từ ngữ nói răng Eva được thêm vào ở tại câu nói đó, đã làm thành vật 


cản ngăn, ngăn chặn không cho cả ba thể loại Nghiệp Lực này để có được tên gọi Tích Lũy 
Nghiệp Lực. 


Cả bốn thể loại Nghiệp Lực như đã vừa đề cập đến ở tại đây, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha đã có trình bày đến việc trổ sinh quả báo tái sinh, tức là cho tái sinh làm thành 
Nhân Loại, Chư Thiên, Hữu Tình Bàng Sinh, v.v. ở trong kiếp sống thứ hai đi theo một cách 
tuần tự, do vậy mới được gọi là Tuần Tự Khai Quả Tứ Phần (Päkadänapariyäya 
catukka). Từ ngữ nói rằng Päka: Patisandhiphala (Quả Tái Sinh); Dãna: Xá thí, cho ra; 
Pariyäya: Vära hoặc theo tuần tự; Catukka: có bốn thể loại. Khi kết hợp nội dung lại = có 
bốn thể loại Nghiệp Lực làm cho trổ sinh quả báo tái sinh theo một cách tuân tự. 


Với lý do này, nêu như người nào đã có cả bốn thể loại Nghiệp Lực thì; Cực Trọng 
Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sinh quả báo tái sinh, tức là nếu như đã chứng đắc được 
Thiên Định thì sẽ đi tái sinh làm thành bậc Phạm Thiên. Nếu như đã tạo tác Ngũ Nghịch 
Vô Gián Nghiệp Lực hoặc Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực sẽ phải đi tái sinh làm thành 
Hữu Tình Địa Ngục. Còn các Nghiệp Lực còn lại thì không có trổ sinh quả báo tái sinh ở 
trong kiếp sống thứ hai, mà chỉ làm cho trổ sinh quả báo trong Thời Bình Nhật (Pavatti 
kãla). Nếu như người nào không có bất luận một thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực nào, có 
nghĩa là người ấy đã không có tạo tác Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, hoặc không CÓ Sự 
nhìn thấy sai trật ở phân Chuẩn Xác Tà Kiến, và chăng phải là Bậc Phúc Lộc Thiền Giả 
(JhãnalabhTpuggala) tức là hạng Phàm Phu thông thường: và chăng phải là Bậc Thất Lai 
(Tu Đà Hườn), Bậc Nhật Lai (Tư Đà Hàm), mà chỉ có ba thể loại Nghiệp Lực còn lại thì 
Cận Tử Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sinh quả báo tái sinh, cho sinh làm thành Nhân Loại, 
Chư Thiên, Thông Khổ Hữu Tình (Ap3yasatta) tùy theo thích hợp tương ứng đối với 
Nghiệp Báo và Hạng Người ở trong kiếp sống thứ hai. Còn cả hai thể loại, đó là Tập Quán 
Nghiệp Lực và Tích Lũy Nghiệp Lực ấy, thì sẽ là người cho trỗ sinh quả báo ở trong Thời 
Bình Nhật. Nếu như người nào không có Cực Trọng Nghiệp Lực và Cận Tử Nghiệp Lực, 
mà chỉ có hai thê loại Nghiệp Lực còn lại thì, Tập Quán Nghiệp Lực sẽ là người cho trổ sinh 
quả báo tái sinh, cho sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Thống Khô Hữu Tình tùy theo 
thích hợp tương ứng đối với Nghiệp Báo và Hạng Người ở trong kiếp sống thứ hai, cũng 
tương tự như nhau. Còn Tích Lũy Nghiệp Lực sẽ là người cho trô sinh quả báo ở trong Thời 
Bình Nhật. Và nếu như người nào không có cả ba thê loại, đó là Cực Trọng Nghiệp Lực, 
Cận Tử Nghiệp Lực, Tập Quán Nghiệp Lực, có nghĩa là hạng người này khi kiếp sống vẫn 
còn xuân xanh và đã có tạo tác bất luận một thể loại Ác Hạnh (Duccarita), Thiện Hạnh 
(Sucarita) nào rồi thọ mạng diệt đi; khi là như vậy thì đích thị là Tích Lũy Nghiệp Lực ấy 
sẽ là người cho trô sinh quả báo tái sinh, cho sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Thông 
Khổ Hữu Tình tùy theo thích hợp tương ứng, là vì tất cả Chúng Hữu Tình hiện hữu ở trong 

-thế gian này thường không thê nào là không có Tích Lũy Nghiệp Lực được. 


Lại nữa, trong khoảng thời gian cả hai Cận Tử Nghiệp Lực và Tập Quán Nghiệp Lực 
này, mà không phải đề cập đến ở trong khía cạnh việc trỗ sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp 
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sống thứ hai, là một khi quán sát ở trong khía cạnh hiện hành theo một cách thường nhiên 
rồi thì, Tập Quán Nghiệp Lực thường có năng lực nhiều hơn cả Cận Tử Nghiệp Lực, là bởi 
vì làm thành loại Nghiệp Lực thường luôn hiện hữu. Vì thế, ở trong các Bộ Chú Giải Thanh 
Tịnh Đạo (Visuddhimagsa Atthakathä) và Chú Giải Tăng Chi Bộ Kính mới trình bày đến 
loại Nghiệp Lực mà cho trô sinh quả báo theo một cách tuần tự đó là: Aparampi 
catubbidham kammam yam garukam yam bahulam yadãsannam ka‡attã vã pana 
kammanfi - Dịch nghĩa là: Một trường hợp khác nữa, rằng tính theo tuần tự của việc trô 
sinh quả báo thì có bốn thê loại Nghiệp Lực, đó là: Cực Trọng Nghiệp Lực là một thê loại 
Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng; Đa Hành Nghiệp Lực (Bãhullakamma) là một thể loại 
Nghiệp Lực tạo tác rất nhiều lần; Cận Tử Nghiệp Lực là một thê loại Nghiệp Lực tác hành 
vào lúc sẽ cận tử lâm chung; Tích Lũy Nghiệp Lực là một thể loại Nghiệp Lực đã từng có 
tạo tác trong kiếp sống trước. 


Cho dù quả thật là Tập Quán Nghiệp Lực sẽ có nhiều năng lực hơn cả Cận Tử Nghiệp 
Lực đi nữa, tuy nhiên trong việc sẽ cho trổ sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai, 
thì Cận Tử Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực sẽ sinh khởi khi cận tử lâm chung lại thường có 
nhiều mãnh lực quan trọng hơn cả. Có nghĩa là theo lẽ thường nhiên, với người cận tử lâm 
chung ấy thì bất luận một trong những thể loại nào thuộc về Cảnh Nghiệp (Kamma), 
Nghiệp Tướng (Kammanimitta), Thú Tướng (Gatinimitfa) sẽ phải hiện bày ở trong 
Đồng Lực Cận Tử (Maranäsannajavana) với mãnh lực Nghiệp Lực để sẽ phải cho trổ 
sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai và Nghiệp Lực mà có mãnh lực dắt dẫn bắt 
luận một trong cả ba thể loại điềm tướng cho được khởi sinh lên hiện bày ở trong Đông Lực 
Cận Tử đây thì đó đích thị là Cận Tử Nghiệp Lực sinh khởi tiếp cận với Đồng Lực Cận Tử 
ấy vậy, và thường thì lại có nhiều cơ hội hơn với Tập Quán Nghiệp Lực mà đã từng thường 
luôn tác hành. Tất cả sự việc này được ví như chàng mục ngưu lùa một đàn bò, có cả bò già 
và bò trẻ cho vào hết ở trong chuồng, tình cờ bò già ấy lại ở đằng phía sau; vì thế đến khi tất 
cả bò đã vào ở trong chuồng xong xuôi rồi, thì bò già ấy mới phải ở sát cận bên với cánh 
cửa, mãi cho đến ban sáng khi chàng mục ngưu đi đến mở cửa để cho đàn bò ây ra ngoài, 
thì bò già đứng ở ngay đầu cửa đã có cơ hội được ra trước hết tất cả đàn bò. Cho dù quá thật 
lão mại có năng lực yêu đuối đi nữa, điều này như thế nào thì một khi Cận Tử Nghiệp Lực 
rằng tính theo năng lực rồi, thì quả thật có năng lực yếu hơn Tập Quán Nghiệp Lực, tuy 
nhiên lại là Nghiệp Lực sinh khởi ngay sát cận bên với Đông Lực Cận Tử vậy, và lại có khả 
năng đắt dẫn bất luận một trong cả ba thể loại điềm tướng cho được hiện khởi lên như vậy 
rồi, thì sẽ quyết định được răng đích thị chính là loại Nghiệp Lực này là người đắt dẫn Hữu 
Tình ấy cho đi tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai. Với lý do này, ở trong Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp mới rút lẫy Cận Tử Nghiệp Lực lên để ở trước Tập Quán Nghiệp Lực, để 
mà trình bày đến Nghiệp Lực làm cho trô sinh quả báo theo một cách tuần tự. 

Điều tỷ dụ nêu lên rằng bò già ở sát bên cửa chuồng thì thường được ra khỏi cửa 
trước cả đàn bò trẻ khi còn ở lại phía sau. Tuy nhiên nếu như bò già ấy lại không có năng 
lực vừa đủ để sẽ đi ra khỏi cửa chuồng, thì các bò khác khi còn ở lại phía sau cũng sẽ có. 
được cơ hội ra trước cả bò già. Điều này trình bày cho thấy rằng cũng có khi Cận Tử Nghiệp 
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Lực có năng lực yếu, và không có khả năng dắt dẫn bất luận một trong cả ba thể loại điềm 
| tướng cho được hiện bày ở trong Đông Lực Cận Tử, thế thì Cận Tử Nghiệp Lực mà có năng 
lực yêu đây, mới không có cơ hội trô sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai được, 
thì thay vào đó phải là chức năng của Tập Quán Nghiệp Lực dắt dẫn bất luận một trong cả 
ba thể loại điềm tướng cho hiện bày ở trong Đông Lực Cận Tử cùng luôn cả việc trổ sinh 
quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai. Khi là như vậy, "Tập Quán Nghiệp Lực phải là ở 
trong vị trí tuần tự thứ hai, còn Cận Tử Nghiệp Lực rớt xuống ở trong vị trí tuần tự thứ ba, 
đúng với Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo và bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh mà đã có trình 
bày đến vậy. Lại nữa, theo Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo trình bày tuần tự của việc cho trổ 
sinh quả báo của Nghiệp Lực, bằng cách rút lấy Tập Quán Nghiệp Lực lên để ở trước Cận 
Tử Nghiệp Lực ấy, cũng nên hiểu biết thêm rằng khi Cận Tử Nghiệp Lực của người ấy có 
năng lực yếu; do đó Tích Lũy Nghiệp Lực và Tập Quán Nghiệp Lực mới không có khả năng 
giúp đỡ ủng hộ cho Cận Tử Nghiệp Lực ấy cho trổ sinh quả báo tái sinh được. Với lý do 
này, mới trở thành chức năng của Tập Quán Nghiệp Lực là sẽ cho trổ sinh quả báo tái sinh, 
bởi do đã được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ nơi Tích Lũy Nghiệp Lực, mà đó đích thị 
chính là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (AparäpariyavedanTya kamma — Sinh Báo Nghiên) 
ây vậy. 


II. THỜI GIAN KHAI QUÁ TỨ PHẢN (PÄKAKÄLACATUKKA) 


[Chú thích: Thời Gian Khai Quả Tứ Phân (Päkakälacatukka): răng theo thời gian 
trổ sinh quả báo thì có bốn thể loại. ] 


1. Hiện Báo Nghiệp Lực (Ditthakammavedaniyakamma): có câu Chú Giải trình 
bày rằng: Dittho đhammo = Ditthadhammo - Thực Tính Pháp hiện hành cần phải được 
hiển hiện rõ ràng ngay ở trong kiếp sống này, được gọi là Kim Thế Pháp (Dittha dhamma), 
tức là bản ngã hiện bày trong kiếp sống này. Vediyafi anubhñyatiti = VedanI yam - Quả 
báo nào phải được thụ lãnh, như thế quả báo này được gọi Thụ Lãnh Quả Báo, tức là quả 
báo mà sinh khởi từ Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacarakamma). 

Ditthadhamme vedanTyanfi = DitthadhammavedanTyam - Nghiệp Lực tác hành 
cho phải thụ lãnh quả báo ở trong bản ngã hiện bày ngay ở trong kiếp sống này, như thế 
Nghiệp Lực ấy gọi là Kim Thế Thụ Lãnh Quả Báo (Hiện Báo), tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện 
Nghiệp Lực và Tư Tâm Sở Đại Thiện Nghiệp Lực (Mahakusalalkammacetanä8) trong cái 
Tâm Đồng Lực thứ nhất [câu Chú Giải của điều này là việc trình bày theo Phần Phạm Vi 
Quả Báo (Phalũpacäranaya)] 


Hoặc một nghĩa khác nữa Difthadhamme vedanïyam phalam ctassäti = Dittha 
dhammavedaniyam - Quả báo phải được thụ lãnh ở trong bản ngã hiện bày ở ngay trong 
kiếp sống này do bởi Nghiệp Lực ấy, do vậy Nghiệp Lực mà có quả báo phải được thụ lãnh 
ở trong bản ngã hiện bày ngay ở trong kiếp sống này, mới được gọi Kim Thế Thụ Lãnh Quả 
Báo (Hiện Báo), tức là Tư Tâm Sở Bắt Thiện Nghiệp Lực và Tư Tâm Sở Đại Thiện Nghiệp 
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Lực trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất [câu Chú Giải của điều này là việc trình bày theo 
Phần Vi Thủ (Mukhayanaya)] 


GIẢI THÍCH: 


Những hành động tạo tác của người ta, cho đù sẽ từ ở Thân, Lời và Ý đi nữa, cho dù 
sẽ ở phần Thiện hoặc Bắt Thiện đi nữa thì ngay khi hành động tạo tác ấy, đa phần là phải 
thường luôn có bảy sát na Đồng Lực sinh khởi. Và mỗi Lộ Trình Tâm có bảy sát na Đồng 
Lực sinh khởi đây thì quả là có rất nhiều vô số và tính đếm không xuế trong từng mỗi một 
hành động tạo tác. Trong tất cả những bảy sát na Đồng Lực này, với Tư Tâm Sở (Cetanä) 
phối hợp trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất thì được gọi là Hiện Báo Nghiệp Lực. Có nghĩa 
là loại Nghiệp Lực này chỉ cho được đón nhận quả báo hiện bày ngay ở trong kiếp sống hiện 
tại, tức là cho được thấy, được nghe, được ngữi mùi hơi, được ăn, được xúc chạm ở phần tốt 
đẹp và không tốt đẹp. Và cho Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực, mà đích thị 
chính là Quả DỊ Thục Vô Nhân ngần ây vậy, tức là có các bộ phận (các Căn) ở trong cơ thê 
và sắc da phu sắc ở phân tốt đẹp và không tốt đẹp; và không có khả năng làm cho trô sinh 
quả báo trong Thời Tái Sinh và trong Thời Bình Nhật, tính kê từ kiếp sống thứ hai trở đi 
được. Đề cập đến là Tư Tâm Sở Thiện, Tư Tâm Sở Bắt Thiện phối hợp ở trong cái Tâm ˆ 
Đồng Lực thứ nhất này, không có khả năng sắp bày cho người ấy được sinh làm Nhân Loại, 
Chư Thiên, hoặc các nhóm Hữu Tình Thống Khô được, vì đây thuộc về lãnh vực Quả Báo 
Tái Sinh (Pafisandhiphala). Và cũng không có khả năng trô sinh quả báo cho người ấy 
được đón nhận các sự vật tốt đẹp hoặc không tốt đẹp, vì đây thuộc về lãnh vực Quả Báo - 
Bình Nhật (Pavattiphala) tính kế từ kiếp sống thứ hai trở đi mới có được. Tất cả sự việc 
này là cũng bởi vì Tư Tâm Sở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đây, có năng lực không có 
được nhiều so với cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái thứ bảy. Là vì sinh khởi lần đầu 
tiên, không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ Trùng Dụng Duyên 
(Äsevanapaccaya), tức là Đông Lực với nhau, do đó mới không có cho trô sinh quả báo ở 
trong kiếp sông thứ hai được, luôn cả ở trong Thời Tái Sinh và Thời Bình Nhật như đã có 
đề cập đến rồi vậy. Còn việc ở trong vị trí cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đây, là có được đón 
nhận việc ủng hộ từ Tâm Khai Ý Môn (Manodvärävajjana citta) là thuộc về lãnh vực Vô 
Gián Duyên (Anatarapaccaya), Đắng Vô Gián Duyên (Samanantarapaccaya) thì cũng 
không phải là việc ủng hộ ở trong lãnh vực năng lực, mà chỉ là việc ủng hộ ở trong lãnh vực 
làm cho sinh khởi ngần ấy vậy. Như Ngài Chú Giải Sư trình bày để ở trong Bộ Sớ Giải 
(Atthasäalin), Chú Giải (Atthakathä) và Bộ Chú Giải Phân Biệt Danh Sắc 
(Nãmarñpapariccheda Atthakathäã) rằng: 


Diffhadhammavedaniyam Pathamam javanam bhave 
Aladdhã sevanat(ä vã Asamattam bhavantare 


Dịch nghĩa là: Hiện Báo Nghiệp Lực ấy, tức là Tư Tâm Sở ở trong cái Tâm Đồng 
Lực thứ nhất, Tư Tâm Sở này không có khá năng trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai 
được, là vì không có được đón nhận việc ủng hộ từ Trùng Dụng Duyên. 


Hiện Báo Nghiệp Lực này hiện hữu hai thể loại, đó là: 
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1. Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (Paripakkaditthadhammavedaniyakam 
_ma): Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại này khi đã 
vào đến sự già dặn chín muôi. 


2. Phi Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (AparipakkaditthadhammavedanTya 
kamma): Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại này 
khi vẫn chưa đến sự già dặn chín muỗi. 


+ Điều thứ nhất nói răng “Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay trong kiếp 
sông hiện tại này khi đã vào đến sự già dặn chín muôi”, có nghĩa là sẽ cho được đón nhận 
quả báo nhất định hiện bày trong khoảng thời gian bảy ngày. Như Ngài Chú Giải Sư đã có 
trình bày để ở trong bài Kinh Devadaha (bài Kinh 101) từ nơi Bộ Chú Giải Ngũ Thập 
Thượng Phần thuộc 1rung Bộ Kinh (Ủparapannäsaka Atthakathã) nói rằng: Yam pana 
saffadivasabbhantare vipäkam deti ta paripakkadevanTyarn mãma - Nghiệp Lực nào cho 
trồ sinh quả báo nội trong bảy ngày, Nghiệp Lực ấy gọi là Nùng Hậu Thụ Lãnh Quả Báo 
Nghiệp Lực (Paripakkadevaniyakamma). 


Chăng hạn như có tích truyện về một chàng thanh niên nghèo khổ có tên gọi là 
Mahäduggata (Đại Thống Khổ) đã cúng dường phần thực phẩm đến Ngài Chánh Đăng 
Giác Kassapa. Khi việc cúng dường đã được thành tựu viên mãn thì chính ngay ở trong bảy 
ngày ây đã phát sinh lên giàu có và trở thành một vị bá hộ. Với tích truyện nam nhân Punna 
cùng với người vợ là người nghèo khổ, và đã cúng dường phân thực phẩm đến Ngài 
Sãripufta, sau đó đã trở nên giàu có nội trong bảy ngày. Và tích truyện nam nhân 
Kãkavaliya cùng với người vợ là người nghèo khổ, và đã có được cơ hội cúng dường phần 
thực phẩm đến Ngài Trưởng Lão Mahãäkassapa và rồi đã trở nên giàu có chỉ nội trong bảy 
ngày, cũng tương tự như nhau. Cả ba người này, một khi đã trở nên giàu có thì thường được 
đón nhận các thể loại Cảnh đều toàn là tết đẹp, có việc nhìn thấy tốt đẹp, được nghe tốt đẹp, 
được ngữi mùi hơi tốt đẹp, được ăn những vật thực tốt đẹp, được xúc chạm đến vật cảm thọ 
tốt đẹp. Nhãn Thức, Nhĩ Thức, v.v. đều toàn là Quả Dị Thục Thiện Ở phân thuộc về Danh 
Pháp. Còn lộ đạo thuộc về Sắc Pháp thì có diện mạo và sắc đa phu sắc thanh tịnh, thân thể 
hoàn hảo được khởi sinh lên, đích thị chính là ở phần Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên 
Nghiệp xuất sinh xứ từ Thiện Nghiệp Lực. Nhãn Thức Quả DỊ Thục Thiện v.v. cũng tốt 
đẹp, sắc thân và sắc da phu sắc hoàn hảo thanh tịnh tốt đẹp. Những thể loại này hết cả đều 
là Vô Nhân Pháp (Ahetukadhamma). Do đó, Hiện Báo Nghiệp Lực Tây mới là loại 
Nghiệp Lực làm cho trổ sinh quả báo chỉ hiện bày ở trong lãnh vực thuộc về Vô Nhân Pháp. 


[Dẫn chứng thêm một tích truyện về quả báo an lành trổ sinh ngay trong kiếp hiện 
tại: Có hai vợ chồng nghèo khô và chỉ có mỗi một chiếc áo khoác choàng ở bên ngoài mỗi 
khi đi ra đường (heo cô lệ của người Ấn lúc bây giờ). Khi TPƯỜI chông . có việc đi đâu, thì 
mặc lây chiếc á áo ấy, và người vợ phải ở nhà. Ngược lại, nêu người vợ muốn ra đi, và đã mặc 
lấy chiếc áo ấy, thì người chồng phải ở lại nhà. Một ngày kia, người chồng đi đến Chùa để 
được nghe Đức Phật thuyết giảng Giáo Pháp. Đang khi nghe thì người chồng lẫy làm hân 
hoan duyệt ý, khởi sinh tác ý muốn cúng dường đến Đức Phật chiếc áo khoác duy nhất hiện 
đang có ấy, tuy nhiên với lòng ái luyến cố hữu của con người trỗi đậy; và rồi một cuộc tranh 
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đấu diễn ra ở trong lòng của người chồng. Sau cùng, Tâm xả thí đã chế ngự được lòng luyến 
ái. Người chồng đã hết sức vui mừng, và đã reo to lên: “Ta đã chiến thăng, Ta đã chiến 
thắng” và đã thực hiện việc làm đúng theo sở nguyện, thế là đã dâng chiếc áo khoác đến Đức 
Thế Tôn. 

Câu chuyện trên đã đến tai của một nhà vua. Đức Vua Pasenadi đã lấy làm hân hoan 
duyệt ý, đã ban truyền lệnh cấp phát cho người chồng đến 32 chiếc áo khoác. Người chồng 
mến mộ đạo ây, đã chọn lựa ra hai chiếc áo, một chiếc để đành cho bản thân và một chiếc là 
để dành cho người vợ. Tắt cả số còn lại đã cúng đường hết đến Đức Phật. 

Hãy gấp tạo tác việc lành, 
Mau mau diệt tắt Ác Hạnh khởi sinh. 
Việc ác khởi phát rất nhanh, 
Chậm làm việc Thiện, Khô sinh luân hôi. 


+ Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực trong phần Bắt Thiện ấy, chẳng hạn như tích 
truyện nam nhân Nanda đã bị đất rút, bởi do việc xâm hại Trưởng Lão Ni Uppalavannä là 
một Bậc Vô Sinh. Và một nam nhân có việc mưu sinh qua việc sát tử loài bò, tên gọi là 
Nanda, một hôm ở trong nhà phát sinh lên việc thiếu thốn vật thực, mới cầm đao đi đến 
chuông bò, rồi cắt lấy lưỡi của bò ra đem cho người vợ lấy đi nướng. Khi người vợ nướng 
lưỡi bò xong xuôi rồi mới cầm lẫy ăn. Trong sát na nam nhân Nanda đang ăn lưỡi của con 
bò ấy thì lưỡi của nam nhân Nanda đã tự đứt rớt xuống và phải đón nhận sự thống khô cùng 
cực, khóc rỗng lên với âm thanh khủng khiếp, và rồi tức thời đi đến thọ mạng diệt ngay tại 
nơi ấy. Trong sát na nam nhân Nanda đã đón nhận sự thống khô Ấy thì Tâm Thân Thức câu 
hành Khổ và Nhãn Thức, Nhĩ Thức, v.v. thuộc về Bất Thiện Quả Dị Thục thường sinh khởi 
cùng luôn cả Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp, tức là vết thương nây sinh ra từ nơi 
lưỡi đã bị đứt lìa. 

Tỳ Khưu Devadatta đã bị đất rút bởi do việc Chích Huyết Thân Phật và kế luôn cả 
việc Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực. Đức Vua Thiện Giác (Suppabuddha) là Phụ Vương 
Tỳ Khưu Devadatta và Nàng Bimbä (Yasodhära) đã bị đất rút bởi do biểu lộ việc vô lễ 
bất kính (Agäravo) xua đuôi Bậc Chánh Đăng Giác. Bà La Môn Kokälika đã bị đất rút 
bởi do mắng chửi cả hai Bậc Chí Thượng Thinh Văn. Những sự việc này đều toàn là Nùng 
Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực hết cả thây. 

[Dẫn chứng thêm một tích truyện về quả báo xấu ác trồ sinh ngay trong kiếp hiện tại: 
Có một người thợ săn đã dẫn một đàn chó đi vào rừng già để săn môi, cùng lúc ấy có một vị 
Tỳ Khưu đang đi trì bình khất thực. Đi cá buỗi trời và không săn được chi cả, người thợ săn 
lây làm sân hận bực tức, đã nghĩ răng vì gặp lẫy vị Tỳ Khưu giữa đàng nên phải bị xúi quây. 
Lúc trở về lại cũng gặp vị Tỳ Khưu ấy nữa. Người thợ săn đã nỗi giận và đã xua đàn chó 
đến căn, mặc cho vị Tỳ Khưu vô tội kia đã hết lời năn nỉ van lơn. Không còn cách gì khác 
hơn, vị Tỳ Khưu liền trèo lên cây gần đó để tránh đàn chó hung đữ. Người thợ săn chưa hết 
nguôi giận, đã chạy đến nơi gốc cây, đã giương cung bắn lên, và đã trúng nhằm vào bàn _ 
chân của vị Tỳ Khưu ây. Trong lúc sợ hãi đã mắt đi sự bình tĩnh, và vô cùng đau đớn, vị Tỳ 
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Khưu đã đánh rơi mãnh y áo của mình rớt xuống, đã chụp lên đầu và bao trùm lẫy người của 
vị thợ săn. Đàn chó hung đữ ấy trông thấy một người đang lúng túng trong mãnh y áo ấy, 
thì đã nghĩ là vị Tỳ Khưu đã té xuống, nên đã vội nhào đến liền cắn xé lây người chủ của 
mình. 
Kẻ ngu hãm hại Hiển Lương, 
Tội ác trở lại hại người Ác lâm. 
Ví như gió ngược bụi trần, 
Khổ đau đội lại muôn phân đắng cay. 


+ Điều thứ hai nói răng “Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong 
kiếp sống hiện tại này khi vẫn chưa đến sự già đặn chín muỗi” , có nghĩa là việc tạo tác về 
Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực â ây, thì đích thị sẽ trồ tinÊ quả báo cho được hiện 
bày là sau khỏi bảy ngày. 

Tóm lại, Hiện Báo Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực chỉ cho được đón nhận quả báo 
ngay ở trong kiếp sống hiện tại, không vượt qua kiếp sông hiện tại, và không đến kiếp sống 
sau. Tức là người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực ở trong thời thiếu 
niên thì Nghiệp Lực này cho được đón nhận quả báo ở trong thời thiếu niên, hoặc là thời 
trung niên, hoặc là thời lão niên. Người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp 
Lực ở trong thời trung niên thì Nghiệp Lực này cho được đón nhận quả báo ở trong thời 
trung niên, hoặc là thời lão niên. Người nào đã tạo tác Thiện Nghiệp Lực, Bắt Thiện Nghiệp 
Lực ở trong thời lão niên thì Nghiệp Lực này cho được đón nhận quả báo ở trong thời lão 
niên. Những thể loại này đều toàn là Hiện Báo Nghiệp Lực hết cả thấy. Như Ngài Chú Giải 
Sư trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần thuộc lrung Bộ Kinh 
(Uparapannäsaka Atthakath8) nói rằng: Yam pathamavaye katam pa(hama vaye vã 
majjhimavaye vã, majjhimavaye katam majjhimavaye vã pacchima vaye vã, 
pacchimavaye katam tatthevavipäkandeti tam ditthadhamma vedaniyam nãma - 
Nghiệp Lực nào đã có được tạo tác ở trong thời thiếu niên thì thường cho trô sinh quả báo 
trong thời thiếu niên, thời trung niên hoặc là thời lão niên. Nghiệp Lực nào đã có được tạo 
tác ở trong thời trung niên thì thường cho trô sinh quả báo ở trong thời trung niên hoặc là 
thời lão niên. Nghiệp Lực nào đã có được tạo tác ở trong thời lão niên, thì đích thị chính là 
thường cho trỗ sinh quả báo ở trong thời lão niên ấy vậy. Nghiệp Lực ấy được gọi Hiện Báo 
Nghiệp Lực. 


TRÌNH BÀY VIỆC SO SÁNH QUÁ BÁO ĐƯỢC ĐÓN NHẬN TỪ 
HIỆN BẢO NGHIỆP LỰC VỚI HẬU BẢO NGHIỆP LỰC 


Theo đa phần thì chúng ta có sự hiểu biết với nhau rằng quả báo mà đã được đón 
nhận từ Hiện Báo Nghiệp Lực thì đó là quả báo có rất nhiều năng lực. Là vì việc được phát 
sinh lên giàu có là chỉ có nội trong bảy ngày, hoặc việc bị đất rút xuống thì hiện bày liền 
ngay tức khắc. Các sự việc này chăng phải là những điều mà sẽ được đón nhận một cách dể 


361 


đàng, và cũng chăng phải sẽ được đón nhận với tất cả ở mọi người. Người mà sẽ được đón 
nhận quả báo thể loại này, là sẽ phải có trường hợp đặc biệt, ở cả đường lỗi Thiện và luôn 
cả ở đường lối Bất Thiện. Với lý do này mới sẽ làm cho tất cả mọi người có sở nguyện, là 
sẽ được đón nhận quả báo từ ở phía Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực, tức là có sự mong mỏi 
thành vị bá hộ giàu có được trông thấy hiện bày tức thì liền ngay trước mắt. Và có sự sợ hãi 
trước sự việc sẽ phải đón nhận quả báo từ ở phía Bắt Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực, nghĩa là 
có sự sợ hãi khi bị đất rút xuống, v.v. Tuy nhiên nếu sẽ so sánh với việc sẽ cho trô sinh quả 
báo của Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedaniyakamma), thì quả báo được đón nhận từ 
Hậu Báo Nghiệp Lực thường là có rất nhiều trọng lượng hơn cả. Là vì quả báo sẽ được đón 
nhận từ Hiện Báo Nghiệp Lực ấy, đó là quả báo có liên hệ đặc biệt chỉ trọn ở trong kiếp sống 
của người ấy mà thôi. Và một khi đã chấm dứt mạng sống thì quả báo ây cũng cùng diệt 
mất, và với luôn cả mãnh lực Hiện Báo Nghiệp Lực cũng cùng diệt mất theo. Còn quả báo 
mà được đón nhận từ Hậu Báo Nghiệp Lực Ấy, tức là người đó khi đã chấm dứt mạng sống 
rồi, thì mãnh lực từ thê loại Nghiệp Lực này thường làm thay đổi cuộc đời, thay đổi tình 
trạng của ngƯỜi ấy cho được đón nhận quả báo hiện khởi lên cùng cực, cả ở trong Thời Tái 
Sinh và luôn cả ở Thời Bình Nhật. Đề cập đến rằng, nếu như là ở phần Bất Thiện, thì người 
Ấy phải đi tái sinh thành loài Hữu Tình Địa Ngục, rồi phải bị đón nhận sự thống khô diễn 
tiến trọn suốt thời gian rất lâu đài. Nếu như là ở phần Thiện, thì được đi tái sinh thành Chư 
Thiên hoặc là Nhân Loại ở đăng cấp bậc thượng, rồi lại được đón nhận sự an lạc cả về Thân 
lẫn về Tâm một cách viên mãn suốt trọn cả tuôi thọ mạng của bản thân tùy thuận theo các 
Cối Địa Giới ẫy. Nếu sẽ nêu lên điều ví dụ để so sánh giữa cả hai thể loại Nghiệp Lực này, 
thì cũng tỷ như hai loại cây, với một loại là chỉ có bông hoa mà không có trái quả, và một 
loại kia thì có cá bông hoa và có cả trái quả. Với loại cây mà chỉ có bông hoa thôi, một khi 
đã cùng nhau trô hoa rồi thì không có cái chỉ để sẽ thành hạt giống cho cây ấy tiếp tục truyền 
thừa ra được thêm nhiều nữa. Còn với loại cây mà có cả bông hoa và có cả trái quả Ấy, một 
khi đã trổ hoa rồi thì chính tự hoa ấy chuyên đổi thành trái quả, và trái quả ấy lại có khả năng 
sinh sản ra hạt giống để tiếp nối truyền thừa ra được thêm nhiều nữa. Điều này như thế nào, 
thì Hiện Báo Nghiệp Lực cũng được sánh tương tự với loại cây mà chỉ có bông hoa, là vì 
chỉ có trô sinh quả báo ngay trong kiếp sống này, và không có khả năng tạo lập lên được 
kiếp sống cho hiện khởi lên được. Còn Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, thì được ví như loại cây 
có cả bông hoa và có cả trái quả, là vì có khả năng tạo lập lên được kiếp sống cho hiện khởi 
lên được. 


HIỆN BÁO NGHIỆP LỰC CÓ THÀNH VÔ HIỆU NGHIỆP LỰC HAY KHÔNG ? 


Đã có đề cập đến ở trong phần trên nói răng Hiện Báo Nghiệp Lực này là loại Nghiệp 
Lực có năng lực yếu kém, là do bởi không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ Trùng 
Dụng Duyên. Vì thế mới cho trô sinh quả báo chỉ ở ngay trong kiếp sống này ngần ấy vậy. 
Tuy nhiên việc cho trỗ sinh quả báo cũng là bất định, có thể là không có trỗ sinh quả báo, và _ 
trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực cũng được. Tắt cả sự việc này là do bởi Hiện Báo Nghiệp 
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Lực mà sẽ trổ sinh quả báo cho hiện khởi lên được đó, thì sẽ cần phải hiện hữu ở một trong 
'bốn thê loại trạng thái như sau: 

1. Đối Kháng Bất Xâm Nhiễu (Patipakkhehi anabhibhitatäya): là không có bị 
xâm nhiễu từ nơi Nghiệp Lực ở thành phân đối lập. Có ý nghĩa là, chẳng hạn nếu như đã là 
Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì không có bị xâm nhiễu tác hại từ ở Bất Thiện Nghiệp Lực. 
Và nếu như đã là Bất Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì cũng không có bị xâm nhiễu tác hại 
từ ở Thiện Nghiệp Lực. Và như vậy thì Nghiệp Lực ấy mới sẽ cho quả báo hiện bày. Còn 
nếu như đã bị xâm nhiễu tác hại do bởi Nghiệp Lực ở phân đối lập, thế thì Nghiệp Lực ây 
không có cho trổ sinh quả báo, thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực vậy. 

2. Tối Hảo Duyên Đặc Biệt Thù Thắng (Paccayavisesena pafiladdhavisesa täya): 
là có năng lực đặc biệt, là vì có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ Duyên Lực Ở phần 
đặc biệt. Có ý nghĩa, nếu như là Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì cần phải phối hợp với bỗn 
thể loại An Hạnh (Sampatfi), đó là Trú Xứ An Hạnh (Gafisampatti), Thời Gian An 
Hạnh (Kälasampatfi), Kết Liên An Hạnh (Upadhisampatti), Cần Ích An Hạnh 
(Payogasampatti). Và nếu như là Bất Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực thì cần phải phối hợp 
với bốn thê loại Bất Hạnh À/ ipatti), đó là Trú Xứ Bất Hạnh (Gafivipatti), Thời Gian 
Bất Hạnh ŒKãlavipafd), Kết Liên Bắt Hạnh (Upadhivipatti), Cần Ích Bất Hạnh 
(Payogavipatfi). Và nếu là như vậy, thì Nghiệp Lực ấy mới sẽ cho quả báo hiện bày. Nếu 
như phối hợp với tác nhân đối nghịch, là ý nói đến Nghiệp Lực ở phân Thiện lại đi phối hợp 
với bốn thê loại Bất Hạnh (Vipattdi) hoặc là Nghiệp Lực ở phần Bất Thiện lại đi phối hợp 
với bốn thể loại An Hạnh (Sampattfi). Và nếu là như vậy, thì Nghiệp Lực ấy sẽ không cho 
quả báo, và trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


Ý NGHĨA TỨ AN HẠNH (SAMPATTI VÀ TỨ BẤT HẠNH (VIPATTD NHƯ SAU: 


a. Trú Xứ An Hạnh (Gatisampatfi): lập ý nói đến người đã được sinh ra hiện hữu 
ở trong Cõi Thiện Thú (Sugatibhũmi) có Nhân Loại, Chư Thiên và Phạm Thiên. Trú Xứ 
Bất Hạnh (Gativipatti) lập ý nói đến người mà đi thọ sinh ở trong Cõi Khổ Thú 
(Duggatibhũmi) có Hữu Tình Bàng Sinh, v.v. 

Thí dụ như một nam nhân đã được sinh trưởng trong một gia đình giàu có hay ở trong 
một Cõi Địa Giới an vui. Sự tái sinh an hạnh ấy đôi khi đã là một năng lực kiềm chế không 
các Quả Dị Thục xấu ác trổ sinh. Trái lại, có một nam nhân khác đã phải sinh trưởng trong 
một gia đình nghèo khổ hoặc ở trong một Cõi Địa Giới khốn khổ. Việc tái sinh bất hạnh của 
vị nam nhân này đã tạo điều kiện thích hợp cho các Quả Dị Thục xấu ác có cơ hội được trổ 
sinh. 

Trường hợp của Đức Vua Ajãtasattu là một thí dụ dẫn chứng khác nữa. Tuy đã phạm 
vào Sát Tử Phụ Thân Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, thế nhưng về sau Đức Vua đã tiếp 
cận với Đức Phật và đã trở nên một vị Minh Quân có Tâm Đạo tín thành qUy ngưỡng với 
Tam Bảo. Bởi do phạm Cực Trọng Nghiệp Lực, Đức Vua đã phải bị tái sinh vào trong Cối 
Địa Ngục Thống Khô, và chính đo việc tái sinh bất hạnh ấy, đã làm cho bao nhiêu điều Thiện 
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Sự với nhân lành mà Đức Vua đã gieo trồng, đã không có được hội túc duyên hỗ trợ để cho 
việc trô sinh quả báo. 

b. Thời Gian An Hạnh (Kãlasampatfi): lập ý nói đến thời kỳ nào mà con người đã 
sinh sống ở trong quốc độ có Bậc Đại Vương là người có Chánh Kiến đang cai trị đất nước, 
và Phật Giáo vẫn còn đang duy trì hiện hữu, vẫn chưa có hoại diệt đi. Thời Gian Bắt Hạnh 
(Kälavipattfi) lập ý nói đến thời kỳ nào con người đã sinh sống ở trong quốc độ có vị Vua 
là người có Tà Kiến đang cai trị đất nước, và Phật Giáo đã suy giảm mất đi rôi. 

Thí dụ như trong một thiên tai, tắt cả đều phải cùng chung chịu một số phận bất hạnh. 
Đó là điều kiện bất hạnh đã hỗ trợ cho các Bất Thiện Nghiệp Lực có được cơ hội trô sinh 
quả báo. Tuy nhiên cũng có những điều kiện thuận lợi an hạnh, đã kiềm hãm và ngăn chận 
không các Bắt Thiện Nghiệp Lực có được cơ hội trô sinh quả báo. 

c. Kết Liên An Hạnh (Upadhisampatfi): lập ý nói đến người mà đã được sinh ra có 
đã các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ, tức là mắt, tai, V.V. ây được tròn đủ hoàn hảo, không bị 
khiếm khuyết thiếu sót. Kết Liên Bất Hạnh (Upadhivipatti) lập ý nói đến con người đã 
được sinh ra nhưng lại khiếm khuyết thiếu sót các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ. 

Thí dụ như, do bởi tác hành Thiện Nghiệp Lực mà một nam nhân được tái sinh an 
hạnh, nhưng bất hạnh thay phải bị tật nguyễn khiếm khuyết các Căn, hoặc có một thân hình 
xấu xí, không được hoàn toàn trọn hưởng Phước Báu của mình. Một vị Thái Tử thích hợp 
cho việc nối ngôi kế thừa từ ở Vua Cha để trị vì thiên hạ, tuy nhiên bất hạnh thay, vị Thái 
Tử đã bị tật nguyền cũng có thê không được lên ngôi báu. 

d. Cần Ích An Hạnh (Payogasampatfi): lập ý nói đến người mà do nương vào sự 
tỉnh cần đúng đắn (Chánh Tinh Tấn), và sự nghĩ suy đúng đắn (Chánh Tư Duy), rồi thực 
hiện Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Thiện 
Hạnh (Sucarita), không vi phạm Pháp Luật của nhà nước, và cũng không vi phạm nền tảng 
Chánh Pháp ở trong Phật Giáo. Cần Ích Bắt Hạnh (Payogavipatfi) lập ý nói đến người mà 
đo nương vào sự tỉnh cần tà vạy (Tà Tinh Tắn) và sự nghĩ suy tà vạy (Tà Tư Duy), rồi thực 
hiện Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Ác Hạnh 
(Duccarita), vi phạm Pháp Luật của nhà nước, và vi phạm nên táng Chánh Pháp ở trong 
Phật Giáo. 

Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, sự Cần Ích, là sự nỗ lực tỉnh cần hữu 
ích là quan trọng hơn tất cả. Trong Niêm Luật Nghiệp Báo thì sự nỗ lực và sự thiểu nỗ lực 
đã giữ một vị trí rất trọng yếu. Do sự nỗ lực hiện tại, người ta có thê tái tạo một Nghiệp Lực 
mới, một hoàn cảnh mới, một môi trường mới, và cả một thế gian mới. Dù cho có hội đủ 
điều kiện an hạnh và đã hội túc đuyên, nhưng lại không có sự nỗ lực tỉnh cần thì chẳng 
những người ta đã đánh mất đi một cơ hội quý báu, mà có khi phung phí cả một sự nghiệp, 
vật chất hoặc là tinh thân. 

3. Tiền Tối Thắng Hành Tập Trung Ý Nguyện (Tãdisassa pubbãbhisaiủ 
khãrassavasena sãfisayä): có năng lực kiên cường với mãnh lực từ Tiền Tối Thắng Hành 
(Pubbäbhisaakbära) mà có Thực Tính thích đáng đối với cái Tâm Đồng Lực thứ nhất. Có. 
ý nghĩa, người nào trước khi bắt đầu làm công việc chi, cho dù là thuộc về phần Thiện hay 
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là Bất Thiện đi nữa, thì thường có được việc cải hóa tâm thức của mình cho khởi sinh lên sự 
kiên cường dũng cảm, và kham nhẫn với các việc làm ây, bởi do có việc nghĩ suy răng 

“người mà có sự hân hoan duyệt ý để sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì các : công VIỆC ấy 
sẽ không thê nào không thành tựu viên mãn được;” hoặc là “người mà có sự nỗ lực tinh cần 
để sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì các công việc ấy sẽ không thể nào không thành tựu 
viên mãn được;” hoặc là “người mà có sự chú tâm đề sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì 
các công việc ấy sẽ không thể nào không thành tựu viên mãn được; ” hoặc là “người mà có 
Trí Tuệ để sẽ làm bất luận công việc nào rồi, thì các công việc ây sẽ không thể nào không 
thành tựu viên mãn được.” Với người đã có sự nghĩ suy như vậy rồi, thì cho dù làm bất 
luận công việc nào đi nữa, Tâm khởi sinh lên ngay trong sát na đang làm công việc ấy thường 
là có rất nhiều năng lực. Vì thế, cái Tâm Đống Lực thứ nhật mà làm thành Hiện Báo Nghiệp 
Lực mới cho trô sinh quả báo hiện bày ngay trong kiếp sống này được. Nếu không phối hợp 
với bất luận một trong cả bốn thê loại Tiền Tối Thắng Hành thì Nghiệp Lực ấy sẽ không có 
đủ năng lực để sẽ trổ sinh quả báo cho hiện bày ngay trong kiếp sống này được, thì trở thành 
Vô Hiệu Nghiệp Lực vậy. 


4. Ân Đức. Thù Thắng Hỗ Trợ Đặc Biệt (Gunavisesayuttesu upakärapa 
kãravasappavattiyã): Tâm Đông Lực khởi sinh lên hiện hành với mãnh lực từ nơi hành 
động tạo tác ở phần Ấn Đức Tịnh Hảo hoặc là ở việc tạo tác điều xâm hại, và đã thực hiện 
đối với bậc đã được kết hợp với Ấn Đức đặc biệt, gôm có Bậc Chánh Đăng Giác, Bậc Alahán 
Vô Sinh, Bậc Bất Lai, v.v. Có ý nghĩa là, nếu ở phần Thiện thì cũng tương tự với chàng 
thanh niên nghèo khô có tên gọi Đại Thông Khô (Mahäduggata) đã xả thí cúng dường đến 
Ngài Chánh Đăng Giác Kassapa. Còn nếu ở phần Bắt Thiện thì cũng tương tự với nam 
nhân Nanda đã xâm hại đến Bậc Trưởng Lão Ni Uppalavannã, chắng hạn như vậy rồi, thì 
Nghiệp Lực â ây trổ sinh quả báo cho hiện bày ngay trong lúc hiện tại và tức thì ở ngay trước 
mắt vậy. Nếu như những thể loại Nghiệp Lực ấy không có được tác hành đối với các Bậc 
đã được kết hợp với Ân Đức đặc biệt như đã vừa đề cập đến, thì loại Nghiệp Lực ấy sẽ không 
trổ sinh quả báo cho hiện bày ngay trong kiếp sống này, thì phân nhiều là trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. Là bởi vì việc tạo tác ở phần Bắt Thiện, cho dù sẽ không có tạo tác đối với bậc 
đã được kết hợp với Ấn Đức đặc biệt đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn cho trỗ sinh quả báo hiện 
bày ngay trong thời lúc hiện tại, chăng hạn như tích truyện nam nhân Nanda đã có việc mưu 
sinh qua việc sát tử loài bò, đã cắt lây lưỡi của bò đem đi nướng làm thành vật thực để ăn. 
Với việc Sát Tử Bất Thiện (Akusalapanäfipata) của mình đã có tạo tác làm thành thường 
nhiên, đã vào giúp đỡ hỗ trợ đối với Hiện Báo Nghiệp Lực, và đã làm cho cái lưỡi của nam 
nhân Nanda đã phải tự đứt rớt xuống một cách đặc biệt ngay trong sát na đang ăn lây vật 
thực ấy vậy. 


TRÌNH BÀY TÁC NHÂN LÀM CHO TRÖ SINH QUÁ BÁO 
XẢ THÍ THIỆN HIỆN BÀY NGAY TRONG KIẾP SÓNG NÀY 
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Đối với việc Xả Thí Thiện sẽ trổ sinh quả báo cho được làm thành Hiện Báo Nghiệp 
Lực, là sẽ phải được kêt hợp với bôn phân Chi Pháp, đó là: 

1. Sự Vật Thành Tựu (Vatthusampadä): Bậc Thụ Thí Xả Nhân (Pafiggahaka) là 
Bậc đón nhận xả thí ấy, phải là Bậc Bất Lai hoặc là Bậc Alahán Vô Sinh. 

2. Duyên Sự Thành Tựu (Paccayasampadä): vật phẩm đem đi cúng đường ấy, phải 
là vật phẩm có được với sự thanh khiết (Parisuddhi). 

3. Tư Tâm Sở Thành Tựu (Cetanäsampadä): người xả thí cúng đường phải được 
kết hợp với Tư Tâm Sở đũng mãnh kiên cường. 

4. Ân Đức Thặng Thừa Thành Tựu (Gunätirelkasampadä): Bậc Bắt Lai hoặc Bậc 
Alahán Vô Sinh là Bậc Thụ Thí Xả Nhân phải được kết hợp với Ấn Đức một cách đặc biệt, 
ý nói đến là vừa mới xuất khỏi Thiền Diệt (Nirodhasamäpatfi). 


Khi hội đủ cả bến trường hợp Chỉ Pháp như đã vừa đề cập đến, thì việc xả thí của 
người ây được thành tựu viên mãn, làm thành Hiện Báo Nghiệp Lực, và cho được đón nhận 
quả báo trô sinh liền tức thì ngay trong hiện tại. Như đã có lời trình bày để ở trong Bộ Chú 
Giải Kinh Pháp Cú nói rằng: Catassopi sampadänäama vatthusampadä paccaya sampadä 
cetanäsampadä gunãfireka sampadäti, tattha nirodhasamäpatfito vuffhito arahä vã 
anäsgamï vã dakkhineyyo vat(husamapadä nãma, paccayanam đhammena samena 
uppatfi paccaya sampadä nãma, dãnato pubbe dãnakäle paccayäbhägeti fTsukälesu 
ce(anäya somanassasahaga(a ñãnasampayu((abhävo cetanäsampadä nãma, 
dakkhineyyassa samaäpat(ito vuf(hitabhävo gunätirekasampadãä nämãíi, cfesam 
aänubhäãvena ditfhiadhamme mahãsampatfim päpunädi. - 

Dịch nghĩa: Tên gọi Thành Tựu —- Sampadäna có được bốn thể loại, đó là: 

1/ Sự Vật Thành Tựu, 2/ Duyên Sự Thành Tựu, 3/ Tư Tâm Sở Thành Tựu, 4/ 
Ân Đức Thặng Thừa Thành Tựu. 

Trong cả bốn thể loại Thành Tựu ấy, thì Bậc Alahán Vô Sinh hoặc Bậc Bất Lai có sự 
thích ứng đối với Thiền Diệt, là Bậc Ứng Thụ Bồ Thí Chỉ Nhân (Dakkhineyya puggala) 
được gọi Sự Vật Thành Tựu. Việc phát sinh lên từ tất cá duyên sự Vật Dụng bởi theo Pháp 
kiên định thường xuyên, được gọi Duyên Sự Thành Tựu. Sự việc có Tư Tâm Sở ở trong 
cả ba Thời, tức là trong lúc trước khi cho (Tư Tiên), ngay trong lúc đang cho (Tư Hiện), sau - 
khi đã cho (Tư Hậu) được tương ưng với Trí Tuệ và cùng câu sinh Hỷ Thọ, được gọi Tư _. 
Tâm Sở Thành Tựu. Còn Bậc Ứng Thụ Bồ Thí Chỉ Nhân ngoài ra khỏi Pháp Thành lựu, 
được gọi Án Đức Thặng Thừa Thành Tựu. Với quyên lực cả Tứ Pháp Thành Tựu này 
thì thường đạt được đại an hạnh (Mahãsampatfi — Đại Hồng Phúc) được trông thấy liền 
trước mắt. 

Theo như đã có đề cập đến răng Hiện Báo Nghiệp Lực mà không có khả năng trô 
sinh quả báo cho hiện bày ngay trong kiếp sống hiện tại, thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực 
ấy, chăng phải là Vô Hiệu Nghiệp Lực khi đã làm xong rồi, mà thường đích thị chính là loại 


Vô Hiệu Nghiệp Lực ở ngay trong sát na đang hiện hữu đó vậy. Chính vì thế mới có ba thê 


loại về danh xưng của Vô Hiệu Nghiệp Lực này, đó là: 
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1. Võ Hiệu Nghiệp Quả (Nahosi kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực vẫn chưa cho 
quả báo. 
2. Vô Tựu Nghiệp Quả (Nabhavissati kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực sẽ không 
thành tựu quả báo. 
3. Vô Hữu Nghiệp Quả (Natthi kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực không có quả 
báo. 
Như Ngài Chú Giải Sư trình bày để ở trong bài Kinh Angulimäla từ Bộ Chú Giải 
Trung Phân Ngũ Thập (Majjhimapannäsaka Atthakathä) thuộc Trung Bộ Kinh (bài Kinh 
86) nói răng: Tathä asakkonfo ahosikammam nahosikammavipäko nabhavissati 
kammavipäko natthikammavipäko tỉ imassa tikassavasena ahosi - Hiện Báo Nghiệp 
Lực mà không có khả năng trô sinh quả báo theo như trạng thái đã có để cập đến ấy, thì 
thường trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Rằng khi phân tích theo tên gọi thì có được ba thê 
loại như vây, đó là: 
1/ một thể loại Nghiệp Lực vẫn chưa cho quả báo, 
2/ một thể loại Nghiệp Lực sẽ không thành tựu quả báo, và 
3/ một thể loại Nghiệp Lực không có quả báo. 
AI trước phóng đật, sau không phóng dật, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
Ai làm Ác Nghiệp, nhờ Thiện chận lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 


Quả báo mà đã được đón nhận từ Hiện Báo Nghiệp Lực ngay trong kiếp sống hiện 
tại này có hiện bày rõ ràng hay không ? Trả lời “Có”, tức là người đã có tạo tác Thiện Nghiệp 
Lực rôi, thì được đón nhận danh thơm tiếng tốt, được đón nhận lời ca ngợi tán thán, được 
đón nhận danh vị tước hiệu, buôn may bán đắc, có người thương yêu mến mộ, v.v. Và người 
đã có tạo tác Bắt Thiện Nghiệp Lực rồi, phải đón nhận điều tác hại tội lỗi, bị đánh đập, bán 
buôn lỗ vốn, có người thù ghét, v.v. Tuy nhiên dù sao đi nữa, quả báo mà đón nhận từ Hiện 
Báo Nghiệp Lực đây, thường được đón nhận đặc biệt chỉ ngặt ở trong khoảng thời gian vẫn 
còn hiện hữu mạng sống mà thôi, và không có khả năng sẽ cho quả báo ở trong kiếp sống 
tiếp nối được. 

2. Hậu Báo Nghiệp Lực (UpapajjavedanTyakamama): có câu Chú Giải trình bày 
nói rằng: Ditthadhammassa samipe anantare pajjitabbo gantabboti = Upapal] jo - ĐI vào 
kiếp sống tiếp nối kế liền với nhau mà không có khoảng cách xen kẽ của kiếp sống hiện tại, 
như thể kiếp sống ấy được gọi là Kế Hậu Phát Sinh, tức là kiếp sống thứ hai. 
UpapajjavedanTyam phalam etassãfi = UpapajjavedanTyam - Quả báo đã được đón nhận 
Ở trong kiếp sống thứ hai hiện hữu đối với Nghiệp Lực ây, như thế Nghiệp Lực ây gọi là 
Hậu Báo Nghiệp Lực. Hoặc UpapajjavedanTyam = Upapaj javedanTyam - Nghiệp Lực tác 
hành cho phải đón nhận quả báo ngay khi vào đến kiếp sống thứ hai kế liền với kiếp sống 
hiện tại, như thế được gợi là Hậu Báo Nghiệp Lực. Tức là Tư Tâm Sở (Cetanä) hiện hữu 
trong cái Tâm Đồng Lực Bất Thiện và Tâm Đông Lực Đại Thiện thứ bảy. 


367 


Trong câu Chú Giải đã vừa trình bày đến tại đây, từ ngữ nói rằng Upa ở trong 
Upapajja trình bày đến ý nghĩa “kế cận”. Một phân khác nữa, từ ngữ nói rằng Upapajja 
đây, là Nipãätapada — Bất Phân Từ - một trợ từ bất biến cách, trình bày đến ý nghĩa “kiếp 
sống thứ hai”. Tương tự với từ ngữ nói rằng Pacca có trong phần Chánh Tạng Päli đã có 
trình bày rằng Idha modafi pacca modati được dịch nghĩa là “trong kiếp sống này cũng 
thường có sự hoan hý, trong kiếp sống tới cũng thường có sự hoan hỷ” là đã có trình bày ý 
nghĩa đến kiếp sông thứ hai (không gián đoạn kiếp sống — Anantarabhava). Vì thế ở trong 
câu Chú Giải mà đã có trình bày nói răng Upapajja vedaniyam = Upapajjavedanï yam - 
sẽ phải được dịch nghĩa là “Nghiệp Lực mà phải được đón nhận ngay trong kiếp sông thứ 
hai thì gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. ” 

Giải thích rằng, những công việc tạo tác mà có liên quan với Thân, Lời, Ý của tất cả 
loài Hữu Tình đang tác hành đó, sẽ được thành tựu đích thị chính là bởi do nương vào Tư 
Tâm Sở (Cetanä) hiện hữu ở trong cái lâm Đông Lực thứ bảy vậy. Cái Tâm Đồng Lực thứ 
nhất đến cái Tâm Đồng Lực thứ sáu đó thì không có khả năng làm cho được thành tựu. Vì 
thế Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy này, Ngài mới đề cập nói đến 
đó là Nghĩa Thừa Tư Tâm Sở (Atthasädhikäcetan8) hoặc là Suy Đoán Tư Tâm Sở 
(Sanniffhãpakacetan8). 

Như ở trong Bộ Siêu Lý Giải Minh Đại Phụ Chú Giải (Paramat(hadipanï mahäfkã) 
trình bày nói rằng: Atthasadhikã pana sannif(häpakabhitã sattamajavana cetanã 
upapajja vedanTiyam nãma - Dịch nghĩa nội dung chính là “Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong 
cái Tâm Đồng Lực thứ bảy có khả năng làm cho thành tựu sự việc và làm thành tác nhân ở 
trong việc quyết định dứt khoát ây, gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực”. Điều này đã làm cho hiểu 
biết được rằng Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy thì thường làm chủ 
VỊ Ở trong tất cả mọi công việc để cho được thành tựu các sự việc, và thường trô sinh quả 
báo cho tái sinh ở trong kiếp sống kế liền với nhau, luôn cả ở trong Thời Tái Sinh và Thời 
Bình Nhật. Vì thế mới được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Nghiệp Lực mà gọi là Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực và Chuẩn Xác Tà Kiến 
Nghiệp Lực, với những thể loại này đích thị chính là Tư Tâm Sở đã hiện hữu ở trong cái 
Tâm Đồng Lực thứ bảy ấy vậy. 

[Dẫn chứng tích truyện về việc trỗ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai kế liền tiếp 
nỗi từ kiếp sống hiện tại: Có một người làm công cho nhà một vị bá hộ nọ. Vào một ngày 
Răm trăng tròn, sau khi đã làm xong các việc cực nhọc ở ngoài đồng, và chiều hôm đó đi về 
thấy cả nhà đều thọ trì Bát Quan Trai Giới vào trong ngày ây. Mặc dù chỉ còn có nửa ngày, 
vị nam nhân này cũng liền xin thọ trì Bát Quan Trai Giới và đã nhịn đói trọn cả buổi chiêu. 
Bất hạnh thay, ngay sáng hôm sau vị nam nhân này đã qua đời. Nhờ vào Tâm thanh tịnh và 
nghiêm trì các điều học về Bát Quan Trai Giới, vị nam nhân này đã được tái sinh về Cõi 
Thiên Giới. Đức Vua Ajãtasattu là con của Đức Vua Bimbisära, ngay sau khi đã thọ mạng 
điệt thì phải tái sinh vào ở trong Cõi Địa Ngục Thống Khổ do bởi đã phạm vào Sát Tử Phụ 
Thân Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lưực.| 
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TRÌNH BÀY TƯ TÂM SỞ COI NHƯ LÀM THÀNH HẬU BÁO NGHIỆP LỤC 
TRONG ĐÒNG TÂM ĐÔNG LỰC CHÍ SINH KHỞI CÓ SÁU LÀN 


Dựa theo niêm luật ở trong phần Tâm Đồng Lực thuộc Tổng Hợp Lộ Trình (Vitl1 
sañgaha) đã có trình bày nói rằng: lñmãvacaraj avanäani saftakkhattum chakkhat 
tumeva vã javanfi - Dịch nghĩa là: Tâm Đồng Lực Dục Giới đây sinh khởi thụ hưởng lây 
Cảnh ở trong từng mỗi Lộ Trình có được bảy lần hoặc là sáu lần cũng có. Vì thế nếu ở trong 
bất luận Lộ Trình nào mà có Tâm Đồng Lực sinh khởi chỉ có sáu lần, thì coi như thế là Tư 
Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ sáu, đích thị chính Hậu Báo Nghiệp Lực. 


TRÌNH BÀY Ý KIÊN CỦA BẬC PHỤ CHÚ GIẢI MINH HIẾN 
(VIBHÄVINITÏIKÄCÄRYVA) 


Sä ca pafisandhim datväva pavatfivipakanam deti, pafisandhiyä pana adinnäya 
pavatfi vipäkam defiti nat(hi, cutianantaram hi upapalj avedaniyassa okãso - Dịch 
nghĩa nội dung chính là “Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ Đẩy, nếu như 
đã có được trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh vào trong kiếp sống thứ hai rồi, thì cũng 
thường trổ sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật. Nếu như không có được cơ hội đề trổ sinh 
quả báo ở trong Thời Tái Sinh tiếp nối với Thời Tử Vong ở trong kiếp sống hiện tại, thì đây 
là thời gian có được cơ hội trỗ sinh quả báo của Hậu Báo Nghiệp Lực.” 


Theo như Bậc Phụ Chú Giải Minh Hiển đã có đề cập đến như vậy, thì đó quả là việc 
không xác thực, bởi vì có tích truyện liên quan với Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm 
Đồng Lực thứ bảy đã có trô sinh quả báo đặc biệt ở trong Thời Bình Nhật của kiếp sống thứ 
hai, như đã có được hiện bày ở trong câu chuyện của lúc Sinh Truyện Bhũridatta. Bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát) của chúng ta ở trong tiền kiếp sẽ đi tái sinh làm Bậc Long Vương, 
và đã có được địp nhìn thây tài sản của Bậc Long Vương thì liền phát sinh lên Tâm hoan hỷ 
duyệt ý, thời cũng muốn được đi tái sinh để sẽ được làm thành Bậc Long Vương. Thế rồi, 
Ngài đã nỗ lực tác hành mọi Thiện Sự, và thiết lập sở cầu sở nguyện để được sinh làm bậc 
Long Vương cùng với ấp khẳm tài sản của loài Chúa Rồng. Một khi đã mạng vong từ ở 
kiếp sống ây, thì cũng được đi tái sinh làm thành Bậc Long Vương tương ứng đúng với sở 
nguyện câu. Tuy nhiên việc đã được đi tái sinh làm Bậc Long Vương đây, đã được hiện 
hành với mãnh lực Bắt Thiện Nghiệp Lực dắt dẫn đi tái sinh, mà chăng phải là đã được hiện 
hành với mãnh lực từ Thiện Hậu Báo Nghiệp Lực mà Bậc Giác Hữu Tình đã từng thường 
luôn tác hành. Tuy nhiên tiếp nối theo sau đó ở trong Thời Bình Nhật, tức là sau khi đã được 
thành tựu việc sinh thành Bậc Long Vương thì cũng được thụ hưởng sự an lạc ở trong các 
tài sản ấy, ở dạng. cực kỳ to lớn hoành tráng, với mãnh lực đích thị chính là từ Thiện Hậu 
Báo Nghiệp Lực ấy vậy. Với lý do này mới xác tín được răng là Tư Tâm Sở hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy mà được gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, thì quả là cũng 
vẫn có được trô sinh quả báo đặc biệt ở ngay trong Thời Bình Nhật. Vì thế, theo ý kiến của 
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Bậc Phụ Chú Giải Minh Hiển thì quả thật là không xác thực như đã có được đề cập đến rồi 
vậy. 


Lại nữa, ở trong Bộ Phụ Chú Giải Minh Hiển (VibhävinTfikã) vẫn còn trình bày quan 
kiến của nhà Chú Giải (Ý kiến của bậc Chú Giải - Äcariyaväda) nói rằng: Pafisandhiyä 
pana dinnäya jãtisate pi pavattivipãkanam đeti - Dịch nghĩa là: Tư Tâm Sở mà dùng ở 
trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy, một khi trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh trong sự 
tuần tự từ nơi Tâm Tử thì cũng có khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật tiếp 
nối với nhau cho đến cả trăm kiếp sống. Ý kiến của Nhà Chú Giải như vầy cũng không xác 
thực, là bởi vì khi đi đến kiếp sống thứ ba thì chăng còn phải là nhiệm vụ của Hậu Báo 
Nghiệp Lực sẽ trổ sinh quả báo, mà đó chính là nhiệm vụ của Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 
Khi là như vậy, thì chớ bảo rằng “sẽ trổ sinh quá báo tiếp nối với nhau cho đến cả trăm kiếp 
sống”, chỉ vừa đến kiếp sống thứ ba thì đã không còn hiện hành được nữa TÔi. Trong Bộ 
Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Aäguttara Atthakathä) đã có trình bày để rằng những cả ba 
thể loại Nghiệp Lực này, đó là Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực thường có nhiệm vụ trong việc trỗ sinh quả báo một cách đặc biệt là chỉ ở 
trong cương vị của mình ngần ấy mà thôi, chăng có việc biến đổi thành thê loại khác được. 
Có ý nghĩa là Hiện Báo Nghiệp Lực sẽ phải thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và chăng có việc 
chuyên đổi nhiệm vụ để mà trô sinh quả báo ở trong kiếp sông thứ hai được nữa. Hậu Báo 
Nghiệp Lực có nhiệm vụ trỗ sinh quả báo là chỉ ở trong kiếp sống thứ hai ngần ấy mà thôi. 
Một khi không có được cơ hội trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai rồi, thì cũng phải 
trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và chắng có việc chuyển đôi nhiệm vụ để mà trổ sinh quả 
báo kế từ kiếp sống thứ ba trở đi được nữa. Và Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thì có nhiệm vụ 
trô sinh quả báo kê từ kiếp sống thứ ba trở đi suốt trọn mãi cho đến Viên Tịch Níp Bàn. Tuy 
nhiên nếu như người ấy đã đạt đến Níp Bàn trước khi Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực sẽ có được 
cơ hội để mà trổ sinh quả báo, thì loại Nghiệp Lực này sẽ phải thành Vô Hiệu Nghiệp Lực 
cũng tương tự như nhau. Như đã có trình bày nói rằng: DitfhadhammavedanTyam 
upapajjavedanTiyam aparäpariya vedaniyandi tesam saủkammam na((h yathã 
thaneyeva ti{thanti - Dịch nghĩa là: Việc chuyển đổi cương vị từ ở việc trỗ sinh quá báo 
của cả ba Nghiệp Lực, đó là Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực thường là không có, thường là chỉ trú túc ngay trong cương vị của mình ngần 
ây thôi. 

3. Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (AparäpariyavedanTyakamma): từ ngữ nói rằng 
AparapariyavedanTya ở tại đây, khi chiết tự ra thì có được ba từ ngữ, đó là: Apara + Apara 
+ VedanTya, Apara lập ý đến kiếp sống khác, Apara lập ý đến kiếp sống khác, VedanTya 
lập ý đến quả báo mà phải được đón nhận. Tuy nhiên ở tại nơi đây, lập ý lấy Nghiệp Lực mà 
trỗ sinh quả báo là việc trình bày theo phần Phạm Vi Quả Báo (Phalũpacäranaya). Khi 
kết hợp lại vào nhau thì thành Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Lập ý đến Nghiệp Lực mà trô sinh 
quả báo ở trong các kiếp sống khác khác. Như đã có được trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Apara ca apara ca = Aparäparo, Aparäparo yeva = Aparäpariyam, Aparäpariya. 
vedanTyam = AparäpariyavedanTyam - Những kiếp sống khác khác, được gọi là Hậu Hậu, 
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đích thị chính là những kiếp sông khác khác thì được gọi là Hậu Hậu. (Trong chỗ này 
_lyapaccaya không có trình bày nội dung một cách riêng biệt). Nghiệp Lực tác hành cho 
phải đón nhận quả báo ở trong các kiếp sống khác khác, gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Việc trình bày câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến ở tại đây, là việc trình bày theo 
phần PA]i ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã sử dụng từ ngữ nói răng 
Aparäpariyavedaniyam. Tuy nhiên ở trong phần Chánh lạng PaJi Vô Tỷ Pháp, Bộ Đại 
Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo và Bộ Phụ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh đã sử dụng từ ngữ 
để gọi Nghiệp Lực này, rằng là _Aparäpariyävedaniya (Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực). 

Apara lập ý đến kiếp sống khác mà ngoài ra kiếp sống Hiện Báo, tức là kiếp sống 
này. Và kiếp sống Hậu Báo là kiếp sống tới, tức là kiếp sống thứ ba trở đi, Pariyäya lập ý: 
đến các kiếp sống tiếp nối đi quanh quân, VedanTya lập ý đến quả báo mà phải được đón 
nhận. Tuy nhiên ở trong chỗ này, lập ý lấy Nghiệp Lực mà trổ sinh quả báo. Khi kết hợp lại 
vào nhau thì thành Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực, lập ý đến Nghiệp Lực mà trổ sinh quả báo ở 
trong các kiếp sống khác khác, tính kê từ kiếp sông thứ ba trở đi. Như đã có được trình bày 
câu Chú Giải nói răng: Pariyäyati punappunam gacchaffi = Pariyäyo - Kiếp sống nào 
thường có thực tính luân phiên quanh quân, tức là tử vong rồi liền tái sinh trở lại, như thế 
kiếp sống ấy gọi là “Luân Phiên Quanh Quân”. 

Aparo ca so pariyäyo cãti = Aparapariyäyo - Kiếp sống mà ngoài ra Hiện Báo kiếp | 
sống và Hậu Báo kiếp sống, có thực tính luân phiên quanh quần, tức là tử Ong rồi liền tái 
sinh trở lại, như thế kiếp sống ấy mới gọi là Hậu Hậu Báo, tức là các kiếp sống tiếp nối tính 
kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. 

Aparapariyäya vedanTyam phalam etassäti = Aparapariyãyavedaniyam - Với 
Nghiệp Lực nào mà có quả báo mà phải được đón nhận ở trong các kiếp sống tính kế từ kiếp 
sông thứ ba trở đi, như thế Nghiệp Lực ấy mới gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Việc trình 
bày câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến tại đây, là việc trình bày cho hiểu biết được răng 
khi phân tích kiếp sống theo sự việc được đón nhận quả báo của các Nghiệp Lực ấy thì có 
được ba thê loại, đó là: 

1/ Hiện Báo kiếp sống tức là kiếp sống này, 

2/ Hậu Báo kiếp sống tức là kiếp sống tới, 

3/ Hậu Hậu Báo kiếp sống tức là kiếp sống thứ ba trở đi suốt trọn mãi cho đến kiếp 
sống cuối cùng là đạt đến việc Viên Tịch Níp Bàn. 

Khi đề cập đến Nghiệp Lực mà trổ sinh quả báo ở trong Hậu Hậu Báo kiếp sống đó, 
thì Nghiệp Lực ấy cũng được gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (AparapariyavedanTya 
kamma) hoặc là Đắng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (AparäpariyavedanTyakamma), tức là 
Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong năm cái Tâm Đồng Lực ngay khoảng giữa, đó là kế từ cái Tâm 
Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm Đồng Lực thứ sáu. Và Đăng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
đây, là khi có được cơ hội trỗ sinh quả báo thì thường là trổ sinh quả báo hoài hoài, không 
có việc làm thành Vô Hiệu Nghiệp Lực mãi cho đến khi người ây sẽ đạt đến Viên Tịch Níp 
Bàn thì lúc ấy mới sẽ thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã có 
trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh và Bộ Chú Giải Trung Phần Ngũ Thập 
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thuộc Trung Bộ Kính nói răng: Abhinnam an(are pañcajavanacetanä aparä 
pariyävedanTya kammam näma tam anägate yadã sokãsam labhadi tadã vipäkam deti, 
sati samsära pavattiyä ahosikammam nãma nahofi - Dịch nghĩa là: Năm Tư Tâm Sở 
Đồng Lực trú túc ở trong khoảng giữa từ ở cái Tâm Đông Lực thứ nhất và thứ bảy, gọi là 
Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Với thê loại Nghiệp Lực này, bất luận vào trong thời gian nào 
thuộc ở thời vị lai mà có được cơ hội rồi, thì vào thời gian ấy thường là trô sinh quả báo. Khi 
kiếp sống luân hồi của người ấy vẫn còn luân chuyên hồi quy thì Nghiệp Lực này sẽ hiện 
hành và không thê nào gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực được. 


Việc trổ sinh quả báo Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đây, thường là trổ sinh quả báo ở cả 
Thời Tái Sinh và luôn cả Thời Bình Nhật. Tuy nhiên có khởi lên câu vấn hỏi răng: “Tư Tâm 
Sở mà gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đây, trong từng mỗi Lộ Trình Tâm hiện hữu được 
năm. Khi là như vậy, việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh thì sẽ trô sinh quả báo cho 
người ấy đến cả năm lần có được hay không ?” Điều này trả lời là “Không thê được.” Giải 
thích rằng Tư Tâm Sở ở trong những năm cái Tâm Đông Lực này, nếu như đã có được cơ 
hội trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh thì thường là trổ sinh chỉ có một lần một, tức là 
khởi sinh chỉ có một lần một ngần ây thôi. Đối với việc trỗ sinh quả báo ở trong Thời Bình 
Nhật thì vô hạn, tức là có khả năng trô sinh quả báo cho được rất nhiều kiếp sống, vô số kiếp 
sống, nếu như có được cơ hội thích hợp. 


Lại nữa, việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh của Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực 
đã có được đề cập đến răng nếu như có được cơ hội rồi, thì thường trổ sinh quả báo chỉ có 
một lần một. Trong việc sử dụng từ ngữ nói rằng “Nếu như có được cơ hội” ây, giải thích 
được rằng việc tạo tác sắp bày cho đặng thành tựu quả phước là sẽ phải hội đủ viên mãn với 
bảy lần Tâm Đồng Lực. Khi đã hội đủ với bảy lần Tâm Đông Lực thì được gọi là một 
Nghiệp Lực hoặc là một Tư Tâm Sở. Và năng lực sẽ trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh 
là chỉ có một lần. Nếu Lộ Trình Tâm sinh khởi được hai Lộ Trình thì quả báo cũng trô sinh 
được hai lần. Và nếu như Lộ Trình Tâm sinh khởi từ ba lần trở đi thì quả báo cũng trổ sinh 
được ba lần trở đi, cũng tương tự như nhau. Và trong tất cả bảy lần Tâm Đồng Lực mà ở 
trong từng mỗi một Lộ Trình Tâm, thì Tư Tâm Sở có được quyền năng trô sinh quả báo ở 
trong Thời Tái Sinh là chỉ có sáu lần. Tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng 
Lực thứ bảy thì gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực. Và Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong năm cái Tâm 
Đông Lực ở khoảng giữa thì gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Còn Tư Tâm Sở hiện hữu ở 
trong cái Tâm Đông Lực thứ nhất ấy, thì không có được quyền năng cho trô sinh quả báo ở 
trong Thời Tái Sinh. Vì thế, nếu như Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong một Lộ Trình Tâm có 
được cơ hội trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh rồi, thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực hiện 
hữu ở trong cùng một Lộ Trình Tâm ây, cũng không có được cơ hội trỗ sinh quả báo ở trong 
Thời Tái Sinh được nữa, và chỉ có trô sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật ngần ấy thôi. 
Và nêu như Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong các Lộ Trình Tâm ấy không có được cơ hội trổ 
sinh quả báo ở trong Thời Tái Sĩnh trong kiếp sống thứ hai rồi, thì thay vào đó là Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực ở trong các tiền kiếp trước trước đó cũng có được cơ hội trô sinh quá báo. 
ở trong Thời Tái Sinh. Khi là như vậy thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ở ngay trong kiếp sông 
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hiện tại trong cùng một Lộ Trình Tâm với Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, cũng sẽ có được cơ hội 
-trỗ sinh quả báo Thời Tái Sinh ở trong kiếp sống tới, tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. Là 
bởi vì quyền năng ở trong việc trô sinh quả báo ấ ây vẫn còn hiện hữu. Với lý do này, mới sử 
dụng từ ngữ để nói rằng “Nếu như có được cơ hội”. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã có 
trình bày để ở trong Bộ Affthasälinï đã có Chú Giải nói rằng Fkãya cetanäya kamme 
ayñhite ekã pafisandhi hoti - Dịch nghĩa là: Khi đã tạo tác Nghiệp Lực với một Tư Tâm 
Sở thì Tư Tâm Sở có được bảy lần Tâm Đống Lực, và một lần Tái Sinh thường được sinh 
khởi. 

Điều này trình bày cho được hiểu biết rằng người mà tái sinh ở trong Vô Gián Đại 
Địa Ngục (AvIicimahänaraka) là do bởi mãnh lực Hậu Báo Nghiệp Lực mà có liên hệ với 
Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực hoặc Chuẩn Xác Tà Kiến. Khi đã thoát khỏi nơi Vô Gián 
Đại Nghiệp Lực rồi, thì hạng người này sẽ phải đi tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục 
lần nữa, do bởi mãnh lực Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đang trú túc ở trong cùng một Lộ Trình 
Tâm với Hậu Báo Nghiệp Lực â ây thường là không có hiện hành được như vậy. Tuy nhiên 
dù sao đi nữa việc tạo tác từng mỗi Nghiệp Lực Ấy thì có được ba hoặc bốn thể loại Tư Tâm 
Sở với nhau. Đó là: 

1⁄/ Tư Tiền (Pubbacetan3) là Tư Tâm Sở sinh khởi trước khi tạo tác, 

2/ Tư Hiện (Muñcacetanä) là Tư Tâm Sở sinh khởi trong sát na đang tạo tác, 

3/ Tư Hậu (Aparacetan8) là Tư Tâm Sở sinh khởi sau khi đã tạo tác. Hoặc là 

4/ Tư Hậu Hậu (Aparäparacetanä) là Tư Tâm Sở sinh khởi sau khi đã tạo tác với 
thời gian lâu dài. 

Trong tất cả những bốn thể loại Tư Tâm Sở này thì từng mỗi thể loại có quyền năng 
sẽ trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh là có được hai thê loại, đó là Hậu Báo Nghiệp Lực 
và Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Khi kết hợp lại thì trong từng mỗi hành động tạo tác ấy thì 
có được tám thể loại Nghiệp Lực có quyền năng ở trong Thời Tái Sinh, đó là: 

1. Trong Tư Tiền có được hai thể loại. 

2. Trong Tư Hiện có được hai thê loại. 

3. Trong Tư Hậu có được hai thê loại. Và 

4. Trong Tư Hậu Hậu có được hai thể loại. 

Đây là việc tính đếm theo Thường Hữu Phố Thông (Sãmaññä), không có đề cập 
đến Lộ Trình Tâm. 

Trong những cả tám thể loại Nghiệp Lực này thì có bốn là Hậu Báo Nghiệp Lực, và 
có bốn là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Đối với việc trổ sinh quả báo ấy, nếu như Hậu Báo 
Nghiệp Lực ở trong bất luận một trong các thể loại nào của Tư Tâm Sở mà có được cơ hội 
trổ sinh quả báo Tái Sinh rôi, thì ba thể loại Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong các thể loại Tư 
Tâm Sở khác đó cũng không có quyên năng trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được, và 
chỉ có trỗ sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật ngân ấy thôi. Và sau khi Hậu Báo Nghiệp 
Lực mà đã trô sinh quả báo Tái Sinh rồi đó, cũng vừa châm đứt quyền năng trô sinh quả báo 
ở trong Thời Tái Sinh, thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trú túc ở trong cùng một thể loại Tư 
Tâm Sở với Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, liền trổ sinh quả báo chỉ ở trong Thời Bình Nhật khi 
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có được cơ hội, tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. Đối với ba thê loại Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực trú túc ở trong các thê loại Tư Tâm Sở khác đó, thì thường có quyền năng trổ sinh quả 
báo ở trong Thời Tái Sinh, được tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi cho đến khi người ấy sẽ 
đạt đến Viên Tịch Níp Bàn. Bởi chính lý do ấy, một khi người đã tạo tác xong xuôi một thể 
loại Nghiệp Lực nào rôi, nếu là Nghiệp Lực ở phần xấu ác thì Nghiệp Lực ấy cũng có khả 
năng trô sinh quả báo cho người ấy phải đi tái sinh ở trong Cõi Thống Khổ Địa Giới, có Địa 
Ngục, v.v. trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp. Và nếu là Nghiệp Lực ở phần tịnh hảo tốt đẹp 
thì Nghiệp Lực ấy cũng có khả năng trổ sinh quả báo cho người ấy đi tái sinh ở trong Cõi 
Thiện Thú Địa Giới, làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên, v.v. trải qua rất nhiều đời nhiều 
kiếp, cũng tương tự như nhau. Tất cả là như vậy, là cũng bởi do mãnh lực từ Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực trú túc ở trong các thể loại của Tư Tâm Sở, và đó chính là Tư Tiền, Tư Hiện, 
Tư Hậu, v.v. Thích hợp với Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ AtthasälinT đã 
có Chú Giải nói rằng: Nãnã cetanä hi kamme äyuhite nãnã hofi pafisandhi - Dịch nghĩa 
là: Người đã tạo tác Nghiệp Lực với các thể loại Tư Tâm Sở, gồm có Tư Tiên, v.v. thì việc 
tái sinh của người ấy cũng thường được tái sinh rất nhiều lần. 


Việc trình bày như đã vừa đề cập tại đây, là việc trình bày đi theo phần phân tích đã 
có hiện bày ở trong Chánh Tạng Päli Trạng Thái Tương Ưng Bộ Kinh (Lakkhana sañyutta) 
và Bộ Chú Giải, Chánh Tạng Pä]i Tứ Phần Bất Cộng Trụ (Catutthapäräjika) và Bộ Chú 
Giải. Dựa theo Bộ Phụ Chú Giải Xua Tan Hoài Nghi (VimativinodanTfik3) đã có trình bày 
tích truyện nói rằng: “Có một nam nhân kết hợp với việc mưu sinh qua việc sát tử loài bò. 
Khi người nam nhân ấy đã mạng vong, khi đã lìa khỏi thế gian này thì liền đi tái sinh ở trong 
Cõi Địa Ngục và phải bị thụ lãnh sự thống khô cùng cực trải qua một thời gian rất lâu dài. 
Khi đã được thoát ra khỏi Cõi Địa Ngục ấy thì đã đi tái sinh làm thành hạng Cốt Tử Nøạ 
Quỷ (A†fhisankharikapeta) là hạng Ngạ Quỷ chỉ có xương dính vào nhau, ở trên đỉnh Linh 
Thứu Sơn (Gijjhakita).” 


Tích truyện này đã có việc phân tích là: “Việc nam nhân ấy phải đi tái sinh ở trong 
Cõi Địa Ngục là do bởi mãnh lực từ Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phần Tư Hiện 
(Muñcacetan3). Còn việc đi tải sinh làm thành Ngạ Quỷ, là cũng do bởi mãnh lực từ Hậu 
Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phần Tư Tiền (Pubbacetanä) hoặc Tư Hậu 
(Aparacetanã). Như có phần dẫn chứng Päli đã có trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải 
Xua Tan Hoài Nghi nói răng: Tena goghätaka kammakkhane pubba cetanä apara 
cefanä sanniffhapaka cetanäti ekasmimpi pãnãfipäíe bahũ ce(anä honti, nana 
pãnãfipä(esu vat(abbameva natthi. Tat((ha ekãya cetanäya narake pacitvä tadañña 
cefanãäsu elkãya aparãäpariya cefanäya imasmim pettatabhave nibbattotdi dassedi - Dịch 
nghĩa là: Dựa theo tích truyện này đã trình bày cho thấy rằng: Trong sát na mà sát tử loài 
bò thì thường có khởi sinh lên ba thê loại Tư Tâm Sở, đó là Tư Tiền, Tư Hiện, Tư Hậu. Cho 
dù việc sát tử loài Hữu Tình là chỉ có một lần duy nhất, tuy nhiên đã có rất nhiều thê loại Tư 
Tâm Sở cùng sinh khởi. Đối với việc sát tử loài Hữu Tình với rất nhiều lần, thì không thể 
nào nhớ hết được để mà nói đến được. Và ở trong tất cả ba thể loại Tư Tâm Sở ây, thì nam _ 
nhân mà đã sát tử loài bò, đã phải bị thụ lãnh quả báo ở trong Cõi Địa Ngục, là cũng do bởi 
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nương vào Hậu Báo Nghiệp Lực hiện hữu ở trong phân Tư Hiện. Và rồi việc phải đi thọ sinh 
làm thành hạng Ngạ Quỷ, là cũng do bởi nương vào Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ở trong các 
Tư Tâm Sở khác khác mà ngoài ra khỏi của phần Tư Hiện. 


TRÌNH BÀY THỜI GIAN HẬU HẬU BÁO NGHIỆP LỰC 
CHÂM DỨT MÃNH LỰC 


Theo phân nhiều thường. hay hiểu biết với nhau răng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực này 
bất luận là thể loại nào đi nữa, ắt hẳn là thường hay có khả năng trổ sinh quả báo trùng lặp 
với nhau rất nhiều lần. Việc hiểu biết như vây là cũng do bởi nương vào việc đã có đề cập 
nói đến răng Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thường luôn trô sinh quả báo ở trong Thời Chuyển 
Khởi tính kê từ kiếp sống thứ ba trở đi, mãi cho đến kiếp sống mà đạt đến được Viên Tịch 
Níp Bàn. Sự thật đó, thì quả không là như vậy ! Là bởi vì bất luận Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực nào đã trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi rồi, thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ấy 
cũng phải là chấm đứt mãnh lực đi, không có việc tiếp tục đuổi theo để trổ sinh quả bảo 
được nữa, cho dù người ây sẽ vẫn chưa có đạt đến được Viên Tịch Níp Bàn. Còn Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực nào mà vẫn chưa có được cơ hội trỗ sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật, 
thì Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ấy cũng có được cơ hội tiếp nối theo để trổ sinh quả báo xuyên 
suốt cho đến người ây đạt đến được Viên Tịch Níp Bàn. 


Trong Tiểu Tập Túc Sinh Truyện đã có trình bày rất nhiều tích truyện mà hữu quan 
VỚI VIỆC sát tử loài Hữu Tình rằng: Một người đã cố quyết sát tử loài Hữu Tình, một khi đã 
mạng vong lìa khỏi thế gian này thì phải đi tái sinh ở trong Cõi Địa Ngục. Rồi khi đã thoát 
khỏi Nghiệp Lực từ ở nơi Cõi Địa Ngục và phải đi tái sinh cho dù bất luận ở trong một Cõi 
Địa Giới nào thì cũng phải luôn bị giết chết trong từng mỗi kiếp sống, bằng với số lông của 
loài Hữu Tình mà mình đã sát tử đó, với mãnh lực từ Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trong từng 
mỗi Lộ Trình Tâm hữu quan với Tư Tiền và Tư Hậu. Khi kiếp sống cuối cùng sẽ chấm đứt 
khỏi Nghiệp Lực này, thì người ấy được sinh thành Nhân Loại và có được sự truy niệm lại 
kiếp sống. Vì thế vào thời khắc bị sát tử ở trong lần cuối cùng, người ấy mới có sự hoan hỷ 
để sẽ đón nhận Nghiệp Lực ấy bằng cách thốt lên lời nói rằng: “Tôi đây đã bị người ta giết 
chết rất nhiều lần, rất nhiều đời nhiêu kiếp, quả thật là đếm không xuế. Đến lần này, Tôi 
đây đã được thoát khỏi Nghiệp Lực â ấy rôi, và Tôi đây đã không còn phải bị sát tử lại nữa.” 
Tại đây đã trình bày cho thấy được rằng mãnh lực từ nơi Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ấy đã 
được chấm dứt, mới chấm dứt được việc tiếp tục đuổi theo để trổ sinh quả báo, dù cho người 
ây vẫn chưa có được đạt đến Viên Tịch Níp Bàn đi nữa. Tuy nhiên nêu như mãnh lực của 
Nghiệp Lực ấy vẫn chưa có được chấm dứt, thì vẫn còn phải chực chờ rượt đuôi theo mãi 
đê trô sinh quả báo hoài hoài, mỗi khi có được cơ hội vào thời gian nào thì quả báo trô sinh 
ngay thời gian đó. Do vậy ở trong Bộ Chú Giải Túc Sinh Truyện Vua Nemi (Nemiräja 
jataka) mới trình bày để rằng: AparäparavedanTyam pana vip5kam adatvä na nassafl - 
Dịch nghĩa là: Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực thường không diệt mất được, nếu như vẫn chưa 
có được trồ sinh quả báo. (Đây là việc trình bày một cách trực tiếp) Việc trình bày dựa theo 
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phần Päli ở điều này đã làm cho biết được rằng “một khi đã trô sinh quả báo rồi thì ắt hắn 
là phải điệt mất”. (Đây là việc trình bày một cách gián tiếp). 

[Dẫn chứng tích truyện về việc trô sinh quả báo từ Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực: Ngài 
Trưởng Lão Alahán Moggalläna ở trong một tiền kiếp quá khứ đã nghe lời người vợ xấu ác 
xúi giục, và đã âm mưu hãm hại Phụ Mẫu của mình. Do hành động sai lầm ấy, Ngài đã phải 
trải qua một thời gian rất lâu dài ở trong Cõi Thống Khổ, và ngay ở trong kiếp sống cuối 

cùng, Ngài đã bị một bọn cướp đến sát hại, dẫn đến phải thọ mạng diệt. Đức Phật đã bị vu 
oan là đã sát bại một vị Nữ Tu Sĩ theo Đạo Bà La Môn thuộc phái lõa thể. Kinh sách đã có 
chi chép răng sở dĩ Đức Phật phải chịu tiếng hàm oan như vậy, là bởi do ở trong một tiền 
kiếp quá khứ Ngài đã thiếu lễ độ đối với một vị Độc Giác Phật. 1 Khưu Devadatta mưu 
toan sát hại Đức Phật, đã lăn một tảng đá lớn từ ở trên núi cao rơi xuống và đã làm chảy máu 
chân của Đức Phật. Kinh sách đã có ghi chép rằng ở trong một tiền kiếp quá khứ xa xưa, 
Ngài đã lỡ tay sát tử một người em khác Mẹ của mình, để đoạt lấy tài sản của cải trong một 
vụ tranh chấp.] 

4. Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma): gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực đây, là cách 
nói đã được dựa theo phần Chánh Tạng Pä]i của Bộ Kinh Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidãmagga) đã có trình bày để răng: Ahosi kammam nãhosi kammavipäko, 
ahosi kammam natthi kammavip3ko, ahosi kammam nabhavissafi kammavipäko - 
Dịch nghĩa là: Đối với Nghiệp Lực ấy đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực 
Ấy đâu có phải đã sinh khởi rồi đâu (Vô ô Hiệu Nghiệp Quả). Nghiệp Lực ây đã hoàn mãn 
rôi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy thì chăng phải là đang sinh khởi (Vô ô Tựu Nghiệp 
Quả). Nghiệp Lực â ấy đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực â ây sẽ không sinh 
khởi (Vô Hữu Nghiệp Quả). Như đã có trình bày câu Chú Giải nói răng: Ahosi ca tam 
kammañcäti = Ahosikammam - Dịch nghĩa là: Nghiệp Lực mà gọi là Vô Hiệu cũng phải, 
làm thành Nghiệp Lực cũng phải, như thế Nghiệp Lực ấy mới gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
Dịch nghĩa theo một cách khác nữa là: Nghiệp Lực nào đã tác hành hoàn mãn rồi cũng phải, 
làm thành Nghiệp Lực cũng phải, như thế Nghiệp Lực ấy mới gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

Giải thích răng: Vô Hiệu Nghiệp Lực này không có Chi Pháp một cách riêng biệt. 
Tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đông Lực thứ nhất thì gọi là Hiện Báo Nghiệp 
Lực, Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy thì gọi là Hậu Báo Nghiệp 
Lực và Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong năm Tâm Đông Lực ngay chính giữa thì gọi là Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực; đích thị chính những thể loại này khi đến thời gian của mình đã hạn định 
mà vẫn chưa có được trô sinh quả báo thì được gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. Như đã có được 
trình bày để ở trong phần Tuệ Phân Tích (Ñãnavibhaiga) thuộc Bộ Chú Giải Xua Tan Mê 
Mờ (SammoohavinodanT Atthakathã) nói rằng: Dit(hadhammavedanï yädĩsu pana 
bahũsu pi ãyu hitesu ekam difthadhammavedanTyam vipäkam deti, sesăni avipäkäni, 
ekam upapajjavedanyam pafisandhim äkaddhad sesani avipäkãni, ekena 
ananfariyena niraye uppaccati, sesãani avipäkãni. Atthasu samäpatfsu ckãya 
brahmaloke nibbatti, sesäã avipäkã, idam saddhäya nãhosi kammavipäkoti vuttam - 
Dịch nghĩa nội dung chính là: Trong tất cả các Nghiệp Lực đã kiến tạo ứng hợp với nhiều. 
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thể loại, gồm có Hiện Báo Nghiệp Lực v.v. và bất luận một thể loại Hiện Báo Nghiệp Lực 
- nào thường trổ sinh quá báo thì Hiện Báo Nghiệp Lực khác ngoài ra đó sẽ không có thể trổ 
sinh quả báo được, mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Bất luận một thể loại Hậu Báo 
Nghiệp Lực nào khởi sinh lên và dắt dẫn cho đi tái sinh thì Hậu Báo Nghiệp Lực khác ngoài 
ra đó sẽ không có thê trổ sinh quả báo được, mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Bởi do 
dựa vào bắt luận một thể loại Vô Gián Nghiệp Lực nào mà đã trô sinh quả báo, làm cho phải 
đi tái sinh vào trong Cði Giới Địa Ngục, thì Vô Gián Nghiệp Lực khác ngoài ra đó cũng 
không có thê trổ sinh quả báo được, mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Bởi do nương vào 
bật luận một thể loại tầng Nhập Thiền Định (Jhãnasamäpatfi) nào ở trong những Bát Định 
ấy trổ sinh quả báo, làm cho được tái sinh vào trong Cõi Phạm Thiên Giới thì các tầng Nhập 
Thiền Định khác ngoài ra đó, cũng sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Ngài Trưởng Lão 
Sãriputta đã lập ý lấy thể loại Nghiệp Lực này mới nói răng: Nãhosi kammavipäko - Quả 
báo của Nghiệp Lực ấy đâu có phải đã sinh khởi rồi đâu (Vô Hiệu Nghiệp Quả). 


Giải thích rằng: 


+ Bắt luận một người nào trong khoảng thời gian khi vẫn còn hiện hữu sinh mạng đã 
có được kiến tạo các thê loại Nghiệp Lực, và có được khả năng trổ sinh quả báo ngay ở trong 
kiếp sống hiện tại. Trong tất cả những thể loại Nghiệp Lực ấy, nếu như bắt luận một thể loại 
Nghiệp Lực nào trồ sinh quả báo để cho có được hiện bày, các Hiện Báo Nghiệp Lực còn 
lại cũng không có được cơ hội để mà trổ sinh quả báo, lúc bây giờ mới trở thành một thể 
loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


+ Đã có được kiến tạo các thê loại Hậu Báo Nghiệp Lực ứng hợp, nếu như bất luận 
một thể loại Nghiệp Lực nào trỗ sinh quả báo Tái Sinh ở trong kiếp sống thứ hai, thì Hậu 
Báo Nghiệp Lực còn lại cũng không có cơ hội để trổ sinh quả báo Tái Sinh ở trong kiếp sống 
thứ hai được, và chỉ trỗ sinh quả báo vào trong Thời Bình Nhật ở ngay trong kiếp sống thứ 
hai ngần ấy thôi. Và nếu như cũng không có được cơ hội để trổ sinh quả báo vào trong 
Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống thứ hai thì lúc bẩy giờ mới trở thành một thể loại Vô 
Hiệu Nghiệp Lực. 


+ Người nào đã có tạo tác hết tất cả Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực, một khi đã 
mạng vong lìa khỏi thế gian này rồi, thì đối với Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực là một loại 
Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng, ắt hăn là trổ sinh quả báo Tái Sinh ở ngay trong kiếp sống 
thứ hai. Còn các Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực còn lại cũng trở thành một thể loại Vô 
Hiệu Nghiệp Lực. 


+ Người đã chứng đắc cả Bát Thiền Định, tức là hết cả thây Tứ Thiền Sắc Giới 
(Rñpajhäna) và Tứ Thiền Vô Sắc Giới (Aripajhäna). Một khi người ấy thọ mạng điệt, 
lìa khỏi thế gian này thì bất luận một tầng Thiền Định nào ngặt là thể loại đính mắc ái luyến 
(Nikantitanhã — Tham Ái) của Bậc Phúc Lộc Thiền Giả (JhãnalãbhTpuggala) â ây mà đã 
trổ sinh quả báo Tái Sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới thì các tầng Thiền Định còn lại cũng 
trở thành một thể loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
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+ Các Tư Tâm Sở, cho dù sẽ là Thiện hoặc là Bất Thiện, mà không có cơ hội trổ sinh 
quả báo thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực cũng có rất nhiều thê loại, hiện hành cũng trong 
cùng một phương thức với điều mà đã vừa đề cập đến ở phần trên. 


Ngoài ra cũng vẫn có Tư Tâm Sở Thiện, Bất Thiện thông thường, nghĩa là bất thành 
Nghiệp Đạo (Kammapatha - Đạo Lộ Nghiệp Lực) tức là Thiện hoặc Bất Thiện ở nơi 
người hành động tạo tác mà không có thực sự chú tâm một cách đặc biệt đề thực hiện, chăng 
qua là thực hiện một cách hời hợt, chăng hạn như là nhìn thấy người ta làm thì cũng làm 
theo, hoặc là bị người khác rủ rê rồi cũng làm theo mà chẳng có sự chú tâm để ý đến thực 
hiện. Những thể loại này cũng vẫn hiện hữu rất nhiều ở trong từng mỗi một con người. 
Những thể loại Tư Tâm Sở Thiện và Bất Thiện này, cho dù đã có nói rằng có mãnh lực trô 
sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật là sự thật đi nữa, tuy nhiên những thê loại mãnh lực 
này cũng không thể nào tiếp nối hiện hữu rõ ràng ở trong bản tánh Uẫn Pháp; vì thế ở phần 
đa số, mới trở thành một thê loại Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


Lại nữa, từ ngữ Pä]i nói rằng Sesäni avipäkãni - được dịch nghĩa là các Hậu Báo 
Nghiệp Lực còn lại, các Vô Gián Nghiệp Lực còn lại, các tầng Nhập Thiền Định còn lại, 
không có cơ hội trỗ sinh quả báo thì mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực đó. Ý nghĩa của sự 
việc này chỉ lập ý đến việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh ngần ấy thôi. Đối với 
việc trô sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật và việc hỗ trợ giúp đỡ đối với các Nghiệp Lực 
khác, để có được cơ hội trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh là không có điều chỉ trở ngại. 
Chăng hạn như người đã tác hành Xả Thí (Dãna), Trì Giới (Sila), Tu Tập (Bhãvanä), một 
khi người ấy mạng vong lìa khỏi kiếp sống này, nếu như Hậu Báo Nghiệp Lực mà hữu quan 
với Tu Tập Thiện (Bhãvanäkusala) đã có được cơ hội trổ sinh quả báo Tái Sinh rồi, thì 
các Hậu Báo Nghiệp Lực mà hữu quan với Xả Thí, Trì Giới không có được cơ hội trổ sinh 
quả báo ở trong Thời Tái Sinh, thì liền trở thành việc giúp đỡ bảo hộ đối với Tu Tập Thiện 
mà đã có được trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh ấy cho có được thêm nhiều năng lực. 
Và nếu như không có cơ hội bảo hộ đối với Tu Tập Thiện ấy thì ắt hẳn cũng có được cơ hội 
trổ sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật. Trong các Nghiệp Lực khác, Sát Tử (Pãnã), Thâu 
Đạo (Adinnä), Tà Hạnh (Käme) v.v. hoặc luôn cả Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực cũng 
hiện hành một cách tương tự như nhau. Đối với các tầng Thiền Định chứng đắc ấy, nếu 
như bất luận một tầng Thiền Định nào trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh rồi, thì các 
tầng Thiền Định khác ngoài ra đó cũng trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Câu chuyện này đã 
được tất cả những Bậc Phụ Chú Giải Sư trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Tăng Chi Bộ 
Kinh và Phụ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần nói rằng: Itaresum pavattivipäkadayitä 
anuññãätä viya dissati - Tất cả bậc Trí Giả nên hiểu biết đến việc trổ sinh quả báo ở trong 
Thời Bình Nhật của các Nghiệp Lực còn lại ngoài ra đó, là cũng tương tự với Ngài Đại Chú 
Giải Sư Buddhaghosa đã đồng ý cho phép được hiện hành như vậy. 


Itarämi pana fassa anubala däyïkãni honfi na pafisandhi dãyikãni - (trích ở trong 
Bộ Phụ Chú Giải Ngũ Thập Trung Phân) nói rằng: Các Hậu Báo Nghiệp Lực còn lại ắt hắn 
hỗ trợ giúp đỡ đối với Hậu Báo Nghiệp Lực đã có cơ hội trổ sinh quả báo ây vậy. 
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kkassa pana anunnäni pi upafthambhakäni honti - trích ở trong Bộ Căn Phụ Chú 
- Giải (Mũlaffkã) nói răng: Cho đù các loại Nghiệp Lực còn lại ấy (trừ ra Nhập Thiền Định) 
không có cơ hội trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh là sự thật đi nữa, tuy nhiên ắt hắn có 
được cơ hội giúp đỡ hỗ trợ đối với các Vô Gián Nghiệp Lực khác, và các Thiện Hậu Báo 
Nghiệp Lực khác cho có được thêm nhiều năng lực hơn cả tự bản thân mình. 


VIỆC TẠO THIỆN SỰ CỦA NHÓM NGƯỜI NÀO PHẢN NHIÊU TRỞ THÀNH 
VÔ HIỆU NGHIỆP LỰC VÀ PHƯƠNG THỨC LÝ GIẢI 


Người đã tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực mà không có thực sự đặc biệt chủ tâm để 
thực hiện, đó chỉ là việc tạo tác một cách tình cờ ngẫu nhiên, hoặc chắng hạn như là nhìn 
thấy người ta làm thì cũng làm theo, v.v. Như thế, thể loại Bắt Thiện Nghiệp Lực này mới 
không có đủ năng lực để sẽ nối tiếp hiện hữu rõ ràng ở trong bản tánh Uẫn Pháp được, và 
cuối cùng rồi, nếu như không có được cơ hội để sẽ trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyển 
Khởi thì mới trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, quả thật đó cũng là điều không đáng quan tâm. 
Tuy nhiên với người tạo tác Thiện Nghiệp Lực mà cũng không có thực sự đặc biệt chủ tâm 
để ý đến, mà chỉ là việc thực hiện một cách hời hợt. Việc tạo tác thể loại Thiện Nghiệp Lực 
này cũng không có năng lực tương tự với việc tạo tác loại Bất Thiện Nghiệp Lực thông 
thường như đã có đề cập đến. Như thế, một khi không có cơ hội để sẽ trổ sinh quả báo ở 
trong Thời Chuyển Khởi thì quay trở lại trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, điều đó coi như quả 
là đáng tiếc, và đáng phải quán sát xem coi nhân quả là đo bởi tác nhân nào ! Điều này khi 
đã có được thâm sát thì cũng sẽ thấu hiểu được rằng: “Việc hiện hành như vậy là hiện hữu 
Ở nơi người tạo tác thực hiện. Với tác nhân là người ẫy có cả Ngũ Quyên Lực hãy còn non 
kém, chỉ có Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mãna), Tà Kiến (Ditthi), công khai hiện bày câu 
sinh với Sỉ Mê (Moha) làm thành tác nhân. Vì thế Thiện Nghiệp Lực ấy mới trở thành loại 
Thiện Nghiệp Lực thông thường và sẽ đi đến sự việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực.” 

Giải thích rằng “người có cả Ngũ Quyền Lực hãy còn non kém” tức là người không 
có sự hiểu biết, sự liễu tri ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, và đời sông sự sinh hoạt 
của tất cả loài Hữu Tình. Vì thế nhóm người này mới không có sự sùng tín quy ngưỡng ở 
trong Tam Bảo, và không có niềm tin ở trong các câu chuyện về việc sinh, việc tử, Tội — 
Phước, v.v. Khi đã mất đức tin, sự sùng tín như vậy rồi, người ấy cũng không có sự hoan 
hỷ để sẽ kham nhẫn đối trị với sự khó khăn mà có liên quan với công việc ở trong Phật Giáo. 
Khi đã mất sự kham nhẫn và sự kiên nhẫn rỗi, người ấy ắt hắn an trú ở trong sự dễ duôi 
khinh suất. Khi đã có sự dễ đuôi khinh suất rôi, tâm thức của người ấy cũng không còn kiên 
định ở trong các công việc mà hữu quan với việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, và duy chỉ có sự 
si mê lầm lạc thắm nhập chi phối. Vì thế, Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến mới có cơ hội công 
khai hiện bày, đã làm cho người ấy mắt đi sự chú tâm và sự tôn kính đối với tác hành Thiện 
Nghiệp Lực của mình. Cho dù là, ở ngay trong sát na đang tạo tác ấy thì quả thật là không 
có sự chủ tâm đi nữa, việc tạo tác là chỉ để cho không bị hư hoại cô tục truyền thống, hoặc 
là chỉ vì việc giao tế, hoặc là có việc nhu cầu thiết yếu để sẽ phải thực hiện chỉ ngân ấy mà 
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thôi. Như thế, việc tác hành Thiện của hạng người này là sẽ đi đến sự việc trở thành Vô 
Hiệu Nghiệp Lực, do vậy mới không có điều chỉ là đáng phải ngạc nhiên cả. Chính với điều 
này, để được gọi là “người ấy có cả Ngũ Quyên Lực hãy còn non kém, chỉ có Ái Dục, Ngã 
Mạn, Tà Kiến công khai hiện bày câu sinh với Si Mê làm thành tác nhân.” Và nếu sẽ cứu 
vấn để không cho Thiện Nghiệp Lực của mình trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, thì cần phải 
cải thiện ở nơi Tuệ Quyền Lực (PaññindrTya) cho khởi sinh lên năng lực đũng mãnh kiên 
cường. Tức là cần phải nỗ lực tỉnh cần trong việc trau giỗi tập huấn cho khởi sinh lên sự 
hiểu biết, sự liễu tri ở trong các câu chuyện của Phật Giáo xuyên suốt cho đến các vấn đề 
hiện hành của tất cả loài Hữu Tình cho được trọn vẹn hoàn hảo. Một khi đã cải thiện để làm 
cho Tuệ Quyền Lực có được kiên cường thành tựu viên mãn, thì Tứ Quyền Lực còn lại gồm 
có Tín, v.v. ây thì cũng tuần tự đi theo đó mà khởi sinh lên sự kiên cường đũng mãnh. Khi 
có được cả Ngũ Quyền Lực kiên cường hoàn hảo tồi, thì Si Mê không có khả năng bưng bít, 
để nối tiếp theo làm cho khởi sinh lên sự mê mờ lầm lạc được. Một khi đã là như vậy rồi, 
thì Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến là chủ phạm quan trọng cũng không có cơ hội để mà lộ diện 
ra được. Và một khi không có Ái Dục, Ngã Mạn, Tà Kiến lộ điện ở trong việc tác hành Thiện 
Nghiệp Lực, thì các Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có thực hiện sẽ được thoát khỏi việc trở 
thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 


PHƯƠNG THỨC CỨU VẤN BẮT THIỆN NGHIỆP LỰC KHÔNG CHO CÓ CƠ 
HỘI TRÓỎ SINH QUÁ BẢO, TỨC LÀ CHO TRỞ THÀNH VÔ HIỆU NGHIỆP LỰC 


Người đã có đức tin trong các Nghiệp Lực và những quả báo của các Nghiệp Lực 
đây, đề cập đến với hạng người này thì quả thật là không đám tạo ra các việc xâu ác. Tuy 
nhiên trong một đôi lúc cũng có tác hành tạo ra, như có việc sát tử loài Hữu Tình, trộm cắp 
tài sản, v.v. do bởi đã dựa vào các Phiền Não gồm có Tham (Lobha), Sân (Dosa), Sỉ (Moha) 
v.v. Và một khi đã tạo tác xong rồi, thì cũng có cảm giác thấy sợ hãi ở trong việc sẽ phải bị 
đón nhận quả báo từ hành động Bắt Thiện của mình đã có tạo ra, đã làm cho phát sinh lên 
sự khổ tâm buồn lòng, khởi sinh lòng đạ xốn xang. Khi đã là như vậy thì càng làm cho Bất 
Thiện tăng trưởng thêm lên, vả lại càng gia bội năng lực lên nữa, và có khả năng nhất định 
trỗ sinh quả báo, ngay cả ở trong kiếp sống này và vị lai, xuyên suốt trải qua đến rất nhiều 
kiếp sống. Việc tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực của hạng người này quả là không có cơ hội 
để sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực được. 

Phương thức cứu vẫn Bất Thiện Nghiệp Lực mà mình đã có tạo ra, làm cho trở thành 
Vô Hiệu Nghiệp Lực được đó, là sau khi mình đã có tạo tác Bất Thiện Nghiệp Lực ấy rồi, 
và khởi sinh lên sự cảm thấy điều sai trật, thì cần phải phát nguyện (A dhi‡(hãäna) tự ở trong 
tâm của mình răng: Tôi nguyện sẽ không còn tạo ra điều Ác Hạnh hoặc Tà Mạng như 
thế này nữa, và cũng không cần phải hồi tưởng nhớ đến câu chuyện ấy nữa. Thế rồi nỗ lực 
tinh cần kiến tạo Thiện Tập Quán Nghiệp Lực (Kusala Äcinnakamma) cho thường luôn 
sinh khởi, tức là có việc học hỏi về Pháp Học (Pariyattidhamma), hoặc là thường luôn đọc 
kinh điển sách vớ, hoặc là tụng đọc kinh Lễ Phật, bỏ bát cúng dường, hồi hướng phần Phước 
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Báu, và thường luôn truyền rãi Tâm Từ Ái; hoặc là thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới; xuất gia làm 
| thành Tu Nữ, làm thành Sa Di, làm thành Tỳ Khưu; hoặc thường luôn có việc trau giôi tiến 
tu về An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakammafthãna), Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vi Ipassanã 
kammatthäna). Nếu như việc hành trì như đã vừa đề cập đến ở tại đây cho đến suốt cả 
cuộc đời, thì Bất Thiện Hiện Báo Nghiệp Lực và Hậu Báo Nghiệp Lực, trừ ra phần Cực 
Trọng Nghiệp Lực, ắt hăn là không có cơ hội trô sinh quả báo, và thế là sẽ trở thành Vô Hiệu 
Nghiệp Lực. Đối với Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ấy, cho dù sẽ không trở thành 
Vô Hiệu Nghiệp Lực, đó quả là sự thực đi nữa, tuy nhiên sẽ làm cho việc trô sinh quả báo 
của loại Bất Thiện Nghiệp Lực này thiểu giảm đi với mãnh lực đích thị chính từ Thiện Tập 
Quán Nghiệp Lực ấy vậy. 

Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực mà sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực được đó, 
thì cần phải liên hệ với người là chủ nhân của hành động. tạo tác Ấy, phải được kết hợp với 
Ngũ Ấn Đức Phẩm Vị (GupasamäpatdÌ) trong từng mỗi kiếp sống, tính kể từ kiếp sống 
thứ nhất trở đi. Đề cập đến rằng: 

1. Tiên Phúc Thiện Hạnh (Pubbe ca katapuññatãä): việc làm thành người đã từng 
có kiến tạo việc Thiện tích lũy để trong đời quá khứ. 

2. Trú Xứ Thích Hợp (Patiripadesaväsa): việc có được chỗ ở trong trú xứ kết hợp 
với các điều Giới Pháp (STladhamma). 

3. Thân Cận Hiện Triết (Sappurisũpanissaya): việc có được hội ngộ kết giao với 
các bậc hiển triết. 

4. Thính Linh Chánh Pháp (Saddhammasavana): việc có được lắng nghe về 
Chánh Pháp. 

5. lự Lập Trường Chân Chánh (Attasammäpanidhi): việc tự đặt để mình trong 
đường lỗi chân chánh (Bát Chánh Đạo). 

Nếu được hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì cũng có khả năng sẽ làm 
cho Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

Việc sẽ tự làm cho mỉnh thành người hội đủ cả Ngũ Ấn Đức Phẩm Vị trong từng 
mỗi kiếp sống, có sự chủ yếu là ở các hành động tạo tác ngay ở trong kiếp sống này. Đề cập 
đến là sẽ phải tự tu tập để làm cho thành người có đức hạnh ở trong Giới Pháp 
(Siladđhamma), có việc thực hiện một cách thường luôn về Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, và rồi 
tự thiết lập lên sở nguyện rằng: Xin cho việc thực hiện các Thiện Pháp của Tôi đây cho 
được làm thành Cận Y Duyên (Upanissayapaccaya) đi suốt trong mỗi kiếp sống tương 
tự với trường hợp này. Có sự duyệt ý ở trong trú xứ được kết hợp ở trong nền tảng Giới 
Pháp, và rồi tự thiết lập lên sở nguyện răng: Xin cho suốt trong mỗi kiếp sống có được 
sinh vào ở trong trú xứ mà được kết hợp với Giới Pháp tương tự với trường hợp này. 
Trong sự giao tế thì cần phải bất kết giao với bọn người xấu ác, nỗ lực tìm kiếm kết Ø1aO VỚI 
Bậc Trí Giả và có đức hạnh, và rồi tự thiết lập lên sở nguyện răng: Xin cho suốt trong mỗi 
kiếp sống có được hội kiến với các Bậc Hiền Triết tương tự với trường hợp này. Phải 
chú tâm lắng nghe và học hỏi ở trong Chánh Pháp hữu ích, kết hợp với cả việc tự thiết lập 
lên sở nguyện rằng: Với mãnh lực từ ở việc lắng nghe,và việc học hỏi vào Chánh Pháp 
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của Tôi đây, xin được làm thành mãnh lực duyên đặng cho Tôi có được cơ hội lăng 
nghe và học hỏi Chánh Pháp đi suốt trong mỗi kiếp sống tương tự với trường hợp này. 

Có việc gìn giữ Thân, Ngữ, Ý của mình cho được thường luôn hiện hành đi ở trong 
con đường Thiện Hạnh (Sucari(a), và tự thiết lập lên sở nguyện răng: Với mãnh lực từ ở 
nơi Tôi đã có tu tập về Thân, Ngữ, Ý đi ở trong con đường Thiện Hạnh này, xin được 
làm thành Cận Y Duyên đặng cho Tôi có được tâm thức kiên định ở trong Giới Pháp 
và luôn được trau giôi tiến tu ở trong con đường Thiện Hạnh đi suốt trong mỗi kiếp 
sống tương tự với trường hợp này. 

Việc tu tập cho làm thành người hội đủ cả Ngũ Ân Đức Phẩm Vị như đã vừa đề cập 
đến ở tại đây, một khi vị nào đã tu tập có được hiện hành tròn đủ do bởi nương vào lín, Tần, 
Niệm, Định, Tuệ một cách kiên cường thì cũng có thể có khả năng sẽ làm cho người ây được 
làm thành người hội đủ cả Ngũ Ân Đức Phẩm Vị ở trong từng mỗi kiếp sống, trong từng 
mỗi đời sống mãi cho đến khi đạt đến Viên Tịch Níp Bàn. Và một khi đã là như vậy, thì Bất 
Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực ây ặt cũng không có được cơ hội để trổ sinh quả báo, và 
như thế trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Tuy nhiên đường lối vừa mới đề cập ở tại đây, thì 
không khẳng định là sẽ được hiện hành như vậy, và người sẽ phải tu tập cho được hiện hành 
một cách thành tựu viên mãn như đã vừa đề cập đến, thì cũng quả là hy hữu ! Chỉ trừ khi sẽ 
phải là Bậc có Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật) kiên định, và lúc bấy giờ thì mới sẽ làm cho 
được thành tựu cát tường. 

Nói tóm lại, rằng theo thời g1an trỗ sinh quả báo thì có được bốn thể loại Nghiệp Lực, 
gồm có Hiện Báo Nghiệp Lực, v.v. đó, ặt hắn là hiện bày ở trong cùng một Lộ Trình Tâm 
với nhau. Tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất, gọi là Hiện Báo 
Nghiệp Lực. Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy, gọi là Hậu Báo Nghiệp 
Lực. Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tầm Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm thứ sáu, gọi 
là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Còn đối với Vô Hiệu Nghiệp Lực ấy, tức là Tư Tâm Sở hiện 
hữu ở trong hết cả thây bảy cái Tâm Đồng Lực, mà đã vượt qua hạn định thời gian của thời 
gian mà chính tự ở nơi bản thân cho trô sinh quả báo. 


TRÌNH BÀY NHÂN QUÁ CÁ TAM NGHIỆP LỰC 
TRỒ SINH QUÁ BÁO DỊ BIỆT THỜI GIAN 


Ngài Chú Giải Sư Ledi Sayadaw đã có trình bày để ở trong Bộ Đại Phụ Chú Giải 
Siêu Lý Giải Minh (Paramatthadipanïi Mahafikä) nói rằng: Trong số lượng cả bảy cái 
Tâm Đồng Lực ấy, thì cái Tâm Đống Lực thứ nhất đến cái Tâm thứ ba, gọi là Đồng Lực 
Khởi Lập. Tâm Đống Lực thứ năm đến cái Tâm thứ bảy, thì gọi là Đồng Lực Hạ Lạc. Còn 
cái Tâm Đồng Lực thứ tư, gọi là Đồng Lực Tối Hạng (Sikhãpat(a); tức là cái Tâm Đông 
Lực cao nhất. Khi đề cập đến năng lực của cả bảy Tâm Đông Lực này, thì cái Tâm Đồng 
Lực thứ nhất có năng lực yêu kém, là vì sinh khởi trước tiên, khi mà vẫn chưa có được đón 
nhận sự hỗ trợ từ Trùng Dụng Duyên (Äsevanapaccaya). Tâm Đồng Lực thứ bảy, dù cho. 
quả thật là đã được đón nhận sự hỗ trợ từ Trùng Dụng Duyên đi nữa, tuy nhiên năng lực ây 
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đã thôi giảm xuống rồi, vì lẽ ở trong trình tự cuỗi cùng từ ở phạm vi của năng lực, và năng 
lực của Trùng Dụng Duyên ở cái Tâm Đồng Lực thứ sáu cũng đã thôi giảm xuống tương tự 
như nhau. Còn cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm thứ sáu ây, thì có rất nhiều năng 
lực, là vì đã có được đón nhận sự hỗ trợ của Trùng Dụng Duyên, luôn cả chăng phải khởi 
sinh ở vị trí đầu tiên và luôn cả ở vị trí cuối cùng. Với lý do này, việc trổ sinh quả báo của 
cả ba Nghiệp Lực này mới không có được giống nhau. Tỷ dụ như có rất nhiều thể loại cây 
sai khác, có một vài loại cây chăng có tuổi thọ lâu đài, vừa trồng xuống rồi thì chỉ nội ở 
trong vòng một năm thôi thì đã có trổ hoa ra quả rồi, và một khi có hoa có quả thì cũng liền 
chết đi, chăng hạn như là cây chuối, cây bắp, cây đậu, v.v. Là vì nhóm loại cây này không 
có được sự bền vững, vì thế mới không có đủ năng lực để được tồn tại lâu dài. Có một vài 
loại cây thì có tuổi thọ đài lâu hơn một năm nhưng lại cũng không quá năm năm. Khi đã 
được trồng xuống trong năm đầu tiên thì vẫn chưa có ra hoa chưa trổ sinh trái quả, tiếp đến 
vào năm thứ hai thì mới trổ hoa và sinh quả; tuy nhiên một khi trỗ hoa ra quả rồi thì cũng 
không được tồn tại lâu dài, chăng hạn như là cây đu đủ, cây dứa, v.v. Là vì nhóm loại cây 
này, cho dù sẽ có tuôi thọ được lâu dài hơn ở nhóm đầu tiên đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn sắp 
nhóm loại cây này vào thể loại không có được sự bền vững tương tự như nhau. Có một vài 
loại cây lại có tuôi thọ rất là lâu đài, một khi đã trồng xuống được nhiều năm rồi, thì mới sẽ 
trổ ra hoa và sinh trái quả, và một khi đã đến thời kỳ trổ sinh ra hoa quả thì vẫn còn được 
tồn tại lâu dài, khi mà khí hậu đã được hiện hành một cách thường nhiên, chẳng hạn như là 
cây me, cây xoài, v.v. Là vì nhóm loại cây này là thê loại có được sự bền vững, vì thế việc 
phát triển cũng tuần tự lớn dần lên, hiện hành việc phát triển một cách tuần tự. Việc trổ ra 
hoa và sinh trái quả cũng chằm chậm, phải đến 5 — 6 năm rồi mới sẽ có được. Tuy nhiên một 
khi đã có hoa có quả rồi, thì cũng vẫn có thê được tồn tại lâu đài, và nếu như khí hậu đã có 
được hoàn hảo, thì vẫn cứ hằng năm những hoa quả ấy lại cứ thường luôn trổ sinh ra. Điều 
này như thế nào thì Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất cũng được ví 
với nhóm loại cây thứ nhất vậy, có năng lực yếu kém và không có khả năng sẽ trổ sinh quả 
báo ở trong Thời Tái Sinh, nghĩa là việc kiến tạo lên một kiếp sống mới; và chỉ có được trồ 
sinh quả báo ở trong Thời Bình Nhật, tức là chỉ ở trong khoảng thời gian vẫn còn hiện hữu 
thọ mạng ngân ấy thôi. Vì thế, Tư Tâm Sở này mới gọi là Hiện Báo Nghiệp Lực. Tư Tâm 
Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy cũng được ví với nhóm loại cây thứ hai. 
Cho dù quả thật là có được năng lực nhiều hơn với Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm 
Đồng Lực thứ nhất, tuy nhiên cũng không có được năng lực tròn đủ, do vậy chỉ có khả năng 
trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh, tức là có được việc kiến tạo lên một kiếp sống mới, 
vả lại trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi, tức là làm cho có được các bộ phận (các 
Căn) và việc nhìn thấy, việc được lắng nghe đặc biệt khởi sinh lên trong kiếp sống thứ hai 
chỉ có ngần ấy, một khi đã có được cơ hội. Nếu như không có được cơ hội để trổ sinh quả 
báo ở trong kiếp sống thứ hai, thì cũng phải bị mất đi mãnh lực trong việc trổ sinh quả báo 
và thế là trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Do vậy, nhóm loại Tư Tâm Sở này mới được gọi 
Hậu Báo Nghiệp Lực. 
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Vì thể, Ngài Trưởng Lão Dhammapäla (Hộ Pháp) mới trình bày để ở trong Bộ Đại 
Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo nói rằng: Dubbalãäme anfimajavana ce(anäã sanni(fhä 
kiccavisesayutfa(äya phalavipaccanesatfdivisesayuttä hođfŒi upapajja vedani yä 
anfarikã ca sã hoti - Dịch nghĩa là: Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ 
bảy, cho đù quả thật là có năng lực yếu kém, nhưng phối hợp với mãnh lực đặc biệt trong 
việc trô sinh quả báo, vì lẽ làm thành Tư Tâm Sở phối hợp với sự vụ đặc biệt để làm cho 
công việc được thành tựu. Do đó, Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy 
mới thành Hậu Báo Nghiệp Lực, và cũng làm thành Vô Gián Nghiệp Lực. Còn Tư Tâm Sở 
hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái Tâm thứ sáu đó, thì được ví như 
nhóm loại cây thứ ba, và có rất nhiều năng lực hơn cả hai nhóm loại Tư Tâm Sở phía trên. 
Vì thế, mới có khả năng trổ sinh quả báo kê từ kiếp sống thứ ba trở đi nối tiếp mãi cho đến 
khi Tâm Đạo Vô Sinh đã được sinh khởi, thì mới có khả năng sẽ cắt đứt việc trổ sinh quả 
báo ở trong Thời Tái Sinh được. Còn đối với việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyển 
Khởi, thì cho dù người ấy đã thành bậc Vô Sinh đi nữa, Nghiệp Lực này cũng vẫn trổ sinh 
quả báo mãi cho đến khi đạt đến Viên Tịch Níp Bàn, và lúc bấy giờ, việc trổ sinh quả báo 
của nhóm Nghiệp Lực này mới tuyệt diệt. Do vậy, nhóm loại Nghiệp Lực này mới được gọi 
là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 


THIỆN NGHIỆP LỰC ĐÁO ĐẠI ĐƯỢC SẮP VÀO TRONG THÊ LOẠI 
NGHIỆP LỰC NÀO VÀ KHÁC BIỆT VỚI LOẠI NGHIỆP LỰC DỤC GIỚI NÀO ? 


Bậc đã chứng đạt được Thiên Định, và nếu như tầng Thiền Định ấy không bị hư hoại, 
khi mạng vong lìa khỏi kiếp sống này thì ắt hắn là sẽ đi tái sinh một cách nhất định ở trong 
Cõi Phạm Thiên Giới tùy theo tầng Thiền Định mà mình đã chứng đạt được vào ngay trong 
kiếp sống thứ hai, và chăng có việc chờ đợi để trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ ba trở 
đi, tương tự với Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đông Lực Dục Giới thứ bảy vậy. Do 
đó, Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại (Mahaggatakusalakamma) này mới được sắp vào Ở trong 
Hậu Báo Nghiệp Lực. Đối với Thiện Thắng Trí (Kusala Abhiññã) ấy, thì được sắp vào 
trong Hiện Báo Nghiệp Lực, là bởi vì có được việc trình bày các thể loại Thần Túc Thăng 
Trí, v.v. thì cũng phải liên quan đến Thắng Trí (Abhiãñã) làm thành tác nhân, tuy nhiên 
việc sắp bày cho hiện hành một cách gián tiếp, là bởi vì đặc biệt không có Quả DỊ Thục 
(Vipäka) và Sắc Nghiệp Lực (Kammajariñpa) mà sinh từ Thiện Thắng Trí vậy. Còn Thiện 
Nghiệp Lực Đáo Đại ở phần dư sót thì không được sắp vào trong Hiện Báo Nghiệp Lực. Đối 
với Duy Tác Thăng Trí (Kiriyä Abhiññ3) â ấy, cho dù đã làm cho quả báo được hiện bày đi 
nữa, tuy nhiên cũng vẫn không được sắp thành Hiện Báo Nghiệp Lực, mà chỉ có được làm 
thành Duy Tác Hiện Báo Nghiệp Lực ngân ây thôi. Tại đây trình bày cho được thây răng 
Tâm Đồng Lực Duy Tác cũng vẫn có trổ sinh quá báo, đích thị chính là Duy Tác Thăng Trí. 

Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại khác biệt với Nghiệp Lực Dục Giới, đó là: Thiện Nghiệp 
Lực Đáo Đại thì thường luôn trổ sinh quả báo một cách đặc biệt là chỉ ở trong kiếp sống thứ _ 
hai thôi. Nếu không có cơ hội trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai thì tất phải trở 


384 


thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, cũng ví như cơm chín không được cất giữ lâu ngày, và nếu 
_ không có được ăn thì cơm chín ấy ắt sẽ bị thiu đi. Còn Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacara 
kamma) ấy, loại trừ Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đông Lực thứ nhất và cái Tâm 
thứ bảy ra ngoài, thì nếu như có được cơ hội ắt hắn sẽ trổ sinh quả báo rất lâu dài, và không 
có việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, cho đến khi TĐƯỜI ây sẽ đạt đến Viên Tịch Níp Bàn, 
cũng ví như lúa thóc thì được cất giữ lâu đài, và không có bị hư thúi. 

Còn Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế (Lokuttarakusalakamma) ấy, thì thường luôn có 
thực tính là Hiện Báo Nghiệp Lực, là bởi vì một khi Tâm Đạo đã sinh khởi lên và diệt đi, thì 
Tâm Quả ngay lập tức sinh khởi nối tiếp kế liền với nhau. Tuy nhiên Hiện Báo Nghiệp Lực 
mà trình bày ở trong Thời Gian Khai Quả Tứ Phần (Päkakãlacatukka) đây, là không có 
được lập ý lẫy ở phần Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế được, là bởi vì Nghiệp Lực đã được trình 
bày ở trong Nghiệp Lực Tứ Phần (Kammacatukka) đây, là nhóm Nghiệp Lực trô sinh quả 
báo ở trong Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi, tức là cho tái sinh làm thành Nhân Loại, 
Chư Thiên, v.v. 


TRÌNH BÀY NHÂN QUÁ TRONG SỰ VIỆC VÔ HIỆU NGHIỆP LỰC 
ĐƯỢC LIỆT VÀO TRONG “THỜI GIAN KHAI QUÁ TỨ PHÂN” 


Trong số lượng bốn thể loại Nghiệp Lực, răng theo mãnh lực từ ở thời gian mà trô 
sinh quả báo, đối với Hiện Báo Nghiệp Lực, Hậu Báo Nghiệp Lực và Hậu Hậu Báo Nghiệp 
Lực, thì cả ba thê loại Nghiệp Lực này đã có việc hạn định về thời gian một cách riêng biệt 
cho trổ sinh quả báo của mình rồi. Còn Vô Hiệu Nghiệp Lực ấy, thì không có việc hạn định 
về thời gian để cho trổ sinh quả báo. Tuy nhiên vì lý do nào lại cho liệt vào ở trong nhóm 
loại này được ? Điều này được giải thích rằng: Trong việc trình bày phân chia về Địa Giới 
(Bhũmi) mà có liên quan đến Tam Ái Dục (Tanhã: Dục Ái, Sắc Ái, Vô Sắc Ái) thì chăng 
phải sẽ trình bày là chỉ có ba Địa Giới hiện hành với mãnh lực của Tam Ái Dục ngần ấy thôi, 
mà sẽ phải trình bày một cách tương tự đến Địa Giới không có hiện hành với mãnh lực từ ở 
Tam Ái Dục, nghĩa là Lãnh Địa Siêu Thế (Lokuttarabhiũmi). Điều này như thế nào, một 
khi trình bày việc phân chia Nghiệp Lực, rằng theo thời gian từ ở việc cho trổ sinh quả báo, 
thì cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức tương tự như nhau. Tức là khi trình bày 
đến Nghiệp Lực mà có sự hạn định trong việc trô sinh quả báo, thì cũng vẫn có một thể loại 
Nghiệp Lực khác nữa mà không có việc trổ sinh quả báo, và đích thị chính là Vô Hiệu 
Nghiệp Lực ấy vậy. Vì thế, ắt hắn phải được sắp vào ở trong “Thời Gian Khai Quả Tứ Phân.” 


IV. TRÚ XỨ KHAI QUÁ TỨ PHẦN (PÃÄKATTHÄNACATUKKA) 
[Chú thích: Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần (Päkatthãnacatukka): rằng theo Trú Xứ 
(Thãna) cho trổ sinh Quả Báo, thì có bốn thể loại. | 


Nghiệp Lực, khi tính theo Địa Giới (Bhũñmi) mà làm thành trú xứ chỗ ở cho trổ sinh 
quả báo, thì có được bốn thể loại, đó là: 
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1. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma): tức là Tư Tâm Sở hiện hữu trong 12 
Tâm Bắt Thiện. 

2. Thiện Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm Sở 
hiện hữu trong 8 Tâm Đại Thiện. 

3. Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới (Rñpävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm 
Sở hiện hữu trong 5 Tâm Thiện Sắc Giới. 

4. Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới (Arñpävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm 
Sở hiện hữu trong 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 

+ Giải thích để làm rõ thêm ý nghĩa trong phần Pä]i ở điều thứ năm nói răng: Tattha 
akusalam kãyakammam v.v. thì ở trong Nghiệp Lực Tứ Phân (Kamma catukka) này, 
có ba thê loại Tứ Phần (Catukka) đó là Sự Vụ Tứ Phần (Kiccacatukka) gồm có Xuất 
Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma) v.v.; Tuần Tự Khai Quả Tứ Phân (Pakadãäna 
catukka) gồm có Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma) v.v.; Thời Gian Khai Quả 
Tứ Phân (Päkakãlacatukka) gồm có Hiện Báo Nghiệp Lực (Di{thadhammavedanTya 
kamma) v.v. Với những thê loại này thì Ngài Giáo Sư Anuruddha đã có trình bày ý nghĩa 
để trong Bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasañgaha) với bất luận thê 
loại nào, vì lẽ việc trình bày cả ba Tứ Phần như đã vừa đề cập ở tại đây, là việc trình bày 
theo phần Kinh Tạng (Suttantanaya). Đối với Tứ Phần thứ tư, đó là Trú Xứ Khai Quả 
Tứ Phần (Päkatthãnacatukka) có Bắt Thiện Nghiệp Lực, v.v. là việc trình bày theo phân 
Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammanaya). Vì thế mới có việc trình bày làm cho rõ thêm ý 
nghĩa được tính kế từ Tattha akusalam kãyakammam v.v. cho đến phần cuối cùng của 
Nghiệp Lực Tứ Phân, gồm có Ittham mahagsatam puññam v.v. 

Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma), khi tính theo phân Nghiệp Môn 
(Kammadvära) thì đó là tác nhân từ việc thành tựu trong những hành động tạo tác. Có ba 
thể loại, đó là: 

1. Bắt Thiện Thân Hành Nghiệp Lực (Akusalakäyakamma) 

2. Bất Thiện Ngữ Hành Nghiệp Lực (AkusalavacTkamma) 

3. Bất Thiện Ý Hành Nghiệp Lực (Akusalamanokamma) 

Từ ngữ nói răng “Nghiệp Môn” khi được chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, đó là: 
Kamma + Dvära. Kamma lập ý đến “hành động tạo tác”, Dvära lập ý đến “làm thành tác 
nhân cho khởi sinh.” Kết hợp hai từ ngữ vào với nhau thì thành Kammadvära (Nghiệp 
Môn) lập ý đến “làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành.” 

Nghiệp Môn (Kammadvära) có ba thê loại, đó là: 

1. Thân Môn (Käyadvära): Thân Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác 
hành, tức là Sắc Thân Biểu Tri (Käyaviññattirũpa). 

2. Ngữ Môn (VacTidvära): Ngữ Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác 
hành, tức là Sắc Ngữ Biểu Tri (VacTviññattirữpa). 

3. Ý Môn (Manodvära): Ý Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, - 
tức là tất cả Tâm. 
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Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Atthasälinï nói răng: 
_Sabbopi manodväram - Cho dù hết tất cả Tâm làm thành Ý Môn đi nữa - tuy nhiên Ý Môn 
mà liên quan với Bất Thiện Nghiệp Lực ấy, tức là 10 Tâm Bắt Thiện (trừ 2 Tâm căn Sỉ). 
Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo Lộ Thân Môn, gọi là Bất Thiện Thân Hành Nghiệp 
Lực. Như đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: Kãyadväre pavattam kammam = 
Kãyakammam - Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh theo Lộ Thân Môn gọi là Bất Thiện 
Thân Hành Nghiệp Lực. Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo Lộ Ngữ Môn, gợi là Bắt 
Thiện Ngữ Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bày câu Chú Giải nói răng: VacTdväre 
pavaftam kammam = VacTkammam - Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh theo lộ Ngữ 
Môn, gọi là Bất Thiện Ngữ Hành Nghiệp Lực. Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh theo Lộ 
Ý Môn, gọi là Bất Thiện Ý Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Manodväre pavattam kammaim = Manokammam - Việc tạo tác Bất Thiện mà khởi sinh 
theo Lộ Ý Môn, gọi là Bắt Thiện ÝY Hành Nghiệp Lực. 


TRÌNH BÀY SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TƯ TÂM SỞ VỚI NGHIỆP LỰC 


Đức Thế Tôn Ngài đã có lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chỉ Bộ 
Kinh — Lục Pháp (Chakkanipäfta) nói rằng: Cetanaham bhikkhave kammam vadämi 
cetayitvä kammam karoti kãyena vãcãya manosä - Này Chư Tỳ Khưu, tác nhân ở người 
có sự chủ tâm tác ý làm thành vật dụng thúc đây thực hiện các hành động tạo tác ấy, được 
thành tựu do bởi Thân Hành, hoặc do bởi Ngữ Hành, hoặc do bởi Y Hành. Với tác nhân này, 
Như Lai mới tuyên bố rằng chính Tư Tâm Sở đây hình thành Nghiệp Lực. 


Giải thích răng: Tư Tâm Sở làm thành Nghiệp Lực đây thì thường làm cho có kết 
quả khả hỷ duyệt ý (Ithaphala) tức là quả báo tịnh hảo; và kết quá bắt khả hý duyệt ý 
(Anitthaphala) tức là khởi sinh quả báo vô tịnh hảo. Như thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới 
có trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Abhidhammävatarafikã nói rằng: Karoti 
abhinibbattati i{thãnitthaphalãni etenäti = Kammam - Người thường luôn tác hành làm 
cho trổ sinh quả báo khả hỷ duyệt ý, quả báo bất khả hỷ duyệt ý với Tư Tâm Sở, như thê, 
Tư Tâm Sở đó mới gọi là Nghiệp Lực. 

Theo lẽ thường nhiên, tất cả chúng ta một khi sẽ tạo tác bất luận một sự việc nào đi 
nữa, thì cần phải tiên khởi sinh sự chủ tâm tác ý; tức là chủ tâm tác ý răng Ta sẽ làm bắt luận 
điều này điều nọ xong rồi mới sẽ làm, hoặc chủ tâm tác ý rằng Ta sẽ nói câu chuyện này câu 
chuyện nọ xong rồi mới sẽ nói, hoặc chủ tâm tác ý sẽ nghĩ tưởng đến câu chuyện này câu 
chuyện nọ rồi mới sẽ nghĩ tưởng đến. Khi là như vậy, những việc tạo tác của tất cả con 
người ta mới có sự chủ tâm tác ý, mà điều đó chính là Tư Tâm Sở thường luôn làm thành 
người dắt dẫn. Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý tuyên bố rằng: “Chính Tư Tâm Sở này 
gọi là Nghiệp Lực.” Tuy nhiên cả hai, Tư Tâm Sở và Nghiệp Lực đây, ắt hắn là có sự khác 
biệt với nhau, đó là Tư Tâm Sở thuộc loại Tiền Đề Pháp (Pubbabhägadhamma), tức là 
Pháp sinh trước Nghiệp Lực. Còn Nghiệp Lực là loại Hậu Đề Pháp (Pacchabhägøa 
dhamma), tức là Pháp sinh đàng sau Tư Tâm Sở. Tuy nhiên, ở tại đây, là việc trình bày 
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theo phần Bất Phân Loại (Abhedanaya), tức là không có được trình bày việc Phân Loại. 
Như thế, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong bài Kinh Upähi 
(bài Kinh 56) thuộc Ngũ Thập Trung Phần (của Trung Bộ Kinh) nói rằng: Kasmä cetanä 
kammanfi vuttä ? Cetanä mũlakattä kammassa - Do bởi nguyên nhân nào Đức Thế Tôn 
lập ý tuyên bố răng Tư Tâm Sở gọi là Nghiệp Lực vậy ? Là cũng do bởi hành động tạo tác 
đã được hoàn thành có Tư Tâm Sở làm căn gốc.” 


TRÌNH BÀY 276 THÊ LOẠI TƯ TÂM SỞ HÌNH THÀNH 
VIỆC TRÖ SINH QUÁ BẢO TRONG KIẾP SÓNG THỨ HAI 


12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện, kết hợp lại thành 20 Tư Tâm Sở 
đây, sinh khởi do bởi nương vào Lộ Thân Môn, có được 80 đó là: 

a. Thân Hành Cơ Bản Tư Tâm Sở (Sayamkatamilikacetanä): Tư Tâm Sở sinh 
khởi từ ở tự bản thân mình thực hiện, có được 20. 

b. Mệnh Lệnh Cơ Bản Tư Tâm Sở (Anattikamnlikacetanã): Tư Tâm Sở sinh khởi 
từ việc sai bảo người khác thực hiện, có được 20. 

e. Lương Trỉ Cơ Bản Tư Tâm Sở (Sampajãnamnlalikacetanä): Tư Tâm Sở sinh 
khởi từ ở việc tác hành do bởi liễu tri điều lợi ích và tác hại (Phước — Tội) của hành động 
ây, có được 20. 

d. Bất Lương Tri Cơ Bản Tư Tâm Sở (Asampajãnamnlikacetanä): Tư Tâm Sở 
sinh khởi từ ở việc tác hành đo bởi bắt liễu tri điều lợi ích và tác hại (Phước — Tội) của hành 
động tạo tác ây, có được 20. | 

Kết hợp ở phần Bắt Thiện và Thiện Tư Tâm Sở mà sinh khởi theo Lộ Thân Môn thì 
có được 80 Bắt Thiện và 80 Thiện, đồng tương tự như nhau. Còn Bắt Thiện và Thiện Tư 
Tâm Sở mà sinh khởi theo Lộ Ý Môn thì có được 116, tức là 12 Bất Thiện Tư Tâm Sở, 8 
Đại Thiện Tư Tâm Sở, 9 Thiện Đáo Đại Tư Tâm Sở, kết hợp lại thành 29. Và làm thành 
Thân Hành Căn Bản Tư Tâm Sở có 29, làm thành Mệnh Lệnh Căn Bản Tư Tâm Sở có 29, 
làm thành Lương Tri Căn Bản Tư Tâm Sở có 29, làm thành Bất Lương Tri Căn Bản Tư Tâm 
Sở có 29. Kết hợp lại thành 116. 

+ Bất Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Thân Môn có 80 

+ Bất Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn có 80 

+ Bắt Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Ÿ Môn có 80 

Kết hợp lại thành 276 thê loại Tư Tâm Sở (đó là 116 + 80 + 80 + 80 = 276). Như 
Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh nói rằng: Iti 
sabbäme tĩsu dväresu dvesatäni chasattati ca cetanã - Như vậy, Tư Tâm Sở trổ sinh quả 
báo ở trong kiếp sống thứ hai, tính cho hết cả trong Tam Môn có số lượng 276. 

+ Giải thích để làm rõ thêm ý nghĩa trong phần Pä]i ở điều thứ sáu, bảy, tám là chỗ 
nơi trình bày đến Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo (Akusalakammapatha) có việc Sát Tử. 
(Panätfipãta) v.v. 
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Khi sẽ trình bày ý nghĩa nội dung ở trong phần Bắt Thiện Nghiệp Lực, răng theo cả 
_ Tam Môn thì có những thể loại Bắt Thiện Nghiệp Lực nào ? và có số lượng bao nhiêu ? Do 
vậy, Ngài Giáo Sư Anuruddha mới trình bày tiếp theo là Katham 2 

Pãnãfipäta v.v. như sẽ được đề cập đến tiếp theo đây. 

Phần nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sinh khởi theo Lộ Thân Môn, gọi là Thân 
Hành Nghiệp Lực. Kãya (Thân Thể) = Käyakamma (Thân Nghiệp Lực) = hành động 
tạo tác, có được ba thê loại Thân Hành Bắt Thiện Nghiệp Lực, đó là: 

1/ Sát Tử (Pänãtipãta), 

2/ Thầu Đạo (Adinnãdäna), và 

3/ Tính Dục Tà Hạnh (Kämesumicchãra). 

Phân nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn, gọi là Ngữ 
Hành Nghiệp Lực. VäcT (Ngôn Từ) = Vãcäkamma (Ngữ Nghiệp) = hành động tạo tác, có 
được bốn thể loại Ngữ Hành Bắt Thiện Nghiệp Lực, đó là: 

1/ Vọng Ngữ (Musäväda), 

2/ Ly Gián Ngữ (Pisunävãcä), 

3/ Thô Ác Ngữ (Pharusaväc3), và 

4/ Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpa). 

Phần nhiều thì việc tạo tác Bất Thiện mà sinh khởi theo Lộ Ý Môn gọi là Ý Hành 
Nghiệp Lực. Mano (Ý) = Tâm, Kamma (Nghiệp Lực) = hành động tạo tác, có được ba 
thể loại Ý Hành Bắt Thiện Nghiệp Lực, đó là: 

1/ Tham Ác (Abhijjhã), 

2/ Cừu Hận (Byäpäda), và 

3/ Tà Kiến (Micchäãditthi). 

Bất Thiện Nghiệp Lực như đã vừa đề cập tại đây được gọi là Thập Ác Hạnh 
(Duccarita). 


GIẢI THÍCH TRONG TAM THÂN HÀNH NGHIỆP LỰC 
1. SÁT TỬ (PÄNÃTIPÄTA — SÁT SINH) 


Từ ngữ nói rằng Sát Tử (Pänätipäta), khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là Pãna + 
Atipäta. Pana khi được nói theo Thành Ngữ dân gian (Vohäranaya) đó là “tất cả loài 
Hữu Tình”. Khi nói theo Thực Tính Siêu Lý (Paramattha sabhävanaya) đó là Sắc Mạng 
Quyên Lực (JTvitarũñpa) và Tâm Sở Mạng Quyên (JTvitindriyacetasika). Từ ngữ nói 
rằng Ati ở trong câu Atipäta đó, khi dịch nghĩa thì có được hai thể loại ý chính, đó là 
Siphatattha được dịch nghĩa là “một cách mau lẹ”, Atikkammattha dịch nghĩa là “việc 
xâm phạm bức hại”. Từ ngữ nói răng Päta dịch nghĩa “cho đồ ngã, đọa lạc đi, mắt đi”. Khi 
kết hợp vào nhau thành Pãnäfipäta thì được dịch là “cho loài Hữu Tình hoặc mạng sống ấy 
phải bị mắt đi một cách mau lẹ”. Hoặc một phần khác được dịch là “việc xâm phạm bức hại 
loài Hữu Tình cho phải bị mất đi”. 
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Việc địch rằng “cho loài Hữu Tình phải bị mất đi một cách mau lẹ” có ý nghĩa là 
“làm cho loài Hữu Tình ấy phải bị mạng vong trước khi đến thời hạn định tuôi thọ của mình”. 
Việc dịch răng “việc xâm phạm bức hại loài Hữu Tình cho mất đi” có ý nghĩa là “sử đụng 
bất luận loại vũ khí nào để sát hại cho loài Hữu Tình ây phải mạng vong”. Như đã có trình 
bày câu Chú Giải nói rằng: Pãnam atipätenti etenäti = Pänätipäto - Tất cả loài người 
thường sát hại loài Hữu Tình với Pháp ấy, như thế Pháp làm thành tác nhân của việc sát hại 
ấy, gọi là Sát Tử, tức là Quái Tử Thủ Tư Tâm Sở (Vadhakacetanä — Sát Nhân Giả Tư 
Tâm Sở). Hoặc một phần khác: Pãnassa afipäto = Pänätipäto - Hành động tạo tác làm 
cho loài Hữu Tình ấy hoặc mạng sống ấy phải bị mất đi một cách mau lẹ, gọi là Sát Tử. 
Hoặc “bằng với vũ khí, Tư Tâm Sở tạo tác làm cho việc xâm phạm bức hại loài Hữu Tình 
cho phải bị mất đi, gọi là “Sát Tử”. Tức là “Tư Tâm Sở Quái Tử Thủ” có nghĩa là Tư Tâm 
Sở làm thành tác nhân trong việc sát hại loài Hữu Tình. Tư Tâm Sở Quái Tử Thủ có được 
hai thể loại Nỗ Lực (Payoga — Phấn Đấu), có được cả Thân Hành (Käãyapayoga) với việc 
sát hại do bởi chính tự mình và Ngữ Hành (VäcTpayoga) là việc sai bảo tha nhân cho việc 
sát hại. 


PHÂN TÍCH TRONG VIỆC SÁT TỬ LOÀI HỮU TÌNH 


Trong việc tác hành sát tử đây, thì Tư Tâm Sở Quái Tử Thủ là điều trọng yếu trong 
việc chủ tâm sát hại. Với người bị sát hại ấy, rằng theo Dĩ Pháp Bản Nguyện (Dhammäã 
dhi(thãna — Trích Dẫn Pháp), thì đích thị chính Mạng Quyền Lực (JTvitindriya) hình 
thành người bị sát hại. Và có hai thể loại Mạng Quyên, đó là: 

1. Sắc Mạng Quyên Lực (RñpajTvitindriya) 

2. Danh Mạng Quyền Lực (Nãmajïvitindriya) 

Trong cả hai thể loại Mạng Quyền Lực này, thì người sẽ bị hãm hại là chỉ riêng ở 
phần Sắc Mạng Quyển Lực thôi. Còn Danh Mạng Quyền Lực ấy, thì đặc biệt không thê bị 
hủy điệt được, là vì Danh Pháp (Nama). Khi là như vậy, thì với điều chi để rồi người sát tử 
loài Hữu Tình sẽ được gọi là thành tựu việc sát tử ? Vì lẽ Danh Mạng Quyền Lực đã không 
có thê bị hủy diệt được ? Điều này giải thích được rằng: Cho dù Danh Mạng Quyền Lực sẽ 
không thể bị hủy điệt đi nữa, và chỉ có Sắc Mạng Quyên Lực là sẽ bị hủy diệt thôi, tuy nhiên 
Danh Mạng Quyền Lực ắt hắn cũng sẽ bị hủy diệt theo cùng ! Tất cả sự việc này, là cũng 
đo việc sinh khởi nối tiếp với nhau của Danh Mạng Quyền Lực thường luôn có sự liên quan 
với Sắc Mạng Quyền Lực. Và thế là, người sát tử loài Hữu Tình ấy, mới sẽ được gọi là thành 
tựu việc sát tỬ. 

Ứng hợp với Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Trinh 
Khiết Nữ Sĩ (Sãdhuvisälinikã) và Bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (Sarattha 
dipanTfk3) nói rằng: RñũpajIvitindriyehi vikopite itarampi tam sambandhatãya 
vinassafi - Dịch nghĩa là: Một khi Sắc Mạng Quyền Lực đã bị hủy diệt rồi, thì Danh Mạng 
Quyển Lực ngoài ra đây, cũng được gọi là “cũng bị hủy diệt theo cùng”, vì có sự liên hệ hữu . 
quan với nhau. 
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Lại nữa, Sắc Mạng Quyền Lực này có được ba thể loại, đó là: 
1. Quá Khứ Sắc Mạng Quyền Lực (AtitarũpajTvitindriya), 
2. Hiện Tại Sắc Mạng Quyền Lực (PaccuppannarũpajTfindriya), và 
3. Vị Lai Sắc Mạng Quyền Lực (AnägatarñpajTvitindriya). 


Như thế, trong việc hủy điệt Sắc Mạng Quyền Lực này, tức là chỉ ở phần Hiện Tại 
Sắc Mạng Quyền Lực thôi. Và Hiện Tại Sắc Mạng Quyền Lực này cũng có ba thê loại: 

1. Sát Na Hiện Tại Sắc Mạng Quyên Lực (KhanapaccuppannarñpajTvitin driya). 

2. Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyên Lực (Santatipaccuppannarũpajïviũn 
driya) và 

3. Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng Quyền Lực (AddhãpaccuppanmnajTvifin driya). 

Sát Na Hiện Tại Sắc Mạng Quyên Lực thì không thể hủy điệt được, khi kết hợp hết 
cả ba sát na, đó là Sinh (Uppäda), Trụ (T†hTti) và Diệt (Bhanga), và rồi cũng sẽ tự diệt mắt 
đi. Đối với Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyên Lực và Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng 
Quyền Lực, với cả hai thể loại này thì lại hủy diệt được. Là vì Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng 
Quyền Lực ấy, tức là Sắc Mạng Quyền Lực sinh khởi nối tiếp với nhau trong khoảng thời 
gian Lộ Trình Tâm Đông Lực có được ít ra là 7 — 8 Lộ Trình. Hoặc Sắc Mạng Quyên Lực 
sinh khởi nối tiếp với nhau trong khoảng thời gian mà cơ thê đang có được việc tiếp xúc với 
Sự nóng, và sự nóng ấy vẫn chưa có diệt mất đi. Chẳng hạn như có một người đang bước đi 
dang nắng trên ¡đường lộ, rồi lại bước vào ở trong một bóng mát, và ngay trong sát na ấy, thì 
sự hanh nóng ấy vẫn còn hiện hữu ở trong cơ thể. Hoặc là Sắc Mạng. Quyền Lực sinh khởi 
nói tiếp với nhau trong khoảng thời gian cơ thể đang có được việc tiếp xúc với sự lạnh, và 
sự lạnh ấy cũng vẫn chưa có điệt mất đi. Chăng hạn như có một người mới vừa tắm xong, 
ngay trong sát na ấy cơ thể vẫn còn có sự mát lạnh thì Sắc Mạng Quyền Lực sinh khởi nối 
tiếp với nhau trong khoảng thời gian có sự nóng đến. Hoặc là, chính ngay sự mát lạnh vẫn 
còn hiện hữu ấy, gọi là Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyền Lực. Còn Viễn Trình Hiện Tại 
Sắc Mạng Quyền Lực ấ ây, tức là Sắc Mạng Quyền Lực sinh khởi nối tiếp với nhau kế từ Tâm 
Tái Sinh trở đi cho đến Tâm Tử. Như Ngài Đại Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bày để 
ở trong bộ Chú Giải Chương Bất Cộng Trụ (Päräjikakanda Atthakathã) nói rằng: 
Tadubhayam pỉ yoropetum sakkã - Việc hủy diệt những cả hai Sắc Mạng Quyền Lực này, 
là Thừa Kế Hiện Tại Sắc Mạng Quyên Lực và Viễn Trình Hiện Tại Sắc Mạng Quyền Lực 
là điều có thể thực hiện được. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP HÌNH THÀNH VIỆC SÁT TỬ 


Việc tạo tác Bất Thiện ấy, cũng có khi dẫn đến Nghiệp Đạo (Kammapatha —- Đạo 
Lộ Nghiệp Lực), hoặc cũng có khi không dẫn đến Nghiệp Đạo. Nếu như đã dẫn đến thành 
Nghiệp Đạo thì việc tạo tác Bất Thiện ấy đã thành tựu Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janaka 
kamma), thì nhất định có khả năng dắt dẫn cho đi tái sinh ở trong Cõi Thống Khổ. Nếu như 
có một vài thê loại tạo tác, cho dù không dẫn đến thành Nghiệp Đạo đi nữa, tuy nhiên cũng 
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vẫn có khả năng dắt dẫn cho đổi tái sinh ở trong Cõi Thống Khổ, hoặc cũng có một vài thê 
loại tạo tác mà không có khả năng dắt dẫn cho đi tái sinh ở trong Cõi Thống Khô, mà chỉ có 
duy nhất trô sinh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi mà thôi, có nghĩa là làm cho đời sông 
và sự sinh hoạt của người ấy phải đón nhận biết bao lầm than vất vã. 

Từ ngữ nói rằng Nghiệp Đạo đây, đã được trích dẫn từ ở từ ngữ Pä]i là Kamma 
patha. Khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là Kamma + Patha - Kamma = hành động tạo 
tác, Patha = đạo lộ, con đường. Khi kết hợp vào nhau thành Kammapatha (Nghiệp Đạo) 
thì được dịch là “hành động tạo tác làm thành con đường cho đi đến Cõi Thống Khổ”. Hành 
động tạo tác Bắt Thiện mà sẽ thành Xâm Phạm hoặc Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thì cần 
phải tùy thuộc vào Chi Pháp Hình Thành, tức là Chị Pháp phối hợp ở trong hành động tạo 
tác ấy. Vì thế với hành động tạo tác Bắt Thiện ở thê loại Sát Tử, đó đã là việc Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo thì cần phải phối hợp với năm yêu tố, đó là: 

1. Păno: Loài Hữu Tình có sinh mạng, 

2. Pãnasaññi(ã: Biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng, 

3. Sát Nhân Giả Tâm (Vadhakacittam): Có Tâm nghĩ tưởng sẽ sát hại mạng sống 
Ấy, 

4. Nỗ Lực (Payogo): Thực hiện sự cô quyết để cho mạng vong, 

5. Tenamaranam: Loài Hữu Tình ây phải mạng vong do bởi sự cô quyết ấy. 

Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm yếu tố như đã vừa đề cập đến ở tại đây, coi như 
thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Thế nhưng, nếu như hành động tạo tác 
ây đã không hội đủ cả năm yếu tố, thì cũng bất thành tựu một Nghiệp Đạo. Như có câu kệ 
trình bày rằng: 

Päno ca pãnasaññitã Ghãtacittañcupakkamo 
Teneva maranañcãdi Pañcime vadhahetuyo 

Chi Pháp thành tác nhân trong việc sát tử loài Hữu Tình ấy phải hội đủ cả năm yêu 
tố như sau, đó là: 

1. Loài Hữu Tình có sinh mạng. 

2. Biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng, 

3. Có sự chú tâm sẽ sát tử mạng sống Ấy, 

4. Thực hiện sự cố quyết đề cho tử vong, 

5. Loài Hữu Tình ấy phải tử vong đo bởi sự cô quyết ây. 

Nếu như hành động tạo tác của người ấy trước tiên là phải hội đủ cả năm yếu tố, tuy 
nhiên thiếu mắt đi yếu tô thứ năm, đó là “Loài Hữu Tình ây vẫn chưa tử vong”, và như vậy, 
hành động tạo tác của người ấy cũng vẫn chưa thành tựu một Nghiệp Đạo. 


TRÌNH BÀY VIỆC PHÂN CHIA SÁT TỬ NGHIỆP LỰC THEO PHÁN 
CỰC ĐẠI TỘI (MAHÄSÄVAJJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASÄVAJJA) 


Đối với tội lỗi mà phải bị đón nhận từ ở việc sát tử loài Hữu Tình ấy, thì cũng tùy. 
thuộc vào loài Hữu Tình ấy có sắc thân to lớn hoặc nhỏ bé, và có Giới Pháp hay là không có 


392 


Giới Pháp. Nếu như loài Hữu Tình mà bị sát tử ấy, là loài Hữu Tình to lớn, chẳng hạn như 
là vol, ngựa, bò, trâu, v.v. thì có rất nhiều tội lỗi, gọi là Cực Đại Tội (Mahäsävajja), là vì 
Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu (JTvitanavakakaläpa) của loài Hữu Tình này phải bị hủy diệt 
với số lượng vô số. Đối với loài Hữu Tình mà bị sát tử ấy, lại là loài Hữu Tình nhỏ bé, 
chẳng hạn như kiến, muỗi v.v. thì có chút ít tội lỗi, gọi là Hy Thiếu Tội (Appasävajja). Và 
giữa loài Hữu Tình Bàng Sinh với Nhân Loại, thì sát tử Nhân Loại thì có nhiều tội lỗi hơn 
sát tử loài Bàng Sinh, là vì Nhân Loại là loài Hữu Tình cao quý hơn loài Hữu Tình Bàng 
Sinh. Còn đối với giữa các hàng Nhân Loại lẫn nhau, nếu như sát tử người có đức hạnh ở 
trong Giới Pháp, chắng hạn như là vị Tỳ Khưu, Sa Di, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, v.v. , thì có 
rất nhiều tội lỗi. Nếu như người bị sát tử là người không có đức hạnh, chăng hạn như là bọn 
đạo tặc, kẻ ác nhân, v.v. thì có chút ít tội lỗi. Đối với người sát từ Cha, Mẹ, bậc Alahán Vô 
Sinh ấy, thì tội lỗi thuộc cùng hung cực ác, đặc biệt nặng nẻ, và đó là thành Vô Gián Nghiệp 
Lực. Nếu như người bị sát tử Ấ ây, răng theo sắc tướng hình dạng lại bằng nhau, răng theo Ân 
Đức Pháp cũng bằng nhau, thì cần phải phán xét theo Sự Nỗ Lực (Payoga — Phấn Đầu), 
tức là ngay trong sát na sát tử ấy, là phải dùng rất nhiều sự nỗ lực hoặc chỉ có chút ít sự nỗ 
lực. Nếu như phải dùng rất nhiều sự nỗ lực thì có rất nhiều tội lỗi, và nếu như chỉ dùng chút 
ít sự nỗ lực thì có chút ít tội lỗi. 


Lại nữa, người tạo tác việc sát tử Ây, là một người có sự hiểu biết rằng “Việc tạo tác 
như vây là bất thiện, có tội lỗi, và không nên làm”, tuy nhiên vẫn cứ phải thực hiện do bởi 
bất luận một lý do nào đi nữa. Và lại có một người khác, không có sự hiểu biết răng “việc 
tạo tác như vây là bất thiện, có tội lỗi, và không. nên làm”. Giữa cả hai hạng người này, thì 
nPƯỜI tạo tác việc sát tử mà không có hiểu biết răng là bất thiện ấ ây, thì thường phải bị tội lỗi 
nặng nê hơn là người có sự hiểu biết á ây là điều bất thiện. Tất cả sự việc này là cũng vì người 
không có được liễu tri điều bất thiện, thường là người kết hợp với Tà Kiến, vì thế mới phải 
bị đón nhận rất nhiều tội lỗi, và làm thành Cực Đại Tội (Mahãsävajja). Ví như người thợ 
rèn đã đun thỏi sắt cho đến nóng đỏ rồi tự lây đem đề lên trên người của mình, thì nhận biết 
được răng thỏi sắt ấy rất nóng. Như thế, một khi cần phải dùng bàn tay mà cầm lấy thỏi sắt 
ây thì ắt hắn là phải nhận thức và biết lượng tính ở trong sức nóng cực độ của nó mà không 
thể nào dùng lấy bàn tay mà chạm vào và chỉ phải đón nhận một chút ít sức nóng ây được. 
Có một nam nhân khác đi đến ở đàng sau, được trông thấy thỏi sắt đang để ở nơi đó, và 
không được biết rằng thỏi sắt đang là rất nóng. Nam nhân này khởi lên sự hiểu kỳ, và rồi đã 
dùng bàn tay cầm lấy thỏi sắt ây lên. Với độ nóng cực điểm của thỏi sắt ây ắt hắn đã làm 
cho bàn tay của nam nhân này phải bị cháy bỏng đi, khác biệt hăn với người thợ rèn. Điều 
Ko, như thế nào thì “người nhận biết được rằng hành động tạo tác như vây là bất thiện” với 

“người không được nhận biết rằng hành động tạo tác như vậy là bất thiện” thì ắt hắn phải bị 
đón nhận sự tội lỗi rất là khác biệt cũng tương tự như thế ấy. 


Có sáu thê loại Nỗ Lực (Payoga — Phấn Đầu), đó là: 
Sahatthiko ãnattiko Nissagøiyo ca thävaro 


Vijjãmayo iddhimayo Payogä chayime matã 
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Nên hiểu biết về Sự Nỗ Lực (Payoøa — Phần Đấu) tức là sự cố găng, và có được sáu 
thê loại, đó là: 

1. Tự Chế Thủ Công (Sãhatthika): Sự nỗ lực do tự bản thân mình thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh (Änatfika): Sự nỗ lực bằng cách sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 

3. Phóng Khí (Nissaggiya): Sự nỗ lực với việc quăng ném vũ khí, liệng vũ khí, v.v. 

4. Kiên Cố (Thãvara): Sự nỗ lực với việc tạo dựng các vật dụng sát hại một cách 
kiên cô, có việc đào hâm hô ngụy trang, làm ra con đao, làm sợi dây treo, v.v. 

5. Ma Thuật (Vijjãmaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng các loại thần chú và ma thuật. 

6. Thần Lực (Iddhimaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng thần thông ở phân Quyền 
Thuật Nghiệp Lực (Kammajiddhi) của mình, chẳng hạn như trừng mắt nhìn chăm bắm, 
và gõ vào răng nanh của mình, v.v. 


1. Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực (Sãhatthikapayoga): có câu Chú Giải trình bày nói 
rắng: Sassa hattho = Sahattho - Sahatthena nibbatto = Sahatthiko - Bàn tay của mình, 
gọi là Tự Chế Thủ Công (Sahattha). Khởi sinh sự nỗ lực băng với chính bàn tay của mình, 
gọi là Tự Chế Thủ Công, lập ý đến việc đâm chém với con dao, đánh đập với gậy gộc, v.v. 

2. Mệnh Lệnh Nỗ Lực (Änattikapayoga): có câu Chú Giải trình bày nói răng: 
Ảnäpanam = Änattfi - Anattiyã nibbatto = Anattiko - Việc sai bảo tha nhân, gọi là Mệnh 
Lệnh, tức là (Anattfi). Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sai bảo tha nhân, gọi là Mệnh Lệnh 
(Anattika) ấy, lập ý đến việc sai bảo qua lời nói, sai bảo qua văn tự, sai bảo bằng với việc 
ra các hiệu lệnh, như gật đầu, nháy mắt, chỉ tay, v.v. 

3. Phóng Khí Nỗ Lực (Nissaggiyapayoga): có câu Chú Giải trình bày nói rằng: 
NÑissajjanam = Nissaggo - Nissaggena nibbatto = Ñissaggiyo - Việc thả hoặc ném quặng, 
gọi là Phóng Khí (Nissagga). Khởi sinh sự nỗ lực qua việc thả hoặc ném quăng vũ khí, gọi 
là Phóng Khí (ÑNissaggiya), lập ý đến việc ném con dao, phóng cây lao, liệng ngọn giáo, 
bắn cung, ném bom, quăng hòn đá, v.v. 

4. Kiên Cố Nỗ Lực (Thävarapayoga): lập ý đến việc tạo dựng các vật dụng sát tử, 
chẳng hạn như việc đào hầm hồ để cho người hoặc loài Hữu Tình phải bị rớt vào, chôn 
những chông gai; tạo ra những vũ khí như có dao, súng, cung tên, bom, v.v. để dùng vào 
trong việc tàn sát. Điều này trình bày cho được biết rằng người tạo ra các loại vũ khí, như 
đã vừa đề cập đến tại đây, là do bởi có Quái Tử Thủ Tư Tâm Sở (Vadhakacetanä — Sát 
Nhân Giả Tư Tâm Sở). Và nếu như bắt luận có một người nào đã cầm lấy các loại vũ khí 
ây đê sử dụng cho được thành tựu trong việc sát tử thì người tạo ra các loại vũ khí ấy, cho 
dù thật sự chăng phải chính tự nơi mình cầm lấy để sát hại đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn phải 
bị rơi vào Nghiệp sát tử tội lỗi ấy tương tự như nhau, là vì có liên quan đến việc Kiên Cố Nỗ 
Lực. 

5. Ma Thuật Nỗ Lực (Vijjãmayapayoga): có câu Chú Giải trình bày nói rằng: 
Viijaya nibbatto = Vijjãmayo - Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sử dụng các loại thân chú và . 
ma thuật, gọi là Ma Thuật (Vijjãmaya). 


394 


Có rất nhiều thê loại tạo tác dẫn đến thành tựu trong việc sát tử qua việc sử dụng ma 
_ thuật thân chú, chẳng hạn như tạo ra lá bùa, chi tên ngày, tháng của kẻ thù, rồi đem đi đốt, 
đem đi chôn, đánh đập vào lá bùa, để làm cho kẻ thù ấ ây phát sinh lên trạng thái ngã lăn ra 
ốm bệnh và phải dẫn đến mạng vong. Hoặc sử dụng việc đọc kệ chú ma thuật để làm cho 
kẻ thù ấy phải bị mạng vong. Hoặc việc tạo nặn ra hình tượng của kẻ thù, rồi đem đi chôn, 
đem đi đốt, đánh đập vào tượng hình ấy, làm cho kẻ thù ấ ấy phải bị mạng vong. Hoặc lấy 
quân áo y phục của kẻ thù đến tụng đọc kệ chú ma thuật, rồi thiêu đốt đi, để làm cho kẻ thù 
ấy phải bị mạng vong. Hoặc sai bảo xui khiến bọn Ác Ma Quỷ dữ, Chư Thiên đi đến quấy 
rôi để làm cho kẻ thù á ây phải dẫn đến Sự mạng vong, v.v. 

6. Thân Thông Nỗ Lực (Iddhimayapayoga): có câu Chú Giải trình bày nói rằng: 
Iddhiyä nibbatto = Iddhimayo - Khởi sinh sự nỗ lực qua việc sử dụng thần thông, gọi là 
Thân Lực (Iddhimaya). 

Tại nơi đây, lập ý lẫy Thần Thông được sinh khởi do bởi nương vào Nghiệp Lực, gọi 
là Quyên Thuật Nghiệp Lực (Kammajiddhi). Chăng hạn như tích truyện Đức Vua Pitu 
sinh sống ở trong Đảo Quốc Lankä Tích Lan có được thân thông ở răng nanh. Đến một 
ngày nọ, có sự oán hận với bá hộ Cñl]asumana, thế rồi nhà vua đã gõ vào chiếc răng nanh 
của mình, và đã khiến cho bá hộ Cñlasumana ấy phải dẫn đến sự tử vong ngay tức thì. Và 
tích truyện nhà vua Vessuvanna (Đa Văn Thiên Vương - còn gọi là Vua Kuvera) trú ngụ 
ở hướng Bắc Tu Di Sơn, Ngài là vị cai quản tất cả Quỷ Thần Dạ Xoa (Yakkha devatä). 
(Xin xem lại Phần Tứ Đại Thiên Vương đã được trình bày ở phân trên). Trong khoảng thời 
gian vẫn chưa thành tựu Quả vị Bậc Thánh, đã từng sát hại bọn Dạ Xoa tùy tùng của mình 
qua việc trừng mặt nhìn chằm bắm, và đã làm cho bọn Dạ Xoa với số lượng vô số ây phải 
bị tử vong, chăng hạn như vầy. 


TRÌNH BẢY TRONG ĐIÊU NÓI RẰNG “LÀM CHO MẠNG SÓNG 
LOÀI HỮU TÌNH ẤY PHẢI BỊ MẤT ĐI MỘT CÁCH MAU LẸ” 


Theo lẽ thường thì từng mỗi Sắc Mạng Quyên Lực có được tuổi thọ bằng với 17 cái 
Tâm. Trong khoảng thời gian khi vẫn chưa tròn đủ 17 sát na của Tâm thì không có bắt luận 
một điều nào có khả năng hủy diệt Sắc Pháp này cho phải bị diệt mất đi. Tiếp đến khi đã 
tròn đủ 17 sát na Tâm, thì cũng thường tự diệt mất. Khi đã là như vậy, thì việc nói rằng “làm 
cho mạng sông của loài Hữu Tình ấy phải bị mắt đi một cách mau lẹ” sẽ nên là như thế nào 
? Điều này được giải đáp rằng chẳng phải lập Sị chỉ lây Tư Tâm Sở trong việc sát tử loài 
Hữu Tình này, thế nhưng việc làm cho từng mỗi Sắc Mạng Quyền Lực phải bị hủy diệt đi 
một cách mau lẹ, đích thị chính là lập ý đến sự việc làm cho Sắc Mạng Quyền Lực sinh khởi 
nối tiếp với nhau suốt trọn tuôi thọ của người ấy cho phải bị cắt đứt đi một cách mau lẹ, 
không còn tiếp tái sinh khởi nếi tiếp với nhau được nữa. 

Giải thích rằng thông thường từng mỗi Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu (JTvitanavaka 
kalapa) ấy, là không có việc tự tiện diệt mắt đi được, thường là có mãnh lực ở trong VIỆC 
giúp đỡ bảo hộ cho Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu khởi sinh mới lại, y như thể với từng mỗi cái 
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Tâm, một khi đã diệt mất rồi lại thường làm thành năng duyên giúp đỡ bảo hộ cho cái Tâm 
mới sinh khởi nối tiếp với mãnh lực Vô Gián Duyên và Đẳng Vô Gián Duyên. Vì thế, một 
khi xác thân mà phải bị hủy điệt do bởi các loại vũ khí, như có súng, dao, gậy gộc, v.v. thì 
Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Đại Hiển Nghiệp Lực (Kammajamahäbhitaripa) đang 
sinh cùng khắp ở trong cơ thể ấy, ắt hắn là phải bị hủy diệt, thì đã làm cho suy giảm năng 
lực đi. Mặc dù sẽ nói được răng Sắc Pháp một khi vẫn chưa tròn đủ tuôi thọ của 17 sát na 
Tâm, thì thường không có việc tự diệt mất trước đi nữa, tuy nhiên Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu 
và Sắc Đại Hiển Nghiệp Lực mà bị hủy diệt ở đây, thì đang có năng lực suy giảm. Và một 
khi tự bản thân đã có năng lực suy kém rồi, thì đến sát na diệt mới sẽ không có khả năng ở 
trong việc giúp đỡ bảo hộ cho Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Đại Hiển Nghiệp Lực sinh 
khởi ở đàng sau cho được tròn đủ được. Như thế, việc sinh khởi nỗi tiếp với nhau của Bọn 
Tổng Hợp Mạng Cửu và Sắc Đại Hiển Nghiệp Lực cũng ắt hắn có năng lực suy giảm ổi theo 
một cách tuần tự cho đến khi không còn có khả năng sẽ khởi sinh mới lại được nữa, thì chính 
ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, loài Hữu Tình ấy đã phải tử vong. Như thế mới 
nói được răng việc sát tử (Pãnäfipäta) là “làm cho mạng sống của loài Hữu Tình ấy phải 
bị mất đi một cách mau lẹ.” 


PHÂẦN TÍCH TRONG VIỆC SÁT TỬ Ở THÊ LOẠI 
CHUYÊN NHẤT (UDDISSA) VÀ BẤT CHUYỂN NHẬT (ANUDDISSA) 


Trong cá hai thể loại Nỗ Lực (Payoga), đó là: Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực 
(Sahatthikapayoga) và Phóng Khí Nỗ Lực (Nissaggiyapayoga) đây, từng môi điêu đã 
được chia ra làm hai thê loại, là: 

1. Chuyên Nhất (Uddissa): Việc sát tử với sự chủ tâm. 

2. Bất Chuyên Nhất (Anuddissa): Việc sát tử không có sự chủ tâm. 


1. Việc sát tử với sự chủ tâm: chăng hạn như có một con cò trăng đang đậu ở trên 
lưng trâu. Kẻ sát nhân có sự chủ tâm sẽ bắn con cò trắng ấy, thế rồi đã nã đạn và trúng cò 
trắng ấy dẫn đến tử vong. Như vậy, kẻ sát nhân coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
(Kammapatha), và đã hoàn thành việc sát tử một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, nêu như không 
bắn trúng cò trắng mà trái lại trúng phải trâu chết, như vậy kẻ sát nhân đã không thành tựu 
việc sát tử, bởi vì đã không hội đủ yếu tố Nỗ Lực (Payoga), đã thiếu mắt ở trong điều 
Vadhakacitta (là có Tâm nghĩ tưởng sẽ sát hại mạng sống ấy, Sát Nhân Giả Tâm). Và sự 
Nỗ Lực tức là Tâm của người ấy đã không có chủ tâm sẽ sát tử trâu kia, và sự nỗ lực ở trong 
việc sát tử ấy cũng chẳng phải là sự nỗ lực để sẽ giết chết trâu. Ứng hợp như Ngài Giáo Sư 
Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Chương Bất Cộng Trụ 
(Päräjikakanda Atthakathä) và Bộ Chú Giải Tiểu Bộ Kinh (Khuddakapätha Attha 
kath8) nói rằng: Uddissalke yam uddissa paharafi tasseva maranena kamma baddho - 
Dịch nghĩa là: Trong việc sát tử loài Hữu Tình một cách có sự chủ tâm ây, đó là kẻ sát nhân 
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có sự chú tâm để sát hại đối với bất luận một loài Hữu Tình Tảo, và nêu như chính ngay loài 
Hữu Tình ấy đã phải tử vong, thì mới sẽ phán quyết được răng “đã thành tựu việc sát tử. 


2. Việc sát tử không có sự chú tâm: chăng hạn như kẻ sát nhân đã có được trông 
thấy có rất nhiều loài Hữu Tình với số lượng nhiều hơn một, và như thế đã có việc định bụng 
để sát hại không có sự chủ tâm bắt kể là một con nào, trúng vào bất luận con nào cũng được. 
Thế rồi đã bắn hoặc đánh, hoặc chém vào loài Hữu Tình ấ ây sẽ phải tử vong với bao nhiêu 
con cũng được. Như vậy, kẻ sát nhân coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kammapatha), 
và đã hoàn thành việc sát tử một cách trọn vẹn. Nam nhân K đã có sự tức giận vào một con 
chó, và đã có sự chú tâm sẽ sát hại cho chết đi. Thế rồi đã đánh mạnh vào con chó ấy một 
cách đữ dội, ngẫu nhiên con chó ấy lại không phải chết mà chỉ có bị thương tích, và đã phải 
đón nhận sự đau đớn vô cùng. Tiếp đến, nam nhân K lại khởi sinh lên sự tức giận vào con 
chó ấy một lần nữa, tuy nhiên lần này không có sự chú tâm để sẽ sát hại, mà chỉ có việc đánh 
đập mà thôi. Thế rồi đã đánh mạnh vào, và con chó ấ ây đã phải đón nhận thêm nhiều thương 
tích. Vết thương mới đã bồi thêm vết thương cũ, đã làm thành tác nhân cho vết thương cũ 
trở nên trầm trọng thêm lên, và đã khiến cho con chó ấ ấy phải tử vong. Như vậy tính được 
răng nam nhân K đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo ŒKammapatha), đó là Sát Tử Nghiệp Lực 
(Pänätipätakamma). Nếu như con chó ấy đã chết do bởi việc bị đánh đập ở lần thứ hai, 
chỉ với việc bị đánh đập là chủ yếu, như vậy không tính được rằng nam nhân K đã Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo, bởi vì không có Tư Tâm Sở sẽ sát hại cho phải chết đi. 

Như Ngài Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Chương 
Bất Cộng Trụ (PArajikakanda Atthakath8) nói rằng: Kiấcã pi pathama pahäro na 
sayameva sakkoti mãretum, dudyam pana labbhitvä sakkonto jTvitavinäsana hetu 
ahosi, pathamapahäreneva kammabaddho yutto, na dufiyena tassa aññacittena 
đỉnnattä - Dịch nghĩa là: Cho dù quả thật là việc đánh đập lần đầu sẽ không có khả năng 
cho dẫn đến phải tử vong với mãnh lực từ ở việc đánh đập ấy đi nữa. Tuy nhiên khi đã phải 
đón nhận việc bị đánh đập ở lần thứ hai thì vết thương bị đánh đập ở lần thứ nhất ấy sẽ làm 
thành tác nhân cho phải bị tử vong. Vì thế mới phải quyết định rằng Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
với việc bị đánh đập ở lần thứ nhất chỉ là ngần ấy, và không nên phán quyết lấy việc đánh 
đập ở lần thứ hai, bởi vì việc đánh đập ở lần thứ hai đã không có Tư Tâm Sở là sẽ sát tử. 

Chiến sĩ ở trong bãi chiến trường đã trông thấy kẻ địch chạy ngược chiêu lại, thì một 
chiến sĩ đã cầm lấy thanh kiếm chém đứt đầu, tuy nhiên xác thân của người chiến sĩ đã bị 
chém ấy vẫn còn tiếp tục chạy được nữa, chính là do bởi mãnh lực của năng lực chạy ở ban 
đầu. Một chiến sĩ khác trông thấy như vậy, lại câm lẫy thanh kiếm chém bồi thêm lần nữa; 
đến đoạn này thì xác thân của người chiến sĩ ấy mới ngã lăn xuống tắt thở. Hỏi rằng người 
chiến sĩ nào là kẻ đã chém người ta thành người Xâm Phạm Nghiệp Đạo Sát Tử ? Có rất 
nhiều vị Giáo Sư đã thâm sát và đã cho nhận xét răng người chiến sĩ thứ hai là người Xâm 
Phạm Sát Tử Nghiệp Lực. Tuy nhiên Ngài Giáo Sư Trưởng Lão Tổ Phụ (Gotfathera) có 
sự hiểu biết ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã phán quyết rằng đích thị chính là người chiến sĩ 
chém người ta lúc ban đầu là người Xâm Phạm Sát Tử Nghiệp Lực, chính là bởi do việc cắt 
đứt cả hai Mạng Quyên của người chiến sĩ ấy đã có liên quan đến từ ở việc bị sát hại ở phút 
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giây ban đầu đó vậy. Việc phán quyết của Ngài Giáo Sư Trưởng Lão tô phụ này, thì Giáo 
Hội Tăng Đoàn đang kiết tập ở tại nơi đó đã cùng nhận xét nhất trí (Ekachanda) và đã 
đồng cùng với nhau thốt lên lời Sadhu - Lành Thay. Tiếp đến trong khoảng thời gian Ngài 
Đại Giáo Sư Buddhaghosa đã có được thâm sát đến câu chuyện này, và rôi đã có sự đồng 
quan điểm duyệt ý ở trong lời phán quyết của Ngài Giáo Sư Trưởng Lão tô phụ, mới dẫn 
đến việc trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Chương Bất Cộng Trụ (Päräjikakanda 
Atthakathä) nói răng: Eko saäñghãme vegena đdhãvato purissasa sam asinä chindati 
asisakam kãyabandham dhãvati tamañño paharitvä pãteti, kassa kammapatho hofrti 
vutte upaddhattherä gamanupacchedakassãäti mãhamsu, äbhidhammika gotfattathero 
silacchedakassäti - Dịch nghĩa là: Kẻ chặt đứt đầu của người chiến sĩ đang chạy đến một 
cách mau lẹ ở trong bãi chiến trường với thanh kiếm, khi mà xác thân đã mất đầu vẫn còn 
đang chạy; và với một kẻ khác đã chém vào xác thân đang chạy đến cho ngã lăn xuống. Hỏi 
rắng việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo sẽ đến với ai ? Khi đã đặt câu hỏi như vậy rồi, thì một nửa 
số lượng của các Ngài Trưởng Lão đã có sự hiểu biết sai trật khi nói rằng người làm cho xác 
thân ngã lăn xuống đích thị chính là người Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Ngài Trưởng Lão tô phụ 
thông suốt Tạng Vô Tỷ Pháp đã phán quyết đứt khoát răng chính ngay kẻ chặt đứt đầu là 
người Xâm Phạm Nghiệp Đạo, hoàn thành Sát Tử Nghiệp Lực một cách trọn vẹn. 


THÂM ĐOÁN TRONG VẤN ĐÈ TỰ VẤN NGHIỆP LỰC 
(ATTAVINIPATAKAMMA - TỰ SÁT HẠI MÌNH) 


Người tự sát hại mạng sống của mình với bất luận trường hợp nào đi nữa, thì người - : 


ấy sẽ phải bị Xâm Phạm Nghiệp Đạo Sát tử hay không ? Vấn đề này thì có một vài Ngài 
Giáo Sư đã nói rằng “người mà tự sát hại cho phải mạng vong thì ắt hăn là đã Xâm Phạm 
Sát Tử Nghiệp Lực” đã viện dẫn phần Päli nói rằng: Kodham nissãya sattã sattham ädãya 
attanäva attãnam paharanti, visam khãdantfi, rajjuyã upabandhanfi, papãtam patanti, 


evam kodhavasena kälañkatä nirayädisu upapajjanti (Trích ở trong Bộ Chú GIẢ ~ 


Chương Thứ Nhất - Túc Sinh Truyện - Ekanipätajataka) - Dịch nghĩa là: Tắt cả loài Hữu 
Tình đã tự sát hại mình bằng với vũ khí, uống thuốc tự vẫn, lấy dây thắt cỗ, nhây xuống vực 
thăm do đã dựa vào sự cừu hận. Một khi người ây đã chết đi với mãnh lực của sự cừu hận - 
như đã vừa đề cập đến, thì ắt hẳn sẽ phải đi tái sinh ở trong Cõi Thống Khô như có Địa. 
Ngục, v.V. 

Tuy nhiên việc thâm đoán của một vài nhóm vị Giáo Sư ây đã không trúng, tức là đã 
không có việc thâm sát một cách cân trọng, bởi vì điều Päl]i đã được viện dẫn đề đề cập đến 
ấy, là Đức Phật Ngài đã lập ý đến “chính là đo bởi đựa vào sự cừu hận mà đã sát hại người 
khác trước rồi sau đó mới tự sát hại mình, và vì thế mới phải bị đi tái sinh ở trong Cõi Địa 
Ngục.” Như thế, Đức Thế Tôn mới lập ý khải thuyết để ở trong Chương Thứ Nhất - Túc 
Sinh Truyện cũng trong cùng một tích truyện như vầy: Vihadakajätikã pi diftheva 
dhamme garaham patvä kãyassa bhedä nirayadTsu upapajjanfi - Dịch nghĩa là: Với 
hạng người mà có tính khí để hành hạ và sát hại người khác thì ắt hắn phải bị đón nhận sự 
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chỉ trích từ ở tha nhân trong khoảng thời gian khi vẫn còn sinh mạng. Và một khi đã tử vong 
Tôi, thì ắt hẳn phải đi tục sinh ở trong Cõi Thống Khổ, có Địa Ngục, v.v. Vì lý do như vậy 
mới trình bày cho thấy răng “chỉ mỗi một việc tự sát hại mình mới không coi đó là việc Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo - Sát Tử Nghiệp Lực.” 

Lại nữa, trong cả năm loại Chi Pháp của Sát Tử Nghiệp Lực, thì người tự sát hại mình 
ắt hắn đã không hội đủ năm Chi Pháp, bởi do đã thiếu đi yếu tố Pänasaññitä (biết rằng loài 
Hữu Tình ấy có sinh mạng) có nghĩa là ở trong điều nói răng “loài Hữu Tình có sinh mạng” 
tại đây không có lập ý “lây chính bản thân mình” mà chỉ lập ý lấy “các loài Hữu Tình khác” 
ngoài ra tự bản thân mình vậy. Thế là việc tự sát hại mình mới không hoàn thành Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo, thành tựu Sát Tử Nghiệp Lực được. Như thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình 
bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTpanTfikä) và bộ Phụ Chú 
Giải Xua Tan Hoài Nghi (VimativinodanTfikä) nói rằng: At(anam muñcitvã parapanimhi 
pãnasaññiíã lakkhanassa aägassa abhävato nevatthi pãnãtipäto - Dịch nghĩa là: Nhất 
định là Sát Tử Nghiệp Lực thường không có đối với người tự sát hại mình đến mạng VOng, 
đo bởi thiếu mắt đi Chi Pháp Pãnasaññitä đó là “biết rằng loài Hữu Tình ấ ây có sinh mạng” 
ngoài ra tự bản thân mình. 


THÂM ĐOÁN SÁT TỬ NGHIỆP LỰC ĐÓI VỚI NGƯỜI SẼ PHẢI MẠNG VONG 
VỚI DIỆT NGHIỆP THỌ TỬ VONG 


Người phải mạng vong với Diệt Nghiệp Thọ Tử Vong (Sarasamarana) là lìa khỏi 
cuộc đời với Nghiệp Lực đã dứt (Kammakkhaya) và Thọ Mạng đã diệt (Ayukkhaya). 
Giả sử như có người sẽ phải từ trần trong ngày hôm nay vào khoảng thời gian độ “ 00 do 
bởi Nghiệp Lực đã dứt và Thọ Mạng đã diệt. Ngẫu nhiên trong thời gian 17: 00 ấy, có kẻ 
cựu thù lẻn đến sát hại và đã làm cho người ấy phải la đời. Như vậy kẻ sát hại ấy sẽ Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo Sát Tử hay không ? Giải đáp rằng “kẻ sát hại không Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo bởi vì không hội đủ năm Chi Tháp, bởi Mi đã thiêu mất điều Tenamaranam là loài Hữu 
Tình ấy phải tử vong do bởi sự cỗ quyết ấy.” 

Như thế Ngài Trưởng Lão Ananda mới trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Căn 
Gốc Ngữ Tông (Kathävatthumnlafikã) nói rằng: Attano dhamma(äya marantam 
ko{fenfassa vã sĩsam vã chindantassa natthi pãn50pä(oti äcariyä vadanfi - Dịch nghĩa 
là: Tất cá Ngài Giáo Sư nói răng Sát Tử Nghiệp Lực ắt hắn là không có đối với kẻ sát hại 
qua VIỆC hành hạ, hoặc qua việc chặt đứt đầu của người sẽ tự tử một cách thường nhiên. Câu 
chuyện về người sẽ mạng vong với Diệt Nghiệp Thọ Tử Vong đây, thuộc thể loại thật là khó 
hiểu biết, và với người không có được Vị Lai Tiên Giác Thắng Trí (Anagatanisa Abhiãñã) 
thì nhất định không thể nào hiểu biết được. Và chỉ có việc suy đoán hoặc sử dụng phương 
pháp tiên đoán theo chiêm tỉnh học ngần ấy thôi. Vì thế, trong việc nêu lên câu chuyện này 
để trình bày và để thẩm đoán là cũng để cho hiểu biết răng “nếu như có khởi sinh lên dạng 
thức câu chuyện ở thể loại này thì cũng cần phải quyết đoán cho hiện hành như đã vừa nói 
Ở tại đây.” 
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THẮM ĐOÁN HỮU QUAN VỚI VIỆC 
NGHIỆP LỰC SÁT TỬ MẪU THÂN (MÃÄTUGHÄTAKAMMA) 
VÀ NGHIỆP LỰC SÁT TỬ PHỤ THÂN (PITUGHATAKAMMA) 


Con trẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại người Cha cũng cùng là hàng Nhân Loại với 
nhau, tuy nhiên người Cha ây đã được biến đối giới tính trở thành hạng nữ nhân. Hoặc con 
trẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sinh. Hoặc con trẻ là 
loài Hữu Tình Bàng Sinh mà sát hại người Cha là hàng Nhân Loại. Hoặc con trẻ là loài Hữu 
Tình Bàng Sinh mà sát hại người Cha cũng cùng là loài Hữu Tình Bàng Sinh với nhau. Cả 
bốn trường hợp hành động tạo tác của con trẻ đây, thì với hành động tạo tác của trường hợp 
nào là Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân ? Giải đáp rằng: 

+ Trường hợp con trẻ thứ nhất mà sát hại người Cha cũng cùng là hàng Nhân Loại 
với nhau. Cho dù người Cha ấy đã chuyển đổi giới tính trở thành nữ nhân đi nữa, thì hành 
động tạo tác ấy cũng vẫn sắp thành Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. 

+ Còn hành động tạo tác của trường hợp con trẻ thứ 2 — 3 — 4 với người Cha, qua viỆc 
không cùng là hàng Nhân Loại với nhau â ấy, thì sắp là bất thành Nghiệp Lực Sát Tử Phụ 
Thân, tuy nhiên cái Nghiệp Lực này cũng được tính là loại Nghiệp Lực nghiêm trọng xấp xỉ 
với Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. 

Đối với việc sát hại người Mẹ cũng hiện hành trong cùng một phương thức như vầy. 
Như thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ 
(Sammohavinodanï Atthakathä), Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Adguttara Attha 
kathä), và Bộ Chú Giải Ngũ Thập Thượng Phần (Uparipan nãsaka Atthakathä) nói rằng: 
Manussabhũtasevamanussabhũtam mãtaram pitaram vã api parivattalingam jita 
voropen(asa kammam ãnantariyam hof, yo pana sayam manussabhito 
tiracchanabhñtam mãtaram pitaram vã, sayam vã tiracchaänabhito manussabhitam, 
tracchaãnoyeva vã tỉracchänabhitam jïviã voropeti, tassa kammam ãnantari 
yam nahboti, bhãriyam pana hoti, anantariyam äãhacceva titthati - Dịch nghĩa là: Chỉ có 
con frẻ là hàng Nhân Loại mà sát hại người Mẹ, người Cha, cho dù đã chuyên đôi giới tính 
đi nữa, thì hành động tạo tác của con trẻ này sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực, tức là Nghiệp 
Lực Sát Tử Mẫu Thân, Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. Tự bản thân người nào là hàng Nhân 
Loại mà sát hại người Me, người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sinh; hoặc tự bản thân là loài 
Hữu Tình Bàng Sinh mà sát hại người Mẹ, người Cha là hàng Nhân Loại; hoặc tự bản thân 
là loài Hữu Tình Bàng Sinh mà sát hại người Mẹ, người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sinh, 
thì hành động tạo tác của cả ba nhóm người này bất thành Vô Gián Nghiệp Lực, tức là bắt 
thành Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu Thân, Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. Tuy nhiên cũng sắp 
được thành loại Nghiệp Lực nghiêm trọng, và hắn nhiên là hiện hữu sát cận với Vô Gián 
Nghiệp Lực.” 

Trình bày câu Kệ Hãn Hạ Giải (Sedamocanagäthã) (câu kệ này rất là khó nghĩ suy 
đến nỗi phải vã ra mồ hôi) liên quan với Vô Gián Nghiệp Lực: _ 
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Atthim hane na mãfaram purisañca na pitaram hane 
Haneyya anariyam mando tena cänantaram phuse 
Pañhã mesã kusalehi cindit(ã. 


Dịch nghĩa là: Kẻ thiểu trí sát hại NgƯỜI nữ, người nam mà chăng phải là người Mẹ, 
người Cha và chăng phải là Bậc Thánh Nhân; tuy nhiên kẻ ấy ắt hắn dẫn đến thành Vô Gián 
Nghiệp Lực do bởi căn cứ vào việc sát hại đó. Bậc hiền trí nên thâm sát vấn đề này. 

Lời giải đáp ở trong câu Kệ này, lập ý nhăm là “con trẻ sát hại người Mẹ, người Cha 
mà đã chuyên đổi giới tính”, vì thế mới thành Vô Gián Nghiệp Lực; tức là người Mẹ đã 
chuyển đổi giới tính thành nam nhân, người Cha đã chuyển đổi giới tính thành nữ nhân. Và 
như thế, nam nhân ấ ây cũng chẳng phải là người Cha, nữ nhân ấy cũng chẳng phải là người 
Mẹ. Vì thế cho nên Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tề 
Toàn (Samanfapäsädika Atthakathä) nói rằng: Ayam pañhäã liàgaparivattena 
i(thibhñtam pitaram purisabhiñtañca mãtaram sandhãya vuttä - Dịch nghĩa là: Vấn đề 
này thì Đức Phật đã lập ý đến người Cha đã chuyền đổi giới tính thành nữ nhân, người Mẹ 
đã chuyển đổi giới tính thành nam nhân. 

Atthim hane ca mãtaram purisañca pitaram hane 
Mãtaram pitaram hantavã na (enänantaram phuse 
Pañhã mesä kusalehi cindita. 

Dịch nghĩa là: Con trẻ sát hại nữ nhân mà đích thực là người Mẹ, và sát hại nam nhân 
mà đích thực là người Cha; thì cho dù đã sát hại hạng người Mẹ, người. Cha rồi, con trẻ ấy 
cũng sắp là bất thành Vô Gián Nghiệp Lực. Bậc hiền trí nên thẩm sát vấn đề này. 

Lời giải đáp ở trong câu Kệ này, lập ý nhắm là “sát hại người Mẹ, người Cha mà đó 
là loài Hữu Tình Bàng Sinh, và con trẻ là hàng Nhân Loại. Vì thế mới bất thành Vô Gián 
Nghiệp Lực. Chăng hạn như Migasiủgatäpasa có người Mẹ là một loài nai, và sư tử con 
SThabahukumära có người Cha là hạng Sư Tử Vương Rãjasiha, và sư tử con Sihabähu 
kumära này đã sát hại Sư Tử Vương đã là người Cha của mình mất đi. 

Như thế Ngài Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tễ Toàn 
(Samantapäsädika Atthakathã) nói răng: Ayam pañhäã miga siàgatäpasa sihakumärä 
dinam viya tiracchãna mãtãmetaro sandhäya vut(ã - Dịch nghĩa là: Vấn đề này, Ngài 
lập ý nhắm lẫy người Mẹ, người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sinh tương tự với người Mẹ, 
người Cha của Migasiủgatäpasa và sư tử con Sihakumärädĩnam v.v. 


THÂM ĐOÁN KẺ SÁT HẠI NGƯỜI CHA 
MÀ KHÔNG NHẬN THỨC ĐÓ LÀ NGƯỜI CHA 


Con trẻ sát hại người Cha mà không nhận thức đó là người Cha của mình, và người 
Cha đã bị sát hại đó cũng không nhận thức đó là con trẻ của mình, như vậy sẽ sắp thành Vô 
Gián Nghiệp Lực hay không ? Điều này giải đáp rằng: Cho dù sẽ không nhận thức được 
rằng cùng là người Cha và con trẻ với nhau, tuy nhiên dựa theo thực tính thì quả thực là kẻ 
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sát nhân và người bị sát hại cùng là người Cha và con trẻ với nhau, do vậy mới vẫn phải sắp 
thành Vô Giản Nghiệp Lực. 

Vì thế cho nên Bậc Đại Giáo Thọ Sư mới trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Luật Đại 
Phẩm (Vinayamahävagga Atthakath8) nói rằng: Sace pi hỉ vesiyä putto hoti, ayam ye 
pitãti najãnãti, yassa sambhavena nibbatfo pïta so ce anena ghãti(o pitughãta kof(evva 
saủkhayam øgacchati anantariyañca phusafi - Dịch nghĩa rằng: Cho dù sẽ là con trai 
của một nàng kỹ nữ mà không nhận thức được rằng nam nhân ấy là người Cha của mình đi 
nữa, tuy nhiên do căn cứ vào chất tỉnh dịch của người nam nào đã cho mình sự sản sinh thì 
chính vị nam nhân ấy đã là người Cha của mình. Nếu như người con trai ấy sát hại nam nhân 
mà đã cho mình sự sản sinh thì cũng bị liệt vào kẻ sát hại người Cha, và ắt hắn dẫn đến thành 
Vô Gián Nghiệp Lực. Con trẻ sát hại người Cha, người Mẹ bởi do đã có sự hiểu biết sai 
lầm, do đã nghĩ răng đó chỉ là loài Hữu Tình hoặc là kẻ đạo tặc, như vậy vẫn sắp thành Vô 
Gián Nghiệp Lực. 

% Chắng hạn như tích truyện một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại một con dê thường ưa 
thích lẻn đến ăn cây trồng của ông ta vào lúc giữa đêm khuya. Như thế trong một ngày, vào 
lúc nửa đêm đúng thời gian đê lại đến ăn, thì nam nhân ấy đã cầm súng ra để băn đê, ấy mà 
bất chợt trong thời điểm ấy, người Mẹ hoặc người Cha của anh ta đang ngồi đúng ngay chỗ 
dê đã từng đi đến. Nam nhân ấy đã hiểu biết sai lầm để nghĩ rằng đó chỉ là dê đã đến, và vì 
lẽ lúc ấy đã là thời gian giữa đêm khuya việc nhìn thấy lại không được rõ ràng, nên đã băn 
trúng vào người Cha hoặc người Mẹ phải tử vong. 

+ Hoặc có một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại kẻ đạo tặc lén vào trong khu vực nhà ở 
của mình giữa đêm khuya. Ngay khi vừa trông thấy cái bóng của người bước vào trong khu 
vực nhà ở, thì liền hiểu biết đó là kẻ đạo tặc, nên đã vội cầm lây súng bắn đi, nhưng ngẫu 
nhiên người đã bị bắn ấy chẳng phải là kẻ đạo tặc, mà trái lại là người Cha hoặc người Mẹ 
của mình đã bị trúng đạn và phải tử vong, bởi do sự hiểu biết sai lầm của con trẻ. Vì thế, 
hành động tạo tác của cả hai nam nhân đã vừa đề cập ở tại đây, mới phải tính là đã dẫn đến 
thành Vô Giản Nghiệp Lực. 

+ Người chiến sĩ ra ở ngoài bãi chiến trường trông thấy người Cha của mình đi đến 
cùng với người lính phía bên thù địch, thì cũng chủ tâm sẽ băn các binh lính ấy cùng với 
nghĩ suy rằng “nếu như các binh lính ấy đã bị bắn rôi, thì người Cha cũng sẽ được trốn 
thoát”. Thế rồi đã thực hiện việc xạ thủ, nhưng bất chợt viên đạn lại trúng vào người Cha 
của mình và đã dẫn đến sự tử vong. Như vậy, hành động tạo tác của người chiến sĩ ấy có 
được sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực hay không ? Ngài Chú Giải Sư nói rằng “không sắp 
thành Vô Gián Nghiệp Lực, nhưng vẫn được gọi là kẻ sát phụ thân.” 

Cả ba tích truyện đã được nêu lên để trình bày ở tại đây, là đã được trích ở trong Bộ 
Chú Giải Hoàn Bảo Tế Toàn (Samantapäsädika Atthakathä). Bậc Đại Giáo Thọ Sư 
Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Luật Đại Phẩm (Vinayamahãvagga 
Atthakath8) nói răng: Kẻ sát hại Bậc Alahán Vô Sinh và nếu như Bậc Alahán Vô Sinh ấy 
là bậc đã bị sát hại lại chăng phải là thuộc hàng Nhân Loại, thì kẻ sát nhân cũng không dẫn 
đến thành Vô Gián Nghiệp Lực.” 
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Trong bộ Chú Giải và Phụ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ (SammmohavinodamT 
_Atthakathä ca TTkã) đã trình bày rằng: Bậc đang tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ khi vẫn chưa 
được thành tựu, và có một người nghĩ tưởng gây tổn thương đến vị hành giả ấy, bằng cách 
gây tôn thương đến cơ thể hoặc lén bỏ thuốc độc vào trong thực phẩm cho thọ thực. Vị hành 
giả ấy một khi đã bị gây tôn thương rồi, thì đã phải đón nhận sự khổ đau thi đĩ khốc hình 
(phải bị thụ lãnh sự khổ đau vô cùng khốc liệt), tuy nhiên vẫn cứ nỗ lực tiến tu Thiền Minh 
Sát Tuệ mãi cho đến đã chứng được Quả vị Alahán Vô Sinh, và rôi liền viên tịch do bởi tác 
hại của thương tích hoặc là do bởi mãnh lực độc tố đã thấm vào. Và như thế, kẻ gây ra tôn 
thương ấy ắt hắn đã dẫn đến thành Vô Gián Nghiệp Lực, là vì cho đù Tư Tâm Sở Sát Tử 
(PAnäfipäta cetanã) ở ngay trong sát na cái Tâm Đồng Lực thứ bảy ấy quả thật là sẽ có 
Cảnh Hiện Tại (Paccuppannärammana) đi nữa, tuy nhiên đã có Tư Tâm Sở để sẽ làm cho 
việc diễn tiến tiếp nối với nhau của cá hai Mạng Quyền của bậc bị sát hại ây phải bị cắt đứt 
đ1, tức là cho phải bị tử vong. 


THÂM ĐOÁN TRONG VIỆC KHÂN CẢU CHO CẮT TAY CHẶT CHÂN 


Tội nhân phải thụ lãnh đến án tội tử hình. lrong sát na nhà chức trách dẫn tội nhân 
đến để thi hành án tử, thì đã có một người có tâm lòng bi mẫn đến khẩn cầu xin với nhà chức 
trách ấy, xin cho được giảm bớt tội từ việc tử hình cho xuống đến tội chỉ là việc tùng xẻo 
cắt tay chặt chân. Nhà chức trách đã thực hiện theo lời khẩn cầu ấy, và như vậy, kẻ khẩn 
câu cho cắt tay chặt chân của tội nhân ấy sẽ phải là Bất Thiện hay không ? Giải đáp răng: 
chăng phải là Bất Thiện, mà trái lại là Thiện Thí Sinh Mạng (JTvitadãnakusala). Vì thế 
cho nên Ngài Trưởng Lão Nägasena mới đề cập để ở trong Bộ Vua Milinda Sở Vấn Kinh 
(Milindapañh8) nói rằng: Na kiñci apuññam äpajjeyya - Dịch nghĩa là: Người ấy chẳng 
phải bị dẫn đến Bắt Thiện Nghiệp Lực chút nào cả. 


THÂM ĐOÁN ĐUÔI THẠCH SÙNG ĐÃ BỊ ĐỨT 
NHƯNG VẤN CÒN ĐƯỢC NHÚC NHÍCH 


Người đã đập thạch sùng. đứt đuôi, tuy nhiên khúc đuôi đã bị đứt ây thì vẫn còn được 
nhúc nhích. Như vậy, sẽ nói răng khúc đuôi đã bị đứt ấy vẫn còn có Tâm và Tâm Sở hay 
không ? Giải đáp răng: khúc đuôi đã bị đứt ấy đã không còn có Tâm và Tâm Sở, tuy nhiên 
vẫn còn được nhúc nhích â ấy, là cũng bởi do việc diễn tiến sinh khởi nối tiếp với nhau từ Sắc 
Quý Tiết Duyên Tâm (Cittapaccayautujaripa). Tức là Sắc Pháp sinh khởi từ Hỏa Đại 
Hiển (Tejodhätu) hiện hữu ở trong Tổng Hợp Sắc Tâm (Cittajakaläpa) và ở trong Sắc 
Quý Tiết Duyên Tâm này có Phong Khí Đại Hiển (Samiranaväyodhätu). Tức là Phong 
Đại Hiến (V ayodhäãtu) đã tạo tác làm cho khởi sinh việc nhúc nhích, và chính ngay Phong 
Khí Đại Hiển này lại có liên quan từ Tổng Hợp Sắc Tâm hiện đang sinh ở trong khúc đuôi 
ây. Vì thế cho nên, một khi mãnh lực của Phong Khí Đại Hiển vẫn đang hiện hữu, thì khúc 
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đuôi đã bị đứt ra Ấy vẫn còn có sự nhúc nhích. Đến khi mãnh lực ấy đã chấm dứt thì khúc 
đuôi ấy cũng dừng nhúc nhích.” 


THẢM ĐOÁN TRONG VẤN ĐÈ HỮU QUAN VỚI 
ĐƯỜNG LỎI Y HỌC VÀ ĐƯỜNG LỚI KHOA HỌC 


1. Việc sử đụng thuốc hủy điệt mầm giống Tái Sinh của người nam chỗ được gọi là 
Tỉnh Trùng (Spermatozoa) để không cho có được cơ hội tương phối với mầm giống Tái 
Sinh của người nữ chỗ được gọi là Noãn Châu (Ova - Noãn Tử) và như thế sẽ được liệt 
vào Sát Tử Nghiệp Lực (Pãnãtipãta — Sát Sinh) hay không ? 

2. Theo đường lối Y Khoa thì nói rằng: Các mầm giống bệnh tật (Roga), như có 
mầm giống bệnh dịch tả (Cholera), v.v. thường có việc đi dịch tương tự loài Hữu Tình ở 
bên ngoài. Và có sự khởi phát hệ phân liệt tố chất một cách mau lẹ, và bất tự hoại tử. Chỉ 
trừ khi sẽ bị hủy điệt với sự đốt nóng hoặc là với mãnh lực của thuốc tiêm mà thôi. Như thể, 
theo Y Học thì việc tiêm thuốc để hủy diệt những loại mầm giống bệnh này, sẽ là Sát Tử 
Nghiệp Lực (Pãänätipäta) hay không ? 

3. Người ăn trứng vịt hoặc trứng gà mà không có con giống mâm tương phối, thì sẽ 
không được nói rằng đó đã là việc tự ngăn ngừa trong việc thọ thực loài Hữu Tình hữu sinh 
mạng, và như thế sẽ được liệt vào Sát Tử Nghiệp Lực hay không ? 

Tiếp theo đây, sẽ thâm đoán các điều này như sau: 

1. Việc hủy điệt mầm giống Tái Sinh của người nam, là nhăm đề phòng bị không cho 
khởi sinh việc Tái Sinh, thì quả là không có Xâm Phạm Sát Tử Nghiệp Lực. Là bởi vì mầm 
giống Tái Sinh của người nam chỗ được gọi là Tỉnh Trùng (Spermatozoa) đây, thì quả thật 
là cho dù có dựa theo đường lối Y Khoa sẽ nói răng là “di dịch” đi nữa, tuy nhiên những 
mâm giống này là không có Tâm Thức (Viññãnä) và ở trong Cõi Dục Giới ấy, các loài 
Hữu Tình thường là không thể nào sinh khởi mà không có Tâm Thức được. Vì thế, theo 
đường lối Phật Giáo mới không kể là loài Hữu Tình. Cho dù mầm giống Tái Sinh của người 
nam hoặc người nữ đi nữa, thì cũng chỉ là Bọn Tổng Hợp Sắc Quý Tiết (Utujarũpakaläpa) 
mà khởi sinh từ Tâm Khởi Sinh Tham (Lobhacittuppäda) của người nam và nữ ây, vả lại 
hữu quan với Nghiệp Lực của loài Hữu Tình sẽ sinh ra. Và trong việc “di dịch” ây, là cũng 
bởi vì trong những Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Rñũpakalapa) ấy, thì đã có Phong Đại Hiến 
(Vãyodhätu) hiện hữu với trạng thái “lay chuyển” (Samiranaväyo - Phóng Khí) mới làm 
cho chuyển động được, và cũng tương tự như khúc đuôi đã bị đứt lìa khỏi thân rồi mà vẫn 
còn được nhúc nhích. Nếu như việc hủy diệt này là việc hủy diệt ở trong giai đoạn mầm 
giống Tái Sinh của người nam và người nữ đã có được tương phối với nhau, cho đến sinh 
thành chủng nhi và đã có được Thức Tái Sinh (Patisandhiviññäna) sinh khởi, thì như thế, 
hành động tạo tác ây nhất định sẽ được liệt vào Sát Tử Nghiệp Lực. 

2. Theo đường lối Y Khoa, việc chích thuốc mà hủy diệt các mầm giống bệnh ấy, thì 
không có liệt vào Sát Tử Nghiệp Lực được, là bởi vì những mầm giống bệnh ấy không có 
Tâm Thức (Viãññãn3), và đó chỉ là Bọn Tổng Hợp Sắc Quý Tiết (Utujarñpakaläpa) mà. 
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hữu quan với, hoặc là Bất Thiện Nghiệp Lực, hoặc là sinh từ Quý Tiết Ngoại và Quý Tiết 
Nội, hoặc là có liên quan với thực phẩm. Và trong sự việc các mầm giống bệnh ây có “việc 
đi dịch tương tự loài Hữu Tình ở bên ngoài” là cũng do mãnh lực từ Phong Đại Hiển 
(V ayodhätu) hiện hữu ở trong các Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, như đã có được giải thích ở 
trong điều thứ nhất. Và mầm giống bệnh khởi phát lên mau lẹ và vô số là cũng do mãnh lực 
từ Phong Đại Hiển hiện hữu ở trong các Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, và đã làm cho Bọn 
Tổng Hợp Sắc Pháp khởi sinh lên nối tiếp với nhau nhiều vô số lượng. Tương tự như cây 
mà đã được đón nhận sự nóng và lạnh rồi, thì sẽ phát triển xanh tươi tốt đẹp, đâm chồi cành 
nhánh mọc ra. Hoặc giống như cỏ chỉ cần đem trồng lấy một lần, tiếp đến xanh tươi tốt đẹp 
và mọc ra hàng trăm hàng ngàn ngọn cỏ cho đến không thể nào đếm xuể như thế vậy. Và 
trong sự việc các loại mầm giỗng bệnh này không có tự hoại điệt (bất tự hoại tử), là trình 
bày cho nhận thức được răng các loại mầm giống bệnh này chăng phải là loài Hữu Tình 
(chăng phải là chúng sinh), vì lẽ nếu đã là loài Hữu Tình (chúng sinh) thì phải có việc tử 
vong theo hạn định thời gian. Do đó, các mầm giống bệnh ấ ây, cũng có thể thực tính tương 
tự với rỉ sét bám lấy sắt, hoặc giống như là rêu (địa y) bám theo vách tường vậy. Nếu như 
việc chích thuốc hoặc uống thuốc để làm cho hủy diệt con giun sán ở trong ruột, v.v. thì 
cũng liệt vào Sát Tử Nghiệp Lực, là bởi vì các loại giun sán ấy có Tâm Thức (V iãñän3) và 
có được hiện bày cho được thấy về sự sống và sự chết, Tuy nhiên, hành động tạo tác ở thể 
loại Sát Tử Nghiệp Lực này, thì chỉ có một chút ít tội lỗi ngần ây thôi, là vì loài Hữu Tình 
bị sát hại ấy, là loài Hữu Tình chắng có chút ít lợi ích nào cả, vả lại chỉ cho điều tác hại khổ 
đau. Và nêu như người hủy diệt ây, lại có Tư Tâm Sở để sẽ g1úp cho người ta được đón nhận 
sự an lạc và cho mạng sống được tiếp nối lâu dài, thì trái lại điều ấy lại là thể loại Thiện 
Nghiệp Lực, vả lại đã làm cho Thiện Thí Sinh Mạng (JTivitadanakusala) được khởi sinh. 

3. Người ăn trứng vịt hoặc trứng gà mà không có con giỗng mầm tương phối, thì sẽ 
không được nói rằng đó đã là việc tự ngăn ngừa trong Việc thọ thực loài Hữu Tình hữu sinh 
mạng, là bởi vì cho dù quả trứng ấy sẽ không có con giống mầm tương phỗi đi nữa, tuy nhiên 
ắt hắn đã có loài Hữu Tình đi tái sinh rồi, và do vậy mới có việc hiện bày thành quả trứng. 

Là bởi vì có tám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 

Methunam colapahanam Sarmmsagzo näbhyãämasanam 
Pãnam dassanam savanam Ghãyanam øabbhahetavo 

Dịch nghĩa là: Có tám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 

+ Qua việc tính giao. 

+ Băng cách lấy vải thấm tỉnh dịch của người nam bỏ vào trong cửa sản môn. 

+ Băng cách người nam xúc chạm cơ thể. 

+ Băng cách người nam xoa vuốt cái rốn. 

+ Băng cách uống tỉnh dịch của người nam. 

+ Băng cách ngắm nhìn vào cơ thể của TBƯời nam. 

+ Băng cách lắng nghe âm thanh của TBƯỜi nam. 

+ Băng cách được ngửi mùi hơi của người nam. 

(Trích ở trong Bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tê Toàn (Samantapäsädika Atthakathäã) 
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Việc đề cập ở tại đây, là trình bày cho được biết răng: Việc sản sinh của loài Hữu 
Tình ở trong thai phụ mãi cho đến thai bào đã được hiện bày, thì ngoài việc tương phối mầm 
giống của người nam ra, thì vẫn còn có thêm nhiều tác nhân khác nữa, để mà có khả năng 
làm cho loài Hữu Tình được sản sinh. Với lý do này mà trứng gà hoặc trứng vịt, cho dù đã 
không có được tương phối với con trống đi nữa, thì ắt hắn cũng đã có loài Hữu Tình sản sinh 
TÔI. 


TRÌNH BÀY TUẦN TỰ VỀ VIỆC THỤ THAI DO DỰA VÀO TÁM TÁC NHÂN 


1. Tính Giao (Methunam): qua việc tính giao. Điều này đã được hiện bày một cách 
minh hiển, do đó không cần phải giải thích thêm nữa. 

2. Thô Bố Y (Colagahanam): băng cách lẫy vải thấm tỉnh dịch của người nam bỏ 
vào trong cửa sản môn. Điều này đã có tích truyện trình bày như sau: người nữ đã từng là 
vợ Ngài Udäyi, và đã lấy vải thấm tinh dịch của Ngài Udãyi bỏ vào trong cửa sản môn của 
mình, tiếp đến thì nàng ta đã được thụ thai. 

3. Tiếp Xúc (Samsaggo): bằng cách người nam xúc chạm cơ thể. Điều này Ngài 
nói rằng: người nữ đang khi có kinh nguyệt, và đã khởi sinh ái hà lai láng. Ngay trong thời 
gian ấy, nếu như có người nam đi đến và đụng chạm vào các bộ phận trên cơ thể của người 
nữ ấy, thì có thể đã làm cho người nữ ấy phải thụ thai. 

4. Đỗ Tê Xúc Cảm (NäbhTamasanam): bằng cách người nam xoa vuốt cái rốn. 
Chăng hạn như nàng Pärikã là người Mẹ Ngài Suvannasama. Vào thời kỳ có kinh nguyệt 
thì đạo sĩ mặc áo vỏ cây (Dukila) đã là Đắng Vương Phu, đã lẫy tay xoa vuốt vào cái rốn 
của nàng. Tiếp đến thì nàng ta đã thụ thai và đã hạ sinh ra Ngài Suvannasãäma. 

5.Âm Liệu (Pänam): bằng cách uống tinh dịch của người nam. Chắng hạn như tích 
truyện đạo sĩ Migasiủga là con trẻ của nàng hươu xạ hương. Vào thời kỳ có kinh nguyệt thì 
đã uống nước tiểu (Passäva) có tinh dịch trộn lẫn ở bên trong của một vị đạo sĩ. Tiếp đến 
thì nàng hươu xạ hương ấy đã thụ thai, và đã cho ra đời một đứa con trai thuộc hàng Nhân 
Loại, đích thị chính là đạo sĩ Migasiủga ấy vậy. 

6. Quan Sắc (Dassanam): bằng cách ngắm nhìn vào cơ thể của người nam. Chắng 
hạn như tích truyện nàng cung phi một vị Vua trị vì đảo quốc Lankã, đã đứng ở cửa số và 
đã trông thấy một nam nhân là thị vệ thân cận Đức Vua. Nàng ta đã nhìn chăm băm vào 
nam nhân ấy với mãnh lực của ái luyến. Thế rồi thời gian tiếp đến nàng ây đã có được thụ 
thai. 

7. Thính Âm (Savanam): bằng cách lắng nghe âm thanh của người nam. Chắng hạn 
như loài cò trăng. Theo lẽ thường thì loài cò trắng ấy là chỉ có chim mái và không có chim 
trống. Đến khoảng thời gian loài cò trắng sẽ sản sinh ra được chim con, là băng cách lắng 
nehe được tiếng sắm vào bắt luận thời gian nào thì chính ngay thời gian ấy loài cò trăng sẽ 
được thụ thai. Như ở trong Chánh Tạng Pãli đã có trình bày để ở trong Bộ Kinh GotamT 
Apädãna nói rằng: | 

Yathã balakayonimihi Navijjati pumosadä 
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Meghesu gajjamãnesu Gabbham ganhanti tä sadäã 


Dịch nghĩa là: Trong việc sinh sản của những loài cò trăng ấy là không có hiện bày 
đến con chim trồng. Một khi được nghe tiếng sắm vào thời lúc nào thì chính ngay thời gian 
ây những loài cò trắng ây sẽ được thụ thai. Gà mái hoặc bò cái, một đôi khi khi được nghe 
âm thanh của gà trống hoặc bò đực thì cũng có được thụ thai. 


8. Khứu Khí (Ghãyanam\): băng cách ngửi được mùi hơi của người nam. Chăng 
hạn như có một vài con bò cái một khi đã ngửi được mùi hơi của con bò chúa (Go usabha) 
thì cũng đã được thụ thai. Hoặc có một vài con ngựa cái, có một vài con voi cái; một khi đã 
ngửi được mùi hơi con ngựa đực, con voi đực thì cũng đã có được thụ thai. 

[Các tích truyện này đã có được trích dẫn từ ở trong Bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tễ Toàn 
(Samantapäsädika Atthakathäã) — Chương Hoàn Hảo (Sudinnakanda), và ở trong Bộ Phụ 
Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTpanTfTkä) | 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Sát Tử Nghiệp Lực 
2. THẦU ĐẠO (ADINNADÃNA - TRỘM CẮP) 


Từ ngữ nói rằng Adinnadãna này, khi chiết tự thì có được ba từ ngữ, đó là: A + 
Dỉnna + Ảdãna. A là từ ngữ phủ định, Dinna = vật chất của cải mà chủ nhân cho phép, 
Ädãna = năm giữ lẫy. Khi kết hợp vào nhau thành Adinnadäna thì được dịch là “cướp 
đoạt lây vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho phép, hoặc là chủ nhân thương yêu 
quý trọng.” Từ ngữ Adinna là vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho phép, hoặc 
chủ nhân thương yêu quý trọng, có ý nghĩa là “không có được cho phép qua việc viết ra băng 
giấy tờ cho phép, hoặc được trao cho băng tay, hoặc dùng hành động để biểu lộ cử chỉ cho 
được biết là đã cho phép, chăng hạn như là ủn đây đến cho, dùng chân đây đến cho, gật gù 
cho phép, v.v. hoặc nói ra lời cho phép.” Từ ngữ Adãna là việc năm giữ lây, tức là ăn cắp, 
trần lột, trộm CƯỚP, chụp giựt, hăm dọa, lừa đảo, tráo đổi, v.v. Trình bày câu Chú Giải ở 
trong từ ngữ nói rằng Adinnadäana: Na dỉinnam = Adinnam - Vật chất của cải mà không 
có được chủ nhân cho phép, hoặc là chủ nhân thương yêu quý trọng, gọi là Bất Khả Thí 
(A dinna). 

Adinnassa ädãnam = Adinnãdãänam - Việc cướp đoạt lấy vật chất của cải mà không 
có được chủ nhân cho phép, gọi là Thâu Đạo (Adinnädãäna — Trộm Cắp). Hoặc một phân 
khác nữa: 

Adinnam ädTyanti etenäti = Adinnãädänam - Tất cả Nhân Loại thường cướp đoạt 
lấy vật chất của cải mà chủ nhân thương yêu quý trọng với Pháp Chủng ấy, do đó Pháp 
Chúng làm thành tác nhân ở trong việc cướp đoạt lẫy vật chất của cải mà chủ nhân thương 
yêu quý trọng ấy, gọi là Thâu Đạo (Adinnädãna — Trộm Cắp). Tức là Đạo Tặc Tư Tâm 
SỞ (Theyyacetanã — Có Tặc Đạo Giả), nghĩa là Tư Tâm Sở làm thành tác nhân ở trong việc 
trộm cắp tài sản. Đạo Tặc Tư Tâm Sở này có được hai thê loại Nỗ Lực (Payoga — Phẫn 
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Đấu), có được cá Thân Nỗ Lực (Käyapayoga) là việc trộm cắp với tự thân tác hành và Ngữ 
Nỗ Lực (Väcipayoøa) là dùng lời nói để lừa đảo. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP NỖ LỰC (PAYOGA —- PHẪN ĐÁU) CỦA THÂU ĐẠO 


Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Thâu Đạo hình thành việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo Ấy, 
thì cân phải phôi hợp với năm Chị Pháp, đó là: _ 

1. Thủ Hộ Tha Nhân (Parapariggahitam): Vật chất của cải mà có chủ nhân thủ hộ _ 
gìn giữ. 

2. Tưởng Trỉ Thủ Hộ Tha Nhân (Parapariggahita saññitã): Biết răng vật chất 
của cải ấy có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 

3. Đạo Tặc Tâm (Theyyacittam): Có Tâm nghĩ tưởng sẽ trộm cắp, 

_4, Nỗ Lực (Payogo): Thực hiện sự cố quyết để trộm cắp, 

5. Đạo Chích (Avahãro): Có được của cải ấy đo bởi sự cố quyết. 

Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm Chi Pháp như đã vừa đề cập đến ở tại đây, coi _ 
như thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi. Thế nhưng, nếu như hành động . 
tạo tác ấy đã không hội đủ cả năm Chi Pháp, thì cũng bất thành tựu một Nghiệp Đạo. 

Như có câu kệ trình bày rằng: 

Parassa sam tathãsaññi(a Theyyaci(tañcupakkamo 
Tena hãrofi pañcangä Theyyassa yatanã samäã 

Có năm Chi Pháp của việc trộm cắp tài sản của cải, đó là: 

1. Vật chất của cải mà có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 

2. Biết rằng vật chất của cải ấy có chủ nhân thủ hộ gìn giữ. 

3. Có Tâm nghĩ tưởng sẽ trộm cắp. 

4. Thực hiện sự cố quyết để trộm cắp. 

5. Có được của cải ấy do bởi sự cô quyết.. 

Nên hiểu biết về Sự Nỗ Lực (Payoga —- Phấn Đấu) tức là sự cô găng, và có được sáu 
thể loại (tương tự Sự Nỗ Lực ở trong Sát Tử Nghiệp Lực), đó là: 

1. Tự Chế Thủ Công (Sahatthika): Trộm cắp do tự bản thân mình thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh (Änattika): Sai bảo để cho tha nhân trộm cắp, qua việc dùng lời nói 
hay là viết ra bằng giấy tờ. 

3. Phóng Khí (Nissaggiya): Lén liệng bỏ vật chất của cải, chẳng hạn như lén lấy vật 
chất của cải mà phải bị nộp thuế đem liệng ra khỏi khu vực của mình. 

4. Kiên Có (Thãvara): Chỉ thị với đồng bọn nói rằng “nêu như bất luận thời gian 
nào mà có được cơ hội thì hãy nên cố gắng trộm lẫy những của cải vật chất ây cho sớm mau. 
được thành công.” Việc chỉ thị như vậy cũng được kể là đã thành tựu một thể loại Thâu Đạo. 
Nghiệp Lực, cho dù sẽ mắt thời gian đài bao nhiêu lâu đi nữa. Và được gọi là Cử Liệt Thành : 
Quả (Atthasãdhaka), tức là thường làm cho hoàn tất trong việc trộm lẫy tài sản. Hoặc có - ' 
Tư Tâm Sở sẽ làm hư hại tài sản của cải của người khác cho phải bị tổn thất đi, chẳng hạn _- 
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như lây vải bỏ vào trong thùng sắt có chứa dầu thô để cho vải ấy hút lấy dầu thô mà phải bị 
_ khô cứng đi. 

5. Ma Thuật (Vijj ñmaYA): Sử dụng các loại thần chú và ma thuật làm cho chủ nhân 
tài sản ấy phải bị say đắm, mê mẫn, và chết lịm đi, để rồi cầm lấy những của cải tài sản ấy 
đem đến trao cho mình. Hoặc sử dụng câu thần chú thôi miên làm cho chủ nhân tài sản ây 
phải bị ngủ thiếp đi và đi vào trộm lây những tài sản ây đi, v.v. 


6. Thần Lực (Iddhimaya): Sử dụng các loại thần thông ở phân không có liên quan 
với Ma Thuật. Tuy nhiên người đã có thần thông đây, hắn nhiên là không có thực hiện việc 
Thâu Đạo, là phần thuộc về Thị Phi Thế Gian (Lokavajja), nghĩa là tạo tác các điều xấu 
xa tội lỗi trong con đường thế tục. Chỉ thực hiện ở trong điều mà sử dụng hằng đem lại giá 
trị hữu ích, và vị chủ nhân ấy ắt hắn cũng không có bất luận một sự thiệt hại nào. Chắng hạn 
như tích truyện một vị Sa Di (Sãamanera) đã chứng đắc được Thăng Trí (Abhiãññäã), nhân 
có việc cần phải có nước uống cho việc thọ dụng, và đã đi đến xin với Vị Long Vương hữu 
trách trong việc trông nom gìn giữ cái đầm sen Ấy. Vị Long Vương này lại không đồng ý 
cho. VỊ Sa Di ấy mới bay lên trên hư không, và thế rồi cũng đã múc lây được nước uống đi. 
Và tích truyện Bà La Môn Dona đã thực hiện việc đong đếm và phân chia Ngọc Xá Lợi Đức 
Phật cho đến tám vị Quốc Vương Sát Đế Ly. Trong khoảng thời gian đang thực hiện việc 
đong đếm ấy, thì vị này đã biển thủ lấy chiếc răng nhọn ở phía trên bên phải của Đức Phật 
và đã bỏ vào ở trong búi tóc của mình. Vị Thần Indra (Thiên Chủ Đế Thích) đã trông thấy 
chiếc Tăng nhọn â ây, và đã đoạt lây từ ở búi tóc của vị Bà La Môn tiếp thêm một lần nữa. Và 
thể rồi đã cằm lấy, đem về tôn trí ở trong bảo tháp tầng Đao Lợi Thiên Giới, được gọi là 
Tiểu Ngọc Như Ý Bảo Tháp (CñlãmanTcetiya), như vầy chăng hạn. 


Việc tạo tác Thâu Đạo này đây, nêu như loại vật chất của cải mà đã lén trộm lấy đi, 
lại rất quý báu thì ắt hắn là Cực Đại Tội (Mahäsävajja), tức là có rất nhiều tội lỗi. Nếu như 
loại vật chất của cải ấy chỉ có chút ít giá trị, thì hắn nhiên là Hy Thiểu Tội (Appasävajja), 
tức là chỉ có chút ít tội lỗi. Và ở trong loại vật chất của cải lại có giá trị tương đương với 
nhau, thì cần phải thâm đoán ở nơi vị chủ nhân. Nếu như vị chủ nhân lại là người có đức 
hạnh, sống ở trong Giới Pháp (Siladhamma) và người đã lén trộm lẫy vật ây đi thì ắt hẳn 
là có tội nặng. Nếu như vị chủ nhân ây lại là người không có đức hạnh, sống không có trong 
Giới Pháp, và người đã lén trộm lây vật ấy đi thì chỉ có chút ít tội lỗi. 


KHI PHẦN TÍCH VẬT CHÁT CÓ CHỦ 
THƯỜNG HIỆN HỮU Ở BÓN THÊ LOẠI, Đó Là: 


1. Cư Sĩ Hữu Sản (Gihisantaka): Tài sản ấy là của người cư sĩ tại 1a. 
2. Nhân Sĩ Hữu Sản (Puggalasantaka): Tài sản ấy là của bất luận một vị Tỳ Khưu 
hoặc của một vị Sa Di nào đó. 


3. Quân Tập Hữu Sản (Ganasantaka): Tài sản ấy là của 2 — 3 vị Tỳ Khưu, hoặc là 
của 2 — 3 vị Sa DI. 
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4. Tăng Đoàn Hữu Sản (Saiủghasantaka): Tài sản ây là của Chư Tỳ Khưu kê từ 4 
vị trở lên, hoặc là của Chư Sa Di kê từ 4 vị trở lên. 

Trong tất cả bốn thê loại của cải này, theo một cách trình tự có với nhau như sau: 

+ Người nào trộm lấy tài sản ở thể loại Nhân Sĩ Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thê loại Cư Sĩ Hữu Sản. 

+ Người nào trộm lây tài sản ở thể loại Quần Tập Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thể loại Nhân Sĩ Hữu Sản. 

+ Người nào trộm lẫy tài sản ở thể loại Tăng Đoàn Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thể loại Quần Tập Hữu Sản. 


Một phân khác nữa, vật chất mà đã có chủ thường hiện hữu ở năm thể loại: 

1. Phàm Phu Hữu Sản (Puthujjanasantaka): Tài sản ây là của hạng Phàm Phu. 

2. Thất Lai Hữu Sản (Sotäpannasantaka): Tài sản ấy là của Bậc Thất Lai. 

3. Nhất Lai Hữu Sản (Sakadägãmisantaka): Tài sản ấy là của Bậc Nhất Lai. 

4. Bất Lai Hữu Sản (Anagämisantaka): Tài sản ây là của Bậc Bất Lai. 

5. Vô Sinh Hữu Sản (Arahantasantaka): Tài sản ấy là của Bậc Vô Sinh. 

Phải bị thụ lãnh tội lỗi từ ở việc trộm lây tài sản thì thường có nhiều ít là tùy theo 
trình tự ở thứ bậc. Đối với việc trộm lấy tài sản của Bậc Vô Sinh ấy, thì ắt hẳn có nhiều tội 
lỗi hơn hết. Như Ngài Đại Trưởng Lão Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú 
Giải Xua Tan Mê Mờ nói rằng: Khinäsavassa santake atimahäsävajjamyeva - Việc trộm 
lấy tài sản của Bậc Lậu Tận (Vô Sinh) thì thường có tội lỗi một cách cự đại. 


THÂM ĐOÁN TRONG VIỆC TRỘM LÂY CỦA CẢI TÀI SÁN CỦA LOÀI BẰNG 
SINH (TIRACCHÄNAPARIGGAHÄDÄANA VINICCHAYA - 
BÀNG SINH THỦ HỘ THÂM ĐOÁN) 


Một người nào đó đã trông thấy chim diều hâu chộp lẫy con hươu hoặc con cá đã chết 
và đang bay ngang qua, thì tức thời băng một phương thức nào đó đã thực hiện việc cản 
ngăn, và đã làm cho chim điều hâu ấy phải giật mình để rồi đã thả rơi con vật ây xuống, và 
thế là đã giành lấy con vật ấy đi. Như vậy coi như là người ấy đã thực hiện hoàn tất Thâu 
Đạo Nghiệp Lực. Thế nhưng, nêu như chim điều hâu ấy chộp lấy con vật khi vẫn đang còn 
sinh mạng, và một khi người ây đã trông thấy để rồi băng một phương thức nào đó, đã thực 
hiện việc cản ngăn và đã làm cho chim điều hâu phải buông thả con vật ấy rơi xuống. Hành 
động tạo tác ở thể loại này hắn nhiên chẳng phải đã thực hiện hoàn tất Thâu Đạo Nghiệp 
Lực, mà trái lại hành động tạo tác ấy thuộc vào thể loại Vô Úy Thí Thiện Nghiệp Lực 
(Abhayadãnakusalakamma). 

Cũng tương tự như vậy ở các loài Hữu Tình Bàng Sinh khác, tức là nêu như loài Hữu 
Tình ây đang ngậm lấy một con vật đã chết, đó sẽ là heo, cá, chim, vịt, gà, v.v. đi nữa; và 
nêu như có một người đã thực hiện việc cản ngăn để rồi giành lấy con vật ấy đi, thì hành 
động tạo tác của người ây coi như là đã thực hiện hoàn tất Thâu Đạo Nghiệp Lực. Nếu như 
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loài Hữu Tình ây đang ngậm lây một con vật mà vẫn còn sự sống, chăng hạn như các loại 
_ heo, cá, chim, vịt, gà, thạch sùng, bọ có cánh, v.v. Người đã được trông thấy và đã đến thực 
hiện việc cản ngăn để giành lấy con vật ây đi. Hành động tạo tác như vậy thì không được 
tính là Thâu Đạo Nghiệp Lực, mà đó chính là Vô Úy Thí Thiện Nghiệp Lực. 

Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Xua Tan Hoài 
Nghi (Vimativinodanĩ Atthakathä) nói rằng: Tiracchãnãnam ämisadäne kusalam vỉiya 
(esam ãmisacchindanepi akusalameva sappäadini gahitapäna kãnam mocanat(häya 
vaffati - Việc thí thực đến loài Hữu Tình Bàng Sinh thì hắn nhiên là thành tựu Thiện Nghiệp 
Lực như thê nào; thế còn việc giành lấy vật thực của những loài Hữu Tình Bàng Sinh ấy ắt 
hắn là hoàn thành Bắt Thiện Nghiệp Lực như thể ấy. Việc nỗ lực giúp đở cho chim, heo, 
ếch, một khi vẫn còn sinh mạng mà đã bị rắn cắn lấy để cho được vuột thoát đi, thì với hành 
động ấy hắn nhiên không thành một sự phạm tội (Apatti). Còn đối với trong Tạng Luật, thì 
việc giành lây của cải của loài Hữu Tình Bàng Sinh ấy, thường là không thành sự phạm tội 
(Apatti). Như có phần Chánh Tạng Päli đã có trình bày để ở trong Chương Bất Cộng Trụ 
(Päräjikakanda) ở điều học thứ hai (Dutiyasikkhapäda) nói răng: Anäapatti bhikkhave 
(iracchanagata pariggahe - Này Chư Tỳ Khưu, việc giành lẫy của cải của loài Hữu Tình 
Bàng Sinh ấy, thì không phải phạm tội. 

Và Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày quan điểm trùng hợp với Phật Ngôn (Buddha 
bhãsita) nói rằng: Senädayo pI ãmisam gahefvä gacchante pãtetvã sahetum va{fati - 
Với vị Tỳ Khưu thực hiện xả thí các vật chất, như có cục thịt v.v. › và chim diễu hâu v.v. bay 
đến chộp lấy rồi lại thả rơi rớt trở xuống, và giật lây lại vật thí á ây. Hành động tạo tác ấy 
thường không phạm tội. Thế nhưng, cho dù hành động tạo tác như vậy, sự thật là dựa theo 
Tạng Luật thì không kể là sự phạm tội, tuy nhiên khi dựa theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì hắn 
nhiên đã hoàn tất Thâu Đạo Nghiệp Lực rồi. 


THÂM ĐOÁN TRONG VIỆC TRỘM LẦY CÁC VẬT LINH THIÊNG 
(CETIVA AVAHÄRANA VINICCHAYA — 
BẢO THÁP THÂU ĐẠO THÂM ĐOÁN) 


Vật linh thiêng gồm có pho tượng Đức Phật, Ngọc Xá Lợi Đức Phật, cội cây Đại Bồ 
Đề, v.v. Các vật linh thiêng này hiện hữu ở hai thê loại, đó là: 

1. Vật linh thiêng có người trông nom gìn giữ (Gopitarakkhita —- Bảo Cô Nhân). 

2. Vật linh thiêng không có người trông nom gìn giữ (Agopitarakkhita — Bất Bảo 
Cổ Nhân). 

Các vật linh thiêng như có pho tượng Đức Phật, v.v. một cách thăng thắn thì những 
bảo vật này không có ai làm chủ cả. Chí đến pho tượng Đức Phật mà đã được người tự kiến 
tạo lên để tôn thờ ở trong nhà của mình đi nữa, người kiến tạo ấy cũng không được gọi là 
chủ nhân của pho tượng Đức Phật, mà chỉ được gọi là Bảo Cô Nhân (Gopitarakkhita) tức 
là người trông nom gìn giữ mà thôi. Tât cả sự việc này là cũng bởi người đã được gọi là chủ 
nhân bất luận của món vật phẩm nào rồi, thì ắt hắn có quyền lợi để làm bất luận điều chỉ 
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cũng được tùy ý cả. Đề cập đến là, một khi đã không có sự duyệt ý ở trong các vật phẩm 
ấy, thì sẽ tự động phá hủy đi cũng được, hoặc sẽ biển đổi qua một hình thể tướng trạng khác 
cũng được, hoặc đem bán đi cũng được, và hắn nhiên chắng có tội tình chi cả. Còn đôi với 
vật linh thiêng mà thực hiện như đã vừa đề cập đến, thì không thê được. Nếu như người nào 
thực hiện như vậy, thì ắt hắn đã tạo thành Bắt Thiện Nghiệp Lực, nhưng sẽ thành Bắt Thiện 
loại nặng hay nhẹ, là cũng tùy theo mãnh lực của Tư Tâm Sở vậy. 

Đối với người trộm lấy vật linh thiêng mà đã có người trông nom gìn giữ ây, thì hắn 
nhiên thành Thâu Đạo Nghiệp Lực (Adinnädãna). Còn việc chiếm đoạt lẫy vật linh thiêng 
mà không có người trông nom gìn giữ, thì thường bất thành Thâu Đạo Nghiệp Lực, tương 
tự như Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bày thẩm đoán để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu 
Giải Minh (Sãratthadïipanrfikã) và Bộ Phụ Chú Giải Thoát Ly Nghỉ Lự (Kaikhã 
vitaranTkã) nói rằng: Devatäya pana uddissa balikammam karontehi rukkhädisu 
lambitasätake vat(abbameva natthi tañcakho ärakkhakchi apariggahiíe yeva, 
parigøahitam pana gahetum na vaffafi - Trong việc giành giật lây tâm vải treo ở trên cây 
v.v. chỗ mà tất cả mọi người đã thực hiện cuộc Lễ Tế Tự (Balikamma) để hồi hướng công 
đức đến Chư Thiên, thì thường chăng có vẫn đề chỉ đặc biệt cả. [ Tức là không thành sự phạm 
tội (Äpatti)] Tuy nhiên điều này lập ý nói đến tắm vải ấy đã không nằm trong sự bảo quản 
của tất cả người trông nom gìn giữ, mới thích ứng cho việc giành giật lây được. Thế nhưng, 
nếu như tắm vải ấy đã có sự bảo quản từ nơi người trông nom gìn giữ, thì việc cướp đoạt Ấy 
là không thê nào có được. 


THÂM ĐOÁN TRONG VIỆC TRỘM LÁY VẬT LINH THIẾNG 
MÀ CÓ NGƯỜI TRÔNG NOM GÌN GIỮ 


Vật linh thiêng gồm có pho tượng Đức Phật, Ngọc Xá Lợi Đức Phật, v.v. và có người 
trông nom gìn giữ, tuy nhiên trú xứ chỗ an vị những vật linh thiêng ấy lại không thích hợp. 
Một khi có người với niềm tin tịnh tín, đã sắp bày kiến tạo lên một trú xứ mới thích hợp hơn 
cho việc an vị, và với Tư Tâm Sở bất vụ lợi đã cung thỉnh pho tượng Đức Phật hoặc Ngọc 
Xá Lợi Đức Phật v.v. ây, để an vị vào ở trong trú xứ mới mà mình đã có được kiến tạo lên, 
chắng có lây chút vụ lợi riêng tư cho bản thân, nghĩa là không có Đạo Tặc Tâm 
(Theyyacitta), và chỉ cốt để đắt dẫn cho thành một nơi thờ phụng tôn nghiêm trang trọng 
(Sakkärapñjã). Hành động tạo tác như thế, cho dù đã không có xin phép đến người trông 
nom gìn giữ đi nữa, tuy nhiên cũng không cho là Xâm Phạm Nghiệp Đạo và cũng không có 
tội chỉ cả. Thế nhưng, nếu như người tác hành sự việc ấy lại là một vị Tỳ Khưu thì ắt hắn 
đã là một sự phạm tội (Apatfi). 

Chắng hạn như vị Thần Indra (Thiên Chủ Đề Thích) đã đoạt lẫy chiếc răng nhọn của 
Ngài Chánh Đăng Giác mà vị Bà La Môn Dona đã lén biển thủ bỏ vào trong búi tóc, để lây 
đem lên ở Đao Lợi Thiên Giới. Vị Thần Indra đã đoạt lây chiếc răng nhọn của Đức Phật từ 
Bà La Môn Đona đây, đó là vị Thân Indra chính ngay hiện thế ở trong thời kỳ Đức Phật. 
này đã thành tựu Quả vị Thất Lai. Vì thế, trong hành động tạo tác của Ngài chăng phải đã 
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được thực hiện với cái Tâm sẽ lẫy trộm đi, mà là thực hiện bởi do Ngài đã thấm sát thấy 
rằng Bà La Môn Dona này quả thực không có khả năng để sẽ tác hành trí kính lễ đến chiếc 
răng nhọn Đức Phật một cách thích hợp. Do vậy, Ngài đã lấy đem đi từ Bà La Môn Dona, 

thế rôi đã kiến tạo lên một bảo tháp để tôn trí chiếc răng nhọn Đức Phật, và đã định danh 
bảo tháp ấy là Tiểu N gọc Như Ý Bảo Tháp. Hành động tạo tác của Thân Indra như đã vừa 
đề cập đến ở tại đây, mới bắt thành việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo Thâu Đạo, và cũng không 
có tội chi cả, mà trái lại hữu ích công đức. 

Như Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Đại Phẩm Kinh lập 
(Suftantamahãvagga Atthakathä) nói rằng: Brahmanopi dã(hãya anucchikam 
sakkaram kãtum nasakkhissat, ganhãmi nanti vethanfarato gahefvä suvanna 
cañkofke thapetvä devalokam netvä cñlamapicetiye pafittha pesi - Dịch nghĩa là: Đắng 
Thiên Vương Đề Thích có sự nhận thấy rằng: Bà La Môn Dopa này không có khả năng tác 
hành trí kính lễ đến chiếc răng nhọn Đức Phật một cách thích hợp. Do vậy Ta đành phải lây 
chiếc răng nhọn Đức Phật vậy. Thê rồi Ngài đã đoạt lây chiếc răng nhọn từ ở búi tóc vị Bà 
La Môn. Ngài đã đặt chiếc răng nhọn ấ Ấy vào trong một hộp bảo tháp bằng vàng, và đã đem 
về Đao Lợi Thiên Giới, cùng với việc tiễn hành thiết lập Lễ Tôn Trí ở trong Tiêu Ngọc Như 
Ý Bảo Tháp. 


TRÌNH BÀY HAI MƯƠI LĂM THÊ LOẠI CỦA VIỆC TRỘM CẮP 
Có 25 Thể Loại Trộm Cắp Hình Thành Thâu Đạo Nghiệp Lực, đó là: 


1. Các Cá Vật Phẩm có 5 phần (Nanäbhanda Pañcaka): Có năm thể loại trong 
việc trộm lấy đủ các loại của cải tài sản, có cả sinh mạng và không có sinh mạng. 

2. Nhất Cá Vật Phẩm có 5 phần (Ekabhanda Pañcaka): Có năm thể loại trong 
việc trộm lây chỉ đặc biệt với vật thể hữu sinh mạng. 

3. Tự Chế Thủ Công có 5 phần (Sãhatthika Pañcaka): Có năm thê loại trong việc 
trộm lẫy với tự bản thân mình. 

4. Tiền Lưự Nỗ Lực có 5 phần (Pubbepayoga Pañcaka): Có năm thể loại hành động 
tạo tác hoàn thành Thâu Đạo Nghiệp Lực trước khi sẽ hạ thủ trộm lẫy. 

5. Đạo Tặc Cố Lực có 5 phần (Theyyävahära Pañcaka): Việc lừa đảo, tráo trác 
của cải tài sản, tạo ra hàng giả mạo lừa gạt, âm thầm đục tường khoét vách trộm cắp mà 
không cho chủ nhân hay biết; với những sự việc này có được năm thể loại. Kết hợp lại, thì 
có được 25 thể loại của việc trộm cắp. 


CÁC CÁ VẬT PHẨM NGŨ PHẢN (NÃNÃBHANDA PAÑCAKA), Đó Là: 


1. Ảdiyana adinnädãna - Chấp Chiếm Thâu Đạo 

2. Harana adinnädãana - Chuyển Khứ Thâu Đạo 

3. Avaharana adinnädãna — Đạo Chích Thâu Đạo 

4. Iriyäpatha vikopana adinnädãna - Bạo Hành Thâu Đạo 
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5. Thãnäcãvana adinnãdäna — Cận Điêm Thâu Đạo 


1. Chấp Chiếm Thâu Đạo (Ãdiyana adinnädäna): tức là hành động tạo tác làm cho 
của cải tài sản của tha nhân hữu quan đến nhà cửa, đất đai, ruộng vườn, hoặc phố xá cho trở 
thành tài sản của riêng mình, bằng với phương cách thưa kiện đến tòa án. Hành động tạo 
tác như vầy gọi là Chấp Chiếm Thâu Đạo. Tuy nhiên ở trong điều này lập ý đến kẻ thưa 
kiện và người bị thưa kiện; với cả hai bên này, sẽ chăng phải dính líu với nhau trong bất luận 
vẫn đề tiền bạc nào cả, nghĩa là chăng có liên quan với nhau đến vấn đề cẦm cố nợ nân. 
Hành động tạo tác chỉ thuộc loại cậy quyền cậy thế hòng chiếm hữu ở trong các điền thổ đất 
đai Ấy, v.v. Bằng với phương cách này đã tác hành để một khi vị chủ nhân của chỗ ở ây hoặc 
là người chủ nhà ấy sinh tâm nản lòng nghĩ suy rằng “đất đai hoặc nhà cửa của Ta đây, chắc 
sẽ phải trở thành tài sản của người khác quá !”. Chỉ có như vậy thôi, người chủ tâm nhăm 
chiếm đoạt tài sản ấy coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Chấp Chiếm Thâu 
Đạo rồi vậy. 

2. Chuyển Khứ Thâu Đạo (Harana adinnädäna): tức là người đang thực thi nhiệm 
vụ để chuyền tải tài sản của cải của tha nhân, và trong sát na đang chuyển tải ấy, đã có tâm 
nghĩ suy sẽ trộm lẫy các tài sản ây cho làm thành của riêng mình. Một khi đã khởi sinh tâm 
nghĩ suy để sẽ trộm lấy như vậy, thì cho dù sẽ xê dịch của cải ấy phải dịch chuyển rời khỏi 
vị trí ban đầu chỉ có một chút ít, chăng hạn như lúc ban đầu vác hàng hóa ấy để ở trên đầu. 
Khi đã nghĩ suy là sẽ trộm lấy, thế rồi đã dịch chuyên hàng hóa ấy từ ở trên đầu đã hạ xuống 
để ở trên vai, hay là lúc ban đầu đã cầm lẫy vật ấy để ở trong bàn tay phải. Khi đã suy nghĩ 
là sẽ trộm lấy, thế rồi đã chuyển đôi vật ây để ở trong bàn tay trái, chăng hạn như vậy, thì 
cũng coi như người ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Chuyển Khứ Thâu Đạo 
TỒi vậy. 

3. Đạo Chích Thâu Đạo (Avaharana adinnädäna): tức là có người đã được người 
ta đem của cải hàng hóa hoặc vàng bạc đến gửi găắm cho mình trông nom quản lý. Đến khi 
chủ nhân đi đến xin nhận lại, thì người đó đã khước từ không đồng ý gửi trả lại các hàng hóa 
ây. Chính là như vậy, đã được gọi là Đạo Chích Thâu Đạo. Và một khi chủ nhân không 
còn hy vọng sẽ có được hàng hóa gửi trả lại, thì đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng rằng “hàng 
hóa của mình đã có gửi gắm coi như đã tiêu tan hết rồi”, chẳắng hạn như vậy, thì cũng coi 
như người đã nhận lấy hàng hóa gửi gắm ấy, đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Đạo 
Chích Thâu Đạo rồi vậy. 

4. Bạo Hành Thâu Đạo (Iriyäpatha vikopana adinnädäna): tức là kẻ đạo tặc khi 
đã trông thấy chủ nhân tài sản ấy đang ngôi, hoặc là đang nằm, hoặc là đang đứng, hoặc là 
đang đi, và đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng rằng sẽ phải tự tìm cách làm cho chủ tài sản ây 
phải bị tổn hại ở tại nơi đó, và rồi sẽ giựt lây tài sản của cải đang mang theo cho làm thành 
của riêng mình. Khi đã nghĩ xong, thế là đã ra tay hạ thủ, đã thực hiện lời hăm dọa và cưỡng 
ép, hoặc bằng một phương cách nào đó đã tạo ra động tác giả để đánh lừa (dương đông kích 
tây), làm cho chủ tài sản phải làm theo lời của mình. Một khi chủ tài sản đã tuân theo lời ra. 
lệnh ấy buộc phải chuyển động thân đời bước đi, và khi đã rảo bước với bước đi đầu tiên, 
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thì cũng được gọi là kẻ đạo tặc ây đã hoàn thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi chủ tài 
_ sản đã rảo bước đến bước thứ hai thì coi như kẻ đạo tặc ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu 
quan đến Bạo Hành Thâu Đạo tôi vậy. Nếu như kẻ đạo tặc ấy phải tự bồng bế xác thân chủ 
tài sản để hành xử, thì một khi kẻ đạo tặc ấy bống bế chủ tài sản rảo bước thì với bước đi 
đầu tiên đã hoàn thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi kẻ đạo tặc đã rảo bước đến bước 
thứ hai thì coi như kẻ đạo tặc ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Bạo Hành Thâu 
Đạo rồi vậy. 

5. Cận Điểm Thâu Đạo (Thãnãcãvana adinnädäna): tức là các tài sản của cải mà 
chủ nhân đã bồ trí hoặc đã đặt để ở trong một chỗ nào đó (trừ ra ở trong HƯỚC). Kẻ đạo tặc 
đã trông thấy, và đã nghĩ suy ở trong lòng là sẽ trộm lây các tài sản ấy, thế rồi đã ra tay cầm 
lấy và xê địch các hàng hóa ấy đi. Một khi các tài sản của cải ấy đã dịch chuyên rời khỏi vị 
trí ban đầu cho dù chỉ là chút ít, thì cũng coi như kẻ đạo tặc Ấy đã hoàn thành Cận Điểm 
Thâu Đạo cùng câu kết với Xâm Phạm Nghiệp Đạo tồi vậy. 


NHẬT CÁ VẬT PHẪM NGŨ PHẢN (EKABHANDA PAÑCAKA), Đó Là: 


1. Adiyana adinnãädäna - Chấp Chiếm Thâu Đạo 

2. Harana adinnãdãna - Chuyển Khứ Thâu Đạo 

3. Avaharana adinnãädãna — Đạo Chích Thâu Đạo 

4. Iriyäpatha vikopana adinnädãna — Bạo Hành Thâu Đạo 
5. Thãnãcãävana adinnädãna — Cận Điểm Thâu Đạo 


1. Chấp Chiếm Thâu Đạo (Adiyana adinnädäna): tức là việc chiếm đoạt quyền 
sở hữu tài sản hữu mạng căn (Saviññãnaka —- Hữu Tâm Thức) gồm có con người hoặc là 
thú nuôi của tha nhân cho trở thành tài sản của riêng mình, băng với phương cách thưa kiện 
đến tòa án, thì được gọi là Chấp Chiếm Thâu Đạo. Và một khi vị chủ nhân khởi lên nghĩ 
suy rằng “con người hoặc thú nuôi của Ta đây, chắc sẽ phải trở thành tài sản của tha nhân 
quá !” Trong sát na ấy, thì người chiếm đoạt quyền sở hữu ấy, coi như đã Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo hữu quan đến Chấp Chiếm Thâu Đạo tôi vậy. 

2. Chuyển Khứ Thâu Đạo (Harana adinnädäna): tức là người đang thực thi nhiệm 
vụ để đắt dẫn con người hoặc là thú nuôi của tha nhân đề đi đến chỗ này chỗ nọ. Trong sát 
na đang khi dẫn dắt, thì người ấy đã khởi sinh tâm nghĩ suy sẽ dẫn đem đi bán, hoặc sẽ bắt 
cóc cho làm thành của riêng mình. Khi đã khởi sinh tâm nghĩ suy như vậy, thì cũng được 
gọi là Chuyển Khứ Thâu Đạo. Và sau khi đã nghĩ suy xong, thì khởi sinh lên sự thay đôi 
về hành vi và cử chỉ, chăng hạn như thay đôi lộ đường đi hay đổi tay cẦm đắt dây, v.v. chăng 
hạn như vậy, thì cũng coi như người ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Chuyển 
Khứ Thâu Đạo rôi vậy. 

3. Đạo Chích Thâu Đạo (Avaharana adinnädäna): tức là có người đã đắt dẫn con 
người hoặc thú nuôi đến đề gửi gắm. Một khi người gửi gắm đến đón nhận trở lại thì đã nói 
dối lươn lẹo đề lắng tránh, chăng hạn như đã có người này người nọ đến đón nhận rồi, hoặc 
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đã hoàn trả lại rồi mà. Tất cả sự việc này để hòng toan tính cho con người hoặc thú nuôi ấy 
trở thành quyền sở hữu của mình. Sự việc này cũng được gọi là Đạo Chích Thâu Đạo. Và 
một khi chủ nhân không còn hy vọng và đã khởi lên nghĩ suy ở trong lòng rằng “chắc sẽ 
không có được con người hoặc thú nuôi hoàn trả lại cho Ta rồi”, chăng hạn như vậy, thì 
cũng coi như người đã đón nhận việc gửi găm ấy, đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến 
Đạo Chích Thâu Đạo TỒi Vậy. 

4. Bạo Hành Thâu Đạo (Iriyäpatha vikopana adinnädäna): tức là người thực hiện 
việc lừa gạt, dụ đỗ, lôi kéo trẻ con hoặc thanh nữ, hay là thú nuôi; trong sát na con người 
hoặc thú nuôi Ấy đang đi, đang đứng, đang ngồi hoặc là đang nằm; để dắt dẫn đi tâm cầu lợi 
ích hoặc dẫn đi cho trở thành quyền sở hữu của mình. Một khi con người hoặc thú nuôi ây 
đã chuyển động thân rời khỏi vị trí ban đầu, rảo bước theo người Ấy với bước đi đầu tiên, thì 
cũng được gọi là kẻ ấy đã hoàn thành Bạo Hành Thâu Đạo. Và một khi rảo bước đến bước 
thứ hai, thì cũng coi như kẻ ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo hữu quan đến Bạo Hành Thâu 
Đạo tồi vậy. 

5. Cận Điểm Thâu Đạo (Thãnãäcävana adinnãdäna): tức là việc trộm lây thú nuôi 
mà chủ nhân đã buộc dây để nhốt chúng, hoặc là thú nuôi ấy đang năm, hoặc đang ngồi, 
hoặc đang đứng. Kẻ đạo tặc đã khởi tâm nghĩ suy sẽ trộm lấy, và thế là đã vào để ấm hoặc 
đã dắt dẫn thú nuôi ấy đi. Khi thú nuôi ấy chuyển động thân rời khỏi vị trí ban đầu cho dù 
chỉ có một chút ít, thì cũng coi như kẻ ấy đã hoàn thành Cận Điểm Thâu Đạo cùng câu kết 
với Xâm Phạm Nghiệp Đạo tôi vậy. 


TỰ CHÉ THỦ CÔNG NGŨ PHÀN (SÄHATTHIKA PAÑCAKA), Đó Là: 


1. Sãhatthika adinnädãna —- Tự Chế Thủ Công Thâu Đạo 

2. Anatfika adinnädäna —- Mệnh Lệnh Thâu Đạo 

3. Nissagøiya adinnädãna — Phóng Khí Thâu Đạo 

4. Atthasädhaka adinnãdãäna — Cử Liệt Thành Quả Thầu Đạo 
5. Dhuranikkhepa adinnädãna — Phế Chức Thâu Đạo 


1. Tự Chế Thủ Công Thâu Đạo (Sãhatthika adinnädãna): tức là việc trộm lây các 
loại tài sản, vàng bạc, của cải và các vật hữu sinh mạng băng chính tự bản thân mình. 

2. Mệnh Lệnh Thâu Đạo (Anattika adinnädäna): tức là việc sai bảo để cho tha 
nhân trộm cắp. 

3. Phóng Khí Thâu Đạo (Nissaggiya adinnädäna): tức là lén lấy vật chất của cải 
mà phải bị nộp thuế đem liệng ra khỏi khu vực của mình. 

4. Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo (Atthasadhaka adinnädäna): tức là việc ra chỉ 
thị cho đồng bọn phải trộm lây cho được những của cải vật chất ấy, nêu như sẽ phải tổn thât 
thời gian ‹ đài bao nhiêu lâu đi nữa để có được cơ hội, và cho đù người nhận lãnh chỉ thị Ấy. : 
khi mà vẫn chưa có được cơ hội để trộm lấy, đã phải trải qua thời gian rất nhiều năm dài để _ 
rồi mới có được cơ hội trộm cắp. Kẻ ra chỉ thị â ấy cũng đã hoàn thành Cử Liệt Thành Quả 
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Thâu Đạo tính kế từ thời gian đã ra chỉ thị đó vậy. Tuy nhiên, g1ả sử như người nhận lãnh 
_chỉ thị ấy đã phải tử vong trước khi sẽ có được cơ hội trộm cắp, thế thì kẻ ra chỉ thị ấy sẽ bất 
thành Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo. 

5. Phế Chức Thâu Đạo (Đhuranikkhepa adinnädäna): tức là trong thời gian có 
việc thưa kiện đến tòa án để chiếm đoạt quyên sở hữu ở trong các tài sản của cải hữu mạng 
căn (Saviãñãnaka - Hữu Tâm Thức) hoặc vô mạng căn (Aviãñãnaka —- Vô Tâm Thức) 
của tha nhân; hoặc trong thời gian chủ nhân tài sản đến xin đón nhận lại tài sản của cải, vàng 
bạc mà mình đã có gửi gắm, hoặc mình đã có trao đưa; thế rồi đã phủ nhận và đã chối cãi 
lật lọng là không hay biết. Khi chủ nhân tài sản ây đã đắn đo nghĩ suy đi đến quyết định 
răng “của cải tài sản của mình sẽ phải tiêu tan hết và chắc đã trở thành tài sản của TPƯỜI 
khác quá !” Trong thời gian ây, kẻ gây ra câu chuyện như đã vừa nói đến, coi như đã hoàn 
thành ở trong việc trộm cắp mà được gọi là Phế Chức Thâu Đạo. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MỆNH LỆNH THÂU ĐẠO 
VÀ CỬ LIỆT THÀNH QUẢ THÂU ĐẠO 


+ Việc sai bảo cho tha nhân trộm lấy thuộc thể loại Mệnh Lệnh Thâu Đạo (Anattika 
adinnädana) là việc sai bảo để cho trộm cắp ngay trong thời hiện tại. 

+ Việc sai bảo cho tha nhân trộm lấy thuộc thể loại Cử Liệt Thành Quả Thâu Đạo 
(Atthasaädhaka adinnädäna) là việc sai bảo để cho trộm cắp khi có được cơ hội mãi về sau. 


TIÊN LỰ NỖ LỰC NGŨ PHẢN (PUBBAPAVYOGA PAÑCAKA), Đó Là: 


1. Pubbapayoga adinnãädãna — Tiên Lự Nỗ Luực Thâu Đạo 

2. Sahapayoga adinnädãna - Câu Kết Nỗ Lực Thâu Đạo 

3. Samvidävahãära adinnaädãäna — Đạo Tặc Câu Liên Thâu Đạo 

4. Sañketakamma adinnädãna —- Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo 
S. Nimittakamma adinnädãna — Hiệu Lệnh Hành Sự Thâu Đạo 


1. Tiền Lự Nỗ Lực Thâu Đạo (Pubbapayoga adinnädäna): Việc sai bảo cho tha 
nhân trộm cắp, và chính ngay trong khi dùng lời nói để sai bảo thì cũng coi như đã Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Tiên Lự Nỗ Lực Thâu Đạo. 

2. Câu Kết Nỗ Lực Thâu Đạo (Sahapayoga adinnädãna): Người nào có tâm nghĩ 
tưởng sẽ trộm lẫy của cải của tha nhân và đã thực hiện việc xê dịch tài sản của cải ây cho rời 
khỏi vị trí ban đầu; hoặc người nào nghĩ tưởng việc gian lận liên quan đến điền thổ để cho 
trở thành nhà ở, trở thành ruộng đất, hoặc trở thành vườn tược, thế là đã thực hiện việc dời 
đôi cột mốc hàng rào, hoặc các dấu vết mà có liên quan với điền thổ cho địch chuyển ra khỏi 
vị trí ban đầu. Chính ngay trong sát na đang nỗ lực thực hiện việc dời đổi hàng rào ấy, thì 
cũng coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Liên Hiệp Nỗ Lực Thâu Đạo. 
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3. Đạo Tặc Câu Liên Thâu Đạo (Samvidävahäãra adinnãdäna): Một nhóm người 
với số lượng từ hai người trở lên đã có sự nghĩ suy đồng thuận với nhau để sẽ thực hiện việc 
trộm lấy tài sản của cải của tha nhân. Thế rồi đã đồng hành chung lộ, và cho dù chỉ có duy 
nhất một kẻ nào đó ở trong nhóm người này đã ra tay trộm lấy, đã làm cho các tài sản của 
cải ây phải bị xê dịch ra khỏi vị trí ban đầu đi nữa, thì cũng coi như tất cả những người đi 
chung với nhau đã cùng Xâm Phạm Nghiệp Đạo chỗ được gọi là Đạo Tặc Câu Liên Thâu 
Đạo rôi vậy. 

4. Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo (Sañketakamma adinnädäna): Người đã sai 
bảo cho tha nhân để thực hiện việc trộm cắp với thời gian quy định đề cho bắt đầu thực hiện, 
chăng hạn cho bắt đầu thực hiện việc trộm cắp ây là vào lúc nửa đêm, hoặc quy định thời 
gian một cách thăng thừng để bắt đầu thực hiện là đúng 24:00 như vậy, v.v. Nếu như người 
đã nhận được lệnh ấy bắt đầu thực hiện việc trộm cắp đúng theo thời gian đã chỉ thị, thì coi 
như kẻ sai bảo đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Hứa Chuẩn Hành Sự Thâu Đạo rồi vậy. 
Nếu như kẻ đã nhận được lệnh lại thực hiện không đúng với thời gian đã chỉ thị, chẳng hạn 
như lệnh rằng trộm cắp vào lúc nửa đêm nhưng lại thực hiện vào lúc giữa trưa; hoặc lệnh 
cho trộm cắp với thời gian quy định là đúng 24:00 nhưng lại đi trộm vào lúc 22:00, hoặc quá 
24:00. Như vậy, kẻ sai bảo đã không Xâm Phạm Nghiệp Đạo, mà chỉ có một phía của kẻ 
trộm cắp là đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo mà thôi. 

5. Hiệu Lệnh Hành Sự Thâu Đạo (Nimit(akamma adinnädäna): Việc sa1 bảo cho 
kẻ khác trộm cắp băng cách dùng các hiệu lệnh để cho bắt đầu thực hiện, chẳng hạn như vẫy 
tay, gật đầu, huýt sáo, nheo mắt, v.v. Kẻ phục dịch một khi đã được trông thấy hiệu lệnh 
liền tức thì ra tay thực hiện, thì coi như kẻ sai bảo đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Hiệu 
Lệnh Hành Sự Thâu Đạo. Nếu như kẻ phục dịch ây lại thực hiện việc trộm cắp trước khi 
được đón nhận hiệu lệnh, hoặc thực hiện sau khi hiệu lệnh đã trôi qua, thế thì kẻ sai bảo ây 
đã không Xâm Phạm Nghiệp Đạo mà chỉ có một phía của kẻ trộm cắp là đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. 


ĐẠO TẶC CÓ LỰC NGŨ PHẢN (THEYYÄVAHÄARA PAÑCAKA), Đó Là: 


1. Theyyävahära adinnädäna — Đạo Tặc Có Lực Thâu Đạo 

2. Pasayhãra adinnãdäna — Bạo Lực Thâầu Đạo 

3. Parikappävahära adinnädana — Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo 
4. Paticchannävahära adinnädãna —- Đạo Tặc Ấn Lậu Thâu Đạo 


S. Kusävahãra adinnädãna — Đạo Tặc Khôn Khéo Thâu Đạo 


1. Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo (Theyyävahära adinnädäna): tức là người làm việc 
bán buôn với việc cân đo hoặc đong đếm các vật dụng hàng hóa. Việc bán buôn ấy đã không 
đúng theo số lượng, tức là cân đo hoặc đong đếm không đủ số lượng; hoặc người mua tự: 
mình thực hiện việc cân đong các vật dụng hàng hóa, cũng lại cân đong vượt hơn số lượng; 
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hoặc kẻ trả tiên giả; hoặc người thực hiện việc đào tường khoét vách đề trộm cắp mà không 
_ cho chủ nhân trông thấy. Tạo tác các điều này thì được gọi là Đạo Tặc Cố Lực Thâu Đạo. 


2. Bạo Lực Thâu Đạo (Pasayhära adinnädäna): tức là người đoạt lẫy tài sản vàng 
bạc của tha nhân băng cách hăm dọa và cưỡng ép, hoặc hành hạ bức hiếp đến người chủ tài 
sản, đã có trạng thái hiện hành tương tự như bọn đạo tặc đi phá hại sự an vui của tất cả mọi 
nñgƯỜI. Hành động tạo tác như vậy đã được gọi là Bạo Lực Thâu Đạo. Lại nữa, với người 
có các quyền năng thế lực, đã dùng mãnh lực quyền hành của mình đi hăm dọa và cưỡng 
bức đôi với người cô thế yếu kém hơn để cho họ phải cầm lấy những tài sản vàng bạc của 
cải ấy đem đến cho mình. Như vậy cũng được gọi là Bạo Lực Thâu Đạo. 


3. Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo (Parikappävahära adinnädãna) này có được 
hai thể loại, đó là: 


+ Bhanda parikappävahära adinnãädãna — Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu 
Đạo. 


+ Okãsa parikappävahãra adinnädãna — Cơ Hội Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo. 


+ Người có sự chuyên nhất sẽ quyết tâm trộm lấy các của cải ây, thế rồi đã thực hiện 
hoàn tất việc trộm lấy các của cải ây đúng phóc với sự ước nguyện của mình. Như vậy đã 
được gọi là Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo. Điển hình như kẻ ấ ấy có sự quyết tâm 
sẽ trộm lẫy cái quần, một khi lẻn đi vào ở trong nhà của chủ tài sản, và đã túm lẫy được cái 
bao bì đầu tiên của chủ tài sản ây. Nếu như ở trong cái bao bì đầu tiên ấ ây, đã có cái quần ở 
trong đó, và một khi đã nhắc cái bao bì ấy xê dịch khỏi VỊ trí, thì cũng coi như kẻ ấy đã hoàn 
tất ở trong việc thực hiện Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu Đạo rồi vậy. Thế nhưng, nếu 
như ở trong cái bao bì đâu tiên ấy lại không có cái quần, mà chỉ có loại hàng hóa khác, thì 
ngay khi có việc nhâc lên ấy thì vẫn chưa gọi là Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên, khi đã 
túm lấy cái bao bì á ây và đã mở ra xem thì chỉ thấy những hàng hóa khác, chăng có cái quân 
mà mình đã quyết tâm sẽ trộm lây ở trong đó, liền nghĩ suy rằng “cho đù chăng phải là cái 
quần mà hóa Ta lại là hàng hóa khác thì cũng tốt cả thôi !? Khi đã quyết định như vậy rồi, 
thế là cũng cầm lấy cái bao bì đầu tiên ây mà mang đi, chính ngay sát na đó, thì cũng coi 
như tên trộm đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở trong điều Các Cá Đạo Tặc Quyết Tâm Thâu 
Đạo rồi vậy. 


+ Người thực hiện việc trộm cắp bằng sự quyết tâm chỉ ở trong các địa điểm quy 
định. Điển hình như kẻ trộm lẻn vào ở trong khu nhà ở hoặc ở trong nhà của người chủ tài 
sản, và một khi đã trông vào bất luận một của cải tài sản nào đó rồi khởi sinh lên lòng tham 
muốn, thế là lòng nghĩ suy trù tính để đặt để ở trong các địa điểm quy định. Đề cập đến răng 
một khi đã cầm lẫy những của cải ấy thì có chủ tâm rằng ““Ta sẽ cẦm lây để ở ngay cửa nhà, 
hoặc để ớ dưới cội cây, hoặc để ở ven hàng rào. Nếu như chủ tài sản đã trông thấy thì Ta sẽ 
bào chữa rằng Ta chỉ muốn nhìn xem các hàng hóa ấy, rồi sẽ đem trả lại y như chỗ cũ vậy. 
Giả như chủ tài sản đã không có trông thấy thì Ta sẽ lây đem đi luôn !? Như thế, một khi kẻ 
trộm đó đã đem các của cải ấy đến đặt đề ở những địa điểm quy định, thì ngay sát na ấy vẫn 
chưa thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Đến khi đem ra khỏi địa điểm đã quy định thì lúc bấy 
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giờ mới coi như đã thành tựu Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phân Cơ Hội Đạo Tặc Thâu Đạo 
rỒi vậy. 

4. Đạo Tặc Ân Lậu Thâu Đạo (Paticchannävahära adinnädäna): tức là kẻ trộm 
đã lẻn vào ở trong nhà hoặc ở trong khu nhà ở, hoặc ở trong buông tắm, hoặc ở trong nhà 
bếp, v.v. của tha nhân, thế rồi đã trông thấy các vật phẩm có giá trị, như là chiếc nhẫn, sợi 
đây chuyền, đồng hô, dây thắt lưng, mà chủ nhân đã cởi ra để ở nơi đó, hoặc đã làm rơi đi, 
thì đã tìm cách sẽ lây các vật phẩm ấy cho làm thành của riêng mình, bằng cách lẫy bất luận 
một vật nào đó đem che đậy vật phâm â Ấy đi, hoặc nhặt lấy vật phẩm ấy và đem đi cất giấu, 
hoặc lẫy chân đạp giẫm lây món hàng â ây đi, hoặc bới đất lên và đem chôn lấp vật phẩm ấy, 
để chờ có được cơ hội một khi chủ nhân đã rời khỏi nơi đó rôi, thì sẽ trộm lây đem ổi. Trong 
sát na kẻ trộm ấy thực hiện việc đậy điệm che giấu vật phẩm Ấy, thì vẫn chưa thành việc 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Đến khi chủ nhân của vật phẩm ấy tìm kiếm không thấy, rồi định 
bụng về sau sẽ tìm kiếm lại nữa và đã rời khỏi nơi ấy. Khi chủ nhân đã rời khỏi thì ngay khi 
đó đã coi như kẻ trộm ấy đã hoàn thành việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Đạo Tặc Ân 
Lậu Thâu Đạo TỒi VẬY. 


5. Đạo Tặc Mưu Khôn Thâu Đạo (Kusãvahära adinnädäna): tức là việc tráo đổi 
tên gọi chủ nhân vật phâm không phải là của mình cho thành tên gọi của mình, hoặc tráo đổi 
vật phẩm chăng phải là của mình cho làm thành của mình. Chẳng hạn như trong việc bắt lá 
thăm các món hàng vật phẩm, thì lá thăm mà mình đã bắt được với việc báo tên vật phẩm 
ấy là cây bút viết, nhưng lá thăm của một người khác lại được báo là chiếc đồng hồ. Khi tự 
lén mở ra xem thì biết được rằng vật phẩm mà mình đã bắt ấy không sánh bằng của người 
khác, và rồi đã lén tráo đổi lây lá thăm của mình với của người đã bắt được chiếc đồng hà. 
Thế là, đã tráo lẫy lá thăm của người đã bắt được chiếc đồng hỗồ cho làm thành của mình. 
Hoặc người Mẹ, người Cha khi đã được biết sắp phải lìa đời thì đã bảo người con cả là người 
sẽ viết bản đi chúc hay biết rằng “Người con cả thì sẽ có được miếng ruộng và mảnh vườn. 
Còn người con út đang nghiên cứu học hỏi ở nước ngoài thì sẽ có được khu đất và dãy nhà 
phố.” Khi đã viết xong bản di chúc â ây thì đã cho đọc và đã được nghe. Khi đã được nhìn 
thây một cách minh bạch, thì đã đồng ký tên và đã đem bỏ vào phong bì niêm lại. Tiếp đến, 
khi có được cơ hội thì người con cả đã lén mở phong bì â ây ra, lại sửa đối với cái tên mới 
rằng “cho người con cả được có khu đất và dãy nhà phố, còn người con út thì có được miếng 
ruộng và mảnh vườn” xong xuôi rôi, thì cũng niêm phong bì lại để y như củ. Khi người Mẹ 
người. Cha trở bệnh nặng, và đã cho đi gọi bậc Tôn Trưởng hoặc vị Luật Sư đến để cho hay 
biết về bản di chúc mà đã được người con cả viết thảo ra ấy, và cho ký tên vào để làm thành 
chứng từ. Tiếp đến, người Mẹ người Cha â ây đã qua đời, khi mở bản di chúc trước sự hiện 
điện của con cháu, anh em bà con họ hàng, thì coi như người con cả có được khu đất và dãy 
nhà phố, còn người con út thì có được miếng ruộng và mảnh vườn, y theo người con cả đã 
sửa đổi mới rồi vậy. Hành động tạo tác như đã vừa đề cập ở tại đây đã được gọi là Đạo Tặc 
Mưu Khôn Thâu Đạo. 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG ĐẠO TẶC CÓ LỰC THÂU ĐẠO 
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CỦA NHÓM ĐẠO TẶC CÓ LỰC NGŨ PHÀN 


Trong nhóm Đạo Tặc Cố Lực Ngũ Phần (Theyyävahära Pañcaka) đây hữu quan 
dính líu với việc gian lận, và đã được chia ra bốn thể loại, đó là: 

1. Đâu Xứng Gian Lận (Manakifa): sự gian lận hữu quan với việc đong đếm vật 
phẩm hàng hóa qua việc sử dụng dụng cụ cân đo, như có bồ thúng, rá rô, thùng sắt, V.V. 

2. Thiên Bình Gian Lận (TuÌakũfa): sự gian lận hữu quan qua việc sử dụng cái cân. 

3. Vật Phẩm Gian Lận (Kamsakif{a): sự gian lận hữu quan với việc tráo đôi vật 
phẩm hàng hóa, như có thau, chậu, chén, bát, đĩa, v.v. 

4. Kim Tiên Gian Lận (Kahäpanakñ{a): sự gian lận hữu quan với việc làm tiền bạc 
giả, làm giây bạc giả. 


1. Đầu Xứng Gian Lận lại được phân chia ra làm ba thể loại, đó là: 
+ Hadayabheda —- Đề Hạ Thể Cách 

+ Sikhãbheda — Thông Man Thể Cách 

+ Rajjubheda — Trắc Lượng Thể Cách 


+ Đề Hạ Thể Cách (Hadayabheda): tức là việc cân đong các loại dầu mỡ, hoặc 
mật ong qua việc tạo ra dụng cụ cân đong có những lỗ nhỏ. Chăng hạn như một khi ta là 
phía người mua thì lẫy dụng cụ cân đong ấy cho đục thủng thành những lỗ nhỏ ở phần dưới 
đáy, rồi đem bỏ vào trong vật chứa đựng dụng cụ cân đong ấy. Một khi đồ đầu mỡ hoặc mật 
ong vào trong dụng cụ cân đong, thì dầu mỡ hoặc mật ong sẽ chảy ra khỏi dụng cụ cân đong 
và ở trong vật chứa đựng đang hứng lẫy, để làm cho số lượng dâu mỡ hoặc mật ong có được 
thêm nhiều lên. Thế nhưng, nếu như ta là bên người bán thì sẽ bít các lỗ thủng ấy đi, và khi 
cân đong thì cô găng đong một cách mau lẹ và đong không cho tràn đầy. Việc gian lận theo 
thể cách này được gọi là Đề Hạ Thể Cách Đấu Xứng Gian Lận. 

+ Thông Man Thể Cách (STkhãbheda): tức là việc cân đong lúa thóc, hạt đậu, mè 
vừng, v.v. qua việc dùng mánh lới mưu mẹo trong việc cân đong ấy. Chăng hạn như một 
khi ta là phía người mua thì đỗ châm chậm các hàng hóa ây vào trong vật chứa đựng dụng 
cụ cân đong, vì lẽ việc đỗ xuống từ từ ấy sẽ làm cho có được số lượng thêm nhiều lên. Và 
đến g1ai đoạn hớt ạt mặt hàng thì phải cho bằng ngang với miệng của vật chứa đựng, trái 
lại việc cân đong â ây lây tay gạt hớt lên trên để cho ở ngay chính giữa được nỗi vung lên chút 
ít. Thế nhưng, nếu như ta là bên người bán thì lại đồ vội vàng các hàng hóa ấy vào trong vật 
chứa đựng dụng cụ cân đong. Trong sự việc đồ một cách vội vã đây, sẽ làm cho số lượng 
hàng hóa â ấy phải bị ít hơn là việc đồ từ từ. Và đến giai đoạn hớt gạt mặt hàng ấy, thì lại lẫy 
tay gạt ấn xuống cho ở ngay chính giữa lõm đi chút ít. Việc gian lận theo thê cách này được 
gọi là Thông Man Thể Cách Đấu Xứng Gian Lận. 

+ Trắc Lượng Thể Cách (Rajjubheda): tức là việc dùng mánh lới mưu mẹo trong 
việc đo đạc, chẳng hạn như đo vải, đo đất đai, v.v. Nếu như tự mình đo đạc cho mình thì đo 
lấy hơn, còn nếu như đo đạc cho tha nhân thì đo lấy thiếu hụt đi, bằng cách không cho một 
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phía nào bắt được. Việc gian lận theo thê cách này được gọi là Trắc Lượng Thể Cách Đấu 
Xứng Gian Lận. 


2. Thiên Bình Gian Lận lại được phân chia ra làm bốn thể loại, đó là: 
+ Rñpakũ{a —- Tỷ Trọng Gian Lận 

+ Añgakiũfa —- Cân Lượng Gian Lận 

+ Gahanakiifa - Chiếm Lạm Gian Lận 


+ Paficchannakifa - Ân Lậu Gian Lận 


+ Tỷ Trọng Gian Lận (Rũpakũfa): tức là việc tạo ra hai loại quả cân để đo trọng 
lượng trong việc cân đong hàng hóa, với một quả nặng và một quả nhẹ. Nếu như ta là phía 
người mua thì sẽ đùng quả cân nặng mà cân đong, để cho có được số lượng nhiều thêm lên. 
Nếu như ta là bên người bán thì sẽ dùng quả cân nhẹ mà cân đong, để cho giảm bớt số lượng 
xuống. Việc gian lận theo thê cách này được gọi là Thiên Bình Tỷ Trọng Gian Lận 
(Tularipakita). 

+ Cân Lượng Gian Lận (Aigakũfa): tức là trong thời gian cân đong hàng hóa, 
một khi ta là phía người mua thì dùng bàn tay ấn trên cán cân để cân đong về bên phía quả 
cân lắc, để cho có được số lượng nhiều thêm lên. Nếu như ta là bên người bán thì sẽ đè nhắn 
cái cân về bên phía bỏ hàng hóa vào, để cho số lượng bị giảm bớt đi. Việc gian lận theo thể 
cách này được gọi là Thiên Bình Cân Lượng Gian Lận (Tulaaiñgakũtfa). 

+ Chiếm Lạm Gian Lận (Gahanakũfa): tức là trong thời gian cân đong hàng hóa, 
một khi ta là phía người mua thì sẽ dùng bàn tay năm ở ngay gốc sợi dây và cho hạ xuống 
thấp, để cho có được số lượng thêm nhiều lên. Nếu như ta là bên người bán thì sẽ nắm ở 
ngay đầu sợi dây, để cho số lượng hàng hóa ấy sẽ bị giảm thiều đi. Việc gian lận theo thể 
cách này được gọi là Thiên Bình Chiếm Lạm Gian Lận (Tulagahanakũfa). 

+ Ấn Lậu Gian Lận (Paficchannakiifa): tức là việc chế tạo dụng cụ cân đong bằng 
cách đục lỗ ở ngay cán cân, và rồi lẫy các viên thủy ngân hoặc những viên chì nhỏ xíu bỏ 
vào trong. Một khi ta là phía người mua thì sẽ dốc nghiêng cán cân về bên phía quả cân lắc, 
để cho viên thủy ngân hoặc viên chì ấy trì nặng về phía quả cân, và làm cho có được số 
lượng nhiều thêm lên. Nếu như ta là bên người bán thì sẽ đốc nghiêng cán cân về bên phía 
bỏ hàng hóa vào, để cho viên thủy ngân hoặc viên chì ấy trì nặng về bên phía hàng hóa, và 
làm cho số lượng hàng hóa bị vơi ít đi. Việc gian lận theo thể cách này được gọi | là Thiên 
Bình Ân Lậu Gian Lận (Tulapaticchannakfa). 


3. Vật Phẩm Gian Lận: tức là thợ bạc hoặc thợ kim hoàn đã tạo ra các vật dụng 
chứa đựng như có chén bát, đĩa, mâm khay, v.v. để bán. Hàng hóa để bán tại đây đã được 
tạo ra thành hai thê loại, đó là: 

1/ đã được tạo ra bằng bạc hoặc vàng ròng nguyên chất, 

2/ đã được tạo băng với kim loại đồng pha thiếc, pha thau, rồi đem mạ vàng, mạ bạc _ 
vào. 
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Vả lại cả hai thể loại này có hình sắc tương tự như nhau. Một khi có người đến mua, 
_ thì đã lẫy mặt hàng bằng vàng ra cho xem. Đến khi đã thỏa thuận xong xuôi giá cả bán buôn 
với nhau rồi, thì lại tráo đổi lây mặt hàng chăng phải vàng ròng ra để bán. Việc gian lận theo 
thể loại này được gọi là Vật Phẩm Gian Lận. 

4. Kim Tiền Gian Lận: tức là việc tạo ra tiền bạc giả, giấy bạc giả, hoặc hợp kim, 
những khoáng chất, dựa theo cơ sở khoa học để làm cho các mặt hàng trông giống y như bạc 
và vàng thật vậy. Thế rồi thực hiện việc bán buôn lừa gạt, đã làm cho người mua hiểu biết 


sai lạc nghĩ răng đấy là mặt hàng thực. Việc gian lận theo thê loại này được gọi là Kim Tiền 
Gian Lận. 


Lại nữa, ở trong Đạo Tặc Có Lực Thâu Đạo (Theyyävahãra adinnäđdãna) này, có 
một thê loại trộm lấy với tên gọi là Thủ Đoạn Thâu Đạo (Upäyakathã adinnadãna), tức 
là việc dùng mưu ma chước quỷ lừa đảo cho người khác lầm tin mình, như có tích truyện đã 
có trình bày để trong Bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tế Toàn (Samantapäsädika Atthakathä) nói 
rằng: “Thuở ấ ây có một thợ săn đã săn được hai con nai, với một lớn và một kia nhỏ hơn. 
Trong sát na đang vác nai bước đi thì có một nam nhân say xỉn đi ngược chiều lại. Nam 
nhân say xỉn trông thấy nai, liền khởi lòng thích muốn, mới vấn hỏi thợ săn về giá cả của 
hai con nai này là bao nhiêu. Thợ săn đáp rằng giá con nhỏ là một đồng Kahäpana (tiền 
Ấn Độ = 5 shillings Anh Quốc) và con lớn là hai đồng. Kẻ say xỉn ấy cầm lây một đồng 
đưa cho thợ săn và bảo cho lẫy con nhỏ. Khi đã nhận được na1, rảo bước đi vừa khuất được 
một ít lâu, kẻ say xin ấy đã dừng lại và nghĩ suy răng “Thật tình là Ta muốn được nai lớn 
hơn là con nhỏ. Do vậy, Ta sẽ phải giở trò mưu ma chước quý để lấy cho băng được con 
nai lớn ấy, mà Ta chăng phải trả thêm đồng tiền nào cả.” Khi đã nghĩ suy như vậy, mới quay 
trở lại rảo bước đi tìm thợ săn, và bảo răng “Quả thật là Tôi muốn con nai lớn kia kìa !? Thợ 
săn đáp “Một khi Ngài thích muốn con lớn thì phải đưa thêm một đồng kahapana nữa.” 
Kẻ say xin bảo “Chẳng là Tôi đã đưa cho Ngài cầm lấy một đông tiền rồi sao ?” Thợ săn trả 
lời rằng “Phải rồi !° Kẻ say Xỉn lại nói “Có phải giá con nai nhỏ là một đông tiền phải chăng 
?” Thợ săn đáp “Đúng vậy !” Kẻ say xin nói “Nếu là như thế thì Ngài hãy lây con nhỏ này 
đi, và lẫy con lớn ấy cho Tôi vậy !” Thế là, kẻ say xỉn ấy đã lấy con nai nhỏ trả lại cho thợ 
săn, và đã cầm lấy con lớn rảo bước đi, mà chăng phải trả thêm một đồng tiền nào nữa đến 
cho người thợ săn.” Như vậy, hành động tạo tác của kẻ say xỉn ấy đã được gọi là Thủ Đoạn 
Thâu Đạo rồi vậy. _ 


THÂM XÉT VIỆC KẺ TRỘM THUYÈN MÀ BẤT XÂM PHẠM NGHIỆP ĐẠO 


Có một nam nhân trông thấy chiếc thuyền đang đỗ ở bờ sông, tâm trí liền nghĩ suy sẽ 
trộm lây chiếc thuyền ấy đi. Thế rồi, kẻ á ây đã lén vào trong thuyên, và đã trương một cái ô 
dù hoặc một tâm vải thật to ra, để làm thành chiếc buồm, và đã lái thuyền ấy ra đi, mà chăng 
có dùng một cây sào hoặc cây chèo nào cả. Khi thuyền chạy đi được một đỗi đến một bến 
sông nọ, thế là đã ghé tạt vào và đã bảo bán chiếc thuyền ấy đến một người đang ở trên bến 
đỗ ấy. Khi đã thỏa thuận xong xuôi giá cả và đã bán được chiếc thuyền ấy. Như vậy, kẻ ấy 
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sẽ được gọi là một tên đạo tặc hay không ? Giải đáp rằng: “Kẻ ây vẫn chưa Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo Thâu Đạo.” Tuy nhiên, nêu như chủ nhân được hay biết chiếc thuyền đã bị mất 
trộm, và kịp rượt đuổi theo thì sẽ đòi lại được chiếc thuyền ấy ngay. Nếu như kẻ trộm ây 
đồng ý hoàn trả lại chiếc thuyền, hoặc lấy tiền để tính toán hoàn trả lại, thì cũng bất thành 
Thâu Đạo. Nếu như không hoàn trả lại chiếc thuyền hoặc không hoàn trả tiền lại cho chủ 
nhân, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo Thâu Đạo. Hoặc nêu như chủ nhân được hay 
biết là chiếc thuyền ấy bị đánh mắt đã lâu rồi và cũng đã có đi tìm mà không tìm ra được tên 
đạo tặc. Thế là, cũng tương tự như vậy, kẻ trộm ấy sẽ là Bất Xâm Phạm Thâu Đạo. Tại đây, 
là nương theo Tạng Luật thì không hội đủ về Chi Phần Nỗ Lực (Aägapayoga), vì đã thiểu 
mắt điều thứ tư, đó là “Thực hiện sự cố quyết để trộm cắp”. Thế nhưng, nếu đã nói theo phân 
Thành Ngữ dân gian (Vohäranaya) thì kẻ ây đã được gọi là tên đạo tặc. Câu chuyện này 
đã được Ngài Giáo Sư Buddhaghosa trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tê Toàn 
(Samantapäsäadika Atthakathäã) nói răng: Yo pana tithe thiểanävam ärihitvä 
theyyacitto arittena vã phiyena vã päjeti pãrãjikam, sace pana chaftam vã pan5mefvä 
civaram vã pädehi akkamitvä hatthehi ukkhipifvä lañkäarasadisam kafvã vã tam 
sanhãpeti, balavã ca cãto ägamma nãvam harati, vateneva ãha(‡ã hoti, puggalassa 
natthi avahãro, payogo atthi so pana thãnãcãvanapayogo na hofi, yadi pana tam 
nãyam evam gacchantim pakafigamanam upacchitvã aññam disäabhãgam nefi, 
pãrãjikam, sayameva yam kiñci gãmatittham sampattam thãnã acävento vikinifvä 
gacchati, nevatthi avahäro, bhandãdeyyam pana hoti - Dịch nghĩa là: Kẻ có Tư Tâm Sở 
sẽ lén lên trên chiếc thuyền để trộm lấy mà chủ nhân đã đỗ ở bờ sông, rồi đã chạy lẫy chiếc 
thuyền bằng việc chống sào hoặc chèo đi, thì kẻ ấy ắt hăn đã phạm đến Tội Bắt Cộng Trụ 
- Apattiparãjika rồi vậy. Nếu như chăng có dùng sào hoặc dùng chèo, mà lại dùng chiếc ô 
dù hoặc căng vải ra làm thành chiếc buồm cho thuyền, và một khi có gió thổi đến rồi làm 
cho thuyền ấy đã chạy đổi, là như vậy thì cũng vẫn chưa phát sinh việc Thâu Đạo 
(Adinnädãna) đến với kẻ ấy, vì lẽ cho dù quả thật có sự nỗ lực đi nữa, tuy nhiên sự nỗ lực 
này vẫn chưa thành Cận Điểm Nỗ Lực (Thänãcãvanapayoga) tức là “sự nỗ lực tác hành 
việc chuyên động” và thuyền đang chạy đi, là chính do bởi năng lực thường nhiên của gió 
thổi mà thôi. Nếu như kẻ ấy nỗ lực làm cho thuyền ấy chạy đi một cách dị thường, tức là nỗ 
lực làm cho thuyền chạy trở ra theo một hướng khác (nghịch chiều với gió thôi), thế là năm 
chắc răng kẻ ấy đã phạm đến “Tội Bất Cộng Trụ”. Nếu như thuyền ây đã chạy đi theo lẽ 
thường (thuận chiều gió thôi) cho đến một bến đỗ nọ, ở tại bất luận một thôn làng nào đó, 
và kẻ ấy đã xuống khỏi thuyền, và chăng phải tác hành làm cho thuyền chuyên hướng đi 
theo một hướng nào khác, thế rồi đã bán chiếc thuyền ấy đi. Là như vậy cũng vẫn chưa phát 
sinh việc Thâu Đạo (Adinnädäna) đến với kẻ ấy, tuy nhiên đã được sắp thành một kể các 
cá đạo tặc (Bhandatheyyapuggala), tức là thành “người sẽ phải trả nợ cho người ta.” Nếu 
như chủ nhân đã hay biết chuyện, và đã đi đến để xin trả lại thì tất phải trả lại, hoặc phải 
dùng tiền đề đền bù trả lại. Nếu như không hoàn trả lại theo bất luận một trường hợp nào cả, 
thì lúc bẫy giờ đã hoàn thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phân Thâu Đạo rồi vậy. 
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Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Thâu Đạo Nghiệp Lực 
3. TÍNH DỤC TÀ HẠNH (KÄMESUMICCHÄCÄRA - TÀ DÂM) 


Từ ngữ nói rằng Kãmesumicchärä này, khi chiết tự thì có được ba từ ngữ, đó là: 
Kãmesu + Micchã + Car. Kãmesu = Trong việc tính giao (Kãmesũti methunasamä 
cãresu — Tính Giao Phạm Dâm Hạnh), Micchä = Hồi Dâm, có nghĩa “chắc hắn là bị tất 
cả các bậc Hiển Triết quở trách”, Cara = Tác Hành (Ekanta nỉndito lãmakäcäro — Nhất 
Định Quở Trách Hồi Dâm Hạnh). Khi kết hợp lại với nhau thành Kämesumicchära dịch 
nghĩa là “Sự tác hành hỗi dâm trong việc tính giao.” 

Trình bày câu Chú Giải trong từ ngữ nói rằng Kãmesumicchära = Micchã caranam 
= Micchãcãro - Sự tà hạnh, tức là sự tác hành hỗi dâm mà chắc hắn bị tất cả các bậc Hiền 
Triết quở trách, gọi là Tà Hạnh. 


Kãmesu micchãcäro = Kãmesumicchäcäro (Aluttasamäsa) — Sự tà hạnh tức là tác 
hành hồi dâm trong việc tính giao mà chắc hắn là bị tất cả các bậc Hiền Triết quở trách, được 
gọi là “Tính Dục Tà Hạnh”. 

Hoặc một trường hợp khác nữa: Kãmesu micchã caranti etenäti = Käãmesu 
mïcchãcãro - Những người thường luôn tà hạnh trong việc tính giao với Pháp ấy, như thế 
Pháp mà thành tác nhân của sự tà hạnh trong việc tính giao ấy, được gợi là Tính Dục Tà 
Hạnh, tức là Tư Tâm Sở Hồi Dâm (Methunasavanacetanä) phối hợp với Tâm Đồng Lực 
Tham (Lobhajavana). 

Giải thích rằng: Vợ Chồng hành xử với nhau ở trong tính dục, thì đã được nói răng 
“không thành việc tác hành hối dâm”, mà theo lệ thường của Thế Gian là sẽ không phải bị 
quở trách bởi các bậc Hiền Triết. Tuy nhiên, nếu như người Nữ hoặc Nam nào hành xử phạm 
hối đâm đối với người Nữ hoặc Nam mà chắng phải là Chỗồng hoặc Vợ của mình, và người 
Nữ hoặc Nam â Ấy có Phụ Huynh hoặc người giám hộ gìn giữ, thì hành động tạo tác của người 
Nữ hoặc Nam ấy đã được nói răng “đó là tác hành hối dâm” mà theo lệ thường của Thế Gian 
là sẽ phải bị các Dậc Hiền Triết quở trách. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới giải thích ở 
trong từ ngữ nói răng Micchãacära là Ekanta nindito lãmakäcäro — Nhất Định Quở Trách 
Hồi Dâm Hạnh — Quả thật việc hành xử hối dâm thì chắc hắn là phải bị tất cả các bậc Hiền 
Triết quở trách. Việc Xâm Phạm Tà Dâm đây, thì thường được thành tựu chỉ do bởi từ ở 
Thân Nỗ Lực (Kãyapayoga), nghĩa là phải tác hành từ ở Thân, và chăng phải đo bởi băng 
Lời nói hoặc bằng Ý nghĩ SUY. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP NÕ LỰC (PAYOGA - PHẦN ĐẦU) 
CỦA TÍNH DỤC TÀ HẠNH 


Việc tạo tác thê loại Bất Thiện Tính Dục Tà Hạnh hình thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
ấy cần phải phối hợp với bốn Chi Pháp, đó là: 
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1. Vật Thể Bất Khả Xâm Phạm (Agamaniyavatthu): Vật thể không nên đính líu 
vào hoặc liên quan đến. 

2. Tâm Tư Kết Liên (Tasmim sevanacittam): Có tâm tư nghĩ tưởng sẽ tính giao ở 
trong vật thê ấy. 

3. Nỗ Lực (Payogo): Có sự có quyết để tính giao. 

4. Đạo Hành Tạo Lập (Maggenamaggapatipatanti adhiväsam): Có sự duyỆt ý ở 
trong việc kết hợp đạo hành lẫn nhau. 

Khi hành động tạo tác hội đủ cả bốn yêu tố như đã vừa đề cập đến ở tại đây, coi như 
thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo Tính Dục Tà Hạnh rồi. Thế nhưng, nếu 
như hành động tạo tác ấy đã không hội đủ cả bốn yếu tố, thì cũng bất thành tựu một Nghiệp 
Đạo. Như Ngài Phụ Chú Giải đã có trình bày câu kệ như sau: 


Vatthum agamanfyanca Tasmim sevanaci(tatä 

Payogo magøgenamagøa Patipatyädhiväsanam 

Itỉ kãmassa cattäro Payogeko sahatthiko. 
Dịch nghĩa là: 


1/ Vật thê không nên dính líu vào hoặc liên quan đến. 

2/ Có tâm tư nghĩ tưởng sẽ tính giao ở trong vật thê ấy. 

3/ Có sự cô quyết để tính giao. 

4/ Có sự duyệt ý ở trong việc kết hợp đạo hành lẫn nhau. 

Cả bốn Chi Pháp này là thuộc vào Sự Nỗ Lực Tính Dục Tà Hạnh, vả lại chỉ có duy 
nhất một thể loại, đó là Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực (Sãhatthikapayoga) - do bởi chính tự 
mình tác hành. 


TRÌNH BÀY SỰ NHẬN XÉT CỦA CÁC BẬC GIÁO THỌ 
TRONG VẤN ĐÈ CÁ BÓN CHI PHÁP NÀY 


Tất cả các vị Giáo Thọ Dị Giáo (Apareäcãriya) nói rằng: Người có sự duyệt ý ở 
trong việc Tính Dục Tà Hạnh ây, tuy nhiên tự bản thân lại không có vận dụng Sự Nỗ Lực ở 
trong việc tính giao ấy cho dù bất luận trường hợp nào, như vậy các Ngài nói rằng: “Kẻ ấy 
Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì lẽ thiếu mất yếu tô thứ ba, là Sự Nỗ Lực (Payogo)”. Thế 
nhưng, tất cả các vị Nhất Ban Giáo Sư (Keciäcäriya) dứt khoát khăng định răng: “Cho dù 
kẻ ấy chăng có vận dụng Sự Nỗ Lực ở trong việc tính giao đi nữa, mà nếu như kẻ ấy lại khởi 
sinh sự hoan hỷ vui theo, thì cũng coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi.” Vì lẽ các Ngài 
viện dẫn răng: Thông thường hàng Nữ Giới (Mãtugama) thì đa số là người chăng có vận 
dụng Sự Nỗ Lực, tuy nhiên cũng thường làm thành tựu sự việc ấy vậy. 

Còn tất cả các vị Giáo Thọ khác nữa (Aññeãcãriya) nói rằng: “Nếu như người đã 
làm thành tựu sự việc ấy mà chăng có Sự Nỗ Lực, thì cũng không thiết yếu là phải trình bày 
đến hết cả bốn Chi Pháp phối hợp vào nhau, mà chỉ cần trình bày ba Chỉ Pháp ngần ấy thôi, 
và lấy Chi Pháp Nỗ Lực ấy ra cũng được”. Thế nhưng, Ngài Chú Giải Sư (Attha. 
kathãcãriya) đã trình bày đủ cả bốn Chi Pháp ấy, với lý do này, Ngài mới trình bày điều 
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thứ ba với chủ ý để cho nhận thấy răng Sự Nỗ Lực (Payoga) “phân nhiều là thường luôn 
_ hiện hữu”. Vả lại ở trong Chi Pháp Nỗ Lực này thì chỉ có duy nhất một thể loại, đó là Tự 
Chế Thủ Công Nỗ Lực (Sãhatthikapayoga) - do bởi chính tự mình tác hành, và chăng thể 
nào có được Mệnh Lệnh Nỗ Lực (Anattikapayoga). 


TRÌNH BÀY TỘI LỖI CỦA TÍNH DỤC TÀ HẠNH THEO PHẢN 
CỤC ĐẠI TỘI (MAHASAVAJJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASÄVA1JA) 


Kẻ xúc phạm đối với bậc có Đức Hạnh (Siladhamma - sống trong Giới Pháp), và 
cho dù chăng có sự đồng ý vui theo, thì kẻ xúc phạm ây ắt hắn là có Trọng Tội. Nếu như 
xúc phạm đối với người chắng có đức hạnh, chăng sông ở trong Giới Pháp, và cho dù chăng 
có sự đồng ý vui theo, thì kẻ xúc phạm ấy ắt hắn là chỉ có Khinh Tội. Nếu như xúc phạm 
với việc hành hạ bức hại xác thân của người, và cho dù kẻ bị hành hạ â ấy Sẽ chẳng phải là 
người có đức hạnh một cách đặc biệt đi nữa, thì kẻ xúc phạm Ấy hắn nhiên đã có Trọng Tội 
rôi. Nếu như cả hai phía đều có sự đồng ý với nhau thì ắt hẳn chỉ có Khinh Tội thôi. Giữa 
hạng Phàm Phu (Puthujjana) với Bậc Thánh Nhân (Ariyapuggala) ấy, và việc xúc phạm 
hạng Phàm Phu thì thường có tội nhẹ hơn là việc xúc phạm với Bậc Thánh Nhân. Giữa các 
Bậc Thánh Nhân với nhau, thì việc xúc phạm Bậc Thất Lai thường có tội nhẹ hơn là việc 
xúc phạm với Bậc Nhất Lai. Việc xúc phạm Bậc Nhất Lai thì thường có tội nhẹ hơn là việc 
xúc phạm với Bậc Bắt Lai. Việc xúc phạm Bậc Bất Lai thì thường có tội nhẹ hơn là việc xúc 
phạm với ậc Vô Sinh. 

Đối với việc xúc phạm Tính Dục Tà Hạnh với Bậc Vô Sinh ấy, tlWZNg là có tội cực 
nghiêm trọng, chăng hạn như tích truyện thanh niên Nanda đã xúc phạm đến vị Tỳ Khưu 
Ni UppalavannätherT Ngài đã là Bậc Vô Sinh, ất hắn là phải bị thụ lãnh Trọng Tội, đã phải 
bị đất rút với mãnh lực từ Hiện Báo Nghiệp Lực (Dif{thadhammavedaniyakamma). Và 
rồi lại phải bị đi tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avicimahäanaraka), phải bị thụ 
lãnh sự thống khô muôn vạn đại kiếp do bởi mãnh lực từ Hậu Báo Nghiệp Lực 
(UpapajjavedanTyakamma). 

Lại nữa, trong cả bốn Chi Pháp ấy, với Chỉ thứ nhất Vật Thể Bắt Khả Xâm Phạm 
(Agamaniyavatthu) là “vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan đến”, đó chính là 
người Nữ hoặc Nam không nên dính líu hoặc liên quan đến. 

Có 20 nhóm người Nữ hoặc Nam không nên dính líu vào, đó là: 

Mã — Pï - Mãme — Bha — Bhã — Nã — Go — Dhamma — Sa — Sã 

Dha — Chan — Bho — Pa — O — O — Dha — Kamma — Dã —- Muhã 


1. Mẫu Thân Quản Hạt (Mãturakkhitä): Người Nữ có người Mẹ trông nom, vì lẽ 
người Cha đã mất hoặc không được sống VỚI người Mẹ. 

2. Phụ Thân Quản Hạt (Piturakkhitä): Người Nữ có người Cha trông nom. 

3. Phụ Mẫu Quản Hạt (Mãtãmeturakkhitä): Người Nữ có Mẹ Cha trông nom. 
(Nếu như người Nữ chỉ có người Mẹ trông nom thì người Nữ ấy không được gọi là Phụ 
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Thân Quản Hạt. Nếu như người Nữ chỉ có người Cha trông nom thì người Nữ ây không 
được gọi là Mẫu Thân Quản Hạt. Nếu như người Nữ ấy có cả Mẹ và Cha trông nom, thì 
người Nữ Ấy cũng không được gọi là Mẫu Thân Quản Hạt, và Phụ Thân Quản Hạt, vì lẽ ở 
trong thuộc diện Phụ Mẫu Quản Hạt, tức là có được cả hai người Mẹ và Cha trông nom). 

4. Tỷ Muội Quản Hạt (Bhaginirakkhitä): Người Nữ có người Chị gái trông nom, 
hoặc người Em gái thành người trông coi gìn g1ữ. 

5. Huynh Đệ Quản Hạt (Bhãturakkhitä): Người Nữ có người Anh trai trông nom, 
hoặc người Em trai thành người trông coi gìn g1ữ. 

6. Gia Quyền Quản Hạt (Nãtirakkhitä): Người Nữ có quyễn thuộc thành người 
trông nom. 

7. Tông Môn Quản Hạt (Gottarakkhitä): Người Nữ có cùng một gia tộc với nhau, 
hoặc cùng một đòng giống với nhau, thành người trông nom. (Chỗ nói rằng “cùng một dòng 
giống với nhau làm thành người trông nom” lập ý đến người Nữ đang sinh sống ở ngoại 
quốc và Ở trong sự trông nom của người đồng hương với mình, như có tòa đại sứ, v.v.) 

8. Giới Pháp Quản Hạt (Dhammarakkhitä): Người Nữ có người đồng Phạm Hạnh 
tiễn tu Giới Pháp với nhau, làm thành người trông nom. Chắng hạn như người Nữ xuất gia 
làm Nữ Tu thì có vị Trưởng Chúng (NI Trưởng) làm thành người trông nơm, v.v. Vì thế cho 
nên ở trong Bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (SäratthadipanTfikã) đã có nói rằng: 
Ekam satthäram uddissa pabbajitehTti iminä pandaranga paribbãjikã dayo dasseti - 
Dịch nghĩa là: Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để được biết đến hạng Nữ Tu Sĩ Lang 
Thang (Paribbäjikã) v.v. đã vẫn mặc bạch y qua việc dùng từ ngữ nói rằng “Bậc đã xuất 
gia cống hiến bản thân mình đến Giáo Pháp của Đức Phật Chánh Đắng Giác.” 

9, Quản Thúc (Saparidandã): Người Nữ đang bị nhà Vua hoặc người có quyên lực 
giam giữ. (Chăng hạn như nhà chánh quyền đang giam giữ, không cho hành động theo ý 
muốn của mình). 

10. Giám Hộ (Sarakkbhä): Người Nữ đã có người cả quyết từ khi còn ở trong hoài 
thai (lệ tục tảo hôn) hoặc người Nữ là đôi lứa đã đính hôn. Cả hai nhóm người Nữ - Quản 
Thúc (Saparidanđä) và Giám Hộ (Sãrakkhä) đây, là hạng người Nữ đã không có được tự 
do, tức là đã có vị chủ nhần rồi. Nếu như tự bản thân lại ưa thích đem trao tặng xác thân cho 
đến nam nhân khác, thì chăng khác gì tự bản thân đã trộm lấy của mình mà đã có chủ nhân 
tâng tiu quý trọng để đem cho đến người khác vậy. Như thế, người Nữ ấy coi như đã Xâm 
Phạm Tính Dục Tà Hạnh. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong Bộ Phụ 
Chú Giải Thập Tam Chương (Terasakandafikä) nói rằng: Pacchimanam dvinnam tỉ 
sãrakkhã saparidandãnam micchãcãro hofti tfäsam sassamikabhävato - Dịch nghĩa là: 
“Hai hạng người Nữ ở đẳng cuối, tức là Quản Thúc và Giám Hộ đây, nếu như đã đồng ý trao 
thân mình cho đến nam nhân khác thì coi như đã phạm Tà Hạnh, vì lẽ những hạng người Nữ 
này là người đã có chủ nhân rồi.” Đối với người Nữ đã bị nhà nước trừng phạt giam giữ, và 
không được gọi là nhóm người Nữ thuộc diện Quản Thúc hoặc Giám Hộ, thì cho dù sẽ có 
nhà chức trách trông coi quản thúc và sự hiện hành cũng y như thể với nhóm người Nữ thuộc | 
diện Mẫu Thân Quản Hạt, Phụ Thân Quản Hạt đi nữa, nếu là như thế mà nhóm người Nữ 
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này sẽ đem trao thân mình đến nam nhân nào, thì cũng không coi đó là Xâm Phạm Tính Dục 
-_ Tà Hạnh. 

11. Kim Tiên Mại Hôn (Dhanal‹kTtã): Người Nữ mà có người Nam đến mua, chắng 
hạn như người Nữ đã đến từ ở nước ngoài lại không có thủy cước phí. Khi đã đi đến quyết 
định rồi, thì chủ tàu đã sắp bày việc bán đâu giá người Nữ ấ ây, và đã có người Nam đến xuất 
tiền ra giải cứu người Nữ ấy đi. Hoặc người Nữ đã có nô lệ phí do bởi Mẹ Cha đem gả bán 
và có người Nam chủ nhân xuất tiền ra thanh toán để giải cứu người Nữ ấy đi, chẳng hạn 
như vây; thế là nhóm người Nữ này đã được gọi là Kim Tiền Mại Hôn. 


12. Đồng Thuận Trụ Hộ (Chandaväsin): Người Nữ một cách tự nguyện đến ở với 
người Nam, chăng hạn như người Nữ lân ái bất luận một người Nam nào đó mà Mẹ Cha đã 
bất duyệt ý gả cho. Người Nữ ây đã bỏ trốn đi và ở với người Nam ấy; thế là nhóm TREƯỜI 
Nữ này đã được gọi là Đồng Thuận Trụ Hộ. Đối với người Nam lân ái nhóm người Nỡ này 
để cho làm thành người vợ, thì không được gọi là Tính Dục Tà Hạnh. 


13. Tài Sản Trụ Hộ (Bhogavãasim): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam do 
bởi lòng mong muốn ở trong tài sản của cải. 

14. Y Phục Trụ Hộ (Pataväsin): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam do bởi 
lòng mong muốn ở trong vấn đề vấn mặc y phục. 

15. Phong Tục Kết Hôn (Odapattagim): Người Nữ làm vợ của người Nam với nghi 
thức của việc kết hôn bằng cách nắm lây tay cô dâu và chú rễ cho nhúng vào trong thau 
nước. Việc kết hôn theo nghi thức này, bậc Tôn Thượng phía cô dâu và chú rễ đã cầm lấy 
tay của cô dâu và chú rễ nhúng vào trong thau nước, và rồi ban lời chúc phúc đến cô dâu 
chú rễ “xin được sống với sự tương thân tương ái thương yêu hòa hợp với nhau, xin đừng 
cho có sự chia rẽ cùng nhau giống như một với nước ở trong thau, xin sống tương hòa không 
có sự bất hòa sứt mẻ lẫn nhau.” Đối với phụ nữ Thái Lan, ở trong việc kết hôn thì vị Trưởng 
Tộc đã thực hiện “Lễ Tăng Hội (Sañgha) rót nước thành hôn lên trên tay của đôi tân hôn (sẽ 
bắt đầu vào lúc 4:00 PM)” ở trong nhóm người Nữ thuộc Phong Tục Kết Hôn. 


16. Thoát Ly Giang Đài (Obhatasumbattã): Người Nữ làm vợ của người Nam bởi 
do người Nam ấy là vị cứu nhân cho thoát khỏi việc khuân vác hàng hóa đội ở trên đầu. Có 
ý nghĩa là nhóm người Nữ này là hạng người nghèo khổ đã vác đội hàng hóa đi bán buôn 
mỗi ngày. Một khi có người Nam phát sinh duyệt ý ở trong lòng với người Nữ ấy, đã tiếp 
đón và cấp dưỡng cho làm thành người vợ. Thế là người Nữ ây coi như không còn phải vác 
đội hàng hóa đi bán nữa, và rồi, đã vứt bỏ đi hàng hóa đã chứa đựng ở trong các thùng chứa 
đựng. 

17. Tù Binh (Dhajãhatã): Người Nữ đã là tù binh, rồi bắt làm vợ người Nam ấy. 

18. Nô Bộc Thê (KammakärTbhariyä): Người Nữ đã là kẻ làm thuê mướn công việc 
ở trong nhà, hoặc ở trong cửa hàng, hãng xưởng của người Nam ấy, và rồi người Nam ấy 
lây làm vợ. 

19. Nô Lệ Thê (DãsTbhariyä): Người Nữ đã là kẻ tôi tớ ở bên trong nhà của người 
Nam ấy, rồi người Nam ây đã lây làm vợ. 
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20. Tạm Bất Khả Cứu (Muhuttikä): Người Nữ làm vợ của người Nam chỉ trong 
chốc lát chứ không có lâu dài. 

Người Nữ làm vợ của chín nhóm người Nam, gồm có Kim Tiền Mại Hôn 
(Dhanakkitä) v.v. cho đến Nô Lệ Thê (DãsTbhariyã) ấy, một khi vẫn còn ở với người Nam 
ấy thì vẫn được gọi là người vợ chính thức; tuy nhiên đối với Tạm Bất Khả Cửu Thê 
(Muhuttik8) ấy, là hạng người vợ thuê mướn chỉ với thời gian là ba ngày, bảy ngày hoặc là 
một tháng mà thôi. Trong tất cả những 20 nhóm người Nữ ấy, thì tám nhóm người Nữ kế từ 
Mẫu Thân Quản Hạt (Maturakkhitä) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhamma 
ralkhitã), những nhóm này vẫn chưa có được người chồng làm chủ nhân ở trong xác thân 
của mình, và chính tự bản thân làm chủ quyên ở trong xác thân của mình. Một khi duyệt ý 
ở trong người Nam nào rồi, thì sẽ trao tặng xác thân cho đến người Nam ấy, và việc thực 
hiện như vậy không có sai phạm ở trong điều Tính Dục Tà Hạnh. Cho đù sẽ có Mẹ Cha, 
anh chị em quyến thuộc, v.v. là người trông nom gìn giữ đi nữa, thì cũng chắng phải là chủ 
nhân xác thân, mà đó chỉ là người bảo hộ trông nom, và không cho người Nam được đến 
hành hạ bắt nạt ngần ấy mà thôi. Tuy nhiên cho dù như thế nào, cho dù sẽ không có tội ở 
trong con đường Đạo Pháp đi nữa, nhưng št hắn sẽ có tội ở trong con đường Thế Gian. Tức 
là ắt hắn phải bị khinh miệt, và bị quở trách đối với tha nhân, sẽ dẫn đến sự xấu hồ, sự khổ 
tâm buôn lòng ở trong bản thân, và sẽ làm phát sinh điều Bất Thiện cho thành tác nhân dẫn 
đến sa đọa vào trong Thống Khổ Địa Giới (Apäyabhũmi). 

Đối với phía người Nam mà đã có dính líu cùng với chín nhóm người Nữ đã vừa đề 
cập đến ở tại đây, thì coi như đã là việc Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà Hạnh. Còn 
những 12 nhóm người Nữ còn lại, gồm có Quản Thúc (Saparidandä) v.v., cho đến Tạm 
Bất Khả Cửu (Muhuttikã), những hạng người Nữ này thì đã có chồng rồi, cho dù người 
Nữ thuộc nhóm Tạm Bắt Khả Cứu (Muhuttikã) làm vợ của người Nam chỉ trong chốc lát 
chứ không có được lâu dài đi nữa, thì cũng coi giống như là đã có chồng vậy; và như thẻ, 
nếu như những nhóm người Nữ này ngoại tình người Chồng, tự trao thân cho người Nam 
khác; thế là đã xúc phạm rồi, và coi như đã Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà Hạnh rồi 
vậy. Đối với người Nữ thuộc nhóm kỷ nữ, nếu như có bất luận một người Nam nào đó đồng 
ý đi đến để đặt mua bằng cách đã trả tiền trước rồi, nhưng vẫn chưa được kết hợp cho hoàn 
thành chức nghiệp (chưa ngã ngũ việc ký kết hợp đồng), thì trong khoảng thời gian đó, nếu 
như người Nữ đó lại đồng ý đón nhận tiền thuê bao cùng với người Nam khác, thì coi như 
đã là việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh rồi vậy. Cũng như Đức Phật Ngài đã có khải thuyết 
để ở trong Túc Sinh Truyện Giáo Pháp Tôn Sư (Garudhammajataka — Kurudhamma, số 
276) đã đề cập đến tích truyện về một nàng kỷ nữ ở trong thành phố Indapatta thuộc Xứ 
Kuru. 

Tích truyện được kể như sau: “Có một nàng kỷ nữ chấp trì đức hạnh rất tỉnh chuyên. 
Một hôm, Thiên Chủ Đề Thích Sakka, vì muốn thử đức hạnh của cô ta, liền hóa ra một nam 
nhân đến trao cho cô ta với một số tiền là một ngàn đồng tiền và đã nói răng: “Chốc nữa, Ta 
sẽ trở lại !? Thế rồi, Ngài đã quay trở về Đao Lợi Thiên Giới, và suốt cả ba năm liền không ` 
xuống thăm viếng cô ta. Riêng nàng ký nữ ấy, vì giữ danh dự tiết hạnh, cũng suốt ba năm 
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qua đã không nhận dù chỉ một miếng trầu từ bất cứ một nam nhân nào cả. Dần dần, cô ta 
trở nên nghèo khổ, rồi chính tự nơi nàng đã thầm nghĩ “Nam nhân đã cho Ta một ngàn đồng 
kia, đã ba năm qua rồi không hè trở lại, và giờ đây Ta đã trở nên nghèo khô. Ta không thể 
giữ gìn cả xác thân và tâm hồn cùng một lúc được nữa, nay Ta phải đến kế cho Ngài Phán 
Quan và sẽ đi kiếm tiền như trước đây.” Thế là, cô ta đã đi đến Pháp Đường và nói rằng: 
“Cách đây ba năm, có một nam nhân đến cho Tôi một ngản đồng rồi đã ra đi và chăng hề 
trở lại. Tôi cũng không biết nam nhân ấy đã chết mắt rồi hay chưa. Tôi không thể nào giữ 
trọn vừa xác thân lẫn tâm hồn của Tôi được nữa. Thưa Ngài, Tôi phải làm sao đây ?” VỊ 
Phán Quan trả lời: “Nếu đã ba năm mà nam nhân á ây đã không trở lại thì ngươi phải làm gì 
ư?2 Hãy đi kiếm tiền như trước kia đi !” Ngay sau khi cô ta rời Pháp Đường với lời phán 
quyết kia, thì có một nam nhân đi đến trao tặng cho cô ta một ngàn đồng. Trong khi nàng ta 
đang đưa tay ra nhận lẫy thì Thiên Chủ Đề Thích lại hiện thành vị nam nhân nọ. Cô ta liền 
bảo răng: “Đây chính là người đã cho Tôi một ngàn đồng vào ba năm trước đây, Tôi không 
nên lấy tiền của ông.' ' Thể rồi, cô ta đã rút tay lại. Bây giờ, Thiên Chủ Đế Thích lại hiện 
nguyên hình của Ngài, rồi lại thị hiện ở trên hư không, sáng rực như ánh mặt trời mọc ở ban 
mai, và đã triệu tập cả thành phố tụ tập lại. Đứng giữa đám đông ở trên hư không, Ngài Đề 
Thích nói rằng: “Để thử lòng tốt của cô ta, cách đây ba năm, Ta đã trao cho nàng một ngàn 
đồng. Này hãy làm như cô ta, hãy biết gìn giữ lấy danh dự của các người như cô ta đã từng 
gìn giữ lây danh dự của mình vậy.” Sau lời khuyên bảo ấy, Ngài Đề thích đã ban cho nhà 
của nàng kỷ nữ ấy với đủ bảy thể loại ngọc ngà châu báu, và nói tiếp rằng: “Từ nay, hãy tỉnh 
giác hộ phòng !” Ngài đã khuyến bảo cô kỷ nữ như thế, và rồi đã quay trở về lại Thiên Giới. 
Riêng cô kỷ nữ đã nói với mọi người rằng: “Bởi vì trước kia, Tôi đã nhận số tiền của một 
nam nhân, thế mà sau đó lại đưa tay ra muốn nhận lấy tiền của một nam nhân khác nữa, thế 
là đức hạnh của Tôi đây đã không được toàn hảo ! Do đó, Tôi không thể nào truyền trao 
Giới Luật đến cho quý Ngài được.” Nghe thế, mọi người đã bảo răng: “Mới chỉ có đưa tay 
ra thôi thì đã không xâm phạm chỉ đến đức hạnh cả, và đức hạnh kia của cô quả thật là toàn 
hảo đệ nhất vậy !” (Cô ký nữ là tiền thân của Tỳ Khưu NI Uppalavannä. Nội dung tích 
truyện được Đức Phật khuyên giáo về các bậc Hiền Triết xưa kia trước thời kỳ Đức Phật 
hiện hữu, mặc dù phải sông đời trần tục bắt tịnh, nhưng họ đã luôn sám hối phát lồ về những 
điều rất nhỏ nhặt vi tế, và đã là một vị Tỳ Khưu thì phải biết tiết chế trong mọi hành động 
tạo tác về Thân, Lời nói và Ý nghĩ suy.) 
Từ Vua, Thái Hậu kể đi, 
Lại thêm Hoàng Hậu, kế vì Phó Vương, 
Thây tế tự, kẻ coi lương, 
Người nài, cùng kẻ trên đường đánh xe. 
Người coi kho báu chuyên bề, 
Thêm người gác công, Ả nghề phấn son. 
Mười người lẻ một vừa tròn, 
Kuru Chánh Pháp cung tôn, giữ gìn. 
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Trong những 12 nhóm người Nữ này, chẳng phải chỉ sẽ nói rằng Xâm Phạm Tính 
Dục Tà Hạnh với người Nam khác, mà ngay cả sẽ Xâm Phạm với Hữu Tình Bàng Sinh là 
cũng không thể có được tương tự như nhau. Chắng hạn như tích truyện về Hoàng Hậu 
Mallikãdevĩ của Đức Vua Pasenadikosala đã xâm phạm tính dục với con chó ở trong buông 
tăm, và khi mạng vong thì đã phải tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Aviei 
mahãnaraka). 

Đối với phía người Nam, nếu như đã có người vợ thuộc bất luận một trong những 10 
nhóm vợ, gồm có Kim Tiền Mại Hôn (Dhanakkftã) v.v. cho đến Tạm Bất Khả Cửu Thê 
(Muhuttikä) ấy, hoặc đôi lứa đã đính hôn thuộc nhóm Giám Hộ (Sãrakkh8), thế rồi sẽ 
ngoại tình người vợ hoặc với người đã đính hôn của mình, lại đi xâm phạm tính dục với 
người Nữ đã là vợ của một tha nhân, hoặc là người đã đính hôn của tha nhân; thế là không 
thể được, nếu đã hành động thì cũng coi như đã Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh. 

Tóm lại, người Nam không thể hành xử Xâm Phạm Tính Dục ở trong hết cả 20 nhóm 
người Nữ ấy. Và 12 nhóm người Nữ, gồm có Quản Thúc (Saparidandä) v.v. cho đến Tạm 
Bất Khả Cửu (Muhuttikä), thì với những hạng người Nữ này sẽ không thê tự trao thân cho 
đến người Nam khác được. Và 8 nhóm người Nữ, gồm có Mẫu Thân Quản Hạt 
(Mãturakkhitä) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhammarakkhitä), với những hạng 
người Nữ này, nếu như một cách tự nguyện trao thân cho đến người Nam thì cũng không có 
sai phạm điều Tính Dục Tà Hạnh. Cũng như ở trong Bộ Chú Giải Đại Phẩm Tương Ưng 
(Mahävagøa sampayut(a Atthakathäã) và Bộ Phụ Chú Giải Thập Tam Chương 
(Terasakanda {Tkã) nói răng: Purisassa pana tãsu vĩsafIsu kãmesumicchäcäro hoii, 
mãturakkhi(ädmam a{(hannam mỉcchãcãro nafthi asãamikatíã (tãsu gafãnam 
purisanameva miỉcchãcäro hofi mãftädihi rakkhi(at(ã, sesãnam pana purisantara 
øamane micchãcäro hofi, kasmäã sassamikabhävato - Dịch nghĩa là: Đối với người Nam, 
nếu như xâm phạm tính dục ở trong 20 nhóm người Nữ ây, thì ắt hắn đã tạo thành Tính Dục 
Tà Hạnh Nghiệp Lực. 

Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực thường không có đối với chín nhóm người Nữ, gồm 
có Mẫu Thân Quản Hạt (Mãturakkhitã) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhamma 
rakkhitä), vì lẽ vẫn chưa có Chồng. Tuy nhiên, người Nam mà dính líu chỉ với 8 nhóm 
người Nữ này, thì sẽ thành Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực, vì lẽ những hạng người Nữ này 
đã là người có Mẹ Cha v.v. trông nom gìn giữ. Còn 12 nhóm người Nữ còn lại ây, một khi 
hành xử xâm phạm tính dục với người Nam khác, chăng phải là Chồng của mình, thì hắn 
nhiên đã là Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực, vì lẽ đã là người có Chông trông nom gìn giữ. 


NHỮNG CÂU VẤN HỎI ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC TÍNH DỤC TÀ HẠNH 


1. Ở bên trong phòng tối đen, người Nam xâm phạm tính dục với Vợ của tha nhân vì 
hiểu rằng đó là Vợ của mình, và người Nữ cũng không có cưỡng lại vì hiểu rằng đó là Chồng 
của mình. 

2. Người Cha xâm phạm tính dục với con gái của mình. 
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3. Người Nam xâm phạm tính dục với nàng ký nữ. 

4. Người Nam xâm phạm tính dục với loài Hữu Tình Bàng Sinh thuộc giống cái. 

S. Người Nam xâm phạm tính dục với người Nữ có tâm trí không tốt (mất trí). 

6. Người Nam xâm phạm tính dục với người Nữ đã từ bỏ Chồng. 

7. Người Nam xâm phạm tính dục theo lộ đại tiện (V accamagøa — Hậu Môn) 

của người Nữ. 

8. Người Nam xâm phạm tính dục cùng với người Nam. 

9. Người Nữ xâm phạm tính dục cùng với người Nữ. 

10. Người Nữ xâm phạm tính dục với loài Hữu Tình Bàng Sĩnh thuộc giống đực. 

Hành động tạo tác của mười thể loại người Nam và Nữ đây, có sẽ làm thành việc 
Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh hay không ? 


TIẾP THEO ĐÂY SẼ TUẦN TỰ THẲM XÉT 
TRONG NHỮNG ĐIÊU VÁN HỎI NÊU TRÊN 


+ Điều thứ nhất: Cả hai người Nam và Nữ coi như đã Xâm Phạm Tính Dục Tà 
Hạnh, bởi vì đã hội đủ cả bốn Chi Pháp, gồm có Vật Thể Bất Khả Xâm Phạm 
(Agamaniyavatthu) là Vật thể không nên dính líu vào hoặc liên quan đến, v.v. Tuy nhiên 
lại không thành Cực Đại Tội (Mahãsävajja) là vì không có Tư Tâm Sở để sẽ tác hành vụng 
trộm, vả lại cũng do bởi sự hiểu lầm mà thôi. Quả thật hành động tạo tác có đôi điều Ác 
Hạnh, cho dù đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo đi nữa, nhưng tội lỗi ây cũng chẳng phải là nghiêm 
trọng. Răng một khi đã theo thực tính hiện hữu ở trong Tư Tâm Sở thì thành trọng đại, nếu 
như có Tư Tâm Sở xấu ác thì sẽ có Trọng Tội, và nếu như không có Tư Tâm Sở xấu ác thì 
sẽ là Khinh Tội. 

+ Điều thứ hai: Nếu như người Nữ ấy vẫn đang còn có người Mẹ, thì người Cha đã 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như không có người Mẹ là người đang trông nom øsìn giữ, do 
bởi người Mẹ đã quá vãng hoặc đã không được ở với nhau, thì người Cha sẽ là Bất Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên Tư Tâm Sở này quá xấu xa, do đó ắt hẳn phải có tội nghiêm 
trọng. Nếu như người Nữ ấy không được ở với Mẹ Cha, mà lại ở với anh chị em quyến 
thuộc, hoặc ở trong trú xứ của Giáo Thọ hoặc của Nữ Tu, thì người Cha hành động như thế 
coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ ba: Nếu như người Nữ ây có Chủ cơ sở là người trông nom gìn giữ, và 
Chủ cơ sở bất duyệt ý với người Nam ấy, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như 
Chủ cơ sở ấy lại duyệt ý thì sẽ là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ tư: Nếu như loài Hữu Tình Bàng Sinh thuộc giống cái ấy có đôi cặp dính 
liền nhau không xen lẫn, hoặc có Mẹ Cha là người đang trông nom gìn giữ, thì người Nam 
Ấy đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như loài Hữu Tình ấ ấy không có ai trông nom gìn giữ 
như đã vừa đề cập đến, thì sẽ là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 
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+ Điều thứ năm: Nếu như người Nữ có tâm trí không tốt (mất trí) ây có người trông 
nom gìn giữ, thì người Nam ây đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nêu như người Nữ ây lại không 
có người trông nom gìn giữ, thì sẽ là Bât Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ sáu: Với người Nữ đã từ bỏ Chồng, và nếu như người Chồng đã ruồng 
bỏ mà không có lý do thích đáng, thì cả hai phía Nam và Nữ ấy coi như đã Bất Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. Nếu như người Chồng vẫn đang còn lui tới liên lạc với nhau, hoặc không có 
được lui tới với nhau nhưng vẫn đang còn trợ cấp nuôi đưỡng, thì cả hai phía Nam và Nữ ấy 
coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Điều thứ bảy: Nếu như người Nữ ây là vợ của mình thì sẽ là Bất Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. Nếu như chẳng phải là vợ của mình, thì đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo TÔI. 

+ Điều thứ tám: Bất luận trường hợp nào thì cũng không coi là việc Xâm Phạm 
Tính Dục Tà Hạnh Nghiệp Lực, bởi vì chẳng phải là Vật Thể Bất Khả Xâm Phạm 
(Agamaniyavatthu) là Vật thê không nên dính líu vào hoặc liên quan đến, mà chỉ được gọi 
là “hành xử sai trật thuộc Tà Hạnh Pháp” (Micchadhammä) ngần ấy thôi. 

+ Điều thứ chín: Không coi là việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh, tương tự với điều 
thứ tám. 

+ Điều thứ mười: Nếu như người Nữ ấy có Chồng hoặc có đôi lứa đã đính hôn rồi, 
thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như người Nữ ây độc lập, thì sẽ không coi là 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


VIỆC ÂM TỬU ĐÃ ĐƯỢC LIỆT KÊ VÀO TRONG TÍNH DỤC TÀ HẠNH 
VÀ THẬP BÁT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 


Việc uống rượu mà gọi là Âm Tửu (Sũñrapäna), tức là Tư Tâm Sở làm thành tác 
nhân ở việc uống rượu. Âm Tửu đây, Đức Phật đã lập ý chế định cho thành một điều giới 
luật ở trong số lượng của Ngũ Giới, và đã được trình bày tội lỗi một cách nghiêm trọng của 
việc uống rượu để ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh nói răng: Surãmeraya 
pãnam bhikkhave asevitam bhãvitam bahulìikatam nirayasamvattanikam tiracchãna 
yonisamvattanikam petfivisaya samvatfanikam. Yo ca sabbalahuko surämeraya 
pãnassa vipäko so manussa bhữftassa ummmattakasamvattanikam hot - Dịch nghĩa là: 
Này Chư Tỳ Khưu, VIỆC uống rượu và các chất say đây, một khi đã uông một cách thường 
xuyên, uống với số lượng nhiều vào, và uống rất nhiều lần vào, thì ắt hăn có khả năng dẫn 
đắt đi đến Cõi Địa Ngục, Cõi Bàng Sinh, Cõi Ngạ Quỷ. Tội lỗi của việc uống rượu thì vô 
cùng khinh thiểu. Một khi có được cơ hội được tái sinh làm Nhân Loại, thì với các Thiện 
Nghiệp khác, người ây thường là kẻ điên cuồng. 

Tuy nhiên tại làm sao việc uông rượu đây, mới không được sắp vào ở trong Thập Bắt 
Thiện Nghiệp Đạo ? 

Giải thích rằng: Việc uống rượu đây, với bất luận trường hợp nào nếu như người 
uống đã không có tạo tác Ác Hạnh (Ducearita) về Thân, Lời và Y, uống chỉ là để có SỰ. 
hoan hỷ và vui thích ngần ấy thôi, thì cũng tương đồng với sự hoan hỷ ở trong Dục T rần 
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(Kämaguua) có Cảnh Vị (Rasärammana) vậy. Cũng tương tự với người đã phạm dâm 
"hạnh, bởi vì người đã phạm dâm hạnh thì thường có sự vui thích ở trong Dục Trần, đó là 
Cảnh Xúc (Phoffhabbãrammana) và Cảnh Vị (Ñasãrammana) cùng với Cảnh Xúc mà 
có liên quan với việc uống rượu. Và việc phạm dâm hạnh này, hiện thực chính là Cảnh Dục 
Trân (Kñämagunaärammana). Vì thế, người uống rượu một khi vẫn chưa tạo tác Ác Hạnh, 

thì đã được liệt kê vào ở trong điêu Tính Dục Tà Hạnh (Kãmesumicchäcära) với ý nghĩa 
là “Tà Hạnh ở trong Cảnh Dục Trần” (Käãmesu: Tính Dục + Micchãeãro: Tà Hạnh). Và 
việc uống i rượu đây, đã làm thành tác nhân đối với việc tạo tác từng mỗi điều Ác Hạnh. Cho 
dù người ấy sẽ là người rõ biết về Sự Hồ Thẹn (Tàm), rõ biết về Sự Ghê Sợ (Quý) đối với 
hành động tạo tác các điều xấu ác đi nữa; tuy nhiên nếu như đã được uống rượu vào cho đến 
đổi phát sinh sự chếnh choáng ngà ngà say, thế là đã từng có Tàm cũng thành Vô Tàm, đã 
từng có Quý cũng thành Vô Quý, đã từng e ngại cũng không còn e ngại, và thường có khả 
năng thực hiện đủ các thê loại Ác Hạnh với mãnh lực của rượu ấy vào. Do thế, người uống 
rượu một khi đã tạo tác ở trong điều Ác Hạnh nào rồi, thì thường được liệt kê vào ở trong 
Bắt Thiện ¡ Nghiệp Đạo, một khi điều ấy đã được hoàn thành ở trong tự bản thân. Chăng hạn 
như đã uống rượu vào, rồi sát tử loài Hữu Tình thì được liệt kê vào ở trong điều Sát Tử 
(Pänätipäta). Nếu như việc nói dối thì cũng được liệt kê vào ở trong điều Vọng Ngữ 
(Musäväda). Nếu như việc nghĩ suy sẽ lẫy của cải của tha nhân cho làm thành tài sản của 
mình một cách Bắt Chánh Pháp thì cũng được liệt kê vào ở trong điều Tham Ác (Abhijjha), 

chăng hạn như vầy. Với lý do này, Đức Phật mới không có lập ý trình bày một cách riêng 
biệt ở trong phân Bắt Thiện Nghiệp Đạo. 


Vì thế, Ngài Trưởng Lão Änanda mới trình bày để ở trong Bộ Phụ Chú Giải Căn 
Gốc (Milafik3) nói rằng: Tassa sabhãgattena micchãcäre, upakärakattena dasasu pỉ 
kammapathesu anuppaveso hoti - Dịch nghĩa là: Việc uống rượu đầy thuận tùng vào ở 
trong lính Dục Tà Hạnh, là vì có thực tính tương tự với Tính Dục Tà Hạnh. Vả lại thuận 
tùng vào ở trong Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo, là vì giúp đỡ ủng hộ cho hoàn thành Thập Bắt 
Thiện Nghiệp Đạo. Trong Bộ Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (Vibhävanifikã) và trong Bộ Phụ 
Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidãmagøatikã) đã có được đề cập đến răng: 
Surãpanam pi ettheva saủgayhatdi vadanti rasasaủkhätesu kãmesumicchäeära 
bhãvato - Dịch nghĩa là: Tất cả bậc Giáo Thọ Sư nói răng VIỆC uống rượu thì đã được liệt 
kê vào ở trong Tính Dục Tà Hạnh, là vì có tà hạnh ở trong tính dục, tức là Cảnh VỊ. 


Suräpanam hỉ madassa paccayo, mado apuññapathassa hoti - Việc uống rượu 
làm thành tác nhân cho việc say sưa, và việc say sưa này làm thành tác nhân cho VIỆC tạo tác 
Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo. 


Lại nữa, việc uống rượu đã làm cho thành tựu hai thể loại Sự Vụ (Kicca), đó là: 


1. Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ (Pafisandhijananakicca): Sự Vụ làm cho tái sinh ở 
trong Địa Ngục Địa GIới. 


2. Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ (Kammajananakicca): Sự Vụ làm cho thành tựu 
hành động tạo tác Ác Hạnh. 
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Trong cả hai thê loại Sự Vụ này, Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ có năng lực đũng 
mãnh hơn Tái Sinh Xuât Sinh Sự Vụ, và có việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác các Tà Mạng 
Ác Hạnh (DuccaritadũrajTva). Như thế, ở trong Chánh Tạng Päli đã có trình bày để ở 
trong Túc Sinh Truyện Bình Nước (Kumbhajataka, số 512), đã có đề cập đến tác nhân làm 
cho phải sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới bởi do hành động tạo tác ở phần Nghiệp Lực Xuất 
Sinh Sự Vụ rằng: 

Vam ve pivitvã duccarifam carandi Käyena vacäya ca ceftasäã ca 

Nirayam vajanfi duccaritam caritvä Tasmã punnam kumbhamimam kinatha 

Dịch nghĩa là: Này tất cả các Ngài, tất cả người dân đã uống rượu này vào rồi, thì 
đoan chắc hắn là tạo tác Ác Hạnh với Thân, Lời và Ý. Một khi đã tạo tác Ác Hạnh rồi, thì 
những hạng người dân này, chẳng có nghỉ ngờ chỉ cả, ắt hăn phải tái sinh ở trong Địa Ngục 
Địa Giới. Xin tất cả Quý Ngài hãy mua bình chứa đầy chất rượu cay có rất nhiều công dụng 
như đã vừa nói đến đây. 

(Câu kệ này là kệ ngâm của Ngài Thiên Chủ Indra (Đề Thích) đã tự biển hóa ra thành 
một vị lái buôn bán rượu, đã xuống đến Cõi Nhân Loại và đã miêu tả công năng của loại 
rượu mạnh.) 

“Bình không đựng lạc, chắng dầu hương, 
Chắng phải mật ong, chăng mía đường ! 
Song chuyện xấu ác không kê xiết, 
Chứa đây trong bụng quả bầu lường. 
Ai uống, tội thay kẻ đại khờ, 

Sẽ chìm trong hồ thắm đen đơ, 
Đâm đầu trong vũng bùn ghê tởm, 
Ăn phải vật xưa đã nguyện chừa. 
Đại Đề, xin mua bình rượu nặng, 
Đầy lên tận miệng, của nhà Ta. 
Rượu vào, trí đảo lộn quay cuông, 
Như chú bò ăn cỏ lạc đường Ï 
Tâm trí phiêu diêu, người lảo đảo, 
Múa men ca hát suốt ngày trường. 
Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh mua ngay, hỡi Đại Vương Ì 
Người uống rượu trơ trẽn chạy rong, 
Khắp thành, như Ấn Sĩ trần truồng, 
Đến khuya nằm nghỉ, liền đâm hoảng, 
Quên cả thì giờ phải ngã lưng. 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 
Cực nông, mua lấy, hỡi Quân Vương Ì 
Bợm rượu, như người hoảng múa men, 
Ngã nghiêng, đường chắng đứng ngồi yên. 
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Tay chân run rây, đầu co giật, 
Như nộm gỗ nhờ tay kéo lên, Đại Đề, mua đi bình rượu đó, 
Đây lên tận miệng, rượu cay men. 
Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, 
Hoặc làm môi lũ chó rừng hoang, 
Dắn thân tù ngục hay Thần Chết, 
Còn phải chịu hao tốn bạc vàng ! 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 
Cực nông, mua lấy, hỡi Vương Quân Ï 
Túy Ông mắt hết vẻ thanh tao, 
Trò chuyện những điêu bân thỉu sao l 
Ngồi đứng trần truồng cùng đám bạn, 
Mọi đàng ô trọc, bệnh lao đao, 
Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh, Quân Vương hãy lấy vào ! 
Kẻ uống thường hay thói tự cao, 
Nhãn quang chắng sáng suốt đâu nào. 
“Thế gian của Ta”, lòng thầm nghĩ, 
Chắng có Vua nào sánh kịp đâu l 
Rượu nồng là thứ đại kiêu căng, 
Ác Quỷ nhát gan tựa nhộng trân, 
Kết hợp đánh nhau và phi báng, 
Ấy nhà cho trộm, điểm dung thân ! 
Dù gia đình có thật giàu sang, 
Hưởng thọ kho vô sống bạc vàng, 
Giữ của trời cho phong phú nhất, 
Rượu này cũng sẽ phá tan hoang ! 
Bạc vàng, đồ đạc ở trong nhà, 
Đồng ruộng, trâu bò, thóc vựa kho, 

Ta sợ tiêu vong vì rượu mạnh, 
Là mầm suy sụp của toàn gia. 
Túy Ông đây nặng tính kiêu căng, 
Phi báng cả hai bậc Lão Thân, 
Thách đồ bà con cùng máu huyết, 
Dám làm ô uễ mối hôn nhân ! 
Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, 
Phi báng Chồng mình lẫn Phụ Thân. 
Bất chấp thanh danh nhà quý tộc, 
Biến thành nô lệ tính điên khùng. 
Bợm rượu, gan liều đám sát nhân, 
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Sa Môn chân chính, Bà La Môn, 
Rồi trong mọi Cõi Đời đau khô, 
Hồi tiếc hành vi quá bạo tàn ! 
Rượu vào, phạm Ác Nghiệp ba phân: 
Lời nói, việc làm, với ý tâm. 

Địa Ngục chìm sâu đầy khổ não, 
Vì hành động ác tạo sai lầm. 

Có kẻ, người năn nỉ uỗng công, 
Dù đem dâng mấy đống vàng ròng, 
Khi say, chúng dụ theo đường chúng, 
Lời đỗi tuôn ra cũng sẵn lòng. 

Ví người say giữ việc thông tin, 
Gặp cảnh gian nguy đến đột nhiên, 
Hãy ngắm ! Kẻ này thê thốt nặng: 
“Việc này tâm trí chợt quên liên !” 
Ngay người thanh lịch nhất, khi say 
Cũng hóa ra phường tục tĩu ngay. 
Đệ nhất túy nhân mà túy lúy, 
Cũng huyện thuyên nói xuân ngu đây ! 
Uống nhiều, nhịn đói, ngã chơi vơi, 
Đất cứng trần là chỗ nghỉ ngơi, 
Lúc nhúc trẽn trơ như lũ lợn, 
Chịu bao nhục nhã nhất trên đời. 
Như bò, bị đánh ngã trên sàn, 

La liệt nằm từng đống hỗn mang, 
Ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, 
Sức người không thể sánh ngang băng ! 
Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, 
Tránh độc dược kia tựa độc xà Ì 
Dũng sĩ to gan nào giải khát, 

Cho mình băng rượu giết người ta ? 
Ta chắc sau khi uông rượu nông, 

Anh Nha Tộc, với Vrish Ni cùng, 

Lang thang bờ biến, rồi nhào xuống, 
Vì chiếc chùy kia của họ hàng. 
Tiên say bị đọa khỏi cung Trời, 

Thần lực mắt liền, Đại Đề ơi 

Ai muốn nếm mùi ghê tởm ấy, 

Mua đi bình rượu của nhà tôi ! 
Chăng phải sữa chua, mật ngọt đây, 
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Song Ngài luôn nhớ mãi từ nay. 
Cái gì, chứa đựng trong bầu ây, 
Đại Đề, xin mua lấy rượu này !” 

(Tích truyện này, Đức Phật lập ý khải thuyết nói đến việc uống rượu mạnh đã xâm 

phạm đến thanh danh và lương tâm của con người Ì) 
“Ở đây không phải chốn vui cười, 
Lửa dục đốt tan mọi cảnh đời, 
Sao mãi chìm thân trong bóng tối, 
Không tìm ngọn đuốc nẻo đường SOI ?” 

Đối với Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ của việc uống rượu ấy, lập ý lấy Tư Tiền 
(Pubbacetanä), tức là Tư Tâm Sở khởi sinh lên trước tác hành Tà Mạng Ác Hạnh 
(DuccaritadirajTva), với ý nghĩa chính là việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác Ác Hạnh hữu 
quan đến việc uống rượu. Tuy nhiên điều này quả là bất định, là vì nếu như người đã có 
việc thúc đây lôi kéo khiến cho khởi sinh tạo tác Ác Hạnh, thế nhưng người ây lại chẳng có 
tạo tác điều Ác Hạnh nào cả, thì coi như Tư Tiên ấy chẳng có khả năng dắt dẫn cho phải sa 
đọa vào Địa Ngục Địa Giới được. Nếu như người đã uống rượu vào, và rồi đi theo mãnh 
lực của Tư Tiền qua việc thúc đây lôi kéo để tạo tác Ác Hạnh, thế là chính Tư Tiền á Ấy có 
khả năng dắt dẫn cho phải. sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới, được tính kế từ kiếp sống thứ ba 
trở đi. Có nghĩa là việc uống rượu này, nêu như Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ đã hoàn thành 
XOng, thì coi như đã thành tựu Bất Thiện Nghiệp Đạo. Nếu như Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ 
vẫn chưa hoàn thành xong, thì coi như vẫn chưa thành tựu Bất Thiện Nghiệp Đạo, và chính 
điều bất định là ở tại đây. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới không có lập ý lấy việc uống 
Tượu sắp vào ở trong Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo. 

Cũng như ở trong Bộ Chú Giải và Bộ Phụ Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo (Pati 
sambhidãmagga Atthakathä ca TTkã) đã có trình bày nói răng: 

Kusaläkusalä pi ca pafisandhikanakäyeva kammmapathäfi vuttã, vuttã vasesä 
patisandhijanane anekantikattä kammapathãti na vuttä (Atthakathä). 

'Vuttãävasesäti suräpänädayo tabbirammanädayo ca (TTkäã). 

Dịch nghĩa là: Chỉ có Thiện tức là Thân Thiện Hạnh v.v. và Bắt Thiện có Thân Ác 
Hạnh v.v. mới làm cho khởi sinh Tái Sinh ngần ây thôi. Nên khi nói rằng “làm thành Thiện 
và Bất Thiện Nghiệp Đạo” với Thiện tức là việc thoát khỏi việc uống rượu, v.v. và Bất Thiện 
tức là việc uống rượu, v.v. Còn những phân còn lại đã không có đề cập đến là Thiện và Bất 
Thiện Nghiệp Đạo, vì những thể loại Nghiệp Lực này là bất định ở trong việc trỗ sinh quả 
báo Tái Sinh.” 

Từ ngữ nói rằng Vuttävasesä ấ ây, tức là việc uống rượu, hút thuốc phiện, đánh cờ bạc, 
xem hát tuồng biểu điễn, diễn tuông hát, v.v. và việc thoát khỏi sự uống rượu, thoát khỏi hút | 
thuốc phiện, thoát khỏi việc đánh cờ bạc, thoát khỏi việc diễn tuông hát, thoát khỏi VIỆC xem 
hát tuông biểu điễn, v.v. Lại nữa, ở trong phân Chánh Tạng Luật Pä]i và Chú Giải Ứng Đối 
Trị (PAcittiya) đã có trình bày nói rằng: Surãmerayapäne pãcitdiyam — Việc uống rượu 
và chất say là phạm vào Tội Ưng Đối Trị (điều 5 1/92). 
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Acittakam lokavajjam akusalacittam, majjapänam sãamaneränam pãräjika 
vatthu - Việc uống rượu của vị Tỳ Khưu, cho đù rõ biết hay không rõ biết đi nữa, hắn nhiên 
đã là phạm vào Tội Ung Đối Trị, và tội lỗi ở trong con đường Thế Tục thì hữu quan với 
Tâm Bắt Thiện. Việc uống rượu của vị Sa Di, nếu như rõ biết đó là rượu thì có tội lên đến 
mức Bất Cộng Trụ (Pãräjika), tức là bị tẫn xuất khỏi Đạo Hạnh Sa DI. 


VIỆC ẤM TỬU CỦA TÁT CẢ NHÂN LOẠI HIỆN HỮU Ở BÓN THẺ LOẠI: 


1. Uống rượu: hòa trộn ở trong thuốc hoặc ở trong vật thực. 

2. Uống rượu: luôn luôn nghĩ rằng là thuốc. 

3. Uống rượu: vì ưa thích. 

4. Uống rượu: để cho Tâm táo tợn ở trong hành động tạo tác Ác Hạnh. 

+ Việc uống rượu ở thể loại một và hai, thì thuộc Khinh Tội, vì có Tư Tâm Sở đề sẽ 
chữa bệnh, là ở thể loại thứ nhất. Tuy nhiên ở thể loại thứ hai, nếu là vị Tỳ Khưu thì sẽ phạm 
vào Tội Ưng Đối Trị. Nếu là người cư sĩ thì sẽ đứt mất ngũ giới thuộc Giới Bốn cá nhân của 
hàng cư sĩ tại gia. Nếu là Bát Giới thì sẽ mắt đi Bát Giới. Nếu là Sa Di thì sẽ mắt đi Thập 
Giới. Như thế, người đã có chủ tâm tự trau giỗi ở trong Giới Luật thì không nên uống rượu. 

+ Việc uống rượu ở thể loại thứ ba thì thuộc Trọng Tội, vì sẽ thành kẻ Tà Hạnh 
(Micchäcära) ở trong Cảnh Vị (Rasãrammapa) thuộc phân Tính Dục, với Trọng Tội là 
như thể, và người khác không thể nào biết được, chỉ có đuy nhất là Bậc Chánh Đăng Giác 
ngần ấy thôi. Và người đã có sự ưa thích uống rượu rồi, một khi đã uống được một lần hoặc 
hai lần, thì quả là khó để mà ngưng không thể uống nữa được, và Làn) chỉ khao khát muốn 
được uống mãi mãi, thật khó mà dứt bỏ được. 

Cũng như Đức Phật Ngài đã có lập ý trình bày để ở trong Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi 
Bộ Kinh (Añguttara) nói rằng: Tinnam bhikkhave pafisevanäya natthi titti, katamesamm 
tiiqnam ? Soppassa bhikkhave pafisevanäya nat(hỉ tt, surãmeraya pãnassa 
bhikkhave pafisevanäya natthi tit, methunadhamma samäpatdiyä bhikkhave 
pafisevanäya natthi tỉtti, imesam bhikkhave tinpam patisevanãAya natthi titfifi - Này tất 
cả Chư Tỳ Khưu, nên biết Tam Thường Bắt Túc trong việc thụ hưởng. Thế nào là Tam 
Thường Bắt Túc ? Này tất cả Chư Tỳ Khưu, bất túc ở trong việc ngủ nghỉ, bất túc ở 
trong việc uống rượu, và bất túc trong việc thụ hưởng tính giao. Này tất cả Chư Tỳ 
Khưu, Tam T hường Bắt Túc được có như đã được nói đến là như vây. 

Việc uống rượu thường làm cho phát sinh rất nhiều tốn hại, nói chỉ đến hàng người 
bình thường mà chí đến ngay cả ở hạng người có phẩm hạnh cao quý. Một khi đã được uống 
rượu vào rồi, thì thường làm cho phát sinh sự tôn hại thanh danh, phải bị thất lễ, thật là đáng 
hồ thẹn luôn cả phâm hạnh đang có cũng phải bị tan biến đi. Chăng hạn như ở trong thời kỳ 
của Đức Phật vẫn còn đang hiện hữu, có ngài Trưởng Lão Sägata là vị Phàm Tăng đã có 
được Thắng Trí (Abhiññä) rất tinh thông. Một ngày, dân chúng Kosambi đã được tin răng 
ngài Trưởng Lão Sãgata đã chiến thăng đối với vị Long Vương trong việc thi triển thần 
thông với nhau. Thế là, tất cả những dân chúng â ây mới phát tâm sùng tín, đã cùng nhau lấy 
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làm hân hạnh và vui mừng thỏa thích. Đến khi ngài Trưởng Lão Sãgata đi trì bình khất 
_ thực, mới rủ nhau đem lây thực phẩm đến cúng dường, và đã có một vài người cũng đã lấy 
rượu cối và chất say đến cúng đường luôn thể. Ngài Trưởng Lão Sägata đã uống rượu ây 
vào rôi, thì đã phát sinh chếnh choáng ngà ngà Say. Khi quay trở lại sau khi đã trì bình khất 
thực, bước đến công thành thì không thể bước tiếp được nữa, đã té úp xuống ở ngay chính 
công thành â ây vậy, và Tuệ Thắng Trí mà đã có được kiến tạo cũng liền bị hoại hết cả. Ngay 
sát na ấy, Bậc Chánh Đăng Giác Ngài, đã quay trở về sau khi đã trì bình khất thực cùng với 
Chư Tỳ Khưu Tăng tháp tùng theo. Ngài đã phóng tầm mắt của Ngài nhìn thấy ngài Trưởng 
Lão Sägata đang năm ngủ say, thế là đã truyền lệnh cho những Chư Tỳ Khưu ấy đi đến phụ 
giúp nhau, đìu dắt ngài Trưởng Lão Sagafa về đến Tu Viện, và đã cho đặt thân hình ở ngay 
phía trước Đức Phật. Chư Tỳ Khưu ấy đã phụ giúp nhau, năm lây thân hình ngài Trưởng 
Lão Sägata cho nằm quay đầu lại hướng của Đức Phật đang ngồi. Thế nhưng, ngài Trưởng 
Lão Sägata đang khi chếnh choáng ngà ngà say, mất đi Chánh Niệm, đã không xoay người 
lại cùng với điện mạo hướng về Đức Phật, và đã thể hiện việc vô lễ bất kính (Agärava) đến 
với Bậc Chánh Đăng Giác. Với lý do này, Đức Phật mới lập ý lại chế định (aññatti) thêm 
một điều giới luật nữa, nghiệm cắm Chư Tỳ Khưu uống rượu cốt và chất say, nếu như đã 
uống thì phạm vào Tội Ưng Đối Trị (Âpatfipacittiya). 

+ Việc uống rượu ở thể loại thứ tư thì đã được sắp thành Tư Tiền (Pubbacetan3) có 
thực tính thúc đây lôi cuốn cho việc tạo tác bao, Ác Hạnh thuộc phần Tư Hiện (Muñca 
cetan8) cho được khởi sinh lên, và như thế việc uống rượu ở thể loại thứ tư này, mới có khả 
năng dắt dẫn cho người ây phải bị sa đọa vào ở trong Thống Khô Địa Giới. 


Ý NGHĨA VÀ PHÂẦN LOẠI CỦA VIỆC ÂM TỬU 


Suram janetTti = Surä - Vật thể nào thường làm cho kẻ ây táo bạo đến mức liều lĩnh, 
như thê vật thể ấy gọi là Tửu Tinh (Surä - Rượu Cốt). 

Rượu Cốt Hiện Hữu Năm Thể Loại, đó là: 

1. Phần Tửu Tỉnh (Pitthasurä): Rượu được làm với bột gạo tẻ. 

2. Điềm Phẩm Tửu Tỉnh (Pũpasurä): Rượu được làm với bánh, như bánh rượu nếp. 

3. Phạn Tửu Tỉnh (Odanasurä): Rượu được làm với cơm tẻ. 

4. Phát Diễu Tửu Tỉnh (Kinnapakkhittasurã): Rượu được làm với bột men rượu, 
chất men rượu cũ. 

5. Quả Phẩm Tứu Tỉnh (Sambhãrasamyuttasurã): Rượu được làm với trái quả, 
như trái nho. Được làm nhiều thứ trái quả kết hợp lại, như ngâm một trái cây lâu ngày để 
làm thành rượu nông cay. 


Medam janetTdi = = Merayam - Vật thê nào thường làm chếnh choáng ngà ngà say, 
như thế vật thể ấy gọi là Trầm Túy (Meraya — Chất Say). 


Trầm Túy Hiện Hữu Năm Thể Loại, đó là: 
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1. Hoa Mật Túy (Pupphäsava): Chất say được lây từ những bông hoa để cho lên 
men. 
2. Quả Phẩm Túy (Phalãsava): Chất say được lây từ những trái cây để cho lên men. 
3. Bồ Đào Túy (Madhaväsava): Chất say được lẫy từ trái nho để cho lên men. 
4. Giá Tương Túy (Guläsava): Chất say được lấy từ nước mía, nước đường để cho 
lên men. 

5. Toan Dịch Túy (Sambhäãrasamyuttäsava): Chất say được lấy từ quả và bông 

me để cho lên men. 


Cả hai thể loại rượu cốt và chất say này, cũng còn được gọi Majja - Ma Túy Vật vì 
thành tác nhân làm cho người uống phải bị chếnh choáng ngà ngà say. Hoặc một phân khác 
nữa, thuốc phiện, cần sa v.v., ngoài ra rượu cốt và chất say, cũng được gọi Majja — Ma Túy 
Vật vì những thê loại này làm cho người dùng vào phải bị lân tha lân thân. Như đã có trình 
bày để ở trong Bộ Chú Giải Tiểu Tụng Kinh (Khuddakapätha Atthakathã) và Bộ Chú 
Giải Đại Phẩm Tương Ưng (Mahävaggasampayutta Atthakath8) nói rằng: Majjanti 
tadeva ubhayam, yam vãpanaññampi surãsavavinimuttam maddaniyam - Gọi là Ma 
Túy Vật đó chính là rượu cốt và chất say vậy. Hoặc một phân khác nữa là, vật thể nào - 
ngoài ra rượu cốt và chất say — mà có khả năng làm cho người dùng vào phải bị lân tha lần 
thần, vật thể ấy gọi là “Ma Túy Vật”. 


CÓ BÓN CHI PHÁP CỦA VIỆC UỐNG RƯỢU CỐT VÀ CHẤT SAY, Đó Là: 


1. Thực Tính Túy Tửu (Suramerayabhävo): Vật thể làm thành rượu cốt và chất 
Say. 

2. Dục Cầu Âm Tửu (Pivitukãmatã): Có sự mong mỏi sẽ uống vào. 

3. Âm Tửu (Pivanam): Thực hiện việc uống vào. 

4. Tửu Ma (Maddavam): Có trạng thái chếnh choáng ngà ngà say. 


Lại nữa, ở trong Bộ Chú Giải Kinh Tập (Suttanipãäta Atthakathäã) đã có trình bày 
đến điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, nói rằng: Yasmä pana majjapayT attham na 
jãnäti, dhammam na jãnãti, mãtupỉi antaräyam karotfi, pitupïi buddhapaccekabuddha 
tathãgatasavakãnampi antarãyam karofi, di{fhadhamme ca garaham samparäye ca 
dugøatim aparäpariyãäye ummädam pãpunäfi - Dịch nghĩa là: Người thường luôn uống 
rượu thì hắn nhiên bắt liễu tri quả, bất liễu tri nhân, thường luôn tạo tác điều tôn hại đến với 
tài sản của cải, hoặc đến mạng sống xác thân của người Mẹ, người Cha, Bậc Chánh Đăng 
Giác, Bậc Độc Giác, và Chư Thinh Văn Giác. Trong khoảng thời gian vẫn còn sinh mạng, 
với Hiện Báo Nghiệp Lực thì thường phải đón nhận những lời chê trách phê bình từ ở các 
bậc Trí Giả và Chư Hiền Triết. Khi lìa khỏi cuộc đời này rồi, với Hậu Báo Nghiệp Lực thì 
thường phải bị sa đọa vào Khô Thú Địa Giới. Đến kiếp sống thứ ba trở đổi, với Hậu Hậu Báo 
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Nghiệp Lực thì kẻ ây thành người có tâm thần bất định, tính khí thất thường và cuồng tâm 
-_ loạn trí. 

Với nguyên do như đã vừa đề cập ở tại đây, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa 
mới phân tích điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, đã nói rằng: Apicettha suräãmeraya 
majjapamädatthãänameva mahäsävajjam na tathä pänãfipãtädayo kasmä manussa 
bhitassapi ummattakabhävasamvaftanena ariyadhammantaräya karanato - Dịch 
nghĩa là: Thành thật mà nói, khi nói đến đủ cả Ngũ Giới với việc uống rượu là tác nhân của 
sự phóng đật thì ất hắn có tội rất nhiều. Còn nói về Tứ Giới, từ điều Sát Tử v.v. thì những 
thê loại này không có nhiêu tội giông như là việc uông rượu vậy, vì việc uống rượu và chất 
say đây, thường làm cho kẻ ấy phải bị si mê, đó đã là mối nguy hại đối với Đạo — Quả. 

Chuyên cần là lộ miên trường, 
Phóng dật là lộ đưa đường tử vong. 
Chuyên cần quả bất tử VOnĐ, 
Phóng dật như đã tiêu vong hắn hòi. 
Nếu biết tự thương cho mình, 
Phòng lo kẻ trộm rập rình ngày đêm. 
Năm canh sáu khắc chẳng quên, 
Lòng luôn tỉnh thức kể bên trông chừng ! 


Việc uống rượu quả là rất đáng sợ hãi, vì lẽ người đã tạo ra bao điều Ác Hạnh, có 
những hành vi phạm pháp hoặc bất phạm pháp, đã và đang hiện bày ở thế gian này trong 
từng mỗi ngày đa phần là cũng do bởi từ tác nhân của rượu ra cả, thế nhưng con người là 
chủ yêu cố nhiên ở trong việc uống rượu. Do đó, mới giả vờ không nhìn thây điều tác hại 
tội lỗi ây đi. Hoặc giả dụ như sẽ thấy được điều tác hại ấy đi nữa, thế nhưng cũng không có 
khả năng để dám nói lên điều tác hại của việc uống rượu ấy vậy, vì lẽ bản thân mình đã ưa 
thích uống rồi. Hoặc giả như bản thân thì không có uống, thân bằng quyến thuộc của mình 
lại ưa thích uống, mới làm cho phát sinh sự vì nể mà không thể nào đám nói ra được. Với lý 
đo này mà tất cả bậc Hiền Triết đã sánh rượu cốt này ví tựa như thủ lãnh bọn cướp và đã sai 
bảo bọn thuộc hạ tạo ra bao điều Ác Hạnh. Còn bản thân mình là kẻ chỉ huy và nếu như bọn 
thuộc hạ có phải bị bắt đi nữa, thì quả báo sẽ hiện bày là, với bọn thuộc hạ mà đã có tạo tác 
thì sẽ thành kẻ bị can thứ nhất, và thủ lãnh bọn cướp sẽ thành tên bị can thứ hai. Điều này 
như thế nào thì người đã uống rượu vào rồi tạo ra bao điều Ác Hạnh, quả báo mà kẻ ấy sẽ 
phải đón nhận ắt hắn bị tái sinh vào trong Thống Khô Địa Giới. Trong sự việc phải đi tái 
sinh ở trong Thống Khổ Địa Giới đây, Tư Tâm Sở hữu quan với việc tạo ra bao điều Ác 
Hạnh của kẻ Ấy thường là an túc ở trong vị trí của kẻ bị can thứ nhất, và Tư Tâm Sở hữu 
quan với việc uống rượu thường là an túc ở trong vị trí của tên bị can thứ hai đó vậy. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Tính Dục Tà Hạnh 
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Giải thích ở trong điều Pä]i thứ sáu nói rằng: Kãyaviññattisaikhäte kãyadväre - 
bahullavuttito kãyakanmmmam nãma - Việc Sát Tử, Việc Thâu Đạo, Việc Tính Dục Tà 
Hạnh, cả ba thê loại này gọi là Thân Hành Nghiệp Lực, vì sinh ở trong Thân Môn, tức là đa 
phần ở Thân Biểu Tri. 

Từ ngữ Thân Môn — Käyadvära, ở tại đây lập ý lấy Thân Biểu Tri - Kãya viñãñatti 
và chăng phải là Thân Thanh Triệt - Kãyapasäda. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha 
mới trình bày cho thành đặc biệt với Phân Biệt Từ (Visesanapada) nói răng Käyaviññatti 
sankhate.. 

Giải thích rằng: Các việc hoạt động của chân tay, với những thê loại này là do Bọn 
Tổng Hợp Sắc Tâm (Cittajarũpakalapa) có Phong Tố Chất (Väyodhätu — Phong Đại 
Hiển) là chánh yếu, đã được khởi sinh lên nối tiếp nhau với một số lượng to lớn. Bởi chính 
đo Phong Tố Chất ấy hiện hữu ở trong Bọn Tổng Hợp Sắc Tâm, đã làm cho Bọn Tổng Hợp 
Sắc Tâm câu sinh với thân hình ấy được vững vàng và không có chao đảo, tương tự y như 
thê đang nằm ngủ yên, và đã làm cho mọi hoạt động được thuận theo sở thích của Tâm. Sự 
vững vàng của Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp này được gọi Santhambhana — Kiên Cương. Việc 
lắc lư, nhúc nhích lay động từ cái này đến cái khác được gọi Sandhãrana — Chuyển Động. 
Việc chuyển động của cơ thể, như có việc giở tay, nhắc chân, cúi xuống, ngâng lên, co vào, 
duỗi ra, v.v. những thể loại này được gọi Sañcalana - Hoạt Động. Tuy nhiên từng mỗi việc 
hoạt động như đã vừa đề cập đến ở tại đây, chẳng phải hiện hành chỉ do bởi một mãnh lực 
duy nhất của Phong Tố Chất, mà cần phải có Vikãrarữpa — Sắc Kỳ Dị cùng vào phối hợp, 
thì mới sẽ làm thành tựu trọn vẹn trong từng mọi hoạt động cho được hiện hành thuận theo 
sở thích của Tâm. Nếu như đã không có Sắc Kỳ Dị cùng vào phối hợp rồi, thế là việc hoạt 
động xác thân chỉ được hiện hành thuận theo một mãnh lực duy nhất của Phong Tố Chất, thì 
chăng khác chỉ với chiếc lá mà bị gió thối vậy, và ắt hắn sẽ không thành tựu việc hiện hành 
thuận theo sở thích của Tâm được. Vì thế, ở trong việc sát tử loài Hữu Tình, thâu đạo, tà 
đâm, với những thể loại này cần phải có việc hoạt động cơ thể sinh khởi thuận theo sở thích 
của Tâm, thì mới sẽ làm hoàn thành những thể loại hành động tạo tác này. Chẳng hạn như ở 
trong việc sát tử loài Hữu Tình, một khi giơ súng lên bắn, thì động tác giơ súng lên và động 
tác băn, thường được hiện hành với mãnh lực của Phong Tố Chất cùng phối hợp với Sắc Kỳ 
DỊ. Và như thế mới được gọi Thân Hành Nghiệp Lực (Kaãyakamma). 


TỪ NGỮ “KÄYA — XÁC THÂN” HIỆN HỮU BA THỂ LOẠI, Đó Là: 


1. Thân Thể Chất (Sasambhärakäya): tức là xác thân được phối hợp với 32 Thể 
Chất (Kotthãsa). 

2. Thân Thanh Triệt (Pasädakäya): tức là Thân Thanh Triệt (Thần kinh Thân) 
nương sinh vào Tâm Thân Thức (Kãyaviãñãnacit(a). 

3. Thân Hành Động (Copanakãäya): tức là Sắc Biểu Tri (Viññattirñpa) câu sinh 
với Phong Tố Chất (Väyodhãtu — Phong Đại) làm cho việc hoạt động được khởi sinh. 
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Việc Biểu Tri (Viññatti) là tác nhân cho hoàn thành cả Tam Thân Hành Nghiệp Lực, 
đó chính là Thân Hành Động (Copanakäya). Như câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: 
Copefiti = Copano, Copano ca so kãyo cãtỉ = Copanakãyo - Sắc nào thường làm cho các 
bộ phận lớn nhỏ có sự chuyển động, như thế Sắc á ấy gọi là Hành Động, tức là Sắc Biêu Tr1. 
Sắc làm cho các bộ phận lớn nhỏ ở nơi xác thân có sự chuyên động, như thế Sắc ấ ây gọi là 
Thân Hành Động, tức là Sắc Thân Biểu Tri. Tại nơi đây, từ ngữ nói răng Kãya — Xác Thân 
hiện hữu ở trong Thân Môn (Kãyadväre) ấy, đó chính là Thân Hành Động. 

Sắc Thân Biểu Tri này, là cửa ngõ (Môn) của việc khởi sinh cả ba Nghiệp Lực, hoặc 
là tác nhân cho hoàn thành cả ba hành động tạo tác, gồm có việc sát tử loài Hữu Tình, v.v. 
Như thể, Sắc Thân Biểu Tri này mới được gọi là Thân Môn. Như câu Chú Giải đã trình bày 
nói răng: Kãyoyeva dväram = Käyadväram - Đích thị chính Sắc Thân Biểu Tri ây làm 
thành Môn, do đó mới được gọi là Thân Môn. 


Từ ngữ Kãya — Xác Thân, ở tại nơi đây, đó chỉ là Sắc Thân Biểu Tri ngân ấy thôi, 
và chắng ở trong Sắc nào khác. Thế nhưng vì sao lại được dùng từ ngữ Kãya — Xác Thân? 
Điều này được giải đáp rằng: Sử dụng cách gọi theo phần Bộ Phận Xướng Danh 
(Ekadesaytpacäranaya), nghĩa là Sắc Thân Biểu Tri này là một phần Sắc Pháp của xác 
thân. Vì thế mới rút lẫy từ ngữ Kaya — Xác Thân cho làm thành tên gọi của hết tất cả thân 
thể đặt để ở trong Sắc Thân Biểu Tri là một phần của thân thể, gọi là Kãya —- Xác Thân. 


Chỗ nói răng “Gợi là Thân Hành Nghiệp Lực vì phần đa số là sinh ở trong Thân 
Môn”, đó là dùng theo từ ngữ Đa Phân Thông Dụng (Bähullavuttito). Điều này là việc 
trình bày cho được biết rằng Thân Hành Ác Nghiệp cũng có thê sinh theo ở Lộ Môn khác 
cũng được, tuy nhiên cho dù sẽ sinh theo ở các Lộ Môn khác đi nữa, nhưng vẫn cứ gọi đó 
chính là Thân Hành Nghiệp Lực vậy. 

Giải thích rằng: Thân Ác Hạnh (Kãyaduccarita) gồm có ba thể loại, đó là sát tử 
Hữu Tình, thâu đạo, và tà dâm. Còn ở các Môn khác, ngoài ra Thân Môn thì có được hai 
thê loại, đó là Ngữ Môn (VacTdvãära) và Ý Môn (Manodvära). Chỗ nói rằng “Thân Ác 
Hạnh cũng có thê sinh theo ở Lộ Môn khác cũng được”, chỉ có thể có được hai, là việc sát 
tử Hữu Tình với việc thâu đạo. Còn việc phạm dâm hạnh chỉ phải sinh ở trong Lộ Thân 
Môn duy nhất mà thôi. Đối với Lộ Môn khác thì chỉ có thể duy nhất có được là Ngữ Môn. 
Tuy nhiên, ở tại đây cần phải lập ý lấy việc tạo tác Ác Hạnh sinh khởi theo các lộ Môn khác 
cùng với việc thành tựu trọn vẹn Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thì chăng phải chỉ có gọi tên với 
bây nhiêu điều Ác Hạnh ấy mà thôi, vì lẽ Ác Hạnh hiện hữu có đến 10 thể loại, và một cách 
gián tiếp thì thường có được khả năng sinh khởi ở trong cả ba Môn. Và khi làm rõ thêm ra 
số lượng một cách trọn đủ thì Ác Hạnh có đến 40 thể loại lận. Với lý do này, chỗ nói rằng 
“Hai Thân Ác Hạnh là sát tử Hữu Tình với thâu đạo” thường đã được sinh khởi ở trong Ngữ 
Môn, mới cần phải lập ý lấy việc tạo tác ở phần Xâm Phạm đến Nghiệp Đạo. Chẳng hạn 
như kẻ sai bảo cho tha nhân sát tử Hữu Tình, hoặc sai bảo cho tha nhân trộm lấy tài sản ây, 
một khi kẻ bị sai bảo đã hoàn thành xong việc thực hiện sát tử Hữu Tình hoặc trộm lấy tài 
sản, thì kẻ sai bảo ắt hăn cũng đã làm xong việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi. Thế nhưng, 
Sát Tử Nghiệp Lực (Pãnätfipätakamma) và Thâu Đạo Nghiệp Lực (Adinnädäna 
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kamma) sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn của kẻ ấy, cũng có thể được gọi là Thân Hành Nghiệp 
Lực (Kãyakamma), và chắng phải được gọi là Ngữ Hành Nghiệp Lực (Vacikamma), vì 
lẽ việc sinh khởi của cả hai Nghiệp Lực ở trong Ngữ Môn đây, đó chỉ là phân chút ít. Vì 
thế, chỗ được gọi Thân Hành Nghiệp Lực đây, là việc gọi tên theo phân Sung Mãn Túc 
(Tabbahullanaya) nghĩa là theo phần nhiều đa số. Tương tự với người sống du ngoạn ở 
trong chôn rừng già thì được gọi Du Sơn Lâm Giả (Vanacalaka), tức là Sơn Lâm Giả 
(người rừng rú hoặc người lính kiểm lâm). Cho dù người rừng này sẽ đi vào ở trong thôn 
làng hoặc ở trong thành thị, thì cũng không được gọi Dân Giả (Gãmacalaka — người dân 
làng hoặc người dân thị thành) “người rừng thôn làng” hoặc “người rừng thành thị” bất luận 
trường hợp nào đi nữa, và kẻ ấy có thể chỉ được gọi Sơn Lâm Giá. Với lý do này, Ngài 
Giáo Thọ Sư Anuruddha mới dùng từ ngữ Bahullavuttito — Đa Phần Thông Dụng nghĩa 
là “sinh khởi là phần đa số”. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày câu Chú Giải của 
từ ngữ nói răng Thân Hành Nghiệp Lực: Kãyadväre yebhuyyena pavattam kammanti = 
Käyakammam - Phần đa số Nghiệp Lực là sinh khởi ở trong Thân Môn, vì thế mới gọi là 
Thân Hành Nghiệp Lực. 

Lại nữa, việc Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha trình bày cả ba Nghiệp Lực, gồm có 
Sát Tử (Pänäfipäta) v.v. gọi là Thân Hành Nghiệp Lực. Rằng theo Pãli nói rằng: Kãya 
dvãre bãhullavuttito kãyakammam näma đó, lập ý sẽ trình bày phân chia Thập Bất Thiện 
Nghiệp Đạo theo cả ba Môn là để không cho lẫn lộn với nhau. Thế nhưng, nếu giả như ở 
trong câu Pä]i này không có từ ngữ Bãhulla và chỉ có Käyadväre vutfito kaya kammam 
nãma (gọi là Thân Hành Nghiệp Lực vì lẽ sinh ở trong Thân Môn). Và nếu đã là như vậy, 
thì sở nguyện của Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha để sẽ phân chia Thập Bất Thiện Nghiệp 
Đạo theo cả ba Nghiệp Lực ấy, št hắn không được thành tựu. Vì lẽ trong sự việc sẽ trình bày 
nói rằng “Gọi là Thân Hành Nghiệp Lực vì sinh ở trong Thân Môn”, chăng hạn như kẻ sai 
bảo cho tha nhân sát tử Hữu Tình, trộm lấy tài sản, với những thể loại này thì cũng coi như 
đã là Sát Tử (Pänätfipäta) và Thâu Đạo (Adinnädäna) rồi, và cả hai sự việc này đã được 
sinh ở trong Ngữ Môn. Khi đã là như vậy, thì việc gọi tên Nghiệp Lực dựa theo phần Pali 
sẽ không còn có từ ngữ Bahulla, thế là phải gọi thành hai thể loại, đó là Thân Hành Nghiệp 
Lực cũng được, Ngữ Hành Nghiệp Lực cũng được, và coi như việc phân chia Nghiệp Lực 
theo Lộ Môn cho thành từng mỗi phần như thế ấy, ắt hắn đã không được thành tựu. Vì lý đo 
này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới lẫy từ ngữ Bãhulla bỏ xen kẽ vào như đã được 
hiện bày Kãyadväre bãhullavuttito kaya kammam nãma, và có ý nghĩa “Cả hai Sát Tử 
và Thâu Đạo đây, theo phần đa số ắt hắn là sinh ở trong Thân Môn”. Nếu sẽ đem so sánh 
cũng bằng với số lượng là 90 / 100. Còn nếu sẽ đem so sánh ở Lộ Ngữ Môn thì số lượng có 
được chỉ là 10 /100. Như thế, cho dù sẽ cùng bỏ vào với nhau cho đối thành tên gọi Thân 
Hành Nghiệp Lực thì cũng chăng có điều chỉ mâu thuẫn cả. Thế là, việc phân chia Thập Bắt 
Thiện Nghiệp Đạo theo cả ba Môn sẽ không cho bị lẫn lộn, và ắt hắn sẽ được thành tựu. 

(Tất cả bậc Học Giá nên hiểu biết về sở nguyện của Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha 
ở trong từ ngữ Bahulla mà đã hiện bày ở trong câu: 


“VacT viããñãatfisaäkhäte vacIdväre bãhullavutfi(o vacfkammam näãma” và 
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“ManasmiTyeva bahullavuttito manokammmam näma” là cùng có một nội dung như 
_ nhau, như đã vừa được giải thích ở tại đây.) 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Tam Thân Hành N chiệp Lực 


GIẢI THÍCH TRONG TỨ NGỮ HÀNH NGHIỆP LỰC 
1. VỌNG NGỮ (MUSAVÄÃDA - NÓI DỐI) 


Từ ngữ nói rằng Vọng Ngữ (Musäväda — Nói Dối) đây, khi chiết tự có được hai từ 
ngữ, đó là: Musä + Vada. Musã —- Vọng Ngữ là Không Biến Cách Trợ Từ (Nipatapada) 
trình bày đến điều chăng có chân thật. Chăng hạn như có người đến hỏi _ Hc ta là “có tiền 
không ?” Chúng ta lại trả lời rắng TH ỦG có”. Hoặc ông ấy đến hỏi răng “có vàng không 
?” Chúng ta lại không có trả lời rằng “có tiền hoặc có vàng”. Chính điều này trở thành sự 
nói dối, tức là lập ý đến sự việc chẳng có chân thật. Hoặc ở trong các câu chuyện chúng ta 
đã có được rõ biết, thế mà khi có người đến vẫn hỏi, chúng ta lại phủ nhận nói răng không 
biết. Hoặc chúng ta không biết nhưng lại trả lời răng rõ biết về câu chuyện ấy. Chính điều 
này trở thành nói dỗi, tức là chăng có ngay thật với lời mình nói. Vãda - Ngôn Ngữ lập ý 
đến lời nói. Khi đã kết hợp vào nhau thành Musäväda — Vọng Ngữ lập ý đến “lời nói chắng 
đúng với sự thật”. Như trình bày câu Chú Giải đã nói rằng: Musä vadanti etenäti = 
Musävädo - Những người thường hay : nói các sự việc của câu chuyện mà chăng có thật, lại 
nói cho thành sự thật với Tư Tâm Sở ấy, như thế Tư Tâm Sở làm thành tác nhân Của VIỆC 
nói chăng có chân thật ấy, gọi là Vọng Ngữ. Tức là Visamvädana cetanã — Tư Tâm Sở 
Tát Hoang, là Tư Tâm Sở làm cho tha nhân phải hiểu biết sai trật, đã được phối hợp với 
Tâm Đồng Lực Tham và Sân (Lobha — Dosa Javana) sinh ở trong Thân Môn và Ngữ Môn. 

Việc nói vọng ngữ đây, theo phần nhiều là sử dụng đến lời nói, do đó mới được gọi 
là Vọng Ngữ (Musäväda). Tuy nhiên, sử đụng bất luận một bộ phận nào của thân thể mà 
chăng dính líu với ngôn từ, thì cũng được gọi là Vọng Ngữ tương tự như nhau. Điều phán 
sự để sẽ làm cho rõ biết được người này đã nói xong lời vọng ngữ hay không, tất yếu là phải 
được xét đoán phỗi hợp với cả bốn Chỉ Pháp. Nếu như việc nói ấy hội đủ cả bốn Chỉ thì đã 
thành sự Vọng Ngữ, và nếu như chăng hội đủ cả bốn Chi á ẫy thì vẫn chưa được tính thành sự 
Vọng Ngữ. 


Bồn Chỉ Pháp của Vọng Ngữ, đó là: 

1. Sự Vật (Atthavatthu): Sự vật hoặc câu chuyện chăng có thật. 

2. Tâm Tát Hoang (V Isarvädanacittatä): Có Tâm sẽ nói dối. 

3. Nỗ Lực (Payogo - Phấn Đầu): Với Thân hoặc với Lời nỗ lực nói đối đi theo ý 
định của mình. 


4. Liễu Tri Nội Dung (Tadattha vijãnanam): Tha nhân có sự tin tưởng theo nội 
dung của việc nói dối ấy. 
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Trong điều Vọng Ngữ này, được phân ra làm hai thể loại, đó là: 

+ Thành Sự Vọng Ngữ nhưng Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

+ Thành Sự Vọng Ngữ cùng với Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

Việc vọng ngữ hội đủ cả bốn Chi Pháp, nhưng chẳng làm cho người đã phải bị lầm 
tin khởi sinh lên bất luận sự tốn hại nào, thì thê loại này chỉ là việc vọng ngữ HỤNHE Bất 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo, tức là không dắt dẫn đến Cõi Thống Khô. 

Việc vọng ngữ hội đủ cả bốn Chi Pháp và tạo sự tôn hại đến cho người đã phải lầm 
tin, thể loại này thành tựu việc vọng ngữ cùng với sự Xâm Phạm Nghiệp Đạo, tức là có khả 
năng dắt dẫn đi đến Cõi Thống Khô. 


CÓ BÓN THẺ LOẠI NÖ LỰC (PAYOGA) 
LÀ SỰ CÓ GẮNG TRONG VIỆC NÓI DÓI, Đó Là: 


1. Tự Chế Thủ Công (Sähatthika): Chính tự mình cố gắng nói dối. 

2. Mệnh Lệnh (Änatfika): Sai bảo để cho tha nhân nói dối. 

3. Phóng Khí (Nissaggiya): Viết ra câu chuyện không thật rồi đem bỏ lại cho tha 
nhân hiểu lầm sai trật, chắng hạn như bỏ lại lá thư, hoặc loan báo theo KHD, phát thanh 
(radio). 

4. Kiên Cố (Thãvara): Viết ra câu chuyện không thật rồi niêm yết tờ thông báo, hoặc 
khắc ghi lại, hoặc in lên thành sách, hoặc ghi âm lồng tiếng vào. 

Trong cả bốn thể loại Nỗ Lực này, thì Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực là trực tiếp nỗ lực, 
tức là hiện hành theo phần đa số. Còn ba Nỗ Lực còn lại ấy, thì hiện hành theo phân chút ít. 
Như có câu kệ trình bày nói rằng: Musävädassa attham Vasamvädanacittatä Tajjo 
vãyãmo parassa Tadatthajãnanam it. Sambhãrä caturo honfi Payogeko sãahatthiko 
Anatfika nỉssagiya Thävarämeca yujjare - Dịch nghĩa là: Có bốn thê loại Chi Pháp của 
Vọng Ngữ, đó là: 

1/ Sự vật hoặc câu chuyện chắng có thật, 

2/ Có Tâm nghĩ suy sẽ làm cho tha nhân hiểu biết sai trật, 

3/ Có sự nỗ lực bằng với Thân, hoặc bằng với Lời ăn khớp với Tâm nghĩ suy sẽ nói 
dối, 

4/ Tha nhân có sự tin tưởng theo nội dung của việc nói dối ấy. 

Sự Nỗ Lực ấy, ở trong Bộ Đại Chú Giải (Mahã Atthakathã) chỉ có đề cập đến một 
thể loại duy nhất, đó là Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực. Thế nhưng, ở trong bộ Chú Giải 
Atthasälim lại có đề cập đến Mệnh Lệnh, Phóng Khí và Kiên Cố, cả ba thể loại này cũng 
thường có hiện bày. 

+ Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực là việc nói đối bởi chính tự mình, thường được thực hiện 
theo lộ Thân Môn hoặc với Lộ Ngữ Môn. Nói đối theo Lộ Thân Môn ấy, chắng hạn như 

“muốn phủ nhận thì với trạng thái lắc đầu” hoặc “muốn đón nhận thì với trạng thái gật đầu”. 
Nói đối theo Lộ Ngữ Môn â ây, đích thị chính là việc nói ra lời không có chân thật. 
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+ Mệnh Lệnh Nỗ Lực là sai bảo để cho tha nhân nói dối, thường cũng được thực hiện 
_ theo Lộ Thân Môn hoặc Lộ Ngữ Môn. Sai bảo cho tha nhân nói dỗi theo Lộ Thân Môn, 
chăng hạn như viết lên tờ giấy rôi trao cho người ấy thực hiện băng Thân hành động hoặc 
bằng Lời nói đối. Sai bảo cho tha nhân nói dối theo Lộ Ngữ Môn, đó chính là việc sử dụng 
ngôn từ cho sai với sự thật (nói đối) băng với Thân hoặc bằng với Lời. 

+ Đi với cả hai thể loại Phóng Khí Nỗ Lực và Kiên Cế Nỗ Lực đây, thường cũng 
được thực hiện theo Lộ Thân Môn hoặc Lộ Ngữ Môn tương tự như nhau, như đã có được 
trình bày rồi vậy. 


TRÌNH BÀY VỌNG NGỮ LÀ VI PHẠM GIỚI LUẬT (SĨLAVIPATTI) VÀ 
VỌNG NGỮ THÀNH TỰU NGHIỆP ĐẠO (KAMMAPATHA) 


Trong cả bốn Chi Pháp ấy, nếu như vỏn vẹn chỉ có hai Chi, đó là Tâm nghĩ suy sẽ 
nói đối và Nễ lực nói dối, băng với Thân hành động hoặc với Ngôn từ nói ra, người cư sĩ tại 
gia hoặc bậc xuất gia, thường thì chỉ làm thành việc vi phạm Giới Luật ngần ấy thôi, và 
không có Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Nếu như việc nói dối ây đã hội đủ cả bốn Chi Pháp ẫy, 
thì coi như đã hoàn thành Nghiệp Đạo. Trong cả bốn Chi ấy, chỗ đề cập đến rằng Tadattha 
vỉjãnanam - Tha nhân có sự lầm tin theo nội dung của việc nói dỗi ấy, điều này trình bày 
cho được biết rằng việc nói đối đây, nếu như người đã được nghe và lầm tin theo nội dung 
ây, thì coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi. Nếu như người đã được nghe và chăng tin, 
thì Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

Nghiệp Đạo Vọng Ngữ (Kammapathamusäväda) là Vọng Ngữ Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo, được chia ra làm hai thể loại, đó là: 

+ Thể loại đắt đẫn đọa vào Cõi Thống Khổ. 

+ Thể loại không dắt dẫn đọa vào Cõi Thống Khổ. 

+ Thê loại dắt dẫn đọa vào Cði Thống Khổ ấy, phải là Vọng Ngữ làm cho người đã 
lâm tin ấy phát sinh lên điều tổn hại. Nếu như người đã tin tưởng ấy, lại không bị phát sinh 
lên bất luận sự tốn hại nào, thế là thể loại Vọng Ngữ này sẽ không dắt dẫn đọa vào Cỡi 
Thống Khổ. Chẳng hạn như việc nói đối của một vị quan cận thần đến Nhà Vua, nhằm để 
bảo vệ niềm tịnh tín (Saddhä) của Nhà Vua và để gìn giữ mạng sống (Jivita) của một nam 
nhân, như có tích truyện được kế răng: 

“Có một đôi vợ chồng là hạng người nghèo khô và đã đi đến nương trú tại một ngôi 
đình làng tọa lạc ở ngoài thị thành. Người vợ ấy đã có hoài thai, và có trạng thái thai nghén 
thèm khát được ăn các thức ăn vật thực, mới nài xin người chồng ra đi tìm kiểm cho; và nếu 
như cô ta không có được ăn các loại vật thực vừa theo sở thích, thì mạng sống của cô ta sẽ 
không thê nào kéo được lâu đài. Người chồng có lòng lân mẫn và xót thương người vợ, e 
ngại rằng cô ta sẽ phải chết mắt, mới nghĩ kế lập mưu giả thành một vị Tỳ Khưu ôm bình 
bát bước đi khất thực vào ở trong Hoàng Cung để đón nhận vật thực bỏ bát với oai nghi đã 
được kiểm thúc. Sát na ấy là vào thời lúc gần trưa ngọ, Đức Vua đang cúng dường thức ăn 
vật thực, và ngự lãm nhìn thấy vị Tỳ Khưu bước đi kiểm thúc, đang trì bình khất thực với 
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oai nghỉ rất đáng tín phục, thì đã phát khởi lên niềm tịnh tín và nhủ thầm ở trong lòng rằng: 
Vị Tỳ Khưu này có thể chăng phải là một vị tầm thường, mà phải là một vị Tỳ Khưu có 
nhiều Ân Đức đặc thù.” Thế là đã lấy thực phâm để cúng dường bỏ vào bát của nam nhân 
ấy, và đã truyền lệnh cho một vị quan chức thân cận bám gót theo để cho biết cụ thể rằng đã 
đến từ nơi nào, và sẽ đi về đâu ? Vị quan chức ấy lăng lặng bước theo nam nhân ây, và 
không làm cho kẻ ấy được hay biết. Vừa bước đến ngôi đình làng nơi nghỉ trọ, cũng liền 
cởi đổi y áo ra, và trở lại người dân bình thường, thế rồi đã lấy thực phẩm ra cho người vợ 
ăn. Vị quan chức ấy trông thấy liền biết được rằng người ây là kẻ đã giả dạng lừa gạt làm 
vị Tỳ Khưu, mới nghĩ suy rằng: “Nếu Ta đem câu chuyện này tấu trình đến Đức Vua theo 
như đã là sự thật, thì hậu quả xấu ác sẽ phát sinh đến người ở cả hai phía, là Đức Vua sẽ mất 
đi niềm tịnh tín đang hiện hữu một cách kiên định, và phía kẻ lừa đảo này sẽ phải đón nhận 
điều nguy hại đến mạng sống, vì thế thiết yếu là Ta sẽ phải nói một cách trung dung, nhằm 
để bảo vệ lợi ích cho ở cả hai phía.” Vị quan chức mới quay trở lại trình tấu Đức Vua rằng: 
“Đệ Tử Đức Phật bước theo vị Tỳ Khưu ấy cho đến ra ngoài thị thành, và khi đi ra ngoài thị 
thành thì mãnh y vàng ấy cũng liền biến mất khỏi tầm mắt của Đệ Tử Đức Phật.” Đức Vua 
đã vừa được nghe qua, liền phát sinh niềm hoan hỷ phí lạc (PT(isomanassa) và đã phán 
rằng: “Nhất định Ngài ấy phải là Bậc Vô Sinh rồi, và Phẩm Thí của Trẫm phải là Thắng 
Thí”. 


Tích truyện này trình bày cho thấy rắng lời nói ra chăng đúng với sự thật, đã làm cho 
Đức Vua thấm nhập ở trong lòng điều nhằm lẫn, tuy nhiên đã không làm cho phát sinh điều 
tôn hại, mà trái lại làm cho phát sinh lên điều lợi ích. Như vậy, người nói ra cho dù sẽ được 
gọi là nói đối, thế nhưng thành điều nói dối mà không có tội lỗi tác hại, và không có khả 
năng dắt dẫn đi đọa vào Cõi Thống Khô. 

Trong Túc Sinh Truyện Ngũ Vũ Khí (Pañcavudhajãtaka, # 55), thanh niên Bà La 
Môn Ngũ Vũ Khí (Pañcavudha) vào sát na đã bị Dạ Xoa (Yakkha) có tên gọi Đính Lông 
(Silesaloma) chụp bắt lây để ăn, đã thốt ra lời nói gạt rằng: “Trong bụng của Ta đây có vũ 
khí. Nếu ngươi ăn Ta, thì vũ khí của Ta sẽ cắt nội tạng của ngươi cho đứt ra thành từng 
miếng lớn miếng nhỏ, thế rồi ngươi sẽ bị mạng vong.” Dạ Xoa đã vừa được nghe qua như 
thế, liền nghĩ răng: “Thanh niên này có thể nói thật”. Và như thế, Dạ Xoa mới không dám 
ăn thanh niên Bà La Môn Ngũ Vũ Khí ấy. Chỗ thanh niên Ngũ Vũ Khí nói rằng “bụng có 
vũ khí”, lập ý lây “lưỡi gươm trí tuệ”, tức là Trí Tuệ hiện hữu ở trong con người mình. Tuy 
nhiên, Dạ Xoa lại hiểu biết rằng đó là các loại vũ khí thật ! 

Tích truyện này trình bày đến sự việc nói dối của thanh niên Bà La Môn Ngũ Vũ Khí 
đây, đã không làm cho phát sinh lên bất luận điều tốn hại nào đến người đã lầm tin. 


[Túc Sinh Truyện Ngũ Vũ Khí (Pañcavudhajãtaka, bài Kinh thứ 55) có nội dung 
như sau: Tích truyện này, khi bậc Đạo Sư đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự, và đã đề cập đến 
một vị Tỳ Khưu lui sụt hạnh tinh tắn. Đức Thế Tôn đã cho gọi vị Tỳ Khưu ấy và đã vẫn hỏi: 
- Có thật chăng, này vị Tỳ Khưu là người đã thối thất hạnh tinh tân ? 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, đạ có thật vậy. 


450 


- Thuở xưa kia, trong những trường hợp cần phải tỉnh tấn, thì bậc Hiền Triết đã có 
_ tỉnh tân, và do vậy, đã đạt được Vương vị. 

Nói vừa dứt, Bậc Đạo Sư đề kẻ lại câu chuyện ở trong thời quá khứ. 

“Thuở xưa, khi Đức Vua Brahmadatta trị vì đất nước BãränasT (Ba La Nạn), Bậc 
Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã vào thai bào làm con Hoàng Hậu. Đến ngày đặt tên, sau khi đã 
mời đến tám trăm vị Bà La Môn, và đã cúng đường mọi dục lạc đến các vị này, Vua và 
Hoàng Hậu đã cùng vẫn hỏi các vị ây về các điềm tướng. Các vị Bà La Môn, vừa trông thấy 
được sự thành tựu của các điềm tướng ở nơi Hoàng Tử, liên trả lời rằng: 

- Tâu Đại Vương, Hoàng Tử hội túc các Ấn Đức, và sau khi Đức Ngài băng hà, thì 
sẽ lên kế vị ngôi Vua, sẽ được danh vọng lẫy lừng với biệt tài sử dụng năm thể loại vũ khí, 
sẽ trở thành một Đắng tối thượng ở toàn Cõi Nam Diêm Phù Đề (J ambiũdTipa-Nam Thiệm 
Bộ Châu). 

Nghe qua lời nói của các vị Bà La Môn, Vua và Hoàng Hậu đã đặt tên cho Hoàng Tử 
là Ngũ Vũ Khí Nam Tử (Pañcavudhakumära). Khi đến lúc trưởng thành, vừa tròn mười 
sáu tuổi, Vua Cha cho gọi Hoàng Tử vào và bảo răng: 

- Này con thân yêu, con hãy đi học lây nghề ! 

- Thưa Thiên Tử, con sẽ học với ai ? 

- Hãy đi, con thân yêu, con sẽ học với bậc thầy có danh tiếng với mọi phương ở tại 
thành Takkasila, ở trong nước Gandhãra. Và đây là tiền mà con sẽ trả cho Thây. 

Vừa dứt lời, Vua Cha đã giao cho một ngàn đồng tiền vàng, và đã tiễn đưa Hoàng Tử 
ra đi. Bậc Giác Hữu Tình đã ra đi đến nơi đó, đã học xong lấy nghề, đã được Thầy truyền 
trao năm loại vũ khí. Sau đó đã đảnh lễ Thầy, Bậc Giác Hữu Tình đã rời khỏi kinh thành 
1akkasila, đã đeo theo năm loại vũ khí và lên đường trở về lại đất nước Bãrãänasi. Đang ổi 
đến giữa đoạn đường, Bậc Giác Hữu Tình đã vừa đến một khu rừng già, và tại nơi đây có 
một Dạ Xoa tên STlesaloma (Dính Lông) đang ngự trị. Từ đầu bìa rừng, người đi đường 
trông thấy Bậc Giác Hữu Tình liền cản ngăn lại, và báo cho được biết trong khu rừng này 
có Dạ Xoa tên Silesaloma ngự trị, sẽ giết hại hết mọi người khi nó đã được trông thấy. Bậc 
Giác Hữu Tình đã tự tin lây mình, không chút sợ hãi như sư tử có bờm lông cổ, và vẫn cứ 
đi mãi vào trong khu rừng. 

Gặp nhau ở ngay giữa khu rừng già, Dạ Xoa đã hiện ra trước mặt Hoàng Tử với xác 
thân to cao như cây cọ dừa, với cái đầu to lớn như ngôi nhà có nóc nhọn, với cặp mắt to bự 
như hai cái bát, với hai răng nanh như hai búp cây củ cải, với cái miệng như mỏ diều hâu, 
với cái bụng có nhiều đốm đỏ tía, và với bàn tay bàn chân xanh thẫm. Dạ Xoa đã thét lên: 

- Ngươi đi đâu đây ? Hãy đứng lại, ngươi đã là miếng mồi của Ta. 

Bậc Giác Hữu Tình đã trả lời rằng: 

- Này Dạ Xoa, Ta đã tin ở nơi mình, nên đã vào đây. Người quả thật là liêu mạng. 
Nếu ngươi tiến đến gân Ta, thì Ta sẽ bắn ngươi với mũi tên có tâm thuốc độc và sẽ hạ TPƯƠI 
ngay tại chỗ đứng. 

Sau khi đã dọa nạt, Bậc Giác Hữu Tình lắp mỗi tên có tắm thuốc độc và đã xạ tiễn, 
bắn liên tục cho đến năm mươi mũi tên. Tắt cả đều dính vào lông của Dạ Xoa, nó đã gạt tất 
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cả năm mươi mũi tên rơi xuống chân của nó, và liền xông tới Bậc Giác Hữu Tình. Ngài lại 
dọa hăm rút gươm ra chém, cũng tương tự với mũi tên, với thanh gươm đài đến ba mươi ba 
đốt tay cũng dính vào lông của Dạ Xoa. Thế rồi, Bậc Giác Hữu Tình lây ngọn giáo và đã 
đâm vào nó, cũng tương tự như vậy, ngọn giáo cũng dính chặt vào lông của nó. Biết khả 
năng bắt dính của lông Dạ Xoa, Bậc Giác Hữu Tình đã rút lấy quả chùy đập vào nó. Quả 
chùy cũng bị dính vào lông, Bậc Giác Hữu Tình đã thốt lên rằng: 

- Này Dạ Xoa, ngươi chưa từng được nghe về Ta, là Hoàng Tử có năm loại vũ khí. 
Khi Ta đã mạo hiểm đi vào khu rừng này, Ta đã đặt lòng tin chăng phải ở mũi cung tên và 
các vũ khí khác, mà hoàn toàn đã đặt lòng tin vào chính tự nơi mình. Nay Ta sẽ đánh vào 
ngươi, và chỉ một cú đánh thôi, khiến ngươi sẽ trở thành cát bụi ! 

Sau khi đã nói xong, Bậc Giác Hữu Tình đã dùng bàn tay phải đánh vào Dạ Xoa, Bàn 
tay phải ấy đã dính vào lông, thế rồi đã đánh với bàn tay trái của mình. Bàn tay trái ây cũng 
đính vào lông. Lại dùng chân phải đá vào, chân phải cũng đã bị dính vào. Thế rồi, đã dùng 
chân trái đá vào, và chân trái cũng đã bị dính vào. 

Ngài đã la to lên: “Ta sẽ đập ngươi tan thành cát bụi !” 

Thế là Ngài đã dùng lây cái đầu đánh vào nó, và cái đầu cũng đã bị dính vào lông. 
Bấy giờ, Bậc Giác Hữu Tình đã bị mắc dính cả năm phần vào năm chỗ. Tuy vậy, Bậc Giác 
Hữu Tình vẫn không kinh hãi, vẫn không chút run sợ. Dạ Xoa đã tự nghĩ suy “Đây chăng 
phải là một người bình thường, một đẳng anh hùng mà không bạn đồng hành, đây chính thực 
một Sư Tử giữa loài người. Dấu bị một Dạ Xoa như Ta đây đã bắt lấy, ông ta cũng vẫn 
không run sợ. Trước đây, từ khi Ta đã bắt đầu giết những khách du ngoạn ở trên đường lộ 
này, chưa bao giờ Ta đã được thấy một người bằng với ông ta. Làm thế nào mà ông ta đã 
không bị sợ hãi ?? Nghĩ vậy, Dạ Xoa đã không dám nuốt sống Bậc Giác Hữu Tình, và bảo 
răng: 

- Này thanh niên Bà La Môn, vì sao người chăng sợ tử vong 2 

- Vì sao Ta không sợ hả ? Ta đã đặt lòng tin vào chính tự nơi mình. Mỗi sinh thê 
đoan chắc sẽ đi đến tử vong. Thế nhưng, ở trong cơ thể của Ta, có một thanh gươm rắn tợ 
kim cương, và ngươi sẽ chắng bao giờ tiêu hóa được, nếu ngươi ăn Ta. Nó sẽ cắt nội tạng 

của ngươi thành từng miếng nhỏ mịn, và sự tử vong của Ta cũng là sự chấm đứt mạng sống 
của ngươi. Vì lý do này mà Ta chăng có sợ hãi ! (Tại nơi đây, lời nói ây, Bậc Giác Hữu Tình 
đã lập ý đến lưỡi gươm trí tuệ đang ở trong nội tạng của Ngài.) 

Nghe nói vậy, Dạ Xoa đã nghĩ suy: “Thanh niên Bà La Môn này đang nói lời chân 
thật và chăng có chi ngoài sự thật cả. Chỉ một miếng nhỏ mà to cở băng một hạt đậu đây, Ta 
cũng chăng tiêu hóa được của đắng anh hùng. Ta hãy để cho ông ta đi thôi !” Và thế là, vì 
nỗi sợ hãi ở trong đời sống của Dạ Xoa, nó đã để cho Bậc Giác Hữu Tình ra đi tự do, và nói 
rằng: 

- Này thanh niên Bà La Môn, người đã là một sư tử ở giữa loài người, Ta sẽ chắng ăn 
người đâu. Nay người đã được thoát khỏi bàn tay của Ta, ví tợ như mặt trăng đã thoát khỏi 
miệng của Thân Rãhu. Và hãy ra đi, và hãy mang lại niềm hoan hỷ tốt lành cho đến bà con 
thân quyến của người, bạn hữu của người, và đất nước của người. 
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- Chính tự nơi mình, này Dạ Xoa, Bậc Giác Hữu Tình đã đáp lại, Ta sẽ ra đi. Cũng 
_ chính tự ở nơi ngươi, trước đây do đã tạo ra bao điều tội lỗi, mà đã tạo ra cho người phải bị 
tái sinh làm Dạ Xoa độc ác, tay đã vậy máu, đã ă ăn thịt và uống máu người. Và nếu như ngươi 
vẫn tiếp tục tạo điều tội lỗi ở ngay trong kiếp sống này, thì ngươi sẽ đi từ cảnh tăm tối này 
đến cảnh tối tăm khác. Thế nhưng, nay ngươi đã gặp được Ta, ngươi sẽ không thể nào còn 
tạo tác điều tội lỗi nữa. Hãy biết răng ai sát sinh thì ắt sẽ bị tái sinh vào ở trong Địa Ngục, 
hoặc Ngạ Quý, hoặc Dạ Xoa Quỷ đữ, hoặc loài Bàng Sinh. Hoặc, nếu sẽ được tái sinh lại ở 
trong Cõi Nhân Loại, thế thì tội ác ấy sẽ dẫn đến làm người đoản thọ yêu mạng. 

Với phương cách này và nhiều phương cách khác nữa, Bậc Giác Hữu Tình đã khải 
thuyết về sự nguy hiểm của Ngũ Ác Giới, và điều phúc lợi sẽ đến của Ngũ Thiện Giới; thế 
là bằng với nhiều hình thức như thuyết pháp, v.v. đã làm cho Dạ Xoa kinh hãi và khiến cho 
trở thành nhu thuận ở trong Ngũ Điều Giới Học. Thế rồi, đã biến Dạ Xoa trở thành vị Thần 
hộ mệnh ở trong khu rừng, với quyền được thâu thuế (qua việc cúng tế), và đã trợ giúp Dạ 
Xoa duy trì sự an trú kiên định. Bậc Giác Hữu Tình đã lìa khỏi khu rừng, đã báo tin cho mọi 
người ở tại bìa rừng được rõ biết mọi sự việc. Ngài đã nai nịt với năm loại vũ khí, đã đi đến 
thành Ba La Nại, và đã hội ngộ lại với Mẹ Cha Ngài. 

Những ngày sau đó, khi đã thành vị Vua trị vì quốc độ theo Chánh Pháp, và Ngài đã 
cống hiến trong những Thiện Công Đức và đã băng hà ra đi theo Nghiệp Lực của mình.” 

Dứt thời Pháp Thoại, Bậc Chánh Đăng Giác đã đọc lên bài kệ: 

Người với Tâm ly Tham, 
Với Ý cũng ly Tham, 
Tu tập theo Thiện Pháp, 
Đạt an ôn khổ ách. 
Và tiếp tục chứng đạt, 
Đoạn diệt mọi Kiết Sử. 

Sau khi Bậc Đạo Sư đã khải thuyết dắt dẫn đạt đến Quả vị Vô Sinh Alahán, với Pháp 
Thoại Tứ Đề. Kết thúc Pháp Thoại, vị Tỳ Khưu â ấy đã chứng đắc được Quả vị Vô Sinh. Và 
Đức Phật đã nhận diện về Dạ Xoa trước kia là tiền thân của Tỳ Khưu Adgulimäla, và Bậc 
Ciác Hữu Tình chính là Bậc Đạo Sư.] 

Trong lúc Sinh Truyện Samsumärajätaka đã có trình bày nói rằng: “Bậc Giác Hữu 
Tình (Bồ Tát) đã sinh làm con khi, và đã bị một con cá sâu lừa gạt cho ngôi phía sau lưng 
để sẽ đưa qua bờ phía bên kia. Ngay khi vừa đến giữa dòng sông, cá sâu đã lặn chìm xuống, 
khỉ mới vội hỏi răng “Ngài cô tình nhận chìm Tôi xuống nước với ý định chỉ ?” Cá sấu nói 
rằng “Ta nhận chìm Ngài xuống là để cần phải ăn thịt trái tim của Ngài”. Khi mới thốt ra 
lời nói gạt rằng “Trái tìm của Tôi quả là không có ở trong con người Tôi, Tôi đã cởi Ta và 
đã treo nó ở trên cây sung ấy”, và đã chỉ cho cá sấu nhìn thây những trái quả sung, rồi nói 
tiếp “Nếu cần thì hãy đưa Tôi trở lại cây sung ấy”. Cá sấu đã lầm tin và đưa khi đến nơi. 


Khi liên nhây lên cây sung và đã bỏ đi.” Đây là lời nói dối nhưng chẳng làm cho phát sinh 
bất luận điều tốn hại nào. 
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[Túc Sinh Truyện Con Khi (Vänarajätaka , bài Kinh thứ 342). Tích truyện này, khi 
Bậc Đạo Sư đang trú ngụ ở tại Trúc Lâm Tự, và đã đề cập đến cách thức mà Tỳ Khưu 
Devadatta định sát hại Đức Phật,có nội dung như sau: 

Thuở xưa, khi Đức Vua Brahmadatta trị vì đất nước BãränasT, Bậc Giác Hữu Tình 
(Bồ Tát) đã sinh làm một con khi, khi còn nhỏ thì đã sống ở vùng Hy Mã Lạp Sơn, và đến 
khi lớn lên đã đến sống ở nơi sông Hằng. Bấy giờ có một cá sấu cái cũng sống ở trong sông 
Hằng, rất khao khát được ăn trái tìm của Bậc Giác Hữu Tình, và đã nói câu chuyện ây với 
chồng. Cá sâu đực tự nghĩ “Ta sẽ giết Bậc Giác Hữu Tình bằng cách nhận chìm nó ở trong 
dòng nước, TÔi SẼ lây trái tìm và đem đến cho vợ Ta.” Vì thế, nó đã nói với Bậc Giác Hữu 
Tình: 

- Hãy lại đây, này bạn hữu, chúng ta sẽ đi và ăn những trái cây rừng trên một hòn đảo 
kia. 

- Làm thế nào Tôi sẽ đến nơi đó được? Ngài đã nói. 

- Tôi sẽ để Ngài ngồi ở phía sau lưng của Tôi, và đưa Ngài đến nơi đó, cá sâu đã trả 
lời. _ 

Một cách vô tư không biết được ý định của cá sấu, Ngài đã nhây lên và đã ngồi ở phía 
sau lưng của nó. Cá sâu sau khi đã bơi được một đoạn ngăn, liền bắt đầu lặn chìm xuống. 
Thế là, khỉ đã bảo: 

- Vì sao, thưa Ngài, lại muốn nhận chìm Tôi ở trong nước ? 

- Ta đang sắp giết Ngài, cá sấu đã nói, và lẫy trái tim của người đem đến cho vợ Ta. 

- Này ông bạn khờ khao ơi, bộ ông tưởng rằng trái tim của Tôi là đang ở bên trong 
con người của Tôi đấy à ? 

- Thế thì Ngài đã để nó ở nơi nào ? 

- Ông không thấy nó đang được treo ở trên cây sung ở đăng kia sao 2 

- Ta thấy nó rồi, cá sâu đáp, thế nhưng Ngài sẽ cho nó đến Ta ? 

- Vâng, Tôi sẽ làm điều đó, khi đã bảo. 

_ Thế là cá sâu — quả thật nó quá ngu si — đã mang khỉ và đã bơi đến gốc cây sung ở 
ngay bên bờ sông. Bậc Giác Hữu Tình đã phóng khỏi lưng của cá sấu và đã đứng ở trên cây 
sung, thế rồi đã thốt lên bốn câu kệ như sau: 

Ta từ nước, sấu ơi, lên tới đất khô này ! 

Há chỉ đề sau rốt, rơi vào thế lực người ? 

Mít, hồng đào đó kìa, khi Ta đã chán ra, 

Sung đây Ta nên hái, hơn là xoài đăng xa Ï 
Kẻ nào gặp dịp tốt, mà chăng vươn lên được, 
Dưới chân kẻ nghịch thù, thảm thương này lạy lục Ì 
Kẻ nào biết ngay liền, nỗi nguy biến phân minh, 

Không hề bị uy hiếp, trước kẻ nghịch cường quyền ! 

Bậc Giác Hữu Tình đã đọc bốn câu kệ trên để nói về sự thành tựu ở trong các sự việc 
đời thường tình của thế gian, và rồi liền ngay đó đã vụt biến vào đám cây rậm của rừng gà. _ 
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Và Đức Phật đã nhận diện về cá sấu trước kia là tiền thân của Tỳ Khưu Devadatta, và Bậc 
_ Giác Hữu Tình chính là Bậc Đạo Sư.] 

Lại nữa, ở trong việc thê hiện các cử chỉ hành động xua đuôi các loài Hữu Tình, như 
là chim, quạ, v.v. tương tự giỗng với hành động (hù dọa) là sẽ ném hoặc bắn, đã làm cho các 
loài Hữu Tình nghĩ rằng “sẽ giết hoặc ném mình” thế rồi cũng đã bỏ trốn bay đi. Những thể 
loại này cũng nói được răng “đó là việc nói đối theo Lộ Thân Môn” „ tuy nhiên cũng tương 
tự như vậy, là chăng làm cho phát sinh điều tốn hại nào cả. 


TRÌNH BẢY VỌNG NGỮ (MUSÄVÃDA) THEO PHẢN 
CỤC ĐẠI TỘI (MAHASÄVAJJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASÄVAJJA) 


Vọng Ngữ mà làm cho phát sinh sự tốn hại, và nếu như người tin theo có sự tốn hại 
chút ít, thì Vọng Ngữ ấy sẽ là Hy Thiểu Tội, tức là có chút ít tội. Nếu như người tin theo có 
sự tốn hại to lớn, thì Vọng Ngữ ấy sẽ là Cực Đại Tội, tức là có nhiều tội lỗi. 

Người làm nhân chứng giả, và đã làm cho phía bên kia phải bị đón nhận sự tôn thất 
ở trong tài sản của cải, hoặc phải bị đón nhận điều tác hại, với thể loại này thì được liệt vào 
loại Vọng Ngữ phần Cực Đại Tội (còn gọi là Đại Vọng Ngữ). Tỳ Khưu Sa Di nói giỡn chơi 
với nhau, chăng hạn như có một vị trì bình khất thực đi đến và một vị kia liền vấn hỏi 
răng:“khát thực có được nhiều hay ít, được bao nhiêu ?”, và vị ban đầu cũng trả lời rằng: “có 
được rất nhiều, cho đến đầy bình bát”, chứ sự thực thì chỉ có được chút Ít ngân Ay thôi. Hoặc 
có một người nào đó đã vừa nhận tâm ngân phiếu, thì có người vấn hỏi rằng: “có được bao 
nhiêu tiền vậy ?” thì cũng trả lời răng “có được nhiều lắm, đến hàng trăm, hàng ngàn, v.v.” 
chứ sự thực thì chỉ có được năm hoặc mười đông ngần ấy thôi. Với những thể loại này thì 
được liệt vào loại Vọng Ngữ phần Hy Thiểu Tội (còn gọi là Tiêu Vọng Ngữ). Người nói 
những ngôn từ thuộc Phi Thánh Ngôn Ngữ (Anariyavohära —- Ngôn Ngữ Dân Gian) tức 
là ngôn từ của kẻ chẳng phải là Bậc Thánh Nhân, hoặc bắt luận một trong tám thể loại ngôn 
từ của hạng người ngông cuồng (Andhabäla — Ngu Xuân). Với những thê loại này thì được 
liệt vào loại Vọng Ngữ phần Cực Đại Tội. 


BÁT THÊ LOẠI PHI THÁNH NGÔN NGỮ, Đó Là: 


. Điều mình không thấy, nói răng THẦY. 

. Điều mình không được nghe, nói rằng ĐƯỢC NGHE. 

. Điều mình không gặp, nói rằng GẶP. 

. Điều mình không biết, nói rằng BIẾT. 

. Điều mình đã được thấy, nói rằng KHÔNG THẤY. 

. Điều mình đã được nghe, nói rằng KHÔNG ĐƯỢC NGHE. 
. Điều mình đã gặp, nói rằng KHÔNG GẶP. 

. Điều mình được biết, nói rằng KHÔNG BIÉT. 


°  ¬~¬) G C\hã + C©2 b2 
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(GẶP lập ý ở tại đây nói đến việc được ngửi mùi, được biết vị, được xúc chạm). Đối 
với việc nói đối đã làm cho Tăng Đoàn phải bị chia rẽ với nhau (Saäghabhedaka — Chia 
Rẽ Tăng Đoàn) thì liệt vào loại Vọng Ngữ Cực Đại Tội của Cực Trọng Nghiệp Lực 
(Garukakamma). 


TRÌNH BÀY CHƯ GIÁC HỮU TÌNH KHÔNG NÓI LỜI VỌNG NGỮ 


Lời nói vọng ngữ đã làm cho người khác hiểu nhằm lầm tin theo, và đã làm cho phát 
sinh sự tổn hại, đối với Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tát) thường là không nói đến thể loại vọng 
ngữ mà đã làm cho phát sinh sự tốn hại đến cho người nghe. 

Y.như Chư Giác Hữu Tình đã có nói để ở trong Phẩm thứ Chín — Chương Một - Túc 
Sinh Truyện Hồ Thẹn (Navanipäta Hirijãtaka) đã có trình bày nói rằng: Bodhi sattassa 
hỉ ekaccesu (hänesu pãnãfpäto, adinnadanam, kãmesu mỉcchãcãro, surä 
merayamajjapaãnampi hotfiyeva atthabhedaka visamvädanam purakkhitvãä musävãdo 
nãma na hoti - Dịch nghĩa là: Ở trong một vài thê loại Bất Thiện Nghiệp Đạo, như là Sát 
Tử, Thâu Đạo, Tính Dục Tà Hạnh, Uống Rượu và Chất Say; với những thể loại này ắt hắn 
còn sinh khởi đến Chư Giác Hữu Tình. Còn việc nói lời vọng ngữ mà có Tư Tâm Sở để sẽ 
làm cho người khác phải bị đón nhận sự tổn hại thì ắt hắn là không bao giờ có. 

[(Túc Sinh Truyện Hồ Thẹn, bài Kinh thứ 363.) Với tích truyện này, khi bậc Đạo Sư 
đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự, và đã có đề cập đến một phú thương là bạn hữu của Bá Hộ 
Cấp Cô Độc, sinh sống ở tại một biên địa, có nội dung như sau: 

“Thuở xưa, có một vị thương gia ở thành BãrãnasT được tin rằng những người hầu 
của một vị thương gia xa lạ bị cướp đoạt lấy hết tất cả tài sản, và sau khi đã vơ vét mọi thứ 
đã có, họ đã cùng rủ nhau bỏ trỗn. Vị thương gia đã nói: 

-_ Vì họ đã không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với họ, nên 
họ chẳng tìm thấy ai sẵn sàng đền đáp ân cho họ. 

Nói như thế, ông đã đọc những câu kệ như sau: 

“Người nào dù được kính vì, 
Khi làm phận tớ, lòng thì ghét Ta, 
Chăng làm việc tốt thiết tha, 
Còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê. 
Nên Ta quyết phải một bè, 
Người nào như thế, chớ hề kết giao ! 
Một khi đã trót hứa vào, 

Thực hành lời hứa làm sao vẹn tròn. 
Việc nào chắng thê làm xong, 
Thì Ta từ chối, quyết không hứa gì. 
Người khôn quay mặt ngoảnh đi, 
Những khoa trương rỗng, đáng chi đề lòng. 
Một khi bạn đã một lòng, 
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Chắng còn tranh chấp khi không cớ nào ! 
Chăắng hè kẻ vạch ĐẶT gao, 
Những điều lầm lỗi của nhau bao giờ. 
Tin bạn ví tựa trẻ thơ, 
Tin vào vú Mẹ chăng ngờ chút chỉ ! 
Dù cho kẻ lạ nói chị, 
Cũng chăng mong muốn chia ly bạn lòng. 
Tình bạn ai khéo vẹn tròn, 

Hăn đời tăng ích, cao khôn phước phần ! 
Những người hưởng thú tịnh an, 
Uống vào hương vị Lý Chân ngọt ngào. 
Riêng người ấy rõ biết sao, 

Thoát dây buộc tội, thoát bao lụy phiền ! 

Và như thế, bậc Đại Sĩ đã chán ngán tiếp giao với loại băng hữu xấu ác (phản bội và 
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vong ân — Akatañññ), và do năng lực của sự độc cư, Ngài đã đưa Giáo Lý của Ngài lên đến 
tột đỉnh và đã dìu dắt chúng sinh đi đến Níp Bàn.] 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Vọng Ngữ 
2. LY GIÁN NGỮ (PISUNAVÃCÃ - NÓI LỜI CHIA RẼ) 


Ly Gián Ngữ (Pisunaväcã — Nói lời chia rẽ), khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là: 
Pisuna + Vãcã. Pisuna dịch nghĩa là “việc nghiền nát nhuyễn” hoặc “việc thực hiện cho 
tan rã tản mạn”, Vãacä dịch nghĩa là “ngôn từ, lời nói”. Khi kết hợp vào nhau thành 
Pisunaväcäã dịch nghĩa là “lời nói nghiền nát sự đoàn kết, làm cho chia rẽ tản mạn”. Trình 
bày câu Chú Giải đã nói răng: 

PTsafi säãmaggìm sañcunnefTti = Pisunä - Ngôn từ nào thường nghiền nát sự đoàn 
kết, và làm cho tan rã tản mạn đi; như thế ngôn từ ây gọi là Luy Gián Ngữ. 

Vadandi etäyãäti = Vãcã - Những TưỜI thường nói với Tư Tâm Sở ấy, như thế Tư 
Tâm Sở làm thành tác nhân của việc nói ấy, gọi là Ngôn Từ. 

Pisunä ca säã vãcã cãti = Pisunaväcä - Lời nói mà nghiền nát sự đoàn kết, và làm 
cho tan rã tản mạn ổi, cùng với Tư Tâm Sở làm thành tác nhân của VIỆC nÓI ây, như thế gỌI 
là Ly Gián Ngữ. 

Lấy thí dụ như nam Hữều K với nam nhân Kh là bằng, hữu với nhau, và có tình đoàn 
kết với nhau. Tiếp đến có người thứ ba xen vào nói lời xúi xiểm với nam nhân K với những 
lời đỗ tội là nam nhân Kh đã nói xấu sau lưng, chỉ trách nam nhân K đủ mọi thứ, đã khiến 
cho nam nhân K phải bị hiểu lầm, và đã khởi sinh bất hòa với nam nhân Kh. Như thế, lời 
nói ở thể loại này mới gọi là Ly Gián Ngữ (Pisunaväcä). 

Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng Pisuna đây, một khi theo nguyên gốc của từ ngữ, 
thì đó chính là Piyasuññakaranä nhưng lại trở thành Pisunä là đo hiện hành theo phần Ngữ 
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Pháp (Ñiruttiveyyäkarana), tức là đã xóa đi những văn tự khác và chỉ còn lại vón vẹn là 
Pisunã ngần ấy thôi. | 

Như đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: Piyam suññam karotiti = Pisunã - Lời 
nói nào thường làm cho phát sinh tự ái và làm cho người khác phải mất đi tình lân ái, như 
thế lời nói như vậy gọi là Ly Gián Ngữ. 

Lấy thí dụ như nam nhân đen với nam nhân trăng có tình tương thân tương ái với 
nhau. Nam nhân đỏ không hoan hỷ, với kỳ vọng là phải làm cho nam nhân đen lân ái với 
mình, và phải làm cho ghét bỏ nam nhân trắng. Do thể, mới tìm kiếm câu chuyện đi đến nói 
lời xúi giục nam nhân đen với những lời nói rằng nam nhân trắng ấy không được tốt ở đủ 
mọi thứ, đã khiến cho nam nhân đen lầm tin và đã nghĩ rằng nam nhân đỏ có tác ý tốt với 
mình, mới ghét bỏ nam nhân trắng, và rôi trở lại lân ái với nam nhân đỏ. Như vậy, lời nói 
của nam nhân đỏ ở thê loại này mới gọi là Ly Gián Ngữ. 


BÓN CHI PHÁP CỦA LY GIÁN NGỮ, Đó Là: 


1. Phá Liệt (Bhinditabbo): Người bị làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

2. Hủy Liệt (Bhedapurakkhäro): Có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau. 
3. Nỗ Lực (Payogo — Phấn Đấu): Có sự cố quyết làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

4. Liễu Tri Nội Dung (Tadattha jãnanam): Người nghe hiểu biết nội dung ấy. 


Như có câu kệ trình bày nói răng: 

Pisunãaya bhinditabbo Tappurapiyakamyatã 
Vãyãmo jãnanam catu Bhinne kammapatho bhave 

Dịch nghĩa là: Có bốn Chi Pháp của Ly Gián Ngữ, đó là: 

1. Người bị làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

2. Có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau, và có ý định để cho lân ái mình. 

3. Có sự cô quyết làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

4. Người nghe hiểu biết nội dung ấy. 

Một khi người đã bị xúi xiêm rồi phát sinh chia rẽ lẫn nhau thì coi như đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. Trong câu kệ trình bày đến Chi Pháp thứ hai, chỗ nói rằng Tappura 
piyakamyatfäã là “có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau, và có ý định để cho lân 
ái mình”, với việc có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau là điều chánh yếu. Còn 
việc có ý định làm cho lân ái mình, thì chẳng phải là điều chánh yêu, mà đó chỉ là trình bày 
cho biết rằng việc nói lời vọng ngữ của một vài người cũng có chủ tâm như vầy. Đối với Sự 
Nỗ Lực (Payoga) thì có được hai thể loại, đó là: Thân Nỗ Lực (Kãyapayoga) và Ngữ Nỗ 
Lực (Vacipayoøa). 

Thân Nỗ Lực là việc xúi xiêm theo Lộ Thân Môn, có việc biêu lộ cử chỉ điệu bộ làm 
cho ở phía bên kia biết được chủ ý của mình. Lây thí dụ như có một đôi vợ chồng, với người 
chồng ra đi làm việc, và người vợ lại lẻn đi đánh bài ở nhà hàng xóm láng giềng. Khi người. 
chồng về lại nhà, và đã không nhìn thấy người vợ thì đi hỏi thân quyến của mình đang chung 
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sông ở trong nhà. Thân quyến ấy đã sẵn chăng ưa thích 8Ì người vợ này, sẵn lòng mong mỏi 
_ sẽ làm cho người chồng phát sinh bất hòa với người vợ, nhưng lại chăng nói nên lời nào cả, 
mà chỉ dùng cử chỉ điệu bộ để cho biết răng người vợ đã đi đánh bài ở nhà cạnh bên. Người 
chồng biết được và không hài lòng người vợ. Đến khi người vợ về đến thì phát sinh lên cãi 


cọ bất hòa với nhau. Việc biểu lộ cử chỉ điệu bộ xúi xiêm như vậy, đã được gọi là xúi xiêm 
theo Lộ Thân Môn. 


Ngữ Nỗ Lực là việc xúi xiểm theo Lộ Ngữ Môn, là việc nói năng làm cho người ở cả 
hai phía phát sinh chia rẽ với nhau. Chăng hạn như có câu chuyện đã được kế với nhau rằng: 
“Trong một thôn làng nọ có một đôi vợ chồng. Người chồng là dân ở Miền Đông Bắc, và 
người vợ là dân ở Phương Nam. Cả hai đều hết mực thương yêu nhau, và đã khiến cho bọn 
nữ nhân sinh sống ở hàng xóm láng giềng sinh tâm đố ky, bèn cùng rủ nhau nghĩ cách sẽ 
làm cho cả hai vợ chồng này phải bất hòa chia rẽ với nhau, băng cách lén gặp được nam 
nhân là người chồng để nói răng “Vợ của anh ấ ấy là “Ma Trơi”. Vào thời gian tới nửa đêm, 
khi anh ta còn đang say ngủ, thì người vợ đã ngồi đậy ra và đã đi tìm kiếm thực phẩm để ăn. 
Tuy nhiên, đầu tiên là sẽ bước qua thân hình của anh ta trước, để không làm cho anh ta phải 
vụt thân dậy, và cứ tới nửa đêm là cô ấy đã làm như vậy mà anh ta không hè hay biết.” Khi 
bọn nữ nhân này gặp được người vợ của nam nhân ấy thì lại lén nói răng “Chồng của cô ta 
chăng phải là người bình thường. Nhóm người dân ở miền Đông Bắc đã đến nói cho được 
nghe rằng chồng của cô này là một Thực Phần Tiêm Quỷ và đã viện dẫn cho xem bằng 
chứng bằng cách lén rờ vào cuối đốt xương cụt thì có một cái đuôi đang mọc ra.” Khi cả 
hai bên ai cũng đã được đón nhận lời kế như vậy, thì ai nây cũng chực chờ có được cơ hội 
để sẽ chứng kiến về sự thật â ây cho bằng được. Một nửa đêm nọ, khi cả hai vợ chồng này 
cùng vào ngủ, thì mỗi bên ai cũng giả vờ làm như đã ngủ. Người vợ thì nghĩ răng chồng đã 
ngủ rồi, mới ngồi dậy với tay để sẽ rờ xem cái mông của chồng. Phía người chồng thì nghĩ 
răng vợ mình đây là Ma Trơi và đang sắp bước qua thân hình của mình, thành thử đã giở 
chân lên đạp vào cô ta văng đi. Người vợ nỗi giận lên liền mắng chửi chồng là Quỷ ăn phân 
người ! Người chồng lại nói cô ta là Ma Trơi thế là ai nây cùng kình cãi với nhau, và kết 
cuộc thì đôi vợ chồng này đã hoàn toàn chia rẽ với nhau, là bởi do việc xúi xiểm của bọn nữ 
nhân cư ngụ ở hàng xóm láng giềng. Với người đã nói ra thì chăng có điều lợi ích để sẽ có 
được sự lân ái với mình, và câu chuyện đã nói ra đó, lại chăng có thật; vì thế với bọn nữ 
nhân đã nói ấy, coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì người bị xúi xiêm đã khởi sinh VIỆC 
chia rẽ với nhau.” 


Việc nói lời Ly Gián Ngữ đây, cho dù sẽ hội đủ cả bốn Chi Pháp đi nữa, thế nhưng, 
nếu như người đã bị xúi xiêm ấy, lại không có sự chia rẽ với nhau, và vẫn tiếp tục duy trì về 


Thân hòa hợp, Tâm hòa hợp lẫn nhau, thì không thể liệt người đã nói lời ấy là đã xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. 


Như Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải 
Atthasãlinï nói rằng: Pare pana abhinne kammapathabheda natthi bhinneeva - Dịch 
nghĩa là: Cho dù sẽ hội đủ cả bốn Chi Pháp đi nữa, nhưng một khi người ấy vẫn không có 
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sự chia rẽ với nhau, thì vẫn không có việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên, nêu như đã 
có việc chia rẽ với nhau thì lúc ây mới coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rôi vậy. 


VIỆC PHÂN TÍCH LY GIÁN NGỮ (PISUNAVÃCÃ) THEO PHẢN 
CỰC ĐẠI TỘI (MAHÄSÄVA1JJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASAVAJJA) 


Nếu như người bị xúi xiểm cho chia rẽ với nhau là người không có Đức Hạnh, không 
sống ở trong Giới Pháp (Sñladhamma) thì người đã nói lời nói ấy sẽ có thể loại tội lỗi tác 
hại thuộc Hy Thiệu Tội, tức là có tội chút ít. Nếu như người đã bị xúi xiểm lại là người có 
Đức Hạnh, và đã sống ở trong Giới Pháp, thì người đã nói lời ây sẽ có thê loại tội lỗi tác hại 
thuộc Cực Đại Tội, tức là có tội nhiêu. | 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Ly Gián Ngữ 
3. THÔ ÁC NGỮ (PHARUSAVÃCÃ - NÓI LỜI XÂU ÁC) 


Từ ngữ nói rằng Thô Ác Ngữ (Pharusaväcä — Nói lời xấu ác), khi chiết tự có được 
hai từ ngữ, đó là: Pharusa + Väcä. Pharusa dịch nghĩa là “một cách thô ác”, Vãca dịch 
nghĩa là “ngôn từ, lời nói”. Khi kết hợp vào nhau thành Pharusaväcä dịch nghĩa là “lời nói 
thô ác” tức là việc chửi mắng, việc nguyên rủa. 

Trình bày câu Chú Giải đã nói răng: Pharusam karofffi = Pharusã - Lời nói nào 
thường làm cho thành thô ác, như thế lời nói ấy gọi là Thô Ác Ngữ, tức là những việc chửi 
mắng, và việc nguyên rủa. Rằng theo phân Chi Pháp, tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong 
Tâm căn Sân, làm thành tác nhân của các việc chửi mắng, VIỆC nguyễn rủa. 

Từ ngữ nói rằng Pharusä, khi nói theo câu Chú Giải đã có trình bày, tức là Pharusam 
karofidi = Pharusakaranä tuy nhiên theo phân Ngữ Pháp (Nirutfiveyyã karana) thì đã 
xóa đi và đã lây từ ngữ Karanam ra, như thế mới chỉ còn lại là Pharusä. Một phần khác 
nữa, từ ngữ nói răng Pharusaväcä khi phân tích ra thì đã có được ba từ ngữ, đó là Phara + 
Usa + Vãeä, Phara dịch là “lan tỏa”, Usa dịch là “nóng nây, khốn khổ”, Vãcã dịch là “ngôn 
từ, lời nói”. 

Khi kết hợp vào nhau thành Pharusaväcä dịch là “lời nói làm cho sự nóng nây khốn 
khổ lan tỏa đi”. 

Như trình bày câu Chú Giải nói răng: Hadayam pharamänã usafi dahafii = 
Pharusä - Lời nói nào thường làm cho sự nóng nây khốn khổ cho lan tỏa ở trong trái tim, 
như thế lời nói ấy gọi là Thô Ác Ngữ. 

Pharusä ca sä vãcã cäti = Pharusaväcä - Làm thành thô ác, một cách thô ác với lời 
nói, như thế mới gọi là Thô Ác Ngữ (Hoặc câu Chú Giải thứ hai được dịch nghĩa theo một 
cách khác nữa là) “Với lời nói mà thường hay tạo tác sự nóng nây khốn khô cho lan tỏa ở 
trong trái tim, như thế mới gọi là Thô Ác Ngữ”. 
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Lời nói ở thể loại thô tục mà đã được gọi là Thô Ác Ngữ đây, người đã được nghe 
_ây không thể kiềm chế được việc làm thính, chủ ý làm cho tâm thức của người đã được nghe 
phải bị bất an, có vẻ như đã bị răng cưa cắt chém vậy; như thế những lời chửi măng hoặc 
các lời nguyễn rủa ấy mới được gọi là Thô Ác Ngữ. Ở tại đây là cách thức nói theo phần 
Khới Nguyên (Mukhanaya), tức là việc nói một cách trực tiếp. Nếu nói theo Chuyển Biến 
Lộ (Phalũpacäranaya) là theo phần gián tiếp, chính Tư Tâm Sở Sân (Dosacetanä) được 
gọi là Thô Ác Ngữ (Pharusä), vì Tư Tâm Sở Sân này là Tác Nhân (Hetu), và việc chửi 
mắng, viện nguyên rủa ấy là Hệ Quả (Phala). Và rút lẫy từ ngữ Pharusã làm thành tên gọi 
của lời nói thô ác, và đặt để vào ở trong Tư Tâm Sở Sân, mới gọi Tư Tâm Sở Sân này là 
Thô Ác Ngữ (Pharusä). 


CÓ BA CHI PHÁP CỦA THÔ ÁC NGỮ, Đó Là: 


1. Sân Cầu (Kopo): Có sự nỗi giận. 
2. Cầu Nạn (Upakuttho): Có người bị chửi măng. 
3. Ly Mạ (Akkosan8): Nói lời chửi mắng. 


Như có câu Kệ trình bày nói rằng: 
Pharusäya tayo kopo Upakuttho akkosanä 
Mammacchedakarä tagsgha Pharusã pharusã matã 


Dịch nghĩa là: Có ba Chi Pháp của Thô Ác Ngữ, đó là 1/ Sự nổi giận, 2/ Có người bị 
chửi măng, 3/ Nói lời chửi mắng. Bậc Trí Giả nên liễu tri loại Tư Tâm Sở Thô Ác có khả 
năng làm cho người nghe phải phát cáu, giống như ung nhọt đang mưng mủ đã phải đụng 
vào, bằng như thế á ây mới gọi là Thô Ác Ngữ. 

Từ ngữ nói răng Mammacchedakarä đây, là từ ngữ trình bày ý nghĩa cho được biết 
răng loại Tư Tâm Sở này phải là loại Tư Tâm Sở Thô Ác. Như vậy, cho dù lời đã nói Ta SẼ 
là lời lẽ tế nhị đi nữa, tuy nhiên nếu như đã có Tư Tâm Sở Thô Ác rồi, thì lời nói ra ây cũng 
phát sắp tương tự như là loại Thô Ác Ngữ vậy. Lây thí dụ như VỊ thầm phán nói lời phán 
quyết xử tử hình với kẻ tử tội, thì cho dù ngay trong sát na nói ra ấy, là sẽ dùng ngôn từ lịch 
thiệp, có sắc điện tươi cười đi nữa, tuy nhiên với Tư Tâm Sở lập ý cho VIỆC xử tử hình ấy 
rồi, thì Tư Tâm Sở cũng phải sắp vào loại thô ác. Thế là, lời nói đã nói ra ây mới hoàn thành 
Nghiệp Đạo Thô Ác Ngữ. 

Trong bộ Chú Giải Atthasälinï Ngài Giáo Thọ Buddhaghosa đã nói rằng “Cha Mẹ 
chửi măng nguyễn rủa con trẻ” hoặc “Thấy Giáo Thọ chửi mắng môn đồ với tác ý tốt, và 
chăng hè có bất luận một ý đồ xâu nào”, và như thế, lời đã nói ra ây cũng không sắp vào loại 
Thô Ác Ngữ. Ngài Giáo Thọ đã nêu lên thí dụ dẫn chứng như “Người Mẹ ngăn cản đứa con 
trai không cho đi rong chơi ở trong chốn rừng già, tuy nhiên đứa con trai lại không vâng lời, 
đã chống lại và cứ đòi đi bằng được. Người Mẹ mới mắng chửi nguyễn rủa rằng: “Ông mà 
chăng có nghe lời tôi, và chống lại thì cầu xin cho trâu rừng húc toi mạng ổi thôi !”. Lời 
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nguyên rủa của người Mẹ này chỉ là hiện hành với mãnh lực của sự bất duyệt ý ngần ấy thôi, 
và như thế, mới không sắp vào loại Thô Ác Ngữ. 

Ngài Phụ Chú Giải Sư đã nói lời phản bác rằng: “Những lời chửi mắng, nguyên rủa 
của người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ đây, thế nhưng nếu như lời đã nói ra mà quả 
thật đã được phối hợp với sự nỗi giận, thì ắt hắn phải sắp vào loại Thô Ác Ngữ, vì lẽ đã hội 
đủ cá ba Chi Pháp, tuy nhiên chỉ có chút ít tội ngần ấy thôi.” 

Một vài nhà Chú Giải Sư đã nói rằng: “Việc nói lời Thô Ác Ngữ đây, là phải nói 
trước mắt người bị chửi măng thì mới thành tựu Nghiệp Đạo.” Tuy nhiên ở trong Bộ Phụ 
Chú Giải Trường Bộ Kinh (DIghanikäyafikã) và Bộ Phụ Chú Giải Trung Bộ Kính 
(MajjhimanikäyafTkä) đã nói rằng: Việc nói lời Thô Ác Ngữ, cho dù người bị chửi mắng 
Ấy đã không có hiện diện hoặc giả đã chết mắt đi rồi, thì việc nói ra lời ấy cũng vẫn thành 
tựu Nghiệp Đạo được. Viện dẫn rằng kẻ nhỏ nói lời xúc phạm đến với người lớn, như là 
người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ, v.v. và tiếp đến kẻ ấy đã có hiểu biết trong sự sai 
trật của mình, mới thực hiện việc xưng tội sám hối đến những bậc Ấy. Thế nhưng, cho dù 
các bậc Ấy sẽ không có hiện diện trước mắt hoặc đã chết mắt đi rồi, thì việc xưng tội sám 
hối của người ấy cũng hăn nhiên là thành tựu quả phúc hữu ích, tức là tội lỗi ấy sẽ tan biến 
đi và trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Một khi, việc nói lời xưng tội sám hối mà người bị 
chửi mắng đang hiện diện trước mắt lại thản nhiên bỏ qua, thì t hắn đã được thành tựu quả 
phúc hữu ích. Việc nói lời Thô Ác Ngữ mà không có người bị chửi măng hiện diện trước 
mắt, thì tương tự hắn nhiên là thành tựu Nghiệp Đạo. 


TRÌNH BÀY THẬP PHƯƠNG CÁCH LY MẠ (AKKOSAVATTHU 10) 


Trong Chi Pháp thứ ba, chỗ nói rằng Akkosanã — Ly Mạ tức là việc nói lời chửi 
mắng ấy, bậc Học Giả nên hiểu biết có đến mười thể loại yêu tố thiết lập ra việc chửi mắng, 
đó là: 

Jãti nãma gotta kammam Sippam ãbadha liñgikam 
Kilesapatti akkoso Dasamomasavädakä 


CÓ MƯỜI THẺ LOẠI SỬ DỤNG LỜI CHỨTI MẮNG, Đó Là: 


. Chúng tộc thấp cao. 

. Tên gọi thấp cao. 

. Dòng giống thấp cao. 

. Việc làm thấp cao. 

. Kiến thức thấp cao. 

. Căn bệnh thấp cao. 

. Hình dạng tướng trạng thấp cao. 
. Phiền não. 


\® @ I1 CA Ơa Đ ©G2 bò mm 


. Vi phạm tội thấp cao. 
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10. Lời chửi mắng thấp cao. 


1. Chủng Tộc (Jäti): Lời chửi măng có liên quan với chủng tộc ty liệt ấy, chăng hạn 
như nói rằng “chủng tộc tiện sinh, chủng tộc nô bộc, chủng tộc hành khít, chủng tộc côn 
đồ”, v.v. Lời chửi mắng có liên quan với chủng tộc thanh cao ấy, chẳng hạn như nói lời 
khích bác rằng “hạng Thiện sinh bảy đời tô phụ, hạng đại trưởng giả”, v.v. 


2. Danh Xưng (Näma): Lời chửi măng có liên quan với tên gọi ty liệt, chắng hạn 
như chửi măng rằng “thằng đần độn, thăng nói bừa, thăng kỳ đà cản mũi”, v.v. Lời chửi 
măng có liên quan với tên gọi thanh cao, chăng hạn như giả vờ gọi là “hạng bà lớn, hạng 


ế 
A?? 


quan to, hạng Ngài vạn tuê”, v.v. 


3. Huyết Tộc (Gotta): Lời chửi măng có liên quan với dòng giống ty liệt, chăng hạn 
như chửi mắng răng “thằng ni là đòng giống đầu trộm đuôi cướp, dòng giống lừa gạt, dòng 
giống âu xị”, v.v. Lời chửi mắng có liên quan với dòng giống thanh cao, chăng hạn như chửi 
mắng nhạo báng rằng “ông ta là dòng giống hoàng thân quốc thích, cậu ấy là dòng giống 
trưởng ø1ả”, V.V. 


4. Sự Vụ (Kammam): Lời chửi măng có liên quan với việc làm mưu sinh ty liệt, 
chăng hạn như “kẻ thợ rèn, kẻ đập đá, kẻ khuân rác,” v.v. Lời chửi măng có liên quan với 
việc làm mưu sinh thanh cao, chăng hạn như “thợ kim hoàn, thợ bạc, thương gia, nông dân, 
dân làm rẫy, dân làm vườn,” v.v. 


5. Học Nghệ (Sippam): Lời chửi măng có liên quan với kiến thức ty liệt, chẳng hạn 
như “có học thức lái xe, học thức cắt tóc, học thức tạo nặn lu chum,” v.v. Lời chửi mắng có 
liên quan với kiến thức thanh cao, chăng hạn như “thầy bói, thầy thuốc, thầy giáo, giáo thọ,” 
V.V. 


6. Bệnh Trạng (Äbãdha): Lời chửi mắng có liên quan với bệnh trạng ty liệt, chẳng 
hạn như “bệnh cùi hủi, bệnh phong cùi, bệnh hắc lào (nắm bẹn), bệnh lang ben,” v.v. Lời 
chửi mắng có liên quan với bệnh trạng thanh cao, chăng hạn như “bệnh hệ thần kinh, bệnh 
tin mạch, bệnh dạ dây,” V.V. 


7. Tính Biệt (Liñgikam): Lời chửi măng có liên quan với hình dáng tướng trạng ty 
liệt, chăng hạn như “béo, gầy, thấp, cao, còi, còm,” v.v. Lời chửi mắng có liên quan với hình 
dáng tướng trạng thanh cao, chẳng hạn như “xinh đẹp, bánh bao, oai vệ, oai hùng, gan đạ,” 
V.V. 


§. Phiền Não (Kilesa): Lời chửi mắng có liên quan với phiền não chỉ có duy nhất 
một phía ty liệt, chăng hạn như chửi mắng rằng “hắn ta nỗi cơn thịnh nộ, người hay đồ ky, 
người có nhiễu ái dục quá, có nhiều tà kiến ngã mạn quá,” v.v. 

9. Phạm Tội (Apatti): Lời chửi mắng có liên quan với việc phạm tội ty liệt, chăng 
hạn như chửi mắng rằng “kẻ phạm Bất Cộng Trụ (Paräjika), Tăng Tàn (Saủghadise sa).” 
Lời chửi mắng có liên quan với việc phạm tội thanh cao, chăng hạn như “phạm tội Ưng Đối 
Trị (Apatti Päcittiya), Tác Ác (Dukkafa),” v.v. 
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10. Ly Mạ (Akkoso): Lời chửi mắng ty liệt, chăng hạn như dùng các lời nói thô tục 
lỗ mãng, có “chửi Cha, mắng Mẹ,” v.v. Lời chửi mắng thanh cao, chăng hạn như chửi rằng 
“bản chất xấu xa, bản tánh bỉ ỗi, đốn mạt tệ lậu, súc sinh,” v.v. 


CÓ HAI THÊ LOẠI NÕ LỰC (PAYOGA) CỦA THÔ ÁC NGỮ, Đó Là: 


1. Thân Nỗ Lực (Kãyapayoga): Việc nói ra lời thô ác theo Lộ Thân Môn. 

2. Ngữ Nỗ Lực (VäcTpayoga): Việc nói ra lời thô ác theo Lộ Ngữ Môn. 

Việc nói lời thô ác theo Lộ Ngữ Môn thì hắn đã rõ ràng rôi. Còn việc nói lời thô ác 
theo Lộ Thân Môn Ấy, chắng hạn như viết thư chửi măng, hoặc trình bày các cử chỉ hành 
động thô tục, lỗ mãng: làm cho người nhìn thấy biết được sự sân cấu, sự xấu hồ, hoặc tâm 
bât an. 


VIỆC PHÂẦN TÍCH THÔ ÁC NGỮ (PHARUSAVÄCÄ) THEO PHẦN 
CỰC ĐẠI TỘI (MAHÄSÄVAJJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASÄVAJJA) 


Việc chửi mắng đến bậc có Ân Đức Hiệp Trợ (Upakäraguna) chẳng hạn như Mẹ, 
Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ, Thân Quyến, hoặc người có Đức Hạnh, và đã sống ở trong Giới 
Pháp (Sfladhamma), ắt hẳn người chửi mắng ấy có tội lỗi rất nhiều (Cực Đại Tội). Nếu 
như người bị chửi măng ấy, lại là người chắng có Đức Hạnh, không sống ở trong Giới pháp, 
thì người chửi mắng ấy sẽ có tội chút ít (Hy Thiêu Tội). 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Thô Ác Ngữ 
4. HÒ NGÔN LOẠN NGỮ (SAMPHAPPALÄPA —- NÓI LỜI VÔ ÍCH) 


Từ ngữ nói rằng Hỗ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpa —- Hồ Loạn Thuyết Thoại, 
Ngữ Vô Loạn Thứ), khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là: Sampha + Palãpa. Sampha 
dịch nghĩa là “việc phá hại sự lợi ích và sự an vui”, Paläpa dịch nghĩa là “ngôn từ, việc nói 
ra lời”. Khi kết hợp vào nhau thành Samphapaläpa dịch nghĩa là “việc nói ra lời làm phá 
hại đi sự lợi ích và sự an vui” tức là lời nói tầm quấy tầm quá. 

Trình bày câu Chú Giải đã nói răng: Samhitasukham phalati vinãsetTti= Sampham 
- Lời nói nào thường làm phá hại đi các sự lợi ích và các sự an vui, như thế, lời nói ây gọi là 
Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

Sam pubba phaÌa dhãtu kvi paccaya lapa la ca kvi = Sampham 

Sampham panapanta etenäti = Samphappaläpo - Việc nói ra lời làm phá hại đi 
các sự lợi ích và các sự an vui với Tư Tâm Sở đó, vì thế Tư Tâm Sở làm thành tác nhân ở 
trong việc nói ra lời làm phá hại các sự lợi ích và các sự an vui, như thế mới gọi là Hồ Ngôn . 
Loạn Ngữ. 
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Việc nói ra lời Hỗ Ngôn Loạn Ngữ ấy, lập ý đến việc nói với nội dung tình tiết tầm 
sàm nhảm nhí, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chắng có quan trọng. Chắng 
hạn như kể chuyện phim ảnh, kế về các câu chuyện tuông tích và truyện ký, ca kịch; hoặc 
nói những lời khôi hài đùa cợt; hoặc người đóng phim, diễn kịch, hát tuông, và ca nhạc; hoặc 
nhà sáng tác viết ra các tích truyện tiểu thuyết. Với những thể loại này đã được liệt vào loại 
Hỗ Ngôn Loạn Ngữ hết cá thây, vì lẽ đã làm cho thính giả, độc giả chắng được đón nhận bắt 
luận sự lợi ích nào cả, nhất thời làm cho cứ mãi mê vui thích chỉ ngần ấy thôi, luôn cả đã 
làm mắt đi biết bao điều lợi ích đáng lý là sẽ có được, nhưng rồi cũng đã làm mắt đi hết cả. 
Chỉ Pháp (Aủgadhamma) của Hồ Ngôn Loạn Ngữ này, tức là Tư Tâm Sở Bất Thiện 
(Akusalacetanä) làm Tác Nhân (Hetu) của việc nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ, còn lời lẽ đã 
nói ra ấy thì làm thành Hệ Quả (Phala). Tuy nhiên, rút lấy từ ngữ nói răng Hồ Ngôn Loạn 
Ngữ là tên gọi của Tư Tâm Sở dùng để gọi thành tên ấy, đó là việc gọi tên theo phần Tiếp 
Cận (Nipacäranaya), tức là gọi tên theo chỗ sát cận với Tác Nhân (Hetu). 


CÓ HAI CHI PHÁP CỦA HÒ NGÔN LOẠN NGỮ, Đó Là: 


1. Tác Hành Vô Ích (Niratthakathãpuraklhäro): Chủ tâm nói ra lời chăng hữu 
ích chỉ cả. 


2. Vô Ích Sự (Kathanam): Lời nói vô ích. 


Như có câu Kệ trình bày nói răng: 
Samphassa niratthakathä Puratä kathana duve 
Parena gahiteyeva Hoti kammapatho na no 


Dịch nghĩa là: Cả hai Chi Pháp của Hồ Ngôn Loạn Ngữ ấy, là: 1/ Chủ tâm nói ra lời 
chắng hữu ích, 2/ Lời nói ấy đã được thốt ra. Khi thính giả hoặc độc giả đã tin vào lời nói 
ây, thì ắt hắn đã làm thành tựu Nghiệp Đạo. Nếu như thính giả hoặc độc giả chăng có tin 
theo lời đã nói ra ây, thì hắn nhiên không thành tựu Nghiệp Đạo, duy nhất chỉ làm thành Hồ 
Ngôn Loại Ngữ ngắn ây thôi. 

Giải thích rằng: ở trong câu kệ chỗ nói răng Niratthakathãpurakkhãro ấy, là lập 
j nói đến nội dung tình tiết chắng có xác thực. Tuy nhiên người đã nói hoặc nhà sáng tác 
ây đã có chủ tâm để soạn tác với nội dung tình tiết ây lên, để cho thính giả hoặc độc giả phải 
bị mê mẫn lầm lạc tin theo ở trong lời nói của mình, kết quả đã làm phát sinh lên sự hiểu 
biết sai trật và mắt đi sự lợi ích đối với thính giả hoặc độc giả. Khi đã là như vậy, thì lời nói 
của người ấy đã được sắp thành Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Tuy nhiên, cho dù câu chuyện ấy chẳng 
có xác thực đi nữa, người nói hoặc nhà sáng tác lập ý rút lên cho làm thành điều tỷ dụ phối 
hợp với việc giáo huấn, việc diễn giải, hoặc việc soạn tác để cho thính giả được hiểu biết để 
đàng; và khi đã là như vậy thì lời lẽ của người ấy sẽ không được sắp thành Hồ Ngôn Loạn 
Ngữ. Nếu như câu chuyện đã được nói ra đã là sự thật, tuy nhiên thính giả hoặc độc giả 
chẳng được đón nhận bắt luận sự lợi ích nào cả, thì như vậy cũng chẳng khác gì TPƯỜI nói 
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ây đã kế hoặc viết về những thông tin để cho được nghe, và lời nói của người ấy cũng không 
được sắp thành Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

Người nói hoạt bát vui vẻ cười đùa, và đã nói câu chuyện tầm sàm nhảm nhí, chăng 
có thật ở phần Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thì sẽ có được sắp vào loại Vọng Ngữ hay không 2 
Điều này giải đáp rằng “không sắp vào loại Vọng Ngữ được !” là vì người nói đã không có 
sự chủ tâm để sẽ nói láo, và đó chỉ là cách nói lông bông ngần ấy thôi. Tuy nhiên, nếu như 
đã có phối hợp với sự chủ tâm để sẽ nói láo rồi, và thính giả lại lầm tin và tưởng là thật, thì 
mới sẽ sắp thành Vọng Ngữ. 

Lời nói mà đã được sắp vào ở trong phần Ñiratthakathä, đó là lời nói chăng hữu ích, 
phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chăng có quan trọng, đã được hiện hữu với 32 
thê loại, và đích thị đã được gọi là “32 Vô Ích Ngôn Ngữ” (Tiracchãnakathã 32) mà Đức 
Phật Ngài đã lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Päli của bài Kinh Sa Môn Quả 
(Samaññaphalasutta) thuộc Phẩm Giới Uẫn (STlakhandhavagga): 

1. Vương Giả Ngôn Ngữ (Räãjakatham): Nói những câu chuyện có liên quan về Bậc 
Đại Vương, cho suốt đến cả Hoàng Tộc của Ngài. 

2. Đạo Tặc Ngôn Ngữ (Corakatham): Nói những câu chuyện về thâu đạo. 

3. Đại Thần Ngôn Ngữ (Mahämattakatham): Nói câu chuyện về vị Quan Đại Thần 
thuộc Hoàng Triều Nội Các. 

4. Bình Sĩ Ngôn Ngữ (Senäkatham): Nói câu chuyện về binh lính và cảnh sát. 

5. Kinh Hãi Ngôn Ngữ (Bhayakatham): Nói những câu chuyện về sự kinh sợ và 
hãi hùng. 

6. Chiến Lược Ngôn Ngữ (Yuddhakatham): Nói câu chuyện về chiến lược. 

7. Thực Phẩm Ngôn Ngữ (Annakatham): Nói những câu chuyện về thực phẩm, có 
cơm gạo và các món ăn, v.V. 

§. Âm Liệu Ngôn Ngữ (Pänakatham): Nói những câu chuyện về thức uống. 

9, V Phục Ngôn Ngữ (Vatthakatham): Nói những câu chuyện về y phục và các đồ 
vẫn mặc. 

10. Thụy Miên Ngôn Ngữ (Sayanakatham): Nói cầu chuyện về ngủ nghỉ. 

11. Hoa Đóa Ngôn Ngữ (Mãlãkatham): Nói những câu chuyện về bông hoa. 

12. Hương Phẩm Ngôn Ngữ (Gandhakatham): Nói những câu chuyện về các mùi 
thơm. 

13. Thân Quyến Ngôn Ngữ (Ñãtikatham): Nói chuyện về bà con họ hàng, quyền 
thuộc. 

14. Giao Thông Ngôn Ngữ (Yãnakatham): Nói những câu chuyện về phương tiện 
giao thông, xe cộ, tàu bè, v.v. 

15. Thôn Xã Ngôn Ngữ (Gãmakatham): Nói những câu chuyện về làng mạc, thôn 
xóm. 

16. Thị Trần Ngôn Ngữ (Nigamakatham): Nói những câu chuyện về khu dân cư, _ 
thị tứ. 
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17. Thành Thị Ngôn Ngữ (Nagarakatham): Nói những câu chuyện về thành phó, 
_ tỉnh thành. 

18. Xứ Sở Ngôn Ngữ (Janapadakatham): Nói những câu chuyện về đất nước, quốc 
độ, biên thùy. 

19. Nữ Giới Ngôn Ngữ (Itthikatham): Nói câu chuyện về đàn bà, con gái. 

20. Nam Giới Ngôn Ngữ (Purisalkatham): Nói câu chuyện về đàn ông, con trai. 

21. Thanh Niên Ngôn Ngữ (Kumärakatham): Nói câu chuyện về trai trẻ. 

22. Thanh Nữ Ngôn Ngữ (ŒKumärTkatham - Thanh Tân Ngôn Ngữ): Nói câu 
chuyện về gái thanh xuân, con gái còn trẻ tuôi. 

23. Anh Dũng Ngôn Ngữ (Surakatham): Nói câu chuyện về sự gan dạ kiên CƯỜng, 
dũng cảm. 

24. Đạo Lộ Ngôn Ngữ (Visikhäkatham): Nói những câu chuyện về con đường, 
đường phố. 


25. Mã Đầu Ngôn Ngữ (Kumbhatthãnakatham): Nói những câu chuyện về bờ 
sông, bến cảng. 

26. Vong Thân Ngôn Ngữ (Pubbapetakatham): Nói câu chuyện về thân quyến đã 
quá vãng. 

27. Tạp Thoại Ngôn Ngữ (Nãnattakatham): Nói câu No về trăm thứ khác nhau, 
linh tính, lôi thôi. 

28. Thế Gian Vụ Thuyết (Lokakkhãyikam): Nói câu chuyện về thế gian và bậc 
kiến tạo thế gian. 

29. Đại Dương Vụ Thuyết (Samuddakkhãyikam): Nói câu chuyện về đại đương 
và bậc kiến tạo đại dương. 

30. Thịnh Suy Ngôn Ngữ vabhãbhavakatham): Nói những câu chuyện về sự 
thịnh vượng và sự suy bại. 

31. Lâm Mãng Ngôn Ngữ (Araññakatham): Nói những câu chuyện về rừng rậm, 
những cánh rừng già. 

32. Sơn Hệ Ngôn Ngữ (Pabbatakatham): Nói những câu chuyện về núi đổi, những 
dãy rặng núi. 

Lời nói chăng hữu ích, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chẳng có quan 
trọng, đã được gọi là loại Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thể theo phần đông là hiện bày đối với 
nhóm diễn viên tuông đồ, như có phim ảnh, ca kịch, v.v. và nhà soạn tác ra những tiêu thuyết 
đọc cho vui chơi, chắng có bất luận nền tảng đức hạnh (Gatidhamma) nào cả. Và nếu nói 
theo Phật Ngôn (Buddhabhäsita) ở trong Chánh Tạng Päli bài Kinh Lục Xứ (Salayatanä) 
thuộc Tương Ung Bộ Kinh thì nhóm người này một khi đã mạng vong lìa khỏi cõi đời này 
TÔI, thường phải đi tái sinh ở trong Ngu Lạc Địa Ngục (Pahãsaniraya) [Xin xem — Tổng 
Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Chương V - trang 63] là một phần của Vô Gián Đại Địa Ngục 
(Avicimahãnaraka). Như thế, Đức Thế Tôn mới lập ý thường luôn huấn giới đến các Bậc 
Hữu Học (Sävaka) dạy rằng: Dvinnam vo bhikkhave sannipatitã nam dvayam 
karaniyam đhammi vã kathä tunhTbhãvo vã - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, tất cả các ông 
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một khi đã có việc hội hợp với nhau giữa hai người, thì có hai việc cần phải thực hành, là 
cùng luận đàm với nhau liên quan về Giáo Pháp, hoặc không là như thế, thì nên giữ sự im 
lặng của Bậc Thánh Nhân.” (Bài Kinh Thánh Cầu # 26 — Ariyapariyesana sut(a - thuộc 
Trung Bộ Kinh). 

Trong Chỉ Pháp thứ hai, chỗ nói rằng Kathanam đã trình bày đến phần Nỗ Lực 
(Payoga) mà lập ý chỉ đề cập duy nhất đến phần Ngữ Nỗ Lực (VacTpayoga), tuy nhiên nếu 
phải dùng chữ viết đặng viết ra lời lẽ thì cũng phải thành Thân Nỗ Lực (Kãya payoøa) vậy. 
Thế nhưng, việc nói lời Hỗ Ngôn Loạn Ngữ đây, thường thì đa phân phát sinh theo Lộ Ngữ 
Môn. Vì thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày Chi Pháp thứ hai nói rằng Kathanam là “nói 
ra lời” và nếu sẽ nói tóm lại ở trong Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây thì cũng sẽ có được cả hai thê 
loại Nỗ Lực, đó là Ngữ Nỗ Lực và Thân Nỗ Lực. 


VIỆC PHÂN TÍCH HÒ NGÔN LOẠN NGỮ (SAMPHAPPALAPA) 
THEO PHÀN CỰC ĐẠI TỘI VÀ HY THIẾU TỘI 
(MAHÄSÄVAJJA - APPASAVAJJA) 


Với người thường luôn nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ thì ất hăn được liệt vào Cực Đại 
Tội. Còn với người thỉnh thoảng nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ thì được liệt vào Hy Thiếu Tội. 
Giải thích ở trong điều Pä]i thứ bảy chỗ nói rằng: VacTiviññattisaakhäte vacTdväre 
bãhullavuttito vaclkammam nãma - Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hồ Ngôn 
Loạn Ngữ, với cả bốn thể loại này gọi là Ngữ Hành Nghiệp Lực, vì phát sinh ở trong Lộ 
Ngữ Môn, tức là đa số ở Ngữ Biểu Tri. 

Từ ngữ nói răng “Ngữ Môn” ở tại đây, là lập ý lây Ngữ Biểu Tri. Vì thế, Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha mới trình bày cho thành một cách đặc biệt, theo phần Phân Biệt Từ 
(Visesanapada) đó là VacTviãññatsaikhäte. Từ ngữ nói răng “Ngôn Ngữ” ở trong câu nói 
là “Ngữ Hành Nghiệp Lực” đây, tức là cử chỉ hành động hiện hành của cửa miệng, đích thị 
chính là việc nói ra lời, hoặc réo gọi với nhau do bởi ngôn ngữ ẫy. 


CÓ BÓN THÊ LOẠI NGÔN NGỮ (VÃCÃÄ), Đó Là: 


1. Âm Thinh Ngôn Ngữ (Saddaväcä): tức là âm thanh đã nói ra. 

2. Kiểm Thúc Ngôn Ngữ (Virativäcä): tức là việc ngăn trừ Ngữ Ác Hạnh (VacT 
duccarita). 

3. Tư Tâm Sở Ngôn Ngữ (Cetanäväcä): tức là Tư Tâm Sở làm cho khởi sinh Sắc 
Ngữ Biểu Tri (VacTviññattirñpa). " 

4. Hành Động Ngôn Ngữ (Copanaväc8): tức là cử chỉ hành động đặc thù hiện hành 
ở trong lời nói mà có khả năng làm cho người nghe hiểu biết y theo sở nguyện của mình 
được. 
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Cả bốn thẻ loại Ngôn Ngữ này thì đích thị Hành Động Ngôn Ngữ là Ngữ Biểu Tri và 
_ Sắc Ngữ Biểu Tri này là cửa ngõ cho việc khởi sinh của cả bốn Nghiệp Lực, hoặc là tác nhân 
cho hoàn thành cả Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực, gồm có Vọng Ngữ, v.v. Như thế, Sắc Ngữ 
Biểu Tri này mới được gọi là Ngữ Môn. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng 
Vãcäevadväram = Vacidväram - Đích thị Sắc Ngữ Biểu Tri ấ ây là Môn, mới được gọi là 
Ngữ Môn. Và cũng đích thị chính hành động tạo tác đa phần phát sinh theo Lộ Ngữ Môn 
này, mới gọi là Ngữ Môn. Như trình bày câu Chú Giải nói răng: VacTdväre yebhuyyena 
pavattam kamman(i = VacIlkammam - Nghiệp Lực đa phần khởi sinh ở trong Lộ Ngữ 
Môn, vì thế mới gọi là “Ngữ Hành Nghiệp Lực”. 

Trong cả Tứ Ngữ Ác Hạnh có Vọng Ngữ v.v. như đã vừa để cập ở tại đây, thường 
cũng được khởi sinh theo Lộ Thân Môn, chăng hạn như dùng chữ viết đề viết thành sách vở, 
giấy tờ; hoặc dùng biểu lộ cử chỉ điệu bộ cho thành những ý nghĩa. Thế nhưng, cho dù sẽ 
khởi sinh theo Lộ Thân Môn đi nữa, nhưng chăng gọi là Thân Hành Nghiệp Lực được, mà 
vẫn cứ gọi là Ngữ Hành Nghiệp Lực, bởi vì đa phần khởi sinh theo Lộ Ngữ Môn, là việc gọi 
tên theo phần Sung Mãn Túc (Tabbahullanaya) có nghĩa theo phần nhiều đa số. 

Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới sử dụng từ ngữ nói rằng Đa Phần 
Thông Dụng (Bãhullavuttito), có nghĩa chỗ được gọi “Ngữ Hành Nghiệp Lực” là cũng do 
phần nhiều được sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Tứ Ngữ Ác Hạnh 


GIẢI THÍCH TRONG TAM Ý HÀNH NGHIỆP LỰC 
1. Ý THAM ÁC (ABHIJJHÃ - Ý THAM TÀN) 


Từ ngữ nói răng Abhijjhä đây, khi chiết tự có được bốn từ ngữ, đó là: Abhi + Pubba 
+ Jhe + Dhãtu. Abhi dịch nghĩa là “hiện diện trước mắt”, Jhe dịch nghĩa là “tư lượng, 
nghĩ suy đến”. Khi kết hợp vào nhau thành Abhijjhã dịch nghĩa là “nghĩ suy đến trước 
mắt”, lập ý đến “tư lượng chú mục ở trong tài sản của cải của tha nhân đang hiện bày trước 
mắt”. Như trình bày câu Chú Giải đã nói rằng: Parasampatta abhimukham jhäãyafïti = 
Abhij jhã - Pháp Chủng nào thường hay nghĩ đến tài sản của cải của tha nhân đang ở trước 
mắt, như thế Pháp Chủng ấy gợi là Ý Tham Ác (Abhijjhä). Chi Pháp là Tham. 


CÓ HAI THẺ LOẠI THAM (LOBHA), Đó Là: 
1. Tham Hợp Pháp (Dhammiyalobha): Sự mãn ý dục đắc một cách hợp pháp, chính 
đáng. 


2. Tham Bắt Hợp Pháp (Adhammiyalobha): Sự mãn ý dục đắc một cách bất hợp 
pháp, bất chính đáng. 


469 


Đối với Tham (Lobha) thuộc Ý Tham Ác (Abhijjhä) đấy, đã ở trong nhóm Tham 
Bắt Hợp Pháp. 

Theo lẽ thường nhiên con người một cách chung chung, một khi đã có được tiếp xúc, 
gặp gỡ, nhìn thấy ở trong những Cảnh vật xinh đẹp tốt tươi, như có Cảnh Sắc, Thỉnh, Khi, 
Vị, Xúc v.v. thì ắt hẳn có sự mãn ý dục đắc ở trong hết cả thây những thể loại Cảnh ây. Tuy 
nhiên sự mãn ý đục đắc của những hạng người ấy đã được phân chia với nhau ra làm hai 
hạng người: 

1/ Một hạng người, một khi đã có sự mãn ý dục đắc ở trong các sự vật ây rồi, thì chân 
thành nỗ lực tầm cầu cho có được với cả sự lương thiện, bằng với sự mua lại, bằng VỚI SỰ 
thương lượng trao đổi với sự vật ở thê loại khác, hoặc với việc xin xỏ. Sự mãn ý dục đắc 
của hạng người này đã được liệt vào thê loại Tham Hợp Pháp. 

2/ Chăng phải như một hạng người Tham Ác khác nữa, một khi đã có sự mãn ý dục 
đắc ở trong bất luận sự vật nào rồi, thì có sự chú mục dục đắc các sự vật ấy, đặng làm thành 
của riêng mình một cách bất hợp pháp. Tức là chăng muốn mua, cũng chắng muốn xin, 
hoặc cũng chăng muốn trao đổi với bất luận sự vật nào khác, mà chỉ mưu đồ tầm cầu phương 
cách để làm sao sẽ đoạt lấy hoặc là trộm lấy cho bằng được các sự vật ấy, cho làm thành của 
riêng mình. Sự mãn ý dục đắc của hạng người này phải được liệt vào thể loại Tham Bắt 
Hợp Pháp, tức là Ý Tham Ác (Abhijjhã) hình thành. 

Khi thẩm thị vào Ý Tham Ác một khi đã thâm nhiễm và chỉ phối người nào rồi, thì 
thường làm cho tâm thức của kẻ ấy sẽ phát sinh lòng tham đăm ở trong tài sản của người 
khác mà họ đã phải tìm kiếm để mà có được băng với Nghiệp Lực (Kamma), Trí Tuệ 
(Ñãna), và Tỉnh Tấn (Viriya) của họ. Còn tự bản thân của kẻ ây thì lại mong muốn có 
được một cách thoải mái, chăng đoái hoài nghĩ đến người Ấy sẽ phải đón nhận sự thiệt hại 
khổ sở như thế nào. Người đã có sự nghĩ suy như vậy, thì cho dù vẫn chưa thực sự ra tay đề 
chụp lây, để lừa đảo, hoặc hăm dọa và cưỡng bức chủ nhân của cải tài sản ây đi nữa, cũng 
coi như việc đã nghĩ đến như vậy, đã là điều hết sức ghê tởm (Quý) và xâu hồ (Tàm) vô 
cùng. Tuy nhiên người đã bị thâm nhiễm và bị chỉ phối rồi, thì rất có khả năng để sẽ nghĩ 
như vậy mà chăng hề nhận thấy bất luận sự hoảng sợ kinh hãi (Vô Quý) và sự xấu hồ (Vô 
Tàm) nào cá. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư Siêu Lý Giải Minh (ParamatthadTipanI 
tikãcãriya) mới trình bày câu Chú Giải của Ý Tham Ác đây, để nói răng: Abhijjhäã yanti 
assãdamatte athatvä para bhandassa attano parinãämanavasena etäyäfdi = Abhijjhä - 
Tiếc là những ai chẳng biết dừng lại trong sự thỏa mãn ý, ắt hắn chú mục với biểu thị sẽ làm 
cho tài sản của cải của tha nhân đặng làm thành của riêng mình với Pháp Chủng ây, vì thê 
Pháp Chủng làm thành tác nhân của việc nghĩ suy như thế gọi là Ý Tham Ác. 


CÓ HAI CHI PHÁP CỦA Ý THAM ÁC, Đó Là: 


1. Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda): Tư hữu của tha nhân. 
2. Tư Lượng Chấp Chiếm (Attanoparinãämanam): Có Tâm nghĩ suy cho thành tài. 
sản của riêng mình. 


470 


Trong Chỉ Pháp thứ nhất nói răng Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda) tài sản của cải 
của tha nhân, tại nơi đây lập ý lấy tất cả những tài sản vô trỉ vô giác (Aviññãnakadhana) 
và những tài sản hữu sinh (Saviññãnakadhana) thuộc các loại nhóm Hữu Tình đã được 
nuôi dưỡng, bọn nô chủng với những Nam Nữ Nô Lệ (Dãsa - DầsI), nữ nhân đã có chông, 
và một đôi đã đính hôn. Và như thế ngoài ra những sự vật này rôi, thì không được liệt vào 
loại Vật Phẩm Gia Tư; bởi thế tám nhóm nữ nhân kể từ Mẫu Thân Quản Hạt (Mãtu 
rakkhitã) cho đến Giới Pháp Quản Hạt {Dhammarakkhitä), với những hạng người này, 
nếu như nam nhân nào đã có nghĩ suy đến mãn ý dục đắc để cho làm thành vợ của mình, 
thì sự suy nghĩ như vậy chắng được liệt vào Tham Ác Hạnh (Abhijjhãduccarita). Nam 
nhân Soreyya đã khởi lên ý nghĩ bất thiện đối với Ngài Trưởng Lão Mahakaccäyana, đã 
có nghĩ suy rằng “giá như Ngài †rưởng Lão này là người vợ của Ta, hoặc giá như người vợ 
của Ta có được thân sắc xinh đẹp giống với Ngài Trưởng Lão thì tốt biết mấy.” Khi nam 
nhân Soreyya đã có nghĩ suy bất thiện như vậy thì nam giới của Soreyya liền biễn mất, và 
tức thời đã biến thành nữ giới. Sự nghĩ suy bất thiện của Soreyya đây, đã liệt vào loại Ý 
Tham Ác, thế nhưng vẫn chưa đạt đến Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì lẽ người mà nam nhân 
Soreyya đã chú mục đây, đã không được liệt vào loại Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda), 
thế mà bản thân đã đón nhận điều tội lỗi tác hại qua việc thân sắc phải bị biến đổi giới tính 
đây, đích thị cũng do bởi mãnh lực từ ở sự nghĩ suy bất tôn kính và xúc phạm đối với Bậc 
đã Lậu Tận ấy vậy. 


[Tích truyện đã được nói đến như sau: 


Thuở nọ, trong thành Soreyya gần kinh thành Sävatthi, có một thanh niên con một 
vị bá hộ rất giàu có, đã có tên cùng tên với thành phố, là công tử Soreyya. Một hôm, Soreyya 
đã cùng với người bạn và rất đông người thuộc hạ, đã đi ra ngoài thành và đi đến một đòng 
sông để tắm vui chơi. Ngay lúc đó, Đại Đức Mahäkaccäyana (Đại Ca Chiên Diên) đang 
đứng ngoài công thành, đã đắp y Tăng Già Lê lên mình, và chuẩn bị vào thành Soreyya để 
khất thực, với thân sắc của Đại Đức sáng rực ánh vàng. Nhìn thấy như vậy, nam nhân 
Soreyya bỗng nỗi lên ý nghĩ trong đầu: “Phải chỉ vị Đại Đức này là vợ của mình, hoặc người 
vợ của mình có được thân hình sáng đẹp như thân hình của vị Đại Đức này vậy !”. Lạ thay, 
khi Tâm của nam nhân Soreyya vừa khởi lên điều bất thiện như vậy, thì thân hình nam tướng 
của Soreyya đã liền biến mất, và hiện bày một thân sắc nữ tướng tức thời. Hết sức hỗ thẹn, 
Soreyya rời khỏi xe và bỏ chạy trỗn khỏi đoàn. Mọi người trên xe đều thấy một tiểu thơ, 
nhưng không nhận ra đó là nam nhân Soreyya. Người nam hóa nữ này chẳng từ giã người 
bạn của mình và đã nhắm hướng đi thăng một đường đề đến kinh thành Takkasilä trú neụ 
nơi đó. 

Riêng về người bạn của nam nhân Soreyya và đoàn tùy tùng bỏ công đổi tìm kiếm 
khắp vùng lân cận nhưng chẳng được gặp, đành phải quay trở về nhà, gặp ngay vị bá hộ, 
người Cha của Soreyya, đã liền hỏi thăm: 


- Con trai của Ta đầu ? 
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- Dạ thưa Ngài, chúng con tưởng rằng công tử đã tắm xong, và đã trở về nhà trước 
rồi Ì 

Khi hay tin con mình mất tích, vị bá hộ cho người ổi tìm công tử khắp nơi, nhưng 
cũng chăng tìm ra, thì buồn rầu khóc than, rồi thiết lễ cúng tế vái van vì nghĩ rằng công tử 
đã bị chết chìm. 

Tiểu thơ Soreyya đi đường, gặp một đoàn lái buôn, sau khi trao đôi chiếc nhẫn đeo 
ở ngón tay ra, đôi lẫy một chỗ ngồi trên xe. Ngôi chung với đoàn xe, có nhiều người lái 
buôn suy nghĩ: “Trong kinh thành Takkasilã có công tử là con nhà bá hộ rất giàu có, vẫn 
chưa có đôi bạn, để chúng ta làm mối tơ duyên, chắc sẽ được trọng thưởng”. 

Thế là duyên tình khởi sinh, công tử sinh lòng yếu mến khi nhìn dung sắc của tiểu 
thơ Soreyya, đã tiến hành thiết lập hôn lễ và chọn Soreyya làm chánh thất trong gia đình. 
Không bao lâu sau, tiêu thơ Soreyya có mang và đã hạ sinh một nam nhi và tiếp sau đó, lại 
có thêm một nam nhi. Tính chung lại trước và sau, khi còn là nam nhân Soreyya đã có hai 
trai, và nay là tiêu thơ Soreyya lại có thêm hai trai nữa, thì có tất cả là bốn con trai. 

Một hôm, người bạn cố tri của Soreyya, ngồi trên một cỗ xe, dẫn đầu một đoàn 
thương buôn với năm trăm cỗ xe bò, từ thành Soreyya sang kính thành Takkasila. Khi 
đoàn xe đi vào trong thành, lúc bấy giờ tiểu thơ Soreyya đang đứng trên lầu cao, nhìn xuống 
đường phó, trông thấy người bạn cố tri, liền sai thuộc hạ cho mời vào nhà, mở tiệc khoản 
đãi niềm nở trọng hậu. 

Thắc mắc trong lòng, người bạn cô tri bày tỏ với câu hỏi: 

- Thưa bà bá hộ, bà chưa từng tiếp xúc với chúng tôi lần nào, thế tại sao thết đãi hậu 
hỷ với chúng tôi như thế này, hay là có quen biết với chúng tôi trước kia phải chăng? 

- Vâng, thưa công tử, tôi có quen biết người, có phải công tử đang ở thành Soreyya? 

- Dạ thưa bà, đúng thật vậy, tôi ở thành Soreyya. 

Tiểu thơ Soreyya hỏi thăm đến song thân của mình, luôn cả gia đình, vợ và hai con 
của mình. 

- Dạ thưa bà, tất cả đều bình an vô sự. Duy chỉ có công tử Soreyya, là bạn cô tri của 
tôi, cậu ây đã mất tích, nhân một chuyên đi tắm ngoài thành với chúng tôi. Về tới nhà, báo 
tin cho hai ông bà bá hộ, thì song thân của công tử đã khóc than vô cùng thảm thiết, và đã 
tổ chức lễ cầu siêu cho công tử Soreyya rồi. 

- Dạ thưa công tử, chính tôi là vị nam nhân Soreyya của ngày xưa đó. 

Sau đó, Soreyya kế lại mọi chuyện xảy ra sau khi ngắm nhìn sắc thân của Đại Đức 
Thánh Alahán Mahäkaccayana, với Tâm suy nghĩ điều bất thiện, khiến bị đổi thay thành 
thân nữ tướng, và vẫn đang hiện bày cho đến ngày hôm nay. Lúc bấy giờ, người bạn đã biết 
rõ câu chuyện, ngõ lời khuyên bảo Soreyya nên đi đến gặp Đại Đức Mahäkaccayana và 
ngõ lời xin sám hối. 

Tiểu thơ Soreyya nhận làm theo lời khuyên, và người bạn đã đi thỉnh Đại Đức về nhà 
cúng dường thực phẩm, nghe giảng Pháp xong, liền dẫn tiểu thơ Soreyya ra quỳ xuống dưới 
chân của Đại Đức và xmn tác bạch: 

- Kính bạch Đại Đức, kính xin Ngài tha thứ tội lỗi cho con đã làm ra. 
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- Có chuyện chi đã xảy ra? 

- Kính bạch Ngài, tiểu thơ này trước kia là một người nam, bạn cố tri của con, có 
ngắm nhìn trộm Ngài và khởi Tâm bất chánh, suy nghĩ bất thiện, khiến mất đi thân nam 
tướng, hiện bày nữ tướng. Vậy kính xin Ngài từ bị xá tội lỗi cho bạn của con. 

- Này nữ thí chủ, hãy đứng dậy và bần đạo ghi nhận lời sám hối của nPƯỜI. 

Đại Đức vừa dứt lời thì tiêu thơ Soreyya hoàn trở lại thân người nam như xưa, công 
tử Soreyya. Lúc bây giờ, công tử Takkasilã nói với nam nhân Soreyya nên ở lại và tiếp tục 
nuôi dưỡng hai con. 

- Dạ thưa công tử, trước kia tôi đã là một nam nhân, sau đó là nữ nhân, và bây giờ trở 
lại thân nam tướng như trước kia. Lần đầu, tôi đã là cha của hai con trai, Lần sau là mẹ của 
hai đứa con trai nữa. Bây giờ, thật Tâm của tôi đã chán ngán đời sống tại gia. TôI sẽ xin 
được xuất gia với Ngài Đại Đức. Vậy xin công tử cô gắng nuôi nắng và dạy bảo hai con 
ø1ùm TÔI. 

Từ giã mọi người trong gia đình, và Soreyya đã đi đến xin xuất gia với Ngài Đại 
Đức. Được sự nhận lời, Đại Đức cho nam nhân Soreyya xuất gia thọ Sa DI giới, và chăng 
bao lâu đã cho thọ Cụ Túc Giới, và đã dắt dẫn Tỳ Khưu Soreyya du hành về đến kinh thành 
Sävatthi. Hiện tượng biến nam thành nữ lúc chưa xuất gia, vào nơi Tu Viện, Tỳ Khưu 
Soreyya luôn bị nhiều người hỏi đến chỉ một câu hỏi: “Trong lòng thì đã thương con nào 
nhiều nhứt, con gọi mình bằng Cha, hay con gọi mình bằng Mẹ?” Tỳ Khưu Soreyya luôn 
phải lặp đi lặp lại chỉ một câu trả lời: “Con được sinh từ bụng của mình thì quả thật thương 
nhiều hơn!”. 

Hồ thẹn và buồn chán, vị tân Tỳ Khưu này đi tìm lãng quên vào một nơi thanh vắng. 
Nhờ vào hạnh độc cư, Tỳ Khưu Soreyya đã quán sát sự sinh diệt của Danh Sắc trong tự ngã, 
và chăng bao lâu đã chứng đắc Quả Vô S¡nh cùng với Tuệ Phân Tích. Tuy nhiên, câu chuyện 
của Tỳ Khưu Soreyya cũng vẫn chưa châm dứt. Khi gặp lại chư Tỳ Khưu trong Tự Viện, 
câu hỏi cũ cũng vẫn được lặp lại, và lần này, Tỳ Khưu Soreyya đã trả lời: 

- Trước kia, quả thật Tôi có sự thương yêu các con của Tôi, Tuy nhiên, hiện tại Tôi 
không còn luyễn thương một con nào cả. 

Chư Tăng nghe được câu trả lời này hoàn toàn khác hắn những lần trước, nghĩ rằng 
1y Khưu Soreyya đã phạm vào Vọng Ngữ, đã dám khoe Pháp Cao Nhân đến Chư Tỳ Khưu, 
do đó đem câu chuyện này đến trình với Đức Phật. 

- Này Chư Iỳ Khưu, Soreyya đã không phạm vào Vọng Ngữ và cũng không có khoe 
Pháp Cao Nhân. Chính nhờ vào Chánh Niệm thuần thục, Tỳ Khưu Soreyya đã được kiến 
Đạo, nên từ đó không còn tình thương vị kỷ cá nhân, không phân biệt, không kỳ thị, và trải 
rộng tình thương chan hòa đến tất cả chúng sinh. Quả thật như thế, sự nghiệp là Thánh Sản 
mà cả người Cha lẫn người Mẹ không thể nào tạo ra được cho những chúng sinh này, duy 
chỉ có Nội Tâm chân chánh của chính mình đã đem lại an lạc đến cho chính mình”. 

Vừa đứt lời, Đức Phật thốt lên kệ Pháp Cú trên: 

Điều mẹ cha bà con, 
Không có thể làm được, 


473 


Tâm hướng chánh làm được, 
Làm được tốt đẹp hơn. 
(Dhp. 43) 
Chăng phải Cha Mẹ đã sinh, 
Hoặc thân thuộc đã tạo thành mà nên. 
Đưa người cao thượng hơn lên, 
Chính Tâm chủ niệm về bên Thiện lành. 


Kết Thúc Việc Giải Thích Trong Phần Ý Tham Ác 
2. Ý CỪU HẬN (BYÄPÄDA —- Ý HẬN THỦ) 


Từ ngữ nói răng Byäpäda đây, khi chiết tự có được bốn từ ngữ, đó là: A+ Pubba + 
Pada + Dhãtu. Trình bày câu Chú Giải đã nói rằng: Byãpajjati hi(asukham etenäfi = 
Byäpado - Sự lợi ích và sự an vui ất hẳn phải bị mắt đi bởi do sự sân hận, như thế sự sân 
hận ấy mới gọi là Cừu Hận. 

Giải thích răng: Sự sân hận, sự bất mãn ý hiện hành theo lẽ thông thường thì cũng 
vẫn chưa thể liệt vào Ý Ác Hạnh (Manoduccarita) được, đó chỉ là sự hận thù hệ tỏa thuộc 
về Thân Môn (Byäpädakãyagantha) mà thôi. Còn sân hận Cừu Hận Ý Ác Hạnh 
(Byãpädamanoduccarita) đây, là loại sân hận rất thô ác có trạng thái rắp tâm mưu hại đến 
tha nhân, có sự chủ hướng sẽ phá hại sự lợi ích và sự an vui của tha nhân cho phải bị diệt 
mất đi. Chăng hạn như, một khi đã có sự sân hận người nào rồi, thì ở trong tâm trí nghĩ suy 
sẽ làm cách nào tốt nhất để làm cho tha nhân phải bị diệt liệt tan biến đi, hoặc tư thên nguyên 
rủa cho tha nhân phải đón nhận các điều nguy hại. Loại sân hận này đã được liệt vào Cừu 
Hận Ý Ác Hạnh. 


CÓ HAI CHI PHÁP CỦA Ý CỪU HẠN, Đó Là: 


1. Tha Nhân (Parasatta): Tha nhân. 
2. Tư Lượng Hãm Hại (Vinãsacintä): Nghĩ suy làm cho sự nguy hại khởi sinh. 


Nếu như đã hội đủ cả hai Chi Pháp, và sự sân hận khởi sinh lên coi như đã là Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo ở phân Ý Ác Hạnh. Nếu đã là việc nghĩ suy tự làm hại mình thì việc đó 
lại là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì lẽ không hội đủ Chi Pháp, tức là đã thiếu đi Chi Pháp 
thứ nhất, chỗ nói rằng Tha Nhân (Parasatta). Như có câu kệ đã có trình bày đến Chỉ Pháp 
của Ý Tham Ác (Abhijjhäã) và Ý Cừu Hận (Byäpäda), khi nói răng: 
Dvebhijjhãya parabhandam  Attano parinämanam 
Byäpadassa parasat(o Tassa vinasacintanam 
Dịch nghĩa là: 
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1/ Có hai Chi Pháp của Ý Tham Ác, đó là tài sản của tha nhân, và có Tâm nghĩ suy 
_ dục đắc cho làm thành của riêng mình một cách bất hợp pháp. 

2/ Có hai Chị Pháp của Ý Cừu Hận, đó là tha nhân, và nghĩ suy làm cho sự nguy hại 
khởi sinh. 

Có sự khác biệt với nhau giữa Quái Tử Thủ Tư Tâm Sở (Vadhakacetanä — Sát 
Nhân Giả Tư Tâm Sở) liên quan với Sát Tử (Pänätipäta) và liên quan với Ý Cừu Hận 
(Byäpada), đó là: 

L/ Quái Tứ Thủ Tư Tâm Sở (Vadhakacetanã — Sát Nhân Giả Tư Tâm Sở) ở phân 
Sát Tử ấy, là Tư Tâm Sở liên quan với Lộ Thân Môn, đã được liệt vào ở trong Việt Cấp 
Phiên Não (Vitikkamatikilesa — Sự vượt quá giới hạn Phiền Não). 

2/ Còn Quái Tử Thủ Tư Tâm Sở (Vadhakacetanä —- Sát Nhân Giả Tư Tâm Sở) ở 
phân Ý Cừu Hận á ây, là Tư Tâm Sở liên quan với Lộ Ý Môn, đã được liệt vào ở trong Khởi 
Lập Phiền Não (Pariyu{thanakilesa — Sự bộc phát, bùng nổ, đự kiến khởi sinh Phiền Não). 


TRÌNH BÀY TỘI LỖI TÁC HẠI CỦA Ý CỪU HẬN (BYÄAPÄDA) THEO PHÀN 
CỤC ĐẠI TỘI (MAHÄSÃVAJJA) VÀ HY THIẾU TỘI (APPASÃVAJJA) 


Nếu như có Ý Cừu Hận với tác ý gây điều nguy hại đến bậc có Ân Đức Giới Hạnh 
(STlaguna), Ân Đức Định Hạnh (Samädhiguna), và Ân Đức Tuệ Hạnh (Paññãguna) ắt 
hăn là có nhiều tội, và được liệt vào Cực Đại Tội. Nếu như có Ý Cừu Hận đối với nPƯời 
chăng có Ân Đức Giới Hạnh (Silaguna), Án Đức Định Hạnh (Samädhiguna), và Ân Đức 


Tuệ Hạnh (Paññäguna) ắt hắn là có tội chút ít, và được liệt vào Hy Thiểu Tội. 
Kết Thúc Việc Giải Thích Ở Trong Phần Ý Cừu Hận 
3. Ý TÀ KIÊN (MICCHÄDITTHI - BẤT LƯƠNG CHI Ý KIÊN) 


Từ ngữ nói rằng Micchaäditthi đây, khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là: Micchã + 
Di(thi. Micchäã dịch nghĩa là Huyễn Biến (Viparita), Ditthi dịch nghĩa là “Kiến Thị, sự 
thấy”. Khi kết hợp vào nhau thành Micchädifthi dịch nghĩa là “Tà Kiến, Huyễn Biến Kiến 
Thƒ”, lập ý đến “có quan điểm lầm lạc với sự thật” 

Trình bày câu Chú Giải đã nói rằng: NilctliápsavBife Micchãditthi - Pháp Chủng 
nào thường có sự thấy mê loạn lầm lạc với sự thật, như thế Pháp Chủng ấy gọi là Tà Kiến, 
Bắt Liễu Tri Chân Như Thực Tính. Tức là Kiến Tâm Sở (Ditthicetasika). 

Theo lẽ thường, Kiến Tâm Sở đây, khi theo Thực Tính (Sabhäva) thì thường có 
cảnh trạng trong sự việc thấy lầm lạc với sự thật, và người đã có kiến thị này rồi, thì thường 
không có đức tin, sự sùng tín ở trong những huấn từ của các Bậc Hiền Triết (Sappurisa) 
và các Bậc Trí Giả (Pandita), nghĩa là có việc ứng xử hiện hành đối nghịch với những huân 
từ ấy. Khi đề cập đến Tà Kiến một cách rộng rãi thì thường hiện hữu ở trong rất nhiều thể 
loại, chăng hạn như 20 Hữu Thân Kiến (Sakkäyaditthi) có sự kiến chấp dính mắc bắt luận 
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vào một trong Ngũ Thủ Uẫn, nói răng là “Ta”, là “Của Ta”; hoặc 62 Tà Kiến đã có trình bày 
để ở trong bài Kinh Phạm Võng (Brahmajälasutta) thuộc Phẩm Giới Uẫn (Sflakhandha 
vagøa) của Trường Bộ Kinh; hoặc Tam Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchäditthi) đã có 
trình bày để ở trong Chánh Tạng Päli của bài Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphalasutta) 
thuộc Phẩm Giới Uẫn (STlakhandhavagøza). Tuy nhiên đối với Tà Kiến mà đã được đề cập 
đến tại đây ở trong phần Ý Ác Hạnh, lập ý lấy hết cả Tam Chuẩn Xác Tà Kiến mà đã hoàn 
thành Nghiệp Đạo. Còn các thể loại Tà Kiến khác, đó chỉ là những loại Tà Kiến thông 
thường thôi. 


CÓ HAI CHI PHÁP CỦA Ý TÀ KIÊN, Đó Là: 


1. Nội Dung Huyễn Biến (AtthaparTtatä): Nội dung đã chấp thủ ấy lại lầm lạc với 
sự thật. 

2. Như Thực Liễu Tri (Tathãbhãvupatthäna): Có quan điểm nhận thấy rằng đó là 
sự thật. 


Nếu như đã hội đủ cả hai Chỉ Pháp rồi, thì quan điểm lầm lạc (Tà Kiến) ấy coi như 
đã là Xâm Phạm Nghiệp Đạo ở phần Ý Ác Hạnh. Như có câu Chú Giải đã trình bày nói 
răng: Di(thiyä duve sambhãrã Vatthuto viparfatä 

Tathäbhävenupatfhãnam Kammapatho tiheva ca 

Dịch nghĩa là: Có hai Chi Pháp của Ý Tà Kiến, đó là: 1/ Nội dung đã chấp thủ ấy lại 
lầm lạc với sự thật, 2/ Có quan điểm nhận thầy rằng đó là sự thật. 

Quan điểm nhận thấy lầm lạc (Tà Kiến) ấy, đã là Xâm Phạm Nghiệp Đạo, đó chính 
là loại Tà Kiến ở cả Tam Chuẩn Xác Tà Kiến ấy vậy. 


TAM CHUẨN XÁC TẢ KIÊN (NIVATAMICCHADITTHI 3), Đó Là: 


1. Vô Hữu Kiến (Natthidifthi): Có quan điểm nhận thấy rằng “bất luận làm điều 
chỉ đi nữa, cũng chắng có đón nhận quả báo nào cả.” 

2. Vô Nhân Kiến (Ahetukadifthï): Có quan điểm nhận thấy rằng “tất cả loài Hữu 
Tình đang hiện hành hiện hữu ấy, cũng chăng có nương nhờ bởi đo một tác nhân nào cả.” 

3. Vô Hành Kiến (Akiriyadifthï): Có quan điểm nhận thấy rằng “các hành động tạo 
_ tác của Chúng Hữu Tình ây, cũng chắng có thành tựu quả đị thục Phước — Tội nào cả.” 


1. Vô Hữu Kiến: Trong cả Tam Chuẩn Xác Tà Kiến đây, với người có quan điềm 
nhận thấy thuộc thể loại Vô Hữu Kiến ấy, ắt hắn chỉ có loại Đoạn Kiến (Ucchedadifthi), 
tức là có sự nhận thấy rằng tất cả các loài Hữu Tình sau khi thân hoại mạng chung thì sẽ 
đoạn diệt hết cả, tiêu mất hết, và không còn tôn tại sau khi chết (chăng có tái sinh lại nữa). 
Có Chánh Tạng Pä]i ở bài Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphalasut(a) thuộc Phẩm Giới Uân | 
(Smlakhandhavagza) đã có trình bày đến quan kiến lâm lạc thuộc thể loại Vô Hữu Kiến nói 
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răng: Natthi mahãaräja dỉnnam, natthi yiítham, natthi hutam, natthi sukata 
dukkhatanam kammaãanam phalam vipäko, natthi ayam loko, natthi paro loko, natthi 
mãfã, na(thi pi(ã, natthi sattã opapätikä, natthi loke samanabrahmanã sammagøatä 
sammäãpafi pannã, ye imañ ca lokam parañca lokam abhiñãñã sacchikatvä pavedenfi - 
Dịch nghĩa là: Này Đại Vương, không có xả thí, không có tế lễ hy sinh, không có tế tự, 
không có Quả DỊ Thục của các Nghiệp Thiện — Ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có Mẹ, không có Cha, không có loài Hữu Tình Hóa Sinh, ở trong đời không có các 
vị Sa Môn, các vị Bà La Môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời 
này đời khác và truyện đạy lại.” 

Giải thích rằng: 

1. Natthi dinnam: Nhận thấy rằng việc đã tạo ra Thiện Phúc thì thường chăng có 
được đón nhận quả báo nào cả. 

2. Natthi yittham: Nhận thấy rằng những việc cúng dường, cũng chăng có được đón 
nhận quả báo nào cả. 

3. Natthi hutam: Nhận thấy răng những việc đón chào mời mọc tế tự, cũng chăng có 
được đón nhận quả báo nào cả. | 

4. Natthi sukata dukkatãänam kammanam phalam vipäko: Nhận thấy răng việc 
tạo tác Thiện — Ác Nghiệp cũng chăng có được đón nhận quả đị thục nào cả, kế cả trực tiếp 
Và gián tiếp. 

5. Natthi ayam loko: Nhận thấy rằng không có đời này, tức là người đang hiện hữu 
Ở ngay trong hiện tại này mà lại gọi với nhau là không có đời này, vì lẽ chẳng có việc tái 
sinh nối tiếp thêm nữa. 

6. Natthi paro loko: Nhận thấy rằng không có đời sau, tức là không có kiếp sống sẽ 
được nương sinh từ ở đời sống đang hiện bày ở trong hiện tại này, bởi vì một khi đã tử vong 
rồi thì cũng chăng có việc tái sinh lại nữa. 

7. Natthi mãtã: Nhận thấy răng việc tạo tác Thiện - Ác đối với người Mẹ, thường là 
chẳng có đón nhận quả báo nào cả. 

§. Natthi pitãä: Nhận thấy rằng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Cha, thường là 
chẳng có đón nhận quả báo nào cả. 

9. Natthi sattãä opapätikä: Nhận thấy rằng chăng có loài Hữu Tình khởi sinh chỉ có 
một lần mà to lớn lên liền (Hóa Sinh), tức là không có loài Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, 
Chư Thiên, Phạm Thiên. 

10. Natthi loke samanabrahmanä sammagsatä samimãpafipannä, ye Imañca 
lokam parañca lokam abhiññãä sacchikatvä pavedenti: Nhận thấy răng thường là không 
có được bất luận vị Sa Môn, vị Bà La Môn nào, với chính tự mình có được sự liễu tri đời 
này, đời vị lai, và rồi có khả năng chỉ dạy và dắt dẫn cho được liễu tri. Cũng chăng có được 
vị Sa Môn, vị Bà La Môn đến với nhau trong tình thân ái đoàn kết, cũng chăng có được cùng 
chánh kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là chăng có người nào tu tập An Chỉ, Minh Sát Tuệ, 
đắc chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo và Quả; mà sự thật những hành động tạo tác ấy, chỉ 
là để mưu sinh mà thôi. ) 


477 


Người đã có Vô Hữu Kiến, là người đã có quan điểm phản bác về Quả Báo thì cũng 
chẳng khác chỉ phản bác luôn cả những mãnh lực của Tư Tâm Sở Thiện và Tư Tâm Sở Bắt 
Thiện, mà đó chính là những tác nhân của các quả báo. Vì thế, Ngài Đại Chú Giải Sư 
Buddhaghosa mới trình bày để ở trong phần Chú Giải của bài Kinh Sa Môn Quả nói rằng 
Vipäkam pafibãhantenäme kammam pafibãhitam hotam - Dịch nghĩa là: Một khi đã 
có sự phản bác về quả báo thì cũng được gọi là phản bác luôn cả về Nghiệp Lực, mà đã coi 
như đó là tác nhân làm trổ sinh ra quả báo vậy. 


Các hàng Phật Tử, khi đã thẳm sát đến sự kiến thị sai trật (Tà Kiến) như đã vừa được 
đề cập đến đây, thì sẽ có thể khởi sinh lên sự bi mẫn buôn lòng và chợt nghĩ đến mà cảm 
thấy đáng lo sợ, đáng thương xót đến với hạng người đã có sự thấy sai chấp lầm như thế. 
Thế nhưng, người đã có loại kiến chấp này lại có số lượng rất nhiều, chăng những chỉ có 
riêng biệt ở trong các đạo giáo khác, mà chính ngay cả ở trong đạo Phật Giáo cũng có số 
lượng là không ít. Vì thế, quả báo ất hăn phải được thụ lãnh đã chăng lựa chọn người, bất 
luận sẽ là người thuộc đạo giáo nào ổi nữa, nếu đã có loại Tà Kiến này rồi, thì một khi đã tử 
vong ắt hắn phải thụ lãnh quả tội cùng với việc đọa vào trong Cõi Địa Ngục vậy. Nương 
vào loại Tà Kiến này, hắn nhiên đã là điều đáng tiếc vô cùng, quả là điều bất xứng đề được 
gọi là người Phật Tử. Điều này đã chỉ vạch cho thấy nhóm người này rằng chỉ là loại “đanh 
xưng Phật Tử”; còn ở trong bản tâm thì chẳng có sự sùng tín, niềm tin nào vào những huấn 
từ của Bậc Chánh Đăng Các, chăng hạn như bất tín rằng có Cõi Địa Ngục, Cõi Thiên Giới, 
v.v. Như thế mới nói đoan chắc được rằng hạng người ấy, cho dù sẽ là hạng cư sĩ tại gia 
hoặc sẽ là hạng xuất gia đi nữa, một khi đã mạng vong thì ắt hắn phải bị tái sinh vào ở trong 
Cõi Địa Ngục. Khi đã là như vậy, đạo lộ sẽ hóa giải cho thoát khỏi sự nhận thấy ở phân Tà 
Kiến đang hiện hữu, là người ấy ắt hăn phải tu tập cho phát sinh Trí Tuệ (Paññä) ở trong 
lãnh vực Phật Giáo, qua việc trau giỏi Thực Hành Minh Sát Tuệ (Patipattivipassanä) 
luôn cho đến thành tựu Quả vị Bậc Thánh Nhân. Hoặc học hỏi nghiên cứu Tạng Vô Tỷ 
Pháp cho liễu tri ở trong Thực Tính (Sabhäva) hiện hành theo Chân Như Thực Tính, luôn 
cả ở trong hai lãnh vực, vật chất và tính thân. Hoặc tự bản thân phải là người có Tánh Đức 
Tin (Saraddhäcarita), phải có niềm tin vào huấn từ của Mẹ, Cha, Tôn Sư, hoặc Giáo Thọ. 
Có sự hiểu biết ở trong lãnh vực Phật Giáo mới sẽ làm cho thoát khỏi Tà Kiến này được. 
Nếu chẳng là như thế, thì cho dù người ấy sẽ có được sự hiểu biết ở trong học thuật của thế 
gian, cho chí đến đã thành bậc Giáo Sư đổi nữa, cũng sẽ không thoát khỏi loại Tà Kiến Ấy 
được, vì lẽ sự hiểu biết ở trong học thuật của thế gian ây hiện hành là để cho việc mưu sinh 
và việc xã hội mà thôi. 

2. Vô Nhân Kiến: Người có quan điểm thuộc thể loại Vô Nhân Kiến ấy, là có sự 
nhận thấy rằng tắt cả các loài Hữu Tình đang được đón nhận sự khổ đau hoặc an lạc đi nữa, 
bởi chăng có nương vào cái chỉ làm tác nhân cho khởi sinh lên cả, và tắt cả đều tự hiện hành 
hết cả. Có Chánh Tạng Päli của bài Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphalasutta) thuộc Phẩm 
Giới Uẫn (Silakhandhavagga) đã có trình bày đến quan điểm lầm lạc thuộc thể loại Vô 
Nhân Kiến nói răng: Ñatthi mahãräãja hetu natthi paccayo sat(änam samkilesäya, ahefu 
apaccayäã sattä samkilissanti natthi hetu natthi paccayo sat(äanam visuddhiyä, ahetữ 
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apaccayäã sat(ä visujjhanti - Dịch nghĩa là: Này Đại Vương, vô hữu nhân, vô hữu duyên, 
các loài Hữu Tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các loài Hữu Tình bị nhiễm ô. Vô hữu 
nhân, vô hữu duyên, các loài Hữu Tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các loài Hữu 
Tình được thanh tịnh. 

Giải (thích răng: Xuất Sinh Nhân (Janakahetu) là tác nhân cho xuất sinh, và Bảo 
Hộ Nhân (Upatthambhakahetu) là tác nhân giúp đỡ bảo hộ cho tất cả loài Hữu Tình chăng 
CÓ SỰ buôn phiền ưu não, Khổ Thân - Khổ Tâm. Tắt cả loài Hữu Tình đang sâu ưu não và 
khổ đau ấy, là bởi do chẳng có bất luận Xuất Sinh Nhân và Bảo Hộ Nhân nào cả. Xuất Sinh 
Nhân là tác nhân cho xuất sinh, và Bảo Hộ Nhân là tác nhân giúp đỡ bảo hộ cho tất cả loài 
Hữu Tình có được sự thanh tịnh, thoát khỏi sự Khô về Thân và Tâm. Tất cả loài Hữu Tình 
đang có sự thanh tịnh, thoát khỏi sự Khổ Thân - Khổ Tâm á ây, là cũng do chăng có liên quan 
với bất luận Xuất Sinh Nhân và Bảo Hộ Nhân nào cả. 


Sự nhận thấy ở phần Vô Nhân Kiến đây, là có quan điểm phản bác về Tác Nhân, là 
chăng có tin răng hành động tạo tác Thiện — Ác của tất cả loài Hữu Tình mà đã có tạo ra Với 
nhau trong từng, mỗi ngày đây, chính là tác nhân đã kiến tạo cho khởi sinh Quả Báo. Vì thế, 
việc phản bác về Tác Nhân đây, thì cũng chăng khác chỉ phản bác luôn cả những Quả Báo, 
nghĩa là tất cả loài Hữu Tình đang phải thụ lãnh sự an vui, sự khổ đau trong từng mỗi ngày 
đây, cũng chắng cho đó là Quả Báo bởi do hành động tạo tác Thiện hoặc Ác của mình làm 
Tác Nhân. Do vậy, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình bày để ở trong phần Chú 
Giải của bài Kinh Sa Môn Quả nói rằng Natthi hetũti vadanto ubhayam patibãhati - Dịch 
nghĩa là: Người đã nói rằng hoặc đã nhận thấy rằng sự Khô — Lạc của tất cả loài Hữu Tình 
ây chăng có đính líu liên hệ bởi do tác nhân. Điều này chẳng khác là việc phản bác cả về 
Tác Nhân và luôn cả Quả Báo. 

3: Vô Hành Kiến: Người có quan điểm thuộc thể loại Vô Hành Kiến ấy, là có sự 
nhận thấy răng tất cả các loài Hữu Tình có Tác Thiện — Tác Ác đi nữa, thì cũng chăng có 
Tội — và cũng chăng có Phúc. Làm cũng chỉ gọi là có làm ngần ấy thôi. Có Chánh Tạng 
Päãli của bài Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphalasutta) thuộc Phẩm Giới Uẫn (Smla 
khandhavagga) đã có trình bày đến quan điểm lầm lạc thuộc thể loại Vô Hành Kiến nói 
rằng: Karoto kho mahãräja kãrayato, chindato chedãpayato, pacato päcäpayato, 
socayafo socäpayado, kilamato kilamäapayato, phandato phandäpayato, pänamati 
pÃtãpayato, adinnam ädiyato, sandhim chỉndato, nillopam harato, ekägärikam karoto, 
paripanthe ti{(hato, paradãäram gacchato, musä bhanato, karoto na karTyati pãpam - 
Dịch nghĩa là: Này Đại Vương, tự làm hay khiến người làm, tự chém giết hay khiến người 
chém giết, tự đốt nấu hay khiến người đốt nấu, tự gây phiền muộn hay khiến người gây phiền 
muộn, tự gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây 
sợ hãi; sát sinh, lây của không cho, phá cửa nhà người mà đi vào cướp bóc, tư thông vợ tha 
nhân, vọng ngữ, những hành động như vậy chăng có tội ác chỉ cả. 


Giải thích rằng: Người có quan điểm lầm lạc thuộc thể loại Vô Hành Kiến, nhận 
thấy rằng hành động tạo tác Thiện — Ác của tất cả loài Hữu Tình, cho dù sẽ là “Tự Chế Thủ 
Công” hoặc “Mệnh Lệnh” sai bảo cho tha nhân thực hiện đi nữa, thì cũng chắng được gọi là 
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có Tội — Phúc. Việc hành hung bằng cách tùng xẻo các bộ phận của tha nhân, cho đù sẽ là 
“Tự Chế Thủ Công” hoặc “Mệnh Lệnh” sai bảo cho tha nhân cắt chặt đi nữa, thì cũng chăng 
có gọi là Tác Hành Ác chi cả. Việc trừng phạt tha nhân băng cách phạt vạ bắt nộp tiền, hoặc 
bằng cách đánh đòn làm cho họ phải bị thụ lãnh sự thống khổ, cho đù sẽ là “Tự Chế Thủ 
Công” hoặc “Mệnh Lệnh” sai bảo cho người khác thực hiện đi nữa, thì cũng chăng có gọi là 
Tác Hành Ác chỉ cả. Việc trộm lẫy tài sản của cải vật chất của tha nhân, đã làm cho họ phải 
bị thụ lãnh sầu bi ưu não khổ tâm buôn lòng, cho dù sẽ là “Tự Chế Thủ Công” hoặc “Mệnh 
Lệnh” sai bảo cho tha nhân thực hiện đi nữa, thì cũng chăng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. 
Việc tự trừng phạt bản thân cho phải khổ sở, có việc nhịn cơm hoặc chịu mắc vào lao tù; 
hoặc hướng dẫn cho tha nhân tín cần mình để cho thực hiện việc tự trừng phạt bản thân cho 
phải khổ sở cũng tương tự như mình, thì cũng chăng có gọi là Tác Hành Ác chi cả. Tự bản 
thân có sự bồn chồn lo lăng, buồn phiền khô tâm, hoặc làm cho tha nhân phải bị bồn chồn 
lo lắng, buồn phiền khổ tâm, thì cũng chẳng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. Tự bản thân với 
việc sát hại loài Hữu Tình, hoặc sai bảo cho tha nhân sát hại, thì cũng chăng gọi là sát hại 
loài Hữu Tình, cũng chăng có Tội Ác chỉ cả. Tự bản thân với việc đục tường, khoét vách 
trộm đạo, hoặc sai bảo cho tha nhân đục tường, khoét vách trộm đạo, cũng chăng có Tội Ác 
chỉ cả. Tự bản thân với việc tranh cướp tài sản, hoặc sai bảo cho tha nhân tranh cướp, cũng 
chăng có Tội Ác chi cả. Tự bản thân với việc xâm phạm vào nhà ở của tha nhân rồi tranh 
cướp tài sản, hoặc sai bảo cho tha nhân xâm phạm, cũng chắng có Tội Ác chi cả. Tự bản 
thân với việc chực chờ rình rập tranh cướp tài sản của tha nhân theo đạo lộ, hoặc sai bảo tha 
nhân chực chờ rình rập tranh cướp tài sản của họ, cũng chăng có Tội Ác chi cả. Việc tính 
dục tà hạnh với vợ của tha nhân, cũng chăng là Tội Ác. Việc nói vọng ngữ, cũng chăng có 
Tội Ác chỉ cả. Tạo tác các việc bất thiện, như đã vừa đề cập đến tại đây, cho dù sẽ là “Tự 
Chế Thủ Công” hoặc“Mệnh Lệnh” sai bảo cho tha nhân thực hiện đi nữa, với những thê loại 
này cũng chẳng có gọi là Tác Hành Ác chỉ cả. Sự nhận thấy ở phần Vô Hành Kiến đây, là 
có quan điểm phản bác về Nghiệp Lực, đó chính là chủ tác nhân. Vì thế, việc phản bác về 
Nghiệp Lực đây, thì cũng chăng khác chi phản bác luôn cả Quả Báo của Nghiệp Lực đã 
được hoàn thành ở trong xác thân. Do vậy, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới trình 
bày để ở trong phần Chú Giải của bài Kinh Sa Môn Quả nói rằng: Kammam patibä 
hantenäme vipäko pafibähito hoti - Dịch nghĩa là: Ngay khi phản bác về hành động tạo 
tác Tội — Phúc đã là chủ tác nhân, thì cũng chăng khác chi phản bác luôn cả Quả Báo của 
hành động tạo tác Tội — Phúc ây vậy. 


TRÌNH BÀY SỰ VIỆC THÀNH CHUẨN XÁC TẢ KIÊN CỦA CÁ TAM KIÊN 


Trong cá Tam Kiến ấy, hiện hữu với ba vị Giáo Trưởng (Ganäcariya) thuộc Dị 
Giáo Phái, đó là Giáo Trưởng Ajita Kesakambali có quan điểm thuộc thê loại Vô Hữu 
Kiến; Giáo Trưởng Makkhali Gosäla có quan điểm thuộc thể loại Vô Nhân Kiến; và 
Giáo Trưởng Purana Kassapa có quan điểm thuộc thể loại Vô Hành Kiến. Sự thấy sai _ 
chấp lầm (Tà Kiến) của cả ba vị Giáo Trưởng này gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến, là những loại 
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Tà Kiến có thực tính nhất định phải trổ sinh quả báo ở trong Địa Ngục Địa Giới theo tuần tự 
từ Tâm Tử (Cuticitta) mà chăng có khoảnh khắc xen kẽ, vì lẽ các loại Tà Kiến của cả ba VỊ 
Giáo lrưởng này đã có sự chấp thủ dính mắc rất nhiều. Ngay đến Đức Phật Ngài đã có lập 
ý, băng với rất nhiều phương thức, đã thi đĩ khốc hình (cho thụ lãnh sự khô đau vô cùng 
khốc liệt) đặng cho buông bỏ những loại Tà Kiến ấy đi, thế nhưng kết quả lại chăng thành. 

Đối với các nhóm môn đồ của cả ba vị Giáo Trưởng này, lúc thưở ban đầu thì năng lực của 
các loại Tà Kiến ấy đã khởi sinh hãy còn non yếu, do vậy vẫn chưa hoàn thành thể loại 
Chuẩn Xác Tà Kiến. Thế rồi thời gian tiếp đến, một khi đã có việc thường luôn đọc đi đọc 
lại với cả việc thâm sát ở trong nội dung lời giảng dạy của vị Thầy Giáo Trưởng, tương tự 
VỚI người tiến hóa Nghiệp Xứ (Kammatthäna), và đã có sự mãn ý ở trong các lời giảng 
dạy ấy. Chính ngay trong sát na thẳm sát và có sự mãn ý Ấy, thì Tâm Đồng. Lực Tương 
Ung Kiến (Di(higatasampayuttajavana) khởi sinh cùng với số lượng vô số đếm không 
kế xiết, cho đến khi những Tâm ấy đạt thành Tà Định (Micchäsamädhi) khởi sinh. Trong 
Lộ Trình Tâm Đông Lực Tương Ưng Kiến (Ditthigafasampayuttaj avanavithn) cuối 
cùng, thì có việc quyết định đứt khoát ở trong các nội dung â ấy, răng đề mục bình khán đã 
khởi sinh, tương tự với Lộ Trình Tâm của vị hành giả đã tiến tu Minh Sát Tuệ đang khi vào 
đến Lộ Trình Đắc Đạo (Magsavith?), và như thế, chính cái Tâm Đồng Lực thứ bảy ở trong 
Lộ Trình Tâm cuối cùng này, đã được gọi là Chuẩn Xác Tà Kiến (Niyatamicchäditthi), 

tức là loại Tà Kiến nhất định có khả năng trô sinh quả báo cho phải đi tái sinh ở trong Địa 
Ngục Địa Giới sau khi đã tử vong, vì lẽ ngay chính những loại Tà Kiến này, cho dù chí đến 
Đức Phật đã có lập ý bi mẫn đi nữa, cũng không có thể giải cứu được. 


TRÌNH BÀY TAM CHUẨN XÁC TÀ KIẾN (NIYATAMICCHÃDITTHI 3) 
ĐƯỢC GỌI LÀ TÀ THỰC TÍNH CÓ NHIÊN (MICCHATTANIYATA) 


Sự hiện hành của cả hai, Tà Kiến (Ditthi) với Trí Tuệ (Paññä) đây, có thực tính 
hiện hành đối nghịch, và bắt hòa hợp với nhau. Ví tựa bóng tối với ánh sáng, hoặc ví tựa hai 
người đã giận nhau và đã bỏ chạy đi lánh mặt với mỗi người đi một hướng, và như thế mỗi 
người cứ cách xa dần. Ở trong lãnh vực Trí Tuệ (Paññä), một khi đã khởi sự tiến tu cho 
đến tỏ ngộ Tứ Thánh Đế (Ariyasacca) bởi do đã được tiếp nhận sự hiệp trợ từ ở Tín 
(Saddha), Tấn (V iriya), Niệm (Sai), và Định (Samadh), thì chắng có bất luận một yếu 
tố nào sẽ đến để mà phá hại Trí Tuệ của người ây được. Và người ấy ắt hắn đã có sự sùng 
tín đặc biệt ở trong Ân Đức Tam Đảo, có niềm tin ở trong Nghiệp Lực và Quả Báo của 
Nghiệp Lực, và tin răng tử vong rồi sẽ phải tái sinh lại nữa. Giả như người ấy vẫn còn Ái 
Dục (Tanhã) có nghĩa là Trí Tuệ (Paññä) của người ấy đã đạt đến sự thành Chánh Thực 
Tính Có Nhiên (Sammaftaniyäma — Niềm An Lạc Cố Nhiên), là Trí Tuệ có thực tính ở 
phân tịnh hảo và nhất định trổ sinh quả báo. Và như thế, người ấy mới được gọi là Bậc Thất 
Lai (Sotãpanna — Dự Lưu, Tu Đà Hườn), là bậc sô thoát khỏi và không còn phải tái sinh 
ở trong Thống Khổ Địa Giới. 
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Cũng trong cùng một phương thức, đạo lộ Tà Kiến ấy một khi đã có sự phát triển bởi 
do đã được tiếp nhận sự hiệp trợ từ Tà Tư Duy (Mlicchãsañkappa), Tà Tình Tấn 
(Micchäväyäma), và Tà Định (Micchäsamadhi), thì chí đến Bậc Chánh Đẳng Giác đã có 
lập ý muốn giải cứu đi nữa, cũng không thể được, bởi do đã chấp thủ dính mắc ở trong sự 
thấy sai chấp lầm (Tà Kiến) của mình. Lúc bấy giờ, Kiến Chấp của người ấy đã đạt đến sự 
thành Tà Thực Tính Có Nhiên (Micchattaniyama), là loại Tà Kiến có thực tính ở phần vô 
tịnh hảo và nhất định trổ sinh quả báo. Và như thế, người có Tà Kiến loại Tà Thực Tính Cố 
Nhiên ấy, ắt hắn chắng có hy vọng nào để sẽ được chứng đắc Đạo Quả, và cho thành tựu 
Quả vị của Bậc Thánh Nhân; trái lại sẽ còn phải bị thụ lãnh khô đau ở trong Vô Giản Đại 
Địa Ngục. Khi đã tử vong lìa khỏi kiếp sông này rồi, thì nhất định còn phải trải qua với thời 
gian rất lâu đài cho đến một vạn Trung Kiếp (Antarakappa), vì lẽ loại Tà Kiến đã đạt đến 
sự thành Tà Thực Tính Cô Nhiên này có tác nghiệt nghiêm trọng hơn cả tác nghiệt của Chia 
Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực (Sañghabhedakakamma). 

Vì thế, Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa mới lập ý trình bày để ở trong Bộ Chú 
Giải Tăng Chi Bộ Kinh (Adguttara Atthakathäã) nói rằng: Kappavinäse mahãjane 
brahmaloke nibbat(epi miyatamicchadiffhiko tattha anibbattitvameffhi cakkaväle 
mïbbattadi, kim pana piï{fhicakkavalam na jhãyaditi ? JhãyatŒi, tasmim jhãyamanepi esa 
äkäse ekasmim okäse paccafiyeväfi vadanfi ?- Dịch nghĩa là: Ngài Chú Giải Sư là bậc 
tiên thiên thông tuệ cả ở trong Tam Tạng Kinh Điển và Chú Giải, đã nói răng: “Một khi thế 
giới bị hoại diệt, cho dù tất cả những đại chúng (Mahäjana) sẽ được tái sinh ở trong Thế 
Giới Phạm Thiên đi nữa, còn với người đã có Chuẩn Xác Tà Kiến ấy thì chẳng có cơ hội để 
sẽ được tái sinh ở trong Thế Giới Phạm Thiên ấy, ắt hắn phải đi tái sinh ở trong Vô Gián 
Đại Địa Ngục hiện hữu ở trong Tiên Thiên Bộ Châu (Cakkaväla) cuối cùng, đó chính là 
Bộ Châu sẽ bị hoại diệt một trăm ngàn Kofi (một trắm ngàn x mười triệu = một ngàn tỷ 
Kiếp). 

Có lời vẫn hỏi răng: Tiên Thiên Bộ Châu hoại điệt cuối cùng ấy, chăng phải là bị Lửa 
hoại diệt hay sao ? Giải đáp rằng: Là bị Lửa hoại diệt tương tự như nhau. Thế nhưng, khi 
Tiên Thiên Bộ Châu cuối cùng này đã bị Lửa hoại diệt, thì người đã có Chuẩn Xác Tà Kiến 
ấy, vẫn sẽ còn phải thụ lãnh khổ đau ở trong một khoản nào đó ở bên trên bầu khí quyền. 

Ngài Chú Giải Sư này đã trình bày để cho được biết rằng: Trong tất cả những tác 
nghiệt của các Bất Thiện Nghiệp Lực, thì tác nghiệt đính líu với Chuẩn Xác Tà Kiến là loại 
tác nghiệt nghiêm trọng cùng tột. Đúng như Đức Thế Tôn Ngài đã có lập ý khải thuyết để 
ở trong Chánh Tạng Tăng Chi Bộ Kinh nói răng: Paramäni bhikkhave vajjãni - Dịch 
nghĩa là: Này tất cả Chư Tỳ Khưu, loại Tà Kiến ở phần Chuẩn Xác Tà Kiến đây, có tác 
nghiệt cực đại tột cùng. 

Người đã chấp thủ vào Chuẩn Xác Tà Kiến thì có được cơ hội thành tựu Quả vị của 
bậc Thánh hay không ? Người đã chấp thủ vào Chuẩn Xác Tà Kiến đây, và nếu như chắng 
hủy bỏ lìa khỏi sự thấy sai chấp lầm của mình, thì chăng bao giờ sẽ thành tựu được Quả vị 
Bậc Thánh Nhân. Ngay cả khi đã tử vong lìa khỏi cuộc đời này rồi, thì cũng chắng có hy: 
vọng để sẽ có được tái sinh trở lại làm Người. Thế nhưng, giả như người ấy đã hủy bỏ lìa 
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khỏi sự thấy sai chấp lầm, thế rồi đã quay trở lại tiễn tu Minh Sát Tuệ thì ăt hắn có được hy 
_ vọng để sẽ thành tựu Quả vị của Bậc Thánh Nhân. Và khi đã thân hoại mạng điệt, lìa khỏi 
cuộc đời này tôi, thì có hy vọng sẽ được tái sinh làm Người hoặc Chư Thiên tùy thuận theo 
tác hành của mình. Đúng như Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng 
PAIi Phát Thú (Patthäna) nói rằng: Ariyä micchaftaniyate pahĩme kilese paccavek 
khandi, pubbe samudäcinne kilese jãnanti, micchafftaniyate khandhe aniccato 
vipassanfti - Dịch nghĩa là: Tất cả Bậc Thánh Nhân đã từng có Chuẩn Xác Tà Kiến này, 
thường luôn thâm sát vào phiền não - là Chuẩn Xác Tà Kiến mà mình đã được phóng khí đi 
rồi, thường luôn thẩm thị vào phiền não - là Chuẩn Xác Tà Kiến - mà đã từng sinh ở trong 
bản tánh của mình, thường luôn thâm sát về Uân Chuẩn Xác Tà Kiến theo sự thành Pháp Vô 
Thường. 


TÀ KIÊN LÀ TÁC NHÂN ĐÃ LÀM CHO CẢ THẬP ÁC HẠNH KHỞI SINH 


Lẽ thường với người đã có Tà Kiến ấy rồi, thường là hạng người Vô Tàm và Vô Quý 
đối với việc tạo tác ra bao Ác Hạnh. Thể nhưng, có một vài loại Ác Hạnh mà con người sẽ 
chăng đám tạo tác, cũng chỉ vì e ngại về quyền lực Pháp Luật của Nhà Nước ngân ấy thôi. 
Cho dù có đến thế đi nữa, cũng vẫn chưa khẳng định luôn là như vậy. Giá như có bất luận 
đạo lộ nào lần lút né tránh được thì cũng vẫn đám làm như thường. Đối với những Ác Hạnh 
giả như chăng có vi phạm với Pháp Luật, thì cũng coi như sẽ nỗ lực làm cho hết cỡ mà chăng 
ngại ngùng sợ hãi chỉ cả. Với lý do như vậy, việc hành xử của người này mới hiện hành ở 
trong đạo lộ Ác Hạnh, với phần nhiều là Thân Ác Hạnh cũng có, Ngữ Ác Hạnh cũng có và 
Ý Ác Hạnh cũng có. Người đã có Tà Kiến ấy rồi, giá như sẽ có việc kết hợp. với Thiện 
Nghiệp Lực, thì đó sẽ là thường hay dính líu với việc tầm cầu danh thơm tiếng tốt, với việc 
xã hội, và liên đới với lợi ích cá nhân. Chắng hạn như giúp đỡ xây dựng đường lộ, kiến tạo 
trường học, giúp đỡ trong việc làm giảm bớt khổ đau theo phương thức đã sắp bày. Dù sao 
đi nữa, Thiện Nghiệp Lực của nhóm người này chăng phải thuộc thể loại Thiện Nghiệp Lực 
thanh cao, mà đó chỉ là loại Thiện Nghiệp Lực thông thường, vì lẽ chăng được hiện hành 
với mãnh lực từ Nghiệp Chủ Trí Lực ((Xammassakatafiäna), mà lại hiện hành với mãnh 
lực của Ái Dục (Tañhä), Ngã Mạn (Mãna), Tà Kiến (Ditthi), vì thế việc sẽ được tái sinh 
trở lại làm Người của nhóm người này mới coi như đã là thất sách vậy. 


TRÌNH BÀY VIỆC KHỞI SINH NHỮNG ÁC HẠNH BỞI DO 
NƯƠNG VÀO Ý ÁC HẠNH (MANODUCCARITA) LÀM TÁC NHÂN 


1. Ý Tham Ác (Abhijjhã): là tác nhân đâu tiên làm cho Thâu Đạo, Tính Dục Tà 
Hạnh, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Tà Kiến đã được khởi sinh. 

2. Ý Cừu Hận (Byãpäda): là tác nhân đầu tiên làm cho Sát Tử, Thâu Đạo, Vọng 
Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hà Ngôn Loạn Ngữ đã được khởi sinh. 
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3. Ý Tà Kiến (Micchäditthij): là tác nhân đầu tiên làm cho cả Thập Ác Hạnh đã 
được khởi sinh. 


+ Giải thích ở trong phần Pä]i điều thứ tám, chỗ nói rằng Aññatrãäme viññattiyä 
manasmim yeva bähullavutfito manokammam nãma - Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận, Ý Tà 
Kiến, cả ba điều này gọi là Ý Hành Nghiệp Lực, vì lẽ một khi đã loại trừ Thân Biểu Tri 
(Käyaviññatfi), thì đa phân thường sinh khởi ở trong Lộ Ý Môn. Giải thích răng, việc làm 
sinh khởi ở đạo lộ Tâm Thức đã được gọi là Y Hành Nghiệp Lực. Như đã có trình bày câu 
Chú Giải nói răng: Manasmim pavattam kammam = Manokammam - Nghiệp Lực sinh 
khởi ở đạo lộ Tâm Thức, gọi là Ý Hành Nghiệp Lực. Đạo lộ Tâm Thức đã được gọi là Ý 
Hành Nghiệp Lực ấy, hiện hữu với nhiều thể loại, đó là: 

1. Ở trong các Lộ Trình Tâm, Tâm Hữu Phần (Bhavaủgacitta) gọi là Ý Môn, vì 
_ làm tác nhân cho Lộ Trình Tâm sinh khởi. 

2. Hết tất cả Tâm được gọi là Ý Môn, vì lẽ những cái Tâm sInh trước trước làm tác 
nhân cho những cái Tâm sau sau khởi sinh. 

: Đông Lực Bắt Thiện và Đồng Lực Thiện gọi là Ý Môn, vì lẽ Tâm Đồng Lực này 
làm tác nhân cho thành tựu ÝY Hành Nghiệp Lực. 

Như Ngài Phụ Chú Giải Sư đã trình Dày câu Chú Giải nói rằng: Mano eva dväranti 
= Manodväram - Chính cái Tâm Đồng Lực â ây đã làm tác nhân cho việc sinh khởi của Ý 
Hành Nghiệp Lực, vì thế mới gọi là Ý Môn. Còn đối với ở trong Ý Ác Hạnh đây, thì Đồng 
Lực căn Tham (Lobhamilajavana), căn Sân (Dosamnla) câu sinh với Ý Tham Ác, Ý 
Cừu Hận, và Ý Tà Kiến, đã được gọi là Ý Môn. Còn Đồng Lực căn Sĩ (Mohamnla javana) 
ở tại nơi đây, không được gọi là YÝ Môn, bởi vì không có khả năng làm tác nhân cho cả Tam 
Ý Ác Hạnh khởi sinh lên được. 

Chỗ nói răng “Đông Lực căn Tham, căn Sân” đã được gọi là Ý Môn”, tức là làm tác 
nhân cho Ý Ác Hạnh khởi sinh lên đó, là cũng do ngay trong sát na mà Ý Tham Ác hoặc Ý 
Tà Kiến khởi sinh, thì Đổng Lực Tham này làm duyên giúp đỡ bảo hộ cho Tham hình thành 
được Ý Tham Ác, và Tà Kiến hình thành được Ý Tà Kiến, với mãnh lực Câu Sinh Duyên 
(Sahajãtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissaya 
paccaya), Hiện Hữu Duyên (Atthipaccaya), và Bắt Ly Duyên (Avigatapaccaya). Cũng 
nøay trong sát na Ý Tham Ác sinh khởi thì Đẳng Lực Sân cũng làm duyên giúp đỡ bảo hộ ˆ 
cho Sân hình thành được Ý Cừu Hận, với mãnh lực Câu Sinh Duyên, Hỗ Tương Duyên, Ÿ 
Chỉ Duyên, Hiện Hữu Duyên và Bắt Ly Duyên. 

Việc giúp đỡ bảo hộ của Đông Lực Bắt Thiện không chỉ ở chỗ gọi là Ý Môn đây, mà 
cũng thường luôn giúp đỡ bảo hộ ngay cả ở trong Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ Hành 
Nghiệp Lực đặng cho khởi sinh. Chắng hạn như ở trong việc thực hiện Sát Tử, thì cũng 
tương tự, là ngay sát na ấy cũng đã có được tiếp nhận việc bảo hộ của Đồng Lực Sân chỗ 
đặng hình thành Ý Môn vậy. Thế nhưng, trong việc làm thành tựu Sát Tử thì nhu thiết sẽ 
cần phải phối hợp với Thân Biểu Tri là chỗ hình thành được Thân Môn. Tuy thế, giá mà 
Đông Lực Sân chỉ có giúp đỡ bảo hộ duy nhất ở phần Ý Môn không thôi, thì ắt hẳn không. 
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thể nào làm thành tựu việc Sát Tử được. Ở trong phần 'Vọng Ngữ cũng hiện hành tương tự, 
là tất phải có Ngữ Biểu Tri là chỗ hình thành Ngữ Môn cùng vào phối hợp, thì mới sẽ làm 
thành tựu việc Vọng Ngữ được. Chỉ có một mình Đồng Lực Tham hoặc Đồng Lực Sân Ø1úp 
đỡ bảo hộ duy nhất ở phần Ý Môn không thôi, thì ắt hắn cũng không thể nào làm thành tựu 
việc Vọng Ngữ được. Có nghĩa là Đông Lực Bất Thiện ở phần Ý Môn đây, thường là chung 
(Sãdhãrana — Phố Thông) cho hết cả Bắt Thiện Nghiệp Lực, cả ở phần Thân Hành Nghiệp 
Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý Hành Nghiệp Lực. Thế nhưng đối với Thân Biểu Tri ở 
phân Thân Môn, và Ngữ Biểu Tri ở phân Ngữ Môn đây, lại không là chung (Sadhãrana — 
Phố Thông) cho hết cả Nghiệp Lực, có thê chỉ có liên quan riêng biệt ở một vài loại Nghiệp 
Lực mà thôi, tức là Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực. 


Lẽ thường, việc định danh ở bất luận một sự vật nào cho đặng hiện bảy, thì tất phải 
nương vào điểm đặc biệt của các sự vật ây, ở trong từng mỗi điềm một, thế rồi mới định 
danh cho không phải bị lẫn lộn với nhau. Do vậy, với cả ba Nghiệp Lực có Sát Tử v.v. đã 
được định danh là Thân Hành Nghiệp Lực, chính là do bởi đặc biệt nương vào Thân Môn 
mà khởi sinh. Và cả bốn Nghiệp Lực có Vọng Ngữ v.v. đã được định danh là Ngữ Hành 
Nghiệp Lực, chính là do bởi đặc biệt nương vào Ngữ Môn mà khởi sinh, như việc đã được 
định đanh rồi vậy. Còn đối với cả ba Nghiệp Lực có Ý Tham Ác v.v., với những thể loại này 
sinh khởi lại không có dính líu với cả hai Sắc Biểu Tri, tức là Thân Môn và Ngữ Môn bắt 
luận ở một thể loại nào, mà có thể chỉ có sinh khởi riêng biệt ở trong ÝY Môn mà thôi, vì thế 
Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày nói răng: Aññaträme viñiiaftiyä manasmim 
yeva bãhullavuttito - Một khi đã loại trừ Thân Biểu Tri và Ngữ Biểu Tri này ra rồi, thì đa 
phân thường sinh khởi ở trong phân Ý Môn. 


Ở trong điều này, khi đã được thâm sát chỉ ở từ ngữ nói răng Manasmim yeva 
bãhullavuttito này không thôi, cũng có lẽ sẽ là lời giải thích đã hoàn chỉnh lắm rôi, tức là 
Ý Tham Ác v.v. với những thể loại này thì đa phần sinh khởi ở trong Ý Môn. Thế nhưng 
nếu phải sử dụng chữ viết để viết ra giấy hoặc phải nói với lời nói rằng “tài sản của người 
ấy, giá mà Ta đến đoạt lẫy được cho làm thành của Ta thì sẽ tốt biết mấy” chẳng hạn như 
vậy thì coi như là ÝY Tham Ác đây, đã sinh khởi ở trong Lộ Thân Môn và Ngữ Môn rồi, ngặt 
chỉ là một phần nhỏ thôi. Do vậy, Ý Tham Ác v.v. mà đã được đặt tên gọi là Ý Hành Nghiệp 
Lực mới không có việc sửa đối thành một tên gọi nào khác, vì lẽ việc định đặt tên gọi là Y 
Hành Nghiệp Lực đây, là việc gọi tên theo phần Sung, Mãn Túc (Tabbãhullanaya), nghĩa 
là sinh khởi ở trong Lộ Ý Môn theo phần nhiều đa số. Thế nhưng, đù sao đi nữa, nếu chỉ 
phải nói là Manasmim yeva bãhullavuttito thì quả là không được hoa mỹ lắm, có nghĩa là 
lời nói ở phân trước và phần sau chăng giống nhau, vì lẽ ở trong cả Tam Thân Hành Nghiệp 
Lực đã nói rằng Kayaviññatfisankhãte kãyadväre bãhullavuttito - Vì đa phân sinh ở 
trong Thân Môn, tức là Thân Biểu Tri. Ở trong Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực cũng đã nói rằng 
'VacTviññattisaikhãte vacTdväre bãhullayuttito - Vì đa phân sinh ở trong Ngữ Môn, tức 
là Ngữ Biểu Tri” đã trình bày cho thấy rằng “những thể loại Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ 
Hành Nghiệp Lực này, đã có được từ ngữ “Biểu Tri” kết hợp. Còn ở trong cả Tam Ý Hành 
Nghiệp Lực thì chỉ phải trình bày cho thấy rằng “chăng có dính líu gì đến Sắc Biểu Tri cả”. 
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Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới phải sử dụng từ ngữ nói rằng Aññatra 
viññattiyä - loại trừ Sắc Biểu Tri ây ra. 

Tuy nhiên, ở trong cả Tam Ý Hành Nghiệp Lực đây, chẳng phải lúc nào cũng luôn 
loại trừ Sắc Biểu Tri ấy ra, vì lẽ có đôi khi cũng vẫn phải phối hợp với Sắc Biểu Tri một 
cách tương tự. Vì thế, để trình bày cho được biết đến sự hiện hành như vậy, Ngài Giáo Thọ 
Sư Anuruddha mới sử dụng từ ngữ nói rằng Api phối hợp ở trong câu Aññatra thành 
Aññaträme nghĩa là “việc sinh ở trong Ý Môn thì, cũng vẫn có việc loại trừ hoặc chăng có 
việc loại trừ Sắc Biểu Tri ấy ra, tức là cũng vẫn có việc phối hợp với Sắc Biểu Tri trong 
việc sinh ở trong Ý Môn vậy.” 


TRÌNH BÀY TAM Ý HÀNH NGHIỆP LỰC CŨNG CÓ ĐÔI KHI 
LÀ PHẢN PHỤ THUỘC (PARIVÄARA) CỦA NHỮNG TƯ TÂM SỞ, 
CÓ SÁT NHÂN GIẢ TƯ TÂM SỞ VÀ ĐẠO TẶC TƯ TÂM SỞ v.v. 


Ở ngay trong sát na đang Sát Tử loài Hữu Tình, Thâu Đạo tài sản của tha nhân thì 
thường luôn có Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận và Ý Tà Kiến phối hợp. Còn đối với Ý Tà Kiến thì 
bất định. Chăng hạn như ở ngay trong sát na đang trộm lẫy tài sản của tha nhân thì có Tham 
hình thành Ý Tham Ác cùng phối hợp. Giả như kẻ ấy có sự nhận thấy răng việc trộm lấy tài 
sản này, là chẳng có tội lỗi chỉ cả, thế là đã có Tà Kiến hình thành Ý Tà Kiến cùng phối hợp. 
Ở ngay trong sát na ấy, Thâu Đạo ất hắn đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo; còn Ý Tham Ác cùng 
với Ý Tà Kiến thì coi như là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, và có thê chỉ là phần phụ thuộc 
của Đạo Tặc Tư Tâm Sở ngần ấy thôi. 

Ở ngay trong sát na đang Sát Tử loài Hữu Tình, thì có Sân hình thành Ý Cừu Hận 
cùng phối hợp. Giả như kẻ ấy có sự nhận thấy răng việc Sát Tử loài Hữu Tình này, là chăng 
có tội lỗi chi cả, thế là đã có Tà Kiến hình thành Ý Tà Kiến cùng phối hợp. Ở ngay trong 
sát na ấy, Sát Tử ặt hăn đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo; còn Ý Cừu Hận cùng với Ý Tà Kiến thì 
coi như là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, và có thể chỉ là phần phụ thuộc của Sát Nhân Giả 
Tư Tâm Sở ngần ấy thôi. Ở ngay trong sát na Tà Dâm, Vọng Ngữ, v.v. ây, thì có Tam hộ 
Hành Nghiệp Lực cũng thường luôn vào cùng phối hợp tùy thuận theo thích hợp. Tuy thế, 
có thể chỉ là phần phụ thuộc của những Tư Tâm Sở Nghiệp Lực đấy, ngần ấy thôi, và một 
cách đặc biệt lại là Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo. 


TRÌNH BÀY DANH XƯNG NHỮNG ÁC HẠNH CHẢNG HỘI ĐỦ CHI PHÁP 


Những hành động đã tạo tác ra các Bất Thiện Nghiệp Lực, giá như đã là Bắt Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo bởi do bất luận một nguyên nhân nào rồi, thì các Bất Thiện Nghiệp Lực 
ây cũng cân phải định danh bởi nương theo Môn mà đã khởi sinh, và chăng nhất thiết phải 
định danh theo phần Sung Mãn Túc (Tabbahullanaya). 

+ Có nghĩa, nếu giả như các Bất Thiện Nghiệp Lực đã hiện bày theo Lộ Thân Môn, 
Lộ Ngữ Môn hoặc Lộ Ý Môn; nhưng lại Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo là vì chăng hội đủ Chỉ 
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Pháp, thế nhưng những Bất Thiện Nghiệp Lực ấy cũng cần phải có sự hỗ trợ cho được định 
_ danh bởi nương theo Môn mà đã khởi sinh, và cũng chắng nhất thiết phải định danh theo 
phần Sung Mãn Túc (Tabbahullanaya). Chăng hạn như việc cắt tay, chặt chân của bất 
luận một loại Hữu Tình nào đó; hoặc việc thiến hoạn loài Hữu Tình như có bò, chó, v.v. 
đặng cho triệt sản hoặc cho bắt tính giao; hoặc việc đánh đòn dạy bảo đến con trẻ hoặc đến 
vị Sa DI, v.v. với các hành động tạo tác của những thê loại này, thì cũng chăng nhất thiết 
phải định danh với riêng từng tên gọi, mà duy nhất, chỉ phải gọi việc ây là Thân Ác Hạnh 
(Duccarita). Nếu dựa theo phần Sung Mãn Túc (Tabbahullanaya) thì thường cũng chỉ 
gọi là Ngữ Ác Hạnh (Vaciduccarita) ngần ấy thôi, hoặc cũng còn gọi là Ý Ác Hạnh 
(Manoducecarita). 

+ Có nghĩa, nếu giả như tự thân thực hiện, thì chỉ gọi là Thân Ác Hạnh (Thân Hành 
Bất Thiện). Nếu sai bảo tha nhân thực hiện thì chỉ gọi là Ngữ Ác Hạnh (Ngữ Hành Bắt 
Thiện). Nếu nghĩ suy để sẽ thực hiện thì chỉ gỌI là Ý Ác Hạnh (Ý Hành Bắt Thiện). Hoặc 
giả trong việc nói lời vọng ngữ, thì cũng chăng cần phải định danh với riêng từng tên gọi, 
. mà chỉ phải gọi là Ngữ Ác Hạnh ngần Ấy thôi, gọi là Thân Ác Hạnh hoặc cũng còn gọi là Ý 
Ác Hạnh. 

+ Có nghĩa, nếu giả như sử dụng ngôn ngữ thốt ra lời thì chỉ gọi là Ngữ Ác Hạnh; 
nêu sử dụng chữ viết để viết ra giấy tờ thì chỉ gọi là Thân Ác Hạnh; nếu nghĩ suy để nói dối 
thì chỉ gọi là Ý Ác Hạnh. Hoặc giả như trong việc mãn ý dục đắc để có được tài sản của cải 
của tha nhân một cách bất hợp pháp ấy, thì cũng chăng cần phải định danh với riêng từng 
tên ĐỌI, mà chỉ phải gọi là ÝY Ác Hạnh ngần ây thôi, gọi là Thân Ác Hạnh hoặc cũng còn gọi 
là Ý Ác Hạnh. 

+ Có nghĩa, nếu giả như chỉ có sự mãn ý dục đắc một cách thản nhiên, và chẳng CÓ - 
nghĩ suy chi để cho sự vật ấy làm thành của Kiện mình thì chỉ gọi là Ác Hạnh. Nếu đã 
có sự mãn ý dục đắc để phải thốt ra lời rắng “sự vật ấy rất là xinh đẹp” thì cũng chỉ gọi là 
Ngữ Ác Hạnh. Nếu đã có sự mãn ý dục đắc và rồi đã cẦm lây sự vật ấy lên để ngăm nhìn, 
thì cũng chỉ gọi là Thân Ác Hạnh. Do đó, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa mới trình 
bày để ở trong Bộ Chú Giải Atfhasälim nói rằng: Käyavacidväresu hỉ copanam patvä 
kammapatham appattampi atthi, manodväre ca samudäcäram patvä kammapatham 
appaffampi atthi, tam gahetvä tam tam dvärapaklkhikameva akamsu - Dịch nghĩa là: 
Bắt Thiện Nghiệp Lực đã thấm thấu việc khuấy động ¿ ở trong Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn, 
thế nhưng Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo; hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực đã thâm thấu việc sinh 
khởi ở trong Ý Môn, thế nhưng Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo; thế là tất cả những Ngài Chú 
Giải Sư giữ lấy những loại Bất Thiện Nghiệp Lực mà Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo ấy, và 
cho sát nhập vào ở trong Lộ Môn đã nương sinh.” 


TRÌNH BÀY MỘT CÁCH ĐÂY ĐỦ 
'VÈ PHƯƠNG THỨC TÍNH SỐ LƯỢNG ÁC HẠNH 


Những Thập Ác Hạnh này, một khi trọn đủ có được 30 hoặc 40 điều. 
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+ Có 30 điều, ây là việc tạo tác từng mỗi một Ác Hạnh ây, sẽ cần phải phối hợp với 
cả ba Tư Tâm Sở, ấy là: 

1. Tư Tiền (Pubbacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh trước việc tạo tác. 

2. Tư Hiện (Muñcacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đang tạo tác. 

3. Tư Hậu (Aparacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đã tạo tác xong. 


Như thế, từng mỗi điều của Thập Ác Hạnh phối hợp với cả ba Tư Tâm Sở mới thành 
30 Ác Hạnh. 

+ Có 40 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi điều Ác Hạnh, đã được chia ra thành bốn 
thể loại, ấy là: 

1. Tự Chế Thủ Công Ác Hạnh (Sãhatthakaduccarita): Tự bản thân thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh Ác Hạnh (Anattikaducecarita): Sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 

3. Năng Lực Biểu Thị Ác Hạnh (Vannabhäsanaduccarita): Đề cập đến và trình 
bày sự lợi ích của việc tạo tác những Ác Hạnh ấy. 

4. Lạc Sự Ác Hạnh (Samanuññãduccarita): Có sự hân hoan mãn ý ở trong việc tạo 
tác những Ác Hạnh ấy. 


Vì thế, mười điều Ác Hạnh kết hợp với cả bốn phân loại ấy mới thành 40 điều Ác 
Hạnh. Trong số lượng 30 hoặc 40 điều như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì cũng có một vài 
điều Xâm Phạm Nghiệp Đạo và có khả năng đắt dẫn sa đọa vào trong Cõi Thống Khô; tuy 
thế cũng có một vài điều thì Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo và cũng không có khả năng đắt dẫn 
sa đọa vào trong Cõi Thống Khổ. Chăng hạn như trong việc Sát Tử, giả như loài Hữu Tình 
ấy tử vong thì coi như cả ba Tư Tâm Sở có dính líu với việc Sát Tử này, đã hoàn thành Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo. Nếu giả như loài Hữu Tình ây vẫn chưa tử vong, thì cũng chẳng sắp 
thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Cả ba Ác Hạnh, có Thâu Đạo v.v. cũng hiện hành trong cùng 
một phương thức tương tự như nhau. 

Trong 40 điều Ác Hạnh ấy, được tỷ như với 4 hạng Người cùng hợp tác với nhau 
thực hiện việc Sát Tử. Người thứ nhất là kẻ đề cập đến và trình bày sự lợi ích ở trong việc 
Sát Tử ấy. Người thứ hai là kẻ sai bảo để cho tha nhân thực hiện. Người thứ ba chính là kẻ 
ra tay sát thủ. Và người thứ tư là kẻ chăng có biểu thị ra theo Lộ Thân Môn hoặc Lộ Ngữ 
Môn, tuy nhiên trong thâm tâm lại nghĩ suy hoan hỷ mãn ý ở trong việc Sát Tử ấy. Nếu giả 
như loài Hữu Tình tử vong, thì kẻ đã đề cập đến và trình bày sự lợi ích, hoặc kẻ đã sai bảo 
để cho người khác thực hiện; với cả ba hạng Người này coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo, 
vì đã hội đủ cả năm Chi Pháp. Còn với kẻ chỉ có nghĩ suy hoan hỷ mãn ý ở trong thâm tâm, 
thì Bất Xâm Phạm Nghiệp Đạo, vì đã không hội đủ Chi Pháp, đã thiếu mắt đi Chỉ Nỗ Lực. 
Ở trong bốn phân loại thuộc Thâu Đạo Ác Hạnh, v.v. cũng hiện hành trong cùng một phương 
thức tương tự như nhau. 

+ Giải thích ở trong phần Päli điều thứ chín, thứ mười, thứ mười một, chỗ nói răng 
Tesu pãnätipäto pharusaväacä byäpädo ca dosamilena jãyanŒi v.v. cho đến Sesäni 
cattäripi davThi mũlehi sambhavanti. | 
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Những phần Chánh T ạng Pä]i này đã trình bày đến Pháp Chủng làm thành tác nhân 
_ từ Bất Thiện Nghiệp Lực, tức là trong lời dịch ở phần Pä]i của điều thứ chín, chỗ nói răng 
“Sát Tử, Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả ba điều này sinh khởi là do bởi Tâm căn Sân làm tác 
nhân” đó là lời dịch đã được kết hợp lại một cách chung chung. Nếu sẽ được phân tích theo 
riêng từng mỗi phân, thì sẽ phải dịch là “Sát Mạng, và Thô Ác Ngữ sinh khởi do bởi nương 
vào Tâm Sở Sân làm Chủ Căn. Ý Cừu Hận sinh khởi do bởi nương vào Tâm có Tâm Sở 
Sân.” Chắng hạn như vậy, cũng vì Chi Pháp của Sát Tử và Thô Ác Ngữ ấ ây là Tư Tâm Sở 
phối hợp với Tâm Sở Sân. Như thế, cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực này phối hợp với Căn Sân, 
tức là Tâm Sở Sân; có nghĩa là cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực mà khởi sinh ở tại đây, là cũng 
do được đón nhận việc bảo hộ từ Tâm Sở Sân đã an trú ở trong nền tảng của Câu Sinh 
Duyên (Sahajãätapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), Y Chỉ Duyên 
(Nissayapaccaya). Còn Tư Tâm Sở Sát Tử và Thô Ác Ngữ Tư Tâm Sở là Thời Hiện Tại 
(Paccuppannakäla). 

Còn Ý Cừu Hận ấ ây, Chỉ Pháp ấy là Tâm Sở Sân. Như thế, Tâm Sở Sân mà sẽ phối 
hợp với Ý Cừu Hận thì lại chẳng có; với lý do này, việc sinh khởi của Ý Cừu Hận cũng 
chính là do được đón nhận việc bảo hộ từ Tâm căn Sân đã phối hợp với Tâm Sở Sân ấy vậy. 
Vì thể, Tâm Chủ căn Sân thường hiện hữu ở trong nên tảng của Câu Sinh Duyên 
(Sahajãtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissaya 
paccaya). Tâm Sở Sân đã hình thành Ý Cừu Hận là Thời Hiện Tại (Paccuppanna kãla). 
Do vậy, một khi trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng Dosamñlam - Căn Sân thì cần 
phải trình bày làm hai thể loại như sau: 

+ Doso ca so mũlañcäti = Dosamiilam - Pháp nào vừa là Sân vừa là Căn, như thế 
Pháp ấy gọi là Căn Sân, tức là Tâm Sở Sân (Dosacetasika). Câu Chú Giải này lập ý ở trong 
khía cạnh xuất sinh xứ của Sát Tử và Thô Ác Ngữ. 


+ Doso mũlam yassäti = Dosamñlam - Với Căn là Sân hiện hữu với Tâm nào, như 
thế Tâm Ấy gọi là Căn Sân, tức là Tâm căn Sân. Câu Chú Giải này lập ý ở trong khía cạnh 
xuất sinh xứ của Ý Cừu Hận. 


+ †rong lời dịch ở phần Pãli với điều thứ mười, chỗ nói răng: “Tính Dục Tà Hạnh, 
Ý Tham Ác, Ý Tà Kiến, cả ba điều này sinh khởi do bởi Tâm căn Tham làm tác nhân” đó là 
lời dịch đã được kết hợp lại một cách chung chung. Nếu sẽ được phân tích theo riêng từng 
mỗi phần, thì sẽ phải dịch là “Tính Dục Tà Hạnh, và Y Tà Kiến, cả hai điều này sinh khởi 
do bởi nương vào Tâm Sở Tham làm Chủ Căn. Ý Tham Ác sinh khởi đo bởi nương, vào 
Tâm có Tâm Sở Tham.” Chắng hạn như vậy, cũng vì Chi Pháp của Tính Dục Tà Hạnh ấy là 
Tư Tâm Sở phối hợp với Tâm Sở Tham. Chỉ Pháp của Y Tà Kiến ấy là Tà Kiến phối hợp 
với Tâm Sở Tham làm Chủ Căn. Như thế, cả hai Bất Thiện Nghiệp Lực này phối hợp với 
Căn Tham, tức là Tâm Sở Tham; có nghĩa là cả hai Bắt Thiện Nghiệp Lực mà sinh khởi ở 
tại đây, là cũng do được đón nhận việc bảo hộ từ Tâm Sở Tham đã an trú ở trong nền tảng 
của Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), Y 
Chỉ Duyên (Nissayapaccaya). Còn Tư Tâm Sở Tính Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến là ở Thời 
Hiện Tại (Paccuppannakäla). 
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Còn Ý Tham Ác ấy, Chi Pháp ấy là Tâm Sở Tham. Như thế, Tâm Sở Tham mà sẽ 
phối hợp với Ý Tham Ác thì lại chẳng có; với lý do này, việc sinh khởi của Ý Tham Ác cũng 
chính là do được đón nhận việc bảo hộ từ Tâm căn Tham đã phối hợp với Tâm Sở Tham ấy 
vậy. Vì thế, Tâm Chủ căn Tham thường an trú trong nên tảng của Câu Sinh Duyên 
(Sahajãtapaccaya), Hỗ Tương Duyên (Aññamaññapaccaya), Y Chỉ Duyên (Nissaya 
paccaya). Tâm Sở Tham đã hình thành Ý Tham Ác là ở Thời Hiện Tại (Paceuppanna 
kãla). Do vậy, một khi trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói răng Lobha mũlam - Căn 
Tham thì cần phải trình bày làm hai thê loại như sau: 

+ Lobho ca so mũlañcãti = Lobhamnlam - Pháp nào vừa là Tham vừa là Căn, như 
thế Pháp ấy gọi là Căn Tham, tức là Tâm Sở Tham (Lobhacetasika). Câu Chú Giải này lập 
ý ở trong khía cạnh xuất sinh xứ của Tính Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến. 

+ Lobho mũlam yassäti = Lobhamñlam - Với Căn là Tham hiện hữu với Tâm nào, 
như thế Tâm ấy gọi là Căn Tham, tức là Tâm căn Tham. Câu Chú Giải này lập ý ở trong 
khía cạnh xuất sinh xứ của Ý Tham Ác. 

+ Việc miêu tả nội dung theo phần PA]i ở các điều thứ chín, thứ mười, như đã được 
đề cập ở tại đây, là việc miêu tả theo Bộ Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh (Paramattha 
dipanifikã). Thế nhưng một khi đã thâm thị ở trong từ ngữ nói rằng Dosamnlena jãyanti 
lobhamiilena jãyanti - thì sẽ chỉ được dịch là “thường sinh khởi do nương vào Căn Sân, 
thường sinh khởi do nương vào Căn Tham cũng được”. Vì rằng, trước khi Ý Cừu Hận sẽ 
sinh khởi, ắt hẳn phải có Tư Tiền khởi sinh lên trước. Ở trong Tư Tiền (Pubbacetan8) ấy, 
đã có Tâm Sở Sân cùng phối hợp. Răng khi theo khía cạnh Tâm Sở Sân đã hiện hữu ở trong 
Tư Tiền, thì cũng nói được răng “Ý Cừu Hận sinh khởi do nương vào Căn Sân, cũng tương 
tự với việc sinh khởi của Sát Tử và Thô Ác Ngữ vậy.” Ở trong chỗ này, Sân hiện hữu ở 
trong Tư Tiên là Thường Cận Y Năng Duyên (Pakatũnissayapaccaya). Ý Cừu Hận được 
hình thành do bởi Căn Sân, đã sinh khởi ở về sau, là Thường Cận Y Sở Duyên (Paka 
tũnissayapaccayuppamna). Còn Năng Duyên và Sở Duyên giữa Tâm Sở Sân với Sát Tử và 
Thô Ác Ngữ ấy cũng nên hiểu biết theo như phần đã có được đề cập đến rồi vậy. 

Hoặc trước lúc Ý Tham Ác sẽ sinh khởi, thì thường có Tư Tiền phối hợp với Tâm Sở 
Tham sinh khởi lên trước. Rằng khi theo khía cạnh Tâm Sở Tham hiện hữu ở trong Tư Tiên, 
thì cũng nói được rằng “Ý Tham Ác sinh khởi do nương vào Căn Tham, cũng tương tự với 
việc sinh khởi của Tính Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến”. Ở trong chỗ này, Tham hiện hữu ở 
trong Tư Tiên là Thường Cận Y Năng Duyên. Ý Tham Ác được hình thành do bởi Căn 
Tham, đã sinh khởi ở về sau, là Thường Cận Y Sở Duyên. Còn Năng Duyên và Sở Duyên 
giữa Tâm Sở Tham với Tính Dục Tà Hạnh và Ý Tà Kiến ấy, thì cũng nên hiểu biết theo như 
phần đã có được đề cập đến rồi vậy. 

+ Việc miêu tả nội dung ý nghĩa về việc Xuất Sinh Xứ (Samutthãna) của Ý Tham 
Ác và Ý Cừu Hận, như đã được đề cập ở tại đây, là việc miêu tả theo Bộ Phụ Chú Giải Ngôn 
Từ (Bhãsä{Tkã). Trong lời dịch ở phần Pä]i với điều thứ mười một, chỗ nói rằng: “Tứ Bắt 
Thiện Nghiệp Đạo còn lại; ấy là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ; | 
những thê loại này, đôi khi sinh khởi do nương vào Tham làm xuất sinh xứ, và cũng có đôi 
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khi sinh khởi do nương vào Sân làm xuất sinh xứ; do vậy mới nói được rằng “sinh khởi đo 
nương vào cả hai loại Căn, đó là Tham và Sân.” 

Tiếp theo đây, sẽ giải thích một cách đầy đủ ở trong việc sinh khởi của Tứ Bất Thiện 
Nghiệp Đạo do nương vào Tham và Sân làm xuất sinh xứ, như sau: 

1. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà Thâu Đạo sinh khởi, chăng như là người 
trộm lẫy tài sản của cải của tha nhân với sự mãn ý dục đắc đặng làm lợi ích cho riêng mình; 
hoặc đăng làm lợi ích cho gia quyến, băng hữu, con cháu, chồng vợ, v.v. Như vậy, sẽ nói 
được răng Thâu Đạo ấ ây, do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

2. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Thâu Đạo sinh khởi, chăng hạn như người 
trộm lẫy tài sản của cải của tha nhân mà chăng có sự mãn ý dục đắc, mà đó chỉ là việc cố ý 
làm tình làm tội cho tha nhân phải đón nhận sự đau khổ; hoặc để cho phát sinh lên việc kình 
cãi bất hòa lẫn nhau; hoặc để cho việc trả hận rửa thù giữa mình với người ây đã có sự bất 
duyệt ý. Như vậy, sẽ nói được răng Thâu Đạo ây, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà 
sinh khởi. 

3. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà Vọng Ngữ sinh khởi, chăng hạn như kẻ 
làm thuê mướn cho việc làm nhân chứng gian dỗi ở trước tòa, để được thưởng tiền thù lao, 
v.v. Như vậy, sẽ nói được rằng Vọng Ngữ ấy, do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh 
khởi. 

4. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Vọng Ngữ sinh khởi, chắng hạn như kẻ 
nói ra sự bất chính đề đặt điều vu khống, hoặc bịa chuyện bôi nhọ, để cho phía bên kia phải 
bị đón nhận sự thiệt hại hoặc sự đau khổ, v.v. Như vậy, sẽ nói được răng Vọng Ngữ ấ ây, do 
nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

5. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà Ly Gián Ngữ sinh khởi, chắng hạn như 
kẻ nói lời đốc thúc, xúi xiểm để cho người ta sinh lòng, lân ái với mình. Như vậy, sẽ nói 
được rắng Ly Gián Ngữ ấy, do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. | 

6. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Ly Gián Ngữ sinh khởi, chẳng hạn như kẻ 
nói lời đốc thúc, xúi xiêm để cho người ta phải chia rẽ lẫn nhau. Như vậy, sẽ nói được rằng 
Ly Gián Ngữ ấy, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

7. Do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà Hồ Ngôn Loạn Ngữ sinh khởi, chăng 
hạn như người nói ra hoặc viết ra câu chuyện tuông tích tầm sàm nhảm nhí, chăng thiết thực 
lợi ích, khôi hài đùa cợt, để được thưởng tiền thù lao; hoặc người có tính khí nói ra hoặc viết 
ra những câu chuyện tuông tích chẳng có thật, để vưi chơi, v.v. Như vậy, sẽ nói được rằng 
Hồ Ngôn Loạn Ngữ ấy, do nương vào Tham làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

8. Do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà Hồ Ngôn Loạn Ngữ sinh khởi, chăng hạn 
như người nói ra hoặc viết ra câu chuyện tuông tích hòng mưu tính sẽ làm cho phía bên kia 
phải đón nhận sự thiệt hại; với câu chuyện â ây tầm sàm nhảm nhí, vô bổ vô ích. Như vậy, sẽ 
nói được răng Hồ Ngôn Loạn Ngữ ấ ây, do nương vào Sân làm xuất sinh xứ mà sinh khởi. 

Đối với việc sinh khởi của Bất Thiện Nghiệp Đạo, lại chăng có lẫy Si làm xuất sinh 
xứ đưa lên đ trình bày theo phần riêng biệt, là cũng do Si ở đây thuộc Bất Thiện Biến 
Hành (Akusalasädhärana), nghĩa là phô cập hiện hữu ở trong mọi tác hành bất thiện, vì 
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thế bất luận một Bắt Thiện Nghiệp Đạo nào có sinh khởi đi nữa, thì luôn có Sỉ làm xuất sinh 
xứ hiện hữu sẵn ở trong bản thể Pháp ấy rồi. 


RẰNG THẺ THEO PHẢN CHI PHÁP, THẬP BÁT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 
ĐÃ ĐƯỢC PHÂN RA LÀM NĂM THỂ LOẠI v.v. Đó Là: 


Dhammafo ceva kof(häsa Arammanä ca vedanä 
Mnlato pañcäkalehi Veditabbo vinicchayo 

Nên hiểu biết việc phân tích ở trong Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo đã được dựa theo 
năm thể loại, đó là: 

1/ Răng theo Chỉ Pháp (Añgadhamma), 
2/ Răng theo Bộ Phận (Kotthãsa), 

3/ Rằng theo Cảnh (Arammana), 

4/ Răng theo Thọ (Vedanä), 

5/ Rằng theo Căn (Mila). 

Tiếp theo đây, sẽ giải thích rộng rãi trong từng mỗi phần, như sau: 

1. Chi Pháp (Angadhamma): Rằng theo Chi Pháp, tức là Tam Thân Ác Hạnh. 
(Käyaduccarita) và Tứ Ngữ Ác Hạnh (VacTduccarita). Kết hợp lại có được bảy thể loại, 
và Chỉ Pháp ấy là Tư Tâm Sở (Cetanäcetasika). Chi Pháp của Tam Ý Ác Hạnh (Mano 
duccarita) ấy là Tâm Sở (Cetasika) câu sinh với Tư Tâm Sở. 

2. Bộ Phận (Kot(hãsa): Răng theo Bộ Phận, tức là Tam Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác 
Hạnh và Một Ý Tà Kiến. Cá tám thê loại này, đều gọi là Nghiệp Đạo (Kammapatha), và 
không gọi là Căn Gốc (Mũila). Cá hai thể loại, Ý Tham Ác và Ý Cừu Hận này, gọi là Nghiệp 
Đạo và gọi là Căn Gốc. 

3. Cảnh (Ärammana): Rằng theo Cảnh, tức là Sát Tử, Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tà 
Kiến, cả ba thể loại này sinh khởi bởi do có Pháp Hữu Vi (Sakkhãradhamma — Pháp 
Hành) làm Cảnh. 

[Một vài Chú Giải Sư đã nói răng Tính Dục Tà Hạnh này sinh khởi do có Hữu Tình 
Chế Định (Sattapaññatti) làm Cảnh. Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả hai thể loại này sinh 
khởi do có Hữu Tình Chế Định làm Cảnh. Năm Bắt Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ấy là Thâu 
Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ và ÝY Tham Ác, những thê loại này sinh 
khởi do có Pháp Hữu Vi và Hữu Tình Chế Định làm Cảnh. ] 

4. Thọ (Vedanä): Rằng theo Thọ, tức là Sát Tử, Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả ba thể 
loại này câu sinh với Khổ Thọ (Dukkhavedanä). Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tham Ác, Ý Tà 
Kiến, cả ba thể loại này câu sinh với Lạc Thọ (Sukhavedan3) cũng có, hoặc với Xả Thọ 
(Upekkhävedan3) cũng có. Bốn Bắt Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ây là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, 
Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, những thể loại này câu sinh với Lạc Thọ cũng có, Khô 
Thọ cũng có, và Xả Thọ cũng có. 

5. Căn Gốc (Mũla): Răng theo Căn Gốc, tức là Sát Tử, Thô Ác Ngữ, cả hai thê loại | 
này có Sân và S1 làm Căn Gốc. Tính Dục Tà Hạnh, Y Tà Kiến, cả hai thê loại này có Tham 
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và Sỉ làm Căn Gốc. Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hô Ngôn Loạn Ngữ, cả bốn thể 
loại này, đôi khi có Tham và S¡ làm Căn Gốc; đôi khi có Sân và S¡ làm Căn Gốc. Ý Tham 
Ác và Ý Cừu Hận, cả hai thể loại này chỉ có duy nhất S¡ làm Căn Gốc. Việc trình Đbày phân 
tích theo Căn Gốc như đã vừa đề cập tại đây, là việc trình bày theo Phần Biến Hành 
(Sädhãrananaya) đã được đề cập đến để ở trong bộ Chú Giải AtthasälinI. 

Đối với việc trình bày Căn Gốc của Bất Thiện Nghiệp Đạo, chỗ đã được trình bày để 
ở trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasaủgaha): Tesam 
pAnfipäto pharusaväcä byãpädo ca dosamiilena jäyanti v.v. là việc trình bày theo Phân 
Bắt Biến Hành (Asãdhãrananaya), nghĩa là trình bày chăng có trộn lẫn nhau. 

+ Giải thích ở trong phần Päli với điều thứ mười hai, chỗ nói răng: Ci(tuppäada 
vasena panetam akusalam sabbathãme dvädasavidham hofi - Bất Thiện Nghiệp Lực 
này, một khi theo mãnh lực từ việc sinh khởi của Tâm, cho đù với bất luận trường hợp nào 
đi nữa, thì cũng thường luôn có 12. 

Giải thích răng, trong phần Pã]i ở điều này đã có trình bày đến việc sinh khởi của 
Tâm mà có liên quan với Thập Bắt Thiện Nghiệp Đạo và ở trong việc tạo tác các điều Ác 
Hạnh của tắt cả mọi con người; và trong từng mỗi con người đã có được phân ra làm ba thê 
loại tạo tác, đó là: 

+ Đôi khi đã thực hiện theo Lộ Thân Môn, gọi là Thân Hành Bắt Thiện, đã làm cho 
tha nhân và tự bản thân phải bị đón nhận sự đau khổ. 

+ Đôi khi đã thực hiện theo Lộ Ngữ Môn, gọi là Ngữ Hành Bắt Thiện, đã làm cho tha 
nhân và tự bản thân phải bị đón nhận sự thiệt hại và đau khổ. 

+ Đôi khi đã thực hiện theo Lộ Ý Môn, gọi là Ý Hành Bắt Thiện, đã làm cho tự bản 
thân phải đón nhận sự thiệt hại và đau khổ. 

Và nếu như được phân theo thê loại từ các hành động tạo đác ây, thì có được mười 
thể loại, đó là: ba thể loại về Thân Hành Bắt Thiện, bốn thể loại về Ngữ Hành Bắt Thiện và 
ba thê loại về Ý Hành Bắt Thiện. Và nếu tính một cách đầy đủ, thì có đến 30 hoặc 40, như 
đã có được đề cập đến ở phía trên. Những thẻ loại này là việc trình bày số lượng Ác Hạnh 
mà nói theo Thành Ngữ Dân Gian (Vohära) đã hiện hành ở trong thế gian. Tuy nhiên 
những thê loại Ác Hạnh này, nếu nói theo Thực Tính Siêu Lý (Sabhävaparamattha), thì 
Pháp hình thành tác nhân cho các Ác Hạnh ấy được sinh khởi, đó chỉ là 12 cái Tâm ngần ấy 
thôi. Có nghĩa là: 

+ Tám cái Tâm có Tham làm chủ vị, gọi là Tâm căn Tham. 

+ Hai cái Tâm có Sân làm chủ vị, gọi là Tâm căn Sân. 

+ Hai cái Tâm có S1 làm chủ vị, gọi là Tâm căn S¡. 

Kết hợp lại thành 12 cái Tâm Bắt Thiện cùng phối hợp với 27 Tâm Sở, gọi là Tâm 
Khởi Sinh Bắt Thiện (AkusalacittuppAda), đã làm thành Chi Pháp ở trong những hành 
động tạo tác Bất Thiện của tất cả loài Hữu Tình, và cho dù bất luận một thể loại Bất Thiện 
nào đi nữa, cũng sẽ chăng thoát ra khỏi 12 cái Tâm Khởi Sinh Bắt Thiện này, như đã vừa 
miêu tả ở tại đây. 
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Kết Thúc Việc Giải Thích Ở Trong Phân Bất Thiện Nghiệp Lực 


+ Giải thích ở trong phần Päli với điều thứ mười ba, chỗ nói rằng Kãmävacara 
kusalampi v.v. tividham hoti. 

Từ ngữ Api — Như vậy; còn nữa ở trong câu nói rằng Kãmävacara kusalampi đây 
là Tập Hợp Bắt Phân Từ (Vuttasamuccayanipäta), nghĩa là câu tập hợp để sẽ cho được 
biết là '*Ý nghĩa đã được trình bày và đang được trình bày cũng là một như nhau.” Việc tập 
hợp nội dung để sẽ cho được biết qua việc sử dụng từ ngữ Api ấy, có nghĩa là “chăng phải 
chỉ có duy nhất với ba thể loại Bất Thiện Nghiệp Lực, mà ngay cả cũng vẫn có ba thể loại 
Dục Giới Thiện tương tự như nhau.” 


TRÌNH BÀY THẬP THIỆN NGHIỆP LỰC DỤC GIỚI 


+ Tam Thân Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

1. Sát Tử Kiềm Chế (Pänätipätavirati): Tự kiềm chế việc sát tử. 

2. Thâu Đạo Kiềm Chế (Adinnädänavirati): Tự kiềm chế việc trộm cắp. 

3. Tính Dục Tà Hạnh Kiềm Chế (Kãmesumicchãeãravirati): Tự kiềm chế việc tà 
đâm. 

+ Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực, ãy là: 

1. Vọng Ngữ Kiềm Chế (Musävädavirati): Tự kiềm chế nói lời giả đối. 

2. Ly Gián Ngữ Kiểm Chế (Pisunaväcävirati): Tự kiềm chế nói lời xúi xiêm. 

3. Thô Ác Ngữ Kiềm Chế (Pharusaväcävirafi): Tự kiềm chế nói lời thô tục xấu ác. 

4. Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpavirati): Tự kiềm chế nói lời tầm sàm, nhảm 
nhí vô ích. 

+ Tam Ý Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

1. Ý Bất Tham Ác (Anabhijjhã): Có việc lưu tâm kiểm ý để kiềm chế không cho 
khởi sinh Ý Tham Ác. 

_2, Ý Bất Cừu Hận (Abyäpäda): Có việc lưu tâm kiểm ý để kiềm chế không cho 
khởi sinh Ý Cừu Hận. 

3. Chánh Kiến (Sammadi(thi): Có sự nhìn thấy chân chánh. 

Mười điều Thiện Nghiệp Lực Dục Giới (Kämävacarakusalakamma) như đã vừa 
đề cập đến ở tại đây, gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo (Kusalakammapatha), hoặc cũng 
còn được gọi là Thập Thiện Hạnh (Sucarita). Những Thập Thiện Hạnh này, khi được tính 
một cách đầy đủ thì cũng có 30 hoặc 40 điều. Có 30 điều, nghĩa là từng mỗi hành động tạo 
tác về Thiện Hạnh ấy, sẽ phải được phối hợp với cả Tam Tư Tâm Sở (Cetan38), ây là: 

1. Tư Tiền (Pubbacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh trước việc tạo tác. 

2. Tư Hiện (Muñcacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đang tạo (ác. 

3. Tư Hậu (Aparacetanä3): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đã tạo tác xong. 

Như thế, mười điều Thiện Hạnh được phối hợp với cả Tam Tư Tâm Sở, mới thành. 
30 điều. 
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T Có 40 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi điều Thiện Hạnh, đã được chia ra thành bốn 
_ thể loại, ấy là: 
1. Tự Chế Thủ Công Thiện Hạnh (Sãhatthakasucarita): Tự bản thân thực hiện. 
2. Mệnh Lệnh Thiện Hạnh (Anattikasuearita): Sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 
3. Năng Lực Biểu Thị Thiện Hạnh (Vannabhãsanasucarita): Đề cập đến và trình 
bày sự lợi ích của việc tạo tác những Thiện Hạnh ấy. 
4. Lạc Sự Thiện Hạnh (Samanuññäsucarita): Có sự hân hoan mãn ý ở trong việc 
tạo tác những Thiện Hạnh ây. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP CỦA THẬP THIỆN NGHIỆP LỰC DỤC GIỚI 


+ Tam Thân Hành Nghiệp Lực hoặc Tam Thân Thiện Hạnh có được Chi Pháp là: 
Tâm Sở Chánh Nghiệp (Sammakammantacetasika) và Tâm Sở Chánh Mạng (Sammä 
äjTvacetasika). - 

+ Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực hoặc Tứ Ngữ Thiện Hạnh có được Chỉ Pháp là: Tâm Sở 
Chánh Ngữ (Sammäväcäcetasika) và Tâm Sở Chánh Mạng. 

+ Tam Ý Hành Nghiệp Lực hoặc Tam Ý Thiện Hạnh có được Chi Pháp là: với Ý Bắt 
Tham Ác thì có Chi Pháp là Tâm Sở Vô Tham; với Ý Bất Cừu Hận thì có Chi Pháp là Tâm 
Sở Vô Sân; với Chánh Kiến thì có Chi Pháp là Tâm Sở Tuệ Quyên. 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC ĐỊNH DANH GỌI LÀ 
THÂN HÀNH NGHIỆP LỰC VÀ NGỮ HÀNH NGHIỆP LỰC 


Cả Tam Nghiệp Lực gồm có Sát Tử Kiềm Chế v.v. với chỗ đã được gọi là Tam Thân 
Hành Nghiệp Lực; và có Vọng Ngữ Kiềm Chế v.v. với chỗ đã được gọi là Tứ Ngữ Hành 
Nghiệp Lực thì với những thể loại này thường có sự khác biệt với nhau chỉ về tên gọi của 
Tam Thân Ác Hạnh và tên gọi của Tứ Ngữ Ác Hạnh. Có nghĩa là Ác Hạnh (Ducca rÏta) 
với chỗ đã được gọi Thân Hành Nghiệp Lực cũng do hầu hết là sinh ở lộ Thân Môn; Ác 
Hạnh với chỗ đã được gọi Ngữ Hành Nghiệp Lực cũng do hầu hết là sinh ở Lộ Ngữ Môn. 
Đối với Thiện Nghiệp Lực, với chỗ đã được gọi là Tam Thân Hành Nghiệp Lực và Tứ Ngữ 
Hành Nghiệp Lực; thì với những thể loại này hầu hết là thường sinh ở Lộ Ý Môn. Còn với 
Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn thì hầu như là không có liên hệ gì nhiều lắm, chẳng qua là 
chỉ chủ tâm lo nghĩ suy để thoát khổ về Tam Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác Hạnh, và chỉ có 
sinh khởi duy nhất từ Tư Tâm Sở ngần ấy thôi; nên cũng được gọi là Tam Thân Hành 
Thiện Nghiệp Lực (Kusalakãyakamma), Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực (Kusala 
vacTkamma). Chính vì lý do này, Tam Thân Hành Thiện Nghiệp Lực và Tứ Ngữ Hành 
Thiện Nghiệp Lực này mới được gọi là Bất Duy Tác Xuất Sinh Xứ (Akiriyasamu{f(hãna) 
nghĩa là Thiện Nghiệp Lực mà sinh khởi ở Lộ Ý Môn thì chẳng phải nương vào Lộ Thân 
Môn, Ngữ Môn làm xuất sinh xứ. 
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Một khi đã là như vậy, thì sẽ có khởi lên lời vấn hỏi rằng “Như thế, Tam Thân Hành 
Nghiệp Lực, Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực này, cũng chắng có việc sinh khởi liên hệ với Thân 
Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri hay sao ?” Điều này đã được giải đáp rằng “Chăng phải là như thế, 
cũng vẫn có việc sinh khởi liên hệ với Thân Biểu Tri, và Ngữ Biểu Tri; thế nhưng sự việc 
ấy cũng chăng thường xuyên.” 

+ Sát Tứ Kiềm Chế (Pänätipätavirati): Người thực hiện việc chế biến thực phẩm 
và thỉnh thoảng tự bản thân cũng làm việc xả thí. Trong sát na bắt đầu để chế biến thực 
phẩm, và ngay khi đã cầm con cá lên để sẽ làm thì phát hiện ra cá kia vẫn còn sinh mạng, và 
không thể làm được, mới liền đem bỏ xuống nước trở lại. Hoặc như tích truyện của nữ nhân 
Sujätä, khi ấy với tiền thân đã là nàng cò trắng đang nguyện thọ trì Ngũ Giới, và ngay trong 
sát na mồ cá lên để sẽ ăn, thì được nhìn thấy cá kia vẫn còn sinh mạng, nên liền đem cá Ấy 
bỏ xuống nước trở lại. Sự việc này đã được gọi là Sát Tử Kiềm Chế sinh khởi liên hệ với 
Thân Biểu Tri. 

+ Thâu Đạo Kiềm Chế (Adinnädänaviradi): Người nô dịch với sự thân cận mật 
thiết, đã trông thấy kim cương và đá quý của chủ nhân mình đeo đã bị rớt xuống mà không 
hay biết. Khi bản thân đã nhặt lên thì cũng chẳng lấy, và đã đem trao trả lại cho chủ nhân 
như lúc ban đầu. Sự việc này đã được gọi là Thâu Đạo Kiềm Chế sinh khởi liên hệ với Thân 
Biểu Tri. 

+ Tính Dục Tà Hạnh Kiềm Chế (Kãmesumiechäcãravirati): Nữ nhân đã đón nhận 
lễ đính hôn với nam nhân ây rồi, và khi nam nhân đã có sự quen thân hơn khi trước, thế mà 
mỗi khi đi đến thăm nom, cũng chẳng có việc cư xử buông thả chiều chuộng với nam nhân 
ây; mà chỉ thực hiện việc đón chào một cách thông thường nương theo cô tục của người đã 
từng rõ biết. Sự việc này đã được gọi là Tính Dục Tà Hạnh Kiểm Chế sinh khởi liên hệ với 
Thân Biểu Tri. 

Tam Thân Hành Thiện Nghiệp Lực gồm có Sát Tử Kiềm Chế v.v. sinh khởi liên hệ 
với Thân Biểu Tri như đã vừa đề cập tại đây, và Chi Pháp ấy là Tâm Sở Chánh Nghiệp hoặc 
Tâm Sở Chánh Mạng tùy theo thích hợp. 

+ Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực: Người thường luôn ưa thích nói lời giả dối, 
hoặc ưa thích nói lời xúi xiễm đốc thúc, hoặc mắng nhiếc tha nhân với những lời thô tục ác 
ngữ; hoặc nói những lời lông bông, tầm sàm nhảm nhí. Một khi đã được đón nhận sự giáo 
dục, rèn luyện và đào tạo ở trong nền tảng của Pháp Luật (Dhammavinaya) một cách tỉnh 
hảo, thế rồi đã chấm dứt đi nói lời giả đối v.v. mà bản thân đã từng nói ở thưở trước kia. Sự 
việc này đã được gọi là Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực gồm có Vọng Ngữ Kiểm Chế v.v. 
sinh khởi liên hệ với Ngữ Biểu Tri. Chi Pháp ấy là Tâm Sở Chánh Ngữ hoặc Tâm Sở Chánh 
Mạng. 

Tóm lại, Thiện Nghiệp Lực với chỗ đã được gọi là Tam Thân Hành Thiện Nghiệp 
Lực, Tứ Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực như đã vừa đề cập đến ở tại đây, chỉ sinh khởi duy 
nhất ở Lộ Ý Môn cũng được, mà sinh khởi ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn lại cũng được 
thôi. Như thế sẽ cần nên quán sát cho bằng được từ ở nơi Chi Pháp. Nói rằng, giả như chỉ 
có duy nhất một Chỉ Pháp là Tư Tâm Sở, thì Thân Hành Thiện Nghiệp Lực, Ngữ Hành Thiện. 
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Nghiệp Lực ấy sinh khởi ở Lộ Ý Môn. Nếu giả như Chỉ Pháp được hình thành là Chánh 
_Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng thì Thân Hành Thiện Nghiệp Lực, Ngữ Hành Thiện 
Nghiệp Lực ấy sinh khởi ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn. Với lý do này, Ngài Giáo Thọ 
Sư Anuruddha mới trình bày để ở trong bộ Kinh Hạn Định Danh Sắc (Nãma rữpa 
paricchedapakarana) nói rằng: 

Tam tam dvärikamevähu Tam tam dvärikapäpato 

'Viramantassa viãñãatti Vỉinã vã saha vã puna 

Dịch nghĩa là: Việc kiềm chế Bất Thiện Ác Hạnh sinh ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ 

Môn đây, sẽ chăng có liên hệ với Biêu Tri hoặc có liên hệ với Biểu Tri đi nữa; tất cả Giáo 
Thọ Sư đã nói rằng ở cả hai, là Thân Hành Thiện Nghiệp Lực và Ngữ Hành Thiện Nghiệp 
Lực trong việc định danh với tên gọi Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực và Ý 
Hành Nghiệp Lực, đã có hai Thương Thức Hành Xử (Nayopäya — Sách Lược) trong việc 
tác hành Thiện Nghiệp Lực ấy. 


* Điều Sách Lược (Nayopäya) thứ nhất: Trong Thập Phúc Hành Tông (Puñña 
kiriyävatthu) gồm có Xả Thí v.v. nếu giả như đã thành tựu với việc hoạt động ở Lộ Thân 
Môn thì những Phúc Hành Tông ấy được gọi là Thân Hành Thiện Nghiệp Lực. Giả như đã 
thành tựu với việc hoạt động ở Lộ Ngữ Môn thì được gọi là Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực. 
Và nếu giả như chăng có liên hệ với việc hoạt động bắt luận ở thể loại nào, mà chỉ có VIỆC 
an trú tâm sẽ Phóng Khí Xả Thí (Pariccägadäna), Thọ Trì Giới Luật (Rakkhasrla), Tiến 
Hóa Tu Tập (Bhãvan8), thì được gọi là Y Hành Thiện Nghiệp Lực. Như thế, theo điều 
“sách lược” thứ nhất, thì Thập Phúc Hành Tông mới có được số lượng 30 điều, đó là: 

+ Thân Hành Xá Thí Nghiệp Lực (Käyakammadäna) với việc cúng đường xả thí 
do chính bàn tay của mình; 

+ Ngữ Hành Xả Thí Nghiệp Lực (V acTkammadäna), trong sát na đang hô hào với 
lời nói cúng dường xả thí, hoặc ở trong việc chuẩn bị sắp bày đã bảo tha nhân đem tới những 
vật này vật nọ để cúng đường xả thí; 

+ Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Manokammadäna) với việc chủ tâm cúng đường 
xả thí. 


+ Thân Hành Trì Giới Nghiệp Lực (KãyakammasTla) với việc kiềm chế thân thể; 

+ Ngữ Hành Trì Giới Nghiệp Lực (Vacikammasla) với việc kiềm chế ngôn từ, 
hoặc ở trong sát na đang thốt ra lời nguyện thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới, Thập Giới; 

+ Ý Hành Trì Giới NÑ ghiệp Lực (Manolkammasila) với việc kiềm chế tư duy, hoặc 
với việc trú tâm nương theo các điều học giới luật (Sikkhapäda) nghĩ suy đến việc thọ 
nguyện kiêng cữ. 


+ Thân Hành Tu Tập Nghiệp Lực (K3yakammabhävanä) với việc tĩnh tọa lắng 
nghe thuyết giảng, hoặc với việc đi, đứng, ngôi, nằm ở trong sát na thực hành tiễn tu An Chỉ 
(Samatha) và Minh Sát Tuệ (Vipassanä), 
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+ Ngữ Hành Tu Tập Nghiệp Lực (VacTkammabhävanä8) ở trong sát na đang tụng 
đọc các kinh điễn Pháp Luật (Dhammavinaya), hoặc ở trong sát na tọa thiền dùng miệng 
lời để trì niệm trong việc tiến tu An Chỉ và Minh Sát Tuệ. 

+ Ý Hành Tu Tập Nghiệp Lực (Manokammabhävan38) với việc an trú tâm thức 
trong Chánh Niệm và Tỉnh Giác, thâm sát đối tượng trong việc tiến tu An Chỉ và Minh Sát 
Tuệ. 


Cung Kính Phúc Hành Tông (Apacäyamaya) v.v. cho đến Chân Tri Chước Kiến 
Phúc Hành Tông (Dit(hujukamma) trong từng mỗi điều cũng có ba thê loại tương tự như 
nhau. 


* Điều Sách Lược (Nayopãya) thứ hai: Theo lẽ thông thường ở tất cả mọi người, 
có người thì có Thân, Lời, Ý thanh tịnh, hoặc bất tịnh hiện hữu ở trong việc tự cần phòng. 
Nếu giả như chắng có việc tự cần phòng thì Thân Lời Ý sẽ chăng thê nào thanh tịnh được; 
và như thế ở bất luận thời gian nào, Thân Lời Ý chăng có thanh tịnh thời lúc bấy giờ Ác 
Hạnh sinh khởi. Tự tỉnh giác truy niệm rằng Thân Thu Thúc (Käyasamvara), Ngữ Thu 
Thúc (VacTsamvara), Ý Thu Thúc (Manosamvara) của mình mà có bị mất đi thì phải tự 
có nỗ lực gầy dựng mới trở lại, ngõ hầu giữ cho Tâm ở phần Thiện được tiếp tái sinh khởi, 
cùng với những Thiện Dục Giới (Käãmävacarakusala), luôn cả những Thiện Đáo Đại 
(Mahagsatakusala), và những Thiện Siêu Thế (Lokuttarakusala); và cũng để diệt trừ 
những Bắt Thiện Ác Hạnh đã từng sinh khởi lên rồi. Trong khoảng thời gian an trú tâm đề 
thực hiện bất luận một Thiện Nghiệp Lực nào, và lúc bấy giờ, giả như có việc tự cần phòng 
ở Lộ Thân Môn một cách đặc thù, thế thì Thiện Nghiệp Lực sinh khởi được gọi là Thân 
Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Thân Thiện Hạnh. Và nếu giả như có việc tự cân phòng ở Lộ 
Ngữ Môn một cách đặc thù, thế cũng được gọi là Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Ngữ 
Thiện Hạnh. Còn việc tác hành các Thiện Nghiệp Lực khác, ngoài trừ ra việc tự cân phòng 
ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn một cách đặc thù thì những Thiện Nghiệp Lực này sinh 
khởi ở Lộ Thân Môn cũng có, ở Lộ Ngữ Môn cũng có, và cũng có ở Lộ Ý Môn. Thế nhưng 
cho dù cái chi đi nữa, việc tác hành những Thiện Nghiệp Lực này chỉ toàn là việc tự cần 
phòng ở lộ Ý Môn, để tây uễ tâm thức cho được hoàn toàn thanh tịnh. Như thế, việc tác 
hành những Thiện Nghiệp Lực, gồm có Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập, v.v. sinh khởi ở Lộ Thân 
Môn đi nữa, hoặc ở Lộ Ngữ Môn ổi nữa, hoặc ở Lộ Ý Môn đi nữa, mà chẳng có liên hệ với 
Thân Thu Thúc, Ngữ Thu Thúc thì những Thiện Nghiệp Lực ấy cũng vẫn được gọi là Ỹ 
Hành Thiện Nghiệp Lực hoặc Ý Thiện Hạnh cũng đồng tương tự với nhau. 

Việc định danh với tên gọi Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, và Ý 
Hành Nghiệp Lực ở trong việc tác hành Thiện Nghiệp Lực nương theo cả hai điều “sách 
lược” này, thì ở điều thứ hai quả là điều “sách lược” vô cùng trọng yếu ở trong Phật Giáo, 
và ăn khớp với kỳ vọng của Đức Phật. Tắt cả cũng vì, việc tác hành các Thiện Nghiệp Lực 
ở trong Phật Giáo đây, sẽ chắng phải chỉ là Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập không thôi; hoặc bất | 
luận Thiện Dục Giới, Thiện Đáo Đại, Thiện Siêu Thế nào đi nữa, cũng chỉ có một sở cầu sở 
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nguyện đuy nhất là sẽ làm sao cho tâm thức phải được xa lìa đứt khỏi Bắt Thiện Nghiệp Lực 
_ ngân ây mà thôi. Vì thế, điều “sách lược” thứ hai mới sắp làm thành nền tảng vô cùng trọng 
yếu ở trong Phật Giáo vậy. 

+ Giải thích ở trong phần Pä]i với điều thứ mười bốn, chỗ nói răng Tathä 
dãnasilabhãvanävasena. Theo phần Päli ở điều này đã trình bày cho được biết rằng Thiện 
Nghiệp Lực Dục Giới, rằng theo Nghiệp Môn (Kammadvära) thì có được ba thể loại, mà 
đã gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo (Kusalakammapatha). Răng khi theo phân loại của 
hành động tạo tác thì cũng có ba thể loại, đó là: 

1/ Việc phóng khí xả thí của cải vật chất, thì gọi là Xá Thí Thiện (Dãnakusala). 

2/ Việc gìn giữ về Thân, về Lời cho nghiêm nhặt, thì gọi là Trì Giới Thiện (STla 
kusala). 

3/ Việc tu tập Tâm Thức cho có Định (Samadhi), có Tuệ (Paññä), thì gọi là Tu Tập 
Thiện (Bhãvanäkusala). 

Lại nữa, việc trình bày Thiện Dục Giới (Kämävacarakusala) làm thành tựu Thiện 
Nghiệp Đạo ấy, chỉ là trình bày ở phần Thập Thiện Hạnh (Sucarita) gồm có Sát Tử Kiềm 
Chế (Pãnãtipätaviratfi) v.v. Việc trình bày chỉ bằng đấy thì vẫn chưa có đủ, vì lẽ vẫn còn 
có các Thiện Dục Giới khác nữa, như có việc Phóng Khí Xả Thí (Pariccägadäna), Thọ 
Trì Giới Luật (Rakkhasila), Tiến Hóa Tu Tập (Bhãvanäã) cũng làm thành tựu Thiện 
Nghiệp Đạo. Dựa vào lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới có sự lập ý để sẽ cho 
được biết đến những loại Thiện này, do vậy mới đề cập tiếp theo là Tathã dãnasTla 
bhãvanävasena. Vì thế, Thập Nghiệp Đạo hoặc Thập Thiện Hạnh mà đã được đề cập đến 
ở phân trên, cùng với ba điêu Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập thì mới có được số lượng 30 điều. 

Một trường hợp khác nữa, loại trừ những Tâm Đồng Lực Thiện Dục Giới 
(Kãmävacarakusalajavana) sinh ở Lộ Nhãn, Nhị, Tỷ, Thiệt, Thân (Pañcadväravithi Lộ 
Trình Ngũ Môn) ở trong sát na cận tử (Maranasannavithi — Lộ Trình Cận Tử), ở trong 
sát na chiêm bao (Supinavithĩ — Lộ Trình Chiêm Bao) này ra, thì hết tất cả Thiện Nghiệp 
Lực Dục Giới ở phân ngoài ra đây, cho dù sẽ hội đủ Chỉ Pháp, hoặc chắng hội đủ Chi Pháp 
đi nữa, tất cả đều làm thành Nghiệp Đạo (Kammapatha) hết cả, để sẽ cho cùng đạt đến Cốõi 
Thiện Thú (Sugati) đều nhau cả thây. Thế nhưng, việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái 
Sinh thì coi như là bất định, vì lẽ Thiện Nghiệp Lực Dục Giới làm thành Nghiệp Đạo để cho 
đạt đến Cõi Thiện Thú ấ ây, sẽ cần phải được đón nhận sự hiệp trợ từ Thiện Nghiệp Lực trong 
thời quá khứ, mới sẽ giúp đỡ làm cho có được năng lực trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái 
Sinh được. Nếu chăng là như thế thì cũng chăng có khả năng để sẽ trổ sinh quả báo được. 
Dù sao đi nữa, những Pháp Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập đây, đều làm thành Đạo Lộ cho đạt đến 
Cối Thiện Thú được hết cả. Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày 
tiếp tục nữa, khi nói răng Tathã đãnasila bhãvanävasena - Rằng theo phân loại của Xả 
Thí, Trì Giới, Tu Tập thì Dục Giới Thiện cũng có được ba thể loại. 

+ Giải thích ở trong phân Päli với điều thứ mười lăm, chỗ nói rằng: Cittuppäda 
Yasena panetam af(havidham hoti - Việc thực hiện những công việc với Thân, Lời, Ý một 
cách tịnh hảo ở mọi trường hợp của dân gian, và đã được các bậc Hiền Triết xác nhận rằng 
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“đầy là Thiện Sự”, vì lẽ chăng có điều chỉ sai trái với huấn từ của Bậc Chánh Đăng Giác. 
Những Thiện Sự ấy, đã được tất cả dân gian cư xử tiếp đãi qua lại với nhau liên tục cho đến 
Ở mỗi ngày đây, đều là Dục Giới Thiện hết cả thấy. Một khi sẽ miêu tả những loại thiện sự 
ây theo thành ngữ dân gian thì có rất nhiều, vô cùng tận, và không biết cơ man nào để sẽ 
miêu tả cho hết được. Dù sao đi nữa, những loại Thiện Sự này, chăng thể nào hiện hữu ở 
ngoại vi khỏi của cả hai Pháp Chủng, ấy là Thập Thiện Nghiệp Đạo và Thập Phúc Hành 
Tông, cho đù với bất luận trường hợp nào. Như thế, việc trình bày những Thiện Sự ở phần 
Thập Thiện Nghiệp Đạo và Thập Phúc Hành Tông đây, là việc nói theo thành ngữ dân gian 
thuộc bên phía của Phần Kinh Tạng (Suttantanaya). Và nếu sẽ phải trình bày trong số 
lượng 20 điều Thiện Sự này theo Phần Thực Tính (Sabhävanaya) thì đó chỉ là việc sinh 
khởi của 8 cái Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahäkusalacittuppäda) ngần ấy thôi. Lại nữa, 
Thiện Sự mà tất cả mọi người đã, đang thực hiện với nhau đây, nếu sẽ nói theo phần Chân 
Đề (Sacca) thì chỉ có hai thành phần, là Sắc (Rũpa) với Danh (Nãma), là Thân (Kãäya) với 
Tâm (Cïtta) chỉ ngần ấy, và đã hình thành ra con người tạo tác. Sẽ nói rằng xác thân thì có 
chức năng tạo tác, và Tâm Thức thì có chức năng chỉ đạo; tựa như người công nhân với vị 
đốc công, hoặc chiếc xe và người lái xe. Vì thế, với người chăng hiểu biết chỉ ở trong phần 
Danh Pháp (NÑ amadhamma) tức là Tâm Thức, và chỉ có sự hiểu biết duy nhất ở trong phần 
Sắc Pháp (Rñũpadhamma) â ấy là xác thân; thế là một khi tự bản thân tác hành bắt thiện, hoặc 
trông thấy người khác tạo tác việc bất thiện thì sẽ không có khả năng cải hóa cho thành thiện 
trở lại được; và giả như có thê được, thì chỉ là thực hiện việc cải hóa â ây với hình thức hời 
hợt, chỉ chút ít, vặt vãnh và nhỏ nhặt thôi. Một khi tự bản thân tác hành thiện, hoặc trông 
thây người khác tạo tác Thiện Sự thì sẽ không thể nào thực hiện việc ủng hộ, sách lệ để cho 
Thiện Sự ấy được tăng trưởng như nhau. Mà giả như sẽ có được, thì chỉ là chút ít, vặt vãnh 
và nhỏ nhặt, vả lại cũng chăng có khả năng để sẽ ủng hộ, sách lệ cho đạt đến sự cảm kích 
với cả chân tâm. Sự việc như thê, cũng vì việc cải hóa và việc ủng hộ sách lệ của hạng nØƯỜI 
này đã thực hiện vô cùng tốt đẹp, tuy nhiên chỉ đơn thuần ở bậc Sắc Pháp, có nghĩa đơn 
thuần chỉ thuộc ngoại vi xác thân. 


Về phía hạng người có sự hiểu biết tốt đẹp cả Danh Pháp và Sắc Pháp, giả như sẽ 
thực hiện việc cải hóa bản thân ở phần bắt thiện, và chính tự mình tác hành ở Lộ Thân Môn, 
Ngữ Môn, Ý Môn; hoặc ở tha nhân thì cũng có khả năng thực hiện việc cải hóa cho được 
thành tựu viên mãn. Một khi có cơ hội thực hiện việc tự sách lệ, và chính tự mình tác hành 
Thiện Sự ở Lộ Thân Môn, Ngữ Môn, Ý Môn; hoặc ở tha nhân thì cũng vẫn có khả năng thực 
hiện việc sách lệ đạt đến sự cảm kích với cả chân tâm một cách tốt đẹp. 


Việc hiện hành như vậy, là cũng chính do sự hệ trọng của Sắc và Danh, tức là chính 
bản thân của Thân và Tâm đã có sự hệ trọng khác biệt với nhau; nghĩa là Thân có nhiệm vụ 
làm theo lời chỉ thị của Tâm; và Tâm có nhiệm vụ tư duy nghĩ suy cần trọng sắp bày cho 
Thân và Lời ở phần Sắc Pháp tác hành theo huấn thị. Với lý do này, Thiện Sự ở phân Thiện 
Nghiệp Đạo và Thập Phúc Hành Tông đã có được hiện bày hiện hữu ở trong quần thể cơn 
nØƯỜI, Ở mỌi tầng lớp, ở mọi ngôn ngữ đấy, là cũng do bởi nguyên nhân hữu quan từ 8 cái _ 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện ở phần Danh Pháp, và đó chính là Tâm vậy. Giả như sẽ loại trừ 


500 


8 cái Tâm Khởi Sinh Đại Thiện này đi rồi, thì việc tác hành Thiện Sự có Thiện Nghiệp Đạo 
_ và Thập Phúc Hành Tông cũng phải bị diệt mất đi khỏi toàn thể nhân loại, và thế rồi chỉ còn 
lại duy nhất một loại Ác Hạnh Ác Mạng (Duccaritadnirajiva) hiện bày hiện hữu ở trong 
Cõi Nhân Thế này, là cũng do bởi Tâm Khởi Sinh Bất Thiện làm thành người chỉ đạo. Một 
khi đã là như vậy, thì Cối Nhân Thê này cũng chăng khác biệt chỉ với Cõi Giới Bàng Sinh. 
Nếu sẽ nói một cách ngắn gọn, vào thời gian nào 8 cái Tâm Khởi Sinh Đại Thiện làm thành 
người chỉ đạo Thân, Lời, tạo tác hành động thì vào thời gian ấy tác hành của những con 
người ấy hiện hữu ở trong Thiện Nghiệp Đạo, Thập Phúc Hành Tông, Thập Phúc Nghiệp 
Sự. Vào thời gian nào 12 cái Tâm Khởi Sinh Bắt Thiện làm thành người chỉ đạo, thì vào thời 
gian ấy tác hành sẽ là Ác Hạnh Ác Mạng. Chính vì lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới có sự lập ý để sẽ cho được biết đến nguyên nhân hình thành Chi Pháp từ 
VIỆC tác hành Thiện Nghiệp Đạo, Thập Phúc Hành Tông tiếp theo đây với phân Päli khi nói 
răng: Cittuppädavasena panetam atthavidham hotfi - Thiện Nghiệp Lực Dục Giới đây, 
răng khi theo việc sinh khởi của Tâm thì thường luôn có được § cái. 

+ Giải thích ở trong phần Pä]i điều thứ mười sáu — trình bày đến Thập Phúc Hành 
Tông (Puññakiriyävatthu 10 - Thập Phúc Nghiệp Sự). 

Từ ngữ nói rằng Puññakiriyävatthu là từ ngữ Päli, đã được dịch là “Thiện Sự cần 
phải thực hiện, vì tạo thành tác nhân để khởi sinh ra Quả Phúc Thiện.” Khi phân tích từ ngữ 
ây ra, có được ba từ ngữ, đó là Puñãa + kiriya + vatthu. Puñña nghĩa là “Thiện Sự ngõ 
hầu thanh lọc sự sầu bi nhiệt não”; Kiriya nghĩa là “nên thực hiện”; Vatthu nghĩa là “làm 
thành tác nhân, tác thành chỗ nương sinh của Quả Thiện”. 

Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Attano sanfãänam punãti sodhetTti = Puñãñam 
- Hành động tạo tác nào thường thanh lọc bản tánh của mình cho được trong sạch tinh khiết, 
như thế hành động tạo tác ây gọi là Phúc, tức là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiến 
hóa tu tập v.v. 

Sappurisehi kãtabbanti = Kariyam - Hành động tạo tác mà các bậc Hiền Triết nên 
thực hiện, nên kiến tạo; như thế hành động tạo tác ấy gọi là Hành Vi; tức là việc phóng khí 
xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập v.v. 

Te te ãnisamsã vatsanfi tiffhanti etatthäti = Vatthu - Những Quả Phước Báu 
thường hiện hữu ở trong hành động tạo tác nào, như thế hành động tạo tác ấy gọi là Tông 
Chỉ; tức là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập v.v. 

Kriyam puññãam = Puññãkriyam - Thiện sự nào mà các bậc Hiền Triết nên thực 
hiện, gọi là Phúc Hành. 

Puññakriyañca tam vatthucãti = Puññãkriyavatthu - Hành động tạo tác ở phần 
Thiện Sự mà Các bậc Hiển Triết nên thực hiện, và tác thành Quả Phước Báu, như thế hành 
động tạo tác ấy gọi là Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự); tức là việc phóng khí xả thí, 
thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập v.v. 


TRÌNH BÀY THẬP PHÚC HÀNH TÔNG THẾ THEO HAI PHÀN: 
PHÂN KINH TẠNG VÀ PHẢN VÔ TỶ PHÁP TẠNG 
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+ Trình bày theo Phần Kinh Tạng thì Thập Phúc Hành Tông (Dasa Puññakiriya 
vatthu —- Thập Phúc Nghiệp Sự) có được số lượng 30 điều, đó là: 

1. Thân Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Kãyakammadäna) 

2. Ngữ Hành Xả Thí Nghiệp Lực (VacIkammadäana) 

3. Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Manokammaadäna) v.v. như đã vừa đề cập đến rồi 
vậy. 

+ Trình bày theo Phần Vô Tỷ Pháp Tạng thì Thập Phúc Hành Tông có được số lượng 
11 hoặc 23, đó là: 

1. Xá Thí có 1, tức là Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực ở phần Ý Bắt Tham Ác 
(Anabbijjhä). 

2. Trì Giới có 2, tức là Thân Hành Trì Giới Nghiệp Lực, và Ngữ Hành Trì Giới 
Nghiệp Lực ở phần Tam Thân Hành Nghiệp Lực, và Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực. 

3. Tu Tập, Cung Kính, Phụng Hành, từng mỗi điều này có được 1; tức là Ý Hành 
Nghiệp Lực ở phần Ý Bắt Cừu Hận (Abyäpäda), và Chánh Kiến. 

4. Hồi Hướng, Tùy Hỷ Công Đức, từng mỗi điều này có được 1; tức là Ý Hành 
Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác, và Chánh Kiến. 

5, Thính Pháp có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 

6. Thuyết Pháp có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác, Ý Bất 
Cừu Hận, và Chánh Kiến. 

7. Chân Tri Chước Kiến có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 


TRÌNH BÀY CÂU CHÚ GIẢI TRONG THẬP ĐIÊU PHÚC HÀNH TÔNG 
CÙNG VỚI LỜI GIẢI THÍCH VÀ PHẪN LOẠI 
1. XÁ THÍ (DÃNA) 


+ Xã Thí (Dãna), trình bày câu Chú Giải nói rằng: Dĩyafi etenäti = Dãnam - Tắt cả 
nhân loại nên xả thí cho ra theo Tư Tâm Sở này, như thế Tư Tâm Sở làm thành tác nhân của 
việc cho ra này, gọi là Xả Thí. Từ ngữ nói rằng Xả Thí (Đãna) theo câu Chú Giải này, ây 
là Tư Tâm Sở làm thành tác nhân để cho việc xả thí cho ra được thành tựu. 

Một phần khác nữa, Dätabbanti = Dãnam - Tài sản của cải nào mà tất cả nhân loại 
nên xả thí cho ra, như thế tài sản của cải ấy gọi là Xả Thí, tức là tài sản của cải khả thí 
(Dãtabbavatthu — Vật Dụng Khả Thí, hoặc Deyyadhamma — Thí Xả Vật). 

Cả hai câu Chú Giải này là công cụ chỉ dẫn để cho được biết răng Xả Thí hiện hữu ở 
hai thể loại, đó là Tư Tâm Sở Xả Thí (Cetanädäna) và Vật Thí (Vatthudäna). Trong cả 
hai thể loại Xả Thí này, thì Tư Thí tính theo thời gian có ba, ấy là: 

1/ Tư Tiền Thí (Pubbacetanädana) là Tư Tâm Sở khởi sinh lên trước khoảng thời 
gian vẫn chưa có được xả thí cho ra, được tính kể từ tư duy nghĩ suy rằng sẽ tạo Thiện Phước 
qua việc xả thí cho ra; hoặc được tính kế từ khi thực hiện việc tìm kiếm vật dụng của cải ở. 
phần Thí Xả Vật (Deyyadhamma). 
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2/ Tư Hiện Thí (Muñcacetanädäana) là Tư Tâm Sở khởi sinh lên trong khoảng thời 
_ ø1an đang xả thí cho ra. 

3/ Tư Hậu Thí (Aparacetanadäna) là Tư Tâm Sở khởi sinh lên từ sau khi việc xả 
thí cho ra đã được hoàn tất xong rồi với sự hoan hỷ duyệt ý ở trong việc xả thí cho ra ấy. 

Cả ba Tư Tâm Sở có Tư Tiền Thí v.v. đây, nếu như có được cơ hội để cho có khả 
năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh (Patisandhikãla) thì sẽ cho được sinh làm 
Người, làm Chư Thiên. Như đã có được trình bày để ở trong Chánh Tạng PAJI Kinh Thí Dụ 
(Apadãna) nói rằng: 

kkapuppham vajitväna Asitikappakotiyo 
Dugsatim nãbhijãnämi k.kapupphassidam phalam 

Địch nghĩa là: Việc cúng dường chỉ với một đóa hoa, đã làm cho Tôi chẳng bao giờ 
biết đến sự hiện hữu của Cõi Khổ Thú, có Địa Ngục, v.v. là cái chỉ cả, suốt trọn thời gian 
đến 80 triệu Tuổi Thọ Kiếp (80 Kofi Ayukappa), hoặc suốt trọn thời gian 80 triệu kiếp 
sông (Kofijãti); và việc này chính là do quả phước báu đã được đón nhận từ việc cúng đường 
chỉ là một đóa hoa. 

Theo phân Chánh Tạng Pãli này, là chăng phải sẽ trổ sinh quả báo cho được sinh làm 
Người, làm Chư Thiên thường luôn nối tiếp qua lại với nhau một cách trực thắng suốt trọn 
80 triệu Tuổi Thọ Kiếp hoặc 80 triệu kiếp sống, với bất luận trường hợp nào, mà đó chỉ là 
tác nhân gIÚp đỡ cho được sinh làm Người, làm Chư Thiên ở trong kiếp sống thứ hai. Ở 
trong kiếp sống thứ hai này, một khi đã được sinh làm Người, làm Chư Thiên rồi, lại tiếp 
tục kiến tạo mới nữa với các Thiện Sự nối tiếp theo nhau, và các Thiện Sự mới được kiến 
tạo đầy sẽ giúp đỡ cho tiếp tục được sinh làm Người, làm Chư Thiên ở trong kiếp sống thứ 
ba. Ở trong kiếp sông thứ ba này, một khi đã được sinh làm Người, làm Chư Thiên rồi, lại 
tiếp tục kiến tạo mới nữa với các Thiện Sự nối tiếp theo nhau, và các Thiện Sự mới được 
kiến tạo đây sẽ giúp đỡ cho tiếp tục được sinh làm Người, làm Chư Thiên ở trong kiếp sống 
thứ tư. Và bằng với phương cách này, sẽ tiếp nỗi mãi với nhau một cách không gián đoạn 
cho suốt trọn thời gian là 80 triệu kiếp sống. Vì thế, Ngài mới nói răng quả phước báu từ 
việc cúng đường chỉ với một đóa hoa, mà có khả năng giúp đỡ cho được thoát khỏi Cõi Khổ 
Thú suốt trọn thời gian rất lâu dài. 

Lại nữa, cả ba Tư Tâm Sở Xả Thí có Tư Tiền, v.v. đây, chăng phải lúc nào cũng hội 
đủ hết cả ở trong ba Thời. Sẽ nói răng, có đôi khi có được Tư Hiện, nhưng lại chăng có phần 
Tư Tiên và Tư Hậu; có được Tư Tiền nhưng lại thiếu đi phân Tư Hiện và Tư Hậu; có được 
Tư Hậu nhưng lại chăng có phần Tư Tiền và Tư Hiện. Đôi khi có được cả hai Tư Tiền và 
Tư Hiện, nhưng lại chẳng có phần Tư Hậu; có được cả hai Tư Hiện và Tư Hậu, nhưng lại 
chăng có phần Tư Tiền; có được cả hai Tư Tiền và Tư Hậu, nhưng lại chăng có phần Tư 
Hiện; và cũng có đôi khi cũng chăng có hết cả ba Thời. 

Ở trong cả ba Tư Tâm Sở này, một khi sẽ phân loại theo việc sinh khởi một cách dễ 
dàng hoặc là khó khăn, thì Tư Hiện sinh được dễ dàng, và Tư Hậu lại sinh khó khăn. Như 
thế, giả như Tư Tâm Sở sinh khởi không hội đủ cả ba Thời như đã vừa đề cập đến, thì việc 
xả thí như vậy ắt hăn chẳng có quả báo sung mãn. Do vậy, cần phải nỗ lực thực hiện việc 
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xả thí cho được phối hợp với hết cả ba Tư Tâm Sở, và nếu như Tư Tâm Sở khởi sinh lên 
được phối hợp với cả ba Thời một cách tốt đẹp, thì việc thực hiện xả thí ở thể loại này ặt hắn 
có quả phước báu một cách rộng lớn. Cũng như sẽ nên thẩm thị và nên hiểu biết về sự khác 
biệt với nhau của cả sáu tầng Thiên Giới, và của tất cả dân chúng ở trong thế gian này hiện 
hữu ở cả quá khứ và hiện tại, rằng sẽ có sự hiện hành khác biệt với nhau ở điểm nào ? Trả 
lời răng khác biệt với nhau về chủng tộc, về dòng giống cũng có, về địa vị, về tài sản của 
cải, về đồ chúng cũng có, và hiện hành như vậy cũng đều đo bởi từ nơi Xả Thí, Trì Giới, Tu 
Tập, cùng phối hợp với cả ba Thời Tư Tâm Sở; hoặc chăng phối hợp với cả ba Thời, hoặc 
thiếu mất đi một Thời nào đó, hoặc chính tự nó cũng chăng có làm thành tác nhân. Với ly 
do này, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Päli Lục Chỉ Phần 
(Cha]ahguttara) nói rằng: 

Pubbeva sumano dãnã  Dadam cittam pasädaye 

Datväã attamano hoti Esä puññassa sampadä. 

[Theo Lục Chi Phần, quyên số 2, điều 276, có phần Pã]i như vây: 

Pubbeva dãnã sũñmano Dadam cittam pasädaye 

Datvä attamano hoti Ksä yaññassa sampadä. 

Dịch nghĩa là: Xin cho có sự hoan hỷ trước khi sẽ thực hiện, xin duy trì sự tịnh tín ở 
ngay trong sát na đang thực hiện, và khi đã thực hiện xong rồi thì xin hãy làm cho khởi sinh 
lên sự hân hoan duyệt ý. Sự hiện hành với cả ba trạng thái tâm lý như vậy, là việc tạo ra quả 
phước báu được thành tựu một cách viên mãn cùng tội, tức là làm cho đắc thành sở câu sở 
nguyện của riêng mình. 

Và Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Thất Chỉ Phân 
(Sattanipäta) của Bộ Chú Giải Tăng Chỉ Bộ Kinh (Adguttara Atthakathä) nói rằng: 
Dãnañhimäna tisso cetanä paripunnam kãtum sakkontasseva mahapphalam hofểi - 
Việc cho ra mà đã được gọi là Xả Thí đó, phải là Xãả Thí được phối hợp với Tư Tâm Sở ở 
cả ba Thời mà người thực hiện có khả năng làm cho khởi sinh lên một cách viên mãn, và 
việc Xả Thí ấy mới sẽ có quả báo cực đại. 

Vật Thí (Vatthudäna) có bốn thê loại, đó là: 

1/V Phục Xảá Thí (Civaradäna): việc cúng đường y áo đến vị Tỳ Khưu, Sa Di, 
hoặc việc cho y phục vải mặc đến người nghèo khô. 

2/ Khất Thực Xả Thí (Pindapätadãna): việc cúng dường vật thực bỏ bát, hoặc VIỆC 
cho thực phẩm đến người nghèo khô. 

3/ Trú Sở Xả Thí (Senäsanadäna): việc cúng dường nơi trú ngụ, chăng hạn như 
kiến tạo tịnh thất, kiến tạo tu viện, kiến tạo giảng đường, v.V. 

4/ Dược Phẩm Xả Thí (Bhesajjadäna): việc cúng dường thuốc chữa bệnh, hoặc cho 
thuốc đến người bệnh hoạn. 

Việc phóng khí xả thí ây, hiện hữu ở rất nhiều nhóm với nhau, và tiếp theo đây sẽ 
trình bày để cho được thấy một cách tóm tắt, như sau: 


NHÓM HAI PHÁP XẢ THÍ (DUKADANA) 
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1. Tài Vật Xã Thí (Âmisadãna): việc hiến tặng cho ra các vật dụng, những vật chất, 
V.V, 

2. Pháp Bảo Xả Thí (Dhammadäna): việc hiến tặng Pháp Bảo làm thành Pháp Thí; 
tức là VIỆC trình bày thuyết giảng, việc giảng dạy, và việc soạn tác những kinh điển Giáo 
Pháp, và ấn tống phát hành làm thành Pháp Thí. 

Trong cá hai thể loại Xả Thí này, thì Pháp Thí là thể loại Xả Thí thanh lương thù 
thắng hơn Tài Vật Xả Thí. Như có Chánh Tạng Pä]i đã có đề cập đến rằng: Sabbadãnam 
dhammänam jinäti - Pháp Thí thù thắng hơn mọi thế gian thí - Dịch nghĩa là: Pháp Thí ắt 
hăn thù thắng hơn cả mọi xả thí. 

- Tài Vật Xả Thí cho quả phước báu là có đây đủ tài sản của cải vật chất. 

- Pháp Bảo Xả Thí cho quả phước báu là phát sinh Trí Tuệ (Paññã). 


Một phân khác nữa: 

1. Tự Chế Xả Thí (Sahatthikadäna): chính tự bản thân thực hiện việc xả thí. 

2. Vô Bì Ích Xá Thí (Anattikadäna): sai bảo tha nhân thực hiện thể cho. 

- Tự Chế Xá Thí thanh lương cao quý hơn Bì Ích Xả Thị, vì trổ sinh quả phước báu 
cho thành người có đây đủ tài sản cùng với đồ chúng tùy tùng. 

- Vô Bì Ích Xả Thí một khi trổ sinh quả phước báu thì cho dù quả thật là sẽ có được 
đây đủ tài sản, tuy nhiên về đồ chúng tùy tùng thì không hằng là sẽ có. 


Một phần khác nữa: 

1. Liễu Tri Xã Thí (Sampaj änadãna): việc tạo ra quả phước báu được phối hợp với 
sự hiểu biết, với sự liễu tri ở trong quả báo của hành động tạo tác ẫy. 

2. Bất Liễu Tri Xả Thí (Asampaj ñnadãna): việc tạo ra quả phước báu mà chẳng có 
sự hiểu biết, bất liễu tri ở trong vẫn đề Nghiệp Lực và Nghiệp Quả. 

- Liễu Tri Xả Thí một khi trổ sinh quả phước báu thì thường làm cho người có được 
tài sản của cải cùng với Trí Tuệ. 

- Bất Liễu Tri Xả Thí trổ sinh quả phước báu làm thành người có tài sản nhưng chăng 
có Chánh Niệm và Tuệ Giác. 


Một phân khác nữa: 

1. Luân Hồi Xả Thí (Vattanissitadana): việc tạo ra quả phước báu với sự mong cầu 
tài sản của cải; tức là mong cầu cho được giàu có, thành bậc bá hộ đại phú; và mong cầu 
Thiên Hữu Sản (Bhavasampattfi), tức là có sự mong câu được sinh làm Người, làm thành 
Chư Thiên, và làm thành Phạm Thiên. 

2. Níp Bàn Xá Thí (Vivaf{anissitadãna): việc tạo ra quả phước báu chắng có sự 
mong cầu ở trong tài sản của cải, và Thiên Hữu Sản, chỉ mong cầu một trong các thể loại 
của Tuệ Chánh Đắng Giác (Sammäsambodhi Ñãna), Tuệ Độc Giác (Paccekabuddha 
Ñana), Tuệ Chí Thượng Thỉnh Văn Giác (Aggasävakabodhi Ñãna), Tuệ Đại Thỉnh 
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Văn Giác (Mahäsavakabodhi Ñãna), và Tuệ Thông Thường Thỉnh Văn Giác (Pakati 
sävakabodhi Ñãna) với ngần ấy. 

- Luân Hồi Xả Thí chẳng được gọi là Xả Thí Ba La Mật, đó chỉ là Phố Thông Thiện 
Thí (Dãnakusalasämañña), một khi trô sinh quả báo thì cũng cho có được sự an vui ở Cõi 
Nhân Loại, Cõi Thiên Giới chỉ với ngần ấy, và không thể nào sẽ giúp đỡ cho đắc chứng Đạo 
— Quả một cách mau lẹ được. 

- Còn Níp Bàn Xã Thí thì được gọi là Xả Thí Ba La Mật, một khi trô sinh quả báo thì 
được thụ hưởng sự an vui ở trong Cõi Người và Trời, và có khả năng cho đắc chứng Đạo — 
Quả một cách mau lẹ được. 


NHÓM BA PHÁP XẢ THÍ (TIKADÄNA) 


Ở trong nhóm ba Pháp Xả Thí đây, gồm có Ty Liệt Xả Thí (Hmmadãna), Trung Bình 
Xá Thí (Majjhimadäna), và Tỉnh Lương Xả Thí (PanTtadäna) hiện hữu với nhau thể theo 
ba phân, đó là: 

+ Phần Thứ Nhất: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của bậc thấp hèn, tức 
là việc tạo ra quả phước báu có sự mong câu về lợi danh, việc tán thán khen ngợi. Trung 
Bình Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của bậc trung bình, tức là việc tạo ra quả phước báu 
có sự mong cầu về Nhân Sản, Thiên Sản. Tinh Lương Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của 
bậc cao thượng, tức là việc tạo ra quả phước báu theo phương thức của các Bậc Thánh Nhân 
và Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tát), đó chính là có sở nguyện vọng về Níp Bàn. 

+ Phần Thứ Hai: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của bậc thấp hèn, tức là 
việc tạo ra quả phước báu có sự mong cầu về Nhân Sản, Thiên Sản. Trung Bình Xả Thí việc 
tạo ra quả phước báu của bậc trung bình, tức là việc tạo ra quả phước báu có sở nguyện vọng 
về Tuệ Thinh Văn Giác, Tuệ Độc Giác. Tĩnh Lương Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của 
bậc cao thượng, tức là việc tạo ra quả phước báu có sở nguyện Vong về Tuệ Chánh Đắng 
Giác. 

+ Phần Thứ Ba: Ty Liệt Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của bậc thấp hèn, tức là 
ViỆc tạo ra quả phước báu phối hợp với Dục (Chanda), Cân (V Iriya), Tâm (Citta), Thâm 
(Paññã) một cách yếu kém, đề cập đến là việc mãn ý, nỗ lực tinh cần, ý thức và thâm thấu 
ở trong việc tạo ra quả phước báu â ấy một cách nhỏ nhơi hy thiểu. Trung Bình Xả Thí việc 
tạo ra quả phước báu của bậc trung bình, tức là việc tạo ra quả phước báu phối hợp với Dục, 
Cần, Tâm, Thâm một cách vừa phải, có chừng mực, đề cập đến là việc mãn ý, nỗ lực tỉnh 
cần, ý thức và thâm thấu ở trong việc tạo ra quả phước báu ây một cách tốt đẹp theo lẽ thông 
thường phổ thông. Tỉnh Lương Xả Thí việc tạo ra quả phước báu của bậc cao thượng, tức là 
việc tạo ra quả phước báu phối hợp với Dục, Cần, Tâm, Thâm một cách cùng tột, đề cập đến 
là việc mãn ý, nỗ lực tinh cần, ý thức và thâm thấu ở trong việc tạo ra quả phước báu ây một 
cách cùng tột, chân chánh theo phương thức của các bậc Hiền Triết. 


Một phần khác nữa: 
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1. Nô Lệ Xả Thí (Dãäsadãna): việc tạo ra quả phước báu với hàng hóa thụ hưởng tiêu 
_ dùng xấu tệ hơn vật dụng mà mình đang dùng, mình đang thụ hưởng. 

2. Băng Hữu Xả Thí (Sahäyadäna): việc tạo ra quả phước báu với hàng hóa thụ 
hưởng tiêu dùng tương đương với vật dụng mà mình đang dùng, mình đang thụ hưởng. 

3. Chủ Nhân Xả Thí (Sãmidãna): việc tạo ra quả phước báu với hàng hóa thụ hưởng 
tiêu dùng tốt hơn vật dụng mà mình đang dùng, mình đang thụ hưởng. 


Một phần khác nữa: 

1. Thế Trọng Xã Thí (Lokädhipateyyadana): việc tạo ra quả phước báu đa phần 
nghĩ tưởng đến người làm trọng đại, tức là tự bản thân chẳng có sự mãn ý để thực hiện, 
nhưng sợ tha nhân sẽ xem nhẹ khinh thường và chê trách, vì vậy mới thực hiện. 

2. Tự Trọng Xả Thí (Atfãdhipateyyadana): VvIỆc tạo ra quả phước báu nghĩ tưởng 
cho chính mình làm trọng đại, tức là tư duy rằng Ta đây cũng là hạng người giàu có, giá như 
chăng hiến tặng tài sản để giúp đỡ trong các sự việc Tiảy, thì quả là việc đáng hiểm ác, và 
chăng phải chút nào, vì vậy mới thực hiện. 

3. Pháp Trọng Xả Thí (Đhammädhipateyyadäna): VIỆC †ạo ra quả phước báu tư 
duy đến Pháp Bảo làm trọng đại, tức là thâm sát rằng việc phóng khí xả thí này, là Pháp 
chủng mà các bậc Hiển Triết hoan hỷ ưa thích thực hiện với nhau, và ngay cả Chư Giác Hữu 
Tình (Bồ Tát) một khi vẫn đang hoàn thành viên mãn Pháp Toàn Thiện (Pärami — Ba La 
Mật) thì trước nhất cũng đã hoàn thành Xá Thí Ba La Mật làm thành bước đi ban đầu, cho 
đến hết cả Chư Thinh Văn Giác của các Bậc Chánh Đăng Giác cũng hoan hỷ ưa thích ở 
trong việc kiến tạo Xả Thí này tương tự như nhau. Một khi đã thâm thị thấy được sự lợi ích 
như vậy rồi, thì cũng đã thực hiện duyên theo cơ hội và hợp theo thời. 

Ghi chú: Chỗ nói rằng việc phóng khí xả thí hiện hữu rất nhiều loại nhóm với nhau, 
tuy nhiên ở tại đây chăng thể nào trình bày cho tròn đủ hết cả mọi nhóm được, mà chỉ có 
dẫn đến trình bày vừa đủ một cách tóm lược; tất cả cũng do đã có trình bày để ở trong tài 
liệu giáo khoa về việc kiến tạo Thiện Thí, do đó chăng nhất thiết để sẽ phải dẫn đến trình 
bày ở tại đây thêm một lần nữa vậy. 


TRÌNH BÀY NĂM THẺ LOẠI HIÈN TRIẾT XẢ THÍ 
LUÔN CẢ PHẢN THIỆN CÔNG ĐỨC 


Pañcimäani bhikkhave sappurisadänäni, katamäni pañca ?- Này Chư Tỳ Khưu, 
có năm loại Xả Thí này xứng bậc Hiền Triết. Thế nào là năm ?” 

Saddhaya dãnam ded, sakkaccam đãnam det, kãlena dãnam deti, 
anuggahitacitto dãanam deti, at(ãnañca parañca anupahacca dãnam deti — Xả thí có 
lòng tin, xả thí có sự kính trọng, xả thí đúng thời, xả thí với Tâm không cượng ép, xả thí 
không làm thương tôn đến mình và người. 

1. Saddhaya kho pana bhikkhave dãnam datvä yattha yattha tassa đãnassa 
vipäko nibbattati, addho ca hoti mahaddhano mahãabhogo, abhiripo ca hoti dassanTyo 
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päsãdiko paramäya vannapokkharatãya samannägafo — Này Chư Tỳ Khưu, sau khi xả 
thí với lòng tin, ở chỗ nào rồi, thì quả đị thục của sự xả thí Ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho 
người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, xinh đẹp khả ái, dễ nhìn, có thành tín 
và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. 

2. Sakkaccam kho pana bhikkhave dãnam datvã yattha yattha tassa đãnassa 
vipäko nibbattati, addho ca hoti mahaddhano mahãbhogo, yepissa te puttäti vã dãräti 
vã dãsä(i vã pesäfi vã kammakaräti vã, tepi sussũ san(i sotam odahanti aññä cittam 
upatfhapendi - Và này Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí có sự kính trọng, ở chỗ nào rồi, thì quả 
đị thục của sự xả thí ấy sẽ đem lại kết quá, làm cho người ây được giàu sang, đại phú, tài sản 
sung mãn; và những con trai, các bà vợ, những người nô tỳ, các người đưa tin, các người 
làm công; với những người ấy đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lóng tai và phục vụ với 
Tâm hiểu biết. 

3. Kalena kho pana bhikkhave dãnam datvä yattha yaftha tassa dãnassa vipako 
nibbattati, addho ca hoti mahaddhano mahäbhogo, kãlãgatã cassa aftthã pacurä honti 
— Và này Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí đúng thời, ở chỗ nào rôi, thì quả dị thục của sự xả thí 
ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các 
vật dụng đến với người ây đúng thời và sung túc. 

4. Anuggahitacitto kho pana bhikkhave dãnam datvä yattha yattha tassa 
dãnassa vipäko nibbattati, addho ca hoti mahaddhano mahãbhogo, u]ãresu ca pañcasu 
kãmagunesu bhogãya cỉttam namati — Và này Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí với Tâm không 
gượng ép, ở chỗ nào rồi, thì quả dị thục của sự xả thí ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho người 
ây được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và có Tâm thiên hướng thụ hưởng đây đủ cả 
năm dục ân đức. | 

5. At(ãnañca parañca anupahacca kho pana bhikkhave dãnam datväa yattha 
vattha tassa dãnassa vipäko nibbattati, addho ca hofi mahaddhano mahãbhogo, na 
cassa kutoci bhogãnam upaghäto ãgacchati aggito vã udakato vã rãjafo vã corato và 
appiyato vä dãyãdato — Và này Chư Tỳ Khưu, sau khi xả thí không làm thương tôn đến 
mình và người, ở chỗ nào rồi, thì quả dị thục của sự xả thí Ấy sẽ đem lại kết quả, làm cho 
người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và không có một tai họa nào từ đâu đến, 
đến với tài sản của người Ấy, hoặc từ nơi lửa, từ nơi nước, từ nơi Vua Quan, từ nơi kẻ trộm, 
từ nơi các người thù địch hoặc từ nơi các người thừa tự. 

Imäni kho bhikkhave pañca sappurisadänänTfi - Này các Chư Tỳ Khưu, có năm 
loại xả thí này xứng bậc Hiền Triết.” (Trích ở trong Chánh Tạng - Tăng Bộ Kinh thuộc Ngũ 
Chi Pháp, quyền thứ nhất, điều 152 — Kinh Hiền Triết Xả Thị). 

Dịch nghĩa là: Này Chư Tỳ Khưu, Hiền Triết Xả Thí hiện hữu ở năm điều. Là những 
điều chi ? Một là việc phóng khí xả thí với lòng sùng tín, với niềm tin ở trong việc tác hành 
và quả báo của việc tác hành, làm thành Tịnh Tín Xả Thí (Saddhadäna). Hai là việc phóng 
khí xả thí với với lòng kính trọng, cả ở trong việc tự thân thực hiện xả thí với cả vật thí đều 
tịnh khiết hoàn hảo, làm thành Tôn Kính Xá Thí (Sakkaccadana). Ba là việc phóng khí 
xả thí cho phải thời, với thời gian thích hợp, làm thành Hợp Thời Xả Thí (Kaladäna). Bốn. 
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là việc phóng khí xả thí với việc từ bỏ một cách chân thật, không có gượng ép, không có 
_ việc đính mắc lo âu ở trong các vật thí ấy, làm thành Chu Tế Xả Thí (Anuggahitadäna — 
Chiếu Liệu Xả Thị). Năm là việc phóng khí xả thí không có đụng chạm làm tốn hại tự bản 
thân và tha nhân, làm thành Bất Tổn Hại Xả Thí (Anupahacca dãna). 

1/ Tịnh Tín Xả Thí: Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí với lòng sùng tín, 
với niềm tin ở trong việc tác hành và quả báo của việc tác hành ấy, thì quả báo của loại xả 
thí này thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành người giàu sang sung túc, 
có nhiêu tài sản, sung mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, có thân sắc hình hài xinh 
đẹp, hạp nhãn, đáng thành tín, đa đẻ phu sắc của xác thân hồng hào. 

2/ Tôn Kính Xả Thí: Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí với lòng kính trọng 
cả Ở trong việc tự thân thực hiện xả thí với cả vật thí đều tịnh khiết hoàn hảo, thì quả báo 
của loại xả thí này thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành ñBƯỜI giàu 
sang sung túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, vợ chồng 
và con cái, nô bộc, người giúp việc, người làm công của người ẫy, thường tâm phục tín cần 
vâng lời, chắng có trái ý bất hòa trong mọi sự việc. 

3/ Hợp Thời Xả Thí: Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí cho phải thời, với 
thời gian thích hợp ấy, thì quả báo của loại xả thí ấy thường sinh khởi trong mọi kiếp sống 
nối tiếp, làm thành ngƯỜi giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục ân 
đức một cách rộng lớn, có sự phát triển thịnh vượng kê từ ngày tháng đâu tiên của thời thanh 
xuân, có quả phúc lợi thích hợp một cách thặng dư thừa thãi. 

4/ Chu Tế Xả Thí (Chiếu Liệu Xả Thí): Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí 
VỚI VIỆC từ bỏ một cách chân thật, không có gượng ép, không có việc dính mắc lo âu ở trong 
các vật thí ấy, thì quả báo của loại xả thí này thường sinh khởi ở trong mọi kiếp sống nối 
tiếp, làm thành người giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, sung mãn với cảnh dục ân đức 
một cách rộng lớn, có Tâm thiên hướng ở trong việc sẽ thụ hưởng cảnh dục ân đức, nơi mình 
sinh hoạt một cách hạnh phúc thoải mái, chăng phải chỉ làm thành người chầu chực trông 
nom tài sản. 

5/ Bất Tốn Hại Xả Thí: Này Chư Tỳ Khưu, người phóng khí xả thí không có đụng 
chạm làm tốn hại tự bản thân và tha nhân, thì quả báo của loại xả thí này thường sinh khởi 
ở trong mọi kiếp sống nối tiếp, làm thành ngƯỜi giàu sang sung túc, có nhiều tài sản, Sung 
mãn với cảnh dục ân đức một cách rộng lớn, tài sản tiền của bạc vàng của mình hiện hữu 
đều được thoát khỏi cả năm điều tai họa, có hỏa tai, thủy tai, tai họa từ vua quan, tai họa từ 
đạo tặc, và tai họa từ ở con cháu, thân quyến, anh em làm người thừa kế bất hảo. 

Này Chư Tỳ Khưu, việc phóng khí xả thí với năm thể loại này, được gọi là Hiền 
Triết Xả Thí (Sappurisadana) (việc phóng khí xả thí của các Bậc Hiển Triết) 

Ghi chú: Hiền Triết Trì Giới (Sappurisasila) và Hiền Triết Tu Tập (Sappurisa 
bhäãvanã) cũng có năm thể loại Pháp tương tự như vây, và chỉ có sự khác biệt với nhau ở 
phân công đức. Tức là Trì Giới có công đức cho được đón nhận sự an vui về Thân, an vui 
về Tâm. Tu Tập có công đức làm cho Tâm Thức được kiên định, bất dao động ở Thế Gian 
Pháp, và có Trí Tuệ tịnh hảo. 
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MỘT KHI TÔNG KẾT THÌ XÁ THÍ CÓ ĐƯỢC BÓN THÊ LOẠI, Đó Là: 


1. Tư Tâm Sở Xã Thí (Cetanädäna): tức là Tư Tâm Sở phối hợp với Đại Thiện, 
làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

2. Vật Dụng Xã Thí (Vatthudäna): tức là Tứ Vật Dụng làm thành vật xả thí. 

3. Vô Tham Xã Thí (Alobhadäna): tức là Tâm Sở Vô Tham phối hợp với Tư Tâm 
Sở làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

4. Kiềm Chế Xã Thí (Viratidäna): tức là ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần có việc cấm 
chỉ Bất Thiện Ác Hạnh, làm thành tác nhân đề cho tất cả loài Hữu Tình không phải bận tâm 
lo ngại ở trong việc sẽ làm phát sinh lên các điều tai họa, làm thành Vô Ủy Thí 
(Abhayadäna) cả ở nội phần và ngoại phân. 


- NHƯ CÓ TRÌNH BÀY DẪN CHỨNG PHÂN PÄLI 
VÈẺ VIỆC TÔNG KẾT CÁ BÓN LOẠI XẢ THÍ 


1. Cetasiko dhammo dãnantfi ? Amantfä (trích ở trong câu Kệ Xả Thí, Chánh Tạng 
Pali thuộc bộ Ngữ Tông — Phẩm Thứ Bảy (Sattamavaggakathävatthu): Tư Tâm Sở phối 
hợp với Đại Thiện gọi là Xả Thí phải chăng ? Giải đáp rắng “Đúng vậy.” 

2. Theyyadhammo dãnanti ? Aman(ä (trích ở trong câu Kệ Xả Thí, Chánh Tạng 
Päli thuộc Bộ Ngữ Tông — Phẩm Thứ Bảy): Của cải vật chất gọi là Xả Thí phải chăng ? Giải 
đáp rằng “Đúng vậy.” _ 

3. Tam sampayutto alobhopi đãnam nãma (trích ở trong Bộ Chú Giải Tổng Hợp 
Kinh (Suttasañgaha Atthakathã) và Bộ Phụ Chú Giải Căn Gốc (Mũlafikã): Tâm Sở Vô 
Tham phối hợp với Tâm Sở làm thành tác nhân của việc cho ra, cũng được gọi là Xả Thí. 

4. Panäfipä(äã pafivirato bhikkhave ariyasävako aparimanãanam saf(ãnam 
abhayam deti idam bhikkhave pathamam dãnam mahãdãnam (trích ở trong bài Kinh 
Kết Quả (Abhisandanasutta) — Phẩm Xả Thí, Chương thứ tám (Atthakanipãta) thuộc 
Chánh Tạng Pä]i Tăng Chi Bộ Kinh): Bậc Thánh Thinh Văn Giác đã diệt trừ việc Sát 
Tứ, đã thường cho Vô Úy Thí đến tẤt cä loài Hữu Tình chắng thể ước lượng được. Việc 
cho Vô Úy Thí đến tất cả loài Hữu Tình đây, đã được gọi là Đại Thí Đệ Nhất. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ v.v. CỦA XẢ THÍ THIỆN 


1. Trạng Thái (Lakkhapa): có việc phóng khí, làm trạng thái (Pariccägalakkha 
uam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc diệt trừ Tham (Lobha), làm phận sự (Lobhaviddham 
sanarasam) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppafthäna): có sự sung túc trong kiếp sống và giải thoát | 
khỏi kiếp sống, làm trạng thái hiện bày (Bhavavibhavasam patfipaccuppaf(hãnam) 
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4. Nhân Cần Thiết (Padatthanam): Tâm Sở Tín có thực tính tịnh tín ở trong sự 
việc khả tín, làm nhân cận (Saddheyyapadatthãnam) 


TRÌNH BÀY PHÁP ĐỐI LẬP (PATIKKHEPADHAMMA) v.v. 
CA XẢÁ THÍ THIỆN 


1. Đối Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện mà phải bị diệt 
trừ, ây là Tham (Lobha). 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự băng lòng của Xả Thí 
Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Tham (Alobha). 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppädetabbadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là ba Bậc Đạo thấp và ba Bậc Quả thấp [lập ý đến mãnh lực của Xả Thí 
Thiện làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti). | 


Phần cuối cùng của từ ngữ nói rằng Xả Thí (Đăna) đây, xin được rút lời yếu giảng 
của Ngài Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có đề cập đến và để ở trong Bộ Chú Giải Đại Phẩm 
Kinh (Suttantamahävagga Atthakathä, điều 225) nói rằng: 

vam nãtimahantampi Puññam äyatane katam 
Mahavipäkam hot Kattabbam tam vỉibhãvinã 

Dịch nghĩa là: Phước báu đã được thực hiện để ở trong phần Siêu Thoát Tăng Đoàn 
(Paramatthasaipha) và Thế Tục Tăng Đoàn (Sammutisaagha) luôn cả đến với Giới 
Định Tuệ (Sila — Samaädhi — Paññä) hăng nương trú ở trong việc ươm mâm quả phước 
đây, thì cho dù hạt đã được gieo trồng chỉ nhỏ bé bằng hạt bồ đề, thế nhưng quả phước báu 
lại được đón nhận vô cùng to lớn sánh tợ cô thụ bồ đề vậy. Chính vì lý do này, xin các bậc 
thiện nam tử và các bậc nữ lưu có tiên thiên thông tuệ, hãy nên phối hợp với Đức Tin, và an 
trú Tâm vào trong việc tạo ra quả phước báu đây, với niềm tin bất thối. 


2. TRÌ GIỚI (SĨLA - GIỚI LUẬT) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng: Silayati kãyavacIlkammani sammä dahafiti = 
SIlam - Pháp chủng nào thường làm cho Thân Hành Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực 
được an định tốt đẹp, như thế Pháp chủng ấy gọi là Trì Giới. Tức là Tư Tâm Sở 
(CetanAcetasika) tác hành cho việc hoạt động ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn trong điều 
kiện tốt đẹp, để cho Thiện được khởi sinh. Tư Tâm Sở Xá Thí (Dãnacetan8) là Tư Tâm 
Sở liên quan với việc phóng khí xả thí. Tư Tâm Sở Trì Giới (S1lacetanä3) là Tư Tâm Sở 
liên quan với việc thọ trì giới luật. Với những thể loại này cũng có sinh khởi đối với Chư vị 
Thánh Nhân, và hết cả thây những thê loại Tư Tâm Sở này hiện hữu ở trong các Tâm Khởi 
Sinh Đại Duy Tác (Mahäkiriyäcittuppäda). Còn đối với Tư Tâm Sở Xả Thí, Tư Tâm Sở 
Trì Giới trình bày để ở trong Thập Phúc Hành Tông đây, là đặc biệt chỉ lập ý đến Tư Tâm 
Sở hiện hữu ở trong các Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahäkusalacittuppäada). Điều này 
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giải thích rằng từ ngữ Trì Giới (STla) hình thành Tư Tâm Sở có sự thúc đây dẫn dụ cho Thân 
— Ngữ được an trú ở trong các lễ nghi thanh lịch thiện hảo, và luôn cả cản ngăn không cho 
các Pháp Bất Thiện liên quan với Thân Ác Hạnh (Kãyaduccarita), Ngữ Ác Hạnh (VacT 
duccarita) có được cơ hội hiện bày. Điều này trình bày cho được biết rằng Trì Giới Ấy, chỉ 
có nhiệm vụ giữ gìn ở Lộ Thân Môn —- Ngữ Môn không cho hiện hành ở trong con đường 
Ác Hạnh khởi sinh do được duyên theo từ các Pháp Bắt Thiện. Còn việc gìn giữ ở Lộ \4 
Môn đề ngăn không cho những Ý Ác Hạnh được khởi sinh, là nhiệm vụ riêng biệt của phần 
Tu Tập (Bhävan8). 


Một câu Chú Giải khác nữa STlayati kusaladhamme upadhäreftid = STlam — Pháp 
chủng nào thường gìn giữ bảo hộ Thiện Pháp (Kusaladhamma) có Định (Samaädhi), Tuệ 
(Paññä), và Giải Thoát (Vimutfi) v.v. một cách chu tường cần trọng, như thế Pháp chủng 
ấy gọi là Trì Giới. 

Giải thích răng Tư Tâm Sở Trì Giới là việc gìn giữ thọ trì các điều giới luật 
(Sikkhäpada) có Sát Tử Kiềm Chế (Pänätipätavirati) v.v. Những thê loại này có khả 
năng bảo hộ cho Định, Tuệ, và Đạo, Quả được sinh khởi; cũng ví như nền mặt đất là chỗ 
nương nhờ của tất cả mọi sự vật, của cả Hữu Sinh Mạng và Vô Sinh Mạng. Giả như mất đi 
nền mặt đất là chỗ nương nhờ, thì tất cả các sự vật Hữu Sinh Mạng và Vô Sinh Mạng ây, ăt 
hắn không thê nào được khởi sinh lên và phát triển lên được. Điều tỷ dụ như thể nào, thì 
Định, Tuệ, và Đạo Quả, những thể loại này thường nương vào mà sinh khởi, nếu giả như 
loại trừ việc Trì Giới Thiện đi rồi, thì những sự việc này ắt hắn không thê nào khởi sinh lên 
được. Vì thế, Đức Thế Tôn Ngài mới giải thích sự trọng yếu của Trì Giới trong việc tu tập 
để thoát khỏi Luân Hồi Khỗ (V attadukkha) là nơi có sự khốn khổ cả ở ngoại phần và nội 
phân, và cho đạt đến Níp Bàn, Ngài đã nói rằng: 


Sile patit(häya naro sapañño  Cifttam paññañca bhãvayam 
Atäme nipako bhikkhu So imam vija(aye jatam. 


Dịch với nội dung chính nói rằng: Người hữu trí được sinh từ Nghiệp Lực (Nghiệp 
Lực Trí - Kammajapaññä) và đã phối hợp với Tái Sinh Tam Nhân này, cùng với kiên định 
ở trong Trì Giới Thiện làm thành Cận Y (Ủpanissaya) là nền tảng của An Chỉ (Samatha) 
và Minh Sát Tuệ (Vipassanä), thành người cần mẫn có khả năng để thiêu đốt các Bất Thiện 
Pháp cho bị tàn rụi đi, thành người hữu trí có khả năng để làm cho pháp đối kháng với mình 
là Sỉ Mê (Moha) phải bị khô cạn ổi, hoặc thành người hữu trí lây Trí Tuệ làm công cụ bảo 
hộ cho mình được thoát khỏi pháp đối kháng là Si Mê, hoặc thành người hữu trí dẫn dắt 
Cảnh Nghiệp Xứ (Arammanakammatthãäna) là Danh và Sắc cho được hiện bày rõ ràng 
đến với mình, và rồi có khả năng làm cho Định (Samädhi) và Minh Sát Trí (Vipassanã 
Ñãna) được phát triển lên cùng tột, đi theo một cách tuần tự. 

Người thâm thị nội phần Vòng Luân Hồi (Samsäravatta) và đã phối hợp với sáu 
thể loại Ân Đức (Guna) ấy là Giới (Sila), Định (Samaädbi), Tuệ Tái Sinh (Pafisandhi 
PaññR), Tuệ Minh Sát (Vipassanä Paññä), Tuệ Bảo Hộ (Parihärika Paññ3), và Chánh 
Tỉnh Tân (Sammappadhãna), như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thế là người ấy đã có thê 
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tháo gỡ mối đây triền phược đi, đó là Ái Dục (Tanhã) mà đã được sánh như một nhánh gai 
nhọn của cây tre mọc rậm rì, um tùm, bao bọc phủ trùm lấy cả thân cây ấy vậy. 


TRÌNH BÀY PHÂN LOẠI GIỚI LUẬT (SĨLA) 


Có bốn loại Giới Luật (Sla) đó là: 1/ Tỳ Khưu Giới Luật, 2/ Tỳ Khưu Ni Giới Luật, 
3/ Sa Di Giới Luật, 4/ Thế Tục (Cư Sĩ Tại Gia) Giới Luật. 

Trong bốn loại Giới Luật ấy, gồm có: 

+ 227 điều giới luật đã được trình bày để ở trong Tỳ Khưu Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới (Bhikkhupätimokiha) gọi là Tỳ Khưu Giới Luật (Bhikkhusrla). 

+331 điều giới luật đã được trình bày để ở trong Tỳ Khưu Ni Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới (Bhikkhunipätimokkha) gọi là Tỳ Khưu Ni Giới Luật (BhikkhunisTla). 

+ 10 điều giới học, có Pãnãtipätã veramanï v.v.- Tránh khai việc Sát Tử v.v. cho 
đến j Ätariparajatapatiggahanä veramap — Tránh khai sự thọ lãnh, cất giữ, hoặc bảo kẻ 
khác thọ lãnh và cất giữ vàng bạc, là điều cuối cùng, hoặc 75 điều Ung Học Pháp 
(Sekhiyasikkhãpada). Những thẻ loại này gọi là Sa Di Giới Luật (SãmanerasTla - Cần 
Sách Giới Luật), hoặc còn gọi là Tiểu Sa Môn Giới Luật (AnupasampannasTla). 

+ 5 điều giới luật, tức là Ngũ Giới đây, gọi là Thế Tục Giới Luật (GahatthasTla — 
Cư Sĩ Tại Gia Giới Luật). 

Trong bốn loại Giới Luật ấy, thì Tỳ Khưu Giới Luật và Tỳ Khưu Ni Giới Luật cần 
phải có việc thọ trì giới nguyện (Samaädãna) một cách đặc biệt, và chăng cần phải thọ trì 
một cách riêng biệt. Ngay sau khi đã được Tứ Tác Bạch Tuyên Ngôn Hành Tăng Sự 
trước Tăng Đoàn (Ñ atticatutthakammaväcä) một cách chân chánh hợp pháp ở bên trong 
cột mốc của khu vực có hạn định kiết giới, chỗ được gọi là Kiết Giới Vực Simä (còn gọi là 
Thánh Địa Tam Bảo), thì loại Giới Luật này mới được thành tựu. 

Đối với Sa Di Giới Luật ấy, thì cũng tương tự như vậy, cần phải có việc thọ trì ĐIỚI 
nguyện một cách đặc biệt, và chăng cần phải thọ trì một cách riêng biệt. Ngay sau khi làm 
Lễ Xin Y Chỉ (Saränagamana) với nghỉ thức ba lần phát nguyện một cách chân chánh hợp 
pháp ở tại khu vực của người ban cho (Thầy Tế Ðộ) và người thọ nhận (Tân Sa Dì), thì loại 
Giới Luật này mới được thành tựu. 

Từ ngữ Thế Tục (Gahattha) dịch nghĩa là người cư sĩ tại gia. Như có câu Chú Giải 
nói răng Gabe tỉt(hatiti = Gahaf{tho - - Người nào ở trong nhà, như thế người ây gọi là người 
Thế Tục. Đối với Thế Tục Giới Luật ấ ây, thì cần phải có việc thọ trì ĐIỚI nguyện một cách 
riêng biệt, nếu chỉ có Thọ Trì Tam Quy (Tisaranagamana) trơn thôi, thì vẫn chưa được 
gọi là người có Thế Tục Giới Luật, và chỉ được gọi là người đã có Thọ Tam Quy ngần ấy 
thôi. 


TRÌNH BÀY VIỆC THÀNH NGƯỜI PHẠM GIỚI LUẬT (DUSSĨLA) 
VÀ BẤT TRI SĨ (ALA.JJI—- BẤT THỦ THANH QUY) 
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+ Đi với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni là người Phạm Giới Luật (DussTla), tức là bất luận 
vị Tỳ Khưu hoặc vị Tỳ Khưu Ni nào, sau khi đã được Tứ Tác Bạch Tuyên Ngôn Hành 
Tăng Sự trước Tăng Đoàn (Ñatticatutthakammaväcã) một cách đúng pháp ở bên trong 
cột mốc của khu vực có hạn định kiết ĐIỚI, chỗ được gọi là Kiết Giới Vực Sữmmäã (Thánh 
Địa Tam Bảo) thành tựu viên mãn rồi, thì vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ấy đã được gọi là 
người đã thọ Cụ Túc Giới với 227 hoặc 331 điều giới luật hiện hữu, và chăng cần phải thọ 
trì giới nguyện một cách riêng biệt lại một lần nữa; suốt trọn thời gian khi vẫn chưa nói ra 
lời từ bỏ điều giới luật, hoặc vẫn chưa đến việc thành người Phạm Tội Bất Cộng Trụ 
(Apattipäräjika), thì lúc bấy giờ sẽ nói được rằng người ấy vẫn còn hiện hữu ở trong Tỳ 
Khưu Giới Luật hoặc Tỳ Khưu Ni Giới Luật một cách chân chánh hợp pháp. Tuy nhiên, một 
khi đã nói ra lời từ bỏ điều giới luật, hoặc đã đi đến việc thành kẻ phạm phải Tội Bất Cộng 
Trụ rồi, thế là những loại Tỳ Khưu Giới Luật hoặc Tỳ Khưu Ni Giới Luật ấy đã chấm dứt. 
Bởi thế cho nên, vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ây, một khi vẫn chưa chuyển đôi giới tính, 
để thành người thế tục (cư sĩ tại gia), hoặc thành Sa Di, Sa Di Ni, mà vẫn còn duy trì lời 
phát nguyện (Pafiññãna) là Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Nị, thế thì lúc bấy giờ sẽ nói răng vị 
ây là người Phạm Giới Luật (Dussila). 

Lại nữa, người đã được gọi là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni ấy, cũng có khi vẫn không thành 
tựu trong việc Thọ Cụ Túc Giới (Upasampada), là một khi ở trong phương thức Hành 
Tăng Sự Cụ Túc Giới (Upasampadakamma) ấy, đã có phát sinh lên bất luận một trong 
năm điều Hư Hoại (Vipatfi) như sau: 

1. Sự Tình Hư Hoại (Vatthuvipatfi): tức là Cụ Túc Giới Tử (Upasampadäpek 
kha — Cụ Túc Chí Nguyện Tâm Giả) ấy, là vị lập ý sẽ xuất gia vẫn chưa tròn đủ 20 tuổi 
thọ. | 

2. Kiết Giới Vực Hư Hoại (SImävipatti): tức là Simä Thánh Địa Tam Bảo (khu 
vực có hạn định kiết giới để hành Tăng Sự, Kiết Giới Vực Simä) đã bị hư hoại. 

3. Câu Hội Hư Hoại (Parisavipatfi): tức là Tăng Đoàn câu hội không tròn đủ số 
lượng đề hành Tăng Sự. 

4. Tuyên Ngôn Hư Hoại (Ñattivipatti): tức là việc tụng đọc Tuyên Ngôn không 
đúng pháp. 

5. Hành Tăng Sự Hư Hoại (Kammaväeävipatfi): tức là việc tụng đọc Tuyên Ngôn 
Hành Tăng Sự sai trật. 

Nếu nhỡ như có việc thiếu sót đi đù chỉ là một trong năm điều Hư Hoại (Vipatdi) 
như đã vừa đề cập đến ở tại đây; thì vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni ấy, cho dù đã được xuất 
ø1a cho đến 50 — 60 năm tuôi đạo (hạ lạp) đi nữa, cũng chỉ được gọi là Tỳ Khưu hoặc Tỳ 
Khưu Ni ngần ấy thôi, tuy nhiên vẫn không thành tựu việc Thọ Cụ Túc Giới một cách chân 
chánh hợp pháp căn cứ theo Tạng Luật (Vinayapifaka). 

+ Đối với Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni là kẻ Bắt Tri Sĩ (Alajjï— kẻ Bất Thủ Thanh Quy). 
tức là bất luận vị Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni nào đã tác hành với Tư Tâm Sở xâm phạm các 
điều giới luật khác, ở phần ngoài ra việc Phạm Tội Bất Cộng Trụ (Äpatti pãrãjika), như. 
có Tăng Tàn (Saủghãdisesa), hoặc Ưng Đối Trị Thanh Tịnh (Suddha pãcittiya) v.v. Ấy 
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mà vẫn chưa chịu thụ nhận việc Phạm Tội (Apattij) â ấy cho đúng pháp dựa theo Tạng Luật. 
_Có nghĩa là, nếu giả như đã Phạm Tội Tăng Tàn rồi, thế mà vẫn chưa thực hiện việc thọ 
Hành Phạt Tội Tăng Tàn (Vuftfhänakamma) tức là có việc ở Biệt Trú (Pariväsa) và 
Cắm Phòng (Mãnatta). Giả như đã phạm đến các tội khác, như có Ưng Đối Trị Thanh Tịnh 
v.v. và vẫn chưa thực hiện việc Hành Xưng Tội Danh (Desanä kamma) có việc trình bày 
việc Phạm Tội (Apatt) â ây cho phát lộ đến bạn bè Pháp Hữu (Sahadhammika) như vậy 
rồi, thì sẽ nói rằng vị Ấy là kẻ Bất Tri Sĩ (AlajjT— kẻ Bất Thủ Thanh Quy. là kẻ Vô Tàm, 
không biết hỗ thẹn). Trong cả hai hạng Người này, thì hạng người là người Phạm Giới 
Luật (Dussrla) có tội nặng hơn, còn hạng người là kẻ Bất Tri Sĩ thì có tội nhẹ hơn. 


+ Đối với Sa Di là người Phạm Giới Luật (Dussila) và là kẻ Bất Tri Sĩ (Alajj Ị — kẻ 
Bất Thủ Thanh Quy), sự thật là vị Sa Di ấy, nếu như Người Truyền Cho (Thầy Tế Độ) 
thụ Tam Quy (Tisaranagamana) và Người Thụ Nhận (vị Sa Di) Tam Quy, đã được nói 
rằng đúng pháp theo đủ hết cả Ba Thời (Tatlyavära), vả lại dù cho vẫn chưa phải có việc 
thọ trì giới nguyện (Samädãna) mười điều giới luật, có Pãnãfipäftäã veramanI v.v. - Tránh 
khai việc Sát Tử, v.v. một cách đặc biệt đi nữa, thì cũng coi như vị ây đã thành tựu vị Sa DI 
qua việc thụ nhận Tam Quy ấy rồi, và luôn cả Sa DI Giới Luật cũng được thành tựu một 
cách chân chánh hợp pháp. Kẻ từ lúc ấy trở đi cho suốt trọn thời gian khi mà vẫn chưa 
chuyển đổi giới tính; hoặc vẫn chưa phạm vào một trong mười điều ở phân Hủy Diệt Giới 
Tính (Liñganäsana — Tính Biệt), và chừng nào cả mười điều giới luật vẫn còn có thể hiện 
hữu ở trong đời sống của sự thành vị Sa Di ây; thì như thế, việc trình bày cả mười điều giới 
luật, có Pãnätipãtä veramani v.v. - Tránh khai việc Sát Tử, v.v. cho đến J ätariparajata 
pafiggahanã veramamI — Tránh khai sự thọ lãnh, cất giữ, hoặc bảo kẻ khác thọ lãnh và cất 
giữ vàng bạc, là chỗ điều giới luật cuối cùng, kế từ sau khi đã thụ Tam Quy với cả ba lần, 
tiếp nối theo đó là chỉ để cho vị Sa Di hiểu biết mà sẽ nên lưu tâm gìn giữ ở trong các điều 
giới luật ấy. 


Cũng như Đức Thế Tôn đã có lập ý trình bày để ở trong Kệ Điều Giới Luật 
(Sikkhapadakath3) thuộc Chánh Tạng Luật Pä]i phần Đại Phẩm Luật (Mahävagøa 
vinaya) nói rằng: Anujanami bhikkhave sãmaneränam dasa sikkhãpadäni, tesu ca 
samanerehi sikkhitam pänãfipätã veramanim v.v. jãtariparajatapafigøahanäa 
veramanim như vầy. 

Trong cả mười điều giới luật mà vị Sa Di đã xâm phạm đến phần Hủy Diệt Giới 
Tính (Liäganäsana — Tính Biệt ấy, thì có được năm điều, đó là kể từ Panäfipätä 
veramamI v.v. — Tránh khai việc Sát Tử, v.v. cho đến Surãmerayamajjapamädatthänã 
veramanI — Tránh khai việc uỗng rượu và các chất say, là điều cuối cùng. Còn năm điều 
còn lại, kế từ Vikãlabhojanã veramapT v.v. — Tránh khai việc thọ thực phi thời (ăn sái giờ) 
cho đến J äfarñparajata paf{igøahanä veramanI— Tránh khai sự thọ lãnh, cất giữ, hoặc bảo 
kẻ khác thọ lãnh và cất giữ vàng bạc, là chỗ điều giới luật cuỗi cùng. là chỉ thụ nhận việc xét 
xử tội bằng Hành Phạt (Dandakamma) ngần ấy thôi. Như thế, vị Sa Di nào đã xâm phạm 
vào một trong năm điều giới luật có liên quan đến phân Hủy Diệt Giới Tính (Liñganäsana 
— Tính Biệt) Ấy, thì phải bị hoàn tục khỏi đời sống Giới Hạnh Sa Di, hoặc nêu không muốn 
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để sẽ phải hoàn tục thì nhất thiết phải thụ nhận truyền Tam Quy mới lại. Nếu nhỡ như đã 
xâm phạm điều giới luật mà có liên quan với việc Hành Phạt (Dandakamma), thì hãy đến 
xin thụ nhận việc trừng phạt từ vị Thầy Tế Độ (Upajjhäya) hoặc vị Thây Giáo Thọ 
(Acäriya) để cho có được sự trong sạch trở lại đến cho mình. 

Bởi vì lẽ ây, vị Sa Di nào đã có sự sai phạm điều giới luật liên quan đến một trong 
mười điều ở phân Hủy Diệt Giới Tính (Liäganäsana — Tính Biệt) ấy, mà vẫn chưa chịu 
hoàn tục khỏi đời sống Giới Hạnh Sa Di, hoặc vẫn chưa chịu thụ nhận việc truyền Tam Quy 
mới lại, thì sẽ nói được rằng vị Sa Di ây đã là người Phạm Giới Luật (DussTla). Nếu nhỡ 
như vị Sa Di nào đã xâm phạm điều giới luật mà có liên quan với một trong mười điều Hành 
Phạt (Dandakamma) nhưng vẫn chưa chịu xin thụ nhận việc trừng phạt từ vị Thầy Tế Độ 
(Upajjhãya) hoặc vị Thây Giáo Thọ (Ácãriya) để cho có được sự trong sạch trở lại đến 
cho mình, thì sẽ nói được rằng vị Sa Di â ây đã là kẻ Bắt Tri Sĩ (Alajjï — kẻ Bắt Thủ Thanh 
Quy, là kẻ Vô Tàm, không biết hỗ thẹn). 


THẬP ĐIÊU HỦY DIỆT GIỚI TÍNH (LIÑGANÄSANA), Đó Là: 


1. Sát Tử Giả (Pänätipäfi hofi): Sa Di là kẻ sát tử loài Hữu Tình. 

2. Đạo Tặc Giả (AdinnädäyT hofi): Sa Di là kẻ đạo tặc. 

3. Phi Phạm Hạnh Giả (AbrahmacärT hofi): Sa Di là kẻ xâm phạm Phi Phạm Hạnh. 

4. Vọng Ngữ Giả (Musävadi hoti): Sa Di là kẻ nói dối. 

5. Âm Tứu Giả (SurãmerayamajjapayT hoti): Sa Di là kẻ uống rượu và các chất 
Say. 

6. Ngôn Từ Phỉ Báng Đức Phật (Buddhassa avannam bhãsati): Sa DI là kẻ nói lời 
phỉ báng miệt thị Đức Phật. 

7. Ngôn Từ Phi Báng Pháp Bảo (Dhammassa avannam bhãsafi): Sa Di là kẻ nói 
lời phi báng miệt thị Pháp Bảo. 

§. Ngôn Từ Phí Báng Tăng Bảo (Saủghassa avannam bhãsati): Sa Di là kẻ nói lời 
phi báng miệt thị Thánh Tăng hoặc Tục lăng. 

9. Tà Kiến Giả (Micchädiffhiko hofi): Sa Di là kẻ có sự thấy sai chấp lầm, chẳng 
hạn như Thường Kiến (Sassataditthi). 

10. Tỳ Khưu Ni Tác Ác Giả (BhikkhunTdũsako hoti): Sa Di là kẻ hãm hại vị TỲ 
Khưu NI. 

Nếu giả như vị Sa Di nào đã xâm phạm một trong mười điều Hủy Diệt Giới Tính này 
rồi, thì thường là đứt mắt sự thành vị Sa Di, và cân phải hoàn tục đi. Nếu nhỡ như không có 
ý định để sẽ hoàn tục, đôi với việc xâm phạm một trong chín điều Hủy Diệt Giới Tính này 
(ngoại trừ Tà Kiến) thì cho vị Sa Di ấy thực hiện việc xin thú tội sự phạm tội của mình đến 
với vị Thầy Tế Độ hoặc vị Thây Giáo Thọ cùng với lời Tự Phát Nguyện (Patiññãna) cho 
việc lưu tâm cần phòng để ngăn không cho tái phạm vào ở trong các điều Hủy Diệt Giới | 
Tính ấy lại nữa. Khi đã hoàn tất xong, kế tiếp là việc xin được thụ nhận việc truyền Tam 
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Quy mới trở lại. Và như thê, mới sẽ thành vị Sa Di bình thường, tức là đã có Giới Luật 
_ (SNla) của việc thành tựu vị Sa Di như lúc ban đầu. 

Còn điều thứ chín của phân Hủy Diệt Giới Tính tức là Tà Kiến ẫy, nếu giả như vị Sa 
Di nào đã có xâm phạm rồi, thì cũng tương tự, là cần phải hoàn tục khỏi đời sông Giới Hạnh 
Sa Di; hoặc nếu không có ý định để sẽ hoàn tục, thì điều trước tiên phải là người từ bỏ sự 
thấy sai chấp lầm á ây, và trở thành người có Chánh Kiến; thế rồi trình bảy Sự trong sạch của 
mình cho phát lộ nguyện làm thành người có Chánh Kiến đến với tất cả Hội Chúng Tăng 
Đoàn, cùng với lời Tự Phát Nguyện nói rằng: “Trước kỉa đã có sự thấy sai chấp lầm, kể 
từ ngày hôm nay xin nguyện từ bỏ sự thấy như thế, và cũng kế từ ngày hôm nay trở đi 
sẽ cô măng để không còn là kẻ có Tà Kiến như thế á ấy nữa.” Một khi Hội Chúng Tăng 
Đoàn đã thụ nhận cho lời thú tội ấy tôi, thì mới xin được thụ nhận việc truyền Tam Quy mới 
lại. Và thế rồi tiếp nối theo, vị Sa Di ấ ấy mới sẽ phục hôi trở lại thành một vị đã có được đầy 
đủ Sa Di Giới Luật một cách chân chánh hợp pháp. 


THẬP ĐIÊU HÀNH PHÁP (DANDAKAMMA), Đó Là: 


1. Phi Thời Thực Giả (Vikãlabhojano hoti): Sa Di là kẻ thọ thực ở trong thời khắc 
sai giờ (Vikala). | 

2. Ca Nhạc Giả (NaccagTtaväditavisikadassano hoti): Sa Di là kẻ ưa thích VIỆC 
múa hát, đàn ca và việc thôi kèn với các nhạc cụ. 

3. Trang Sức Giả (Malagandhavilepanadhãranamandanavibhũsano hofi): Sa DI 
là kẻ ưa thích việc tô điểm trang sức xác thân với hương phẩm, vật bôi nhuộm, với vật thoa 
Xức. 

4. Thượng Ngọa Giả (Ủccãsayanamahäsayano hoti): Sa Di là kẻ ưa thích nằm ở 
trên cao và chỗ năm to lớn xinh đẹp (Vieittara). 

S. Thụ Kim Ngân Giả (Jãtarữparajatapatiggabano hoti): Sa Di là kẻ ưa thích 
duyệt ý với việc thụ nhận vàng bạc, hoặc vật dùng để thay thế vàng bạc. 

6. Nỗ ô Lực Tác Tệ Chư Tỳ Khưu Giả (Bhikkhñnam aläbhãya parisakkatfi): Sa Di 
là kẻ cố gắng trong việc làm cho tổn hại lợi lộc (Lãbha) của vị Tỳ Khưu. 

T5 Nỗ Lực Tác Họa Chư Tỳ Khưu Giả (Bhikkhũnam aväsäya parisakkati): Sa 
Di là kẻ cố găng trong việc làm cho vị Tỳ Khưu không có chỗ trú ngụ, chỗ nương trú. 

§. Nỗ Lực Tác Hại Chư Tỳ Khưu Giả (Bhikkhũñnam anatthäya parisakkati): Sa 
Di là kẻ cỗ găng làm cho vị Tỳ Khưu khởi sinh lên điều tai hại. 

2. Ngôn Luận Phê Bình Chỉ Trích Chư Tỳ Khưu Giả (Bhikkhũ akkosati 
paribhäsati): Sa Di là kẻ nói lời mắng nhiếc nguyền rủa và luận tội Chư Tỳ Khưu. 

10. Đốc Xúc Bắt Hòa Chư Tỳ Khưu Giá (Bhikkhi bhikkhũhi bhedetfi): Sa Di là 
kẻ đốc thúc xúi xiểm làm cho Chư Tỳ Khưu chia rẽ tình đoàn kết lẫn nhau. 

Bắt luận vị Sa Di nào một khi đã xâm phạm tác hành điều sai trật thì sẽ phải thụ nhận 
việc Hành Phạt từ vị Thầy Tế Độ hoặc vị Thầy Giáo Thọ y theo mười điều Hành Phạt này. 
Vẫn còn có nhiều thể loại khác nữa, chăng hạn như 75 điều Ung Học Pháp (Sekhiya 
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sikkhapäda) và 14 điều Phận Sự phải hành (Khandhakavattara). Những thể loại này 
cũng như nhau, nếu vị Sa Di không chịu tuân thủ, hoặc làm tròn phận sự ở trong điều ĐIỚI 
luật và bất luận một trong các điều phận sự phải hành như đã vừa được nói đến, thì sẽ phải 
thụ nhận tội Hành Phạt. Giá như không chịu thụ nhận như đã vừa nói, thì sẽ nói được rằng 
là kẻ Bất Tri Sĩ (Alajjï — kẻ Bất Thủ Thanh Quy, là ké Vô Tàm, không biết hỗ thẹn), 
tương tự như nhau. 

+ Đối với Cư Sĩ Ngũ Giới là người Phạm Giới Luật (Dussila): có việc kiêng tránh 
việc sát tử loài Hữu Tình, v.v. cho đến việc kiêng tránh việc uống rượu và các chất say, là 
điều cuối cùng đây, là Giới Luật phô biến dành riêng cho người thế tục, bất phân biệt chủng 
tộc, giai cấp, sắc da, và quốc độ. Như thế, nếu như người nào có việc kiêng tránh, và bất 
xâm phạm, thì người Ấy được gọi là đã được an trú ở trong Thế Tục Giới Luật. Nếu nhỡ 
như người nào không có việc kiêng tránh và đã xâm phạm trong bất luận một điều nào, hoặc 
hết cả năm điều, thì người ấy sẽ được gọi là người Phạm Giới Luật (Dussla). 

+ Đắi với Cư Sĩ Tại Gia là kẻ Bắt Tri Sĩ (Alajjï— kẻ Bất Thủ Thanh Quy), là người 
cư sĩ nào ưa thích nói lời đốc xúc xúi xiễm (Pisunaväcä - Ly Gián Ngữ), nói lời thô tục xâu 
ác (Pharusaväcä - Thô Ác Ngữ), nói lời tầm sàm, nhảm nhí vô ích (Samphap paläpa - Hỗ 
Ngôn Loạn Ngữ) và ưa thích với những thể loại nghĩ suy tham muốn chú mục của cải tha 
nhân (Abhijjhä — Ý Tham Ác), nghĩ suy oán hận giận dữ tha nhân (Byãpäda - Ý Cừu 
Hận), và là người chăng ưa thích thực hành những bốn phận y theo huấn từ của Đức Thế 
Tôn, mà đã có lập ý trình bày để ở trong bài Kinh Thi Ca La Việt (Siagãlasutta) thuộc 
Chánh Tạng Pä]i Trường Bộ Kinh —- Phẩm Päthikavagga nói răng: Không thực hành theo 
bốn phận giữa Cha Mẹ với Con Trẻ, Chồng với Vợ, Thầy Giáo Thọ với Môn Đồ, Chủ Nhân 
với Tôi Tớ, Bằng Hữu với Bằng Hữu, và giữa Cư Sĩ Tại Gia với Bậc Xuất Gia. Nếu như 
người cư sĩ ấy, bất hạn định sẽ là người nam hoặc nữ nhân, chủng tộc nào, ngôn ngữ nào, 
quốc độ nào đi nữa; một khi đã là như vậy rồi, thì sẽ nói được rằng người ây là kẻ Bất Tri 
Sĩ. Nếu như người cư sĩ nào chắng ưa thích nói những lời Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hỗ 
Ngôn Loạn Ngữ, chăng ưa thích nghĩ suy về Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận; và có sự hoan hỷ 
duyệt ý thực hành theo bốn phận giữa Cha Mẹ với Con Trẻ, Chôồng với Vợ, v.v. thì người 
cư sĩ ấy được gọi là bậc Tri Sĩ (Lajjïpuggala - bậc Hữu Tàm). 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 
(SAMADANAPAÑNCASILA) 


Việc nguyện thọ trì Ngũ Giới hiện hữu ở hai thê loại, đó là: 

1. Nguyện thọ trì gộp chung cả năm điều giới luật vào với nhau (Pañcalga 
samannãgatam sTlam samädiyaämi). 

2. Nguyện thọ trì riêng biệt từng mỗi điều giới luật. 

+ Việc nguyện thọ trì gộp chung Ngũ Điều Giới Luật vào với nhau thì có được như 


sau; là Tự Phát Nguyện (Patiññäna) với lời nói răng Pañea siltkhãpadam samädiyämi | 
hoặc Pañcasiliam samãdiyämi dịch là “Con xin thọ trì trọn đủ cả năm điều giới luật, có 
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kiêng tránh sát tử (Pãnätipätävirati), v.v. cho đến kiêng tránh uống rượu và các chất Say 
_(Surãmerayamajjapamädafthäana virati), là cuối cùng.” 

Ngay cả ở trong việc nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới (UposathasTla) cũng tương 
tự như nhau, nếu thọ trì gộp chung cả tám điều giới luật vào với nhau thì cũng nói như sau: 
UposathasTlam samãdiyämi hoặc AtthaủgasTlam samädiyämi - Con xin thọ trì Bát Quan 
Trai Giới có đủ tám điều giới phần. 

+ Việc nguyện thọ trì Ngũ Điều Giới Luật theo riêng biệt từng mỗi điều thì có được 
như sau, sẽ nói rằng: 

1. Panãtipätã veramanmi sikkhãpadam samädiyämi, v.v. 

2. Surãämerayamajjapamädatthãnä veramanisikkhäpadam samädiyämi. 

Ngay cả việc nguyện thọ trì tám điều giới luật theo riêng biệt từng mỗi điều, thì có 
được như sau: 

1. Pãnãfipäfã veramanTsikkhäpadam samädiyämi, v.v. 

2. Uccãsayanamahäsayanä veramanTsikkhãpadam samädiyãmi. 

Việc nguyện thọ trì cả hai thể loại Ngũ Giới, Bát Giới như đã vừa đề cập đến ở tại 
đây, nêu như người nào nguyện thọ trì gộp chung các điều giới luật vào với nhau, thì nhỡ 
như chỉ xâm phạm duy nhất ở một điều nào trong các điều giới luật ấy làm cho phải bị đứt 
đi, thì coi như việc tuân thủ Ngũ Giới hoặc Bát Giới của người ây đã bị đứt chung hết cả với 
nhau. Thế là cần phải nguyện thọ trì mới trở lại hết tất cả. Còn người nguyện thọ trì theo 
riêng biệt từng mỗi điều giới luật, nếu như đã xâm phạm vào điều nào thì cũng coi như chỉ 
riêng điều giới luật ấy bị đứt mà thôi, còn các điều khác thì vẫn tồn tại hiện hữu như thường, 
và không bị đứt mắt. Thế là chỉ cần nguyện thọ trì mới trở lại riêng với điều đã bị đứt ấy 
thôi. 

Lại nữa, việc nguyện thọ trì Ngũ Giới, Bát Giới với người xin thọ trì có hạn định về 
thời gian ở trong Tâm, thì cũng chỉ xin nguyện thọ trì một lần một thôi. Việc nguyện thọ trì 
của người này cũng được gọi là đã được an trú suốt trọn thời gian đã hạn định, chăng hạn 
như là người xin nguyện thọ trì Ngũ Giới hoặc Bát Giới hạn định ở trong thời gian là ba 
tháng, hoặc một tháng, nửa tháng, một tuần cũng được, hoặc một ngày một đêm cũng được, 
ngay cả cuối cùng chỉ là nửa ngày cũng được. Một khi đã phát nguyện (Adhitthäna) ở 
trong Tâm rồi, cùng với việc nguyện thọ trì phần Giới Luật ây, thì việc thọ trì ấy sẽ an trú 
suốt trọn thời gian đã hạn định, và khi đã đến thời hạn định thì việc nguyện thọ trì ấy cũng 
được gọi là tự nó chấm đứt vậy. 

Ngũ Giới đây, là Thường Xuyên Giới Luật (NiccasTla) của tất cả hàng cư sĩ tại gia. 
Như thế dù cho người có nguyện thọ trì hoặc không có nguyện thọ trì, thì cũng phải tuân thủ 
gìn giữ một cách thường xuyên, để cho tự bản thân mình là người có giới luật. Nếu nhỡ như 
sẽ có người viện cớ nói rằng “Tôi không có nguyện thọ trì, thì như thế chăng cần phải tuân 
thủ, và cũng chăng có tội.” Ở trong lời nói như thế ấy, chỉ là biểu lộ cho người khác được 
biết răng mình là người không am tường ở trong Ngũ Giới, đã là loại Thường Xuyên Giới 
Luật của tất cả hàng cư sĩ tại gia; thế nhưng người ấy có được là người thoát khỏi sự làm 
thành người Phạm Giới Luật (Dussila) không ? Đối với người đã có việc nguyện thọ trì 
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và rồi cũng đã có tuân thủ Ngũ Giới ây, lại được tăng trưởng nhiều lợi ích khác nữa, sẽ nói 
được răng ngoài việc Ngũ Giới Thiện (PañcasTlakusala) ra đây, thì vẫn còn có phát sinh 
lên thêm việc thọ nguyện điều Thiện khác nữa vậy. Với lý do này, tất cả những hàng Phật 
Tử đã luôn có hiện bày việc nguyện thọ trì Hạn Định Ngũ Giới (Pañca Niyama 
samädäãnasïla) mãi cho đến tận ngày hôm nay. 


TRÌNH BÀY ĐẶC BIỆT VẺ BÁT QUAN TRAI GIỚI VÀ NGƯỜI THỌ TRÌ 


Bát Quan Trai Giới (Dposathasrla) với tám điều giới luật đây, là Thường Xuyên 
Giới Luật (Ñiccasfla) của người Cận Sự Nam (Upasaka), Cận Sự Nữ (Pandaranga 
pabbajita = Bạch Y Đạo Sĩ Giới Phân), và Nam Đạo Sĩ (Tãpasa), Nữ Đạo Sĩ (TñpasimI). 
Như thế, những vị Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Nam Đạo Sĩ này, nhất thiết phải tuân thủ cho 
được đây đủ, và trong việc nguyện thọ trì thì chỉ có nguyện duy nhất một lần một thôi, thế 
là hằng luôn hiện hữu ở trong suốt trọn khoảng thời gian vẫn còn vấn mặc bạch y. Nếu nhỡ 
như bất luận vị Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Nam Đạo Sĩ nào, đã không tuân thủ cho được tròn 
đủ, đù chỉ là việc tuân thủ Ngũ Giới hoặc tuân thủ Mạng Đệ Bát Giới Luật (AjTvattha 
makasfla) thì cũng là bất xứng với vị trí Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, và Bạch Y Đạo Sĩ; như 
thế nên chuyên đổi giới tính cho làm thành vị cư sĩ tại gia đi vậy. Nếu không chuyển đôi giới 
tính, cho làm thành vị cư sĩ, thì sẽ gọi vị Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Bạch Y Đạo Sĩ ấy là 
người Phạm Giới Luật (DussTla). Bát Quan Trai Giới này, chăng phải là loại Thường 
Xuyên Giới Luật đôi với hàng cư sĩ tại gia (là Bắt Thường Giới Luật — Aniccasfla, thuộc 
Hạn Định Giới Luật (Niyamasila). Vì thế, những hàng cư sĩ tại gia mà sẽ có tuân thủ, ät 
hắn sẽ được phát sinh lên thêm nhiều điều lợi ích đặc thù, hoặc sẽ không tuân thủ thì cũng 
chăng có điều tội lỗi nào cả. 


TRÌNH BÀY GIỚI LUẬT ĐẶC BIỄT CỦA NHỮNG CƯ SĨ TẠI GIA 


Việc nguyện thọ trì Giới Luật của hàng cư sĩ, ngoài Ngũ Giới và Bát Giới ra rồi, cũng 
vẫn có các loại Giới Luật khác nữa để sẽ được tuân thủ, chăng hạn như: 

1. Mạng Đệ Bát Giới Luật (AjïvatthamakasTla): tức là ngăn trừ Tam Thân Ác 
Hạnh (Kãyaduccarita), Tứ Ngữ Ác Hạnh (VacTduccarita), và kiêng tránh Tà Mạng 
(MicchäjTv3). | 

2. Cửu Chỉ Bồ Tát Trai Giới (Navañga UposathasTla): đó chính là Bát Quan Trai 
Giới lại có thêm phần Yathã balam mettä sahagatena cetasä sabbã vantam lokam 
pharitvãä viharämi — Với Tâm câu hữu Từ Ái biến mãn hết tất cả loài Hữu Tình và an trú - 
Tôi xin truyền rải với Tâm Từ Ái cho đến tất cả loài Hữu Tình ở khắp mọi muôn phương. 

3. Thập Chỉ Giới Luật (DasaagasTla): đó chính là 10 điều giới luật mà vị Sa Di phải 
tuân thủ. 


TRÌNH BÀY TÊN GỌI MẠNG ĐỆ BÁT GIỚI LUẬT (ÃJÏVATTHAMAKASILA) _ 
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VÀ NGƯỜI TUẦN THỦ NGŨ GIỚI KHÁC BIỆT 
VỚI MẠNG ĐỆ BÁT GIỚI LUẬT 


Mạng Đệ Bát Giới Luật đây, ở trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo, Ngài đã gọi là 
Khới Phát Phạm Hạnh Giới Luật (AdibrahmacayikasTla), là Giới Luật ở phân tiên khởi 
của Đạo Phạm Hạnh (Maggabrahmacariya); có nghĩa Mạng Đệ Bát Giới Luật là những 
điều giới luật cần phải được hoàn thành viên mãn trong giai đoạn khởi đầu của việc phát 
triển Thánh Đạo, cho được hoàn thành Đạo Quả. 

Lại nữa, tất cả hàng cư sĩ tại gia cho dù sẽ có nguyện thọ trì Mạng Đệ Bát Giới Luật 
hoặc không có nguyện thọ trì đi nữa; mà nếu như đã có việc xâm phạm bất luận một điều 
giới luật nào rồi, ắt hắn cũng có tội tương tự như với việc xâm phạm Ngũ Giới vậy. Trong 
cả hai thê loại Giới Luật ấy, g1ả như người nào thường xuyên tuân thủ Ngũ Giới thì người 
ây sẽ được gọi là bậc Hiền Triết Thông Thường. Nếu như thường xuyên tuân thủ Mạng Đệ 
Bát Giới Luật thì người ấy sẽ được gọi là bậc Hiển Triết Thù Thăng. 


PHÂN LOẠI GIỚI LUẬT THEO THƯỜNG XUYÊN GIỚI (NICCASILA) 
VÀ BẤT THƯỜNG GIỚI (ANICCASĨLA) 


Thường Xuyên Giới Luật (Ñiccasrla) có nghĩa là Giới Luật nào một khi trí kính lễ 
đã hoàn thành xong cùng với Giới Luật ấy, mà đặc biệt chăng phải có việc nguyện thọ trì lại 
lần nữa, và người ấy cũng cần phải tiên quyết thường luôn tuân thủ Giới Luật â ây một cách 
kiên định, vả lại nếu chăng tuân thủ thì ắt hắn sẽ có tội, như thế Giới Luật ấ Ấy được gọi là 
Thường Xuyên Giới Luật. 

Bất Thường Xuyên Giới Luật (Aniccasila) có nghĩa là Giới Luật nào chẳng thọ trì 
thì chăng có tội. Nếu nhỡ như có sự kỳ vọng, thì trước tiên sẽ phải có việc nguyện thọ trì 
Giới Luật ấy, như vậy Giới Luật ã ấy được gọi là Bất Thường Xuyên Giới Luật (còn gọi là 
Hạn Định Giới Luật - Niyamasla). 

Thường Xuyên Giới Luật là 227 và 331 điều giới luật, nơi mà Đức Thế Tôn đã lập ý 
trình bày để ở trong Tỳ Khưu Biệt Biệt Giải Thoát Giới và Tỳ Khưu Ni Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới, ấy là Thường Xuyên Giới Luật của Tỳ Khưu và Tỳ KhưuNi. Thập Chi Giới Luật và 
75 điều Ưng Học Pháp ấy là Thường Xuyên Giới Luật của Sa Di và Sa Di Ni. Bát Quan 
Trai Giới là Thường Xuyên Giới Luật của Bạch Y Đạo Sĩ (Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Bạch 
Y Cư §ï, gọi theo một cách khác nữa là Nữ Tu) và của tất cả các vị Đạo Sĩ. Ngũ Giới là 
Thường Xuyên Giới Luật của tất cả hàng cư sĩ tại 1a. 

Bất Thường Xuyên Giới Luật là việc tu tập Điều Tiết Dục (Dhũtahga - Đầu Đà, 
Pháp hành đạo nghiêm ngặt của các nhà sư, gồm có 13 Pháp, như sông độc cư rừng già, sống 
dưới cội cây, v.v.). Trong 13 Pháp Điều Tiết Dục Đầu Đà này là Bất Thường Xuyên Giới 
Luật của Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Sa Di. Việc tu tập bất luận một trong các Pháp Điều Tiết 
Dục và Thập Chi Giới Luật là Bắt Thường Xuyên Giới Luật của tất cả các vị Bạch Y Đạo 
Sĩ và các vị Đạo Sĩ. 


521 


Bát Quan Trai Giới, Cửu Chi Giới Luật, Thập Chỉ Giới Luật, và tu tập Pháp Đầu Đà 
Điều Tiết Dục, Nhất Tọa Thụ Thực Đầu Đà (Ekäsanikangadhitanga), Trì Bình Khắt 
Thực Đâu Đà (Pattapindikaủgadhiñtanga) với những thể loại này là Bất Thường Xuyên 
Giới Luật của tất cá hàng cư sĩ tại gia. 


PHÂN LOẠI GIỚI LUẬT THEO NGUYỆN TRÌ GIỚI LUẬT (CARITTASILA) 
VÀ NGĂN TRỪ GIỚI LUẬT (VARITTASILA) 


Nguyện Trì Giới Luật (Cärittasia) có nghĩa không thực hiện thì không có tội. Nếu 
như đã có thực hiện thì sẽ có nhiều lợi ích to lớn, đó chính là Bất Thường Xuyên Giới Luật 
như đã vừa đề cập đến vậy. 

Ngăn Trừ Giới Luật (VärittasTla) có nghĩa Giới Luật ấy cần phải thường luôn thực 
hiện, nếu không có thực hiện thì ặt hắn có tội, đó chính là Thường Xuyên Giới Luật. 


PHƯƠNG THỨC NGUYỆN THỌ TRÌ LUÔN CÁ KÍNH LỄ ĐỨC PHẬT, 
THỌ TAM QUY (TISARANAGAMANA) VÀ ĐIÊU GIỚI LUẬT 


Phương thức nguyện thọ trì Ngũ Giới và Bát Quan Trai Giới ấy, thường là khắp tất 
cả đã có sự hiểu biết một cách tốt đẹp, do đó, ở tại đây không nhất thiết sẽ đề cập lại thêm 
một lần nữa. Đối với phương thức nguyện thọ trì Mạng Đệ Bát Giới Luật, Cửu Chỉ Bồ Tát 
Trai Giới (NavaäguposathasTla) và Thập Chi Giới Luật, có việc trình bày như sau: 


MẠNG ĐỆ BÁT GIỚI LUẬT (ÃJÏVATTHAMAKASILA) 


1. Mayam bhante tisaranena saha ãjTvafthamakasilam dhammam yãcämi 
anugøaham katvä sĩilam detha me bhante dutiyampi v.v. tafiyampi v.v. (Chỉ có bên phía 
người xin thụ nhận) — Kính bạch các Ngài thương xót cho con xin thọ trì Tam Quy và Mạng 
Đệ Bát Giới Luật ở nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, 
v.v. Lần thứ ba v.v. 

2. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa (5 lần) 

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác — 

3. Buddham saranam gøacchãmi v.v. Dutfiyampi v.v. Tatiyampi v.v. —- Con đem 
hết lòng thành kính xin Quy Y Phật v.v. Lần thứ nhì v.v., Lần thứ ba v.v. 

4.1. Pänäãtipãtã veramanTsikkhãpadam samädiyãämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cô ý tránh xa sự sát sinh. 

4.2. Adinnädãnã veramanisikkhäpadam samädiyämi — Con xin vâng g1ữ điều học 
là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

4.3. Kamesumicchãcärä veramanisikkhäpadam samãdiyämi - Con xin vâng giữ. 
điều học là cô ý tránh xa sự tà đâm. 
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4.4.Musävädä veramanisikkhäpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học là 
_ cô ý tránh xa sự VỌng ngữ. 

4. 5. Pisunaväcä veramanTsikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cố ý tránh xa sự ly gián ngữ. 

4.6. Pharusaväcä veramanisikkhãpadam samädiyämi —- Con xin vâng giữ điều 
học là cố ý tránh xa sự thô ác ngữ. 

4.7. Samphappaläpä veramanTisikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều 
học là cô ý tránh xa sự hồ ngôn loạn ngữ. 

4.8. MicchãjIvã veramanIsikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là có ý tránh xa sự tà mạng. 

(Người truyền đọc trước và người thụ nhận đọc theo sau từng mỗi phân). 

Tóm tắt, Tisaranena saha ãjIvatthamakasTlam sãdhukam katvä appama - dena 
sampädetha - Nên thọ trì Tam Quy và Mạng Đệ Bát Giới Luật cho được trọn đủ và chăng 
có dễ duôi. 

Silena sugatim yanti silena bhogasampadãä silena nïbbatim yanti tasmäã silam 
visodhaye - Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới sinh giải thoát 
Níp Bàn. Vì lẽ ấy, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. (Chỉ có bên phía Người truyền 
cho). 


CỬU CHI BÓ TÁT GIỚI LUẬT (NAVANGUPOSATHASILA) 


l. Mayam bhante tisaranena saha nayañgasamannagatam uposathasilam 
dhammam yãcãmi anuggaham katvä sĩlam detha me bhante dutiyampi v.v. tatiyampi 
v.v. (Chỉ có bên phía người xin thụ nhận) — Kính bạch các Ngài thương xót cho con xin thọ 
trì Tam Quy và Cửu Chi Bồ Tát Giới Luật ở nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được 
sự lợi ích. Lần thứ nhì, v.v. Lần thứ ba v.v. 

2. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa (3 lần) 

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác 

3. Budđdham saranam øacchãmi v.v. Dutiyampi v.v. Tatiyampi v.v. —- Con đem 
hết lòng thành kính xin Quy Y Phật v.v. Lân thứ nhì v.v. Lần thứ ba v.v. 

4.1.Pänätipãtã veramanisikkhäpadam samãdiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cô ý tránh xa sự sát sinh. 

4.2. Adinnãdänä veramanisikkhäpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cô ý tránh xa sự trộm cắp. 

4.3. Abrahmacariyä veramanisikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều 
học là cỗ ý tránh xa sự hành dâm. 

4.4. Musävädã veramanTsikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cố ý tránh xa sự Vọng ngữ. 

4.5. Surãmerayamajj ] apamãdatthanä veramanIsikkhäpadam samädiyämi — Con 
xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất Say. 
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4.6. Vikãlabhojanä veramanisikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều 
học là cố ý tránh xa sự ăn sái 81Ờ. 

4.7. NaccagTtavädita v.v. mãlãgandhavilepana v.v. - Con xin vâng giữ điều học là 
cô ý tránh xa sự múa hát, v.v, việc tô điểm trang sức v.v. 

4.8. Uccäsayanamahäsayanä veramanrsikkhãpadam samãdiyãmi — Con xin vâng 
giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ năm ở trên cao và chỗ nằm to lớn xinh đẹp (Vicittrara). 

4.9. Vathã balam mettä sahagatena cet(asä sabbãavantam lokam pharitvä 
viharami (hoặc là) Met(äsahagatena cetasã sabbapana bhũtesu pharitvä viharanam 
samädiyämi - Với Tâm câu hữu Từ Ái biến mãn hết tắt cả loài Hữu Tình ở khắp mọi muôn 
phương. 

(Người truyền đọc trước và người thụ nhận đọc theo sau từng mỗi phân). 

Tóm tắt, Tisaranena saha navaủgasamannägatam uposathasTlam sãdhukam 
katvä appamäadena sampädetha - Nên thọ trì Tam Quy và Cửu Chi Bồ Tát Giới Luật cho 
được trọn đủ và chăng có dễ duôi. 

Silena sugatim yan(i sTlena bhogasampadã silena nibbatim yanti tasmä silam 
visodhaye - Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới sinh giải thoát 
Níp Bàn. Vì lẽ ấy, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. (Chỉ có bên phía Người truyền 
cho). 

THẬP CHI GIỚI LUẬT (DASANÑNGASILA) 


1. Mayam bhan(e fisaranena saha dasagahatfhaslam đhammam yãcãmi 
anuggaham katvä silam detha me bhante dufiyampi v.v. tatiyampi v.v. (Chỉ có bên phía 
người xin thụ nhận) — Kính bạch các Ngài thương xót cho con xin thọ trì Tam Quy và Thập 
Chi Giới Luật ở nơi Tam Bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, v.v. 
Lần thứ ba v.v. 

2. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäãsambuddhassa (3 lần) 

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác — 

3. Buddham saranam gøacchãmi v.v. Dutiyampi v.v. Tafiyampi v.v. — Con đem 
hết lòng thành kính xin Quy Y Phật v.v. Lần thứ nhì v.v. Lần thứ ba v.v. 
| 1. Pănätipätã veramanïsikkhäpadam samädiyämi — Con xin vâng g1ữ điều học là 
cô ý tránh xa sự sát sinh. 

2. Adinnädänä veramanTïsikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều học 
là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

3. Abrahmacariyä veramanïsikkhäpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều 
học là cô ý tránh xa sự hành dâm. 

4. Musävädä veramanTisikkhãpadam samädiyãämi — Con xin vâng giữ điều học là 
có ý tránh xa sự vọng ngữ. 

5. Surämerayamajjapamädatthänä veramanisikkhäpadam samädiyämi - Con 
xin vâng giữ điều học là cỗ ý tránh xa sự uống rượu và các chất say. 
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6. Vikalabhojanä veramanTsikkhãpadam samädiyämi — Con xin vâng giữ điều 
_ học là cố ý tránh xa sự ăn sái ĐIỜ. 


ÿ2 NaccagTtavaditavisikadassana v.v. — Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
sự múa hát, v.v. 


9. Malãgandhavilepana v.v. —- Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa việc tô 
điểm trang sức v.v. 


9. Uccäsayanamahäsayanä v.v. - Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ 
năm ở trên cao v.v. 

10. Jãtariparajatapafiggahanä v.v. - Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa 
việc thụ nhận vàng bạc, hoặc vật dùng đề thay thê vàng bạc. 

(Người truyền đọc trước và người thụ nhận đọc theo sau từng mỗi phân). 

Tóm tắt, Tisaranena saha dasaủgaha{thasTlam sãdhukam katvä appamädena 


sampädetha - Nên thọ trì Tam Quy và Thập Chi Giới Luật cho được trọn đủ và chăng có 
đễ duôi. 


SIlena sugafim yanfi silena bhogasampadä sTlena nibbatim yanti tasmä silam 
visodhaye - Trì Giới sinh Thiện Thú, Trì Giới sinh mãn túc tài vật, Trì Giới sinh giải thoát 
Níp Bàn. Vì lẽ ây, nên thọ trì Giới Luật cho được thanh tịnh. (Chỉ có bên phía Người truyền 
cho). 

Ghi chú: Người truyền cho Giới Luật nói rằng: Yamaham vadamitam vadetha - 
Ta đọc lời nào, các người đọc theo lời nấy, sau khi lời thỉnh cầu (Arãdhanä), và các Người 
thụ nhận cùng nhau nói rằng ma bhante - Dạ xin vâng, bạch Ngài. 


Và Người truyền cho Giới Luật nói rằng: Tisaranagamanam paripunnam - Pháp 
thụ Tam Quy đã được tròn đủ, sau khi Người thụ nhận Tam Quy vừa đứt xong, và các Người 
thụ nhận cùng nhau nói rằng Ama bhante - Dạ xin vâng, bạch Ngài. 

Những lời vừa nói ở tại đây, là những lời nói của tất cả các nhà Chú Giải Cổ Đức 
(Poränäcäriya) dùng để chỉ giáo với nhau, và tiếp tục duy trì mãi cho đến ngày hôm TAY; 
vì thế chẳng nên để làm thất thoát những điều tốt đẹp này cho phải bị mắt mát đi. 


TRÌNH BÀY NÊN TẢNG HÀNG CƯ SĨ TẠI GIA THỌ TRÌ THẬP CHI GIỚI 
LUẬT VÀ DỊCH NGHĨA NỘI DUNG CHÍNH TUẦN TỰ THEO TỪNG MỖI ĐIÊU 


1. NiccasTlavasena pañcasikkhäpadäni, sati vã ussãhe đasa, uposathaủøa vasena 
a‡thãti ldam gahatthasTlam - [Ngũ Giới là Thường Xuyên Giới Luật, Thập Giới là khi có 
thê, Bát Giới đặc biệt trong ngày Bố Tát Trai Giới; điều này là Thế Tục Giới Luật.] - Cả 
năm điều giới luật (N gũ Giới) là Thường Xuyên Giới Luật, cả mười điều giới luật là khi có 
khả năng, hoặc cả tám điều giới luật là khi theo Chi Phần từ Bát Quan Trai Giới. Ngũ Giới, 
Bát Giới, Thập Giới được gọi là Thể Tục Giới Luật. (Trích ở trong Bộ Chú Giải Thanh Tịnh 
Đạo, Phần Thứ Nhất, điều 15). 
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2. Dasäti sãmanerehi rakkhitabbasTlamaha — Trong từ ngữ Dasasla —- Thập Giới, 
đề cập đến “đó chính là Thập Giới mà tất cả Chư Sa Di đã tuân thủ thọ trì. (Trích ở trong Bộ 
Đại Phụ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo — Visuddhi magøamahäfIk3). 

3. Sikkhãti upäsaka upäsikäbi sikkhitabbasikkhä, sã pi pañcasTliadasasila vasena 
vaffati - Trong từ ngữ Sikkhã — Thực Hiện, đó chính là điều giới luật mà tất cả các Cận Sự 
Nam, Cận Sự Nữ nên được thực hiện. Điều giới luật mà tất cả các Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ 
nên được thực hiện ấy, là sẽ thọ trì Ngũ Giới, Thập Giới cũng là duyệt ý. (Trích ở trong Bộ 
Chú Giải Xua Tan Mê Mờ - SammohavinodanTi Atthakathä). 

4. STlavantoti upäsakatte patifthäya pañcahi pi dasahi pï silehi samannägaftã — 
Người an trú trong sự làm thành Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ và hội túc duyên với Ngũ Giới 
cũng như Thập Giới đây, mới được gọi là Giới Đức Hiền Giả (STlavanta), là người có Giới 
Hạnh. (Trích ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chị Bộ Kinh, Phẩm Hữu Kệ - Sagäthãvagga 
sampayutta At(hakathä) 

5. Gihinopi pañcasilam đasasTlam paccavekkhantassa — Người cư sĩ tại gia thâm 
sát Ngũ Giới hoặc Thập Giới mà mình đã tuân thủ thọ trì. (Trích ở trong Bộ Chú Giải Xua 
Tan Mê Mò) 

6. Saranagamane kiãci niveseti tathãgato, kiãcỉ pañcasu silesu, sile dasavidhe 
param - Đức Như Lai lập ý khuyên bảo và dắt dẫn Nam — Nữ Thí Chủ Hộ Độ (Dãyaka — 
Dãyikäã), với một vài nhóm cho được an trú ở trong Thọ Trì Tam Quy, một vài nhóm cho 
được an trú ở trong Ngũ Giới, một vài nhóm cho được an trú ở trong Thập Giới, như vầy. 
(Trích ở trong Bộ Chú Giải Biên Niên Sử Chư Phật - Buddhavamsa) 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ v.v. VÀ PHÁP ĐÔI LẬP 
(PATIKKHEPADHAMMA) v.v. CỦA TRÌ GIỚI THIỆN 


1. Trạng Thái (Lakkhana): có việc làm thành chỗ an trú của tất cả các Pháp Thiện, 
làm trạng thái. (Patitthãpanalakkhanam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc làm tôn hại sự làm thành người Phạm Giới Luật (Dus 
sila), làm phận sự. (DussasTlayaviddhamsanarasam) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppafthãna): có sự tịnh khiết về Thân và Tâm, làm trạng 
thái hiện bày. (Soceyyapaccuppaffhãnam) 

4. Nhân Cần Thiết (Padatthanam): hiện hữu với Tàm - Quý, làm nhân cận. (Hiri 
Ottappapadatthãnam) 


TRÌNH BÀY PHÁP ĐỐI LẬP (PATIKKHEPADHAMMA) v.v. 
CỦA TRÌ GIỚI THIỆN 


1. Đối Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Trì Giới Thiện mà phải bị 
đoạn tận (Pahãna), ấy là Sân (Dosa) liên quan với việc gây tỐn hại. 
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2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự băng lòng của Trì 
- Giới Thiện cho được sinh khởi, ẫy là Vô Sân (A dosa), là sự bất tốn hại. 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppädetabbadhamma): Pháp do bởi Trì Giới Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là ba bậc Đạo thấp và ba bậc Quả thấp [lập ý đến mãnh lực của Trì Giới 
Thiện làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti)]. 

Cũng như Ngài Đại Giáo Sư Buddhaghosa đã có trình bày để trong Bộ Chú Giải 
Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm Uẫn nói rằng: Dãnasilupanissayä hỉ tayo magse ca phalãni ca 
pãpenfi, bhãvanupanissayo arahattam pãpeti - Dịch nghĩa là: Đại Thiện ở phân Xả Thí, 
Trì Giới làm Cận Y Duyên cho đạt được ba Bậc Đạo thấp, và ba Bậc Quả thấp; còn Đại 
Thiện ở phần Tu Tập làm Cận Y Duyên thường cho đạt được Đạo Vô Sinh và Quả Vô Sinh. 


3. TU TẬP (BHÄVANA - TU TIẾN) 


Có câu Chú Giải nói rằng Kusaladhamme bhãveti uppädeti vaddhetTd = Bhävanä 
= Pháp chủng nào làm cho Thiện ở phân tinh lương được sinh khởi lần đầu tiên, và làm cho 
tiên hóa lên; như thế Pháp chủng ấy gợi là Tu Tập. Tức là Tâm Khởi Sinh Đại Thiện 
(Mahäãkusalacittuppäda) liên quan với việc tiến hóa Tu Tập An Chỉ (Sama thabhãävanä) 
và Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vipassanabhävan8) trong khoảng thời gian vẫn đang còn 
Chuẩn Bị Tu Tập (Parikammabhävanä) và Cận Hành Tu Tập (Upacära bhãvanä). 

Từ ngữ Bhãvanã, đó chính là Dhãtu + Paccaya + Vibhatti cả ba từ ngữ này kết hợp 
lại với nhau. Dhãtu ấy là Bhũ, Paccaya ấy là Ñe + Yu + Ä, Vibhatti á ây là Sỉ. (Bhũ + Ne + 
Yu + Ä + Si) với Bhũ dịch nghĩa là “kiếp sống”, Ne “trừ ra”, Yu dịch nghĩa là “vi hành”, A 
“lúc ban đâu”, Si “trừ ra”. (Bhã + Ana + Ä) khi kết hợp lại với nhau thành Bhãvanã. Trong 
câu Chú Giải này được chia ra làm hai phần, đó là: 

1/ Kusaladhamme bhãveti uppädeti - thường làm cho Thiện ở phần tỉnh lương được 
sinh khởi lần đầu tiên. 

2/ Kusaladhamme bhãveti vaddheti - thường làm cho Thiện ở phần tỉnh lương sinh 
trưởng lên tới cực điểm. 

Cả hai câu Chú Giải ở hai phần này, với phần thứ nhất lập ý đến Tâm Khởi Sinh 
Thiện sinh khởi lần đầu tiên từ việc Thực Hành (Patipattfi); ở phần thứ hai lập ý đến Tâm 
Khởi Sinh Thiện sinh khởi nối tiếp với nhau trong những lần về sau sau từ việc Thực Hành 
khi vẫn chưa đạt đến Nhập Định (Appan3). 

Lại nữa, từ ngữ Tu Tập (Bhãvanä) ở trong phần Phúc Hành Tông ấy, là Ngài đang 
muốn trình bày đến vấn đề của Đại Thiện. Vì thế, Chi Pháp mới chỉ có duy nhất một thẻ loại 
là Đại Thiện (Mahãäkusala). Còn từ ngữ Tu Tập (Bhãvanä) trong Chương thứ chín phần 
Tổng Hợp Nghiệp Xứ (Kammatthãänasaigaha), ấy là Ngài trình bày đến vấn đề của An 
Chỉ (Samatha) và Minh Sát Tuệ (Vipassanã). Do đó, Chi Pháp mới sẽ là tất cả ở phần 
Thiện Hiệp Thế và Siêu Thế (Lokiya — Lokuttarakusala) tùy theo thích hợp. Như thế, 
Ngài Phụ Chú Giải mới nói rằng việc rèn luyện và đào tạo, việc tu học Pháp Luật 
(Dhammavinaya), việc giảng dạy, việc tư duy thâm sát cân nhắc ở trong các điều Pháp Bảo; 
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hoặc ở những thê loại của việc học hỏi, việc giảng dạy theo những kiến thức của con đường 
thế tục cũng chắng có chỉ là tội lỗi. Hết tất cả đều thuộc về Tu Tập (Bhãvan3) ở phần Phúc 
Hành Tông cả thấy. 


TRÌNH BÀY TRẠNG THÁI, PHẬN SỰ v.v. VÀ PHÁP ĐÔI LẬP 
(PATIKKHEPADHAMMA) v.v. CỦA TU TẬP THIỆN 


1. Trạng Thái (Lakkhana): có việc làm cho Thiện được tăng trưởng tiễn hóa lên, 
làm trạng thái. (Kusalavaddhãpanalakkhanam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc đoạn tận Bắt Thiện làm phận sự. (Akusalapahäna rasã) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppafthäna): có việc đạt đến đạo lộ thực hành liên quan 
với Niệm (Satfi) của Danh Thân (Namakaya), Sắc Thân (Rñpakäya), làm trạng thái hiện 
bày. (Sattãcärokkammanapaccuppaf(hanam) 

4. Nhân Cần Thiết (Padatthanam): có việc chú tâm ở trong Cảnh với mãnh lực từ 
Tác Nhân Chân Như Thực Tính, làm nhân cận. (Yoniso manasikãrapadatfhãnam - Như 
Lý Tác Ý - Tác Ý Khôn Khéo). 


TRÌNH BÀY PHÁP ĐÓI LẬP (PATIKKHEPADHAMMA) v.v. 
CỦA TU TẬP THIỆN 


1. Đôi Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Tu Tập Thiện mà phải bị đoạn 
tận (Pahäna), ấy là Si Mê (Moha). 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự băng lòng của Tu Tập 
Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Sĩ (Amoba). 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppädetabbadhamma): Pháp do bởi Tu Tập Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là Đạo Vô Sinh, Quá Vô Sinh [là theo Phần Thượng Phẩm (Ukkaftha 
naya)]. 


4. CUNG KÍNH (APACAYANA) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng: Apacäyanfi etenäti = Apacäyanam - Tắt cả người 
ta thường thực hiện việc lễ phép kính trọng với Tư Tâm Sở Thiện, như thế Tư Tâm Sở Thiện 
làm thành tác nhân cho việc lễ phép kính trọng ây, gọi là Cung Kính. Tức là Tư Tâm Sở ở 
trong Tâm Đại Thiện. 

Giải thích rằng: Khi được hội kiến với Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn 
Sư, Giáo Thọ, Tỳ Khưu, Sa DỊ, thì thường là giơ tay lên thực hiện việc lễ kính; hoặc quỳ 
lạy, cúi đầu, bò đi tìm kiếm; hoặc đi đến nghênh tiếp với trạng thái phụ giúp đỡ đân, hoặc 
tiếp tay đỡ lây các vật dụng từ ở các Ngài. Thực hiện những hành động ấy bằng cái Tâm 
trong sạch, chẳng có toan tính dụng ý ở trong bất luận vẫn đề nào vì danh, vì lợi. Những _ 
việc tôn kính lễ bái này đều là việc Cung Kính (Apacãäyana) hết cả thây. Nếu nhỡ như thực 
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hiện những việc này lại có dụng ý để sẽ có được lợi lộc, danh vị; thì việc thực hiện những 
_ việc tôn kính lễ bái ấy, đích thực chăng phải là việc Cung Kính thực sự, mà đó chỉ là việc 
Cung Kính đã được pha trộn với mánh khóc lừa bịp. 


Cung Kính có hai thê loại, là Cung Kính Phổ Thông (Samañña Apacäyana) và 
Cung Kính Đặc Thù (Visesa Apacãyana). Ở trong hai thể loại này, việc bày tỏ sự lễ phép 
tôn kính quý trọng đến Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn Sư, Giáo Thọ, với sự truy 
niệm nghĩ suy rằng “Ta đây có bốn phận để sẽ phải thực hiện việc lễ phép tôn kính đến các 
bậc này, vì lẽ các Ngài là hàng thân quyến gia tộc, bậc trưởng thượng, và Bậc Tôn Sư Giáo 
Thọ của Ta.”, làm như vậy, thì được gọi là Cung Kính Phố Thông. Việc bày tỏ sự lễ phép 
tôn kính quý trọng ở trong Tam Bảo với sự truy niệm nghĩ suy đến những Ân Đức cao quý 
(Guna), có Bậc Ứng Cúng (Araham) v.v. với mãnh lực từ Tâm Đại Thiện phỗi hợp với 
Đức Tin (Saddhä) và Trí Tuệ (Paññä) băng cách thốt lên lời nói rằng Buddham saranam 
øacchãmi - Con đem hết lòng thành kính xin Quy Y Phật v.v., làm như vậy, thì được gọI là 
Cung Kính Đặc Thù. 

Hạng Người xứng đáng phải được lễ phép tôn kính hiện hữu với nhau ở ba thể loại, 
đó là: 

1. Bậc Ân Đức Trưởng Thượng (Gunavuddhipuggala): là bậc trưởng thượng với 
mãnh lực từ nơi Giới Đức (STlaguna), Định Đức (Samädhiguna), và Tuệ Đức 
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(Paññaguna). 


2. Bậc Niên Linh Trưởng Thượng (Vayavuddhipugzala): là bậc trưởng thượng 
với mãnh lực ở tuổi thọ. 


3. Bậc Tộc Biêu Trưởng Thượng (Jãtivuddhipugzala): là bậc trưởng thượng với 
mãnh lực ở dòng đõi họ hàng. 

Trong cả ba thê loại Bậc Trưởng Thượng này, thì việc lễ phép tôn kính đến Bậc Ân 
Đức Trưởng Thượng và Bậc Niên Linh Trưởng Thượng, chỉ với hai Bậc Trưởng Thượng 
này, mới sẽ là việc Cung Kính Thiện một cách đích thực. Còn việc lễ phép tôn kính đến Bậc 
Tộc Biểu Trưởng Thượng ấy, nhưng mà hiện hành với mãnh lực từ Tâm Khởi Sinh Tham 
(Lobhacittuppäda), Tâm Khởi Sinh Sân (Dosacittuppäda), và Tâm Khởi Sinh Si 
(Mohacittuppäda) thì cũng chăng phải là Thiện chút nào cả. Riêng việc hiện hành với 
mãnh lực từ Tâm Khởi Sinh Đại Thiện (Mahäcittuppäda) cũng chỉ là Cung Kính Thiện 
một cách xuôi thuận theo thôi, vì đó chỉ là việc thực hành một cách giả vờ khôn khéo thuận 
theo tập tục xã hội ở khắp mọi nơi. 

Cả ba hạng Trưởng Thượng này, có một vài Ngài đã là bậc hội đủ hết cả ba thể loại, 
tức là Bậc Chánh Đăng Giác, v.v. Có một vài Ngài chỉ với hai thể loại, ây là Bậc Ân Đức 
Trưởng Thượng với Bậc Niên Linh Trưởng Thượng, tức là các Bậc Thánh Tăng, là các Bậc 
Trưởng Thượng xuất thân từ ở dòng tộc thông thường. Hoặc Bậc Ấn Đức Trưởng Thượng 
với dòng tộc cao quý, tức là Ngài Rãhula v.v. Hoặc Bậc Niên Linh Trưởng Thượng với 
dòng tộc cao quý, tức là Đức Vua Suppabuddha, v.v. Có một vài Ngài cũng là Bậc Trưởng 
Thượng, tuy nhiên duy nhất chỉ ở một thể loại nào đó trong ba thê loại ấy. 
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Lại nữa, với bậc đã là Ấn Đức Trưởng Thượng có Giới, Định, Tuệ; nếu được hội kiến 
với bậc đã là Niên Linh Trưởng Thượng và có tuổi thọ cao hơn mình, hoặc Bậc Tộc Biểu 
Trưởng Thượng có dòng tộc cao hơn, hoặc chức vị cao hơn; bất luận là ở một thê loại nào, 
hoặc luôn cả hai thể loại, thì cũng chăng cần phải thực hiện việc lễ phép tôn kính với việc lễ 
lạy, mà chỉ xá chào với nhau cũng vừa đủ. Chí đến cho đù người ấy sẽ là Mẹ Cha, Ông Bà 
Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn Sư, Giáo Thọ đi nữa, nếu như những bậc ây lại là hạng người Tà 
Kiến, có Vô Hữu Kiến, v.v. với cả những cử chỉ hành động xấu xa thấp kém ty liệt, cũng 
càng không nên thực hiện việc lễ phép với việc tôn kính, tốt nhất chỉ là xá chào với nhau 
mà thôi. Chẳng là như vậy cũng vì bậc đã là Ân Đức Trưởng Thượng ấy, có bốn phận sẽ 
phải lễ kính đối với Giới — Định — Tuệ đang hiện hữu ở trong bản tánh của mình làm thành 
Ấn Đức Pháp (Gunadhamma) cao quý hơn, tốt đẹp hơn các bậc đó vậy. Vì lý do ấy, mới 
chăng sẽ phải thực hiện việc lễ lạy, vì nếu nhỡ như các bậc ấy có sự hoan hỷ duyệt ý hi đối với 
việc lễ lạy ở thời khắc ấy rồi, cũng sẽ phải phát sinh điều tội lỗi đến với các bậc â ấy ở ngay 
trong cả kiếp sống này và kiếp sống sau, coi như hiện hành theo nên tảng của lẽ thường 
nhiên. Sự việc này đã được hiện bày rõ ràng ở trong tích truyện Nam Tử Kumãra được kê 
rằng ““ngay trong sát na mà bậc Giác Hữu Tình (Bồ Táp) lập ý hội kiến với Phụ Vương ở 
chến ngoại thành, với việc bị dân chúng trục xuất đuôi ra đi ấy, bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) 
chắng có lập ý thực hiện việc lễ lạy nào cả, mà chỉ lập ý thực hiện việc chấp đôi bàn tay tỏ 
sự cung kính cùng với việc thốt lên lời nói rằng Ciram jTvatu - Hãy xin cho Ngài có được 
sinh mệnh trường tổn lâu đài”, bằng với trạng thái chỉ có bấy nhiêu. 


CÂU KỆ TRÌNH BÀY CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC CUNG KÍNH 


Ye vuddhamapacäyanti Narã dhammassa kovidã 
Diffhe dhamme ca päsamsã Samparäye ca sugafim 
(Trích ở trong Chánh Tạng Pä]i Túc Sinh Truyện thứ nhất) 

Dịch nghĩa là: Người có sự hiểu biết, sự tỉnh thông ở trong bất luận thê loại Pháp 
nào rồi, thường luôn thực hiện việc lễ phép tôn kính đến các Bậc Ân Đức Trưởng Thượng, 
Niên Linh Trưởng Thượng ấy, thì khoảng thời gian khi vẫn còn hiện hữu sinh mạng ở trong 
kiếp sống này được làm thành bậc đáng được tán thán khen ngợi. Một khi sẽ lìa khỏi thế 
gian này đi rồi, thì thường sẽ đi đến Thiện Thú. 


Abhivädanasilissa Niccam vuddhãäpacãäyino 
Cattäro dhammäã vaddhanti Ấyu vanno sukham balam 
(Trích ở trong Chánh Tạng Pä]i - Trường Bộ Kinh, Kinh # 32: Ätãnãtiyasutta) 
Dịch nghĩa là: Người nào đã hăng thường luôn lễ bái Tam Bảo, Mẹ Cha, Tôn Sư 
Giáo Thọ, và có sự lễ phép tôn kính đôi với bậc có Ân Đức Trưởng Thượng, và Niên Linh 
Trưởng Thượng thì người ấy hằng được tiến hóa với bốn Ân Đức Pháp thù thăng, ấy là: làm 
người được sống lâu trường thọ, có sắc đa phu sắc với sắc thân xinh đẹp, có danh thơm tiếng | 
tốt, có sự an lạc về thân, an lạc về tâm, có sức mạnh về thân và trí tuệ, như vầy. 
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5. PHỤNG HÀNH (VEYYÄVACCA) 


Trình bày câu Chú Giải nói răng: Visesena ävaranti ussakkam ãpajjantid = 
Byãvafä - Byävafassa kammaimm = Veyyävaccam - Những hạng người nào có sự nỗ lực 
tỉnh cần một cách đặc biệt, sẽ đề cập đến việc làm thành TIBƯỜI có sự quan tâm lo lắng, như 
thế những hạng người ấy gọi là Tỉnh Cân Giả. Tức là người quản lý, hoặc người thực hiện 
VIỆC p1Úúp đỡ ở trong tất cả mọi sự việc. Hành động tạo tác của hạng RñEƯỜI có sự quan tâm 
lo lắng một cách đặc biệt ấy, gọi là Phụng Hành. Tức là việc giúp đỡ ở trong những sự việc 
có liên quan với Pháp Học (Pariyatti), Pháp Hành (Patfipatti); việc Phóng Khí Xã Thí 
(Pariccägadãna); việc ốm đau bệnh hoạn, bất an; việc trùng tu sửa sang; việc làm vệ sinh 
chùa chiền tu viện, nơi tôn nghiêm, và chốn linh thiêng. 


Theo câu Chú Giải này, là việc trình bày thể theo phần Dĩ Nhân Bản Nguyện 
(Puggalädhitthäna). Thế nhưng, một khi trình bày thể theo phần Dĩ Pháp Bản Nguyện 
(Dhammaädhitthäna) thì có như vây: Tam tam kiccakarane byävatassa bhãvo = Veyyä 
vaccam - Pháp nào làm thành tác nhân, để làm cho người có sự quan tâm lo lắng trong mỗi 
mọi hành động tạo tác các sự việc, gọi là Phụng Hành. Tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện, nơi làm cho người có sự nỗ lực tinh cần, quan tâm lo lắng ở trong 
mỗi mọi hành động tạo tác các sự việc. Lại nữa, việc giúp đỡ thực hiện các sự việc, chăng 
có tác nghiệt với Mẹ Cha, Tôn Sư Giáo Thọ, anh em thân bằng quyến thuộc, bạn bè bằng 
hữu; chăng hạn như nam tử nữ thư giúp đỡ trông nom tài sản của cải vật chất, luôn cả những 
mỗi mọi công việc ở trong nhà, để cho các bậc này chắng phải bận tâm lo lắng, cho dù sẽ 
là công việc theo đạo lộ Hiệp Thế có thực sự đi nữa, thế nhưng cũng vẫn được liệt kê vào 
phân Phụng Hành Thiện hết cá thấy. 


6. HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC (PATTIDÃNA - ÂN THÍ) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng Pattabbäti = Patti - Pattdiyä đãnam = Patti dãnam 
- Pháp chủng nào mà người đã tạo đạt được, như thế Pháp chủng ấy gọi là Ấn Đức; tức là 
Xã Thí, Trì Giới, Tu Tập sinh khởi ở trong bản tánh của mình. Việc truyền cho phần Phước 
Báu mà mình đã có được, gọi là Ân Thí (Hồi Hướng Công Đức). Tức là việc hồi hướng 
chia cho phân Phước Báu đến Mẹ Cha, Tôn Sư Giáo Thọ, anh em thân bằng quyến thuộc, 
cho đến hết tất cả các loài Hữu Tình ở khắp cả mọi muôn phương. 


Theo câu Chú Giải này, là việc trình bày thể theo phần Dĩ Nhân Bản Nguyện 
(Puggaladhitthana). Thế nhưng, một khi trình bày thể theo phần Dĩ Pháp Bản Nguyện 
(Dhammaädhi(thäna) thì có như vây: Pattim dadanti etenäti = Pattidãnam - Tất cả 
những người phúc hậu, có Tâm Phúc thường hồi hướng phần Phước Báu mà mình đã có 
được cho đến người đã quá vãng, hoặc chia cho những người vẫn đang còn có sinh mệnh 
với Pháp chủng ấy, như thế Pháp chủng ấy làm thành tác nhân từ ở việc chia cho ấy, gọi là 
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Ân Thí (Hồi Hướng Công Đức). Tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong Tâm Khởi Sinh Đại 
Thiện sinh khởi ở trong sát na đang chủ tâm hồi hướng chia cho phần Phước Báu. 

Một khi hồi hướng chia cho phần Phước Báu đến người khác chẳng hạn như vây, thì 
phần Phước Báu ấy sẽ có bị sụt giảm bớt hay không ? Điều này giải đáp răng: “Chăng có bị 
sụt giảm chút nào cả, mà chỉ càng làm cho tăng trưởng thêm lên nữa thôi.” Chăng là như 
vậy cũng vì việc chia cho phần Phước Báu ấy khác biệt với việc chia cho tài sản của cải hiện 

'hữu. Việc sẽ nói rằng “mà chỉ càng làm cho tăng trưởng thêm lên nữa” điều này cũng ví như 
việc đã được thắp lên một cây nến, cho dù sẽ đem đến những cây nến khác nữa, và tiếp tục 
thắp đốt lên hết tất cả với số lượng nến đến hàng trăm hàng ngàn đi nữa, thế là ánh sáng 
đang hiện hữu cùng với cây nến ban đầu cũng chẳng mắt đi một chút nào cả, mà chỉ sẽ được 
đón nhận thêm với phần ánh sáng mới càng tăng trưởng gia bội lên nữa như thế nào, thì việc 
hồi hướng phần Phước Báu cho đến người khác cũng thường hỗ trợ giúp cho phần Thiện đã 
tạo đạt được, càng có thêm nhiêu năng lực hơn nữa, và càng tăng tiến lên mỗi khi thực hiện 
việc hồi hướng chia cho như thế ấy vậy. 


7. TÙY HỶ CÔNG ĐỨC (PATTÄNUMODANA - TẠ ẤN) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng: Pattiyã anumodanam = Pattänumodanam - Việc 
tán thành thuận theo với sự duyệt ý ở phần Phước Báu mà người ta đã hôi hướng chia cho, 
được gọi là Tùy Hỷ Công Đức (Tạ Ân). Tức là việc tùy hý công đức đón nhận phần Phước 
Báu mà người ta đã hồi hướng chia cho. 

Từ ngữ nói rằng Patti - Ân Đức ở trong Patfidana — Ân Thí ấy, là Xả Thí, Trì Giới, 
Tu Tập mà mình đã có kiến tạo cho được sinh khởi, rồi lại đem hồi hướng chia cho đến 
người khác. Còn từ ngữ nói rằng Patti — Ân Đức ở trong Pattãänumodana — Tạ Ấn ấy, tức 
là Phước Thiện mà người ta đã hồi hướng chia cho, đã được đến với mình bởi theo đạo lộ 
Ngữ Môn và văn thư. Vì thế, mới trình bày một câu Chú Giải khác nữa để nói rằng: 
Päpïyatiti = Patfi - Thiện Phước ở người khác nên hồi hướng chia cho, như thế gọi là Ấn 
Đức. Pattim anumo dananfi sädhu - kãram dadanfi etenäfi = Pat(anumodanam - Tất 
cả người ta thường hay tùy hỷ công đức ở phần Phước Thiện mà người đã hôi hướng chia 
cho bằng với việc thốt ra lời nói rằng Sãadhu - Lành Thay do bởi Tư Tâm Sở ấy, như thế 
Tư Tâm Sở ấy, được gọi là Tùy Hỷ Công Đức. Tức là Tư Tâm Sở Đại Thiện liên quan với 
việc lùy Hý Công Đức. 

Một khi đã thâm thị đựa theo cơ sở câu Chú Giải đã có được trình bày ở tại đây, cũng 
sẽ nên nhìn thấy để được biết rằng “đó chính là bất luận một trong những cái Tâm Đại Thiện 
Hỷ Thọ nào đó” làm việc Tùy Hỷ Công Đức Thiện một cách thành tựu viên mãn. Còn Tư 
Tâm Sở hiện hữu ở trong “bất luận một trong những cái Tâm Đại Thiện Xả Thọ nào đó” làm 
việc Tùy Hỷ Công Đức Thiện một cách bất thành tựu, là vì Tâm Thức ở ngay trong sát na 
ấy đã thiếu đi niềm hoan hÿ phí lạc (PTfisomanassa) đối với phần Phước Thiện mà người 
ta đã hồi hướng chia cho, chỉ thực hiện với lời thốt ra Sadhu — Lành Thay, hoặc Tốt Thay, 
hoặc chỉ vui theo với lời nói của mình mà thôi. Như thế, việc hoan hỷ tán thành để sẽ thành. 
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Tùy Hỷ Công Đức Thiện một cách thành tựu viên mãn, là sẽ cần phải có Tâm Thức phối 
_ hợp với niềm hoan hỷ phỉ lạc (PTtisomanassa). Nếu được phối hợp thêm phần Tương Ứng 


Trí Hỷ Thọ (Ñ Spasampayufta somanassa) thì việc Tùy Hỷ Công Đức Thiện này càng thù 
thăng tinh lương hơn. 


VIỆC HOAN HỶ TÁN THÀNH PHẢN PHƯỚC BÁU MÀ KHÔNG ĐƯỢC 
GỌI LÀ TÙY HỶ THIỆN CÔNG ĐỨC MỘT CÁCH XÁC THỰC 


Việc hoan hỷ tán thành (Anumodanä) phân Phước Báu mà không được gọi là Tùy 
Hỷ Công Đức một cách xác thực, ấy là một khi đã được trông thấy người ta đang tạo ra 
Phước Báu, là việc phóng khí Xả Thí, Trì Giới, Tiến Tu; hoặc đã được trông thấy lời ghi 
khắc tên của chủ nhân đính ở trong vật dụng mà đang tạo tác cúng dường, thì cũng liền phát 
sinh với niềm hoan hỷ phí lạc (PTtisomanassa), bởi do người tạo ra Phước Báu đã không 
có nói ra lời hoặc hồi hướng chia cho phần Phước Báu với bắt luận trường hợp nào. Niềm 
hoan hỷ phỉ lạc ŒTtisomanassa) đối với việc làm thiện của người khác ở thê loại này, cho 
dù sẽ thốt ra lời nói răng Sadhu — Lành Thay hoặc Tốt Thay, đi nữa; hoặc chăng có thốt 
ra lời nói nào đi nữa, thì chăng được gọi là Tùy Hỷ Công Đức một cách xác thực, mà đó chỉ 
có việc tán thành hoan hỷ mà thôi. Đối với việc tán thành hoan hỷ phần Phước Báu, và như 
thế, mới được gọi là Tùy Hỷ Công Đức Thiện một cách xác thực, tức là Phước Thiện mà 
người đã nỗ lực cố găng kiến tạo lên, rồi dẫn đến nói ra lời hồi hướng chia cho ấy, thế là 
việc hoan hỷ tán thành (Anumodanä) phân Phước Báu mà người ta đã có nói ra lời hồi 
hướng chia cho như vậy, mới sẽ được gọi là thành Tùy Hỷ Công Đức Thiện một cách xác 
thực. 

Ấn Đức (Patti— Ấn Trạch) (phần Phước Báu mà người ta đã có chia cho) hiện hữu 
Ở hai trường hợp, đó là: 

1. Chuyên Nhất Hồi Hướng Ân Đức (Uddissasikapatti): phần Phước Báu mà đã 
được người ta chia cho một cách chuyên nhất. 

2. Bắt Nhất Hồi Hướng Ân Đức (Anuddissasikapatti): phần Phước Báu mà đã 
được người ta chia cho một cách bất nhất. 

Khi chiết tự từ ngữ theo phần Văn Phạm Pãli có được như vây: Uddissa + Ika + 
Patti = Uddissasikapatti, Uddissa = sự chuyên nhất, Ika = có, Patti = Phước Thiện mà 
người ta chia cho. Khi kết hợp cả ba từ ngữ này vào với nhau thì sẽ dịch là “Phước Thiện 
mà người ta chia cho một cách có sự chuyên nhất”. NÑa + Uddissa + Ika + Patfi = 
Anuddissasikapatti, Ña = không có, Uddissa = sự chuyên nhất, Ika = có, Patti = Phước 
Thiện mà người ta chia cho. Khi kết hợp cả bốn từ ngữ này vào với nhau thì sẽ địch là 
“Phước Thiện mà người ta chia cho một cách không có sự chuyên nhất, (một cách bất nhất).” 
Việc hôi hướng chia cho phân Phước Báu ở cả hai trường hợp này, với người đã được đón 
nhận phân Phước Báu thuộc thể loại Chuyên Nhất Hỏi Hướng Ân Đức một khi đã thốt ra lời 
nói răng Sãdhu — Lành Thay xong rồi, thì sẽ được đón nhận quả báo trổ sinh ngay tức thì. 
Chăng hạn như nhóm Ngạ Quỷ đã là thân quyến với Đức Vua Bimbisära từ ở trong kiếp 
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quá khứ. Khi Đức Vua Bimbisãära đã lập ý kiến tạo lên ngôi Trúc Lâm Tự (Veluvä 
näãrãma) và đã cúng đường đến Bậc Chánh Đăng Giác, thế rồi nhà vua ấy chăng có lập ý 
hồi hướng phân Phước Báu một cách chuyên nhất cho đến những nhóm Ngạ Quý này đây, 
mà chỉ lập ý hồi hướng chia cho một cách bất nhất mà thôi. Vì thế, những nhóm Ngạ Quỷ 
này mới cùng rủ nhau khóc la thống thiết và cầu xin đến nhà vua đây. Khi trời chỉ vừa rạng 
sáng, nhà vua đã vội mau đến diện kiến Đức Chánh Đăng Giác, đã bày tỏ sự tôn kính qua 
việc đảnh lễ, đã ngồi xuống ở một nơi thích hợp, và đã tác bạch vẫn hỏi đến Đức Phật về 
câu chuyện đã được thấy được biết. 

Đức Phật mới phán quyết bảo rằng: “Âm thanh của nhóm Ngạ Quỷ ấy là thân quyền, 
đã đến khóc la để cầu xin được phần Phước Báu, vì lẽ Đại Vương chăng có lập ý hồi hướng 
hết tất cả phần Phước Báu mà mình đã có tạo ra, để cho đến bọn chúng một cách chuyên 
nhất. Những bọn chúng chú tâm chờ đợi đã rất lâu dài rồi, để sẽ được đón nhận phần Phước 
Báu từ nơi Đại Vương.” Thế là, Đức Vua Bimbisära mới lập ý sắp bày việc tạo ra Phước 
Báu mới thêm một lần thứ hai nữa, và khi đã xong rồi thì liền lập ý hồi hướng phần Phước 
Báu ấy cho đến những nhóm Ngạ Quỷ một cách chuyên nhất. Về phía tất cả bọn Ngạ Quỷ, 
khi đã được đón nhận phần Phước Báu từ nơi Đức Vua Bimbisära đã lập ý hồi hướng chia 
cho một cách chuyên nhất, thì cùng rủ nhau đồng thanh thốt ra lời Sãdhu. Quả Phước Báu 
tức thời hiện khởi lên qua việc đón nhận vật thực được thụ hưởng, và đã giảm vơi ổi sự đói 
khát mà đã trải qua với thời gian rất lâu đài. Chính ở ngay trong sát na ấy, đã là thành tựu 
quả báo được đón nhận qua việc hiện bày rõ ràng từ ở việc hồi hướng phần Phước Báu một 
cách chuyên nhất. 

Đối với người đã được đón nhận phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ấn 
Đức, thì chẳng có được đón nhận quả báo hiện bày rõ ràng ở ngay lập tức, và chăng giỗng 
với người đã được đón nhận phần Phước Báu thuộc thể loại Chuyên Nhất Hồi Hướng Ấn 
Đức. Tuy nhiên cho dù sẽ là như thế nào đi nữa, từng mỗi ân đức từ việc hoan hỷ tán thành 
(Anumodanä) phần Phước Báu ở thê loại Bất Nhất Hồi Hướng Ấn Đức của những nhóm 
Ngạ Quỷ ấy cũng vẫn chăng mất mát đi đâu cả. Đến khi được đón nhận ở thê loại Bất Nhất 
Hỏi Hướng Ân Đức vào bất luận thời gian nào rồi, thì chính ngay ở trong thời gian ấy, việc 
hoan hỷ tán thành phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hỏi Hướng Ấn Đức, sẽ đi vào ủng 
hộ sách tấn việc hoan hý tán thành phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ấn Đức 
cho có được năng lực càng kiên cố vững vàng tức thì khởi sinh lên ở ngay trong sát na ấy. 

Theo chỗ đã vừa đề cập đến ở tại đây, chỉ là lập ý đến những người đã quá vãng và 
đã đi thọ sinh làm thành một nhóm Tha Hy Thí Mạng Ngạ Quỷ (Paradattu jTvikapeta) 
cùng với Thụ Khô Nạn Giả Atula (Vinipatika Asurä) và lại có thêm một nhóm Thiên 
Cung Nga Quỷ Atula (Vemäanikapeta Asurä) khác nữa, đó là một nhóm Thiên Chúng bậc 
thấp ở trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương. Đối với trong quân thể. nhân loại với nhau đây, thì 
cũng có việc hoan hỷ tán thành (Anumodanä) phần Phước Báu ở thể loại Chuyên Nhất 
Hỏi Hướng Ấn Đức, hoặc Bất Nhất Hỏi Hướng Ấn Đức cũng tương tự, thế nhưng quả báo 
sẽ được đón nhận thì chắng phải là cơm gạo bạc vàng, vật thực trong việc thọ dụng, chỗ ở | 
nương trú, tương tự với hạng Ngạ Quỷ đã được đón nhận như thế; mà quả báo được đón 
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nhận chỉ là việc hân hoan vui thích, răng là người có Thiện Tâm với tâm lòng bao dung rộng 
_ lượng, làm thành chỗ yêu thương mong mỏi ở trong tất cả quần thể nhân loại. Và chính tự 
nơi mình cũng được đón nhận quả báo, â ây là có Tâm Thức an vui, không sầu bi ưu não; diện 
mạo xinh tươi, trong sáng, và chắng có âu sầu u ám. 

Phương thức hồi hướng chia cho phân Phước Báu ở thể loại Chuyên Nhắt Hồi Hướng 
Ân Đức, thì có được việc hồi hướng như vây: 

ldam me puññam mãtãmetiacariyañätimittasamñũhãnam demi - Xin hồi hướng 
hành động tác thành Phước Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của Tôi đây, cầu 
chúc cho được đến Mẹ Cha, Tôn Sư Giáo Thọ, thân quyến, bằng hữu, đã quá vãng hoặc đang 
còn sinh mạng, đều với nhau hết cả thây. 

Đôi với phương thức hồi hướng chia cho phân Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi 
Hướng Ấn Đức, thì có được phương thức hồi hướng như vầy: 

[dam me puññam sabbasattänam demi - Xin hồi hướng hành động tác thành Phước 
Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của Tôi đây, cầu chúc cho đến tất cả loài Hữu 
Tình, đều với nhau hết cả thây. 


§. THÍNH PHÁP (DHAMMASAVANA) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng: Dhammam sunan(i etenfi = = Dhamma savanam 
- Tất cả nhân loại thường lăng nghe Phật Pháp với Pháp chủng ấy, như thế Pháp chủng làm 
thành tác nhân từ ở việc lăng nghe Pháp ấy, gọi là Thính Pháp. Tức là Tư Tâm Sở ở trong 
Tâm Khởi Sinh Đại Thiện có Như Lý Tác Ý (Yonisomanasikära — Tác Ý Khôn Khéo) 
làm chủ vị. Người đi lắng nghe việc trình bày các loại học thuật, mà chăng có điều chỉ tác 
hại tội lỗi, và có liên quan với đạo lộ thế tục; với những thê loại này cũng vẫn được liệt vào 
phần Thính Pháp Thiện như nhau. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (Vibhäã 
vinifkãcariya) đã có trình bày nói rằng: Niravajjavijjadisavanacetanäme ettheva 
sahgayhati - Việc chú tâm lăng nghe việc trình bày các loại học thuật, mà chăng có điều chỉ 
tác hại tội lỗi, thì cũng được liệt vào ở trong phần Thính Pháp Thiện hết cả thây. Lại nữa, 
việc Thính Pháp đây, hiện hữu hai trường hợp, ấy là việc Thính Pháp ở nơi người đã được 
nghe, rồi khởi lên tư duy ở trong nội tâm nghĩ suy răng: “Khi Ta đã thường luôn được Thính 
Pháp, thế rồi tất cả người ta sẽ cùng rủ nhau vui mừng phấn khích lên, nhận thấy rằng Ta 
đây là người có Tâm Thức thiện hảo, có đức tin chân thật.” Việc Thính Pháp ở thể loại này 
thường là có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu. Đối với việc Thính Pháp có việc tư duy ở nội 
tâm nghĩ rằng: “Việc Thính Pháp ấy là một Thiện Sự, sẽ làm cho Tâm Thức phát sinh lên 
địu đàng, có Chánh Niệm Tuệ Giác, liễu tri Tội - Phước, Ân Đức — Tội Lỗi, điều Lợi Ích — 
điều Bất Lợi; làm cho Tâm Thức hân hoan, vui thích thanh tịnh; có Từ Ái —- Bi Mẫn đến bậc 
thuyết giảng, vị giảng dạy; từ bỏ tập khí thói quen từng tạo tác nghiệt, và điều bất lợi.” Việc 
Thính Pháp có việc tư duy ở thê loại này, là việc Thính Pháp có quả báo to lớn, có ân đức 
cực đại; đã được liệt vào ở trong phần Thính Pháp Thiện một cách xác thực. Cũng như Ngài 
Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Atthasälini (điều 
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203) nói rằng: Eko sunanto ïti mam saddhofi jãnissanfiti sunãti, tam na mahapphbalam. 
Eko evam me mahapphalam bhavissaidi hi(apharanena muduciftena đhammam 
sunäãfi, iđam savanamayam puññãakiriya vat(hu nãma - Bất luận một người nào Thính 
Pháp với tư duy nghĩ rằng “Tất cả người ta thường sẽ hiểu biết về Ta, răng Ta đây ưa thích 
việc Thính Pháp, quả là có đức tin chân thật”. Việc Thính Pháp mà có việc tư duy như vậy, 
thường là có quả báo ít o1, có ân đức hy thiểu. 

“Bất luận một người nào Thính Pháp với tư duy nghĩ răng “Việc Thính Pháp đây, sẽ 
có quả báo to lớn, có ân đức cực đại đến với Ta, sẽ thành lợi ích một cách rộng lớn đến với 
Ta. Và Tâm Thức của Ta sẽ được dịu dàng, có lòng Từ Ái bao dung rộng lượng đến với bậc 
thuyết giảng.” Việc Thính Pháp có việc tư duy cùng với trạng thái của Tâm Thức như vậy, 
thì việc Thính Pháp ở thể loại này, đã được gọi là Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) ở phần 
Thính Pháp Thiện một cách xác thực.” 

[Tứ Quả Dị Thục Phước Báu từ nơi Thính Pháp, ây là “một khi thọ mạng điệt tắt Ngũ 
Uẫn ở trong Cõi Nhân Loại, và được đi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới, sẽ thụ hưởng được 
bốn điều: | 

1. Sẽ thuyết giảng Phật Pháp cho Chư Thiên được nghe. 

2. Nếu bản thân có quên điều học nào, thì có Chư Thiên sẽ đến trình bày Pháp Cú để 
cảnh tỉnh và sẽ có được việc truy niệm nhớ lại. 

3. Nếu không là như thế, sẽ có một Trưởng Lão từ ở Cõi Nhân Loại đi đến Cõi Thiên 
Giới và thuyết giảng Pháp Cú, và sẽ có được việc truy niệm nhớ lại ngay tức thời. 

4. Nếu không là như thể, sẽ có một vị Thiên Tử đi đến thuyết giảng Pháp Cú, và sẽ 
có được việc truy niệm nhớ lại, thế rồi sẽ trình bày lại được ngay tức thời. 

Một trường hợp khác nữa, có năm Quả DỊ Thục Phước Báu từ việc Thính Pháp: 

1. Pháp nào chưa từng được nghe thì sẽ được nghe. 

2. Pháp nào đã từng được nghe thì sẽ có được sự ghi nhớ. 

3. Sẽ vượt qua hết mọi nghỉ ngờ thắc mắc. 

4. Sẽ chặt đứt Tà Kiến cho trở thành Chánh Kiến. 

5. Tâm của người được Thính Pháp sẽ thuần tín Ân Đức Tam Bảo, và thực hiện việc 
phóng khí Xả Thí, Thọ Trì Giới Luật, Tu Tập các Thiện Sự.] 


9. THUYÉẾT PHÁP (DHAMMADESANÄ) 


Trình bày câu Chú Giải nói rằng: Dhammam desenti etãyäti = Dhammadesanã - 
Tắt cả nhân loại thường hay thuyết giảng, thường hay giảng dạy với Pháp chủng ây, như thế 
Pháp chủng ấy làm thành tác nhân từ ở việc thuyết giảng, việc giảng dạy Phật Pháp ấy, gọi 
là Thuyết Pháp. Tức là Tư Tâm Sở ở trong Tâm Khởi Sinh Đại Thiện có Như Lý Tác Ý 
(Yonisomanasikära — Tác Ý Khôn Khéo) làm chủ vị. 

Việc giảng dạy, việc thuyết giảng các nghiệp vụ học thuật mà chẳng có điều chỉ tác 
hại tội lỗi, chắng hạn như giảng dạy môn địa lý học, môn sử học, môn y học, khoa nông . 
nghiệp; một số môn học ở những thê loại này cũng được liệt vào ở frong phần Thuyết Pháp 
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Thiện như nhau. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Minh Nghĩa (Vibhävinifikäcariya) đã có trình 
_ bày nói răng: Niravajjavijjãdi upadissana cetanäme et(heva saägaham gsacchati - Tư 
lâm Sở làm thành tác nhân từ ở việc hướng dẫn giải thích các học thuật, mà chăng có điều 
chỉ tác hại tội lỗi, thì tương tự cũng được liệt vào ở trong phần Thuyết Pháp Thiện này cả 
thấy. Nghiệp vụ học thuật mà chăng tác hại tội lỗi hiện hữu với nhau ở ba trường hợp, đó 
là: 

1. Nghệ Nghiệp Học Thuật (Sippäyatanavijjã): tức là học thuật cỡi ngựa, học thuật 
CỠI VOI, và lái xe, v.v. 

2. Kỹ Nghệ Học Thuật (Kammäyatanavijjã): tức là khoa nông nghiệp (Kasi 
kamma), khoa thương nghiệp (Vänijayakamma), khoa thủ công nghiệp (Hattha 
kamma) v.v. 

3. Nghệ Thuật Học Thuật (Vijj4tthãnavijjä): tức là thiên văn học, chiêm tỉnh học, 
y học, ma thuật học, v.v. : 

Việc giảng dạy, việc hướng dẫn giải thích ở trong cả ba loại học thuật như đã vừa đề 
cập đến ở tại đây, tất cả Chư 1 Khưu Sa Di không được giảng dạy, có tội, vì chẳng phải là 
Phận Sự Học Pháp (Ganthadhũra) và Phận Sự Hành Pháp (Vipassanadhira), đó chỉ là 
nghiệp vụ học thuật vô tội đối với hàng cư sĩ tại gia mà thôi. Vì thế, đã là vị Ty Khưu, Sa 
Dị, thì cần phải lánh xa việc giảng dạy, việc thuyết giảng ở trong những thể loại học thuật 
này. 


THUYVÉT PHÁP THIỆN CÓ ÂN ĐỨC CỰC ĐẠI VÀ HY THIẾU 


Thuyết Pháp Thiện (?hammadesanäakusala) mà có ân đức cực đại, ấy là Bậc 
Thuyết Pháp với Tâm thanh tịnh, sẽ nói răng chẳng có lập ý ở trong Lợi Lộc (Labha), Tôn 
Kính Trọng Đãi (Sakkära), Danh Vọng (Yasa), Thanh Danh (Siloka) bất luận trường 
hợp nào; chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả được đón nhận sự lợi ích lưu 
truyền. Việc Thuyết Pháp ở thể loại này, đã được liệt vào ở trong phần Thuyết Pháp Thiện 
trung thực và chân chánh, và lại có ân đức cực đại. 

Còn Thuyết Pháp Thiện mà chỉ có hy thiểu ân đức, ấy là Bậc Thuyết Pháp mà chăng 
có Tâm thanh tịnh, chỉ lo mải dụng tâm kỳ vọng ở trong câu chuyện lợi lộc, tôn kính trọng 
đãi, danh vọng, và thanh danh, luôn cả với cái Tâm sẽ cho tất cả mọi người được biết răng 
mình đây là một bậc Thuyết Pháp Giả (Dhammakathika), Tôn Sư, Giáo Thọ. Việc Thuyết 
Pháp ở thê loại này, đã được liệt vào ở trong phân Thuyết Pháp Thiện chăng có trung thực 
và bất chánh, vả lại chỉ có hy thiểu ân đức. 

Lại nữa, Bậc Thuyết Pháp với Tâm Thức chăng có thanh tịnh đây, nếu nhỡ như đang 
khi thuyết giảng mà có Tâm Thức sinh khởi thanh tịnh chỉ một sát na, sẽ nói rằng chẳng có 
việc kỳ vọng đến lợi lộc, tôn kính trọng đãi, danh vọng, và thanh danh, bất luận trường hợp 
nào; mà chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả được đón nhận sự lợi ích lưu truyền. 
Như thế, việc Thuyết Pháp ở ngay trong sát na ấy cũng là Thuyết Pháp Thiện một cách trung 
thực và chân chánh, và cũng có ân đức như nhau. Cũng như Ngài Đại Giáo Thọ Sư 
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Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Atthasälimr (điều 203) nói rằng: Eko 
evam mam dhammakathikoti jãnissanff(i icchãya thãtvã Iabha garuko hutvä deseti, 
tam na mahapphalam - Bắt luận một người nào Thuyết Pháp với cái Tâm chăng có thanh 
tịnh, đã đi với tư đuy nghĩ rằng “Tất cả người ta thường sẽ hiểu biết về Ta, răng Ta đây là 
bậc Thuyết Pháp Giả, luôn cả có việc kỳ vọng ở trong lợi lộc”. Việc Thuyết Pháp ở thể loại 
này, thường là có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu và bắt túc. 

Eko atfano pagunam dhamma apaccäsIsamãno vimuftfäyafanasisena paresam 
đeseti, idam desanämayam puññakiriyävatthu nãma - Bắt luận một người nào Thuyết 
Pháp đến tất cả mọi người với cả sự hiểu biết, sự tinh thông thuần thục của mình, chẳng có 
việc kỳ vọng ở trong bắt luận lợi lộc nào, và duy nhất chỉ hướng tâm kiên định cho đạt thành 
Quả vị Vô Sinh; như thế việc Thuyết Pháp ở thể loại này đã được gọi là hoàn thành Phúc 
Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) ở phần Thuyết Pháp Thiện một cách xác thực. 

1. Lợi Lộc (Labha): lập ý đến vật dụng mà người ta sắp bày cúng đường. 

2. Tôn Kính Trọng Đãi (Sakkära): lập ý đến việc được đón nhận sự tôn kính quý 
trọng. 

3. Danh Vọng (Yasa): lập ý đến đồ chúng hoặc môn đồ. 

4. Thanh Danh (Siloka): lập ý đến danh thơm tiếng tốt, danh tiếng. 


10. CHÂN TRI CHƯỚC KIÊN (DITTHUJUKAMMA) 


Trình bày câu Chú Giải nói răng: Di{thiyã ujukaranam = Di{(hujukammam - Tác 
hành tri kiến chân chánh gọi là Chân Tri Chước Kiến. Tức là Tuệ Nghiệp Chủ (Kam 
massakatäñäna) câu hữu Tư Tâm Sở Thiện. Từ ngữ Di{(hujukamma đây, là danh xưng 
của Tuệ Nghiệp Chủ. Như Ngài Trưởng Lão Anuruddha đã có trình bày để ở trong phân 
Tâm Thiện Dục Giới của Bộ Phụ Chú Giải Căn Gốc (Mũlafikä) nói rằng: Kamma 
sakatänänam = Ditthujukamma - Tuệ Nghiệp Chủ là Tuệ liễu tri rằng tất cả loài Hữu Tình 
có quyền lợi trong tác hành của chính mình, ở cả hai phía với nhau là Thiện và Bất Thiện 
hết cả thầy. Còn tài sản của cải bạc vàng, Mẹ Cha, Chồng Vợ, con trai con gái; một cách 
xác thực với những thể loại này chẳng phải là quyền lợi của những loài Hữu Tình ây, bởi vì 
chăng có gắn liền theo tất cả loài Hữu Tình ở trong kiếp sống khác được; vả lại ở ngay trong 
kiếp sống này tuy rằng vẫn có quyên lợi nhưng lại bấp bênh vô định, vì vẫn còn có các nạn 
tai, đến cướp đoạt lấy đi. Sự liễu tri như vậy, được gọi là Chân Tri Chước Kiến. Tuy nhiên 
ở trong nhóm Nghiệp Lực Tứ Phần (Kammacatukka) đây, đã có trình bày đến các Tư 
Tâm Sở ở chỗ làm Nghiệp Chủ, vì thế Tư Tâm Sở câu sinh với Tuệ Nghiệp Chủ đã được 
gọi là “Chân Tri Chước Kiến”, mà quả thật là Tuệ Nghiệp Chủ không thê nào sinh khởi một 
khi đã loại trừ đi Tư Tâm Sở ây được. Như thế, khi đã đề cập đến Tuệ Nghiệp Chủ mà hình 
thành Chân Tri Chước Kiến, thì coi như đã đề cập đến Tư Tâm Sở ấy vậy. Sự việc này hiện 
hành theo Phân Bất Ly Biệt (Avinabhävanaya) nghĩa là khi đã có đề cập đến một sự việc 
nào rồi, thì thường làm cho kết thành đến một sự việc khác nữa, vì lẽ không thể nào tách biệt - 
chia lìa với nhau được. 
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Câu Chú Giải của từ ngữ Kammassakatäñana: Kammam sakam yesanti = 
_ Kammassakä - Tất cả loài Hữu Tình có Nghiệp là quyền sở hữu của chính mình, như thế 
tật cả loài Hữu tình mới được gọi là Nghiệp Chủ, tức là tất cả loài Hữu Tình - Kammas 
sakãnam bhãvo = Kammassakatä - Sự hiện hữu của tất cả loài Hữu Tình có Nghiệp là 
quyền sở hữu của chính mình, gọi là Nghiệp Chủ, tức là sự hiện hữu của loài Hữu Tình gỌI 
là Tuệ Nghiệp Chủ, ấy là Trí Tuệ. 

Trình bày thêm một câu Chú Giải khác nữa là: Attano paccayehi ujum karTyafiti = 
Uiukammam - Ditthi eva ujukammam = Difthujukammam - Pháp chủng nào hợp duyên 
của mình tác hành chân chánh, như thế Pháp chủng ấy gọi là Chánh Trực. - Tri kiến chính 
là Trí Tuệ làm thành chánh trực tác hành cho chân chánh, gọi là Chân Tri Chước Kiến. Từ 
ngữ Ditthi ở tại nơi đây lập ý đến “Trí Tuệ là Pháp chủng liễu tri theo sự chân thật, chân lý, 
tức là Tuệ Nghiệp Chủ”. Attano paccayehi - Pháp làm thành duyên của mình, có nghĩa là 
Pháp làm thành duyên của chính ngay Tuệ Nghiệp Chủ vậy. Pháp làm thành duyên của Tuệ 
Nghiệp Chủ đây, hiện hữu với nhau ở ba trường hợp, ấy là: 

1. Tuệ Văn (Sutamayapañãä): Tuệ sinh từ sự nghiên cứu học hỏi, làm thành nhân, 
làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

2. Tuệ Tư (Cintämayapaññã): Tuệ sinh từ sự nghĩ suy, thâm sát ở trong sự hiện hữu 
của tất cả loài Hữu Tình; bởi theo những sự việc có bệnh, không có bệnh, sự khôn ngoan, sự 
đần độn, hạnh phúc, khổ đau, trường thọ, đoản thọ, nghèo khổ, giàu có, v.v. làm thành nhân, 
làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

3. Tuệ Tu (Bhãvanämayapaññ3): Tuệ sinh từ việc tiến tu Minh Sát Tuệ làm thành 
nhân, làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

Trong câu Chú Giải thứ hai này, Trí Tuệ (Paññã) chia ra làm hai thể loại, ấy là: 

1/ Trí Tuệ làm thành Tác Nhân, 2/ Trí Tuệ làm thành Hệ Quả. 

Trí Tuệ làm thành Tác Nhân, ấy chính là cả ba Tuệ ở phía trên vậy. Còn Trí Tuệ làm 
thành Hệ Quả, ấy chính là Tuệ Nghiệp Chủ, mới chính vì lý do này, cho dù tất cả nhân loại 
vẫn chưa từ bỏ Hữu Thân Kiến (Sakkäyaditthi) (sự chấp thủ ở trong Ngũ Uẫn rằng là Của 
Ta) chẳng có thật, tuy nhiên một khi đã có chánh tri kiến hiện hữu ở trong Thập Chánh 
Kiến Tông Chỉ (Dasavatthukasammäditthi) một cách thấu triệt rốt ráo rồi, như thế gọi là 
Tuệ Nghiệp Chủ đã được hoàn thành, và làm cho Chân Tri Chước Kiến khởi sinh. 


THẬP CHÁNH KIẾN TÔNG CHỈ (DASAVATTHUKASAMMÄDITTHD) 
HIỆN HỮU MƯỜI TRƯỜNG HỢP NHƯ SAU: 


1. Atthi dinnam: Liễu tri rằng việc tạo ra Phước Báu Ấy, thì có được đón nhận quả 
thiện hữu ích. 

2. Atthi yiftham: Liễu tri rằng những việc cúng đường ở cùng khắp, thì cũng có được 
đón nhận quả thiện hữu ích. 

3. Atthi hutam: Liễu tri rằng những việc nghênh tiếp đón chào, thì cũng có được đón 
nhận quả thiện hữu ích. 
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4. Atthi sukatadukkatänam kammanam phalam vipãko: Liễu tri răng những việc 
làm Thiện và làm Bắt Thiện đây, thì cũng có việc được đón nhận quả dị thục theo cả hai đạo 
lộ, trực tiếp và gián tiếp. 

5. Atthi ayam loko: Liễu tri rằng đời sống này, là người đang hiện hữu ở ngay trong 
hiện tại đây, chỗ gọi với nhau là kiếp sống này ặt hắn là hiện hữu, vì lẽ có việc tái sinh nối 
tiếp thêm nữa. 

6. Atthi paro loko: Liễu tri rằng có đời sau, tức là có kiếp sông sẽ được nương sinh 
từ ở đời sống đang hiện bày ở trong hiện tại này, bởi vì một khi đã tử vong rồi thì có việc tái 
sinh lại nữa. 

7. Atthi mätä: Liễu tri răng việc tạo tác Thiện - Ác đôi với người Mẹ, thì có việc 
được đón nhận quả báo ở trong thời vị lai. 

§. Atthi pitã: Liễu tri rằng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Cha, thì có việc 
được đón nhận quả báo ở trong thời vị lai. 

9. Atthi sattä opapätikã: Liễu tri rằng có loài Hữu Tình khởi sinh chỉ có một lần mà 
to lớn lên liền (Hóa Sinh), tức là có loài Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Chư Thiên, Phạm 
Thiên, một cách xác thực. 

10. Atthi loke samanabrahmanãä sammagga(ä sammäpafipannäa, ye imañca 
lokam parañca lokam abhiãñã sacchikatvä pavedendi: Liễu tri rằng bất luận những vị Sa 
Môn, Bà La Môn nào, với chính tự mình có được sự liễu tri đời này, đời sau, và rồi có khả 
năng chỉ dạy và dặt dẫn cho được liễu tri. Cũng có những vị Sa Môn, Bà La Môn đến với 
nhau trong tình thân ái đoàn kết, cùng có được chánh kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là ắt 
hắn có người tu tập An Chỉ, Minh Sát Tuệ, đắc chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo và Quả; 
và người thủ đắc giới tính thành bậc xuất gia, trau giôi Pháp Hành tốt đẹp và ưa thích, đều 
toàn là sự việc được nói đến làm thành Pháp chân thật, và chăng phải tác hành chỉ là để mưu 
sinh, với bất luận trường hợp nào). 

Ghi chú: Thập Chánh Kiến Tông Chỉ đây, là đối nghịch với Thập Vô Hữu Kiến. 

Thập Chánh Kiến Tông Chỉ với mười điều như đã vừa đề cập đến ở tại đây, được ví 
như là dùng nước mưa để thử nghiệm một thí kim thạch, xem coi chất vàng ấy là thật hay 
giả; và dùng nước cường toan (Acide) để nhỏ vào bạc, vàng, hợp kim, rằng sẽ xem coi là 
nguyên chất hoặc không nguyên chất đến đâu như thế nào, thì Thập Chánh Kiến Tông Chỉ 
là công cụ đùng để trắc nghiệm, thâm sát, kiểm tra tri kiến của mình là chân chánh, trung 
thực, hoàn hảo nương theo đây cho được trọn vẹn hết tất cả, hoặc vẫn chưa được như thế ấy. 
Do vậy, nếu nhỡ như tri kiến â ây: nhận thấy vẫn chưa được trọn đủ hết cả mười điều, sẽ chỉ là 
có được hai hoặc ba điều ngần ấy thôi; và như vậy, thì vẫn chưa có thể liệt vào thành phần 
Chân Tri Chước Kiến có trì kiến chân chánh được. Vì lẽ phần đông con người thường hay 
có loại tri kiến chắng có cân trọng, khôn khéo, kỹ lưỡng và sâu sắc. Khi đã có chánh tri 
kiến, đặc biệt chỉ riêng ở ba điều 1, 2 và 3 mà lại là loại tri kiến qua loa hời hợt; kế từ điều 
4 trở đ thì lại cũng chẳng có nghĩ tưởng đến việc trông coi, nhìn thấy; và ở trong điều 1, 2 
và 3 ây, cho dù quả thật sẽ là loại chánh tri kiến đi nữa, nhưng loại chánh tri kiến ấy chỉ thấy 
là các việc tạo ra Phước Báu, các việc cúng dường, những việc mời mọc tiếp đón, với những | 
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sự việc này có quả dị thục và là hữu ích, vì sẽ làm cho mình thành người nỗi tiếng, có danh 
_ giá, làm thành chỗ yêu thương, mến mộ ca ngợi ở trong tầng lớp xã hội. Thực hiện việc liên 
lạc, lui tới hữu quan với nhau qua việc mưu sinh cho được an lạc thuận tiện, thuộc phần Kim 
Thế Thụ Lãnh Quả Báo (Ditthadhammavedaniyaphala — Hiện Báo Nghiệp Lực, Thụ 
Quả Báo Nhãn Tiên), quả báo được đón nhận hiển nhiên thấy rành rành ngay trong kiếp 
sông này. Đối với Lai Sinh Thụ Lãnh Quả Báo (Uppajja vedaniyaphala - Hậu Báo 
Nghiệp Lực), sẽ được ứng đáp quả báo trong kiếp vị lai. Với Hậu Hậu Thụ Lãnh Quả 
Báo (Aparãpariyavedaniyaphala — Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực), sẽ được ứng đáp quả báo 
ở trong kiếp thứ ba trở đi, cho đến chứng đắc Níp Bàn, cũng chắng hề có tư duy để nghĩ 
tưởng đến, thế thì làm sao để còn đề cập đến các điều khác được. Khi sẽ nói với nhau cho 
thật đúng đăn, dựa theo nền tảng của Thập Chánh Kiến Tông Chỉ một cách chân chánh, thì 
quả thật cũng vẫn không có trung thực, mà chỉ có trúng được một phần mà thôi. Sự việc là 
như vậy, đích thị cũng do bởi những hạng người này chăng có Tuệ Văn (Sutamayapaññ3), 
Tuệ Tư (Cintämayapaññä), đã được thành tựu từ việc nghiên cứu học hỏi ở trong lãnh vực 
Pháp Học (Pariyattidhamma), hoặc không có Tuệ Tu (Bhävanämayapaññä) đã được 
thành tựu từ việc tiễn tu lãnh vực Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ (Vipassanakammat{thãna) ở 
trong Pháp Hành một cách chân chánh đó vậy. 


Vì thế, tất cả những hàng cư sĩ tại gia hoặc các bậc xuất gia, tự bản thân cho dù sẽ có 
kiến thức hoặc chăng có kiến thức ở trong các học thuật theo đạo lộ thế gian đi nữa; và nếu 
như tr1 kiến của mình vẫn chưa được chân chánh theo nên tảng của Thập Chánh Kiến Tông 
Chỉ, thì cần phải nên cố gắng nỗ lực hết mình thực hiện việc tu tập học hỏi ở trong lãnh vực 
Chánh Pháp của Pháp Học hoặc Pháp Hành, để ngõ hầu sẽ được sửa đôi, cải thiện, nâng cao 
tri kiến của mình cho thành tựu viên mãn chân chánh theo nền tảng của Thập Chánh Kiến 
Tông Chỉ mà đã có được trình bày đến rồi vậy. Người ấy chẳng có hoài công uông phí ở 
nơi sản địa được sinh làm Người gặp được Giáo Pháp của Đức Phật, cùng với được xứng 
danh là người Phật Tử (Buddhasäsanikajana) đích thực chân chánh. Điều ây được coi 
như đã là quả báo lãi nhuận và chẳng có lỗ vốn chút nào, và làm thành trú xứ an tâm cả với 
tài trí, cho đến cả sự hiện hành ở trong thế giới bên kia của chính mình. Lại nữa, người đã 
có chánh tri kiên với mọi trường hợp theo nền tảng của Thập Chánh Kiến Tông Chỉ ấy rồi, 
thì cũng coi như Tuệ Nghiệp Chủ đã có được sinh khởi đến với người ấy vậy. Và như thế, 
việc phóng khí Xả Thí, Trì Giới, Tiến Hóa Tu Tập của người ây t hắn là có quả báo cực 
đại, thật nhiều ân đức hữu ích, và bất khả tỷ giảo; cũng giống như việc ươm hạt giống bồ đề 
và trô sinh lên cổ thụ bồ đề vậy. Tương phản với việc Xả Thí, Trì Giới, Tu lập của hạng 
nñPƯỜi chẳng có Tuệ Nghiệp Chủ, thì thường có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu và bất túc; 
cũng giỗng như cô thụ bồ đề mà lại trổ sinh ra quả hạt bồ đề vậy. Như thế, Ngài Đại Giáo 
Thọ Sư Buddhaghosa mới miêu tả Ân Đức của Tuệ Nghiệp Chủ để ở trong Bộ Chú Giải 
Xua Tan Mê Mờ, Xiến Minh Tứ Phần, điều 397 (Catukkaniddesavannanä 
Sammohavinodanï Atthakathã) nói rằng: Ïmasmim kammassakkatañäne thatvä 
bahum đãnam dafvä silam pñretvã uposatham samaädiyitvä sukhena sukham 
sampaffiyä sampatfim anubhavitvä nibbãnam pattänam gananaparicchedo natthi - 
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Việc quy định về số lượng người đắc chứng Níp Bàn đã tuần tự tăng lên tiếp nối với nhau, 
sau khi họ đã thụ hưởng được tài sản hạnh phúc cùng cực, bởi do nương vào sự an trú ở 
trong Tuệ Nghiệp Chủ một cách kiên định, do đã thực hiện rất nhiều lần về Phước Báu, đã 
kiềm chế cần phòng ở trong Ngũ Giới, và ắt hắn không cho phải bị đứt mất về việc thọ trì 
giới, về việc nguyện thọ trì Bát Quan Trai Giới ây Vậy. 


TRÌNH BÀY CHI PHÁP CHÂN TRÌ CHƯỚC KIÊN 
TRONG CÁ BA SÁT NA TƯ TÂM SỞ 


1. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Tiên (Pubbacetan8), tức là 8 Tâm Đại 
Thiện (Mahãäkusalacitta). 

2. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Hiện (Muñcacetan3), tức là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí (Mahäkusalañnänasampayuttacitta). 

3. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Hậu (Aparacetanä), tức là 8 tâm Đại 
Thiện. 

Giải thích rằng: Người có tri kiến bất chánh, bất trung thực đối với Phật Giáo trong 
những sự việc, có việc tử; việc sinh; trú xứ địa giới thụ lãnh sự thông khô có Địa Ngục, Ngạ 
Quý, Atula; trú xứ địa giới thụ hưởng sự an lạc có 6 tầng Thiên Giới. Nhân Loại chết đi rồi 
đi tái sinh thành loài Hữu Tình Bàng Sinh, hoặc được làm hạng Người khác. Loài Hữu Tình 
Bàng Sinh chết đi rồi đi tái sinh được làm thành Nhân Loại, hoặc được làm loài Hữu Tình 
Bàng Sinh khác. Tiếp đến, khi tự bản thân đã ý thức và liễu tri được rằng những tư duy và 
tri kiến của mình vẫn bắt chánh, bắt trung thực đối với Phật Giáo; thế là, tự bản thân sẽ cần 
phải thực hiện việc học hỏi nghiên cứu đến sự hiện hành của Tâm và Thân, để sẽ có được 
việc huấn tập tri kiến của mình cho được chân chánh đối với Phật Giáo. Sự việc bản thân 
đã đi đến ý thức và liễu tri được như vậy, đó là Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc 
phần Tư Tiên. 

Khi Tâm Thức đã có tư duy và tri kiến như vậy, thế rồi đã bắt đầu thực hiện việc học 
hỏi nghiên cứu đến sự hiện hành của các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng, đặc biệt 
chỉ chuyên ở trong điều Pháp làm thành nên tảng có liên quan với các sự việc này. Việc học 
hỏi từ từ khởi lên chỉ ở trong Thiện Ý, thế rồi tri kiến và sự nhận thức cũng dần dần tuân tự 
khởi lên, cho đến khi đã gặt hái được tri kiến và sự nhận thức một cách sáng tỏ rõ ràng trong 
các sự việc về việc tử, việc sinh, địa ngục, thiên giới, v.v. rằng các sự việc ấy đã là thực hư 
đến đâu, bất luận trường hợp nào cũng thấu đáo tường tận. Chính loại tri kiến sáng tỏ rõ 
ràng này, đó là Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc phân Tư Hiện. 

Tiếp sau đó, khi đã đón nhận sự hoan hỷ, có chánh kiến với sự học hỏi nghiên cứu 
một cách thiện hảo, dẫn đến thâm sát sự hiện hành của bản thân rằng “Khi trước đây Ta đã 
có rất nhiều sai trái, nhận định sai trật, và đã tà kiến với mọi trường hợp. Đến bây giờ đây, 
Ta đã thực hiện cho tri kiến của mình được trở nên chân chánh tốt đẹp, phù hợp với huấn từ 
ở trong Phật Giáo một cách thiện hảo.” Chính việc thâm sát như vậy, đó là Chân Tri Chước 
Kiến ở trong sát na thuộc phân Tư Hậu. Với lý do này, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa 
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mới trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Atthasälini, Kệ Phúc Hành Tông (Puññakiriya 
_ vatthãdikathã) nói rằng: 

1. Di(thum ujukam karissämTdi cỉintenatopi tesam yeva a{fhãnam aññatarena 
cỉnteti - Người có việc nghĩ suy răng ““Ta sẽ phải thực hiện tri kiến của Ta cho được đúng 
đắn chân chánh theo nền tảng Phật Giáo”. Việc nghĩ suy ở thê loại này, là việc suy nghĩ với 
bất luận một trong 8 cái Tâm Đại Thiện. (Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na thuộc phân 
Tư Tiên). 

2. Di(thum ujukam karonfi pana catunnam ñãnasampayuttänam aññatarena 
karofi - Còn người đang thực hiện tri kiến của mình cho được chân chánh đúng đẫn với việc 
trau giồi Pháp Học hoặc Pháp Hành ấy, đích thị chính là việc thực hiện với bắt luận với một 
trong 4 cái Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí ấy vậy. (Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na 
thuộc phân Tư Hiện). 

3. Ditthim me ujukã katäti paccavelkkhanto atthãnam aññatarena paccavek 
khati - Người có việc thắm sát phản cung tự tỉnh ở trong tri kiến của mình răng “Ta đã thực 
hiện tri kiến cho được chân chánh đúng đăn tốt đẹp rồi.” Việc thâm sát phản kháng của người 
này, là việc thâm sát với bất luận một trong 8 cái Tâm Đại Thiện. (Chân Tri Chước Kiến ở 
trong sát na thuộc phần Tư Hậu). 


VIỆC TÓM LƯỢC THẬP PHÚC HÀNH TÔNG Ở TRONG PHÀN 
XẢÁ THÍ, TRÌ GIỚI, TU TẬP CÙNG VỚI LỜI GIẢI THÍCH 


Ở trong mười điều Thập Phúc Hành Tông đấy; Hồi Hướng Phước Báu và Tùy Hỷ 
Công Đức, với hai thể loại này đã được liệt kê vào ở trong phân Xả Thí Thiện, gọi là Phần 
Xả Thí (Dãnamaya). Cung Kính và Phụng Hành, với hai thể loại này đã được liệt kê vào 
ở trong phân Trì Giới Thiện, gọi là Phần Trì Giới (Silamaya). Thính Pháp, Thuyết Pháp 
và Chân Tri Chước Kiến, với cả ba thể loại này đã được liệt kê vào ở trong phần Tu Tập 
Thiện, gọi là Phần Tu Tập (Bhãvanämaya). Tóm lại, Thập Phúc Hành Tông đã được làm 
thành với ba trường hợp, được có như vây. 

Giải thích rằng: Ở trong tất cả những Pháp Phúc Hành Tông này, thì Xả Thí Thiện 
là Pháp đối lập đối với Tật Đồ (Issä —- Đố Ky), là có sự bất duyệt ý ở trong tài sản hoặc ở 
trong Thiện Ấn Đức của tha nhân. Và cũng là Pháp đối lập đối với Lận Sắc (Macchariya 
— Bồn Xẻn), là có sự tâng tiu quý trọng ở trong tài sản của cải hoặc ở trong Thiện Ân Đức 
của mình. Như thế, nêu người sẽ thực hiện việc Phóng Khí Xả Thí, thì điều tiên quyết là sẽ 
cần phải khắc phục và chiến thăng với Tật Đồ - Lận Sắc cho điệt mắt đi, thì việc Phóng Khí 
Xả Thí mới sẽ được thành tựu. Chỗ được nói như vậy, vì nhỡ như khi nào Lận Sắc mà vẫn 
còn hiện hữu, thì đang khi thực hiện, sẽ phát sinh lên sự bất đuyệt ý ở trong tài sản của cải 
của mình là sẽ phải bị hao hụt tốn phí đi. Và khi đã là như vậy, thì việc Phóng Khí Xả Thí 
cũng không thê nào sẽ được thành tựu. Do vậy, Xả Thí Thiện đây, mới thành Pháp đối lập 
với cả hai Pháp Tật Đồ và Lận Sắc. Và như thế, một khi việc Phóng Khí Xả Thí đã được 
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thành tựu ở ngay trong sát na nào, thì ngay ở trong sát na ấy đã được gọi là việc diệt trừ cả 
hai Pháp Tật Đỗ và Lận Sắc chỉ vỏn vẹn một sát na. 

Còn việc sinh khởi của cả hai điều, Hồi Hướng Phước Báu và Tùy Hỷ Công Đức đây, 
thì đích thị cũng tương tự với Xả Thí Thiện vậy. Sẽ nói rằng nếu người nào vẫn còn có Tật 
Đó, thì người ấy sẽ phát sinh lên việc bất duyệt ý ở trong sự việc tự ở nơi tha nhân đã được 
đón nhận Thiện Phước với sự an vui thuận lợi, và chắng có điều chi vất vả khổ sở. Nếu vẫn 
còn có Lận Sắc, thì sẽ phát sinh lên sự bất duyệt ý ở trong sự việc sẽ hồi hướng chia cho 
Phước Báu đến với tha nhân. Khi đã là như vậy, thì Hồi Hướng Phước Báu Thiện cũng sẽ 
không thê nào được thành tựu. Và như thế, một khi Hồi Hướng Phước Báu đã được thành 
tựu ở ngay trong sát na nào, thì ngay ở trong sát na ây cũng được gọi là đã thực hiện việc 
diệt trừ cả hai Pháp Tật Đồ và Lận Sắc chỉ vỏn vẹn một sát na. 

Ở khoảng giữa của sự việc Tùy Hỷ Công Đức với Tật Đồ và Lận Sắc ấy, thì cũng 
tương tự như nhau. Sẽ nói rằng nếu như vẫn còn có Tâm nghĩ tưởng đến Tật Đó, ắt hắn sẽ 
khởi sinh lên sự bất đuyệt ý ở trong việc Phóng Khí Xả Thí, Trì Giới, Tiến Hóa Tu Tập của 
tha nhân; vả lại còn nhìn thấy sự hiện hành ẫy, chỉ là một việc khoa trương. Khi là như vậy, 
thì sẽ không có Tâm nghĩ suy thiên hướng đến việc đón nhận phần Phước Báu mà người ta 
đã hôi hướng chia cho được. Nếu như vẫn còn có Lận Sắc, thì chỉ có sự tâng tiu quý trọng 
ở trong tài sản của cải của mình, và thế là cũng vẫn không thê nào thực hiện việc bắt chước 
làm theo với người hồi hướng phước báu ấy được. Do đó, mới không sẵn lòng đón nhận 
việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu mà người ta đã thực hiện ở trong việc Phóng Khí 
Xá Thí đây. Nếu như việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, lại có liên quan với Trì 
Giới, Tu Tập mà tự bản thân vẫn chưa dứt bỏ sự khăn khít mảng vui ở trong các Cảnh, thì 
việc Trì Giới, Tiến Hóa Tu Tập cũng vẫn không thực hiện tương tự với người ta được. Chính 
vì lý do này, mới không có sự hoan hỷ đối với việc hồi hướng chia cho các phần Phước Báu 
ây. Và cũng vì thế, một khi Tùy Hỷ Công Đức đã được thành tựu ở ngay trong sát na nào, 
thì ngay ở trong sát na ấy cũng được gọi là đã thực hiện việc diệt trừ cả hai Pháp Tật Đồ và 
Lận Sắc chỉ vỏn vẹn một sát na. Do vậy, ở cả hai điều, Hồi Hướng Phước Báu và Tùy Hy 
Công Đức mới chỉ có duy nhất một thực tính là Xả Thí Thiện với nhau, và thành Pháp đối 
lập đối với Tật Đồ - Lận Sắc. Và cũng chính bởi nguyên nhân này, Ngài Giáo Thọ mới sắp 
Tùy Hỷ Công Đức vào ở trong phần Xả Thí Thiện. 

Lại nữa, trong việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, thì người thực hiện việc 
hồi hướng chia cho thường khi cũng hội đủ với cả ba thể loại Thiện Sự, với cả hai thể loại 
cũng có, và cũng có duy nhất chỉ với một thê loại, tùy thuộc vào việc hồi hướng chia cho 
phân Phước Báu mà có liên quan với các Thiện Sự ấy. Còn đối với người hoan hý tán thành 
(Anumodanä) phần Phước Báu từ ở tha nhân ấy, thì chỉ có một thể loại duy nhất, ấy là Phần 
Xả Thí Thiện, chăng phải như là người thực hiện việc hồi hướng và sẽ hồi hướng chia cho, 
mà sẽ hội đủ cả ba, hoặc hai, hoặc là chỉ có một. Giải thích rằng: 

1. Người đã phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiến hóa tu tập, thế rồi hồi hướng chia 
cho phần Phước Báu; hoặc đã thọ trì giới luật và tiến hóa tu tập. thế rồi hồi hướng chia cho 
phân Phước Báu; với người đã thực hiện việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, thường 
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hội đủ cả ba thể loại Thiện Sự, ấy là Phần Xã Thí Thiện (Dãnamayakusala), Phần Trì 
-_ Giới Thiện (STlamayakusala), Phần Tu Tập Thiện (Bhãvanämayakusala). 

2. Người đã phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, thế rồi hồi hướng chia cho phân Phước 
Báu; hoặc người đã thọ trì giới luật, thế rồi hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấ ây, thường 
hội đủ cả hai thể loại Thiện Sự, ây là Phần Xả Thí Thiện, và Phần Trì Giới Thiện. 

3. Người đã phóng khí xả thí, tiến hóa tu tập, thế rồi hồi hướng chia cho phần Phước 
Báu ấy, thường hội đủ cả hai thê loại Thiện Sự, ây là Phần Xả Thí Thiện, và Phần Trì Giới 
Thiện. 

4. Người đã phóng khí xả thí, rồi đem hồi hướng chia cho phần Phước Báu ấy, thường 
chỉ được duy nhất một thê loại Thiện Sự, ây là Phần Xá Thí Thiện mà thôi. Sự việc là như 
vậy, cũng vì việc hồi hướng chia cho phân. Phước Báu, hoặc việc hoan hỷ tán thành 
(Anumodan3) phần Phước Báu ấ ây, chỉ được sắp vào một thê loại duy nhất ở trong Phần Xả 
Thí Thiện. 

Cả hai Pháp, Cung Kính (Apacäya) và Phụng Hành (Veyyävacca) đây, là thuộc 
Nguyện Trì Giới Luật (Cärittasila), tức là việc cư xử đối đãi lễ độ với nhau một cách tốt 
đẹp của hàng cư sĩ tại gia và xuất gia, mà người mộ đạo có sự liễu tri một cách thiện hảo ở 
trong các sự kiện Phật Giáo. Vì thế, Ngài Giáo Thọ mới sắp vào ở trong phần Trì Giới 
Thiện. 

Cả ba Pháp, Thính Pháp, Thuyết Pháp và Chân Tri Chước Kiến đây, là thực hiện 
những Thiện Sự để cho các Thiện Nghiệp Lực được phát triển tiến hóa thêm lên, như là việc 
tiến tu An Chỉ (Samatha) - Minh Sát Tuệ (Vipassanã). Vì thế, Ngài Giáo Thọ mới sắp 
vào ở trong phần Tu Tập Thiện. Và một trường hợp khác nữa: 


VIỆC LIỆT KẾ THUYÉT PHÁP VÀ CHÂN TRI CHƯỚC KIÊN THEO PHẦN 
PHẬT NGÔN (BUDDHABHASITA) VÀ CHÚ GIẢI (ATTHAKATHÃ) 


Việc thuyết giảng Phật Pháp, việc giảng dạy Giáo Pháp, với những thể loại này, cũng 
được sắp vào ở trong phần Xả Thí Thiện. Như Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết rằng 
Sabbadanam đhammänam jinäfi - Pháp Thí thù thắng hơn mọi thế gian thí - Dịch 
nghĩa là: Pháp Thí ắt hắn thù thắng hơn cả mọi xả thí. Còn Chân Tri Chước Kiến á ây, Ngài 
Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong bài Kinh Phúng Tụng 
(SangTtisutta, # 33, Trường Bộ Kinh) của Bộ Chú Giải, thuộc Phẩm Päthikavagga nói rằng: 
Ditthujukammam sabbesam nỉyama lakkhanam - Chân Tri Chước Kiến đây, là biểu 
tượng từ sự thành tựu viên mãn của hết tất cả Phúc Hành lông. Có nghĩa, đích thị chính 
ngay Chân Tri Chước Kiến này, đã được sắp vào ở trong hết tất cả của các Phần Xá Thí 
Thiện, Trì Giới Thiện, Tu Tập Thiện. Ngài Giáo Thọ đã đề "cập đến như vậy, cũng vì 
Chân Tri Chước Kiến này, đã được ví như một người ủng hộ về vật chất và tinh thần hậu 
thuần cho người tài công đã từng cầm lái con tàu cho được thường luôn chạy thăng hướng 
như thế đấy. Nếu như thiếu mắt đi người ủng hộ này tôi, thì con tàu sẽ không thể nào chạy 
được thắng hướng vậy. Điều này như thế nào, thì với người thực hiện việc phóng khí xả thí, 
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trì giới, trau giôi tu tập, mà nhỡ như không có Chân Tri Chước Kiến này cùng vào phối hợp, 
thế thì việc trổ sinh quả báo của các việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập đây, sẽ không được thành 
tựu viên mãn; sẽ có việc sai sót, và chăng có được y theo với VIỆC SỞ cầu SỞ nguyện của 
mình. Sẽ nói rằng một khi đã được sinh làm Người, làm Chư Thiên; thì việc được sinh làm 
Người, làm Chư Thiên ây, sẽ bị khiếm khuyết các Căn; hoặc chăng là như thế, và khi đã hội 
đủ các Căn, thì sẽ sinh làm thành hạng người ngu lễ vô tri, thiểu Trí, và sẽ thường luôn đón 
nhận sự thống khổ, điều bất hạnh ở trong các vẫn đề về của cải tài sản. Khi đề cập đến phần 
Chi Pháp, thì Thiện Sự của những hạng người này, ấy là Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm 
(Dvihetukakusalaomaka). 

Đối với Thiện Sự của người có được Chân Tri Chước Kiến này cùng vào phối hợp, 
thì thường trổ sinh quả báo cực đại to lớn, và có được y theo việc sở cầu SỞ nguyện của 
mình. Sẽ nói rằng một khi đã được sinh làm Người, làm Chư Thiên, thì sẽ sinh được làm 
Người, làm Chư Thiên thiện hảo, có đủ các Căn xinh đẹp, luôn có Chánh Niệm Tỉnh Giác, 
thông minh, sắc sảo tinh khôn; và thường luôn được đón nhận sự an vui về Thân, về Tâm ở 
trong các vấn đề về tài sản của cải. Khi đề cập đến phần Chi Pháp, thì Thiện Sự của những 
hạng người này, ấy là Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm (Ukkattha) hoặc là ở bậc Hạ Phẩm, 
tức là Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm (Tihetukakusalaomaka). 


TRÌNH BÀY ỦY THÁC PHẨM VẬT (UPANIDHIBHANDA), 
TỨC LÀ TÀI SÁN NÊN ỦY THÁC TÍCH LŨY 
TRONG UẦN GIỚI CỦA MÌNH ĐỀ CHỨNG ĐẮC NÍP BÀN 


Tài sản nên được ủy thác tích lũy ở trong Uẫn Giới của mình, để sẽ làm thành tư 
lương đặng chứng đắc Níp Bàn, mà đã được gọi là Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda) 
đấy, hiện hữu với nhau ở trong 90 Pháp, ấy là 30 Thiện Hạnh (Sucarita), 30 Phúc Hành 
Tông (Puññakiriyavatthu — Phúc Nghiệp Sự), và 30 Ba La Mật (PäramI - Pháp Toàn 
Thiện), øom lại thành 90 Pháp. 

Cả hai thể loại Pháp, 30 Thiện Hạnh và 30 Phúc Hành Tông đây, đã được đề cập đến 
để ở trong phân trên. Còn 30 Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật), tức là 10 Pháp Toàn Thiện 
Bậc Hạ (Himmapärami — Ty Liệt), 10 Pháp Toàn Thiện Bậc Trung (Majjhimapärami — 
Trung Bình), và 10 Pháp Toàn Thiện Bậc Thượng (PanTtapãrami — Tỉnh Lương), gom 
lại thành 30 Pháp. Ở trong 30 Pháp này, những Pháp Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn 
với Dục (Chanda), Cân (Viriya), Tâm (Citta), Thẩm (Vimamsa, Paññã), đang khi năng 
lực hãy còn non yếu, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện Bậc Hạ (Hinapärami — Ty Liệt). 
Những Pháp Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn với Dục, Cần, Tâm, Thâm, đang khi 
năng lực đũng mãnh vừa đủ, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện Bậc Trung (Majjhima 
pãramï — Trung Bình). Những Pháp Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn với Dục, Cân, 
Tâm, Thâm, đang khi năng lực dũng mãnh cùng tột, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện Bậc 
Thượng (PanT(apäramĩ — Tỉnh Lương). [Như thế, 30 Pháp Toàn Thiện này, mới không có 
lập ý đến 10 Pháp Toàn Thiện Thông Thường (Sämaññapäramn), 10 Pháp Toàn Thiện | 
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Cao Thượng (Upapäram?), 10 Pháp Toàn Thiện Tối Thượng (Paramatthapäramn), với 
_ bất luận trường hợp nào. ] 

Chín mươi Pháp Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda) đây, đã được trình bày để 
ở trong Bộ Phụ Chú Giải Chương Thứ Nhất - Túc Sinh Truyện — (Ekanipätajatakafikã) 
nói răng: Samafimsa samatimsäni sucaritadhamma puññakariyavatthu päramï yoti 
ime navutidhammä nibbãnat(hãya upanidhi bhanda nãma - Dịch nghĩa là: Có 90 điều 
Phẩm Vật mà đã được gọi là Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda), tức là tài sản nên ủy 
thác tích lũy ở trong Uấn Giới của mình để chứng đắc Níp Bàn; ấy là Pháp Thiện Hạnh, 
Pháp Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự), và Pháp Toàn Thiện; với từng mỗi Pháp có được 
30, và gom lại thành 90 Pháp. 

+ Giải thích ở trong phân Päli với điều thứ mười bảy, chỗ nói rằng Tam panetam 
vIsafividhampi v.v. saàkhamøacchadi. 

Theo phần Pä]i ở điều này là trình bày việc tông hợp Dục Giới Nghiệp Lực 
(Kãmävacaralamma), ấy là Tư Tâm Sở (Cetanäcetasika) hiện hữu ở trong 12 Tâm Bắt 
Thiện, và 8 Tâm Đại Thiện. Hết cả thấy hai thể loại này được gọi với nhau là Dục Giới 
Nghiệp Lực. Vì thế, rằng khi tổng hợp lại theo phần Chỉ Pháp (Angadhamma) thì mới có 
số lượng là 20 Dục Giới Nghiệp Lực. Tuy nhiên, rằng khi tổng hợp lại theo phần Môn 
(Dvära) thì có được 3 trường hợp, ấy là: 1/ sinh khởi theo Lộ Thân Môn tác hành Thiện và 
Bắt Thiện, 2/ sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn tác hành Thiện và Bắt Thiện, 3/ sinh khởi theo Lộ 
Ý Môn tác hành Thiện và Bắt Thiện; khi tổng hợp lại thì có được 3 trường hợp ngần ấy vậy. 
Răng khi tông hợp lại theo phần Sự Vụ (Kicca) thì có được 30 Pháp; ây là: 1/ Bất Thiện Sự 
Vụ có 10, tức là Thập Ác Hạnh (Duccarita), 2/ Thiện Sự Vụ có 20, tức là Thiện Nghiệp 
Đạo (Kusalakammapatha), hoặc Thập Thiện Hạnh (Sucarita), và Thập Phúc Hành 
Tông (Thập Phúc Nghiệp Sự), khi tổng hợp lại thì có được 20 Pháp. 


Kết Thúc Nghiệp Lực Dục Giới 


TRÌNH BÀY NGŨ THIỆN NGHIỆP LỰC HỮU SẮC GIỚI 
(RÙPÄVACARAKUSALAKAMMA) 


+ Giải thích ở trong phần Pä]i với điều thứ mười tám, chỗ nói răng: Rñũpãävacara 
kusalam pana manokammemeva v.v. jhãnaủgabhedena. 

Giải thích rằng: Việc sinh khởi Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới đây, là sẽ khác biệt 
với việc sinh khởi của Thiện Nghiệp Lực Dục Giới. Tức là Thiện Nghiệp Lực Dục Giớiđây, 
là sẽ sinh khởi theo Lộ Thân Môn cũng được, Lộ Ngữ Môn cũng được, và Lộ Ý Môn cũng 
được. Vì thế, một khi nói theo phần Nghiệp Lực, thì có được ba thê loại, ây là Thân Hành 
Nghiệp Lực (Käyakamma), Ngữ Hành Nghiệp Lực (Väcaäkamma), và Ý Hành Nghiệp 
Lực (Manokamma). Còn Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới đấy, thì sẽ không thê nào sinh 
khởi theo Lộ Thân Môn hoặc Lộ Ngữ Môn được, và một cách đặc biệt là, thường chỉ sinh 
khởi duy nhất theo Lộ Ý Môn ngần ấy thôi. Vì thế, một khi nói theo phần Nghiệp Lực, thì 
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duy nhất chỉ có Ý Hành Nghiệp Lực. Vì lẽ, Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới mà chẳng có 
liên quan đến phần Thắng Trí (Abhiññãä), thì chăng có nhiệm vụ trong việc tác hành làm 
cho cả hai Sắc Biểu Tri (Viññattirnpa) khởi sinh, tức là chăng có khởi sinh việc hoạt động 
về Thân và Lời từ Thiện Hữu Sắc Giới ở phần chẳng có liên quan đến Thắng Trí vậy. Và 
như thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày nói răng: Manokammameva - Tức 
là duy nhất chỉ có Ý Hành Nghiệp Lực. 

Một trường hợp khác nữa, việc sinh khởi của Thiện Nghiệp Lực Dục Giới Ấy, thường 
là được sinh khởi theo rất nhiều đạo lộ. Sẽ đề cập đến là, được sinh khởi từ việc thọ trì giới 
luật cũng có, chỗ được gọi là Phần Trì Giới (Silamaya); được sinh khởi từ việc tiễn hóa tu 
tập An Chỉ Nghiệp Xứ (Samathakamma(thãna) và Minh Sát Tuệ Nghiệp Xứ 
(Vipassanakammat(hãäna) cũng có, chỗ được gọi là Phần Tu Tập (Bhãvanämaya). Còn 
việc sinh khởi Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới ấy, thường chỉ sinh khởi theo một đạo lộ 
duy nhất, ấy là việc tiễn hóa tu tập với bất luận một trong 30 Nghiệp Xứ (Kammat(häna) 
của An Chỉ Nghiệp Xứ, chỗ được gọi Phần Tu Tập. 

Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày nói rằng Tañca bhãyvanã 
mayam - Tức là Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới này, thường được thành tựu viên mãn với 
Phần Tu Tập. 

Một trường hợp khác nữa, Thiện Nghiệp Lực Dục Giới đây, cho dù có được thê loại 
Ý Hành Nghiệp Lực (Manokamma) ở Phần Tu Tập (Bhãvanämaya), nghĩa là sinh khởi 
thành tựu viên mãn do bởi nương vào vIỆC tiễn hóa tu tập theo Lộ Ý Môn đi nữa, tuy nhiên 
cũng vẫn không có khả năng để đạt đến sự thành tựu viên mãn việc đắc chứng Thiền Định 
(Appanäsamaädhi) được, tức là được Nhập Thiền Định (Jhãnasampatti); mà thường chỉ 
được đạt đến phần Chuẩn Bị Định (Parikammasamaädhi), và Cận Hành Định (Upacãra 
samädhi), đấy chỉ là những nắc thang đầu tiên của Nhập Thiền Định mà thôi. Còn Thiện 
Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới ây, thường là đạt đến sự thành tựu viên mãn việc đắc chứng Thiền 
Định. Có nghĩa là việc tiến hóa tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ của vị hành giả (YogT) ấy, nếu 
như vẫn chưa chứng đắc được Thiền Định, thì Thiện Hữu Sắc Giới cũng vẫn chưa được khởi 
sinh. Và nếu như Thiện Hữu Sắc Giới khởi sinh, ngụ ý nói đến, vị hành giả ấy đã đắc chứng 
được Thiền Định, thế là Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày nói rằng Appanä 
pat(am - Nhập Định. 

Một trường hợp khác nữa, việc sinh khởi của Thiện Dục Giới thì có được số lượng là 
8 cái Tâm. Ấy là bởi do việc phân loại có liên quan đến Phần Thọ (Vedanäabhedanay2), 
hoặc có liên quan đến Phân Trí Tuệ (Ñãnabhedanaya), hoặc có liên quan đến Phần Dẫn 
Dụ (Sañkhärabhedanaya) [Như đã có được trình bày rõ ràng ở trong Tập Ì — Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp, ở Phần Tiểu Học] Còn việc sinh khởi Thiện Hữu Sắc Giới, là theo 
nên tảng của việc phân loại dựa theo Chỉ Thiền (Aủgajhãna), mà đã được phân chia ra làm 
năm thể loại. Và khi tính theo việc phối hợp với Chi Thiên, thì có được như sau: 

1. Có được 1 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với năm Chi Thiên. 

2. Có được 1 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với bốn Chi Thiên. 

3. Có được 1 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với ba Chỉ Thiên. 
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4. Có được 1 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với hai Chi Thiền, là Chi Lạc, 
_ và Chi Nhất Thống. 

5. Có được 1 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới phối hợp với hai Chi Thiền, là Chi Xả, và 
Chi Nhất Thống. 

Tổng hợp số lượng Thiện Hữu Sắc Giới lại thì có được 5 cái Tâm, như đã được đề 
cập ở tại đây, là việc tính theo phân phân loại của Chi Thiển vào phối hợp. 

Như thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddba mới trình bày nói rằng: J hãnañgabhe dena 
pañcavidham hoti - Tức là theo phân loại của Chi Thiên, thì có được năm thể loại. 


TRÌNH BÀY TỨ THIỆN NGHIỆP LỰC VÔ SẮC GIỚI 
(ARŨPÄAVACARAKUSALAKAMMA) 


+ Giải thích ở trong phân Päli với điều thứ mười chín, chỗ nói rằng Tathã 
aripävacarakusalañca manokammam v.v. ärammanabhedena catubbidham hoti. 

Giải thích rằng: Việc sinh khởi Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới đây, răng theo Môn 
thì chỉ sinh khởi theo Lộ Ý Môn. Rằng theo Sự Vụ thì thường chỉ sinh khởi duy nhất trong 
sự việc làm cho thành tựu viên mãn với Phân Tu Tập (Bhãvanämaya). Răng theo Phần 
Định (Samadhi), thì cần phải đạt đến Nhập Định (Appanäsamädhi), và cũng tương tự với 
việc sinh khởi của Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới. Như thế, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bày nói răng: Tathã arñpävacarakusalañca manokammam tampi 
bhãvanãmayam appanäpattam. 

Còn việc phân loại Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới đã được chia ra làm bốn ấy, là 
khác biệt với việc phân loại Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới. Tức là Thiện Nghiệp Lực 
Hữu Sắc Giới ấy thì nương vào Chỉ Thiền để làm phương thức cho việc phân loại. Còn cả 
bốn Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới đây thì không thể nào phân loại theo phần Chi Thiền 
được, vì lẽ hết tất cả cũng có hai Chi Thiền tương tự, ây là Chi Xả và Chi Nhất Thống. Còn 
việc phân loại ra làm bốn cái Tâm á ây, là việc hiện hành có liên quan với Cảnh Nghiệp Xứ 
(Arammanakammatthãna) của những thê loại Tâm này. Sẽ nói răng: Tâm Thiện sinh khởi 
với Đề Mục Hoàn Tịnh Ý Tưởng Hư Không Chế Định (Kasinugghäfi mäkãsapaññatti), 
cũng làm thành tên gọi của Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ (Akãsãnañcãyatana 
kusalacitta). Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ làm Cảnh, cũng 
làm thành tên gọi của Tâm Thiện Thức Vô Biên Xứ (Viãñãnañcä yatanakusalacitta). 
Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Chế Định Thực Tính Vô Hữu (Natthibhävapaññattdi) làm 
Cảnh, cũng làm thành tên gọi của Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ (Ấkiñcaññãyatanakusala 
citta). Tâm Thiện sinh khởi bởi do có Tâm Thiện Vô Sở Hữu Xứ làm Cảnh, cũng làm thành 
tên gọi của Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (N evasaññãnaAsañlAyatanakusala 
cita). Như vậy, với lý do này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày nói rằng: 
Arammanabhedena catubbidham hoii. 

Kết luận lại, từ ngữ nói rằng Bhãvanãmayam appanãttam — (Phần Tu Tập với Phần 
Đắc Định) đấy, là việc trình bày với lập ý để cho biết rằng tất cả chín Thiện Nghiệp Lực Đáo 
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Đại (Mahaggatakusalakamma) đây, đã được sinh khởi là cũng do nương vào việc tiễn hóa 
tu tập An Chỉ Nghiệp Xứ, có việc thâm thị Cảnh Hoàn Tịnh (Arammana kasina), v.v. Bởi 
thế cho nên, chỉ có duy nhất Phần Tu Tập, và không có Phần Xả Thí và Phân Trì Giới. 


Nếu như có điều vấn hỏi đề cập đến để phản bác răng, ở trong Chánh Tạng Päl]i Bộ 
Kinh Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidãämagøa) đã có trình bày nói rằng “Những thể loại 
Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại này cũng được sắp vào Phần Trì Giới Thiện” như có phần Pali 
đã hiện bày như sau: Pathamajjhänena nïvaranãnam, dutiyena vi(akkavicärãnam, 
tatiyena pTIdiyä, catutthena sukhadukkhãnam pahãnam silam veramapi silam ce(anã 
sĩlam samvaro sTlam avTtikkamo sTlam - Việc phóng khí Triền Cái với Sơ Thiền, việc 
phóng khí Tầm Tứ với Nhị Thiền, việc phóng khí Hỷ với Tam Thiên, việc phóng khí Lạc 
Khổ với Tứ Thiền. Việc phóng khí những thê loại này đã được sắp vào phần Phóng Khí 
Giới Luật (Pahanasila), Tránh Khai Giới Luật (VeramanisTla), Tư Tâm Sở Giới Luật 
(CetanäsTla), Kiếm Thúc Giới Luật (Samvarasila), Bắt Vi Phạm Giới Luật (AvTtik 
kamastla). 


Giải đáp rằng, ở trong Chánh Tạng Päli đã có trình bày thì quả là đúng thật, tuy nhiên 
đó là việc trình bày theo Phần Thứ Yếu lòng vòng (Pariyãyanaya), và chăng phải là việc 
trình bày theo Phần Chánh Yếu trọng tâm (Mukhayanaya). Vì lẽ, những thể loại Thiện 
Nghiệp Lực Đáo Đại này đã được sinh khởi lên đây, chăng phải là do bởi nương vào việc 
thọ trì giới luật, mà thường sinh khởi là chỉ có duy nhất nương vào việc tiễn hóa tu tập An 
Chỉ Nghiệp Xứ mà thôi. Đề cập đến điều này thì cũng ví như sẽ có lời nói răng: “Đức Phật 
Ngài đã có lập ý làm cho Tỳ Khưu Devadatta, là kẻ mưu toan phản nghịch đối với Đức 
Phật, phải bị sa đọa vào Cõi Giới Địa Ngục.” Mà chính do hành động tạo tác của Tỳ Khưu 
Devadatta, ấy là người dắt dẫn phải bị sa đọa vào Cõi Giới Địa Ngục vậy. Đối với Đức 
Phật, Ngài chỉ là một thành phân kết cầu ở trong việc làm cho Tỳ Khưu Devadatta tạo ra 
Bất Thiện Nghiệp Lực dẫn đến kết thành quả báo mà thôi. 


Lại nữa, kê từ phần PäJÏ với điều thứ năm v.v. cho đến điều thứ hai mươi, chỗ nói 
răng: Tattha akusalam käyakammam vacikammam manokammañcefi kammadvära 
vasena tividham hoti v.v. cho đến Tathã arũpävacarakusalañca manokammam tampi 
bhãvanãmayam appanãpattam ãrammanabhedena catubbidham hodi đây, Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày chỉ để cho được biết việc phân loại của Nghiệp Lực 
gồm có bốn, có Bất Thiện Nghiệp Lực v.v. bây nhiêu thôi, và vẫn chưa có được trình bày 
đến phân Trú Xứ Khai Quả (Päkatthäna), tức là Cõi Địa Giới làm thành trú xứ cho việc 
trổ sinh quả báo của hết cả những bốn thể loại Nghiệp Lực này. 


Kê từ phần Päli với điều thứ hai mươi mốt, có Etthaãkusalakamma muddhaccara 
hitam v.v. cho đến phần Pä]i với điều thứ hai mươi bảy, có Tesam dvädasa päkãni v.v.. 
thì với những điều này, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày một cách tuần tự đến 
phần Trú Xứ Khai Quả (Päkatthana), tức là Cõi Địa Giới mà làm thành trú xứ cho vIỆc 
trổ sinh quả báo của hết tất cả những bốn thê loại Nghiệp Lực ấy; và cũng như tiếp theo đây 
sẽ trình bày một cách giảng rộng với đầy đủ chỉ tiết như sau: 
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+ Giải thích ở trong phần Päli với điều thứ hai mươi, chỗ nói răng Ftthäkusala 
_ kammamuddhaccarahitam v.v. cho đến Vathãraham vipaccafi - Phân Pã]i ở điều này đã 
trình bày đến Cối Địa Giới mà làm thành trú xứ cho việc trổ sinh quả báo của Bất Thiện 
Nghiệp Lực, ấy là 11 Bắt Thiện Nghiệp Lực [loại trừ Tư Tâm Sở Câu Hành Trạo Cử 
(Uddhacca — Phóng DậĐ)] thường trổ sinh quả báo Tái Sinh (Pafisandhi) ở trong hết tất cả 
Tứ Thống Khổ Địa Giới. Có nghĩa là, người phải bị tái sinh ở trong hết tất cả những Tứ 
Cõi Thống Khổ đây, là cũng do nương vào một trong 11 Bất Thiện Nghiệp Lực này làm 
thành tác nhân; và còn Tư Tâm Sở Trạo Cử ấy, thì chăng có nhiệm vụ làm trồ sinh quả báo 
Tái Sinh. Có nghĩa là, người đã tái sinh ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới, thì ắt hắn chẳng 
phải bởi do nương vào Tư Tâm Sở Điệu Cử làm thành tác nhân. Đối với ở trong Thời 
Chuyển Khởi (Pavattikäla —- Thời Bình Nhập, tức là thời gian tiếp nối từ Tái Sinh cho 
đến Tử Vong ấy, thì thường là hết tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực trỗ sinh quả báo. Sẽ nói 
răng, làm cho 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện, có việc nhìn thấy xấu ác, việc lắng nghe điều bất 
thiện, v.v. sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới, và 15 Cõi Sắc Giới [loại trừ Cõi Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng (Asaññasattabhũmi)]. 


Khi kết thúc theo phần Päli ở điều này thì có được ý nghĩa là “Trú Xứ Khai Quả của 
những Bắt Thiện Nghiệp Lực này, răng theo Thời Tái Sinh, thì thường là Tứ Thống Khổ Địa 
Giới. Răng theo Thời Chuyên Khởi, thì thường là ở trong 11 Cõi Dục Giới, và 15 Cõi Sắc 
Giới (ngoại trừ ra Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới). 


TRÌNH BÀY NGUYÊN NHÂN TRONG VIỆC TƯ TÂM SỞ CÂU HÀNH TRẠO CỬ 
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRÖ SINH QUÁ BÁO TRONG THỜI TÁI SINH 


Người ta đã có nói răng, cho đù là một con người có sự gan dạ dũng mãnh, và kiên 
cường đi nữa, tuy nhiên trong mỗi mọi việc quan trọng mà chỉ do mỗi một mình thực hiện, 
thì cũng chăng thể nào thực hiện các công việc ấy cho được thành tựu viên mãn. Cũng giống 
như một vị tướng quân, cho dù có sức mạnh dũng mãnh và lòng quả cảm kiên cường đi nữa, 
thể rồi sẽ ra chỉ thị cho đội quân, mà chỉ có duy nhất một người một, để tiên lên chiến đấu 
với quân thù, thì cũng chăng có thể nào đánh bại được kẻ địch. Mà thiết yếu cần phải có 
người tùy tùng đi theo cùng với chính mình để làm thành đội quân, thì mới có khả năng tiêu 
diệt quân thù được lận. Cũng tương tự như thế, ngay cả ở trong những công việc khác nữa, 
thì cho đù ở người có được đầy đủ kiến thức và tài năng đi nữa, thế nhưng chỉ có mỗi một 
mình tiễn hành thực hiện, và chăng có người nào tháp tùng theo phụ giúp thực hiện những 
nhiệm vụ của mình, thì cũng chăng có thể nào sẽ hoàn thành những công việc ấy được. Điều 
này như thế nào, thì trong tất cả những 52 cái Tâm Sở ấy, Tư Tâm Sở đã được gọi là Tâm 
Sở có Tăng lực đũng mãnh kiên cường, và thù thăng hơn những cái Tâm Sở khác. Chắng là 
như vây, ở trong bất luận những công việc nào, mà tất cả loài Hữu Tình đã có tạo tác do bởi 
Thân, hoặc Lời, hoặc Ý đi nữa; thì đích thị chính cái Tư Tâm Sở này thường làm chủ vị sắp 
bày và đảm trách trong từng mỗi công việc ấy, vì do bởi, vừa thụ lãnh nhiệm vụ ở trong chức 
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vị làm thành Nghiệp Lực — Kamma, và lại, vừa có bốn phận trỗ sinh quả báo ở trong Thời 
Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi trong thời vị lai. 

Trong việc trổ sinh quả báo ở trong cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyến Khởi 
đây, thì việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh mới chính là điều trọng yếu. Vì lẽ cần 
phải thực hiện nhiệm vụ kiến tạo lên kiếp sống, kiến tạo lên đời sống, cho đặng hiện khởi 
làm thành Hữu Tình Bàng Sinh cũng có, hoặc làm Nhân Loại cũng có, hoặc làm Chư Thiên 
cũng có, ở trong các Cõi Giới ấy. Chính với lý do này, Tư Tâm Sở hình thành Chủ Nghiệp 
Lực đây, mới cần phải có các Tâm Sở khác hiện hữu và có năng lực thù thắng cùng vào g1Úúp 
đỡ với nhau, mới có khả năng kiến tạo lên kiếp sống, kiến tạo lên đời sống, cho đặng hiện 
khởi lên, chỗ được gọi là trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh. Nếu chăng là như thế, thì 
cũng chắng có khả năng để sẽ trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được, và chỉ có khả 
năng thực hiện nhiệm vụ Ấy ở trong Thời Chuyên Khởi mà thôi. Thế mà, việc trổ sinh quả 
báo ở trong Thời Chuyển Khởi đây, lại chăng phải là điều trọng yếu. Vì thế, một khi thâm 
sát đến sự hiện hành của Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong Tâm Câu Hành Trạo Cử, rằng Sẽ có 
năng lực vừa đủ để sẽ trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được hay không; thì sẽ thấy 
được rằng Trạo Cử đây, mà chăng có các Tâm Sở Bắt Thiện khác với năng lực thù thắng, 
chắng hạn bắt luận là Tham, Sân, Kiến, Mạn, Tật, Lận, Nghi, cùng vào hỗ trợ đi theo nhiệm 
vụ của mình, vả lại có thể chỉ có Tâm Sở Sỉ Tứ Phần (Mohacatukacetasika) là phần Tâm 
Sở Bất Thiện Biến Hành (Akusalacetasikasãmañña) phối hợp phổ cập với tất cả Bắt 
Thiện Sự Vụ mà thôi. Như thế, vì với lý do này, mới phán quyết được rằng Tư Tâm Sở Câu 
Hành Trạo Cử đây, mới không có khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được, và 
chỉ có thể trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi thôi. Vì lẽ ấy, Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bày nói răng: Etfthãkusalakamma muddhacea rahitam v.v. 
yathãraham vipaccati. 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ minh giải về Bất Thiện ở trong Bộ Chú Giải 
Atthasãlini đã có trình bày nói rằng: Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong Tâm Tương Ưng Hoài 
Nghi (Vieikicchaäsampayuttacitta) thì không có phối hợp với Thắng Giải (Adhimokkha), 
mà lại có được khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh. Thế thì, Tư Tâm Sở hiện 
hữu ở trong Tâm Tương Ưng Trạo Cử (Uddhaceasampayuttacitta) và lại có Thắng Giải 
vào phối hợp, thế mà tại sao lại không có khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh 
được vậy ? Làm thế nào để sẽ hiểu biết được điều này đây ? Chính ở trong Bộ Chú Giải 
Atthasälini đã có lời giải đáp nói răng: Tư Tâm Sở Tương Ưng Trạo Cử đây, cho dù bắt 
luận trường hợp nào, chẳng là Pháp phải bị đoạn tận bởi do Tâm Đạo Thất Lai. Trong lời 
giải đáp này cũng đã giải thích được rằng: Nếu như Tư Tâm Sở Tương Ưng Trạo Cử mà có 
khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được đó, là chỉ sẽ trô sinh quả báo ở trong 
Tứ Thống Khô Địa Giới thôi. Khi đã là như vậy, thế thì bậc đã thành tựu Quả vị Thất Lai, 
ắt hắn sẽ còn phải tái sinh ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới; vì lẽ vẫn chưa đoạn tận được 
Tâm Tương Ưng Trạo Cử. Vả lại, nếu đã là như vậy, thì trái với điều PA] đã nói rằng: 
Catũhãäpãyehi ca vippamutto - là “Bậc đã thành tựu Quả vị Thất Lai, ắt hắn đã thoát miễn 
khỏi cả Tứ Thống Khổ Địa Giới ấy rồi” ấy mà Phật ngôn này thì không thể nào sai trật được 
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! Như thế, mới khẳng định răng Tư Tâm Sở Tương Ưng Trạo Cử, cho dù có phối hợp với 
_ Thăng Giải đi nữa, cũng không có khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được. 


Vẫn để này vẫn còn có thể khởi lên điều thắc mắc nữa là: Tư Tâm Sở Tương Ưng 
Trạo Cử đây, cho dù không thuộc vào ở trong nhóm Bắt Thiện Pháp mà phải bị đoạn tận bởi 
do Đạo Thất Lai đi nữa; tuy vậy, cũng vẫn là thuộc vào ở trong nhóm Bắt Thiện Pháp mà 
phải bị đoạn tận bởi do Đạo Vô Sinh. Vì thế, ở trong việc viện dẫn nói rằng: “Tư Tâm Sở 
Tương Ưng Trạo Cử không có khả năng trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được” vì lẽ 
không thuộc vào ở trong nhóm Bất Thiện Pháp mà phải bị đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai ấy 
vậy. Lập luận biện giải đến đây ắt hắn đã nhận thấy là bị lòng vòng, Vậy sẽ có chứng cứ nào 
khác nữa đề trình bày cho được hiểu biết hay không ? Điều này được giải đáp rằng G0, 
Như đã có hiện hữu ở trong Kinh Tạng Pä]i Phát Thú (Patthãna) trình bày đến vấn đề Dị 
Thời Nghiệp Lực Duyên (Nãnakkhanikkammapaccaya). Trong Duyên này, Đức Phật 
Ngài đã có lập ý khải thuyết tập hợp hết tất cả các Tư Tâm Sở có khả năng trô sinh quả báo, 
hiện hữu ở trong Duyên này. Tức là khi đã lập ý trình bày phân tích phần Giải Ngộ 
(Dassanatika) bởi theo 24 Duyên, và khi đã lập ý trình bày đến Dị Thời Nghiệp Lực Duyên 
ây, Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết một cách riêng biệt về Pháp mà phải bị đoạn tận bởi 
do Đạo Thất Lai, và đã lập ý khải thuyết pha trộn lẫn nhau về Pháp phải bị đoạn tận do bởi 
tầng Đạo bậc cao và tầng Đạo bậc thấp, và chăng có lập ý khải thuyết một cách riêng biệt về 
Pháp phải bị đoạn tận ở tầng Đạo bậc cao không thôi. Như đã hiện bày việc khải thuyết 
rằng: Nãnakkhanikã dassanena pahãtabbã cetanä vipäkã nam khandhãnam katattã 
ca rũpãänam kamma paccayena paccayo - Dịch nghĩa là: Tư Tâm Sở Bắt Thiện bị đoạn 
tận bởi do Đạo Thất Lai sinh khởi khác biệt sát na, đị biệt với nhau về thời gian ấy, đã làm 
thành duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tứ Danh Uẫn Tái Sinh và Sắc Nghiệp Lực Tái Sinh bởi 
do mãnh lực Nghiệp Lực Duyên. Trong việc trình bày một cách riêng biệt về Pháp mà bị 
đoạn tận bởi do Đạo Thất Lai ấy, thì Tư Tâm Sở Tương Ung Trạo Cử không có thuộc vào ở 
trong chỗ này. Như thế, mới biết được rằng: “Bậc đã thành tựu Quả vị Thất Lai cũng vẫn 
còn có Tư Tâm Sở Tương Ung Trạo Cử, tuy nhiên bậc Quả Thất Lai ấy đã không còn đọa 
vào Tứ Thông Khô Địa Giới.” Với lý do này, mới khẳng định được rằng Tư Tâm Sở Tương 
Ưng Trạo Cử không có khả năng trô sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh được, như đã vừa 
đề cập đến rồi vậy. 


Lại nữa, Tư Tâm Sở Tương Ứng Trạo Cử đây, là Pháp phải bị đoạn tận bởi do Đạo 
Vô Sinh, thê nhưng ở trong đoạn trên đã có nói rằng: “Đức Phật Ngài đã không có lập ý khải 
thuyết một cách riêng biệt về Bất Thiện Pháp mà phải bị đoạn tận bởi do tầng Đạo bậc cao 
Ấy,” như thê sẽ nói “được hoặc không được” Tăng Tư Tâm Sở Tương Ưng Trạo Cử đây, 
ngay cả ở trong Thời Chuyển Khởi cũng không có khả năng trô sinh quả báo được ? Giải 
đáp răng, nói như vậy là “không được”, vì lẽ quả thật là, cho dù đã không có lập ý khải 
thuyết để ở trong phần Dị Thời Nghiệp Lực Duyên trong Bộ Phát Thú đi nữa, tuy nhiên đã 
có trình bày để ở trong phần Vô Ngại Giải Phân Tích (Patisambhidävibhanza) thuộc Bộ 
thứ hai của Tạng Vô Tỷ Pháp, đã nói rằng: Vasmim samaye akusalam cittam uppannam 
hoi v.v. upekkhä sahagatam uddhaccasampayuttam rũpãrammanam vã v.v. 
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dhammärammanam vã, yam yam vä panärabbha, tasmim samaye phasso hoti v.v. 
avikkhepo hoti, ime đhammaä akusalä, imesu đhammesu ñãnam đhammapafisam 
bhidã. Tesam vipäke ñãnam atthapafisambhida. 

Trong Chánh Tạng Päli này, riêng ở trong điều đã có nói rằng: Tesam vipäke ñãnam 
atthapafisambhidä ấy, dịch là: Liễu tri ở trong Quả DỊ Thục Tâm Khởi Sinh Tương Ung 
Trạo Cử, gọi là Nghĩa Lý Vô Ngại Giải. Như thế, qua điều này mới khẳng định được rằng 
Tư Tâm Sở Tương Ưng Trạo Cử đây, là có khả năng trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyển 
Khởi. 


QUAN ĐIỂM CỦA TRƯỞNG LÃO BUDDHADATTA TRONG VÂN ĐỀ 
TƯ TÂM SỞ TƯƠNG ƯNG TRẠO CỬ VÀ LỜI QUYẾT ĐOÁN 


Ở trong vấn đề này, Ngài Trưởng Lão đã có quan điểm rằng Tư Tâm Sở Tương Ưng 
Trạo Cử đây, nếu đã sinh ở trong bản tánh của hàng Phàm Phu (Pufhujjana) thì ắt hắn có 
khả năng trổ sinh quả báo ở cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Tuy nhiên, 
nếu đã sinh ở trong bản tánh của Bậc Hữu Học (Sekkhapugøala) thì không có khả năng trô 
sinh quả báo ở cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Còn tất cả những Ngài 
Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải (Anuffkäcäriya), và Ngài Giáo Thọ Sư Phụ Chú Giải Siêu 
Lý Giải Minh (ParamatthadTipanTfkãcäriya), những Ngài Giáo Thọ Sư Ngôn Ngữ Học 
(Bhãsãfikãcariya) đã phán bác quan điểm của Trưởng Lão Buddhadatta đây, vì có lập 
luận cũng tương tự như đã vừa trình bày đến rồi vậy. Tức là việc trô sinh quả báo ở trong 
Thời Tái Sinh thì chẳng thể nào có được, và đã có được hiện hữu rõ ràng ở trong Dị Thời 
Nghiệp Lực Duyên (Nãnakkhinikakammapaccaya). Còn việc trô sinh quả báo ở trong 
Thời Chuyển Khởi thì đã có được hiện bày ở trong Vô Ngại Giải Phân Tích 
(Pafisambhidävibhahga) rồi. 

Như thế, việc trổ sinh quả báo ở trong Thời Chuyên Khởi mới có được hết tất cả là 
12 Tư Tâm Sở Bất Thiện. Chính vì lý do này, sự việc mà Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddhba 
đã có trình bày nói răng Pavattiyam pana sabbampi dvädasavidham sattäkusala 
vipäkãni vipaccati - đã được dịch là “Còn ở trong Thời Chuyển Khởi, hết tất cả 12 Bắt 
Thiện Nghiệp Lực ấy đã làm cho 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện trổ sinh thành quả báo” mới được 
coi như là việc trình bày đúng đắn. 

Chỗ nói răng: Sattäkusalapäkäni sabbatthäme kämaloke rũpaloke ca yathä 
raham vipaccafi - mà địch là “Cho 7 Quả Dị Thục Bất Thiện trô sinh thành quả báo ở trong 
11 Cõi Dục Giới và ở trong 15 Cõi Sắc Giới (loại trừ Cõi Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) 
vừa theo thích hợp.” Ở tại đây, chỗ nói răng Sabbatthãme - trong mọi cách cần phải hữu 
quan với từ ngữ Kãmaloke — Cối Dục Giới; dịch là “ngay ở trong tất cả Cõi Dục Giới, tức 
là 11 Cõi Dục Giới”, có nghĩa là việc trổ sinh quả báo của những Bắt Thiện Nghiệp Lực này 
ở trong Thời Tái Sinh, cho dù quả thật là, chỉ sẽ trổ sinh quả báo ở trong Tứ Thống Khô Địa 
Giới đi nữa; tuy nhiên ở trong Thời Chuyên Khởi thì thường trổ sinh quả báo phố cập cả ở | 
Thiện Thú (Sugafi) và luôn cả ở Khổ Thú (Duggati) trong hết cả 11 Cõi Địa Giới ấy vậy: 
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Từ ngữ Yathãraham đã được dịch là “vừa theo thích hợp” ấy, có nghĩa là vừa theo 
thích hợp đối với các Môn và các Cảnh. Giải thích răng ở trong 11 Cõi Dục Giới á ây, thì có 
đủ cả Ngũ Môn, và như thế, hết tất cả 7 Quả Dị Thục Bất Thiện thường sinh khởi lên được. 
Còn ở trong Cõi Sắc Giới, thì chỉ có Nhãn Môn (Cakkhudvära) và Nhĩ Môn (Sotadvära), 
còn Tỷ Môn (Ghãnadvära), Thiệt Môn (Jivhãdvära), và Thân Môn (Kãyadvära), cả ba 
Môn này thì không có; và như thế Bất Thiện Quả Dị Thục, Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tiếp 
Thâu (Sampaticchana), Thắm Tấn (Santirana) tiếp thâu Cảnh Sắc, Cảnh Thinh ở phần 
Bất Thiện, thì thường được sinh khởi lên. Còn Quả DỊ Thục Bất Thiện, Tỷ Thức, Thiệt 
Thức, Thân Thức có Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Xúc ở phần Bất Thiện, thì thường là không 
có được sinh khởi. Chính vì thế mới sử dụng từ ngữ nói rằng Vathäraham vipaccadi. 

+ Giải thích ở trong phân Päli với điều thứ hai mươi mốt, chỗ nói rằng: Kãmäã 
vacarakusalampi kämasugatiyameva v.v. cho đến Yatharaham vipaccatfi - 

Phần Pä]i ở điều này đã trình bày đến Cõi Giới mà làm thành trú xứ cho việc trồ sinh 
quả báo của Thiện Nghiệp Lực Dục Giới. Giải thích răng, bởi do có Thập Phúc Hành Tông 
lập thành trú xứ kiến tạo lên những 8 Pháp Đại Thiện Nghiệp Lực này, thường trô sinh quả 
báo cho 8 Tâm Đại Quả (Mahävipäka), 1 Tâm Thâm Tấn Quả DỊ Thục Thiện Xả Thọ 
(Kusalavipäkaupekkhãsantiranacitta), Sắc Nghiệp Lực (Kammajarñpa) sinh khởi ở 
trong Thời Tái Sinh, và chỉ ở trong Cõi Thiện Thú Dục Giới (Kãmasugatibhũmi) ngân ấy 
thôi. Ở trong số lượng của những 9 cái Tâm Tái Sinh này, thì 8 Tâm Đại Quả là quả báo 
Tái Sinh cho được sinh khởi phô cập hết cả ở trong Thất Dục Giới Thiện Thú. Còn 1 Tâm 
Thấm Tấn Quả Dị Thục Thiện Xả Thọ đây, là quả báo Tái Sinh đặc biệt chỉ sinh khởi ở 
trong Cõi Nhân Loại và Cối Tứ Đại Thiên Vương thôi. Có nghĩa là người đã được thọ sinh 
làm Người và Chư Thiên ấy, thì thường là sinh khởi với mãnh lực từ ở bất luận một trong 8 
cái Tâm Đại Thiện liên hệ với hết cả thây Thập Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự). Tuy 
nhiên tất cả những hạng Người và Chư Thiên ấy, thì có một số Người đã phải sinh ra với 
cảnh trạng bất hoàn hảo, phải bị khiếm khuyết dị tật, câm điếc, điên cuÔng, ngu xuân, mù 
lòa, câm điếc, v.v. và có một số Người đã được sinh ra một cách hoàn hảo, không có bị 
khiếm khuyết dị tật bất luận một trường hợp nào. Và sự hiện hữu của một nhóm Chư Thiên 
ở tầng Tứ Đại Thiên Vương Thiên Vương â ây, thì cũng có cảnh trạng bất hoàn hảo, là có sự 
thiếu thốn khốn khổ ở trong các vẫn đề sinh kế, vật thực và đời sông, luôn cả hình hài sắc 
tướng đáng kinh sợ, đáng ghê tởm, y như thê hạng Ngạ Quý; vả lại có một vài nhóm có lòng 
đạ tính khí hung tợn xấu ác. Một vài nhóm thì có cảnh trạng hoàn hảo, và có thân sắc hình 
hài diễm lệ xinh đẹp. Đối với các Chư Thiên ở năm tầng Thiên Giới cao hơn, thì có cảnh 
trạng hoàn hảo cả về đời sống và cả về thân sắc hình hài. Sự khác biệt với nhau của những 
hạng Người và Chư Thiên như đã vừa đề cập đến tại đây, chính là do sự khác biệt với nhau 
từ Tâm Tái Sinh. Tức là, với hạng Người và Chư Thiên bậc thấp mà có cảnh trạng bất hoàn 
hảo ấy, là cũng do có Tâm Thẩm Tấn Quả DỊ Thục Thiện Xả Thọ (Kusala 
vipãkaupekkhäsanfiranacitta) làm thành Tâm Tái Sinh, hoặc gọi là Thiện Thú Tái Sinh 
Vô Nhân (Sugatiahetukapafisandhi). Còn với hạng Người và Chư Thiên có cảnh trạng 
hoàn hảo, tuy nhiên chỉ khác biệt với nhau ở phần Ân Đức Phẩm Vị (Gunasampatfi), tức 
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là Ngũ Quyền Lực (Indriya) có Tín Quyền Lực (Saddhindriya) v.v. là cũng do có bát 
luận một trong 8 cái Tâm Đại Quả ở phần Tương Ưng Trí, phần Bất Tương Ưng Trí, làm 
thành Tâm Tái Sinh, hoặc còn gọi là Tái Sinh Hữu Nhân (Sahetuka pafisandhi). 


Đối với việc thụ lãnh quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi từ § Đại Thiện Nghiệp Lực 
ấy, có được hiện hữu ở hai thê loại, ấy là: 1/ Quả Báo Hữu Nhân (Sahetukaphala) tức là § 
Tâm Đại Quả (Mahävipäkaci(ta), và 2/ Quả Báo Vô Nhân (Ahetukaphala) tức là 8 Tâm 
Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân (Ahetukakusalavipaka). Trong cả hai thể loại quả báo này, 
thì 8 Tâm Đại Quả làm thành quả báo được đón nhận chỉ riêng ở trong Thất Thiện Thú - 
Dục Giới (Kãmasugatibhũmi) vả lại có nhiệm vụ Hữu Phân Sự Vụ (Bhavangakicca) và 
Na Cảnh Sự Vụ (Tadärammanakicca). Còn § Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ấy, làm 
thành quả báo được đón nhận ở trong 11 Cõi Dục Giới và 15 Cõi Sắc Giới (loại trừ Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) vừa theo thích hợp đối với Môn và Cảnh, tức là ở trong Cõi Địa 
Giới mà có đủ cả các Môn thì cũng có đủ cả các Cảnh. Chính vì thế, Tâm Quả Dị Thục 
Thiện Vô Nhân cũng thường sinh khởi đủ cả 8 cái Tâm. Nếu như ở trong Cõi Địa Giới hoặc 
Người mà không có đủ các Môn thì cũng không đón nhận được đủ các Cảnh. Như thế, Tâm 
Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân cũng thường nương theo Môn hiện hữu mà sinh khởi, và làm ˆ 
nhiệm vụ của Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân; tức là có việc được nhìn thấy, được nghe, 
được ngửi, được nêm, được xúc chạm v.v. ở trong Cảnh tịnh hảo. Điều này trình bày cho 
được thấy rằng chăng phải chỉ riêng ở trong các Cõi Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên ấy, 
thì mới được có việc thấy, việc được nghe, v.V. ở trong Cảnh tịnh hảo, mà chí đến ngay cả 
ở trong loài Hữu Tình sinh ở trong Tứ Thống Khô Địa Giới cũng vẫn có cơ hội để sẽ được 
thấy, được nghe, v.v. ở trong Cảnh tịnh hảo. Tất cả sự việc này là cũng tùy thuộc vào Hậu 
Hậu Thiện Nghiệp Lực (Aparäpariyakusalakamma), chăng hạn như nhóm Hữu Tình 
Bàng Sinh có sự sống an lạc, được nhìn thấy, được lắng nghe, được ăn, v.v. là chỉ ở trong 
các sự vật tốt đẹp và luôn cả cũng có sắc tướng xinh đẹp; mà những sự vật đây là Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, và Sắc Nghiệp Lực (Kammajarñpa), Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp 
Lực (Kammapaccayautujariũpa) thuộc phần Quả Báo Duyệt Ý (It(hãrammiana) ở trong 
Thời Chuyển Khởi. Đối với Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân và Sắc Nghiệp Lực, Sắc Quý 
Tiết Duyên Nghiệp Lực thuộc phần Quả Báo Duyệt Ý ở trong Thời Chuyên Khởi của nhóm 
Người Thiện Thú Dục Giới (Kãmasugafi pugøala) và Phạm Thiên Sắc Giới (Rũpa 
brahma) ấy, thì đã rõ ràng rồi. Với lý do này, Ngài Trưởng Lão Anuruddha mới trình bày 
nói rằng: Tathä pavatfiyañca mahävipäkä nỉ, ahetukavipäkãni pana afthapi sabbaf 
thãme kamaloke rũpaloke ca yathãäraham vipaccati. 


Trong từ ngữ đã nói răng: Tathäã pavatfiyañca mahävipäkãni đây, nếu sẽ trình bày 
cho được đây đủ thì phải trình bày là Kämävacarakusalam pavattiyañca mahãä vipäkäni 
kãmasugatiyameva janeti có nghĩa Thiện Nghiệp Lực Dục Giới này, đã làm cho 8 Tâm 
Đại Quả sinh khởi làm thành quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi, đặc biệt là chỉ ở trong Thất 
Thiện Thú Dục Giới thôi. Sự việc này cũng vì từ ngữ Tathäã đấy là loại Bất Phân Từ 
(Nipätapada) dùng để chỉ cho biết được ý nghĩa của từ ngữ nói là Kãmasugati yameva và 
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Janeti, và từ ngữ nói là Vathäraham trong phần Pã]i của điều này cũng đã có lời giải thích 
tương tự với từ ngữ Yathãäraham trong phần Päli điều thứ hai mươi mốt. 

+ Giải thích ở trong phân Pä]i với điều thứ hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, 
chỗ nói rằng Tatthãme tihetukamukkatftham kusalam v.v. pavatte ca ahetuka 
vipäkãneva vipaeeati - Ở trong phần Pä]i của cả ba điều này đã trình bày đến việc phân 
loại Đại Thiện Nghiệp Lực ra làm nhiều thể loại với nhau, có Tam Nhân Thượng Phẩm 
(Tihetukaukkattha) v.v. và luôn cả đã trình bày đến quá báo của những Thiện Nghiệp Lực 
này theo riêng từng mỗi Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. 

Đại Thiện Nghiệp Lực đã vừa đề cập đến ở tại đây, khi phân loại bởi theo Nhân 
(Hetu) thì có được hai thê loại, ấy là: 1/ Thiện Tam Nhân (Tihetukakusala), 2/ Thiện Nhị 
Nhân (Dvihetukakusala). 


1/ Thiện Tam Nhân ấy, cho đù đang khi thực hiện các Thiện Sự, có Xả Thí (Dãna), 
Trì Giới (STla), Tu Tập (Bhãvanä) v.v. với Thân, với Lời, hoặc với Ý đi nữa, và Tâm Thiện 
của người tác hành ấy có được phối hợp với bát luận là Tuệ Nghiệp Chủ (Kammas 
sakatäñãna) hoặc Minh Sát Trí (Vipassanäñäna); và thể loại Thiện này cũng được gọi là 
Thiện Tam Nhân, tức là Thiện câu sinh với Nhân Vô Tham (Alobhahetu), Nhân Vô Sân 
(Adosahetu), Nhân Vô Sĩ (Amohahetu), có Chi Pháp là 4 Tâm Đại Thiện Tương Ưng Trí 
(Mahakusalañänasampayuttacitta). 

Sự hiện hành của Đại Thiện Nghiệp Lực đã phối hợp với Tuệ Nghiệp Chủ ấy, là bậc 
hữu trí liễu tri ở trong vẫn đề Nghiệp Lực và Quả Báo của Nghiệp Lực rằng “tác hành Thiện 
ặt hắn được đón nhận quả báo Thiện, tác hành Bất Thiện ắt hắn phải bị đón nhận quả báo 
Bắt Thiện” và tất cả những loài Hữu Tình ở trong thế gian này có Nghiệp Lực làm Trưởng 
(chủ vị), có Nghiệp Lực làm người sắp bày. Và một khi đã tạo tác xong rồi, thì nhất định là 
phải đón nhận quả báo nhanh hoặc chậm của các việc tạo tác ấy. Cũng ví như Ta lấy cục đá 
ném xuống ở trong lòng hồ nước, thì sẽ hiện khởi lên rằng, nước ấy sẽ tung tóe, sóng sánh, 
vung vãi lan tỏa ra thành một mặt phăng rộng lớn, và khi đến tận ở nơi bờ hồ ây, thì sẽ quay 
trở vào đến ngay chỗ mà Ta đã ném cục đá xuống vậy. Và nếu như cục đá ây là loại nhỏ bé, 
thì độ tung tóe, vung vãi, rồi sẽ lan tỏa và quay trở lại một cách chằm chậm. Và nếu như Cục 
đá ây là loại to lớn, và cục đá ây lại có nhiều trọng lực, thì độ tung tóe, vung vãi, rồi sẽ lan 
tỏa và quay trở lại một cách mau lẹ. Điều tỷ đụ so sánh này cho thấy răng, việc tác hành 
Thiện hoặc Bất Thiện của tất cả loài Hữu Tình ấy, một khi đã tạo tác xong rồi, thì thường là 
chăng mất đi đâu cả, và nhất định là phải đón nhận quả báo tương tự với việc tung tóc, vung 
vãi, lan tỏa ra, thế rồi quay trở lại đến nơi chỗ cũ, như thế ây vậy. Đối với việc phải đón 
nhận quả báo nhanh hoặc chậm, thì cũng tùy thuộc vào nơi Tư Tâm Sở. Sự cần chuyên nỗ 
lực của người ấy thực hiện, và Ấn Đức Phẩm Vị hoặc vị trí của người đón nhận hành động 
tạo tác; hoặc Điều Giới Học (Sikkhãpada), hoặc điều Pháp Hành (Patipatti) coi như là 
trú xứ của hành động tạo tác; và người có sự hiểu biết ngay chính ở trong vấn đề như đã vừa 
đề cập đến tại đây, thì đã được gọi là Bậc Hữu Tuệ Nghiệp Chủ. Và như thế, việc tác hành 
những Thiện Sự của nhóm người này mới được sắp vào ở trong phần Thiện Tam Nhân 
(Tihetukakusala). 
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Sự hiện hành của Đại Thiện Nghiệp Lực đã phối hợp với Minh Sát Tuệ ấy, là bậc hữu 
trí liễu tri rằng tất cả những sự vật ở trong thế gian này, cho dù là hữu sinh mạng hoặc vô 
sinh mạng đi nữa, thì cũng chỉ là hiện hữu ở hai thể loại Sắc với Danh, và Danh Sắc này 
cũng chỉ là vật vô thường, sinh rồi điệt một cách thường luôn, và tất cả đều là Vô Thường 
(Anicca), Khổ Đau (Dukkha), và Vô Ngã (Anatt8). Bởi thế, trong việc thực hiện các 
Thiện Sự ấy, người cúng dường, hoặc Bậc Thụ Thí Xả Nhân (Patigahaka), thường cũng 
chỉ là Sắc với Danh, và có thực tính sinh diệt, là Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Các sự vật 
làm thành vật phẩm cúng đường thì cũng chỉ là Sắc Pháp, và có thực tính sinh diệt, là Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. Tâm Thiện sinh khởi đến với Ta thì cũng chỉ là Danh Pháp, và 
có thực tính sinh diệt, là Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã, tương tự như nhau. Tuy nhiên có 
điều khác biệt với nhau, ấy là cho đù Tâm Thiện đã sinh khởi lên và sẽ có sự diệt tắt ở trong 
từng mỗi sát na đi nữa, thế nhưng mãnh lực của các Thiện Sự ấy cũng chắng có diệt mất đi 
được, thường là nối tiếp hiện hữu ở trong Uâấn Giới của người đã tác hành, chờ khi có được 
cơ hội ở trong thời gian nào tức thì trô sinh quả báo cho hiện khởi lên ngay ở trong kiếp sống 
hiện tại và kiếp sống vị lai. Và ngay ở trong sát na mà Tâm Thiện đang sinh khởi, thì cũng 
làm cho người ây có được Tâm thanh tịnh, Tâm an lạc, và chăng khởi sinh sự sầu khô. Cũng 
giỗng như người đã đồng ý bỏ tiền ra để mua nước tăm. Trong sát na đang tăm nước ây, thì 
từng mỗi giọt nước ở trong cái thau tắm, cũng đã chảy xuống thấm vào ở trong lòng đất, và 
chăng còn dư sót; cho đù là người tắm ấy cũng đã đồng ý để mà mua nước tăm mỗi ngày. 
Tắt cả sự việc này là cũng do liễu tri được rằng, cho dù quả thật nước để mà tắm ấy sẽ chăng 
có dính khắt ở trên cơ thể đi nữa, tuy nhiên nước ấy cũng có khả năng làm cho cơ thê được 
đón nhận sự mát mẻ tươi tỉnh, và luôn cả làm vệ sinh, tăm rửa các vật bân thỉu uế tạp đang 
đính khắt ở trong cơ thể cho được hết sạch đi. Điều này như thế nào, thì mãnh lực của Tâm 
Thiện đã sinh khởi rồi diệt đi ở trong từng mỗi sát na, cũng như thế ấy. Người đã có được 
sự liễu tri ở trong vấn đề như vừa đề cập đến ở tại đây, đã được gọi là Bậc Hữu Minh Sát 
Tuệ và hành động tạo tác các Thiện Sự của nhóm người này cũng được sắp vào ở trong phần 
Thiện Tam Nhân (Tihetukakusala). 


Việc kiến tạo các Thiện Sự đã phối hợp với Minh Sát Tuệ ấy, thì đã được sắp vào loại 
Thiện thù thăng cùng tột. Như thế, tất cả các hàng Phật Tử, là những người cư sĩ tại gia và 
các bậc xuất Ø1a, mỚI cần chuyên nỗ lực để sẽ làm cho việc thực hiện Thiện Sự của mình, 
cho làm thành Thiện phối hợp với Minh Sát Tuệ, hoặc Tuệ Nghiệp Chủ một cách thường 
luôn; và để cho được đón nhận Quả Báo Cực Đại (Mahapphala), Quả Phước Báu Cự Đại 
(Mahänisaúsa), cả ở trong kiếp sông hiện tại và luôn cả những kiếp sống tiếp nối theo sau. 


2/ Thiện Nhị Nhân ấy, là đang khi thực hiện các Thiện Sự, có Xả Thí (Dãna), Trì 
Giới (Stla), Tu Tập (Bhãvan8) v.v. với Thân, với Lời, hoặc với Ý đi nữa, và Tâm Thiện 
của người tác hành ây đã không có phối hợp với Tuệ Nghiệp Chủ (Kammassakatãäñäna) 
hoặc Minh Sát Trí (Vipassanãñäana), bất luận là trường hợp nào. Thể loại Thiện này đã 
được gọi là Thiện Nhị Nhân, tức là Thiện chỉ câu sinh với Nhân Vô Tham (Alobhahetu), 
Nhân Vô Sân (A dosahetu) mà thôi, thiếu mất đi Nhân Vô Sỉ (Amohahetu), và có Chỉ Pháp 
là 4 Tâm Đại Thiện Bất Tương Ưng Trí (Mahäkusalañãnavippayuttacitta). | 
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Sự hiện hành của thê loại Đại Thiện này, là những việc làm Thiện ấy chẳng phải chỉ 
_có riêng ở trong hàng Phật Tử, mà ngay cả những người ở trong các tôn giáo khác, hoặc một 
số người hoang đã kém văn minh, hoặc một vài nhóm Hữu Tình Bàng Sinh cũng có được 
sinh khởi loại Thiện này. Vì lẽ những việc làm Thiện đấy, chính là Thân Hành Thiện, Ngữ 
Hành Thiện và Ý Hành Thiện. Tuy nhiên, trong hành động tạo tác Thiện Sự của nhóm người 
như đã vừa đề cập đây, chăng có việc thấm sát liên quan với Tuệ Nghiệp Chủ hoặc Minh 
Sát Tuệ, bất luận là trường hợp nào. Tác hành chỉ nhắm vào lợi ích trước mắt, hoặc thực 
hiện theo bốn phận, hoặc theo phong tục tập quán, hoặc có người bắt buộc, cưỡng bức phải 
thực hiện. Y như trẻ con chăng có sự hiểu biết về Nhân Quả của việc tạo ra Phước Báu, một 
khi người lớn chỉ bảo cho việc đề bát, hoặc chỉ bảo cho việc lễ Phật tụng kinh, hoặc cho việc 
cúng dường vật dụng đến Chư Tăng, thì cũng thực hiện y theo người lớn đã chỉ bảo mà thôi. 

Lại nữa, hành động tạo tác Thiện Sự của hạng người tuân theo Phật Giáo, và người 
thực hiện Thiện Sự ấy cũng chăng phải là trẻ con, thế nhưng Tâm Thiện sinh khởi với người 
ây lại là Thiện Nhị Nhân; tức là chỉ thuộc loại Thiện thông thường và có số lượng Ít O1. Sự 
việc là như vậy, cũng vì nhóm người này chăng có đủ kiến thức ở trong lãnh vực Phật Giáo, 
đặc biệt nhất là Tạng Võ Tỷ Pháp (Abhidhamma) và luôn cả tự bản thân cũng chăng có 
quan tâm đề cần chuyên nỗ lực cho được liễu tri ở trong nội dung chỉ tiết của Tạng Vô TỶ 
Pháp này. Ngay cả trong sát na phóng khí xả thí, hoặc sát na xuất gia Tỳ Khưu, xuất gia Tu 
Nữ, hoặc sát na tiễn tu An Chỉ Ñ chiệp Xứ (Samathakammafthäna), hoặc Minh Sát Tuệ 
Nghiệp Xứ (Vi 1passankammafthãna), thì hầu hết trạng thái hiện hành của nhóm 141340001 
này thường chỉ đính mắc với Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mãna), và Tà Kiến (Dit(hï). Cho 
dù sẽ có dáng vẻ cử chỉ là lịch thiệp ngoan hiền đi nữa, thế nhưng đó chỉ là hiện hành dáng 
vẻ bề ngoài mà thôi. Rằng khi theo đường lỗi của Tạng Kinh thì sẽ nói là lịch thiệp ngoan 
hiền, tuy nhiên nêu nói theo đường lối của Tạng Vô Tỷ Pháp thì không kế là lịch thiệp ngoan 
hiền. Vì lẽ người ây có tâm bị vân đục đo bởi mãnh lực Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mãna), 
và Tà Kiến (Ditthi). Vì thế, hành động tạo tác Thiện Sự của người này mới sắp vào ở trong 
phần Thiện Nhị Nhân (Dvihetukakusala). 

Phân Loại Thiện Tam Nhân Và Thiện Nhị Nhân Theo Thượng Phẩm Và Hạ Phẩm 

Từng mỗi Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân như đã vừa đề cập đến đây, được 
phân chia ra làm hai thể loại, ấy là: 

Thiện Tam Nhân Bậc Thượng Phẩm, ây là Thiện ở bậc cao thượng. 

Thiện Tam Nhân Bậc Hạ Phẩm, Ấy là Thiện ở hạng thập kém. 

Thiện Nhị Nhân Bậc Thượng Phẩm, ấy là Thiện ở bậc cao thượng. 

Thiện Nhị Nhân Bậc Hạ Phẩm, ây là Thiện ở hạng thấp kém. 

Sự hiện hành của Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân thuộc vào Thượng Phẩm ấy, 
là trước khi sẽ thực hiện hoặc sau khi đã thực hiện hoàn thành các Thiện Sự, có việc Xả Thí, 
Trì Giới, Tu Tập, v.v. thì Tâm Thức của người thực hiện ấy không có Bất Thiện trộn lẫn 
vào. Có nghĩa là trước khi sẽ thực hiện, thì người ấy có sự quyết tâm và sẵn lòng để sẽ tác 
hành các việc làm Thiện ấy, một cách kiên định và bất thoái trước khó khăn, hoặc ngán ngẫm 
trước những gian khổ, mà bản thân đang hoặc sẽ phải hứng lãnh lây trước mắt. Và như thế, 
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đã được gọi là Tư Tiên (Pubbacetanã) của người ấy hiện hành một cách thanh tịnh. Và 
một khi người ấy đã tác hành viên mãn một cách tốt đẹp các việc làm Thiện ây, tức thời khởi 
sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý, và chắng còn nghĩ tưởng đến sự mệt nhọc và khó khô, hoặc Sự 
tốn công phí sức, bất luận là trường hợp nào. Chỉ có sự vui sướng ở trong lòng trong các 
việc làm Thiện mà mình đã được thực hiện thành tựu viên mãn y theo sở nguyện. Và như 
thế, đã được gọi là Tư Hậu (Aparacetanä) của người ây hiện hành một cách thanh tịnh. 
Với lý do này, Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện hoặc Tu Tập Thiện khởi sinh đến với người ây 
sẽ là Thiện Tam Nhân hoặc Thiện Nhị Nhân, và đã được sắp thành Thiện Thượng Phẩm 
(Ukkat(hakusala) tức là Thiện ở bậc cao thượng. 


Sự hiện hành của Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân thuộc vào Hạ Phẩm ấy, là 
trước khi sẽ thực hiện hoặc sau khi đã thực hiện hoàn thành các Thiện Sự, có việc Xả Thị, 
Trì Giới, Tu Tập, v.v. thì Tâm Thức của người thực hiện ấy có Bắt Thiện trộn lẫn vào. Có 
nghĩa là trước khi sẽ thực hiện, thì người ấy không có sự quyết tâm và chăng có sẵn lòng để 
sẽ tác hành các việc làm Thiện ấy. Giả như có thực hiện, thì št hăn phải có sự cưỡng bức ép 
buộc, hoặc cũng có khi nhìn người khác họ thực hiện thì cũng đua tranh với họ, hoặc thực 
hiện để tầm cầu lợi ích cho riêng mình theo con đường thế gian. Và như thế, đã được gọi là 
Tư Tiền (Pubbacetanä) của người ấy hiện hành một cách bắt tịnh. Và một khi người ấy đã 
đã tác hành viên mãn một cách tốt đẹp các việc làm Thiện ấy, thì chẳng có phát sinh niềm 
hoan hỷ phỉ lạc (PTtisomanassa), mà trái lại chỉ có sự khô sầu ưu não, bởi do việc nghĩ 
tưởng đến sự mệt nhọc khó khô, hoặc nghĩ tưởng đến việc tốn hao bạc tiền đã chi dụng ở 
trong các việc làm Thiện ấy. Hoặc giả có sự tầm cầu lợi ích ở trong con đường thế gian, mà 
nhỡ như được thành tựu y theo sở nguyện thì cũng có khởi sinh lên sự hoan hỷ duyệt ý. Còn 
nhỡ như không được thành tựu y theo sở nguyện thì khởi sinh lên sự buồn lòng, và khô tâm. 
Những thể loại này đã được gọi là Tư Hậu (Aparacetanä) của người ây hiện hành một cách 
bất tịnh. Với lý do này, Xả Thí Thiện, Trì Giới Thiện hoặc Tu Tập Thiện khởi sinh đến với 
người ấy sẽ là Thiện Tam Nhân hoặc Thiện Nhị Nhân, và đã được sắp thành Thiện Hạ 
Phẩm (Omakakusala) tức là Thiện ở hạng thấp kém. 


Trong cả hai thê loại Tư Tâm Sở, là Tư Tiền (Pubbacetanä) và Tư Hậu (Apara 
cetanä) làm thành dụng cụ phán quyết rằng các Thiện Sự ây, sẽ là Thiện Thượng Phẩm 
(Ukkatfhakusala) hoặc là Thiện Hạ Phẩm (Omakakusala) ây, Tư Hiện rất là trọng yếu 
hơn Tư Tiền, vì lẽ Tư Hậu đó chính là Tư Tâm Sở sinh khởi sau khi đã tác hành các Thiện 
Sự ấy được thành tựu viên mãn. Với lý do này, cho dù Tư Tiền sẽ là bất tịnh đi nữa, tuy 
nhiên Tư Hậu lại thanh tịnh, cũng được sắp thành Thiện Thượng Phẩm; hoặc cho dù Tư Tiền 
thanh tịnh đi nữa, và nhỡ như Tư Hậu lại bắt tịnh, thì Thiện Sự ấy cũng phải sắp thành Thiện 
Hạ Phâm. 


PHÂN LOẠI THIỆN THƯỢNG PHẨM VÀ THIỆN HẠ PHẨM 
THEO HẬU HẬU TƯ TÂM SỞ (APARAPARACETANA) 
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Từ ngữ nói rằng Aparäaparacetanä - Tư Hậu Hậu là Tư Tâm Sở sinh khởi sau khi 
đã tạo tác với thời gian lâu dài. Có nghĩa là Tư Tâm Sở Thiện hoặc Bắt Thiện sinh khởi sau 
khi Tư Hậu đã sinh và đã ra đi rồi, trong khoảng thời gian một ngày, hoặc một tháng v.v. 
Những thể loại này đã được liệt vào loại Tư Hậu Hậu hết tất cả. Và Tư Hậu Hậu này, nêu 
là Thiện, tức là một khi truy niệm đến các việc phóng khí xả thí, trì giới, tiễn hóa tu tập của 
mình đã có tác hành, cho dù đã trải qua với thời gian rất nhiều ngày, hoặc nhiều tháng rồi đi 
nữa, cũng vẫn phát sinh niềm hoan hỷ phỉ lạc (PTtisomanassa), có niềm tịnh tín kiên định 
ở trong Thiện Sự của mình, và có Tuệ Tri điều lợi ích ở trong Thiện Sự của mình đang 
thường luôn khởi sinh. Chính loại Tư Hậu Hậu như vậy, là Thiện Ý và được sắp vào thể loại 
Thiện Thượng Phẩm. Nếu Tư Hậu Hậu là Bắt Thiện, tức là một khi truy niệm đến các việc 
phóng khí xả thí, trì giới, tiến hóa tu tập của mình đã có tác hành; và đến thời gian nối tiếp, 
thì khởi sinh sự bất duyệt ý, buôn lòng, ưu não; hoặc khởi sinh sự hân hoan, mảng vui thích 
dính mắc với Ái Dục (Tanhã); hoặc khởi sinh sự kiêu hãnh ở trong Tâm răng Ta đã làm 
được Thiện Sự tốt hơn người khác, thế rồi khởi sinh Ngã Mạn (Mãna). Chính loại Tư Hậu 
Hậu như vậy, là Bất Thiện Ý và đã sắp vào thê loại Bất Thiện Hạ Phẩm. Và như thế, cả bốn 
thể loại, Tam Nhân Thượng Phẩm và Hạ Phẩm, Nhị Nhân Thượng Phẩm và Hạ Phẩm này, 
khi phân loại bởi theo Tư Hậu Hậu (Aparäparacetanä) thường hiện hữu được 8 thể loại, 
ấy là: 

. Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm (Tihetuka ukkaf(hukkaftha kusala), 
. Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm (Tihetuka ukkafthomaka kusala), 

. Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm (Tihetuka omakukkaftha kusala), 

. Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm (Tihetuka omakomaka kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Thượng Thượng Phẩm (Dvihetuka ukkaf(hukkattha kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phẩm (Dvihetuka ukkaffhomaka kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng Phẩm (Dvihetuka omakukkattha kusala), 

. Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm (Dvihetuka omakomaka kusala). 

Sự hiện hành của những cả bốn Thiện Tam Nhân và cả bốn Thiện Nhị Nhân đây, có 
được như vầy: 


œ®© ¬~) C\ Ch\hÃ -©Ðc C2 E2 


+ Sát na Tư Hiện (Muñcacetanä) sinh khởi và câu sinh với Tam Nhân, gọi là Thiện 
Tam Nhân (Tiỉhetukakusala). 

+ Sát na Tư Hậu (Aparacetanä) hoặc Tư Hậu Hậu sinh khởi và hiện hành một cách 
thanh tịnh, chăng có pha trộn với Bất Thiện, gọi là Thượng Thượng Phẩm (Ukkaf 
thukkattha). 

+ Sát na Tư Hậu sinh khởi là Thiện, nhưng mà Tư Hậu Hậu lại Bất Thiện, gọi là 
Thượng Hạ Phẩm (Ukkatthomaka). 

+ Sát na Tư Hậu sinh khởi là Bất Thiện, nhưng mà Tư Hậu Hậu lại Thiện, gọi là Hạ 
Thượng Phẩm (Omakukkattha). 

+ Sát na Tư Hậu sinh khởi là Bất Thiện, và Tư Hậu Hậu cũng Bắt Thiện, gọi là Hạ 
Hạ Phẩm (Omakkomaka). 
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+ Nếu trong sát na Tư Hiện (Muñcacetanä) sinh khởi và câu sinh với Nhị Nhân, 
thiếu mắt Nhân Vô S¡, gọi là Thiện Nhị Nhân (Dvihetukakusala). 

Đối với sự hiện hành ở thể loại Thượng Thượng Phẩm v.v. thì cũng được hiện hành 
tương tự cùng một phương thức với nhóm Thiện Tam Nhân. 


TRÌNH BÀY VIỆC TRỎ SINH QUÁ BẢO CỦA 
THIỆN TAM NHÂN THƯỢNG PHẨM (TIHETUKAUKKATTHAKUSALA) v.v. 


+ Việc trỗ sinh quả báo của Thiện Tam Nhân ở trong Thời Tái Sinh, tức là cho 4 Tâm 
Đại Quả Tương Ưng Trí (Mahävipäkañänasampayuttacitta) làm thành Tái Sinh Tam 
Nhân (Tihetukapafisandhì). Lập ý đến, là cho được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở 
bậc cao thượng. Còn ở trong Thời Chuyên Khởi, thì cho được 8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân 
và 8 Tâm Đại Quả, gom lại thành 16 quả báo. Lập ý đến, là một khi đã được sinh làm Người 
hoặc Chư Thiên ở bậc cao thượng tồi, thì thường được tiếp thâu những Cảnh tịnh hảo, có 
việc nhìn thấy, việc được lăng nghe, v.v. 

+ Việc trỗ sinh quả báo của cả hai thể loại: Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm 
và Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm đây, rằng một khi thể theo Dĩ Pháp Bản Nguyện 
(Dhammädhitthãna) thì thường cho trỗ sinh quả bảo cũng tương tự với Thiện Tam Nhân 
Thượng Phẩm, ở cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi. Tuy nhiên, rằng một khi 
thể theo Dĩ Nhân Bản Nguyện (Puggaladhi{thana) thì có một vài sự khác biệt với nhau, 
tức là quả báo đã được đón nhận từ Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm šắt hắn cao quý 
hơn quả báo của Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm. Còn quả báo đã được đón nhận từ Thiện 
Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm đấy, ắt hắn thấp kém hơn quá báo của Thiện Tam Nhân Thượng 
Phẩm. 

+ Việc trô sinh quả báo của cả hai thể loại: Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm và Thiện Nhị 
Nhân Thượng Phẩm đây, ở trong Thời Tái Sinh cho được 8 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng 
Trí làm thành Tái Sinh Nhị Nhân. Lập ý đến, là cho được sinh làm Người hoặc Chư Thiên 
ở bậc trung. Còn ở trong Thời Chuyển Khởi đấy, thì cho được § Tâm Quả Thiện Vô Nhân 
và 4 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí, gom lại thành 12 quả báo. Lập ý đến, một khi đã 
được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở bậc trung rôi, thì thường có được tiếp thâu các Cảnh 
tịnh hảo loại trung bình, có việc nhìn thấy, việc được lắng nghe, v.V. 

+ Việc trổ sinh quả báo của cả ba thể loại: Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm, Thiện 
Tam Nhân Hạ Phẩm, Thiện Nhị Nhân Thượng Thượng Phẩm, và Thiện Nhị Nhân Thượng 
Hạ Phẩm đây, răng một khi thê theo Dĩ Pháp Bán Nguyện (Dhammädhi(thãna) thì thường 
cho trổ sinh quả báo cũng tương tự với Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân 
Thượng Phẩm, ở cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Tuy nhiên, rằng một khi 
thể theo Dĩ Nhân Bản Nguyện (Puggaladhifthana) thì có một vài sự khác biệt với nhau, 
tức là quả báo đã được đón nhận từ ở cả hai: Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm và Thiện 
Nhị Nhân Thượng Thượng Phẩm đây, ắt hắn có quả báo tốt hơn quả báo đã được đón nhận 
từ Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phẩm. Còn quả báo đã 
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được đón nhận từ ở cả hai: Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm và Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ 
_ Phẩm đây, ắt hắn thấp kém hơn quả báo đã được đón nhận từ Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm và 
Thiện Nhị Nhân Thượng Phẩm. | 

+ Việc trổ sinh quả báo của Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm ở trong Thời Tái Sinh cho 
được Tâm Quả Thâm Tấn Thiện Xả Thọ làm thành Tái Sinh Vô Nhân. Lập ý đến, là cho 
được sinh làm Người hoặc Chư Thiên ở bậc thấp. Sẽ nói được là, cho được sinh làm Người 
bị đị tật, có điên cuÔng, đui mù, câm điếc, v.v. hoặc cho làm thành hạng Chư Thiên Thụ 
Khô Nạn Giả Atula (Vinipätika Asurã) đã được sắp vào ở trong nhóm Thiên Ma. Còn ở 
trong Thời Chuyển Khởi thì chỉ cho được 8 Tâm Quả Thiện Vô Nhân làm thành quả báo mà 
thôi. Lập ý đến có được tiếp thâu các Cảnh tốt thông thường, có việc nhìn thấy, việc được 
lắng nghe, v.v. 

+ Việc trổ sinh quả báo của cả hai thể loại: Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng Phẩm và 
Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm đây, răng một khi thể theo Dĩ Pháp Bản Nguyện (Dhammä 
dhỉitthãna) thì thường cho trỗ sinh quả báo cũng tương tự với Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm, ở 
cả hai Thời, Thời Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi. Tuy nhiên, rằng một khi thể theo Dĩ Nhân 
Bản Nguyện (Puggaladhitthãna) thì có một vài sự khác biệt với nhau, tức là quả báo đã 
được đón nhận từ Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng Phẩm đấy, ắt hắn có quả báo tốt hơn quả báo 
của Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm; quả báo đã được đón nhận từ Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phẩm 
ắt hắn thấp kém hơn quả báo của Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm. 


Lại nữa, tất cả những Thiện Pháp, có Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm v.v. như đã vừa 
đề cập ở tại đây, nếu có được câu hành với bất luận một trong Tứ Trưởng Pháp 
(Adhipatidhamma), có Đục (Chanda), Cần (Viriya), Tâm (Citta), Thâm (Vimamsa, 
Paññã3) thì Thiện Pháp ấy cho quả phước báu đũng mãnh đặc thù hơn cả thể loại thông 
thường. Lập ý đến cho có được danh vị và quyền lực, có đông đủ tôi tớ người tùy tùng, có 
sắc da phu sắc xinh đẹp, có được sức khỏe và trường thọ, có được Niệm và Trí Tuệ viên 


mãn, vừa theo thích hợp đối với từng thể loại của các Thiện Pháp ấy. 


+ Giải thích ở trong phần Pä]i với điều thứ hai mươi lăm, hai mươi sáu, trình bày đến 
ý kiến của Nhất Ban Giáo Sư (KecTï Acãriya) nói rằng: Asaikhãram sasaäakhãra v.v. cho 
đến Vathãäsambhavamuddise. 

Việc trổ sinh quả báo của Thiện Dục Giới (Kãmävacarakusala) có Thiện Tam Nhân 
Thượng Phẩm, v.v. như đã vừa đề cập rồi đây, thuộc phần Liên Hợp Kiến (Samänaväda — 
Nhất Trí Kiến), tức là ý kiến thống nhất với nhau của tất cả các bậc Giáo Thọ có sự hiểu 
biết sâu rộng ở trong thực tính của Ngài Trưởng Lão Anuruddha, v.v. Đối với Nhất Ban 
Giáo Sư là ý kiến của một vài Ngài Giáo Thọ, tức là Ngài Trưởng Lão Mahädatta trú ngụ 
ở tại tịnh thất, Ao Không Tước (Moraväme) trong Đảo Quốc Lankä, đã nói rằng chủng 
loại Thiện Nghiệp Lực Vô Dẫn (Asaikhärikakusalakamma) thì không cho sinh khởi Quả 
Dị Thục Hữu Dẫn (Sasañkhäarika) làm thành quả báo; và tương tự, Thiện Nghiệp Lực Hữu 
Dẫn (Sasaikhärikakusalakamma) cũng không cho sinh khởi quả báo là Quả Dị Thục Vô 
Dẫn. Như thế, nếu thể theo Nhất Ban Giáo Sư, khi tính số lượng Quả DỊ Thục của Dục Giới 
Thiện thì thường có được như sau: 
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1. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Vô Dẫn cho trô sinh quả báo 12 cái, 
ây là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Vô Dẫn. 

2. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Hữu Dẫn cho trổ sinh quả báo 12 cái, 
ấy là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Hữu Dẫn. 

3. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân 
Thượng Phẩm Vô Dẫn, kết hợp 4 cái này lại cho trổ sinh quả báo 10 cái, ấy là 8 Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quá Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn. 

4. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Hữu Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân 
Thượng Phẩm Hữu Dẫn, kết hợp 4 cái này lại cho trỗ sinh quả báo 10 cái, ấy là 8 Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quá Bất Tương Ưng Trí Hữu Dẫn. 

5. Hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Hữu Dẫn, kết hợp 
4 cái này lại cho trỗổ sinh quả báo 8 cái, ây là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân. 

(Đối với Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân ấy, không được tính là Tâm Vô Dẫn hoặc Tâm 
Hữu Dẫn với bất luận trường hợp nào; vì thế mới làm thành quả báo của khắp mọi Thiện). 
Khi trình bày theo số lượng Quả Dị Thục Thiện Dục Giới, thể theo cả hai Liên Hợp Kiến 
(Samãanaväda - Nhất Trí Kiến) và Nhất Ban Kiến (Keciväda) đây, thì có được như sau: 


Dục Giới Thiện Số Lượng Quả Dị Số Lượng Quả Dị 
(Kämävacarakusala) Thục Theo Liên Hợp Thục Theo Nhất Ban 
Š Kiến 
Tam Nhân Thượng 
Phẩm 
Vô Dẫn: 2 
Hữu Dẫn: 2 


Tam Nhân Hạ Phẩm 
và Nhị Nhân Thượng Phẩm 

Vô Dẫn: 4 

Hữu Dẫn: 4 

Nhị Nhân Hạ Phẩm 

Vô Dẫn: 2 

Hữu Dẫn: 2 


TRÌNH BÀY LẬP LUẬN CỦA NHẤT BAN KIÊN (KECIVADA) 


Trong sự việc Quả Dị Thục Vô Dẫn và Hữu Dẫn đây, mà liên hệ với Nghiệp Lực làm 
thành Tác Nhân (Hetu), và nếu Nghiệp Lực ấy là Vô Dẫn, thì Quả Dị Thục thụ lãnh ở trong 
các Kiếp sống nối tiếp, cũng hiện hành là Vô Dẫn. Cũng tương tự như vậy, nêu Nghiệp Lực 
ấy là Hữu Dẫn, thì Quả Dị Thục thụ lãnh ở trong các Kiếp sống nối tiếp, cũng hiện hành là _ 
Hữu Dẫn. Cũng ví như Ta soi gương hình bóng hiển lộ ở trong chiếc gương ấy cũng phải 
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giống VỚI diện mạo của Ta. Nếu sắc diện của Ta đang yên lặng thì hình bóng của Ta ở trong 
_ chiếc gương ấy cũng hiển lộ yên lặng; nếu sắc diện của Ta có việc hoạt động thì hình bóng 
của Ta ở trong chiếc gương ây cũng hoạt động. Chính với lý do này, Thiện Nghiệp Lực Vô 
Dẫn mới không cho trổ sinh quả báo thành Hữu Dẫn được, và chỉ phải trổ sinh quả báo là 
Vô Dẫn. Và Thiện Nghiệp Lực Hữu Dẫn cũng không cho trổ sinh quả báo là Vô Dẫn được, 
mà chỉ phải trổ sinh quả báo thành Hữu Dẫn mà thôi. 


TRÌNH BÀY VIỆC QUYẾT ĐOÁN Ở TRONG NHÁT BAN KIÊN 


Thẻ theo ý kiến của Ngài Trưởng Lão Mahãdatta mà đã được gọi là bậc Nhất Ban 
Giáo Sư (KecTï Acäriya) đây, thì tất cả những Bậc Chú Giải Sư như có Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha v.v. đã không đồng thuận với ý kiến này, vì lẽ những Tâm Quả DỊ Thục này, 
rằng một khi theo Sự Vụ (Kicca - Nhiệm Vụ) thì đã có được Tái Sinh Sự Vụ, Hữu Phần 
Sự Vụ, Tử Vong Sự Vụ, Na Cảnh Sự Vụ và Kiến Sự Vụ (Dassanakicca — Sự Thấy), v.v. 
cho đến Thẩm Tấn Sự Vụ. Và một khi sát na thực hiện nhiệm vụ ở chỗ Tái Sinh, Hữu Phân, 
Tử Vong đấy, thì cũng có bất luận một trong các Nghiệp Lực (Kamma), Nghiệp Tướng 
(Kammanimitta) và Thú Tướng (Gatinimitta) làm thành Cảnh (Arammana). Nếu những 
thể loại Cảnh này, sinh khởi bởi theo Sự Nỗ Lực (Payoga) của tự bản thân hoặc của bởi tha 
nhân, thế thì những thể loại Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử Vong đây, cũng sẽ phải 
là loại Tâm Hữu Dẫn. Nếu những thể loại đã là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng và Cảnh 
Thú Tướng này đã sinh khởi, mà chẳng phải bởi do nương vào Sự Nỗ Lực bắt luận là của tự 
bản thân hoặc của bởi tha nhân, thế thì những thê loại Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm 
lử Vong đây, cũng sẽ phải là loại Tâm Vô Dẫn. Như thế, cho dù quả thật những thể loại 
Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Tử Vong đây, đã là Quả DỊ Thục của Nghiệp Lực Quá 
Khứ (Atitakamma) đi nữa, tuy nhiên sự thành Vô Dẫn hoặc Hữu Dẫn của những loại Tâm 
Quả DỊ Thục này, thì cũng chăng có liên quan chỉ đối với Nghiệp Lực Quá Khứ chút nào cả, 
mà chỉ có liên hệ với Sự Nỗ Lực của tự bản thân hoặc của tha nhân mà thôi. 

Còn sự thành Vô Dẫn hoặc Hữu Dẫn của Tâm Quả DỊ Thục làm nhiệm vụ Na Cảnh 
đấy, thì Ngài Phụ Chú Giải Căn Gốc (Milafikã) đã có trình bày để ở trong Bộ Quả Dị 
Thục Từ Giải (Vipäkapadavannan8) nói rằng: “Phân đa số là hiện hành liên hệ với cái 
Tâm Đồng Lực sinh trước”, tức là cái Tâm Đông Lực sinh khởi ấy đã là Vô Dẫn, thì cái Tâm 
Na Cảnh cũng sẽ là Vô Dẫn. Nếu cái Tâm Đồng Lực sinh khởi á ây đã là Hữu Dẫn, thì cái 
Tâm Na Cảnh cũng sẽ là Hữu Dẫn. Như thế, cho đù quả thật những thê loại Tâm Na Cảnh 
này, đã là Quả DỊ Thục của Nghiệp Lực Quá Khứ đi nữa, tuy nhiên sự thành Vô Dẫn hoặc 
Hữu Dẫn của những loại Tâm Quả Dị Thục này, thì cũng chắng có liên quan chỉ đối với 
Nghiệp Lực Quá Khứ chút nào cả, mà phần đa số là chỉ có liên hệ với Tâm Đồng Lực sinh 
trước mà thôi. 

Đối với Tâm Nhãn Thức v.v. đây, cho đù quả thật sẽ là Quả DỊ Thục của Nghiệp Lực 
Quá Khứ đi nữa, tuy nhiên một khi sát na sinh khởi lên ấy, thì thường phải nương vào tác 
nhân trước mắt làm thành yếu tố trọng yếu; có nghĩa là Tâm Nhãn Thức thường sẽ sinh khởi 
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lên được, là cần phải nương vào bốn tác nhân, có Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasäda), 
Cảnh Sắc (Rũpärammana), Ánh Sáng (Äloka), và Tác Ý (Manasikära). Một khi đã hội 
đủ cả những bốn tác nhân này rồi, thì Tâm Nhãn Thức tự sinh khởi lên theo lẽ thường nhiên, 
và sẽ chăng có một ai điều khiển để làm cho khởi sinh lên được. Nếu đã không hội đủ cả 
bốn tác nhân này rồi, thì cũng không có một ai sẽ đi đến để điều khiển Tâm Nhãn Thức ấy 
sinh khởi lên được. 

Vì thế, với bất luận là trường hợp nào, mới không thể nào nói được rằng Tâm Nhãn 
Thức v.v. sẽ là Vô Dẫn hoặc Hữu Dẫn. Còn Tâm Tiếp Thâu, Tâm Thâm Tắn đây, cũng cần 
phải nương sinh theo Tâm Nhãn Thức v.v. mà hiện hành, là hiện hành thể theo thực tính của 
Niêm Luật Tâm (Cittaniyama). Bởi thế, cũng tương tự như nhau, mới không có điều nào 
để sẽ nói rằng những thể loại Tâm Tiếp Thâu, và Tâm Thâm Tân này, là Vô Dẫn hoặc là 
Hữu Dẫn. Với lý do này, tất cả những bậc Giáo Thọ Sư có Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha 
v.v. mới định danh ý kiến Ngài Trưởng Lão Mahädatta răng là Nhất Ban Kiến (Keciväda), 
ấy là ý kiến vẫn chưa có thể đón nhận đề làm thành cơ sở lý luận được. 

+ Giải thích ở trong phần Päli với điều thứ hai mươi bảy, v.v cho đến điều thứ ba 
mươi lăm, chỗ trình bày đến việc trổ sinh quả báo của Ngũ Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới 
(Rũpaävacarakusalakamma 5Š). 

Việc trình bày đến Trú Xứ Khai Quả (Päkatthana) của Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc 
CilớI đây, là để cho được hiểu biết thể theo phần Pä]i của Bộ Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasangaha) đã có được trình bày để ở trong phần trên tồi. 
Còn sự hiện hành từ Hạ Phẩm (Paritta - Yếu Kém), Trung Phẩm (Majjhima —- Trung 
Bình), Thượng Phẩm (Panita - Thanh Lương) của Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới ấy, 
thì thường hiện hành với hai thể loại mãnh lực, ấy là: 1/ Tứ Chỉ Trưởng Pháp (Aủga 
Adhipati) và 2/ việc Nhập Thiền Định (Jhãnasamäpatti). 

1/ Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định có liên quan 
với Tứ Chi Trưởng Pháp, ấy là theo lẽ thường nhiên bậc tiến hóa An Chỉ Tu Tập 
(Samathabhävanä) cho đến đắc Thiền Định đây, thì bất luận một trong Tứ Trưởng, là Dục 
(Chanda), Cần (Viriya), Tâm (Citta), Thâm (Vimamsa, Pañãñä) của bậc ấy sẽ phải đạt 
đến sự thành Trưởng Pháp; và một khi sát na Thiền Định sinh khởi lên, thì tất sẽ phải được 
phối hợp với bất luận một trong Tứ Trưởng, ở phần chỉ làm thành Trưởng Pháp của những 
Thiện Pháp đấy. Nếu chỉ hiện hành một cách thông thường, thì Thiền Định sinh khởi lên 
cũng chỉ là loại Hạ Phẩm Thiền (Parittajhãna), tức là có năng lực yếu kém. Nếu bất luận 
một trong Tứ Chi Trưởng Pháp này, có năng lực trung bình vừa phải, thì Thiền Định sinh 
khởi lên cũng chỉ là loại Trung Phẩm Thiền (Majjhimajhäana), tức là có năng lực trung 
bình vừa phải. Và nếu bất luận một trong Tứ Chi Trưởng Pháp này, có năng lực kiên cường, 
thì Thiền Định sinh khởi lên ắt phải là loại Thanh Lương - Thượng Phẩm Thiền 
(Panitajhãna), tức là có năng lực cao quý. Bởi thế, một khi Bậc Phúc Lộc Thiền Giả 
(JhãnalãbhTpuggala) đã thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới nào rồi, thì thường là tùy 
thuộc vào thứ bậc Thiên Định cùng với năng lực của các tầng Thiền Định mà mình đã chứng | 
đắc. 
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2/ Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định có liên quan 
_ VỚI VIỆC Nhập Thiên Định, ấy là sau khi bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã chứng đắc được Thiền 
Định, và nếu không có được Nhập Thiền Định một cách lâu dài, mà sẽ chỉ là trong một 
khoảnh khắc; thế là Thiền Định của mình đã chứng đắc ấy, đã được sắp thành thê loại Hạ 
Phẩm Thiền. Nếu Nhập Thiển Định có chừng mực vừa phải, thế thì Thiền Định đấy cũng 
sẽ thành thê loại Trung Phẩm Thiên. Nếu Nhập Thiền Định thường luôn với thời gian lâu 
dài, thì Thiền Định ấy đã được sắp vào thể loại Thanh Lương — Thượng Phẩm Thiền. 


Sự thành Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm của Thiền Định thể theo cả hai 
phần như đã vừa đề cập đến tại đây. Ở phần thứ nhất thì liên quan với Tứ Chi Trưởng Pháp 
dùng làm công cụ để xét đoán trong việc thọ sinh của bậc Phúc Lộc Thiền Giả ở trong các 
Cõi Hữu Sắc Giới. Chăng hạn như bậc đã được chứng đắc tầng Sơ Thiền loại Hạ Phẩm thì 
thường đi tái sinh ở trong Phạm Chúng Phạm Thiên Giới (Brahmapärisajjabhũmi). Nêu 
đã được chứng đắc tầng Sơ Thiền loại Trung Phẩm thì thường đi tái sinh ở trong Phạm Phụ 
Phạm Thiên Giới (Brahmapurohitabhũmi). Và nếu đã được chứng đắc tầng Sơ Thiền 
loại Thượng Phẩm thì thường đi tái sinh ở trong Đại Phạm Thiên Giới (Mahã 
brahmäbhũmi), như vầy v.v. 

Còn phân thứ hai thì liên quan với Việc Nhập Thiền Định dùng làm nền tảng trong 
việc tiễn tu tầng Thiền Định cao hơn của bậc Phúc Lộc Thiền Giả cho được hiện khởi lên. 
Sẽ nói là một khi Bậc Phúc Lộc Sơ Thiên Giả lập nguyện tu tiến tiếp nối ở tầng Nhị Thiền, 
thì sẽ phải Nhập Sơ Thiền Định mà mình đã chứng đắc cho được thuần thục tinh thông, thấu 
đạt đến sự thành năm loại cụm từ (Vah), thế là tầng Nhị Thiền mới sẽ khởi sinh lên được. 
Nếu tự bản thân không thâm thấu được Sơ Thiền một cách thường luôn, thế thì tầng Sơ 
Thiền ấy được sắp thành loại Hạ Đăng, và không có khả năng làm thành nên tảng để cho 
tầng Nhị Thiền được khới sinh lên. Nếu Bậc Phúc Lộc Sơ Thiền Giả thường luôn thâm thấu 
Sơ Thiên, nhưng vẫn chưa thấu đạt đến sự thành năm loại cụm từ (Val), thế là tầng Sơ 
Thiền ấy được sắp thành loại Trung Đăng, và cũng tương tự như vậy, là cũng không có khả 
năng làm thành nên tảng để cho tầng Nhị Thiền được khởi sinh lên. Nếu Bậc Phúc Lộc Sơ 
Thiền Giả thường luôn thẩm thấu tầng Sơ Thiền, thấu đạt được sự làm thành năm loại cụm 
từ (Vali) một cách lâu đài, thế là tầng Sơ Thiền ây đã được sắp thành loại Thượng Đẳng, và 
có khả năng làm thành nền tảng cho tầng Nhị Thiền được khởi sinh lên. Ở trong các tầng 
Thiền Định tiếp nối theo, thì cũng hiện hành tương tự cùng phương thức như nhau. 


Lại nữa, cả hai Tâm Thiện Nhị Thiên và Tâm Thiện Tam Thiền cho được trô sinh 
quả báo thọ sinh ở trong cả ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới (Dutiyajjhãnabhũmi), và 
đã có được giải thích ý nghĩa để ở trong điều Pä]i thứ 12, thuộc Tái Sinh Tứ Phần (Pafi 
sandhicatukka) nói rằng: Tathadutiyajjhãna vipäkam tatiyajjhãna vipäkañca dutiyaj 
Jhãnabhũmiyam. 

+ Trong phần Pä]i với điều thứ ba mươi sáu chỗ nói rằng: Pañca majjihãnam 
bhãvetvä vehapphalesu - mà đã được dịch là “Khi tiễn hóa Ngũ Thiền rồi, thì thường trỗ 
sinh quả báo cho đi tái sinh ở trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới” đấy; điều này có nghĩa là 
Bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã được chứng đắc Ngũ Thiền, cho đù sẽ là loại Hạ Phẩm, hoặc 
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Trung Phẩm, hoặc Thượng Phẩm đi nữa; - thì thường chỉ đi tái sinh duy nhất ở trong Quảng 
Quả Phạm Thiên Giới, và có số lượng tuôi thọ đều bằng với nhau 500 Đại Kiếp. Điều này, 
rằng một khi thê theo Địa Giới (Bhũmï) và Hạn Định Tuổi Thọ (Äyukhaya), thì cho dù 
quả thật là quả báo cả ba bậc của tầng Ngũ Thiên này sẽ tương tự như nhau đi nữa, tuy nhiên 
quả báo cũng vẫn có sự khác biệt, ãy là một khi thê theo Án Đức Phẩm Vị (Gunasampatti) 
và Thiên Sản Phẩm Vị (Dibbasampatfi) thì bậc đã được chứng đắc Ngũ Thiền loại Thượng 
Phẩm, thì thường có Ân Đức Phẩm Vị tức là quyền lực, và Thiên Sản Phẩm VỊ cao hơn và 
thanh lương hơn loại Trung Phẩm và Hạ Phẩm. Bậc đã được chứng đắc Ngũ Thiền loại 
Trung Phẩm, thì thường có Ân Đức Phâm Vị và Thiên Sản Phẩm Vị cao hơn và thanh lương 
hơn loại Hạ Đăng. Và bậc đã được chứng đắc Ngũ Thiền loại Hạ Phẩm, thì thường có Ấn 
Đức Phẩm Vị và Thiên Sản Phẩm Vị hiện hành một cách thông thường. 
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+ Trong phần Päli với điều thứ ba mươi bảy, chỗ nói răng: Tadeva sañfãvirägam 
bhãvetvä asaññasattesu - mà đã được dịch là “Chính là khi tiến hóa Ngũ Thiền ấy, bằng 
cách xa lìa sự duyệt ý ở trong Tưởng (Tưởng Ly Ái Tu Tập) tức là Danh Pháp rồi, một khi 
trỗ sinh quả báo thì thường đi tái sinh ở trong Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới” đây: 
điều này có nghĩa là bậc Phàm Phu (Puthujjana) ở Cõi Nhân Loại và Cõi Thiên Giới, sau 
khi đã được chứng đắc Tứ Thiền, thế rồi có việc thâm sát nhìn thấy điều tác nghiệt bao khô 
đau của Danh Pháp, tức thời có sự ưu sầu khổ não, sự buồn lòng, sự sĩ mê lầm lạc, sự bất an 
v.v. Những sự việc này phát xuất chính từ sự truy niệm và sự liễu tri. Những sự việc truy 
niệm và liễu tri cũng ví như một vết thương ung nhọt hoặc một căn bệnh trầm trọng; và 
người đã vượt thoát khỏi bao khổ đau như đã vừa đề cập đến tại đây, thì sẽ nói được là bậc 
Ấy đã đạt đến Lập Kiến Níp Bàn (Ditthadhammanibbäna —- Kim Thế Níp Bàn, Hiện Tại 
Níp Bàn). Một khi Bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã có được tri kiến như vây rồi, mới tư đuy và 
thẩm sát đến điều tác nghiệt của những sự việc truy niệm và sự liễu tri này, rằng là 
Saññãgando saññãrogo — Tưởng ung độc, Tưởng bệnh hoạn - “Những sự việc truy niệm, 
sự liễu tri này ví như vết thương ung nhọt, ví như căn bệnh trầm trọng”. Và sau khi đã nhận 
thức được điều tác nghiệt ẫy, thế rồi Bậc Phúc Lộc Thiền Giả mới lập nguyện đến Kiếp 
Sống (Bhava) và Chủng Tộc (Jäti) đoạn lưu Danh Pháp, và khởi phát thâm thị đề mục 
Phong Hoàn Tịnh (Väãyokasina) để cho khởi sinh Ngũ Thiên. 


Việc tu tập để xa lìa Danh Pháp đây, thì cho dù Bậc Phúc Lộc Tứ Thiền Giả sẽ làm 
thành tựu với việc thấm thị bất luận đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) nào đi nữa, tuy nhiên một 
khi đã có lập nguyện để sẽ có được Kiếp Sống và Chủng Tộc đoạn lưu Danh Pháp, thì tật 
yếu phải có được việc thành tựu Ngũ Thiển và phải qua việc thâm thị thường luôn về đề mục 
Phong Hoàn Tịnh. Có một vài Ngài Giáo Thọ Sư đã nói rằng thành tựu Ngũ Thiên qua việc 
thâm thị đề mục Hư Không Hoàn Tịnh (Äkãsakasina) cũng thường làm cho được thành 
tựu điều lợi ích tương tự như nhau. Khi Ngũ Thiền đã được sinh khởi lên rồi, thì Ngũ Thiền 
ấy, đã được gọi là câu sinh với Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññäviräga bhãvanä), và một khi 
thọ mạng diệt lìa khỏi thế gian này rồi, thì thường đi tái sinh ở trong Hữu Tình Vô Tưởng 
Phạm Thiên Giới (Asaññasattãbhũmi) qua việc tái sinh chỉ vỏn vẹn với Sắc Pháp, tức là | 
chỉ có Bọn Tổng Hợp Mạng Cửu (Jïvitanavakakaläpa). Còn ở trong Thời Chuyến Khởi, 
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chính Bọn Tổng Hợp Mạng Cứu ấy, là Chỉ Pháp (Anga) bảo hộ kiếp sống, và khi Bọn Tổng 
Hợp Mạng Cửu tử vong thì cũng làm nhiệm vụ tử vong tương tự như nhau. Đối với thân 
sắc hình tướng của các Bậc Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng này thì có được điệu bộ oaï 
nghỉ (Ariyapatha) khác biệt nhau, tùy thuộc vào sát na thọ mạng diệt của Bậc Phúc Lộc 
Thiền Giả ấy, một khi tử vong ở trong oai nghi nào. Nếu ngồi mà tử vong, thì khi ổi tái sinh 
làm thành Bậc Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng cũng ở trong, Oa1 nghỉ ngôi. Nếu đứng mà 
tử vong, thì khi đi tái sinh cũng, ở trong oai nghi đứng: hoặc nếu năm mà tử vong, thì khi đi 
tái sinh cũng ở trong oai nghi năm, tương tự như vậy. 

+ Giải thích ở trong phần Pã]i với điều thứ ba mươi tám, chỗ nói rằng: Anägãmino 
pana suddhãvãsesu uppajjanfi - mà đã được dịch là: “Chỉ có Bậc Bắt Lai một khi đã chứng 
đắc Ngũ Thiền rôi, thì thường đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới.” 

Khi thâm sát ý nghĩa riêng phần Pä]i ở trong điều này, thì cũng làm cho có được sự 
hiểu biết ở cả hai khía cạnh, ây là: 

__ 1/ Những Bậc đã thành tựu Quá vị Bắt Lai, và một khi đã thọ mạng diệt lìa khỏi thế 
gian này rồi, thì đều hết cả thây thường đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 
Hoặc, 

2/ Những Bậc đã thành tựu Quả vị Bất Lai đây, cho dù đã được chứng đắc ở tầng 
Thiền Định nào đi nữa, và một khi đã mạng vong rồi, thì đều hết cả thây cũng tương tự như 
nhau, là thường đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 

Tuy nhiên ở trong chỗ này, sẽ cân phải tuần tự thẩm sát ở trong khía cạnh của việc 
trình bày đến vấn đề các tầng Thiền Định (Jhãna) và Địa Giới (Bhñmi) như đã có được 
trình bày đi theo thứ tự ở trong phân trên, như sau: 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trô sinh quả báo của tầng Sơ Thiền, ấy là ba Cõi Sơ 
Thiên Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trỗ sinh quả báo của tầng Nhị Thiền và Tam Thiền, 
ấy là ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sinh quả báo của tâng Tứ Thiền, ây là ba Cõi Tam 
Thiên Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trô sinh quả báo của tầng Ngũ Thiền, ây là bảy Cõi 
Tứ Thiền Phạm Thiên Giới. 

Tuy nhiên ở trong bảy Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới đã là quả báo của tầng Ngũ 
Thiền đây, lại có vị trí chăng đồng đắng với nhau, và đã được phân chia ra làm ba thể loại. 
Ây là: : 
1.Với bậc đã được chứng đắc tầng Ngũ Thiền một cách thông thường, thì thường đi 
tái sinh ở trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalãbhũmi) và chăng có phân biệt 
với hạng loại Người (Puggala), tức là hạng Phàm Phu Tam Nhân (Tihetukaputhuj 
jhana) cũng được, là ba Bậc Quả Hữu Học (Phalasekkhapugsala) cũng được. 

2. Với bậc đã chứng được chứng đắc tầng Ngũ Thiền phối hợp với Tưởng Ly Ái Tu 
Tập (Saññävirägabhävan3), thì thường đi tái sinh ở trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm 
Thiên Giới (Asaññasattäbhũmi), và đặc biệt chỉ phải là hạng Phàm Phu Tam Nhân, vì lẽ 
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thường nhiên tất cả các Bậc Thánh Nhân thường không tiễn hóa tầng Thiền Định phối hợp 
với Tưởng Ly Ái Tu Tập. 

3. Còn năm Cõi Tứ Thiên Phạm Thiên Giới còn lại, đó chính là Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới, thì cho dù quả thật sẽ là quả báo của tầng Ngũ Thiền đi nữa, tuy nhiên một khi 
theo phân biệt hạng loại Người thì thường phát sinh với sự hạn định sẽ chỉ phải là Bậc Bắt 
Lai, và ngoài ra hạng Bậc ấy rồi, thì không thê nào tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên 
Giới ấy được. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha mới trình bày nói rằng: Anägãämino 
pana suddhãväsesu uppajjanti và câu văn PAÌ]I ở điều này, nêu được trình bày một cách 
đầy đủ thì sẽ phải trình bày là: Anägamino pana pañcamajjhãnam bhãvetvã 
suddhãvãsesu uppajjanti có nghĩa là: “Chỉ có Bậc Bắt Lai, bất luận khi nào đã tiến hóa và 
đã cho Ngũ Thiên được khởi sinh lên, thì thường đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới.” 

Trong việc phân biệt hạng Người, thì Bậc sẽ được ổi tái sinh ở trong Ngũ TỊnh Cư 
Phạm Thiên Giới ấy, thiết yếu sẽ phải có Ân Đức Phẩm Vị. Có nghĩa vừa phải là Bậc Bắt 
Lai, lại vừa phải chứng đắc Ngũ Thiền, và vừa phải có đủ cả Ngũ Quyền Lực, với bất luận 
một Quyển Lực nào ở trong năm thể loại ấy phải kiên cường thù thăng, thì mới sẽ được đi 
tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy được. Nếu Bậc Bắt Lai đã được chứng 
đắc Ngũ Thiền, nhưng lại có Ngũ Quyền Lực hiện hành một cách thông thường, thì các Bậc 
Bất Lai ấy sẽ chỉ đi tái sinh ở trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalãbhũmi), 
và không thê nào tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, vì ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới này, thì khẳng định phải hiện hữu với bốn thể loại Ân Đức Phẩm Vị, ấy 
là: 

1. Bậc đã được đi tái sinh bất luận ở một Cõi Giới nào trong Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới ấy rồi, thì thường sẽ không được đi tái sinh ở trong các Cõi Hữu Sắc Giới khác 
nữa, hoặc ở trong Cõi Vô Sắc Giới. 

2. Thường sẽ không có tái sinh trở lại Cõi Giới mà mình đã thọ sinh. 

3. Một khi thọ mạng diệt lìa khỏi Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới mà mình đã thọ sinh 
rồi, thì thường không đi thọ sinh ở trong Cõi Giới thấp hơn, mà phải đi thọ sinh ở trong Cõi 
Giới cao hơn. 

4. Phải được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh chính ngay ở trong Cối Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới ấy. 

Đối với ở trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akani((hãbhñmi) ây, thì lại có 
một điều Ân Đức Phẩm Vị đặc thù khác nữa, ây là Bậc Bất Lai đang hiện hữu ở trong Sắc 
Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này, sẽ phải được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh chính 
ngay ở trong Cối Giới này vậy. | 

Lại nữa, việc đi thọ sinh ở trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới của Bậc Bắt Lai Phúc Lộc 
Ngũ Thiền Giả có được tiêu chuẩn như sau: 

1/ Nếu Bậc Bắt Lai ấy có được Tín Quyền Lực (Saddhindriya) kiên định thù thắng 
hơn các Quyền Lực khác, thế rồi sẽ đi tái sinh trong Vô Phiên Phạm Thiên Giới 
(Avihãbhũmi). 
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2/ Nếu Bậc Bắt Lai á ây có được Tấn Quyền Lực (Vi iriyindriya) kiên định thù thăng 
"hơn các Quyền Lực khác, thế rồi sẽ đi tái sinh trong Vô Nhiệt Phạm Thiên Giới 
(Atappäbhũmi). 

3/ Nếu Bậc Bắt Lai ấ ây có được Niệm Quyên Lực (Satindriya) kiên định thù thắng 
hơn các Quyển Lực khác, thế rồi sẽ đi tái sinh trong Thiện Hiện Phạm Thiên Giới 
(Sudassabhñmi). 

4/ Nếu Bậc Bắt Lai ấ ây có được Định Quyền Lực (Samädhindriya) kiên định thù 
thắng hơn các Quyển Lực khác, thế rồi sẽ đi tái sinh trong Thiện Kiến Phạm Thiên Giới 
(SudassTbhñmni). 

5/ Nếu Bậc Bắt Lai ấ Ây có được Tuệ Quyên Lực (PañRindriya) kiên định thù thăng 
hơn các Quyền Lực khác, thế rồi sẽ đi tái sinh trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới 
(Akanifthãbhnmi). 

[Xin xem lại Phần Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, trong Tập II — Chương thứ V, 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp]. 


BẬC ĐÃ THÀNH TỰU QUÁ VỊ BẤT LAI, THÌ CÓ PHẢI 
SẼ ĐƯỢC THỌ SINH Ở TRONG PHẠM THIÊN GIỚI HAY KHÔNG ? 


Hết cả thây các Bậc đã được thành tựu viên mãn Quả vị Bắt Lai, thì thường đi tái sinh 
ở trong Cõi Phạm Thiên Giới. Cho dù Bậc Bất Lai ấy sẽ là Minh Sát Thiền Khô 
(Sukkhavipassaka) đi nữa, tức là tiên khởi không có tu tập Thiền Định cho được sinh khởi 
lên; tuy nhiên một khi cận tử lâm chung, thì Thiền Định thường tự sinh khởi lên do bởi 
nương vào mãnh lực từ Định Tâm (Samaädhi). Vì lẽ thường, một khi Thiền Định sẽ sinh 
khởi lên được, là cần phải nương vào Định Tâm làm thành năng lực trọng yếu; và Pháp 
nghịch của Định Tâm ấy, chính là Tham Dục Triên Cái (Kãmachandanivarana). Với lý 
đo này, bậc Bất Lai đã kiên quyết đoạn tận mọi Dục Ái (Kãmaräga) và tuyệt điệt kẻ thù 
của Định Tâm là Tham Dục Triền Cái. Vì thế, Định Tâm của tất cả các Bậc Bắt Lai mới có 
được năng lực kiên định thù thắng và có khả năng làm cho Thiền Định tức thời được khởi 
sinh. 

Giả như có lời vân hỏi răng: “Bậc Bắt Lai Minh Sát Thiền Khô đã bị sát hại tử vong 
ngay trong sát na đang ngủ, thế thì Bậc Bắt Lai ấy có làm cho Thiền Định sinh khởi lên được 
hay không ?” Điều này trả lời rằng: “Thiền Định ấy vẫn được sinh khởi lên, là vì với Bậc 
Bất Lai hằng thường luôn có Định Tâm, và Định Tâm này có rất nhiều năng lực đạt đến Bậc 
Cận Định (Upacärasamadhi).” Một trường hợp khác nữa là, Bậc đã đoạn tận mọi Dục Ái 
(Kämaräga) đây, thì hằng luôn có Tâm nhàm chán đối với Cõi Giới còn dính líu với các 
Cảnh Dục Trần (Kñmagunärammana), thường luôn thiên hướng đến Cõi Giới đoạn lưu 
khỏi mọi Cảnh Dục Trân. Bởi do thế, Bậc Bắt Lai cho dù sẽ phải đột tử đi nữa, tuy nhiên 
trước khi Tâm Tử sẽ sinh khởi, thì Thiền Định thường luôn khởi sinh trước tử vong. Khi 
đã tử vong tôi, thì đi tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới, tuy nhiên sẽ thọ sinh ở trong bậc 
Phạm Thiên nào thì cũng còn tùy thuộc vào tầng Thiền Định đã sinh khởi. Nếu Thiền Định 
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sinh khới ấy là tầng Sơ Thiền thì sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên Giới. Nếu 
là Nhị Thiền Định hoặc Tam Thiền Định thì sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Nhị Thiền Phạm 
Thiên GIới, v.v. 

Lại nữa, nhóm Chư Thiên ở các tầng thượng ĐIỚI, kê từ viễng Đao Lợi Thiên GIới v.v, 
trở đi, mà đã hoàn thành viên mãn Quả vị Bắt Lai ấy, thì hằng thường luôn nhàm chán đến 
trú xứ của mình đang ở, vì đó đã là trú xứ bị đoanh vây bởi Cảnh Dục Trần. Vì thế, một khi 
đã thâm sát đến Thọ Mạng (Ayukhaya) của mình, và nếu như Thọ Mạng của mình vẫn còn 
đang thọ mạng miên trường, thế rồi thực hiện việc Quyết Định Tử Vong (Adhimutt(i 
marana), tức là quyết định rằng: “Nguyện cho Quả Dị Thục Danh Uấn (Vipäkanäma 
khandha) và Sắc Nghiệp Lực (Kammajariũpa) của Tôi đây xin cho được ngừng sinh khởi 
tiếp nối thêm nữa.” Và thế rồi, liền nín bặt hơi thở tử vong để được tái sinh ở trong Cõi Phạm 
Thiên Giới làm thành trú xứ tịnh chỉ xa la Cảnh Dục Trần. Vào ngay sát na cận tử ấy, thì 
Thiền Định tức thời sinh khởi đến với Bậc Bắt Lai ấy, và Thiền Định sinh khởi đến với Bậc 
Bắt Lai Thiền Khô này, đều được gọi là Đạo Lực Viên Mãn Thiền Định (Maggasiddhi 
jhãna) hết cả thây. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI ĐIÊU THỨ BA MƯƠI CHÍN, 
CHỖ TRÌNH BÀY ĐÉN VIỆC TRÖ SINH QUÁ BÁO 
TỨ THIỆN NGHIỆP LỰC VÔ SẮC GIỚI 


Ở trong Tứ Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới đây thì Không Vô Biên Xứ Thiện Nghiệp 
Lực thường trổ sinh quả báo cho Không Vô Biên Xứ Quả DỊ Thục sinh trong Không Vô 
Biên Xứ Phạm Thiên Giới. 

Thức Vô Biên Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trô sinh quả báo diỏ Thức Vô Biên Xứ 
Quả DỊ Thục sinh trong Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên GIới. 

Vô Sở Hữu Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trồ sinh quả báo cho Vô Sở Hữu Xứ Quả 
DỊ Thục sinh trong Vô Sở Hữu Xứ Phạm Thiên GIớI. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiện Nghiệp Lực thường trổ sinh quả báo cho Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Quả DỊ Thục sinh trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên 
GIớI. 

Những sự việc này là việc giải thích đi theo tuần tự trong việc sinh khởi từ quả báo 
của Tứ Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực, như đã có phần Päli trình bày là Vathakkamam 
uppajjandi. 


BẬC ĐÃ THỌ SINH TRONG TỨ THIÊN PHẠM THIÊN GIỚI, CÓ PHẢÁI 
LÀ BỞI DO MÃNH LỰC VIỆC TRỎ SINH QUÁ BÁO TÁI SINH 
CỦA THIỆN THẮNG TRÍ (KUSALABHIÑÑÃ) HAY KHÔNG ? 


Điều này đã được giải thích là “Không có việc trổ sinh quả báo Tái Sinh của Thiện. 
Thắng Trí.” Là vì Thiện Thắng Trí đây, sinh khởi là sau khi đã được chứng đắc Ngũ Thiên 
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Định. Do đó, mới trú định: 1/ ở trong tiềm năng làm thành quả báo của Ngũ Thiền, và 2/ ở 
trong việc hoàn thành các Thắng Trí khác, có Thiên Nhãn Thắng Trí (Dibbacakkhu 
Abhiññã), Thiên Nhĩ Thắng Trí (Dibbasota Abhiññä), v.v. Những thể loại này cũng đã 
làm thành quả báo của Thiện Thắng Trí, đó là một loại quả bảo cho việc thành tựu viên mãn 
hiển nhiên. Chính cả hai Nhân Quả này, đã trình bày cho được thấy răng Thiện Thắng Trí 
đây không có việc trổ sinh quả báo Tái Sinh. 

Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày đến một loại tác nhân ở trong vẫn đề 
này để trong Chương Phân Biệt Danh Sắc (Nãmaripaapariccheda) [thuộc Ngũ Phân Biệt 
(Pañcamapariccheda), Phần Nghiệp Lực Phân Tích (Kammavibhäga), điều 41, câu kệ 
thứ 474] nói rằng: 

Samänäsevane laddhe Vijjamäne mahabbale 
Aladdhä tãdisam hetum Abhiññã na vipaccati 

“Thiện Đáo Đại đang khi có nhiêu Tăng lực, bởi do đã được đón nhận Trùng Dụng 
Duyên (Äsevanapaccaya), thế rồi mới trổ sinh quả báo cho sinh khởi. Thiện Thắng Trí á ây 
lại không có việc trổ sinh quả báo cho được sinh khởi, là vì không có được đón nhận tác 
nhân như đã vừa đề cập, ấy là Trùng Dụng Duyên.” 

Việc trình bày tác nhân của Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đến việc Thiện Thăng Trí 
không có khả năng trổ sinh quả báo Tái Sinh, là vì không có đủ khả năng, là bởi do không 
có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực từ Trùng Dụng Duyên, thì cũng quả là 
không xác thực. Bởi vì ở trong việc Thiện Thắng Trí không có được đón nhận việc giúp đỡ 
ủng hộ với mãnh lực từ Trùng Dụng Duyên đấy, cũng chẳng phải là tác nhân trọng yếu ở 
trong lãnh vực của năng lực sẽ trổ sinh quả báo Tái Sinh. Vì theo lẽ thường ở trong Lộ 
Trình Thắng Trí (Abhiññãvithn) thì Thiện Thắng Trí chỉ sinh khởi duy nhất một lần một, 
tuy nhiên lại có khả năng làm cho các Thăng Trí khác được thành tựu viên mãn chính ngay 
Ở trong sát na ây. 

Việc sinh khởi của Lộ Trình Thắng Trí có được như vầy, đó là: 

. Tâm Hữu Phần (Bhavaägacitta) 

. Tâm Hữu Phân Rúng Động (Bhavangacalanacitta) 

. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng (Bhavangupacchedacitta) 
Tâm Khai Ý Môn (Manodväravajjanacitta) 

. Chuẩn Bị (Parikamma) 

. Cận Hành (Upacära) 

. Thuận Tùng (Anuloma) 

. Chuyển Tộc (Gotrabhi) 

. Thắng Trí (Abhiññã) 

10. Tâm Hữu Phân (Bhavaägacitta) tiếp diễn đi. 


\@ 99 = @ Ơi B0 bi 


Mà cũng tương tự với việc sinh khởi của Tâm Thiền Định ở trong Lộ Trình Sơ Khởi 
Thiền Định (Adikammikajhãnavith?), như sau: 
1. Tâm Hữu Phần (Bhavangacitta) 
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. Tâm Hữu Phần Rúng Động (Bhavangacalanacitta) 

. Tâm Hữu Phân Dứt Dòng (Bhavangupacchedacitta) 
. Tâm Khai Ý Môn (Manodväravajjanacitta) 

. Chuẩn Bị (Parikamma) 

. Cần Hành (Ủpacära) 

. Thuận Tùng (Anuloma) 

. Chuyển Tộc (Gotrabhi) 

. Thiền Định (Jhãna —- Appanãä: Nhập Định) 

10. Tâm Hữu Phần (Bhavaủgacitta) tiếp diễn đi. 
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Ở trong Lộ Trình này, kể từ Chuẩn Bị v.v. cho đến Chuyên Tộc là Đồng Lực Dục 
Giới (Kamajavana). Như thế, Tâm Chuyên Tộc mới không làm thành Trùng Dụng Duyên 
đối với Tâm Thiền Định được. Tuy nhiên Tâm Thiền Định này cũng vẫn có đủ năng lực để 
sẽ trỗ sinh quả báo Tái Sinh được; cho dù sẽ không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ 
với mãnh lực Trùng Dụng Duyên đi nữa, cũng thường luôn có năng lực kiên định ở trong 
tiềm năng làm thành Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma); và như vậy sẽ thấy được 
rằng Bậc Bất Lai thuộc nhóm Minh Sát Thiền Khô ấy, một khi đến lúc cận tử thì Thiền Định 
thường luôn sinh khởi, và Tâm Thiền Định sinh khởi đây, cũng chỉ sinh khởi duy nhất một 
lần một, tương tự với Lộ Trình Sơ Khởi Thiền Định vậy. Bởi do thế, Tâm Thiền Định này 
cũng không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ Trùng Dụng Duyên với bắt luận trường 
hợp nào, và quả nhiên Tâm Thiền Định này cũng vẫn có năng lực trổ sinh quả báo làm cho 
Bậc Bất Lai ây được ổi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới. 


NỮ GIỚI ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG ĐẮC THIÊN ĐỊNH, MỘT KHI TỬ VONG 
SẼ ĐI THỌ SINH TRONG NHÓM PHẠM THIÊN NÀO ? 


Sự sinh hoạt ở trong thê giới Phạm Thiên, tính kê từ Sơ Thiền Phạm Thiên Giới trở 
đi cho đến Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thì trong từng mỗi Phạm Thiên Giới ấy hiện hữu 
ba nhóm Phạm Thiên, tức là một nhóm Phạm Chúng Thiên, một nhóm Phạm Phụ Thiên, 
một nhóm Đại Phạm Thiên. Ở trong ba nhóm Phạm Thiên này, thì cả hai nhóm Phạm Chúng 
Thiên và Phạm Phụ Thiên đây, là bộc tòng của Đại Phạm Thiên. 

Hàng nữ giới đã được chứng đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định, cho đù sẽ là hạng Phàm 
Phu hoặc Bậc Thánh Nhân ởi nữa, một khi đã đi thọ sinh ở trong bất luận một Cõi Phạm 
Thiên Giới nào rôi, thì sẽ không thể nào làm thành vị Đại Phạm Thiên được, mà chỉ có được 
là ở Bậc Phạm Chúng Thiên và Phạm Phụ Thiên mà thôi. Cũng tương tự với hàng nữ giới 
một khi đã được đi thọ sinh thành Chư Thiên, thì sẽ không thể nào làm thành Bậc Thiên Chủ 
Quản được, chăng hạn như thành Ngài Thiên Chủ Indra (Đề Thích) hoặc thành Ngài Thiên 
Chủ Yämära được. 

Vì thế, Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ. 
(Sammohovinodam) và Bộ Chú Giải Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Atthakathä) nói 
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rằng: l(thyopÌ pana ariyä ca anariyä api a{tha samãpatti lãabhimyo brahma 
pãrisajjesuyeva nibbattanti [Nội Dung Vô Tỷ Pháp Minh Nghĩa Phụ Chú Giải 
(Abhidhammattha vibhãvinTfTkã) điều 186 có câu Päli như vậy: Itthimyopïi pana ariyäã 
vã anariyävãa a{(hasamäpattilãbhiniyo...] Dịch nghĩa là: Tất cả những hàng nữ giới đã 
được chứng đắc Bát Định đây, dù sẽ là Thánh Nhân hoặc Phàm Phu đi nữa, thì thường chỉ 
được đi thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên thuộc hàng đồ chúng bộc tòng của vị Đại Phạm 
Thiên thôi. 

Yam itthĩ sakkattam kareyya märattam kareyya brahmamattam kareyya, 
netam thãnam vijjati, brahmamattanti mahãbrahmattam adhippetam - Hàng nữ ĐIỚI 
nào, dù cho có được nương vào bất luận một tác nhân nào đi nữa, cũng không thể nào đi thọ 
sinh làm thành Ngài Thiên Vương Sakka (Đề Thích) hoặc Ngài Thiên Vương Yäãmära, 
hoặc thành Ngài Đại Phạm Thiên được; với tác nhân ấy thì thường không thể có được. Chỗ 
nói rằng “thành vị Phạm Thiên ấy” lập ý đến Ngài Đại Phạm Thiên ấy vậy. 

Từ ngữ nói răng Brahmapärisajjesu ở trong câu Päli điều thứ nhất đấy, thì Bậc 
Phạm Phụ Thiên cũng được sắp vào trong chỗ này, vì cũng tương tự như nhau, là Bậc Phạm 
Phụ Thiên đây cũng là đồ chúng bộc tòng của vị Đại Phạm Thiên. Với cả Đức Phật Ngài 
cũng đã từng lập ý gọi Bậc Phạm Phụ Thiên này là Phạm Chúng Thiên (Brahamaparisä), 
là cũng có ý nghĩa đến Bậc Phạm Phụ Thiên này vậy. 

Ở trong phần Päli dẫn lộ thì Ngài đã trình bày một cách rõ ràng răng: Itthĩ mahäã 
brahmäã siyã, netam thãnam vijjati - Nương vào bất luận một tác nhân nào, hàng nữ giới 
đã được chứng đắc Thiền Định thì đi thọ sinh thành bậc Đại Phạm Thiên, với tác ý ấy ắt hẳn 
là không có vậy. Trong câu Pä]i này thì có sự rõ ràng là hàng nữ giới đã được chứng đắc 
Thiền Định thì không được thọ sinh thành Bậc Đại Phạm Thiên chỉ ngần ấy thôi. Điều này 
trình bày cho được thấy rằng thường chỉ đi thọ sinh thành Bậc Phạm Thiên ở trong hai nhóm 
còn lại. Lại nữa, ở trong sự việc hàng nữ giới không được đi thọ sinh thành Bậc Đại Phạm 
Thiên đây; là cũng do bởi cả bốn tác nhân, ấy là Tứ lrưởng Pháp câu sinh với hàng nữ giới 
ây thường không có năng lực dũng mãnh kiên cường tương tự với Tứ Trưởng Pháp mà sinh 
khởi với hàng nam nhân. Với lý do này, Thiền Định sinh khởi với hàng nữ giới ấy, cho dù 
sẽ là loại Thiền Định nào đi nữa, thì thường chỉ có được là Bậc Hạ Phẩm Thiên Định 
(Parittajhana) hoặc Bậc Trung Phẩm Thiền Định (Majjhimajhãna) ngần Ấy thôi, và 
không thể nào đạt đến Bậc Thượng Phẩm Thiền Định được. Vả lại một trường hợp khác 
nữa, là Nữ Giới đã được sắp thành loại giới tính thấp hơn là Nam Giới. Vì thế, dù ở Cõi Giới 
nào đi nữa, và không thể nào thọ sinh thành Bậc Đại Phạm Thiên được vậy. 


TRÌNH BÀY VIỆC THỌ SINH BẬC PHÚC LỘC THIÊN GIẢ HIỆN HÀNH THEO 
MĂNH LỰC CỦA THAM ÁI (NIKANTITANHÃ) 
VÀ NGUYỆN VỌNG (CETOPANIDHD 


Trong phân Päli đã được trình bày để ở đoạn trên có nói rằng: Pathamajjhanam 
parittam bhãvetvä brahmapärisajjesu uppajjati - v.v. mà đã được dịch là: Một khi đã 


S75 


tiến hóa loại Sơ Thiền Hạ Phẩm, thì quả báo thường thọ sinh ở trong Cõi Phạm Chúng Thiên 
v.v. đấy; việc trình bày như vậy là việc trình bày lập ý đến sự hiện hành theo lẽ thường nhiên 
của các Thiền Định ấy. Tuy nhiên nếu bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã có Tham Ái 
(Nïkantitanhã) hoặc Nguyện Vọng (Cetopanidhi) thì việc đi thọ sinh ở trong các Cối Giới 
cũng không thể nào xác định được, nó còn tùy thuộc vào Tham Ái hoặc Nguyện Vọng của 
mình. Từ ngữ nói rằng Nikantitanhä lập ý đến “Có sự đính mắc ở trong Cõi Giới mà mình 
đã có từng tái sinh đến, đã trải qua nhiều kiếp sống.” Từ ngữ nói rằng Cetopanidhi lập ý 
đến “Có lập tâm ước nguyện ở trong các Cõi Giới ây, đã hiện hành với mãnh lực của Dục 
(Chanda),” chẳng hạn như Bậc Phúc Lộc Thiền Giả, một khi đã là hạng Phàm Phu, và lúc 
cận tử lâm chung lại khởi sinh lên Tham Ái (Nikantitanhä) ở trong bất luận một Cõi Thiên 
Giới nào đó, thế rồi Thiền Định mà đã được chứng đắc bị tổn hại đi. Vì thế, khi đã tử vong 
thì chỉ đi tái sinh ở trong các Cõi Thiên Giới â ây, và không có được đi thọ sinh ở trong Cõi 
Phạm Thiên Giới. 


Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt Bậc Thất Lai hoặc Bậc Nhất Lai, và một 
khi đã được chứng đắc Thiền Định rồi, thì thường không có Tham Ái hoặc Nguyện Vọng 
đính mắc với các Cõi Thiện Dục Giới (Kamasugatibhũmi) ấy. Là vì Thiền Định 
(Jhãnasamaädhi) của Bậc Thánh Nhân này kiên cố vững chắc hơn Thiền Định của hạng 
Phàm Phu. Vì thế, Thiền Định mới không bị tôn hại, và các bậc này một khi đã tử vong, thì 
mới được đi thọ sinh ở bất luận một trong các Cõi Phạm Thiên Giới nào đó, tùy thuộc theo 
Thiền Định của mình, ngoại trừ ra Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới và Cõi Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới. Vả lại, khi đã được thọ sinh thành bậc Phạm Thiên Ấy, thì cho đù vẫn 
chưa được thành đạt Bậc Bất Lai đi nữa, cũng vẫn không tái sinh trở lại ở trong các Cõi 
Thiện Dục Giới đây nữa. Với lý do này, cả hai nhóm Thánh Phạm Thiên (Brah mãriya) 
đây, cũng còn được gọi là Bậc Bất Lai Thiền Giả (Jhãnãnãgãmi). 


Hạng Phàm Phu, hoặc Bậc Thất Lai, hoặc Bậc Nhất Lai khi đã là Nhân Loại với Chư 
Thiên, và đã được chứng đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định đây, nếu có Nguyện Vọng 
(Cetopanidhi) ở trong bất luận một Cõi Phạm Thiên Giới nào, ngoại trừ Cõi Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới và Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thế rồi khi đã tử vong thì cũng 
được ổi thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới mà mình đã có ước nguyện. 


Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt Bậc Bắt Lai, và đã được chứng đắc Bát 
hoặc Cửu Thiền Định; vả lại nếu có Nguyện Vọng ở trong bất luận một Cõi Phạm Thiên 
Giới nào, ngoại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới, thế thì cũng tương tự như 
vậy, là khi đã tử vong rồi cũng được đi thọ sinh ở trong Cõi Giới mà mình đã có ước nguyện. 
Tức là Bậc Bắt Lai ấy, nếu đã có ước nguyện đi thọ sinh ở trong Cõi Sơ Thiền Phạm Thiên 
Giới, hoặc Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thế là cũng thường được đi thọ sinh ở trong Cối 
Giới mà mình đã có ước nguyện vậy. Và như thế, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết 
răng lịjhati bhikkhave sTlavato cetopanidhi visuddhattã - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, sự 
ước nguyện của bậc có Giới Đức thường là thành tựu, là vì làm thành sự lợi ích cho người _ 
có Tâm thanh tịnh. 
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Đôi với các Bậc Thánh Phạm Thiên, đó đã là Bậc Thất Lai, và Bậc Nhất Lai đây, thì 
_ chăng bảo rằng chỉ sẽ đi tái sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, mà ngay cả ở trong các Cõi 
Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, cũng thường không có đi thọ sinh. 

Bậc Bắt Lai mà đã thọ sinh ở trong Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thì thường không 
có đi tái sinh ở trong Cõi Tịnh Cư Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, và cũng không tái sinh 
trở lại ở trong Cõi Giới mà mình đã từng có thọ sinh. Vì thế, khi vẫn chưa được thành đạt 
Quả vị Vô Sinh, thì thường cũng tuần tự thọ sinh thăng tiễn lên các tầng bậc trên. Và nếu đã 
được thành đạt Quả vị Vô Sinh ở trong tầng bậc nào, thì thường cũng viên tịch Níp Bàn ở 
ngay trong tâng bậc ấy. Đối với Bậc Bắt Lai đang thọ sinh ở trong Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm 
Thiên Giới, thì thường không có việc chuyên đi đến các Cõi Giới khác được nữa, và luôn cả 
cũng không có việc tái sinh trở lại Cði Giới ấy, mà quả quyết là phải viên tịch Níp Bàn chính 
ở ngay trong Cõi Giới ấy vậy. 

Bậc Thất Lai, Bậc Nhất Lai và Bậc Bất Lai mà đã thọ sinh ở trong Cõi Quảng Quả 
Phạm Thiên Giới và Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới đây, một khi vẫn 
chưa được thành đạt Quả vị Vô Sinh, thì thường không tái sinh chuyển đi Cõi Giới khác, mà 
phải tải sinh trở lại ở trong Cõi Giới ây cho đến khi sẽ được thành đạt Quả vị Vô Sinh. Và 
như thể, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong bộ Nội Dung Vô Tỷ Pháp Minh 
Nghĩa Phụ Chú Giải, điều 187 nói rằng: 


1. Vehapphale akanitthe Bhavagøse ca pafitthitã 
Na pun8ãññattha jãyanti Sabbe ariyapuggalä. 
2. Na puna tat(ha jãyanti Sabbepi suddhaväsikã 
Brahmalokagatä hetthä Ariyä noppajjaredi. 


Dịch nội dung chính ấy là: 

1. Tất cá các Bậc Thánh Nhân thọ sinh trong các Cối Quảng Quả Phạm Thiên Giới 
(Vehapphalãbhũmi), Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akanitthabhũmi) và Cõi 
Giới cùng tột, tức là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới, thì thường không 
còn đi thọ sinh ở trong Cõi Giới nào khác nữa. 

2. Hết cả thây các Bậc Tịnh Cư Phạm Thiên cũng thường không tái sinh trở lại ở 
trong Cõi Giới mà mình đã từng thọ sinh. Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở trong hết cả thấy 
các Cõi Phạm Thiên Giới, thì thường không có tái sinh ở trong Cõi Giới bậc thấp hơn. 


GIẢI THÍCH TRONG KỆ TÓM TẮT (NIGAMANAGÄTHÃ) 
CÓ “ITTHAM MAHAGGATAM PUÑÑAM v.v.” 


Câu kệ này là câu kết thúc ở trong việc trình bày đến Trú Xứ Khai Quả 
(Päkatthäana), là Cõi Giới làm thành trú xứ cho trô sinh quả báo của cả Tứ Nghiệp Lực, 
gôm có Bất Thiện Nghiệp Lực, Dục Giới Thiện Nghiệp Lực, Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp 
Lực, Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực. Và chỗ đã được nói rằng: Yathabhũmivavatthitam, 
janeti sadisam päkam - mà đã được dịch là: “thường trỗ sinh quả báo cũng tương Ứng với 
Thiện Sự của mình, tùy theo Cõi Địa Giới đã quy định” đây, có nghĩa là: 
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+ Thiện Sơ Thiền thường cho Quả Dị Thục Sơ Thiền sinh khởi trong Sơ Thiền Phạm 
Thiên Giới. 

+ Thiện Nhị Thiền thường cho Quả Dị Thục Nhị Thiên sinh khởi trong Nhị Thiền 
Phạm Thiên Giới. 

+ Thiện Tam Thiền thường cho Quả Dị Thục Tam Thiền sinh khởi trong Nhị Thiền 
Phạm Thiên Giới. 

+ Thiện Tứ Thiền thường cho Quả Dị Thục Tứ Thiển sinh khởi trong Tam Thiền 
Phạm Thiên Giới. 

+ Thiện Ngũ Thiền thường cho Quả Dị Thục Ngũ Thiền sinh khởi trong Tứ Thiền 
Phạm Thiên GIới. 

+ Thiện Không Vô Biên Xứ thường cho Quả DỊ Thục Không Vô Biên Xứ sinh khởi 
trong Không Vô Biên Xứ Phạm Thiên GIớI. 

+ Thiện Thức Vô Biên Xứ thường cho Quả DỊ Thục Thức Vô Biên Xứ sinh khởi 
trong Thức Vô Biên Xứ Phạm Thiên GIới. 

+ Thiện Vô Sở Hữu Xứ thường cho Quả DỊ Thục Vô Sở Hữu Xứ sinh khởi trong Vô 
Sở Hữu Xứ Phạm Thiên Giới. 

+ Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thường cho Quả DỊ Thục Phi Tưởng Phi Phì 
Tưởng Xứ sinh khởi trong Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên GIới. 

Như đã được trình bày đến rồi vậy. Với lý do này, câu kệ đây cũng thành câu kệ đề 
cập đến phần kết luận của việc giải thích ở trong Trú Xứ Khai Quả Tứ Phân (Päkatthana 
catukka). 


GIẢI THÍCH ĐẶC BIỆT TRONG VIỆC TRỎ SINH QUÁ BÁO 
CỦA THIÊN NHỊ THIÊN VÀ THIỆN TAM THIÊN 


Khi đã thâm sát đến Cõi Giới làm thành trú xứ cho trô sinh quả báo của Thiện Nhị 
Thiền với Thiện Tam Thiền thì đó chỉ là một Cõi Giới mà thôi. Như thế, khi được nói theo 
nền tảng, thì Bậc đã được chứng đắc Nhị Thiền loại Thanh Lương Thượng Phẩm, và khi đã 
tử vong thì được đi thọ sinh ở trong Biến Quang Phạm Thiên Giới (AÄbhassarabhiũmi -— 
Quang Âm Phạm Thiên Giới). Bậc đã được chứng đắc Tam Thiên loại Hạ Phẩm, và khi 
đã tử vong thì chỉ được đi thọ sinh ở trong Thiếu Quang Phạm Thiên Giới (Parittabhä 
bhũmi). Như vậy quả thật đáng thắc mắc, là tại sao Bậc đã được chứng đắc Tam Thiên là 
tầng Thiền Định cao hơn Nhị Thiền, mà lại đón nhận quả báo thấp hơn Nhị Thiền, vì sao lại 
có sự việc như vậy 2 Điều này đã được giải thích là đo bởi Năng Lực và Ân Đức Phẩm VỊ 
của Thiện Nhị Thiền với Thiện Tam Thiền, cả hai điều này có sự tương đồng với nhau, và 
khác biệt với nhau; là việc sinh khởi với việc diệt mắt Chi Thiên. Đề cập là Thiền Định sinh 
khởi lần thứ hai mà đã được gọi là tầng Nhị Thiền, và có việc diệt mất Chỉ Tâm (Vitakka). 
Thiền Định sinh khởi lần thứ ba mà đã được gọi là tầng Tam Thiền, và có việc diệt mắt Chỉ 
Tứ (Vicära). Sự khác biệt với nhau như đã vừa đề cập ở tại đây, do đã được hiện hành bởi | 
có liên quan với hạng Người chỉ ngần ấy thôi, chăng phải khác biệt với nhau là do bởi Năng 


¬X/- 


Lực hoặc Ấn Đức Phâm Vị. Có nghĩa là Bậc Phúc Lộc Thiền Giả ấy, nếu đã là Bậc Độn 
_ Căn (Mandapuggala) thì việc sinh khởi của Thiền Định và việc diệt mất Chi Thiền cũng 
được chia ra làm hai thể loại Thiền Định, như đã được đề cập đến rồi vậy. Nếu Bậc Phúc 
Lộc Thiên Giả ấy đã là Bậc Lợi Căn (Tikkhapuggala) thì việc sinh khởi của Thiền Định 
và việc điệt mất Chi Thiền ẫy, cũng chăng có việc chia ra làm thành hai thời, tức là Thiền 
Định sinh khởi thành lần thứ hai, và gọi là Nhị Thiền đấy, có việc diệt mắt một lượt cả hai 
Chỉ Tâm, Tứ. Thiền Định sinh khởi lần thứ ba, có chức năng điệt mất Chi Hÿ (Piti), và gọi 
là Tam Thiên. Thiền Định sinh khởi lần thứ tư, có chức năng diệt mất Chỉ Lạc (Sukha), và 
gọi là Tứ Thiền. Coi như là chấm dứt và đã được gọi là Hữu Sắc Giới Thiền Định Tứ Phần. 
Với lý do này, Năng Lực và Ấn Đức Phẩm Vị của Nhị Thiền và Tam Thiền mới không có 
sự khác biệt với nhau. Tuy nhiên, nếu Bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã cùng là Bậc Độn Căn với 
nhau, với một người đã được chứng đắc Nhị Thiền loại Thượng Phẩm, và một người kia thì 
đã được chứng đắc Tam Thiền loại Thượng Phẩm, thế rồi cũng đã được cùng đi thọ sinh với 
nhau ở trong Biến Quang Phạm Thiên Giới. Như thế, tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết ý 
nghĩa nội dung chính như đã vừa đề cập ở tại đây. 


Kết Thúc Việc Trình Bày Nghiệp Lực Tứ Phần Trong Chương Thứ Năm 


NGHIỆP LỰC TỨ PHẢN (KAMMACATUKKA) 
VẤN VÀ ĐÁP VỀ NGHIỆP LỰC TỨ PHẦN 


1. Hỏi: Hãy trình bày danh xưng của 16 Nghiệp Lực theo riêng từng mỗi phần, và 
không cân trình bày ý nghĩa. 

1. Đáp: Trình bày 16 Nghiệp Lực đi theo tuần tự như sau, là: 

1. Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): Nghiệp Lực thường hay tác hành cho 
sinh khởi Quả DỊ Thục (Vipäaka). 

2. Bảo Hộ Nghiệp Lực (pathambhakakamma): Nghiệp Lực thường hay giúp đỡ 
ủng hộ các Nghiệp Lực khác. 

3. Chướng Ngại Nghiệp Lực (UpapTlakakamma): Nghiệp Lực thường xâm nhiễu, 
cản trở các Nghiệp Lực khác. 

4. Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghätakalamma): Nghiệp Lực thường thâm nhập 
vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc căt đứt Quả (Phala) của các Nghiệp Lực khác. 

5. Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma): Nghiệp Lực một cách nghiêm trọng 
mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ câm chỉ được. 

6. Cận Tử Nghiệp Lực (Asannakamma): Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận tử 
lâm chung. 


7. Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma): Nghiệp Lực đã từng quen, thường luôn 
tác hành. 
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8. Tích Lũy Nghiệp Lực (Katattãäkamma): Nghiệp Lực tác hành tích lũy có chừng 
mực, vừa phải và không ngang băng với cả ba Nghiệp ây, hoặc Nghiệp Lực từng tác hành 
tích trữ ở trong kiếp vị lai. 

9, Hiện Báo Nghiệp Lực (Difthadhammavedaniyakamma): Nghiệp Lực tác hành 
cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống hiện tại này. 

10. Hậu Báo Nghiệp Lực (Upapajjavedaniyakamma): Nghiệp Lực tác hành cho 
đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống thứ hai. 

1Í. Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (Aparäpariyavedaniyakamma — Sinh Báo 
Nghiệp): Nghiệp Lực tác hành cho đón nhận Quả Báo ở trong kiếp sống thứ ba trở đi, cho 
đến khi sẽ viên tịch Níp Bàn. 

12. Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikakamma): Nghiệp Lực không trô sinh Quả Báo. 

13. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma). 

14. Dục Giới Thiện Nghiệp Lực (Kãmävacarakusalakamma). 

15. Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Rñũpävacarakusalakamma). 

16. Vô Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực (Arũpaävacarakusalakamma). 


2. Hỏi: Hãy trình bày Xuất Sinh Xứ (Samutthãna) làm thành tác nhân của Thập Bắt 
Thiện Nghiệp Đạo ổi theo thứ tự, và luôn cả phân Päli và lời dịch. 

2. Đáp: Tesu panãafipäto pharusaväcä byäpädo ca dosamiilena jãyanfŒ - Trong 
Thập Bắt Thiện Nghiệp Lực ấy, thì việc sát tử, việc nói lời thô ác ngữ, việc cừu hận oán kết 
(Ý Cừu Hận); cả ba thể loại này thường khởi sinh là do bởi Tâm căn Sân. 

Kämesumicchãacäro abhijjhã micchãditthi ca lobhamnlena - Tính dục tà hạnh, ý 
tham ác, ý tà kiến; cả ba thể loại này thường khởi sinh là do bởi Tâm căn Tham. 

Sesäni cattäripi dvïhi mũlehi sambhavanfi - Bốn Bắt Thiện Nghiệp Lực còn lại, 
đó là việc thâu đạo, nói lời vọng ngôn, nói lời xúi xiêm ly gián, nói lời không có lợi ích, thì 
thường sinh khởi là do bởi Tâm căn Tham hoặc Tâm căn Sân. 


3. Hỏi: a/. Hãy dịch các câu kệ ở các điều thứ 20 — 21 đã phân tích 20 Dục Giới 
Nghiệp Lực tác hành trổ sinh quả báo ở trong 11 Cõi Dục Địa Giới, ở cả hai Thời là Thời 
Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi. 

b/. Hãy dịch các câu kệ ở các điều thứ 22, 23, 24 đã trình bày việc phân tích quả báo 
của Đại Thiện Nghiệp Lực có Tam Nhân Thượng Phẩm v.v., ở cả hai Thời, Thời Tái Sinh 
và Thời Chuyên Khởi. 

3. Đáp: a/. Etthãkusalammamuddhaccarahitam apäyabhũmiyam pafisan dhìm 
janetfi, pavatfiyam pana sabbampi dvädasavidham satfäkusalapäkãni sabbatthäpi 
kämeloke rũpaloke ca yathäraham vipaccati - Trong bốn thê loại Nghiệp Lực ấy, 11 Bắt 
Thiện Nghiệp Lực, loại trừ Bắt Thiện Nghiệp Lực câu hành Trạo Cử (Uddhacca 
sahaøataakusalakamma) ra, thì tác hành cho sinh khởi Tâm Tái Sinh và Tâm Sở cùng với 
Sắc Nghiệp Lực ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới. Tuy nhiên, ở trong Thời Chuyển Khởi. 
(Thời Bình Nhật) thì hết tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực ấy tác hành cho trô sinh 7 Quả DỊ 


580 


Thục Bất Thiện (Akusalavipäka) làm thành quả báo ở trong hết tất cả 11 Cðõi Dục Địa Giới 
_ và ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới), vừa theo 
thích hợp. 

Kãmävacarakusalampi kãmasugatiyameva pafisandhim janeti tathä 
pavaffiyañca mahavipäkãni ahetukavipäkäani pana atthapi sabbatthäpi kameloke 
rũpaloke ca yathäraham vipaccafi - Đối với 8 Dục Giới Thiện Nghiệp Lực thì tác hành 
cho Tâm Tái Sinh, Tâm Sở và Sắc Nghiệp sinh khởi ở trong Thời Tái Sinh và chỉ ở trong 
Thất Thiện Thú Dục Giới (Kãmasugatibhũmi) thôi. Còn ở trong Thời Chuyên Khởi thì 
Thiện Nghiệp Lực Dục Giới tác hành cho sinh khởi § Tâm Đại Quả làm thành quả bảo 
duy nhất chỉ ở trong Thất Thiện Thú Dục Giới thôi. Nhưng lại tác hành cho sinh khởi 8 Tâm 
Quả Dị Thục Vô Nhân làm thành quả báo trong tất cả 11 Cõi Dục Địa Giới và trong 15 Cối 
Hữu Sắc Giới (trừ Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới) vừa theo thích hợp. 


b/. Tatthãpi ĐYEIESEDHBEETHENIT R.S) I0) ko24 3460015 PSUSEHUNMD. datva 
Thiện Nghiệp Lực mà là Tam Nhân đi nữ: Phẩm (Ukkattha) á Ây, thì thường tác hành trổ 
sinh Quả Báo Tái Sinh (Phalapatisandbi) làm thành Tam Nhân, rồi tác hành cho sinh khởi 
16 Tâm Quả Dị Thục làm thành quá báo ở trong Thời Chuyển Khởi. 

Tihetukamomakam dvihetukamukkatfhañca kusalam dvihetukam pafi 
sandhim datvã pavatte tihetukarahitani dvãdasa vipäkäani vipaccati— Thiện Nghiệp Lực 
mà là Tam Nhân Hạ Phẩm (Omaka) và là Nhị Nhân Hạ Phẩm, với cả hai thể loại này, thì 
thường tác hành trồ sinh Quả Báo Tái Sinh làm thành chủng loại Nhị Nhân, rồi tác hành cho 
sinh khởi 12 Tâm Quả DỊ Thục, trừ 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, làm thành quả báo ở 
trong Thời Chuyển Khởi. 

Dvihetukamomakam pana kusalam ahetukameva pafisandhim deti pavatte ca 
ahetukavipäkaneva vipaccati - Còn Thiện Nghiệp Lực mà là Nhị Nhân Hạ Phẩm, thì 
thường trỗ sinh Quả Báo Tái Sinh làm thành chủng loại đích thị chính là Quả Dị Thục Thiện 
Vô Nhân, rồi tác hành cho sinh khởi chỉ có 8 Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân ngần chừng 
ây, làm thành quả báo ở trong Thời Chuyển Khởi. 


4. Hỏi: Hãy dịch tuần tự các câu kệ kể từ điều thứ 27 cho đến điều thứ 38 đã trình 
bày việc phân tích Ngũ Hữu Sắc Giới Thiện Nghiệp Lực tác hành trổ sinh quả báo trong 16 
Cõi Hữu Sắc Giới. 

4. Đáp: Rupavacarakusalam pana pathamajjhãnam parittam bhãvetvä brah 
mapärisajjesu uppajjati - Còn Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới, một khi đã được tiến hóa 
Sơ Thiền ở mức độ bậc thấp (Hạ Phẩm) thường trổ sinh quả báo tái sinh trong Phạm Chúng 
Thiên Giới. 

Tadeva majjhimam bhãvetvã brahmapurohitesu - Chính là một khi đã được tiễn 
hóa Sơ Thiền ở mức độ trung bình (Trung Phẩm) thường trỗ sinh quả báo tái sinh trong 
Phạm Phụ Thiên Giới. 
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Panitam bhãvetvã mahäbrahmesu — Khi đã được tiến hóa Sơ Thiền ấy ở mức độ 
thanh lương (Thượng Phẩm) thường trổ sinh quả báo tái sinh trong Đại Phạm Thiên Giới. 

Tathã dutiyajjhãnam tatiyajjhãnañca parittam bhavavetväa parittabhesu - Khi 
đã được tiễn hóa Nhị Thiền hoặc Tam Thiền ở mức độ bậc thấp (Hạ Phẩm) thường trổ sinh 
quả báo tái sinh trong Thiêu Quang Phạm Thiên Giới. 

Majjhimam bhãvefvã appamäanäbhesu - Khi đã được tiến hóa Nhị Thiền hoặc Tam 
Thiền ở mức độ trung bình (Trung Phẩm) thường trỗ sinh quả báo tái sinh trong Vô Lượng 
Quang Phạm Thiên Giới. 

Panitam bhãvetvä äbhassaresu - Khi đã được tiến hóa Nhị Thiền hoặc Tam Thiền 
ở mức độ bậc thanh lương (Thượng Phẩm) thường trô sinh quả báo tái sinh trong Biến Quang 
Phạm Thiên Giới. 

Catutthajjhãnam parittam bhävetvä parit(asubhesu - Khi đã được tiến hóa Tứ 
Thiền ở mức độ bậc thấp thường trỗ sinh quả báo tái sinh trong Thiếu Tịnh Phạm Thiên 
GIới. 

Majjhimam bhãvetvä appamänasubhesu - Khi đã được tiến hóa Tứ Thiền ở mức 
độ bậc trung thường trổ sinh quả báo tái sinh ở trong Vô Lượng Tịnh Phạm Thiên Giới. 

Panitam bhãvetvä subhakinhesu - Khi đã được tiến hóa Tứ Thiên ở mức độ bậc 
thanh lương, khi trổ sinh quá báo thường tái sinh trong Biến Tịnh Phạm Thiên Giới. 

Pañcamajjhaänam bhävetvä vehapphalesu —- Khi đã được tiến hóa Ngũ Thiển 
thường trổ sinh quả báo tái sinh trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới. 

Tadeva saññãvirãgam bhãvetvä asaññasat(esu — Chính là khi đã được tiễn hóa 
Ngũ Thiền ấy, bằng cách xa lìa sự duyệt ý ở trong Tưởng (Tưởng Ly Ái Tu Tập) tức là Danh 
Pháp rồi, một khi trỗ sinh quả báo thường tái sinh trong Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên 
GIới. 

Anägãmino pana suddhãvãsesu uppajjanti - Chỉ có Bậc Bắt Lai, một khi đã chứng 
đắc được Ngũ Thiền thường tái sinh trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 


5. Hỏi: a/. Từ ngữ nói răng Kamma — Nghiệp Lực trong Nghiệp Lực Tứ Phân đây, 
là có ý nghĩa chi ? Câu Chú Giải trình bày như thế nào ? Chi Pháp gồm những chỉ ? 

b/. Nghiệp Lực Tứ Phần đây, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày phân 
tích Nghiệp Lực ra làm mấy nhóm ? Là những chi ? Và nhóm nào thì trình bày theo phân 
Kinh Tạng, và nhóm nào thì trình bày theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng. Hãy trình bày đi theo 
thứ tự. | 

5. Đáp: a/. Từ ngữ nói rằng Kamma có ý nghĩa răng việc tác hành liên quan với 
Thân, Ngữ, Ý, ở cả Lộ Trình Thiện và Lộ Trình Bất Thiện, gọi là Nghiệp Lực. Hoặc Pháp 
Chủng làm cho thành tựu của các việc tác hành ây, gọi là Nghiệp Lực. 

Như có câu Chú Giải nói răng: Karanam = Kammam hoặc Karonti etenäti = 
Kammam - Việc tác hành, gọi là Nghiệp Lực; hoặc, tất cả Chúng Hữu Tình thường tác hành . 
do bởi nương vào Pháp Chủng ấy, vì thế Pháp Chúng ấy thành tác nhân làm cho thành tựu 
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các việc tác hành ây, gọi là Nghiệp Lực. Tức là Tư Tâm Sở (Cetanä) hiện hữu ở trong 
Tâm Bắt Thiện (Akusalacitta) và Tâm Thiện Hiệp Thế (Lokryakusalacitta). 

b/. Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày Nghiệp Lực Tứ Phần này, và đã 
phân tích ra làm thành bộ Tứ Phần (Catukka), đó là: 

1. Sự Vụ Tứ Phần (Kiccacatukla): răng theo Sự Vụ thì có bốn thể loại. 

2. Tuần Tự Khai Quả Tứ Phần (Päkadänapariyäyacatukka): răng theo tuần tự 
của việc trô sinh quá báo thì có bốn thể loại. 

3. Thời Gian Khai Quả Tứ Phần (Päkakãlacatukka): rằng theo thời gian trổ sinh 
quả báo thì có bốn thể loại. 

4. Trú Xứ Khai Quá Tứ Phần (Päkatthãnacatulkka): rằng theo trú xứ trổ sinh quả 
báo thì có bốn thể loại. 

Trong cả Bộ Tứ Phần này, thì chỉ có duy nhất Trú Xứ Khai Quả Tứ Phần là được 
trình bày theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng, đó là phần được đề cập đến một cách xác định. Còn 
cả ba phần còn lại của bộ Tứ Phần thì được trình bày theo phần Kinh Tạng, đó là phần được 
đề cập đến một cách bất định, chỉ là hiện hành theo phân đại đa số thôi. 


6. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa và luôn cả trình bày Chi Pháp của hết cả 16 điều Nghiệp 
Lực đi theo thứ tự. 

6. Đáp: + Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma) là loại Nghiệp Lực tác hành cho 
Quả DỊ Thục và Sắc Nghiệp, luôn cả bọn Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp Lực được sinh khởi 
ở trong cả Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi. Chỉ Pháp ấy là 12 Bắt Thiện Nghiệp Lực, 
và 17 Hiệp Thế Thiện Nghiệp Lực. 

+ Báo Hộ Nghiệp Lực (Upatthambhakakamma) là loại Nghiệp Lực thường giúp 
đỡ bảo hộ các Nghiệp Lực khác, và việc nối tiếp sinh khởi của các Uẫn từ các Nghiệp Lực 
khác. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

+ Chướng Ngại Nghiệp Lực (UpapTlakakamma) là loại Nghiệp Lực thường xâm 
nhiễu, và cản trở bức hại các Nghiệp Lực khác. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 
và Š Đại Thiện Nghiệp Lực. 

+ Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghätakakamma) là loại Nghiệp Lực thường thâm 
nhập vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Hệ Quả (Phala) của các Nghiệp Lực 
khác. Chị Pháp ây là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 21 Thiện Nghiệp Lực. 

+ Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma) là loại Nghiệp Lực một cách nghiêm 
trọng mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ cấm chỉ được. Chi Pháp ấy là bốn Tâm 
Tương Ưng Kiến (Ditthisampayutta) mà có liên quan với Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp 
Lực (Niyatamicchäditthikamma) và hai Tâm căn Sân (Dosamiila) mà có liên quan với 
Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực (Pañcãnantariyakamma), và 9 Tâm Thiện Nghiệp Lực 
Đáo Đại (Mahaggatakusalakamma), kết hợp lại có 15. 

+ Cận Tử Nghiệp Lực (Äsannakamma) là loại Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận 
tử lâm chung. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực (trừ Chuẩn Xác Tà Kiến và Ngũ 
Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực), 8 Đại Thiện Nghiệp Lực (đối với Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại 
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ấy thì không sắp vào trong chỗ này, vì lẽ chỉ ở mỗi một phía Cực Trọng Nghiệp Lực ngần 
ấy.) | 

+ Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma) là loại Nghiệp Lực đã từng quen, thường 
luôn tác hành. Chi Pháp ây là 12 Bât Thiện Nghiệp Lực, và 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

+ Tích Lãy Nghiệp Lực (Katattãkamma) là loại Nghiệp Lực tác hành tích lũy có 
chừng mực, vừa phải và không ngang bằng với cả ba thể loại Nghiệp Lực ấy, hoặc Nghiệp 
Lực đã từng tác hành và tích trữ để ở trong kiếp vị lai. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp 
Lực, và 8 Đại Thiện Nghiệp Lực. 

+ Hiện Báo Nghiệp Lực (Di((hakammavedanTyakamma) là loại Nghiệp Lực tác 
- hành cho phải được thụ lãnh quả báo ở trong bản ngã hiện bày ngay ở trong kiếp sống này. 
Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực, và Tư Tâm Sở ở trong 
cái Tâm Đồng Lực thứ nhất. 

+ Hậu Báo Nghiệp Lực (UpapajjavedanTyakamma) là loại Nghiệp Lực tác hành 
cho phải được thụ lãnh quả báo ngay khi vào đến kiếp sông thứ hai kế liền với kiếp sống 
hiện tại. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện Nghiệp Lực, và Tư Tâm Sở 
ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy. 

+ Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (AparäpariyavedanTyakamma) là loại Nghiệp Lực 
tác hành cho trỗ sinh quả báo ở trong các kiếp sống khác khác, tính kế từ kiếp sống thứ ba 
trở đi cho đến Viên Tịch Níp Bàn. Chi Pháp ấy là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, 8 Đại Thiện 
Nghiệp Lực, và Tư Tâm Sở ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ hai cho đến cái thứ sáu. 

+ Vô Hiệu Nghiệp Lực (Ahosikamma) là loại Nghiệp Lực đã hoàn mãn rồi, tuy 
nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy đâu có phải đã sinh khởi rồi đâu (Vô Hiệu Nghiệp Quả). 
Nghiệp Lực ấy đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy thì chăng phải là đang 
sinh khởi (Vô Tựu Nghiệp Quả). Nghiệp Lực ấy đã hoàn mãn rồi, tuy nhiên quả báo của 
Nghiệp Lực ấy sẽ không sinh khởi (Vô Hữu Nghiệp Quả). Chi Pháp ấy là 29 Tư Tâm Sở 
Nghiệp Lực đã vượt qua việc trỗ sinh quả báo. 

+ Bắt Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma) Chỉ Pháp ấy là Tư Tâm Sở hiện hữu ở 
trong 12 Tâm Bắt Thiện, có liên quan với Thập Ác Hạnh, và Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo. 

+ Thiện Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacarakusalakamma) Chi Pháp ấy là Tư 
Tâm Sở hiện hữu ở trong 8 Tâm Đại Thiện, có liên quan với Thập Thiện Nghiệp Đạo, và 
Thập Phúc Hành Tông (Thập Phúc Nghiệp Sự). 

+ Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới (Rñpävacarakusalakamma) Chi Pháp ấy là - 
Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong 5 Tâm Thiện Sắc Giới, có liên quan với Ngũ Hữu Sắc Giới 
Thiền Định. 

+ Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới (Arũpävacarakusalakamma) Chi Pháp ây là 
Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, có liên quan với Yứ Vô Sắc Giới 
Thiền Định. 


7. Hỏi: Hãy trình bày Câu Chú Giải và ý nghĩa ở trong các câu như tiếp theo đây: - 
Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma), Bảo Hộ Nghiệp Lực (Ủpatthambhakakam 
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ma), Chướng Ngại Nghiệp Lực (Upapilakakamma), Đoạn Diệt Nghiệp Lực 
-_ (Upaghãtakakamma), Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma), Cận Tử Nghiệp Lực 
(Asannakamma), Tập Quán Nghiệp Lực (Äcinnakamma), Tích Lũy Nghiệp Lực 
(Katattãkamma). 

7. Đáp: Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma): có câu Chú Giải đã trình bày nói 
rằng: Vipäkakkhandha kammajarũpãni jãänafiti = Janakam - Bắt luận Nghiệp Lực nào 
đã tác hành cho Danh Uân Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực sinh khởi, như thế Nghiệp Lực 
ây gọi Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


+ Báo Hộ Nghiệp Lực (Upatthambhakakamma): có câu Chú Giải đã trình bày nói 
rằng: Kammantaram vã kammanibbattakhandhasantäanam vã upatthambhetii = 
Upatthambhakam - Bắt luận Nghiệp Lực nào thường giúp đỡ bảo hộ các Nghiệp Lực khác, 
và việc nỗi tiếp sinh khởi của các Uẩn từ các Nghiệp Lực khác, như thể Nghiệp Lực á ẫy gọi 
Bảo Hộ Nghiệp Lực. 


+ Chướng Ngại Nghiệp Lực (UpapTlakakamma): Nghiệp Lực thường xâm nhiễu, 
và cản trở bức hại các Nghiệp Lực khác. Có câu Chú Giải trình bày nói răng: Kamman 
taram vã kammanibbatta khandhasantänam vã upapTleidi = UpapTlakam - Bắt luận 
Nghiệp Lực nào thường bức hại các Nghiệp Lực khác, và việc nối tiếp sinh khởi của Ngũ 
Uẫn từ nơi các Nghiệp Lực khác, như thế Nghiệp Lực ấy gọi Chướng Nøại Nghiệp Lực. 


+ Đoạn Diệt Nghiệp Lực (Upaghãtakakamma): Nghiệp Lực thường thâm nhập vào 
tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, hoặc cắt đứt Quả báo (Phala) của các Nghiệp Lực khác. 
Có câu Chú Giải trình bày nói răng: Kammanftaram vã kamma nỉbbattakhandha 
sanfãnam vã upaghätetiti = Upaghätakam - Bất luận Nghiệp Lực nào thường thâm nhập 
vào tuyệt giao các Nghiệp Lực khác, và việc nối tiếp sinh khởi của Ngũ Uẫn từ các Nghiệp 
Lực khác, như thể Nghiệp Lực ấy gọi Đoạn Diệt Nghiệp Lực. 

+ Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma): Nghiệp Lực một cách nữ ii trọng 
mà các Nghiệp Lực khác không có khả năng sẽ cắm chỉ được. Có câu Chú Giải đã có trình 
bày nói răng: Garu ! Karofiti = Karukam - Nghiệp Lực nào thường trỗ sinh quả báo một 
cách cực kỳ nghiêm trọng, chính vì thế Nghiệp Lực ấy gọi tên Cực Trọng Nghiệp Lực. 
Hoặc một trường hợp khác nữa Kammantarehi patibãhitum asakkuneyyuttãä garukam 
kammanfi = Garukakammam - Nghiệp Lực mà cực kỳ nghiêm trọng là cũng do các 
Nghiệp Lực khác không có khả năng cắm chỉ việc trổ sinh quả báo, chính vì thế mới gọi tên 
là Cực Trọng Nghiệp Lực. 

+ Cận Tử Nghiệp Lực (Âsannakamma): Nghiệp Lực tác hành vào lúc sẽ cận tử 
lâm chung. Có câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: Äsanne anussaritam = Äsannam (vä) 
Asanne katam = Äsannam - Nghiệp Lực truy niệm đến các sự vật tốt đẹp hoặc không tốt 
đẹp ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là Cận Tử Nghiệp Lực (hoặc) Việc tạo tác Thiện hoặc 
Bắt Thiện ở trong thời cận tử lâm chung, gọi là Cận Tử Nghiệp Lực. 

+ Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma): Nghiệp Lực đã từng quen, thường luôn 
tác hành. Có câu Chú Giải đã trình bày nói răng: ÄcTyati punappunam karTyaffti = 
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Äcinnam - Nghiệp Lực nào mà người cần phải tích lũy chất chứa hằng thường luôn, chính 
vì thế Nghiệp Lực ấy gọi là Tập Quán Nghiệp Lực. 

+ Tích Lũy Nghiệp Lực (Katattäkamma): Nghiệp Lực tác hành tích lũy có chừng 
mực, vừa phải và không ngang băng với cả ba thê loại Nghiệp Lực Ấy, hoặc Nghiệp Lực đã 
từng tác hành và tích trữ để ở trong kiếp vị lai. Có câu Chú Giải đã trình bày nói rằng: 
Kafattä eva kammanti = Katattäkammam - Việc tạo tác mà đã được gọi là Nghiệp Lực, 
là chỉ vì việc tác hành đã vừa chấm đứt xong, và chính vì thế mới được gọi là Tích Lũy 
Nghiệp Lực. 


8. Hỏi: Bảo Hộ Nghiệp Lực, một khi phân theo các thể loại lớn thì có được bao nhiêu 
? Là những chi 2 

§. Đáp: Báo Hộ Nghiệp Lực này, khi phân tích ra thì có được ba thê loại lớn, ấy là: 

+ giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa có được cơ hội để trỗ sinh quả 
báo thì cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo, 

+ giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ hội để trô sinh quả báo thì 
cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trổ sinh quả báo ấy được thành tựu viên mãn, và 

+ giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc nơi là Quả Dị Thục của Xuất Sinh Nghiệp Lực 
cho được phát triển và tổn tại lâu dài. 


9, Hỏi: a/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực khi vẫn chưa 
có được cơ hội để trô sinh quả báo thì cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo đây, có được 
mấy điều ? Là những chỉ ? 

b/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ hội 
để trổ sinh quả báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo ây được 
thành tựu viên mãn đấy, có được mây điều ? Là những chỉ ? 

c/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc nơi là Quả Dị Thục của 
Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và tồn tại lâu dài đấy, có được mấy điều ? Là 
những chị ? 

9. Đáp: a/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ đỗi với Xuất Sinh Nghiệp Lực khi 
vẫn chưa có được cơ hội để trô sinh quả báo thì cho có được cơ hội trỗ sinh quả báo ây, đem 
phân tích ra thì có được tám thê loại, đó là: 

1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống quá khứ. 

2. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống hiện tại. 

3. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

4. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất. 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại. 


S6 


5. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
_ giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

6. Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện tại 
giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại. 

7. Bất Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ. 

8. Bất Thiện thường luôn sinh khởi trong Thời Bình Nhật ngay trong kiếp sống hiện 
tại giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại. 


b/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ ủng hộ Xuất Sinh Nghiệp Lực đang có được cơ hội 
để trỗ sinh quả báo thì cho có được năng lực mạnh mẽ trong việc trỗ sinh quả báo ấy được 
thành tựu viên mãn ấy, thì có được mười thể loại, đó là: 

1. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ỉ ủng hộ đôi với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống quá khứ mà đang có cơ hội để trổ sinh quả báo. 

2. Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủ ủng hộ đôi với Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có cơ hội đề trổ sinh quả báo. 

3. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ mà đang có cơ hội để trô sinh quả báo. 

4. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Cận Tử giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện Xuất 
Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có cơ hội để trổ sinh quả báo. 

5. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ mà đang có cơ hội đề trổ sinh quả báo. 

6. Thiện sinh khởi trong Thời Chuyển Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có cơ hội để trổ sinh quả báo. 

7. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống quá khứ mà đang có cơ hội để trỗ sinh quả báo. 

8. Bất Thiện sinh khởi trong Thời Chuyên Khởi giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sông hiện tại mà đang có cơ hội để trỗ sinh quả báo. 

9. Thiện sinh khởi trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có cơ hội để trổ sinh quả báo. 

10. Bất Thiện sinh khởi trong kiếp sống quá khứ giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Xuất Sinh Nghiệp Lực trong kiếp sống hiện tại mà đang có cơ hội để cho trổ sinh quả báo. 


c/. Bảo Hộ Nghiệp Lực giúp đỡ Ủng hộ đối với Danh Sắc nơi là Quả DỊ Thục của 
Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được phát triển và tồn tại lâu đài, có được bảy thể loại, đó là: 

1. Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

2. Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ 
Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 
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3. Bất Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh 
Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

4. Bắt Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

5. Thiện đã từng tạo tác trong các kiếp sống trước, giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

6. Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc sinh từ 
Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

7. Bất Thiện đã từng tạo tác trong kiếp sống này giúp đỡ ủng hộ đối với Danh Sắc 
sinh từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


10. Hỏi: Việc bức hại của Chướng Ngại Nghiệp Lực, một khi phần theo các thê loại 
lớn một cách tóm lược, thì có được mẫy điều ? Là những chi 2 

10. Đáp: Việc bức hại của Chướng Ngại Nghiệp Lực, khi tóm lược lại thì có được ba 
thể loại, ấy là: 

(1) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác không cho có 
được cơ hội đề trô sinh quả báo, 

(2) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác đã có được cơ 
hội để trỗ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống, 

(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực. 


11. Hỏi: Cá ba thê loại Chướng Ngại Nghiệp Lực đây, khi phân tích ra ở trong từng 
mỗi thể loại thì có được bao nhiêu phân loại ? Là những chỉ ? Và cho dẫn chứng thí dụ bắt 
luận một điều nào cũng được. 

11. Đáp: (1) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
không cho có được cơ hội để trỗ sinh quả báo, có được hai phân loại, ây là: 

_a/. Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
không có được cơ hội để trổ sinh quả báo, 

b/. Bất Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực 
không cho có được cơ hội để trổ sinh quả báo. 

(2) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác đã có được cơ 
hội để cho trổ sinh quả báo cho có năng lực làm suy giảm xuống thì có được hai phân loại, 
đó là: 

a/. Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực đã 
có được cơ hội để trổ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống. 

b/. Bắt Thiện tạo tác trong kiếp sống này, đã bức hại Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực đã 
có được cơ hội để trồ sinh quả báo thì cho có năng lực làm suy giảm xuống. 

(3) Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực,. 
thì có được hai phân loại, đó là: 
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a/. Bất Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ Thiện Xuất Sinh 
_ Nghiệp Lực. 

b/. Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực bức hại Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực. 

Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ hai thì chẳng hạn như người mà sinh ra thành 
người nghèo khổ, hoặc người ốm đau bệnh hoạn, có sự khô sở vất vả, đã là thành quả trô 
sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. Tuy nhiên người ấy lại thường luôn nỗ lực tính 
cần tác hành Thiện Sự, thọ trì Giới Luật, vừa theo thích hợp đối với khả năng của mình. Tiếp 
đến về sau các sự khổ sở vắt vả, với những thể loại như thế cũng tan biến đi, việc tìm kiếm 
miếng ăn nước uống cũng khởi sinh lên đễ đàng. Việc ốm đau bệnh hoạn đã từng có thì cũng 
gặp được thuốc tốt để chữa trị, và đã dẫn đến sự an vui thoải mái. Sự việc này cũng do bởi 
mãnh lực Thiện Chướng Ngại Nghiệp Lực đã từng có được kiến tạo khởi sinh lên, xâm nhiễu 
bức hại Danh Sắc sinh từ Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực, đề cập đến sự vất vá về Thân, 
vất vả về Tâm cho được điệt mất đi. 


12. Hỏi: Ngài trình bày việc tiêu diệt của Đoạn Diệt Nghiệp Lực có được mấy điều? 
Là những chỉ ? Và khi phân tích ra ở trong từng mỗi thẻ loại thì có được bao nhiêu phân loại 
? Luôn cả cho dẫn chứng thí dụ bất luận một điều nào cũng được. 

12. Đáp: Việc tiêu diệt của Đoạn Diệt Nghiệp Lực có được hai thể loại, ây là: 

1. Tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn không cho có được cơ hội 
trồ sinh quả báo (Kammantara upaghãtaka). 

2. Tiêu diệt Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác để cho hoại diệt đi 
(Kammanibbattakhandhasantäna upaghätaka). 

1. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, để hoàn toàn 
không cho có được cơ hội trổ sinh quả báo, có được ba phân loại, đó là: 

a/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

b/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

c/. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực. 

2. Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc sinh từ các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác 
để cho hoại điệt đi, có được bốn phân loại, đó là: 

a/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện. 

b/. Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện. 

c/. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Thiện. 

d/. Bất Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bất 
Thiện. 

(Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ tư này) là Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực 
tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện, thì chẳng hạn như lẽ thường thì loài Hữu 
Tình Bàng Sinh có loài chó v.v. với xác thân và đời sống sự hiện hành của loài chó v.v. này 
thì được sắp là Quả Dị Thục Bất Thiện, chỉ trừ ra sự xinh đẹp của thân thể, và Tâm Nhãn 
Thức Quả DỊ Thục Thiện v.v. mà sinh khởi ở trong sát na được nhìn thấy, được nghe, được 
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ngửi, được nếm, được tiếp xúc đụng chạm ở trong các vật tốt đẹp. Tiếp đến, con chó này 
khởi sinh việc phải đón nhận tác nhân bất hạnh như bị xe đụng chết, hoặc bị giết chết, bị rớt 
xuống nước chết, v.v. Việc tử vong của con chó như vậy là cũng do mãnh lực Bắt Thiện 
Đoạn Diệt Nghiệp Lực đã từng khởi sinh ở trong kiếp sông trước, hoặc trong kiếp sông này 
làm thành người tiêu diệt sự sống và xác thân ở phần Quả Dị Thục Bắt Thiện. 


13. Hỏi: Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu diệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục của các 
Nghiệp Lực khác, có được mấy thê loại ? Là những chỉ ? Luôn cả cho dẫn chứng thí dụ bất 
luận một điều nào cũng được. 

13. Đáp: Lại nữa, Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Danh Sắc ở phần Quả Dị Thục của 
các Nghiệp Lực khác, có được ba thê loại, Ấy là: 

1. Tiêu diệt Quả DỊ Thục các Nghiệp Lực khác xong rôi, tự bản thân cũng không trỗ 
sinh quả báo và cũng không cho có được cơ hội đối với các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác cho 
trô sinh quả báo. 

2. Tiêu diệt Quả DỊ Thục các Nghiệp Lực khác xong rồi, tự bản thân cho trô sinh quả 
báo. 

3. Tiêu diệt Quả Dị Thục các Nghiệp Lực khác xong rồi, cho có được cơ hội đối với 
các Xuất Sinh Nghiệp Lực khác để cho trổ sinh quả báo. 

Nêu lên thí dụ dẫn chứng với điều thứ ba, thì chẳng hạn như Đức Vua Bimbisära. Ở 
trong kiếp quá khứ đã từng đi giày vào trong khu vực của bảo tháp Đức Phật, mới phải bị 
thụ lãnh quả báo là bị rạch lồng bàn chân cho đến mạng vong. Tuy nhiên khi đã mạng vong 
rồi, các Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực khác, có được cơ hội để cho trỗ sinh quả báo, và đã 
làm cho Đức Vua Bimbisära được đi tái sinh làm thành Thiên Tử ở trong tầng Tứ Đại Thiên 
Vương Thiên Giới. Sự việc này là cũng do Bắt Thiện Đoạn Diệt Nghiệp Lực tiêu điệt Quả 
DỊ Thục các Nghiệp Lực khác, và rồi lại cho có được cơ hội đối với các Thiện Xuất Sinh 
Nghiệp Lực khác đề cho trồ sinh quả báo. 


14. Hỏi: Hãy trình bày Tâm Thiện Siêu Thế có được sắp vào loại Cực Trong Nghiệp 
Lực hay không ? Và Cực Trọng Nghiệp Lực ở trong Nghiệp Lực lứ Phần này, thì Ngài lập 
ý lây loại Nghiệp Lực nào ? 

14. Đáp: Đối với Thiện Siêu Thế Nghiệp Lực (Lokuttarakusalakamma) ây, thì quả 
thật cũng chính là Cực Trọng Nghiệp Lực, tuy nhiên tại nơi đây là chỉ muốn hướng dẫn 
Nghiệp Lực mà sẽ trổ sinh quá báo ở trong kiếp sống thứ hai. Còn Thiện Siêu Thế Nghiệp 
Lực ây lại không có nhiệm vụ để trổ sinh quả báo, mà chỉ có nhiệm vụ duy nhất là sẽ phá 
hủy việc tái sinh vừa theo thích hợp tương xứng với năng lực của mình mà thôi. 

Lại nữa, Cực Trọng Nghiệp Lực là loại Nghiệp Lực nặng nỄ, cực kỳ nghiêm trọng. 
và có thê là Thiện Nghiệp Lực hoặc là Bất Thiện Nghiệp Lực. Nghiệp Lực này chắc chắn 
trô sinh quả báo ngay trong kiếp sống hiện tiền, hoặc ở trong kiếp sống kế liền kiếp sống 
hiện tại. Ở tại đây, Nghiệp Lực mà đã được gọi tên là Cực Trọng Nghiệp Lực, lập ý đến _ 
Nghiệp Lực cực kỳ nghiêm trọng mà nhất định có khả năng để trỗ sinh quả báo ngay ở trong 
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kiếp sống thứ hai nối tiếp kế liền với nhau. Các Nghiệp Lực khác không có khả năng để mà 
.câm hãm được. 


15. Hỏi: Hãy trình bày việc trô sinh quả báo có sự khác biệt với nhau của Ngũ Nghịch 
Vô Gián Nghiệp Lực gồm những chi ? Hãy trình bày theo thứ tự. 

15. Đáp: Trong năm thể loại Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực đấy, thì Chia Rẽ Tăng 
Đoàn Nghiệp Lực là nghiêm trọng cùng tột. Nếu giả thiết như người nào đã tạo tác đủ cả 
năm thê loại Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực rồi, thì Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực sẽ 
là người cho trổ sinh quả báo đến với người ấy. Còn các Cực Trọng Nghiệp Lực còn lại ấy, 
thì chỉ làm thành loại Nghiệp Lực giúp đỡ hỗ trợ ở trong việc làm cho trổ sinh quả báo của 
Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực ngần ấy. 

Nghiệp Lực nghiêm trọng tiếp sau từ Chia Rẽ Tăng Đoàn Nghiệp Lực đó chính là 
Chích Huyết Thân Phật Nghiệp Lực. Tiếp nối từ Chích Huyết Thân Phật thì đó là Sát Tử Vô 
Sinh Nghiệp Lực. Với hai Cực Trọng Nghiệp Lực này thường nghiêm trọng hơn cả các 
Nghiệp Lực còn lại. Còn Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu Thân với Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân, 
cả hai Nghiệp Lực này phải tùy hợp theo Án Đức Phẩm Vị (Gunasampatfi). Tức là, nếu 
như người Cha là người có đức hạnh, sống trong Giới Pháp, và người Mẹ thì không có đức 
hạnh, thế là Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân thường nghiêm trọng hơn. Nếu như người Mẹ có 
đức hạnh, sống trong Giới Pháp, còn người Cha thì không có đức hạnh, thế là Nghiệp Lực 
Sát Tử Mẫu Thân thường nghiêm trọng hơn. Nếu như cả hai, người Mẹ và người Cha, đều 
có đức hạnh với nhau, hoặc cùng với nhau không có đức hạnh, thì Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu 
Thân thường là nghiêm trọng hơn. 


16. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa người có sự chú tâm sẽ sát tử người khác, 
nhưng lại sơ suất bị trúng vào người Mẹ người Cha mà phải mạng vong; thì trường hợp này 
sẽ phải liệt vào thành thê loại Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu Thân hoặc Nghiệp Lực Sát Tử Phụ 
Thân, có được hay không ? 

16. Đáp: Ở trong phần Chú Giải điều Bất Cộng Trụ thứ ba (Tatiyapärãjika attha 
kathã) đã có trình bày nói răng: “Người nào có sự chú tâm sẽ sát tử tha nhân, hoặc là sát tử 
loài Hữu Tình Bàng Sinh qua việc dùng súng hoặc là dao đi nữa; tuy nhiên ở trong việc sát 
tử ấy bất ngờ sơ suất lại trúng vào người Cha hoặc người Mẹ mà phải mạng vong, Và người 
mà mình muốn sát tử thì lại không bị tử vong. Là như vậy, thì cũng vẫn phải tính là người 
ây đã “Thâm Nhập Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu Thân, Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân” tương tự 
như nhau (là đã có Tư Tâm Sở).” Người chiến sĩ ra ở ngoài bãi chiến trường trông thây 
người Cha của mình đi đến cùng với người lính phía bên thù địch, thì cũng chủ tâm sẽ bắn 
các binh lính ấy cùng với nghĩ suy rằng “nếu như các binh lính ấy đã bị bắn rồi, thì người 
Cha cũng sẽ được trốn thoát”. Thế rồi đã thực hiện việc xạ thủ, nhưng bắt chợt viên đạn lại 
trúng vào người Cha của mình và đã dẫn đến sự tử vong. Như vậy, hành động tạo tác của 
người chiến sĩ ấy có được sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực hay không ? Ngài Chú Giải Sư 
nói răng “không sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực, nhưng vẫn được gọi là kẻ sát tử Phụ Thân.” 
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17. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa việc trô sinh quả báo của Bất Thiện Cực 
Trọng Nghiệp Lực và Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực, và hãy chiết tự từ ngữ Ngũ Nghịch Vô 
Gián Nghiệp Lực và Chuẩn Xác Tà kiến, luôn cá ý nghĩa. 

17. Đáp: Sự khác biệt giữa việc trổ sinh quả báo của Bắt Thiện Cực Trọng Nghiệp 
Lực và Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực, ây là: 

Bắt Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực đây, cho dù tự bản thân không có cơ hội làm thành 
người cho trồ sinh quá báo, tuy nhiên cũng có khả năng làm thành Bảo Hộ Nghiệp Lực được. 
Còn Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực đây, một khi tự bản thân không có được cơ hội để cho 
trổ sinh quả báo, thì trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, và không có khả năng đề sẽ làm thành 
Bảo Hộ Nghiệp Lực được. Chính với lý do như đã vừa đề cập đến tại đây, Bất Thiện Cực 
Trọng Nghiệp Lực mới có tên gọi một cách đặc biệt là Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực 
(Pañcãnantariyakamma) và Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực (Niyatamicchäditthi 
kamma). Đối với Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực ây không có tên gọi một cách đặc biệt. 

Khi phân tích theo phần chiết tự của Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực có được như 
vầy: Pañca + Anantara + Iya + Kamma - Với Pañca = 5, Anantara = kiếp sống không 
có khoảng cách xen kẽ ở trong tuần tự từ Tử (Vô Gián, kế liền), Iya = cho trô sinh quả báo, 
Kamma = tác hành, hành động. 

Khi kết hợp từ ngữ lại thành Ngũ Nghịch Vô Gián Nghiệp Lực,và được dịch nghĩa là 
“Năm thể loại tác hành trỗ sinh quả báo một cách không có khoảng cách xen kẽ trong tuân 
tự từ việc tử vong”. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Anantara nỉyuttam kammam = Anantarariyalkammam - Nghiệp Lực có liên quan đến 
việc cho trổ sinh quả báo trong kiếp sống mà không có khoảng cách xen kế ở trong tuân tự 
kế từ việc tử vong, gọi là Vô Gián Nghiệp Lực, Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực. 

Khi chiết tự ra có được như vầy: ÑNiyata + Micchã + Ditthi + Kamma - Với Ñiyafa 
= nhất định, chuẩn xác, Micchä = sai trật với chân lý, Difthi = việc nhìn thấy, Kamma = 
tác hành, hành động. Khi kết hợp từ ngữ lại thành Chuẩn Xác Tà Kiến Nghiệp Lực, và được 
dịch nghĩa là “Sự nhìn thấy sai trật với chân lý mà nhất định trô sinh quả báo ở trong tuần 
tự kế từ việc tử vong”. 

Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: 

Micchã dassanam = Micchädifthi - Việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, gọi là Tà 
Kiến. Anantara bhave vipäkadãnato nỉiyatã ca te micchãdi{(hi cãti = Niyatamicchã 
di{(hi - Pháp chủng nào nhất định ở trong việc làm cho trô sinh quả báo đi theo tuần tự kê 
từ việc tử vong trong kiếp sống tiếp nối kế liền nhau mà không có khoảng cách xen kẽ, và 
có việc nhìn thấy sai trật với Chân Lý, như thế Pháp Chủng ấy gọi là Chuân Xác Tà Kiến. 


18. Hỏi: Có người chú tâm sẽ sát tử Bậc Chánh Đăng Giác cho đến phải mạng vong 
hay không ? Nếu có, thì xin hãy giải thích cùng với chứng giải cho được liễu tri với. 

18. Đáp: Có người chú tâm sẽ sát tử Bậc Chánh Đẳng Giác với sự nỗ lực bất luận ở. 
thê loại nào đi nữa, tuy nhiên Bậc Chánh Đăng Giác vẫn không có thể đi đến mạng vong; 


592 


mà chỉ làm chảy máu thân của Ngài ngân ây thôi. Tất cả sự việc này là cũng do bởi lẽ thường 
thì tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác ấy, sẽ không có điều nguy hại dẫn đến mạng vong do 
bởi nương vào việc tác hành của người khác. Tương xứng như Đức Phật Ngài lập ý khải 
thuyết rằng: Buddhãanam jïvitassa nasakkä kenaci antaräyo kãtum - Bắt luận một TPƯỜI 
nào, cho dù sẽ là Nhân Loại hoặc là Chư Thiên đi nữa, sẽ tạo tác điều nguy hại đến Tạng 
sông của tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác ấy, thì thường không thể nào sẽ thành tựu được, 
tuy nhiên ở trong sự việc ấy thì Bậc Chánh Đăng Giác phải chịu thụ lãnh điều nguy hại ấy 
chỉ là việc chảy máu thân của Ngài, chăng hạn như Tỳ Khưu Devadatta đã tạo tác đến Đức 
Phật Ngài, thì ké ấy cũng đã được gọi là Thâm Nhập Chích Huyết Thân Phật. Và Chích 
Huyết Thân Phật Nghiệp Lực này, cho dù sẽ không có thành tựu Lộ Trình Sát Tử Nghiện 
Đạo (Pãnãtipätakammapatha) đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn được thành tựu ở trong điều học 
Cừu Hận Nghiệp Đạo (Byäpädakammapatha) ở phần Ý Ác Hạnh (Mano duccarita), là 
vì người ấy có Tư Tâm Sở (Cetanä) chủ tâm sẽ sát tử cho phải tử vong. 


19. Hỏi: Hiện Báo Nghiệp Lực có được mấy thể loại ? Là những chi ? Hãy cho dẫn 
chứng thí dụ bất luận một điều nào cũng được. 

19. Đáp: Hiện Báo Nghiệp Lực này có được hai thê loại, ấy là: 

1.Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (Paripakkaditthadhammavedaniyakamma): 
Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại này khi đã vào 
đến sự già dặn chín muôi, tức là cho trổ sinh quả báo nội ở trong bảy ngày. Chẳng hạn như 
có tích truyện về một chàng thanh niên nghèo khổ có tên gọi là Maha duggafa (Đại Thống 
Khổ) đã cúng dường phân thực phẩm đến Ngài Chánh Đăng Giác Kassapa. Khi việc cúng 
dường đã được thành tựu viên mãn thì chính ngay ở trong bảy ngày ấy đã phát sinh lên giàu 
có và trở thành một vị bá hộ. Đức Vua Thiện Giác (Suppabuddha) là Phụ Vương của Tỳ 
Khưu Devadatta và của Nàng Bimbä (Y asodhära) đã bị đất rút bởi đo biểu lộ việc vô lễ 
bất kính (Agäravo) xua đuôi Bậc Chánh Đăng Giác. 

Kẻ ngu hãm hại Hiền Lương, 
Tội ác trở lại hại người Ác Tâm. 
Ví như gió ngược bụi trần, 
Khô đau đội lại muôn phân đăng cay. 


2. Phi Nùng Hậu Hiện Báo Nghiệp Lực (Aparipakkaditthadhammavedaniya 
kamma): Nghiệp Lực sẽ cho được đón nhận quả báo ngay ở trong kiếp sống hiện tại này 
khi vẫn chưa đến sự già đặn chín muôi, tức là sẽ trổ sinh quả báo cho được hiện bày là sau 
khỏi bảy ngày. 


20. Hỏi: Từ ngữ Sampatti (An Hạnh) và Vipatti (Bắt Hạnh), với từng mỗi từ ngữ 
ây có được mấy thể loại ? Là những chi 2 


20. Đáp: Từ ngữ An Hạnh có được bốn thể loại, ấy là: 
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1. Trú Xứ An Hạnh (Gatisampatfi) lập ý nói đến người đã được sinh ra hiện hữu ở 
trong Cõi Thiện Thú (Sugatibhũmi) có Nhân Loại, Chư Thiên và Phạm Thiên. 

2. Thời Gian An Hạnh (Kãlasampatfi) lập ý nói đến thời kỳ nào mà con người đã 
sinh sống ở trong quốc độ có bậc Đại Vương là người có Chánh Kiến đang cai trị đất nước, 
và Phật Giáo vẫn còn đang duy trì hiện hữu, vẫn chưa có hoại diệt đi. 

3. Kết Liên An Hạnh (Upadhisampatti) lập ý nói đến người mà đã được sinh ra có 
đã các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ, tức là mắt, tai, v.V. ây được tròn đủ hoàn hảo, không bị 
khiếm khuyết thiếu sót. 

4. Cần Ích An Hạnh (Payogasampatfi) lập ý nói đến người mà do nương vào sự 
tinh cần đúng đắn (Chánh Tinh Tấn), và sự nghĩ suy đúng đắn (Chánh Tư Duy), rồi thực 
hiện Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Thiện 
Hạnh (Suearita), không vi phạm Pháp Luật của nhà nước, và cũng không vi phạm nên tảng 
Chánh Pháp ở trong Phật Giáo. 

Và từ ngữ Bắt Hạnh có được bốn thê loại, ây là: 

1. Trú Xứ Bắt Hạnh (Gativipatfi) lập ý nói đến người đi thọ sinh ở trong Cõi Khô 
Thú (Duggatibhũmi) có Hữu Tình Bàng Sinh, v.v. 

2. Thời Gian Bắt Hạnh (Kälavipatti) lập ý nói đến thời kỳ nào mà con người đã 
sinh sống ở trong quốc độ có vị Vua là người có Tà Kiến đang cai trị đất nước, và Phật Giáo 
đã suy giảm mất đi rồi. 

3. Kết Liên Bất Hạnh (Upadhivipatti) lập ý nói đến con người đã được sinh ra 
nhưng lại khiếm khuyết thiếu sót các bộ phận (các Căn) lớn nhỏ. 

4. Cần Ích Bất Hạnh (Payogavipattfi) lập ý nói đến người do nương vào sự tỉnh cần 
tà vạy (Tà Tỉnh Tần) và sự nghĩ suy tà vạy (Tà Tư Duy), rồi thực hiện Thân Hành Nghiệp 
Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực, Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Ác Hạnh (Duecarita), vi phạm 
Pháp Luật của nhà nước, và vi phạm nên tảng Chánh Pháp ở trong Phật Giáo. 


21. Hỏi: Hãy trình bày tác nhân làm cho quả báo của Xả Thí Thiện hiện bày ngay Ở 
trong kiếp sống này thì sẽ phải được kết hợp với bao nhiêu Chi Pháp ? là những chi ? 

21. Đáp: Trình bày tác nhân làm cho trổ sinh quả báo của Xả Thí Thiện hiện bày 
ngay ở trong kiếp sống này, thì đối với việc Xả Thí Thiện sẽ trô sinh quả báo cho được làm 
thành Hiện Báo Nghiệp Lực ấy, là sẽ phải được kết hợp với bốn phân Chi Pháp, đó là: 

1. Sự Vật Thành Tựu (Vatthusampadä): Bậc Thụ Thí Xả Nhân (Patiggãhaka) là 
bậc đón nhận xả thí ấy, phải là Bậc Bất Lai hoặc là Bậc Alahán Vô Sinh. 

2. Duyên Sự Thành Tựu (Paccayasampad8): vật phẩm mà đem ổi cúng dường ây, 
phải là vật phẩm có được với sự thanh khiết (Parisuddhi). 

3. Tư Tâm Sở Thành Tựu (Cetanäsampad8): người xả thí cúng dường phải được 
kết hợp với Tư Tâm Sở đũng mãnh kiên cường. 

4. An Đức Thặng Thừa Thành Tựu (Gunäfirekasampadä): Bậc Bất Lai hoặc Bậc 
Alahán Vô Sinh là Bậc Thụ Thí Xả Nhân phải được kết hợp với Ấn Đức một cách đặc biệt, | 
ý nói đến là vừa mới xuất khỏi Thiền Diệt (Nirodhasamäpatti). 
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Khi hội đủ cả bốn trường hợp Chi Pháp như đã vừa đề cập đến, thì việc xả thí của 
_ người ấy được thành tựu viên mãn, làm thành Hiện Báo Nghiệp Lực, và cho được đón nhận 
quả báo trô sinh liền tức thì ngay trong hiện tại. 


22. Hỏi: Hãy trình bày quả báo đã được đón nhận từ Hiện Báo Nghiệp Lực ngay ở 
trong kiếp sống hiện tại này có hiện bày rõ ràng hay không ? 

22. Đáp: Trả lời rằng “Có”, tức là người đã có tạo tác Thiện Nghiệp Lực rồi, thì được 
đón nhận danh thơm tiếng tốt, được đón nhận lời ca ngợi tán thán, được đón nhận danh vị 
tước hiệu, buôn may bán đắt, có người thương yêu mến mộ, v.v. Và người đã có tạo tác Bất 
Thiện Nghiệp Lực rồi, thì phải đón nhận điều tác hại tội lỗi, bị đánh đập, bán buôn lỗ vốn, 
có người thù ghét, v.v. Tuy nhiên dù sao đi nữa, quả báo mà đón nhận từ Hiện Báo Nghiệp 
Lực đây, thường được đón nhận đặc biệt chỉ ngặt ở trong khoảng thời gian vẫn còn hiện hữu 
mạng sống mà thôi, và không có khả năng sẽ cho quả báo ở trong kiếp sống tiếp nối được. 

AI trước phóng dật, sau không phóng dật, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
Ai làm Ác Nghiệp, nhờ Thiện chận lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 


23. Hỏi: Có bao nhiêu thê loại về danh xưng của Vô Hiệu Nghiệp Lực ? Là những 
chỉ ? Và Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ tư ở ngay chính giữa có danh 
xưng là chỉ ? Được địch ra như thế nào ? 

23. Đáp: Có ba thê loại về danh xưng của Vô Hiệu Nghiệp Lực, ấy là: 

1.Vô Hiệu Nghiệp Quả (Nahosi kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực vẫn chưa cho 
quả báo. 

2. Võ Tựu Nghiệp Quả (Nabhavissati kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực sẽ không 
thành tựu quả báo. 

3. Vô Hữu Nghiệp Quả (Natthi kammavipäko): gọi là Nghiệp Lực không có quả 
báo. 

Và Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ tư ở ngay chính giữa, có danh 
xưng là Đồng Lực Tối Hạng (Sikhãpatta), được dịch là “Cái Tâm Đông Lực cao nhất”. Và 
trong số lượng cả bảy cái Tâm Đồng Lực ấy, thì cái Tâm Đồng Lực thứ nhất đến cái Tâm 
thứ ba, gọi là Đồng Lực Khởi Lập (Khởi sinh lên) Tâm Đồng Lực thứ năm đến cái Tâm thứ 
bảy, thì gọi là Đồng Lực Hạ Lạc (Hạ giảm xuống). 


24. Hỏi: Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại được sắp vào trong thể loại Nghiệp Lực nào và 
khác biệt với loại Nghiệp Lực Dục Giới nào ? Và Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế đã được sắp 
vào trong thể loại Nghiệp Lực nào ? 

24. Đáp: Bậc đã chứng đạt được Thiền Định, và nếu như tầng Thiền Định ây không 
bị hư hoại, khi mạng vong lìa khởi kiếp sống này thì ắt hăn là sẽ đi tái sinh một cách nhất 
định ở trong Cõi Phạm Thiên Giới tùy theo tầng Thiền Định mà mình đã chứng đạt được 
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vào ngay trong kiếp sông thứ hai, và chẳng có việc chờ đợi để trô sinh quả báo ở trong kiếp 
sống thứ ba trở đi, tương tự với Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đông Lực Dục Giới 
thứ bảy vậy. Do đó, Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại (Mahaggatakusalakamma) này mới 
được sắp vào ở trong Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Thiện Nghiệp Lực Đáo Đại khác biệt với Nghiệp Lực Dục Giới, đó là: Thiện Nghiệp 
Lực Đáo Đại thì thường luôn trô sinh quả báo một cách đặc biệt là chỉ ở trong kiếp sống thứ 
hai mà thôi. Nếu không có cơ hội trổ sinh quả báo ở trong kiếp sống thứ hai thì tất phải trở 
thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, cũng ví như cơm chín không được cất giữ lâu ngày, và nếu 
không có được ăn thì cơm chín ây ắt sẽ bị thiu đi. Còn Nghiệp Lực Dục Giới (Kãmävacara 
kamma), loại trừ Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất và cái Tâm thứ 
bảy ra ngoài, thì nếu như có được cơ hội ắt hắn sẽ trô sinh quả báo rất lâu dài, và không có 
việc trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực, cho đến khi người ây sẽ đạt đến Viên Tịch Níp Bàn, 
cũng ví như lúa thóc thì được cất giữ lâu dài, và không có bị hư thúi. 

Còn Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế (Lokuttarakusalakamma) ây, thì thường luôn có 
thực tính là Hiện Báo Nghiệp Lực, là bởi vì một khi Tâm Đạo đã sinh khởi lên và diệt đi, thì 
Tâm Quả ngay lập tức sinh khởi nối tiếp kế liền với nhau. 


25. Hỏi: Từ ngữ nói rằng AparapariyavedanTya khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu 
từ ngữ ? Là những chỉ ? Hãy trình Câu Chú Giải rằng như thế nào ? (Lựa chọn bắt luận điều 
nào cũng được) và khi phân tích kiếp sống theo sự việc được đón nhận quả báo của các 
Nghiệp Lực ấy thì gồm có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? 

25. Đáp: Từ ngữ nói rằng AparapariyavedanTya ở tại đây, khi chiết tự ra có được 
ba từ ngữ, đó là: Apara + Apara + VedanTya, Apara lập ý đến kiếp sống khác, Apara lập 
ý đến kiếp sống khác, VedanTya lập ý đến quả báo mà phải được đón nhận. Tuy nhiên ở tại 
nơi đây, lập ý lây Nghiệp Lực mà trô sinh quá báo là việc trình bày theo Phần Phạm Vi 
Quả Báo (Phalũpacäranaya). Khi kết hợp lại vào nhau thành Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 
Lập ý đến Nghiệp Lực mà trổ sinh quả báo ở trong các kiếp sống khác khác. 

Như đã có được trình bày câu Chú Giải nói răng: Aparapariyãäya vedanïyam 
phalam etassãfi = Aparapariyäyavedaniyam - Với Nghiệp Lực nào mà có quả báo mà 
phải được đón nhận ở trong các kiếp sống tính kế từ kiếp sông thứ ba trở đi, như thế Nghiệp 
Lực ấy mới gọi là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. 

Việc trình bày câu Chú Giải như đã vừa đề cập đến tại đây, là việc trình bày cho hiểu 
biết được răng khi phân tích kiếp sống theo sự việc được đón nhận quả báo của các Nghiệp 
Lực ấy, thì có được ba thể loại, ấy là: 

1/ Hiện Báo kiếp sống tức là kiếp sống này, 

2/ Hậu Báo kiếp sống tức là kiếp sống tới, 

3/ Hậu Hậu Báo kiếp sống tức là kiếp sống thứ ba trở đi suốt trọn mãi cho đến kiếp 
sống cuối cùng là đạt đến việc Viên Tịch Níp Bàn. 
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26. Hỏi: Vô Hiệu Nghiệp Lực đã được dịch nghĩa như thế nào ? Có Chỉ Pháp là chỉ 
_? Hãy trình bày cho được liễu tri với. Và có bao nhiêu Chi Pháp để mà Bất Thiện Hậu Hậu 
Báo Nghiệp Lực sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực ? 

26. Đáp: Gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực đây, là cách nói đã được dựa theo phân Chánh 
Tạng Päli của Bộ Kinh Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidämagza) đã có trình bày để rằng: 
Ahosikammam nãhosi kammavipäko, ahosikammam natthi kammavipäko, ahosi 
kammam nabhavissati kammavipäko - Dịch nghĩa là: Đối với Nghiệp Lực ấy đã hoàn 
mãn rồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy đâu có phải đã sinh khởi rồi đâu (Vô Hiệu 
Nghiệp Quả). Nghiệp Lực ấy đã hoàn mãn tồi, tuy nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy thì 
chăng phải là đang sinh khởi (Vô Tựu Nghiệp Quả). Nghiệp Lực ấy đã hoàn mãn rồi, tuy 
nhiên quả báo của Nghiệp Lực ấy sẽ không sinh khởi (Vô Hữu Nghiệp Quả). 

Như đã có trình bày câu Chú Giải nói rằng: Ahosi ca tam kammañcäti = 
Ahosikammam - Dịch nghĩa là: Nghiệp Lực gọi là Vô Hiệu cũng phải, làm thành Nghiệp 
Lực cũng phải, như thế Nghiệp Lực ây mới gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. Dịch nghĩa theo 
một cách khác nữa là: Nghiệp Lực nào đã tác hành hoàn mãn rồi cũng phải, làm thành Nghiệp 
Lực cũng phải, như thê Nghiệp Lực ấy mới gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

Giải thích rằng Vô Hiệu Nghiệp Lực này không có Chỉ Pháp một cách riêng biệt. Tức 
là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ nhất thì gọi là Hiện Báo Nghiệp Lực, 
Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong cái Tâm Đồng Lực thứ bảy thì gọi là Hậu Báo Nghiệp Lực và 
Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong năm Tâm Đông Lực ngay chính giữa thì gọi là Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực; đích thị chính những thê loại này khi đến thời gian của mình đã hạn định mà 
vẫn chưa có được trổ sinh quả báo thì được gọi là Vô Hiệu Nghiệp Lực. 

Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Larc mà sẽ trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực được đó, 
thì cần phải liên hệ với người là chủ nhân của hành động tạo tác ấy, phải được kết hợp với 
Ngũ Ấn Đức Phẩm Vị (Gunasamäpatfi) trong từng mỗi kiếp sống, tính kể từ kiếp sống 
thứ nhất trở đi. Đề cập đến rằng: 

1. Tiền Phúc Thiện Hạnh (Pubbe ca katapuñãñatä): việc làm thành người đã từng 
có kiến tạo việc Thiện tích lũy để ở trong đời quả khứ. 

2. Trú Xứ Thích Hợp (Patirũpadesaväsa): việc có được chỗ ở trong trú xứ kết hợp 
với điều Giới Pháp (Siladhamma). 

3. Thân Cận Hiền Triết (Sappurispanissaya): việc có được hội ngộ kết giao với 
các bậc hiền triết. 

4. Thính Linh Chánh Pháp (Saddhammasavana): việc có được lăng nghe về 
Chánh Pháp. 

5. Tự Lập Trường Chân Chánh (Attasammäpanidhi): việc tự đặt bản thân trong 
đường lối chân chánh (Bát Chánh Đạo). 

Nếu được hiện hành như đã vừa đề cập đến ở tại đây, thì cũng có khả năng sẽ làm 
cho Bất Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. 
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27. Hỏi: Nghiệp Lực, khi phân tích theo Cõi Địa Giới mà làm thành trú xứ chỗ ở trổ 
sinh quả báo thì có được bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ ? 

27. Đáp: Nghiệp Lực, khi tính theo Cõi Địa Giới (Bhũmi) mà làm thành trú xứ chỗ 
ở cho trô sinh quả báo thì có được bốn thê loại, Ấy là: 

1. Bất Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma): tức là Tư Tâm Sở hiện hữu trong 12 
Tâm Bắt Thiện. 

2. Thiện Nghiệp Lực Dục Giới (Kämävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm Sở 
hiện hữu trong 8 Tâm Đại Thiện. 

3. Thiện Nghiệp Lực Hữu Sắc Giới (Rũpävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm 
Sở hiện hữu trong 5 Tâm Thiện Sắc Giới. 

4. Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới (Arũpävacarakusalakamma): tức là Tư Tâm 
Sở hiện hữu trong 4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới. 


28. Hói: Từ ngữ nói rằng Nghiệp Môn, khi đã chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ 
ngữ ? Là những chi ? Nghiệp Môn có được bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? 

28. Đáp: Từ ngữ nói rằng Nghiệp Môn khi được chiết tự ra có được hai từ ngữ, đó 
là: Kamma + Dvära. Kamma lập ý đến “hành động tạo tác”, Dvära lập ý đến “làm thành 
tác nhân cho khởi sinh.” Kết hợp hai từ ngữ vào với nhau thành Kammadvära (Nghiệp 
Môn) lập ý đến “làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành.” 

Nghiệp Môn (Kammadvära) có ba thể loại, đó là: 

1.Thân Môn (Kãyadvära): Thân Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác 
hành, tức là Sắc Thân Biểu Tri (Kãyaviññattirũpa). 

2. Ngữ Môn (VacTdvära): Ngữ Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, 
tức là Sắc Ngữ Biểu Tri (Vaciviññattiripa). 

3. Ý Môn (Manodvära): Ý Hành làm thành tác nhân cho khởi sinh việc tác hành, 
tức là tất cả Tâm. 


29. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Tư Tâm Sở với Nghiệp Lực. 

29. Đáp: Theo lẽ thường nhiên, tất cả chúng ta một khi sẽ tạo tác bất luận một sự việc 
nào đi nữa, thì cần phải tiên khởi sinh sự chủ tâm tác ý; tức là chủ tâm tác ý răng Ta sẽ làm 
bất luận điều này điều nọ xong rồi mới sẽ làm, hoặc chủ tâm tác ý rằng Ta sẽ nói câu chuyện 
này câu chuyện nọ xong rồi mới sẽ nói, hoặc chủ tâm tác ý sẽ nghĩ tưởng đến câu chuyện 
này câu chuyện nọ rồi mới sẽ nghĩ tưởng đến. Khi là như vậy, những việc tạo tác của tất cả 
con người ta mới có sự chủ tâm tác ý, mà điều đó chính là Tư Tâm Sở thường luôn làm thành 
người dắt dẫn. Với lý do này, Đức Thế Tôn mới lập ý tuyên bồ răng: “Chính Tư Tâm Sở này 
gọi là Nghiệp Lực.” Tuy nhiên cả hai, Tư Tâm Sở và Nghiệp Lực đây, ắt hắn là có sự khác 
biệt với nhau, đó là Tư Tâm Sở thuộc loại Tiền Đề Pháp (Pubbabhägadhamma), tức là 
Pháp sinh trước Nghiệp Lực. Còn Nghiệp Lực là loại Hậu Đề Pháp (Pacchäbhäga 
dhamma), tức là Pháp sinh đàng sau Tư Tâm Sở. 
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30. Hỏi: Hãy trình bày theo thứ tự về 276 thể loại Tư Tâm Sở hình thành việc trô sinh 
_ quả báo trong kiếp sông thứ hai trở đi. 

30. Đáp: Trình bày 276 thể loại Tư Tâm Sở trổ sinh quả báo kể từ trong kiếp sống 
thứ hai trở đi, ấy là 12 Tư Tâm Sở Bắt Thiện, 8 Tư Tâm Sở Đại Thiện, kết hợp lại thành 20 
Tư Tâm Sở đây, sinh khởi do bởi nương vào Lộ Thân Môn, có được 80, là: 

a. Thân Hành Cơ Bản Tư Tâm Sở (Sayamkatamilikacetanã8): Tư Tâm Sở sinh 
khởi từ tự bản thân thực hiện, có được 20. 

b. Mệnh Lệnh Cơ Bản Tư Tâm Sở (Anattikmiilalikacetanä): Tư Tâm Sở sinh 
khởi từ ở việc sai bảo tha nhân thực hiện, có được 20. 

c. Lương Tri Cơ Bản Tư Tâm Sở (Sampajänamilalikacetanä): Tư Tâm Sở sinh 
khởi từ việc tác hành do bởi liễu trỉ điều lợi ích và tác hại (Phước — Tội) của hành động ấy, 
có được 20. 

d. Bất Lương Tri Cơ Bản Tư Tâm Sở (Asampajãnamñlikacetanä): Tư Tâm Sở 
sinh khởi từ vIệc tác hành do bởi bắt liễu tri điều lợi ích và tác hại (Phước — Tội) của hành 
động tạo tác ấy, có được 20. 

Kết hợp ở phần Bất Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Thân Môn thì có 
được 80 Bắt Thiện và §0 Thiện, đồng tương tự như nhau. Còn Bất Thiện và Thiện Tư Tâm 
Sở sinh khởi theo Lộ Ý Môn có được 116, tức là: 12 Bất Thiện Tư Tâm Sở, 8 Đại Thiện Tư 
Tâm Sở, 9 Thiện Đáo Đại Tư Tâm Sở kết hợp lại thành 29. Và làm thành Thân Hành Căn 
Bản lư Tâm Sở có 29, làm thành Mệnh Lệnh Căn Bản Tư Tâm Sở có 29, làm thành Lương 
Tri Căn Bản Tư Tâm Sở có 29, làm thành Bất Lương Tri Căn Bản Tư Tâm Sở có 29. Kết 
hợp lại thành 116. 

+ Bắt Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Thân Môn có 80 

+ Bất Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Ngữ Môn có 80 

+ Bất Thiện và Thiện Tư Tâm Sở sinh khởi theo Lộ Ý Môn có 80 

Kết hợp lại thành 276 thể loại Tư Tâm Sở (đó là 116 + 80 + 80 + 80 = 276). Như 
Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng: Tứ 
sabbapi fTisu dvãresu dvesatäni chasattati ca cetanä - Như vậy, Tư Tâm Sở trô sinh quả 
báo ở trong kiếp sống thứ hai, tính cho hết cả trong Tam Môn thì có số lượng 276.” 


31. Hỏi: Từ ngữ nói rằng Sát Tử (Pãnätipäta) và Nghiệp Đạo (Kammapatha) đây, 
khi chiết tự có được bao nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? Và người đã có chủ tâm để sát tử 
loài Hữu Tình cho phải tử vong, đã thành tựu Sát Tử Nghiệp Đạo ấy, thì sẽ cần phải phối 
hợp với bao nhiêu Chi Pháp (yêu tố) ? Là những chỉ 2 

31. Đáp: Từ ngữ nói rằng Sát Tử (Pãnäãtipäta), khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó 
là Pana + Atipäta. Pãna khi được nói theo Thành Ngữ dân gian (V olãranaya) thì đó là 
“tất cả loài Hữu Tình”. Khi nói theo Thực Tính Siêu Lý (Paramattha sabhãvanaya) thì 
đó là Sắc Mạng Quyên Lực (JTvitarũpa) và Tâm Sở Mạng Quyên (Jnvitindriya 
cetasika). Từ ngữ nói rằng Ati ở trong câu Atipäta đó, khi dịch nghĩa có được hai thê loại 
ÿ chính, đó là SIghatattha được dịch nghĩa là “một cách mau lẹ”, Atikkammattha dịch 
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nghĩa là “việc xâm phạm bức hại”. Từ ngữ nói răng Pata dịch nghĩa “cho đô ngã, đọa lạc 
đi, mất đi”. Khi kết hợp vào nhau thành Pänätipäta thì được dịch là “cho loài Hữu Tình 
hoặc mạng sống Ấy phải bị mất đi một cách mau lẹ”. Hoặc một phần khác được dịch là “việc 
xâm phạm bức hại loài Hữu Tình cho phải bị mắt đi”. 

Từ ngữ nói răng Nghiệp Đạo đây, đã được trích dẫn từ nơi từ ngữ PR]i là Kamma 
patha. Khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là Kamma + Patha. Kamma = hành động tạo 
tác, Patha = lộ đạo, con đường. Khi kết hợp vào nhau thành Kammapatha (Nghiệp Đạo) 
thì được dịch là “hành động tạo tác làm thành con đường cho đi đến Cði Thống Khổ”. Hành 
động tạo tác Bắt Thiện mà sẽ thành Xâm Phạm hoặc Bắt Xâm Phạm Nghiệp Đạo, thì cần 
phải tùy thuộc vào Chi Pháp Hình Thành, tức là Chi Pháp phối hợp ở trong hành động tạo 
tác ấy. Vì thế với hành động tạo tác Bất Thiện ở thể loại Sát Tử, đó đã là việc Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo thì cần phải phối hợp với năm Chi Pháp (yếu tô), ấy là: 

1. Pãno: Loài Hữu Tình có sinh mạng, 

2. Pãnasaññitã: Biết rằng loài Hữu Tình ấy có sinh mạng, 

3. Sát Nhân Giả Tâm (Vadhakacittam): Có Tâm nghĩ tưởng sẽ sát hại mạng sống 
Ấy, 

4. Nỗ Lực (Payogo): Thực hiện sự có quyết để cho mạng vong, 

5. Tenamaranam: Loài Hữu Tình ãy phải mạng vong do bởi sự cô quyết ây. 

Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm Chị Pháp (yếu tố) như đã vừa đề cập tại đây, coi 
như thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Thế nhưng, nếu như hành động tạo 
tác ấy đã không hội đủ cả năm yếu tố, thì cũng bất thành tựu một Nghiệp Đạo. 


32. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Nỗ Lực (Payoga), tức là sự cô gắng liên quan với Sát 
Tử ? Là những chi ? 

32. Đáp: Sự Nỗ Lực (Payoga - Phấn Đấu) tức là sự cố gắng, và có được sáu thể 
loại, ây là: 

1. Tự Chế Thủ Công (Sahatthika): Sự nỗ lực do tự bản thân thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh (Änattika): Sự nỗ lực bằng cách sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 

3. Phóng Khí (Nissagsiya): Sự nỗ lực với việc quăng ném vũ khí, liệng vũ khí, v.v. 

4. Kiên Cô (Thãvara): Sự nỗ lực với việc tạo dựng các vật dụng sát hại một cách 
kiên cô, có việc đào hâm hô ngụy trang, làm ra con dao, làm sợi dây treo, v.V. 

5. Ma Thuật (Vijjãamaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng các loại thần chú và ma thuật. 

6. Thần Lực (Iddhimaya): Sự nỗ lực với việc sử dụng thần thông ở phân Quyền 
Thuật Nghiệp Lực (Kammajiddhi) của mình, chẳng hạn như trừng mắt nhìn chăm băm, và 
gõ vào răng nanh của mình, v.v. 


33. Hỏi: Việc tạo tác Sát Tử Nghiệp Đạo thuộc loại Chuyên Nhất (Uddissa) và Bắt | 
Chuyên Nhất (Anuddissa) ấy, có trạng thái tạo tác khác biệt như thế nào ? 
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33. Đáp: Trong cả hai thê loại Nỗ Lực (Payoga), đó là: Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực 
_(Sãhatthikapayoga) và Phóng Khí Nỗ Lực (NÑissaggiyapayoga) đây, từng mỗi điều đã 
được chia ra làm hai thê loại, là: 

1. Chuyên Nhất (Uddissa): Việc sát tử với sự chủ tâm. 

2. Bất Chuyên Nhất (Anuddissa): Việc sát tử không có sự chủ tâm. 


1.Việc sát tử với sự chủ tâm: chăng hạn như có một con cò trăng đang đậu ở trên 
lưng trâu. Kẻ sát nhân có sự chủ tâm sẽ bắn con cò trăng ấy, thế rồi đã nã đạn và trúng cò 
trăng ấy dẫn đến tử vong. Như vậy, kẻ sát nhân coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
ŒXammapatha), và đã hoàn thành việc sát tử một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu như không 
bắn trúng cò trăng mà trái lại trúng phải trâu chết, như vậy kẻ sát nhân đã không thành tựu 
việc sát tử, bởi vì đã không hội đủ yếu tố Nỗ Lực (Payoga), đã thiếu mất ở trong điều 
Vadhakacitta (là có Tâm nghĩ tưởng sẽ sát hại mạng sống ấy, Sát Nhân Giả Tâm). Và sự 
Nỗ Lực tức là Tâm của người ây đã không có chủ tâm sẽ sát tử trâu kia, và sự nỗ lực ở trong 
việc sát tử ấy cũng chẳng phải là sự nỗ lực để sẽ giết chết trâu. Ứng hợp như Ngài Giáo Sư 
Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Chương Bất Cộng Trụ 
(Paräjikakanda Atthakathä) và bộ Chú Giải Tiểu Bộ Kinh (Khuddakapätha Attha 
kath8) nói răng: Uddissake yam uddissa paharati tasseva maranena kammabaddho - 
Dịch nghĩa là: Trong việc sát tử loài Hữu Tình một cách có sự chủ tâm ấy, đó là kẻ sát nhân 
có sự chú tâm để sát hại đối với bất luận một loài Hữu Tình nào, và nếu như chính ngay loài 
Hữu Tình ấy đã phải tử vong, thì mới sẽ phán quyết được rằng “đã thành tựu việc sát tử”. 


2. Việc sát tử không có sự chủ tâm: chăng hạn như kẻ sát nhân đã có được trông 
thấy có rất nhiều loài Hữu Tình với số lượng nhiều hơn một, và như thế đã có việc định bụng 
để sát hại không có sự chủ tâm bất kế là một con nào, trúng vào bất luận con nào cũng được. 
Thế rồi đã bắn hoặc đánh, hoặc chém vào loài Hữu Tình á ây sẽ phải tử vong với bao nhiêu 
con cũng được. Như vậy, kẻ sát nhân coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kammapatha), 
và đã hoàn thành việc sát tử một cách trọn vẹn. Nam nhân K đã có sự tức giận vào một con 
chó, và đã có sự chú tâm sẽ sát hại cho chết đi. Thế rồi đã đánh mạnh vào con chó ây một 
cách dữ đội, ngẫu nhiên con chó ấy lại không phải chết mà chỉ có bị thương tích, và đã phải 
đón nhận sự đau đớn vô cùng. Tiếp đến, nam nhân K lại khởi sinh lên sự tức giận vào con 
chó ấy một lần nữa, tuy nhiên lần này không có sự chú tâm để sẽ sát hại, mà chỉ có việc đánh 
đập mà thôi. Thế rồi đã đánh mạnh vào, và con chó ấ ây đã phải đón nhận thêm nhiều thương 
tích. Vết thương mới đã bồi thêm vết thương cũ, đã làm thành tác nhân cho vết thương cũ 
trở nên trầm trọng thêm lên, và đã khiến cho con chó ấ ây phải tử vong. Như vậy tính được 
răng nam nhân K đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo (Kammapatha), đó là Sát Tử Nghiệp Lực 
(Pänätipãtakamma). Nếu như con chó ấy đã chết do bởi việc bị đánh đập ở lần thứ hai, 
chỉ với việc bị đánh đập là chủ yếu, như vậy không tính được rằng nam nhân K đã Xâm 
Phạm Nghiệp Đạo, bởi vì không có Tư Tâm Sở sẽ sát hại cho phải chết đi. 
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34. Hỏi: Con trẻ là hàng Nhân Loại sát tử người Cha cùng là hàng Nhân Loại với 
nhau, tuy nhiên người Cha ây đã chuyên đổi giới tính thành hàng Nữ Nhân ? 

Con trẻ là Nhân Loại sát tử người Cha là loài Hữu Tình Bàng Sinh ? Con trẻ là loài 
Hữu Tình Bàng Sinh sát tử người Cha là hàng Nhân Loại ? Con trẻ là loài Hữu Tình Bàng 
Sinh sát tử người Cha cùng là loài Hữu Tình Bàng Sinh với nhau ? Việc tạo tác của con trẻ 
qua bốn trường hợp này, thì việc tác của trường hợp nào là Sát Phụ Nghiệp Lực ? 

34. Đáp: Trường hợp con trẻ thứ nhất mà sát tử người Cha cùng là hàng Nhân Loại 
với nhau, cho dù người Cha ấy đã chuyên đổi giới tính trở thành nữ nhân đi nữa, thì hành 
động tạo tác ấy cũng vẫn sắp thành Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. 

+ Còn hành động tạo tác của trường hợp con trẻ thứ 2 — 3 — 4 với người Cha, qua 
việc không cùng là hàng Nhân Loại với nhau Ấy, thì sắp là bất thành Sát Phụ Nghiệp Lực, 
tuy nhiên cái Nghiệp Lực này cũng được tính là loại Nghiệp Lực nghiêm trọng xấp xỉ với 
Nghiệp Lực Sát Tử Phụ Thân. 


35. Hỏi: Con trẻ sát tử Mẹ Cha mà không nhận thức được rằng ây là Mẹ Cha của 
mình, và Mẹ Cha đã bị sát tử ấy cũng không nhận thức được rằng ấy là con trẻ của mình, 
như vậy sẽ sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực hay không ? Luôn cả nêu lên cơ sở để dẫn chứng 
VỚI. 

35. Đáp: Điều này giải đáp rằng: “Cho dù sẽ không nhận thức được rằng ấy là người 
Mẹ, là người Cha và là con trẻ với nhau, tuy nhiên dựa theo thực tính thì quả thực là kẻ sát 
nhân và người bị sát hại cùng là Mẹ Cha và con trẻ với nhau, do vậy mới vẫn phải sắp thành 
Vô Gián Nghiệp Lực.” Vì thế cho nên Bậc Đại Giáo Thọ Sư mới trình bày để trong Bộ Chú 
Giải Luật Đại Phẩm (Vinayamahävagga Atthakathã) nói răng: Sace pi hi vesiyä putto 
hofi, ayam ye pitãti najãnäti, yassa sambhavena nibbat(o pita so ce anena ghãtito 
pitughãtakotevva sañkhayam gacchati anantariyañca phusafi - Dịch nghĩa rằng: Cho 
dù sẽ là con trai của một nàng kỹ nữ mà không nhận thức được rằng nam nhân ấy là người 
Cha của mình đi nữa, tuy nhiên do căn cứ vào chất tinh dịch của người nam nào đã cho mình 
sự sản sinh thì chính vị nam nhân ấy đã là người Cha của mình. Nếu như người con trai Ấy 
sát hại nam nhân mà đã cho mình sự sản sinh thì cũng bị liệt vào kẻ sát hại người Cha, và ất 
hăn dẫn đến thành Vô Gián Nghiệp Lực. Con trẻ sát hại người Cha, người Mẹ bởi do đã có 
sự hiểu biết sai lầm, do đã nghĩ rằng đó chỉ là loài Hữu Tình hoặc là kẻ đạo tặc, như vậy vẫn 
sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực. 

+ Chăng hạn như tích truyện một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại một con dê thường ưa 
thích lẻn đến ăn cây trồng của ông ta vào lúc giữa đêm khuya. Như thế trong một ngày, vào 
lúc nửa đêm đúng thời gian đê lại đến ăn, thì nam nhân ấy đã cầm súng ra để bắn đê, ây mà 
bắt chợt trong thời điểm ấy, người Mẹ hoặc người Cha của anh ta đang ngồi đúng ngay chỗ 
đê đã từng đi đến. Nam nhân ấy đã hiểu biết sai lầm để nghĩ rằng đó chỉ là đê đã đến, và vì 
lẽ lúc ấy đã là thời gian giữa đêm khuya việc nhìn thấy lại không được rõ ràng, nên đã bắn | 
trúng vào người Cha hoặc người Mẹ phải tử vong. 
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+ Hoặc có một nam nhân chủ tâm sẽ sát hại kẻ đạo tặc lẻn vào trong khu vực nhà ở 
_ của mình giữa đêm khuya. Ngay khi vừa trông thấy cái bóng của người bước vào trong khu 
vực nhà ở, thì liền hiểu biết đó là kẻ đạo tặc, nên đã vội cầm lấy súng bắn đi, nhưng ngẫu 
nhiên người đã bị bắn ây chăng phải là kẻ đạo tặc, mà trái lại là người Cha hoặc người Mẹ 
của mình đã bị trúng đạn và phải tử vong, bởi do sự hiểu biết sai lầm của con trẻ. Vì thế, 
hành động tạo tác của cả hai nam nhân đã vừa đề cập ở tại đây, mới phải tính là đã dẫn đến 
thành Vô Gián Nghiệp Lực. 

+ Người chiến sĩ ra ở ngoài bãi chiến trường trông thấy người Cha của mình đi đến 
cùng với người lính phía bên thù địch, thì cũng chủ tâm sẽ bắn các binh lính ấy cùng với 
nghĩ suy rằng “nếu như các binh lính ấy đã bị bắn rồi, thì người Cha cũng sẽ được trốn 
thoát”. Thế rồi đã thực hiện việc xạ thủ, nhưng bắt chợt viên đạn lại trúng vào người Cha 
của mình và đã dẫn đến sự tử vong. Như vậy, hành động tạo tác của người chiến sĩ ây có 
được sắp thành Vô Gián Nghiệp Lực hay không? Ngài Chú Giải Sư nói răng “không sắp 
thành Vô Gián Nghiệp Lực, nhưng vẫn được gọi là kẻ sát phụ.” 

Cả ba tích truyện đã được nêu lên để trình bày ở tại đây, là đã được trích ở trong Bộ 
Chú Giải Hoàn Bảo Tế Toàn (Samantapäsädika Atthakathä). 


36. Hỏi: Tội nhân phải thụ lãnh đến án tội tử hình. Trong sát na nhà chức trách dẫn 
tội nhân đến để thi hành án tử, thì đã có một người có tắm lòng bi mẫn đến khẩn cầu xin với 
nhà chức trách ấy, xin cho được giảm bớt tội từ việc tử hình cho xuống đến tội chỉ là việc 
tùng xẻo cắt tay chặt chân. Nhà chức trách đã thực hiện theo lời khẩn cầu ây, và như vậy, kẻ 
khân cầu cho cắt tay chặt chân của tội nhân ây sẽ phải là Bất Thiện hay không ? 

36. Đáp: Giải đáp rằng “chăng phải là Bất Thiện, mà trái lại là Thiện Thí Sinh Mạng 
(Jivitadãänakusala).” Vì thế cho nên Ngài Trưởng Lão NÑãgasena mới đề cập để ở trong Bộ 
Vua Milinda Sở Vấn Kinh (Milindapañhä) nói rằng: Na kiñci apuññam äpajjeyya - 
Dịch nghĩa là: Người ấy chăng phải bị dẫn đến Bắt Thiện Nghiệp chút nào cả. 


37. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ đã trình bày tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, 
và luôn cả lời dịch. 

37. Đáp: Có tám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 
Methunam colagahanam Samsagzo näbhyämasanam 
Pänam dassanam savanam Ghãyanam øabbhahetavo 

Dịch nghĩa là: Có tám tác nhân đã làm cho người Mẹ hoài thai, đó là: 

+ Qua việc tính giao. 

+ Băng cách lấy vải thấm tinh địch của người nam bỏ vào trong cửa sản môn. 

+ Băng cách người nam xúc chạm cơ thẻ. 

+ Bằng cách người nam xoa vuốt cái rốn. 

+ Băng cách uống tinh địch của người nam. 

+ Bằng cách ngắm nhìn vào cơ thể của nƯỜi nam. 

+ Băng cách lắng nghe âm thanh của người nam. 
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+ Băng cách được ngửi mùi hơi của người nam. 

[Trích ở trong bộ Chú Giải Hoàn Bảo Tê Toàn (Samantapãsädika Atthakathä)] 

Việc đề cập ở tại đây, là trình bày cho được biết rằng: “Việc sản sinh của loài Hữu 
Tình ở trong thai phụ mãi cho đến thai bào đã được hiện bày, thì ngoài việc tương phối mầm 
giống của người nam ra, thì vẫn còn có thêm nhiều tác nhân khác nữa, để mà có khả năng 
làm cho loài Hữu Tình được sản sinh.” Với lý do này mà trứng gà hoặc trứng vịt, cho dù đã 
không có được tương phối với con trồng đi nữa, thì ắt hắn cũng đã có loài Hữu Tình sản sinh 
TÔI. 


38. Hỏi: Từ ngữ nói rằng Adinnadãna, khi chiết tự thì có được bao nhiêu từ ngữ ? 
Là những chỉ ? Luôn cả ý nghĩa và trình bày Câu Chú Giải ở từng mỗi điều một. 

3§. Đáp: Từ ngữ nói rằng Adinnadana đây, khi chiết tự có được ba từ ngữ, đó là: A 
+ Dinna + Adãna. A là từ ngữ phủ định, Dinna = vật chất của cải mà chủ nhân cho phép, 
Ä đãna = nắm giữ lấy. Khi kết hợp vào nhau thành Adinnadãna thì được dịch là “cướp đoạt 
lấy vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho phép, hoặc là chủ nhân thương yêu quý 
trọng.” Từ ngữ Adinna là vật chất của cải mà không có được chủ nhân cho phép, hoặc chủ 
nhân thương yêu quý trọng, có ý nghĩa là “không có được cho phép qua việc viết ra bằng 
giấy tờ cho phép, hoặc được trao cho băng tay, hoặc dùng hành động để biểu lộ cử chỉ cho 
được biết là đã cho phép, chăng hạn như là ủn đây đến cho, dùng chân đây đến cho, gật gù 
cho phép, v.v. hoặc nói ra lời cho phép.” Từ ngữ Adãna là việc năm giữ lấy, tức là ăn cắp, 
trấn lột, trộm cướp, chụp giựt, hăm dọa, lừa đảo, tráo đôi, v.v. Trình bày câu Chú Giải ở 
trong từ ngữ nói rằng Adinnadäna: Na đinnam = Adinnam - Vật chất của cải mà không 
có được chủ nhân cho phép, hoặc là chủ nhân thương yêu quý trọng, gọi là Bất Khả Thí 
(Adinna). 

Adïnnassa äđãnam = Adinnädãnam - Việc cướp đoạt lấy vật chất của cải mà không 
có được chủ nhân cho phép, gọi là Thâu Đạo (Adinnädãäna — Trộm Cắp). Hoặc một phần 
khác nữa: 

Adinnam ädTyanfi efenäfi = Adinnãdãnam - Tất cả Nhân Loại thường cướp đoạt 
lấy vật chất của cải mà chủ nhân thương yêu quý trọng với Pháp Chủng ấy, do đó Pháp 
Chủng làm thành tác nhân ở trong việc cướp đoạt lấy vật chất của cải mà chủ nhân thương 
yêu quý trọng ấy, gọi là Thâu Đạo (Adinnädãna — Trộm Cắp). Tức là Đạo Tặc Tư Tâm 
Sở (Theyyacetanã — Có Tặc Đạo Giả), nghĩa là Tư Tâm Sở làm thành tác nhân ở trong việc 
trộm cắp tài sản. Đạo Tặc Tư Tâm Sở này có được hai thể loại Nỗ Lực (Payoga — Phấn 
Đấu), có được cả Thân Nỗ Lực (Kãyapayoga) là việc trộm cắp với tự thân tác hành và 
Ngữ Nỗ Lực (VäcTpayoga) là dùng lời nói để lừa đảo. 


39. Hỏi: Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Thâu Đạo hình thành việc Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo ấy, cần phải với bao nhiêu Chi Pháp ? Là những chỉ ? Luôn cả hãy trình bày Chi Pháp 
Nỗ Lực với. 
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39, Đáp: Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Thâu Đạo hình thành việc Xâm Phạm Nghiệp 
_ Đạo ấy, thì cần phải phối hợp với năm Chỉ Pháp. đó là: 

1. Thủ Hộ Tha Nhân (Parapariggahitam): Vật chất của cải mà có chủ nhân thủ hộ 
gìn g1ữ. 

2. Tưởng Trỉ Thú Hộ Tha Nhân (Parapariggahitasaññitã): Biết rằng vật chất của 
cải ấy có chủ nhân thủ hộ gìn g1. 

3. Đạo Tặc Tâm (Theyyacittam): Có Tâm nghĩ tưởng sẽ trộm cắp, 

4. Nỗ Lực (Payogo): Thực hiện sự cố quyết để trộm cắp, 

5Š. Đạo Chích (Avahäaro): Có được của cải ấy do bởi sự cố quyết. 

Khi hành động tạo tác hội đủ cả năm Chị Pháp như đã vừa đề cập đến ở tại đây, col 
như thế là người ấy đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi. Thế nhưng, nếu như hành động 
tạo tác Ấy đã không hội đủ cả năm Chi Pháp, thì cũng bắt thành tựu một Nghiệp Đạo. 

Sự Nỗ Lực (Payoga —- Phấn Đấu) tức là sự cố găng, và có được sáu thể loại (tương 
tự Sự Nỗ Lực ở trong Sát Tử Nghiệp Lực), đó là: 

1. Tự Chế Thủ Công (Sahatthika): Trộm cắp do tự bản thân mình thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh (Anattika): Sai bảo để cho tha nhân trộm cắp, qua việc dùng lời nói 
hay là viết ra bằng giấy tờ. 

3. Phóng Khí (Nissagziya): Lén liệng bỏ vật chất của cải, chăng hạn như lén lấy vật 
chất của cải mà phải bị nộp thuế đem liệng ra khỏi khu vực của mình. 

4. Kiên Cô (Thãvara): Chỉ thị với đồng bọn nói răng “nếu như bất luận thời gian 
nào mà có được cơ hội thì hãy nên cố gắng trộm lây những của cải vật chất ây cho sớm mau 
được thành công.” Việc chỉ thị như vậy cũng được kế là đã thành tựu một thê loại Thâu Đạo 
Nghiệp Lực, cho dù sẽ mắt thời gian đài bao nhiêu lâu đi nữa. Và được gọi là Cử Liệt Thành 
Quả (Atthasãdhaka), tức là thường làm cho hoàn tất trong việc trộm lây tài sản. Hoặc có 
Tư Tâm Sở sẽ làm hư hại tài sản của cải của tha nhân cho phải bị tốn thất đi, chẳng hạn như 
lây vải bỏ vào trong thùng sắt có chứa dầu thô để cho vải ây hút lấy đầu thô mà phải bị khô 
cứng đi. 

Š. Ma Thuật (Vijj ñmaya): Sử dụng các loại thân chú và ma thuật làm cho chủ nhân 
tài sản ấy phải bị say đắm, mê mẫn, và chết lịm đi, để rồi cầm lấy những của cải tài sản ấy 
đem đến trao cho mình. Hoặc sử dụng câu thân chú thôi miên làm cho chủ nhân tài sản ấy 
phải bị ngủ thiếp đi và đi vào trộm lây những tài sản ây đi, v.v. 

6. Thần Lực (Iddhimaya): Sử dụng các loại thần thông ở phần không có liên quan 
với Ma Thuật. Tuy nhiên người đã có thần thông đây, hắn nhiên là không có thực hiện việc 
Thâu Đạo, là phân thuộc về Thị Phi Thế Gian (Lokavajja), nghĩa là tạo tác các điều xấu 
xa tội lỗi trong con đường thế tục. Chỉ thực hiện ở trong điều mà sử dụng hằng đem lại giá 
trị hữu ích, và vị chủ nhân ây ắt hăn cũng không có bất luận một sự thiệt hại nào. 


40. Hỏi: Hãy phân tích vật chất có chủ đi theo một cách thứ tự, thì có được bao nhiêu 
thê loại ? Là những chỉ ? Và hãy trình bày việc trộm lấy ở thể loại nào thì có tội nhiều nhất 
và ít nhiều tội lỗi. 
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40. Đáp: Khi phân tích vật chất có chủ thì thường hiện hữu ở bốn thê loại, ấy là: 

1. Cư Sĩ Hữu Sản (Gihisantaka): Tài sản ấy là của người cư sĩ tại gia. 

2. Nhân Sĩ Hữu Sản (Puggalasantaka): Tài sản ấy là của bất luận một vị Tỳ Khưu 
hoặc của một vị Sa DI nào đó. 

3. Quần Tập Hữu Sản (Ganasantaka): Tài sản ây là của 2 — 3 vị Tỳ Khưu hoặc là 
của 2 — 3 vị Sa DI. 

4. Tăng Đoàn Hữu Sản (Saủghasantaka): Tài sản ấy là của Chư Tỳ Khưu kê từ 4 
vị trở lên hoặc là của Chư Sa Di kế từ 4 vị trở lên. 

Trong tất cả bốn thê loại của cải này, theo một cách trình tự có với nhau như sau: 

+ Người nào trộm lấy tài sản ở thể loại Nhân Sĩ Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thê loại Cư Sĩ Hữu Sản. 

+ Người nào trộm lây tài sản ở thể loại Quần Tập Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thể loại Nhân Sĩ Hữu Sản. 

+ Người nào trộm lấy tài sản ở thể loại Tăng Đoàn Hữu Sản thì thường là có tội nặng 
hơn thê loại Quần Tập Hữu Sản. 

Một phần khác nữa, vật chất đã có chủ thì thường hiện hữu ở năm thê loại, đó là: 

1. Phàm Phu Hữu Sản (Puthujjanasantaka): Tài sản ấy là của hạng Phàm Phu. 

2. Thất Lai Hữu Sản (Sotäpannasantaka): Tài sản ấy là của Bậc Thất Lai. 

3. Nhất Lai Hữu Sản (Sakadägamisantaka): Tài sản ấy là của Bậc Nhất Lai. 

4. Bất Lai Hữu Sản (Anägämisantaka): Tài sản ây là của Bậc Bất Lai. 

5. Vô Sinh Hữu Sản (Arahantasantaka): Tài sản ây là của Bậc Vô Sinh. 

Phải bị thụ lãnh tội lỗi từ việc trộm lấy tài sản thì thường có nhiều ít là tùy theo trình 
tự ở thứ bậc. Đối với việc trộm lấy tài sản của Bậc Vô Sinh ấy thì ắt hắn có nhiều tội lỗi 
hơn hệt. 


41. Hỏi: Hãy trình bày một cách trình tự về 25 thê loại của việc trộm cắp, đặc biệt 
chỉ riêng phần chánh yếu quan trọng. 

41. Đáp: Có 25 Thể Loại Trộm Cắp Hình Thành Thâu Đạo Nghiệp Lực, đó là: 

1. Các Cá Vật Phẩm có 5 phần (Nãnãbhanda Pañcaka): Có năm thê loại trong 
việc trộm lấy đủ các loại của cải tài sản, có cả sinh mạng và không có sinh mạng. 

2. Nhất Cá Vật Phẩm có 5 phần (Ekabhanda Pañcaka): Có năm thê loại trong 
việc trộm lấy chỉ đặc biệt với vật thê hữu sinh mạng. 

3. Tự Chế Thú Công có 5 phần (Sahatthika Pañcaka): Có năm thê loại trong việc 
trộm lấy với tự bản thân mình. 

4. Tiền Lự Nỗ Lực có 5 phân (Pubbepayoga Pañcaka): Có năm thê loại hành động 
tạo tác hoàn thành Thâu Đạo Nghiệp Lực trước khi sẽ hạ thủ trộm lấy. 

5. Đạo Tặc Cô Lực có 5 phần (Theyyävahãra Pañcaka): Việc lừa đảo, tráo trác 
của cải tài sản, tạo ra hàng giả mạo lừa gạt, âm thầm đục tường khoét vách trộm cắp mà 
không cho chủ nhân hay biết; với những sự việc này có được năm thê loại. 

Kết hợp lại, thì có được 25 thể loại của việc trộm cắp. 


606 


42. Hỏi: Trong nhóm Đạo Tặc Cô Lực Ngũ Phần (Theyyävahära Pañcaka) đây, 
thì Đạo Tặc Cố Lực có liên quan dính líu với việc gian lận, và Ngài đã được chia ra làm bao 
nhiêu thê loại ? Là những chi ? 

42. Đáp: Trong nhóm Đạo Tặc Cô Lực N gũ Phần (Theyyävahära Pañcaka) đây, 
có liên quan dính líu với việc gian lận, và đã được chia ra bốn thê loại, đó là: 

1. Đầu Xứng Gian Lận (Mãnakita): sự gian lận liên quan với việc đong đếm vật 
phẩm hàng hóa qua việc sử dụng dụng cụ cân đo, như có bô thúng, rá rổ, thùng sắt, v.v. 

2. Thiên Bình Gian Lận (Tulakñ{a): sự gian lận liên quan với việc sử dụng cái cân. 

3. Vật Phẩm Gian Lận (Kamsakiifa): sự gian lận liên quan với việc tráo đôi vật 
phẩm hàng hóa, như có thau, chậu, chén, bát, đĩa, v.v. 

4. Kim Tiền Gian Lận (Kahãpanakifa): sự gian lận liên quan với việc làm tiền bạc 
giả, làm giấy bạc giả. 


43. Hỏi: Việc đầu xứng gian lận và thiên bình gian lận, ở từng mỗi điều ấy có được 
bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ ? 
43. Đáp: Đâu Xứng Gian Lận đã được phân chia ra làm ba thể loại, đó là: 
+ Hadayabheda —- Đề Hạ Thể Cách 
+ SIkhãbheda - Thông Man Thể Cách 
+ Rajjubheda — Trắc Lượng Thể Cách 
Và Thiên Bình Gian Lận lại được phân chia ra làm bốn thể loại, đó là: 
+ Rũpakufa — Tỷ Trọng Gian Lận 
+ Angaki{a — Cân Lượng Gian Lận 
+ Gahanakiñta —- Chiếm Lạm Gian Lận 
+ Paficchannakffa - Ấn Lậu Gian Lận 


44. Hỏi: Từ ngữ nói răng Kãmesumicchärä, khi chiết tự ra thì có được bao nhiêu từ 
ngữ ? Là những chỉ ? Và người tạo tác thể loại Bất Thiện Tính Dục Tà Hạnh hình thành 
Xâm Phạm Nghiệp Đạo ấy, thì cần phải phối hợp với bao nhiêu Chi Pháp ? 

44. Đáp: Từ ngữ nói rằng Kãmesumicchäãrä đây, khi chiết tự có được ba từ ngữ, đó 
là: Kamesu + Micchã + Cara. Kãmesu = Trong việc tính giao (Käãmesũti methuna 
samäcäresu — Tính Giao Phạm Dâm Hạnh), Micchä = Hồi Dâm, có nghĩa “chắc hắn là 
_ bị tất cả các bậc Hiền Triết quở trách”, Cara = Tác Hành (Ekanfa nỉndito lãmakãcäro — 
Nhất Định Quớ Trách Hỗi Dâm Hạnh). 

Khi kết hợp lại với nhau thành Kaãmesumicchãra dịch nghĩa là “Sự tác hành hối dâm 
trong việc tính giao.” Trình bày câu Chú Giải trong từ ngữ nói rằng Kãmesu micchãra: 
Micchäã caranam = Micchãcãro - Sự tà hạnh, tức là sự tác hành hối đâm mà chắc hẳn bị tất 
cả các bậc Hiền Triết quở trách, gọi là Tà Hạnh. 


607 


Käãmesu micchäcäro = Kãmesumicchäcãäro (Aluttasamäsa) — Sự tà hạnh tức là tác 
hành hồi dâm trong việc tính giao mà chắc hắn là bị tất cả các bậc Hiền Triết quở trách, được 
gọi là “Tính Dục Tà Hạnh”. Hoặc một trường hợp khác nữa: 

Kãmesu micchã caranfi etenäti = Käãmesumicchäcäro - Những người thường luôn 
tà hạnh trong việc tính giao với Pháp ây, như thế Pháp mà thành tác nhân của sự tà hạnh 
trong việc tính g1ao Ấy, được gọi là Tính Dục Tà Hạnh, tức là Tư Tâm Sở Hồi Dâm 
(Methunasavanacetanä) phối hợp với Tâm Đồng Lực Tham (Lobhajavana). 

Việc tạo tác thể loại Bất Thiện Tính Dục Tà Hạnh hình thành Xâm Phạm Nghiệp Đạo 
ấy, thì cần phải phối hợp với bốn Chi Pháp, ấy là: 

1. Vật Thể Bất Khả Xâm Phạm (Agamaniyavatthu): Vật thể không nên dính líu 
vào hoặc liên quan đến. 

2. Tâm Tư Kết Liên (Tasmim sevanacittam): Có tâm tư nghĩ tưởng sẽ tính giao ở 
trong vật thê ấy. 

3. Nỗ Lực (Payogo): Có sự cô quyết để tính giao. 

4. Đạo Hành Tạo Lập (Maggenamagzapafipatanfi adhiväsam): Có sự duyệt ý ở 
trong việc kết hợp đạo hành lẫn nhau. 

_ Khi hành động tạo tác hội đủ cả bốn yếu tố như đã vừa đề cập đến ở tại đây, coi như 
thế là người ây đã tác hành Xâm Phạm Nghiệp Đạo Tính Dục Tà Hạnh rồi. Thế nhưng, nếu 
như hành động tạo tác ấy đã không hội đủ cả bốn yếu tố, thì cũng bất thành tựu một Nghiệp 
Đạo. 


45. Hỏi: Hãy trình bày hàng nữ giới mà nam nhân không nên dính líu vào có được 
bao nhiêu nhóm; và hàng nữ nhân nào khi đã xúc phạm rôi, nhưng vẫn không thành Xâm 
Phạm Tính Dục Tà Hạnh ? Và hàng nữ nhân nào đã xúc phạm và thành Xâm Phạm Tính 
Dục Tà Hạnh ? 

45. Đáp: Có 20 nhóm người Nữ hoặc Nam không nên dính líu vào, đó là: 

Mã — Pi - Mapi — Bha — Bhã - Ñã —- Go — Dhamma — Sa — 

Sã Dha — Chan — Bho — Pa — O — O — Dha —- Kamma — Dã - Muhã 

1. Mẫu Thân Quản Hạt (Mãturakkhitä): Người Nữ có người Mẹ trông nom, vì lẽ 
người Cha đã mắt hoặc không được sống với người Mẹ. 

2. Phụ Thân Quản Hạt (Piturakkhitã): Người Nữ có người Cha trông nom. 

3. Phụ Mẫu Quản Hạt (Mãtäpiturakkhitä): Người Nữ có Mẹ Cha trông nom. (N êu 
như người Nữ chỉ có người Mẹ trông nom, thì người Nữ ây không được gọi là Phụ Thân 
Quản Hạt. Nếu như người Nữ chỉ có người Cha trông nom, thì người Nữ ấy không được 
gọi là Mẫu Thân Quản Hạt. Nếu như người Nữ ấy có cả Mẹ và Cha trông nom, thì người 
Nữ ấy cũng không được gọi là Mẫu Thân Quản Hạt, và Phụ Thân Quản Hạt, vì lẽ ở trong 
thuộc điện Phụ Mẫu Quản Hạt, tức là có được cả hai người Mẹ và Cha trông nom). 

4. Tỷ Muội Quản Hạt (Bhaginirakkhitã): Người Nữ có người Chị gái trông nom, . 
hoặc người Em gái thành người trông coI gìn g1ữ. 
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Š. Huynh Đệ Quản Hạt (Bhãturakkhitä): Người Nữ có người Anh trai trông nom, 
_ hoặc người Em trai thành người trông coi gìn g1ữ. 

6. Gia Quyến Quản Hạt (Nãtirakkhitä): Người Nữ có quyến thuộc thành TPƯỜi 
trông nom. 

7. Tông Môn Quản Hạt (Gottarakkhitã): Người Nữ có cùng một gia tộc với nhau, 
hoặc cùng một dòng giống với nhau, thành người trông nom. (Chỗ nói rằng “cùng một đòng 
giống với nhau làm thành người trông nom” lập ý đến người Nữ đang sinh sống ở ngoại 
quốc và ở trong sự trông nom của người đồng hương với mình, như có tòa đại sứ, V.V.) 

8. Giới Pháp Quản Hạt (Dhammaralckhitä): Người Nữ có người đồng Phạm Hạnh 
tiễn tu Giới Pháp với nhau, làm thành người trông nom. Chẳng hạn như người Nữ xuất gia 
làm Nữ Tu thì có vị Trưởng Chúng (Ni Trưởng) làm thành người trông nom, v.v. Vì thế cho 
nên ở trong bộ Phụ Chú Giải Cốt Yếu Giải Minh (SãratthadTipanTfikã) đã có nói rằng: 
Ekam saffhãram uddissa pabbajitehiti iminã pandaraủga paribbãjikã dayo dassefi - 
Dịch nghĩa là: Ngài Chú Giải Sư đã có trình bày để được biết đến hạng Nữ Tu Sĩ Lang 
Thang (Paribbäjikã) v.v. đã vẫn mặc bạch y qua việc dùng từ ngữ nói rằng “Bậc đã xuất 
gia công hiến bản thân mình đến Giáo Pháp của Đức Phật Chánh Đăng Giác.” 

9, Quản Thúc (Saparidandã): Người Nữ đang bị nhà Vua hoặc người có quyền lực 
giam giữ. (Chăng hạn như nhà chánh quyên đang giam giữ, không cho hành động theo ý 
muốn của mình). 

10. Giám Hộ (Särakkhã): Người Nữ đã có người cả quyết từ khi còn ở trong hoài 
thai (lỆ tục tảo hôn) hoặc người Nữ là đôi lứa đã đính hôn. Cả hai nhóm người Nữ - Quản 
Thúc (Saparidandđä) và Giám Hộ (Sãrakkhäã) đây, là hạng người Nữ đã không có được tự 
do, tức là đã có vị chủ nhân rồi. Nếu như tự bản thân lại ưa thích đem trao tặng xác thân cho 
đến nam nhân khác, thì chăng khác gì tự bản thân đã trộm lấy của mình mà đã có chủ nhân 
tâng tiu quý trọng để đem cho đến người khác vậy. Như thế, người Nữ ấy coi như đã Xâm 
Phạm Tính Dục Tà Hạnh. Vì thế, Ngài Phụ Chú Giải Sư mới trình bày để ở trong bộ Phụ 
Chú Giải Thập Tam Chương (Terasakandafikã) nói rằng: Pacchimäanam dvinnam tỉ 
sarakkhã saparidandãnam micchãcãäro hoti fäsam sassamikabhävato - Dịch nghĩa là: 
Hai hạng người Nữ ở đằng cuối, tức là Quản Thúc và Giám Hộ đây, nếu như đã đồng ý trao 
thân mình cho đến nam nhân khác thì coi như đã phạm Tà Hạnh, vì lẽ những hạng người Nữ 
này là người đã có chủ nhân rồi. Đối với người Nữ đã bị nhà nước trừng phạt giam giữ, và 
không được gọi là nhóm người Nữ thuộc diện Quản Thúc hoặc Giám Hộ, thì cho dù sẽ có 
nhà chức trách trông coi quản thúc và sự hiện hành cũng y như thê với nhóm người Nữ thuộc 
diện Mẫu Thân Quản Hạt, Phụ Thân Quản Hạt đi nữa, nếu là như thế mà nhóm người Nữ 
này sẽ đem trao thân mình đến nam nhân nào, thì cũng không coi đó là Xâm Phạm Tính Dục 
Tà Hạnh. 

11. Kim Tiên Mại Hôn (Dhanakldtä): Người Nữ mà có người Nam đến mua, chẳng 
hạn như người Nữ đã đến từ ở nước ngoài lại không có thủy cước phí. Khi đã đi đến quyết 
định rồi, thì chủ tàu đã sắp bày việc bán đấu giá người Nữ ấy, và đã có người Nam đến xuất 
tiền ra giải cứu người Nữ ấy đi. Hoặc người Nữ đã có nô lệ phí do bởi Mẹ Cha đem gả bán 
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và có người Nam chủ nhân xuất tiền ra thanh toán để giải cứu người Nữ ấy đi, chăng hạn 
như vây; thế là nhóm người Nữ này đã được gọi là Kim Tiền Mại Hôn. 

12. Đông Thuận Trụ Hộ (Chandaväsini): Người Nữ một cách tự nguyện đến ở với 
người Nam, chắng hạn như người Nữ lân ái bất luận một người Nam nào đó mà Mẹ Cha đã 
bất duyệt ý gả cho. Người Nữ ấy đã bỏ trốn đi và ở với người Nam ấy; thế là nhóm người 
Nữ này đã được gọi là Đồng Thuận Trụ Hộ. Đối với người Nam lân ái nhóm người Nữ này 
để cho làm thành người vợ, thì không được gọi là Tính Dục Tà Hạnh. 

13. Tài Sản Trụ Hộ (Bhogaväsim): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam do bởi 
lòng mong muốn ở trong tài sản của cải. 

14. Y Phục Trụ Hộ (Pataväsim): Người Nữ đồng ý làm vợ của người Nam do bởi 
lòng mong muốn ở trong vấn đề vẫn mặc y phục. 

15. Phong Tục Kết Hôn (Odapattagim): Người Nữ làm vợ của người Nam với nghi 
thức của việc kết hôn băng cách năm lấy tay cô dâu và chú rễ cho nhúng vào trong thau 
nước. Việc kết hôn theo nghi thức này, bậc Tôn Thượng phía cô dâu và chú rễ đã cầm lây 
tay của cô dâu và chú rễ nhúng vào trong thau nước, và rồi ban lời chúc phúc đến cô dâu 
chú rễ “xin được sống với sự tương thân tương ái thương yêu hòa hợp với nhau, xin đừng 
cho có sự chia rẽ cùng nhau giống như một với nước ở trong thau, xin sống tương hòa không 
có sự bất hòa sứt mẻ lẫn nhau.” Đối với phụ nữ Thái Lan, ở trong việc kết hôn thì vị Trưởng 
Tộc đã thực hiện “Lễ Tăng Hội (Saủñgha) rót nước thành hôn lên trên tay của đôi tân hôn 
(sẽ bắt đầu vào lúc 4:00 PM)” ở trong nhóm người Nữ thuộc Phong Tục Kết Hôn. 

16. Thoát Ly Giang Đài (Obhatasumbattä): Người Nữ làm vợ của người Nam bởi 
do người Nam ây là vị cứu nhân cho thoát khỏi việc khuân vác hàng hóa đội ở trên đầu. Có 
ý nghĩa là nhóm người Nữ này là hạng người nghèo khổ đã vác đội hàng hóa đi bán buôn 
mỗi ngày. Một khi có người Nam phát sinh duyệt ý ở trong lòng với người Nữ ấy, đã tiếp 
đón và cấp dưỡng cho làm thành người vợ. Thế là người Nữ ấy coi như không còn phải vác 
đội hàng hóa đi bán nữa, và rồi, đã vứt bỏ đi hàng hóa đã chứa đựng ở trong các thùng chứa 
đựng. 

17. Tù Binh (Dhajãhatã): Người Nữ đã là tù binh, rồi bắt làm vợ của người Nam 
Ây. 

18. Nô Bộc Thê (KammakärTibhariyä): Người Nữ đã là kẻ làm thuê mướn công việc 
ở trong nhà, hoặc ở trong cửa hàng, hãng xưởng của người Nam ấy, và rồi người Nam ây 
lây làm vợ. 

19. Nô Lệ Thê (DäsTbhariyä): Người Nữ đã là kẻ tôi tớ ở bên trong nhà của người 
Nam ấy, rồi người Nam ấy đã lây làm vợ. 

20. Tạm Bất Khả Cửu (Muhuttikã): Người Nữ làm vợ của người Nam chỉ trong 
chốc lát chứ không có lâu đài. 

Người Nữ làm vợ của chín nhóm người Nam, gồm có Kim Tiền Mại Hôn 
(Dhanakkĩ(ä) v.v. cho đến Nô Lệ Thê (DãsTbhariyä) ấy, một khi vẫn còn ở với người Nam 
ây thì vẫn được gọi là người vợ chính thức; tuy nhiên đối với Tạm Bất Khả Cứu Thê 
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(Muhuttikã) ấy, là hạng người vợ thuê mướn chỉ với thời gian là ba ngày, bảy ngày hoặc là 
một tháng mà thôi. 

Trong tất cả những 20 nhóm người Nữ ấy, thì § nhóm người Nữ kể từ Mẫu Thân 
Quản Hạt (Mãturakkhita) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhammarakkhitä), những 
nhóm này vẫn chưa có được người chồng làm chủ nhân ở trong xác thân của mình, và chính 
tự bản thân làm chủ quyền ở trong xác thân của mình. Một khi duyệt ý ở trong người Nam 
nào rôi, thì sẽ trao tặng xác thân cho đến người Nam ấ ấy, và việc thực hiện như vậy không 
có sai phạm ở trong điều Tính Dục Tà Hạnh. Cho dù sẽ có Mẹ Cha, anh chị em quyến thuộc, 
v.v. là người trông nom gìn giữ đi nữa, thì cũng chăng phải là chủ nhân xác thân, mà đó chỉ 
là người bảo hộ trông nom, và không cho người Nam được đến hành hạ bắt nạt ngân ấy mà 
thôi. Tuy nhiên cho dù như thế nào, cho dù sẽ không có tội ở trong con đường Đạo Pháp đi 
nữa, nhưng ắt hăn sẽ có tội ở trong con đường T hế Gian. Tức là ắt hắn phải bị khinh miệt, 
và bị quở trách đối với tha nhân, sẽ dẫn đến sự xấu hỗ, sự khổ tâm buồn lòng ở trong bản 
thân, và sẽ làm phát sinh điều Bất Thiện cho thành tác nhân dẫn đến sa đọa vào trong Thống 
Khô Địa Giới (Apäyabhimi). 


Đối với phía người Nam mà đã có dính líu cùng với chín nhóm người Nữ đã vừa đề 
cập đến ở tại đây, thì coi như đã là việc Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà Hạnh. Còn những 
12 nhóm người Nữ còn lại, gồm có Quản Thúc (Saparidandđã) v.v. cho đến Tạm Bắt Khả 
Cửu (Muhuttikä), những hạng người Nữ này thì đã có chồng rồi, cho dù người Nữ thuộc 
nhóm Tạm Bắt Khả Cửu (Muhuttikã) làm vợ của người Nam chỉ trong chốc lát chứ không 
có được lâu dài đi nữa, thì cũng coi giống như là đã có chồng vậy; và như thế, nếu như những 
nhóm người Nữ này ngoại tình người Chồng, tự trao thân cho người Nam khác; thế là đã 
xúc phạm rồi, và coi như đã Xâm Phạm Giới Điều Tính Dục Tà Hạnh rồi vậy. 

Đối với người Nữ đã là thuộc nhóm kỷ nữ, nêu như có bất luận một người Nam nào 
đó đồng ý đi đến để đặt mua băng cách đã trả tiền trước rồi, nhưng vẫn chưa được kết hợp 
cho hoàn thành chức nghiệp (chưa ngã ngũ việc ký kết hợp đồng), thì trong khoảng thời gian 
đó, nêu như người Nữ đó lại đồng ý đón nhận tiền thuê bao của với người Nam khác, thì coi 
như đã là việc Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh rôi vậy. 

Trong những 12 nhóm người Nữ này, chăng phải chỉ sẽ nói răng Xâm Phạm Tính 
Dục Tà Hạnh với người Nam khác, mà ngay cả sẽ Xâm Phạm với Hữu Tình Bảng Sinh là 
cũng không thể có được tương tự như nhau. Chăng hạn như tích truyện về Hoàng Hậu 
MallikadevT của Đức Vua Pasenadikosala đã xâm phạm tính dục với con chó ở trong buông 
tăm, và khi mạng vong thì đã phải tái sinh ở trong Vô Gián Đại Địa Ngục (Avici 
mahanaraka). 


Đối với phía người Nam, nếu như đã có người vợ thuộc bất luận một trong những 10 
nhóm vợ, gồm có Kim Tiên Mại Hôn (Dhanakkĩtä) v.v. cho đến Tạm Bắt Khả Cửu Thê 
(Muhuttikã) ấy, hoặc đôi lứa đã đính hôn thuộc nhóm Giám Hộ (Särakkhä), thế rồi sẽ 
ngoại tình người vợ hoặc với người đã đính hôn của mình, lại đi xâm phạm tính dục với 
người Nữ đã là vợ của một tha nhân, hoặc là người đã đính hôn của người khác; thế là không 
thể được, nếu đã hành động thì cũng coi như đã Xâm Phạm Tính Dục Tà Hạnh. 
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Tóm lại, người Nam không thể hành xử Xâm Phạm Tính Dục ở trong hết cả 20 nhóm 
người Nữ ấy. Và 12 nhóm người Nữ, gồm có Quản Thúc (Saparidandä) v.v. cho đến Tạm 
Bất Khả Cửu (Muhuttikä), thì với những hạng người Nữ này sẽ không thê tự trao thân cho 
đến người Nam khác được. Và 8 nhóm người Nữ, gồm có Mẫu Thân Quản Hạt 
(Mãturakkhitä) v.v. cho đến Giới Pháp Quản Hạt (Dhammarakkhitä), với những hạng 
người Nữ này, nếu như một cách tự nguyện trao thân cho đến người Nam thì cũng không có 
sai phạm điều Tính Dục Tà Hạnh. 


46. Hỏi: Có bao nhiêu thê loại về Sự Vụ đã làm thành tựu qua việc uống rượu 2 Và 
có bao nhiêu hạng loại Nhân Loại hiện hữu ở trong việc uống rượu ? Là những chỉ ? 

46. Đáp: Việc uống rượu đã làm cho thành tựu hai thê loại Sự Vụ (Kicca), ấy là: 

1. Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ (Pafisandhijananakicea): Sự Vụ làm cho tái sinh ở 
trong Địa Ngục Địa Giới. 

2. Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ (Kammajananakicca): Sự Vụ làm cho thành tựu 
hành động tạo tác Ác Hạnh. 

Trong cả hai thể loại Sự Vụ này, Nghiệp Lực Xuất Sinh Sự Vụ có năng lực dũng 
mãnh hơn Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ, và có việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác các Tà Mạng 
Ác Hạnh (Duccaritadũrajva). Như thế, ở trong Chánh Tạng Päli đã có trình bày để ở 
trong Túc Sinh Truyện Bình Nước (Kumbhajataka, số 512), đã có đề cập đến tác nhân làm 
cho phải sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới bởi do hành động tạo tác ở phần Nghiệp Lực Xuất 
Sinh Sự Vụ rằng: 

YVam ve pivitvä duccarifam carandi  Käyena väcãya ca ce(asã ca 
Nirayam vajanti duccaritam caridvã 'Tasmã punnam kumbhamimam kinätha 

Dịch nghĩa là: Này tất cả các Ngài, tất cả người dân đã uống rượu này vào rồi, thì 
đoan chắc hắn là tạo tác Ác Hạnh với Thân, Lời và Ý. Một khi đã tạo tác Ác Hạnh tồi, thì 
những hạng người dân này, chăng có nghi ngờ chỉ cả, ắt hăn phải tái sinh ở trong Địa Ngục 
Địa Giới. Xin tất cá Quý Ngài hãy mua bình chứa đầy chất rượu cay có rất nhiều công dụng 
như đã vừa nói đến đây. 

(Câu kệ này là kệ ngâm của Ngài Thiên Chủ Indra (Đề Thích) đã tự biến hóa ra thành 
một vị lái buôn bán rượu, đã xuống đến Cõi Nhân Loại và đã miêu tả công năng của loại 
rượu mạnh.) 

“Bình không đựng lạc, chẳng dầu hương, 
Chắng phải mật ong, chăng mía đường Ì 
Song chuyện xấu ác không kê xiết, 
Chứa đầy trong bụng quả bầu lường. 
Ai uống, tội thay kẻ dại khờ, 

Sẽ chìm trong hồ thắm đen đơ, 
Đâm đầu trong vũng bùn ghê tớm, 
Ăn phải vật xưa đã nguyện chừa. 
Đại Đề, xin mua bình rượu nặng, 
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Đây lên tận miệng, của nhà Ta. 
Rượu vào, trí đảo lộn quay cuông, 
Như chú bò ăn cỏ lạc đường ! 
Tâm trí phiêu diêu, người lảo đảo, 
Múa men ca hát suốt ngày trường. 
Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh mua ngay, hỡi Đại Vương ! 
Người uống rượu trơ trẽn chạy rong, 
Khắp thành, như Ấn Sĩ trần truồng, 
Đến khuya nằm nghị, liền đâm hoảng, 
Quên cả thì giờ phải ngã lưng. 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 
Cực nông, mua lấy, hỡi Quân Vương Ì 
Bợm rượu, như người hoảng múa men, 
Ngã nghiêng, dường chăng đứng ngồi yên. 
Tay chân run rây, đầu co giật, 
Như nộm gỗ nhờ tay kéo lên, 
Đại Đế, mua đi bình rượu đó, 

Đây lên tận miệng, rượu cay men. 
Bợm rượu bị thiêu đốt ruột gan, 
Hoặc làm môi lõ chó rừng hoang, 
Dẫn thân tù ngục hay Thần Chết, 
Còn phải chịu hao tốn bạc vàng ! 
Bình rượu Ta đây lên tận miệng, 
Cực nồng, mua lấy, hỡi Vương Quân ! 
Túy Ông mất hết vẻ thanh tao, 

Trò chuyện những điều bắn thỉu sao ! 
Ngôi đứng trần truồng cùng đám bạn, 
Mọi đàng ô trọc, bệnh lao đao, 
Bình Ta đây rượu tràn lên miệng, 
Cực mạnh, Quân Vương hãy lẫy vào ! 
Kẻ uống thường hay thói tự cao, 
Nhãn quang chẳng sáng suốt đâu nào. 
“Thế gian của Ta”, lòng thầm nghĩ, 
Chăng có Vua nào sánh kịp đâu ! 
Rượu nồng là thứ đại kiêu căng, 
Ác Quỷ nhát gan tựa nhộng trần, 
Kết hợp đánh nhau và phi báng, 

Ấy nhà cho trộm, điểm dung thân ! 
Dù gia đình có thật giàu sang, 
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Hướng thọ kho vô sống bạc vàng, 
Giữ của trời cho phong phú nhất, 
Rượu này cũng sẽ phá tan hoang Ì 
Bạc vàng, đồ đạc ở trong nhà, 
Đồng ruộng, trâu bò, thóc vựa kho, 
Ta sợ tiêu vong vì rượu mạnh, 
Là mầm suy sụp của toàn gia. 
Túy Ông đầy nặng tính kiêu căng, 
Phi báng cả hai bậc Lão Thân, 
Thách đỗ bà con cùng máu huyết, 

Dám làm ô uế mối hôn nhân ! 

Nữ nhân uống rượu cũng kiêu căng, 
Phi báng Chồng mình lẫn Phụ Thân. 
Bất chấp thanh danh nhà quý tộc, 
iến thành nô lệ tính điên khùng. 
Bợm rượu, gan liều đám sát nhân, 
Sa Môn chân chính, Bà La Môn, 
Rồi trong mọi Cõi Đời đau khô, 
Hồi tiếc hành vi quá bạo tàn ! 
Rượu vào, phạm Ác Nghiệp ba phần: 
Lời nói, việc làm, với ý tâm. 

Địa Ngục chìm sâu đầy khổ não, 
Vì hành động ác tạo sai lầm. 

Có kẻ, người năn nỉ uỗng công, 
Dù đem dâng mấy đống vàng ròng, 
Khi say, chúng dụ theo đường chúng, 
Lời dối tuôn ra cũng sẵn lòng. 

Ví người say giữ việc thông fm, 
Gặp cảnh gian nguy đến đột nhiên, 
Hãy ngắm ! Kẻ này thê thốt nặng: 

“Việc này tâm trí chợt quên liền !? 

Ngay người thanh lịch nhất, khi say 
Cũng hóa ra phường tục fấu ngay. 
Đệ nhất túy nhân mà túy lúy, 
Cũng huyên thuyên nói xuân ngu đây ! 
Uống nhiêu, nhịn đói, ngã chơi vơi, 
Đắt cứng trần là chỗ nghỉ ngơi, 
Lúc nhúc trẽn trơ như lũ lợn, 
Chịu bao nhục nhã nhất trên đời. 
Như bò, bị đánh ngã trên sàn, 
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La liệt năm từng đống hỗn mang, 
Ngọn lửa chứa trong men rượu nặng, 
Sức người không thể sánh ngang băng ! 
Mọi người kinh hoảng vội lùi ra, 
Tránh độc dược kia tựa độc xà ! 
Dũng sĩ to gan nào giải khát, 

Cho mình bằng rượu giết người ta ? 
Ta chắc sau khi uống rượu nông, 
Anh Nha Tộc, với Vrish Ni cùng, 
Lang thang bờ biến, rồi nhào xuống, 
Vì chiếc chùy kia của họ hàng. 
Tiên say bị đọa khỏi cung Trời, 
Thân lực mát liền, Đại Đề ơi ! 

Ai muốn nếm mùi ghê tởm Ấy, 
Mua ổi bình rượu của nhà tôi ! 
Chăng phải sữa chua, mật ngọt đây, 
Song Ngài luôn nhớ mãi từ nay. 
Cái gì, chứa đựng trong bầu ấy, 
Đại Đế, xin mua lây rượu này Ï!” 

(Tích truyện này, Đức Phật lập ý khải thuyết nói đến việc uống rượu mạnh đã xâm 
phạm đến thanh danh và lương tâm của con người !) 
“Ở đây không phải chốn vui cười, 
Lửa dục đốt tan mọi cảnh đời, 
Sao mãi chìm thân trong bóng tối, 
Không tìm ngọn đuốc nẻo đường soi ?” 


Đối với Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ của việc uống rượu ấy, lập ý lẫy Tư Tiền (Pubba 
cetan3), tức là Tư Tâm Sở khởi sinh lên trước tác hành Tà Mạng Ác Hạnh (Duccarita 
dũrajTva), với ý nghĩa chính là việc thúc đây lôi kéo cho tạo tác Ác Hạnh hữu quan đến việc 
uống rượu. Tuy nhiên điều này quả là bất định, là vì nếu như người đã có việc thúc đẩy lôi 
kéo khiến cho khởi sinh tạo tác Ác Hạnh, thế nhưng người ây lại chẳng có tạo tác điều Ác 
Hạnh nào cả, thì coi như Tư Tiền ấy chẳng có khả năng dắt dẫn cho phải sa đọa vào Địa 
Ngục Địa Giới được. Nếu như người đã uống Tượu vào, và rồi đi theo mãnh lực của Tư Tiền 
qua việc thúc đây lôi kéo để tạo tác Ác Hạnh, thế là chính Tư Tiền Ấy có khả năng đắt dẫn 
cho phải sa đọa vào Địa Ngục Địa Giới, được tính kể từ kiếp sống thứ ba trở đi. Có nghĩa 
là việc uống rượu này, nếu như Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ đã hoàn thành xong, thì coi như 
đã thành tựu Bất Thiện Nghiệp Đạo. Nếu như Tái Sinh Xuất Sinh Sự Vụ vẫn chưa hoàn 
thành xong, thì coi như vẫn chưa thành tựu Bắt Thiện Nghiệp Đạo, và chính điều bất định 
là ở tại đây. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới không có lập ý lây việc uống rượu sắp vào ở 
trong Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo. 
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Cũng như ở trong Bộ Chú Giải và Bộ Phụ Chú Giải Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidãmagøa Atthakathä ca TTkã) đã có trình bày nói rằng: 

Kusaläkusalã pï ca paf{isandhikanakaäyeva kammapathãti vut(ã, vuf((ã vasesä 
_ pafisandhijanane anekantikattã kammapathäti na vut(ã (Atthakathã). 

Vụuttävasesãtfi suräpänädayo tabbirammanäadayo ca (TT). 

Dịch nghĩa là: Chỉ có Thiện tức là Thân Thiện Hạnh v.v. và Bắt Thiện có Thân Ác 
Hạnh v.v. mới làm cho khởi sinh Tái Sinh ngần ấy thôi. Nên khi nói rằng “làm thành Thiện 
và Bất Thiện Nghiệp Đạo” với Thiện tức là việc thoát khỏi việc uống rượu, v.v. và Bất Thiện 
tức là việc uống rượu, v.v. Còn những phần còn lại đã không có đề cập đến là Thiện và Bất 
Thiện Nghiệp Đạo, vì những thể loại Nghiệp Lực này là bất định ở trong việc trổ sinh quả 
báo Tái Sinh. 

Từ ngữ Vut(ävasesä Ấy, tức là việc uống rượu, hút thuốc phiện, đánh cờ bạc, xem 
hát tuồng biểu diễn, diễn tuồng hát, v.v. và việc thoát khỏi sự uống rượu, thoát khỏi hút 
thuốc phiện, thoát khỏi việc đánh cờ bạc, thoát khỏi việc diễn tuông hát, thoát khỏi việc xem 
hát tuồng biểu diễn, v.v. Lại nữa, ở trong phần Chánh Tạng Luật Päã]i và Chú Giải Ưng Đối 
Trị (Päcittiya) đã có trình bày nói răng: Surãmerayapãne pãcittiyam — Việc uống rượu và 
chất say là phạm vào Tội Ưng Đối Trị (điều 51/92). 

Acittakam lokavajjam akusalaci(am, majjapanam sãmanerãnam pãrãjika 
vatthu - Việc uống rượu của vị Tỳ Khưu, cho dù rõ biết hay không rõ biết đi nữa, hắn nhiên 
đã là phạm vào Tội Ưng Đối Trị, và tội lỗi ở trong con đường Thế Tục thì liên quan với 
Tâm Bắt Thiện. Việc uống rượu của vị Sa Di, nếu như rõ biết đó là rượu thì có tội lên đến 
mức Bất Cộng Trụ (Päräjika), tức là bị tấn xuất khỏi Đạo Hạnh Sa Di. 

Việc uống rượu của tất cả Nhân Loại hiện hữu ở trong bốn thể loại, ấy là: 

1. Uống rượu: hòa trộn ở trong thuốc hoặc ở trong vật thực. 

2. Uống rượu: luôn luôn nghĩ rằng là thuốc. 

3. Uống rượu: vì ưa thích. 

4. Uống rượu: để cho Tâm táo tợn ở trong hành động tạo tác Ác Hạnh. 

+ Việc uống rượu ở thê loại một và hai, thì thuộc Khinh Tội, vì có Tư Tâm Sở để sẽ 
chữa bệnh, là ở thể loại thứ nhất. Tuy nhiên ở thể loại thứ hai, nếu là vị Tỳ Khưu thì sẽ 
phạm vào Tội Ưng Đối Trị. Nếu là người cư sĩ thì sẽ đứt mắt ngũ giới thuộc Giới Bốn cá 
nhân của hàng cư sĩ tại gia. Nếu là Bát Giới thì sẽ mất đi Bát Giới. Nếu là Sa Di thì sẽ mât 
đi Thập Giới. Như thế, người đã có chủ tâm tự trau giỗi ở trong Giới Luật thì không nên 
uống rượu. 

+ Việc uống rượu ở thê loại thứ ba thì thuộc Trọng Tội, vì sẽ thành kẻ Tà Hạnh 
(Micchãcära) ở trong Cảnh Vị (Rasarammana) thuộc phần Tính Dục, với Trọng Tội là 
như thế, và người khác không thể nào biết được, chỉ có duy nhất là Bậc Chánh Đăng Giác 
ngần ấy mà thôi. Và người đã có sự ưa thích uống rượu rồi, một khi đã uống được một lân 
hoặc hai lần, thì quả là khó để mà ngưng không thể uống nữa được, và lòng chỉ khao khát 
muốn được uống mãi mãi, thật khó mà đứt bỏ được. 
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47. Hỏi: Hãy trình bày các Câu Chú Giải của uống rượu (Ấm Tửu) và chất say (Trầm 
- Túy); và hãy trình bày các phân loại của uống rượu và chất say có được bao nhiêu thê loại 2 
Là những chị ? 

47. Đáp: Trình bày các Câu Chú Giải và ý nghĩa cùng với việc phân loại đi theo tuần 
tự của rượu và chất say: Suram janefTti = = Surä - Vật thể nào thường làm cho kẻ ấ ây táo bạo 
đến mức liều lĩnh, như thế vật thể ấy gọi là Tửu Tỉnh (Surä —- Rượu Cốt). Rượu Cốt hiện 
hữu năm thê loại, á ây là: 

1. Phân Tửu Tinh (Pifthasurä): Rượu được làm với bột gạo tẻ. 

2. Điềm Phẩm Tửu Tỉnh (Ppasurä): Rượu được làm với bánh, như bánh rượu nếp. 

3. Phạn Tửu Tỉnh (Odanasurä): Rượu được làm với cơm tẻ. 

4. Phát Diễu Tứu Tỉnh (Kinnapakkhittasurä): Rượu được làm với bột men rượu, 
chất men rượu cũ. 

5. Quả Phẩm Tứu Tỉnh (Sambhärasamyuttasurä): Rượu được làm với trái quả, 


như trái nho. Được làm nhiều thứ trái quả kết hợp lại, như ngâm một trái cây lâu ngày để 
làm thành rượu nông cay. 


Medam JanefTf = Merayam - Vật thể nào thường làm chếnh choáng ngà ngà say, 
như thế vật thể ấy gọi là Trầm Túy (Meraya - Chất Say). Trầm Túy hiện hữu năm thể 
loại, ấy là: 

1. Hoa Mật Túy (Pupphãsava): Chất say được lây từ những bông hoa để cho lên 
men. 

2. Quả Phẩm Túy (Phalãäsava): Chất say được lây từ những trái cây để cho lên men. 

3. Bồ Đào Túy (Madhaväsava): Chất say được lấy từ trái nho để cho lên men. 

4. Giá Tương Túy (Gulãsava): Chất say được lây từ nước mía, nước đường để cho 
lên men. 

5. Toan Dịch Túy (Sambhärasamyuttäsava): Chất say được lấy từ quả và bông me 
để cho lên men. 

Cả hai thê loại rượu cốt và chất say này, cũng còn được gọi là Majja —- Ma Túy Vật 
vì thành tác nhân làm cho người uống phải bị chếnh choáng ngà ngà say. Hoặc một phần 
khác nữa, thuốc phiện, cần sa v.v. , ngoài ra rượu cốt và chất say, cũng được gọi là Majja — 
Ma Túy Vật vì những thê loại này làm cho người dùng vào phải bị lân tha lần thắn. Như đã 
có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Tiểu Tụng Kinh (Khuddakapäfha Atthakathã) và Bộ 
Chú Giải Đại Phẳm Tương Ưng (Mahävaggasampayutta Attha kath8) nói rằng: Majjanti 
tadeva ubhayam, yam vãpanaññampi surãsavavinimuttam maddaniyam - Gọi là Ma 
Túy Vật đó chính là rượu cốt và chất say vậy. Hoặc một phần khác nữa là, vật thể nào - 
ngoài ra rượu cốt và chất say — mà có khả năng làm cho người dùng vào phải bị lần tha lẫn 
thân, vật thể ấy gọi là Ma Túy Vật. 


48. Hỏi: Việc uống rượu và các chất say sẽ làm cho thành tựu việc Xâm Phạm Nghiệp 
Đạo đấy, thì sẽ cần phải phối hợp với bao nhiêu Chi Pháp ? Là những chi ? Và ở trong bộ 
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Chú Giải Kinh Tập, Ngài đã có trình bày đến bao nhiêu điều tác hại tội lỗi của việc uống 
rượu ? 

48. Đáp: Có bốn Chi Pháp của việc uỗng rượu cốt và các chất say, ấy là: 

1. Thực Tính Túy Tửu (Surämerayabhävo): Vật thể làm thành rượu cốt và chất 
say. 

2. Dục Cầu Âm Tửu (Pivitukãmatä): Có sự mong mỏi sẽ uống vào. 

3. Âm Tứu (Pivanam): Thực hiện việc uống vào. 

4. Tửu Ma (Maddavam): Có trạng thái chếnh choáng ngà ngà say. 

Lại nữa, ở trong Bộ Chú Giải Kinh Tập (Suttanipäta Atthakathä) đã có trình bày 
đền điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, nói rằng: Yasmã pana majjapayT attham na 
jãnäti, dhammam na jãänäãfi, mãfupi antarãyam karotfi, pitupi buddhapaccekabuddha 
tathãpatasävakänampi antfarãäyam karoti, dif(hadhamme ca garaham samparäye ca 
dugøafim aparäpariyäye ummädam pãpunäfi - Dịch nghĩa là: Người thường luôn uống 
rượu thì hẳn nhiên bắt liễu tri quả, bất liễu tri nhân, thường luôn tạo tác điều tôn hại đến với 
tài sản của cải, hoặc đến mạng sống xác thân của người Mẹ, người Cha, Bậc Chánh Đăng 
Giác, Bậc Độc Giác, và Chư Thinh Văn Giác. Trong khoảng thời gian vẫn còn sinh mạng, 
với Hiện Báo Nghiệp Lực thì thường phải đón nhận những lời chê trách phê bình từ nơi các 
bậc Trí Giả và Chư Hiền Triết. Khi lìa khỏi cuộc đời này rồi, với Hậu Báo Nghiệp Lực thì 
thường phải bị sa đọa vào Khổ Thú Địa Giới. Đến kiếp sống thứ ba trở đi, với Hậu Hậu Báo 
Nghiệp Lực thì kẻ ấy thành người có tâm thần bắt định, tính khí thất thường và cuồng tâm 
loạn trí. 

Với nguyên do như đã vừa đề cập ở tại đây, Ngài Đại Giáo Thọ Sư Buddhaghosa 
mới phân tích điều tác hại tội lỗi của việc uống rượu, đã nói răng: Apicettha surãmeraya 
majjapamäadatfhãnameva mahäsävajjam na ta(hã pänãfipätãädayo kasmã manussa 
bhñtassapi ummat(akabhävasamvat(anena ariyadhamman(aräya karanato - Dịch 
nghĩa là: Thành thật mà nói, khi nói đến đủ cả Ngũ Giới với việc uống rượu là tác nhân của 
sự phóng dật ắt hẳn có tội rất nhiều. Còn nói về Tứ Giới, từ điều Sát Tử v.v. thì những thể 
loại này không có nhiều tội giống như là việc uống rượu vậy, vì việc uống rượu và chất say 
đây, thường làm cho kẻ ấy phải bị si mê, đó đã là mối nguy hại đối với Đạo — Quả. 

Chuyên cần là lộ miên trường, 
Phóng dật là lộ đưa đường tử vong. 
Chuyên cần quả bất tử vong, 
Phóng dật như đã tiêu vong hăn hòi. 
Nếu biết tự thương cho mình, 
Phòng lo kẻ trộm rập rình ngày đêm. 
Năm canh sáu khắc chắng quên, 
Lòng luôn tỉnh thức kể bên trông chừng ! 


49. Hỏi: Từ ngữ nói răng Kãya — Xác Thân ở trong Thân Hành Nghiệp Lực đây, có | 
được mấy thê loại ? Là những chỉ ? Và từ ngữ Musäväda — Nói Dỗi khi chiết tự ra thì có 
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được bao nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? Và Vọng Ngữ cần phải phối hợp với bao nhiêu Chi 
- Pháp ? Là những chi ? 

49. Đáp: Từ ngữ Kaya — Xác Thân hiện hữu ba thể loại, ấy là: 

1. Thân Thê Chất (Sasambhãrakäya): tức là xác thân được phối hợp với 32 Thể Chất 
(Kotfhäãsa). 

2. Thân Thanh Triệt (Pasadakäya): tức là Thân Thanh Triệt (Thần kinh Thân) 
nương sinh vào Tâm Thân Thức (Kãyaviññãnacitta). 

3. Thân Hành Động (Copanakäya): tức là Sắc Biểu Tri (Viññattirũpa) câu sinh 
với Phong Tổ Chất (Väyodhãtu — Phong Đại) làm cho việc hoạt động được khởi sinh 

Từ ngữ nói răng Vọng Ngữ (Musäväda — Nói Dối) đây, khi chiết tự có được hai từ 
ngữ, đó là: Musãä + Vada. Musa - Vọng Ngữ là Không Biến Cách Trợ Từ (Nipäta pada) 
trình bày đến điều chẳng có chân thật. Chăng hạn như có người đến hỏi chúng ta là “có tiền 
không ?” Chúng ta lại trả lời răng “không có”. Hoặc ông ấy đến hỏi răng “có vàng không 
?” Chúng ta lại không có trả lời rằng “có tiền hoặc có vàng”. Chính điều này trở thành sự 
nói dối, tức là lập ý đến sự việc chăng có chân thật. Hoặc ở trong các cầu chuyện mà chúng 
ta đã có được rõ biết, thế mà khi có người đến vấn hỏi, chúng ta lại phủ nhận nói rằng không 
biết. Hoặc chúng ta không biết nhưng lại trả lời rằng rõ biết về câu chuyện ấy. Chính điều 
này trở thành nói dỗi, tức là chăng có ngay thật với lời mình nói. 

Vãda — Ngôn Ngữ lập ý đến lời nói. Khi đã kết hợp vào nhau thành Musäväda — 
Vọng Ngữ lập ý đến “lời nói chẳng đúng với sự thật”. Như trình bày câu Chú Giải đã nói 
răng: Musã vadanti etenäti = Musävädo - Những người thường hay nói các sự việc của 
câu chuyện mà chăng có thật, lại nói cho thành sự thật với Tư Tâm Sở ây, như thế Tư Tâm 
Sở làm thành tác nhân của việc nói chăng có chân thật ây, gọi là Vọng Ngữ. Tức là 
Visamväadana cetanã — Tư Tâm Sở Tát Hoang, là Tư Tâm Sở làm cho người khác phải hiểu 
biết sai trật, đã được phối hợp với Tâm Đồng Lực Tham và Sân (Lobha — Dosa Javana) 
sinh ở trong Thân Môn và Ngữ Môn. 

Việc nói vọng ngữ đây, theo phần nhiều là sử dụng đến lời nói, đo đó mới được gọi 
là Vọng Ngữ (Musäväda). Tuy nhiên, sử dụng bất luận một bộ phận nào của thân thể mà 
chăng dính líu với ngôn từ, thì cũng được gọi là Vọng Ngữ tương tự như nhau. Điều phán 
sự đề sẽ làm cho rõ biết được người này đã nói xong lời vọng ngữ hay không, tất yếu là phải 
được xét đoán phối hợp với cả bốn Chi Pháp. Nếu như việc nói ấy hội đủ cả bốn Chỉ thì đã 
thành sự Vọng Ngữ, và nếu như chăng hội đủ cả bốn Chỉ ấy thì vẫn chưa được tính thành 
sự Vọng Ngữ. 

Bốn Chi Pháp Của Vọng Ngữ, đó là: 

1. Sự Vật (Atthavatthu): Sự vật hoặc câu chuyện chăng có thật. 

2. Tâm Tát Hoang (Visamvädanacittatä): Có Tâm sẽ nói dối. 

3. Nỗ Lực (Payogo - Phân Đấu): Với Thân hoặc với Lời nỗ lực nói dối đi theo ý 
định của mình. 

4. Liễu Tri Nội Dung (Tadattha vijãnanam): Người khác có sự tin tưởng theo nội 
dung của việc nói dối ấy. 


619 


50. Hỏi: Nỗ Lực (Payoga) là sự cỗ gắng. 

50. Đáp: Có bốn thê loại Nỗ Lực (Payoga) là sự cố gắng ở trong việc nói dối, ấy là: 

1. Tự Chế Thủ Công (Sãhatthika): Chính tự mình cố gắng nói dối. 

2. Mệnh Lệnh (Änattika): Sai bảo để cho tha nhân nói dối. 

3. Phóng Khí (Nissagsiya): Viết ra câu chuyện không thật rồi đem bỏ lại cho tha 
nhân hiểu lầm sai trật, chăng hạn như bỏ lại lá thư hoặc loan báo theo máy phát thanh. 

4. Kiên Cố (Thävara): Viết ra câu chuyện không thật rồi niêm yết tờ thông báo, hoặc 
khắc ghi lại, hoặc in lên thành sách, hoặc ghi âm lông tiếng vào. 

Trong cả bốn thể loại Nỗ Lực này, Tự Chế Thủ Công Nỗ Lực là trực tiếp nỗ lực, tức 
là hiện hành theo phần đa số. Còn ba Nỗ Lực còn lại ấy thì hiện hành theo phân chút ít. 


51. Hỏi: Hãy trình bày Phi Thánh Ngôn Ngữ có được bao nhiêu thê loại ? Là những 
chỉ ? Luôn cả trình bày sự việc Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tát) không nói lời vọng ngữ, và 
luôn cả trình bày với nên tảng ấy. 

51. Đáp: Bát thể loại Phi Thánh Ngôn Ngữ (Anariyavohära), ây là: 

1. Điều mình không thấy, nói răng THẤY. 

2. Điều mình không được nghe, nói rằng ĐƯỢC NGHE. 

3. Điều mình không gặp, nói rằng GẶP. 

4. Điều mình không biết, nói rằng BIẾT. 

5. Điều mình đã được thấy, nói răng KHÔNG THẦY. 

6. Điều mình đã được nghe, nói rằng KHÔNG ĐƯỢC NGHE. 

7. Điều mình đã gặp, nói rằng KHÔNG GẶP. 

8. Điều mình được biết, nói rằng KHÔNG BIẾT. 

(GẶP lập ý ở tại đây nói đến việc được ngửi mùi, được biết vị, được xúc chạm) 

Đối với việc nói dối đã làm cho Tăng Đoàn phải bị chia rẽ với nhau (Sañgha bhedaka 
- Chia Rẽ Tăng Đoàn), thì liệt vào loại Vọng Ngữ phần Cực Đại Tội của Cực Trọng 
Nghiệp Lực (Garukakamma). Trình bày Chư Giác Hữu Tình không nói lời Vọng Ngữ, ây 
là: Lời nói vọng ngữ đã làm cho người khác hiểu nhằm lầm tin theo, và đã làm cho phát sinh 
sự tốn hại, đối với Chư Giác Hữu Tình (Bồ Tát) thường là không nói đến thể loại vọng ngữ 
mà đã làm cho phát sinh sự tôn hại đến cho người nghe. 

Y như Chư Giác Hữu Tình đã có nói để ở trong Phẩm thứ Chín —- Chương Một —- Túc 
Sinh Truyện Hồ Thẹn (Navanipäta Hirijãtaka) đã trình bày nói răng: Bodhisattassa hỉ 
ekaccesu (hãnesu pãnãfipäto, adinnädanam, kãmesu micchãcãro, surãmeray3 
majjapänamnpi hotiyeva at(habhedaka visamvädanam purakkhitvã musävädo nãma 
na hofi - Dịch nghĩa là: Trong một vài thể loại Bắt Thiện Nghiệp Đạo, như là Sát Tử, Thâu 
Đạo, Tính Dục Tà Hạnh, Uống Rượu và Chất Say; với những thể loại này ặt hăn còn sinh 
khởi đến Chư Giác Hữu Tình. Còn việc nói lời vọng ngữ có Tư Tâm Sở để sẽ làm cho tha _ 
nhân phải bị đón nhận sự tôn hại thì ắt hăn là không bao giờ có. 
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[(Túc Sinh Truyện lí Thẹn, bài Kinh thứ 363). Với tích truyện này, khi Bậc Đạo Sư 
đang trú ngụ ở tại Kỳ Viên Tự, và đã có đề cập đến một phú thương là bạn hữu của Bá Hộ 
Cấp Cô Độc, sinh sống ở tại một biên địa, có nội dung như sau: 

“Thuở xưa, có một vị thương gia ở thành BãränasT được tin răng những người hầu 
của một vị thương gia xa lạ bị cướp đoạt lây hết tất cả tài sản, và sau khi đã vơ vét mọi thứ 
đã có, họ đã cùng rủ nhau bỏ trốn. Vị thương gia đã nói: 

- Vì họ đã không làm điều mà họ phải làm cho những người xa lạ đã đến với họ, nên 
họ chăng tìm thấy ai sẵn sàng đền đáp ân cho họ. 

Nói như thế, ông đã đọc những câu kệ như sau: 

Người nào dù được kính vì, 
Khi làm phận tớ, lòng thì ghét Ta, 
Chăng làm việc tốt thiết tha, 
Còn riêng lời nói rườm rà nhiêu khê. 
Nên Ta quyết phải một bẻ, 
Người nào như thế, chớ hề kết g1ao Ì 
Một khi đã trót hứa vào, 
Thực hành lời hứa làm sao vẹn tròn. 
Việc nào chăng thể làm xong, 
Thì Ta từ chối, quyết không hứa gì. 
Người khôn quay mặt ngoảnh đi, 
Những khoa trương rỗng, đáng chỉ để lòng. 
Một khi bạn đã một lòng, 
Chắng còn tranh chấp khi không cớ nào ! 
Chăng hè kẻ vạch gắt øaO, 
Những điều lầm lỗi của nhau bao gIỜ. 
Tim bạn ví tựa trẻ thơ, 
Tin vào vú Mẹ chăng ngờ chút chỉ! 
Dù cho kẻ lạ nói chi, 
Cũng chắng mong muốn chia ly bạn lòng. 
Tình bạn ai khéo vẹn tròn, 
Hăn đời tăng ích, cao khôn phước phân ! 
Những người hưởng thú tịnh an, 
Uống vào hương vị Lý Chân ngọt ngào. 
Riêng người ấy rõ biết sao, 
Thoát dây buộc tội, thoát bao lụy phiền | 
Và như thế, Bậc Đại Sĩ đã chán ngán tiếp giao với loại bằng hữu xấu ác (phản bội 
và vong ân — Akatañññ), và do năng lực của sự độc cư, Ngài đã đưa Giáo Lý của Ngài lên 
đến tột đỉnh và đã đìu đắt chúng sinh đi đến Níp Bàn.] 
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52. Hỏi: Ly Gián Ngữ (Pisunaväeä — Nói lời chia rẽ), khi chiết tự thì có được bao 
nhiêu từ ngữ ? Là những chi ? Hãy trình bày Chị Pháp của Ly Gián Ngữ, luôn cả việc phân 
tích Ly Gián Ngữ (Pisunaväc3) theo phần Cực Đại Tội (Mahãsävajja) và Hy Thiếu Tội 
(Appasävajja). 

52. Đáp: Ly Gián Ngữ (Pisunaväcã — Nói lời chia rẽ), khi chiết tự có được hai từ 
ngữ, đó là: Pisuna + Vãcã. Pisuna dịch nghĩa là “việc nghiên nát nhuyễn” hoặc “việc thực 
hiện cho tan rã tản mạn”, Vãcä dịch nghĩa là “ngôn từ, lời nói”. Khi kết hợp vào nhau thành 
Pisunaväcä dịch nghĩa là “lời nói nghiền nát sự đoàn kết, làm cho chia rẽ tản mạn”. Trình 
bày câu Chú Giải đã nói rằng: PTsati sãmaggĩm sañcunneff = Pisunã - Ngôn từ nào 
thường nghiền nát sự đoàn kết, và làm cho tan rã tản mạn đi; như thế ngôn từ ây gọi là Ly 
Gián Ngữ. Vadanfi etäyätfi = Vãcã - Những người thường nói với Tư Tâm Sở ây, như thế 
Tư Tâm Sở làm thành tác nhân của việc nói ấy, gọi là Ngôn Từ. Pisunä ca sã vãcã cãti = 
Pisunaväcä - Lời nói nghiền nát sự đoàn kết, và làm cho tan rã tản mạn đi, cùng với Tư 
Tâm Sở làm thành tác nhân của việc nói ấy, như thế gọi là Ly Gián Ngữ. 

Trình bày bốn Chi Pháp của Ly Gián Ngữ, ấy là: 

1. Phá Liệt (Bhinditabbo): Người bị làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

2. Hủy Liệt (Bhedapurakkhãro): Có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ nhau. 

3. Nỗ Lực (Payoøgo - Phấn Đấu): Có sự cố quyết làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

4. Liễu Tri Nội Dung (Tadattha jãnanam): Người nghe hiểu biết nội dung ấy. 


Như có câu kệ trình bày nói rằng: 

Pisunäya bhinditabbo  Tappurapiyakamyatã 
Vãyãmo jãnanam catu  Bhinne kammapatho bhave_- 

Dịch nghĩa là: Có bốn Chi Pháp của Ly Gián Ngữ, đó là: 

1. Người bị làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

2. Có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau, và có ý định để cho lân ái mình. 

3. Có sự cỗ quyết làm cho chia rẽ lẫn nhau. 

4. Người nghe hiểu biết nội dung ấy. 

- Một khi người đã bị xúi xiểm rôi phát sinh chia rẽ lẫn nhau, thì coi như đã Xâm Phạm 
Nghiệp Đạo. Trong câu kệ trình bày đến Chi Pháp thứ hai, chỗ nói rằng Tappura 
piyakamyatä là “có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau, và có ý định để cho lân 
ái mình”, với việc có Tư Tâm Sở rắp tâm làm cho chia rẽ lẫn nhau là điều chánh yếu. Còn 
việc có ý định làm cho lân ái mình, thì chăng phải là điều chánh yếu, mà đó chỉ là trình bày 
cho biết rằng việc nói lời vọng ngữ của một vài người cũng có chủ tâm như vầy. Đối với 
Sự Nỗ Lực (Payoga) thì có được hai thể loại, đó là: Thân Nỗ Lực (Kãyapayoga) và Ngữ 
Nỗ Lực (VacTpayoga). 

Thân Nỗ Lực là việc xúi xiêm theo Lộ Thân Môn, có việc biểu lộ cử chỉ điệu bộ làm 
cho ở phía bên kia biết được chủ ý của mình. Lấy thí dụ như có một đôi vợ chông, với người 
chông ra đi làm việc, và người vợ lại lẻn đi đánh bài ở nhà hàng xóm láng giềng. Khi người. 
chồng về lại nhà, và đã không nhìn thấy người vợ thì đi hỏi thân quyến của mình đang chung 
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sống ở trong nhà. Thân quyến ấy đã sẵn chẳng ưa thích gì người vợ này, sẵn lòng mong mỏi 
_ sẽ làm cho người chồng phát sinh bắt hòa với người vợ, nhưng lại chăng nói nên lời nào cả, 
mà chỉ dùng cử chỉ điệu bộ đề cho biết răng người vợ đã đi đánh bài ở nhà cạnh bên. Người 
chỗng biết được và không hài lòng người vợ. Đến khi người vợ về đến thì phát sinh lên cãi 


cọ bất hòa với nhau. Việc biểu lộ cử chỉ điệu bộ xúi xiểm như vậy, đã được gọi là xúi xiễm 
theo Lộ Thân Môn. 


Ngữ Nỗ Lực là việc xúi xiêm theo Lộ Ngữ Môn, là việc nói năng làm cho người ở cả 
hai phía phát sinh chia rẽ với nhau. Việc nói lời Ly Gián Ngữ đây, cho dù sẽ hội đủ cá bến 
Chi Pháp đi nữa, thế nhưng, nếu như người đã bị xúi xiễm ẫy, lại không có sự chia rẽ với 
nhau, và vẫn tiếp tục duy trì về Thân hòa hợp, Tâm hòa hợp lẫn nhau, thì không thê liệt 
người đã nói lời ấy là đã xâm Phạm Nghiệp Đạo. 

Như Ngài Đại Chú Giải Sư Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải 
Atthasãlinï nói rằng: Pare pana abhinne kammapathabheda natthi bhinneeva - Dịch 
nghĩa là: Cho dù sẽ hội đủ cả bốn Chi Pháp đi nữa, nhưng một khi người ấy vẫn không có 
sự chia rẽ lẫn nhau, thì vẫn không có việc Xâm Phạm Nghiệp Đạo. Tuy nhiên, nếu như đã 
có việc chia rẽ lẫn nhau, thì lúc ây mới coi như đã Xâm Phạm Nghiệp Đạo rồi vậy. 

Việc phân tích Ly Gián Ngữ (Pisuuaväcä) theo phân Cực Đại Tội (Mahasävajja) 
và Hy Thiểu Tội (Appasävajja), á ấy là: Nếu như người bị xúi xiểm cho chia rẽ lẫn nhau là 
người không có Đức Hạnh, không sống ở trong Giới Pháp (SIladhamma) thì người đã nói 
lời nói ấy sẽ có thể loại tội lỗi tác hại thuộc Hy Thiểu Tội, tức là có tội chút ít. Nếu như 
người đã bị xúi xiểm lại là người có Đức Hạnh, và đã sống ở trong Giới Pháp, thì người đã 
nói lời ấy sẽ có thê loại tội lỗi tác hại thuộc Cực Đại Tội, tức là có tội nhiều. 


53. Hỏi: Từ ngữ nói răng Thô Ác Ngữ (Pharusaväcã — Nói lời xấu ác), khi chiết tự 
thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Là những chỉ ? Và phối hợp với bao nhiêu Chi Pháp ? Là 
những chi ? | 

53. Đáp: Từ ngữ nói rằng Thô Ác Ngữ (Pharusaväcä — Nói lời xấu ác), khi chiết tự 
có được hai từ ngữ, đó là: Pharusa + Vãcã. Pharusa dịch nghĩa là “một cách thô ác”, 
Vãcã dịch nghĩa là “ngôn từ, lời nói”. Khi kết hợp vào nhau thành Pharusaväeä dịch nghĩa 
là “lời nói thô ác” tức là việc chửi măng, việc nguyền rủa. Trình bày câu Chú Giải đã nói 
răng: Pharusam karotiti = Pharusä - Lời nói nào thường làm cho thành thô ác, như thế lời 
nói ấy gọi là Thô Ác Ngữ, tức là những việc chửi mắng, và việc nguyên rủa. Răng theo phần 
Chị Pháp, tức là Tư Tâm Sở hiện hữu ở trong Tâm căn Sân, làm thành tác nhân của các việc 
chửi mắng, việc nguyễn rủa. 

Từ ngữ nói răng Pharusä, khi nói theo câu Chú Giải đã có trình bày, tức là Pharusam 
karotTti = Pharusakaranä tuy nhiên theo phần Ngữ Pháp (Nirutfi veyyä karana) thì đã 
xóa đi và đã lây từ ngữ Karanam ra, như thế mới chỉ còn lại là Pharusã. Một phần khác 
nữa, từ ngữ nói răng Pharusaväcä khi phân tích ra đã có được ba từ ngữ, đó là Phara + Usa 
+ Vãcã, Phara dịch là “lan tỏa”, Usa dịch là “nóng nây, khốn khổ”, Väeã dịch là “ngôn từ, 
lời nói”. 
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Khi kết hợp vào nhau thì thành Pharusaväcä dịch là “lời nói làm cho sự nóng nây 
khốn khổ lan tỏa đi”. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Hadayam pharamãnäã usafi 
dahatiti = Pharusä - Lời nói nào thường làm cho sự nóng nây khốn khô cho lan tỏa ở trong 
trái tim, như thế lời nói ấy gọi là Thô Ác Ngữ. Pharusä ca sã vãcã cãti = Pharusaväcä - 
Làm thành thô ác, một cách thô ác với lời nói, như thế mới gọi là “Thô Ác Ngữ” (Hoặc câu 
Chú Giải thứ hai được dịch nghĩa theo một cách khác nữa là) Với lời nói mà thường hay tạo 
tác sự nóng nây khốn khổ cho lan tỏa ở trong trái tim, như thế mới gọi là Thô Ác Ngữ. 

Lời nói ở thể loại thô tục mà đã được gọi là Thô Ác Ngữ đây, người đã được nghe ấy 
không thê kiềm chế được việc làm thính, chủ ý làm cho tâm thức của người đã được nghe 
phải bị bất an, có vẻ như đã bị răng cưa cắt chém vậy; như thế những lời chửi mắng hoặc 
các lời nguyễn rủa ấy mới được gọi là Thô Ác Ngữ. Ở tại đây là cách thức nói theo phân 
Khởi Nguyên (Mukhanaya), tức là việc nói một cách trực tiếp. Nếu nói theo Chuyên Biến 
Lộ (Phalũpacäranaya) là theo phần gián tiếp, chính Tư Tâm Sở Sân (Dosacetanä) được 
gọi là Thô Ác (Pharusã), vì Tư Tâm Sở Sân này là Tác Nhân (Hetu), và việc chửi mắng, 
việc nguyên rủa ấy là Hệ Quả (Phala). Và rút lây từ ngữ Pharusä làm thành tên gọi của 
lời nói thô ác, và đặt để vào ở trong Tư Tâm Sở Sân, mới gọi Tư Tâm Sở Sân này là Thô Ác 
(Pharus8). | 

Có Ba Chi Pháp Của Thô Ác Ngữ, đó là: 

1. Sân Câu (Kopo): Có sự nỗi giận. 

2. Câu Nạn (Upaku(tho): Có người bị chửi mắng. 

3. Ly Mạ (Akkosan8): Nói lời chửi mắng. 


Như có câu kệ trình bày nói rằng: 

Pharusäya tayo kopo Upakuftho akkosanäa 
Mammacchedakarä tapcha Pharusa pharusã mafä 

Dịch nghĩa là: Có ba Chi Pháp của Thô Ác Ngữ, đó là 1/ Sự nối giận, 2/ Có người bị 
chửi mắng, 3/ Nói lời chửi mắng. Bậc Trí Giả nên liễu tri loại Tư Tâm Sở Thô Ác có khả 
năng làm cho người nghe phải phát cáu, giỗng như ung nhọt đang mưng mủ đã phải đụng 
vào, bằng như thế ấy mới gọi là Thô Ác Ngữ. 

Từ ngữ nói rằng Mammacchedakarä đây, là từ ngữ trình bày ý nghĩa cho được biết 
rằng loại Tư Tâm Sở này phải là loại Tư Tâm Sở Thô Ác. Như vậy, cho dù lời đã nói ra sẽ 
là lời lẽ tế nhị đi nữa, tuy nhiên nếu như đã có Tư Tâm Sở Thô Ác tồi, thì lời nói ra ấy cũng 
phải sắp tương tự như là loại Thô Ác Ngữ vậy. Lấy thí dụ như vị thâm phán nói lời phán 
quyết xử tử hình với kẻ tử tội, thì cho dù ngay trong sát na nói ra ấy, là sẽ dùng ngôn từ lịch 
thiệp, có sắc diện tươi cười đi nữa, tuy nhiên với Tư Tâm Sở lập ý cho việc xử tử hình ấy 
rồi, thì Tư Tâm Sở cũng phải sắp vào loại thô ác. Thế là, lời nói đã nói ra ây mới hoàn thành 
Nghiệp Đạo Thô Ác Ngữ. | 

Trong bộ Chú Giải AtthasälinT Ngài Giáo Thọ Buddhaghosa đã nói rằng Cha Mẹ 
chửi mắng nguyễn rủa con trẻ hoặc Thầy Giáo Thọ chửi măng môn đồ với tác ý tốt, và chăng 
hề có bất luận một ý đồ xấu nào, và như thế, lời đã nói ra ấy cũng không sắp vào loại Thô | 
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Ác Ngữ. Ngài Giáo Thọ đã nêu lên thí dụ dẫn chứng như người Mẹ ngăn cản đứa con trai 
không cho đi rong chơi ở trong chốn rừng ø1à, fuy nhiên đứa con trai lại không vâng lời, đã 
chống lại và cứ đòi đi bằng được. Người Mẹ mới mắng chửi nguyễn rủa răng: “Ông mà 
chắng có nghe lời tôi, và chống lại thì cầu xin cho trâu rừng húc toi mạng ổi thôi ÿ +1LẢI 
nguyên rủa của người Mẹ này chỉ là hiện hành với mãnh lực của sự bất duyệt ý ngần ấy thôi, 
và như thế, mới không sắp vào loại Thô Ác Ngữ. 

Ngài Phụ Chú Giải Sư đã nói lời phản bác rằng: “Những lời chửi măng, nguyễn rủa 
của người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ đấy, thế nhưng nếu như lời đã nói ra mà quả 
thật đã được phối hợp với sự nỗi giận, thì ắt hắn phải sắp vào loại Thô Ác Ngữ, vì lẽ đã hội 
đủ cả ba Chi Pháp, tuy nhiên chỉ có chút ít tội ngần ấy thôi.” 

Một vài nhà Chú Giải Sư đã nói rằng: “Việc nói lời Thô Ác Ngữ đây, là phải nói 
trước mắt người bị chửi mắng thì mới thành tựu Nghiệp Đạo.” Tuy nhiên ở trong Bộ Phụ 
Chú Giải Trường Bộ Kinh (Dghanikayatika) và Bộ Phụ Chú Giải Trung Bộ Kinh 
(Mai jhimanikäyafikã) đã nói răng: “Việc nói lời Thô Ác Ngữ, cho dù người bị chửi măng 
ây đã không có hiện điện hoặc giả đã chết mắt đi rồi, thì việc nói ra lời ấ ây cũng vẫn thành 
tựu Nghiệp Đạo được. Viện dẫn rằng kẻ nhỏ nói lời xúc phạm đến với người lớn, như là 
người Mẹ, người Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ, v.v. và tiếp đến kẻ ấy đã có hiểu biết trong sự sai 
trật của mình, mới thực hiện việc xưng tội sám hối đến những bậc â ây. Thế nhưng, cho dù 
các bậc ấy sẽ không có hiện diện trước mắt hoặc đã chết mất đi rôi, thì việc xưng tội sám 
hối của người ây cũng hắn nhiên là thành tựu quả phúc hữu ích, tức là tội lỗi ấy sẽ tan biến 
đi và trở thành Vô Hiệu Nghiệp Lực. Một khi, việc nói lời xưng tội sám hối mà người bị 
chửi mắng đang hiện diện trước mắt lại thản nhiên bỏ qua, thì ắt hắn đã được thành tựu quả 
phúc hữu ích. Việc nói lời Thô Ác Ngữ mà không có người bị chửi mắng hiện diện trước 
mắt, thì tương tự hẳn nhiên là thành tựu Nghiệp Đạo.” 


54. Hỏi: Bậc Học Giả nên trình bày yếu tố thiết lập ra việc chửi măng mà gọi là Ly 
Mạ (Akkosanã) ấy, có được bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? Luôn cả trình bày Sự Nỗ 
Lực. 
54. Đáp: Từ ngữ nói rằng Akkosanä — Ly Mạ tức là việc nói lời chửi măng ấy, bậc 
Học Giả nên hiểu biết có đến mười thể loại yếu tố thiết lập ra việc chửi mắng, đó là: Jãti 
nama got(a kammam, Sippam äãbãdha liủgikam, Kilesäpatti akkoso, Dasamomasa 
vadaka. 
Có mười thể loại sử dụng lời chửi măng, ấy là: 
1. Chủng tộc thấp cao. 
2. Tên gọi thấp cao. 
“ Đòng giống thấp cao. 
4. Việc làm thấp cao. 
5. Kiến thức thấp cao. 
6. Căn bệnh thấp cao. 
7. Hình dạng tướng trạng thấp cao. 
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§. Phiên não. 
9. Vi phạm tội thấp cao. 
10. Lời chửi mắng thấp cao. 


Có Hai Thể Loại Nễ Lực (Payoga) Của Thô Ác Ngữ, đó là: 

1. Thân Nỗ Lực (Käyapayoga): Việc nói ra lời thô ác theo Lộ Thân Môn. 

2. Ngữ Nỗ Lực (VäcTpayoga): Việc nói ra lời thô ác theo Lộ Ngữ Môn. 

Việc nói lời thô ác theo Lộ Ngữ Môn hẳn đã rõ ràng rồi. Còn việc nói lời thô ác theo 
Lộ Thân Môn ây, chắng hạn như viết thư chửi mắng, hoặc trình bày các cử chỉ hành động 
thô tục, lỗ mãng; làm cho người nhìn thấy biết được sự sân cấu, sự xấu hỗ, hoặc Tâm bắt an. 


55. Hỏi: Từ ngữ nói rằng Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappalãpa —- Hỗ Loạn Thuyết 
Thoại, Ngữ Vô Loạn Thứ), khi chiết tự thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Luôn cả trình bày 
Chi Pháp của Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Và từ ngữ nói răng Ngôn Ngữ (Vãe8) ở trong Ngữ Hành 
Nghiệp Lực có được bao nhiêu thể loại ? Là những chi ? 

55. Đáp: Từ ngữ nói rằng Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpa —- Hồ Loạn Thuyết 
Thoại, Ngữ Vô Loạn Thứ), khi chiết tự có được hai từ ngữ, đó là: Sampha + Paläpa. 
Samppha dịch nghĩa là “việc phá hại sự lợi ích và sự an vui”, Paläpa dịch nghĩa là “ngôn từ, 
việc nói ra lời”. Khi kết hợp vào nhau thành Samphapaläpa dịch nghĩa là “việc nói ra lời 
làm phá hại đi sự lợi ích và sự an vui” tức là lời nói tầm quấy tầm quá. 

Trình bày câu Chú Giải đã nói rằng: Samhitasukham phalati vinãsefiti = Sampham 
- Lời nói nào thường làm phá hại đi các sự lợi ích và các sự an vui, như thế, lời nói ây gọi là 
Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 

Sam pubba phala đhãtu kvi paccaya lapa la ca kvi = Sampham 

Sampham panapanta etenäfi = Samphappaläpo - Việc nói ra lời làm phá hại đi 
các sự lợi ích và các sự an vui với Tư Tâm Sở đó, vì thế Tư Tâm Sở làm thành tác nhân ở 
trong việc nói ra lời làm phá hại các sự lợi ích và các sự an vui, như thế mới gọI là Hồ Ngôn 
Loạn Ngữ. 

Việc nói ra lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ ấy, lập ý đến việc nói với nội dung tình tiết tầm 
sàm nhảm nhí, phù phiếm, tầm thường, không có căn bản, và chẳng có quan trọng. Chẳng 
hạn như kế chuyện phim ảnh, kể về các câu chuyện tuông tích và truyện ký, ca kịch; hoặc 
nói những lời khôi hài đùa cợt; hoặc người đóng phim, diễn kịch, hát tuông, và ca nhạc; hoặc 
nhà sáng tác viết ra các tích truyện tiêu thuyết. Với những thể loại này đã được liệt vào loại 
Hồ Ngôn Loạn Ngữ hết cả thấy, vì lẽ đã làm cho thính giả, độc giá chẳng được đón nhận bất 
luận sự lợi ích nào cả, nhất thời làm cho cứ mãi mê vui thích chỉ ngân ây thôi, luôn cả đã 
làm mắt đi biết bao điều lợi ích đáng lý là sẽ có được, nhưng rồi cũng đã làm mắt đi hết cả. 
Chỉ Pháp (Añgadhamma) Hồ Ngôn Loạn Ngữ này, tức là Tư Tâm Sở Bất Thiện 
(Akusalacetan8) làm Tác Nhân (Hetu) của việc nói lời Hỗ Ngôn Loạn Ngữ, còn lời lẽ đã | 
nói ra ấy thì làm thành Hệ Quả (Phala). Tuy nhiên, rút lây từ ngữ nói răng Hồ Ngôn Loạn 
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Ngữ là tên gọi của Tư Tâm Sở dùng để gọi thành tên, đó là việc gọi tên theo Phân Tiếp Cận 
-_ (Niũpacäranaya), tức là gọi tên theo chỗ sát cận với Tác Nhân (Hetu). 

Có Hai Chi Pháp Của Hồ Ngôn Loạn Ngữ, đó là: 

1. Tác Hành Vô Ích (Niratthakathãpurakkhäãro): Chủ tâm nói ra lời chắng hữu 
ích chi cả. 

2. Vô Ích Sự (Kathanam): Lời nói vô ích. 


Như có câu kệ trình bày nói răng: 

Samphassa niratthakathä Puratä kathana duve 
Parena øahi(eyeva Hoti kammapatho 3 no 

Dịch nghĩa là: Cả hai Chi Pháp của Hỗ Ngôn Loạn Ngữ ấy, là: 1/ Chủ tâm nói ra lời 
chắng hữu ích, 2/ Lời nói ấy đã được thốt ra. Khi thính giả hoặc độc giả đã tin vào lời nói 
ấy, thì ắt hắn đã làm thành tựu Nghiệp Đạo. Nếu như thính giả hoặc độc giả chăng có tin 
theo lời đã nói ra Ấy, thì hắn nhiên không thành tựu Nghiệp Đạo, duy nhất chỉ làm thành Hồ 
Ngôn Loại Ngữ ngần ấy thôi. 

Người nói hoạt bát vui vẻ cười đùa, và đã nói câu chuyện tầm sàm nhảm nhí, chăng 
có thật ở phần Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thì sẽ có được sắp vào loại Vọng Ngữ hay không ? 
Điều này giải đáp răng “không sắp vào loại Vọng Ngữ được !” là vì người nói đã không có 
sự chủ tâm để sẽ nói láo, và đó chỉ là cách nói lông bông ngần ây mà thôi. Tuy nhiên, nếu 
như đã có phối hợp với sự chủ tâm để sẽ nói láo rồi, và thính giả lại lầm tin và tưởng là thật, 
thì mới sẽ sắp thành Vọng Ngữ. 

Lời nói mà đã được sắp vào ở trong phần Niratthakathäã, đó là lời nói chăng hữu ích, 
phù phiêm, tầm thường, không có căn bản, và chẳng có quan trọng, đã được hiện hữu với 32 
thê loại, và đích thị đã được gọi là 32 Vô Ích Ngôn Ngữ (Tiracchãnakathä 32) mà Đức 
Phật Ngài đã lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Pä]i của bài Kinh Sa Môn Quả 
(Samaññaphalasutta) thuộc Phẩm Giới Uẫn (STlakhandhavagøa): 

1. Vương Giả Ngôn Ngữ (Rãjakatham): Nói những câu chuyện có liên quan về Bậc 
Đại Vương, cho suốt đến cả Hoàng Tộc của Ngài. 

2. Đạo Tặc Ngôn Ngữ (Corakatham): Nói những câu chuyện về thâu đạo. 

3. Đại Thần Ngôn Ngữ (Mahämattakatham): Nói câu chuyện về vị Quan Đại Thần 
thuộc Hoàng Triều Nội Các. 

4. Binh Sĩ Ngôn Ngữ (Senäkatham): Nói câu chuyện về binh lính và cảnh sát. 

5. Kinh Hãi Ngôn Ngữ (Bhayakatham): Nói những câu chuyện về sự kinh sợ và 
hãi hùng. 

6. Chiến Lược Ngôn Ngữ (Yuddhakatham): Nói câu chuyện về chiến lược. 

7. Thực Phẩm Ngôn Ngữ (Annakatham): Nói những câu chuyện về thực phẩm, có 
cơm gạo và các món ăn, v.V. 

§. Âm Liệu Ngôn Ngữ (Pänakatham): Nói những câu chuyện về thức uống. 

9, Y Phục Ngôn Ngữ (V 202. Nói những câu PhUjệU về y phục và các đồ 
vấn mặc. 
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10. Thụy Miên Ngôn Ngữ (Sayanakatham): Nói câu chuyện về ngủ nghỉ. 

11. Hoa Đóa Ngôn Ngữ (Maãlãkatham): Nói những câu chuyện về bông hoa. 

12. Hương Phẩm Ngôn Ngữ (Gandhakatham): Nói những câu chuyện về các mùi 
thơm. | 

13. Thân Quyến Ngôn Ngữ (Ñãtikatham): Nói chuyện về bà con họ hàng, quyến 
thuộc. 

14. Giao Thông Ngôn Ngữ (Yänakatham): Nói những câu chuyện về phương tiện 
ø1ao thông, xe cộ, tàu bè, v.v. 

15. Thôn Xã Ngôn Ngữ (Gãmakatham): Nói những câu chuyện về làng mạc, thôn 
xóm. 

16. Thị Trấn Ngôn Ngữ (Nigamakatham): Nói những câu chuyện về khu dân cư, 
thị tứ. 

17. Thành Thị Ngôn Ngữ (Nagarakatham): Nói những câu chuyện vẻ thành phó, 
tỉnh thành. 

18. Xứ Sớ Ngôn Ngữ (Janapadakatham): Nói những câu chuyện về đất nước, quốc 
độ, biên thùy. 

19. Nữ Giới Ngôn Ngữ (Itthikatham): Nói câu chuyện về đàn bà, con gái. 

20. Nam Giới Ngôn Ngữ (Purisakatham): Nói câu chuyện về đàn ông, con trai. 

21. Thanh Niên Ngôn Ngữ (Kumärakatham): Nói câu chuyện về trai trẻ. 

22. Thanh Nữ Ngôn Ngữ (KumaärTkatham - Thanh Tân Ngôn Ngữ): Nói câu 
chuyện về gái thanh xuân, con gái còn trẻ tuôi. 

23. Anh Dũng Ngôn Ngữ (Surakatham): Nói câu chuyện về sự gan dạ kiên cường, 
đũng cảm. | 

24. Đạo Lộ Ngôn Ngữ (Visikhäkatham): Nói những câu chuyện về con đường, 
đường phô. _ 

25. Mã Đầu Ngôn Ngữ (Kumbhatthänakatham): Nói những câu chuyện về bờ 
sông, bến cảng. 

26. Vong Thân Ngôn Ngữ (Pubbapetakatham): Nói câu chuyện về thân quyền đã 
quá vãng. 

27. Tạp Thoại Ngôn Ngữ (Nãnattakatham): Nói câu chuyện về trăm thứ khác nhau, 
linh tính, lôi thôi. 

28. Thế Gian Vụ Thuyết (Lokakkhäyikam): Nói câu chuyện về thế gian và bậc 
kiến tạo thế gian. 

29. Đại Dương Vụ Thuyết (Samuddakkhäyikam): Nói câu chuyện về đại dương 
và bậc kiến tạo đại dương. 

30. Thịnh Suy Ngôn Ngữ (Itivabhabhavakatham): Nói những câu chuyện vỀ SỰ 
thịnh vượng và sự suy bại. 

31. Lâm Mãng Ngôn Ngữ (Araññakatham): Nói những câu chuyện về rừng rậm, 
những cánh rừng gI1à. 
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32. Sơn Hệ Ngôn Ngữ (Pabbatakatham): Nói những câu chuyện về núi đồi, những 
_ đấy rặng núi. 

Có bốn thể loại Ngôn Ngữ (Väãe8), ấy là: 

1. Âm Thỉnh Ngôn Ngữ (Saddaväcä): tức là âm thanh đã nói ra. 

2. Kiểm Thúc Ngôn Ngữ (Virativäacä): tức là việc ngăn trừ Ngữ Ác Hạnh (VacT 
duccarita). 

3. Tư Tâm Sở Ngôn Ngữ (Cetanäväcä): tức là Tư Tâm Sở làm cho khởi sinh Sắc 
Ngữ Biểu Tri (VacTviññattiripa). 

4. Hành Động Ngôn Ngữ (Copanaväc8): tức là cử chỉ hành động đặc thù hiện hành 
ở trong lời nói mà có khả năng làm cho người nghe hiểu biết y theo sở nguyện của mình 
được. 


56. Hỏi: Lời nói khôi hài chắng được gọi là Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpa 
- Hồ Loạn Thuyết Thoại, Ngữ Vô Loạn Thứ), theo lời Phật Ngôn ở trong Chánh Tạng 
PAh bài Kinh Lục Xứ (Sa]ãyatanä) thuộc Tương Ưng Bộ Kinh thì Ngài đã khải thuyết đến 
vấn để này khi nói răng nhóm người này một khi đã mạng vong lìa khỏi cõi đời này rồi, 
thường phải đi tái sinh ở trong Ngu Lạc Địa Ngục (Pahãsaniraya) [Xin xem Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp - Chương VỊ là một phần của Vô Gián Đại Địa Ngục (Avici 
mahãnaraka). Như thế, quả thật khó được hiểu biết răng Đức Thế Tôn lập ý thường luôn 
huấn giới Phật Ngôn này đến các Bậc Hữu Học (Sävaka) với hàm ý như thế nào ? 

57. Đáp: Lời nói chẳng hữu ích, phù phiêm, tầm thường, không có căn bản, và chăng 
có quan trọng, đã được gọi là loại Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thê theo phần đông là hiện bày 
đối với nhóm diễn viên tuồng đồ, như có phim ảnh, ca kịch, v.v. và nhà soạn tác ra những 
tiêu thuyết đọc cho vui chơi, chăng có bất luận nền tảng đức hạnh (Gati dhamma) nào cả. 
Và nếu nói theo Phật Ngôn (Buddhabhäsita) ở trong Chánh Tạng Pä]i bài Kinh Lục Xứ 
(Saläyatan) thuộc Tương Ứng Bộ Kinh thì nhóm người này một khi đã mạng vong lìa khỏi 
cõi đời này rồi, thường phải đi tái sinh ở trong Ngu Lạc Địa Ngục (Pahãsaniraya)[Xin xem 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp —- Chương V] là một phần của Vô Gián Đại Địa Ngục 
(Avicimahanaraka). Như thế, Đức Thế Tôn mới lập ý thường luôn huấn giới đến các Bậc 
Hữu Học (Sävaka) dạy rằng: Dvinnam vo bhikkhave sannipatitäinam dvayam 
karamyam dhammi vã kathä tunhTbhävo vã - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, tất cả các ông 
một khi đã có việc hội hợp với nhau giữa hai người, thì có hai việc cần phải thực hành, là 
cùng luận đàm với nhau liên quan về Giáo Pháp, hoặc không là như thế, thì nên Đ1Ữ Sự Im 
lặng của Bậc Thánh Nhân. (Bài Kinh Thánh Cầu # 26 — Ariyapariyesanasutfa - thuộc 
Trung Bộ Kinh). 

Trong Chỉ Pháp thứ hai, chỗ nói răng Kathanam đã trình bày đến phần Nỗ Lực 
(Payoga) mà lập ý chỉ đề cập duy nhất đến phần Ngữ Nỗ Lực (VacIpayoga), tuy nhiên nếu 
phải dùng chữ viết đặng viết ra lời lẽ thì cũng phải thành Thân Nỗ Lực (Käya pAy0øA) vậy. 
Thế nhưng, việc nói lời Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây, thường thì đa phần phát sinh theo Lộ Ngữ 
Môn. Vì thế, Ngài Chú Giải Sư mới trình bày Chi Pháp thứ hai nói rằng Kathanam là nói 


629 


ra lời và nếu sẽ nói tóm lại ở trong Hồ Ngôn Loạn Ngữ đây thì cũng sẽ có được cả hai thê 
loại Nỗ Lực, đó là Ngữ Nỗ Lực và Thân Nỗ Lực. 


57. Hỏi: Hãy trình bày Chi Pháp của Ý Tham Ác, Ý Cừu Hận và Ý Tà Kiến, răng 
theo từng mỗi thể loại có được bao nhiêu điều ? Là những chỉ ? 

57. Đáp: Có hai Chi Pháp của Ý Tham Ác, ấy là: 

1. Vật Phẩm Gia Tư (Parabhanda): Tư hữu của tha nhân. 

2. Tư Lượng Chấp Chiếm (Attanoparinãmanam): Có Tâm nghĩ suy cho thành tài 
sản của riêng mình. 


Có hai Chi Pháp của Ý Cừu Hận, ấy là: 
1. Tha Nhân (Parasat(a): Tha nhân. 
2. Tư Lượng Hãm Hại (Vinäsacin(ä): Nghĩ suy làm cho sự nguy hại khởi sinh. 


Có hai Chi Pháp của Ý Tà Kiến, ấy là: 

1. Nội Dung Huyễn Biến (AtthaparTtatã): Nội dung đã chấp thủ ấy lại lầm lạc với 
sự thật. 

2. Như Thực Liễu Tri (Tathäbhãvupatthäna): Có quan điểm nhận thấy răng đó là 
sự thật. 


5§. Hỏi: Tham có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và Tham ở phần Y Tham Ác 
ấy, thì được sắp vào trong thê loại Tham nảo ? 

5§. Đáp: Có hai thể loại Tham (Lobha), ấy là: 

1. Tham Hợp Pháp (Dhammiyalobha): Sự mãn ý dục đắc một cách hợp pháp, chính 
đáng. 

2. Tham Bắt Hợp Pháp (Adhammiyalobha): Sự mãn ý dục đắc một cách bất hợp 
pháp, bất chính đáng. 

Đối với Tham (Lobha) mà thuộc Ý Tham Ác (Abhijjhäã) đây, đã ở trong nhóm Tham 
Bắt Hợp Pháp. 


59. Hỏi: Hãy trình bày 10 điều Vô Hữu Kiến (Natthidifthi) đã được trích ở trong 
Chánh Tạng Pa]i ở bài Kinh Sa Môn Quả thuộc Phẩm Giới Uân, gồm có những chỉ ? 

59. Đáp: Có Chánh Tạng Pä]i ở bài Kinh Sa Môn Quả (Samaññaphalasut(a) thuộc 
Phẩm Giới Uẫn (Slakhandhavagga) đã có trình bày đến quan kiến lầm lạc thuộc thể loại 
Vô Hữu Kiến nói răng: Natthi mahäräja dinnam, natthi yittham, natthi hutam, natthi 
sukata dukkhatãänam kammäanam phalam vipäko, nafthi ayam loko, natthi paro loko, 
nafthỉ mãfã, natthi pi(ã, nafí(hi sat(ã opapäatika, natthi loke samana brahmanã 
sammaøøafã sammãpafi pannä, ye imañ ca lokam parañca lokam abhiñãñã sacchikatvã 
pavedenti - Dịch nghĩa là: Này Đại Vương, không có xả thí, không có tế lễ hy sinh, không _ 


có tế tự, không có Quả Dị Thục của các Nghiệp Thiện — Ác, không có đời này, không có đời 
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sau, không có Mẹ, không có Cha, không có loài Hữu Tình Hóa Sinh, ở trong đời không có 
_ các vị Sa Môn, các vị Bà La Môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ 
đời này đời khác và truyền đạy lại. 

Giải thích rằng: 

1. Natthi đinnam: Nhận thấy rằng việc đã tạo ra Thiện Phúc thì thường chẳng có 
được đón nhận quả báo nào cả. 

2. Natthi yittham: Nhận thấy rằng những việc cúng dường, cũng chăng có được đón 
nhận quả báo nào cả. 

3. Natthi hutam: Nhận thấy rằng những việc đón chào mời mọc tế tự, cũng chẳng 
có được đón nhận quả báo nào cả. 

4. Natthi sukata dukkafãänam kammanam phalam vipäko: Nhận thấy răng VIỆC 
tạo tác Thiện - Ác Nghiệp cũng chăng có được đón nhận quả dị thục nào cả, kế cả trực tiếp 
và giản tiếp. 

5. Natthi ayam loko: Nhận thấy rằng không có đời này, tức là người đang hiện hữu 
ở ngay trong hiện tại này mà lại gọi với nhau là không có đời này, vì lẽ chẳng có việc tái 
sinh nối tiếp thêm nữa. 

6. Natthi paro loko: Nhận thấy rằng không có đời sau, tức là không có kiếp sống sẽ 
được nương sinh từ ở đời sống đang hiện bày ở trong hiện tại này, bởi vì một khi đã tử vong 
rôi thì cũng chẳng có việc tái sinh lại nữa. 

7. Natthi mãtã: Nhận thấy răng việc tạo tác Thiện - Ác đối với người Mẹ, thường là 
chăng có đón nhận quá báo nào cả. 

§. Natthi pitã: Nhận thấy răng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Cha, thường là 
chẳng có đón nhận quả báo nào cả. 

9. Natthi sattã opapätikã: Nhận thấy răng chẳng có loài Hữu Tình khởi sinh chỉ có 
một lần mà to lớn lên liền (Hóa Sinh), tức là không có loài Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quý, 
Chư Thiên, Phạm Thiên. 

10. Natthi loke samanabrahmanä sammagsatä sammãpafipannä, ye imañca 
lokam parañca lokam abhiññã sacchikatvä pavedenti: Nhận thấy rằng thường là không 
có được bất luận VỊ Sa Môn, vị Bà La Môn nào, với chính tự mình có được sự liễu tri đời 
này, đời vị lai, và rồi có khả năng chỉ dạy và dắt dẫn cho được liễu tri. Cũng chăng có được 
vị Sa Môn, vị Bà La Môn đến với nhau trong tình thân ái đoàn kết, cũng chăng có được cùng 
chánh kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là chăng có người nào tu tập An Chỉ, Minh Sát, đắc 
chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo và Quả; mà sự thật những hành động tạo tác ấy, chỉ là 
để mưu sinh mà thôi. ) 

Người đã có Vô Hữu Kiến, là người đã có quan điểm phản bác về Quả Báo thì cũng 
chăng khác chỉ phản bác luôn cả những mãnh lực của Tư Tâm Sở Thiện và Tư Tâm Sở Bắt 
Thiện, mà đó chính là những tác nhân của các quả báo. 


60. Hỏi: Hãy trình bày việc khởi sinh những Ác Hạnh bởi do nương vào Ý Ác Hạnh 
làm tác nhân. 
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60. Đáp: Trình bày việc khởi sinh những Ác Hạnh bởi do nương vào Ý Ác Hạnh 
(Manoduccarita) làm tác nhân: 

+ Ý Tham Ác (Abhijjhã): là tác nhân đầu tiên làm cho Thâu Đạo, Tính Dục Tà 
Hạnh, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, Tà Kiến đã được khởi sinh. 

+ Ý Cừu Hận (Byäpäda): là tác nhân đầu tiên làm cho Sát Tử, Thâu Đạo, Vọng 
Ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, Hỗ Ngôn Loạn Ngữ đã được khởi sinh. 

+ Ý Tà Kiến (Micchäditthi): là tác nhân đầu tiên làm cho cả Thập Ác Hạnh đã được 
khởi sinh. 


61. Hỏi: Hãy trình bày phương thức tính số lượng Ác Hạnh một cách đây đủ, có được 
30 hoặc 40. 

61. Đáp: Trình bày một cách đầy đủ về phương thức tính số lượng Ác Hạnh: Những 
Thập Ác Hạnh này, một khi trọn đủ thì có được 30 hoặc 40 điều. 

+ Có 30 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi một Ác Hạnh ấy, thì sẽ cần phải phối hợp 
với cả ba Tư Tâm Sở, ấy là: 

1. Tư Tiền (Pubbacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh trước việc tạo tác. 

2. Tư Hiện (Muñcacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đang tạo tác. 

3. Tư Hậu (Aparacetan3): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đã tạo tác xong. 

Như thế, từng mỗi điều của Thập Ác Hạnh phối hợp với cả ba Tư Tâm Sở mới thành 
30 Ác Hạnh. 

+ Có 40 điều, ấy là việc tạo tác từng mỗi điều Ác Hạnh, đã được chia ra thành bốn 
thể loại, ấy là: 

1. Tự Chế Thú Công Ác Hạnh (Sãhatthakadueccarita): Tự bản thân thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh Ác Hạnh (Änattikaduecearita): Sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 

3. Năng Lực Biểu Thị Ác Hạnh (Vannabhãsanaduccarlta): Đề cập đến và trình 
bày sự lợi ích của việc tạo tác những Ác Hạnh ấy. 

4. Lạc Sự Ác Hạnh (Samanuññãduccarita): Có sự hân hoan mãn ý ở trong việc tạo 
tác những Ác Hạnh ấy. 

Vì thế, mười điều Ác Hạnh kết hợp với cả bốn phân loại ấy mới thành 40 điều Ác 
Hạnh. 


62. Hỏi: Trong Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo đây, rằng khi phân tích theo Chi Pháp, 
theo nhóm Bọn, theo Cảnh, theo Căn Gốc, theo Thọ v.v. thì có được như thế nào ? 
62. Đáp: Nên hiểu biết việc phân tích ở trong Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo đã được 
dựa theo năm thể loại, đó là: 
1/ Rằng theo Chỉ Pháp (Angadhamma), 
2j Rằng theo Bộ Phận (Kofthäãsa), 
3/ Răng theo Cảnh (Arammana), 
4/ Rằng theo Thọ (Vedan8), 
5/ Rằng theo Căn (Mũla). 
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Tiếp theo đây, sẽ giải thích rộng rãi trong từng mỗi phân, như sau: 

1. Chỉ Pháp (Añgadhamma): Răng theo Chi Pháp, tức là Tam Thân Ác Hạnh 
(Käyaduccarita) và Tứ Ngữ Ác Hạnh (Vaciduccarita). Kết hợp lại có được bảy thê loại 
và Chi Pháp ấy là Tư Tâm Sở (Cetanäcetasika). Chi Pháp của Tam Ý Ác Hạnh (Mano 
duccarita) ấy là Tâm Sở (Cetasika) câu sinh với Tư Tâm Sở. 

2. Bộ Phận (Kofthãsa): Rằng theo Bộ Phận, tức là Tam Thân Ác Hạnh, Tứ Ngữ Ác 
Hạnh và Một Ý Tà Kiến. Cả tám thể loại này, đều gọi là Nghiệp Đạo (Kammapatha), và 
không gọi là Căn Gốc (Mila). Cả hai thể loại, Ý Tham Ác và Ý Cừu Hận này, gọi là Nghiệp 
Đạo và gọi là Căn Gốc. 

3. Cảnh (Arammana): Răng theo Cảnh, tức là Sát Tử, Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tà 
Kiến, cả ba thể loại này sinh khởi bởi do có Pháp Hữu Vi (Saikhäradhamma — Pháp 
Hành) làm Cảnh. [Một vài Chú Giải Sư đã nói rằng Tính Dục Tà Hạnh này sinh khởi do có 
Hữu Tình Chế Định (Sattapaññatfi) làm Cảnh. Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả hai thể loại 
này sinh khởi do có Hữu Tình Chế Định làm Cảnh. Năm Bắt Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ấy 
là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ và Ý Tham Ác, những thê loại 
này sinh khởi do có Pháp Hữu Vi và Hữu Tình Chế Định làm Cảnh ..] 

4. Thọ (Vedanä): Răng theo Thọ, tức là Sát Tử, Thô Ác Ngữ, Ý Cừu Hận, cả ba thể 
loại này câu sinh với Khô Thọ (Dukkhavedanä). Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tham Ác, Ý Tà 
Kiến, cả ba thể loại này cầu sinh với Lạc Thọ (Sukhavedanä) cũng có, hoặc với Xả Thọ 
(Upekkhävedanä) cũng có. Bốn Bất Thiện Nghiệp Đạo còn lại, ấy là Thâu Đạo, Vọng Ngữ, 
Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, những thê loại này câu sinh với Lạc Thọ cũng có, Khổ 
Thọ cũng có, và Xả Thọ cũng có. 

5. Căn Gốc (Mũla): Rằng theo Căn Góc, tức là Sát Tử, Thô Ác Ngữ, cả hai thể loại 
này có Sân và Si làm Căn Gốc. Tính Dục Tà Hạnh, Ý Tà Kiến, cả hai thể loại này có Tham 
và Si làm Căn Gốc. Thâu Đạo, Vọng Ngữ, Ly Gián Ngữ, Hồ Ngôn Loạn Ngữ, cả bốn thể 
loại này, đôi khi có Tham và S¡ làm Căn Gốc; đôi khi có Sân và Si làm Căn Gốc. Ý Tham 
Ác và Ý Cừu Hận, cả hai thể loại này chỉ có duy nhất Si làm Căn Gốc. Việc trình bày phân 
tích theo Căn Gốc như đã vừa đề cập tại đây, là việc trình bày theo Phần Biến Hành 
(Sãdhãrananaya) đã được đề cập đến để ở trong Bộ Chú Giải AtthasälinT. 

Đôi với việc trình bày Căn Gốc của Bất Thiện Nghiệp Đạo, chỗ đã được trình bày để 
Ở trong Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Abhidhammatthasaủgaha): Tesam pãnãti 
pãto pharusaväcä byãpädo ca dosamfilena jãyanti v.v. là việc trình bày theo Phần Bắt 
Biến Hành (Asädhãrananaya), nghĩa là trình bày chăng có trộn lẫn nhau. 


63. Hỏi: Hãy trình bày Thập Thiện Nghiệp Lực Dục Giới, luôn cả trình bày phương 
thức tính số lượng Thập Thiện Nghiệp Lực một cách quảng nghĩa và đầy đủ, thì có phương 
thức được tính như thế nào ? 

63. Đáp: Trình bày Thập Thiện Nghiệp Lực Dục Giới, như vầy: 

I. Tam Thân Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

1. Sát Tử Kiêm Chế (Panätipätavirati): Tự kiềm chế việc sát tử. 
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2. Thâu Đạo Kiềm Chế (Adinnädänavirati): Tự kiềm chế việc trộm cắp. 
3. Tính Dục Tà Hạnh Kiềm Chế (Kãmesumicchãcäravirati): Tự kiềm chế việc tà 
đâm. _ 

II. Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

1. Vọng Ngữ Kiềm Chế (Musävädavirati): Tự kiềm chế nói lời giả dối. 

2. Ly Gián Ngữ Kiềm Chế (Pisunaväcävirati): Tự kiềm chế nói lời xúi xiểm. 

3. Thô Ác Ngữ Kiềm Chế (Pharusaväcävirati): Tự kiềm chế nói lời thô tục xấu ác. 

4. Hồ Ngôn Loạn Ngữ (Samphappaläpavirati): Tự kiềm chế nói lời tầm sàm, nhảm 
nhí vô ích. 

III. Tam Ý Hành Nghiệp Lực, ấy là: 

1. Ý Bất Tham Ác (Anabhijjhã): Có việc lưu tâm kiểm ý để kiềm chế không cho 
khởi sinh Ý Tham Ác. 

2. Ý Bắt Cừu Hận (Abyäpäda): Có việc lưu tâm kiểm ý để kiềm chế không cho 
khởi sinh Ý Cừu Hận. 

3. Chánh Kiến (Sammadi(thi): Có sự nhìn thấy chân chánh. 

Mười điều Thiện Nghiệp Lực Dục Giới (Kämävacarakusalakamma) như đã vừa 
đề cập đến ở tại đây, gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo (Kusalakammapatha), hoặc cũng 
còn được gọi là Thập Thiện Hạnh (Sucarita). Những Thập Thiện Hạnh này, khi được tính 
một cách đây đủ thì cũng có 30 hoặc 40 điều. Có 30 điều, nghĩa là từng mỗi hành động tạo 
tác về Thiện Hạnh ấy, sẽ phải được phối hợp với cả Tam Tư Tâm Sở (Cetan8), ấy là: 

1. Tư Tiền (Pubbacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh trước việc tạo tác. 

2. Tư Hiện (Muñcacetanä3): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đang tạo tác. 

3. Tư Hậu (Aparacetanä): Tư Tâm Sở khởi sinh ngay trong sát na đã tạo tác xong. 

Như thế, mười điều Thiện Hạnh được phối hợp với cả Tam Tư Tâm Sở, mới thành 
30 điều. 

+ Có 40 điều, ây là việc tạo tác từng mỗi điều Thiện Hạnh, đã được chia ra thành 
bốn thể loại, ây là: 

1. Tự Chế Thủ Công Thiện Hạnh (Sãhatthakasucarita): Tự bản thân thực hiện. 

2. Mệnh Lệnh Thiện Hạnh (Änattikasucarita): Sai bảo để cho tha nhân thực hiện. 

3. Năng Lực Biểu Thị Thiện Hạnh (Vannabhäsanasucarita): Đề cập đến và trình 
bày sự lợi ích của việc tạo tác những Thiện Hạnh ây. 

4. Lạc Sự Thiện Hạnh (Samanuññãsuearita): Có sự hân hoan mãn ý ở trong việc 
tạo tác những Thiện Hạnh ấy. | 


64. Hỏi: Từ ngữ nói rằng Thập Phúc Hành Tông (Puññakiriyävatthu 10— Thập 
Phúc Nghiệp Sự) có nghĩa như thế nào ? Khi chiết tự thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Là 
những chỉ ? Luôn cả trình bày Phúc Hành Tông theo phần Kinh Tạng và Vô Tỷ Pháp Tạng. 

64. Đáp: Trình bày Thập Phúc Hành Tông (Puññakiriyävat(hu 10 - Thập Phúc 
Nghiệp Sự), như sau: _ 
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Từ ngữ nói rằng Puññakiriyävatthu là từ ngữ Päli, đã được dịch là “Thiện Sự cần 
phải thực hiện, vì tạo thành tác nhân đề khởi sinh ra Quả Thiện.” Khi phân tích từ ngữ ấy 
Ta có được ba từ ngữ, đó là Puñña + kiriya + vatthu. Puñña nghĩa là “Thiện Sự ngõ hâu 
thanh lọc sự sầu bi nhiệt não”; Kiriya nghĩa là “nên thực hiện”; Vatthu nghĩa là “làm thành 
tác nhân, tác thành chỗ nương sinh của Quả Thiện”. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Attano santãänam punäti sodhetiti = Puññam - Hành động tạo tác nào thường thanh lọc 
bản tánh của mình cho được trong sạch tinh khiết, như thế hành động tạo tác ấy gọi là Phúc, 
tức là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập. v.v. 

Sappurisehi kãtabbanti = Kariyam - Hành động tạo tác mà các bậc Hiển Triết nên 
thực hiện, nên kiến tạo; như thế hành động tạo tác ây gọi là Hành VI; tức là việc phóng khí 
xả thí, thọ trì giới luật, tiến hóa tu tập, v.v. 

Te te ãnisamsä vatsanti ti{thanti etatthäti = Vatthu - Những quả phước báu thường 
hiện hữu ở trong hành động tạo tác nào, như thế hành động tạo tác ây gọi là Tông Chỉ; tức 
là việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập, v.v. 

Kriyam puññam = Puññãkriyam - Thiện sự nào mà các bậc Hiền Triết nên thực 
hiện, gọi là Phúc Hành. 

Puññakriyañca tam vatthucäti = Puñããkriyavatthu - Hành động tạo tác ở phần 
thiện sự mà các bậc Hiền Triết nên thực hiện, và tác thành quả phước báu, như thế hành 
động tạo tác ấy gọi là Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự); tức là việc phóng khí xả thí, thọ 
trì giới luật, tiến hóa tu tập, v.v. 

+ Trình bày theo phần Kinh Tạng, thì Thập Phúc Hành Tông (Dasa puññakiriya 
vatthu — Thập Phúc Nghiệp Sự) có được số lượng 30 điều, đó là: 

1. Thân Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Käyakammadäna), 

2. Ngữ Hành Xá Thí Nghiệp Lực (VacTkammadãna), 

3. Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực (Manokammadäna) v.v. như đã vừa đề cập vậy. 

+ Trình bày theo phần Vô Tỷ Pháp Tạng, thì Thập Phúc Hành Tông có được số lượng 
11 hoặc 23, đó là: 

1. Xả Thí có 1, tức là Ý Hành Xả Thí Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác 
(Anabhijjhä). 

2. Trì Giới có 2, tức là Thân Hành Trì Giới Nghiệp Lực, và Ngữ Hành Trì Giới Nghiệp 
Lực ở phần Tam Thân Hành Nghiệp Lực, và Tứ Ngữ Hành Nghiệp Lực. 

3. Tu Tập, Cung Kính, Phụng Hành, từng mỗi điều này có được l1; tức là ÝY Hành 
Nghiệp Lực ở phần Y Bất Cừu Hận (Abyäpada), và Chánh Kiến. 

4. Hồi Hướng, Tùy Hỷ Công Đức, từng mỗi điều này có được 1; tức là Ý Hành Nghiệp 
Lực ở phân Y Bắt Tham Ác, và Chánh Kiến. 

5. Thính Pháp có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 

6. Thuyết Pháp có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Ý Bất Tham Ác, Ý Bất Cừu 
Hận, và Chánh Kiến. 

7. Chân Tri Chước Kiến có 1, tức là Ý Hành Nghiệp Lực ở phần Chánh Kiến. 
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65. Hỏi: Một khi tổng kết lại, thì Xả Thí ở trong Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) 
đây, có được bao nhiêu thê loại ? Là những chỉ ? 

65. Đáp: Một khi tổng kết lại, thì Xả Thí có được bốn thê loại, ấy là: 

1. Tư Tâm Sở Xả Thí (Cetanädana): tức là Tâm Sở Tư phối hợp với Đại Thiện, 
làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

2. Vật Dụng Xả Thí (Vatthudäăna): tức là Tứ Vật Dụng làm thành vật xả thí. 

3. Vô Tham Xả Thí (Alobhadãana): tức là Tâm Sở Vô Tham phối hợp với Tâm Sở 
Tư làm thành tác nhân của việc xả thí cho ra. 

4. Kiềm Chế Xả Thí (Viratidana): tức là ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần có việc cấm 
chỉ Bất Thiện Ác Hạnh, làm thành tác nhân đề cho tất cả loài Hữu Tình không phải bận tâm 
lo ngại ở trong việc sẽ làm phát sinh lên các điều tai họa, làm thành Vô Úy Thí 
(Abhayadäna) cả ở nội bộ và ngoại bộ. 


66. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cân Thiết, luôn 
cả trình bày Pháp Đối Lập v.v. của Xá Thí Thiện. 

66. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, v.v. của Xả Thí Thiện 

1. Trạng Thái (Lakkhana): có việc phóng khí, làm trạng thái. (Pariccägalak - 
khanam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc diệt trừ Tham (Lobha), làm phận sự. (Lobhaviddham 
sanarasam) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppafthãna): có sự sung túc trong kiếp sống và giải thoát 
khỏi kiếp sống, làm trạng thái hiện bày. (Bhavavibhavasam pattipaceuppa‡(hãnam) 

4. Nhân Cần Thiết (Padatthãnam): Tâm Sở Tín có thực tính tịnh tín ở trong sự việc 
khả tín, làm nhân cận. (Saddheyyapadatthaãnam) 


Trình Bày Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. của Xả Thí Thiện: 

1. Đôi Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện mà phải bị diệt 
trừ, ây là Tham (Lobha). 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự bằng lòng của Xả Thí 
Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Tham (Alobha). 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppädetabbadhamma): Pháp do bởi Xả Thí Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là ba bậc Đạo thấp và ba bậc Quả thấp [lập ý đến mãnh lực của Xả Thí 
Thiện làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatfi). | 


67. Hỏi: Ở trong phần Xá Thí Phúc Hành Tông, thì Ngài đã có trình bày đến rất 
nhiều nhóm loại; tuy nhiên riêng ở điều Luân Hồi Xả Thí (Va{tanissitadäna), và Níp Bàn 
Xá Thí (Vivaftanissitadana) thì có ý nghĩa như thế nào ? Thê loại nào là Xả Thí Ba La 
Mật (Dãnapäramn), thê loại nào là Xả Thí Phố Thông ? 

67. Đáp: 1. Luân Hồi Xả Thí (Vatfanissitadäna): việc tạo ra phước báu với sự. 
mong cầu tài sản của cải; tức là mong cầu cho được giàu có, thành bậc bá hộ đại phú; và 
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mong câu Thiên Hữu Sản (Bhavasampattfi), tức là có sự mong câu được sinh làm Người, 
_ làm thành Chư Thiên, và làm thành Phạm Thiên. 

2. Níp Bàn Xá Thí (Vivattanissitadäna): việc tạo ra phước báu chăng có sự mong 
câu ở trong tài sản của cải, và Thiên Hữu Sản, chỉ mong cầu một trong các thể loại của Tuệ 
Chánh Đắng Giác (Sammaäasambodhiñäna), Tuệ Độc Giác (Paccekañana), Tuệ Chí 
Thượng Thỉnh Văn Giác (Aggasavakabodhiñana), Tuệ Đại Thỉinh Văn Giác 
(Mahäsävakabodhiãana), và Tuệ Thông Thường Thỉnh Văn Giác (Pakatisavaka 
bodhiñäna) với ngần ấy. 

- Luân Hồi Xả Thí thì chăng được gọi là Xả Thí Ba La Mật, đó chỉ là Phố Thông 
Thiện Thí (Dänakusalasãmañña), một khi trổ sinh quả báo thì cũng cho có được sự an vui 
ở Cối Nhân Loại, Cõi Thiên Giới chỉ với ngần ấy, và không thể nào sẽ giúp đỡ cho đặc 
chứng Đạo — Quả một cách mau lẹ được. 

- Còn Níp Bàn Xả Thí thì được gọi là Xả Thí Ba La Mật, một khi trỗ sinh quả báo thì 
được thụ hưởng sự an vui ở trong Cõi Người và Trời, và có khả năng cho đắc chứng Đạo — 
Quả một cách mau lẹ được. 


68. Hỏi: Hãy trình bày ý nghĩa của các từ ngữ tiếp theo đây: 1/ Thường Xuyên Giới 
Luật (NiccasTla), 2/ Bất Thường Xuyên Giới Luật (AniccasTla), 3/ Nguyện Trì Giới Luật 
(Carittasrla), 4/ Ngăn Trừ Giới Luật (VãrittasTla). 

68. Đáp: Trình bày ý nghĩa của các từ ngữ tiếp theo đây: 

1/. Thường Xuyên Giới Luật (Niccasla) có nghĩa là Giới Luật nào một khi trí kính 
lễ đã hoàn thành xong cùng VỚI Giới Luật ấy, mà đặc biệt chăng phải có việc nguyện. thọ trì 
lại lần nữa, và người Ấy cũng cân phải tiên quyết thường luôn tuân thủ Giới Luật â ây một 
cách kiên định, vả lại nêu chắng tuân thủ thì ắt hắn sẽ có tội, như thế Giới Luật ấ ây được gọi 
là Thường Xuyên Giới Luậi. 

2/. Bất Thường Xuyên Giới Luật (Aniccasila) có nghĩa là Giới Luật nào chăng thọ 
tri thì chẳng có tội. Nếu nhỡ như có sự kỳ vọng, thì trước tiên sẽ phải có việc nguyện thọ trì 
Giới Luật ấy, như vậy Giới Luật ấy được gọi là Bất Thường Xuyên Giới Luật (còn gọi là 
Hạn Định Giới Luật — Niyamasila). 

Thường Xuyên Giới Luật là 227 và 331 điều giới luật, nơi mà Đức Thế Tôn đã lập ý 
trình bày để ở trong Tỳ Khưu Biệt Biệt Giải Thoát Giới và Tỳ Khưu Ni Biệt Biệt Giải Thoát 
Giới, ấy là Thường Xuyên Giới Luật của Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. Thập Chi Giới Luật và 
75 điêu Ưng Học Pháp ấy là Thường Xuyên Giới Luật của Sa DI và Sa Di NI. Bát Quan 
Trai Giới là Thường Xuyên Giới Luật của Bạch Y Đạo Sĩ (Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ, Bạch 
Y Cư Sĩ, gọi theo một cách khác nữa là Nữ Tu) và của tất cả các vị Đạo Sĩ. Ngũ Giới là 
Thường Xuyên Giới Luật của tất cả hàng cư sĩ tại 1a. 

Bất Thường Xuyên Giới Luật là việc tu tập Điều Tiết Dục (Dhñtanga — Đầu Đà, 
Pháp hành đạo nghiêm ngặt của các nhà sư, gồm có 13 Pháp, như sống độc cư rừng già, sông 
dưới cội cây, v.v.). Trong 13 Pháp Điều Tiết Dục Đầu Đà này là Bất Thường Xuyên Giới 
Luật của Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Nị, Sa Di. Việc tu tập bất luận một trong các Pháp Điều Tiết 
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Dục và Thập Chi Giới Luật là Bất Thường Xuyên Giới Luật của tất cả các vị Bạch Y Đạo 
Sĩ và các vị Đạo S1. 

Bát Quan Trai Giới, Cửu Chi Giới Luật, Thập Chi Giới Luật, và tu tập Pháp Đầu Đà - 
Điều Tiết Dục, Nhất Tọa Thụ Thực Đầu Đà (Ekãsanikaägadhitaiga), Trì Bình Khất Thực 
Đầu Đà (Pattapindikaagadhitanga) với những thể loại này là Bất Thường Xuyên Giới 
Luật của tất cả hàng cư sĩ tại g1a. 

3/ Nguyện Trì Giới Luật (CãrittasTla) có nghĩa không thực hiện thì không có tội. 
Nếu như đã có thực hiện thì sẽ có nhiều lợi ích to lớn, đó chính là Bất Thường Xuyên Giới 
Luật như đã vừa đề cập đến vậy. 

4/. Ngăn Trừ Giới Luật (VãrittasTla) có nghĩa Giới Luật ấy cần phải thường luôn 
thực hiện, nếu không có thực hiện thì ắt hắn có tội, đó chính là Thường Xuyên Giới Luật. 


69. Hỏi: Việc nguyện thọ trì Giới Luật của hàng cư sĩ đây, thì ngoài phân Ngũ Giới 
hoặc Bát Giới ra rồi, thì vẫn có các loại Giới Luật khác nữa hay không ? Nếu có, thì đó là 
những chi 2 

69. Đáp: Việc nguyện thọ trì Giới Luật của hàng cư sĩ, ngoài Ngũ Giới và Bát Giới 
Ta rỒi, cũng vẫn có các loại Giới Luật khác nữa để sẽ được tuân thủ, chăng hạn như: 

1. Mạng Đệ Bát Giới Luật (AjïvatthamakasTla): tức là ngăn trừ Tam Thân Ác 
Hạnh (Kãyaduccarita), Tứ Ngữ Ác Hạnh (Vaciduccarita), và kiêng tránh Tà Mạng 
(Micchäjiv8). 

2. Cửu Chỉ Bố Tát Trai Giới (Ñavañga Uposathasfla): đó chính là Bát Quan Trai 
Giới lại có thêm phần YVathä balam mettä sahagatena cetasã sabbã vantam lokam 
pharitvä viharami — Với Tâm câu hữu Từ Ái biến mãn hết tất cả loài Hữu Tình và an trú 
Tôi xin truyền rải với Tâm Từ Ái cho đến hết tất cả loài Hữu Tình ở khắp mọi muôn phương. 

3. Thập Chỉ Giới Luật (Dasañgasla): đó chính là 10 điều giới luật mà vị Sa Di phải 
tuân thủ. _ 


70. Hỏi: Hãy trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết, luôn 
cả trình bày Pháp Đối Lập v.v. của Trì Giới Thiện. 

70. Đáp: Trình bày Trạng Thái, Phận Sự, v.v. và Pháp Đỗi Lập (Patikkhepa 
dhamma) v.v. của Trì Giới Thiện 

1. Trạng Thái (Lakkhana): có việc làm thành chỗ an trú của tất cả các Pháp Thiện, 
làm trạng thái. (Patiffhãpanalakkhanam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc làm tôn hại của sự làm thành người Phạm Giới Luật 
(DussTla), làm phận sự. (DussasTlayaviddhamsanarasam) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppatthãäna): có sự tịnh khiết về Thân và Tâm, làm trạng 
thái hiện bày. (Soceyyapaccuppafthãnam) 

4. Nhân Cần Thiết (Padatthãnam): hiện hữu với Tàm - Quý, làm nhân cận. (Hiri 
offappapadatfhãnam) 
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Trình Bày Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. của Trì Giới Thiện. 

1. Đối Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Trì Giới Thiện mà phải bị 
đoạn tận (Pahäna), ấy là Sân (Dosa) liên quan với việc gây tôn hại. 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự bằng lòng của Trì 
Giới Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Sân (A dosa), là sự bất tốn hại. 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppñädetabbadhamma): Pháp do bởi Trì Giới Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là ba bậc Đạo thấp và ba bậc Quả thấp [lập ý đến mãnh lực của Trì Giới 
Thiện làm thành Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasatti)]. 


71. Hồi: Hãy trình bày câu Chú Giải của từ ngữ Bhãvanã có ý nghĩa là chi ? Luôn 
cả trình bày Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết, cùng với cả trình bày 
Pháp Đối Lập v.v. của Tu Tập Thiện. 

71. Đáp: Có câu Chú Giải nói rằng Kusaladhamme bhãveti uppädeti vaddhetiti = 
Bhaãvanä - Pháp chủng nào làm cho Thiện ở phân tỉnh lương được sinh khởi lần đầu tiên, 
và làm cho tiễn hóa lên; như thế Pháp chủng ấy gọi là Tu Tập. Tức là Tâm Khởi Sinh Đại 
Thiện (Mahäkusalacituppäda) liên quan với việc tiến hóa Tu Tập An Chỉ 
(Samathabhävanä) và Tu Tập Minh Sát Tuệ (Vipassanabhävan8) trong khoảng thời gl1an 
vẫn đang còn Chuẩn BỊ Tu Tập (Parikammabhävanä) và Cận Hành Tu Tập 
(Upacärabhävan8). 

Từ ngữ Bhãvanã, đó chính là Dhãtu + Paccaya + Vibhatti cả ba từ ngữ này kết hợp 
lại với nhau. Dhãtu ấy là Bhn, Paccaya ấy là Ne +Vu + Ã, Vibhatti á ây là Si. (Bhũ + Ne 
+ Yu + Ä + Si) với Bhũ dịch nghĩa là “kiếp sống”, Ne “trừ ra”, Yu dịch nghĩa là “vi hành”, 
Ä “lúc ban đầu”, Sỉ “trừ ra”. (Bhã + Ana + Ä) khi kết hợp lại với nhau thành Bhãvanä. 

Trong câu Chú Giải này được chia ra làm hai phần, đó là: 

1/ Kusaladhamme bhäveti uppädeti - thường làm cho Thiện ở phần tỉnh lương được 
sinh khởi lần đầu tiên. 

2/ Kusaladhamme bhäãveti vaddheti - thường làm cho Thiện ở phần tỉnh lương sinh 
trưởng lên tới cực điểm. 

Cả hai câu Chú Giải ở hai phân này, với phần thứ nhất lập ý đến Tâm Khởi Sinh 
Thiện sinh khởi lân đầu tiên từ việc Thực Hành (Patipatti); ở phần thứ hai lập ý đến Tâm 
Khởi Sinh Thiện sinh khởi nối tiếp với nhau trong những lần về sau sau từ việc Thực Hành 
khi vẫn chưa đạt đến Nhập Định (Appanä). 

Lại nữa, từ ngữ Tu Tập (Bhãvanä) ở trong phần Phúc Hành Tông ấy, là Ngài đang 
muốn trình bày đến vấn đề của Đại Thiện. Vì thế, Chi Pháp mới chỉ có duy nhất một thẻ loại 
là Đại Thiện (Mahäkusala). Còn từ ngữ Tu Tập (Bhãvan3) ¿ Ởở trong Chương thứ chín phần 
Tổng Hợp Nghiệp Xứ (Kammatthänasaigaha), ấy là Ngài trình bày đến vấn đề của An 
Chỉ (Samatha) và Minh Sát Tuệ (Vipassanã). Do đó, Chi Pháp mới sẽ là hết tất cả ở phần 
Thiện Hiệp Thế và Siêu Thế đLokiya — Lokuttarakusala) tùy theo thích hợp. Như thế, 
_ Ngài Phụ Chú Giải mới nói rằng việc rèn luyện và đào tạo, việc tu học Pháp Luật 
(Dhammavinaya), việc giảng đạy, việc tư duy thâm sát cân nhắc ở trong các điều Pháp Bảo; 
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hoặc ở những thể loại của việc học hỏi, việc giảng dạy theo những kiến thức của con đường 
thế tục cũng chắng có chỉ là tội lỗi. Hết tất cả đều thuộc về Tu Tập (Bhãvanä) ở phân Phúc 
Hành Tông cả thấy. 

Trình Bày Trạng Thái, Phận Sự, v.v. và Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. 
của Tu Tập Thiện 

1. Trạng Thái (Lakkhana): có việc làm cho Thiện được tăng trưởng tiến hóa lên, 
làm trạng thái. (Kusalavaddhãpanalakkhanam) 

2. Phận Sự (Rasa): có việc đoạn tận Bắt Thiện, làm phận sự. (Akusalapahäna rasä) 

3. Sự Thành Tựu (Paccuppa({(hãäna): có việc đạt đến đạo lộ thực hành liên quan 
với Niệm (Satfi) của Danh Thân (Nãmakäya), Sắc Thân (Rñũpakäya), làm trạng thái hiện 
bày. (Sattãäcärokkammanapaccuppaf(hãnam) 

4. Nhân Cần Thiết (Padatthãnam): có việc chú tâm ở trong Cảnh với mãnh lực từ 
Tác Nhân Chân Như Thực Tính, làm nhân cận. (Yoniso manasikärapada((hãnam - Như 
Lý Tác Ý —- Tác Ý Khôn Khéo) 


Trình Bày Pháp Đối Lập (Patikkhepadhamma) v.v. của Tu Tập Thiện 

1. Đối Lập Pháp (Patikkhepadhamma): Pháp do bởi Tu Tập Thiện mà phải bị 
đoạn tận (Pahäna), ấy là Si Mê (Moha). 

2. Chuẩn Hứa Pháp (Anuññãtadhamma): Pháp đón nhận sự băng lòng của Tu Tập 
Thiện cho được sinh khởi, ấy là Vô Sỉ (Amoha). 

3. Xuất Sinh Pháp (Uppädetabbadhamma): Pháp do bởi Tu Tập Thiện làm cho 
được sinh khởi, ấy là Đạo Vô Sinh, Quả Vô Sinh [là theo Phân „hệ Phẩm (Ukkattha 
naya)] 


72. Hỏi: Từ ngữ Apacäyana có ý nghĩa là chỉ ? Có bao nhiêu thể loại, là những chỉ 
? Và hạng Người xứng đáng phải được lễ phép tôn kính hiện hữu với nhau thì có được bao 
nhiêu thể loại, và đó là những thê loại nào ? 

72. Đáp: Trình bày câu Chú Giải của từ ngữ nói rằng AnacRyana, ây là: Apacäyanti 
etenäti = Apacãyanam - Tất cả người ta thường thực hiện việc lễ phép kính trọng với Tư 
Tâm Sở Thiện, như thế Tư Tâm Sở Thiện làm thành tác nhân cho việc lễ phép kính trọng 
ấy, gọi là Cung Kính. Tức là Tư Tâm Sở ở trong Tâm Đại Thiện. 

Giải thích rằng: Khi được hội kiến với Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn 
Sư, Giáo Thọ, Tỳ Khưu, Sa Di, thì thường là giơ tay lên thực hiện việc lễ kính; hoặc quỳ 
lạy, cúi đầu, bò đi tìm kiếm; hoặc đi đến nghênh tiếp với trạng thái phụ giúp đỡ đần, hoặc 
tiếp tay đỡ lẫy các vật dụng từ các Ngài. Thực hiện những hành động ấy bằng cái Tâm trong 
sạch, chẳng có toan tính đụng ý ở trong bắt luận vẫn đề nào vì danh, vì lợi. Những việc tôn 
kính lễ bái này đều là việc Cung Kính (Apacäyana) hết cả thây. Nếu nhỡ như thực hiện 
những việc này lại có dụng ý để sẽ có được lợi lộc, danh vị; thì việc thực hiện những việc 
tôn kính lễ bái ấy, đích thực chăng phải là việc Cung Kính thực sự, mà đó chỉ là việc Cung _ 
Kính đã được pha trộn với mánh khóe lừa bịp. 
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Cung Kính có hai thể loại, là Cung Kính Phổ Thông (Samañña Apacäyana) và 
_ Cung Kính Đặc Thù (Visesa Apacäyana). Ở trong hai thể loại này, việc bày tỏ sự lễ phép 
tôn kính quý trọng đến Mẹ Cha, Ông Bà Nội, Ông Bà Ngoại, Tôn Sư, Giáo Thọ, với sự truy 
niệm nghĩ suy rằng “Ta đây có bốn phận đề sẽ phải thực hiện việc lễ phép tôn kính đến các 
bậc này, vì lẽ các Ngài là hàng thân quyên gia tộc, bậc trưởng thượng, và bậc Tôn Sư Giáo 
Thọ của Ta.”, làm như vậy, thì được gọi là Cung Kính Phổ Thông. Việc bày tỏ sự lễ phép 
tôn kính quý trọng ở trong Tam Bảo với sự truy niệm nghĩ suy đến những Ân Đức cao quý 
(Guna), có Bậc Ứng Cúng (Araham) v.v. với mãnh lực từ Tâm Đại Thiện phối hợp với 
Đức Tin (Saddha) và Trí Tuệ (Paññã) bằng cách thốt lên lời nói rằng Buddham saranam 
gacchãmi - Con đem hết lòng thành kính xin Quy Y Phật v.v., làm như vậy, thì được gọi là 
Cung Kính Đặc Thù. 

Hạng Người xứng đáng phải được lễ phép tôn kính, hiện hữu với nhau ở ba thể loại, 
đó là: 

1. Bậc Ân Đức Trưởng Thượng (Gunavuddhipugsgala): là bậc trưởng thượng với 
mãnh lực từ Giới Đức (STlaguna), Định Đức (Samädhiguna), và Tuệ Đức (Paññãguna). 

2. Bậc Niên Linh Trưởng Thượng (Vayavuddhipuggala): là bậc trưởng thượng 
với mãnh lực từ nơi tuôi thọ. | 

3. Bậc Tộc Biểu Trướng Thượng (Jãfivuddhipuggala): là bậc trưởng thượng với 
mãnh lực từ ở dòng dõi họ hàng. 


73. Hỏi: Xin hãy trình bày việc hoan hỷ tán thành (Anumodanä) phần Phước Báu 
mà người ta đã có nói ra lời hồi hướng và chia cho, thì hiện hữu được bao nhiêu trường hợp 
? Là những chi ? 

73. Đáp: Việc hoan hỷ tán thành (Anumodan8) phần Phước Báu mà người ta đã có 
nói ra lời hồi hướng chia cho như vậy, mới sẽ được gọi là thành Tùy Hỷ Công Đức Thiện 
một cách xác thực. Ấn Đức (Patti - Ân Trạch) (phần Phước Báu mà người ta đã có chia 
cho) hiện hữu ở hai trường hợp, đó là: 

1. Chuyên Nhất Hồi Hướng Ân Đức (Uddissasikapatti): phần Phước Báu mà đã 
được người ta chia cho một cách chuyên nhất. 

2. Bất Nhất Hồi Hướng Ân Đức (Anuddissasikapatti): phần Phước Báu mà đã 
được người ta chia cho một cách bất nhất. 

Khi chiết tự từ ngữ theo phần Văn Phạm Pã]i có được như vây: Uddissa + Ika + 
Patti = Uddissasikapatti, Uddissa = sự chuyên nhất, Ika = có, Patti = Phước Thiện mà 
người ta chia cho. Khi kết hợp cả ba từ ngữ này vào với nhau thì sẽ dịch là “Phước Thiện 
mà người ta chia cho một cách chuyên nhất”. Na + Uddissa + Ika + Patti = Anuddissa 
sikapatti, Ña = không có, Uddissa = sự chuyên nhất, Ika = có, Patti = Phước Thiện mà 
người ta chia cho”. Khi kết hợp cả bốn từ ngữ này vào với nhau sẽ dịch là “Phước Thiện mà 
người ta chia cho một cách không có sự chuyên nhất, (một cách bất nhất).” 

Việc hồi hướng chia cho phần Phước Báu ở cả hai trường hợp này, với người đã được 
đón nhận phân Phước Báu thuộc thể loại Chuyên Nhất Hồi Hướng Ân Đức một khi đã thốt 
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ra lời nói rằng Sãdhu —- Lành Thay xong rồi, thì sẽ được đón nhận quả báo trỗ sinh ngay 
tức thì. Chăng hạn như nhóm Ngạ Quỷ đã là thân quyến với Đức Vua Bimbisära từ ở trong 
kiếp quá khứ. Khi Đức Vua Bimbisära đã lập ý kiến tạo lên ngôi Trúc Lâm Tự 
(Ve]uvänäräma) và đã cúng đường đến Bậc Chánh Đăng Giác, thế rồi nhà vua ấy chẳng có 
lập ý hồi hướng phần Phước Báu một cách chuyên nhất cho đến những nhóm Ngạ Quý này 
đây, mà chỉ lập ý hồi hướng chia cho một cách bất nhất mà thôi. Vì thế, những nhóm Ngạ 
Quý này mới cùng rủ nhau khóc la thống thiết và cầu xin đến nhà vua đây. Khi trời chỉ vừa 
rạng sáng, nhà vua đã vội mau đến diện kiến Đức Chánh Đăng Giác, đã bày tỏ sự tôn kính 
qua việc đảnh lễ, đã ngồi xuống ở một nơi thích hợp, và đã tác bạch vẫn hỏi đến Đức Phật 
về câu chuyện đã được thây được biết. | 

Đức Phật mới phán quyết bảo răng: “Âm thanh của nhóm Ngạ Quỷ ây là thân quyến, 
đã đến khóc la để cầu xin được phần Phước Báu, vì lẽ Đại Vương chăng có lập ý hồi hướng 
hết tất cả phân Phước Báu mà mình đã có tạo ra, để cho đến bọn chúng một cách chuyên 
nhất. Những bọn chúng chú tâm chờ đợi đã rất lâu dài rồi, để sẽ được đón nhận phần Phước 
Báu từ ở Đại Vương.” Thể là, Đức Vua Bimbisära mới lập ý sắp bày việc tạo ra Phước Báu 
mới thêm một lần thứ hai nữa, và khi đã xong rồi thì liền lập ý hồi hướng phần Phước Báu 
ấy cho đến những nhóm Ngạ Quỷ một cách chuyên nhất. Về phía tất cá bọn Ngạ Quý, khi 
đã được đón nhận phần Phước Báu từ ở Đức Vua Bimbisära đã lập ý hồi hướng chia cho 
một cách chuyên nhất, thì cùng rủ nhau đồng thanh thốt ra lời Sadhu. Quả Phước Báu tức 
thời hiện khởi lên qua việc đón nhận vật thực được thụ hưởng, và đã giảm vơi ổi sự đói khát 
mà đã trải qua với thời gian rất lâu dài. Chính ở ngay trong sát na ấy, đã là thành tựu quả 
báo được đón nhận qua việc hiện bày rõ ràng từ việc hồi hướng phần Phước Báu một cách 
chuyên nhất. | 

Đối với người đã được đón nhận phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ân 
Đức, thì chăng có được đón nhận quả báo hiện bày rõ ràng ở ngay lập tức, và chăng giống 
với người đã được đón nhận phần Phước Báu thuộc thể loại Chuyên Nhất Hồi Hướng Ấn 
Đức. Tuy nhiên cho đù sẽ là như thể nào đi nữa, từng mỗi ân đức từ việc hoan hỷ tán thành 
(Anumodanä) phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ân Đức của những nhóm 
Ngạ Quỷ ấy cũng vẫn chăng mắt mát đi đâu cả. Đến khi được đón nhận ở thê loại Bất Nhất 
Hồi Hướng Ân Đức vào bất luận thời gian nào rồi, thì chính ngay ở trong thời gian ấy, việc 
hoan hỷ tán thành phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ấn Đức, sẽ đi vào ủng 
hộ sách tấn việc hoan hỷ tán thành phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi Hướng Ấn Đức 
cho có được năng lực càng kiên cô vững vàng tức thì khởi sinh lên ở ngay trong sát na ây. 

Theo chỗ đã vừa đề cập đến ở tại đây, chỉ là lập ý đến những người đã quá vãng và 
đã đi thọ sinh làm thành một nhóm Tha Hy Thí Mạng Ngạ Quỷ (ParadattujTvikapeta) 
cùng với Thụ Khô Nạn Giả Atula (Vinipätika Asurä) và lại có thêm một nhóm Thiên 
Cung Ngạ Quỷ Atula (Vemaäanikapeta Asurä) khác nữa, đó là một nhóm Thiên Chúng bậc 
thấp ở trong Cõi Tứ Đại Thiên Vương. Đối với trong quân thê nhân loại với nhau đây, thì 
cũng có việc hoan hỷ tán thành (Anumodan8) phần Phước Báu ở thê loại Chuyên Nhất 
Hồi Hướng Ân Đức, hoặc Bất Nhất Hồi Hướng Ân Đức cũng tương tự, thế nhưng quả báo | 
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sẽ được đón nhận thì chẳng phải là cơm gạo bạc vàng, vật thực trong việc thọ dụng, chỗ ở 
_ Ương frú, tương tự với hạng Ngạ Quỷ đã được đón nhận như thế; mà quả báo được đón 
nhận chỉ là việc hân hoan vui thích, răng là người có Thiện Tâm với tắm lòng bao dung rộng 
lượng, làm thành chỗ yêu thương mong mỏi ở trong tất cả quân thể nhân loại. Và chính tự 
nơi mình cũng được đón nhận quả báo, ây là có Tâm Thức an vui, không sâu bi ưu não; diện 
mạo xinh tươi, trong sáng, và chẳng có âu sầu u ám. 

Phương thức hồi hướng và chia cho phần Phước Báu ở thể loại Chuyên Nhất Hồi 
Hướng Ân Đức, thì có được việc hồi hướng như vây: 

ldam me puññam mãtãpitacariyañätimittasamñhãnam demi - Xin hồi hướng 
hành động tác thành Phước Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của Tôi đây, cầu 
chúc cho được đến Mẹ Cha, Tôn Sư Giáo Thọ, thân quyến, bằng hữu, đã quá vãng hoặc đang 
còn sinh mạng, đều với nhau hết cả thây. 

Đối với phương thức hồi hướng và chia cho phần Phước Báu ở thể loại Bất Nhất Hồi 
Hướng Ấn Đức, thì có được phương thức hồi hướng như vây: 

Idam me puññam sabbasattänam demi - Xin hồi hướng hành động tác thành Phước 
Báu liên quan với Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập của Tôi đây, cầu chúc cho đến tất cả Chúng Hữu 
Tình, đều với nhau hết cả thầy. 


74. Hỏi: a/. Nghiệp vụ học thuật mà chăng có tác hại tội lỗi đã được liệt kê vào ở 
trong phần Thuyết Pháp, thì có được bao nhiêu trường hợp ? Là những chi ? 

b/. Hãy trình bày về phần Thuyết Pháp đạt được ân đức cực đại, và ân đức hy thiểu. 

74. Đáp: a/. Nghiệp vụ học thuật mà chăng tác hại tội lỗi hiện hữu với nhau ở ba 
trường hợp, đó là: 

1. Nghệ Nghiệp Học Thuật (Sippäyatanavijj3): tức là học thuật cỡi ngựa, học thuật 
CỠI VOI, Và lái Xe, V.V. 

2. Kỹ Nghệ Học Thuật (Kammäyatanavijj3): tức là khoa nông nghiệp (Kasi 
kamma), khoa thương nghiệp (Vãnijayakamma), khoa thủ công nghiệp (Hattha 
kammma) v.v. 

3. Nghệ Thuật Học Thuật (Vijjãtthãnavijj3): tức là thiên văn học, chiêm tỉnh học, 
y học, ma thuật học, v.v. 

Việc giảng dạy, việc hướng dẫn giải thích ở trong cả ba loại học thuật như đã vừa đề 
cập đến ở tại đây, tất cả Chư Tỳ Khưu Sa Di không được giảng đạy, có tội, vì chăng phải là 
Phận Sự Học Pháp (Ganthadhnra) và Phận Sự Hành Pháp (Vipassanädhira), đó chỉ là 
nghiệp vụ học thuật vô tội đôi với hàng cư sĩ tại gia mà thôi. Vì thế, đã là vị Tỳ Khưu, Sa 
Di, thì cần phải lánh xa việc giảng dạy, việc thuyết giảng ở trong những thê loại học thuật 
này. 

b/. Thuyết Pháp Thiện (Phammadesanäkusala) mà có ân đức cực đại, ấy là bậc 
Thuyết Pháp với Tâm thanh tịnh, sẽ nói rằng chăng có lập ý ở trong lợi lộc (Lãbha), tôn 
kính trọng đãi (SakkAra), danh vọng (Yasa), thanh danh (Siloka) bất luận trường hợp 
nào; chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả được đón nhận sự lợi ích lưu truyền. 
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Việc Thuyết Pháp ở thể loại này, đã được liệt vào ở trong phần Thuyết Pháp Thiện trung 
thực và chân chánh, và lại có ân đức cực đại. 

Còn Thuyết Pháp Thiện mà chỉ có hy thiểu ân đức, ấy là bậc Thuyết Pháp mà chẳng 
có Tâm thanh tịnh, chỉ lo mải dụng tâm kỳ vọng ở trong câu chuyện lợi lộc, tôn kính trọng 
đãi, danh vọng, và thanh danh, luôn cả với cái Tâm sẽ cho tất cả mọi người được biết rằng 
mình đây là một Bậc Thuyết Pháp Giá (Dhammakathika), Tôn Sư, Giáo Thọ. Việc Thuyết 
Pháp ở thể loại này, đã được liệt vào ở trong phần Thuyết Pháp Thiện chăng có trung thực 
và bất chánh, vả lại chỉ có hy thiểu ân đức. 

Lại nữa, bậc Thuyết Pháp với Tâm Thức chắng có thanh tịnh đây, nêu nhỡ như đang 
khi thuyết giảng mà có Tâm Thức sinh khởi thanh tịnh chỉ một sát na, sẽ nói răng chăng có 
việc kỳ vọng đến lợi lộc, tôn kính trọng đãi, danh vọng, và thanh danh, bất luận trường hợp 
nào; mà chỉ có tác ý duy nhất kỳ vọng là sẽ cho thính giả được đón nhận sự lợi ích lưu truyền. 
Như thế, việc Thuyết Pháp ở ngay trong sát na ấy cũng là Thuyết Pháp Thiện một cách trung 
thực và chân chánh, và cũng có ân đức như nhau. Cũng như Ngài Đại Giáo Thọ Sư 
Buddhaghosa đã có trình bày để ở trong bộ Chú Giải Atthasälin (điều 203) nói rằng: Eko 
evam mam dhammakathikoti jãnissantfd icchäya thãtvã lãbha garuko hutvã desedi, 
tam na mahapphalam - Bất luận một người nào Thuyết Pháp với cái Tâm chắng có thanh 
tịnh, đã đi với tư duy nghĩ răng “Tất cả người ta thường sẽ hiểu biết về Ta, rắng Ta đây là 
bậc Thuyết Pháp Giả, luôn cả có việc kỳ vọng ở trong lợi lộc.” Việc Thuyết Pháp ở thể loại 
này, thường là có quả báo ít oi, có ân đức hy thiểu và bất túc. 

Eko af(ano pagunam đdhamma apaccäsIsamäano vimu(täyatanasisena paresam 
deseti, đam desanãmayam puñãñakiriyävatthu nãma - Bất luận một người nào Thuyết 
Pháp đến tất cả mọi TPƯỜI VỚI Cả SỰ hiểu biết, sự tinh thông thuần thục của mình, chắng có 
việc kỳ vọng ở trong bất luận lợi lộc nào, và duy nhất chỉ hướng tâm kiên định cho đạt thành 
Quả vị Vô Sinh; như thế việc Thuyết Pháp ở thể loại này đã được gọi là hoàn thành Phúc 
Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự) ở phần Thuyết Pháp Thiện một cách xác thực. 

1. Lợi Lộc (Labha): lập ý đến vật dụng mà người ta sắp bày cúng dường. 

_2. Tôn Kính Trọng Đãi (Sakkara): lập ý đến việc được đón nhận sự tôn kính quý 
trọng. 

3. Danh Vọng (Yasa): lập ý đến đồ chúng hoặc môn đồ. 

4. Thanh Danh (Siloka): lập ý đến danh thơm tiếng tốt, danh tiếng. 


T5. Hỏi: Hãy trình bày Pháp làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ đây, thì 
có được bao nhiêu trường hợp 2? Là những ch ? 

T5. Đáp: Pháp làm thành duyên của Tuệ Nghiệp Chủ đây, hiện hữu với nhau ở ba 
trường hợp, ấy là: 

1. Tuệ Văn (Sutamayapaññä): Tuệ sinh từ sự nghiên cứu học hỏi, làm thành nhân, 
làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

2. Tuệ Tư (Cïntämayapaññä3): Tuệ sinh từ sự nghĩ suy, thâm sát ở trong sự hiện hữu | 
của tất cả Chúng Hữu Tình; bởi theo những sự việc có bệnh, không có bệnh, sự khôn ngoan, 
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sự đần độn, hạnh phúc, khổ đau, trường thọ, đoản thọ, nghèo khô, ølàu có, v.v. làm thành 
_ nhân, làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 

3. Tuệ Tu (Bhãvanämayapaññä): Tuệ sinh từ việc tiến tu Minh Sát Tuệ làm thành 
nhân, làm thành duyên cho khởi sinh Tuệ Nghiệp Chủ. 


76. Hỏi: Hãy trình bày theo thứ tự về Chân Tri Chước Kiến, là sự tác hành tri kiến 
chân chánh, hiện hữu với Thập Chánh Kiến Tông Chỉ. 

76. Đáp: Thập Chánh Kiến Tông Chỉ (Dasavatthukasammaäditthi) hiện hữu mười 
trường hợp như sau: 

1. Atthi dinnam: Liễu tri răng việc tạo ra Phước Báu Ấy, thì có được đón nhận quả 
thiện hữu ích. | 

2. Atthi yitfham: Liễu tri rằng những việc cúng dường ở cùng khắp, thì cũng có được 
đón nhận quả thiện hữu ích. 

3. Atthi hutam: Liễu tri răng những việc nghênh tiếp đón chào, thì cũng có được đón 
nhận quả thiện hữu ích. 

4. Atthi sukatadukkatänam kammänam phalam vipäko: Liễu tri rắng những việc 
làm Thiện và làm Bắt Thiện đây, thì cũng có việc được đón nhận quả dị thục theo cả hai đạo 
lộ, trực tiếp và gián tiếp. 

5. Atthi ayam loko: Liễu tri rằng đời sống này, là người đang hiện hữu ở ngay trong 
hiện tại đây, chỗ gọi với nhau là kiếp sống này ắt hắn là hiện hữu, vì lẽ có việc tái sinh nối 
tiếp thêm nữa. 

6. Atthi paro loko: Liễu tri rằng có đời sau, tức là có kiếp sống sẽ được nương sinh 
từ ở đời sống đang hiện bày ở trong hiện tại này, bởi vì một khi đã tử vong rồi thì có việc tái 
sinh lại nữa. 

7. Atthi mãtã: Liễu tri răng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Mẹ, thì có việc 
được đón nhận quả báo ở trong thời vị lai. 

§. Atthi pi(ã: Liễu tri rằng việc tạo tác Thiện — Ác đối với người Cha, thì có việc 
được đón nhận quả báo ở trong thời vị lai. 

9. Atthi sattã opapätikã: Liễu tri rằng có loài Hữu Tình khởi sinh chỉ có một lần mà 
to lớn lên liền (Hóa Sinh), tức là có Chúng Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Chư Thiên, Phạm 
Thiên, một cách xác thực. 

10. Atthi loke samanabrahmanä sammaggatä sammãpafipannä, ye imañca 
lokam parañca lokam abhiññã sacchikatvä pavedenti: Liễu tri rằng bất luận những vị 
Sa Môn, Bà La Môn nào, với chính tự mình có được sự liễu tri đời này, đời sau, và rồi có 
khả năng chỉ dạy và đắt dẫn cho được liễu tri. Cũng có những vị Sa Môn, Bà La Môn đến 
với nhau trong tình thân ái đoàn kết, cùng có được chánh kiến và chánh hạnh. (Có nghĩa là 
ắt hắn có người tu tập An Chỉ, Minh Sát Tuệ, đắc chứng Thiền Định, Thắng Trí, Đạo và 
Quả; và người thủ đắc giới tính thành bậc xuất gia, trau giôi Pháp Hành tốt đẹp và ưa thích, 
đều toàn là sự việc được nói đến làm thành Pháp chân thật, và chẳng phải tác hành chỉ là để 
mưu sinh, với bất luận trường hợp nào.) 


645 


Ghi chú: Thập Chánh Kiến Tông Chỉ đây, là đối nghịch với Thập Vô Hữu Kiến. 


TT. Hỏi: Hãy trình bày Chi Pháp của Chân Tri Chước Kiến ở trong cả ba sát na Tư 
lâm Sở. 

77. Đáp: Trình bày Chi Pháp của Chân Tri Chước Kiến ở trong cả ba sát na Tư Tâm 
SỞ. 

1. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Tiền (Pubbacetan3), tức là § Tâm Đại 
Thiện (Mahäkusalacitta). 

2. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Hiện (Muñcacetan3), tức là 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ưng Trí (Mahäkusalañnänasampayuttacitta). 

3. Chân Tri Chước Kiến ở trong sát na Tư Hậu (Aparacetanä), tức là § tâm Đại 
Thiện. | 


78. Hỏi: Hãy cho các học giả trình bày việc tóm lược Thập Phúc Hành Tông ở trong 
phân Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập. 

78. Đáp: Việc tóm lược Thập Phúc Hành Tông ở trong phần Xả Thí, Trì Giới, Tu 
Tập, thì có được như sau: 

Ở trong mười điều Thập Phúc Hành Tông đấy; 

+ Hỏi Hướng Phước Báu và Tùy Hỷ Công Đức, với hai thể loại này đã được liệt kê 
vào ở trong phần Xả Thí Thiện, gọi là Phần Xả Thí (Dãnamaya). 

+ Cung Kính và Phụng Hành, với hai thê loại này đã được liệt kê vào ở trong phần 
Trì Giới Thiện, gọi là Phần Trì Giới (Silamaya). 

+ Thính Pháp, Thuyết Pháp và Chân Tri Chước Kiến, với cả ba thể loại này đã được 
liệt kê vào ở trong phần Tu Tập Thiện, gọi là Phần Tu Tập (Bhãvanämaya). 

Tóm lại, Thập Phúc Hành Tông đã làm thành với ba trường hợp, được có như vây. 


79. Hỏi: Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda), tức là tài sản nên ủy thác tích lũy 
ở trong Uân Giới của mình để chứng đắc Níp Bàn, hiện hữu với nhau có được bao nhiêu 
trường hợp ? Là những chi ? Có nên tảng trình bày để ở trong chỗ nào ? 

79. Đáp: Trình bày Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda), tức là tài sản nên ủy 
thác tích lũy ở trong Uâấn Giới của mình để chứng đắc Níp Bàn: 

Tài sản nên được ủy thác tích lũy ở trong Uẫn Giới của mình, để sẽ làm thành tư 
lương đặng chứng đắc Níp Bàn, mà đã được gọi là Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhi bhanda) 
đấy, hiện hữu với nhau ở trong 90 Pháp, ấy là 30 Thiện Hạnh (Sucarita), 30 Phúc Hành 
Tông (Puññakiriyavatthu —- Phúc Nghiệp Sự), và 30 Ba La Mật (Pãramĩ — Pháp Toàn 
Thiện), com lại thành 90 Pháp. 

Cả hai thể loại Pháp, 30 Thiện Hạnh và 30 Phúc Hành Tông đây, đã được đề cập 
đến để ở trong phần trên. Còn 30 Pháp Toàn Thiện (Ba La Mật), tức là 10 Pháp Toàn Thiện 
bậc Hạ (HmapäramĩT — Ty Liệt Ba La Mật), 10 Pháp Toàn Thiện bậc Trung (Majjhima 
pãrami — rung Bình Ba La Mập0), và 10 Pháp Toàn Thiện bậc Thượng (PanTtapäramĩ ñ 
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Tỉnh Lương Ba La Mật), gom lại thành 30 Pháp. Ở trong 30 Pháp này, những Pháp Toàn 
_ Thiện được hoàn thành viên mãn với Dục (Chanda), Cần (Viriya), Tâm (Citta), Thâm 
(Vimamsa, Paññã), đang khi năng lực hãy còn non yếu, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện 
bậc Hạ (Hmapäramĩ — Ty Liệt Ba La Mật). Những Pháp Toàn Thiện được hoàn thành 
viên mãn với Dục, Cần, Tâm, Thắm, đang khi năng lực dũng mãnh vừa đủ, thì được gọi là 
Pháp Toàn Thiện bậc Trung (MajjhimapäramI — Trung Bình Ba La Mật). Những Pháp 
Toàn Thiện được hoàn thành viên mãn với Dục, Cần, Tâm, Thâm, đang khi năng lực đũng 
mãnh cùng tột, thì được gọi là Pháp Toàn Thiện bậc Thượng (PapTtapäramĩ — Tỉnh Lương 
Ba La Mật). [Như thế, 30 Pháp Toàn Thiện này, mới không có lập ý đến 10 Pháp Toàn 
Thiện Thông Thường (Sãmaññapäaramn), 10 Pháp Toàn Thiện Cao Thượng (Upa 
pãramn), 10 Pháp Toàn Thiện Tối Thượng (Paramatthapäramn), với bất luận trường 
hợp nào.] Chín mươi Pháp Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda) đây, đã được trình bày 
để ở trong bộ Phụ Chú Giải Chương Thứ Nhất - Túc Sinh Truyện — (Ekanipätajataka fIkä) 
nói rằng: Samatimsa samafimsäni sucaritadhamma puññãakariyavatthu pãrami yoti 
ime navutidhammaä nỉbbãnatthäya upanidhi bhanda nãma - Dịch nghĩa là: Có 90 điều 
Phẩm Vật mà đã được gọi là Ủy Thác Phẩm Vật (Upanidhibhanda), tức là tài sản nên ủy 
thác tích lũy ở trong Uấn Giới của mình để chứng đắc Níp Bàn; ây là Pháp Thiện Hạnh, _ 
Pháp Phúc Hành Tông (Phúc Nghiệp Sự), và Pháp Toàn Thiện; với từng mỗi Pháp có được 
30, và gom lại thành 90 Pháp. 

80. Hỏi: Hãy phân tích 12 Bất Thiện Nghiệp Lực có khả năng sẽ trổ sinh quả báo ở 
trong Thời Tái Sinh, thì có được bao nhiêu ? Và không có được khả năng, là cái chi ? 

80. Đáp: Trình bày đến Cõi Địa Giới mà làm thành trú xứ cho việc trổ sinh quá báo 
của Bất Thiện Nghiệp Lực, ấy là 11 Bắt Thiện Nghiệp Lực [loại trừ Tư Tâm Sở Câu Hành 
Trạo Cử (Uddhacea — Phóng Dật)] thường trổ sinh quả báo Tái Sinh (Pafisandhi) ở trong 
hết tất cả Tứ Thống Khổ Địa Giới. Có nghĩa là, người phải bị tái sinh trong hết tất cả những 
Tứ Cõi Thống Khổ đây, là cũng do nương vào một trong 11 Bất Thiện Nghiệp Lực này làm 
thành tác nhân; và còn Tư Tâm Sở Trạo Cử ây thì chăng có nhiệm vụ làm trồ sinh quả báo 
Tái Sinh. Có nghĩa là, người đã tái sinh ở trong Tứ Thống Khổ Địa Giới ắt hắn chẳng phải 
bởi đo nương vào Tư Tâm Sở Trạo Cử làm thành tác nhân. Đối với trong Thời Chuyển 
Khởi (Pavattikãla — Thời Bình Nhật), tức là thời gian tiếp nối từ Tái Sinh cho đến Tử 
Vong ấy thì thường là hết tất cả 12 Bất Thiện Nghiệp Lực trỗ sinh quả báo. Sẽ nói rằng, làm 
cho 7 Quả Dị Thục Bắt Thiện, có việc nhìn thấy xấu ác, việc lắng nghe điều bất thiện, v.v. 
sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới, và 15 Cõi Sắc Giới [loại trừ Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng Địa Giới (Asaññasattabhũmi)]. 


81. Hỏi: Hãy phân loại Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân theo Thượng Phẩm và 
Hạ Phẩm; và hãy phân loại theo thứ tự về Thượng Phẩm và Hạ Phẩm theo Tư Hậu Hậu. 

81. Đáp: Phân loại Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân theo Thượng Phẩm và Hạ 
Phẩm. Từng mỗi Thiện Tam Nhân và Thiện Nhị Nhân như đã vừa đề cập đến đây, được 
phân chia ra làm hai thể loại, ấy là: 
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+ Thiện Tam Nhân Bậc Thượng Phẩm, ấy là Thiện ở bậc cao thượng. 
+ Thiện Tam Nhân Bậc Hạ Phẩm, ấy là Thiện ở hạng thấp kém. 
+ Thiện Nhị Nhân Bậc Thượng Phẩm, ây là Thiện ở bậc cao thượng. 
+ Thiện Nhị Nhân Bậc Hạ Phẩm, ấy là Thiện ở hạng thấp kém. 
Và như thế, cả bốn thê loại, Tam Nhân Thượng Phẩm và Hạ Phẩm, Nhị Nhân Thượng 
Phẩm và Hạ Phẩm này, khi phân loại bởi theo Tư Hậu Hậu (Aparäparacetan8) thường hiện 
hữu được 8 thể loại, ây là: 
1. Thiện Tam Nhân Thượng Thượng Phẩm (Tihetuka ukkatthukkattha kusala), 
. Thiện Tam Nhân Thượng Hạ Phẩm (Tihetuka ukkaf(homaka kusala), 
. Thiện Tam Nhân Hạ Thượng Phẩm (Tihetulkka omakukkattha kusala), 
. Thiện Tam Nhân Hạ Hạ Phẩm (Tihetuka omakomaka kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Thượng Thượng Phẩm (Dvihetuka ukkatthukkattha kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Thượng Hạ Phẩm (Dvihetuka ukkafthomaka kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Hạ Thượng Phẩm (Dvihetuka omakukkattha kusala), 
. Thiện Nhị Nhân Hạ Hạ Phâm (Dvihetuka omakomaka kusala). 
Sự hiện hành của cả bốn Thiện Tam Nhân và cả bốn Thiện Nhị Nhân đây, có được 
như vây: 
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+ Sát na mà Tư Hiện (Muñcacetanä) sinh khởi và câu sinh với Tam Nhân, gọi là 
Thiện Tam Nhân (Tỉhetukakusala). 

+ Sát na mà Tư Hậu (Aparacetanä) hoặc Tư Hậu Hậu sinh khởi và hiện hành một 
cách thanh tịnh, chăng có pha trộn với Bắt Thiện, gọi là Thượng Thượng Phẩm (Ukkat 
{hukkattha). 

+ Sát na mà Tư Hậu sinh khởi là Thiện, nhưng mà Tư Hậu Hậu lại Bắt Thiện, gọi là 
Thượng Hạ Phẩm (Ukkaf(homaka). 

+ Sát na mà Tư Hậu sinh khởi là Bất Thiện, nhưng mà Tư Hậu Hậu lại Thiện, gọi là 
Hạ Thượng Phẩm (Omakukkatfha). 

+ Sát na mà Tư Hậu sinh khởi là Bất Thiện, và Tư Hậu Hậu cũng Bắt Thiện, gọi là 
Hạ Hạ Phẩm (Omakomaka). 

+ Nếu trong sát na mà Tư Hiện (Muñcacetanä) sinh khởi và câu sinh với Nhị Nhân, 
thiếu mất Nhân Vô Si, gợi là Thiện Nhị Nhân (Dvihetukakusala). 

Đối với sự hiện hành ở thể loại Thượng Thượng Phẩm v.v. cũng được hiện hành 
tương tự cùng một phương thức với nhóm Thiện Tam Nhân. 


§2. Hỏi: Hãy trình bày số lượng Quả Dị Thục của Dục Giới Thiện, thể theo Liên Hợp 
Kiến và Nhất Ban Kiến; và cho lập thành bảng chính phương. 

82. Đáp: Việc trô sinh quả báo của Thiện Dục Giới (Kämävacaralcusala) có Thiên 
Tam Nhân Thượng Phẩm v.v. như đã vừa đề cập rồi đây, thuộc phân Liên Hợp Kiến 
(Samãnaväda — Nhất Trí Kiến), tức là ý kiến thống nhất với nhau của tất cả các bậc Giáo 
Thọ có sự hiểu biết sâu rộng ở trong thực tính của Ngài Trưởng Lão Anuruddha v.v. Đối | 
với Nhất Ban Giáo Sư là ý kiến của một vài Ngài Giáo Thọ, tức là Ngài Trưởng Lão 
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Mahädat(a trú ngụ ở tại tịnh thất, Ao Không Tước (Moraväpi) trong Đảo Quốc Lankä, 
_ đã nói răng chủng loại Thiện Nghiệp Lực Vô Dẫn (Asañkhärikakusalakamma) thì không 
cho sinh khởi Quả Dị Thục Hữu Dẫn (Sasañkhãrika) làm thành quả báo; và tương tự, 
Thiện Nghiệp Lực Hữu Dẫn (Sasañkharikakusalakamma) cũng không cho sinh khởi quả 
báo là Quả DỊ Thục Vô Dẫn. Như thế, nếu thể theo Nhất Ban Giáo Sư, khi tính số lượng 
Quả Dị Thục của Dục Giới Thiện thì thường có được như sau: 

1. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Vô Dẫn cho trổ sinh quả báo 12 cái, 
ây là 8 Tâm Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Vô Dẫn. 

2. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Thượng Phẩm Hữu Dẫn cho trổ sinh quả bảo 12 cái, 
ây là 8 Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân, 4 Tâm Đại Quả Hữu Dẫn. 


3. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân 
Thượng Phẩm Vô Dẫn, kết hợp 4 cái này lại cho trổ sinh quả báo 10 cái, ây là 8 Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quả Bất Tương Ưng Trí Vô Dẫn. 

4. Hai cái Tâm Thiện Tam Nhân Hạ Phẩm Hữu Dẫn, và hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân 
Thượng Phẩm Hữu Dẫn, kết hợp 4 cái này lại cho trổ sinh quả báo 10 cái, ấy là 8 Tâm Quả 
Dị Thục Thiện Vô Nhân, 2 Tâm Đại Quả Bắt Tương Ưng Trí Hữu Dẫn. 

5. Hai cái Tâm Thiện Nhị Nhân Hạ Phẩm Vô Dẫn, và hai cái Tâm Hữu Dẫn, kết hợp 
4 cái này lại cho trổ sinh quả báo 8 cái, ấy là 8 Tâm Quả DỊ Thục Thiện Vô Nhân. 

(Đối với Quả Dị Thục Thiện Vô Nhân Ấy, không được tính là Tâm Vô Dẫn hoặc Tâm 
Hữu Dẫn với bất luận trường hợp nào; vì thế mới làm thành quả báo của khắp mọi Thiện). 
Khi trình bày theo số lượng Quả Dị Thục của Dục Giới Thiện, thể theo cả hai Liên Hợp Kiến 
(Samänaväda — Nhất Trí Kiến) và Nhất Ban Kiến (Keciväda) đây, thì có được như sau: 


Dục Giới Thiện Số Lượng Quả Dị Số Lượng Quả Dị 
(Kamävacarakusala) Thục Theo Liên Hợp Thục Theo Nhất Ban 


lam Nhân Thượng 


Vô Dẫn: 2 

Hữu Dẫn: 2 

Tam Nhân Hạ Phẩm và 

Nhị Nhân Thượng Phẩm 

Vô Dẫn: 4 

Hữu Dẫn: 4 

Nhị Nhân Hạ Phẩm 

Vô Dẫn: 2 

Hữu Dẫn: 2 


83. Hỏi: Hãy trình bày theo thứ tự về Địa Giới làm thành trú xứ cho việc trỗ sinh 
quả báo của Ngũ Thiện Thiên Sắc Giới. 
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83. Đáp: Tuần tự thâm sát ở trong khía cạnh của việc trình bày đến vẫn đề các tầng 
Thiên Định (Jhãna) và Địa Giới (Bhũmi) như đã có được trình bày đi theo thứ tự ở trong 
phần trên, như sau: | 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sinh quả báo của tầng Sơ Thiền, ấy là ba Cõi Sơ 
Thiền Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trô sinh quả báo của tầng Nhị Thiền và Tam Thiên, 
ấy là ba Cõi Nhị Thiền Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sinh quả báo của tầng Tứ Thiên, ấy là ba Cði Tam 
Thiền Phạm Thiên Giới. 

+ Địa Giới đã là trú xứ cho việc trổ sinh quả báo của tầng Ngũ Thiền, ấy là bảy Cõi 
Tứ Thiền Phạm Thiên Giới. 


84. Hỏi: Bậc sẽ được đi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới đấy, sẽ cần 
phải kết hợp với bao nhiêu Ân Đức Phẩm Vị ? Là những chi ? Và ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới có bao nhiêu Ân Đức Phẩm Vị kiên cường thù thăng ? Là những chỉ ? 

84. Đáp: Anägämino pana pañcamajjhanam bhãvetvã suddhãväsesu uppajjan 
tỉ có nghĩa là: Chỉ có Bậc Bất Lai, bất luận khi nào đã tiến hóa và đã làm cho Ngũ Thiền 
được khởi sinh lên, thì thường ổi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới. 

Trong việc phân biệt hạng Người, thì bậc sẽ được ổi tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới ấy, thiết yếu sẽ phải có Ân Đức Phẩm Vị. Có nghĩa vừa phải là Bậc Bất 
Lai, lại vừa phải chứng đắc Ngũ Thiền, và vừa phải có đủ cả Ngũ Quyền Lực, với bất luận 
một Quyền Lực nào ở trong năm thể loại ấy phải kiên cường thù thăng, thì mới sẽ được đi 
tái sinh ở trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới ấy được. Nếu như Bậc Bất Lai đã được 
chứng đắc Ngũ Thiên, nhưng lại có Ngũ Quyền Lực hiện hành một cách thông thường, thì 
các Bậc Bất Lai ấy sẽ chỉ đi tái sinh ở trong Quảng Quả Phạm Thiên Giới (Vehapphalä 
bhũmi), và không thê nào tái sinh trong Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, vì ở trong Ngũ Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới này, thì khăng định phải hiện hữu với bốn thể loại Ân Đức Phẩm VỊ, 
ây là: 

1. Bậc đã được đi tái sinh bất luận ở một Cõi Giới nào trong Ngũ Tịnh Cư Phạm 
Thiên Giới ấy rồi, thì thường sẽ không được đi tái sinh ở trong các Cõi Hữu Sắc Giới khác 
nữa, hoặc ở trong Cõi Vô Sắc Giới. 

2. Thường sẽ không có tái sinh trở lại Cối Giới mà mình đã thọ sinh. 

3. Một khi thọ mạng diệt lìa khỏi Cối Tịnh Cư Phạm Thiên Giới mà mình đã thọ sinh 
rồi, thì thường không đi thọ sinh ở trong Cối Giới thấp hơn, mà phải đi thọ sinh ở trong Cõi 
G"ới cao hơn. 

4. Phải được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh chính ngay ở trong Cối Tịnh Cư 
Phạm Thiên Giới ấy. 

Đối với ở trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới (Akanitthãäbhũmi) ấy, thì lại có 
một điều Ân Đức Phẩm Vị đặc thù khác nữa, ây là Bậc Bất Lai đang hiện hữu ở trong Sắc 
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Cứu Cánh Phạm Thiên Giới này, sẽ phải được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh chính 
ngay ở trong Cõi Giới này vậy. 


85. Hỏi: Bậc đã thành tựu viên mãn Quả vị Bất Lai, thì sẽ không được thọ sinh ở 
trong Cõi Phạm Thiên Giới hay không ? 

85. Đáp: Không có. Là vì hết cả thây các Bậc đã được thành tựu viên mãn Quả VỊ 
Bất Lai, thì thường đi tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới. Cho dù Bậc Bất Lai ấ ây sẽ là 
Minh Sát Tuệ Thiên Khô (Sukkhavipassaka) đi nữa, tức là tiên khởi không có tu tập Thiền 
Định cho được sinh khởi lên; tuy nhiên một khi cận tử lâm chung, thì Thiền Định thường tự 
sinh khởi lên do bởi nương vào mãnh lực từ nơi Định Tâm (Samaädhi). Vì lẽ thường, một 
khi Thiên Định sẽ sinh khởi lên được, là cần phải nương vào Định Tâm làm thành năng lực 
trọng yếu; và Pháp nghịch của Định Tâm ấy, chính là Tham Dục Triên Cái (Kama 
chandanivarana). Với lý do này, Bậc Bất Lai đã kiên quyết đoạn tận mọi Dục Ái (Kãma 
räga) và tuyệt diệt kẻ thù của Định Tâm là Tham Dục Triền Cái. Vì thế, Định Tâm của các 
Bậc Bất Lai mới có được năng lực kiên định thù thắng và có khả năng làm cho Thiền Định 
tức thời được khởi sinh. 

Giả như có lời vẫn hỏi rằng: “Bậc Bất Lai Minh Sát Tuệ Thiền Khô đã bị sát hại tử 
vong ngay trong sát na đang ngủ, thế thì Bậc Bắt Lai ây có làm cho Thiền Định sinh khởi 
lên được hay không ?” Điều này trả lời rằng: “Thiền Định ây vẫn được sinh khởi lên, là vì 
với Bậc Bất Lai hăng thường luôn có Định Tâm, và Định Tâm này có rất nhiều năng lực đạt 
đến Bậc Cận Hành Định (Upacarasamädhi). Một trường hợp khác nữa là, Bậc đã đoạn 
tận mọi Dục Ái (Kãmaräga) đây, thì hăng luôn có Tâm nhàm chán đối với Cõi Giới còn 
đính líu với các Cảnh Dục Trần (Kãmagunärammana), thường luôn thiên hướng đến Cỡi 
Giới đoạn lưu khỏi mọi Cảnh Dục Trần. Bởi do thế, Bậc Bắt Lai cho dù sẽ phải đột tử đi 
nữa, tuy nhiên trước khi Tâm Tử sẽ sinh khởi, thì Thiền Định thường luôn khởi sinh trước 
tử vong. Khi đã tử vong rỗi, thì đi tục sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới, tuy nhiên sẽ thọ 
sinh ở trong Bậc Phạm Thiên nào thì cũng còn tùy thuộc vào tầng Thiền Định đã sinh khởi. 
Nếu Thiền Định sinh khởi ấ ây là tầng Sơ Thiền thì sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Sơ Thiền Phạm 
Thiên Giới. Nếu là Nhị Thiền Định hoặc Tam Thiền Định thì sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Nhị 
Thiền Phạm Thiên Giới, v.v. 

Lại nữa, nhóm Chư Thiên ở các tầng thượng giới, kê từ tầng Đao Lợi Thiên Giới v.v. 
trở đi, mà đã hoàn thành viên mãn Quả vị Bất Lai ấy, thì hăng thường luôn nhàm chán đến 
trủ xứ của mình đang ở, vì đó đã là trú xứ bị đoanh vây bởi Cảnh Dục Trần. Vì thế, một khi 
đã thâm sát đến Thọ Mạng (Ayukhaya) của mình, và nếu như Thọ Mạng của mình vẫn còn 
đang thọ mạng miên trường, thể rồi thực hiện việ Quyết Định Tử Vọng 
(A dhimuttimarana), tức là quyết định răng: “Nguyện cho Quả Dị Thục Danh Uẫn 
(Vipaäkanamakhandha) và Sắc Nghiệp Lực (Kammajarũpa) của Tôi đây xin cho được 
ngừng sinh khởi tiếp nỗi thêm nữa.” Và thế rồi, liền nín bặt hơi thở tử vong để được tái sinh 
ở trong Cối Phạm Thiên Giới làm thành trú xứ tịnh chỉ xa lìa Cảnh Dục Trần. Vào ngay sát 
na cận tử ấy, thì Thiền Định tức thời sinh khởi đến với Bậc Bắt Lai ấ ây, và Thiền Định sinh 
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khởi đến với Bậc Bắt Lai Thiền Khô này, đều được gọi là Đạo Lực Viên Mãn Thiền Định 
(Magsasiddhijhäna) hết cả thây. 


86. Hỏi: a/. Bậc đã thọ sinh ở trong Cõi Tứ Thiền Phạm Thiên Giới, có phải là bởi 
đo mãnh lực việc trô sinh quả báo Tái Sinh của Thiện Thăng Trí hay không ? 

b/. Nữ Giới đã được chứng đắc Thiền Định, một khi tử vong thì sẽ đi thọ sinh ở trong 
nhóm Phạm Thiên nào 2 

§6. Đáp: a/. Không có. Điều này đã được giải thích là “Không có việc trô sinh quả 
báo Tái Sinh của Thiện Thắng Trí.” Là vì Thiện Thắng Trí đây, sinh khởi là sau khi đã được 
chứng đắc Ngũ Thiền Định. Do đó, mới trú định: 1/ ở trong tiềm năng làm thành quả báo 
của Ngũ Thiền, và 2/ ở trong việc hoàn thành các Thắng Trí khác, có Thiên Nhãn Thắng 
Trí (Dibbacakkhu Abhiãññä), Thiên Nhĩ Thăng Trí (Dibbasota Abhiññä), v.v. Những 
thể loại này cũng đã làm thành quả báo của Thiện Thăng Trí, đó là một loại quả báo cho 
việc thành tựu viên mãn hiển nhiên. Chính cả hai Nhân Quả này, đã trình bày cho được thầy 
rằng Thiện Thắng Trí đây không có việc trô sinh quả báo Tái Sinh. 

Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã có trình bày đến một loại tác nhân ở trong vẫn đề 
này để ở trong Chương Phân Biệt Danh Sắc (Namarũpaapariccheda) [thuộc Ngũ Phân 
Biệt (Pañcamapariccheda), Phần Nghiệp Lực Phân Tích (Kammavibhäga), điều 41, cầu 
kệ thứ 474] nói rằng: 

Samãnäsevane laddhe Vijjamäane mahabbale 
Aladdhã tãdisam hetum Abhiññã na vipaccati 

Thiện Đáo Đại đang khi có nhiều năng lực, bởi do đã được đón nhận Trùng Dụng 
Duyên (Äsevanapaccaya), thế rồi mới trô sinh quả báo cho sinh khởi. Thiện Thắng Trí ấy 
lại không có việc trỗ sinh quả báo cho được sinh khởi, là vì không có được đón nhận tác 
nhân như đã vừa đề cập, ấy là Trùng Dụng Duyên. 

Việc trình bày tác nhân của Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đến việc Thiện Thắng Trí 
không có khả năng trô sinh quả báo Tái Sinh, là vì không có đủ khả năng, là bởi do không 
có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ với mãnh lực từ Trùng Dụng Duyên, thì cũng quả là 
không xác thực. Bởi vì ở trong việc Thiện Thăng Trí không có được đón nhận việc giúp đỡ 
ủng hộ với mãnh lực từ Trùng Dụng Duyên đấy, cũng chăng phải là tác nhân trọng yêu Ở 
trong lãnh vực của năng lực sẽ trổ sinh quả báo Tái Sinh. Vì theo lẽ thường ở trong Lộ Trình 
Thắng Trí (Abhiññãvithn), thì Thiện Thắng Trí chỉ sinh khởi duy nhất một lần một, tuy 
nhiên lại có khả năng làm cho các Thăng Trí khác được thành tựu viên mãn chính ngay ở 
trong sát na Ấy. 

Việc sinh khởi của Lộ Trình Thắng Trí có được như vây, đó là: 

1. Tâm Hữu Phần (Bhavaủgacitta) 

2. Tâm Hữu Phần Rúng Động (Bhavangacalanacitta) 
3. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng (Bhavangupacchedacitta) 
4. Tâm Khai Ý Môn (Manodväravajjanacitta) 

5. Chuẩn Bị (Parikamma) 
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6. Cận Hành (Upacära) 

7. Thuận Tùng (Anuloma) 

§. Chuyển Tộc (Gotrabhũ) 

9, Thắng Trí (Abhiñãñã) 

10. Tâm Hữu Phân (Bhavaigacitta) tiếp diễn đi. 

Mà cũng tương tự với việc sinh khởi của Tâm Thiên Định ở trong Lộ Trình Sơ Khởi 
Thiền Định (A dikammikajhãnavith?), như sau: 

1. Tâm Hữu Phần (Bhavaủgacitta) 
. Tâm Hữu Phân Rúng Động (Bhavangacalanacitta) 
. Tâm Hữu Phần Dứt Dòng (Bhavangupacchedacitta) 
Tâm Khai Ý Môn (Manodväravajjanacitta) 
Chuẩn Bị (Parikamma) 
. Cận Hành (Upacära) 
. Thuận Tùng (Anuloma) 
. Chuyển Tộc (Gotrabhũ) 
. Thiền Định (Jhãna - Appanä: Nhập Định) 
10. Tâm Hữu Phần (Bhavaigacitta) tiếp diễn đi. 

Ở trong Lộ Trình này, kế từ Chuẩn Bị v.v. cho đến Chuyển Tộc là Đồng Lực Dục 
Giới (Kamajavana). Như thế, Tâm Chuyển Tộc mới không làm thành ì Trùng Dụng Duyên 
đối với Tâm Thiền Định được. Tuy nhiên Tâm Thiền Định này cũng vẫn có đủ năng lực để 
sẽ trổ sinh quả báo Tái Sinh được; cho đù sẽ không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ 
với mãnh lực Trùng Dụng Duyên đi nữa, cũng thường luôn có năng lực kiên định ở trong 
tiềm năng làm thành Cực Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma); và như vậy sẽ thây được 
răng Bậc Bắt Lai thuộc nhóm Minh Sát Tuệ Thiền Khô ấy, một khi đến lúc cận tử thì Thiền 
Định thường luôn sinh khởi, và Tâm Thiền Định sinh khởi đây, cũng chỉ sinh khởi duy nhất 
một lần một, tương tự với Lộ Trình Sơ Khởi Thiền Định vậy. Bởi do thế, Tâm Thiền Định 
này cũng không có được đón nhận việc giúp đỡ ủng hộ từ Trùng Dụng Duyên với bắt luận 
trường hợp nào, và quả nhiên Tâm Thiên Định này cũng vẫn có năng lực trổ sinh quả báo 
làm cho Bậc Bắt Lai ấy được đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới. 

b/. Sự sinh hoạt ở trong thế giới Phạm Thiên, tính kể từ Sơ Thiền Phạm Thiên Giới 
trở đi cho đến Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thì trong từng mỗi Phạm Thiên Giới ấy hiện 
hữu ba nhóm Phạm Thiên, tức là một nhóm Phạm Chúng Thiên, một nhóm Phạm Phụ Thiên, 
một nhóm Đại Phạm Thiên. Ở trong ba nhóm Phạm Thiên này, thì cả hai nhóm Phạm Chúng 
Thiên và Phạm Phụ Thiên đây, là bộc tòng của Đại Phạm Thiên. Hàng nữ giới đã được 
chứng đắc Bát hoặc Cửu Thiền Định, cho dù sẽ là hạng Phàm Phu hoặc bậc Thánh đi nữa, 
một khi đã đi thọ sinh ở trong bất luận một Cối Phạm Thiên Giới nào rồi, thì sẽ không thể 
nào làm thành vị Đại Phạm Thiên được, mà chỉ có được là ở bậc Phạm Chúng Thiên và 
Phạm Phụ Thiên thôi. Cũng tương tự với hàng nữ giới một khi đã được đi thọ sinh thành 
Chư Thiên, thì sẽ không thể nào làm thành bậc Thiên Chủ Quản được, chẳng hạn như thành 
Ngài Thiên Chủ Indra (Đề Thích) hoặc thành Ngài Thiên Chủ Yãmära được. Vì thế, Ngài 


.¬ -....... 
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Chú Giải Sư đã có trình bày để ở trong Bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mờ (Sammohovinodam) 
và Bộ Chú Giải Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Atthakathä) nói răng: Itthiyopi pana 
arlyä ca anariyä api aftha samaäapatfilabhiniyo brahmapärisajjesu yeva nibbattanti 
[Nội Dung Vô Tỷ Pháp Minh Nghĩa Phụ Chú Giải (Abhidhammattha vibhävinTfikã) điều 
186 có câu Pä]i như vây: Itthimyopi pana ariyä vã anariyävä a{(hasamäpattilabhiniyo 
...| Dịch nghĩa là: Tất cả những hàng nữ giới đã được chứng đắc Bát Định đây, dù sẽ là 
Thánh Nhân hoặc Phàm Phu đi nữa, thì thường chỉ được đi thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên 
thuộc hàng đồ chúng bộc tòng của vị Đại Phạm Thiên thôi. 

Vam i((thï sakkattam kareyya mãrat(am kareyya brahmamatfam kareyya, 
nefam fhänam vijjati, brahmamat(anfi mahäbrahmattam adhippetam - Hàng nữ giới 
nào, dù cho có được nương vào bất luận một tác nhân nào đi nữa, cũng không thê nào đi thọ 
sinh làm thành Ngài Thiên Vương Sakka (Đề Thích) hoặc Ngài Thiên Vương Vãmãra, 
hoặc thành Ngài Đại Phạm Thiên được; với tác nhân ấy thì thường không thê có được. Chỗ 
nói răng “thành vị Phạm Thiên ấy” lập ý đến Ngài Đại Phạm Thiên ấy vậy. 

Từ ngữ nói rằng Brahmapärisajjesu ở trong câu Pä]i điều thứ nhất đấy, thì Bậc 
Phạm Phụ Thiên cũng được sắp vào trong chỗ này, vì cũng tương tự như nhau, là Bậc Phạm 
Phụ Thiên đây cũng là đồ chúng bộc tòng của vị Đại Phạm Thiên. Với cả Đức Phật Ngài 
cũng đã từng lập ý gọi bậc Phạm Phụ Thiên này là Phạm Chúng Thiên (Brahamaparisä), 
là cũng có ý nghĩa đến bậc Phạm Phụ Thiên này vậy. 

Ở trong phần Päli dẫn lộ thì Ngài đã trình bày một cách rõ ràng răng: Itthĩ 
mahãbrahmãä siyä, netam thãnam vijjati - Nương vào bất luận một tác nhân nào, hàng nữ 
giới đã được chứng đắc Thiền Định thì đi thọ sinh thành Bậc Đại Phạm Thiên, với tác ý ấy 
ắt hăn là không có vậy. Trong câu Päli này thì có sự rõ ràng là hàng nữ giới đã được chứng 
đắc Thiền Định thì không được thọ sinh thành Bậc Đại Phạm Thiên chỉ ngần ấy thôi. Điều 
này trình bày cho được thấy rằng thường chỉ đi thọ sinh thành Bậc Phạm Thiên ở trong hai 
nhóm còn lại. 

Lại nữa, ở trong sự việc hàng nữ giới không được ổi thọ sinh thành Bậc Đại Phạm 
Thiên đấy; là cũng do bởi cả bốn tác nhân, ấy là Tứ Trưởng Pháp câu sinh với hàng nữ giới 
ây thường không có năng lực dũng mãnh kiên cường tương tự với Tứ Trưởng Pháp mà sinh 
khởi với hàng nam nhân. Với lý do này, Thiền Định sinh khởi với hàng nữ giới ấy, cho dù 
sẽ là loại Thiền Định nào đi nữa, thì thường chỉ có được là Bậc Hạ Phẩm Thiền Định 
(Parittajhäna) hoặc Bậc Trung Phẩm Thiền Định (Majjhimajhäna) ngần ấy thôi, và 
không thê nào đạt đến bậc Thượng Phẩm Thiền Định được. Vả lại một trường hợp khác 
nữa, là Nữ Giới đã được sắp thành loại giới tính thấp hơn là Nam Giới. Vì thế, dù ở Cõi Giới 
nào đi nữa, và không thể nào thọ sinh thành bậc Đại Phạm Thiên được vậy. 


§7. Hỏi: Bậc đã đắc chứng Thiền Định ở bậc cao, và khi cận tử lâm chung và rồi đã 
tử vong, thì sẽ phải đi tái sinh trở lại ở trong Cõi Địa Giới thấp hơn hay không? 

87. Đáp: Trình bày việc thọ sinh của Bậc Phúc Lộc Thiển Giả hiện hành theo mãnh | 
lực của Tham Ái (Nikanfitanhã) và Nguyện Vọng (Cetopanidhi). 
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Trong phần Päli đã được trình bày để ở đoạn trên có nói rằng: Pathamajjhãnam 
_ parlttam bhãvetvä brahmapärisajjesu uppajjati - v.v. mà đã được dịch là: Một khi đã 
tiên hóa loại Sơ Thiền Hạ Phẩm, thì quả báo thường thọ sinh ở trong Cõi Phạm Chúng Thiên. 
v.v. đây; việc trình bày như vậy là việc trình bày lập ý đến sự hiện hành theo lẽ thường nhiên 
của các Thiền Định ấy. Tuy nhiên nếu bậc Phúc Lộc Thiền Giả đã có Tham Ái 
(Nikantitanhäa) hoặc Nguyện Vọng (Cetopanidhi), thì việc đi thọ sinh ở trong các Cỡi Giới 
cũng không thể nào xác định được, nó còn tùy thuộc vào Tham Ái hoặc Nguyện Vọng của 
mình. Từ ngữ nói rằng Nikantitanhä lập ý đến “Có sự đính mắc ở trong Cõi Giới mà mình 
đã có từng tái sinh đến, đã trải qua nhiều kiếp sống.” Từ ngữ nói rằng Cetopanidhi lập ý 
đến “Có lập tâm ước nguyện ở trong các Cõi Giới ẫy, đã hiện hành với mãnh lực của Dục 
(Chanda),” chăng hạn như bậc Phúc Lộc Thiền Giả, một khi đã là hạng Phàm Phu, và lúc 
cận tử lâm chung lại khởi sinh lên Tham Ái (Nikantitanhã) ở trong bất luận một Cõi Thiên 
Giới nào đó, thế rồi Thiền Định mà đã được chứng đắc bị tổn hại đi. Vì thế, khi đã tử vong, 
thì chỉ đi tái sinh ở trong các Cõi Thiên Giới ấy, và không có được đi thọ sinh ở trong Cõi 
Phạm Thiên Giới. 


Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt Bậc Thất Lai hoặc Bậc Nhất Lai, và một 
khi đã được chứng đắc Thiền Định rồi, thì thường không có Tham Ái hoặc Nguyện Vọng 
dính mắc với các Cõi Thiện Dục Giới (Kamasugatibhũmi) ấy. Là vì Thiền Định 
(Jhänasamadhi) của Bậc Thánh Nhân này kiên cố vững chắc hơn Thiền Định của hạng 
Phàm Phu. Vì thế, Thiền Định mới không bị tổn hại, và các Bậc này một khi đã tử vong, thì 
mới được đi thọ sinh ở bất luận một trong các Cõi Phạm Thiên Giới nào đó, tùy thuộc theo 
Thiên Định của mình, ngoại trừ ra Cõi Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới và Cõi Tịnh 
Cư Phạm Thiên Giới. Vả lại, khi đã được thọ sinh thành bậc Phạm Thiên ẫy, thì cho dù vẫn 
chưa được thành đạt Bậc Bất Lai đi nữa, cũng vẫn không tái sinh trở lại ở trong các Cõi 
Thiện Dục Giới đấy nữa. Với lý do này, cả hai nhóm Thánh Phạm Thiên (Brah mãriya) 
đây, cũng còn được gọi là Bậc Bất Lai Thiền Giả (Jhãnãnãgãmn). 


Hạng Phàm Phu, hoặc Bậc Thất Lai, hoặc Bậc Nhất Lai khi đã là Nhân Loại với Chư 
Thiên, và đã được chứng đặc Bát hoặc Cửu Thiền Định đấy, nêu có Nguyện Vọng 
(Cetopanidhi) ở trong bất luận một Cõi Phạm Thiên Giới nào, ngoại trừ Vô Tưởng Hữu 
Tình Phạm Thiên Giới và Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thế rồi khi đã tử vong thì cũng được 
đi thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới mà mình đã có ước nguyện. 


Nhân Loại và Chư Thiên đã được thành đạt Bậc Bất Lai, và đã được chứng đắc Bát 
hoặc Cửu Thiền Định; vả lại nếu có Nguyện Vọng ở trong bất luận một Cðõi Phạm Thiên 
Giới nào, ngoại trừ Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên Giới, thế thì cũng tương tự như vậy, 
là khi đã tử vong rồi cũng được đi thọ sinh ở trong Cõi Giới mà mình đã có ước nguyện. Tức 
là Bậc Bất Lai ẫy, nếu đã có ước nguyện đi thọ sinh ở trong Sơ Thiền Phạm Thiên GIớI, 
hoặc Tịnh Cư Phạm Thiên Giới, thế là cũng thường được đi thọ sinh ở trong Cõi Giới mà 
mình đã có ước nguyện vậy. Và như thế, Đức Thế Tôn Ngài mới lập ý khải thuyết rằng 
Ijjhati bhikkhave sTlavato cetopanidhi visuddhattä - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, sự ước 
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nguyện của bậc Giới Đức Hiền Giả thường là thành tựu, là vì làm thành sự lợi ích cho người 
có Tâm thanh tịnh. 

Đối với các Bậc Thánh Phạm Thiên, đó đã là Bậc Thất Lai, và Bậc Nhất Lai đây, thì 
chăng bảo răng chỉ sẽ đi tái sinh ở trong Cõi Thiện Dục Giới, mà ngay cả ở trong các Cối 
Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, cũng thường không có đi thọ sinh. 

Bậc Bắt Lai đã thọ sinh ở trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới thường không có đi tái 
sinh trong Tịnh Cư Phạm Thiên Giới bậc thấp hơn, và cũng không tái sinh trở lại ở trong 
Cõi Giới mà mình đã từng có thọ sinh. Vì thế, khi vẫn chưa được thành đạt Quả vị Vô Sinh, 
thì thường cũng tuần tự thọ sinh thăng tiến lên các tầng bậc trên. Và nếu đã được thành đạt 
Quả vị Vô Sinh ở trong tầng bậc nào, thì thường cũng viên tịch Níp Bàn ở ngay trong tầng 
bậc ấy. Đối với Bậc Bất Lai đang thọ sinh ở trong Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên Giới, thì 
thường không có việc chuyển đi đến các Cõi Giới khác được nữa, và luôn cả cũng không có 
việc tái sinh trở lại Cõi Giới ấy, mà quả quyết là phải viên tịch Níp Bàn chính ở ngay trong 
Cõi Giới ấy vậy. 

Bậc Thất Lai, Bậc Nhất Lai và Bậc Bắt Lai mà đã thọ sinh trong Quảng Quả Phạm 
Thiên Giới và Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Phạm Thiên Giới đây, một khi vẫn chưa được 
thành đạt Quả vị Vô Sinh, thì thường không tái sinh chuyển đi Cõi Giới khác, mà phải tái 
sinh trở lại ở trong Cõi Giới ây cho đến khi sẽ được thành đạt Quả vị Vô Sinh. 


88. Hỏi: Hãy dịch nghĩa câu kệ như sau: 


1. Vehapphale akaniffhe Bhavagøe ca pafi((hitã 
Na punäãññattha jãyanti Sabbe ariyapugsalä. 

sp Na puna tattha jãyanti Sabbepi suddhaväsikã 
Brahmalokagatä hetthã Ariyä noppajjareti. 

88§. Đáp: Dịch nghĩa câu kệ này như sau: 

Ì¿ 'Vehapphale akanif(he Bhavagøe ca pafitfhitä 
Na punãññattha jãyanti Sabbe ariyapugøsal. 

vÃ Na puna tat(ha jãyanti Sabbepi suddhaväsikã 

Brahmalokagata hetfhäã Ariyã noppajjareti. 


Dịch nghĩa nội dung chính Ấy là: 

1. Hết cả thấy các Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở trong cả ba Cõi Cùng Tột Hữu 
(Bhavaggabhñmi), ấy là những Quảng Quả Phạm Thiên Giới, Sắc Cứu Cánh Phạm Thiên 
Giới, hoặc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ này rồi, thì thường không còn đi thọ sinh ở trong 
các Cõi Giới khác được nữa. 

2. Hết tất cả các vị Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên cũng không tái sinh trở lại Cði Giới của 
mình đã từng thọ sinh. Tất cả các Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới 
rồi, thường không có thọ sinh ở trong Cõi Giới thấp hơn. 


Kết Thúc Phần Vấn - Đáp Về Nghiệp Lực Tứ Phần 
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MARANUPPATTICATUKKA —- TỬ VONG KHỞI SINH TỨ PHẢN 
TRÌNH BÀY BÓN TRƯỜNG HỢP CỦA SỰ TỬ VONG 


TỎNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP PHẦN PÄLI NGỮ VÀ 
LỜI DỊCH ĐỀ HỌC THUỘC LÒNG 


1. Ayukkhayena kammakkhayena ubhayakkhayena upacchedaka kammunä 
cefi catudhã maranuppatfi nãma. 

Tên gọi Tử Vong Khởi Sinh (Maranuppattfi), là nguyên nhân làm cho sự tử vong 
hiện bày, hiện hữu ở bốn thể loại, ấy là: 

1. Thọ Mạng Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): chết vì hết Tuổi Thọ. 

2. Nghiệp Lực Diệt Tử Vong (Kammakkhayamarana): chết vì hết Nghiệp Lực. 

3. Nhất Song Diệt Tử Vong (Ubhayakkhamarana): chết vì hết Tuổi Thọ và hết 
Nghiệp Lực (cả han). 

4. Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Upacchedakamarana —- Đình Chỉ Tử Vong): chết vì 
Nghiệp Lực xen vào cắt đứt mối quan hệ. 


TRÌNH BÀY ĐIÊM TƯỚNG HIỆN KHỞI KHI CẬN TỬ LÂM CHUNG 


2. Tathã ca maranfãanam pana maranakãäle yathäraham abhimukhĩ bhữũtam 
bhavantare pafisandhikhanakam kammam vã, tamkammakaranakäle rũpäadika 
mñpaladdhapubbamupakaranabhitañca kammanimiítam vã, anantaramuppajja 
mãnabhave upalabhitabbamupabhogabhitañca sgatinimiftam vã kammabalena 
channam dvaärãnam aññafarasmim paccupafthäti. 

Đối với người sẽ phải tử vong, và chính ngay trong lúc cận tử lâm chung do bởi bất 
luận một trong bốn tác nhân như thế; thì: 

1. Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực (Aksala 
kamma) mà đã làm cho khởi sinh tái sinh ở trong kiếp sống tới, hiện hành nổi trội lên như 
là việc tự biểu hiện rõ ràng trực tiếp, và đã đi đến hiện khởi tựa như ở ngay trước mắt; hoặc 
là, _ 

2, Nghiệp Tướng (Kammanimitta) là Cảnh của Nghiệp Lực đã đi đến, có Cảnh Sắc, 
Cảnh Thinh v.v. đã từng được nhìn thấy, đã từng được nghe, v.v. mà hữu quan với hành 
động tạo tác của mình, và luôn cả công cụ hỗ trợ cho thành tựu ở trong hành động tạo tác 
của mình ngay ở trong sát na đã tạo tác ra Nghiệp Lực Ấy; hoặc là, 

3. Thú Tướng (Gatinimitta) đã làm thành Cảnh đáng sẽ phải thụ lãnh, và sẽ phải 
thụ lãnh an vui hoặc khô đau ở ngay trong kiếp sông tới sẽ đi tái sinh; thì thường luôn hiện 
khởi lên ở bất luận một Môn (Dvära) nào trong tất cả sáu Môn; với mãnh lực Nghiệp Lực 
thuận hợp với Cảnh; hoặc với mãnh lực Nghiệp Lực thuận hợp với loài Hữu Tình sẽ phải đi 
đến Thiện Thú và Khổ Thú. 
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SỰ HIỆN HÀNH DÒNG TÂM THỨC KHI CẬN TỬ LẦM CHUNG 


3. Tao param tameva tathopatthitam ärammanam ärabbha vipacca 
mãnakakammäaniripam parisuddham upakkili(tham vã upalabhitabba bhavãnu 
rũpam tatthonatamva cittasantänam abhinham pavattati bãhullena. 

Tiếp đến, y cứ theo những thể loại Cảnh, có Nghiệp, Nghiệp Tướng, và Thú Tướng 
mà đã đến hiện bày tùy thuận theo chính các trạng thái đây; thì đòng tâm thức thường luôn 
trôi chảy ấy, hoặc thanh tịnh hoặc ưu não, cũng tùy thuận theo với Nghiệp Lực mà sẽ trô 
sinh quả báo; và phần lớn có trạng thái hiện hành y như thê thiên hướng tâm phù hợp theo ở 
trong kiếp sống mà sẽ phải đi thọ sinh. 


TRÌNH BÀY VIỆC HIỆN KHỞI NGHIỆP TƯỚNG 
THEO MỘT PHƯƠNG THỨC KHÁC 


4. Tameva pana janakabhũtam kammam abhinavakaranavasena dvãrappat 
tam hoi. 

Hoặc theo một phương thức khác nữa; là chính do bởi Thiện Nghiệp Lực, Bắt Thiện 
Nghiệp Lực mà làm cho khởi sinh việc tái sinh, thường hiện bày ở trong Lộ Ý Môn với 
mãnh lực làm cho mình tựa như tự tái tạo mới lại. 


TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH TÂM CẬN TỬ (MARANASANNAVITH 


5. Paccäsannamaranassa fassa vĩ(hicif(ävasane bhavañgakkhaye vã cavana 
vasena paccuppannabhavapariyosãanabhitam cuficittam uppajjitvãa nirujjhanti. 

Tâm Tử là Tâm cuối cùng của kiếp sống hiện tại, thường khởi sinh trong giai đoạn 
cuối của Lộ Trình Tâm đối với người sẽ tử vong; hoặc ngay trong khi Tâm Hữu Phần cũng 
vừa kết thúc và diệt mất với mãnh lực thực hiện nhiệm vụ chuyển di khỏi kiếp sống cũ. 


TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI TÂM TÁI SINH TRONG KIẾP SÓNG MỚI 


6. Tasmim niruddhãvasäne tfassänaníarameva ta(hagahitam ãrammanam 
arabbha sava(thukam avatthukameva vã yathãraham avijjãnusayaparikkhittena 
tanhãnusayamilakena saủkhärena janiyamänam sampayu(tehi pariggayha mãnam 
sahajãtãänamadhi((haänabhävena pubbaủgabhiñtam bhavantara pafisandhänavasena 
pafisandhisañkhãätam mãnasam uppajjamanameva pafi{thãti bhavantare. 

Khi Tâm Tử ấy vừa diệt mắt, và chính ngay trong tuần tự một cách không gián đoạn 
của Tâm Tử, thì có một cái Tâm tên gọi là Tái Sinh, vì hữu quan với việc nối tiếp liền với 
nhau hai kiếp sống cũ và mới, hiện hữu ở một trong ba Hành (Saủkhära) có Vô Minh Thụy 
Miên (Avijjanussaya) làm vị thông lãnh và có Ái Dục Thụy Miên (Tanhãnussaya) làm _ 
thành nền tảng, thuận hợp theo với Pháp Hành (Saäkhära) ở phần Thiện và Bất Thiện đã 
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được sắp bày cho việc sinh khởi đây, tiếp thâu lấy Cảnh được gọi là Nghiệp, Nghiệp Tướng 
_và Thú Tướng, ở ngay tại Tâm Đống Lực Cận Tử Lục Môn (Chadvärika 
maranäsannajavana) thụ lãnh thê theo trạng thái đang hiện bày ở trong bắt luận một Môn 
nào của những cả Lục Môn, cho dù có Ý Vật (Hadayavatthu — Sắc Tâm Cơ) làm thành 
chỗ y chỉ, hoặc không có Ý Vật làm chỗ nương nhờ đi nữa; và làm thành Tâm tương ưng 
với tất cả các Pháp thành đoàn tùy tùng vây quanh, có Xúc (Phassa), Thọ (Vedanä) v.v. Và 
luôn cả chính cái Tâm ấy làm Chủ VỊ, là vì làm thành chỗ thiết lập cho Tâm Sở (Cetasika) 
và Sắc Nghiệp Lực (Kammajaripa) cùng câu sinh với mình, tức thời sát na sinh khởi hiện 
hữu ở trong kiếp sống mới. 


TRÌNH BÀY CẢNH CỦA TÂM TÁI SINH DỤC GIỚI 
(KÂMAPATISANDHICITTA) 


7. Marauasannavithiyam panettha mandappavattini pañceva javanäni 
pãfikankhitabbani, tasmã yadi paccuppannärammanesu äpãä(hagatesu đharantesveva 
maranam hoti. 

Giải thích rằng: Trong vấn đề tử vong và tái sinh đây, và đối với trong Lộ Trình Cận 
Tử, thì Tâm Đông Lực có năng lực yếu kém, do vậy mới sinh khởi chỉ có được năm chặp 
Tâm thôi. Bởi do việc sinh khởi của những Tâm Đồng Lực này có năng lực giảm thiểu 
xuống, do đó giả như tử vong trong khi Cảnh Hiện Tại vẫn đang hiện bày trước mắt, và vẫn 
đang còn hiện hữu. _ 

8. Tada pafisandhibhavaagänampi paccuppannärammanatä labbhatTti katvä 
kãmãvacarapafisandhiyä chadväraggahiam kammanimitam  satinimiftañca 
paccuppannamafiftärammanam upalabbhati. 

Thì chính ngay trong lúc ấy, Cảnh của Tâm Tái Sinh và Tâm Hữu Phần sinh nối tiếp 
nhau (tối đa sáu chặp Tâm) cũng chính là Cảnh Hiện Tại tương tự như nhau. Vì lẽ ấy, Cảnh 
Nghiệp Tướng và Cảnh Thú Tướng của Tâm Đồng Lực Cận Tử Tái Sinh Dục Giới thụ lãnh 
với cả Lục Môn đây, là Cảnh Hiện Tại cũng được, hoặc là Cảnh Quá Khứ cũng được. 

3. Kammam pana afiftameva, fañca manodväraggahitam, tãni pana sabbãnipi 
parittadhammabhitãnevärammanäni. 

Còn Cảnh Nghiệp của Tâm Tái Sinh Dục Giới đấy, duy nhất chỉ là Cảnh Quá Khứ, 
và phải được thụ lãnh bởi theo Tâm Đồng Lực Cận Tử ở trong Ý Môn. Khi đã tính theo Chi 
Pháp thì Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, và Cảnh Thú Tướng của những Tâm Tái Sinh 
Dục Giới đây, hết tất cả thấy đều là Cảnh Pháp Dục Giới. 


TRÌNH BÀY CÁNH CỦA TÂM TÁI SINH HỮU SẮC GIỚI 


(RÙPAPATISANDHICITTA) VÀ TÂM TÁI SINH VÔ SẮC GIỚI 
(ARŨPAPATISANDHICITTA) 
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10. Rñpävacarapafisandhiyã pana paññatfibhũtam kammanimit(a meväram 
manam hofi. 

Còn Cảnh của Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới đấy, duy nhất chỉ là Cảnh Nghiệp Tướng 
ở phần Chế Định. 

11. Tathã arũpappafisandhiyã ca mahaggatabhiũtam paññattibhitañca kammma 
nỉmittameva yathärahamäãrammanam hot. 

Cùng thế ấy, Cảnh của Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới cũng có Cảnh tương tự, cũng là 
Cảnh Nghiệp Tướng ở phần Đáo Đại và Chế Định, phù hợp theo với tầng Thiền Định. 

12. Asaññasa((ãänam pana jTvitanavakameva pafisandhibhävena, pafi((thãti, 
tasmaäã te rũpapafisandhiyä nãma. 

Còn việc Tái Sinh của nhóm Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên, đích thị chính là bọn 
Tông Hợp Mạng Cửu thường luôn hiện hữu làm thành việc tái sinh. Vì lẽ ây, các bậc Vô 
Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên đây, mới được gọi là Bậc Hữu Sắc TH Tái Sinh (bậc có Sắc 
Pháp làm việc tái sinh). 

13. Arũpä arũpapafisandhikä. Sesã rũpãripapafisandhikä. 

Tắt cả các bậc Phạm Thiên Vô Sắc Giới đều là nhóm Phạm Thiên có Danh Pháp làm 
việc tái sinh (Bậc Hữu Danh Pháp Tái Sinh). Người Dục Giới và Người Hữu Sắc Giới còn 
lại, ngoài ra Bậc Vô Tưởng Hữu Tình Phạm Thiên và những Bậc Phạm Thiên Vô Sắc Giới 
ấy, là thuộc nhóm có cả hai thể loại Danh Pháp và Sắc Pháp làm việc tái sinh (Bậc Hữu 
Danh Sắc Tái Sinh). 


TRÌNH BÀY TÂM TÁI SINH SINH KHỞI NÓI TIẾP TỪ TÂM TỬ 


14.  He{thimãruppavajjitã Aruppacutfiyä honti 
Paramäruppasandhi ca Tathäã kãmafihetukä 
Rũpävacaracutiyä Aheturahitã siyam 
Sabbä käãmafihetumhã Kãmesveva paneftarä 


_§au khi bốn cái Tâm Tử Vô Sắc Giới sinh thì bốn cái Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới, loại 
trừ những Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới bậc thấp và bốn cái Tâm Tái Sinh Dục Giới Tam Nhân, 
thường được sinh khởi. Sau khi năm cái Tâm Tử Hữu Sắc Giới sinh thì 17 cái Tâm Tái 
Sinh, ngoài ra hai cái Tâm Tái Sinh Vô Nhân, thường được sinh khởi. Sau khi bốn cái Tâm 
Tử Dục Giới Tam Nhân sinh thì tất cả Tâm Tái Sinh, tức là 19 Tâm Tái Sinh Danh Pháp và 
1 Tâm Tái Sinh Sắc Pháp thường được sinh khởi. Còn đàng sau từ các Tâm Tử còn lại, tức 
là 2 Tâm Tử Vô Nhân và 4 Tâm Tử Nhị Nhân sinh thì 10 Tâm Tái Sinh Dục Giới thường 
sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới chỉ ngần ấy thôi. 


Ayamettha cufipafisandhikkamo. 


Lời giải thích đã vừa đề cập đến ở tại đây, là đi theo tuân tự từ nơi việc sinh khởi của 
Tâm Tử và Tâm Tái Sinh ở trong Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình. 
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VIỆC SINH KHỞI TÂM HỮU PHÀN VÀ TÂM TỬ 


15. lccevam gahitapafisandhikãnam pana patisandhinirodhãnantarato pabhuti 
tamevärammanamaärabbhatadeva cittam yäva cuticittuppädãä asafi vĩthicittuppäde 
bhavassa aäøgabhävena bhavañgasantafisaäkhãatam mãnasam abbocchinnam nadTisoto 
viya pavattati. Pariyosäne ca vacanavasena cutici(tam hutvä nirujjhati. 

Theo như phân đã vừa đề cập đến, thì kể từ việc điệt mất của Tâm Tử một cách không 
gián đoạn của người bám giữ lẫy việc Tái Sinh ở trong kiếp sống mới; vào sát na Tâm Lộ 
Trình không sinh, thì chính cái Tâm Tái Sinh ấy, tiếp thâu lây Cảnh của Tâm Tái Sinh liền 
sinh khởi ở trong kiếp sống mới, quay trở lại làm thành cái Tâm được gọi là dòng Tâm Hữu 
Phần (Bhavangacitta) liền sinh khởi không có gián đoạn, như là một Chi Phần (Añga — Bộ 
Phận) của kiếp sống, trọn suốt cho đến Tâm Tử lại sinh khởi lên, như dòng nước ở trong 
một con sông. Và trong chỗ chấm dứt của kiếp sống hiện tại, thì đích thị chính cái Tâm Hữu 
Phần tiếp thâu lấy Cảnh của Tâm Tái Sinh sinh khởi ở trong kiếp sống mới, tự quay trở lại 
làm thành Tâm Tử, với mãnh lực của việc chuyển đi khỏi kiếp sống cũ, và rồi cũng diệt mất. 


VIỆC LUẦN CHUYÊN TUẦN HOÀN TRONG VÒNG LUÂN HÒI 


l6. Ta(o parañca pafisandhãdayo rathacakkamiva yathäkkamam eva 
parivaftantã pavattanti. 

Sau khi Tâm Tử đã diệt mất rồi, thì tất cả các Tâm có Tâm Tái Sinh, v.v. sinh khởi 
nối tiếp với nhau, trình tự luân chuyển hết cả kiếp sống, làm nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân, 
Tử, tựa như bánh xe luân chuyên ấy vậy. : 


CÂU KỆ TRÌNH BÀY TÓM LƯỢC SỰ LUẬN CHYÊN 
TRONG VÒNG LUẬN HỘI 


17. Pafisandhibhavaủgavĩihiyo Cuficcha tathã bhavantare Puna sandhi 
bhavagamiccayam Parivattati cittasantati. 

Trong kiếp sống hiện tại này, Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần, Tâm Lộ Trình và Tâm 
Tử sinh khởi liên tục với nhau như thế nào; thì trong kiếp sống tới, dòng Tâm Thức có Tâm 
Tái Sinh, Tâm Hữu Phân, v.v. cũng sinh khởi luân chuyên nối tiếp với nhau cũng cùng một 
phương thức như thế ấy. 


CÂU KỆ TRÌNH BÀY VIỆC CHỈ DẪN PHƯƠNG THỨC 
LÀM CHO TIỆT DIỆT VÒNG LUÂN HỎI 


18. Pafisaikhäya panetamaddhuvam Adhigantvä padamaccutam budhã 
susamucchinnasinehabandhanä Samamessanti ciräya subbatä. 
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Phương thức tu tập làm cho tiệt diệt vòng luân hôi hiện hữu như vây: Bậc hữu trí một 
cách thường luôn là bậc đã được tái sinh với cả Tam Nhân, có sự hoan hý duyệt ý trau giỏi 
tu tập; là thọ trì giới luật, thực hành Điều Tiết Đục (Dhutanga — Hành Đầu Đà), tiến tu An 
Chỉ (Samadhi) với một thời gian lâu đài, quán sát thâm thấu được sự hiện hành của Tâm và 
Tâm Sở chỉ là vật không thường; thế rồi sẽ chứng ngộ đến Pháp bát diệt là Níp Bàn, do bởi 
Tuệ Đạo — Tuệ Quả, hoàn toàn tiệt điệt sợi dây triền phược, ấy là Ái Dục (Tanh3), sẽ chứng 
đạt được an vui Níp Bàn tĩnh lặng, và đoạn lưu tất cả mọi Pháp Hành (Saảkhãradhamma) 
một cách kiên định. 


lũ Abhidhammatthasangaha vithimu(ífasangahavibhägo nãma pañcamo 
paricchedo. 

Như vậy, Chương thứ Năm có tên gọi là Phân Tích Tông Hợp Thoát Ly Lộ Trình ở 
trong bộ Kinh Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã được kết thúc chỉ gồm bấy 
nhiêu đây. 


Kết Thúc Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp Phần Päli 
Và Lời Dịch Đề Học Thuộc Lòng 


GIẢNG GIẢI TUẦN TỰ Ý NGHĨA THEO PHẦN PÄLI CỦA BỘ 
TÓNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP TRONG PHÂN 
TỬ VONG KHỞI SINH TỨ PHẢN (MARANUPPATTICATUKKA) 


GIẢI THÍCH TRONG PHÁN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ NHẤT: 
TRÌNH BÀY BÓN TRƯỜNG HỢP CỦA SỰ TỬ VONG 


+ Giải thích ở trong phần Päli với điều thứ nhất, trình bày bốn trường hợp của sự tử 
vong. Từ ngữ Maranuppatficatukka — Tử Vong Khới Sinh Tứ Phân, khi chiết tự ra có 
được ba từ ngữ, đó là: Marana + Uppatd + Catukka. Marana = sự tử vong, Dppatdi = 
việc sinh khởi, Catukka = có bốn. Khi kết hợp lại thành Maranuppatticatukka dịch nghĩa 
là “Việc sinh khởi của sự tử vong có bốn thê loại”, chính là lập ý đến bốn nguyên nhân làm 
cho sự tử vong hiện khởi. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: Maranassa uppatti = 
Maranuppatfi - Việc hiện hành của sự tử vong, gọi là Tử Vong Khởi Sinh. Catunnam 
samähãro = Catukkam - Việc kết hợp của bốn thể loại, gọi là Tứ Phần. Nguyên nhân làm 
cho sự tử vong hiện khởi ở bốn thê loại, Ấy là: 

1. Thọ Mạng Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): chết vì hết Tuổi Thọ 

2. Nghiệp Lực Diệt Tử Vong (Kammakkhayamarana): chết vì hết Nghiệp Lực. 

3. Nhất Song Diệt Tử Vong (Ubhayakkhamarana): chết vì hết Tuôi Thọ và hết _ 
Nghiệp Lực (cả ha). 
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4. Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Upacchedakamarana — Bắt Đắc Kỳ Tử): chết vì 
_ Nghiệp Lực xen vào cắt đứt mối quan hệ. 

Nếu sẽ nêu lên ví dụ để so sánh việc tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình thì cũng 
tương tự như một ngọn đèn thắp sáng. Ngọn đèn này thường sẽ bị tắt đi do bởi một trong 
bốn nguyên nhân. Một là tắt đi do bởi tim đèn hết. Hai là tắt đi do bởi dầu nến hết. Ba là 
tắt đi do bởi cả hai tim và dầu nến hết. Bốn là tắt đi do bởi gió quạt hoặc thôi làm cho tắt đi. 
Ngọn đèn ấy được ví như mạng sống của tất cả Chúng Hữu Tình. Sự diệt tắt của ngọn đèn 
ây cũng ví như sự điệt tắt của mạng sống, SỰ chấm đứt từng mỗi kiếp sống. Do đó, người 
chấm đứt mạng sống đo bởi Thọ Mạng diệt, thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi 
ở nơi tim hết nhưng mà dầu nến vẫn còn. Người chấm dứt mạng, sống đo bởi hết Nghiệp 
Lực ấy, thì cũng giống như ngọn đèn điệt tắt là đo bởi ở nơi dầu nến hết nhưng mà tim vẫn 
còn. Người chấm đứt mạng sông do bởi cả hai, là hết Tuổi Thọ và Nghiệp Lực, thì cũng 
giỗng như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi cả hai tim và dầu nến đều cùng hết. Người chấm 
dứt mạng sống do bởi tiếp xúc những Tác Nhân Bắt Tường (Upaddavahetu) thì cũng 


giống. như [ ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi bị gió quạt hoặc thối làm tắt đi, mặc dù tim và 
dâu nến vẫn còn hiện hữu. 


[Chú thích: “Chết là sự chấm đứt tạm thời của một hiện tượng: tạm đình.” Chết có 
nghĩa là sự châm đứt Sắc Mạng Quyền Lực (Jivitindriyaripa — sự sống của phần cơ thể 
vật chất), Hỏa Tố Chất (Tejodhätu = Ủsma: chất â âm của nhiệt độ cơ thể) và Tâm Thức 
(Viññãna) của một chúng sinh trong một kiếp sống cá biệt. 

Chết không có nghĩa là tuyệt diệt, đoạn diệt hắn, và trở thành hư vô. Chết ở Tnột nơi 
này, có nghĩa là sinh ở một nơi khác, cũng giống như một cách quy ước khi nói răng mặt 
trời lặn ở một nơi này là mọc ở một nơi khác.] 

1. Thọ Mạng Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): trình bày câu Chú Giải nói rằng: 
Ayuno khayam = Ayukkhayam - Sự chấm dứt của thọ mạng, gọi là Thọ Mạng Diệt. 

yukkhayena maranam = Ayukkhayamaranam - Sự tử vong do bởi chấm dứt thọ mạng, 
gọi là Thọ Mạng Diệt Tử Vong. 


Từ ngữ Äyu rằng khi theo Phần Chánh Yếu (Mukhyanaya) nghĩa là theo phân trực 
tiếp, tức là Sắc Mạng Quyên Lực (JTvitaripa). Tuy nhiên ở tại đây, Äyu lập ý lẫy Thọ 
Mạng Diệt (Ayukkhaya) là việc hạn độ về sự hiện hữu của Sắc Mạng Quyền Lực này. Việc 
trình bày theo Phần Nền Tảng Thứ Yếu (I1hanayñpacãranaya) là theo phân gián tiếp, 
chăng hạn như nhóm Phạm Thiên, hoặc Chư Thiên, thì ai cũng có việc hạn độ về thọ mạng 
điệt của mỗi riêng mình, phù hợp theo Cõi Địa Giới mà mình sinh trú. Đối với Nhân Loại 
Ù trong Cõi Nam Thiệm Bộ Châu đây, thì hạn định thọ mạng diệt thường lên xuống bắt định. 
Đến thời thọ mạng tăng trưởng thì cũng khởi lên đến tột đỉnh cả A Tăng Kỳ Kiếp. Đến thời 
thọ mạng thối giảm thì cũng hạ xuống thấp đến cả 10 tuổi thọ là thọ mạng diệt. Như đã có 
trình bày đầy đủ chi tiết trong Tái Sinh Tứ Phần Œatisandhicatukka) thì ngay trong thời 
buôi hiện tại đây, có mức hạn định 75 tuổi là thọ mạng diệt. Như thế, tất cả Chúng Hữu Tình 
ở trong thế gian này, cho dù mãnh lực Nghiệp Lực vẫn còn đang hiện hữu đi nữa, tuy nhiên 
đến khi hội đủ thọ mạng diệt thì đa phần cũng vẫn tử vong. Cũng có người có cao niên thọ 
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hơn cả mức hạn định của thọ mạng diệt, tuy nhiên quả thật là hiếm có. Những vị ấy phải có 
Nghiệp Quá Khứ liên quan đến việc chăng có sát tử loài Hữu Tình, chẳng có hành hạ bức 
hại loài Hữu Tình, thế rồi đã giúp đỡ ủng hộ đời sống và thân mạng cho được tồn tại một 
cách đặc biệt. Hoặc chắng là như thế, thì mãnh lực Xuất Sinh Nghiệp Lực (Janakakamma 
- Nghiệp Tái Tạo) cũng vẫn đang còn hiện hữu, và có Hiện Tại Nghiệp Lực (Paccup 
pannakamma) ở phân tịnh hảo, tức là việc thọ trì Ngũ CHới cho được thanh tịnh; hoặc có 
việc giữ gìn và săn sóc sức khỏe một cách tốt đẹp; và đích thị chính những nguyên nhân này 
đã giúp đỡ cho người ây có được tuổi thọ lâu dài vượt hơn cả hạn định của thọ mạng diệt. 
Như ở trong thời buổi hiện tại đây, có người có cao niên thọ đến hơn cả 90 tuôi cũng vẫn 
đang còn hiện bày. Và ở trong thời kỳ của Đức Phật đây, thì việc hạn độ thọ mạng điệt được 
ấn định là 100 tuổi thọ, tuy nhiên cũng vẫn có các bậc có cao niên thọ hơn cả 100 tuổi, và 
cũng vẫn hiện hữu ở rất nhiều vị, chăng hạn như Ngài Trưởng Lão Ananda, Ngài Trưởng 
Lão Mahakassapa, Bà Visakhä. Những vị này có cao niên thọ đến 120 tuổi. Ngài Trưởng 
Lão Bäkula có đến 160 tuổi thọ. Tuy nhiên cho dù như thế nào đi nữa, thường thì không có 
đến gấp đôi của hạn định thọ mạng diệt ở trong từng mỗi thời kỳ. 


[Chú thích: Lẽ thường được hiểu răng cái chết một cách thường nhiên là đo bởi tuôi 
già, thì có thể được liệt vào thê loại Thọ Mạng Diệt Tử Vong. Tuổi thọ ở mỗi Cõi Giới 
thường có sự khác biệt và chẳng có liên quan đến năng lực tiềm tàng ở trong Xuất Sinh 
Nghiệp Lực (Janakakamma — Nghiệp Tái Tạo). Tuy nhiên, một khi đến chặng cuối cùng 
của tuổi thọ thì ắt hẳn phải tử vong. Cũng có thể, khi năng lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực 
quả thật cực kỳ đũng mãnh thì chính Nghiệp Lực này tự tái tạo trở lại để tiếp tục sống ở 
trong Cõi Giới ấy, hoặc ở trong một Cõi Giới cao hơn, chắng hạn như trường hợp của các 
Chư Thiên.] 


2. Nghiệp Lực Diệt Tử Vong (Kammakkhayamarana): trình bày câu Chú Giải nói 
rằng: Kammassa khayo = Kammakkhayo - Sự chấm dứt Nghiệp Lực, gọi là Nghiệp Lực 
Diệt. Kammakkhayena maranam = Kammakkhaya maranam - Việc tử vong do bởi 
chấm dứt Nghiệp Lực, gọi là Nghiệp Lực Diệt Tử Vong. 


Từ ngữ Kamma ở trong chỗ này lập ý đến Xuất Sinh Nghiệp Lực có nhiệm vụ trô 
sinh quả báo cho đi tái sinh ở trong các kiếp sông: và Bảo Hộ Nghiệp Lực có nhiệm vụ giúp 
đỡ ủng hộ cho Danh Sắc sinh từ Xuất Sinh Nghiệp Lực cho được hiện hữu ở trong các kiếp 
sống. Việc chấm dứt chính ở ngay cả hai Nghiệp Lực ấy như đã vừa đề cập ở tại đây, đích 
thị được gọi là Nghiệp Lực Diệt. Như thế, người đã thọ sinh do bởi mãnh lực của cả hai loại 
Nghiệp Lực này, mà hiện hữu chỉ có được một tháng, hoặc một năm, hoặc 5 năm, 10 năm, 
v.v. và không có thể hiện hữu cho đến sự hạn định thọ mạng diệt của người ây được, làm 
thành nguyên nhân cho người ây phải tử vong; và chính ở ngay trong sát na mà tuôi thọ chỉ 
có được một tháng, hoặc một năm, 5 năm, 10 năm, v.v. thì với những trường hợp này thường 
nói được rằng việc tử vong ấy là do bởi sự chấm dứt Nghiệp Lực, gọi là Nghiệp Lực Diệt 
Tử Vong. Có thê sánh tợ với ngọn lửa mà hết đầu nến, cho dù tim vẫn còn hiện hữu đi nữa, | 
tuy nhiên ánh lửa cũng phải diệt tắt. Hơn nữa, việc trình bày đến sự tử vong của nhóm Chư 
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Thiên và Phạm Thiên, ở chỗ nói rằng Phước Báu Diệt Tử Vong (Puññakkhayamarana) 
cũng lập ý đến đích thị chính là Nghiệp Lực Diệt Tử Vong. 

| Chú thích: Lễ thường, với những Tư Tưởng, Tư Tâm Sở, hoặc một ước nguyện nào 
thật dũng mãnh ở trong kiếp sống, trở lại nỗi bật vượt trội hơn hăn vào ngay lúc cận tử lâm 
chung, và tạo điều kiện cho sự tái sinh sắp đến. Trong chặp tư tưởng cuối cùng ấy có một 
năng lực đặc biệt. Khi năng lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực ấy chấm đứt, thì những hoạt 
động cô hữu của hình thể vật chất mà sức sống thê hiện ở trong đó cũng cùng chấm dứt, cho 
dù vẫn chưa đến tuổi già phải Thọ Mạng Diệt Tử Vong.] 

3. Nhất Song Diệt Tử Vong (Ubhayakkhayamarapa): trình bày câu Chú Giải nói 
rằng: Ubhayesam khayo = Ubhayakkhayo - Sự chấm đứt cả hai, Tuổi Thọ và Nghiệp Lực, 
gọi là Nhất Song Diệt. Ubhayakkhayena maranam = Ubhayakkhayamarapam - Sự tử 
vong do bởi chấm đứt cả hai, Tuổi Thọ và Nghiệp Lực, gọi là Nhất Song Diệt Tử Vọng. 

Sự tử vong ở thê loại này cũng lập ý đến người tử vong ấy có cao niên thọ mãi cho 
đến thọ mạng diệt và mãnh lực Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực (Kusalaj anakakamma) hoặc 
Bắt T hiện Xuất Sinh Nghiệp Lực (Akusalajanakakamma) cũng vừa vặn kết thúc cùng 
với sự chấm dứt tuôi thọ; và như thế cũng có thể sánh tợ với ngọn lửa diệt tắt là do bởi ở nơi 
tim và dầu nến cùng đều hết với nhau. Điển hình chăng hạn như người thọ sinh ở trong thời 
kỳ có hạn định tuôi thọ là 75 năm là thọ mạng diệt, và mãnh lực từ Thiện Xuất Sinh Nghiệp 
Lực của người ấy cũng cùng có mãnh lực tương tự như nhau là 75 năm. Khi người Ấy có 
tuổi thọ vừa đến 75 rồi liền tử vong, thì cũng nói được rằng sự tử vong của người ấy là Nhất 
Song Diệt Tử Vong. Ngay cả nhóm Hữu Tình ở trong Cõi Thống Khổ Địa Giới thọ sinh từ 
mãnh lực Bắt Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực thì cũng tương tự như nhau. Chắng hạn như thọ 
mạng diệt con chó có hạn độ được vào khoảng 10 đến 12 năm, và con chó thọ sinh ây cũng 
có được mãnh lực Bất Thiện Xuất Sinh Nghiệp Lực là 10 đến 12 năm; và như thế, giả như 
con chó này tử vong khi có tuôi thọ là 10 đến 12 năm, thì cũng nói được răng việc tử VOng 
con chó này là Nhất Song Diệt Tử Vong. 

¡Chú thích: Nếu một con người thọ sinh ở vào thời kỳ có tuôi thọ con người là 80; 
và người ấy tử VOng vào lúc 80 tuổi đo bởi năng lực của Xuất Sinh Nghiệp Lực chấm đứt, 
thì sự tử vong người ấy là do bởi sự chấm đứt đồng thời cả hai, Tuổi Thọ và Nghiệp Lực.| 

4. Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Upacchedakamarana — Đình Chỉ Tử Vong): trình bày 
câu Chú Giải nói rằng: Upacchindafiti = Upacchedakam - Nghiệp Lực nào thường hay 
xen vào cắt đứt Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực đã được thọ sinh từ Xuất Sinh Nghiệp Lực, 
như thể, Nghiệp Lực ấy gọi là Tiệt Quan Hệ. Tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện 
Nghiệp Lực, 1 Đạo Vô Sinh Nghiệp Lực. 

Upacchedakakammunä maranam = Upacchedakamaranam - Việc tử vong do 
bởi Nghiệp Lực xen vào cắt đứt Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp, gọi là Tiệt Quan Hệ Tử Vong 
(Bất Đắc Kỳ Tủ). 

Người có tuôi thọ khi vẫn chưa vào đến giới hạn thọ mạng, và mãnh lực Xuất Sinh 
Nghiệp Lực thì cũng vẫn chưa diệt mắt, tuy nhiên với mãnh lực Bắt Thiện Nghiệp Lực hoặc 
Thiện Nghiệp Lực đã có tạo tác ở trong kiếp trước, hoặc ở trong kiếp này đã xen vào cắt đứt 
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quan hệ cho người ấy phải sớm tử vong đi; mà có thê sánh tợ với ngọn lửa một khi tim cũng 
vẫn còn hiện hữu, và dầu nến thì cũng vẫn chưa diệt mắt; thế nhưng, ngọn lửa ây cứ vẫn điệt 
tắt do bởi các nguyên nhân khác, như bị gió thôi, hoặc bị nước tạt, hoặc bị một vật thể nào 
khác thôi tắt đi, v.v. gọi là Tiệt Quan Hệ Tử Vong. 

Cả bến thể loại của sự tử vong như đã vừa đề cập đến ở tại đây, với người tử vong do 
bởi Thọ Mạng Diệt Tử Vong, Nghiệp Lực Diệt Tử Vong, và Nhất Song Diệt Tử Vong, với 
cả ba thê loại này thì gọi là Hợp Thời Tứ Vong (Kãlamarana), là vì việc tử vong ở thê loại 
này đã đến thời lúc. Còn người tử vong đo bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong, gọi là Phi Thời Tử 
Vong (Akälamarana — Bất Đắc Kỳ Tử), là vì việc tử vong vẫn chưa phải đến thời lúc. Sự 
tử vong ở thê loại Phi Thời Tử Vong đây, hiện hữu với nhau có rất nhiều thể loại, đó là: 


1. Jiphacchäya pipäsäya Ahidafthä visena ca 
- Agøi uddhaka sattihi Akäle tattha mĩyati. 

so Vãta pittehi semhena Sannipäta utũhi ca 
Visamopakkama kammehi Alkkãle tattha miyati. 


1. Thường tử vong ở trong thời kỳ vẫn chưa phải đến thời lúc, do bởi bị đói bụng, 
khát nước; bị rắn cắn, bị đầu độc, bị lửa đốt cháy, bị chìm dưới nước, bị vũ khí sát hại. 

2. Thường tử vong ở trong thời kỳ vẫn chưa phải đến thời lúc, do bởi cảm gió, bệnh 
tật; bệnh liên quan đến đàm suyễn; bệnh sốt rét; bệnh tổng hợp với 2 hoặc 3 thể loại dị ứng 
hợp chung vào nhau liên quan với gió, mật, đàm; bệnh liên quan với khí hậu thời tiết hoặc 
Tiệt Quan Hệ Nghiệp Lực (Upacchedalkakamma); bởi đo việc tái sinh của mình bất quân 
bình, bất hợp vệ sinh, mắt thê lực bởi do sự nỗ lực của tự bản thân hoặc của tha nhân. 

Cho dù sẽ đựa vào những nguyên nhân làm cho phải tử vong ở trong sát na vẫn chưa 
phải đến thời lúc như đã vừa đề cập ở tại đây đi nữa, tuy nhiên một khi thâm sát quán thấy 
thì sự tử vong ở những thể loại này thường sẽ không thể nào loại trừ ra khỏi Quá Khứ 
Nghiệp Lực (Atftakamma) ổi được; có nghĩa là sẽ phải có Nghiệp Lực Quá Khứ làm thành 
người ủng hộ và có tác nhân ở ngay trong lúc hiện tại làm thành người thụ lý. Như Đức Thế 
Tôn Ngài đã lập ý khải thuyết để ở trong Chánh Tạng Pä]i Tương Ưng Bộ Kinh nói rằng: 
Adhi mahãräja yo pubbe pare jiphacchãya mãreti, so bahũni vassasata sahassani 
jiøacchãya pïlito chãto v.v. jighacchãyeva marafi daharopi majjhimopi mahallakopT - 
Này Đại Vương, ở trong thế gian này người nào đã từng làm cho người khác phải tử vong 
với việc đói cơm; thì đích thị chính người ấy, cho dù vẫn còn ở trong tuôi niên thiếu đi nữa, 
tuổi thanh xuân trai trẻ đi nữa, tuổi lão mại đi nữa, ắt phải bị thụ lãnh việc hành hạ bức hại 
với việc đói cơm và phải tử vong với việc việc đói khát ấy vậy. Là như vậy suốt cả trăm 
ngàn kiếp. Và người đã từng làm cho người khác phải tử vong với những sự việc khát nước, 
cho răn căn, đầu độc tố, lẫy lửa thiêu đốt, nhân chìm xuống nước, sát hại với việc sử dụng 
vũ khí, v.v. thì chính người ấy ắt phải bị tử vong cũng tương tự với việc khát nước, bị rắn 
cắn, bị đầu độc, bị lửa thiêu đốt, chìm đưới nước (chết đuối), và bị vũ khí sát hại. Và thường 
biểu lộ cho được thấy rằng những Phi Thời Tử Vong ấy, sẽ không thê nào loại trừ khỏi Quá 
Khứ Nghiệp Lực đi được. Với lý do này, tất cá các Ngài Giáo Thọ Sư có đầy đủ đức độ mới _ 
cùng nhau đi đến kết luận rằng “ những sự tử vong thuộc thể loại Phi Thời Tử Vong đây, là 
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chết đo bởi Tiệt Quan Hệ Nghiệp Lực (Upacchedakakamma — Sát Nghiệp Lực, Đối 
Nghịch Nghiệp Lực). 

Căn bệnh tông hợp là bệnh liên quan với gió, mật, và đàm, với cả ba thể loại hoặc hai 
thể loại này có trạng thái biến đổi dị ứng khác thường, và chính thể loại này gọi là Bệnh 
Tổng Hợp (Sannipätaroga). Bệnh liên quan với khí hậu thời tiết, gọi là Bệnh Thời Khí 
(Ufujaroga). Bệnh liên quan với vật thực, gọi là Bệnh Trúng Thực (Ahãrajaroga). Bệnh 
liên quan với tâm thức, gọi là Bệnh Tâm Thân (Cittajaroøa). Bệnh liên quan với Nghiệp 
Lực, gọi là Bệnh Nghề Nghiệp (Kammajaroga). Những thê loại bệnh này cũng phải có 
trạng thái biến đối hư hoại của nhóm gió, mật và đàm cũng cùng xen vào với nhau; tuy nhiên 
không thê gọi là Bệnh Tổng Hợp. Đối với những căn bệnh chẳng có liên quan với thời tiết, 
hoặc vật thực, hoặc tâm thức, hoặc nghiệp lực; tuy nhiên vẫn có trạng thái biến đôi hư hoại 
của một hoặc hai, ba thuộc các thể loại nhóm gió, mật, và đàm đây; thì cũng vẫn phải gọi 
tên riêng từng các căn bệnh ấy, tức là Bệnh Phong Khí, Bệnh Túi Mật, Bệnh Đàm Suyễn, 
Bệnh Tông Hợp. 


Từ ngữ Visamopakkama trong câu Kệ thứ hai đây, là hai từ ngữ kết hợp với nhau. 
Một từ ngữ là Visama = việc tái sinh của mình bất quân bình, bất hợp vệ sinh. Một từ ngữ 
là Upakkama = sự nỗ lực tự bản thân hoặc tha nhân. Việc tái sinh của mình bất quân bình, 
bắt hợp vệ sinh, gợi là Visama đây, là các Ngài Chú Giải cổ xưa nói răng “Trí Tuệ là người 
bảo hộ sinh mạng”. Thế nhưng, người ây lại không có Trí Tuệ để sẽ giữ gìn thân thể cho có 
được khang kiện, cho có được mạng sống miên trường suốt trọn đến thọ mạng diệt. Sự việc 
mà tất cả Chúng Hữu Tình có được sức khỏe tốt đẹp, có được tuổi thọ lâu dài đấy, thì chăng 
thể nào chỉ nương duy nhất vào Quá Khứ Nghiệp Lực là Nghiệp Lực cũ từ kiếp trước kia 
được; mà sẽ cần phải có việc nuôi dưỡng và giữ gìn thân thể với thực phẩm và thuốc men; 
lại nữa, luôn cả với việc rèn luyện những đại oai nghi cho hiện hành một cách quân bình, thì 
mới sẽ có thể giúp đỡ làm cho có được sức khỏe tốt đẹp, và cho có được tuôi thọ lâu dài suốt 
trọn đến thời thọ mạng điệt được. Vì rằng loài Hữu Tình có Nghiệp Căn (Mũilakamma) là 
Nghiệp Lực làm cho phát sinh năng lực kiên cường, để sẽ không thể nào làm bắt luận một 
điều chỉ mà sẽ xâm hại và phá hủy mạng sống cho phải tử vong một khi vẫn chưa đến thời 
thọ mạng diệt được, thiệt quả là một việc khó khăn vô cùng. Cho dù có thê cũng có ổi nữa, 
thế nhưng chỉ ở phần rất là ít oi và hy hữu, có thê nói là một trong số lượng trăm nghìn 
(1/100,000), số lượng triệu (1/ 1,000,000) thôi. Do đó, sự tử vong khắp tất cả những con 
người một khi vẫn chưa đến thời thọ mạng diệt đấy, là cũng đo bởi chắng có việc nuôi dưỡng 
và giữ gìn thân thể, chẳng có việc luân phiên thay đổi các đại oai nghi cho hiện hành một 
cách quân bình, để cho chúng hiện hành mặc cho dòng nghiệp lực muốn ra sao thì ra, cùng 
với mãnh lực của phiền não, tức là đôi khi cũng có và đôi khi cũng chẳng có sự hoan hỷ 
duyệt ý, cũng chắng biết, cũng chăng liễu tri bởi đo nghĩ không đến, làm thành sự tử vong 
đã hiện hữu quả thật là rộng lớn. 

Sự nỗ lực tự bản thân hoặc tha nhân, gọi là Upakkama đây, và đôi với sự nỗ lực tự 
bản thân, thì chăng hạn như là thực hiện việc thắt cô, băn bỏ, nhây xuống nước, nhịn ăn, 
uống thuốc độc. Đối với sự nỗ lực tha nhân, chăng hạn như là bị kẻ thù sát hại mạng vong, 
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bị loài Hữu Tình thực hiện điều nguy hại dẫn đến phải tử vong, cũng có đôi khi bị Chư Thiên 
xuống tác hại dẫn đến phải tử vong, hoặc chụp bắt ăn cũng có. Sẽ nói rằng thân thể tất cả 
những con người và trú xứ là chỗ nương vào cây cối, núi đồi, mãi cho đến tận các thôn làng, 
tỉnh thành, và quốc độ. Những thể loại này đều hoàn toàn có Chư Thiên trông nom, giám 
hộ, gìn giữ, và luôn chực chờ mang lại sự an vui hạnh phúc đến mọi thời lúc. Như thế, một 
khi tất cả những con người chẳng có thực hiện việc hồi hướng, phần Phước Báu, truyền rải 
Tâm Từ Ái cho đến Chư Thiên, và luôn cả tự bản thân cũng vẫn thường luôn thực hiện tạo 
tác chỉ ngặt ở trong con đường Ác Hạnh, Ác Mạng một cách luôn khi, đã dẫn đến làm cho 
tất cả các Chư Thiên ấy phát sinh lên sự bất toại ý. Thế là những Chư Thiên â ây cũng đã từ 
bỏ việc trông nom, giám hộ, gìn giữ; và để cho các hàng quỷ hung ác dữ tợn có được cơ hội 
xen vào thực hiện việc hành hạ bức hại và gầy tốn thương đến cơ thể, mạng sông, tài sản của 
cải của những hạng người đó, cho ổi đến sự sụp đô điêu tàn với muôn vàn trường hợp. Hoặc 
chăng là như thế, thì đích thị chính các vị Chư Thiên đã gìn giữ Nhân Loại và trú xứ ở buổi 
ban đầu ấy, tự thực hiện việc trừng phạt â ây đi. Còn giả như tất cả những con người có việc 
thực hiện hồi hướng phần Phước Báu, truyền rải Tâm Từ Ái cho đến tất cả những Chư Thiên 
ây, và luôn cả tự bản thân cũng vẫn thực hành các Thiện Sự, có việc thọ trì Giới Pháp 
(STladhamma) một cách thường luôn, đã làm cho hết tất cả các Chư Thiên ấy phát sinh lên 
sự thương yêu và toại ý ở trong bản thân. Tất cả các Chư Thiên ấy đã cùng rủ nhau canh 
phòng, trông nom, gìn gữ tắt cả những con người Ấy cho được đón nhận sự an vui hạnh phúc, 
và chăng cho có bất luận một điều nguy hại nào xen vào hành hạ và bức hại được. 


Trong cả hai phân loại này, thì từng mỗi tai họa phát sinh lên hành hạ bức hại do từ 
nhóm Chư Thiên chắng thực hiện việc trông nom gìn giữ đây, có sự hiện hành như vây: một 
khi Chư Thiên Thiện đã buông lơi bỏ mặc đến nhóm Nhân Loại ở trong bất luận thôn làng, 
tỉnh thành nào rồi, thì tất cả các Chư Thiên độc ác có được cơ hội xen vào chụp bắt ăn vừa 
theo sự thỏa mãn của mình, mà chăng phải có sự e ngại kinh sợ với bất luận điều nào cả. 
Hơn nữa, lại thêm các Chư Thiên có tâm kết cột oán hận kế từ những kiếp trước kia, cũng 
có được cơ hội xen vào gây tổn thương và hành hạ bức hại. Còn Quỷ Thần Dạ Xoa 
(Yakkhadevatä) là loại dạ xoa yêu quái sống nương nhờ ở trong sông hồ, biển cả, đại dương; 
và một khi nhìn thấy thuyền bè lớn nhỏ qua lại bị chìm đăm xuống, thì cùng rủ nhau trá hình 
thành những con kình ngư, hoặc cá sấu, hoặc Long Vương, đi đến chụp bắt lây những con 
người ấy ăn. Hàng dạ xoa yêu quái nương trú trong đầm sen ở rừng sâu và bóng mát; ác đạ 
xoa yêu quái nương frú ở trong cô thụ của các Ngài Tứ Đại Thiên Vương đã cho phép, đã 
chụp bắt lây Chúng Hữu Tình ấy rớt xuống ở trong đầm sen, hoặc trôi vào bên phía dưới 
trướng thuộc khu vực bóng mắt của tàng cổ thụ mà có thể ăn được đấy; những dạ xoa ấy 
cũng có được cơ hội thực hiện việc dụ dỗ đánh lừa với hạng người chăng có được Chư Thiên 
Thiện giám hộ, trông nom, gìn g1ữ ây, cho đi vào bên phía trong khu vực của mình, và rồi 
đã bắt lây ăn đi một cách dễ dàng. Lại còn thêm hai nhóm Chư Thiên độc ác khác nữa, đó 
là Thiên Ác Dạ Xoa (Kumabhandadevatã) nương trú ở ngoại vi tầng cầu thang thứ ba Tu 
Di Sơn (Sineru), hoặc Thiên Long Vương (Nãgadevatã) nương trú ở dưới nên lục địa và _ 
ở đưới lòng đại dương. Ngoài ra cả hai loại này, cũng còn có rất nhiều các hàng quỷ hung 
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ác dữ tợn khác nữa, cũng đang chực chờ tìm kiếm cơ hội, đã tìm cách để sẽ xen vào mưu 
_ cầu chụp bắt lấy những con người mà Chư Thiên Thiện đã chẳng còn trông nom giám hộ, 
để mà ăn. Hàng Càn Thát Bà Thiên (Gandhabbadevatä) nương trú ở trong các lõi cây, 
cũng có được cơ hội phiến hoặc ám ảnh, và hành hạ bức hại với muôn vàn hình thức; làm 
cho phát sinh sự khiếp đảm, giật mình, kinh hoảng, đến nỗi trở thành người mắt cả chánh 
niệm. Bắt luận người nào đã bị tử vong do bởi các hàng Chư Thiên độc ác và các hàng quỷ 
hung ác đữ tợn, như Quỷ Thân Dạ Xoa, Thiên Ác Dạ Xoa, Long Vương, đã hành hạ bức 
hại, gây tôn thương và chụp bắt ăn, như đã vừa đề cập ở tại đây, ây là việc tử vong do bởi từ 
sự nỗ lực của tha nhân. 


Đối với người an trú trong Thiện Hạnh (Suearita), hằng luôn tư duy thuần thục chỉ 
ở trong việc Thiện Phước, và thường luôn hồi hướng phần Phước Báu, truyền rải Tâm Từ 
Ái cho đến tất cả các Chư Thiên; thì tất cả các Chư Thiên Thiện ây cũng sẽ có lòng thương 
yêu lân mẫn và trông nom gìn giữ, để rồi ngăn ngừa chắng cho các Chư Thiên độc ác và các 
hàng quỷ hung ác dữ tợn xen vào quấy rầy nhiễu loạn và tạo tác điều nguy hại. Một khi có 
thiên tai khởi sinh, hoặc có Người Ngu Xuân Điên Rồ (Andhabäla) đi đến gây điều tốn 
hại; thì cũng xen vào giúp đỡ, bảo vệ lây để cho được thoát khỏi điều nguy hại một cách rất 
nhiệm mâu. Giả như vị cai quản đất nước hoặc bậc có quyên lực đã thực hiện việc hành hạ 
bức hại, gây tôn thương đến với người đã có được Chư Thiên thương yêu phù hộ, trồng nom 
gìn giữ đấy, thì đoan chắc thật răng ắt phải bị Chư Thiên thương yêu những người ấy, trừng 
phạt đến cá nhân những người đó cho phải thụ lãnh sự sụp đồ suy tàn. Hoặc chăng là như 
thế, thì tất cả nhà cửa, cả hội đoàn, cả tỉnh thành, cả đất nước, với người chăng có được Chư 
Thiên Thiện thương yêu, từng trông nom gìn giữ, thì sẽ phải bị các Chư Thiên độc ác và 
hàng quỷ hung ác đữ tợn thực hiện điều nguy hại. Hoặc người đã có được Chư Thiên Thiện 
thương yêu, bảo hộ, trông nom, gìn giữ, sẽ giúp đỡ cho thoát khỏi nạn thiên tai và thoát khỏi 
nạn Người Ngu Xuân Điên Rồ (Andhabala) đi đến gây điều tổn hại. Và khi bị người cai 
quản đất nước, hoặc người có quyên lực thực hiện việc hành hạ bức hại, tác hại ưu não, thì 
cũng có được Chư Thiên Thiện đi đến trừng phạt với người ấy, với hội đoàn ấ ây, cho phải bị 
thụ lãnh sự sụp đỗ suy tàn. Tất cả những sự việc này đã có được trình bày rõ ràng ở trong 
phần Giải Thích Phật Ngôn, và Chú Giải, có ở trong Túc Sinh Truyện, v.v. 


Vì lẽ ấy, một khi đã thâm sát đến việc tử vong con người ở trong thời buôi hiện tại 
này rồi, thì cũng sẽ nên thấy được rằng là việc tử vong bởi do sự nỗ lực tự bản thân và sự nỗ 
lực tha nhân, như có Chư Thiên, v.v. đây, hiện hữu với rất nhiều thể loại. Tuy vậy, người đã 
chết và người đang còn sống ở phía sau, cũng không thể nào thấu hiểu được một cách chính 
xác là do bởi bất luận nguyên nhân nào mà đã làm cho phát sinh về cả hai trường hợp sự tử 
vong này. Như thế, một khi sẽ thực hiện việc Tự Vẫn Nghiệp Lực (Attavinipatakamma — 
Tự Sát Hại Mình), hoặc nhìn thấy người khác tự vẫn, thì cũng thường hay nghĩ suy hoặc 
hiểu biết cho rằng người vợ không tốt, người chồng không tốt, bán buôn lỗ lã, bệnh hoạn 
hành hạ, hoặc là do tình hình đất nước bị khuynh đảo. Thế nhưng, quả thực là những người 
tự vẫn đây, hoàn toàn do bởi ở nơi Hiện Tại Nghiệp Lực, đích thị chính là hành động tạo tác 
của mình ở ngay trong kiếp hiện tại này hữu quan duy nhất theo một chiều phiền não phát 


669 


sinh; và chăng có Quyền Lực (IndrTya) và Năng Lực (Bala) sẽ xen vào thực hiện việc giúp 
đỡ. Vì lẽ ấy, giả như tâm thức ấy có được cả năm Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ hình thành ra 
Quyền Lực và Lực đã đạt đến mức độ kiên cường một cách thiện hảo, đã thấm nhập vào và 
thực hiện việc thay thế lây phiên não; thế là việc tự vẫn sẽ chắng thể nào khởi sinh lên được, 
mà trái lại sẽ chuyển đôi lại thành một nhà học giả về Pháp Học, hoặc một hành giả về Pháp 
Hành, một vị tu sĩ, v.v. với cả sự tĩnh khiết và thanh cao đã phát sinh đến với mình, lại còn 
có cả sự quý kính và tôn trọng của người khác nữa. Đa phần khi có những tai họa khởi sinh 
đến với mình, hoặc nhìn thấy tha nhân phải bị thụ lãnh các điều tai họa; thì con người chẳng 
có việc nghĩ tưởng đến Hiện Tại Nghiệp Lực, tức là các hành động tạo tác của mình, và hành 
động tạo tác của người chết hiện hành chỉ ngặt thường luôn ở trong đường lối Ác Hạnh, Ác 
Mạng; mà trái lại cứ vẫn nghĩ tưởng và nhìn thấy nó hiện hành ở trong hình thức phiến diện 
hướng ngoại, là bị nạn đạo tặc, nạn thủy tai, nạn hỏa tai, nạn vua quan, nạn phong ta1; là các 
tai họa phát sinh do bởi ở thú đữ, có rắn, hỗ cọp, v.v. Sự việc hiện hành như vây, cũng chính 
do bởi chẳng có việc thụ lãnh Giáo Pháp của Bậc Chánh Đẳng Giác với cả hai phần, Pháp 
Học hoặc Pháp Hành, đó vậy. 

[Chú thích: Những hành động mạnh mế có thể đột nhiên cắt đứt ngang năng lực Xuất 
Sinh Nghiệp Lực, cho dù tuôi thọ vẫn chưa điệt mất. Ví như một mũi tên đã được bắn ra, 
tất phải đi đến tận cùng của lộ trình xạ tiễn. Thế nhưng, một năng lực dũng mãnh hơn đã có 
thể làm lệch đường bay của mũi tên, hoặc chận dứt ngang, và đã làm rơi mũi tên xuống mặt 
đất. Cùng thế ấy, một Nghiệp Lực đũng mãnh ở trong kiếp quá khứ đã có thể làm tan biến 
một tiềm năng của chặp tư tưởng có tác dụng Xuất Sinh (Janaka) vừa chấm dứt, và như 
thế, đã tiêu điệt mạng sông của một chúng sinh. Sự tử vong của Tỳ Khưu Devadatta là do 
bởi mãnh lực Tiệt Quan Hệ Nghiệp Lực (Upacchedakakamma — Sát Nghiệp, Đối Nghịch 
Nghiệp Lực, Đình Chỉ Nghiệp Lực) do chính bản thân đã tạo tác ngay ở trong kiếp sống 
hiện tiền. | 

Cả ba thể loại Tử Vong đâu tiên, thì được gọi chung là Hợp Thời Tử Vong 
(Kãlamarana —- Chết đúng thời); và loại Tử Vong cuối cùng, được gọi là Phi Thời Tử 
Vong (Akalamarana - Chết không đúng thời, bắt đắc kỳ tử). 

Có thể ví như một ngọn đèn dầu. Ngọn đèn có thể tắt là đo bởi bốn lý do như sau: tim 
lụn, dầu cạn, với cả hai là vừa lụn tim và vừa cạn dâu, và một nguyên nhân từ ngoài xen vào, 
chắng hạn như ngọn gió thôi phụt tắt đi. Sự tử vong-một chúng sinh do bởi một trong bốn 
nguyên nhân, như vừa kê trên.] 


THẢM ĐỊNH BÓ SUNG TRONG VIỆC TRÌNH BÀY VẺ TIỆT QUAN HỆ TỬ 
VONG (UPACCHEDAKAMARANA) CỦA NGÀI GIÁO THỌ MINH NGHĨA PHỤ 
CHÚ GIẢI (VIBHAVAVINTITIKACARIYA) 


Idam pana nerayikãnam uttarakuruväsTnam kesañci devãnañca na hofi [trích ở 
trong điều 187 - Minh Nghĩa Phụ Chú Giải (VibhävavinTfikã)] Còn sự chết với Tiệt Quan _ 
Hệ Tử Vong đây, thường chẳng có đến với loài Hữu Tình ở trong Cõi Địa Ngục 
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(Nirayabhñmi), Bắc Câu Lư Châu (UfttarakurudvTpa), và một vài nhóm Chư Thiên ngoài 
_Ta Địa Cư Thiên (Bhumatthadevatä). 

Ngài Giáo Thọ Minh Nghĩa Phụ Chú Giải đã đề cập đến như vậy đó, cũng có thể có 
hiện hành một cách đặc biệt chỉ ở trong Bắc Câu Lô Châu ngần ấy thôi. Đối với Cõi Địa 
Ngục và một vài nhóm Chư Thiên ngoài ra Địa Cư Thiên đấy, thì có thể nêu thí dụ dẫn 
chứng về Tiệt Quan Hệ Tử Vong như sau: 


+ Tiệt Quan Hệ Tử Vong ở trong Cõi Địa Ngục: Một khi tất cả Chúng Hữu Tình 
đã được Ngài Diêm Vương (Vamaräja) thâm tra hạch biện hầu để cho có việc giúp đỡ, thì 
loài Hữu Tình Địa Ngục ây đã có được sự truy niệm nghĩ tưởng đến các Thiện Sự mà mình 
đã từng có kiến tạo để ở trong thời mà bản thân khi vẫn còn ở Nhân Loại, và tức thời liền tử 
vong; thế rồi tiếp nói đi tái sinh làm thành Nhân Loại, hoặc làm thành Chư Thiên. Đây là 
việc tử vong bởi do Thiện Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Kusalaupacchedakamaram), tức là 
Danh — Sắc Thiện Nghiệp Lực (Kusalakammataddarũpa — nãma) sinh khởi từ Bất Thiện 
Nghiệp Lực làm cho phải mạng vong. 

+ Tiệt Quan Hệ Tử Vong ở trong Cõi Thiên Giới: Có vị Địa Cư Thiên khi còn ít 
tuôi nương trú ở cây côi, rồi có một vị Tỳ Khưu chặt đốn cái cây đó đi và đã chém vị Thiên 
Tử ấy phải bị mạng vong, như có tích truyện đã trình bày để ở trong Điều Giới Luật về 
Thảo Mộc (Bhñtagãmasikkhäpada) của Tạng Luật. Như thế, Ngài Giáo Thọ Minh Nghĩa 
Phụ Chú Giải đã lập ý đến tích truyện này, mới nói răng Kesañci không nói đến khắp cả 
Chư Thiên, là có việc miễn trừ. Việc miễn trừ của Ngài Giáo Thọ Minh Nghĩa Phụ Chú 
Giải đây, nêu giả như chỉ lập ý chỉ riêng nhóm Địa Cư Thiên như đã vừa đề cập đến thì cũng 
vẫn chưa đây đủ, là vì vẫn còn có các vị Thiên Tử khác đã mạng vong đo bởi Tiệt Quan Hệ 
Tử Vong, chắng hạn như có một vài vị Thiên Tử cứ mãi mảng vui chơi với sự dính mắc cho 
đến nỗi quên cả việc ăn uống, tiếp đến sực nhớ đến việc đói mới vội đi thọ thực, thế nhưng 
đã không còn kịp, vì lẽ đã bị Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Päcakatejo: là nhiệt độ giúp tiêu hóa 
vật thực) đã thiêu hủy trọn cả dạ đầy mãi cho đến tận cả ruột non lẫn ruột già, v.v. thế rồi 
tiêu hủy hết tất cả, và Chư Thiên đã mạng vong do bởi cứ mãi mảng vui như vậy, gọi là Du 
Hý Hại Sự (Khiddäpadosika). Một vài vị Thiên Tử đã tử vong vì trái tim đã bị thiêu đốt 
đo bởi lòng sân hận, vì sự khô tâm khởi phát từ việc gây gỗ của nhóm Chúng Thiên với 
nhau, gọi là Tâm Phiền Ý Loạn (Manopadosika). Và ở trong bộ Chú Giải Tương Ứng Bộ 
Kinh Hảo Phạm Thiên (Subrahmasamyutta A{thakathä) đã có trình bày răng 500 nàng 
Nhật Thiên Tử là tùy tùng của Hảo Phạm Thiên Thiên Tử (Subrahmadevatã) đang đi hái 
hoa ở trên cây và đã tử vong với mãnh lực Bắt Thiện Tiệt Quan Hệ Nghiệp Lực. Sự tử vong 
thê loại này phát sinh từ sự mãi mảng vui chơi; lòng sân hận và sự khổ tâm. Cả hai trường 
hợp này đã có hiện hành ở trong cả Lục Dục Thiên Giới, chăng hạn như việc thọ sinh ở trong 
Cõi Thiên Giới và Cối Phạm Thiên Giới chăng có sự kỳ vọng sẽ cho ở đến trọn đủ thọ mạng 
diệt, vì không thê thực hiện được việc kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Pärami — Ba La Mật). 
Thế rồi, đã có việc lập nguyện với việc tự sát hại mình, làm cho bản thân sẽ chết dần đần 
cùng với lời phát nguyện răng: “Xin cho sinh mạng của tôi được diệt tắt ngay bây giờ”. Sự 
tử vong của Bậc Giác Hữu Tình như vậy, gọi là Quyết Định Tử Vong (Adhimutdi 
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kãlakiriya - Sinh Mạng Diệt Độ) cùng với Chí Nguyện Tâm Lực (Adhi(thãnacitta), và 
với từ ngữ Adhimutti - Quyết Định. 


GIẢI THÍCH Ý NGHĨA TỪ NGỮ KESAÑCI DEVANAM 


Từ ngữ Kesañci Devänam đây, có ý nghĩa cho được hiểu biết rằng “một vài vị Thiên 
Tử chăng phải mạng chung do bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong”, thế nhưng cũng vẫn có một số 
vị Thiên Tử đã mạng chung do bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong. Khi đã là như vậy, thì cũng nên 
trình bày đến loài Hữu Tình Bàng Sinh và Nhân Loại vào với nhau, và sẽ nói rằng: Kesañci 
tiracchänañca kesañci manussãnañca kesañca devänañca na hoti - Vì cũng có một vài 
loài Hữu Tình Bàng Sinh và một vài con người ở Nhân Loại chăng phải mạng chung đo bởi 
Tiệt Quan Hệ Tử Vong, và mạng chung do bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong thì cũng vẫn có. Vì 
lẽ ấy, từ ngữ Kesañci là Phân Biệt Từ (Visesanapada) của Devänam đây, cũng chăng làm 
cho phát sinh lợi ích nào cả, mà trái lại đã làm cho việc cắt nghĩa càng rắc rỗi thêm lên. 

Lại nữa, một khi sẽ tầm cầu lợi ích từ nơi từ ngữ Kesañci Devänam với cả sự tôn 
kính và lòng sùng tín ở trong Trí Tuệ của Ngài Giáo Thọ Minh Nghĩa Phụ Chú Giải thì cũng 
có được tương tự, là vì sẽ làm cho thấu hiểu đến sự sinh hoạt của Chư Thiên, với cả Nhân 
Loại và chí đến cả loài Hữu Tình Bàng Sinh, thì cũng có việc khác biệt với nhau. Xin nói 
rằng việc thọ sinh, việc sinh sống, và việc tử vong của loài Hữu Tình Bàng Sinh và Nhân 
Loại; thì tắt cả mọi con người đều đã được chứng kiến với nhau ở ngay trước mắt, và chẳng 
nhất thiết sẽ phải đem ra trình bày lại thêm lần nữa. Còn việc thọ sinh, việc sinh sống và việc 
tử vong của Chư Thiên đấy, loại trừ ra các Bậc Phúc Lộc Thiên Giả (Jhãnaläbhn), Bậc 
Thắng Trí Giả (Abhiññãlãbhn) và bậc có Tài Trí thù thắng hiệp thế, thì chăng có một người 
nào sẽ có thê chứng kiến được, và sẽ làm cho phát sinh sự thắc mắc trong việc tử vong của 
các vị Chư Thiên. Cũng chính vì lý do này, mà Ngài Giáo Thọ Minh Nghĩa Phụ Chú Giải 
mới chỉ có trình bày để nói rằng: Kesañci devänañca na hofi - Có một vài vị Thiên Tử 
chắng phải mạng vong do bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong, là vậy. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẦN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ HAI: 
TRÌNH BÀY ĐIÈM TƯỚNG HIỆN KHỞI KHI CẬN TỬ LÂM CHUNG 


Tathã ca marantãnam pana v.v. aññatarasmim paccupat(hätdi. 

Đoạn văn Päl]i này trình bày điềm tướng hiện khởi khi cận tử lâm chung. Lễ thường, 
tất cả các loài Hữu Tình mà vẫn chưa chứng đắc Quả vị Vô Sinh, và sẽ còn là hàng Hữu 
Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Bàng Sinh đi nữa; hoặc là Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm 
Thiên đi nữa; thì một khi tử vong do bởi một trong bốn trường hợp, có Thọ Mạng Diệt, v.v., 
thì có một trong ba Điềm Tướng thường luôn hiện khởi trực diện ở ngay trước mắt trong bất 
luận một Môn nào của cả Lục Môn. Vì lẽ ấy, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bày nói 
răng: Tathã ca maran(änam pana maranakãle kammam vã, kammanimittam vã, - 
øafinimi((am vã, channam dvãrãnam aññafarasmim paccupaftthäti. 
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+ Tathä ca: từ ngữ Tathä giải thích rằng: Tehi eatñhi pakärehi. Từ ngữ ca thay cho 
_ từngữ Eva. Khi kết hợp lại thành Tathä eva nghĩa là Tehi catnihi pakãärehi eva (người tử 
vong) chỉ với bốn trường hợp, có Thọ Mạng Diệt v.v. ngần ấy thôi; là việc trình bày cho 
hiểu biết rằng việc tử vong ngoài ra bốn trường hợp này, thì thường không có. 


+ _Maranakaäle: từ ngữ Maranakaäle là Thời Tử Vong đây, tức là thời gian cận tử, 
được tính kẻ từ một phút, hoặc một giờ đồng hồ, v.v. và chẳng phải là sát na của Tâm Tử 
khởi sinh chút nào cả. Răng khi nói theo Phần Cận Khởi Sinh (SamTpayữpacãranaya — 
Phần Trực Tiếp) là nêu sát na Tâm ở vào Thời Tử Vong (Maranakäla) lên để cho vào 
trong thời cận tử. Răng khi nói theo Phần Lân Cận (Upacãranaya —- Phần Gián Tiếp) thì 
gọi là Thời Cận Tử (Maranäsannakäla). Bậc Chánh Đẳng Giác và các Ngài Chú Giải, 
Phụ Chú Giải đã trình bày ý nghĩa theo Phần Lân Cận (Upacäranaya - Phần Gián Tiếp) 
đây, đa phần hiện hữu ở trong Chánh Tạng Päli, và Chú Giải, Phụ Chú Giải. Như thế, một 
khi sẽ thực hiện việc nghiên cứu tìm tòi học hỏi Giáo Pháp ở trong Phật Giáo cho được 
quãng khoát uyên bác một cách chân chánh đấy, thì cần phải nên nghiên cứu tìm tòi học hỏi 
đặc biệt duy nhất chỉ ở trong phân Chánh Tạng Päli, và sẽ chăng có con đường nào khác để 
cho được đón nhận sự hiểu biết quãng khoát một cách chân chánh được. Nhất thiết sẽ cần 
phải thực hiện việc nghiên cứu học hỏi về Tam Tạng ở phần Chú Giải và Phụ Chú Giải, 
cùng với việc được lắng nghe những lời giảng giải của các Ngài Giáo Thọ mà đã có được 
nên tảng tri thức một cách hoàn háo đúng đắn, thì mới sẽ trợ giúp cho có được sự hiểu biết 
quãng khoát một cách chân chánh được. Sự việc đã như vậy, là cũng do Chánh Tạng Päli 
chỉ trình bày rặt những nguyên tắc chánh yếu, và chăng có được g1ả1 rộng thêm làm sáng tỏ 
ý nghĩa nội dung. Còn các Ngài Chú Giải đã có trình bày giảng giải ý nghĩa trong Chánh 
Tạng Pä]i ở những phần nguyên tắc chánh yếu mà vẫn chưa có được giải rộng ra, để làm 
cho sáng tỏ tường tận, vả lại cùng với cả lời giải thích chỉ dẫn rõ ràng. Và kế tiếp, thì các 
Ngài Phụ Chú Giải cũng đã có giảng giải càng làm cho sáng tỏ thêm ý nghĩa ở trong các 
phân mà các Ngài Chú Giải vẫn chưa làm cho rõ ràng tường tận. Lại nữa, cả hai nhóm các 
Ngài Chú Giải và các Ngài Phụ Chú Giải đây, khi sẽ nói với nhau ở trong lãnh vực nên tảng 
tri thức thì cũng là thiện hảo, với cả ở trong lãnh vực hạnh kiểm và tính nết sở thích thì cũng 
quả là thiện hảo; và chăng giống như chúng ta ở trong thời buôi này. Xin được nói đến bậc 
đã có được nên tảng tri thức một cách luyện đạt ở trong Luật Tạng, Kinh Tạng, Vô Tỷ Pháp 
Tạng và Văn Phạm Päl]i, sự tu tập thúc liễm về Thân và Lời an trú ở trong điều giới luật một 
cách nghiêm mật; là Bậc Chân Tu Hành Giả (Supapafipanna), Bậc Chính Trực Hành 
Giả (Ujupafipanna), Bậc Chính Đạo Hành Giả (Ñãyappafipanna), Bậc Chính Nghĩa 
Hành Giả (SãämTcippatipanna); thành chỗ đáng trọng vọng, đáng quý kính, đáng sùng tín, 
đáng quy ngưỡng phụng kính, đối với khắp tất cả các hàng Phật Tử. Tâm thức cao thâm, 
chăng có ở đưới bất cứ một quyền lực nào của Ái Dục (Tanhã), Ngã Mạn (Mãna), Tà Kiến 
(Ditthi), và Tật Đồ - Lận Sắc (Issã — Micchariya). TẤt cả sự việc này là cũng bởi vì có 
một số Ngài đã là Bậc Thánh Nhân, và lại có một số Ngài vừa là Bậc Thánh Nhân luôn cả 
là Bậc Phúc Lộc Thiền Giả - Bậc Thắng Trí Giả. Đối với một số Ngài, cho dù quả thật sẽ 
chăng phải là Bậc Thánh Nhân và cũng chẳng phải là Bậc Phúc Lộc Thiền Giả - Bậc Thăng 
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Trí Giả đi nữa, tuy nhiên tâm thức của các Ngài ấy hăng bất biển ở trong Giới — Định — Tuệ; 
và chỉ thường luôn ở trong một chiều hướng của việc nghiên cứu Tam Tạng kinh điển, chăng 
có một chút đoái hoài đến việc thế gian và các Cảnh Dục Trần nào cả. Vì thế, các bộ Chú 
Giải và Phụ Chú Giải mới có được nội dung kết hợp với các sự việc đáng xác tín, khả tín 
thực, tri thức đáng học hỏi và thật tuyệt vời, chẳng có điều chỉ sẽ cần phải sửa chữa và điều 
chỉnh lại nữa, vả lại chẳng có điều chỉ sẽ phải hư hại khả tích cả. Răng sẽ được đem so sánh 
với một quyên sách đang được ưa chuộng và tín dụng đương đại đây, thì cũng vẫn phải 
thường luôn có việc sửa chữa và bô sung. Vả lại, nương theo các khoa học gia thì sẽ không 
ngừng thực hiện việc nghiên cứu, tra lục và tân tạo mới lên hoài. 

+ Vathãraham: từ ngữ Yathãraham dịch là “Ứng Cai” tùy theo thích hợp. 

Từ ngữ “tùy theo thích hợp” đây, ø ồm có hai ý nghĩa, đó là: 

1. Yathãraham kammam vã, kammanimi(tam vã, gafinimittam vã, paccu 
paffhãdi - Có nghĩa là: “Ở trong lúc cận tử lâm chung đây, thì cả ba trường hợp điềm tướng 
này không thê bất câu hành hiện khởi trong cùng một thời điểm với nhau, và không thể có 
bất luận một điềm tướng nào trong cả thể loại này sẽ không hiện khởi lên được.” Sẽ nói rằng, 
giả như Nghiệp Lực có được cơ hội, thế thì Cảnh Nghiệp sẽ hiện bày. Nếu giả như Nghiệp 
Tướng có được cơ hội, thế thì Cảnh Nghiệp Tướng sẽ hiện bày. Và nếu giả như Thú Tướng 
có được cơ hội, như thế, Cảnh Thú Tướng sẽ được hiện bày. 

2. Vathärahanti sugafiduggati gãminam arahãnuripam paccupafthäfi - Có 
nghĩa là: “Cả ba thể loại điềm tướng đây, thì bất luận một thể loại nào cũng thường hay hiện 
bày tùy theo thích hợp đối với người sẽ đi thọ sinh đến các Cõi Thiện Thú và Khổ Thú.” 

GIẢI THÍCH ĐIÊU THỨ NHẤT: 

+ Nghiệp Lực có cơ hội: Việc sắp bày thôi thúc và dẫn dụ ở trong các sự việc tốt và 
xấu; đã hình thành ra Tư Tâm Sở Thiện và Bất Thiện đây, đều là những Thực Tính Pháp 
(Sabhãvadhamma), và các Pháp ây chăng phải bắt luận là sắc màu, âm thanh, khí hơi, mùi 
vị, lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, nào cả. Vả lại sự việc này chăng có hiện bày ở trong 
bất luận bộ phận nào của cơ thể, và chỉ có thê hiện bày duy nhất ở trong lộ trình tâm thức 
mà thôi. Vì thế, người đã có điều tốt, việc xấu, thì đa phần chỉ có hiện hữu ở trong lãnh vực 
tâm thức, mãi cho đến phút giây sẽ cận tử lâm chung, và sẽ chăng có hiện bày ra ngoài theo 
lộ trình của Thân, và Lời. Như vậy, một khi đã thực hiện điều tốt, việc xấu do bởi Thân và 
Lời, mà chẳng có được hiện khởi lên, thế là Cảnh Nghiệp thường có cơ hội khởi sinh. Vả 
lại, có một số người trước kia đã có thực hiện việc xả thí, trì giới, tiễn tu, nghiên cứu học 
hỏi; hoặc đã có thực hiện Ác Hạnh, Ác Mạng trước kia; thì sẽ làm cho tư duy nghĩ ngợi một 
cách thường luôn, suốt trọn thời gian lâu dài, rồi mới sẽ diệt mất. Nhóm người này, nếu như 
chăng có được cơ hội sẽ thực hiện bất luận một điều nào qua bởi Thân và Lời, và mãi cho 
đến phút giây sẽ cận tử lâm chung, thì cũng tương tự như vậy, là Cảnh Nghiệp thường có 
được cơ hội đề hiện bày. 

[Chú thích: Nghiệp Lực có được cơ hội hiện khởi chỉ ngay ở tại Lộ YMôn. Một 
khi con người sắp cận tử lâm chung, thì Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực có | 
thể hiện khởi ở ngay trước mắt Tâm Nhãn Thức của người ấy. Hành động này có thể là một 
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Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực, chăng hạn như một tầng Thiền Định đã có được chứng đắc. 
Hoặc một Bất Thiện Cực Trọng Nghiệp Lực, như hành động của Nghiệp Lực Sát Tử Phụ 
Thân, Nghiệp Lực Sát Tử Mẫu Thân, v.v. Các Nghiệp Lực này có năng lực đũng mãnh, cho 
đến nỗi đã làm lu mờ hết tất cả những Nghiệp Lực khác, và đã hiện khởi lên một cách mạnh 
mẽ ở ngay trước Tâm Nhãn Thức của người cận tử lâm chung. Nếu giả như không có các 
thể loại Cực Trọng Nghiệp Lực này, thì chặp tư tưởng lâm chung có thê đuyên theo mãnh 
lực Nghiệp Lực vừa mới tạo tác, hoặc vừa mới sực nhớ đến với sát na ngay tức thời 
(Asannakamma - Cận Tử Nghiệp Lực). Và nếu giả như, đó là một hành động thuộc về 
quá khứ, thì nói một cách chính xác, đó là chặp tư tưởng Thiện hoặc Bất Thiện kinh nghiệm 
trong lúc thực hiện hành động, bây giờ đã có dịp tái tạo hiện khởi mới trở lại.] 

+ Nghiệp Tướng có cơ hội: Cả 6 Cảnh đã có được tiếp xúc liên quan với hành động 
tạo tác theo lộ trình Thân, Lời và Ý của mình; làm thành Cảnh Nghiệp Tướng. Và Cảnh 
Nghiệp Tướng này đã được hiện bày ở trong cả các lộ trình Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân và 
Ý Môn. Như thế, với người mà đa phần đã có thường luôn thực hiện rất lâu dài với Thân, 
Lời và Ý, ở trong việc xả thí, trì giới, tiễn tu; hoặc sát sinh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ, âm 
tửu; thì tiên khởi cũng chăng thể nào nhận thức ra được với bất luận trường hợp nào, mà chỉ 
có thể nghĩ suy ra được là ở trong lúc nói năng, hoặc hành động tạo tác; cuối cùng rôi vấn 
đề đấy cũng sẽ đi đến tiếp xúc các sự việc ây. Nhóm người này, cho dù ngay ở trong thời 
gian sẽ cận tử lâm chung, và sẽ chăng có tạo tác bất luận vấn đẻ nào có liên quan với Thân, 
Lời và Ý đi nữa; tuy nhiên Cảnh Nghiệp Tướng cũng thường có được cơ hội để hiện bày. 

[Chú thích: Nghiệp Tướng có được cơ hội hiện khởi ở ngay tại một trong cả Lục 
Môn. Là bất luận một dấu hiệu, hoặc biểu tượng về sắc màu, âm thanh, khí hơi, mùi vị, xúc 
chạm, hoặc một tư tưởng mà bản thân mình đã từng có, ngay vào lúc thực hiện các hành 
động ẫy, tức là lúc tạo tác Nghiệp Lực. Chắng hạn như con đao đối với người đồ tế, hoặc 
bệnh nhân đối với thầy thuốc, hoặc bông hoa đối với người Phật Tử tín tâm, v.v.] 

+ Thú Tướng có cơ hội: Cả 6 Cảnh sẽ được hội kiến và thụ lãnh ở trong kiếp sống 
tới, làm thành Cảnh Thú Tướng. Và Cảnh Thú Tướng này hiện bày được cả ở trong Lục 
Môn. Như thế, người đã có Tư Tâm Sở Thiện hoặc Tư Tâm Sở Bắt Thiện một cách dũng 
mãnh ngay trong sát na thực hiện Thiện Sự, hoặc Bắt Thiện Sự, thì đã hình thành ra Tư Hiện 
(Muñcacetanä), và luôn cả những Pháp tùy tùng của Tư Tâm Sở Thiện hoặc Bắt Thiện đây, 
cũng đã có được năng lực dũng mãnh như nhau. Tức là ngay ở trong sát na đang thực hiện 
Thiện Sự, như có việc xả thí, trì giới, tiễn tu; thì có Tín, Tần, Niệm, Định, Tuệ, v.v. cũng đã 
hiện khởi một cách rõ ràng. Hoặc trong sát na đang tạo tác các Ác Hạnh, Ác Mạng, như có 
việc sát sinh, thâu đạo, thực hiện tà dâm, v.v. thì có Ái, Mạn, Kiến, Sân, S1, lật, Lận, v.v. 
cũng hiện khởi một cách rõ ràng tương tự như nhau. Do vậy, nhóm người này ở ngay trong 
phút giây sẽ cận tử lâm chung, thì Thú Tướng thường có được cơ hội để hiện bày. Hoặc 
trong lúc sát na thực hiện điều tốt, việc xấu đây; thì có cả hai Tư Tâm Sở, là Tư Tiền và Tư 
Hậu, đã sinh khởi lên mãi không ngừng. Đề cập đến là: nếu giả như sẽ thực hiện việc Thiện, 
thì sẽ tư duy nghĩ ngợi đến việc hoàn thành các công việc Thiện ây, và kiến thị bằng hình 
ảnh (sắc tướng) có những cử chỉ hành động dính líu với việc tạo tác, việc nói năng của mình 
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và của các tha nhân, cho đến luôn cả các vật dụng dụng cụ có liên quan với việc xả thí, trì 
giới, tiễn tu mà sẽ cần phải hiện hành các công việc này. Khi đã thực hiện hoàn thành TÔI, 
thì cũng vẫn cứ tư duy nghĩ ngợi lại mãi đến các công việc ấy, và cũng khởi sinh sự hoan hỷ 
duyệt ý, được kiến thị băng hình ảnh hiện bày ở trong tâm trí một cách rõ ràng mà chẳng có 
phai mờ. Và nếu như tạo tác điều bất thiện thì cũng giống như nhau. Tức là trước khi sẽ 
thực hiện việc đánh thuốc mê để ăn cắp, dụ dỗ lừa gạt, v.v. Trong các công VIệc ấy, nhóm 
người này cũng có tư duy nghĩ ngợi, lập kế hoạch liên quan với các công việc ấy cho được 
thành tựu, kiến th bằng hình ảnh răng sẽ phải thực hiện như vầy, như vây, v.v. Khi đã thực 
hiện hoàn thành rồi, thì cũng vẫn cứ tư duy nghĩ ngợi lại mãi đến các công việc ấy, nhớ đến 
qua cử chỉ hành động, việc nói năng của mình và của các tha nhân, cho đến cả những vật 
dụng dụng cụ phối hợp trong các công việc ây, cùng với sự hoan hỷ duyệt ý, được kiến thị 
bằng hình ảnh hiện bày ở trong tâm trí một cách rõ ràng mà chắng có phai mờ. Như thế, sự 
hiện hành từ ở cả hai, Tư Tiền và Tư Hậu, như đã vừa đề cập đây; và vào thời gian sẽ cận 
tử lâm chung, thì Thú Tướng cũng thường có được cơ hội để hiện bày giống như vây. Lại 
thêm một trường hợp nữa, ở trong lãnh vực việc Thiện â ây, thì trước khi sẽ thực hiện hoặc 
sau khi đã thực hiện xong, có một số người hoan hỷ nghĩ ngợi muôn vàn trường hợp ở trong 
các vấn đề về Nhân Sản, Thiên Sản, v.v. thì Thú Tướng của nhóm người này khi sẽ cận tử 
lâm chung, cũng thường có được cơ hội để hiện bày một cách tương tự như vậy. 

[Chú thích: Thú Tướng thường luôn là sắc tướng, hiện khởi đưới hình thức chiêm 
bao. Có nghĩa là một vài dâu hiệu, hoặc biểu tượng của nơi chỗn mà người sẽ cận tử lầm 
chung đi thọ sinh, Một diễn biến nhất định phải xây ra cho người sắp cận tử lâm chung. Khi 
những chỉ dẫn về kiếp sống vị lai ây khởi sinh mà không tốt, thì bản thân có thể gây ảnh 
hưởng cho nó trở thành tốt. Điều này có thể thực hiện được băng cách ảnh hưởng đến Tâm 
thức của người cận tử, giúp cho người ây tự tạo cho chính mình với những chặp tư tưởng có 
tánh cách thuần túy thiện lành, tác hành như một Cận Tử Nghiệp Lực, chống trả lại ảnh 
hưởng của Xuất Sinh Nghiệp Lực mà, nếu không là như vậy, thì sẽ là bất thiện. Và chính do 
Nghiệp Lực này sẽ tạo duyên cho kiếp sống tới khởi sinh. Những điềm tướng lâm chung 
này, có thê là lửa Địa Ngục, rừng núi đen thắm, thai nhi của người sản phụ, tòa Thiên Cung 
ở trên Cõi Thiên GIỚI, V.V. . 

Tóm lại, Nghiệp Lực hiện khởi xuyên qua Ý Môn. Nghiệp Tướng, điềm tướng hoặc 
biểu tượng của Nghiệp Lực, có thê hiện khởi xuyên qua bất luận một Môn nào trong cả Lục 
Môn, tùy theo thích hợp. Thú Tướng, điềm tướng hoặc biểu tượng lâm chung, thường luôn 
là một dấu hiệu hoặc hiện tượng sắc tướng, hiện khởi như một giấc mơ.] 

GIẢI THÍCH ĐIÊU THỨ HAI: 

Chỗ đề cập đến bất luận một trong cả ba điềm tướng thường hiện bày tùy theo thích 
hợp đối với người sẽ đi thọ sinh đến các Cõi Thiện Thú và Cõi Khổ Thú đấy; có ý nghĩa là 
tất cả các bậc Vô Sinh trong thời gian sẽ viên tịch Níp Bàn, thì chẳng có bất luận một thể 
loại điềm tướng nào đi đến hiện bày. Sự việc là như vậy, cũng chính vì các Ngài đã chắng 
còn có việc tái sinh lại nữa. Đối với loài Thống Khô Hữu Tình, Nhân Loại, Chư Thiên, và . 
Phạm Thiên; một khi vẫn còn là hàng Phàm Phu và bậc Thánh Hữu Học đây, thế rồi trong 
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thời gian sẽ cận tử lâm chung thì thường luôn có bất luận một trong ba điềm tướng đi đến 
hiện bày. Vì lẽ, những hạng người này vẫn còn phải đi thọ sinh đến các Cõi Thiện Thú và 
Cõi Khổ Thú, tiếp đến lại vẫn còn chỉ vạch cho được biết rằng việc hiện bày từ ở cả ba điềm 
tướng đây, là chẳng có trạng thái biểu tượng giống nhau. Tất cả đều tùy thuộc vào người sẽ 
đi thọ sinh đến Cõi Thiện Thú và Cõi Khổ Thú. Sẽ nói rằng người nào sẽ đi thọ sinh ở Cõi 
Thiện Thú, thì người ấy thường có Nghiệp, Nghiệp Tướng, và Thú Tướng ở phần thiện hảo 
đi đến hiện bày. Còn người nào sẽ đi thọ sinh ở Cõi Khổ Thú, thì người ấy thường có 
Nghiệp, Nghiệp Tướng, và Thú Tướng ở phân bắt thiện hảo đi đến hiện bày. Trạng thái, 

biểu tượng, và điềm tướng tốt và xấu như thế nào, thì sau này sẽ đề cập đến vậy. Sự việc 
nói răng tất cả các Ngài Vô Sinh sẽ viên tịch Níp Bàn, và chăng có bất luận một thể loại 
điềm tướng nào đi đến hiện bày, là vì tác hành của các Ngài chắng còn làm thành tựu bất 
luận thê loại nào về Thiện Nghiệp Lực, hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực; và chỉ có duy nhất ĐỌI 
là tác hành theo bản tánh thường nhiên của Thân và Tâm khi vẫn còn hiện hành ở trong thế 
gian. Sự việc chắng còn một tác hành nào cả để làm cho trổ sinh quả báo khởi sinh trong 
thời vị lai, gọi là Duy Tác (Kiriyä). Lại nữa, vẫn đề những kiếp sống sẽ nối tiếp nhau ở 
trong thời vị lai đấy, là vấn đề của Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp Lực. Vì thế, một 
khi các Ngài đã chắng còn có Thiện Nghiệp Lực và Bất Thiện Nghiệp Lực, thế là Cảnh 
Nghiệp mới chăng có sắc tướng để sẽ đi đến hiện bày. Một khi Cảnh Nghiệp chăng có sắc 
tướng đề sẽ hiện bày, thế là những Cảnh khác khác đã có phối hợp ở trong mọi tác hành theo 
Lộ Thân, Lời và Ý được gọi là Cảnh Nghiệp Tướng đấy, cũng chăng có sắc tướng để sẽ đi 
đến hiện bày như nhau. Tắt cả sự việc này, vì lẽ các Cảnh khác khác đã có phối hợp ở trong 
mọi tác hành của tất cả các bậc Vô Sinh, đây chắng phải là Nghiệp Tướng, mà đó chỉ là Duy 
Tác Điềm Tướng (Kiriyänimitta). Còn Cảnh Thú Tướng đấy, là Cảnh sẽ phải xúc mục và 
thụ lãnh ở trong kiếp sống tới; thế nhưng, kiếp sống tới của tất cả các bậc Vô Sinh thì lại 
chăng có, vì thế Cảnh Thú Tướng mới không có đi đến hiện bày. Khi đã là như vậy, thì cũng 
có khởi lên lời vẫn hỏi răng “Nếu chăng có bất luận một thê loại nào ở trong cả ba loại điềm 
tướng này đi đến hiện bày, như thế ngay trong phút giây sẽ viên tịch Níp Bàn, thì tâm thức 
của tất cả các Bậc Vô Sinh chăng có Cảnh nào hay sao ?” Giải đáp rằng “Có. Đó chính là 6 
Cảnh ở phần Danh và Sắc, hoặc Chế Định mà các Ngài đã thường luôn có sự lưu tâm thẳm 
sát, đã làm thành Duy Tác Điềm Tướng đó vậy.” 


Giải thích rằng: Với những Bậc Vô Sinh Minh Sát Thiền Khô (Sukkha vipassa 
ka), hoặc là các Bậc Vô Sinh Phúc Lộc Thiền Giả (JhanalabhTpugsgala) nhưng lại không 
nhập được Thiền Định trong phút giây sắp sửa viên tịch Níp Bàn, thì chính ngay với những 
6 Cảnh ở phân Danh và Sắc, hoặc Chế Định mà các Ngài đã thường luôn có sự lưu tâm thẩm 
sát, đã làm thành Cảnh của Tâm Đông Lực Cận Tử. Còn đối với một vài bậc Vô Sinh Phúc 
Lộc Thiền Giả, thì các Ngài sẽ viên tịch Níp Bàn là sau khi đã nhập được Thiền Định, và 
Cảnh của Nhập Thiền Định đấy, có đề mục Hoàn Tịnh Chế Định (Kasina paññatti), Số 
Tức Chế Định (Anäpãnapaññatti), Chúng Sinh Chế Định (Satta paññatfi) v.v. thì chính 
ngay những để mục ấy, đã làm thành Cảnh của Tâm Đống Lực Cận Tử, và Tâm Đổng Lực 
Cận Tử đấy, cũng chính là Tâm Nhập Thiền Định. Nếu như Viên Tịch Níp Bàn 
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(Parinibbana) kê từ sau Lộ Trình Thâm Thị Phản Cung Tự Tỉnh (Paccavekkhanavithi) 
đã có việc thâm sát các Chi Thiền rồi, thì chính ngay những Chi Thiền như có 2, 3, 4, 5 Chỉ 
Ấy, đã làm thành Cảnh của Tâm Đống Lực Cận Tử, và Tâm Đổng Lực Cận Tử đây, cũng 
chính là Tâm Đồng Lực Phản Kháng, và đó cũng chính là Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác vậy. 
Nếu như viên tịch Níp Bàn kế từ sau Lộ Trình Thắng Trí (Abhiññãvïthi) qua việc thực 
hiện Thần Túc Thắng Trí (Iddhividha Abhiññã) với xác thân (Karajakãya) có 32 thể 
trược phối hợp hoàn thành viên mãn ra các bộ phận lớn nhỏ; thì chính những thê loại này, 
đã làm thành Cảnh của Tâm Đống Lực Cận Tử, và Tâm Đồng Lực Cận Tử đấy, cũng chính 
là Chuẩn Bị (Parikamma), Cận Hành (Upacära), Thuận Tùng (Anuloma), Chuyển Tộc 
(Gotrabhũ), và Thăng Trí (Abhiññã), và đó cũng đích thị là Tâm Đại Duy Tác và Tâm 
Duy Tác Ngõ Thiền Hữu Sắc Giới vậy. Còn Bậc Vô Sinh ở trong Lộ Trình Đắc Đạo Tột 
Mạng (JTvitasamasisTvithi), là Bậc viên tịch Níp Bàn kế từ sau Lộ Trình Thâm Thị sinh nối 
tiếp từ Lộ Trình Đạo Vô Sinh (Arahatta maggavithi) đã diệt đi rồi; thì chính ngay bất luận 
một trong các Pháp là Đạo (Magøa), Quả (Phala), Níp Bàn (Nibbãna), Phiền Não (Kilesa) 
đấy, đã làm thành Cảnh của Tâm Đổng Lực Cận Tử, và Tâm Đông Lực Cận Tử này cũng 
đích thị là Tâm Đồng Lực Phản Kháng, vả lại cũng chính là Tâm Đồng Lực Đại Duy Tác 
vậy. Dựa vào những lý do như đã vừa đề cập ở tại đây, mà những thể loại Cảnh khác khác 
gọi là Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, Cảnh Thú Tướng mới không có thể đi đến hiện 
bày ở trong Tâm Đồng Lực Cận Tử của tất cả các Bậc Vô Sinh được. Đối với Tâm viên tịch 
Níp Bàn tức là cái Tâm Tử đấy, chỉ có đuy nhất một thể loại Cảnh với Tâm Tái Sinh, và 
Tâm Hữu Phần đã được tiếp thâu từ Tâm Đồng Lực Cận Tử ở trong kiếp sống trước khi sẽ 
cận tử lâm chung; theo như phần đã có đề cập đến để ở trong Tái Sinh Tứ Phân (Patisandhi 
catukka) nói rằng: 
Pafisandhi bhavaủgañca Tathã vacanamäanasam 
Ekameva tatheveka Visayañcekajãätiyam 

“Trong một kiếp sống ấy, khi kết hợp cả ba thê loại này lại với nhau, đó là Tâm Tái 
Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử thì chỉ là một thể loại Tâm duy nhất. Và Cảnh của Tâm 
Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử thì cũng chỉ có một thể loại duy nhất.” [Xin xem lại 
Tập II — Chương V - Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp]. 


QUAN ĐIÊM MỘT VÀI NGÀI GIÁO THỌ LIÊN QUAN VỚI 
CẢNH TÂM TỬ VIÊN TỊCH NÍP BÀN 
CỦA BẬC CHÁNH ĐĂNG GIÁC VỚI CÁ VIỆC THÂM ĐOÁN 


Một vài Ngài Giáo Thọ đã nói rằng Tâm Tử Viên Tịch Ñíp Bàn (Parinibbãanacuti 
cỉtta) của Bậc Chánh Đăng Giác thì có Níp Bàn làm Cảnh, cùng với việc nêu lên chứng cứ 
đã trích dẫn ở trong bài Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn (Mahäparinibbänasũtra, # 16) thuộc 
Trường Bộ Kinh (DIighanikãya) có đoạn PäH nói răng: Anejo sanfimärabbha yam - 
kãlamakarT muni. 
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Theo đoạn Päli này, thì từ ngữ Santimärabbha Ngài Giáo Thọ giải đáp răng: 
Anupädisesam nibbãnam ärabbha paficca sandhãya dịch nghĩa là “Nương vào việc đề 
khởi hướng đến Vô Dư Y Níp Bàn”, là Níp Bàn chăng còn dư sót Ngũ Uẫn. Còn Ngài Nhất 
Ban Giáo Thọ thì chăng xem xét đến lời đề cập của Ngài Chú Giải Sư đã giải đáp để ở trong 
phần Chú Giải của bài Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn, do vậy mới hiểu ý nghĩa ở trong từ ngữ 
này là Santim ñrammanam kafvã - “Thực hiện Níp Bàn cho làm thành Cảnh”, như thế 
một khi sẽ dịch nghĩa thì cần phải địch là: “Bậc Đại Đạo Sư, bậc đoạn tận Ái Dục, đã lập 
ý nương vào việc đề khởi hướng đến Vô Dư Y Níp Bàn, rồi mới lập ý đến thời g1an của viên 
tịch Níp Bàn.” Đó là việc trình bày cho được hiểu biết rằng: “Trước khi sẽ viên tịch Níp 
Bàn, thì đã có lập ý thiên hướng đến Níp Bàn đoạn tiệt Ngũ Uẫn Phiền Não, xong rồi mới 
tiệt diệt Uân Níp Bàn,” và chắng có trình bày với bất luận trường hợp nào răng là Tâm Tử 
Níp Bàn của Bậc Chánh Đăng Giác thì có Níp Bàn làm thành Cảnh. Còn ở trong bộ Chú 
Giải Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragäthäa Atthakathä), cho dù quả thật đã có giải đáp ở trong 
từ ngữ Sanftimärabbha rằng là Santim anupädisesam nibbãnam ärammanam katvä - 
“Thực hiện Vô Dư Y Níp Bàn cho làm thành Cảnh”, tuy nhiên cũng có thể lập ý là chỉ lấy 
riêng biệt về thời gian trước khi sắp sửa viên tịch Níp Bàn thì sẽ nhập vào Thiền Định, và 
lập ý thiên hướng ở trong Cảnh Níp Bàn (Nibbänärammana). Khi đã nhập vào Thiền 
Định, thì cũng lập ý có các để mục Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapaññatfi) và Pháp Đáo 
Đại (Mahaggatadhamma), V.V. làm thành Cảnh. Khi xuất khỏi Thiền Định, thì cũng chính 
các Chi Thiên đấy, làm thành Cảnh á ấy Vậy. 


Lại nữa, Ngài Nhất Ban Giáo Thọ đã giải nghĩa đoạn văn Pã]i một cách sai trật như 
vậy đó, là cũng vì Ngài chăng có ghi nhớ đến Nhị Đề Cảnh Hy Thiếu (Parittäarammana 
tika) đã trình bày răng: Katame đhammäñ parittärammanä ? Sabbo kãmävacara vipäko 
kriyamanodhätu kriyãhetukamanoviññãnadhätu somanassasahaø(ãä ime dhammä 
parittärammanäti [Bộ Chú Giải của Bộ Kinh Pháp Tụ (DhammasadgamT Atthakath8)] 
— “Nhóm Pháp nào có Pháp Dục Giới làm thành Cảnh ? 25 Tâm Quá Dị Thục Dục Giới, đó 
là: 15 Tâm Quả Dị Thục Vô Nhân, 8 Tâm Đại Quả, 1 Tâm Khai Ngũ Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh; 
với những thê loại Pháp này có Pháp Dục Giới làm thành Cảnh.” Pháp Dục Giới làm thành 
Cảnh của 25 Tâm này, tức là: 54 Tâm Dục Giới, 52 Tâm Sở, 28 Sắc Pháp, đã được sắp bày 
làm thành cả Lục Cảnh. Còn Níp Bàn, đây là Pháp Siêu Thế. Trong tất cả những 25 cái Tâm 
này, thì Tâm Tử Níp Bàn của Bậc Chánh Đăng Giác cũng được kết hợp vào với nhau, và 
chính Tâm Tử Níp Bàn của Bậc Chánh Đăng Giác đấy, đích thị là một cái Tâm Đại Quả. Lê 
thường sự hiện hành của tất cả các Pháp Thực Tính đây, thì cũng thường hiện hành hoàn 
toàn theo thực tính của Vô Ngã (Anatta). Chắng phải là, một khi sinh khởi với Nhân Loại, 
với Chư Thiên bậc thấp, hoặc với hàng Phàm Phu, thì có Pháp Dục Giới làm thành Cảnh. 
Và cũng chăng phải là giả như sinh khởi với Nhân Loại, với Chư Thiên bậc cao, hoặc với 
Bậc Thánh Nhân, rồi thì có Đáo Đại (Mahaggata), Siêu Thế (Lokuttara), Chế Định 
(Paññatti) làm thành Cảnh. Chỉ có thể có một thể loại duy nhất Pháp Dục Giới làm thành 
Cảnh ngân ấy thôi, và cũng chăng phải sinh khởi với bất luận hạng người nào. Và ngay trong 
sát na làm nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phân, Tử, Na Cảnh, v.v. thì cũng vẫn có Pháp Dục Giới 
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làm thành Cảnh tương tự như nhau. Chính dựa vào lý do như đã vừa đề cập đây, mới thây 
được răng là Tâm Tử Viên Tịch Níp Bàn của Bậc Chánh Đăng Giác mà sẽ có Níp Bàn làm 
thành Cảnh, thì quả thật chắng thể nào có được việc hiện hành như vậy. 


Abhimukhrbhũtam bhavantare pafisandhikhanakam kammam vã paccupafthã 
tỉ - Thiện Nghiệp Lực hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực đã làm cho khởi sinh tái sinh ở trong kiếp 
sống tới, hiện hành nổi trội lên như là việc tự biểu hiện rõ ràng trực tiếp, và đã đi đến hiện 
khởi tựa như tiền điện ở trong Lộ Ý Môn. Theo lẽ thường, tất cả Chúng Hữu Tình đều đã 
từng tạo tác hằng hà sa số Tội — Phước với Thân, Lời và Ý, ở đủ mọi thê loại với từng mỗi 
hạng người. Vì thể, trong Uấn Giới của tất cả Chúng Hữu Tình này mới có Thiện - Bất 
Thiện Nghiệp Lực, mà gọi là Bhavanftare patisandhij anakam kammam thường luôn ngủ 
ngầm chắng bao giờ đứt lìa. Trong tất cả những thể loại Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực này, 
thì Thiện - Bất Thiện Nghiệp Lực mà có nhiệm vụ sắp bày cho việc thọ sinh ở trong kiếp 
thứ hai, hiện hữu được ở hai thê loại, đó là: 


1/. Hậu Báo Nghiệp Lực (UpapajjavedanTiyakamma) trong kiếp sống này, và 


2/. Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực (Aparäpariyavedaniyakamma) trong các kiếp sông 
trước trước đó. 


Lại thêm một trường hợp nữa, là ở trong hai thể loại này, hoặc là Hậu Báo Nghiệp 
Lực, hay là Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực đi nữa, mà rằng theo Lộ Trình (V 1Í), rằng theo 
Cảnh (Arammapa), rằng theo Môn (Dvãra), răng theo Sự Vụ (Kamma), rằng theo Thời 
Gian (v elã), rằng theo Oai Nghỉ (riyäpatha) thì thường hiện hữu ở trong Uân Giới của 
từng mỗi người một cách hằng hà sa số không thể đếm siết được. Đề cập đến răng khi tính 
theo Lộ Trình, có nghĩa là ở trong từng mỗi Lộ Trình Ý Môn thì có 1 Thiện — Bất Thiện Hậu 
Báo Nghiệp Lực, và 5 Thiện — Bắt Thiện Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực. Răng khi tính theo 
Cảnh, thì cả hai thể loại Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực này sinh khởi bởi do nương vào 
Cảnh Sắc cũng có, nương vào Cảnh Thiính, v.v. cho đến Cảnh Pháp cũng có. Rằng khi tính 
theo Môn, tức là làm cho thành tựu hành động tạo tác cả hai thể loại Thiện — Bắt Thiện 
Nghiệp Lực này sinh khởi theo Lộ Thân Môn cũng có, Lộ Ngữ Môn cũng có, và Lộ Y Môn 
cũng có. Răng khi tính theo Sự Vụ, thì cả hai thể loại Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực này 
tác hành xả thí, trì giới, tiễn tu cũng có; tạo tác sát tử, thâu đạo, v.v. cũng có. Răằng khi tính 
theo Thời Gian, thì cả hai thể loại Thiện —- Bất Thiện Nghiệp Lực này sinh khởi vào buổi 
sáng cũng có, giữa ban ngày cũng có, lúc nửa đêm cũng có. Răng khi tính theo Oai Nghị, 
thì cả hai thể loại Thiện - Bất Thiện Nghiệp Lực này sinh khởi ở trong lúc đang ngôi, nằm, 
đứng, đi cũng, có. Như thế, mới nói được rằng hiện hữu ở trong Uấn Giới của từng mỗi con 
người là vô số kể. Trong tất cả những thể loại Thiện — Bắt Thiện Nghiệp Lực sinh khởi với 
muôn vàn trường hợp như đã được đề cập đến đây, với bất luận Thiện — Bất Thiện Nghiệp 
Lực nào có được cơ hội đắt dẫn cho đi tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai, thì Thiện — Bắt 
Thiện Nghiệp Lực ấy nương theo Lộ Ý Môn sẽ tự hiện hành cho nỗi trội lên trực diện đối 
với người sắp cận tử; và chính Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực ấy được gọi là Tiền Diện 
(AbhimukhTbhutam). _ 
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Điều này được ví như một người và hàng vạn người đã mua vé xô số được bản ra 
| trong cùng một lô xô với nhau. Trong những người đã nắm giữ trong tay tờ vé số đều mong 
câu sẽ được đoạt giải nhất, v.v. cho đến hết cả với con số cuối cùng. Khi đến thời gian sẽ 
dẫn đến hiện bày trò chơi quay số để biết những vé được trúng giải, thì chăng phải sẽ dẫn 
đến hiện bày với khắp cả từng mỗi vé số, mà chỉ có thể dẫn đến hiện bày đặc biệt với vé số 
có con số trúng với con số đã được bắt thăm người ta đã đọc ra ngân ấy mà thôi. Điều này 
như thế nào, thì việc Hậu Báo Nghiệp Lực, hoặc Hậu Hậu Báo Nghiệp Lực, với bất luận 
Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực nào nương theo Lộ Ý Môn, hiện hành cho nỗi trội lên đối 
với người sắp cận tử; và chính Thiện —- Bất Thiện Nghiệp Lực ấy được gọi là Tiền Diện 
(AbhimukhTbhữtam) như thế ấy. 

Tam kammakaranakäle v.v. kammanimiftam - Đoạn văn Päli này đã trình bày 
cho được biết đến bản thể Nghiệp Tướng. Nghiệp Tướng có nghĩa là Cảnh làm thành tác 
nhân của hành động tạo tác. Có câu Chú Giải nói răng: Kammassa mimittam = Kamma 
nimittam - Cảnh làm thành tác nhân của hành động tạo tác, gọi là Nghiệp Tướng. Nghiệp 
Tướng đây, hiện hữu với nhau ở 6 thể loại, đó là: sắc, thỉnh, khí, vị, lạnh, nóng, mềm, cứng, 
lỏng, căng, danh - sắc thực tính, và chế định. Như Ngài Giáo Thọ Anuruddbha trình bày 
rằng Ripadikam có Cảnh Sắc, v.v. Lục Cảnh như đã có đề cập tại đây, là chăng phải sẽ lây 
hết tất cả, mà chỉ có thê lấy đặc biệt ở phần 6 Cảnh có liên quan với tác hành của từng mỗi 
con người mình mà thôi. Vì lý do đó, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bày nói rằng: 
Tam kammakaranakäle - “Trong thời gian mà mình tác hành với Thân, Lời và Ý”, vả lại 
đã trình bày tiếp thêm phần Päã]i nữa rằng: Upaladdhapubbam và pakarana bhũtam có 
nghĩa là những 6 Cảnh làm thành Nghiệp Tướng, hiện hữu với nhau ở hai thể loại, ấy là: 

1/. Tiếp Thu (Upaladdhapubbam), 

2/. Phụ Trợ (Upakaranabhiũtam), 

có nghĩa là những 6 Cảnh làm thành Nghiệp Tướng hiện hữu với nhau ở hai thê loại, 
đó là: 

1. Tiếp Thu Nghiệp Tướng (Ủpaladdhakammanimitta) và 

2/. Phụ Trợ Nghiệp Tướng (Upakarana kammanimitta). 

Tiếp Thu Nghiệp Tướng tức là 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục làm thành chủ vị ở 
trong sát na tạo tác. Phụ Trợ Nghiệp Tướng tức là 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục, nhưng 
bất thành chủ vị, mà chỉ làm thành vật phụ trợ câu hành ở trong sát na tạo tác. 

Như thế, một khi phân tích 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục ở trong sát na tạo tác 
bởi theo việc làm thành chủ vị, thì gọi là Tiếp Thu Nghiệp Tướng: và bởi theo việc bắt thành 
chủ vị, thì gọi là Phụ Trợ Nghiệp Tướng; có được như sau: 

I. Bên phía Thiện: 

1. Xá Thí (Dãna): Cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, bỏ vật thực vào bình bát, làm 
Lễ Thí Tăng Y Kathina, kiến tạo tu viện chùa chiền, thực phẩm thượng vị, Tỳ Khưu - Sa 
Di; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Ảnh tượng Đức Phật, bông hoa, hương đăng, 
mên chiếu, bệ đài, bàn ghế, cùng với cả người giúp đỡ, lu hũ, mâm khay; đã làm thành Phụ 
Trợ Nghiệp Tướng. 
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+ Vật thí cúng đường, và Tỳ Khưu - Sa Di là Thụ Thí Xả Nhân (Pafiggahaka); đã 
làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Việc trang hoàng tô điểm, nhạc cụ, khách khứa, người 
làm việc; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Tu viện, chùa chiền, tự viện; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Vật liệu xây 
đựng, thợ mộc, thợ nề, cho đến tật cả những người có liên hệ ở trong việc phụ giúp các công 
việc này; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

2. Trì Giới (Sila): Tỳ Khưu — Sa Di là vị truyền giới, việc phát ra lời truyền giới, 
việc thốt lên lời thọ trì giới của mình; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Vật lễ tôn kính 
cúng dường, cho đến cả con người và địa điểm trú xứ; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Nếu giả như xuất gia thọ Giới Tử, Bát Vật Dụng của vị Tỳ Khưu (Atthaparivara 
= 1. Patto: bình bát, 2. TieTvaram: tam y (tính 3), 5. Kaäyabandhanam: đai thắt lưng, 6. 
Vãsi: đao cạo, 7. Sũei: kim may, §. Parissävanam: vải lọc nước), Tỳ Khưu Tăng, Chánh 
Điện, việc tụng đọc kinh, việc tụng tuyên ngôn (Kammaväcä: đọc tuyên ngôn trong khi 
Tăng Sự); đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Các vật dụng ngoài ra bát vật dụng của vị 
Tỳ Khưu, và các lễ vật cũng đường, cho đến cả con người đi đến trong công việc lễ hội, việc 
đón rước, đi nhiễu Phật hoặc bảo tháp, đội kèn; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

3. Tiến Tu (Bhävanä): Nếu như tiến tu Thiền An Chỉ (Samatha) thì các Chỉ Nghiệp 
Xứ như có đề mục Hoàn Tịnh (Kasina) v.v. cho đến cả oai nghi ngôi (Tọa Thiền) và các 
việc Chuẩn Bị Tướng (Parikammanimitta), Cận Hành Tướng (Uggaha nimitta), 
Quang Tướng (Patibhäganimi(ta), Nhập Thiền Định (Appanäjhãna), các vị Thiền Sư 
đây; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Con người, trú xứ và các vẫn đề khác, mà có 
liên quan với việc tiễn tu Thiền An Chỉ; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Lực. 

+ Nếu như tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanä) thì Danh — Sắc, các Tiểu — Đại 
Oai Nghĩ, Chánh Niệm — Tỉnh Giác, các vị Thiền Sư; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. 
Các địa điểm trú xứ, và các vật dụng khác khác, cho đến cả con người, mà có liên quan ở 
trong viỆc tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Việc nghiên cứu học hỏi Giáo Pháp, kinh điển, bậc Giáo Thọ, việc đọc đi đọc lại, 
cho đến luôn cả các lời giảng giải; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Trú xứ, giảng 
đường, các đồ dùng vật dụng khác khác, mà có liên quan với việc học hỏi; đã làm thành Phụ 
Trợ Nghiệp Tướng. 

II. Bên phía Bắt Thiện: 

1. Sát Tử (Panäfipäta): Loài Hữu Tình bị sát hại, bị đánh đập, cử chỉ hành động của 
mình; làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Địa điểm trú xứ, các đồ dùng vật dụng khác khác, 
mà có liên quan với việc sát hại, thịt, da, xương, v.v.; làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

2. Thâu Đạo (Adinnãdãna): Những tài sản của cải, cử chỉ hành động của mình; làm 
thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Trú xứ địa điểm, đụng cụ đồ nghẻ; làm thành Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng. 

3. Tính Dục Tà Hạnh (Kãmesumicchäcãra): Tự bản thân và với người mà ta chung 
chạ; làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Địa điểm trú xứ, việc thốt ra lời, v.v.; làm thành _ 
Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 
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4. Vọng Ngữ (Musäväda): Lời nói không chân thật, và các sự vật cũng không xác 
thực; đã làm thành Tiếp lhu Nghiệp Tướng. Người lắng nghe; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng. 

5. Âm Tửu Trầm Túy (Surãmeraya): Tự âm tửu cùng với việc say xin; đã làm 
thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Chai rượu bia với các món ăn nhấm nháp, bầu bạn và bà 
con thân thích, địa điểm trú xứ, cho đến luôn cả các vật dụng khác khác nữa; đã làm thành 
Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 


Tóm lại, trong cả hai thể loại điềm tướng, Tiếp Thu Nghiệp Tướng và Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng đây, thì tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hữu quan một cách trực 
tiếp với việc tác hành Thiện Sự hoặc Bắt Thiện Sự; thì làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. 
Còn những sự vật khác khác, là các vật dụng phối hợp, hỗ trợ, và giúp đỡ đối với việc tác 
hành Thiện Sự hoặc Bắt Thiện Sự, thì những thể loại này làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

Ananftaramuppajjamanabhave upalabhitabbamupabhogabhitañca gafinimit 
tam - Đoạn văn Päl]i này đã trình bày cho được biết đến bản thể Thú Tướng. Thú Tướng có 
nghĩa là Cảnh của kiếp sống sẽ đi đến. Đề cập đến là Cảnh sẽ được tiếp xúc, sẽ được thụ 
lãnh ở trong kiếp sống thứ hai. Có câu Chú Giải nói răng: Gatiyä nimittam = Gatinimittam 
- Cảnh của kiếp sống nương trú vào, gọi là Thú Tướng. Thú Tướng đây, cũng có được những 
6 Cảnh. Vả lại, cả sáu thể loại Cảnh này cũng chắng phải là các Cảnh hữu quan với kiếp 
sống hiện tại, mà đó chỉ là những 6 Cảnh mà sẽ được gặp, sẽ được xúc mục, và sẽ được thụ 
lãnh ở trong kiếp sống (thứ hai) tới đây. Với lý do này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới 
trình bày nói răng: Ananfaramuppajjamanabhave - Trong kiếp sống sẽ sinh khởi lên tiếp 
nối liền với kiếp sống hiện tại một cách không gián đoạn, và câu văn Pã]i đề cập đến 
Upalabhitabbamupabhogabhitañca đấy, đã trình bày cho được biết là Thú Tướng hiện 
hữu ở hai thê loại: 

1/. Thu Dung Thú Tướng (Upalabhitabbagatinimitta) và 

2/. Thụ Dụng Thú Tướng (Upabhogabhũtagatinimitta). 

Từ ngữ Pä]i Bhñta ở trong điều này, thì chắng có chỉ đặc biệt cho việc giải thích. Từ 
ngữ Pali này chỉ là Liên Từ (Sandhipäda). Như thế, khi cắt từ ngữ ra có được hai từ ngữ, 
ây là: 1/. Upalabhitabbam, và 2/. Upabhogabhitam. 

Thu Dung Thú Tướng có nghĩa là những 6 Cảnh của kiếp sống mà sẽ phải xúc mục. 
Thụ Dụng Thú Tướng có nghĩa là những 6 Cảnh của kiếp sống mà sẽ phải được thụ hưởng. 
Như thế, khi kết hợp lời đề cập của Ngài Giáo Thọ Anuruddha thì có đoạn văn Pä]i như 
sau: Anantaram uppajjamanabhave upalabhitabbam upabhogabhitañca gatinimit 
tam thì cũng có được ý nghĩa là: Những 6 Cảnh của đời sống mà sẽ phải được tiếp xúc, sẽ 
được nhìn thấy, và sẽ phải được thụ lãnh ở trong kiếp sống tới, một cách không có khoảng 
cách gián đoạn. Câu Pä]i này cũng có việc liên hệ với nhau như vây: Anantaram vào gặp 
Uppajjamaäanabhave vào gặp Upalabhitabbam; và Upabhogatabhiũtam vào gặp Gati 
nimittam. Đối với Gatinimittam đây, vào gặp Paccupat(häti lại là một Động Từ 
(Akhyätakiriyäpada). 
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Như thế, một khi sẽ phân tích những thể loại Thú Tướng này thê theo Thu Dung Thú 
Tướng và Thụ Dụng Thú Tướng thì sẽ có được như vầy: 

+ Người sẽ đi thọ sinh ở trong Cối Phạm Thiên Giới thì không có cả hai thể loại 
Thú Tướng này, mà chỉ có duy nhất là Chế Định Nghiệp Tướng và Đáo Đại Nghiệp Tướng. 
Nếu giả như sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới thì sẽ được trông thấy chiếc long xa, tòa 
Thiên Cung, Thiên Nam Tử, Thiên Nữ Tử, vật trang sức, hoa viên, ao hồ; và như thế, với 
những thể loại này đã làm thành Thu Dung Thú Tướng. Nếu như cảm thấy bản thân mình 
đang được ngồi ở trong chiếc long xa, hoặc đang được dạo chơi trong các địa điểm trú xứ 
cùng với sự vui mừng hớn hở ở trong lòng, hoặc đang được thọ Tiên Thực cùng chung với 
Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử, hoặc đang mang những vật Thiên trang sức; và như thế, với 
những thê loại này đã làm thành Thụ Dụng Thú Tướng. 

Nếu giả như sẽ đi thọ sinh thành Nhân Loại thì sẽ được trông thấy thai phụ, căn 
phòng, nhà cửa, vật dụng, đất nước, làng xã, con người; và như thế, với những thê loại đã 
làm thành Thu Dung Thú Tướng. Nếu như cảm thấy mình đang thọ thực ở trong chỗ này và 
chỗ nọ, hoặc đang ở trong trú xứ này và địa điểm nọ, hoặc đang nói chuyện hỏi han với bất 
luận một người nào, hoặc đang cùng phối hợp làm bất luận một công việc gì, hoặc y như là 
mình đang đi đầu thai vào ở trong thai bào vậy; và như thế, với những thể loại này đã làm 
thành Thụ Dụng Thú Tướng. 

Nếu giả như sẽ đi thọ sinh thành loài Bàng Sinh, thì sẽ được nhìn thấy các loài Hữu 
Tình, có chó, chim, cá, bò, trâu, v.v. Địa điểm trú xứ mà các loài Hữu Tình Bàng Sinh nương 
trú, có cây cối, rừng rậm, v.v. đã làm thành Thu Dung Thú Tướng. Nếu như cảm thấy mình 
sẽ thành bất luận một nhóm Hữu Tình Bàng Sinh nào đó, hoặc đang chơi giỡn với những 
loài Hữu Tình Bàng Sinh đấy; đã làm thành Thụ Dụng Thú Tướng. 

Nếu giả như sẽ đi thọ sinh thành Ngạ Quý và Atula, thì sẽ được nhìn thấy rừng rậm, 
vực thắm, biển cả, sông nước, núi đổi tĩnh mịch lạnh lẽo và thật đáng rùng rợn khủng khiếp, 
nhóm Ngạ Quỷ, bọn Atula; và như thế, với những thể loại này đã làm thành Thu Dung Thú 
Tướng. Nếu như cảm thấy mình đang bước đi hoặc đang ở trong các địa điểm trú xứ như đã 
vừa đề cập đây, hoặc xác thân của mình đang hiện bày thật đáng ghê sợ kinh hãi, hoặc đang 
bị đói khát không có thực phẩm để sẽ được thọ thực, hoặc đang tìm kiếm nước và thực phẩm 
với trạng thái đói khát một cách cùng cực; và như thế, với những thê loại này đã làm thành 
Thụ Dụng Thú Tướng. 

Nếu giả như sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Địa Ngục, thì sẽ được nhìn thấy dụng cụ hành 
hạ chém giẾt, chó, quạ, kên kên đáng kinh sợ, Ngài Diêm Vương, vị Chúa Ngục, cho đến 
luôn cả loài Hữu Tình Địa Ngục, cùng với các địa điểm trú xứ; và như thế, với những thể 
loại này đã làm thành Thu Dung Thú Tướng. Nếu như cảm thấy mình đang bị lôi kéo rên 
khóc, hoặc đang bị đánh đập, hoặc đang bị chó căn xé ra, hoặc đang bị xiềng xích với những 
vật gông cùm, hoặc lui tới những địa điểm có người đang bị giam cầm xiêng xích, và có 
được việc xúc mục với vô số cảnh trạng khiếp đảm kinh hồn này, hoặc y như là mình đang 
bị thâm tra hạch biện, hoặc thân thể có sự đau đớn vô cùng còn hơn là mình đang thọ cực - 
hình; và như thế, với những thể loại này đã làm thành Thụ Dụng Thú Tướng. 
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_ THU DUNG THỦ TƯỚNG VÀ THỤ DỤNG THÚ TƯỚNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY 
ĐỀ Ở TRONG BỘ ĐẠI PHỤ CHÚ GIẢI SIÊU LÝ GIẢI MINH 
(PARAMATTHADIPANÏIMAHATTKA) 


Trong Bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bày cả hai Thú Tướng đây 
làm thành hai phân, ấy là: 

1/. Phân thứ nhất đề cập đến Thu Dung Thú Tướng đấy ở phần Khổ Thú Tướng 
(Dugatinimitta), và Thụ Dụng Thú Tướng ở phân Thiện Thú Tướng (Sugatinimitta). 
Trong cả hai trường hợp này, những Cảnh có quan hệ với Tứ Cõi Thống Khỏ, là thuộc Khổ 
Thú Tướng; và các Cảnh có quan hệ với Cõi Nhân Loại, Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên 
Giới, là thuộc Thiện Thú Tướng. 

2/. Phân thứ hai đề cập đến các Cảnh có quan hệ với xác thân, là thuộc Thu Dung Thú 
Tướng; và các Cảnh bất quan hệ với xác thân, mà chỉ sẽ làm cho phải thụ lãnh hạnh phúc — 
khổ đau, là thuộc Thụ Dụng Thú Tướng. 

Cảnh có quan hệ với xác thân đấy, mà lập ý chỉ lây các phần khác, như có vật trang 
sức, việc ăn mặc, các vật dụng dụng cụ, hiện hành theo Lộ Thân Môn ở cả phía Thiện và 
Bắt Thiện. Cảnh bắt quan hệ với xác thân, mà chỉ sẽ làm cho phải thụ lãnh hạnh phúc — khổ 
đau đây, là lập ý lây các sự vật chung quanh, như có thực phẩm cho việc ăn uống, vật phụ 
thuộc, bông hoa, hương phẩm, nhạc cụ, bến cảng bờ sông, thánh địa linh thiêng, việc tụng 
kinh Lễ Phật, học hỏi, nghiên cứu, Thính Pháp, và kẻ thù, dụng cụ tra tấn sát hại, vị Chúa 
Ngục, chó, quạ, nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Bàng Sinh, âm thanh la hét, 
lời đe dọa, kình cãi to tiếng, đánh đấm đâm chém lẫn nhau, khóc than rên rỉ, mùi xú khí, 
ngọn lửa, thực phẩm thối rữa, lửa bốc cháy, bị đánh đập, chìm dưới nước, ngã từ trên cao 
xuông. 


BỆNH NHÂN ÓM NẶNG CÓ TRẠNG THÁI Y NHƯ NGẮT XỈU 
TRONG KHI CÓ THÚ TƯỚNG HIỆN BÀY 


Một vài bệnh nhân ỗm nặng có trạng thái y như thể ngất xỉu đi suốt trọn một sát na, 
bởi do có một vài thê loại Thú Tướng đã đi đến hiện bày. Trong thời điểm ấy, cảm giác tựa 
như ở trong một giấc mơ và cảm thấy mình đang đi lui tới ở trong những địa phận nương trú 
của nhóm Hữu Tình Thống Khổ, có Địa Ngục, Ngạ Quý, v.v. hoặc những địa phận nương 
trú của Nhân Loại, Chư Thiên, với đủ mọi trường hợp. Tức là được mục kích Hữu Tình Địa 
Ngục đang bị tra tấn, hành hạ khổ sở, cùng với địa điểm có Ngài Diêm Vương, và vị Chúa 
Ngục đang thi dĩ khốc hình. Được mục kích một nơi fĩnh mịch thật đáng rùng rợn, và được 
thấy phía sau một tòa nhà thật to có bếp chảo lửa đun nước đang sôi, và chính ngay ở trong 
lúc ấy, có một người to lớn với sự tức giận đối với bọn con trẻ, và đã ném quăng bất cứ đứa 
trẻ con nào vào ở trong nơi đó. Được mục kích một đám người lớn đứng chen chúc với nhau 
ở trong cái hồ hết sức to lớn để được nhìn thấy. Hoặc chẳng là như thế, thì cũng được thây 
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rõ một khu rừng già, một dãy núi to; được thấy vực thắm, cây to có tán nhánh bao phủ dầy 
đặc tỏa xòe ra một vùng rộng lớn bao la; được thấy đủ mọi chủng loại Hữu Tình thật là kinh 
khiếp ghê sợ đến sởn tóc gáy. Đề cập đến là một vài bọn có thân hình cao lớn, một vài nhóm 
có thân hình to béo, một vài bọn có thân hình đen đũi và đầu to; một vài nhóm chỉ có thịt 
mà không có xương, hoặc chỉ có xương mà không có thịt, thế rồi tự bản thân đã được leo 
trèo dọc theo sườn núi, và đã mai phục để lén nhìn các loài Hữu Tình hung đữ khác đang 
hiện hành ở trong quả núi ây với SỰ yếu đuối mệt lả, và đang có việc khát nước mới dự tính 
bò xuống đặng đi tìm nước để uống. Hoặc chăng là như thế, thì cũng được nhìn thấy đất 
nước, thôn ấp, làng xã; hoặc thây mình đã đi tìm kiếm anh em họ hàng quyến thuộc, bầu bạn 
đang ở vùng ngoại ô, ở nơi chốn cũ; có việc cấp dưỡng, và nói chuyện ân cần hỏi han lẫn 
nhau. Hoặc đã được trông thấy chiếc long xa, tòa thiên cung với Thiên Nữ, và bản thân 
mình cũng đã được du ngoạn ở trong các địa điểm ây. Hoặc đã được trông thây hoa viên, ao 
hồ, nhà thủy tạ, thánh địa linh thiêng. Hoặc đã được trông thấy những tòa thiên cung, với 
một vài thiên cung có Thiên Nam Tử, Thiên Nữ Tử đang nương trú, cũng có một vài thiên 
cung vẫn còn trông không, mới liền vấn hỏi và đã được biết câu chuyện, ấy là tòa thiên cung 
của một vị vẫn đang còn ở trong Cõi Nhân Loại mà đã phát sinh lên sẵn sàng, đặng chờ đợi 
đến khi thọ mạng diệt và lìa khỏi Cõi Nhân Loại, thế rồi sẽ được đi đến thọ hưởng Thiên 
Sản ở ngay trong tòa thiên cung này. 

Sự hiện hành từ Thú Tướng đi đến hiện bày tựa như một giắc chiêm bao, với cả là 
người ốm nặng đây cũng có trạng thái ví tựa như người bị ngất xiu như đã vừa đề cập đến ở 
tại đây. Có một vài người thì cũng đã được nhìn thấy tương tự như thể đang ở trong trú xứ 
của mình. Có một vài người thì cũng đã được nhìn thấy là có người đến rủ rê dắt dẫn đi. Có 
một vài người thì cũng đã được nhìn thấy chỉ với tự bản thân đang du ngoạn vậy. 

Sự hiện hành sai biệt ở đây, là do bởi có một vài người đã trải qua một khoảng thời 
gian độ 2 — 3 phút cũng có; l — 2 g1Ờờ đồng hồ cũng có; lngày, 2 ngày cũng có; như một 
nhóm người ở dân gian đã nói với nhau rằng “người chết đã được hôi sinh trở lại.” (Với 
trường hợp hồi dương, sống trở về lại đương thế, của trạng thái vong dương, như là vã mô 
hôi, lạnh toát cơ thể và tay chân lạnh ngắt, hơi thở nhẹ, mạch đập vi tẾ, V.V.) 

Kammabalena - Với mãnh lực của Nghiệp Căn mà Bộ Kinh Chú Giải Tổng Hợp 
Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã nói rằng Nghiệp Lực (Kammabalena) đây, có ý nghĩa việc hiện 
bày là bởi do bất cứ một điềm tướng nào đó, và chẳng cần bận tâm để nghĩ đến là do bởi 
một tác nhân nào cho phải rối trí vô ích; và đó chỉ là, chính sự hiện hành với mãnh lực của 
Nghiệp Căn mà đã có được cơ hội trỗ sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai; vả lại 
Nghiệp Căn đã có được cơ hội trô sinh quả báo tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai đấy, là Tập 
Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma) cũng có, hoặc Cận Tử Nghiệp Lực (Asannakamma) 
cũng có, hoặc Tích Lũy Nghiệp Lực (Kafattakamma) cũng có; hoặc tự truy niệm nghĩ 
tưởng đến cũng có. Nếu chăng là như thế, thì có người đi đến nhắc bảo cho truy niệm nghĩ 
tưởng đến cũng có. Như thế, các Nghiệp Căn mà mình đã từng tạo tác tích niên lũy nguyệt 
rất lâu đài, mới đi đến hiện bày cho được thấy như chính mình đang tạo tác vậy, hoặc đến - 
nỗi đã thốt ra những lời mê sảng kể lễ dong dài các câu chuyện này nọ cũng có, hoặc biểu 
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lộ các cử chỉ điệu bộ hiện hành cũng có, để rồi đã làm thành Cảnh Nghiệp. Đôi khi cũng đã 
hiện bày thành những hình ảnh trạng lại như thể mình đã có tạo tác, đã làm thành Cảnh 
Nghiệp Tướng; tuy nhiên đôi khi cũng chăng có việc nói mê sảng, và cũng chăng có việc 
biểu lộ bất luận một cử chỉ điệu bộ nào, với luôn cả cũng chăng việc hiện khởi thành hình 
ảnh trạng lại cho được nhìn thấy. Thế nhưng, cho dù bất luận một Cảnh Nghiệp nào ở trong 
cả ba thể loại này, thì cũng vẫn có mãnh lực đăng, làm cho dòng tâm thức của người sắp cận 
tử lâm chung, đấy có việc mê mờ mô hồ, buồn rầu ưu não, và bất an; hoặc lại hớn hở vui 
tươi, minh mẫn vả lại sáng suốt tinh tường; và như thế đã được sắp vào ở trong Cảnh Nghiệp 
đồng câu hành từ đòng tâm thức. 

Channam dväränam aññatarasmim - Trong bất luận một Môn nào ở trong những 
cả 6 Môn đây, có ý nghĩa việc hiện bày của cả ba điềm tướng này đây, là thường được hiện 
khởi ở bất luận một trong của các Môn, tức là mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân và ý đó vậy. Tức là 
điềm tướng làm thành Cảnh Nghiệp thì được sắp vào ở trong Lộ Ý Môn. Điềm tướng làm 
thành Nghiệp Tướng và Thú Tướng, với cả hai thể loại này đều hoàn toàn là hình ảnh của 
các điêm tướng đấy; có nghĩa là nếu như Cảnh Sắc Hiện Tại thì sẽ hiện khởi ở Lộ Nhãn Môn 
và Lộ Ý Môn; còn nếu như là Cảnh Sắc Quá Khứ thì chỉ sẽ hiện khởi ở Lộ Ý Môn. Các 
Cảnh Thinh, v.v. cho đến cả Cảnh Xúc thì cũng tương tự như nhau. Còn đối với Cảnh Pháp 
Tướng thì thường chỉ hiện khởi duy nhất ở Lộ Ý Môn. Lại nữa, thực tính của Thú Tướng 
đây, thì cho đù quả thật sẽ được cả 6 Cảnh đi nữa, tuy nhiên phần nhiều thường chỉ là Cảnh 
Sắc và Cảnh Pháp Chế Định (Paññattiđhammärammana) mà có liên quan với các Cảnh 
Sắc ấy. Vì thế, trong những cả 6 Môn này, thì phần nhiều Thú Tướng thường hiện bày ở Lộ 
Nhãn Môn và Lộ Ý Môn. 

Đoạn văn Pãli nói răng Kammabalena channam dvãrãnam aññatarasmim 
paccupatthäti đây, có nội dung quan hệ với nhau như vây: Kammabalena (do sức mạnh 
của Nghiệp Lực) làm tác nhân (Hetu - Nhân) ở trong Paceupatthãti (hiện khởi), 
Paccupatthãti (hiện khởi) thì làm quả báo (Phala - Quả); Channam làm (Visesana: thuộc 
về Phân Biệt Từ) ở trong Dvärãnam (thuộc các Môn), Dvärãnam thì làm (Visesana: Phân 
Biệt Từ), Channam dvärãnam làm (Niddhãrana: sự riêng biệt) ở trong Aññata rasmim, 
Aññatarasmim thì làm (Niddhäraniya: thuộc về sự riêng biệt); Aññatarasmim làm 
(Adhãra: căn cứ, việc chứa đựng) ở trong Paccupaf(häti, Paccupatthãti thì làm việc tác 
hành của (Adhãra: việc chứa đựng, căn cứ). 


GIẢI THÍCH TRONG PHÀẦN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ BA: 
SỰ HIỆN HÀNH CỦA DÒNG TÂM THỨC KHI CẬN TỬ LÂM CHUNG 


lato param tameva tathopafthitam v.v. abhinham pavattati baãhullena. Đoạn 
văn Pä]i này trình bày đến sự hiện hành của dòng tâm thức khi cận tử lâm chung, và tiếp 
theo đây là sẽ được giải thích theo riêng từng các phần như sau: 

Tato param tameva tathopafthitam ärammanam ärabbha ciffasanfänam 
abhinham pavatfati - Nối tiếp từ những thể loại Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng và 
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Cảnh Thú Tướng một khi đã hiện bày xong rồi; thì dòng tâm thức, do nương vào các Cảnh 
đã có hiện bày đấy, thường khởi sinh tùy thuận theo từng mỗi hiện trạng. Câu chuyện này 
một khi được nêu lên ví dụ để dẫn chứng, thì cũng ví như một người đang ngồi xem truyền 
hình với tâm chú mục vào các hình ảnh đang có hiện bày ở ngay trước mắt, và chăng còn 
nghĩ tưởng đến một câu chuyện nào khác nữa, cho dù sẽ có người đi đến để hỏi chuyện này 
nọ; hoặc cũng chăng có bỏ tâm lãng phí chỉ để thực hiện vào việc nói chuyện Ấy vậy. và 
phần tâm thức, thì cũng chăng có mải mê hí hửng theo, duy chỉ có việc chú tâm vào trong 
hình ảnh mà mình đang xem ngần ấy mà thôi. Điều này như thế nào, thì dòng tâm thức của 
người sắp cận tử lâm chung, cho dù xác thân sẽ phải bị hành hạ khổ sở với việc đau nhức; 
và cho dù thỉnh thoảng cũng có đôi người đi đến nói năng, hoặc hỏi thăm an ủi, hoặc võ về 
chiều chuộng với đủ mọi trường hợp đi nữa; riêng về dòng tâm thức đấy, thì vẫn cứ mãi 
khắn khít dính chặt với từng chặp một vào ở trong điềm tướng đã có hiện bày. 

Vipaccamäaãnakakammanũrũpam parisuddham upakkili(tham vã cittasan(ä 
nam abhinham pavattati - Tùy thuộc vào Nghiệp Căn mà sẽ trô sinh quả báo, với dòng 
tâm thức thanh tịnh hoặc ưu não, đã thường luôn sinh khởi. Nghiệp Căn sẽ trổ sinh quả tái 
_ sinh đấy, giả như đã là Thiện rồi, thì dòng tâm thức cũng thường luôn thanh tịnh, và điềm 
tĩnh thanh thản. Nếu đã là Bất Thiện rồi, thì dòng tâm thức cũng thường hay mê mờ mô hồ, 
sầu khổ ưu não, và bồn chồn lo lắng. Sự hiện hành của dòng tâm thức như vây thường luôn 
sinh khởi; do đó từ ngữ nói răng “thường luôn” ở đây, có nghĩa là một khi dòng tâm thức 
của người sắp cận tử lâm chung đã được thanh tịnh đi rồi, thì cho dù xác thân sẽ phải thọ 
chứng bệnh nan y trầm kha, hoặc giả có người đi đến nói đủ mọi câu chuyện không tốt đi 
nữa, thì tâm thức của người ấy có thể bắt an chỉ là trong tích tắc trọn một sát na ngân ấy thôi; 
và ngoài ra khỏi đó, thì cũng quay trở lại thanh thản trong sáng như lúc ban đầu. Giả như 
đòng tâm thức đã có sầu khổ ưu não đi rồi; thì cho đù xác thân chăng có thọ căn bệnh nan y 
trầm trọng, và cho dù có cả con cháu, anh em họ hàng quyền thuộc châu chực chăm sóc một 
cách tốt đẹp đi nữa, và cũng chắng có nói bất luận một câu chuyện nào làm cho phải bực 
mình khó chịu, mà chỉ có ân cần ưu ái nói năng trong các câu chuyện tốt đẹp an lành; thế 
mà, với tất cả những sự việc như thế ấy cũng chỉ làm cho tâm thức được tươi tỉnh an tịnh, 
chỉ là trong tích tặc trọn một sát na ngân ấy mà thôi; và ngoài ra khỏi đó, thì cũng quay trở 
lại ưu sầu bất toại nguyện như lúc ban đầu. 

Lại nữa, cả hai đoạn văn Pä]ï có Tato param tameva tathopaffhitam ãramma nam 
v.v. và Vipaccamäanakakammäniriũpam v.v. đây, có nguyên nhân và kết quả tuần tự như 
vầy: 

Một khi Nghiệp Căn đã là Thiện và sẽ trổ sinh quả tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai, 
thì cả ba điềm đấy cũng đều là hảo điềm tướng. Khi đã có hảo điềm tướng rồi, thì dòng tâm 
thức khăn khít ở trong điềm tướng ấy thanh tịnh trong sáng. Một khi Nghiệp Căn đã là Bất 
Thiện và sẽ trổ sinh quả tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai, thì dòng tâm thức sẽ khăn khít ở 
trong điềm tướng đấy cũng sầu khô ưu não và bắt thanh tịnh. 

Dòng tâm thức thanh tịnh và sầu khổ ưu não liên quan từ hảo điềm tướng và điềm _ 
tướng bất tường, thì đã có tích truyện kế về nam cư sĩ Dhammika và Đức Vua Dutfha 
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gämini khi cận tử lâm chung đã có hảo điềm tướng đi đến hiện bày. Để cập đến là, đã được 
trông thấy 6 cổ long xa từ cả 6 tầng Trời đi đến hiện bày ở ngay trước mắt trên giữa không 
trung; và đã được lắng nghe âm thanh hát vang mời thỉnh với nhau cho ngự trên chiếc long 
xa của mình, luôn cả đã được ngửi mùi hương thơm của các vật dụng trần thiết ở trên mỗi 
chiếc long xa. Sự hiện hành như vậy, là cũng chính do bởi Thiện Nghiệp Căn đã dắt dẫn 
cho đi tái sinh ở trong Cõi Thiên Giới. Vì thế, đòng tâm thức khăn khít ở ở trong Hảo Thú 
Tướng mới có sự thanh tịnh trong sáng; và khi đã vừa thọ mạng diệt rồi, thì cận sự nam 
Dhammika, hoặc Đức Vua Đufthagãmini đã được thọ sinh thành vị Thiên Tử ngự ở trên 
chiếc long xa đến từ Đâu Suất Đà Thiên Giới (Tusitä). Còn các chiếc long xa đến từ các 
Cõi Trời khác, cũng đã từ từ biến mất đi. 
Nay vui, đời sau vuI, 
Làm thiện, hai đời vui. 
Nó vu, nó an vui 
Thấy nghiệp tịnh mình làm. 
(P. C. 16) 
Những ai tích trữ Thiện Căn, 
Kiếp này, kiếp nữa, lòng hằng an vui. 
Vưi thay Thiện Phước nối đuôi, 
Kế liền hai kiếp an vui vạn phần. 
Đã gieo giống nào thì sẽ gặt quả tương xứng, 
Hành Thiện sẽ thâu nhận quả an lành, 
Hành Ác sẽ gặt quả đữ. Do vậy, 
Hãy gieo Thiện Căn, ắt sẽ gặt hái Quả lành. 


Đức Đại Vương Hộ Pháp A Dục (Siridhammäsoka), đẳng bảo hộ Pháp Bảo đã thực 
hiện việc trùng thuyết Tam Tạng kinh điển lần thứ III, vào Phật Lịch 305, và Ngài đã là bậc 
Bảo Hộ Pháp Bảo vô cùng vĩ đại ở trong Phật Giáo; tính kế từ khởi phát ngọc thê bất an mãi 
cho đến tiền điện lúc sắp băng hà mạng vong, Ngài đã lập ý với tâm trí thanh thản hảo vận 
liên đới với việc khắn khít ở trong hảo điềm tướng. Khi đến giai đoạn thật sự sắp sửa băng 
hà, thì trái lại đã phát sinh lên sự bất mãn ý, và đã hủy diệt đến tâm trí của một Đắng Quân 
Vương vĩ đại trị vì ở trong Cõi Nam Thiệm Bộ Châu; mà lúc bấy giờ chỉ có thể có chút thanh 
tịnh ngự trị chỉ bằng với một quả nang của cây bông vải mà thôi. Dòng tâm thức với sự sầu 
muộn của Tâm Sân đã làm thành Cảnh Nghiệp đi đến hiện bày ở trong tâm thức lúc sắp băng 
hà, và đã làm phát sinh thành một loài Ngạ Quỷ Trăn cho mãi đến khi Ngài Trưởng Lão 
Thái Tử Mahinda, là một bậc Vô Sinh đã phải thực hiện việc tế độ băng cách tái tạo cho có 
sự truy niệm đến kiếp sống con người, và cho đến cả việc trùng thuyết Tam Tạng kinh điển 
mà trước kia khi vẫn còn ở Cõi Nhân Loại. Khi đã lập ý truy niệm lại được rôi, tức thì được 
thoát khỏi việc thành loài Ngạ Quý Trăn, và đã được đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới. 
Cuối cùng thì cũng sẽ được thành tựu viên mãn Quả vị Vô Sinh, như đã có tích truyện trình 
bày rõ ràng ở trong bộ Kinh Đại Chủng Tộc (Mahãvaisa). 
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Lại nữa, người sắp cận tử lâm chung một khi đã có tâm thức sầu khô ưu não do bởi 
Thú Tướng bắt tường đi đến hiện bày rồi, và nếu như có người ở sát bên hoặc người kề cận 
có được nhìn thấy tỏ tường với cả sự hiểu biết ở trong phương thức cứu giải, thì cũng có khả 
năng sẽ chuyền đổi điềm tướng bất tường ấy cho được xoay trở lại thành hảo điềm tướng. 
Chẳng hạn như vị Tỳ Khưu là thân phụ của Ngài Trưởng Lão Vô Sinh Sopa sinh sống ở 
trong Chùa Sonagiri của Ngài. Đang khi vẫn còn khỏe mạnh thì thường chỉ ưa thích hành 
nghề ở trong lãnh vực của việc săn bắn, dù cho đã bị người con trai khuyên bảo và ngăn cấm 
biết là bao nhiêu, nhưng cũng vẫn không chịu từ bỏ; mãi cho đến khi đã già nua rồi, thì mới 
chịu đi xuất gia với vị Tỳ Khưu con trai của mình. Đến một lúc đã thọ bệnh trầm kha và tất 
sẽ phải mạng vong, thì Thú Tướng bắt tường cũng đã đi đến hiện bày; tức là được trông thấy 
một con chó to lớn từ ở dưới chân núi nhây vào căn xé, mới liền cất tiếng khóc la ầm ï xin 
được cứu giúp từ nơi vị Tỳ Khưu con trai của mình. Về phía vị Tỳ Khưu hiếu tử cũng đã 
liễu tri được rằng đây là Thú Tướng có liên quan với Cõi Địa Ngục đã đi đến hiện bày đối 
với người Cha rồi, mới cho vị Sa Di đi hái bông hoa đến sắp bày để ở ngay trước ảnh tượng 
của Đức Thế Tôn, rồi mới khiêng người Cha vào đến nơi đó, bảo cho được biết răng bông 
hoa này là để cúng đường đến Đức Thể Tôn, xin nguyện cho người Cha có được sự chú tâm 
vào việc cúng dường, rồi hướng tâm nghĩ đến Cửu Hồng Ấn của Đức Phật. Người Cha cũng 
chịu làm theo chắng chút cưỡng lại, và trong phút giây đó thì Thú Tướng liên quan đến Cõi 
Địa Ngục cũng liền diệt mắt, và thay vào đó, Thú Tướng liên quan với Cõi Thiên Giới là 
nàng Thiên Nữ đã đi đến hiện bày. Vị Tỳ Khưu là thân phụ đã có sự hoan hỷ duyệt ý, và đã 
cất tiếng bảo với vị Tỳ Khưu hiểu tử rằng: “Cô ấy đi vào, hãy tránh ra cho họ đi vào với !” 
Khi tâm thức đã có sự hân hoan tươi tỉnh với niềm hoan hỷ phi lạc (PTtisomanassa) khởi 
sinh lên như vậy rồi, đến phút giây tử vong thì đã được thọ sinh về Cõi Thiên Giới. 


ĐIÊU NGHI VẤN VÀ LỜI GIẢI THÍCH TRONG TÍCH TRUYỆN NÀY 


Trong sát na đã được trông thấy nàng Thiên Nữ đấy, thì sự hoan hỷ hình thành ra 
Tham Ái đã được sinh khởi, như sẽ dẫn chứng cho được thấy từ lời nói rằng: “Cô ấy đi vào, 
hãy tránh ra cho họ đi vào với !” Khi tử vong thì liền đi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới, như 
thế ở trong điều đã nói rằng: Vipaccamänakakammänirũpam parisuddham 
upakkilittham vã có ý nghĩa là nếu như Thiện Nghiệp Lực có cơ hội trô sinh quả báo, thì 
đòng tâm thức của người cận tử lâm chung sẽ phải là thanh tịnh trong sáng. Nếu như Bắt 
Thiện Nghiệp Lực có cơ hội trô sinh quả báo, thì đòng tâm thức của người cận tử lâm chung 
sẽ phải là sầu khô ưu não. Khi đã là như thế, thì dòng tâm thức của vị Tỳ Khưu làm thân 
phụ ấy có sự hoan hỷ trước nàng Thiên Nữ, chăng phải là sự sầu khô ưu não hay sao, cho 
nên mới được thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới ? 

Điều này giải thích rằng nếu như Bất Thiện Nghiệp Lực có được cơ hội trổ sinh quả 
báo, thì dòng tâm thức của người cận tử lậm chung sẽ phải là sầu khổ ưu não đấy, là lập ý 
đến sự sầu khổ ưu não với những Phiền Não đã làm thành với thời gian trải qua nhiều phút | 
giây, với nhiều giờ đồng hồ như vậy rồi, thì mới sẽ được gọi là Upakkilittham, tuy nhiên 
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dòng tâm thức của vị Tỳ Khưu làm thân phụ đấy, thì chỉ có Tâm thanh tịnh trong sáng liên 
quan với công việc Thiện Sự đã phát sinh lên trước lúc cận tử lâm chung được tạo thành với 
thời gian trải qua nhiều phút giây rồi. Còn dòng tâm thức có sự hoan hỷ trước nàng Thiên 
Nữ đấy, chỉ có được sinh khởi trọn một giây một thì liền tử vong; vì thế, sự hoan hỷ hình 
thành Tham Ái mới không đạt đến sự tác hành Chấp Thủ (Upädäna), mà chỉ mới khởi 
sinh Ái Dục (Tanhã) thôi. Với lý do này mới trở lại làm thành việc hỗ trợ, giúp đỡ và tạo 
cơ hội cho đối với Trì Giới Thiện được sinh khởi từ việc xuất gia; Xả Thí Thiện được sinh 
khởi từ việc cúng dường bông hoa, và Tu Tiến Thiện được sinh khởi từ việc hướng Tâm 
nghĩ đến Cửu Hồng Ân Đức Phật; vả lại luôn cả với việc chỉ dẫn Cõi Thiên Giới nhất định 
sẽ phải là trú xứ cho trổ sinh quả báo của những thể loại Thiện Nghiệp Lực đấy. Như đã có 
trình bày để ở trong bộ Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidämagga, điều 266) rằng là: 
Gafisampattiyä ñãnasampayutte at(hãännam hetũnam paccayä uppatt(i hoti địch nghĩa 
là: Tái Sinh sinh khởi ở trong Sinh Thú Phẩm Vị ở phần Tương Ưng Trí, là thường cho làm 
thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên; bởi do đã được đón nhận việc hỗ trợ từ tám tác 
nhân. Lý giải rằng người đã được thọ sinh làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên do 
được Tái Sinh (Patisandhi) với Tam Nhân (Tihetuka) là cũng do có tám tác nhân làm duyên 
giúp đỡ hỗ trợ, làm Hữu Nhân (Sãhetuka) cho được sinh khởi. Tám tác nhân ấy, tức là: 

1.Ở trong sát na thực hiện việc Phóng Khí Xả Thí (Pariccägadäna), Thọ Trì Giới 
Luật (Sila), Tiến Hóa Tu Tập (Bhãävanä) kết hợp với Nghiệp Chú Trí Lực (Kammmas 
sakatañãna), hoặc Minh Sát Trí (Vipassanäñäna) thì có được Tam Nhân (Vô Tham, Vô 
Sân, Vô S1). 

2. Việc hoan hỷ duyệt ý ở trong Xả Thí, Trì Giới, Tiến Tu mà mình đã được thực 
hiện đấy, thì có được Nhị Nhân, là Vô Tham, và Vô Sĩ. 

3. Khi đã được Tái Sinh (Patisandhi) với Tam Nhân (Tihetuka) hình thành quả báo 
của những thể loại Thiện Sự này, cho được sinh khởi đây, thì có được Tam Nhân. Kết hợp 
lại thành tám tác nhân. 


Lại nữa, sự việc vị Tỳ Khưu làm thân phụ có sự hoan hỷ trước nàng Thiên Nữ, thế 
rồi cũng được ổi thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới đây, điều này có là việc mâu thuẫn trái 
ngược với Phật Ñgôn (Buddhabhäsita) hay không ? Vì lẽ Đức Thế Tôn Ngài đã lập ý khải 
thuyết để ở trong bài Kinh Hóa Tai Toàn Bộ (Adittapariyäyasutta, Tương Ưng Bộ Kinh 
quyền II, Phẩm Lục Xứ (Salayatanavagsa), điều 377 — 379) nói răng: Nimittas 
sãdagathi(am vã bhikkhave viññãnam tifthamäanam ti‡(heyya, anubyañjanassädaga 
thitam vã, tasmim ce kãalam kareyya, thãnametam vijjati, yam dvinnam gafinam 
aññattaram gøatim gaccheyya nirayam vã tiracchãnayonim vã - Này tất cả Chư Tỳ Khưu, 
đòng tâm thức có sự hoan hý đính mắc ở trong xác thân của ta và của người, mà gọi là Trẫm 
Triệu (Nimitta), sinh khởi rồi an trú; hoặc dòng tâm thức có sự hoan hỷ đính mắc ở trong 
bộ phận lớn nhỏ của Ta và của người, mà gọi là Phụ Kiện (Anubyañjana), sinh khởi rồi an 
trú. Này tất cả Chư Tỳ Khưu, nếu như người ấy tử vong ngay trong lúc có Ái Dục sinh khởi 
và an trú ấy, thì đáng phải đi đến bất luận một Sinh Thú (Gati) nào trong những cả hai Sinh 
Thú là Địa Ngục hoặc Bàng Sinh, và việc hiện hành như vậy thường không có được. 
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Như rùa dấu thân phần, trong cái mai của nó, 
Cũng vậy, vị Tỳ Khưu, thâu nhiếp mọi tâm tư, 
Không nương tựa một aI, không hại một người nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, không nói xấu một ai. 
(Tương Ưng Bộ Kinh — Phẩm Lục Xứ, # 199, Con rùa) 


Phật Ngôn này chẳng có việc mâu thuẫn trái ngược với bất luận một điều nào cả, bởi 
vì ngay khi thật sự sẽ mạng chung đấy, Tâm Đông Lực Thiện có sự sùng tín ở trong Ấn Đức 
của Tam Bảo, và việc cúng dường Đức Phật với bông hoa sinh khởi lại là đàng khác. Còn 
sự hoan hỷ trước nàng Thiên Nữ đấy, đã là việc khởi sinh trước lúc mạng chung. Lại nữa, 
sự hoan hỷ ở trong Cảnh đáng thương, sự hoan hýỷ ở trong Cảnh đáng ghét, đáng sợ đây, là 
thuộc lẽ thường nhiên hiện hữu đối với khắp cả mọi con người. Chỉ trừ phi đối với hạng 
người đặc biệt, đó là các bậc đang tiến tu Minh Sát Tuệ với Ngũ Quyền Lực kiên định, và 
các Bậc Bất Lai với cả các Bậc Vô Sinh ngần ấy thôi. Vì thế, nếu như Cảnh đáng thương, 
đáng hoan hỷ hoặc đáng ghét, đáng sợ đi đến hiện bày ở ngay trước mắt; tuy nhiên chăng có 
màng đến sự hoan hý, sự bất mãn ý; luôn cả chăng phải là hạng người đặc biệt hoặc bình 
thường, thì sự kiện đó chỉ có thê đối với hình nộm búp bê. Như vậy, nếu như con người vẫn 
có sự hoan hỷ, bất mãn ý; thì quả là hết tất cả mọi con người phải đi đến Cõi Thống Khổ với 
nhau rỗi. Sau khi tử vong thì cũng chăng có một ai sẽ được đi thọ sinh làm Người và Chư 
Thiên cả. 

Một khi đã là như vậy, thì sẽ có rất ít Người và Chư Thiên ở trong Cõi Nhân Loại và 
Cõi Thiên Giới, thế nhưng sự kiện này chắng có hiện hành như thế được; đo vậy mới lập ý 
trình bày cho được thấy răng sự hoan hỷ, sự bất mãn ý đấy, hiện hữu với nhau ở hai thể loại, 
ây là: 

1. Sự hoan hý, sự bất mãn ý có năng lực đắt dẫn cho đi đến Cỡi Thống Khổ cũng có, 
hoặc 

2. Chắng có năng lực để sẽ đắt dẫn cho đi đến Cõi Thống Khổ cũng có. 

Vả lại, sự kiện có năng lực dắt dẫn cho đi đến Cõi Thống Khổ đây, thì phải làm cho 
Thân, Lời và Ý thành tựu ở trong Ác Hạnh, và Ác Mạng. 

Về phần Phật Ngôn đấy, lập ý lấy việc tử vong một cách thông thường, hoặc tiếp xúc 
Tác Nhân Bất Tường (Upaddavahetu), thì dòng tâm thức của người trước lúc mạng chung 
có sự hoan hỷ, sự bất mãn ý khởi sinh, đến nỗi đã làm cho Thân, Lời và Ý đạt đến sự hoàn 
thành Ác Hạnh và Ác Mạng. Chăng là như thế, thì cho dù sẽ có được Tâm Thiện sinh khởi 
bởi do có người đi đến giúp đỡ nhắc nhở cho truy niệm nghĩ tưởng đến Thiện Sự mà mình 
đã từng làm, hoặc cho truy niệm ở trong Ân Đức của Tam Bảo đi nữa; tuy nhiên dòng tâm 
thức mà đã có sự hoan hỷ, sự bất mãn ý như đã đề cập cứ vẫn mãi sinh khởi. Còn Tâm Thiện 
sinh khởi chỉ trọn một sát na đấy, thì cũng chẳng có khả năng để sẽ hủy diệt sự sầu khổ ưu 
não của dòng tâm thức cho được tịch diệt, và chính vì như thế, một khi đã mạng chung thì _ 
mới phải đi đến bất luận ở một trong các Cõi Thống Khổ. 
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Upalabhitabba bhaväanurũpam tatthonatamva ciftasantãinam abhinham 
_pavatfati - Dòng tâm thức thường luôn sinh khởi, có trạng thái hiện hành y như thể thiên 
hướng tâm phù hợp theo ở trong kiếp sống mà sẽ phải đi thọ sinh. 

Giải thích rằng Tâm Thức của người sắp mạng chung, cho đù sẽ chấp thủ ở trong bắt 
luận một điềm tướng nào đã đi đến hiện bày đi nữa, tuy nhiên dòng tâm thức ấy cũng không 
ngớt đề tâm thiên hướng ở trong kiếp sống mà sẽ phải đi thọ sinh. Đề cập đến là, nếu sẽ đi 
thọ sinh ở trong Cõi Thiên Giới thì sẽ có tâm thiên hướng ở trong Cõi Thiên Giới. Nếu sẽ 
đi tái sinh làm Người thì cũng sẽ có tâm thiên hướng ở trong Cõi Nhân Loại. Nếu sẽ phải 
sinh ở trong bất luận một Cõi Thống Khổ nào thì cũng sẽ có tâm thiên hướng ở trong các 
Cối Giới đây. Ví dụ như một người sẽ đi ngoại quốc, hoặc đi ngoại ô ở các tỉnh thành; thì 
cho dù Thân và Lời có thực sự đang bận rỗi mù với bao khối công việc đi nữa, tuy nhiên 
đòng tâm thức ấy cũng vẫn thường luôn thiên hướng nghĩ tưởng đến đất nước hoặc tỉnh 
thành mà mình sẽ đi. Còn Bậc Vô Sinh khi sắp sửa viên tịch Níp Bàn, thì cho dù Tâm Thức 
sẽ có Cảnh ấy là Hiệp Thế, Siêu Thế hay là Chế Định đi nữa, thế nhưng đòng tâm thức của 
từng mỗi vị ấy thường luôn chỉ để tâm thiên hướng duy nhất ở trong Níp Bàn. Là như vậy 
cũng vì các Ngài chăng còn có kiếp sống nối tiếp để sẽ phải đi thọ sinh. Như thế, ở trong bài 
Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn (Mahäparinibbänasutta, Đại Phẩm, điều 129) mới trình bày 
sự hiện hành từ dòng tâm thức của Bậc Chánh Đăng Giác khi sắp sửa viên tịch Níp Bàn răng 
là: Anejo santimärabbha yam kãlamakarT muni - Bậc Đại Đạo Sư, Bậc đoạn tận Ái Dục, 
đã lập ý nương vào việc đề khởi hướng đến Vô Dư Y Níp Bàn, rồi mới lập ý đến thời gian 
của viên tịch Níp Bàn. 

Cittasantänam abhinham pavattati bãhullena - Dòng tâm thức phần nhiều thường 
luôn sinh khởi. Từ ngữ Bãhulena (Phần đa số, phần nhiều) đấy, có ý nghĩa là các dòng tâm 
thức hiện hành với sự thanh tịnh hoặc sầu khổ, và có tâm thiên hướng ở trong kiếp sống mà 
sẽ phải đi thọ sinh đấy, là chỉ phần đa số chớ chẳng phải có hết tất cả. Điều đó tức là dòng 
tâm thức chỉ với người mạng chung có trạng thái Ốm đau trải qua thời gian nhiều phút giây, 
nhiều giờ đồng hồ; hoặc nhiều ngày tháng mà thôi. Còn người mạng chung với trạng thái 
đột tử, chỉ trong nháy mắt liền tử vong: thì chẳng có các trạng thái hiện hành của dòng tâm 
thức theo như đã đề cập đến ở phần trên. Chẳng hạn như bị xe lửa cán, bị bom nỗ, bị nhà đổ 
sập đè, bị bắn trong sát na vẫn còn đang ngủ, bị chém đứt cô trong sát na chăng hay hay biết. 
Vì thế, từ ngữ nói rằng Bãhulena (Phần đa số, phân nhiều) đây, là việc loại trừ ra đòng tâm 
thức của người mạng chung với trạng thái như đã vừa đề cập ở tại đây. Còn dòng tâm thức 
của hạng người này có thể hiện hành như vây: là Lộ Trình Ý Môn (Manodväravithn) sinh 
khởi tiếp thâu bất luận một trong cả ba thê loại điềm tướng, xong rồi liền điệt mất. Nối tiếp 
từ nơi đó, thì Lộ Trình Thân Môn (Kãya dväravithn) sinh khởi tiếp thâu Cảnh Xúc là sự 
đau đớn, xong rỗi cũng diệt mất. Nối tiếp sau đó, thì một Lộ Trình Ý Môn Thu Dung Quá 
Khứ (Afitaggahanamano dvãravithT) sinh khởi tiếp thâu Cảnh Xúc rồi diệt. Kế liền là Lộ 
Trình Cận Tứ Ý Môn (Mãranäã sannamanodväravithn) có bất luận một điềm tướng nào 
trong cả ba điềm tướng đấy, sinh khởi thành lần cuối cùng. 
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GIẢI THÍCH TRONG PHÀN PÃLI VỚI ĐIÊU THỨ TƯ: 
TRÌNH BÀY VIỆC HIỆN KHỞI CỦA NGHIỆP TƯỚNG 
THEO MỘT PHƯƠNG THỨC KHÁC 


Tameva pana janakabhñũtam kammam abhinavakarapavasena dvãrappattam 
hoti - Đoạn văn này trình bày việc hiện khởi của Nghiệp Tướng theo một phương thức khác 
nữa. 

Việc hiện bày của cả hai phần Cảnh Nghiệp đây, quả thật có sự đặc biệt sai khác với 
nhau, ấy là: Phân thứ nhất trình bày răng: Abhimukhibhũtam bhavantare pafisandhi 
janakam kammam manodväre paccupaf{fhädi - Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực 
làm cho khởi sinh việc Tái Sinh ở trong kiếp sống tới, hiện hành nỗi trội lên như là việc tự 
biểu hiện rõ ràng trực tiếp, và đã đi đến hiện khởi tựa như tiền điện ở trong Lộ Ý Môn. Phần 
thứ hai trình bày rằng: Tameva pana janaka bhũtam kammam abhinava karanavasena 
dvãrappattam hoti - Thiện Nghiệp Lực, Bất Thiện Nghiệp Lực làm cho khởi sinh việc Tái 
Sinh, thường là hiện bày ở trong Lộ Ý Môn với mãnh lực làm cho mình tựa như tự tái tạo 
mới lại. Như thế, sự đặc biệt sai khác giữa cả hai phần này là ở ngay chỗ 
AbhimukhTbhũtam - Tiền Diện - “Tự trình bày cho nỗi trội lên”, và Abhinavakarana 
vasena - Do tái tạo mới lại - “Làm cho mình tương tợ như tự tái tạo mới lại”. 

1. Việc hiện bày của Cảnh Nghiệp theo phần thứ nhất AbhimukhTbhũtam (Tiền 
Diện) đây, là việc hiện khởi với mãnh lực của Hoài Cựu Tướng (Pubbekatasasaññä — 
Tiền Sinh Tưởng) là sự hồi tưởng nhớ lại ở trong nội tâm của mình về sự kiện hiện hành 
vào thời gian đã trải qua trước đây; chắng hạn như bản thân mình đã từng có niềm hoan hỷ 
phí lạc (PTtisomanassa) ở trong sát na thực hiện việc xả thí, trì giới, tu tiến vào thời gian đã 
trải qua 10 — 15 năm tồi, thế mà cho đến bây giờ cũng vẫn còn hồi tưởng nhớ lại được các 
Thiện Hỷ Sự ấy; hoặc giả như đã từng khổ tâm buôn lòng ở trong sát na bị bỏng, hoặc bị lừa 
gạt với thời gian đã trải qua 10 — 20 năm rồi; hoặc đã từng căm giận bực tức với một người 
nào đó vào thời gian trước kia, và đến khi sắp sửa mạng chung thì bỗng chợt nhớ lại sự khô 
tâm buôn lòng ấy, hoặc khởi lên sự căm tức giận dữ. Điều này được ví như một người cao 
niên lớn tuôi, đã ngẫm nghĩ liên tưởng đến tâm trí của mình vào thời gian lúc còn trai trẻ 
thanh xuân, đã có biết bao sự hân hoan vui mừng duyệt ý ở trong thời gian ấy, mà mãi đến 
bây giờ cũng vẫn còn ghi nhớ lại được. Việc hiện bày của Cảnh Nghiệp nương theo Hoài 
Cựu Tưởng ở phần Abhimukhibhitam - Tiền Diện - “Tự trình bày cho nồi trội lên” 
cũng dường như thế ấy. Còn người sắp mạng chung vẫn còn nhớ lại được trong các câu 
chuyện ở phía bên ngoài, như có các hành vi cử chỉ, của cải vật chất của con người, các vật 
dụng xung quanh, v.v. những thể loại này làm thành Cảnh Nghiệp Tướng. 

2. Việc hiện bày của Cảnh Nghiệp theo phân thứ hai Abhinavakaranavasena - Do 
tái tạo mới lại đấy, là việc hiện khởi với mãnh lực của Tương Phù Tưởng (Sampatikata 
saññ3) là sự hồi tưởng nhớ lại trong khoảnh khắc ở nội tâm của mình với sự kiện hiện hành 
na ná y như thể mình đang thực hiện vậy, chăng hạn như bản thân đã từng có niềm hoan hỷ | 
phỉ lạc (PTtisomanassa) ở trong sát na thực hiện việc xả thí, trì giới, tu tiễn với thời gian đã 
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trải qua biết bao tháng năm dài, đến khi sắp sửa mạng chung thì niềm hoan hỷ phi lạc ấy lại 
-_ khởi sinh lên na ná y như thể mình đang thực hiện việc xả thí, trì giới, tu tiễn ây vậy; hoặc 
sự khổ tâm buồn lòng lại khởi sinh lên na ná y như là mình đang bị bỏng, hoặc đang bị lừa 
gạt; hoặc sự căm giận bực tức lại khởi sinh lên na ná y như là mình đang kình cãi to tiếng 
với một người nào đó. Điều này được ví như sự vui thích lại khởi sinh lên ở trong tâm thức 
đối với người đang năm ngủ chiêm bao lúc đêm khuya, bởi do trạng lại sự nô đùa phân khích 
từ lúc ban chiều qua việc xem coi phim ảnh, ca kịch, và chơi thể thao. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẦN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ NĂM: 
TRÌNH BÀY LỘ TRÌNH CẬN TỬ (MARANÄSANNAVITH]) 


Paccäsannamaranassa tassa vĩthicittävasäne v.v. cuficittam uppajjitvä 
niruj hang - Đoạn văn này trình bày đến việc sinh khởi của Lộ Trình Cận Tử, là việc sinh 
khởi nối tiếp với nhau thành hàng dãy của Tâm thức khi sắp sửa mạng chung. Từ ngữ nói 
rằng Paccäsannamaranassa đây, lập ý đến người sẽ tử vong trong khoảnh khắc cuối cùng. 
Còn người sẽ tử vong ở trong khoảng 1 - 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng hồ, v.v. đó, thì chăng 
phải là hạng Người Cùng Tận Tử (Paccäsannamaranapugzala), hoặc chăng phải là hạng 
người sẽ mạng chung trong khoảnh khắc cuối cùng; mà đó chỉ là hạng người cận tử lâm 
chung, là người sắp sửa sẽ tử vong thông thường. 

Từ ngữ nói rằng Paceäsanna ở trong từ ngữ này là một Liên Từ (Sandhipada), khi 
chiết tự ra có được hai từ ngữ, ây là Pafi và Äsanna. Pati = cuối cùng, sau cùng, chấm đứt; 
Äsamna = sát cận, kế cận, cận lân. Khi kết hợp lại thành Paccäsanna = cùng tận, tận rốt. 
Như thế, người sẽ tử vong ở trong khoảng 1 —2 phút, hoặc 1 - 2 giờ đồng hỏ, v.v. đấy, mới 
không được gọi là người Cùng Tận Tử, chỉ gọi là người Cận Tử, là người sắp sửa sẽ tử vong 
thôi. Vì thế, việc trình bày Lộ Trình Cận Tử ở trong đoạn văn Päli này, chính là lập ý lây 
Lộ Trình Cùng Tận Tử (Paccäsannamaranavithi) đó vậy, chẳng phải lập ý lẫy Lộ Trình 
sinh khởi đối với người sắp sửa sẽ tử vong ở trong khoảng 1 — 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng 
hỗ, v.v., đó chỉ là Lộ Trình Cận Tử thông thường sinh khởi đối với người sắp sửa sẽ tử VOng 
ở trong khoảng 1 - 2 phút, hoặc 1 - 2 giờ đồng hò, v.v., đã được trình bày ở trong sự kiện 
về việc hiện bày của cá ba điểm tướng. 


SỰ HIỆN HỮU VÀ THỜI TÔI HẬU CỦA KIÉP SÓNG HIỆN TIỀN 


Việc sinh khởi tiếp nối của Tâm Khởi Sinh Hữu Phần (Bhavangacittuppäda) và 
Sắc Nghiệp Lực không gián đoạn trong mỗi kiếp sống đấy, gọi là kiếp sống hiện tiền. Khi 
Tâm Khởi Sinh Hữu Phân chuyên đổi chức năng thành Tâm Tử và Sắc Nghiệp Lực cũng 
sinh khởi lần cuối cùng thì được gọi là sự hiện hữu của kiếp sống hiện tiền đấy đã chấm dứt. 
Như thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bày Tâm Tử này là Paccuppanna 
bhavapariyosanabhitam (Hiện Tiền Hữu Chung Kỳ Tử Vong) là sự tử vong sau rốt của 
kiếp sống hiện tiền. Và việc sinh khởi của Tâm Tử hiện hữu ở hai trường hợp, ấy là: sinh 
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khởi ở chỗ tận cuối của Lộ Trình Tâm cũng có, hoặc sinh khởi khi cái Tâm Hữu Phân cuối 
cùng diệt mất. Chính vì lý do này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới đề cập đến răng 
VIthici(tävasane bhavaigakkhaye - Ở trong chỗ tận cuỗi của Lộ Trình Tâm, hoặc khi cái 
Tâm Hữu Phần cuối cùng diệt mắt. 

Trong hai trường hợp này, ây là: 

+ Có hai trường hợp Tâm Tử sinh khởi ở chỗ tận cuối của Lộ Trình Tâm: 

1. 5 chặp Đông Lực, 2 chặp Na Cảnh rồi Tâm Tử sinh khởi, 

2. 5 chặp Đồng Lực rồi Tâm Tử sinh khởi. 

+ Có hai trường hợp Tâm Tử sinh khởi khi Tâm Hữu Phần cuối cùng diệt mất: 

1. 5 chặp Đồng Lực, 2 chặp Na Cảnh, 1 — 2 — 3 chặp Hữu Phân rồi Tâm Tử sinh khởi. 

2. 5 chặp Đông Lực, 1 - 2 — 3 chặp Hữu Phần rồi Tâm Tử sinh khởi. 

Như thế, Lộ Trình Cận Tử (Maranasannavrthi) thuộc thê loại Lộ Trình Cùng Tận 
Tử (PaccäsannamaranavTthï) mới có được 4 phân loại, đó là: 

1. Đồng Lực, Đồng Lực, Đồng Lực, Đông Lực, Đồng Lực, Na Cảnh, Na Cảnh, Tử. 

2. Đồng Lực, Đồng Lực, Đông Lực, Đông Lực, Đồng Lực, Tử. 

1. Đông Lực, Đồng Lực, Đồng Lực, Đông Lực, Đồng Lực, Na Cảnh, Na Cảnh, Hữu 

1 Phần v.v. Tử. 

2. Đồng Lực, Đồng Lực, Đông Lực, Đồng Lực, Đồng Lực, Hữu Phân, v.v. Tử. 

Chỗ nói rằng Tâm Hữu Phân sinh khởi 1 — 2 — 3 sát na đó, có nghĩa là cũng có khi 
Tâm Hữu Phần chỉ sinh 1 sát na rồi Tâm Tử sinh, hoặc cũng có khi Tâm Hữu Phần sinh 
được 2 sát na rôi Tâm Tử sinh, hoặc cũng có khi Tâm Hữu Phần sinh được 3 sát na rồi Tâm 
Tử sinh. Tất cả sự việc này là cũng đo bởi liên quan từ Sắc Nghiệp Lực sinh khởi lần cuối 
cùng vậy. Tức là Sắc Nghiệp Lực sẽ phải đồng cùng diệt chung với Tâm DỊ Thục Quả, và 
sẽ chăng thể nào có được việc Tâm Dị Thục Quả sẽ phải diệt mất khi mà Sắc Nghiệp Lực 
vẫn còn hiện hữu; hoặc cũng tương tự như vậy, là khi Sắc Nghiệp Lực đã diệt hết tất cả rồi, 
thế nhưng, Tâm DỊ Thục Quả vẫn đang còn sinh khởi được. Sự việc là như vậy, cũng vì 
trong lần đầu tiên Thiện Nghiệp Lực - Bất Thiện Nghiệp Lực kiến tạo kiếp sống cho được 
khởi sinh lên đó, thì Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực đã đồng câu sinh với nhau; và 
như thế khi đến khoảnh khắc chấm đứt của kiếp sống, thì Tâm Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp 
Lực cũng phải đồng diệt với nhau. Sự việc này hiện hành thể theo Pháp Niêm Luật 
(Dhammaniyäma: định luật của Chân Lý). Cũng ví như ngọn lửa và ánh sáng có thực 
tính đồng sinh đồng diệt với nhau. 

Cả bốn phân loại Lộ Trình này, người tử vong ở trong Cõi Dục Giới, và sẽ tái sinh 
trở lại ở trong Cõi Dục Giới nữa, thì có được cả 4 Lộ Trình. Còn người tử vong ở trong Cõi 
Dục Giới rồi sẽ tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới, hoặc tử ở trong Cõi Phạm Thiên Giới 
và sẽ tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới, hoặc tử ở trong Cõi Phạm Thiên GIới rồi sẽ tái 
sinh ở trong Cõi Dục Giới; cả ba nhóm này thì chỉ có được 2 Lộ Trình ở Thời Kỳ Đồng Lực 
(Javanavära) mà thôi. Còn về 2 Lộ Trình ở Thời Kỳ Na Cảnh (Tadãrammanavära) đây, | 
thì chẳng có sinh. Sự việc 2 Lộ Trình ở Thời Kỳ Na Cảnh chăng có sinh đối với cả ba nhóm 
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người ấy, là cũng vì một khi Na Cảnh sẽ phải sinh khởi thì cần phải hội đủ với cả ba yếu tố 
cơ bản, ấy là: 

1/. Phải là Người Dục Giới, 

2/. Phải có Đồng Lực Dục Giới, 

3/. Phải có Cảnh Dục Giới. 

Khi đã hội đủ cả ba yếu tố cơ bản này rồi, thì Na Cảnh sẽ sinh khởi lên được. Như 
trong phần Pä]i của Bộ Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã có trình bày rằng: 

Kãme javanasattãlambanänam nỉyame safi 
'Viblhutetimahante ca tadärammanami titam 

Nếu đã hội đủ cả ba Chi của Người Dục Giới, Đồng Lực Dục Giới và Cảnh Dục Giới 
này rôi, thì tắt cả Ngài Giáo Thọ đã nói được rằng ở trong cả hai Lộ Trình Cảnh Cực Minh 
Hiến (Ativibhitarammavithn) và Lộ Trình Cảnh Cực Cự Đại (Atimahantãrammana 
vithï) này tất phải có Na Cảnh. Như thế, cá ba nhóm người như đã vừa đề cập đây chẳng có 
hội đủ cả ba Chi Pháp, do vậy cả hai Lộ Trình ở Thời Kỳ Na Cảnh mới không có thể sinh 
khởi lên được. Tức là người tử vong ở trong Cõi Dục Giới rôi sẽ tái sinh ở trong Cõi Phạm 
Thiên Giới thì chỉ có được hai Chi, ấy là Đông Lực Dục Giới và Người Dục Giới. Còn đối 
với Cảnh ây là Chế Định hoặc Đáo Đại liên quan với Nghiệp Xứ, và người tử vong ở trong 
Cõi Phạm Thiên Giới rồi sẽ tái sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới thì chỉ có được một Chi, 
ây là Đồng Lực Dục Giới. Người tử vong ở trong Cõi Phạm Thiên Giới rồi sẽ tái sinh ở 
trong Cõi Dục Giới thì có được hai Chi, ây là Cảnh Dục Giới và Người Phạm Thiên. Còn 
người tử vong ở trong Cõi Dục Giới rồi sẽ tái sinh ở trong Cõi Dục Giới thì phải hội đủ cả 
ba Chị, vì thế cá hai Lộ Trình ở Thời Kỳ Na Cảnh mới sinh khởi lên được. 

[Chú thích: Duyên theo một trong những đối tượng Cảnh như vừa kể trên, một đòng 
tâm thức điễn tiến một cách trọn vẹn, cho dù sự tử vong có thể đến một cách đột ngột dường 
nào. Kinh sách ghi rằng chí đến sự tử vong ngẫu nhiên như trường hợp một con ruồi bay 
ngang hòn đe, đã bị búa của người thợ rèn đập nát, và trước khi thực sự mạng vong thì con 
ruổi cũng có trọn một dòng tâm thức. 

Đề cho để hiểu hơn, bây giờ chúng ta hãy suy niệm trong trường hợp của một người 
sắp cận tử lâm chung và việc tái sinh trở lại làm Nhân Loại. Cảnh của chặp tư tưởng cuối 
cùng là một Thiện Nghiệp Lực. Sát na Tâm Hữu Phân sinh khởi, rúng động trong một sát 
na, rồi diệt mất. Tức thời, chặp Tâm Khai Ý Môn khởi sinh, cũng rôi diệt mất. Tiếp đến, 
giai đoạn tâm lý vô cùng trọng yếu, tiễn trình của dòng Tâm Đông Lực, mà ở tại đây vì hãy 
yêu kém, chỉ điễn tiến ở trong năm chặp, thay vì sẽ là bảy chặp ở trong thời bình nhật. Vì 
lẽ Ấy, chặp tư tưởng này không có năng lực tái tạo. Nhiệm vụ chánh yếu của Tâm Đồng 
Lực chỉ là làm điều hòa quân bình kiếp sống mới. (Abhinavakaranavasena - Do tái tạo 
mới lại”- “Làm cho mình tương tợ như tự tái tạo mới lại”). Trong trường hợp đối tượng 
của tâm thức là niềm hoan hỷ phí lạc (PTfisomanassa), thì Tâm của người này hiện khởi 
với một trạng thái thiện hảo, vô dẫn hoặc hữu dẫn, câu sinh Hý Thọ và tương ưng Trí. Tâm 
Na Cảnh làm nhiệm vụ ghi nhận hoặc nhận diện, có thể sinh khởi trong hai sát na kế liền 
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theo đó, hoặc có thê không. Sau cuối, đó là Tâm Tử sinh khởi, chặp tư tưởng tối hậu của 
một kiếp sống. | 

Có vài quan điểm sai lầm cho rằng chính Tâm Tử này tạo điều kiện cho sự tái sinh ở 
trong kiếp sống nối tiếp kế liền theo đó. Quả thật thì chẳng phải Tâm Tử, vì chính Tâm này 
không có nhiệm vụ đặc biệt nào cả, mà chính là những chặp Tâm Đồng Lực Cận Tử đã tạo 
điều kiện cho kiếp sống mới. 

Với sự chấm dứt của Tâm Tử, thì sự tử vong mới thực sự xây diễn. Và vào lúc ấy, 
Tâm Thức và Sắc Vật Thực không còn tạo ra thêm các thê loại vật chất nữa. Chỉ còn duy 
nhất một thể loại thuần vật chất do Quý Tiết tạo nên, vẫn tiếp tục phát sinh cho đến khi cơ 
thê vật chất trở thành cát bụi. 

Bấy giờ, liền tức khắc sau khi Tâm Tử vừa diệt mắt, thì Tâm Tái Sinh liền sinh khởi 
nối tiếp. Sau đó, là 14 sát na Tâm Hữu Phần, một sát na Tâm Hữu Phần Rúng Động, và một 
sát na Tâm Hữu Phân Dứt Dòng. Kế tiếp, một sát na Tâm Khai Ý Môn diễn tiến sự ưa thích 
kiếp sống mới (Bhavanikanfijavana —- Hữu Ái Đồng Lực). Tiếp nối theo, Tâm Hữu Phần 
sinh khởi rồi điệt mắt, và đòng tâm thức tiếp tục trôi chảy với trạng thái sinh điệt không gián 
đoạn. | 


GIẢI THÍCH TRONG PHÂN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ SÁU: 
TRÌNH BÀY VIỆC SINH KHỞI CỦA TÂM TÁI SINH TRONG KIẾP SÔNG MỚI 


Điều trọng yếu ở trong đoạn văn PãAJi này là ở tại: Tasmim niruddhäãvasäne 
tassãnanfarameva v.v. pafisandhãnavasena pafisandhisaikhãtam mãnasam uppajja 
mãnameva pafi((häti bhavantare. Còn đoạn văn ở ngay chính giữa, kế từ tathägahitam 
ãrammanam v.v. cho đến bhavantara pafisandhänavasena pafisandhisañkhätam 
mãnasam uppajjamänameva patitthäti bhavantare đấy, là trình bày các sự hiện hành của 
Tâm Tái Sinh, ấy là việc tiếp thâu Cảnh do nương vào Nghiệp Lực làm cho khởi sinh, phân 
phụ thuộc, nhiệm vụ chức năng. 

Điều trọng yếu ở đoạn văn Pä]ï trên, được dịch nghĩa là: Một khi Tâm Tử ây vừa diệt 
mất, và chính ở ngay trong tuần tự một cách không gián đoạn của Tâm Tử ấy, một Tâm Tái 
Sinh tức thời sinh khởi ngay trong sát na kiếp sống mới được hiện hữu. Từ ngữ nói rằng 
Tassãnantarameva - chính ngay trong tuân tự một cách không gián đoạn của Tâm Tử ấy. 
Từ ngữ này là từ ngữ đã hủy diệt Trung Hữu Kiến (Antarabhavadifthi - Trung Âm Kiến) 
của Người Trung Hữu Ngôn Kiến Luận (Antarabhavavädipugøala). 

Antarabhavadifthi - Trung Hữu Kiến (Antara + Bhava + Dif(hi) (Khoảng giữa _ 
+ Kiếp sống + Tà kiến) là có quan điểm cho rằng có một kiếp sống ở khoảng giữa Tử với 
Tái Sinh, hoặc có một kiếp sống ở khoảng giữa kiếp sống cũ với kiếp sống mới, gọi là Trung 
Hữu (Antarabhava). 

Antarabhavavädi - Trung Hữu Ngôn Kiến Luận (Antara + Bhava + VãäđdT) 
(Khoảng giữa + Kiếp sống + Ngôn luận) là người thường luôn thốt ra lời tuyên bố nói rằng _ 
có một kiếp sống ở khoảng giữa Tử với Tái Sinh; hoặc có một kiếp sống ở khoảng giữa kiếp 
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sông cũ với kiếp sống mới, bởi vì Người Trung Hữu Ngôn Kiến Luận đấy có quan điểm cho 
răng một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong thì chăng có đi tái sinh ngay lập tức vào 
trong kiếp sống mới, mà tạm thời dừng lại sinh sống ở trong một kiếp sống Trung Hữu 
(Antarabhava), chờ đợi cho đến khi người sẽ làm người Mẹ đã dứt kinh nguyệt bắt tịnh, và 
người sẽ làm người Cha cùng tính giao với người Mẹ ước lượng khoảng độ 7 ngày cũng có, 
nhiều hơn 7 ngày cũng có, hoặc ít hơn 7 ngày cũng có. Trong khoảng thời gian tạm thời 
đừng lại sinh sống ở trong kiếp sống Trung Hữu đây, thì cũng có khả năng có được việc thấy 
biết, việc được lắng nghe, và việc đi lại ở trong các lãnh địa, tự hiển lộ sắc tướng cho được 
hiện bày, hoặc tàng hình biến mắt, tương tự như là Bậc Phúc Lộc Thắng Trí (Abhiññälãbhï 
pugøala) vậy. Quan điểm và lời tuyên bố của hạng Người Trung Hữu Ngôn Kiến Luận như 
đã vừa đề cập rồi đây, là hoàn toàn sai trật với Sự Thật, mà sự thật là một khi Tâm Tử vừa 
điệt mắt, thì tất cả các loài Hữu Tình liền mạng vong, và rồi Tâm Tái Sinh là kiếp sông mới 
ngay lập tức sinh khởi lên một cách không có gián đoạn thời gian. Và vì thế, Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha mới dùng đến từ ngữ Eva cho kết hợp ở trong từ ngữ Anantara làm thành 
Tassãnantarameva - chính ở ngay trong tuân tự một cách không gián đoạn của Tâm Tử Ấy. 

[Chú thích: Tà Kiến về Âm Hình Sở Thụ, luận kiến rằng khoảng giữa hai kiếp sống, 
gọi là Trung Hữu, hoặc Trung Ấm. Âm gọi là Ngũ Âm, còn gọi là Ngũ Uẫn. Trong Kinh 
Đại Thừa Nghĩa Chương, quyền 8 có nói: “Mệnh báo kết thúc, gọi là Vô Hữu. Sau khi sinh, 
trước khi chết, gọi là Bản Hữu. Âm hình sở thụ ở khoảng giữa hai thân mạng, gọi là Trung 
Hữu. Trong Trung Âm Kinh còn chỉ bày các loại Kinh dùng để tụng đọc trong thời gian của 
Trung Âm, hoặc Trung Hữu, trong 49 ngày sau khi chết]. 

Tathägahitam ärammanam ärabbha paftisandhisaakhãtam mãnasam - Lời giải 
thích ở trong câu Päl]i này có như vây: Tathãtena channam dvärãnam aññatarasmim 
paccupafthitäkärena chadvärikajavanenagahitam kamma kammanimit(a gatinimitta 
sammaftam ärammanam ärabbha pafisandhi sa¿khãtam mãnasam - Tâm Tái Sinh tiếp 
thâu lấy Cảnh được gọi là Nghiệp, Nghiệp Tướng, Thú Tướng mà Đồng Lực Cận Tử Lục 
Môn đã thụ lãnh thể theo trạng thái đang hiện bày ở trong bất luận một Môn nào của những 
cả Lục Môn. 

Giải thích rằng Tâm Tái Sinh là tâm sinh khởi ở trong kiếp sống mới đây, thường 
luôn chỉ có một Cảnh duy nhất với Cảnh của Đống Lực Cận Tử đã sinh khởi ở trong kiếp 
sống trước đó. Vì thế, nếu như Cảnh của Đông Lực Cận Tử là Cảnh Nghiệp, thì Cảnh của 
Tâm Tái Sinh cũng sẽ là Cảnh Nghiệp như nhau. Nếu như là Cảnh Nghiệp Tướng hoặc 
_ Cảnh Thú Tướng, thì Cảnh của Tâm Tái Sinh cũng sẽ là Cảnh Nghiệp Tướng hoặc Cảnh 
Thú Tướng tương tự như nhau. Về phần Tâm Tử ở trong kiếp sống cũ sinh khởi ở trong Lộ 
Trình Cận Tử, thì cũng có cùng một Cảnh tương tự với Cảnh của Tâm Tái Sinh ở trong kiếp 
sống cũ đó vậy. Bởi do thế, việc chuyển đổi Cảnh, tức là cả ba điềm tướng đấy, ở trong 
khoảng thời gian của kiếp sống cũ với kiếp sống mới, thì cũng có thể chuyển đôi với nhau 
là ở chính ngay Tâm Tái Sinh. | | 

Savatthukam avatthukameva vã pafisandhisañkhãtam mãnasam - Tâm Tái Sinh 
là Tâm có Ý Vật (Hadayavatthu — Sắc Tâm Cơ) làm thành chỗ y chỉ, hoặc không có Ý Vật 
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làm thành chỗ y chỉ đi nữa. Từ ngữ Savatthukam tức là Tâm Tái Sinh sinh ở trong Cõi 
Ngũ Uấn (Pañcavokärabhũmi), vì ở trong Cõi Ngũ Uấn có Sắc Tâm Cơ (Hadaya 
vatthurũpa) làm thành chỗ nương sinh. Từ ngữ Avatthukam tức là Tâm Tái Sinh sinh ở 
trong Cối Tứ Uấẫn (Catuvokärabhũmi), vì ở trong Cõi Tứ Uân không có Sắc Tâm Cơ làm 
thành chỗ nương sinh. 

Avijjanusayaparikkhittena tanhãnusayamiilakena sañkhärena janiya mãnam 
pafisandhisaäikhãatam mãnasam - Tâm Tái Sinh hiện hữu ở một trong ba Hành (Saủ 
khãra), có Vô Minh Thụy Miên (Avijjãnussaya) làm vị thống lãnh, và có Ái Dục Thụy 
Miên (Tanhãnussaya) làm thành nền tảng, sắp bày cho việc sinh khởi. Chỗ nói răng 
Avijjãnusayaparikkhit(ena saäikhãrena - Bất luận một Hành nào ở trong cả ba Hành, có 
Vô Minh Thụy Miên (Avijjãnussaya) làm vị thống lãnh đây, là việc tạo tác với Thân, Lời 
và Ý của tất cả các loài Hữu Tình đã làm thành tựu các việc Phước — Tội, đã hình thành nên 
Hành; và tác hành việc sắp bày cho Tâm Tái Sinh được sinh khởi ở trong kiếp sống mới đấy, 
là sẽ cần phải có Vô Minh (Avijjã) thường luôn quan hệ dính líu vào. Nếu như người tạo 
tác mọi công việc mà chắng có Vô Minh quan hệ dính líu vào, thì các việc tạo tác ây cũng 
chẳng thể nào thành tựu các việc Phước — Tội, mà chỉ là hành động tạo tác suông thôi. Tức 
là mọi việc tạo tác cho được thành tựu hiện tiền trước mắt, cũng được ví như nữ giới khi vẫn 
còn kinh nguyệt bất tịnh và cùng nhau tính giao với người Chồng rồi, thì việc cùng nhau tính 
giao này đã thường làm cho phát sinh ra con trai và con gái. Một khi đã dứt sạch kinh nguyệt 
bắt tịnh rồi, thì không thê nào có được ở trong việc cùng nhau tính giao để làm cho phát sinh 
ra con trai và con gái dường như thế nào; thì cũng tương tự như vậy, là việc tạo tác với Thân, 
Lời và Ý của người vẫn thường luôn có Vô Minh Thụy Miên quan hệ dính líu vào, đã làm 
cho thành tựu việc Phước — Tội, và với việc tạo tác của người chăng có Vô Minh Thụy Miên 
thì không thể nào làm cho thành tựu việc Phước — Tội, cũng đường như thế ấy. 

Việc thống lãnh Hành của Vô Minh đây, hiện hữu ở hai trường hợp, là bởi do Thường 
Cận Y Duyên (Pakatñpanissayapaccaya) với Câu Sinh Duyên (Sahajãt(a paccaya). Có 
nghĩa là nếu Hành ở bên phía Thiện, thì Vô Minh thống lãnh bởi do sự làm thành Thường 
Cận Y Duyên. Nếu Hành ở bên phía Bắt Thiện, thì Vô Minh thống lãnh bởi do sự làm thành 
Câu Sinh Duyên. Như thế mới nói được rằng Vô Minh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Thiện Hành, là với mãnh lực Thường Cận Y Duyên; và làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 
Bát Thiện Hành, là với mãnh lực Câu Sinh Duyên. Việc làm duyên giúp đỡ đối với Thiện 
Hành đây vẫn đang là Thụy Miên. Còn việc làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Bất Thiện 
Hành thì chẳng phải là Thụy Miên, mà chỉ hình thành Vô Minh sinh khởi lên thôi. Như thế, 
sự việc mà Ngài Giáo Thọ Anuruddha trình bày nói rằng Avijjãnusaya parikkhittanam 
đây, nếu ở trong khía cạnh Thiện Hành, thì đó là việc trình bày một cách trực tiếp. Nếu ở 
trong khía cạnh Bắt Thiện Hành, thì đó là việc trình bày một cách gián tiếp; và thể theo Phần 
Tương Đồng (Sadisũpacãra), có nghĩa là Vô Minh sinh khởi đây, cũng có cùng một thực 
tính tương đồng với Vô Minh ở phân Thụy Miên. 

Tanhãnusayamñlakena sañkhãrena - Bắt luận một Hành nào ở trong cả ba Hành, _ 
có Ái Dục Thụy Miên (Tanhãnussaya) làm thành nền tảng đấy, là việc tạo tác các sự việc 
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với Thân, Lời và Ý của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này, cho dù sẽ là các Thiện 
Sự, có xả thí, trì giới, tiễn tu; hoặc cho dù sẽ là các Bất Thiện Sự, có việc sát tử, thâu đạo, 

v.v. đi nữa, thì đa phần thường luôn có sự mong cầu được báo đáp trả lại với mãnh lực của 
Ái Dục. Vì thể, khi sẽ nói một cách thăng thắn trực tiếp rằng tất cả mọi con người ở trong 
thế gian này, nêu giả như chăng có sự mong cầu được báo đáp trả lại với hiện thân của Ái 
Dục, thì quả là các sự việc theo đường lỗi của Thế Gian, dù cho sẽ thuộc về cá nhân riêng 
tư, hoặc cho dù sẽ thuộc về tập thể của cái chung đi nữa; và luôn cả các sự việc theo đường 
lỗi của Đạo Pháp khi vẫn còn dính líu với thể gian mà con người đang tiến bước đi một cách 
không ngừng nghỉ đây, sẽ phải đình chỉ dừng lại hết tất cả, và sẽ không thể nào còn có thể 
tiễn triển được nữa, vì lẽ chăng có Ái Dục bảo dưỡng. Có lẽ chỉ còn lại các sự việc hiện 
hành theo đường lỗi của Đạo Pháp mà chăng có dính líu với thế gian; tức là việc tiễn tu 
Thiền Minh Sát Tuệ của một số vị Phàm Phu, việc tiễn tu Thiền Minh Sát luệ của các Bậc 
Thánh Nhân, việc thấm sát Đạo — Quả, Níp Bàn — Phiển Não, việc Nhập Thiền Quả 
(Phalasamäpatti), việc Nhập Thiền Diệt (Nirodhasamapatfi), chỉ là bấy nhiêu ấy. Khi 
đã là như vậy, thì thế gian này sẽ hiu quạnh, khô khan, tâm tính sẽ thay đổi, và chẳng còn 
vui sướng thích thú. Giả như sẽ nêu lên một ví dụ, thì cũng ví như lẽ thường gió hiện hữu 
khắp cả mười phương, đột nhiên lại ngừng hắn không còn có nữa, và bầu khí quyền có thể 
sẽ bị trỗng không chỉ khoảng độ một giờ đồng hồ, thế là tất cả Chúng Hữu Tình sẽ mạng 
vong hết cả thấy. Có lẽ chỉ còn lại các loài Hữu Tình đặc biệt nương trú ở dưới mặt đất, và 
dưới mặt nước mà thôi. Điều này là việc chỉ dẫn cho được thấy rằng mãnh lực của Ái Dục 
đây quả thật rộng lớn biết dường nào. Như thế, giả như mãnh lực của Ái Dục của từng mọi 
người có năng lực vừa phải, có phạm vi hạn độ, thì Ái Dục này sẽ dẫn đến điều lợi ích một 
cách to lớn. Nếu nhỡ như Ái Dục của từng mọi người có năng lực cực mãnh liệt, bắt liễu tri 
định lượng, và đã vượt quá hạn độ, thì chỉ sẽ dẫn đến sự sụp đồ và nổi loạn khởi sinh, dẫn 
đến sự khốn khổ phương hại đến đoàn thể quốc gia, tôn giáo, luôn cả cá nhân và tập thể. 

Chính vì lý do này, Ngài Thiên Chủ Sakka mới khải vẫn đến Bậc Chánh Đăng Giác về sự 
rối loạn tan tác của Ái Dục như sau: 


Antojatä bahijatã Jafaya jafitã pajä 
Tam tam øotama pucchãmi Ko imam vijafaye jatam 

Dịch nghĩa là: Kính bạch Đức Sa Môn Gotama, Ái Dục tợ như một mãnh lưới có 
thực tính quấy nhiễu cả nội bộ lẫn ngoại bộ của tất cả Chúng Hữu Tình. Tắt cả Chúng Hữu 
Tình đã phải đón nhận sự nhiễu loạn mắt cả trật tự đây, là cũng đo bởi Ái Dục. Vì thế, kính 
bạch Ngài con xin được vấn hỏi răng “Ai là người sẽ giải cứu khỏi sự nhiễu loạn của Ái Dục 
này được ?” 

Chính vì lý do này, việc tác hành Thiện và việc tạo tác Bất Thiện của tất cả mỗi con 
người, gọi là Hành (Sankhära) do bởi nương vào Vô Minh làm tác nhân đây, mới không 
thể nào miễn trừ khỏi Ái Dục được. Do vậy, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: 
Tanhãnusayaminlakena saủkhärena - Cả ba Hành có Ái Dục làm thành nền tảng. 

Sự việc Ái Dục làm thành nền tảng của cả ba Hành đây, hiện hữu ở 2 trường hợp, ấy 
là: Thường Cận Y và Câu Sinh. Nếu như Hành là Sân Căn (Dosamnla), Sỉ Căn (Moha 
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mũÌla), Thiện Hiệp Thế (Lokiyakusala) được làm thành nền tảng, là cũng do bởi Thường 
Cận Y tác thành. Nếu như Hành là Tham Căn (Lobhamnla) được làm thành nên tảng, là 
cũng đo bởi Câu Sinh tác thành. Như thế mới nói được răng Ái Dục làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Sân Căn, Si Căn, Thiện Hiệp Thế với mãnh lực của Thường Cận Y; và làm duyên 
giúp đỡ ủng hộ Tham Căn với mãnh lực của Câu Sinh. Việc làm thành duyên giúp đỡ ủng 
hộ đôi với Sân Căn, S¡ Căn, Thiện Hiệp Thế đây, thì vẫn đang còn là Thụy Miên. Còn việc 
làm thành duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Tham Căn đấy, thì chăng phải là Thụy Miên, mà 
đó chính là tự bản thân Tham khởi sinh. Như thế, sự việc Ngài Giáo Thọ Anuruddha trình 
bày nói rằng: Tanhãnusayamiilakena đây, nêu nhỡ như ở trong khía cạnh Sân Căn, Si Căn, 
Thiện Hiệp Thế, ấy là việc trình bày một cách trực tiếp. Nếu nhỡ như ở trong khía cạnh 
Tham Căn, ấy là việc trình bày một cách gián tiếp, thể theo Phần Tương Đồng 
(Sadisũpacära), có nghĩa là Vô Minh sinh khởi đây, cũng có cùng một thực tính tương đồng 
với Vô Minh ở phần Thụy Miên. 

Vathãraham - Thuận hợp theo đôi với Hành (Saủkhãra) ở phần Thiện và Bắt Thiện, 
giải thích rằng cả ba Hành sắp bày cho việc Tái Sinh sinh khởi đây, hiện hữu với nhau ở hai 
ø1a1 đoạn, ây là: 

1. Hành Thiện — Bắt Thiện sinh khởi ở trong sát na thực hiện Thiện, thực hiện Bất 
Thiện khi vẫn đang còn ở giai đoạn bình thường; 

2. Hành Thiện — Bắt Thiện sinh khởi ở trong thời điểm cận tử khi chỉ có 5 chặp Đông 
Lực. 

(Cả hai trường hợp này, vào thời điểm cận tử mà khởi sinh có 5 chặp Đồng Lực đấy, 
thì đó chăng phải chỉ có một Lộ Trình Tâm duy nhất ngần ấy thôi đã sinh khởi vào phúi giây 
cuối cùng, mà đó phải là hàng chục Lộ Trình Tâm trước khi sẽ đến Lộ Trình Tâm cuối cùng). 
Trong cả hai giai đoạn này, thì Hành Thiện — Bắt Thiện ở trong giai đoạn ban đầu đã sắp 
bày cho việc Tái Sinh sinh khởi ở trong kiếp sống mới, bởi theo sự tác thành của Mãnh Lực 
Xuất Sinh (J anakasaftf), an trú ở trong vị trí của Thường Cận Y (Pakatũpanissaya) đặc 
biệt. Trong giai đoạn về sau đã sắp bày bởi theo sự tác thành Trịch Khí (Khipanaka) (quăng 
bỏ đi, liệng bỏ đi) của Mãnh Lực Bảo Hộ (Ủpatham bhakasatfi), an trú ở trong VỊ trí của 
Thường Cận Y phố thông. 

Chỗ nói rằng: “có Vô Minh Thụy Miên (Avijjãnussaya) làm vị thống lãnh, và có 
Ái Dục Thụy Miên (Tanhãnussaya) làm thành nền tảng, thuận hợp theo đối VỚI. Hành 
(Sañkhäãra) ở phân Thiện và Bắt Thiện” đây, thì việc thống lãnh và việc làm thành nền tảng 
của cả hai Vô Minh và Ái Dục, ở trong cả hai giai đoạn của Hành Thiện và Bất Thiện đây, 
thì không giống nhau. Như vậy, sẽ trình bày được là: Việc thống lãnh và việc làm thành nên 
tảng của cả hai Vô Minh và Ái Dục ở trong giai đoạn ban đầu của Hành Thiện và Bất Thiện 
đây, là đã có được trình bày ở trong việc miêu tả nội dung của điều Pä]i đã có nói rằng: 
Avijjanusaya parikkhittena tanhãnusayamilakena saủkhärena jamya mãanam 
pafisandhi saäkhãätam mãnasam - 

Avijjã tanhã saủkhãra  Sahajchi apäyinam 
Visayädinavacchadam Nãmanam khipanam píca, 
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Appahinehi sesãnam Chadanam nãmanam pỉca, 
kKhipakäpana saủkhãrä Kếusaläva bhavantiha. 

Dịch nghĩa là: 

+ Vô Minh, Ái Dục, và Hành cùng câu sinh với Đồng Lực Cận Tử của người sẽ đi 
thọ sinh ở trong những Cõi Thống Khổ đấy, thì thường được hiện hành ở ba trường hợp, ây 
là: 

1/. Che khuất tội lỗi của Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, Nghiệp Tướng, v.v. 

2/. Cho Thức Tái Sinh thiên hướng đi vào ở trong Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, 
Nghiệp Tướng, v.v. 

3/. Quăng bỏ Thức Tái Sinh cho đi vào ở trong Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, Nghiệp 
Tướng, v.v. 

+ Vô Minh và Ái Dục ngủ ngầm ở trong Uấn Giới mà vẫn không đứt bỏ được của 
người sẽ đi thọ sinh ở trong những Cõi Thiện Thú đấy, thì thường được hiện hành ở hai 
trường hợp, ấy là: | 

1/. Che khuất tội lỗi của Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, Nghiệp Tướng, v.v. 

2/. Cho Thức Tái Sinh thiên hướng đi vào ở trong Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, 
Nghiệp Tướng, v.v. 

Còn người sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Thú, thì Hành thường quăng bỏ Thức Tái 
Sinh cho đi vào ở trong Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, v.v., tức là chỉ có duy nhất một phía 
Thiện Hành mà thôi. 

Trong cả hai câu kệ này, thì câu kệ thứ nhất có Avijjä tanhã v.v. cho đến Nãmanam 
khipanampica đây, đã trình bày đến Vô Minh Thụy Miên, Ái Dục Thụy Miên và Bắt Thiện 
Hành cùng câu sinh với Đồng Lực Cận Tử làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Thức Tái Sinh 
của người sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Thống Khổ, có được giải thích răng: Vô Minh Thụy 
Miên là người che khuất tội lỗi của Cảnh điềm tướng, có Nghiệp, v.v. đây, răng khi tính 
theo Tác Nhân (Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì Vô Minh làm Thường Cận Y Năng 
Duyên, và Thức Tái Sinh làm Thường Cận Y Sở Duyên. Còn đối với Ái Dục Thụy Miên 
đây, là thực tính thường nhiên thiên hướng đi ở trong Cảnh; do đó mới làm thành người làm 
cho Thức Tái Sinh hữu quan dính líu với bản thân thiên hướng đi ở trong bất luận một Cảnh 
điềm tướng nào mà đã đi đến hiện bày theo với bản thân. Răng khi tính theo Tác Nhân 
(Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì Ái Dục làm Thường Cận Y Năng Duyên, và Thức Tái 
Sinh làm Thường Cận Y Sở Duyên. Hành Bắt Thiện làm người quăng bỏ Thức Tái Sinh cho 
đi ở trong Cảnh đây, chính là cho tiếp thâu bắt luận một Cánh nào đó mà đã đi đến hiện bày. 
Rằng khi tính theo Tác Nhân (Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì Hành Bắt Thiện làm 
Thường Cận Y Năng Duyên, và Thức Tái Sinh làm Thường Cận Y Sở Duyên. Điều này 
nếu sẽ nêu lên ví dụ để dẫn chứng thì cũng giống như một nam nhân đang bị ba kẻ thù thực 
hiện việc xúm vào hành hung. Theo người thứ nhất thì làm việc bịt mắt; người thứ hai làm 
việc cưỡng bức cho đưa tay lên rồi bảo rằng sẽ cướp đoạt lây của cải đang có ở ngay trước 
mắt; người thứ ba thì thúc đây xua đuổi đi. Điều này như thế nào, thì việc giúp đỡ ủng hộ 
giữa Vô Minh, Ái Dục và Hành Bắt Thiện với Thức Tái Sinh cũng như thế ấy. 
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Đối với việc thống lãnh của Vô Minh, và việc làm thành nền tảng của Ái Dục từ nơi 
Hành Bắt Thiện ở trong Đống Lực Cận Tử đây, nếu như Đồng Lực Cận Tử là Tham Căn, 
thì Vô Minh và Ái Dục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Hành Bất Thiện với mãnh lực 
Câu Sinh Duyên (Sahajãtapaccaya). Nếu nhỡ như Đồng Lực Cận Tử đã là Sân Căn và 
Si Căn rồi, thì Vô Minh làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Hành Bất Thiện với mãnh lực 
Câu Sinh Duyên, và Ái Dục làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với Hành Bắt Thiện với mãnh 
lực từ Thường Cận Y Duyên. 

Câu kệ thứ hai có Appahmnehi v.v. cho đến Kusaläva bhavantiha đấy, đã trình bày 
đến Vô Minh Thụy Miên, Ái Dục Thụy Miên và Hành Bắt Thiện làm duyên giúp đỡ ủng hộ 
đối với Thức Tái Sinh của người sẽ đi thọ sinh ở trong Cối Thiện Thú, có được giải thích 
răng: Vô Minh Thụy Miên làm người che khuất tội lỗi của Cảnh điềm tướng có Nghiệp, v.v 
đây, rằng khi tính theo Tác Nhân (Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì Vô Minh làm 
Thường Cận Y Năng Duyên, và Thức Tái Sinh làm Thường Cận Y Sở Duyên. Còn đối với 
Ái Dục Thụy Miên đây, là thực tính thường nhiên thiên hướng đi ở trong Cảnh; do đó mới 
làm thành người làm cho Thức Tái Sinh hữu quan dính líu với bản thân thiên hướng đi ở 
trong bất luận một Cảnh điềm tướng nào mà đã đi đến hiện bày theo với bản thân. Rằng khi 
tính theo Tác Nhân (Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì Ái Dục làm Thường Cận Y Năng 
Duyên, và Thức Tái Sinh làm Thường Cận Y Sở Duyên. Hành Thiện làm người quăng bỏ 
Thức Tái Sinh cho đi ở trong Cảnh đấy, chính là cho tiếp thâu bất luận một Cảnh nào đó mà 
đã đi đến hiện bày. Răng khi tính theo Tác Nhân (Hetu) và Duyên Sinh (Paccaya), thì 
Hành Thiện làm Thường Cận Y Năng Duyên, và Thức Tái Sinh làm Thường Cận Y Sở 
Duyên. Việc nêu lên ví dụ để dẫn chứng ở trong điều này, thì cũng tương tự với điều đã được 
đề cập đến rồi vậy. | 

Đối với việc thống lãnh của Vô Minh, và việc làm thành nền tảng của Ái Dục từ nơi 
Hành Thiện ở trong Đồng Lực Cận Tử đây, thì Vô Minh và Ái Dục làm duyên giúp đỡ ủng 
hộ đối với Hành Thiện với mãnh lực Thường Cận Y Duyên; đích thị chính là việc thống 
lãnh và việc làm thành nền tảng của cả hai Vô Minh và Ái Dục ở trong Hành Thiện và Bất 
Thiện ở giai đoạn sau. Vì thế, Ngài Ciáo Thọ Anuruddha mới nói được rằng Yathã raham 
- Thuận hợp theo đối với Hành (Saủkhãra) ở phần Thiện và Bắt Thiện. 

Sampayuttehi pariggayhamãanam - Làm thành Tâm tương ưng với tất cả các Pháp 
thành đoàn tùy tùng vây quanh, có Xúc (Phassa), Thọ (Vedanä3) v.v. có được giải thích 
răng Thức Tái Sinh mà sinh khởi lên đây, là chẳng phải chỉ có một cái Tâm duy nhất, mà có 
cả các Tâm Sở thành đoàn tùy tùng vây quanh. Đề cập đến là đã được phối hợp thể theo với 
mãnh lực từ Câu Sinh (Sahajata), Hồ Tương (Aññamañña), Y Chỉ (Nissaya), hiện hành 
thuận hợp theo đối với Tâm Tái Sinh ấy. 

Sahajätãanamadhifthaänabhãvena pubbaủgabhiũtam - Luôn cả chính cái Tâm ấy 
làm Chủ VỊ, là vì làm thành chỗ thiết lập cho Tâm Sở (Cetasika) và Sắc Nghiệp Lực 
(Kammajarñpa) cùng câu sinh với mình. Có được giải thích răng việc sinh khởi ở trong 
kiếp sông mới của cả ba Tâm Tái Sinh, Tâm Sở, và Sắc Nghiệp đây, cho dù quả thật sẽ được - 
câu sinh với nhau, và chắng có một ai sẽ là sinh trước, sẽ là sinh sau đi nữa, thế nhưng Tâm 
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Tái Sinh này đã được an trú bởi theo vị trí làm thành Câu Sinh Y Duyên Eiftlyea 
nỉssayapaccaya), tức là làm thành chỗ nương sinh của các Pháp Câu Sinh, có Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp Lực. Như thế, Ngài mới nói được răng “là làm thành Chủ VỊ.” 


Cả hai đoạn văn Päli, có Sampayuttehi pariggayhamänam và Sahajãätã nama 
dhi{thãnabhävena pubbañgabhitam đây, đã được trình bày cho được thấu hiểu đến Sự 
trọng yếu của trạng thái liễu giải, tức là tri tường Cảnh đặc biệt, bởi vì Tâm Tái Sinh đây 
cũng có trạng thái liễu giải tương tự giống với các Tâm khác. Còn trạng thái của 52 Tâm Sở, 
có trạng thái của Xúc v.v. đây, thì lại có trạng thái bất tương đồng về nghĩa vị liễu giải. Tất 
cả sự việc này là cũng bởi giả như miễn trừ trạng thái liễu giải ra rôi, thì trạng thái của Xúc, 
v.v. chăng thể nào khởi sinh lên được. Nêu ví dụ dẫn chứng như một chàng trai tuần tú đã 
sinh ra ở trong đời, thì sẽ cần phải có các vật hữu sinh mạng, như có nam tính khí anh hùng, 
thông thái, có nữ anh thư, voi, ngựa, bá hộ giàu có, một cách đặc biệt thù thăng: và các vật 
phi sinh mạng, như có chỗ ở nương frú, vật trang sức, cây cối, cây bông hoa, một cách kỳ 
diệu đặc thù; làm thành những vật phụ kiện tháp tùng cùng câu sinh như thế nào, thì việc 
sinh khởi của Tâm Tái Sinh cũng cần phải có các Tâm Sở Xúc, v.v. là những Chi phần cùng 
phối hợp với nhau, và Sắc Nghiệp như có Sắc Tâm Cơ v.v. làm thành chỗ nương sinh, làm 
thành các phụ kiện cùng câu sinh lẫn nhau cũng như thế đấy. 


Bhavantara patisandhãnavasena pafisandhisaäikhãtam mãnasam - Tâm mà tên 
gọi là Tái Sinh, vì hữu quan với việc nối tiếp liền với nhau hai kiếp sống cũ và mới. Đoạn 
văn này trình bày đến đanh lộc vị (Ñ amaläbha), là nguyên nhân của việc được gọi tên là 
Tái Sinh, hoặc trình bày đến điềm tướng chuyển khởi (Pavattinimitta) ý nghĩa là nguyên 
nhân từ ở việc hiện hành của Tâm gọi là Tái Sinh. Giải thích rằng khi kiếp sống cũ đã vừa 
chấm đứt, mà lại chăng có Tâm Thức hoặc Bọn Mạng Cửu Tổng Hợp (JTvitanavaka 
kalãpa) tiếp nối sinh khởi, và kiếp sống mới với đời sống mới cũng diệt mắt luôn; thì sự 
hiện hành bởi do › chắng có lâm Thức hoặc bọn Mạng Cửu Tổng Hợp tiếp nối sinh khởi như 
thế này đấy, miễn trừ với Bậc Vô Sinh ra rồi, thì các hạng người ngoài ra đó, sẽ là Nhân 
Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên, Phàm Phu hoặc Thánh Nhân đi nữa, ắt hắn chăng thể nào 
hiện hành được. Vì thế, một khi đã tử vong thì Thức Quả DỊ Thục thường sinh khởi, làm 
nhiệm vụ nối tiếp liền với nhau hai kiếp sống cũ và mới. Như thế mới được gọi là Thức 
Tái Sinh (Patisandhiviññana - còn gọi là Thức Nối Liền). Như đã có trình bày câu Chú 
Giải nói rằng: Bhavanfaram pafisandahatTti = Pafisandhi - Thức Quả DỊ Thục nào thường 
làm nhiệm vụ nối liền với kiếp sống mới, như thế Thức Quả DỊ Thục ấy, gọi là Tái Sinh. 


ppa]jamãnameva patifthAti bhavantare - Tức thời sát na sinh khởi hiện hữu ở 
trong kiếp sống mới. Từ ngữ Eva ở trong Uppajjamãnameva đây, là việc trình bày cho 
được thấu hiểu đến kiếp sống mới của Tâm Tái Sinh là ở trong Sát Na Khởi Sinh (Uppädak 
khana), đó chính là sát na sinh của Tâm Tái Sinh đây, đã làm việc sinh khởi của kiếp sống 
mới, và chắng phải là sát na sinh của Tâm Tái Sinh vẫn đang là kiếp sống cũ. Tiếp đến khi 
Sát Na Trụ (Thitikhana) là sát na an trú của Tâm Tái Sinh mới sẽ làm thành kiếp sống 
mới, như vậy cũng chẳng phải luôn. Tuy nhiên tất cả mọi người trái lại hiểu biết răng một 
khi tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong, thì vẫn chưa có đi tái sinh ở trong kiếp sống mới 
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nøay lập tức, vẫn đang còn đi tìm kiếm kiếp sống, mà đó là sự hiểu biết sai trật với Sự Thật. 
Sự hiện hành như vậy là cũng bởi vì những hạng người này chăng có việc nghiên cứu học 
hỏi đến sự hiện hành ở trong các sự kiện Sinh — Trụ — Diệt của Ngũ Uâẫn Danh Sắc một cách 
tốt đẹp. Một khi có được tiếp xúc với tác nhân ở bên ngoài thì sẽ dễ làm cho có sự hiểu biết 
sai lệch như thế ấy, đã thắm nhập quan kiến sai lầm về Tà Thắng Giải (Micchäadhimokkha 
— Mậu Chúng), là sự quyết định sai lầm rằng tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong rồi, thì vẫn 
chưa có đi tái sinh. Sinh khởi quan kiến như vậy, là bởi do tác nhân ở bên ngoài đã làm cho 
có sự hiểu biết sai trật đây, hiện hữu với nhau ở hai trường hợp, ấy là: 


1/. Một số người đã tử vong rồi, lại có thể đi đến tự biểu hiện cho người khác được 
trông thấy qua hình hài thân tướng, cử chỉ hành động, và cho đến cả vật trang sức sắc thân; 
cũng có thể hiện hành tương tự như khi vẫn còn hữu sinh mạng. 


2/. Từ ngữ SambhavesT ở trong bài Kinh Tụng Thất Kệ thuộc bốn của nhà nước dịch 
răng: “Loài Hữu Tình đang đi lang thang tìm kiếm sinh thú”. Khi từ ngữ đã được dịch như 
vậy, thì cho dù người hiểu biết về Päli, hoặc không có hiểu biết về Pali đi nữa, một khi đã 
đọc rồi thì ai ai cũng rủ nhau hiểu biết sai lệch rằng “loài Hữu Tình đã tử vong đây vẫn đang 
còn tìm kiếm kiếp sống mới, vẫn chưa có được thọ sinh, loài Hữu Tình gọi là Sambhavesï 
(Đãi Xuất Sinh Hồn). 


Sự thật về hai trường hợp tác nhân này, cũng được hiện hữu ở hai trường hợp, ây là: 


1/. Người đã tử vong rồi, lại có thể đi đến tự biểu hiện cho người khác được trông 
thấy đó, là chẳng phải chưa có đi thọ sinh; mà tắt cả đều đã đi tái sinh ở trong kiếp sống mới 
hết cả rồi. Tuy nhiên việc tái sinh của những chúng sinh này, là chắng phải được tái sinh ở 
trong chủng loại thông thường, mà chỉ là việc tái sinh một cách to lớn tức thì, và được gọi 
là Chủng Loại Hóa Sinh (Opapätika). Theo lẽ thường, chủng loại Hóa Sinh ấy có sự hiểu 
biết, sự chi nhớ ở trong các cầu chuyện của kiếp sống cũ mà chẳng có phai mờ, và vẫn hiện 
bày rõ ràng tốt đẹp. Như thế, khi tái sinh thành Ngạ Quỷ (Peta) ở trong thôn làng, hoặc 
thành Thụ Khổ Nạn Giả Thiên (Vinipätikadevatã) là hạng Chư Thiên ở tầng trời thấp, thì 
cả ba thể loại Chấp Thủ (Upädãna) có Dục Thú (Kamupädãäna), Kiến Thủ (Difthu 
pãdãna) và Ngã Luận Thủ (Attavädiũpädäna), với sự năm giữ chấp trước ở trong đời của 
kiếp sống cũ cũng tức thì được hiện bày, và thế rồi đã đi đến tự biểu hiện cho người khác 
được trông thấy. Nếu nhỡ như thành Ngạ Quý, thì cũng biểu hiện cho được trông thấy thật 
đáng kinh sợ. Nếu nhỡ như thành Thụ Khổ Nạn Giả Thiên, thì khi vẫn còn là Nhân Loại đã 
có đời sống ở thể loại nào, thì cũng sẽ biểu hiện cho được trông thấy ở dạng loại đó. Nếu 
nhỡ như người ấy đi tái sinh thành Hữu Tình Địa Ngục, Atula, Ngạ Quỷ, và trú ngụ ở cách 
xa khỏi Cõi Nhân Loại, thì việc Chấp Thủ (Upädãna) nắm giữ chấp trước ở trong đời sống 
hữu quan với kiếp sống cũ cho dù sẽ có sinh khởi đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không có cơ 

hội để sẽ đi đến tự biểu hiện cho người khác được trông thấy. Nếu đã là Chư Thiên ở tầng 
_ trời cao phối hợp với sự an lạc, thì việc Chấp Thủ nắm giữ chấp trước trong đời hữu quan 
với kiếp sông cũ, cũng vẫn không có cơ hội để sinh khởi lên được, và có thê chỉ có khởi sinh | 
việc Chấp Thủ nắm giữ chấp trước trong đời sống hữu quan với kiếp sống mới tiếp nối theo. 
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2/. Loài Hữu Tình tên gọi là SambhavesT (Đãi Xuất Sinh Hồn) đấy, tức là 4 Phàm 
_ Phu, 3 Bậc Hữu Học. Là như vậy cũng bởi vì việc tái sinh của những hạng người này vẫn 
chưa chấm đứt, còn phải tìm kiếm các kiếp sống nối tiếp. Từ ngữ Sambhavesĩ (Đãi Xuất 
Sinh Hôn) là từ ngữ đi đôi với từ ngữ Bhũtã mà đã được Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết 
và có sự giải thích để ở trong bài Kinh Từ Ái (Met(äsutta) đã trình bày rằng: 

Di((hã vã yeva aditthä Yeva đñũre vasanti avidũre 

Bhũ(ã va sambhavesĩ va Sabbasattãä bhavantu sukhitattã. 

Dịch nghĩa là: Tất cả Chúng Hữu Tình nào mà Tôi đã từng được thấy đến (Ditthã 
vã —- Hữu Kiến, Hữu Hình hoặc) Tôi chưa từng được thấy đến đi nữa (Aditthä vã — Vô 
Kiến, Vô Hình hoặc), và Chúng Hữu Tình nào trú ngụ xa cách ở nơi Tôi (Dũre vã — Dao 
Viễn hoặc) ở gần với Tôi đi nữa (Avidiire vã —- Bất Dao Viễn hoặc), và tất cả Chúng Hữu 
Tình đã xa lìa khỏi Phiền Não, nhưng vẫn còn phải đi thọ sinh ở trong các kiếp sống đi nữa, 
vả lại Phàm Phu và ba Bậc Hữu Học vẫn còn phải đi thọ sinh ở trong các kiếp sống nối tiếp 
đi nữa; xin cho hết tất cả những Chúng Hữu Tình đang hiện hữu ây, cho có được sự an vui 
hạnh phúc. 


QUAN ĐIỂM VẺ THƯỜNG KIÊN (SASSATADITTHD HOẶC ĐOẠN KIẾN 
(UCCHEDADITTHD VÀ CHÁNH KIÊN (SAMMADITTHD TRONG SỰ VIỆC 
SINH KHỞI TRONG KIẾP SÓNG MỚI CỦA TẤT CẢ CHÚNG HỮU TÌNH 


Với các bậc Học Giả hoặc những người chăng có học đi nữa, một khi đã được đọc 
hoặc đã được lắng nghe việc sinh khởi ở trong kiếp sống mới của tất cả Chúng Hữu Tình, 
như đã có trình bày rằng: Tassänantarameva pafisandhi sañnkhäãtam mãnasam 
uppajjamäanameva pafi{thäti bhavantare - Chính ở ngay trong tuần tự một cách không 
gián đoạn của Tâm Tử ấy, tức thì Tâm Tái Sinh sinh trú ở trong sát na Sinh của kiếp sống 
mới và như vậy rồi, bởi do bất liễu tri mà Thường Kiến hoặc Đoạn Kiến sẽ thường hay sinh 
khởi ở trong tâm thức. Sự việc đã như vậy, là cũng do những hạng người này vẫn thường 
luôn có Thường Kiến với sự chấp trước ở trong Ngũ Uân Danh Sắc rằng là Ta và Của Ta. 

Việc tái sinh thể theo Thường Kiến, ấy là một khi đã được đọc hoặc đã được lắng 
nghe sự việc sinh khởi ở trong kiếp sống mới của tất cả Chúng Hữu Tình, thì có quan điểm 
cho rằng Thân — Tâm sinh khởi ở trong kiếp sống mới, thì cũng vẫn duy trì đối với Thân — 
Tâm hiện hữu ở trong kiếp sống cũ này vậy. Quan điểm như vậy gọi là Thường Kiến, tức 
là quan điểm cho răng cho dù Chúng Hữu Tình đã mạng vong rồi, tuy nhiên Danh Sắc của 
Chúng Hữu Tình ấy vẫn còn duy trì và tiếp tái sinh khởi ở trong kiếp sống mới một cách 
không gián đoạn. Còn về việc tái sinh thể theo Đoạn Kiến, thì có quan điểm cho rằng Thân 
— Tâm sinh khởi ở trong kiếp sống mới đấy, thì chẳng có quan hệ liên đới bát luận một 
trường hợp nào với Thân — Tâm ở trong kiếp sống cũ cả, và ngặt chỉ có việc nương nhờ vào 
người Mẹ người Cha mà đã được sinh ra. Quan điểm như vậy gọi là Đoạn Kiến, tức là quan 
điểm cho rằng Danh Sắc ở trong kiếp sống mới chẳng có quan hệ liên đới chi với Danh Sắc 
ở trong kiếp sống cũ. 
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Còn với người chẳng có chấp trước vào Thường Kiến, tức là tất cả các bậc Thánh 
Nhân, và người vẫn còn có Hữu Thân Kiến (Sakkãyadifthi), tuy nhiên lại có sự hiểu biết 
ở trong sự hiện hành của những thê loại Danh Sắc ấy. Một khi đã được đọc hoặc đã được 
lắng nghe sự việc tái sinh ở trong kiếp sống mới của tất cả Chúng Hữu Tình, thì quan điểm 
thuộc phần Chánh Kiến (Sammädiffhi) hình thành bởi Trí Tuệ (Paññã) thường khởi sinh. 
Do được thấy răng Danh Sắc sinh ở trong nội phần của Chúng Hữu Tình khi vẫn đang còn 
sinh mạng đấy; khi sinh khởi ở trong chỗ nào, vào sát na nào, thì cũng thường diệt mất ngay 
ở trong chỗ ấy, vào sát na ấy, và chăng có việc lưu chuyển bằng cách sinh ở chỗ này lại diệt 
mắt ở chỗ khác như vậy được. Như thế, khi tất cả Chúng Hữu Tình đã mạng chung rồi, thì 
Danh Sắc ở trong kiếp sống cũ cũng thường diệt mất chính ngay ở trong kiếp sông cũ, vả lại 
cũng chẳng có việc sinh nối tiếp liên đới đến ở trong kiếp sống cũ được nữa. Luôn cả cũng 
có việc nhận thức được rằng Danh Sắc sinh ở trong kiếp sống mới ây, dù cho có thực sự 
chúng sẽ chẳng phải là Danh Sắc ở trong kiếp sống cũ đã sinh khởi nỗi tiếp liên đới với nhau 
đi nữa; tuy nhiên việc sinh khởi của Danh Sắc ở trong kiếp sống mới này, cũng có mối quan 
hệ liên đới tương tự từ nơi kiếp sống cũ ấy vậy. Như đã có trình bày để ở trong đoạn văn chỗ 
nói răng: Avijjãnusayaparikkhittena tanhãnusaya mũlakena saàkhärena - ý nghĩa là 
việc sinh khởi của Thức Tái Sinh ở trong kiếp sống mới ẫy, hẳn là có mối quan hệ liên đới 
với Pháp làm thành tác nhân ở trong kiếp sống cũ; tức là Vô Minh, Ái Dục và Hành. Như 
thế, khi sẽ so sánh thì cũng nên thấy được răng tương tự với âm thanh đã phát vang lên, hoặc 
ngọn lửa nến được thắp lên, hoặc đóng dấu với con dấu. Giải thích rằng âm thanh phát vang 
lên đó, thì chăng phải là âm thanh hiện khởi lên bởi do con người gọi to tiếng lên một cách 
trực tiếp, đó chỉ là âm thanh liên hệ từ ở âm thanh đã được phát vang lên mà thôi. Ngọn lửa 
nến được thắp lên, thì chẳng phải là ngọn lửa cũ có việc lưu chuyển theo ngọn lửa mới đi 
được, mà chỉ là nối tiếp liên đới từ nơi ngọn lửa cũ mà thôi. Cũng như vậy với việc đóng 
đấu con dấu, là chẳng phải cơn dẫu dính chặt vào nhau, mà chỉ là liên quan với việc đóng 
dấu mà thôi. 


LỜI PHÁN BÁC VÀ ĐIÊU THÂM ĐỊNH 


Chỗ nói rằng Danh Sắc sinh khởi ở trong chỗ nào, vào sát na nào, thì cũng thường 
điệt mất ngay ở trong chỗ ấy, vào sát na ấy; sự việc này nếu sẽ nói với nhau là duy nhất chỉ 
có Danh Pháp thì chẳng có bất luận điều chi đáng sẽ phải nghỉ ngờ cả, bởi vì Danh Pháp có 
thực tính đặc biệt chỉ sinh ở trong nội phần vật hữu sinh mạng mà thôi, và cũng chăng phải 
là Sắc Pháp. Tuy nhiên đối với Sắc Pháp đấy, thì đáng nghi ngờ rằng sẽ chăng có được hiện 
hành như vậy, là vì có được trông thấy hình ảnh và có được lắng nghe âm thanh của tất cả 
mọi người và các sự vật đã hiện bày ở trong vô tuyến truyền hình. 

Điều này giải thích răng hết cả Ngũ Cảnh có Cảnh Sắc v.v. sinh khởi ở trong những 
vật hữu sinh mạng hoặc phi sinh mạng này đây, thì một khi sinh khởi lại thường có thêm 
Cảnh Thừa Kế (Santatiãrammana) sinh nối tiếp hữu quan ở phía bên trong khu vực của 
từng mỗi Cảnh ban đầu. Tuy nhiên trong tất cả những Ngũ Cảnh này, thê loại Cảnh Sắc mà 
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có ánh sáng, và Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Xúc, với cả bốn Cảnh này thì một khi sinh 
khởi thường có Cảnh Sắc Thừa Kế (Santafirpärammana), Cảnh Thỉnh Thừa Kế 
(SanfafisaddArammana), Cảnh Khí Thừa Kế (Sanfafisandhärammanna), Cảnh Xúc 
Thừa Kế (Santatiphotthabbarammana) nhất định sinh nối tiếp hữu quan với Cảnh ban 
đầu. Còn cả hai thể loại Cảnh, là Cảnh Sắc mà không có ánh sáng và Cảnh Vị đây, thì Cảnh 
Thừa Kế sinh nối tiếp hữu quan với mình, thì cũng có khi có hoặc cũng có khi không: thế 
nhưng, Cảnh Thừa Kế mà sinh nối tiếp hữu quan với Cảnh ban đầu ấy, thì có thực tính Cực 
kỳ vi tế hơn Cảnh ban đầu gấp cả trăm lần. Chính vì lý do này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của 
hạng người bình thường mới không thê nào sẽ tiếp thâu lây Cảnh ấy được; mà chỉ có mắt, 

tai, mũi, lưỡi, thân của hạng Chư Thiên ở tầng trời cao mới có thể tiếp thâu lấy Cảnh á ây 
được. Tiếp đến thực hiện việc tích trữ Cảnh Thừa Kế với việc lưu truyền rộng ra cùng với 
Chi Phần phối hợp của các Cảnh ấy, có tia sáng kẽ hở hư không, g1ó, nước, sự cương kiện 
của Đất, thì mắt, tai, mỗi, lưỡi, và thân của hạng người bình thường cũng tiếp thâu được, 

ngoài ra đây thì thực hiện việc lưu truyền khuếch tán rộng ra xa cũng vẫn được nữa. Như 
thế, mới thấy được răng Cảnh hiện bày ở trong vô tuyến truyền hình đấy, chăng phải là Cảnh 
ban đầu, mà đó chỉ là Cảnh Thừa Kế. Còn về phần Cảnh ban đầu ở trong chỗ nào thì cũng 
thường diệt mất ngay ở trong chỗ ấy. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ BẢY, THỨ TẮM VÀ THỨ 
CHÍN: TRÌNH BÀY CẢNH CỦA TÂM TÁI SINH DỤC GIỚI 
(KAMAPATISANDHICITTA) 


Điều Pä]i này trình bày đến Cảnh của Tâm Tái Sinh Dục Giới cùng với việc sinh khởi 
của Tâm Đồng Lực khi cận tử lâm chung. Về phần nội dung của từng từ ngữ ở trong điều 
Pã]i này đây, có được như vày: Maranäsanna vĩthiyam ở trong Lộ Trình Cận Tử. Chỗ nói 
răng Lộ Trình Cận Tử ấy, cũng chăng phải là Lộ Trình chỉ sinh khởi duy nhất ở lần cuối 
cùng, bởi vì từ ngữ Maranasannavfthi đây, dịch nghĩa là Lộ Trình sinh khởi sắp sửa sẽ tử 
vong. Như thế, khi sẽ nói theo số lượng, thì thường là có cả hàng chục hàng trăm Lộ Trình, 
và những Lộ Trình này cũng thường đều được gọi với nhau là Lộ Trình Cận Tử. 

Khi sẽ trình bày Câu Chú Giải, thì cũng sẽ phải trình bày nói rằng: Maranassa 
ñsannam = Maranäsannam - Kè bên của sự tử vong, gọi là Cận Tử. Maranäsanna 
pavattävithi = MaranäsannavTthi, tissam maranäsamna vĩthiyam - Lộ Trình Tâm sinh 
khởi trong thời gian sắp sửa sẽ tử vong, gọi là Lộ Trình Cận Tử. Trong Lộ Trình Cận Tử 
đây, từ ngữ nói rằng Tissam maranäsannavithiyam - là (Adhãra: việc chứa đựng, căn 
cứ) ở trong (Pãftikaikhitabbäna: việc mong mỏi, trông đợi). 

Mandappavattäni (Diễn tiến một cách yếu kém) bởi vì việc sinh khởi của những 
Tâm Đông Lực này đang có năng lực giảm thiểu xuống (trong khi cận tử lâm chung); có 
Câu Chú Giài nói rằng: 

Mandam hutvã pavatti = Mandappavattam - Năng lực của việc sinh khởi đang 
suy giảm, gọi là “diễn tiến yếu kém”, tức là việc sinh khởi những Tâm Đồng Lực ấy (Tãni 


709 


mandappavattäni) đang yếu kém. Sự việc là như vậy, bởi vì năng lực của dòng tâm thức 
trong thời gian ấy đang yếu kém, luôn cả Sắc Tâm Cơ làm thành chỗ nương sinh của tất cả 
Tâm và Tâm Sở cũng có năng lực yếu kém. Trong sự việc dòng tâm thức đang có năng lực 
yếu giảm xuống, hoặc Sắc Tâm Cơ làm thành chỗ nương sinh của tắt cả Tâm và Tâm Sở 
cũng đang có năng lực yếu giảm xuống theo; khi sẽ khai bộ xuất sinh xứ thì cũng chẳng phải 
kéo lôi đi xa ra, mà chỉ sẽ kéo lôi ở ngay trong chỗ cận kê, đó chính là thời gian cận tử lâm 
chung làm thành Hữu Nhân (Sãhetuka). 

Chỗ nói răng dòng tâm thức đang có năng lực yếu kém và chắng có liên quan với tuổi 
thọ (Sinh - Trụ - Diệt) Ấy, là vì sự việc này có thể hiểu được răng Sinh — Trụ — Diệt của Tâm 
và Tâm Sở trong thời gian cận tử lâm chung Ấy quá nhanh hơn cả việc Sinh — Trụ — Diệt ở 
trong Thời Bình Nhật (Yãämapakati); chính vì lý do này, mới làm cho dòng tâm thức phải 
yếu giảm xuống. Nếu hiểu biết như vậy thì quả thật là một việc sai lầm, vì theo lẽ thông 
thường thì tuổi thọ của Tâm và Tâm Sở ở cả ba sát na (tiểu) Sinh — Trụ — Diệt đây, cho dù 
sẽ là Thời Tái Sinh (Pafisandhikäla), hoặc Thời Chuyển Khởi (Pavattikãla), hoặc Thời 
Tử Vong (Cutikäla) đi nữa, cũng thường luôn giống với nhau hết cả thây, chăng có nhanh 
hơn và cũng chắng có chậm hơn chi cả. Như thế, sự việc dòng tâm thức có trạng thái yếu 
giảm xuống mới chẳng có liên quan với tuổi thọ, mà có thể chỉ có liên quan với Thời Gian 
và Sắc Tâm Cơ. 

+ Liên quan với Thời Gian, tức là khi ở Thời Bình Nhật, ngoài ra khỏi Thời Cận Tử 
(Maranasannakäla), Thời Sinh Sản (Atitarunakäla), Thời Bắt Tri Giác (bắt tỉnh, ngất 
xỉu) (VisaññTbhũtakäla), Thời Hôn Mê (Mucchäkaäla), thì sự sinh khởi của dòng tâm thức 
vào thời gian ấy có năng lực kiên cường. Còn Thời Gian Cận Tử, thời gian cận tử lâm chung 
v.v. được ví như sức nóng của mặt trời vào lúc rạng đông sáng với sức nóng vào buổi chiêu 
tà. 

+ Liên quan với Sắc Tâm Cơ, tức là thai nhỉ đang ở trong thai bào với các bộ phận 
sinh khởi vẫn chưa tròn đủ; chỗ gọi là Thời Sinh Sản, hoặc Thời Cận Tử có bắt luận một tác 
nhân nào bức hại trái tim, chăng hạn như những bệnh tim mạch trầm kha, hoặc chích thuốc 
mê; trong thời gian ấy, Sắc Tâm Cơ thường có năng lực yêu kém. Khi Sắc Tâm Cơ có năng 
lực yếu giảm xuống, thì Tâm và Tâm Sở nương vào Sắc Tâm Cơ đặng sinh khởi cũng thường 
có năng lực yếu giảm xuống theo, cũng ví như vận tốc của đoàn xe lửa chạy trên đường ray 
bị hư hỏng vậy. 


NGUYÊN NHÂN SẮC TÂM CƠ CÓ NĂNG LỰC YÊU KÉM 


Ở trong Thời Sinh Sản, Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém, cũng vì thời gian ây chính 
là Thời Sinh Sản, có nghĩa là thai nhi đang ở trong thai bào khi mà các bộ phận vẫn chưa 
sinh khởi cho được tròn đủ. Vào thời gian ấy, cơ thể có thực tính rất yêu kém, và vì thế, Sắc 
Tâm Cơ mới có năng lực yếu kém. Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém trong khi mắc chứng 
bệnh tim mạch đị tật trầm kha, hoặc bị cho thuốc mê, là cũng do hữu quan với dị chứng bệnh 
trầm kha và thuốc mê ấy, làm thành tác nhân. Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém trong thời _ 


719 


gian cận tử lâm chung, là cũng do thời gian cận tử lâm chung ấy, làm thành tác nhân. Có 
nghĩa là theo lẽ thông thường, thì Sắc Nghiệp Lực thường sinh khởi vào từng mỗi sát na 
Tâm, tuy nhiên vào thời gian cận tử lâm chung đấy, thì sẽ không thể đồng cùng câu sinh với 
từng mỗi sát na Tâm cho đến ngay cá lúc mạng chung được, là vì thường sẽ phải đồng cùng 
diệt mất với Tâm Tử, dù cho với bất kể hạng người nào. Như thế, việc sinh khởi của Sắc 
Nghiệp Lực vào thời gian cận tử lâm chung mới có số lượng rất ít nhưng lại điệt đi nhiều. 
Vì lý do này, Sắc Tâm Cơ mới có năng lực yếu giảm xuống. Khi Sắc Tâm Cơ có năng lực 
yếu giảm xuống do bởi các tác nhân như đã vừa đề cập đến, thì Tâm và Tâm Sở nương vào 
Sắc Tâm Cơ sinh khởi cũng có năng lực yếu giảm xuống theo cùng tương tự như nhau. Sau 
khi có việc mỗ mắt xong, thì việc trông thấy thường không được rõ ràng lăm; sự việc như 
vậy là cũng vì vào thời gian ấy Bọn Tổng Hợp Nhãn Thập (Cakkhudasakakaläpa) sinh 
khởi chưa được tròn đủ lắm, khác biệt với việc trông thấy của người có đôi mắt tốt đẹp một 
cách bình thường. 


DIỄN TIỀN MỘT CÁCH YẾU KÉM (MANDAPPAVATTÃNI) LÀ 
NHÂN QUÁ PHÂN BIỆT TỪ (HETUMANTAVISESANAPADA) 


Từ ngữ Mandappavattäni (Diễn tiến một cách yếu kém) đã được dịch nghĩa rồi, 
hiện hữu ở hai thể loại nội dung, ấy là: Phân Biệt Từ (Visesana) với Tác Nhân (Hetu). 
Mandappavattäni - có năng lực yếu kém. Từ ngữ dịch nghĩa này trình bày nội dung là 
Visesattha mandappavattäni - Vì có năng lực yếu giảm xuống. Từ ngữ dịch nghĩa này đã 
trình bày nội dung là Hetavattha - Khi sẽ đề cập đến việc liên quan. Mandappavattäni 
được dịch nghĩa là Visesattha ở trong Javanãni - theo sự làm thành Phân Biệt Từ 
(Visesana). Visesaya được dịch nghĩa là Hetavattha đấy, ở trong Patikankhitabbäni - 
Việc mong mỏi, trông đợi; theo sự làm thành Tác Nhân thành Hệ Quả. Việc dịch nghĩa như 
vậy, là cũng vì từ ngữ Mandappavattãni này, là Hetumantavisesanapada - Tự ở trong 
bản thân Phân Biệt Từ này hiện hữu tác nhân, và tác nhân này mới được dịch nghĩa thành 
hai phần. Lại nữa, Hetumantavisesanapada đây, dù cho lời nói của con người có chung 
chung đi nữa cũng vẫn là hiện hữu; chắng hạn như người Thầy đã nói răng: “Em trai Vira 
nhắc chín cái to bự ây cho đến đây nha !” Người em trai Vira sẽ trả lời là: “Em nhấc lên 
không nổi.” Nếu thế, sẽ hỏi rằng: “Vì sao mới nhắc không nỗi ?” Người em trai ây sẽ trả lời 
là: “Chín cái này to bự và em thì vẫn còn bé !” Trong lời nói của người Thây, thì người em 
trai là Phần Biệt Từ (Visesana) của VTra. “To bự” là Phân Biệt Từ (Visesana) của “chín 
cái này”. Trong câu lời trả lời của người em trai, thì lời nói “bởi vì to bự, hoặc bởi vì nhỏ 
bé” ở trong lời nói rằng “không nổi” làm thành Nhân Quả. 

Pañceva javanäani pãfikankhitabbãni - Tâm Đồng Lực sinh khởi chỉ được năm chặp 
ngần ấy thôi. Tâm Đồng Lực sinh khởi chỉ được 5 chặp đây, cũng vì đó là thời gian cận tử 
lâm chung, và lập ý chỉ lấy một thê loại duy nhất là Tâm Đồng Lực Dục Giới. Đối với Đồng 
Lực Nhập Định (Appanäjavana) thì chăng có liên quan. Theo lẽ thông thường, Tâm Đồng 
Lực Dục Giới sẽ cho được thành tựu ở trong việc nói năng và nghĩ suy, thì thường sẽ phải 
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sinh khởi đến 7 sát na, chỉ trừ với người có Pháp Trí Tuệ Toàn Thiện (Paññãpãramĩ — 
Trí Tuệ Ba La Mật) đôi khi sinh khởi chỉ có 6 sát na mà công việc cũng vẫn được hoàn 
thành. Đối với Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Chí Thượng Thinh Văn Giác sinh khởi chỉ có 
4 sát na, 5 sát na, và công việc cũng được thành tựu. Điều đã được nói ở tại đây, chăng phải 
là hết tất cả mọi công việc, mà có thê chỉ đặc biệt hiện hành đối với những công việc ở trong 
trường hợp đặc biệt mà thôi, do bởi có Niệm (Satï) —- Tuệ (Paññä) làm thành Trưởng (Chủ 
vị). Điều này có nghĩa là công việc được thành tựu từ 6 sát na Đồng Lực Bắt Thiện có Niệm 
~ Tuệ làm thành công cụ giúp đỡ ủng hộ; 6 sát na Đồng Lực Đại Thiện, 4 — 5 sát na Đông 
Lực Đại Duy Tác có Niệm — Tuệ làm thành Trưởng. Với lý do này, Tâm Đồng Lực sinh 
khởi chỉ có được 5 chặp đối với người cận tử lâm chung đấy, và chớ có nói răng chỉ là việc 
hoạt động của Thân và Lời, mà ngay cả việc nghĩ suy với tâm trí cũng chăng có, tức là chấm 
đứt tất cả mọi sự nghĩ suy. 


Tasmäã yadi paccuppannärammanesu äpä(amäãga(esu dharanfesveva marapam 
hoti - Do đó, giả như tử vong trong khi Cảnh Hiện Tại vẫn đang hiện bày trước mắt, và vẫn 
còn đang hiện hữu. Nội dung chính của đoạn văn này có sự ước định ở trong câu chuyện của 
việc tử vong, để sẽ được thấu hiểu đến Cảnh của Tâm Tái Sinh và Tâm Hữu Phần sinh nối 
tiếp với nhau. Chỗ nói rằng Cảnh Hiện Tại đang hiện bày trước mắt và vẫn còn đang hiện 
hữu; lời đề cập này lập ý là chỉ lấy Cảnh Sắc Pháp, tức là màu sắc, âm thanh, khí hơi, mùi 
vị, xúc chạm; và chẳng phải lập ý lây bất luận một trường hợp nào về Cảnh Danh Pháp, tức 
là sự hoan hỷ, sự thản nhiên, sự sùng tín, sự hiểu biết, v.v.. chăng vì Danh Pháp Hiện Tại là 
ở Ngoại Bộ (Bahiddhä), tức là sự hoan hỷ, sự thản nhiên, sự sùng tín, sự hiểu biết, v.v. sinh 
khởi ở trong nội phần của người khác đấy; thì cho dù thực sự sẽ là Cảnh của Đông Lực Cận 
Tử đi nữa, tuy nhiên cũng không thể nào sẽ hiện hữu mãi cho đến tận Tâm Tử mới diệt mất. 
Đối với Pháp Hiện Tại đang khởi sinh ở trong nội tình bổn tánh của mình đây, cũng không 
thể nào sẽ là Cảnh của Đông Lực Cận Tử được, mà có thê chỉ là Danh Pháp thuộc về quá 
khứ mà thôi. 


Lại nữa, chỗ nói rằng “đặc biệt chỉ là Cảnh Sắc Hiện Tại” đấy, cũng vì hữu quan với 
tuôi thọ của Cảnh Sắc Pháp lâu dài hơn Cảnh Danh Pháp. Sẽ nói là trong khoảng thời gian 
Tâm và Tâm Sở sinh khởi, an trụ và diệt mất đi theo tuần tự cho đến tròn đủ 17 cái. Trong 
khoảng thời gian ấy tương đương với việc sinh khởi, an trụ và diệt mất của từng mỗi Sắc 
Pháp. Do đó, nếu như Cảnh là Cảnh Cực Cự Đại (Atimahantärammana) và Lộ Trình Ña 
Cảnh (Tadärammana), thì chỉ Tâm Tái Sinh có Cảnh Hiện Tại. Nếu không có Na Cảnh, 
thì Tâm Tái Sinh với hai cái Tâm Hữu Phần nữa, có Cảnh Hiện Tại. Nếu là Cảnh Cự Đại 
(Mahantärammana) thì chỉ Tâm Tái Sinh với Tâm Hữu Phân thứ nhất có Cảnh Hiện Tại. 
Trong Lộ Trình Cận Tử Ý Môn, có Cảnh là Cảnh Cực Minh Hiển (Ativibhñtãarammana) 
và Lộ Trình ấy có Na Cảnh, thì Tâm Tái Sinh với tối đa là 4 cái Tâm Hữu Phân nữa, có Cảnh 
Hiện Tại. Nếu không có Na Cảnh, thì Tâm Tái Sinh với tối đa là 6 cái Tâm Hữu Phân nữa, 
có Cảnh Hiện Tại. Nếu là Cảnh Minh Hiến (Vibhñtärammana) thì Tâm Tái Sinh với tối 
đa là 6 cái Tâm Hữu Phần nữa, có Cảnh Hiện Tại tương tự như nhau. 
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Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới trình bày tiếp theo rằng: Tađã pafisandhi 
_ bhavañgaänampi paccuppannärammanatä labbhati - Thì chính ngay trong lúc ấy, Cảnh 
của Tâm Tái Sinh và Tâm Hữu Phân sinh nối tiếp nhau (tối đa sáu chặp Tâm) cũng chính là 
Cảnh Hiện Tại tương tự như nhau. Còn Tâm Hữu Phân sinh khởi suốt trọn ở trong kiếp 
sông mới, trừ ra phần “tối đa sáu chặp Tâm Hữu Phần”, hoặc với Tâm Tử sinh khởi lần cuối 
cùng ở trong kiếp sống mới, thì hoàn toàn có Cảnh là thuộc về Quá Khứ, và chăng thể nào 
có được Cảnh Hiện Tại. 

li katvã kamavacarapafisandhiyä v.v. cho đến tãni pana sabbanipi 
parittadhamma bhñfãnevärammanäni. 

Cả hai đoạn văn Pä]i này đã được trình bày tóm tắt nội dung ở trong ý nghĩa của đoạn 
văn Päli nói rằng: Maranäsannavithiyam panetha v.v. cho đến Paccuppannärammana 
tä labbhati - Về phần lời địch của đoạn văn Päli này có nghĩa như vây: “Vì lẽ ấy, Cảnh 
Nghiệp Tướng và Cảnh Thú Tướng của Tâm Đông Lực Cận Tử Tái Sinh Dục Giới thụ lãnh 
với cả Lục Môn đây, là Cảnh Hiện Tại cũng được, hoặc là Cảnh Quá Khứ cũng được.” Còn 
Cảnh Nghiệp của Tâm Tái Sinh Dục Giới đấy, duy nhất chỉ là Cảnh Quá Khứ, và phải được 
thụ lãnh bởi theo Tâm Đông Lực Cận Tử ở trong Lộ Ý Môn. Khi đã tính theo Chi Pháp, thì 
Cảnh Nghiệp, Cảnh Nghiệp Tướng, và Cảnh Thú Tướng của những Tâm Tái Sinh Dục Giới 
đây, tất cả thấy đều là Cảnh Pháp Dục Giới. 

Việc trình bày tóm tắt nội đung ở trong cả hai đoạn văn Päli này có được như vầy: 
Trong những cả ba điềm tướng làm thành Cảnh của Tâm Tái Sinh Dục Giới đấy; thì cả hai 
Nghiệp Tướng và Thú Tướng, răng khi tính theo Cảnh — Môn — Thời, thì có được cả 6 Cảnh, 
cả 6 Môn, và 2 Thời, là Hiện Tại và Quá Khứ; còn VỊ Lai và Ngoại Thời (Kälavimutta) thì 
không có. Đề cập đến rằng nếu như Nghiệp Tướng hoặc Thú Tướng bắt luận sẽ là một trong 
Ngũ Cảnh, thì Đồng Lực Cận Tử cũng sẽ tiếp thâu nương theo bất luận một trong những 
Ngũ Cảnh ấy, và Lộ Ý Môn. Còn khi tính theo Thời, nếu vẫn an trú hiện hữu cho đến tận 
Tâm Tử rồi mới diệt mắt, thì tính là Hiện Tại. Nếu điệt mắt trước Tâm Tử hoặc đồng cùng 
điệt với Tâm Tử, thì tính là Quá Khứ. Nếu là Cảnh Pháp, thì duy nhất chỉ tiếp thâu bởi theo 
Lộ Ý Môn; còn khi tính theo Thời, ây là Hiện Tại cũng có, và Quá Khứ cũng có. 

Với Cảnh Sắc Nghiệp Tướng và Thú Tướng, thì lập ý lấy bất luận một trong những 
thê loại về Thủy Tố Chất (Äpo dhãtu), Sắc Thanh Triệt (Pasädarñpa), Sắc Tính 
(Bhãvariñpa), Sắc Tâm Cơ (Hadayarũpa), Sắc Mạng Quyền Lực (Jïvitarũpa), Sắc Vật 
Thực (Ahãrarũpa) Nội —- Ngoại Bộ. Tức là người tiến tu An Chỉ Nghiệp Xứ, hoặc Minh 
Sát Tuệ Nghiệp Xứ, hoặc Phạm Thiên sẽ đi tái sinh ở trong Cõi Dục Giới, thì có việc thâm 
sát các bộ phận lớn nhỏ, hoặc cả Tứ Tổ Chất. Khi sắp cận tử lâm chung, thì có việc thường 
luôn truy niệm và thâm sát ở trong những thể loại này làm cho khởi sinh Cảnh Pháp Nghiệp 
Tướng. Đối với người sẽ đi tái sinh ở trong Cõi Thống Khổ, cũng do bởi Tham — Sân mà có 
việc truy niệm ở trong các bộ phận lớn nhỏ của mình và của tha nhân, làm cho khởi sinh 
Cảnh Pháp Nghiệp Tướng. Còn Cảnh Sắc Pháp Thú Tướng ấy, thì người sắp cận tử lâm 
chung có việc truy niệm ở trong các bộ phận lớn nhỏ, hoặc cả Tứ Tô Chất của vật hữu sinh 
mạng, làm thành Thú Tướng đang hiện bày ở ngay trước mắt. Vì thế, nếu như những Cảnh 
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Sắc Pháp này vẫn còn hiện hữu cho đến tận Tâm Tử mới diệt mất, thì Tâm Tái Sinh Dục 
Giới cũng có Cảnh Pháp Hiện Tại làm thành Cảnh. Nếu như điệt mất trước Tâm Tử, hoặc 
diệt cùng với Tâm Tử thì Tâm Tái Sinh Dục Giới có Cảnh Pháp Quá Khứ làm thành Cảnh. 

Danh Nghiệp Tướng và Thú Tướng đấy, tức là bất luận một trong những trường hợp 
về sự hạnh phúc khổ đau, sự bình thản, sự ngốc nghếch, sự khôn ngoan, sự sùng tín, sự 
thương xót, v.v. Nghĩa là người sắp cận tử lâm chung mà có Danh Nghiệp Tướng hiện bày, 
thì ngay trong lúc ấy có trạng thái bồn chồn lo lắng ở trong các câu chuyện hạnh phúc và 
khổ đau, v.v. ở bắt luận thể loại nào như đã vừa đề cập đến tại đây, thế rồi liền tử vong. Còn 
Danh Thú Tướng ấy, thì người sắp cận tử lâm chung có tâm thức truy niệm ở trong các câu 
chuyện hạnh phúc và khổ đau, v.v. như đã đề cập liên hệ với mình và tha nhân, mà có thực 
tính là bởi theo việc làm thành Thú Tướng đi đến hiện bày ở ngay trước mắt, thế rồi liền tử 
vong. Tâm Tái Sinh Dục Giới của hạng người này, thì chỉ có duy nhất Danh Nghiệp Tướng 
thuộc Quá Khứ làm thành Cảnh. | 

Một trường hợp khác nữa, là trong lúc sắp cận tử lâm chung ấy, cả 6 Cảnh liên quan 
với những sinh hoạt ở trong các kiếp sống trước kia, thế là cứ vẫn đi đến hiện bày tương tự 
như nhau; và như thế nếu như những thể loại Cảnh này đi đến hiện bày, thì Tâm Tái Sinh 
Dục Giới cũng có Nghiệp Tướng làm thành Cảnh. Đối với Cảnh Nghiệp ấy là Tư Tâm Sở 
Thiện — Bắt Thiện đã từng sinh ở trong bến tánh của người sắp cận tử lâm chung trong kiếp 
sống này hoặc trong kiếp sống trước; và như thế nếu như những thể loại Tư Tâm Sở Thiện 
- Bắt Thiện này đã đi đến hiện bày ở trong lúc cận tử lâm chung, cũng làm thành Cảnh Pháp 
hiện bày ở Lộ Ý Môn, và duy nhất chỉ thuộc về Quá Khứ, chẳng có thể loại nào khác tương 
tự với Nghiệp Tướng và Thú Tướng trong bất luận trường hợp nào. 

Lại nữa, Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã đề cập răng: Tãni pana sabbãnipi 
parit(äadhammabhitãnevärammanãni - có nghña là Cảnh của Tâm Tái Sinh Dục Giới như 
đã đề cập đây, bắt luận sẽ là loại điềm tướng nào đi nữa, cũng phải là Pháp Dục Giới cả thây, 
tức là màu sắc, âm thanh, khí hơi, mùi vị, xúc chạm và Thực Tính Pháp đều là Pháp Dục 
Giới cả. Còn Tâm Lộ Trình sinh khởi trước thời gian sắp cận tử lâm chung sẽ có được 7 
chặp Đồng Lực đây, thì có được cả hai là Pháp Dục Giới và Pháp Chế Định. Dù thế nào 
chăng nữa, cũng vẫn có thể là có sự riêng biệt đối với cả hai Cảnh Nghiệp Tướng và Cảnh 
Thú Tướng này. Còn việc làm thành Pháp Dục Giới của Cảnh Nghiệp đấy, đã hiện bày rõ 
ràng rồi và chăng có điều chi đáng nghi ngờ cả, rằng là Pháp Chế Định hoặc Pháp Đáo Đại, 
với bất luận trường hợp nào. 

Theo như phân đã đề cập rôi đây, là việc chỉ dẫn cho thấu hiểu được rằng Lộ Trình 
Cận Tử và Tâm Lộ Trình sinh khởi trước Lộ Trình Cận Tử chỉ có một chút ít với 5 chặp 
Đồng Lực của cả Dục Giới, Hữu Sắc Giới, Vô Sắc Giới. Những hạng Người sẽ tái sinh ở 
trong Cõi Dục Giới đây, thì duy nhất chỉ có Pháp Dục Giới làm thành Cảnh, và chăng có 
Pháp Chế Định. Lại nữa, nội dung hữu quan với Cảnh của Tâm Tái Sinh Dục Giới, hoặc 
Cảnh của Lộ Trình Cận Tử và Tâm Lộ Trình sinh khởi trước Lộ Trình Cận Tử chỉ có một 
chút ít, và chỗ nói răng “duy nhất chỉ là Pháp Dục Giới” đây, cũng đã làm thành tựu theo | 
như điều Päli có nói răng: Tani pana sabbãnipïi v.v. duy nhất chính điều ây thôi cũng đã là 
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việc giải thích cho được biết đến Cảnh trực tiếp và gián tiếp. Tức là Cảnh của Tâm Tái Sinh 
Dục Giới chỉ duy nhất là Pháp Dục Giới, điều ấy chỉ cho được biết một cách trực tiếp. Cảnh 
của Lộ Trình Cận Tử và Tâm Lộ Trình sinh khởi trước Lộ Trình Cận Tử chỉ có một chút ít, 
điều ấy chỉ cho được biết một cách gián tiếp. Là như vậy, cũng vì theo lẽ thông thường thì 
Tâm Tái Sinh Dục Giới đấy, có được tiếp thâu Cảnh chính từ nơi Đồng Lực Cận Tử trong 
kiếp sống trước ngay lúc cận tử lâm chung đây thôi. 


THÂM ĐỊNH NGHIỆP TƯỚNG HIỆN TẠI LÀ XÁC THỰC HAY NGỤY TẠO 


Trong điều này làm cho được thấu hiểu với nhau là Đổng Lực Cận Tử và Tâm Tái 
Sinh Dục Giới đây, thì đôi khi cũng có Nghiệp Tướng Quá Khứ làm thành Cảnh, và đôi khi 
cũng có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh. Trong cả hai trường hợp này, nếu như 
Đồng Lực Cận Tử và Tâm Tái Sinh Dục Giới có Nghiệp Tướng Quá Khứ làm thành Cảnh 
rồi, thì đù cho như thế nào đi nữa cũng chẳng cần phải xem xét là xác thực hay ngụy tạo, bởi 
vì chỉ có một thể loại đuy nhất là xác thực. Tiếp đến khi có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm 
thành Cảnh rồi, thì mới phát sinh lên việc xem xét chỗ gợi là Nghiệp Tướng Hiện Tại này là 
thực hay giả. Sự việc như vậy cũng bởi vì từ ngữ nói rằng Nghiệp Tướng, dịch nghĩa là 
“Cảnh của Nghiệp làm thành vị chủ nhân cho Tâm Tái Sinh sinh khởi”, tức là Thiện — Bất 
Thiện Nghiệp Lực sinh khởi trước thời gian sắp cận tử lâm chung: hoặc nhiều giờ đông hồ, 
nhiều ngày trời, nhiều tháng đài, nhiều năm qua. Còn Thiện — Bắt Thiện Nghiệp Lực ở trong 
Đồng Lực Cận Tử đấy, thì không thể nào sẽ cho Tâm Tái Sinh sinh khởi lên được. Như thế, 
chỗ nói rắng Tâm Tái Sinh Dục Giới và tối đa là 6 cái Tâm Hữu Phần nữa, có Nghiệp Tướng 
Hiện Tại làm thành Cảnh đấy, thì chỉ có một loại duy nhất là giả hoàn toàn. Sẽ nói là Cảnh 
làm thành Thực Nghiệp Tướng đấy, thì đã diệt mất đi rồi, có thể chỉ là Cảnh có cùng một 
thê loại với Cảnh đã làm thành Thực Nghiệp Tướng đây thì vẫn đang còn hiện hữu. Do đó, 
Đồng Lực Cận Tử, Tâm Tái Sinh, và Tâm Hữu Phần mới có Cảnh Hiện Tại, và đích thị 
chính cái Cảnh này được gọi tên là Nghiệp Tướng Hiện Tại, mà hiện hành ở trong khía cạnh 
Hiện Tại Thừa Kế (Santatipaccuppanna) (vẫn còn hiện hữu bởi theo việc nối tiếp), và 
chăng phải hiện hành ở trong khía cạnh Sát Na Thừa Kế (Khanapaccuppanna). Như sẽ 
đề cập để cho được thấy như vầy: 

Người có niềm tin ở trong việc sinh rồi tử, luôn cả có việc liễu tri ở trong phương 
thức giúp đỡ cho người sẽ tử vong không phải đi đến nơi Khô Thú; một khi đã được trông 
thấy rôi, thì người giúp đỡ chẳng có hy vọng là sẽ được qua khỏi, mới sắm sửa vật lễ cúng 
đường, đi đến đặt ngay trước mặt rồi bảo cho người ốm đau xem thấy, cùng với dẫn đắt cho 
thốt ra lời bày tỏ cúng đường đến Tam Bảo. Người giúp đỡ cũng trông coi lễ vật cúng đường 
theo như điều mà họ đã chỉ bảo rồi đấy, thì cũng đưa tay lên chấp kính lễ cùng với việc chú 
tâm cúng dường Tam Bảo với những lễ vật cúng dường. Với sự kính tin ở trong nhiều phút 
giây, hoặc với thời gian đưa tay lên chấp kính lễ, hoặc việc hướng tâm để cúng dường với 
những vật lễ cúng dường, đã là những Tâm Thiện được gọi là Lũy Tích Thiện Hạnh 
(Kataupacitakusala) nghĩa là Thiện Sự đã làm cho khởi sinh lúc ban đầu rôi lại phát sinh 
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nỗi tiếp nhau cho được thành tựu viên mãn; lại có sự hoan hỷ đối với với việc mình đã làm 
rồi đó, và dòng tâm thức của mình khởi sinh hiện hành theo lẽ thường nhiên của người có 
niềm tin đối với Phước - Tội. Lũy Tích Thiện Hạnh (Kataupacitakusala) đích thị chính 
là những Thiện Sự phát sinh từ việc trí kính lễ cúng dường Tam Bảo với những bông hoa, 
nhang đèn, và đã làm thành Thiện Nghiệp Lực có thể sắp bày cho Tâm Tái Sinh của người 
mệnh chung đi tái sinh ở trong kiếp sống mới, bởi vì Thiện Nghiệp Lực này an trú ở trong 
vị trí làm thành Cận Tử Nghiệp Lực (Asannakamma). Còn bông hoa, nhang đèn ở nơi Lộ 
Nhãn Môn, Lộ Tỷ Môn, và Lộ Ý Môn của người sẽ mạng vong tiếp thâu ở trong sát na thực 
hiện việc cúng đường, làm thành Thực Nghiệp Tướng Hiện Tại ấy, thì sau đó đã đi đến trạng 
thái ốm đau cũng nặng xuống, các sự cảm giác ở trong cơ thể cũng tuần tự giảm dần xuống: 
tuy nhiên chỉ còn mắt, mũi, và tâm thức vẫn còn có thê tiếp thâu các Cảnh bông hoa, nhang 
đèn này, rồi cũng diệt mất. Tâm Tái Sinh ở trong kiếp sống mới cũng tiếp thâu bất luận một 
thể loại nào về Cảnh Sắc Hiện Tại, hoặc Cảnh Khí Hiện Tại mà Đổng Lực Cận Tử đã tiếp 
thâu và đã truyền tới. Tiếp đến, đích thị chính Cảnh Sắc hoặc Cảnh Khí đây, làm thành Ngụy 
Nghiệp Tướng Hiện Tại. Sẽ nói là việc làm thành Hiện Tại của Cảnh Thực đây, nhưng chỗ 
gọi tên là Ngụy Nghiệp Tướng, là việc gọi thể theo Phần Tương Đông (Sadispacära), tức 
là việc nói nương theo sự hiện hành tương tự với Thực Nghiệp Tướng. Nếu người cận tử 
lâm chung có được lăng nghe việc Thuyết Pháp, tụng đọc Kinh; hoặc thâm sát sự căng, sự 
nóng đang hiện hành ở trong bản thân mình; hoặc thâm sát các bộ phận lớn nhỏ, có các việc 
thay đôi chuyên di đang cạn kiệt xuống dân trong việc hình thành Vô Thường, Khổ Đau, Vô 
Ngã. Tiếp nối nơi đó, thì Đồng Lực Cận Tử, và Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần cũng tiếp thâu 
Cảnh Thinh Hiện Tại, ấy là những âm thanh thuyết giảng và tụng đọc Kinh; tiếp thâu Cảnh 
Xúc Hiện Tại, ây là sự căng và sự nóng: tiếp thâu Cảnh Pháp Hiện Tại, ây là các bộ phận 
lớn nhỏ. Các việc thay đôi chuyển động, rồi sự hiện hành của các Cảnh, với những thê loại 
này cũng có thê hiện hành ở trong cùng một phương thức tương tự như nhau, như đã đề cập 
rồi đấy. 

Còn sự hiện hành của Bắt Thiện Cận Tử Nghiệp Lực và Hiện Tại Nghiệp Tướng đấy, 
là như vây: 

Người đang hân hoan vui vẻ ở trong việc trông thấy, việc lăng nghe, việc ngửi mùi 
hơi; thì ngay trong sát na ấy, đã phát sinh lên Tác Nhân Bắt Tường (Upaddavahetu) và 
dẫn đến sự tử vong; hoặc người có sự kình cãi, đánh đấm đâm chém, băn lẫn nhau, và dẫn 
đến sự tử vong. Sự hân hoan vui vẻ, hoặc sự sâu khổ ưu não, những thê loại này đều là Cận 
Tử Nghiệp Lực đã làm cho người ấy phải tái sinh ở trong kiếp sống thứ hai. Đối vói 6 Cảnh, 
tức là màu sắc của con người, chỗ ở trú xứ, vật trang sức, vật tiêu dùng, âm thanh nhạc cụ, 
ca hát, các mùi hơi, vị vật thực chua ngọt, sự nóng lạnh, và các cử chỉ hành động hoạt động 
trong sát na đang vui vẻ hân hoan; hoặc hai người cãi cọ tay đôi, dao, cây, súng, âm thanh 
măng nhiếc thách đó, tranh cãi to tiếng với nhau, v.v. và các cử chỉ hành động hoạt động đi 
đến có việc đánh đấm, đan liếp, hoặc những thể loại này cũng làm thành Thực Nghiệp Tướng 
Hiện Tại. Tâm Đồng Lực Cận Tử cũng sinh khởi tiếp thâu bất luận một trong 6 Cảnh như 
đã vừa đề cập tại đây. Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần ở trong kiếp sống mới cũng tiếp thâu 
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bất luận một trong 6 Cảnh Hiện Tại mà Đồng Lực Cận Tử đã tiếp thâu và đã truyền tới. Như 
thế, mới nói rằng Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh. 
Sự làm thành Cảnh Hiện Tại ấy một cách xác thực, tuy nhiên khi gọi tên Nghiệp Tướng, lại 
là giả tạo. Chỗ gọi tên là Ngụy Nghiệp Tướng ấy, là việc gọi thể theo Phần Tương Đồng 
(Sadisũpacära), tức là việc nói nương theo sự hiện hành tương tự với Thực Nghiệp Tướng. 


TẦM TÁI SINH, TÂM HỮU PHÀN CÓ NGHIỆP TƯỚNG LÀM THÀNH CẢNH 
HỮU QUAN DUY NHÁT BÊN PHÍA CẬN TỬ NGHIỆP LỰC 


Theo như đã được đề cập đến rồi, trong sự việc Tâm Đồng Lực Cận Tử Lục Môn 
(Chadvärikamaranasannaj avana) có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh, hoặc Tâm 
Tái Sinh ở trong kiếp sống mới và Tâm Hữu Phần tối đa 6 cái mà có Nghiệp Tướng Hiện 
Tại làm thành Cảnh; những thê loại này hữu quan duy nhất một phía từ nơi Cận Tử Nghiệp 
Lực (Äsannakamma), và chăng có liên hệ với bắt luận một trong các Nghiệp Lực từ Cực 
Trọng Nghiệp Lực (Garukakamma), Tập Quán Nghiệp Lực (Acinnakamma), Tích Lũy 
Nghiệp Lực (Katattakamma). Có nghĩa là Tâm Tái Sinh sinh khởi ở trong kiếp sống mới, 
nếu đã là quả báo của Thiện — Bất Thiện Cận Tử Nghiệp Lực rồi, thì mới sẽ có Nghiệp 
Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh được. Nếu đã là quá báo từ ở bất luận một trong các Nghiệp 
Lực từ Cực Trọng Nghiệp Lực, Tập Quán Nghiệp Lực, và Tích Lũy Nghiệp Lực, thì Tâm 
Tái Túc sẽ không có Nghiệp Tướng Hiện Tại được. Đối với Tâm Tái Sinh ở trong kiếp sống 
mới mà có Nghiệp Tướng Quá Khứ làm thành Cảnh đấy, thì Tâm Tái Sinh là quả báo của 
cả bốn loại Nghiệp Lực ấy vậy. Như Ngài Trưởng Lão Giáo Thọ Ananda đã có trình bày để 
ở trong bộ Liên Quan Tương Sinh Phân Tích (Patieca samuppädavibhanga) thuộc Căn 
Phụ Chú Giải (Mũlafkäa) nói răng: Pañcadväre ca äapãftamãgacchantam 
paccuppannakammmanimittam ãsanna kammärammanasanfati yam uppannam tam 
sadisam ca datthabbam - dịch nghĩa là: Nên được thấu hiểu Nghiệp Tướng Hiện Tại mà 
đi đến hiện bày ngay trước mắt ở trong Lộ Ngũ Môn là hiện hành ở trong việc nối tiếp từ 
Cảnh của Nghiệp Lực đã tạo tác trong Lộ Trình Cận Tử, tức là việc nối tiếp từ Cảnh của Cận 
Tử Nghiệp Lực và hiện hành tương tự với Thực Nghiệp Tướng. 

Ghỉ chú: Trong chỗ này, cho đù Ngài Giáo Thọ Căn Phụ Chú Giải đã có trình bày sự 
hiện hành chỉ là ở trong Lộ Ngũ Môn đi nữa; thế nhưng, còn tất cả các Ngài Giáo Thọ khác 
cũng có đồng nhất quan điểm với nhau rằng hiện hành ở trong Lộ Ý Môn cũng được nữa. 
Tuy nhiên, Ngài Giáo Thọ Căn Phụ Chú Giải chỉ đề cập duy nhất về Lộ Ngũ Môn đấy, cũng 
bởi vì sự hiện hành của Nghiệp Tướng Hiện Tại ở Lộ Ngũ Môn đây, vì thường có được sự 
hiểu biết rõ ràng hơn là ở Lộ Ý Môn vậy. 


TƯ TÂM SỞ HIỆN HỮU Ở TRONG ĐÓNG LỰC CẬN TỬ LỤC MÔN 
CHÁNG PHẢÁI LÀ XUẤT SINH NGHIỆP LỰC ? 
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Thiện — Bắt Thiện tác hành cho thành tựu Xuất Sinh Nghiệp Lực; là làm cho phải đi 
tái sinh thành Hữu Tình Thống Khổ, cho làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên, 
suốt cho đến cả các bộ phận lớn nhỏ, của việc trông thấy, việc hoan hỷ và bất hoan hỷ, v.v. 
Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết nguyên nhân của những thể loại Thiện — Bất Thiện Nghiệp 
Lực này là: Katattaupacittä (Tác Hành Lãy Tích) thường được dịch là “vì đã tác hành 
Thiện — Bắt Thiện cho sinh khởi và cho phát triển”, tức là Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực 
đây sinh khởi nối tiếp với nhau, có nghĩa là Thiện — Bất Thiện sinh khởi lần đầu tiên, thì gọi 
tên là “Thiện — Bất Thiện Hoàn Bị Nghiệp Lực” (Katakamma). Thiện — Bắt Thiện sinh 
khởi nối tiếp với nhau, thì gọi tên là “Thiện — Bắt Thiện Lũy Tích Nghiệp Lực” (Upacita 
kamma). Thông thường, Thiện — Bắt Thiện đã là Hoàn BỊ Nghiệp Lực đấy, loại trừ Đáo 
Đại Nghiệp Lực ra, thì Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực ngoài ra đây, không có đủ năng lực 
để sẽ trổ sinh quả báo cho đi thọ sinh ở trong Thời Tái Sinh và Thời Chuyển Khởi được. 
Duy nhất chỉ có Thiện — Bắt Thiện đạt đến Lũy Tích Nghiệp Lực, thì mới sẽ có đủ năng lực 
để sẽ trổ sinh quả báo cho thọ sinh ở trong Thời Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi. Nếu như 
càng có sự hoan hỷ duyệt ý, đã hình thành cho Ái Dục được khởi sinh, thì đối với Thiện — 
Bắt Thiện Tác Hành Lũy Tích Nghiệp Lực (Kataupacitakamma) này đây, đoan chắc sẽ 
vượt trội hơn Thiện — Bất Thiện Lũy Tích Nghiệp Lực (Upacitakamama) â ấy rồi, và sẽ có 
được cơ hội trỗ sinh quả báo ở trong Thời Tái Sinh và Thời Chuyên Khởi một cách xác thực. 


- Còn Tư Tâm Sở Thiện — Bắt Thiện ở trong Đồng Lực Cận Tử Lục Môn đây, thì cho 
dù quả thật đã làm cho khởi sinh Hoàn BỊ Nghiệp Lực đi nữa, thế nhưng cũng vẫn chưa đạt 
đến sự hình thành Lũy Tích Nghiệp Lực, và luôn cả thiếu vắng sự làm thành Cảnh của Ái 
Dục, tức là chẳng có khởi sinh sự hoan hỷ duyệt ý đối với Nghiệp Lực này. Sự việc là như 
vậy, cũng bởi vì khi vừa châm đứt từ ở Lộ Trình Cận Tử thì Tâm Tử cũng liền sinh; và như 
thế, Tư Tâm Sở Thiện — Bất Thiện hiện hữu ở trong Đông Lực Cận Tử Lục Môn mới chăng 
thành Xuất Sinh Nghiệp Lực được. 


GIẢI THÍCH TRONG PHÀẦN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI: 
CÓ “RŨPÃVACARAPATISANDHIYÄ PANA” v.v. TRÌNH BÀY CẢNH 
CỦA TÂM TÁI SINH HỮU SẮC GIỚI (RŨPAPATISANDHICITTA) 


Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới hiện hữu với nhau ở 6 thể loại; là 5 Tâm Tái Sinh Danh 

Pháp tức là 5 Tâm Quả DỊ Thục Hữu Sắc Giới, Tâm Sở phối hợp, và 1 Tái Sinh Sắc Pháp 
tức là Tông Hợp Mạng Cửu (JTïvitanavakakalapa). Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới ở tại nơi 
đây lập ý chỉ lây riêng phần Ngũ Tái Sinh Danh Pháp ngần ấy thôi. Những 5 Tâm Tái Sinh 
Danh Pháp này thường sinh khởi cho ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Cõi Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng) trong sát na Thời Tái Sinh, và là quả báo sinh khởi từ 5 lâm Thiện 
Thiền Hữu Sắc Giới (trừ Tâm Thiện Thăng Trí). Như thế, sự việc 5 Tâm Tái Sinh Hữu Sắc 
Giới sẽ có bất luận một loại điềm tướng nào cho làm thành Cảnh được đây, thì cũng phải - 
tùy thuộc vào chính ở nơi 5 Tâm Thiện Thiền Sắc Giới (trừ Thắng Trí) này. 
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Việc trổ sinh quả báo của 5 Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới đây, là khác biệt với việc 
_ trổ sinh quả báo của Bất Thiện Nghiệp Lực và Đại Thiện Nghiệp Lực. Sẽ đề cập đến là 5 
Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới có việc trổ sinh quả báo ở trong Cõi Hữu Sắc Giới một cách 
xác thực, và hiện hành theo thứ tự của các tầng Trời. Vì lý do ấy, mới không có Cảnh làm 
thành Thú Tướng cho đối với 5 Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới. Còn Bất Thiện Nghiệp Lực và 
Đại Thiện Nghiệp Lực đấy; răng khi tính theo việc Tái Sinh thì Bất Thiện Nghiệp Lực trổ 
sinh quả báo ở trong Cõi Thống Khổ; Đại Thiện Nghiệp Lực thì trỗ sinh quả báo một cách 
xác thực ở trong Cõi Thiện Thú Dục GIới. Thế nhưng, sự việc ây cũng chăng có quả quyết 
trỗổ sinh quả báo một cách xác định và hạn định Cối Giới đi theo thứ tự giống với 5 Tâm 
Thiện Thiền Hữu Sắc Giới ấy được. Vì thế, Tâm Tái Sinh Dục Giới mới có được Thú Tướng 
làm thành Cảnh vậy. 


Lại nữa, trong sự việc 5 Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới trổ sinh quả báo Tái Sinh 
một cách xác thực ở trong Cõi Hữu Sắc Giới theo thứ tự các tầng Trời đấy, cũng vì 5 Tâm 
Thiện Thiển Sắc Giới này là Cực Trọng Nghiệp Lực có Nhập Định (Appanãsamadhi) làm 
Chủ VỊ; với cả làm thành Cảnh cho sinh khởi thì cũng phải là Cảnh một cách đặc biệt, tức 
là Chế Định Nghiệp Xứ (Paññattikammathäana), đối nghịch với việc sinh khởi của Bắt 
Thiện — Thiện Nghiệp Lực thì có Cảnh bất định đối với chủ tâm tác ý, tức là Như Lý (Yoniso 
- Khôn Khéo) hoặc Bất Như Lý (Ayoniso — Không Khôn Khéo). Như thế, với người 
không chứng đắc Thiền Định khi cận tử lâm chung, thì Bất Thiện Nghiệp Lực và Đại Thiện 
Nghiệp Lực mà đã từng có tạo tác ở trong những thời gian trước, thường đi đến hiện bày ở 
Lộ Ý Môn, và đã làm cho dòng tâm thức hiện hành với sự sầu khổ, ưu não, buồn phiền; hoặc 
thanh tịnh, vui mừng phấn khởi. Còn với người đã đắc chứng Thiền Định vào lúc cận tử 
lâm chung, thì Bất Thiện Nghiệp Lực và Đại Thiện Nghiệp Lực mà đã từng có tạo tác ở 
trong những thời gian trước không có khả năng để sẽ đi đến hiện bày được, và chỉ có Chế 
Định Nghiệp Xứ mà mình đã từng có được tiến tu, vá lại Chế Định Nghiệp Xứ này chẳng 
phải là Cảnh Nghiệp với bất luận mọi trường hợp nào; mà chỉ có một thể loại duy nhất là 
Cảnh Pháp Nghiệp Tướng mà thôi. Vì thế, 5 Tâm Tái Sinh Sắc Giới đây, mới không có 
Nghiệp Lực làm thành Cảnh, và chỉ có một thê loại duy nhất là Cảnh Pháp Chế Định làm 
thành Nghiệp Tướng mà thôi. Vì lý do này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: 
Paññattibhñtam kammanitta mevãrammanam hoti - Chỉ có một thể loại duy nhất là 
Chế Định Nghiệp Xứ làm thành Nghiệp Tướng. Chế Định Nghiệp Xứ làm thành Nghiệp 
Tướng, tức là Thập Hoàn Tịnh Chế Định (Kasinapaññatti), Thập Bắt Tịnh Chế Định 
(Asubhapaññatfi), Bộ Phận Chế Định (Kotthãsapaññatti = Vavatthäna: Phân Biệt Chế 
Định), Số Tức Chế Định (Änãpãnapaññatd), Tứ Phạm Trú Hữu Tình Chế Định 
(Brahmasattapaññatti); kết hợp thành 26 đề mục. Trong những 26 đề mục Chế Định này, 
thì Chế Định nào sẽ được làm thành Cảnh của 5 Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới đây, cũng phải 
tùy thuộc vào 5 Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới. Theo như đã được đề cập rồi đây, cũng nên 
được thấy răng Lộ Trình Cận Tử của Nhân Loại và Chư Thiên sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi 
Hữu Sắc Giới, hoặc là Lộ Trình Cận Tử của Phạm Thiên Hữu Sắc Giới sẽ tái sinh trở lại ở 
trong Cõi Hữu Sắc Giới, thì những trường hợp này sẽ không thê nào có nhiều thể loại Cảnh 
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điềm tướng được, mà có thể chỉ có duy nhất một thể loại, đó là Cảnh Pháp Chế Định nhât 
định thường luôn làm Nghiệp Tướng. Còn nói về Thời Gian sẽ đi đến hiện bày một cách rõ 
ràng, thì Ấy là Ngoại Thời (Kãlavimutftì); đối nghịch với Lộ Trình Cận Tử của Người Dục 
Giới sẽ tái sinh ở trong Cõi Dục Giới, và Lộ Trình Cận Tử của Người Sắc Giới đi thọ sinh 
ở trong Cõi Dục Giới là sẽ có Cảnh điềm tướng không rõ ràng. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ MƯỜI MỘT: 
CÓ “TATHÃ ARŨPAPATISANDHIYA CA” v.v. TRÌNH BẢY 
CẢNH CỦA TÂM TÁI SINH VÔ SẮC GIỚI (ARŨPAPATISANDHICITTA) 


Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới hiện hữu với nhau ở 4 thê loại, đó chính là 4 Tâm DỊ Thục 
Quả Vô Sắc Giới ấy vậy. Từ ngữ nói rằng Tathäã ở trong chỗ này dịch nghĩa là “tương tự, 
giống nhau” là Bất Phân Từ (Nipäta: tiền trí từ, trạng từ) thể loại tỷ giảo. Từ ngữ trình 
bày đến sự việc tương tự giống nhau, có nghĩa là chăng phải chỉ có Tâm Tái Sinh Hữu Sắc 
Giới mới có Nghiệp Tướng làm thành Cảnh, mà ngay cả Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới cũng có 
Nghiệp Tướng làm thành Cảnh tương tự như nhau; và chắng có Nghiệp hoặc Thú Tướng 
làm thành Cảnh được. Việc quán sát đến nguyên nhân hiện hành như vậy đây, cũng tương 
tự cùng một phương thức với việc quán sát ở trong Cảnh của Tâm Tái Sinh Hữu Sắc Giới 
ây vậy. 

Nghiệp Tướng của Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới đây, hiện hữu ở hai trường hợp; là: 

1/. Đáo Đại Nghiệp Tướng (Mahaggatakammanimitta), tức là Tâm Thiện Thiên 
Không Vô Biên Xứ, và Tâm Thiện Thiền Vô Sở Hữu Xứ đã có từng sinh khởi ở trong bổn 
tánh của mình trong kiếp sống trước kia; 

2/. Chế Định Nghiệp Tướng, tức là Hư Không Chế Định cùng với việc hủy bỏ khỏi 
Cửu Hoàn Tịnh ra khỏi đề mục Hư Không Hoàn Tịnh (Akãsakasina), và Vô Sở Hữu Chế 
Định (Natthibhävapaññatfi) là sự chăng có từ Thiền Không Vô Biên Xứ làm thành Cảnh 
của Thiền Thức Vô Biên Xứ. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: 
Mahagsatabhũtam paññattibhitaũñca. 

Từ ngữ Vathäraham (Thuận hợp theo) dịch là “phù hợp theo với tầng Thiền Định”. 
Chỗ nói rằng 4 Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới có Nghiệp Tướng là Đáo Đại và Chế Định làm 
thành Cảnh đấy; chăng là cả 4 Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới đây, đôi khi cũng có Pháp Đáo 
Đại làm thành Cảnh mà sinh khởi, đôi khi thì cũng có Pháp Chế Định làm thành Cảnh rồi 
sinh khởi, là như vậy cũng không thê được; tuy nhiên có thể lập ý lẫy các sự hiện hành một 
cách riêng biệt của riêng từng mỗi người. Đề cập đến là Tâm Quả Dị Thục Không Vô Biên 
Xứ có Hư Không Chế Định làm thành Cảnh mà sinh khởi. Tâm Quả Dị Thục Thức Vô Biên 
Xứ có Tâm Thiện Thiền Không Vô Biên Xứ làm thành Cảnh mà sinh khởi. Tâm Quả DỊ 
Thục Vô Sở Hữu Xứ có Vô Sở Hữu Chế Định làm thành Cảnh mà sinh khởi. Tâm Quả DỊ 
Thục Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ có Tâm Thiện Thiền Vô Sở Hữu Xứ làm thành Cảnh mà 
sinh khởi. Như thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói răng Vathäraham (Thuận hợp _ 
theo) “phù hợp theo với tầng Thiền Định”. 
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GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÃLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI: 
CÓ “AÑÑASATTÂNAM PANA” v.v. TRÌNH BÀY ĐẾN TÂM TÁI SINH CỦA 
NHÓM PHẠM THIÊN VÔ TƯỞNG (ASAÑÑASATTABRAHMA) 


Cho dù bậc đã đắc chứng Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới với việc tiễn tu Thập Hoàn Tịnh 
(Kasina), hoặc Số Tức Niệm (Anäpänasafi), hoặc Hành Xã Phạm Trú (Upekkhäã 
brahmavihãra) đi nữa, nếu nhỡ như bên trong nội tâm của bậc đã tiễn tu ấy chăng có sự 
hoan hỷ duyệt ý ở trong việc nghĩ tưởng truy niệm đến, tức là Danh Pháp mà được gọi là 
Ngũ Thiền Định đây, đã được thành tựu với mãnh lực từ Tưởng Ly Ái Tu Tập (Saññä 
virãägabhävan8). Lý do này, khi bậc Phúc Lộc Thiền Giả đây mạng chung thì sẽ đi thọ sinh 
Ù trong Cõi Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, và duy nhất chỉ có Sắc Pháp Tái Sinh; tức là 
Tổng Hợp Mạng Cửu (JTvitanavakakaläpa), và chăng có Danh Pháp Tái Sinh. Vì thế, 
Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: JTvitanavakameva pafisandhibhävena 
pafitthädi. 

Lại nữa, trong Lộ Trình Cận Tử của vị sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Hữu 
Tình Vô Tưởng đấy, thì Cảnh Pháp Chế Định Nghiệp Tướng cũng có thê đang hiện bày; thế 
nhưng, khi đến giai đoạn sinh khởi trong Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng Phạm Thiên Giới 
rôi, thì Cảnh này đã không còn hiện bày nữa, bởi vì không có Danh Pháp Tái Sinh. 


GIẢI THÍCH TRONG PHÀN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI BA: 
CÓ “TASMÃ TE RŨPAPATISANDHIKÄ NÃMA” TRÌNH BÀY PHÂN TÍCH 
VIỆC TÁI SINH THEO DANH PHÁP (NÃMA) VÀ SẮC PHÁP (RŨPA) 


Từ ngữ Tasmä te rũpapatisandhikã nãma hoặc Äruppä aripapafisandhikä và 
Sesäriipapafisandhikäã có ở trong phân Pali điều thứ mười ba đây, là việc trình bày phân 
tích việc Tái Sinh theo sự làm thành Sắc Pháp và Danh Pháp. Tức là tất cả vị Phạm Thiên 
Hữu Tình Vô Tưởng thì có Sắc Pháp làm việc Tái Sinh. Khi sắp bày theo Uấn thì duy nhất 
chỉ là Sắc Uân, vì thế Phạm Thiên Hữu Tình Vô lưởng Phạm Thiên Giới mới gọi là Cõi 
Nhất Uấn (Œkavokärabhnmi). Tắt cả các vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới thì có Danh Pháp 
làm việc Tái Sinh. Khi sắp bày theo Uẫn thì có được Tứ Danh Uấn, vì thế Cõi Vô Sắc Giới 
mới gọi là Cõi Tứ Danh Uấn (Catuvokärabhiũmi). Người sinh ở trong 26 Cõi Giới còn 
lại, có Sắc và Danh làm việc lái Sinh. Khi sắp bày theo Uấn thì có được Ngũ Uẫn, vì thế 4 
Cõi Thông Khổ, 7 Cõi Thiện Dục Giới, 15 Cõi Hữu Sắc Giới (trừ Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng Phạm Thiên Giới) mới gọi là Cõi Ngũ Uẫn (Pañcavokãrabhũmi). 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI BÓN: 


CÓ ÄRŨPAPACUTIYÄ HONTI v.v. TRÌNH BÀY ĐÉN VIỆC TÁI SINH 
SINH KHỞI NÓI TIẾP TỪ TỬ VONG 
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Kệ ngôn thứ nhất có Aruppacutiyä honti v.v. cho đến Tathã kãmatihetukä đấy, có 
nghĩa là khi tất cả các vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới mạng chung tồi, thì tái sinh trở lại làm 
thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới ở trong Cõi Giới â ây cũng được, hoặc sẽ sinh ở trong Cối 
Giới cao hơn cũng được. Tuy nhiên không có việc sinh ở trong các Cõi Giới thấp hơn, nếu 
chăng là thế, hoặc sẽ đi thọ sinh làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên có được việc Tái Sinh 
với Tam Nhân. Tại đây là việc đề cập bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện (Puggalã dhit(hãna) 
là dựa theo lời dịch ở phân Dĩ Pháp Bản Nguyện (Dhammädhitthäna) như đã có trình bày 
rồi đây. Chỗ nói rằng: Het(himäruppa vajjitã - Trừ Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới bậc thấp 
hơn đây, là cũng vì thông thường người sẽ đi thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới, 
thì cần phải nương vào Tâm Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới Cơ Bản tiên khởi; thế nhưng khi đã 
thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên Không Vô Biên Xứ rồi, thì tất cả các Tâm Thiền Hữu Sắc 
Giới cùng với Cảnh của các Tâm Thiên â ấy cũng hoại diệt đi. Nếu sẽ phải thọ sinh làm thành 
vị Phạm Thiên Thức Vô Biên Xứ, thì cần phải nương vào Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ 
Cơ Bản tiên khởi. Khi đã được thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên Thức Vô Biên Xứ rồi, thì 
Tâm Thiền Không Vô Biên Xứ cùng với Cảnh của Tâm Thiền ấy cũng hoại diệt đi, và hiện 
hành cứ như vậy mãi cho đến làm thành vị Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Như 
thế, khi Tâm Thiền bậc thấp đã không còn hiện hữu ở bên trong nội tâm rồi, thì ắt hắn không 
còn thọ sinh ở trong Cõi Giới bậc thấp được nữa; chắng hạn như vị Phạm Thiên Không Vô 
Biên Xứ mạng chung tồi, thì sẽ tái sinh trở lại làm thành vị Phạm Thiên Không Vô Biên Xứ 
cũng được, hoặc sẽ thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên ở ba tầng bậc cao hơn cũng được, tùy 
thuộc. vào Tâm Thiên đang hiện hữu. Nếu không có bất luận một Tâm Thiền Vô Sắc Giới 
nào rồi, thì sẽ phải đi thọ sinh làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên, và sẽ không được thọ 
sinh làm thành vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới được, bởi vì không có Tâm Thiền Hữu Sắc Giới 
và Cảnh của Tâm Thiền Hữu Sắc Giới. Vị Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ mạng 
chung tồi, thì tái sinh trở lại làm thành vị Phạm Thiên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ cũng 
được nữa, một khi Tâm Thiền Định ấy vẫn đang còn hiện hữu. Nếu nhỡ như không có Tâm 
Thiền Định ấy rồi, thì cũng sẽ phải đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên; và sẽ 
không được việc thọ sinh làm thành vị Phạm Thiên Vô Sắc Giới bậc thấp hơn, bởi vì không 
có Tâm Thiền Vô Sắc Giới bậc thấp và Cảnh của Tâm Thiền ấy. Vì thế, Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha mới nói rằng Het(himäruppa vajjitã - Trừ Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới bậc thấp 
hơn. Lại nữa, chỗ nói rằng Kämatihetukã honti - Bốn cái Tâm Tái Sinh Dục Giới Tam 
Nhân thường sinh khởi đấy, có nghĩa là nếu nhỡ như sẽ ổi thọ sinh ở trong Cõi Thiện Dục 
Giới, và sẽ không làm thành Người Vô Nhân hoặc Nhị Nhân, mà có thể duy nhất chỉ là 
nhóm Người Tam Nhân. Tất cả sự việc này, cũng bởi vì Tâm Đại Thiện Cận Hành Tu 
Tập (Upacarabhävanamahäkusala) sinh trước Tâm Thiền Vô Sắc Giới ấy, là Tâm Đại 
Thiện Hữu Nhân Thượng Phẩm (Hetuukakatthamahäkusala) và ở trong bốn tánh của 
người ấy cũng không có Tâm Đại Thiện Hữu Nhân Thượng Phẩm nào khác sinh trước Tâm 
Thiền Vô Sắc Giới ấy. Vả lại ở trong bổn tánh của người ấy cũng không có Tâm Đại Thiện 
nào khác sẽ tiến hóa tương đương với Tâm Đại Thiện Cận Hành Tu Tập này. Vì thế, Ngài 
Phụ Chú Giải mới nói rằng: 
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UpariũparTaruppä Na synhanfi he{thimam 
Baliftãcupacärassa Tihetukäva yoniyo 

Dịch nghĩa là Tất cả Phạm Thiên Vô Sắc Giới thọ sinh ở những tầng bậc trên đây, 
thì chắng cần nỗ lực tiễn tu ở tằng Thiền Định bậc thấp (như thế mới không có việc thọ sinh 
ở trong Cõi Giới bậc thấp). Những Tâm Tái Sinh Dục Giới Tam Nhân ấy thường luôn sinh 
khởi (Tâm Tái Sinh Vô Nhân và Nhị Nhân thì không có được sinh khởi) bởi vì Tâm Đại 
Thiện Cận Hành Tu Tập có nhiều năng lực. 

Kệ ngôn thứ hai có Rũpävacaracutiyã (Tử vong từ Cõi Sắc Giới) v.v. đây, có ba 
phân nội dung với nhau; tức là: 

1. Rũpävacaracutfiyä aheturahitä siyum (Tử vong từ Cõi Sắc Giới thì sẽ tái sinh 
làm thành Người Vô Nhân). 

2. Sabbãäkãmatihetumhä siyum (Hữu Tình với Tam Nhân có thể tái sinh ở mọi Cõi 
Giới). 

3. Kãmesveva panetarã siyum (Các Hữu Tình khác (Vô Nhân và Nhị Nhân) được 
tái sinh ở Cõi Dục Giới). 

+ Ở phân nội dung thứ nhất nói rằng: Rũpävacaracutiyä aheturahitä siyum (Tử 
vong từ ở Cõi Sắc Giới, thì sẽ tái sinh làm thành Người Vô Nhân) đấy, có nghĩa là tất cả các 
vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới mạng chung rôi, sẽ tái sinh trở lại Cõi Giới ây cũng được, hoặc 
sẽ thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới tầng bậc thấp và bậc cao cũng được, hoặc ở trong Cõi 
Vô Sắc Giới cũng được, tùy thuộc Tâm Thiền Định đang hiện hữu. Nếu không có Tâm 
Thiền Hữu Sắc Giới, hoặc Tâm Thiền Vô Sắc Giới, thì sẽ thọ sinh làm thành Nhân Loại 
hoặc Chư Thiên ở hạng Nhị Nhân và Tam Nhân. Tuy nhiên sẽ không đi tái sinh làm thành 
Hữu Tình Thống Khổ; hoặc Nhân Loại và Chư Thiên với Tái Sinh Vô Nhân. Tại đây, là việc 
đề cập bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện (Pugøalädhi(thäna) dựa theo lời dịch ở phân Dĩ 
Pháp Bản Nguyện (Dhammädhifthäna) như đã có trình bày rồi đấy. Việc loại trừ Tái Sinh 
Vô Nhân ra đây, là cũng vì thông thường tất cả các vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới, cho dù sẽ 
không có được Tâm Thiền Hữu Sắc Giới, hoặc Tâm Thiền Vô Sắc Giới đi nữa, thế nhưng 
chăng có việc sinh khởi từ Pháp Triền Cái (NTvarana), và chỉ đang có Thân Hành Thiện 
Nghiệp Lực (Kusalakäyakamma), Ngữ Hành Thiện Nghiệp Lực (KusalavacTlamma) 
thì chính vì lý do đó, Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực trước trước sẽ đắt dẫn cho 
phát sinh làm thành Tái Sinh Vô Nhân mới không có cơ hội đề sẽ trổ sinh quả báo được; và 
chỉ có thê là Thiện Tam Nhân và Thiện Nghiệp Lực Nhị Nhân Thượng Phẩm cũ và mới, có 
được cơ hội đắt dẫn cho phát sinh làm thành Tái Sinh Tam Nhân và Nhị Nhân. Vì thế, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng Aheturahitä sỉiyum- thì sẽ tái sinh làm thành Người 
Vô Nhân. 

Lại nữa, việc trình bày Tâm Tái Sinh sinh nỗi tiếp từ Tâm Tử Hữu Sắc Giới của Bộ 
Chú Giải Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đây, chẳng là việc trình bày đến Tâm Tái Sinh 
sinh nối tiếp từ Tâm Tử Hữu Tình Vô Tưởng với bất luận trường hợp nào. Sự việc là như 
vậy, cũng bởi vì Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng đây chỉ có Sắc Pháp, và không có Tâm 
Thiền Định; chính vì vậy, khi đến thời cận tử lâm chung thì cũng sẽ phải nhất định đi thọ 
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sinh ở trong Cõi Dục Giới. Như thế, việc sinh khởi từ Tâm Tái Sinh trong Cõi Dục Giới của 
vị Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng đây cũng chắng có chi khác biệt từ các vị Phạm Thiên 
khác khác, là cũng đã được đi thọ sinh ở trong Cõi Dục Giới. Lý do này, Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha mới không trình bày đến việc suy đoán được rằng Tâm Tái Sinh sinh nối tiếp 
từ Tâm Tử Vô Tưởng Hữu Tình, tức là việc diệt mắt lần cuối cùng của Tổng Hợp Mạng 
Cửu, và đó cũng chính là 8 Tâm Đại Quả ấy vậy. 

Theo như chỗ đã nói rằng tất cả các vị Phạm Thiên Hữu Sắc Giới và Vô Sắc Giới một 
khi mạng chung rồi nếu nhỡ như không có Tâm Thiền Định, thì cũng sẽ phải đi thọ sinh ở 
trong Cõi Dục Giới đấy, là có thê chỉ có riêng biệt đối với hạng Phàm Phạm Thiên mà thôi. 
Đối với tất cả các vị Thánh Phạm Thiên, thì cho dù là Bậc Thất Lai đi nữa cũng không quay 
trở lại tái sinh ở trong Cõi Dục Giới, bởi vì nhất định sẽ phải chứng đắc được tầng Thiền 
Định gọi là tầng Thiền Định Bắt Lai (JhaãnaAnägam). Và vị Thánh Phạm Thiên ở trong 
Cõi Hữu Sắc Giới này, một khi đã thọ sinh ở trong Cõi Giới tầng bậc cao rôi, thì cũng không 
có việc đi thọ sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới tầng bậc thấp hơn. Tắt cả sự việc này, là cũng 
vì vị Thánh Phạm Thiên ấy không có việc thối giảm tầng Thiền Định ở bậc cao với bất luận 
trường hợp nào, mà trái lại duy nhất chỉ có được việc chứng đắc với các tầng Thiền Định 
nối tiếp cao hơn. Sự hiện hành của Bậc Thánh Nhân ở trong Cõi Phạm Thiên Giới như đã 
có được đề cập rồi đấy, thì sẽ nên hiểu biết từ ở cả hai câu kệ ngôn đã có trình bày nói rằng: 


1. Vehapphale akamiffthc _ Bhavagøe ca pafifthita 
Ña punãññattha jãyantdi Sabbe ariyapugøsala. 
2. Na puna tattha jãyanti Sabbepi suddhaväsikã 
Brahmalokagatä he{(häã Ariya nopapa]jareti. 


1. Hết cả thây các Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở trong cả ba Cõi Cùng Tột Hữu 
(Bhavagzabhũmi), ấy là những Cõi Quảng Quả Phạm Thiên Giới, Cõi Sắc Cứu Cánh Phạm 
Thiên Giới, hoặc Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ này tôi, thì thường không còn đi thọ 
sinh ở trong các Cối Giới khác được nữa. 

2. Hết tất cả các vị Ngũ Tịnh Cư Phạm Thiên cũng không tái sinh trở lại Cõi Giới của 
mình đã từng thọ sinh. Tất cả các Bậc Thánh Nhân đã thọ sinh ở trong Cõi Phạm Thiên Giới 
rồi, thường không có thọ sinh ở trong Cõi Giới thấp hơn. 

+ Ở phần nội dung thứ hai nói rằng: Sabbãkämatihetumhãä siyum (Hữu Tình với 
Tam Nhân có thể tái sinh ở mọi Cõi Giới) đấy, chắng là đề cập bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện 
thì có nghĩa là một khi Nhân Loại và Chư Thiên có được Tái Sinh Tam Nhân và đã mạng 
chung rồi; nếu như có được Thiền Định, thì sẽ thọ sinh ở trong 20 Cõi Phạm Thiên Giới có 
Danh Pháp Tái Sinh, Sắc Pháp Tái Sinh, hoặc có cả Danh — Sắc Pháp Tái Sinh, phù hợp theo 
tầng Thiền Định ấy, và tùy theo Phàm Phu hoặc Thánh Nhân. Nếu nhỡ như không có Thiền 
Định, thì sẽ thọ sinh ở trong I1 Cõi Dục Giới, bởi theo sự việc làm thành Chư Thiên, Nhân 
Loại, hoặc làm thành Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Bàng Sinh; làm thành Tái Sinh 
Tam Nhân, Tái Sinh Nhị Nhân, hoặc Tái Sinh Vô Nhân; tùy thuộc vào Thiện Nghiệp Lực, 
Bất Thiện Nghiệp Lực mà mình đã từng tạo tác tích trữ lẫy và có được cơ hội trỗ sinh quả 
báo. Khi tổng kết lại thì có thể có ý nghĩa là Nhân Loại, Chư Thiên có được Tái Sinh Tam 
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Nhân, và đến khi mạng chung thì có thê đi thọ sinh ở trong khắp mọi Cõi Giới mà chẳng có 
_ ngoại lệ, vì đã có được Tái Sinh nối tiếp hiện hành phù hợp theo hết cả 20 Cõi Giới ấy. Có 
được sự hiện hành như vậy, là cũng do bởi hạng Người này nếu đã có thực hành Minh Sát 
Tuệ Tu Tập (Vipassanabhävan8) thì cũng sẽ được thành Bậc Thánh Nhân; nếu đã có trau 
giỏi An Chỉ Tu Tập (Samathabhävan3) thì cũng sẽ được thành bậc Phúc Lộc Thiền Giả, 
bậc Thăng Trí Hành Giả. Nếu chỉ có tác hành việc Xả Thí, Trì Giới, Tu Tập một cách thông 
thường, thì sẽ được làm thành Nhân Loại và Chư Thiên ở bậc trung, bậc cao, hoặc là bậc 
thấp. Nếu đã có tạo tác Ác Hạnh, Ác Mạng, thì sẽ được làm thành Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ 
Quỷ, Atula, Bàng Sinh; tùy theo thích hợp với tâm thức của mình hiện hành nương theo 
việc tiếp xúc giao tế, vừa thể theo tộc tính, dòng giống, và chủng loại; hoặc đã có được giáo 
dục. 

+ Ở phần nội dung thứ ba nói rằng: Kãmesveva panetarä siyum (Các Hữu Tình 
khác (Vô Nhân và Nhị Nhân) được tái sinh ở Cõi Dục Giới) đấy, rằng khi đề cập theo Dĩ 
Nhân Bản Nguyện thì có được ý nghĩa là một khi Nhân Loại và Chư Thiên đã có Tái Sinh 
Nhị Nhân với Vô Nhân; hoặc là Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Bàng Sinh đã có Tái 
Sinh Vô Nhân, và đã mạng chung, thì đặc biệt thường chỉ được thọ sinh ở trong 11 Cõi Dục 
Giới mà thôi; với sự làm thành Nhân Loại, Chư Thiên ở bậc cao, bậc trung, bậc thấp; hoặc 
làm thành Hữu Tình Thống Khô. Sự việc Tái Sinh Tam Nhân, Tái Sinh Nhị Nhân, hoặc Tái 
Sinh Vô Nhân đều tùy thuộc vào Thiện — Bất Thiện Nghiệp Lực mà mình đã từng có tạo tác 
và có được cơ hội trổ sinh quả báo. 

Về việc hạng Người này chỉ có được thọ sinh ở trong 11 Cõi Dục Giới đấy, là cũng 
vì trong tất cả những hạng Người này, cho dù đã là Nhân Loại hoặc Chư Thiên và quả thật 
sẽ có được cơ hội để trau giôi An Chỉ Tu Tập, và Minh Sát Tuệ Tu Tập đi nữa, thế nhưng 
cũng không có khả năng để sẽ hoàn thành Quả vị Bậc Thánh Nhân, Bậc Phúc Lộc Thiền 
Giả, hoặc là Bậc Thăng Trí Hành Giả được; và có thể chỉ sẽ là hạng Phàm Phu từ thuở ban 
sơ cho đến lúc tử VOnE. Đối với Hữu Tình Thống Khổ thì nào có đủ Chánh Niệm và Trí Tuệ 
để sẽ trau giôi An Chỉ Tu Tập, và Minh Sát Tuệ Tu Tập được; và như thế một khi đã tử vong 
rồi, mới chỉ có thể đi tái sinh ở trong 11 Cõi Dục Giới ấy mà thôi. Lý do này, Ngài Giáo Thọ 
Anuruddha mới sử dụng từ ngữ nói rằng Evam kết hợp vào ở trong từ ngữ Kãmesu rồi đã 
trình bày là Kaãmesveva. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI VỚI ĐIÊU THỨ MƯỜI LẮM: 
CÓ ICCEVAM GAHITAPATISANDHIKÄNAM PANA v.v. TRÌNH BÀY ĐẾN 
VIỆC SINH KHỞI TÂM HỮU PHÂN VÀ TÂM TỬ TRONG KHOẢNG GIỮA 
TỪNG MỖI KIẾP SÓNG SAU KHI TÂM TÁI SINH ĐÃ SINH KHỞI 


Trong phần Päãli ở điều này, nội dung chánh yếu là ở ngay chỗ trình bày rằng: 
Tamevärammanamärabbha tadevacittam bhavaiủgasantatfisankhätam mãnasam 
(hutvä) pavattati cuticittam hutväã nirujjhati - Chính ngay cái Tâm Tái Sinh ấy, tiếp thâu 
lấy Cảnh của Tâm Tái Sinh liền sinh khởi ở trong kiếp sống mới, quay trở lại làm thành cái 
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Tâm được gọi là dòng Tâm Hữu Phần (Bhavaägacitta) liền sinh khởi lên không có khoảnh 
khắc gián đoạn, như là một Chỉ Phần (Aủga —- Bộ Phận) của kiếp sống, và cũng quay trở 
lại làm thành Tâm Tử sinh khởi lên, rồi cũng điệt mất.” 

Từ ngữ Tadevacittam ấy là Tam + Eva + Cittam - Chính cái Tâm Tái Sinh ây, là 
từ ngữ mà Ngài Giáo Thọ Anuruddha đề cập thê theo Phần Tương Đồng (Sadisũpacãra), 
tức là việc nói thê theo phần nương vào sự hiện hành tương tự với nhau. Tất cả là như vậy, 
cũng vì cái Tâm sinh khởi sau khi Tâm Tái Sinh đã diệt mất, là chỉ có Tâm Hữu Phần mà 
thôi, và thường luôn sinh khởi nỗi tiếp với nhau với số lượng là 15 hoặc 16 sát na. Tuy nhiên 
Tâm Hữu Phân sinh khởi đây, khi nói theo về Cõi Giới (Bhñmi), Chúng Loại (J 36), Phối 
Hợp (Sampayoza), Cảm Thọ (Vedanä), Dẫn Dụ (Sañkhäãra) thì cũng tương tự giỗng với 
Tâm Tái Sinh mọi trường hợp. Đề cập đến là Tâm Tái Sinh là Dục Giới, thì Tâm Hữu Phần 
cũng là Dục Giới; là Quả DỊ Thục Hữu Nhân, hoặc Quả DỊ Thục Vô Nhân, thì Tâm Hữu 
Phần cũng là Quả DỊ Thục Hữu Nhân, hoặc Quả Dị Thục Vô Nhân tương tự như nhau. Nếu 
là Bất Tương Ưng Trí, thì Tâm Hữu Phần cũng là Bất Tương Ưng Trí. Nếu câu sinh với Hỷ 
Thọ, hoặc Xả Thọ, thì tương tự Tâm Hữu Phần cũng câu sinh với Hỷ Thọ, hoặc Xả Thọ. 
Nếu là Vô Dẫn thì Tâm Hữu Phần cũng là Vô Dẫn. 

Lý do này, mới nói rằng ở trong sát na Tâm Hữu Phần sinh khởi đấy, thì cho dù thực 
sự là Tâm Tái Sinh đã diệt mắt đi rồi, tuy nhiên Tâm Hữu Phân này cũng có sự hiện hành 
tương tự giống với Tâm Tái Sinh mọi trường hợp. Vì thể, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới 
nói được răng: Tadevacittam - Chính cái Tâm Tái Sinh Ấy. 

Như sẽ nên nhận thấy được ý nghĩa từ ở điều tỷ giảo khi nói rằng: “Hãy dùng lấy 
thuốc bỗ đã cho ngày hôm qua đi”; việc tỷ giảo ở điều này, là “thuốc bỗ ngày hôm qua đây, 
đã được thọ dụng rồi”; tuy nhiên “thuốc bổ đã cho để dùng lấy” là lập ý chỉ lấy duy nhất loại 
thuốc bỗ mà đã được dùng vào ngày hôm qua mà thôi. 

Từ ngữ Tamevärammanamäãrabbha - là Tam + Eva + Ärammanam + Arabbha 
- tiếp thâu lấy Cảnh của Tâm Tái Sinh ấy có nghĩa nếu như Tâm Tái Sinh có Thiện Nghiệp 
Lực, hoặc Bất Thiện Nghiệp Lực làm thành Cảnh, thì Tâm Hữu Phần sinh cho đến trọn kiếp 
sống và Tâm Tử cũng có Thiện Nghiệp Lực hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực làm thành Cảnh 
tương tự như nhau. Nếu có Cảnh Sắc Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thinh Nghiệp Tướng làm 
thành Cảnh; thì Tâm Hữu Phân sinh cho đến trọn kiếp sống và Tâm Tử cũng có Cảnh Sắc 
Nghiệp Tướng, hoặc Cảnh Thỉnh Nghiệp Tướng làm thành Cảnh tương tự như nhau. Nêu 
có Cảnh Sắc Thú Tướng, hoặc Cảnh Thinh Thú Tướng làm thành Cảnh; thì Tâm Hữu Phần 
sinh cho đến trọn kiếp sống và Tâm Tử cũng có Cảnh Sắc Thú Tướng, hoặc Cảnh Thinh Thú 
Tướng tương tự như nhau. Sự hiện hành của Tâm Hữu Phân có Cảnh tương tự với Tâm Tái 
Sinh đó, được tính kể từ Tâm Tái Sinh đã diệt mất của người sinh ở trong kiếp sông mới cho 
đến Tâm Tử khởi sinh. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rắng: 
Gahitapafisandhikãnam pafisandhinirodhãnan tarafo pabhuti yäva cuficittuppädä - 
Kế từ việc diệt mất của Tâm Tái Sinh bởi không có khoảnh khắc gián đoạn của người đã 
được tiếp thâu lây Cảnh của Tâm Tái Sinh ở trong kiếp sống mới cho trọn suốt đến Tâm Tử | 
khởi sinh. 
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Từ ngữ Bhavañgasantatisaakhätam mãnasam hutvä pavattati - Quay trở lại làm 
thành cái Tâm gọi là dòng tâm thức Hữu Phân sinh khởi có nghĩa là việc sinh khởi nối tiếp 
với nhau của Tâm Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp Lực cho đến trọn suốt từng mỗi kiếp sống, 
đích thị chính là tự tái tạo bản thân ở trong từng mỗi kiếp sông của tất cả Chúng Hữu Tình. 
Như thê, một khi Tâm Quả Dị Thục sinh khởi bởi sự làm thành Tâm Tái Sinh ở trong từng 
mỗi kiếp sống, cũng chăng phải là không châm dứt, vả lại sẽ phải khởi sinh tiếp nối qua việc 
chuyên đôi làm thành Tâm Hữu Phần. Việc chuyển đổi thành Tâm Hữu Phần, là cũng chỉ 
sinh khởi của Tâm Tái Sinh này vẫn còn đang hiện hành khi mà Tâm Lộ Trình vẫn chưa có 
khởi sinh. Đến khi Tâm Lộ Trình khởi sinh rồi thì Tâm Hữu Phần cũng đình chỉ lại. Vì thế, 
Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: Asati vithiciftuppäde bhavassa añgabhävena 
- Khi sát na Tâm Lộ Trình chưa khởi sinh, sự làm thành Chi Phần (Aủga - Bộ Phận) của 
kiếp sống (sinh khởi). 

Lại nữa, chỗ nói răng việc sinh khởi của Tâm Hữu Phần ở trong sát na mà Tâm Lộ 
Trình vẫn chưa sinh đấy, cũng chăng phải chỉ là 1 sát na, hoặc 2 sát na bấy nhiêu đây thôi, 
ngặt nỗi việc sinh khởi phải là hằng hà sa số sát na như thể một đòng sông. Vì thế, Ngài 
Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: Abbocchinnam nadisoto viyapavattati - sinh khởi 
không gián đoạn tựa như dòng nước trong một con sông. 


SỰ HIỆN HÀNH Ở TRONG SÁT NA 
TÂM LỘ TRÌNH SINH KHỞI VÀ TÂM HỮU PHÀN SINH KHỞI 


Theo lẽ thường nhiên tất cả mỗi con người có cảm giác là được thấy, được nghe, v.v. 
cho đến cả các việc đã được tư duy nghĩ ngợi; thì chính ngay trong sát na đó, là hoàn toàn 
Tâm Lộ Trình đã sinh khởi hết cả thấy. Đề cập là Tâm Lộ Trình đấy, đích thị chính là người 
được thấy, là người được nghe, suốt trọn cho đến là người tư duy nghĩ ngợi; chăng phải Tâm 
Hữu Phần là người được thấy, là người được nghe, là người tư duy nghĩ ngợi với bất luận 
trường hợp nào. Cho dù sự việc ấy có thực là trong khi sát na đang thấy, đang đọc, đang 
nghe, đang tư duy nghĩ ngợi, đã là Tâm Lộ Trình đang sinh khởi; thế mà trong thời gian ấy, 
Tâm Hữu Phần cũng vẫn có thể sinh khởi xen kẽ đi trong khoảng giữa của Lộ Trình này với 
Lộ Trình kế tương tự như nhau, chẳng phải chỉ có duy nhất Tâm Lộ Trình sinh khởi không 
thôi. Tất cả sự việc này, là cũng vì Tâm Lộ Trình hữu quan với những việc được thấy, việc 
được nghe, việc tư duy nghĩ ngợi đây, làm thành Tâm Đồng Lực có định chuẩn sinh khởi 
chỉ từng mỗi trọn một sát na, rồi cũng phải có Tâm Hữu Phần hình thành ở Lộ Ý Môn sinh 
khởi đi xen kẽ với nhau; và sẽ không thể nào chỉ có đơn thuần Tâm Lộ Trình sinh nối tiếp 
với nhau một cách không gián đoạn như là ở Lộ Trình Nhập Định (Samaäpattivithn) được. 

Lý do này, mới suy đoán được rằng Tâm Lộ Trình thì có Tâm Đồng Lực định chuẩn, 
và Tâm Hữu Phần thì xen kẽ, đã làm cho có sự cảm giác được khởi sinh lên làm thành 
nguyện vọng cá nhân (Puggaladhi((häna - Dĩ Nhân Bản Nguyện). Còn Lộ Trình Nhập 
Định là Lộ Trình có số lượng Tâm Đồng Lực bất định chuẩn, và không có những Tâm Hữu 
Phần này xen kẽ, thì ắt hắn không làm cho khởi sinh lên sự cảm giác đặng làm thành Dĩ 
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Nhân Bản Nguyện được. Việc suy đoán bởi do đưa nguyên nhân lên như đã vừa đề cập, ấy 
là một trường hợp Hữu Nhân (Sãhetu — có nguyên nhân). Trong sự việc Lộ Trình Đồng 
Lực Dục Giới, thì đã có sự cảm giác làm thành được Dĩ Nhân Bản Nguyện, tuy nhiên ở Lộ 
Trình Nhập Định, thì chẳng có sự cảm giác để làm thành Dĩ Nhân Bản Nguyện. 

Lại nữa, chỗ nói rằng sát na Tâm Hữu Phần chắng có sinh khởi các sự cảm giác hữu 
quan với việc được thấy, việc được nghe, cho đến cả việc tư duy nghĩ ngợi đấy, thì cũng nên 
_ nhận thức một cách rõ ràng là chỉ ở trong sát na của giấc ngủ say, vì lẽ thường người đang 
ngủ say thì Tâm Lộ Trình không sinh, và chỉ có đuy nhất Tâm Hữu Phân là sinh khởi. Vả 
lại Tâm Hữu Phần này cũng tiếp thâu lấy Cảnh cũ ở trong kiếp sống trước, và chăng có tiếp 
thâu lây Cảnh mới ở trong kiếp sống hiện tại này. Như thế, một khi đã ngủ say rồi, nễu nhỡ 
như chăng có đề ý đến hạn độ ghi nhớ trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy; thì cho dù sẽ 
ngủ chỉ độ chừng 5 phút thôi, thì lại hiểu rằng cả giờ đồng hồ; hoặc ngủ cả nhiều giờ đồng 
hỗ, thì lại hiểu rằng chỉ trong một chốc lát thôi. Có sự việc này, là cũng vì chính cái Tâm 
Hữu Phần ấy đã tự biểu thị hiển lộ ra rằng “chăng có bao giờ tiếp thâu bất luận một câu 
chuyện nào hữu quan với kiếp sống hiện tại này cả.” 

Từ ngữ Cuticittam hutväã nirujjhati — là Tâm Tử đã điệt mắt rồi, đích thị chính là 
cái Tâm có thực tính tương tự với Tâm Tái Sinh ấy vậy. Khi chấm đứt của kiếp sống hiện 
tại, thì quay trở lại làm thành Tâm Tử bởi qua việc chuyển đi kiếp sống đang hiện sinh. Vì 
thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới nói rằng: Pariyosãne ca vacanavasena - Trong chỗ 
tối hậu của kiếp hiện sinh với mãnh lực của việc chuyên đi khỏi kiếp sống cũ (là Tâm Tử đã 
diệt mất rồi) đây, là việc trình bày cho được biết rằng trong từng mỗi kiếp sống của tất cả 
Chúng Hữu Tình, thì Tâm Tái Sinh sinh khởi ở trong đoạn đầu của kiếp sống, Tâm Hữu 
Phần thì sinh khởi ở đoạn giữa của kiếp sống, và Tâm Tử thì sinh khởi ở trong đoạn cuối 
của kiếp sống. Cả ba thể loại này có cùng một thực tính như nhau, hoặc sẽ nói rằng cùng 
một cái Tâm như nhau, và ý nghĩa này cũng tương tự với điều đã trình bày để ở trong Tái 
Sinh Tứ Phần (Pafisandhicatukka) là: 

Pafisandhi bhavangañca Tathã vacanamäanasam 
Ekameva tatheveka - Visayañcekajatiyam 

“Có ba thể loại Tâm không chuyển đôi thành một thể loại khác, và luôn hiện hữu suốt 
trong kiếp sống của từng mỗi con người, ấy là: Tâm Tái Sinh, Tâm Hữu Phần và Tâm Tử.” 
[Xin xem lại Tập I — Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp — Chương VỊ]. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄÃLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU: 
CÓ TATO PARAÑCA v.v. TRÌNH BÀY ĐÉN VIỆC LUẦN CHUYN 
TUẦN HOÀN TRONG VÒNG LUẦN HỎI 


| Trong phần Pä]i ở điều này lập ý đến sự hiện hành từ Danh Pháp của tất cả các hạng 
Phàm Phu (Puthujjana) và Bậc Thánh Hữu Học (Sekkhapuggala), là sau khi Tâm Tử 
đã diệt mất rồi, thì tất cả các Tâm có Tâm Tái Sinh, v.v. sinh khởi nối tiếp với nhau, trình tự 
luân chuyển hết cả kiếp sống, làm nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu Phần, Tử, tựa như bánh xe luân 
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chuyển Ấy vậy. Còn tất cả các Bậc Vô Sinh, là sau khi Tâm Tử đã điệt mất rồi, thì chăng 
_ còn có sự hiện hành của Danh Pháp bởi theo sự làm thành Tái Sinh, Hữu Phân và Tử lại nữa, 
và chỉ là sự điệt mất tương tự như sự diệt tắt của ngọn đèn vậy. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÃLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY: 
CÓ “PATISANDHIBHAVANÑGAVITHIYO? v.v. ẤY LÀ KỆ NGÔN 
TRÌNH BÀY TÓM LƯỢC SỰ LUẬN CHUYÊN TRONG VÒNG LUÂN HÒI 


Trong phân Pä]i ở điều thứ mười bảy này, là câu kệ ngôn trình bày tóm lược nội dung 
của cả hai Chương (Pariccheda) là Chương IV và V, hoặc sẽ gợi là Kệ Tóm Tắt 
(Nigămagäth8) là kệ ngôn đề cập đến sự kết thúc của Chương IV và V cũng được, vì trong 
Chương IV ấy, đoạn văn cuối cùng đã có trình bày răng: Iceevam chadvä 
rikacittappavattati ya(hãsambhavam bhavaủgantaritä yävatä yukamabbocchinnä 
pavattati - Theo như phần đã được trình bày rồi đây, thì sự hiện hành của Tâm Lộ Trình 
sinh khởi trong cả Lục Môn, do bởi có Tâm Hữu Phần sinh khởi xen kẽ một cách liên tục 
vào Tâm Lộ Trình, diễn tiễn không gián đoạn đi suốt hết mạng sông vừa theo thích hợp của 
việc được sinh khởi trong từng mỗi Môn. [Xin xem lại Tập I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp - Chương IV] Trong Chương V ấy, đoạn văn cuối cùng đã có trình bày rằng: Tato 
parañca pafisandhidhãadayo rathacakkamiva yathakkamam eva pari vaftantãä 
pavattanti - Sau khi Tâm Tử đã diệt mất rồi, thì tất cả các Tâm có Tâm Tái Sinh, v.v. sinh 
khởi nối tiếp với nhau, trình tự luân chuyển hết cả kiếp sống, làm nhiệm vụ Tái Sinh, Hữu 
Phần, Tử, tựa như bánh xe luân chuyển ây vậy, là việc tóm lược nội dung tối hậu một cách 
thông thường, được gọi là Cunniya - Đoản Văn Chương: đoạn văn có từng phần từng 
đoạn, và vẫn chưa được kết liên vào nhau. Lý do này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới đem 
cả hai nội dung này kết liên vào nhau cho viết thành một kệ ngôn, và đã đặt ở đoạn văn cuối 
cùng của Chương V thêm một lần nữa vậy. 

Còn đoạn văn ở trong Kệ Tóm Tắt (Nigamagäthä) đây, cũng tương tự như ở phần 
Päli điều thứ 16, chỉ lập ý đến tất cả các hạng Phàm Phu và các Bậc Thánh Hữu Học vẫn 
còn phải luân chuyên ở trong cả 31 Cõi Giới, vì lẽ Bậc đã Viên Tịch Níp Bàn thì chăng còn 
Danh Pháp hiện hành bởi theo sự làm thành Tâm Thoát Ly Lộ Trình (Vithimutta cỉtta) 
và luôn cả Tâm Lộ Trình (VithTcitta) cũng không còn hiện hữu. 


GIẢI THÍCH TRONG PHẢN PÄLI VỚI ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM: 
CÓ “PATISAÑKHÃYA PANETAMADDHUVAMP? v.v. ẤY LÀ KỆ NGÔN 
TRÌNH BÀY VIỆC CHỈ DẪN PHƯƠNG THỨC 
LÀM CHO TIỆT DIỆT VÒNG LUẬN HÒI 


Kệ ngôn này gợi là Tối Hậu Kệ Ngôn (Aparantikägathä) là câu kệ có nội dung bố 
túc ngoài ra nội dung của Chương V. Khi quán sát xem xét nội dung ở trong câu kệ này rồi, 
thì cũng nên được biết đến Trí Tuệ thù thắng và Tâm Trí của Ngài Giáo Thọ Anuruddha 
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đã câu hành một cách rõ ràng với Từ - Bi - Hỷ đôi với tắt cả mọi người, quả thật đáng tôn 
kính và quý ngưỡng vô cùng đến nơi Ngài, luôn cả việc phối hợp với lời Chú Giải một cách 
đây đủ cùng với phụ âm một cách trau chuốt hoa mỹ, vì lẽ đã làm cho các độc giả phát sinh 
sự hiểu biết tương tự nhất một như thể Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã tự độc thoại cho mình 
vậy. Ngoài ra đấy, tất cả cũng vẫn là những kệ ngôn yếu giảng đã làm cho phát khởi đức 
tin, trau giỗi tiễn tu Pháp Hành an trú ở trong Tam Học (Sikkhã: Giới Học - Định Học — 
Tuệ Học), chăng phải chỉ có đơn thuần sự ghi nhớ suông không thôi. 

Trong Tối Hậu Kệ Ngôn này có ba từ ngữ quan trọng, ây là Buddhã, samam, essanti 
- bậc Trí Giả là bậc đã Tái Sinh với tất cả Tam Nhân, sẽ được chứng ngộ đến Pháp vị Níp 
Bàn là Pháp an vui tuyệt đối, và đoạn lưu Pháp Hành. Buddhã là Vuttakattupada, Samam 
là Avuttakammapada, Essanti là Akhayätakiriyä kattuväcaka. Trong chỗ này, bậc có 
Tuệ Tái Sinh (Patisandhipaññä) được gọi là Bậc Giác Giả (Buddhä), còn bậc có Tuệ 
Chuyển Khởi (Pavattipaftisandhi) cho dù thực sự cũng sẽ được gọi là Bậc Giác Giả tuy 
nhiên chẳng phải đã ngụ ý đến. 

Lại nữa, chỗ nói rằng bậc có Tuệ Tái Sinh sẽ đạt đến Pháp vị Níp Bàn an vui tuyệt 
đối, và đoạn lưu Pháp Hành đấy, là chẳng phải hiện hành hết cả thấy, mà chỉ có thê đặc biệt 
đối với vị có việc tiễn tu Pháp Hành một cách tốt đẹp, cho đến cả phóng khí tiệt diệt Ái Dục 
Triển Phược, thì mới sẽ đạt đến Quả vị Níp Bàn được. Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha 
mới nói rằng: Sabbatä susamucchinna sinehabandhanä - nghĩa là tất cả các bậc có Tuệ 
Tái Sinh có sự hoan hỷ duyệt ý trau giỗi tu tập; là thọ trì Giới Luật, thực hành Điều Tiết 
Dục (Dhutañga —- Hành Đầu Đà), tiến tu An Chỉ (Samaädhi) và nhồ tiệt gốc các Pháp Triền 
Phược, ấy là Ái Dục cho hoại diệt đi, thế rồi sẽ chứng ngộ đạt đến Pháp bất điệt là Níp Bàn 
fĩnh lặng, và chặt đứt tất cả mọi Pháp Hành (Saủkhäradhamma) một cách kiên định. 

Mới có câu vấn hỏi rằng: “Tất cả các bậc có Tuệ Tái Sinh có sự hoan hỷ duyệt ý trau 
giôi tu tập, là thọ trì Giới Luật, v.v. đây; nếu sẽ tu tập với cả hai Giới Học và Định Học đây 
một cách bình thường, vả lại chỉ với thời gian một chút ít thôi, thì sẽ có đủ năng lực để sẽ 
làm cho Minh Sát Tuệ phát sinh lên được hay không ?” Giải đáp là “Không được !” Chính 
vì lý do như vậy, Ngài Giáo Thọ Anuruddba mới trình bày Tác Hành Phân Biệt Từ 
(Kiriyävisesana) lấy ở phía trước là Viräya — việc tu tập cần phải một thời gian lâu dài. 
Đối với bậc có Tuệ Tái Sinh mà sẽ đạt đến Pháp vị Níp Bàn, thì cũng phải liên quan tới việc 
nhồ tiệt gốc Pháp Triền Phược, ấy là Ái Dục đã làm thành hữu nhân. Sự việc bậc có Tuệ 
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Tái Sinh mà đã trau giỗi tiễn tu an trú ở trong Giới Luật — Thiền Định với một thời gian lâu 
đài, và do bởi nương vào bất luận một tác nhân nào đó, mà đã làm cho nhồ tiệt được gốc Ái 
Dục, hoặc mới sẽ hiện hành được như vậy. Vì lý do này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới 
trình bày rằng Adhigantvä padamaccutam (Adhigantvã padam accu tam) — Vì đã chứng 
ngộ đạt đến Pháp bất diệt là Níp Bàn bởi do Tuệ Đạo — Tuệ Quả có nghĩa là việc nhô tiệt 
gốc Ái Dục được đấy, là cũng vì hữu quan với việc đã được giác ngộ đạt đến Pháp vị Níp 
Bàn bởi do Tuệ Đạo — Tuệ Quả làm thành tác nhân. 

Khi đã là như vậy thì có thêm một vấn đề tiếp nữa là tất cả các bậc có Tuệ Tái Sinh _ 
đã an trú ở trong Giới Luật - Thiền Định với một thời gian lâu dài, chứng ngộ đạt đến Pháp 
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bất điệt là Níp Bàn bởi do Tuệ Đạo — Tuệ Quả, thế rồi đã nhỗ tiệt gốc Ái Dục được đấy, là 
cũng phải do nương vào bất luận một tác nhân nào đó, mới chứng ngộ được Níp Bàn. Vì 
thể, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới đến trình bày đến nguyên nhân của điều này là: 

Pafisankhaya panetamaddhuvam (Patisaikhäya pana etam addhuvam) - Quán sát 
thâm thấu đến sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở chỉ là vật vô thường có nghĩa là việc chứng 
ngộ đạt đến Níp Bàn bởi do Tuệ Đạo — Tuệ Quả đấy, đó là kết quả do nương vào việc thẳm 
sát sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở chỉ là vật vô thường, đã làm thành nguyên nhân. Khi 
tóm lược lại ở trong Tôi Hậu Kệ Ngôn (Aparantikagathã) đây, có được ý nghĩa là tất cả 
các bậc có Tuệ Tái Sinh và đã có trau giỗi tiễn tu một cách tốt đẹp, an trú ở trong Giới Luật, 

Thiền Định với một thời gian lâu dài; thực hiện việc tiến tu Minh Sát Tuệ cho đạt đến Giản 
Trạch Trí (Patisahkhärañäna — Quyết Ly Trí) đã quán thấy được Tâm và Tâm Sở chỉ là 
vật vô thường; chứng ngộ đến Pháp bắt diệt là Níp Bàn bởi do Tuệ Đạo — Tuệ Quả theo một 
cách tuân tự; và đã nhô tiệt được Pháp Triền Phược là Ái Dục. Trong những phút giây cuối 
cùng của kiếp sống hiện tại, thì ắt hắn sẽ chứng đạt được an vui Viên Tịch Níp Bàn, là Pháp 
tĩnh lặng và đoạn lưu tất cả mọi Pháp Hành (Saikhära dhamma) một cách kiên định. 


Việc Miêu Tả Nội Dung Trong Phần “Tứ Vong Khởi Sinh Tứ Phần” Đã Được Kết 
Thúc Chỉ Là Bấy Nhiêu Đây, Vào Ngày Thứ 29 Tháng 12 Phật Lịch 2506 


PARAMATTHAJOTIKANAMABHASATIKAYAM 
VITHIMUTTASANÑGAHASSAATTHAVANNANAÄ NITTHITA 
Việc Miêu Tả Nội Dung Của Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình - Là Chương Thứ V Trong 
Ngôn Từ Phụ Chú Giải Danh Xưng Chánh Pháp Quang Minh 
Đã Được Kết Thúc Chỉ Là Bấy Nhiêu Đây 


xi % k% % %% % % Wk$XÉ %% VÀ tớ ý de $ + d 3  $ & % ứ $ 


KỆ TÓM TẮT (NIGAMAKATHÄ) 


Ettävatãca dhammäãcariyotiladdhalañchakena Saddhammajotikanämena mayã 
Rakkhanghositäramakäräpite Abhidhammamahavidyälaye padhanäcariya 
gauapamoklha bhãvena sattavidhäni vãcana racana muddana pañhãbyäÌkkãpayana 
pakãsaniyapanpadäna desantarabhidhammika Abhi đdhammakathikapesana 
Vidyãlayapapancanädisäsanakiccäni vinã rãjñpatthambhanä katãni ceva vahitãni ca 
imasmim solasamavassike sampati chãdhikapañcasatadvasahasse samvacchare pana 
mãgasiramäsajunhapakkha cuddasamadivase suriyacäre imam vĩthimutfta sahgahassa 
atthavannuanam {TIkãkãram sabbäkärena nỉtthäpitam. 

Thể theo phần nội dung đã được tuân tự trình bày ở tại đây, Bần Đạo có danh xưng ở 
trong xã hội là Ngài Chánh Pháp Quang Minh (Saddhammajotika) chức vị là Pháp Sư 
(Dhammäcariya), ở vị trí là Giáo Sư Hiệu Trưởng (Padhãnäcariya) kiêm Khoa Trưởng 
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(Ganapämokkha) Khoa Vô Tỷ Pháp tại Trường Đại Học Vô Tỷ Pháp, đang trú ngụ tại 
Chung Cáo Thị Tu Viện (Rakkhaủghositärama), tỉnh ly Dhonpuri, và đã thực hiện với 
việc đảm trách bảy Giáo Vụ, có: 1U. Việc giảng dạy, 2/. Việc soạn tác Kinh điển, 3/. Việc 
sắp xếp in ấn, 4/. Việc coi thi cuối năm, 5/. Việc phát băng tốt nghiệp (dưới Đại Học), 6/. 
Việc điều động thuyên chuyển Giáo Thọ đi giảng dạy theo từng các Học Khu, 7/. Việc mở 
rộng Học Viện, và hoàn toàn chăng có liên hệ với việc bảo trợ về phía nhà nước bất luận 
trường hợp nào, trên mọi lĩnh vực. 

Vào năm Phật Lịch 2506, là năm thứ 1ó mà Bản Đạo đã thực hiện việc miêu tả nội 
dung của Tổng Hợp Thoát Ly Lộ Trình ra thành Ngôn Từ Phụ Chú Giải (quyên thứ 21) 
đã được thành tựu một cách viên mãn, và kết thúc vào Chủ Nhật, Ngày 14 Âm Lịch, Tháng 
Hai Âm Lịch, Năm Mão. 


LỜI SỞ NGUYÊN (PARARATHANA) 


Idam me puññam sabbaññutañãnassa paccayo ho£u 
Nguyện tất cả các Thiện Phúc của Bằần Đạo đã có được tác hành thành tựu viên mãn, 
xin cho được làm thành mãnh lực duyên Trí Hạnh (Paññädhika) của Bậc Tuệ Toàn Giác 
(Sabbaññutañãna) (Ngài Saddhammajotika Dhammäcariya). 


TỬ VONG KHỞI SINH TỨ PHẢN (MARANUPPATTICATUKKA) 


VẤN VÀ ĐÁP VỀ TỬ VONG KHỞI SINH TỨ PHẢN 
(CHƯƠNG THỨ NẮM - PHÂN HD 


1. Hồi: a/. Từ ngữ Maranuppattficatukka chiết tự được bao nhiêu từ ngữ ? Là những 
chi ? Luôn cả trình bày ý nghĩa và câu Chú Giải. 

b/. Hãy trình bày nguyên nhân đã làm cho sự tử vong hiện bày với 4 thể loại, luôn cả 
trình bày điều ví đụ so sánh cho được thấy với. | 

1. Đáp: a/. Từ ngữ Maranpuppatticatukka — Tử Vong Khởi Sinh lứ Phần khi chiết 
tự ra thì có được ba từ ngữ, đó là: Marana + Uppatti + Catukka. Marana = sự tử vong, 
Uppatfi = việc sinh khởi, Catukka = có bốn. Khi kết hợp lại thành Maranuppatd catukka 
- dịch nghĩa là: Việc sinh khởi của sự tử vong có bốn thể loại, chính là lập ý đến bốn nguyên 
nhân làm cho sự tử vong hiện khởi. Như trình bày câu Chú Giải nói rằng: 

Maranassa uppatti = Maranuppatdi - Việc hiện hành của sự tử vong, gọI là Tử 
Vong Khởi Sinh. Catunnam samähãro = Catukkam - Việc kết hợp của bốn thể loại, gọi 
là Tứ Phần. Nguyên nhân làm cho sự tử vong hiện khởi ở bốn thê loại, ấy là: 

1. Thọ Mạng Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): chết vì hết Tuổi Thọ 

2. Nghiệp Lực Diệt Tử Vong (Kammakkhayamarana): chết vì hết Nghiệp Lực. 
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3. Nhất Song Diệt Tử Vong (Ubhayakkhamarana): chết vì hết Tuổi Thọ và hết 
Nghiệp Lực (cả hai). 

4. Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Upacchedakamarana - Bất Đắc Kỳ Tứ): chết vì 
Nghiệp Lực xen vào cắt đứt mối quan hệ. 

b/. Nếu sẽ nêu lên ví dụ để so sánh việc tử vong của tất cả Chúng Hữu Tình thì cũng 
tương tự như một ngọn đèn thắp sáng. Ngọn đèn này thường sẽ bị tắt đi do bởi một trong 
bốn nguyên nhân. Một là tắt đi do bởi tim đèn hết. Hai là tắt đi do bởi dầu nến hết. Ba là tắt 
đi do bởi cả hai tim và dầu nến hết. Bốn là tắt đi do bởi gió quạt hoặc thổi làm cho tắt đi. 
Ngọn đèn ấy được ví như mạng sông của tất cả Chúng Hữu Tình. Sự diệt tắt của ngọn đèn 
ây cũng ví như sự diệt tắt của mạng sống, sự chấm dứt từng mỗi kiếp sống. Do đó, người 
chấm đứt mạng sống đo bởi Thọ Mạng diệt, thì cũng giỗng như ngọn đèn diệt tắt là do bởi 
ở nơi tim hết nhưng mà dầu nến vẫn còn. Người chấm đứt mạng sống do bởi hết Nghiệp 
Lực ấy, thì cũng giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi dầu nến hết nhưng mà tim vẫn 
còn. Người châm dứt mạng sống do bởi cả hai, là hết Tuổi Thọ và Nghiệp Lực, thì cũng 
giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi cả hai tìm và dầu nến đều cùng hết. Người chấm 
dứt mạng sống do bởi tiếp xúc những Tác Nhân Bắt Tường (Upaddavahetu) thì cũng 
giống như ngọn đèn diệt tắt là do bởi ở nơi bị gió quạt hoặc thôi làm tắt đi, mặc dù tim và 
dầu nến vẫn còn hiện hữu. 


2. Hỏi: Hãy dịch câu kệ trình bày điềm tướng hiện khởi lên khi sắp cận tử lâm chung. 

2. Đáp: Trình bày điềm tướng hiện khởi lên khi sắp cận tử lâm chung: 

Tathã ca maran(ãänam pana maranakäle yathäraham abhimukhïĩ bhũtam 
bhavantare pafisandhikhanakam kammam vã, tamkammakaranakãle rũpädika 
mũpaladdhapubbamupalkaranabhitañca kammanimittam vi, ananfara muppaj 
jamanabhave upalabhitabbamupabhoøgabhitañca gatinimittam và kammabalena 
channam dvärãnam aññatarasmim paccupatthätdi. 

Đối với người sẽ phải tử vong, và chính ngay trong lúc cận tử lâm chung do bởi bất 
luận một trong bốn tác nhân như thế; thì: 

1. Thiện Nghiệp Lực (Kusalakamma) hoặc Bắt Thiện Nghiệp Lực (Aksalakam 
ma) đã làm cho khởi sinh tái sinh ở trong kiếp sống tới, hiện hành nỗi trội lên như là việc tự 
biểu hiện rõ ràng trực tiếp, và đã đi đến hiện khởi tựa như ở ngay trước mắt; hoặc là, 

2. Nghiệp Tướng (Kammanimitta) là Cảnh của Nghiệp Lực đã đi đến, có Cảnh Sắc, 
Cảnh Thinh v.v. đã từng được nhìn thấy, đã từng được nghe, v.v. mà hữu quan với hành 
động tạo tác của mình, và luôn cả công cụ hỗ trợ cho thành tựu ở trong hành động tạo tác 
của mình ngay ở trong sát na đã tạo tác ra Nghiệp Lực ấy; hoặc là, 

3. Thú Tướng (Gatinimitta) đã làm thành Cảnh đáng sẽ phải thụ lãnh, và sẽ phải 
thụ lãnh an vui hoặc khô đau ở ngay trong kiếp sống tới sẽ đi tái sinh; thì thường luôn hiện 
khởi lên ở bất luận một Môn (Dvära) nào trong tất cả sáu Môn; với mãnh lực Nghiệp Lực 
thuận hợp với Cảnh; hoặc với mãnh lực Nghiệp Lực thuận hợp với loài Hữu Tình sẽ phải đi 
đến Thiện Thú và Khổ Thú. 
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3. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ qua việc Tâm Tái Sinh sinh khởi nối tiếp từ Tâm Tủ, 
luôn cả với lời dịch nghĩa. 
3. Đáp: Trình bày câu kệ qua việc Tâm Tử sinh khởi nối tiếp từ Tâm Tử: 


Hetthimäruppavajjitä Aruppacutfiyä honti 
Paramäruppasandhi ca Tathã kãmatihetukä 
Rũpävacaracufiyä Alheturahitã siyam 
Sabba kãmatihetumhä Kãmesveva panetarã 


Sau khi bốn cái Tâm Tử Vô Sắc Giới sinh thì bốn cái Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới, loại 
trừ những Tâm Tái Sinh Vô Sắc Giới bậc thấp và bốn cái Tâm Tái Sinh Dục Giới Tam Nhân, 
thường được sinh khởi. Sau khi năm cái Tâm Tử Hữu Sắc Giới sinh thì 17 cái Tâm Tái 
Sinh, ngoài ra hai cái Tâm Tái Sinh Vô Nhân, thường được sinh khởi. Sau khi bốn cái Tâm 
Tử Dục Giới Tam Nhân sinh thì tất cả Tâm Tái Sinh, tức là 19 Tâm Tái Sinh Danh Pháp và 
1 Tâm Tái Sinh Sắc Pháp thường được sinh khởi. Còn đàng sau từ ở các Tâm Tử còn lại, 
tức là 2 Tâm Tử Vô Nhân và 4 Tâm Tử Nhị Nhân sinh thì 10 Tâm Tái Sinh Dục Giới thường 
sinh khởi ở trong 11 Cõi Dục Giới chỉ ngần ấy mà thôi. 


4. Hỏi: Hãy dịch nghĩa câu Päl]i trình bày việc sinh khởi của Tâm Hữu Phần và Tâm 
Tử: Iccevam gahitapafisandhikãnam pana pafisandhinirodhänanfarato pabhud 
tamevärammanamärabbhatadeva ci(tam yäva cufici(tuppädä asafi vithicittuppãäde 
bhavassa añgabhävena bhavañgasantatisaikhãtam mãnasam abbocchinnam nadTsoto 
viya pavattati. Pariyosäne ca vacanavasena cuficittam hutvã nirujjhati. 

4. Đáp: Theo như phân đã vừa đề cập đến, thì kể từ việc diệt mất của Tâm Tử một 
cách không gián đoạn của người bám giữ lấy việc Tái Sinh ở trong kiếp sống mới; vào sát 
na Tâm Lộ Trình không sinh, thì chính cái Tâm Tái Sinh ấy, tiếp thâu lấy Cảnh của Tâm Tái 
Sinh liền sinh khởi ở trong kiếp sống mới, quay trở lại làm thành cái Tâm được gọi là dòng 
Tâm Hữu Phần (Bhavahgacitta) liền sinh khởi không có gián đoạn, như là một Chỉ Phần 
(Añga —- Bộ Phận) của kiếp sống, trọn suốt cho đến Tâm Tử lại sinh khởi lên, như dòng 
nước ở trong một con sông. Và trong chỗ chấm dứt của kiếp sông hiện tại, thì đích thị chính 
cái Tâm Hữu Phần tiếp thâu lẫy Cảnh của Tâm Tái Sinh sinh khởi ở trong kiếp sống mới, tự 
quay trở lại làm thành Tâm Tử, với mãnh lực của việc chuyên đi khỏi kiếp sông cũ, và rồi 
cũng diệt mắt. 


5. Hỏi: Hãy dịch câu kệ trình bày việc chỉ dẫn phương thức làm cho tiệt diệt vòng 
luân hôi. 

5. Đáp: Dịch nghĩa câu kệ trình bày việc chỉ dẫn phương thức làm cho tiệt điệt vòng 
luân hồi, ấy là: 

Pafisankhäya panetamaddhuvam Adhigantvã padamaccutam budhäã 

Susamucchinnasinehabandhanã Samamessanfi ciraya subbatä. 

Phương thức tu tập làm cho tiệt điệt vòng luân hỏi hiện hữu như vây: 
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Bậc hữu trí một cách thường luôn là bậc đã được tái sinh với cả Tam Nhân, có SỰ 
hoan hỷ duyệt ý trau giỗi tu tập; là thọ trì giới luật, thực hành Điều Tiết Dục (Dhutaủga — 
Hành Đầu Đà), tiến tu An Chỉ (Samadhi) với một thời gian lâu dài, quán sát thẩm thấu 
được sự hiện hành của Tâm và Tâm Sở chỉ là vật không thường: thế rồi sẽ chứng ngộ đến 
Pháp bất điệt là Níp Bàn, đo bởi Tuệ Đạo — Tuệ Quả, hoàn toàn tiệt diệt sợi dây triền phược, 
ây là Ái Dục (Tanh3), sẽ chứng đạt được an vui Níp Bàn fĩnh lặng, và đoạn lưu tất cả mọi 
Pháp Hành (Saikhäradhamma) một cách kiên định. 


6. Hỏi: a/. Hãy trình bày câu Chú Giải, luôn cả lời dịch I6i4f8 ở trong các từ ngữ tiếp 
theo đây: Ayukkhayamarana, Kammakkhayamarana, Ubhayakkha  marana, 
Upacchedakamarana. 

b/. Trong cả bốn thể loại tử vong này, thì sự tử vong ở thể loại nào được liệt vào hạng 
Hợp Thời Tử Vong, và sự tử vong ở thể loại nào thì sắp vào hạng Phi Thời Tử Vong. 

6. Đáp: a/. 1. Thọ Mạng Diệt Tử Vong (Ayukkhayamarana): trình bày câu Chú 
Giải nói rằng: Âyuno khayam = Äyukkhayam - Sự chấm đứt của thọ mạng, gọi là Thọ 
Mạng Diệt. Âyukkhayena maranam = Ayukkhayamaranam - Sự tử vong đo bởi chấm 
dứt thọ mạng, gọi là Thọ Mạng Diệt Tử Vong. 

2. Nghiệp Lực Diệt Tử Vong ŒSammakkhayamarana): trình bày câu Chú Giải nói 
rằng: Kammassa khayo = Kammakkhayo - Sự chấm đứt của Nghiệp Lực, gọi là Nghiệp 
Lực Diệt. Kammakkhayena maranam = Kammakkhayamaranam - Việc tử vong do 
bởi chấm đứt của Nghiệp Lực, gọi là Nghiệp Lực Diệt Tử Vong. 

3. Nhất Song Diệt Tử Vong (Ubhayakkhayamarana): trình bày câu Chú Giải nói 
rằng: Ubhayesam khayo = Ubhayakkhayo - Sự chấm đứt của cả hai, Tuổi Thọ và Nghiệp 
Lực, gọi là Nhất Song Diệt. Ubhayakkhayena maranam = Ubhayakkhayamaranam - Sự 
tử vong do bởi châm đứt của cả hai, Tuổi Thọ và Nghiệp Lực, gọi là Nhất Song Diệt Tử 
Vong. 

4. Tiệt Quan Hệ Tử Vong (Upacchedakamarana — Đình Chỉ Tử Vong): trình bày 
câu Chú Giải nói răng: Upacchindatiti = Upacchedakam - Nghiệp Lực nào thường hay 
xen vào cắt đứt Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực đã được thọ sinh từ Xuất Sinh Nghiệp Lực, 
như thế, Nghiệp Lực ấy gọi là Tiệt Quan Hệ. Tức là 12 Bắt Thiện Nghiệp Lực, § Đại Thiện 
Nghiệp Lực, I Đạo Vô Sinh Nghiệp Lực. 

Upacchedakakammunä maranam = Upacchedakamaranam - Việc tử vong do 
bởi Nghiệp Lực xen vào cắt đứt Dị Thục Quả và Sắc Nghiệp Lực, gọi là Tiệt Quan Hệ Tử 
Vong (Bất Đắc Kỳ Tử). 

b/. Cả bốn thể loại của sự tử vong như đã vừa đề cập đến ở tại đây, với người tử 
vong do bởi Thọ Mạng Diệt Tử Vong, Nghiệp Lực Diệt Tử Vong, và Nhất Song Diệt Tử 
Vong, với cả ba thê loại này thì gọi là Hợp Thời Tử Vong (Kãlamarana), là vì việc tử 
vong ở thể loại này đã đến thời lúc. Còn người tử vong do bởi Tiệt Quan Hệ Tử Vong, gọi 
là Phi Thời Tử Vong (Akãlamarana — Bắt Đắc Kỳ Tử), là vì việc tử vong vẫn chưa phải 
đến thời lúc. 
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7. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ biểu thị sự tử vong ở thể loại Phi Thời Tử Vong cho 
được biết với. 

7. Đáp: Sự tử vong ở thê loại Phi Thời Tử Vong đây, hiện hữu với nhau có rất nhiều 
thê loại, đó là: 


1. Jiphacchãya pipäsãya Ahidatfhä visena ca 
Agøi uddhaka satfihi Alãle tattha mTñyati. 
2. Väta pi(tehi semhena Sannipäta utnhi ca 

Visamopakkama kammehi Akãäle tattha miyafi. 


1. Thường tử vong ở trong thời kỳ vẫn chưa phải đến thời lúc, do bởi bị đói bụng, 
khát nước; bị răn căn, bị đầu độc, bị lửa đốt cháy, bị chìm dưới nước, bị vũ khí sát hại. 

2. Thường tử vong ở trong thời kỳ vẫn chưa phải đến thời lúc, do bởi cảm gió, bệnh 
tật; bệnh liên quan đến đàm suyễn; bệnh sốt rét; bệnh tông hợp với 2 hoặc 3 thể loại đị ứng 
hợp chung vào nhau liên quan với gió, mật, đàm; bệnh liên quan với khí hậu thời tiết hoặc 
Tiệt Quan Hệ Nghiệp Lực (Upacchedakakamma); bởi do việc tái sinh của mình bất quân 
bình, bất hợp vệ sinh, mất thể lực bởi do sự nỗ lực của tự bản thân hoặc của tha nhân. 


§. Hỏi: Trong từ ngữ thâm định Yathãraham này, hãy trình bày cả ba điềm tướng 
hiện khởi trong lúc cận tử lâm chung, răng sẽ sinh khởi đồng câu hành cùng một thời điểm 
với nhau có được hay không 2 

§. Đáp: Yatharaham: từ ngữ Yathãraham dịch là Ứng Cai tùy theo thích hợp. Từ 
ngữ “tùy theo thích hợp” đây, gồm có hai ý nghĩa, đó là: 

I. Vathäaraham kammam vã, kammanimittam vã, gafinimittam vã, 
paccupa((häti - Có nghĩa là: Ở trong lúc cận tử lâm chung đấy, thì cả ba trường hợp điềm 
tướng này không thê bất câu hành hiện khởi trong cùng một thời điểm với nhau, và không 
thể có bất luận một điềm tướng nào trong cả thể loại này sẽ không hiện khởi lên được. Sẽ 
nói rằng, giả như Nghiệp Lực có được cơ hội, thế thì Cảnh Nghiệp sẽ hiện bày. Nếu giả như 
Nghiệp Tướng có được cơ hội, thế thì Cảnh Nghiệp Tướng sẽ hiện bày. Và nếu giả như Thú 
Tướng có được cơ hội, như thế, Cảnh Thú Tướng sẽ được hiện bày. 

2. Vathärahantfi sugatiduggati gãmĩñnam arahãänuriũpam paccupafthäti - Có 
nghĩa là: Cả ba thể loại điềm tướng đây, bất luận một thể loại nào cũng thường hay hiện bày 
tùy theo thích hợp đối với người sẽ đi thọ sinh đến các Cõi Thiện Thú và Khổ Thú. 


9. Hỏi: Từ ngữ Nghiệp Tướng (Kammanimitta) có nghĩa là chi ? Có bao nhiêu thê 
loại ? Là những chi ? Luôn cả nêu ví dụ so sánh cho được thây rõ với (Bên phía Thiện hoặc 
Bắt Thiện cũng được) 

9, Đáp: Từ ngữ Nghiệp Tướng có nghĩa là Cảnh làm thành tác nhân của hành động 
tạo tác, hiện hữu với nhau ở hai thê loại, Ấy là: 

1. Tiếp Thu (Upaladdhapubbam), 

2. Phụ Trợ (Upakaranabhũtam), 


736 


có nghĩa là 6 Cảnh làm thành Nghiệp Tướng hiện hữu với nhau ở hai thể loại, đó là: 

1. Tiếp Thu Nghiệp Tướng (Upaladdhakammanimitta) và 

2. Phụ Trợ Nghiệp Tướng (Upakaranakammanimitta). 

Tiếp Thu Nghiệp Tướng tức là 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục làm thành chủ vị ở 
trong sát na tạo tác. Phụ Trợ Nghiệp Tướng tức là 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục, nhưng 
bât thành chủ vị, mà chỉ làm thành vật phụ trợ cầu hành ở trong sát na tạo tác. 

Như thế, một khi phân tích 6 Cảnh mà mình đã được xúc mục ở trong sát na tạo tác 
bởi theo việc làm thành chủ vị, thì gọi là Tiếp Thu Nghiệp Tướng; và bởi theo việc bất thành 
chủ vị, thì gọi là Phụ Trợ Nghiệp Tướng: có được như sau: 

I. Bên phía Thiện: 

1. Xả Thí (Dãna): Cúng dường Đức Phật và Chư Tăng, bỏ vật thực vào bình bát, 
làm LỄ Thí Tăng Y Kathina, kiến tạo tu viện chùa chiền, thực phẩm thượng vị, Tỳ Khưu - 
Sa Di; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Ảnh tượng Đức Phật, bông hoa, hương đăng, 
mền chiếu, bệ đài, bàn ghế, cùng với cả người giúp đỡ, lu hũ, mâm khay; đã làm thành Phụ 
Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Vật thí cúng dường, và Tỳ Khưu — Sa Di là Thụ Thí Xả Nhân (Paftiggahaka); đã 
làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Việc trang hoàng tô điểm, nhạc cụ, khách khứa, người 
làm việc; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Tu viện, chùa chiền, tự viện; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tiến: Vật liệu xây 
đựng, thợ mộc, thợ nề, cho đến tất cả những người có liên hệ ở trong việc phụ g1úp các công 
việc này; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

2. Trì Giới (Sila): Tỳ Khưu — Sa Di là vị truyền giới, việc phát ra lời truyền giới, 
việc thốt lên lời thọ trì giới của mình; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Vật lễ tôn kính 
cúng dường, cho đến cả con người và địa điểm trú xứ; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Nếu giả như xuất gia thọ Giới Tử, Bát Vật Dụng của vị Tỳ Khưu (Atfha parivära 
= 1. Patto: bình bát, 2. TieTvaram: tam y (tính 3), 5. Kãyabandhanam: đai thắt lưng, 6. 
Vãsi: dao cạo, 7. Sũci: kim may, 8. Parissävanam: vải lọc nước), Tỳ Khưu Tăng, Chánh 
Điện, việc tụng đọc kinh, việc tụng tuyên ngôn (Kammaväcä: đọc tuyên ngôn trong khi 
Tăng Sự); đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Các vật dụng ngoài ra bát vật dụng của vị 
Tỳ Khưu, và các lễ vật cúng dường, cho đến cả con người đi đến trong công việc lễ hội, việc 
đón rước, đi nhiễu Phật hoặc bảo tháp, đội kèn; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

3. Tiến Tu (Bhävanã): Nếu như tiến tu Thiền An Chỉ (Samatha) thì các Chi Nghiệp 
Xứ như có đề mục Hoàn Tịnh (Kasina), v.v. cho đến cả oai nghi ngồi (Tọa Thiền) và các 
việc Chuẩn Bị Tướng (Parikammanimitta), Cận Hành Tướng (Ugøahanimi( ta), 
Quang Tướng (PatibhAganimitta), Nhập Thiền Định (Appanäjhãna), các vị Thiền Sư 
đây; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Con người, trú xứ và các vẫn đề khác, mà có 
liên quan với vIỆc tiễn tu Thiền An Chỉ; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Lực. 

+ Nếu như tiến tu Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassanã) thì Danh — Sắc, các Tiểu — Đại 
Oai Nghi, Chánh Niệm — Tỉnh Giác, các vị Thiền Sư; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. 
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Các địa điểm trú xứ, và các vật dụng khác khác, cho đến cả con người, mà có liên quan ở 
trong việc tiễn tu Thiền Minh Sát Tuệ; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

+ Việc nghiên cứu học hỏi Giáo Pháp, kinh điển, bậc Giáo Thọ, việc đọc đi đọc lại, 
cho đến luôn cả các lời giảng giải; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Trú xứ, giảng 
đường, các đồ dùng vật dụng khác khác, mà có liên quan với việc học hỏi; đã làm thành Phụ 
Trợ Nghiệp Tướng. 

II. Bên phía Bất Thiện: 

1. Sát Tử (Pänätfipäta): Loài Hữu Tình bị sát hại, bị đánh đập, cử chỉ hành động của 
mình; làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Địa điểm trú xứ, các đồ dùng vật dụng khác khác, 
mà có liên quan với việc sát hại, thịt, da, xương, v.v.; làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

2. Thâu Đạo (Adinnädãna): Những tài sản của cải, cử chỉ hành động của mình; làm 
thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Trú xứ địa điểm, dụng cụ đồ nghề; làm thành Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng. 

3. Tính Dục Tà Hạnh (Kãmesumicchãcära): Tự bản thân và với người mà ta chung 
chạ; làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Địa điểm trú xứ, việc thốt ra lời, v.v.; làm thành 
Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 

4. Vọng Ngữ (Musäväda): Lời nói không chân thật, và các sự vật cũng không xác 
thực; đã làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Người lắng nghe; đã làm thành Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng. 

5. Âm Tửu Trâm Túy (Surämeraya): Tự âm tửu cùng với việc say xỉn; đã làm 
thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. Chai rượu bia với các món ăn nhấm nháp, bầu bạn và bà con 
thân thích, địa điểm trú xứ, cho đến luôn cả các vật dụng khác khác nữa; đã làm thành Phụ 
Trợ Nghiệp Tướng. 

Tóm lại, trong cả hai thê loại điềm tướng, Tiếp Thu Nghiệp Tướng và Phụ Trợ Nghiệp 
Tướng đây, thì tất cả các sự vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng hữu quan một cách trực 
tiếp với việc tác hành Thiện Sự hoặc Bắt Thiện Sự; thì làm thành Tiếp Thu Nghiệp Tướng. 
Còn những sự vật khác khác, là các vật dụng phối hợp, hỗ trợ, và giúp đỡ đỗi với việc tác 
hành Thiện Sự hoặc Bắt Thiện Sự, thì những thê loại này làm thành Phụ Trợ Nghiệp Tướng. 


10. Hỏi: Từ ngữ Thú Tướng (Gatinimitta) có nghĩa là chỉ ? Có bao nhiêu thể loại ? 
Là những chi ? Luôn cả nêu ví dụ so sánh cho được thấy rõ với (Bên phía Thiện hoặc Bắt 
Thiện cũng được) 

10. Đáp: Từ ngữ Thú Tướng có nghĩa là Cảnh của kiếp sống sẽ đi đến. Đề cập đến 
là Cảnh sẽ được tiếp xúc, sẽ được thụ lãnh ở trong kiếp sống thứ hai, gọi tên là Thú Tướng 
và hiện hữu ở hai thể loại: 

1/. Thu Dung Thú Tướng (Upalabhitabbagafinimitta) và 

2/. Thụ Dụng Thú Tướng (Upabhogabhitagatinimitta). 

Thu Dung Thú Tướng có nghĩa là những 6 Cảnh của kiếp sống mà sẽ phải xúc mục. 
Thụ Dụng Thú Tướng có nghĩa là những 6 Cảnh của kiếp sống mà sẽ phải được thụ hưởng. 
Như thế, một khi sẽ phân tích những thể loại Thú Tướng này thể theo Thu Dung Thú Tướng 
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và Thụ Dụng Thú Tướng thì sẽ có được như vây: Nếu giả như sẽ đi thọ sinh ở trong Cõi 
Thiên Giới, thì sẽ được trông thấy chiếc long xa, tòa Thiên Cung, Thiên Nam Tử, Thiên Nữ 
Tử, vật trang sức, hoa viên, ao hỗ; và như thế, với những thê loại này đã làm thành Thu 
Dung Thú Tướng. Nếu như cảm thấy bản thân mình đang được ngôi ở trong chiếc long xa, 
hoặc đang được đạo chơi trong các địa điểm trú xứ cùng với sự vui mừng hớn hở ở trong 
lòng, hoặc đang được thọ Tiên Thực cùng chung với Thiên Nam Tử và Thiên Nữ Tử, hoặc 
đang mang những vật Thiên trang sức; và như thế, với những thể loại này đã làm thành Thụ 
Dụng Thú Tướng. 


11. Hỏi: Hãy trình bày câu kệ biểu thị sự hiện hành của dòng tâm thức khi sắp cận tử 
lâm chung, luôn cả lời dịch nghĩa. 

11. Đáp: Câu kệ trình bày sự hiện hành của dòng Tâm Thức khi cận tử lâm chung, 
cùng với lời dịch nghĩa: Tato param tameva tathopafthitam ärammanam ãrabbha 
vipacca mãnaka kammäniripam parisuddham upakkiliham vã upalabhitabba 
bhavãnu rũpam tatthonatamva cittasantänam abhinham pavaffati bãhullena. 

Tiếp đến, y cứ theo những thể loại Cảnh, có Nghiệp, Nghiệp Tướng, và Thú Tướng 
mà đã đến hiện bày tùy thuận theo chính các trạng thái đây; thì đòng tâm thức thường luôn 
trôi chảy ấy, hoặc thanh tịnh hoặc ưu não, cũng tùy thuận theo với Nghiệp Lực mà sẽ trổ 
sinh quả báo; và phần lớn có trạng thái hiện hành y như thể thiên hướng tâm phù hợp theo ở 
trong kiếp sống mà sẽ phải đi thọ sinh. 


12. Hỏi: Hãy trình bày sự khác biệt giữa Thu Dung Thú Tướng (Upalabhi 
abbagatinimitta) và Thụ Dụng Thú Tướng (Upabhogabhitagatinimitta) trong Bộ Đại 
Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh mà Ngài Phụ Chú Giải đã đề cập đến. 

12. Đáp: Thu Dung Thú Tướng và Thụ Dụng Thú Tướng đã được trình bày để ở 
trong bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh (ParamatthadIpanTImahäfika): Trong Bộ 
Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bày cả hai Thú Tướng đây làm thành hai 
phân, ấy là: 

1/. Phần thứ nhất đề cập đến Thu Dung Thú Tướng đấy ở phần Khổ Thú Tướng 
(Dugatinimitta), và Thụ Dụng Thú Tướng ở phần Thiện Thú Tướng (Sugatinimitta). 
Trong cả hai trường hợp này, những Cảnh có quan hệ với Tứ Cõi Thống Khổ, là thuộc Khổ 
Thú Tướng; và các Cảnh có quan hệ với Cõi Nhân Loại, Cõi Thiên Giới, Cõi Phạm Thiên 
Crới, là thuộc Thiện Thú Tướng. 

2/. Phân thứ hai đề cập đến các Cảnh có quan hệ với xác thân, là thuộc Thu Dung Thú 
Tướng; và các Cảnh bất quan hệ với xác thân, mà chỉ sẽ làm cho phải thụ lãnh hạnh phúc — 
khô đau, là thuộc Thụ Dụng Thú Tướng. 


13. Hỏi: Người sắp cận tử lâm chung có tâm thức sầu khổ ưu não vì điềm tướng bất 
tường đã đi đến hiện bày: nếu nhỡ như người ở sát cạnh bên hoặc người đã mục xúc rõ biết 
việc, sẽ có phương thức giải cứu được hay không ? Nếu được, xin nêu ví dụ để dẫn chứng. 
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13. Đáp: Người sắp cận tử lâm chung một khi đã có tâm thức sầu khô ưu não do bởi 
Thú Tướng bất tường đã đi đến hiện bày rồi, và nêu như có người ở sát bên hoặc người kể 
cận có được nhìn thấy tỏ tường với cả sự hiểu biết ở trong phương thức cứu giải, thì cũng 
có khả năng sẽ chuyên đổi điềm tướng bất tường ấy cho được xoay trở lại thành hảo điềm 
tướng. Chăng hạn như vị Tỳ Khưu là thân phụ của Ngài Trưởng Lão Vô Sinh Soụa sinh 
sống ở trong Chùa Sonagiri của Ngài. Đang khi vẫn còn khỏe mạnh thì thường chỉ ưa thích 
hành nghề ở trong lãnh vực của việc săn bắn, dù cho đã bị người con trai khuyên bảo và 
ngăn cắm biết là bao nhiêu, nhưng cũng vẫn không chịu từ bỏ; mãi cho đến khi đã già nua 
rồi, thì mới chịu đi xuất gia với vị Tỳ Khưu con trai của mình. Đến một lúc đã thọ bệnh trầm 
kha và tất sẽ phải mạng vong, thì Thú Tướng bất tường cũng đã đi đến hiện bày; tức là được 
trông thấy một con chó to lớn từ ở dưới chân núi nhây vào căn xé, mới liền cất tiếng khóc la 
ầm ï xin được cứu giúp từ ở vị Tỳ Khưu con trai của mình. Về phía vị Tỳ Khưu hiếu tử cũng 
đã liễu tri được rằng đây là Thú Tướng có liên quan với Cõi Địa Ngục đã đi đến hiện bày 
đối với người Cha rồi, mới cho vị Sa Di đi hái bông hoa đến sắp bày để ở ngay trước ảnh 
tượng của Đức Thế Tôn, rồi mới khiêng người Cha vào đến nơi đó, bảo cho được biết rằng 
bông hoa này là để cúng dường đến Đức Thế Tôn, xin nguyện cho người Cha có được sự 
chú tâm vào việc cúng đường, rồi hướng tâm nghĩ đến Cửu Hồng Ấn của Đức Phật. Người 
Cha cũng chịu làm theo chăng chút cưỡng lại, và trong phút giây đó thì Thú Tướng liên quan 
đến Cõi Địa Ngục cũng liền diệt mất, và thay vào đó, Thú Tướng liên quan với Cõi Thiên 
Giới là nàng Thiên Nữ đã đi đến hiện bày. VỊ Tỳ Khưu là thân phụ đã có sự hoan hỷ duyệt 
ý, và đã cất tiếng bảo với vị Tỳ Khưu hiếu tử rằng: “Cô ấy đi vào, hãy tránh ra cho họ đi vào 
với !? Khi tâm thức đã có sự hân hoan tươi tỉnh với niềm hoan hỷ phỉ lạc (PT(isomanassa) 
khởi sinh lên như vậy rồi, đến phút giây tử vong thì đã được thọ sinh về Cõi Thiên Giới. 


14. Hỏi: Hãy trình bày khoảng thời gian khác biệt giữa Lộ Trình Cận Tử 
(Maranasannavithï) với Lộ Trình Cùng Tận Tử (Paccãäsannamaranavithi); và hãy trình 
bày Lộ Trình Cùng Tận Tử này có được bao nhiêu Lộ Trình ? Là nhưng chi ? 

14. Đáp: Lộ Trình Cận Tử (thông thường) hoặc Người sẽ tử vong, lập ý lấy Người 
sẽ tử vong ở trong khoảng 1 — 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng hồ, v.v. đây, mới không được gọi 
là người Cùng Tận Tử, chỉ gọi là người Cận Tử, là người sắp sửa sẽ tử vong mà (hôi. Vì 
thế, việc trình bày Lộ Trình Cận Tử ở trong đoạn văn Päli này, chính là lập ý lấy Lộ Trình 
Cùng Tận Tử (Paccäsannamaranavithi) đó vậy, chẳng phải lập ý lẫy Lộ Trình sinh khởi 
đối với người sắp sửa sẽ tử vong ở trong khoảng 1 — 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng hồ, v.v., đó 
chỉ là Lộ Trình Cận Tử thông thường sinh khởi đối với người sắp sửa sẽ tử vong ở trong 
khoảng 1 — 2 phút, hoặc 1 — 2 giờ đồng hồ, v.v., đã được trình bày ở trong sự kiện về VIỆC 
hiện bày của cả ba điềm tướng. Trong hai trường hợp này, ây là: 

+ Có hai trường hợp Tâm Tử sinh khởi ở chỗ tận cuối của Lộ Trình Tâm, tức là: 

1. 5 chặp Đồng Lực, 2 chặp Na Cảnh rồi Tâm Tử sinh khởi, 

2. 5 chặp Đông Lực rồi Tâm Tử sinh khởi. 

+ Có hai trường hợp Tâm Tử sinh khởi khi Tâm Hữu Phần cuối cùng diệt mắt: 
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1. 5 chặp Đông Lực, 2 chặp Na Cảnh, 1 — 2 - 3 chặp Hữu Phần rồi Tâm Tử sinh khởi. 
2. 5 chặp Đồng Lực, I— 2 — 3 chặp Hữu Phần rồi Tâm Tử sinh khởi. 
Như thế, Lộ Trình Cận Tử (Maranasannavithi) thuộc thê loại Lộ Trình Cùng Tận 
Tử (Paccäsannamaranavrthi) mới có được 4 phân loại, đó là: 

1 1. Đồng Lực, Đồng Lực, Đồng Lực, Đổng Lực, Đổng Lực, Na Cảnh, Na Cảnh, Tử. 
2. Đông Lực, Đông Lực, Đông Lực, Đông Lực, Đông Lực, Tử. 
1. Đồng Lực, Đồng Lực, Đồng TƯ: Đồng Lực, Đồng Lực, Na Cảnh, Na Cảnh, Hữu 
Phân v.v. Tử. 

| 2 Đồng Lực, Đồng Lực, Đẳng Lực, Đồng Lực, Đồng Lực, Hữu Phần, v.v. Tử. 


15. Hỏi: Tất cả mọi HPƯỜI thường hiểu biết sai trật ở trong câu chuyện về Tử Vong, 
câu chuyện về Sinh Khởi, Tà Thăng Giải (Micchädhimokkha - Mậu Chủng), là quyết 
định sai lầm rằng tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong rồi, và vẫn chưa có ổi tái sinh. Tác nhân 
ở bên ngoài đã làm cho có sự hiểu biết sai trật thì có được bao nhiêu trường hợp 2? Là những 
chị ? 

15. Đáp: Tất cả mọi người hiểu biết sai trật răng một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã 
tử vong, th vẫn chưa có đi tái sinh ở trong kiếp sống mới ngay lập tức, vẫn đang còn đổi tìm 
kiếm kiếp sống, mà đó là sự hiểu biết sai trật với Sự Thật (Chân Lý). Sự hiện hành như vậy 
là cũng bởi vì những hạng người này chẳng có việc nghiên cứu học hỏi đến sự hiện hành ở 
trong các sự kiện Sinh — Trụ - Diệt của Ngũ Uấn Danh Sắc một cách tốt đẹp. Một khi có 
được tiếp xúc với tác nhân ở bên ngoài thì sẽ dễ làm cho có sự hiểu biết sai lệch như thế á ây, 
đã thâm nhập quan kiến sai lầm về Tà Thắng Giải (Micchãdhimokkha — Mậu Chủng), là 
sự quyết định sai lầm rằng tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong rồi, thì vẫn chưa có đi tái sinh. 
Sinh khởi quan kiến như vậy, là bởi do tác nhân ở bên ngoài đã làm cho có sự hiểu biết sai 
trật đây, hiện hữu với nhau ở hai trường hợp, ấy là: 

1/. Một số người đã tử vong rồi, lại có thể đi đến tự biểu hiện cho người khác được 
trông thấy qua hình hài thân tướng, cử chỉ hành động, và cho đến cả vật trang sức sắc thân; 
cũng có thể hiện hành tương tự như khi vẫn còn hữu sinh mạng. 

2/. Từ ngữ Sambhavesĩ ở trong bài Kinh Tụng Thất Kệ thuộc bổn của nhà nước dịch 
răng: “Loài Hữu Tình đang đi lang thang tìm kiếm sinh thú”. Khi từ ngữ đã được dịch như 
vậy, thì cho dù người hiểu biết về PA]i, hoặc không có hiểu biết về Päli đi nữa, một khi đã 
đọc rồi thì ai ai cũng rủ nhau hiểu biết sai lệch răng “loài Hữu Tình đã tử vong đây vẫn đang 
còn tìm kiễm kiếp sống mới, vẫn chưa có được thọ sinh, loài Hữu Tình gọi là Sambhavesĩ 
(Đãi Xuất Sinh Hồn). 


16. Hỏi: Hữu Tình được gọi là SambhavesI (Đãi Xuất Sinh Hồn) đấy, lập ý đến 
những hạng loại Hữu Tình nào ? 


16. Đáp: Sự thật về hai trường hợp tác nhân này, cũng được hiện hữu ở hai trường 
hợp, ấy là: 
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1/. Người đã tử vong rồi, lại có thê đi đến tự biểu hiện cho người khác được trông 
thấy đó, là chăng phải chưa có đi thọ sinh; mà tất cả đều đã đi tái sinh ở trong kiếp sống mới 
hết cả rồi. Tuy nhiên việc tái sinh của những chúng sinh này, là chắng phải được tái sinh ở 
trong chủng loại thông thường, mà chỉ là việc tái sinh một cách to lớn tức thì, và được gọi 
là Chủng Loại Hóa Sinh (Opapätika). Theo lẽ thường, chủng loại Hóa Sinh â ấy có sự hiểu 
biết, sự ghi nhớ ở trong các câu chuyện của kiếp sống cũ mà chắng có phai mờ, và vẫn hiện 
bày rõ ràng tốt đẹp. Như thế, khi tái sinh thành Ngạ Quỷ (Peta) ở trong thôn làng, hoặc 
thành Thụ Khổ Nạn Giả Thiên (Vinipätikadevatä) là hạng Chư Thiên ở tầng trời thấp, thì 
cả ba thể loại Chấp Thủ (Upãdãna) có Dục Thủ (Kãmupädäna), Kiến Thú (Di(fhu 
pädãna) và Ngã Luận Thủ (Attavadũpädäna), với sự năm giữ chấp trước ở trong đời của 
kiếp sông cũ cũng tức thì được hiện bày, và thế rồi đã đi đến tự biểu hiện cho người khác 
được trông thấy. Nếu nhỡ như thành Ngạ Quỷ, thì cũng biểu hiện cho được trông thấy thật 
đáng kinh sợ. Nếu nhỡ như thành Thụ Khổ Nạn Giả Thiên, thì khi vẫn còn là Nhân Loại đã 
có đời sông ở thể loại nào, thì cũng sẽ biểu hiện cho được trông thấy ở dạng loại đó. Nếu 
nhỡ như người ấy đi tái sinh thành Hữu Tình Địa Ngục, Atula, Ngạ Quỷ, và trú ngụ ở cách 
xa khỏi Cối Nhân Loại, thì việc Chấp Thủ (Upädäna) nắm giữ chấp trước ở trong đời sống 
hữu quan với kiếp sống cũ cho dù sẽ có sinh khởi đi nữa, tuy nhiên cũng vẫn không có cơ 
hội để sẽ đi đến tự biểu hiện cho người khác được trông thấy. Nếu đã là Chư Thiên ở tâng 
trời cao phối hợp với sự an lạc, thì việc Chấp Thủ nắm giữ chấp trước trong đời hữu quan 
với kiếp sống cũ, cũng vẫn không có cơ hội để sinh khởi lên được, và có thể chỉ có khởi sinh 
việc Chấp Thủ nắm giữ chấp trước trong đời sống hữu quan với kiếp sống mới tiếp nối theo. 

2/. Loài Hữu Tình tên gọi là Sambhavesi (Đãi Xuất Sinh Hồn) đấy, tức là 4 Phàm 
Phu, 3 Bậc Hữu Học. Là như vậy cũng bởi vì việc tái sinh của những hạng người này vẫn 
chưa chấm dứt, còn phải tìm kiếm các kiếp sống nối tiếp. Từ ngữ Sambhavesi (Đãi Xuất 
Sinh Hồn) là từ ngữ đi đôi với từ ngữ Bhñtã mà đã được Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết 
và có sự giải thích để ở trong bài Kinh Từ Ái (Mettasutta). 


17. Hồi: a/. Nguyên nhân làm cho Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém, và sinh khởi ở 
trong những thời điểm nào ? 

b/. Hãy thấm định Nghiệp Tướng Hiện Tại là xác thực hoặc ngụy tạo cho được nhận 
thức với rằng là thê loại Hiện Tại nào ? 

17. Đáp: a/. Nguyên nhần Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém: 

Ở trong Thời Sinh Sản, Sắc Tâm Cơ có năng lực yêu kém, cũng vì thời gian ây chính 
là Thời Sinh Sản, có nghĩa là thai nhì đang ở trong thai bào khi mà các bộ phận vẫn chưa 
sinh khởi cho được tròn đủ. Vào thời g1an ấy, cơ thể có thực tính rất yêu kém, và vì thế, Sắc 
Tâm Cơ mới có năng lực yếu kém. Sắc Tâm Cơ có năng lực yêu kém trong khi mắc chứng 
bệnh tim mạch dị tật trầm kha, hoặc bị cho thuốc mê, là cũng do hữu quan với dị chứng bệnh 
trầm kha và thuốc mê ấy, làm thành tác nhân. Sắc Tâm Cơ có năng lực yếu kém trong thời 
gian cận tử lâm chung, là cũng do thời gian cận tử lâm chung â ấy, làm thành tác nhân. Có _ 
nghĩa là theo lẽ thông thường, thì Sắc Nghiệp Lực thường sinh khởi vào từng mỗi sát na 
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Tâm, tuy nhiên vào thời gian cận tử lâm chung đấy, thì sẽ không thê đồng cùng câu sinh với 
từng mỗi sát na Tâm cho đến ngay cả lúc mạng chung được, là vì thường sẽ phải đồng cùng 
diệt mật với Tâm Tử, dù cho với bất kế hạng người nào. Như thế, việc sinh khởi của Sắc 
Nghiệp Lực vào thời gian cận tử lâm chung mới có số lượng rất ít nhưng lại diệt đi nhiều. 
Vì lý do này, Sắc Tâm Cơ mới có năng lực yếu giảm xuống. Khi Sắc Tâm Cơ có năng lực 
yếu giảm xuống do bởi các tác nhân như đã vừa đề cập đến, thì Tâm và Tâm Sở nương vào 
Sắc Tâm Cơ sinh khởi cũng có năng lực yếu giảm xuống theo cùng tương tự như nhau. Sau 
khi có việc mồ mắt xong, thì việc trông thây thường không được rõ ràng lắm; sự việc như 
vậy là cũng vì vào thời gian ây Bọn Tổng Hợp Nhãn Thập (Cakkhudasakakaläpa) sinh 
khởi chưa được tròn đủ lắm, khác biệt với việc trông thấy của người có đôi mắt tốt đẹp một 
cách bình thường. 

b/. Thâm định Nghiệp Tướng Hiện Tại là xác thực hay ngụy tạo: 

Trong điều này làm cho được thấu hiểu với nhau là Đổng Lực Cận Tử và Tâm Tái 
Sinh Dục Giới đây, thì đôi khi cũng có Nghiệp Tướng Quá Khứ làm thành Cảnh, và đôi khi 
cũng có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh. Trong cả hai trường hợp này, nếu như 
Đồng Lực Cận Tử và Tâm Tái Sinh Dục Giới có Nghiệp Tướng Quá Khứ làm thành Cảnh 
rôi, thì đù cho như thế nào đi nữa cũng chăng cân phải xem xét là xác thực hay ngụy tạo, bởi 
vì chỉ có một thể loại duy nhất là xác thực. Tiếp đến khi có Nghiệp Tướng Hiện Tại làm 
thành Cảnh rồi, thì mới phát sinh lên việc xem xét chỗ gọi là Nghiệp Tướng Hiện Tại này 
là thực hay giả. Sự việc như vậy cũng bởi vì từ ngữ nói răng Nghiệp Tướng, dịch nghĩa là 
“Cảnh của Nghiệp làm thành vị chủ nhân cho Tâm Tái Sinh sinh khởi”, tức là Thiện — Bắt 
Thiện Nghiệp Lực sinh khởi trước thời gian sắp cận tử lâm chung: hoặc nhiều giờ đồng hò, 
nhiều ngày trời, nhiều tháng dài, nhiều năm qua. Còn Thiện - Bất Thiện Nghiệp Lực ở trong 
Đồng Lực Cận Tử đấy, thì không thể nào sẽ cho Tâm Tái Sinh sinh khởi lên được. Như 
thế, chỗ nói rằng Tâm Tái Sinh Dục Giới và tối đa là 6 cái Tâm Hữu Phần nữa, có Nghiệp 
Tướng Hiện Tại làm thành Cảnh đấy, thì chỉ có một loại duy nhất là giả hoàn toàn. Sẽ nói là 
Cảnh làm thành Thực Nghiệp Tướng đấy, thì đã diệt mắt đi rồi, có thể chỉ là Cảnh có cùng 
một thê loại với Cảnh đã làm thành Thực Nghiệp Tướng đấy thì vẫn đang còn hiện hữu. Do 
đó, Đông Lực Cận Tử, Tâm Tái Sinh, và Tâm Hữu Phần mới có Cảnh Hiện Tại, và đích thị 
chính cái Cảnh này được gọi tên là Nghiệp Tướng Hiện Tại, mà hiện hành ở trong khía cạnh 
Hiện Tại Thừa Kế (Santatipaceuppanna) (vẫn còn hiện hữu bởi theo việc nối tiếp), và 
chăng phải hiện hành ở trong khía cạnh Sát Na Thừa Kế (Khanapaccuppamna). 


Kết Thúc Tử Vong Khởi Sinh Tứ Phần 
Kết Thúc Phần Vấn - Đáp Về Tử Vong Khởi Sinh Tứ Phần 
(Tập HH —- Chương V) 
KẾT THÚC CHƯƠNG THỨ V - TÔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 
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PHỤ LỤC 


BÀI CÂU NGUYÊN CHƯ THIÊN (I) 
(Do Ngài Đại Trưởng Lão TỊNH SỤ Soạn Tác) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư Thiên lớn nhỏ bất câu bậc nào, 
Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 
Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người, 
Dầu ai cần sái luận dư, 
Chuyển lòng tỉnh tân ngăn trừ sự lui. 
Chư Thiên Dục Giới hưởng vui, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua, 
Từ Trời ITha Hóa cao xa, 
Đến Cung Đao Lợi bao la năm tâng, 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 
Thây đều bố cáo chuyển luân sắp bày. 
Vị nào hoan hý câu đây, 
Ra ân trợ giúp chắng chây mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 
Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn Ngài, 
Thường luôn an lạc vui thay, 

Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên, 
Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 
Lòng Từ ủng hộ các nền Giáo Chân, 
Chắng nài khó nhọc ra ân, 

Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 

Vì e công chuyện trễ lâu, 

Làm cho nhiều kẻ hao sâu thân tâm. 
Nhờ Ngài xuống lệnh quyên thâm, 
Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. 
Rất là ân trọng cao thanh, 

Chúng con hồi hướng Phước lành kính dâng, 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 
Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ chuyên. 
Nương theo căn bản Ba L1, 
Hết lòng cúng vái trong khi hữu cầu, 
Tâm thành tưởng đến như châu, 
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Trước sau chủ nguyện chẳng lâu ứng cùng. 
Chúng con lễ vật phụng cung, 
Khân cầu cho đặng theo trung thuật trần. | 
Mong nhờ Tứ Đại Thiên Vương, 

Oai thân chuyển hóa tùy phương giúp thành. 
Kính cầu Tứ Đại Thiên Vương, 
Chúng con hữu sự nhờ nương Quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc này đội ân. 


BÀI CÂU TĂNG TRƯỞNG THIÊN VƯƠNG 


Nguyện câu Tăng Trưởng Thiên Vương, 
Hoan tâm nhân loại Nam Phương Châu này. 
Thời kỳ tai nạn lắm thay, 

Nhiều điều khổ sở hiện nay thêm hoài. 
Nhứt là giặc giã hằng ngày, 

Làm cho dân chúng phải rày tử oan. 
Những người còn lại nào an, 

Nghèo khỗ thiếu thốn đa đoan lắm bề. 
Lại thêm chứng dịch đáng ghê, 

Sau giây chết chóng khô bề thuốc men. 
Ngoài ra lại có bệnh soàn, 

Hoặc do chất độc lắm phương nhiễm truyền. 
Thất mùa, thất rẫy, thất vườn, 

Bán buôn eo hẹp lắm thường hỏa tai. 
Biết bao khổ sở khó bài, 

Chỉ còn cầu nguyện đến Ngài Thiên Vương. 
Hết lòng mong mỏi tứ phương, 

Muốn Ngài trọn đặng thường thường an vui. 
Xa lìa khổ não không sâu, 

Hỷ xả oan trái còn đâu hại mà. 
Chúng con có đạ thiết tha, 

Nguyện cầu sớm đặng tránh xa nạn này. 
Nhờ ân xuống đức cao dầy, Hộ trì tất cả từ đây hết nàn. 


BÀI CÂU NGUYÊN CHƯ THIÊN (II) 


Thỉnh câu tất cả Chư Thiên, 
Tột cùng Sắc Giới khắp miền nhân gian, 
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Chư Thiên lớn nhỏ các hàng, 

Mỗi từng Trời cả đến sang chứng này. 
Chư Thiên ở chốn gần đây, 
Hoặc nơi xa cách Đông, Tây các miễn. 
Ở nơi cung điện động tiên, 

Núi đài núi nhọn đất liền hư không, 
Ở theo nhà cửa hay đồng, 
Nương cây bóng mát hoặc sông hoặc rừng, 
Cù lao hòn biển mênh mông, 
Cùng nơi rẫy bái hư không giảng từng. 
Bao nhiêu tất cả đã xưng, 

Từ bi đến chứng cúng dưng yêu cầu. 
Giúp con các sự chăng lâu, 
Đặng như ý muốn sẽ hầu đội ân. 


THẬP CHÁNH KIÊN (SAMMÀDITTHI 10) 


Mười điều Chánh Kiến nên làm, 
Nương theo tiễn hóa Phước linh phát vào. 
Một tin Phước Thí về sau, 

Chắc răng cho Quả hoặc mau hoặc chây. 
Hai tin Nghiệp Phước trước — nay, 
Giới cùng Tịnh Huệ hành rày Quả cao. 
Ba tin Tâm sạch làu làu, 

Tâm tốt Quả tốt thế nào chẳng sai. 
Bốn tin Thiện Ác cả hai, 

Tạo chi gặp nấy không ai khỏi gì. 
Năm tin hành động điều chỉ, 

Tội Phước hai lẽ cũng thì do Ta. 
Sáu tin hiểu thảo Mẹ Cha, 


Cô nhiên Quả Phước phát ra cho mình. 
Bảy tin Ngạ Quỷ Ngục Hình, 
Chư Thiên, Phạm Chúng Hữu Tình Tứ sinh. 
Tám tin hiện thế phải dành, 
Đời này do bởi Tư Hành hiện đây. 

Chín tin hậu thế sau này, 

VỊ Lai còn Nghiệp thời thay nối đời. 
Mười tin đủ bậc cao vời, 

Người tu đắc Quả có lời Phật Ngôn. 
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Ai ai xin ráng bảo tổn, 
Noi gương Chánh Kiến trí khôn lợi mình. 


THẬP PHÁP Y (NƯƠNG NHỜ) 


Mười điều nương đỗ đặng nhờ, 
AI tu cũng phải bao giờ tìm luôn. 
Một là Giữ Giới làm nguồn, 

Trau giồi Thân Ngữ luôn luôn tốt hoài. 
Hai là Nghe đặng nhiều thay, 
Thành người thông thái biết rầy cao xa. 
Ba là có Bạn Tốt mà, 

Giúp nhau lợi ích trợ qua tu hành. 
Bồn là Dễ Dạy khéo lanh, 

Nghe theo Giáo Hóa lòng đành trọn vâng. 
Năm là Siêng Săn rất cần, 

Tương tế cùng bạn trong phần xuất gia. 
Sáu là không thích Pháp Tà, 

Rất ưa Pháp Chánh những mà đúng chân. 
Bảy là Tỉnh Tân cao hơn, 

Tứ Cần thường giữ làm nhân Níp Bàn. 
Tám là Tri Túc tự an, 

Mặc, ăn, thuốc, ở, theo đàng có ra. 
Chín là Chánh Niệm cho già, 

Mỗi khi làm nói điều mà biết theo. 
Mười là Trí Huệ chắng nghèo, 
Thấu đáo thực tướng rành theo Pháp Hành. 
Muốn cho giải thoát Tử Sinh, 

Phải nhờ mười Pháp trợ thành đến nơi. 


THẬP KHÔ NÃO (DUKKHA 10) 


Trong đời khổ sở biết bao, 
Cối nào cũng có người nào cũng mang. 
Mười điều khổ não chứa chan, 

Tỏ bày thức tỉnh mở đàng xét suy. 
Một là trạng thái bất kỳ, 

Sinh già với chết chắng vì một ai. 
Hai là tom góp khô thay, 

Buôn rầu nhiều cảnh đêm ngày khóc than. 
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Ba là thường trực khổ tràng, 
Nóng nực lạnh lẽo bởi mang thân này. 
Bến là khổ bệnh chắng chảy, 

Bắt hòa tứ đại nỗi gây tật nguyên. 
Năm là nóng nây khô duyên, 
Việc chỉ rắc rỗi chắng yên như thường. 
Sáu là khổ quá bất lương, 

Bởi Nghiệp chẳng tốt vẫn vương chịu hoài. 
Bảy là xen trộn cả hai, 

Khổ Lạc nhị chủng đi hoài cận lân. 
Tám là sự khô vì ăn, 

Tìm tòi nuôi miệng đa phần hơn chỉ. 
Chín là khổ giặc nặng nguy, 

Tìm đường chạy trốn có gì là hơn. 
Mười là Khổ Uẫn hăng cơn, 

Năm ấm sinh diệt các đơn đôi đời. 


THẬP PHÚC HÀNH TÔNG (Puññãkiriyavatthu 10) 


Mười điều hạnh phúc tâm lành, 
Nhân vui tiến hóa nên hành tốt thay. 
Một là Bố Thí giúp rầy, 

Cúng đường cho trợ cách bày rộng tâm. 
Hai là Trì Giới thật nhằm, 

Ngăn ngừa tội ác lỗi lầm ít sinh. 

Ba là Tu Tiến chánh thanh, 

Tịnh tuệ các Pháp lỗi hành rộng cao. 
Bốn là Cung Kính cùng nhau, 

Lễ phép khiêm nhượng hợp vảo tục nghi. 
Năm là lựa chọn điều gì, 

Chánh Tà trúng trật biết thì mới xong. 
Sáu là Hồi Hướng chư vong, 

Hoặc cùng cho Phước người đồng hiện nay. 
Bảy là Tùy Hỷ vui thay, 

Thấy nghe công đức đặng hay như làm. 
Tám là Thính Pháp càng ham, 

Phát sinh tịnh tuệ hằng kham tỏ tường. 
Chín là Thuyết Pháp chánh phương, 
Như phun châu ngọc phô trương lợi người. 
Mười là tạo Chánh Kiến như, 
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Rọi đèn khai sáng để trừ tối tăm. 
Mấy điều gọi Phước chớ lầm, 
Sự vật trợ giúp cho Tâm sạch thường. 


THẬP PHƯỚC LUẦN HÒI 


Mười điều cần nhứt chúng sinh, 
Ở trong ba Cõi vòng quanh Luân Hồi. 
Một là Tình Mẹ thương ôi, 

Nhớ ơn nhõ bộ đền bồi sao xong Ì 
Hai là Nghĩa Phụ mênh mông, 
Công lao cúc dục nhọc lòng gian nan. 
Ba là Chông Vợ đôi đàng, 

Mặc dù y phục nghĩa mang nặng nề. 
Bốn là Nhi Tử thường lẻ, 

Có ra thì phải lo bề dưỡng nuôi. 
Năm là Dòng Họ tới lui, 

Bà con cũng phải khô vui cảm tình. 
Sáu là thân thiết Bạn mình, 

Sinh tử hoạn nạn giữ gìn tương giao. 
Bảy là Của Cải dường bao, 
Hoặc nhiều hay ít tâm nào rảnh đâu. 
Tám là Lộc thiểu bắt câu, 

Có lòng thọ hưởng nhiều sâu trong đời. 
Chín là Chức Phận cao nơi, 
Ham theo quyên tước khó rồi mê danh. 
Mười là Dục Lạc sẵn dành, 
Làm cho dễ nhiễm tu hành khó hơn. 
Người đời đâu khỏi các nhân, 
AI mà có trí tìm Nhân Níp Bàn. 


Đặng thân Nhân Loại rất là nay, 
Gặp Phật ra đời cũng mấy ai, 
Thính Pháp văn kinh đâu phải dễ, 
Hiểu lời Phật dạy mới người hay. 
Thế gian bảy báu lợi thường đời, 
Chỉ giúp cho ta đến đứt hơi, 
Pháp Phật hộ trì vô lượng kiếp, 
Đến cùng tận khô mới là thôi. 
Đời là Người Cõi với hành vi, 
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Rốt ráo Níp Bàn chăng có chi. 
Tính kế bao lâu hoài chớ hết, 
Được mà tận thế đó toàn vui. 

Tìm tòi học hỏi lợi cho ta, 
Hiểu biết rồi, phân lẻ Chánh Tà, 
Phật Ngữ nay còn lưu đủ Tạng, 
Giáo truyền chỉnh đốn chấp sai ngoa. 


THẬP ĐỨC TÀI THIỆN TÍN 


Mười điều công đức gia tài, 
Của người thiện tín hằng ngày quý trau. 
Một là đồng chịu cùng nhau, 
Khổ vui chăng bỏ việc nào với Tăng. 
Hai là Thân Ngữ nói năng, 
Các điều hành động ở ăn đàng hoàng. 
Ba là trọng Pháp như vàng, 
Làm chi thời cũng nương đàng y Kính. 
Bốn là vui dạ sẵn gìn, 
Tùy theo sức có lòng tin cúng dường. 
Năm là cần mẫn cho thường, 
Học trong Phật Giáo theo đường Pháp cao. 
Sáu là Chánh Kiến hằng trau, 
Xét theo lý Pháp nâng cao tinh thân. 
Bảy là xa lánh tín xằng, 
Điểm cho hay trước với phân hên xui. 
Tám là dầu thác vẫn vui, 
Không đành tín ngưỡng tới lui đạo ngoài. 
Chín là đoàn kết chớ phai, 
Xả giao bạn Pháp thường hoài hòa nhau. 
Mười là chẳng đối chút nào, 
Quy y Tam Bảo Phước cao quý mầu. 
Khuyên cùng thiện tín đâu đâu, 
Thấy đều học biết sẽ hầu lợi chung. 
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LỜI PHỤC NGUYÊN CỦA BIÊN TẬP VIÊN 


Với tài trí bất khả tỷ giáo của Ngài Đại Trưởng Lão SADDHAMMA JOTIKA đã 
hình thành trí tuệ sắc bén, soạn tác bộ sách Chú Giải này, luôn cả toàn bộ lạng Vô Tỷ Pháp 
vô cùng quý báu. Tất cả Nhân Thiên kính cung trí kính lễ ân đức sâu dây của Ngài Đại 
Trưởng Lão. 

Ngưỡng mong trí tuệ đặc thù mà Ngài có được, xin được thâm nhập và khải trí vào 
sở học sở cầu Kỷ Hạ, và vun bồi Tam Thập Pháp Ba La Mật hạnh Trí Tuệ xuyên suốt cho 
đến ngày chứng đắc Quả vị Chánh Đăng Giác. 

Ngưỡng mong công đức biên tập Bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp (Tập II — Chương Thứ Năm), hội túc duyên Phước Báu ío lớn, xin thành tâm chấp thủ 
trí kính lễ và kính dâng Quả Phước Báu thanh cao này hướng đến hai bậc Ân Sư, Ngài Đại 
Trưởng Lão TỊNH SỤ (SANTAKICCO MAHA THERA), và Ngài Đại Trưởng Lão SIỀU 
VIỆT (ULARO MAHA THERA) với tất cả lòng thành kính của con. 

Ngưỡng mong công đức biên tập Bộ sách Chú Giải Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp (Tập II — Chương Thứ Năm), hội đủ túc duyên Phước Báu to lớn, xin thành kính dâng 
Quả Phước thanh cao này hướng đến Song Thân trí kính của con (Cha: Lê Văn Bé / Mẹ: Võ 
Thị Lý), đến Cô Tư Tu Nữ Phạm Thị Yên kính thương (Chùa Siêu Lý — Phú Định — Quận 
6), đến Cô Tu Nữ Tịnh Nhẫn Khantimä (Lê Thị Phương Thảo - Virginia), đến Cô Diệu 
Pháp (thế danh là Vũ Thị Phương, Annapolis — Maryland), đến tất cả Chư Thiên hoan hý 
thùy từ hộ trì Chánh Pháp, đến tất cả những bậc Hữu Ấn Phật Tử đã ủng hộ cho việc đánh 
máy, điều chỉnh, bố túc với tất cả những kỷ năng kỳ công và phát hành bộ sách Chú Giải 
Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp (Tập II —- Chương Thứ Năm), và chí đến toàn thể quý 
Phật Tử hữu duyên trong Chánh Pháp luôn được an vui trong Cảnh Quả Phước như ý nguyện 
mong câu, đồng nhau cả thây. 

Ngưỡng mong ẤN ĐỨC PHÁP BẢO luôn mãi được tổn tại lâu dài cho đến năm ngàn 
năm, đem lợi lạc thù thắng vi điệu đến tất cả Chư Thiên, Chư Phạm Thiên, Nhân Loại và tất 
cả chúng sinh. 

(Anumodanã, Anumodanä, Anumodan3). 


Với tấm lòng Từ Ái, Hết lòng cân kính, 
MettäparamatthapãramT Bhikkhu PASADO 
Sadhu, Sãdhu, Sädhu 
cớ 0000022xze 
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Bồ Thí, Pháp Thí vô song 
Hương thơm thù thắng chăng đồng Pháp Hương. 
Bậc Trí biết cách cúng dường 
Kiên trì chân chánh, con đường phúc vĩnh. 

In this world, there are three things of value for one who g1ves... 

Before giving, the mind of the g1ver 1s happy. 
While giving, the mind of the g1ver 1s peaceful. 

Afier giving, the mínd of the g1ver 1s uplified. 

A 6.37 


sự ộc dc đc sự dc dc 3k dc dịc ‡k sk síc địc sk dc dc đK sc dc đÌK 3k sự địc đc c dị síc k sk le SE lít Sắc 


Gió Từ quét sạch rừng phiền não, 
Mưa Pháp trôi đùa áng lợi danh. 


SABBADÄNAM DHAMMAÄNAM JINATI 
PHÁP THÍ THÙ THẮNG HƠN MỌI THẺ GIAN THÍ 


VÔ NHÂN KÍCH XÚC ĐẠO QUÁ NAN THÀNH 
Không Người Công Kích - Đạo Quả Khó Thành 


“Trắc ân chỉ Tâm, 
Nhân chỉ đoan đã, 
Tu ô chỉ Tâm, 
Nghĩa chỉ đoan dã.” 
“Có lòng trắc ân là nguồn gốc con người, 
Có biết xấu hỗ là nguồn gốc nghĩa khí !” 


Đạo tất kiên Tâm,. 
Kiên Tâm tất Đạo thành. 
Kiến công huân tảo hôi trình, 
Tốc tiễn am tu chân thân, 
Nhất nhật phi thăng, 
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Tiên ban liệt danh. 
Khi tin Đạo phải dâng lòng thành, | 
Sự nghiệp huy hoàng ắt vượng thân. 
Nhưng hãy xây Chùa sớm tụng niệm, 


Phi thân tiên vị với biệt danh. 


Sadhu, Sädhu, Säãdhu. 
Lành thay, Lành thay, Lành thay. 
CẢM TÁC ĐÈ THỊ 
Thu vãng phù dung đoạt lợi tranh, 
Tinh thần dụng tận vạn thiên thiên, 
Hóa tài hao tán giai nhân mệnh, 
Cốt nhục oan cừu mạc oán thiên ! 
Nhạn quá quan san dong đực quyện, 
Hoa khai hàn lĩnh nhất chỉ tiên, 
Đáo đầu phùng đắc dương sơ hữu, 
Ngã diệc lăng vân thượng bích thiên. 
Bình sinh từ thiện lạc thiên chân, 
Mao tiết lưu phương cập hậu côn, 
Thân hữu kỷ đa vinh hiển sự, 
Trùng trùng điệp điệp báo Hoàng Ấn. 
Long xà đáo xứ thị quy kỳ, 
Vạn lý giang san bất cái đi, 
Thiên bạn chi lan hương ánh nhật, 


Phi phàm trực hướng cửu thiên thời ! 


 ð ð ð 9 Ô ð 9 ð ð ð Ô ð Ô ở Ô Ô Ò Ô Ô ở ở Ô Ô@ 
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CATUDDISA SANÑGHA VIHÄRA 
BAN TU THƯ TỨ PHƯƠNG TĂNG TỰ 


5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH 


(NAVA LOKUTTARAKAMMA DÃNA) 


(CỬU THÍ NGHIỆP LỰC SIÊU THẾ: 4 ĐẠO - 4 QUÁ - NÍP BÀN) 


Tu Viện Linh Ứng 

Sư Minh Hạnh 

Sư Minh Phước 

Bhikkhuni Thích Nữ Thể Độ (Hằng Tâm) 
Ni Sư Nhuận Đạt 

Sư Cô Liên Trường 

Sư Cô Như Tâm 

Tu Nữ Khantimä Tịnh Nhẵn 


$1,000.00 
$1,100.00 
$200.00 
$1,000.00 
$50.00 
$22.50 
$200.00 
$1,600.00 


[Xin hồi hướng Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà Lê Chư, Nguyễn Thị Cho, Phạm Lợi, Nguyễn 
Thị Cúc, Ông Nội Lê Huyến, Bà Nội Phạm Thị Mịm, Ông Ngoại Phạm Hữu Hương, Bà 
Ngoại Nguyễn Thị Long, Bác Lê Xuyên, Chủ Lê Dứt va các Cô Lê Thị Hòa, Lê T, hị Bé, Lê 


Thị Xíu, Lê Thị Ngọt, Lê Thị Diệu, Lê Thị Như (Diệu Thiện). 

Cô Lê Ngọc Sương (Nguyên Diệu) 

Cô Nguyễn Thị Tâm 

Cô Nguyễn Thị Mai 

Cô Mindy Nguyễn (Mettã) & Anh Trương Văn Nhân (Thiện Nhân) 
Cô Nguyễn Thị Tâm (Tâm Đức) 


$500.00 
$150.00 
$400.00 
800.00 
9200.00 


[Xim hồi hướng cho Cha Nguyễn Trọng Sang (Tâm T rọng), Me Phạm Thị Định (Nguyên 


Tâm), Chông Nguyễn Huy Quang (Minh Huy). 
Cô Nguyễn Thị Mai (Tâm Hạnh) 

Cô Nguyễn Thị Như Khuê (Diệu Bảo) 

l[Xin hôi hương Chông Đỗ Khắc Hoành (Thiện Hùng)]. 
Tammy Trinh (Diệu Trường) 

Gđ. Trương Thùy Oanh & Dương Thái Bình 
Dương Khánh dJeffrey 

Dương Thùy Lynne 

Gđ. Trương Hoàng Chương & Tường Vân 
Gđ. Irương Thị Thùy Cơ 

Gđ. Phi Trương & Hảo Trương 
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$100.00 
$200.00 


100.00 
$2,900.00 
$100.00 
$100.00 
$200.00 
$100.00 
$50.00 


Gđ. Thùy Cơ & Đức Diện $50.00 


Anh Thư & Thu Thảo $50.00 
Hồ Thu Phương $50.00 
Nguyễn Thị Thu Hằng $400.00 
Cô Angie Dương (Hạnh Từ) & Hùng X. Cao $700.00 
Grace Cao (Hạnh Duyên) $50.00 
Gđ. Hạnh Trí, Hạnh Từ, Hạnh Bi, Hạnh Duyên $1.000.00 
Cô Bích Võ $100.00 
Cô Võ Thanh Minh $S500.00 
Công Tăng Hoa / Công Tằng Huyền $1.,700.00 
[Xin hồi hướng Ông Hoàng Xuân Định (Tâm Minh)]. 

Cô Bửu Hương Brewster (Bình Ngọc) 800.00 
Cô Ruth Nga Nguyễn $1,200.00 
Cô Lạc Mãn $500.00 
Gđ. Thiện Kim & Diệu Mỹ & Cháu Yên So $700.00 
Bác Sỹ Hoàng Đình Hiển & Cô Thanh Tịnh (Erance) €350.00 
Nguyễn Thị Kim Lan $300.00 
Gở. Lê Văn Định & Phạm Thị Nga $200.00 
Gđ. Lê Văn Hướng $100.00 
Gđ. Lê Thị Lý (Đức Ngọc) $300.00 
Gäđ. Lê Ái Cơ & Phạm Hữu Đạt $600.00 


[Xin hồi hướng Cha Mẹ Phạm Ngọc Bá, Đặng Thị Sang và xin chia Quả Phước Báảu đến 
các con Phạm Hữu Thiện & Thormas Phạm Hiểu Tím j. 

Gđ. Lê Thị Phượng & Thạch Xuân $1,300.00 
[Xin hôi hướng Cha Mẹ Thạch Niên, Nguyễn Thị Giác và xin chia Quả Phước Báu đến các 
con Thạch Thiện Tâm & Thạch Thiện TrÍj. 


Gđ. Thomas Lê Văn Thông & Võ Nhật Viên $2,250.00 
l[Xin chia Quả Phước Bảu đến các con Josiah Francis Lê, Peter Francis Lê]. 

Gđ. Lê Tâm Trọng Nghĩa & Bùi Thị Thu Cúc $300.00 
Lê Thị Minh Trang & Lê Minh Nghiêm $400.00 
Bà Selina Lee $1.000.00 
Cô Lê Thị Kim Dung 3300.00 
Cô Lê Thị Kim Loan $100.00 
Gđ. Trịnh Thị Hằng (Trí Hà) $400.00 
[Xin hồi hướng Cha Trịnh Đức Tiến (Tuệ Uyên) & Mẹ Vũ Thị Nga (Diệu Hoàng)] 
Gởđ. Trung Nghĩa Theofilos $100.00 
Nguyễn Thị Tường An $100.00 
Gđ. Cô Cannie Thạch $460.00 
Cô Thanh $100.00. 
Cô Nguyễn Kim Yến $40.00 
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Cô Cỉntã Huỳnh Kim Chỉ 

Cô Huỳnh Ngọc Đính & Nguyễn Huỳnh Việt Khôi 
Cô Huỳnh Ngọc Mai & Thiện Chơn 

Châu Thị Bé 

Châu Tường An 

Nguyễn Ngọc Đông Phương 

Gđ. Anh Tâm Đoàn (Tâm Lực) & Lệ Quyên 

Gđ. Nguyễn Long Châu 

'Vivian Đoàn 

Andy Đoàn 

Gđ. Cô Huỳnh Ngọc Lan & Sujãtã Nguyễn Hồng Ân 
Gđ. Huỳnh Vũ 

Gởđ. Huỳnh Phong 

Luưưu A Xây 

Gđ. Trần Đỗ Kim Anh & Trần Quang Nghĩa 

Cô Nguyễn Thị Tư (Diệu Hồng) 

Gởđ. Tôn Nữ Các Phương (Tâm Thiện) & Phạm Quang 
[Xin hồi hướng cho Cậu Út Nguyễn Văn Hương]. 

Gđ. Anh Phương Phạm & Chị Diệp (Hạnh Ngọc) 


3290.00 
$1,000.00 
$700.00 
550.00 
100.00 
100.00 
$1,560.00 
$100.00 
$100.00 
3100.00 
$600.00 
$700.00 
$500.00 
3150.00 
$700.00 
$100.00 
$2,500.00 


$300.00 


[Xin hồi hướng cho Ba Nguyễn Văn Thiệu (Nguyên Thiện), Mẹ Hà Thị Em (Nguyên Giác), 


Ba Phạm Đình Thành, Mẹ Lý Thị Tư (Tâm Hỷ)J. 

Gđ. Tôn Thất Ban & Nguyễn Thị Mận 

Cô Trần Thị Phương Trân (Diệu An) 

Nguyễn Thị Mê Linh & Leilani & Thiên Nhỉ Phạm 
Cô Ngọc (Bạn Cô Tâm Thiện) 

Gđ. Trần Thị Lệ Hoa & Trần Thị Ngọc Hân 

Trần Thị Ngọc Hạnh 


400.00 
$1,000.00 
3100.00 
$500.00 
$1,000.00 
$1,000.00 


[Xin hôi hướng cho Cha Trần Văn Nam, Mẹ Nguyễn Thị Phương (Đức Tr]. 


Nhóm Phật Tứ Đạo Tràng Từ Nghiêm, Germany 


[Đinh Thị Xuân Thảo (Tịnh Hạnh), Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) 
Nguyễn Mai (An Khang), Nguyễn Thị Tuyết (Hạnh Giác), 

Thu Cromme (Thế An), Nguyễn Thanh Thủy (Tuệ Giới), 

Lương Ngọc Yến (Pháp Nguyên), Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Từ Diễm), 


Nguyễn Thị Hiếu, Trần Xuân Hạnh, Huỳnh Thúc Trần| $3,000.00 
Anh Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) (Germany) €s00.00 
Cô Lý Hồng Liên & Lê Xuân Tảo $100.00 
Gđ. Anh Nông Văn Khải & Tường Vân $500.00 
Gữ. Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội $1,500.00 
Nhóm bạn Cô Lý Thủy Tiên trong tiệm Angles Naïl (Maryland) $370.00 


Gũ. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng & Chồng Võ Nguyễn Ngọc Bảo Jimmy 
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& Con Võ Nguyễn Gia Bảo Jason $500.00 

[Xin hồi hướng Mẹ Nguyễn Thị Hạnh (Diệu Đức) và Câu An Ba Nguyễn Văn Xinh (Thiện 
Nhán) 

Gũ. Nguyễn Ngọc Kim Thư & Lê Quang San 3100.00 

[Xin hồi hướng Cha Nguyễn Ngọc Thăng (Minh Quang) và Cẩu An Mẹ Nguyễn Thị 
Bạch). 


Gđ. Cô Thu Hồng Lương (Hoa Huệ) (South Carolina) $4,185.00 
Bà Nguyễn Thị Tám (Huệ Tâm) $200.00 
Trần Quý (Diệu Tâm) $200.00 
Bà Trương Thị Sự (Thanh Ngọc) $200.00 
Hà Thị Song Hương (Diệu Lan) 3100.00 
Nguyễn Thị Thu Thảo (Diệu Hiếu) $50.00 
Nguyễn Thanh Tâm (Trí Tâm) $40.00 
Cô Mai Nguyễn (Tâm Hiên) $150.00 
Cô Laura Nguyễn $2,000.00 


[Xin hồi hướng cho Ba Nguyễn Duật (Nguyên Đa), Mẹ Ti ân Thị Cam (Nguyên Lành), Bà 
Nội Nguyễn Thị Chải (Quảng Hồng), Em Nguyễn Kim Doanh (Phúc Kính)]. 

Gđ. Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Anh Nguyễn Đức $1,400.00 
[Xin hồi hướng cho Cha Nguyễn Văn Thức, Ba Nguyễn Văn Hưng, Mẹ Nguyễn Ngọc Tiên, 
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thiện Nhựt, Nguyễn Thiện Minh, Nguyễn Thiện Hoàng, 
Nguyên Hưng Quốc, Nguyên Hưng Gia]. 


Nguyễn Văn Charles $100.00 
Gđ. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt) & Phạm Cẩm Vân (Diệu Giác) 
Trương Thiên Phú & Trương Thiên Kim $3,500.00 


[Xin hồi hướng cho Cha Mẹ Phạm Bá Giáp, Nguyễn Thị Hớn, Nguyễn Thị Rớt, Trương 
Ấn, Trần Thị Thương, Trương Hoàng Phiên, Anh Phạm Bá Bội. 


Cô Kim Phạm (Tịnh Tâm) $1.,000.00 
G. Andy Từ, Linh Châu & Kendy Từ 3300.00 
Gđ. Huỳnh Ngọc Tây (Minh Phương) & Huỳnh Lan (Điệu Tuyết) $600.00 


[Xin hồi hướng cho Cha Tì vân Văn Dậu, Trần Văn Bảy, Trần Văn Nhiễu, Bà Đình Thị 
Kiếm, Dương Thị Hên, Trần Thị Hai và Cha Huỳnh Ngọc Đảnh]. 


Gđ. Huỳnh Thị Diễm Trang & Lê Quốc Bảo $200.00 
Gở. Huỳnh Thị Ngọc Bích & Lai Ngọc Cường $200.00 
Gđ. Tony Huỳnh Ngọc Anh & Nguyễn Thị Yến $200.00 
G. Nguyễn Thị Minh Hạnh $500.00 
Gđ. Nguyễn Quang Dũng & Từ Thị Trần $500.00 
Gđ. Peter Trần & Trần Kim Thanh $200.00 
Gđ. Chú Trần Tiêu (Thiện Trí) $300.00 
Gđ. Đào Thị Diễm Tuyết (Nhị Tường) & Tạ Quang Sơn $300.00 


JXin hôi hướng Mẹ Ngô Thị Kim Xuân, và Câu An cho Chông Tạ Quang Sơn]. 
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Vân Hồng Diệu Tường 

_ Cát Tường 

Thanh Trúc 

Mỹ Hạnh 

Nguyên Giang 

Silavatfi Nhỉ & Nun Sona 

Châu Nguyễn 

Diệu An 

Bác Diệu Huy 

Gđ. Mai Thanh Hiên (Từ Phong) & Mai Thanh Hoàng 
Gđ. Anh Việt Đỗ & Nguyễn Thanh Tuyền 


50.00 
$50.00 
$50.00 
100.00 
$25.00 
325.00 
$25.00 
$25.00 
$50.00 
$111.00 
$4,050.00 


[Xin hôi hướng Bà Ngô Thị Kim Xuân, Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại Hai Bên, Ông 


Ngoại Lê Trung Nghĩa, Cậu Út Lê Hữu Khoa, Cậu Bảy Lê Khanh]. 


Gđ. Cô Cannie Thạch & Thạch Hoàn Vũ 


$560.00 


Xin hồi hướng cho Thạch Sáu, Thạch Thị Sáu, T; hạch Thị Còn, Thạch Thị Sang, Triệu Vân 


Minh, Thạch Thị Huông]. 
Bác Hoàng Thịnh (Lam Phương) 
Gđ. Cô Trần Thị Phương (Tịnh Từ) & Michael Harding 


$100.00 
$4,000.00 


(Xin hồi hướng Ông Nội Trần Văn Quới, Bà Nội Lê 1 hị Lập, Ông Ngoại Trần Văn Cự, Bà 


Ngoại Nguyễn Thị Liễu, Cha Trần Văn Sanh, Mẹ Trần Thị Sum (Diệu Đức). 
Gử. Lawrence Thomas, Sương Thomas & Nguyễn Hông Đức 


Hội Gia Long Alumnae Association 

[Xin hồi hướng cho Cụ Bà Trấn T, hị Sum (Diệu Đúc)]. 
Gđ. Bích Huệ & Kim Dung (Gia Long) 

Giáo Sư Nguyễn Kim Oanh 

Nguyễn Thị Chiêu 

Gđ. Ngọc Dung Mireau & Ronald Mireau 

Chiến 

Phương Mai 

Như Mỹ 

Trần Quốc Sứ 

Trân Quắc Hưng 

Hồ Thị Cắm Nhung 

Trân Phương Trúc 

Phạm Thảo Khánh Mai 

Gử. Hùng Phạm, Thảo Trần, Khánh Phạm & Mai Phạm 
Cô Tâm Hạnh (Nguyễn Thị Mai) 

Phạm Thảo Bảo Khánh 

Gửđ. Ánh Điền 

Gđ. Trần Thị Thuận (Cát Tường) 
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$500.00 
$1,400.00 


$200.00 
$100.00 
$100.00 
$300.00 
$50.00 
$45.00 
$22.50 
$100.00 
100.00 
$100.00 
$100.00 
350.00 
3100.00 
$50.00 
$50.00 
$200.00 
$1,000.00 


[PC cẩu an cho con Huỳnh Thị Thuận An]. 


Cô Tiến Ngọc $200.00 
Cô Long Châu $100.00 
Cô Đông Phương $100.00 
Dì Bảy Tôn $100.00 
Nguyễn Bảo Lộc $100.00 
Gđ. Bạn Hữu Cô Trân Thị Phương $1,960.00 
(Xin hồi hướng Cụ Bà Trân Thị Sum (Diệu Đức) 

Gđ. Lý Kim Hà $100.00 
Bùi T. Dung $100.00 
Anh Đã ' $100.00 
Gđ. Phương Hà & Luân Đỗ $200.00 
Gđ. Mai Queen $200.00 
Anh Nhân Trần $100.00 
Đoàn Bạch Phượng $67.50 
Đoàn Bích Hằng $45.00 
Diệu Tịnh $100.00 
Lê Linh $45.00 
Thu Dung $45.00 
Phương Mai $45.00 
Như Mỹ $22.50 
Trước Ngô $30.00 
Tuyết Nguyễn $50.00 
Tâm Nguyễn $50.00 
Tiana Ngô $127.50 
Đỉnh Thị Như Nguyện (Minh Tâm) $700.00 
Gđ. Nhiêu và Vũ $600.00 
Gđ. Lê Ngô Thủy Mai (Chân Hạnh) $300.00 


[Xin hồi hướng cho Bà Diệp Xảáo Hiện, Mẹ Diệp Lệ Quân (Hoa Quý), Cậu Ngô Đoan Hùng 
(Minh Trung) và Câu An cho Ba Lê Ngô Đoan Tâm, và các Em Lê Ngô Kim Thanh, Lê Ngô 
Thành Đông (Khánh Lô), Ông Tì yân Hen và Dì Diệp Huệ Kim]. 


Gđ. Phạm Hữu Phát (Tấn) (Tâm An) $400.00 
Cô Phạm Thị Kim Huệ (Tâm Huệ) $50.00 
Phúc Minh, Chơn Hạnh, Thanh Chơn $350.00 


[Xin hồi hướng cho Phạm Hoàng Ngọc, T vân Thị Liên và Cẩu An cho Trần Lạc]. 


Icchitam patthitam tumham khippameva samijhatu. 
May whatever you wish or quickly come to be. 
Cầu xin các Quả lành mà Quí Phật Tử đã mong mỗi, 
xin cho được thành tựu một cách mau le. 
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Sãdbu ! Sãdhu ! Sãdhu ! 
Lành Thay ! Lành Thay ! Lành Thay ! 


3k 3k s€ sÉ 2È lộc sÉ lk k sk sk sk ‡É sÉ s sk sk sự sự dc dc 
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Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

2) NHỮNG PHÁP THOẠI NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 

3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 

4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 

% TẬP I- CHƯƠNG |, II & III (1000 QUYỂN) - TỔNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & LINH TINH 
% TẬP II - CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM 

% TẬP II - CHƯƠNG IV (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) 


% TẬP III- CHƯƠNG V (QUYỂN I - QUYẾN II - QUYỂN III (100 QUYỂN)) - TỔNG HỢP THOÁT 
LY LỘ TRÌNH 


% TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC PHÁP (100 QUYỂN) 


% TẬP V - CHƯƠNG VIII (QUYỂN I- QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (100 QUYỂN) 

5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 

6) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 

7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 

8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 

9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 

10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 

11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP BÊ TẬP V, 200 QUYỂN) 

12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 

13) BIỂN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 

14) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I ~ PHẦN I - CHÚ MINH I (200 QUYỂN) 

15) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH II (200 QUYỂN) 

16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 

17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC 00 QUYỂN) 

18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BALAMẬT (200 QUYỂN) 

19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 

20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 

21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 

22) SƯU TẬP PHÁP V- Ý NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP (100 QUYỂN) 

23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 

24) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN “NĂM PHÚT” 

(100 QUYỂN) 

25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 

26) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM (100 QUYỂN). 

27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH III (100 QUYỂN) 

28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBANA (100 QUYỂN) 

29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 

30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 

31) CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

% PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (100 QUYỂN) & TÁI BẢN (100 QUYỂN- LẦN II) 
% PHÁT THÚ- Quyển Thứ 40-41/45 (100 QUYỂN) 


bế NHỮNG PHÁP THOẠI NGÀI KUNDALA (100 QUYỂN) 

33) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG(Quyển Thứ 85/91)(100QUYỂN) 
34) PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIẢ (100 QUYỂN) 

35) ĐẠO HÀNH THỰC TIẾN LAI ĐÁO NÍP BÀN (100 QUYỂN) 
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36) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG (Quyển Thứ 86-87/91)(100 QUYỂN) 
37) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP II - QUYỂN V (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


% VÔ TỶ PHÁP VỊ CHƯ THIỀN GIÁ (100 QUYỂN) 
% TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI - CHƯƠNG IX - SAMÄDHIKAMMATTHANA & 
VIPASSANÄKAMMATTHANA (100 QUYỂN) 

$% CHÚ GIẢI THANH TỊNH ĐẠO (100 QUYỂN)(THÁI NGỮ - ANH NGỘ, 

$% CHÚ GIẢI ĐẠI NIỆM XỨ (100 QUYỂN) 

* CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) : 

$% GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ 1I)(500 QUYỂN) 
% TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 
$% GIỚI ĐỨC HIỀN GIẢ KINH (100 QUYỂN) 


3k dị dc sàc GK dị dc 3 đÉ sịc 3€ s& sịc se 3 ZR ít lí 3k ZR ít 3 lịc síc 
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